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TÊN BÀI TÁC GIÁ SỎ 


I— Những vấn đề chung về đường lối, chính sách 


của Đang 
— Khác phục mọi khó khăn, quyết làm thực hiện thắng lợi kế : 
hoạch Nhà nước năm 1986 ` Aã luận 
— Tiển tới Đại hội thứ VI của Đăng xã hiận 3 
— Diễn văn của dòng chí Trường Chỉnh tại Đại hội anh hùng 
và chiến sĩ thí đua toàn quốc lần thứ 5 2 
— Quán triệt nghị quyết của Đảng về giả, lương, tiên trong 
công nghiệp quốc doanh | khác: 3 
— Một sự kiện chính trị trọng đại Aä luận 3 
— Tiếp tục thực hiện đúng đắn Nghị quyết Hội nghị thứ 8 của 
BCHTUƯ Đẳng Tạp chí Cộng sản 3 
— Một văn kiện lý luận sáng tạo và mang ý nghĩa thời đại Hoàng Tùng Ỏ 
— Sứ mệ¡n? lịch sử của giai eäp công nhân | Xã luận 4 
— Nônự nghiệp — mặt trận hàng dầu :. nh ‡ 
— (;:iên thắng của cả nước lê Dức Thọ - ‡ 
— Tiến Fành tốt đợt tự phê bình và phê bình, chuần bị Đại 
hội các cấp của Đảng Xã luận Ụ 
— AXhững nhiệm vụ cấp bách của công tác xây dựng Đảng Le Đức Thọ Đ 
— Đêi mời quản lý đối với các đơn vị kinh tế cơ sở vn luân 6 
¬— Quyến tự chủ và trách nhiệm của các đơn vị kinh tế cơ SỞ _ 
Iron/ sẵn xuất kinh doanh —~ Võ Chí Công 6 
— liãy biến đau thương thành hành động cách mang A1 luận ` ; 
— Đảy mạnh sản xuất thực hành tiết kiệm, làm chủ thị |- 
Irường và giá eđi Nñ luận ? 
— Làm Lót công tác fư tưởng gitiÊñ bị cho Đại hội DĐng lê Đức Thọ ? 
(— Hỏi ý kiến của Đăng, của nhàn dân vệ dự tháo Báo cáo 
chính trị tại Đại hội VI Xã luận Š 
— Bài nói của động chỉ Trường Chính tại hỏi nghị cán bộ 
nư liên cứu dự tháo Báo cáo cbính trị sẽ trình, Đại hội toàn | 
quốc lân (hả VI củc Đảng : 3, Ị 
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— Tỉnh hỉnh và nhiệm vụ lẻ Cần ~ 

— Cách mạng xã hội chủ nghĩa khó khăn, lâu dài, nhất định Ì nở kiểu 

thẳng lợi Nã luận 9. |h 
— Đoàn kết chặt chẽ chung quanh Trung ương Đảng, thực ị 

hiện tháng lợi hài nhiệm vụ chiến lược - Võ. Chí Công 9 
— ÄÍở rộng và nàng cao chất lượng phê bình và tr phê bình “Tư liên đ 

trên báo chí Xã luận 10 -trđmg 
— Khii thắc và phát huy cao độ tiềm năng mọi mặt của nước : x Mp 
- ta để phát triền mạnh mẽ lực lượng sản xuất, gần với tiếp nh 

tục địv mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa Trường Chinh 10 đhếc Ề 
— Xử lý kịp thời và nghiên m mỉinh những vụ phạm pháp ÄXã luận 1Í ch : 
— Cũng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. ra sức phát th 

triển lực lượng sản xuất, xây dựng thủ đồ vững mạnh Trường Chinh lãi - : sẽ 
— Mặt trận đàn tộc thống nhất, một nhân tố quan trọng bảo Nợ l 

đảm thăng lợi của cách mạng nước ta Tông II 
— Vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục tiến lên trân ch Tông 

con đường cách mạng Xã luận 12 - RÓ, tội 
~— Bài nói của đồng chí Tông bí thư Trường Chỉnh tại Đại hội còn 

đại biều đăng bộ toàn quân lần thứ tư (13 — 18-10-1986) 12 & BÀ Q 

+ Thể vạ 

II— Kinh tế làn 
ý 'âe Ăằ†, 
— Vẻ công tác hợp đồng kinh tế và trọng tài kinh tế Tô Duy 1 ¬. 
— Một số ý kiến vẻ văn đẻ xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật |¡ „.. +48 cỉ, 
chảt kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội Trường Sơn 1 ` bộ, sụ 
— Suy nghĩ về chính sách biền trong chiến lược kinh tế và VI, 

quéc phòng của nước ta ® [Lưu Văn Lợi 4 » Pu ạ 
— Dão đảm quyền tự chủ tài chính của xí nghiệp quốc đoanh Chu Tain Thức 6 Su, 
— Tö chức lao động và quản lý lao động ở đơn vị kinh tế cơ : 

SỞ ào Thiện Thị Fị lâm tạ 
— Về phát triền nghề rừng Phan Xuân Đợt ? và 
— Về phương hướng và nhiệm vụ kinh tế, xã hội trong những + to gu 

năm 1986 — ¡990 Trân Kiệm 8 
— Về chiến lược khai thác tài nguyên thiên nhiên của nước | "Nhị 

ta Nguyễn Ngọc Thụy| 8 `" 

Sắp xếp Hại sản xuất nông, lâm nghiệp Ở các vùng sản xuất “SÊg hịy 

tập trung thuộc miễn núi, trung du Trương Ngọc Uâần 9 * thả 

— Này dựng quan điềm hệ thống và đồng bộ trong nà Đúc 

lýÝ kinh tế hiện nay Nguyễn Văn Trản 9 " 
— Đồi mới kẻ hoạch hóa, bảo đảm Kiyền Lự chủ sản xuất VÀ m 

của đơn vị kinh tế eơ sở quốc doanh Huy Hùng 9 Tiêm vụ 
— Một số ý kiến vẻ kế hoạch hóa kinh tế quốc dân xã hôi _ — ÔNG, 
chủ nghĩa Nguyễn Thể Uần | 10 k TT 
— Làm thế nào giải quyết vững chắc vấn đề lương thực và hạ toyy. 
rực phầm Ở nước tạ Nguyễn Thành Dang| T1 "„.. 
¬ Máy vấn đề về lò chức và quần lý ngoại thương 'Lau Yăn Đạt I1 ' tay 3 
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 — Cân chuyền tử hình thức hợp tác thương mại sang phân 
công chuyên mòn hóa và hợp tác sản xuất trong lam hàng 

xuất khầu _ - Thanh Khiết 


TII — Chính trị — Quân sự 


— Thực hiện dân chủ qua Quốc hội 
— Xây dựng phương pháp tư duy cách mạng và khoa học 
—, Các huyện miền núi phía Đắc phát triền kinh tế, củng cố 
quốc phòng ' 
|| — Nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong lae động và 
' chiến đấu ¬ 
l1 - Kết hợp an ninh với quốc phòng trong nhiệm vụ bảo vệ Tồ 
quốc xã hội chủ nghĩa | 
~ Quán triệt hơn nữa hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và 
bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa 
— RÑết hợp chiến tranh nhàn dân địa phương với chiến tranh 
bằng các binh đoàn chủ lực — nét đặc sắc của nghệ thuật 
quản sự Việt nam _ 
— Lực, thế và thời trong trận quyết chiến chiến lược mùa 
xuản 1975 
— Công tác chính trị tư tưởng bảo đảm thắng lợi của sự 
nghiệp chống Mỹ, cứu nước 
— Nàng cae chảt lượng và hiệu lực công tác thanh tra 
~ Quan đội với nhiệm vụ xây dựng kinh tế | 
— Alàv vấn đẻ cấp bách trong phong trào thì đua yêu nước 
xà hội chủ nghĩa. _ 


Nguyễn Hữu Thọ 
Hoàng Chính 


Nhật Tân 


*ứw 


_Lê Quang Thành 


Hoàng Văn Thái 


Hoàng Minh Thảo 


Phạm Hồng Sơn 


Hồng Chương 
Bùi Quang Tạo 
Bùi Phùng 


Nguyễn Thọ Chân 


— Bàn vẻ thời kỳ đầu của chiến tranh nhân dân bảo vệ Tồ quốc Ioàng Văn Thái" 


{| T Báo đầm và phát huy quyền làm chủ tập thề của nhân dân 
lao động và vai trò quản lý của Nhà nước 
~ Nâng cao năng lực tò chức thực tiễn 


Nguyễn Liêm 
Đình Nghiêm ~ 
Ilữu Xanh 


~ bóp phần thực hiện tốt công tác quản lý kinh tế — xã hội 
của Nhà nước ta | 

~ Một cống hiến xuất sắc vào phát triền lý luận về chủ nghĩa 
xà hội, chủ nghĩa cộng sản | 

~ Khác phục những mặt yếu về pháp chế xã hội chủ nghĩa 

'lỊT Tàng cường quần lý kinh tế, gã hội theo pháp luật trong 

| tình hình mời ~ 

|| ~ Bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã 
hội trong tinh hinh mới 

-Máy vấn đề về đồi mới công tác khoa học quân sự 

~ Bộ đội tuyến Ï với nhiệm vụ sẵn xuất, xây dựng kinh tế 

~ Giáo dục quốc phòng cho thế hệ trẻ sẵn sàng bảo vệ Tô quốc 

~ Về chính sách hậu phương quản đội trong tình hình mới 


Trần La 


Nguyễn Dức Bình 
Phạm Hưng 


Phan Hiền 


Trần Đông 
Hoàng Minh Thảo 
Bùi Thế Tâm 
Lê Trọng Tấn 
Tràn Vấn Quang 
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— ông Tác chính trị tự tuống báo đấm Chàng lợi của chộc 

kháng chiến chồng Phập lòng Chương 
=— Cui tiến công lác thanh tra | 3ùi Quang Tụo 

IV — Yăn hóa — Giáo dục ` 

— Vẻ vấn đề kinh tế trong văn hóa Trần Độ 
— Y tệ Việt nam và kEá năng quản lý sức khỏe tại nhà Nguyên Rhhắec Thuật 
— Này dựng đời sỏng văn hóa Ở cơ sở Nguyễn Văn Riến 
— Cin sớm Khác phục tệ mê tín Bùi T:J Rim Q@v 
— ()ux ]loạch xây dựng và kiến (rúc nông thôn trên địa bản buyện [| Đảm Trung Phường: 
— l3iu số và phát triên kinh tẻ Đặng Tu 
— Hể (ài chiến tranh-trong phím truyện Việt nam — Hài Ninh 
— 'Fl ạt sự coi cách mạng khoa học — kỷ thuật là then chốt LẦU ác, 
— ưa nhanh tiến bộ khoa học — kỹ thuật vào sản xuất lạng liữu 
— PLỏng tuyến văn hóa biên giới phía Đắc Nguycn Văn TH:iếu 
— Về một chiến lược phát triển khoa học và KỸ thuật cần 

thiệt cho chúng ta Lê Thình 
— lan thêm về còn người mới xã hội chủ nghĩa Phong Ch:ú 
— Tạo sự chuyến biện trong sự nghiệp giáo dục [Hoàng Nuàn Tùy 
— 'Tö chức tốt hơn đòi ngũ cán bộ khoa học và kỹ thuật hiện có Lẻ Quý Ấn 
— Rhoa học và kỹ thuật ở nước ta trong những năm vừa qui Đặng Hữu 
— ước đầu của một chuyền biến mới trong vn nghệ ¡ tà Xuân Trường 
— l?äu tranh cho miột trật tự thông tín quốc tÈ Tới Hoàng Thịnh 
— Gon người mới Việt nam trong ảnh sắng từ tưởng vàn hóa 

của Bác Hồ : lê NXuin Vũ 
— Nự 1 ghiệp van hóa trong chặng đường trước mát Tran Văn Pháo 
— Nàt dựng và phát triển ngành điện tí và tn học Nguyễn Xuàn 

; (Quỳnh 


— Này đựng và phát triển công nghệ sinh học 


Nguyễn Làn Đùng 
— Thể giới quan Mác — Lẻ-nin trong đời sông tính thân của 


nhận dân Ea lL¿ Nuan Vũ 
— Những nàìm lới: v lề cơ sở và chất Hronz chàầm sóe sức 
kh;óe*nhän đàn lìng lioi Nuân 


— Tav mạnh công Híe bộ túc văn hóa thích hợp với tỉnh hình mới | Nguyện Van lạnh 
— Văn học thiệu nhĩ với việc bói dưỡng thẻ hệ cách ning cho : 


đời sau _ Văn Hiông 
— Này dụng đèi sống van hóa trên địa bàn huyện Tiền Tàn 
— Tháp đàn số và kế hoạch phát triển kinh tế — xà hội ở lừng 
địt: phương lóc Long 
~ Hậu súeœ đản Tóc trong văn hóa và việc xây dựng con người : 
mới xã hội chủ nghĩa l¿ anh Trà 
_— Mãy suy nghĩ về đời sòng văn học tại thành phố Họ Chỉ Tran Trọng 
Vinh từ sau giải phòng | lang Dàn 
— Vẻ đạo cức thê thao xã hội chủ nghĩa Trân Nguyên 
— Văn xuôi, cuộc sống và bạn đọc hôm nay Phan Cự Đệ 
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TÊN DÀI 


— Qaa triển lãm những thành tựu khoa học — Kỳ thuật toàn 
quốc lần thứ nhất 

— Về vàn đề đân tộc trong quả trình biến đôi xã hội ở nước ta 

— Mỹ thuật ứng dụng vào sản xuất và đời sống xã hỏi hiện nay 


V ~ Đảng —Các tô cbức quần chúng 


— Vận động quần chủng là nhiệm vụ chiến lược của Đảng 

— buớc c†uycn của phong trào phụ nữ là nam sau 10 nắm 
Liống nhất đất nước 

— Vi sao vừa ra đời Dũng ta đã Khi 0D được. độc quyền lãnh 
đạo cách mạng ? 

— f5 năm chiến đấu và trưởng thành của Đoàn thanh niên 
còng sản Hồ Chí Minh | 

— Giai đấp công nhân Việt.-nam — quá khứ và hiện tại 

— Mấy ý kiến về việc kiện toàn đội ngũ cắn bộ lãnh đạo và 
quản lý hợp tác xã nông nghiệp : 

— Chuần bị và tiến hành tốt đại hội đảng bộ các cấp 

— Hö Chí Minh 

— Lòng chí Nguyễn Ái Quốc tại Hội nghị thử nhất Quốc tế 
nông dàn 

— Máy ý kiến về việc đảo tạo, hồi đường cán bộ người dân 
lộc thiểu số. 

— AXiùa Đại hội 

— Một tấm gương kiên trì vượt khó khăn và sáng tạo 

— Những nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng hiện nay 

— Một số văn đẻ cần quan tám trong công tác vận động phụ nữ 

— Nàng cao nàng lực Húih đạo và sức chiến đấu của Đăng 

— Để nàng cao chất lượng đào tịo, bội dưỡng cán bộ chủ 
chót cấp huyện 

— Nô viết Nghệ — Tĩnh sống mãi? 

— Ñưữu tầm, bao quản cúc tài Hệu, bài nói, bài viết và đi vậi 
của đồng chí Lê DĐuan . 

— Coi trọng hơn nữa việc xảv dựng Đăng trong giai cấp công 
nhàn 

— Chỏng thoái hóa biến chất trong dội ngù cân bộ đảng viên 
Sinh: hoạt [tr lường 

— Cái Tiêng và cải chung 

— llIlơn thiệt 

— ịa p.ương tự trị 2 

— Mlột bài học 

— l.ại nói VỀ cái riếng và cải chung » 

— *Ba phải ? 

— Àỏi thật 
1 hư bạn đọc 

— Một căn bệnh nguy biềm 


TÁC GIÁ 


Chu Thái Thành: 
Mạc Đường 
Dương Hưởng Minh 


Tran Quốc Hoàn 
Nguyễn Thị Định 
Lê Ngọc 


Vũ Mão 
Phạm Thế Duyệt 


Nguyễn Khắc Bộ 
_*#w 
E. Cô-bê-]ép 
Trình Mưu 
Đỗ Anh Châu 


Thanh Thanh 


lê Tâm lương 
*ww 


Nguyễn Thị Định 
Phan Chỉnh 


Bủi Hồng Việt 
Thế Tập 


Tạp chỉ Cộng sản 


Vũ Xuân Cận 
Bình Phương 


Hà Phương 


_|Nguyễn TrườngRhoa 


Tân Trào 
Phương Sơn 
Vũ Hùng 
Vũ Dũng 
Bình Giang 


Lê Hùng 
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“ Thư bạn đọc _ Nguyễn Văn Đề 
— Tình dân — nghĩa. Đẳng Thành Tâm 
— Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân _ Nguyễn Tiến Cang 
VỊ — Các địa phương, cơ sở : 

—~ Phúc thọ xây dựng đẳng bộ huyện vững mạnh Hoàng Thanh -Cận 
— Đẳng bộ thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo công tác thanh niên | Lê Huyền Thông 
— Trẻ hóa đội ngũ cán hộ xã Điện nam Lê Văn Phong 
— Những tập thề và cá nhân anh hùng trên mặt trận giáo dục 

của chúng ta Vũ Ngọc Lan 
— Qua các đơn vị anh hùng eủa ngành văn hóa Trần Ảnh 
— Từ vùng « đất chết? đi lên ˆ _ Hữu Dứce 
— Su pe phốt phát Lâm thao — nhà máy anh hùng Hoàng Công 
— Kết hợp nông — công nghiệp ở hợp tác xã Nga thủy Hữu Hạnh 
— Kết hợp cải tạo với xây dựng trong quá trình hợp tác hóa 

nông nghiệp ở Tiền giang Nguyễn Trọng Phúc 
— Thành phố Hồ Chí Minh đầy mạnh sản xuất tiều,thủ công nghiệ b Trần Xuân | 
— Hợp tác xã Châu giang Nguyễn Văn Thề 
— Gương mặt trung đoàn 567 Nhật Tân 
— Một số suy nghĩ về vấn đề phát triền nông lâm nghiệp và 

xây dựng xã hội nông thôn ở các tỉnh Tây Sử (ở Trương Ngọc 
— Định hóa từng bước đi lên : Lý Xuân Lai 
— Thấy gì ở Thiệu yên ? Lê Tâm Hương 
— Hợp tác xã mua bán Tây giang — một điền hình tốt về 

phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân Doãn Đình Huẽ 
— Hoạt động văn hóa thông tin ở chợ vùng cao biên giới |. 

Hoàng liên sơn Trăn Nam 
— Việc nâng cao chất lượng đẳng viên đảng bộ Hà nội Trần Tấn 
— Phát huy các thế mạnh của tỉnh Sơn la Hoàng Nó 
— Nam đàn tạo chuyền biến bước đầu cho sự phát triền kinh 

tế — xã hội -_ | Lê Trọng Khuyến 
— Đồng nai đến năm 1990 Phạm Văn Hy 
— Binh trị thiên khác phục khó khăn, vươn tới những mục 

tiêu mới Vũ Thắng 
— Tô chức xuất khầu nông sản vụ đông ở Thái bình Đăng Văn Nông 
— Đảng bộ huyện Krông pa gắn công tác xây dựng Đảng với 

phát triền kinh tế — xã hội Hoàng Bá Bích 
— Sản xuất ở Duy tiên và một số kiến nghị - Nguyễn Văn My 
— Bước đi lên của một huyện ngơai thành Lương Ngọc Cử 


— Từ mảnh đất địa đầu Tô quốc, Hải xuân vững bước đi lên |Trăn Quang Thạch 
œ_ VII— Hội nghị khoa hẹc — thực tiễn 
Về chặng dường đầu tiên của thời kù quá độ ở Việt 
nam 0à chiến lược kinh lš xã hội trong chặng đường đó 
— Lưu Văn Đạt — Nguyễn Quang Long —- Lê Đăng Doanh ~ 
Chế Viết Tấn - Trần Quang —- Phạm Văn Nghiên 
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TÊN BÀI 


— Hoàng Hữu Nhân — Trần Linh Sơn — Nguyễn Anh Bắc — 
Trần Việt Chv— Phạm Văn Huân — Trần Ngọc Cảnh — 
Nguyễn Tế -- Hồ Nhật Đán — Vũ Huy Từ ~ Nguyễn Quang 
Long — Lưu Văn Đạt — Trần Đỉnh Nghiêm 

— Trần Văn Phác — Phạm Minh liac — Trần Hồng Quân — 
Phạm Như Cương — Hoàng Đình Phu — Lê Thi — Lê Quang 
Thành — Trịnh Nguyên — Binh Minh — Hòng Chương 
Về kinh doanh rã hội chủ nghĩa 


—Vũ Hữu Ngoạn,Lê Dức Thúy,Lê Xuân Tùng,Phạm Thành,Hồ Tế 


— Chế Viết Tấn, Đào Xuân Sâm, Phan Văn Tiệm, Xuân Kiều, 
Trần Quang 

— Lê Hồng Tiệm, Lưu Văn Đạt, Chử Văn Lâm, Nguyễn Đăng 
Khánh, Nguyễn Anh Bắc, Nguyễn Văn Huy, Lê Xuân Hăn, 
Hồng Chương 


VIII— Quốc tế l4 


— Cách mạng Cam-pu-chia tiến bước vững chắc 

— Về những luận điệu phản động chống Việt nam ở nước ngoài 
= Nhin lại tỉnh hình thể giớt năm 1985 

— Phong trào hỏa bình — một lực lượng chiến lược 

— Chương trình SDI là gì và nó nguy hiềm như thế nào ? 

— Những bài học lịch sử nóng hồi tính thời sự 

— Người phụ nữ trong Công xã Pa-ri 


— Sáng kiến vị tương lai của loài người 

— Hiệu quả công tác Đảng — hiệu quả kinh tế 

— Phong trào đấu tranh vi dân sinh, dân chủ và hòa bình của 
giai cấp công \nhân các nước tư bản hiện nay 

— Chiến lược kinh tế của Đảng XHCNTN Đức 

— Cu-ba vững vàng đi tới tương lai 

— Về thế cân bằng quân sự — chiến lược hiện nay trên thế giới 

— Chiến lược kinh tế của Liên xÔ 
— Ở bước ngoặt đột ngột 

— Công tác tư tưởng của Đảng cộng sản Liên c trong thởi 
kỳ phát triền mới của đất nước xô viết 

~ Kinh tế Tiệp khắc — Những ĐIỆNG tựu đã đạt và phương 
hướng phát triền 

— Một số định hướng quan trọng trong kế hoạch phát triỀn 
kinh tế của Ru-ma-ni 

— Những tông kết sâu sắc về tỉnh hinh quốc tế 

— Hòa binh thế giới phải được bảo vệ vững chắc 

— Về Cuộc chiến tranh ý thức hệ * của chính quyền Ri-gân 

— Theo đuôi Mỹ và Trung quốc, *Thái lan sẽ đi đến đâu? 

— Chủ nghĩa khủng bố của Mỹ và eái gọi là « xung đột khu vực 

— Tỉnh hình thế giới và chính sách đối ngoại của Đẳng và 
Nhà 'nước ta 


TÁC GIÁ 


Hêng Xom-rin 
Phạm Như Cương 
Phan Doãn 
Nhuận Vũ 
Duy Đức 
Phạm Xuân Nam 
Nguyễn Thị 
Thanh Hương 
Xuân Oanh 
- Hô Bất Khuất 


Vũ Quang 
Vũ Tiên 
IIồ Bất Khuất 
Phan Doãn 
Vồ Văn Kiệt 
V. Pan-tê-lê-ép 


Hòng Chương 
Yến Vân: 
I£ Tịnh 
Nguyễn Thành Lê 
Trần Ảnh 
Phan Lang 


Hồ Bất Rhuấit 
Lê Tịnh 


loàng Chỉ 


SỐ 
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TÊN BÀI 


TÁC GIÁ 


— Bước phát triền mới của phong trào giải phóng đân lọc 


trong những năm gản đây Vũ Quang § 
— Những xu hướng đỏi mới eơ chế kinh tế ở các nước xã 
hội chủ nghĩa Võ Đại: § 
— lăng cộng sản Liên xô — làm việc theo lỗi mới V. Ka-du-ln H) 
— Những dẻ nghị hòa bình sáng nười thiện chí Nguyễn Trọng Thụ | 9 
— Phong trào không Hiên kết — một tập hợp ròng lớn chống : 
để quốc Tam Nhân 9 
— Năng động và thiết thực trước những vêu eầu mới _ Vũ. Tiên 1U 
— Châu Á— Thái bình dương — tham vọng và chiến lược của 
chính quyền Ri-gàn Duv Đức - 
— Nên văn.hóa nghệ thuật Cam-pu-ehia hòi sinh Lê Thành Công 1 
IX — Đẹc sách 
— Về cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta kjkêo) l 
— Nắm vững đường lối, cụ thề hóa đường lỗi và tÖ chức | - 
thực hiện đường lỗi của Đẳng xuân Kiều h “ 
.— Xây dựng Đáng trong cách mạng xã hội chủ nghĩa ở" | 
Việt nam -— Pharn Phành 1l 
ÃX — Văn kiện — Tư liệu 
— llội nghị thứ chín BGHTƯD (khóa V) ị 
— Quốc tế cộng sản với Đẳng cộng sản Đòng dương _ 
— Tuyên ngôn của các đại biều đã thoát Iy hội tịch ở toàn 
quốc đại biêu đại hội lần thứ nhất của Hội Việt nam thanh 
- niên cách mạng (tức là Việt nam cách mạng đồng chí hội) 2 
| — Điện mừng của BCHTƯ *ĐCS Việt nam gửi Dại hội thứ 27 
DCS Liên xô .ư | 3 
,—~ Lời chào mừng của đồng chí Tồng bí thư Lê Duần tại Đại 
hỏi thứ 37 ĐCS Liên xô sã | 
— Cuộc hành trình của Chủ tịch Hồ Chí Alinh sang Pháp 
năm 1816 (Biên niên tóm tắt) : Ị 
— Thông Báo đặc biệt của BCGIHTƯ ĐCS, Quốc hội, HDNXN, ' 
I[IDHIE'L nước CHšHCN Việt nam và Đoàn chủ tịch | 
UDTUMTTQ Việt nam _ Ũ ị 
— Danh sách Ủy ban lẻ tang Nhà nước ¿ 
— Tiêu sử đồng chí Lê Duần f _ 
— Điễu văn do đồng chỉ Tồng bí thư Trường Chỉnh đọc tại 
lẻ tray điện đồng chí Tông bí thư Lẻ Đuần ỉ 
— Thỏng báo của Hội nghị đặc biệt BCHPFƯ ĐC Việt nam { 
— Tiều sử tóm tắt của đồng chí Trường Chỉnh ? 
— Phát biều của dòng chí Trường Chính tại liội nghị đặc 
biệt BDCHTU Đẳng (khóa V) ỉ í 
— Thư của lIlò Chủ tịch gửi Dại hội trủ bị 3 › 
- Ngướởi Việt =s đả | HH ` 
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Tựp chí Còngsón: 


CỚ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ 
CỦA ĐẢNG CỘNG SẲN VIỆT NAM 


Hội nghị thứ chín Ban chấp hành 
trung ương Đảng (khóa V) 


` 


liệu tập Bại hội đại biểu tuần quấc 


"thứ VỈ của Đảng vào cuối năm 1986 


RUNG tuần tháng 12-1985, Họi 
nghị lần thứ chín Ban chắn 
hành trung ương Đảng (khóa Ý) 
đã họp đề quyết định phương 
hướng, nhiệm vụ kế hoạch Nhà 
nước năm 1986. 


Đồng chí Tông bí tư Lê Duẫn 
đọc lời khai mạc. 


Hội nghị đã kiềm.điểm tình 
hình thực hiện kế hoạch năm 
1985. Năm 1985 đánh dấu một 
bước tiến trong lãnh đạo và chỉ 
đạo kinh tế của Đảng và Nhà 
nước ta với việc thực hiện các 
nghị quyết sáu, bảy, tám của Ban 


chấp hành trung ương làng. 
Trong tỉnh hình mất cân đối gay 
gắt về nhiều mặt, mặc dù bão lụt 
và hạn hán xảy ra liên tiếp Ở 
nhiều tỉnh, nhưng nền kinh tế 
văn đạt được những thành tựu 
mới quan trọng. 


Sản lượng lương thực tuy bị 
thiệt hại nặng do thiên tai vẫn 
tăng hơn nắm 1984. Chăn nuôi, 
trồng cây công nghiệp, nghề 
rừng, nuôi trồng và khai thác 
thủy sản đều phát triền. Giá trụ 
sản lượng công nghiệp tăng 7,4 % 
trong đó công nghiệp quốc doanh 


1 


lB_ 59ean2 013 XL 
Q7 2 ¡ 2 


2408 


táng 8,5%. Ngành giao thông vận 
tải cố gắng bảo đảm vận chuyền 
các mặt hàng quan trọng. Một số 
công trình xây dựng cơ bản đạt 
được tiến độ thỉ công và đưa vào 
sử dụng đúng thời hạn. Công tác 
thu mua nhiều mặt hàng đạt khá. 
Phong trào hợp tác hóa nông 
nghiệp ở nhiều tỉnh Nam bộ hoàn 
thành về cơ bản. Công tác cải tạo 
công thương nghiệp, quản lý thị 
trường được đầy mạnh. Công tắc 
khoa học kỹ thuật, giáo dục, y 
tế, xã hội, các hoạt động văn hóa, 
nghệ thuật, thê dục, thề thao, 
thông tin đều có cố gắng và tiến 
bộ. Đáng chú ý là trong cả nước 
có nhiều xi nghiệp, nhiều huyện 
thực hiện tốt các nghị quyết sảu, 
bảy, tắm của Ban chấp hành 
trung ương, tạo ra thế làm ăn 
mới, có hiệu quả hơn. 

Tuy nhiên, việt thực hiện kế 
hoạch năm 1985 .còn nhiều mặt 
yếu, sản xuất công nghiệp, nông 
nghiệp đều chưa ồn định và vững 
chắc, năng suất, chất lượng và 
hiệu quả vẫn thấp, một số sản 
phầm quan trọng không tăng. 
Kim ngạch xuất khầu tăng chậm. 
Công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đối với công thương nghiệp tư 
doanh còn yếu, Phân phối, lưu 
thông còn nhiều khó khăn. Do có 
những khuyết điềm trong việc 
thực hiện Nghị quyết tám của 
Trung ương và Nghị quyết 2ð của 
Bộ chính trị về giá —lương — tiên, 
tình hình quý 4 xảy ra một số 
hiện tượng phức tạp, ảnh hưởng 
không tốt đến các hoạt động kinh 
tế xã hội. _ 


2 


Hội nghị lần thứ chín Ban chấp 
hành trung ương Đảng đã đề ra 
nhiệm vụ kế hoạch kinh tế xã 
hội năm 1986, mở đầu kế hoạch 
5 năm 1986 — 1990 nhằm đưa 
tình hình kinh tế xã hội đi dần 
vào thế ồn định, tạo tiền đề cho 
bước nhát triền các năm sau. 


Kế hoạch năm 198 tập trung 
thực hiện những nhiệm vụ quan 
trọng nhất, bảo đảm những nhu 
cầu bức thiết nhất, có chuyền - 
biến mạnh mẽ trong việc thực 
hiện cơ chế mới quản lý kinh tế 
xã hội, sử dụng lao động, đất đai 
và những cơ sở vật chất kỹ 
thuật đã có. Nông nghiệp luôn 
luôn là mặt trận hàng đầu. Cần 
tăng nhanh lương thực, thực 
phầm, phát triền mạnh cây công 
nghiệp, hàng tiêu dùng, hàng xuất 
khầu và các ngành công nghiệp 
nặng then chốt phục vụ nông 
nghiệp, công nghiệp hàng tiêu 
dùng và giao thông vận tải ; tăng 
thêm hàng xuất khầu, bảo đảm 
nghĩa vụ đã cam kết với các 
nước, 


Trong tình hình kinh tế nước 
ta hiện nay, phải nêu cao tinh 
thần cần củ lao động, khắc phục 
khó khăn, gian khô đề tích lũy 
vốn cho công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa, triệt đề thực biện tiết 
kiệm, mau chóng ứng dụng các 
thành tựu khoa học kỹ thuật, 
khai thác tốt các nguồn khả năng, 
kết hợp kinh tế với quốc phòng, 


và quốc phòng với kinh tế, nhằm 


đạt năng suất, chất lượng, hiệu 
quả cao. 


Hội nghị đã chỈỉ ra một số vấn 
đề về đồi mới kế hoạch hóa và 
tăng cường chỉ đạo, điều hành, 


đầy mạnh phong trào cách mạng 


của nhân dân lao động, của cán 
bộ, đẳng viên, của các cấp quản 
lý, phát huy tinh thần làm chủ 
(Ập thề, nâng cao tỉnh thần yêu 
nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý 
thức trách nhiệm của đẳng viên 
vả nhân dân đối với sự nghiệp 
xảy dựng chủ nghĩa xã hội -và 
bảo vệ Tô quốc, ý thức tự lực tự 
cường, vận dụng các kinh nghiệm 
tốt của các cơ sở và các huyện, 
động viên sức mạnh tòng hợp của 
«hà nước và nhân dân, 


Kiện toàn tô chức, bố trí hợp 
lý đội ngũ cán bộ, sửa đồi lề lối 
làm việc là biện pháp quan trọng 


đối với việc đồi mới cơ chế quản 


_ lý kinh tế. 


Hội nghị lần thứ chín của Trung 
ương Đẳng đã quyết định triệu - 
tập Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ VI của Đẳng vào cuối 
năm 1986. 

Ban chấp hành (rung ương 
Đẳng tin tưởng rằng, trên cơ sở 
quản triệt sâu sắc các nghị quyết 
sáu, bảy, tám và chín, toàn Đẳng, 


toàn dân, toàn quân ta phát huy 


tính năng động, chủ động, sáng 
lạo, ra sức khai thác mọi khả 
năng sẵn có, hoàn thành vượt 
mức kế hoạch Mhà nước năm 
1986, lập thành tích xứng đáng 
chào mừng Đại hội lần thứ VỊ 
của Đảng, góp phần thiết thực 
vào sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa. 
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Xã luận | 


KHẤC PHI MỤI KHÚ KHĂN, QUYẾT TÂM TRỰC 
HIẾN THẮNG I1 KẾ HÖẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 1986 


Năm 1955 đánh dấu môi bước tiếp bộ trong lãnh đạo 0à chỉ đạo kinh 
lễ của Đảng Uuà Nhà nước la 0ới 0iệc triền khai thực hiện nghị quuết 
các Hột nghị 6, 7, 8 tủa Ban chãp hành truong ương Đảng. 


Trong năm 1985, nền kinh tế của ta 0ẫn gặp khó khăn Uề nhiều 
mặi ; từ cuối quú lII, hạn hán öuà bão lụt xảu ra liên tiếp ở nhiều 
tỉnh. Tuụ nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự cõ gắng củc các 

ngành, các cấp, sự phấn đầu kiên cường của nhân đân ta, piệc thực hiện kế 
hoạch kinh tš xä hội năm 1985 uẫn có những kết quả 0à tiến bộ. 


Sản lượng lương thực cả nước năm 1985 lăng 40 0ạn lấn $o Đởi nàn 1984 ; 
các mặt chăn nuỏi, trồng câu công nghiệp, nghề rừng, nuôi trồng 0à khai thác 
thủu sản đều phát triền. 


Giả trị sản lượng công nghiệptăng 7,4 trong đỏ công nghiệp quốc doanh 
trung ương tăng 8,5, 0oiệc 0ận chuuền các mặt hàng quan trọng được bảo đảm, 
một số công trình râu dựng cơ bản bảo đản được tiến độ thí công 0uà đưa 0ìo 
sử dụng đứng thời hạn. ú 


Về lưu thông, nhiều mặt hàng nông sản th mua được khú, 0oiệc nắm hàng 
công nghiệp có những liền bộ mới. lạng tưới thương nghiệp +ã hội chủ nghĩa 
tăng 50%, kim ngạch xuất khầu tăng 7,02 so uới năm 1964. 


Ở các tỉnh Nam bộ, đã hoàn thành 0oề cơ bản hợp tác hóa nông nghiệ p 0ới 
hai hình thức tập đoàn sản xuất 0à hợp tác xã. Việc cải tạo vã hội chủ nghĩu đối 
Uới công thương nghiệp tư doanh 0à quan LÚ thị trường được lăng cường. 


Công tác khoa học — kỹ thuật, giáo dục, ụ tế, xä hệi, các hoạt động oăn hóa, 
nghệ thuật, thề dục thề thao, thông tỉn đều có cỗ gắng. 


Một điều rất đảng chủ ý là đã có chiều xí nghiệp nhiều huyện trong cả 
nước quán triệt tốt các nghị quuết 6, 7, 8 của Trung ương Đảng, đồi mới cách 
lãnh đạo 0à quản TÚ, tồ chức chỉ đạo sản xuất, kinh doanh có hiệu quả hơn, thề 
hiện rõ xu hướng tiền lên Uê mặt quản TÚ KkLnat tế + hội. 


(ông cuộc Ršt hợp kinh tế uới quốc phòng. quốc nhàng 0ới kinh tế trên các 
địa bàn, trước hết ở cúc tính biên giới phía Bác, có những tiền bộ mới. 


b 


_—— Tuụ nhiên, sản xui công nghiệp, nông nghiệp đều chưa ồn định, năng suất, 
chất lượng oà hiệu quả rãi thấp, mội số sản phầm quan trọng không tăng. thậm 
chí có loạt còn giảm. Tình trạng liêu hao Uật tư trong công nghiệp Uuẫn còn quả 
lớn, diện hao hụt 0uà lãng phí quá nhiều, giá thành sản phầm còn cao. 


Phân phối — lưu thông uẫn là lĩnh uực đang còn nhiều khó khăn. Thị trường, 
giá cả tiếp lục biến động. Công tác cải tạo xã hội chủ nghĩu đối 0uới công thương 
nghiệp tư doanh Đẫn còn uếu. Kim ngạch xuất khầu tăng chảm, hàng xuất khầu 
không đắp ứng các hợp đồng đã kÚ kết uới nước ngoài. 


Cho đến quú III, nền kinh tế đã có dà phát triền tối, song từ quú IV—1985, 
giả ca thị trường có nhiều diễn biến plức tạp, ảnh hưởng không lõi đến nhiều 
mặi hoạt động kinh lế — +ñ hội. Đỏ là do có những khuuết điềm trong 0iệc thục 
hiện Nghị quuẻt Hội nghị thử § của Trung tương kí Nghị quuết 28 của Bộ chính 
trị Đề giá—lương —tiền.. 


Nhìn chung, sau kế hoạch 5 năm U0ừa qua, bên cạnh những tiến bộ mmới, 
những nhán tố mới cần được khẳng định uàra sức phái huụ, nền kinh tế nước 
la nuẫn đứng trước những khó khăn gau gềt, các càn đối lớn của nền kinh tế 
quốc dân 0ề lương thực, năng lượng. Uuật tư, tài chính còn rất căng thằng. Cơ cấu 
kinh tế chưa có chuuền biến đáng kè, cơ chế quản lú mới chưa hình thành rồ 
rệt. Tò chức sản xuất 0à quản lú sản xuất chưa thoát khỏi tình trạng sản xuất 
nhỏ, phân tán. Quan hệ sản xuất mới còn ở trình độ thấp, kinh tế rã hội chủ 
nghĩa chưa được củng cõ pững chắc. Lao động, đốt dai, năng lực công nghiệp 
chưa được sử dụng tốt. Chất lượng của các hoạt động ăn hóa, giáo dục chậm 
chuyền biến: Kủ luật của Đảng, Nhà nước 0à pháp chế +ã hội chủ nghĩa không 
được chãp. hành nghiêm chỉnh, Công tác chỉ đạo, diều hành có nhiều 
. khuuết điềm. | 

Những khó khăn 0à những mặi uếu hẻm nói trên phải được lãi cả cúc 
cấp, các ngành kiên quuết khắc phục đề đưa các hoạt động kinh tế +ñ hột trong 
năm 1986 tiến lên 0ững chắc. 


* 


Năm 1986 là năm mở đầu của kš hoạch 5 năm 1986— 1990. Đâu là kš hoạch 
có ý nghĩa rãt quan trọng đốtL 0uới oiệc thực hiện những nhiệm Dụ 0à mục liêu 
kinh tế — xã hội trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
+ä hội mà Đại hội thứ V của Đảng đã dề ra. , 

Họi nghị thứ 9 Ban chấp hành trung ương Đảng (khóa V) đã quušt định 
phương hướng 0à nhiệm Uụ kế hoạch kinh lế +ä hội năm 1986. Cần phải nắm 
pững những quan diềm cơ bản của Đảng đề phân tích lình hình cụ thề, tập 
trung thực hiện những nhiệm 0ụ quan trọng nhất, giải quuết những ăn đề bức 
thiết nhất, từng bước ồn định tình hình kinh tế, xã hội, ồn định đời 
sống, tạo nguồn tích lũy, chuần bị điều kiện thuận lợi cho bước phát triền 
mạ nhà hơn trong những năm sau. 

Hội nghị thứ 9 của Bun chấp hành trung tơng Đảng đã khẳng định phải 
tiếp tục coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu. Cần tậptrung mọt cõ gắng 
đề giải quuết bằng được 0ãn đề ăn, tăng nhanh nguồn nguyên liệu cho công nghiệp 
pà hàng hóa cho xwãt khầu. 


Nhiệm bpụ số mội là phản dấu dại cho được 30 triệu lấn lương thực. ĐI 
đôi uới lúa, phải phát Iriền mạnh các loại màu, gắn sản cuất oới chế biến bà từng 
bước cải tiền bữa ăn. 


“9 
Đầu mạnh công tác thủ lợi, tăng thêm sức kéo pà bơm nước đề mở rộng 
diện tích đong xuân à hè thu. Bảo đảm đủ uà kịp thời các loại phân, thuốc trừ 
sâu cho gêu cầu thâm canh. Các dịa phương cần dành một số ngoạt tệ thu dược 
đề nhậ p thêm tư liệu sản xuấi cho nông nghiệp. 


Trên cơ sở đầu mạnh sản xuất, phải thực hiện triệt đề tiết kiệm lương thực 
Đà làm thật tốt công tác huụ động lương thực. | 


Khuuền khích phải triền sẩn xuất câu công nghiệp, phát triền mạnh chăn 
nuôi. Phát động phong trào trồng câu, trồng rừng. bảo pệ 0n rừng hiện cỏ; 
tiếp tục giao tnột phần đốt 0à rừng cho +ä, hợp tác +ã, đơn 0ị quân đội uà gia 
đình quản lý kinh doanh. 


Đầu mạnh đúnh bằi cá biền, tiếp tục phải triền mạnh ðiệc nuôi trồng Lhủu 
sản, nhốit là nuôi tôm xuấi khầu ở 0uen biền, tận dụng uà thâm cunh tối điện tích 
nuôi cả nước ngọt ở khắp các Ung. 


Cùng Đới nông nghiệp, phát triền mạnh sản xuất hàng tiêu dùng, 
hàng xuất khầu và các ngành công nghiệp then chốt phục oụ nông 
nghiệp, công nghiệp hàng liêu dùng 0à giao thông Uuận tải. Đầu mạnh hoại động 
tuất nhập khầu uà kinh tế đối ngoại. 


u tiên bảo lắm cân đối đồng bệ cóc điều kiện oậi chãi cho những sản phần 
trọng yếu nhất có tác dụng chỉ: phốt nền kinh tế quỗ2 dân. 


Khuuễn khích phái triền nhanh hàng công nghiệp tiêu dùng đề đáp ứng yêu 
cầu của đời sống nhân dân bà trao đồi hàng hóa 0uới nông đân. Phát triền mạnh 
các mài hàng liều công nghiệp, thủ công nghiệp của hợp tác +8 0à qia đình: 


Nang cao chãt lượng sản phầm, nhất là chãt lượng hàng xuất khầu, quảat 
lý chặt chẽ sản phầm làm ra.. 


Triệt đề tiết kiệm, giảm tiêu hao ật tư, năng lượng, mở rộng liên kết 
kinh tä đề tăng nguồn nguUên liệu, sử dụng phế liệu đề huụ động tốt đa công 
suãt nhà má, tăng khối ltrợng sản phầm, mở thêm mặt hàng mới. 


Tập trung sắp vếp lại sản tuãi, bỗ trừ lại đơ cầu mặt hàng Đà đồi mới cơ 
chế quản lÚ, sắp xếp lạt lao động trong lừng ngành, từng +xÍ nghiệp, bảo đảm 
cho +Í nghiệp thát sự sản xuất 0a kinh doanh có lấL. Giải quUŠt oiệc làm cho số 
lao động đôi ra sau khi sắp xếp lại sản xuấit. 


Vê giao thông Dpận lải — bưu diện, phải hoàn thành 0iệc Sắp xếp tại Sản 
tuất 0à phản bố lại lao động trong toàn ngành. Phần đầu lăng năng suất, hạ 
giả lhành, giảm liêu hao nhiên liệu, oật tư ;lồ chức lốt 0iêc bốc xếp ở các :tút 
giao thông. Nâng cao chải lượng nản tải hàng không ; Rhói: phục các phương 
tiện bàn lái, thiết bị chuyên dùng bưu điện. Nâng cao chứt lượng thông tín, 
bưu diện. 


Đối uới x+âu dựng cơ bản, tập [rung 0ào các công trình trọng điềm, chăm 
dứt lình trạng đầu tư dàn đều, triệt đề Hẻi kiệm 04! ft bà các chỉ phí khác 
trong xây dựng. 


› 


Bô trì uổn đầu tư phải theo thứ tự : ưu tiên cho các công trình trọng điềm 
chuyền tiễp quan trọng nhất 0ề than, điện, dầu khí, hóa chất, cơ khi, giao thông, 
các công trình hợp túc uới nước ngoài ;cho mục tiêu sử dụng lao động 0à dấãt 
đai. Chú trọng đầu tư đồng bộ hóa, dầu Iư chiêu sâu có chọn lọc, cải lạo các 
#Í nghiệp, bảo đảm tận đụng công suãi các xí nghiệp hiện có. 


Muõn kết hợp tối tư liệu sửn xuất 0uới lao động nhằm tạo ra nhiều của cải 
oật chất cho xã hội, cần đầy mạnh phân công và bố trí lại lao động, sắp 
xếp Đà lồ chức lạt sản xuất trên địa bản cả nước, nhất là trên địa bàn huuện, 
các thành phố, khu công nghiệp lớn 0à cơ sở ; sử dụng tối lao động, đất đai oà 
cơ sở 0ật chi — kỹ thuật hiện có đề phái triền mạnh sữn xuất 0à kinh doanh 


Hiện naụ, oiệc bồ tí lại lao động, giải quuết công piệc làm cho những 
người lao động là một công tác có lầm quan ilrọng đặc biệt. Ở nước ta, lực 
lượ ng lao động đang rãi đồi dào, đồng thời tư liệu sản xuất hiện có chưa được 
sử dụng hết cũng còn nhiêu. Nếu chúng ta biết lồ chức kết hợp tối lao động uới 
đãi đai 0à cơ sở 0ật chãi — kỹ thuật hiện có thì nhất định sẽ có thêm nhiều sản 
phầm đề đáp ng như cầu của đời sống +ä hội. 


Chúng ia tiễn lên chủ nghĩa xả hội từ mội nước nông nghiệp. Phải thực 
hiện bước chuyền mạnh trong 0iệc phán bố, sử dụng lao động 0à đất đai đề thúc 
đầu sản xuãi nỏng nghiệp, công nghiệp phát triền nhanh hơn, đặc biệt là trên 
địa bản từng tỉnh, từng huuUện Đà những 0uùng kinh lễ mới còn nhiều tiềm năng 
chưa khai lhác như Tậâu nguyên, Đóng Nam bộ, đồng bằng sông Cứu long, trung 
du uà miền nút phía Bác. 


Trong nông nghiệp, đãi đai là mội loại tư liệu sản xuấi rối quan trọng. 
Các giá trị sử dụng của hàng hóa đều do hai uều !ð kết hợp thành: uật chất 0à 
lao động. Trong nông nghiệp, nếu ch có l¿o động mù khóng cỏ dãit đai đề trồng 
trọt thì không thề có hàng hóa nón, sỉn. Vì *®lao động không phá: là ngu”n 
gõc duu nhãt của những giá trị sử dụng do ró sản xuấi ra của cải Uật chất, 
Như Vi-lêm Pe-tL nói, lao động là cha, còn đãi là mẹ của của cải oật chất »(1). 


Phán bố lạt lao động, sử dụng lao động oà đất đơi trong năm 1986, trước 
hế! nhằm phái triền mạnh mẽ sản xuối lương thực, thực phầm, tăng nhanh sản 
phầm câu công nghiệp, câu xuấi khầu, hàng liêu Ỹ góp phần tích cực Uuào 
giệc ồn định lình hình kinh tế, xã hội. 


(ác Lhành phố, thị +ä cũn iò chức liên kết ouới các địa phương khác, đưa 
lao ttộng đến Dùng nguyên liệu đề mở mưung công nghiệp địa phương: tiều công 
nghiệp 0d thủ công nghiệp, mở rộng 0iệc gia công hàng xuất khầu, chế biến 
lương thực, thực phầm 0à phái triền mạng lưới thương nghiệp, dịch U0ụ. Sắp 
xếp, sử dụng phần lớn lao động trong huyện, trong tỉnh theo hướng liên kẽ! 
giữa rã uới +, huuện uới huuện, mở thêm cơ sở hợp túc +ã, 0ừa phát triền kinh 
lế tập thè, mửa phát triền kinh tế gia đình. 


Đầu mạnh 0iệc đưa lao động dšn khe! khăn các Đùàng đãi mới trên địa bàn 
cả nước lheo phương châm « nơi đlễ làm trước, nơi khó làm sau», dựa 0ào sức 
dán là chính, có sự giún đỡ tích cực của Nhà nước. 


Giải quušt tối các pn dè s> phân phối lưu thông. Trên cơ sở phái triền 
tản xuấi, Nhà nước làm chủ thị trường, giảm chỉ phí sản xuất đề hạ giá thành 


(1 CMác › Tơ bên, Nưb Sự chật, Ha mọi, 1959› quyền !, tập Í. tr. 66, 


sản phầm giảm chỉ phí lưu thỏng, phấn đầu ồn định giá cả đề ồn định đởieống 
Dà Lhúc đầu sản xuấi phái triền. 


Giữ mặi bằng giá đã được hình thành uới hệ thống giả mới do Nhà nước 
pừa quụ định. Trên nguuên tác lầu giá thóc làm chuần uà quan hệ tỦ giá đúng 
đân giữa nóng sản 0à hàng công nghiệp, tiếp lục xác liêu các loại giá pà sửa 
lạt một số giở không hợp lụ. 


Về thóc, giá mua trong hợp đồng phải theo đúng giá chuần Trung ương 
đã quụ định. Trước mắt, đề bảo đảm Nhà nước mua hết lương thực thừa của 
. nông dân, các địa phương được mua ngoài hợp đồng theo giá linh hoạt ở 
lừng 0ùng. 

Sắp xếp lại hệ thống thương nghiệp, tồ chức lại, piệc mua 0à bản hàng đề 
Nhà nước nắm được hàng hóa, làm chủ thị trường. Mở rộng mạng lưới thương 
nghiệp 0uà dịch nụ. Tồ chức phán phối hàng hóa đến tận ta người tiêu dùng 
Uới giá cả được công bố rõ ràng. Tăng cường quản TÚ thị trường, quản lú giá cả, 
nghiêm lrị bọn đầu cơ, buôn lậu. 


Về xuất, nhập khầu và kinh tế đối ngoại, coi trọng uiệc đầu tư đề 
tạo thêm năng lực mới sản xuất hàng xuất khầu trong nông nghiệp, thủụ sảng 
công nghiệp, liều công nghiệp 0à thủ công nghiệp, bảo đảm cung ứng 0ật tư cho 
Sản xui ðà thu mua hàng xuất khầu. Sắp xếp lại 0à tồ chức công tác xuất, 
nhập khầu nhằm tăng nhanh kim ngạch xuất khầu, quản lủ chặt chẽ nhập khầu; 
bảo đảm chất lượng 0à hiệu quả trong, xuối, nhập khầ::. 


Xúc tiến thực hiện các chương trình hợp tác kinh tế uới Liên xô uà các 
nước +ä hột chủ nghĩa anh em khác. Mở rộng hợp tác uà lién kẽt kinh tế uởi 
Lào 0à Carm-pu=chia uới tỉnh thần giúp đỡ lẫn nhau. 


Khuyến khích các ngành sẵn xui oaụ oõn bên ngoài hoặc liên kếtuới các 
địa phương đề tăng thêm khối lượng 0à mặt hàng xuất khâu. Hếi sức tiết kiệm 
ngoại tệ, cấm nhập hàng za +ỉ, hàng tiêu dùng cao cấp 0à những mặt hàng mà 
trong nước có khả năng sản xuấi sà cũng cấp. Dành ngoại tệ đề nhập uái tư, 
nguyên liệu phục 0ụ sản xuất là chủ uễu. - 


Đề củng cố uà phát triền quan hệ sẵn xuất xã hội chủ nghĩa trong cả nước, 
cần tiếp tục cải tạo xã hội chủ nghĩa bảng những hình thức Đà bước đi 
thích hợp. 


Việc sắp xếp Đà lồ chức lại sẵn xuất phải gần U0ởi cải tạo +ä hột chủ nghĩa, 
củng cố quan hệ sản xuấi mới trong từng ngành 0à lừng dùng lãnh thồ Phát 
triền nà nàng cao chất lượng kiith Pế quốc oan, tiến tục phát triền pà củng cố 
kinh 1 tập thề, khuyến khích kinlt tế qìia đình phát triền theo quỹ đạo của chủ 
nghĩ +ä hội. Nâng cao Irình độ 0à chát lượng hợp tác hóa nông nghiệp ở 
Nam bộ. 

Dầu mạnh cái tạo xã hội chủ nghĩa đối uới công thương nghiệp tư doanh, ‹ 
cát tạo 0à tò chức lại tiều thương, tăng cường khu Uực kính lế +ả hội chủ nghĩa 
oà Thúc đầu sản xuất phát triền mạnh mẽ. 

Lng dụng rộng rãi các thành tựu khoa học và tiến bộ kỹ thuật ào 
sản xuất, nhám các mục tiêu thiết thực : nâng cao chất lượng san phầm, lăng 
nang suất lao động, tiềt kiệm ái lư, hạ giá thành sửn phần... 


Tồ chức uà sử đụng cá hiệu qua tiềm lực khoa học 0à EÙ thuậi, trước hết 
là đội ngũ cán bộ khoa học hiện có, tao gồm Rhoa học xả hội, hoa học tự nhiên 
khoa học kỹ thuật, lập trung 0do những nidệin 0u chủ gếu nhằm góp phần giải 


ồ 


quuết các uấn đề cấp bách 0ề sản xuất, đời sông, 0ề cải tiến quản lý uà uề quốc 
phòng an nình. Đầu mạnh phong trào phái huy Sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp 
lÚ hóa sản xuối. » 

Các thành tựu khoa học 0à liên bộ kỹ thuật trước hết phải phục Uụ cho 
nhiệm 0ụ sản xui lương thực oà thực phầm, sản xuất hàng tiêu dùng thiết gếu, 
hàng xuất! khầu 0à các sản phầm cóng nghiệp trọng điềm, tạo ra nguồn nguyên 
liệu, nật liệu thau thế 0uà nguyên liệu, 0ật liệu mới, góp phần tạo ra những 0uùng 
cao sản, những 0uùng kinh tế mới, những huyện Đà xÍ nghiệp sản xuất Đà kinh 
doanh có hiệu quả kinh tế cao. 


Về văn hóa, xã hội, cần tiếp lục thực hiện tối clương Irình cải cách 
gi do dục 0à nâng cao chất lượng giúo dục nhằm mục tiều xâu dựng con người 
mới +ä hội chủ nghĩa uề mọi mặt đạo đức, kiến thức, thề lực, nề ý thức lao động 
+âu dựng +ä hội mới uà tỉnh thần sẵn sàng chiến đấu bảo 0uệ Tồ quốc. | 


Đầu mạnh gido dục hưởng nghiệp, dạu nghề 0à tồ chức lao động sản xuấi 
thích hợp ở các trường phồ thông. Hướng dăn 0à !ồ chức tối oiệc sản xuấi ở các 
trường công nhân kỹ thuật. 

Sắp xếp lại mạng lưới các trường đạt học Uà trung lẻ băn tấn nghiệp, phân 
công đào tạo hợp lú. 

Đầu mạnh cúc hoạt động uăn hỏa, nghệ thuật uà các hoạt động thông Tin, 
tuuên truyền nhằm nâng cao tình thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, giáo dục 
đạo đức xã hội chủ nghĩa, +âU dựng con người mới. 


Nâng cao chải lượng phục 0pụ Euif mạng lưới u tế, tăng cường uệ sinh phòng 
dịch, chăm sóc sức khỏe của nhân dán. Thực hiện tối các chế độ, chính sách dối 
dới thương bình, cán bộ hưu trí, gia đình liệt sĩ, gia đình có công uới 
cách mạng. : 

Đầu mạnh hoại động thề dục thề thao thành phong trào nhằm +âU dựng con 
người mới +ä hội chủ nghĩa. _ 

Củng cõ oà tăng cường quốc phòng, an nỉnh, bảo đểm các yêu cầu chiến 
đấu 0à sẵn sàng chiến đãu, đánh bại các hoạl động lấn chiếm ở biên giới ud chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt của địch. 


bí 


Năm 1986 phải thực hiện n:ột pướ‹ đồi mới rõ rệt công tác kế hoụch hóa 
gắn uới đồi mới toàn bộ cơ chế quản lú kinh tế, bi đầu hình thành cơ chế kế 
hoạch hóa năng động uà có hiệu lực, scóa bö tập trung quan lieu, hành chính bao 
cấp, thực hiện đúng đẳn nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm hạch toán kinh 
lế oà kinh doanh +ä hột chủ nghĩa. 

Can xác định lại danh mục các sản phầm trọng uếu 0à cúc công trình xả 
dựng cơ bản trọng điềm Nhà nước đề tập trung cân đối đầu đủ, đồng bộ 0uà chại 
chẽ. Sửa đồi, bồ sung chế độ kế hoạch hóa đối uới nội số lĩnh 0ực ; sửa dồi lại 
hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh theo hướng mở rộng quuền chủ động cho các ngành, 
cúc cấp, nhất là đối uới đơn 0ị cơ sở ðà huyện, quận. 

Trong năm naự, phát hình thành được cơ chế quản lý mới trên hơi mặt: 
bảo đảm quuèền chủ động của cơ sở trong sản xuất kinh doanh; dòng thời xác 


0 


- định oà tăng cường chức năng quản l hành chính — kinh tế của bộ máy Nhà 
nước các cắp, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn 0Ị cơ sở thực hiện hạch toán 
kinh lễ oà kinh doanh +8 hội chủ nghĩa. Đó là biện pháp quan trọng nhất dề bảo 
đảm thực hiện thẳng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1986 0à các nhiệm 0ụ kinh tế 
+ hội trong những năm tới. 


Về chỉ đạo 0à điều hành, cần phải theo kế hoạch lập trung đồng bộ cho 
những nhiệm Uụ, mục liêu chủ yêu của kế hoạch. Thông nhất 0à lập trung điều 
hành ào một đầu mỗi, tránh tình trạng chồng chéc, tràng lắp hoặc máu thuẫn 
nhau trong các quuẽt định. 


Tồ chức nghiên cứu 0à ban hành gấp các chính sácl, trước hềt là chính 
sách khuuến khích sử dụng lao động, đãt đạt 0uà cơ sơ oậi chãt — kũ thuật hiện 
Có; các chính sách 0ề tài chính, ngân hàng ; Uề xuất nhập khầu 0à quản lj ngoại 
lệ, chính sách tiết kiệm trong sản xuất oà tiêu dùng UD 


Tăng cường kiềm tra 0Lệc thị hành các nghị quuết, chỉ Lhị của Đảng oà Nhà 
nước, đề co kỦ luột của Đảng oà pháp chế + hội chủ nghĩu, thưởng phạt 
nghiêm mình 0à kịp thời 


Kiện toàn tồ chức, bố trí hợp lý đội ngũ cán bộ và sửa đồi lề lối 
làm việc. Sđp xếp lại bộ máu của Đảng, Nhà nước, đoàn thề, cắt bỏ những lồ 
cirrc trung gian không cần thiết, sắp xếp lạt lao động của các cơ quan hành 
chính sự nghiệp, giảm biên chế gián tiếp ở các cơ Sở sản xuấi 0a kinh doanh. 
Đánh giá đúng năng lực ðuà cống hiến của cán bộ đề tõ trí cho phù hợp uới guêu 
cầu của cơ chế quản lỷ mớt, Tăng cường cán bộ cho các huyện các đơn Uị cơ sỞ 
bà những nơi đang có khó khăn, Có chính sách ưu đãi 0uà khuUên khích kết hợp 
oớt giáo dục, động øiên đề thu húi cán bộ khoa học — kỹ thuật, cán bộ quản TỰ 
kinh tế oề cơ sở, đi miền núi, Tảu nguyên oà các Uàng kinh tế mới. 


Đầy mẹnh công tác tư tưởng và công tác vận động quần chúng ;¿ 
phát hRuu tình thần làm chủ lập thề, ý thức tự lực tự cường, ra sức lao động sản 
xuất 0à tLhực hành triệt đồ tiết kiệm; lén án mạnh mẽ các hiện lượng liêu cực 
dưới mọi hình thức ; đập ¡an các luận điệu chiến tranh tâm lỦ của địch. 


Các đoàn thề nhan dân, nhất là công đoàn 0uà Đoàn thanh niên cộng sản 
Hồ Chí Minh phát huụ 0at trò 0à trách nhiệm của mình trong 0iệc xâu dựng 0à 
thực hiện kế hoạch, phối hợp chặt chẽ 0ới các cơ quan Nhà nước đề đầu mạnh 
nguy từ đầu năm phong trào thị đua thực hiện thẳng lợi kế hoạch Nhà nước 
năm 1966. 


Các cãp ủụ Đảng oà cơ quan Nhà nước kịp thời phát hiện, tồng kết oà 0uận 
dụng những kinh nghiệm tốt oề tồ chức.pk quản lý sẵn xuất, kinh doanh của 
các đơn DỊ cơ sở 0à các huuện, quận, động Uiên sức mạnh lồng hợp của Nhà 
nước oủ nhản dân dưới sự lãnh đạo của Đảng đề khai Lhác tối nhất các nguồn 
khả năng thực tế 0ề lao động, đất đai, ngành nghề, 0uật tư, nguyên liệu, tiền uốn, 
ra sức phát Iriền sản xuất, góp phần khác phục các mất cân đỗi hiện naụ lrong 
nền kinh tẽ. 


Trên cơ sở phát động phong trảo cách mạng sáu rộng trong cả nước, 
toàn Đảng, toàn đán, toàn quản †a đấu lên khí thế mạnh mẽ lrong công cuộc 
xây dựng đãi nước, phãn đấu cao trong lao động sản xuất, thực liện thẳng lợi 
kẽ hoạch Nhà nước năm 1986, quuết tâm tạo ra chuuền biến mới trong nền kinh 
lế quốc dân, lập nhiều thành tíchto lớn hơn nữa đề chào mừng Đại hội thứ Vĩ 
của Đảng. 


lệ 


Có đồng chí xin biếu báo Học tập *. Báo cũng là 
một ngành kinh tế. Nó làm công tác giáo dục, nhưng 
kinh tế. Có phải nuôi người viết không ? Có phải mua 
giấy, mua mực không ? (Có tiếng trả lời: Có q!). 
Vậy, một người mua không được thì năm, bảy người 
góp nhau lại mua. Nếu biếu thì biếu ai? Ở đây có 
bao nhiêu người ? (Ở dưới trả lời: 900 người qạ!). 
Biếu người này, không biếu người kia thì không được, 
mà biếu cả 9OO người thì nay mai không có báo Học 
tập nữa: Nó sập tiệm mà. 


HỒ CHÍ MINH 


(Trích Bài nói chuyện với những cán bộ, 
đẳng viên hoạt động lâu năm — 9-12-1061. 
Tuyền (tập, Nxb Sự thật, Hà nội, 1980, tập IÍ, 
tr. 261) 


* Tức tạp chí Học tập, nay là Tạp chí Cộng sản. 
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Kỷ niệm lần 


HÊỄNG XCA-RIN. 
Tồng bí thư BCHTƯ 


Đảng nhân dân cách mạng Cam-pu-chia 


thứ 7 Quốc khánh nước CHND Cam ‹ pu- chía _ 


CÁCH MẠNG CAM-PU-CHIA 
TIẾN BƯỚC VỮNG CHẮC 


nhân đân cách mạng Cam-pu-chia 

ra đời, kế tục truyền thống cách 
mạng tốt đẹp của Đẳng cộng sản Đông 
dương do Chủ tịch Hồ Chí Minh sảng 
lập. : 

Trải qua mãy mưoi năm đấu tranh 
cực kỷ gian khồ và anh dũng, trong 
thế đoàn kết quốc tế, liên minh chiến 
lược với phong trào cách mạng Việt 
nam và Lào, nhân dân Cam-pu-chia 
dưới sự lãnh đạo của Đẳng đã giành 
được thắng lợi to lớn vào ngày 
17-4-1975. | 

Lê ra với thắng lợi ngày 17-4-1975, 
nhân đân Cam-pu-chia đã có điều kiện 
đề chuyền qua giai đoạn cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. tiến tới xây dựng 
một xã hội mới tốt đẹp. Nhưng tập 
đoàn phản bội Pôn Pốt—lêng Xa-ry — 
Khiêu Xăm-phon, tay sai trung thành 
của chủ nghĩa Mao đã phá sạch mọi 
thành quả cách mạng của nhân dàn 
Cam-pu-chia. Bọn chúng đã biến Đẳng 
thành tồ chức ăng-ka đầy tội ác ghê 
tởm. Mọi cơ sở hạ tầng của xã hội bị 
triệt hạ đến tận gốc; mọi quan hệ 
giữa người và người trong từng gia 
đỉnh, làng xóm và trong xã hội đều 
bị đảo lộn chưa từng thấy. Chế độ 
điệt chủng man rợ đã giết hại hơn 3 
triệu người đân Cam-pu-chia, và hậu 


\'° 23 tháng 6 năm 1951, Đảng 


lậu 


quả kinh khủng của nó còn phải qua 
nhiều năm mới có thề khác phục nồi: 

Nhưng nhân dân Cam-pu-chia không 
cam chịu đày đọa tủi nhục, quyết 
vùng lên giành lại quyền sống của 
mình. Ngày 7-1-1979, được sự giúp đỡ 
chân thành, vô điều kiện, kịp thời, to 
lớn và có hiệu quả của quân đội và 
nhân dân Việt nam anh em, nhân dân 
Cam-pu-chia đã lật đô chế độ thống 
trị đẫm máu tay sai của bọn bành 
trướng bá quyền Bắc xinh, nắm lấy 
quyền làm chủ đất nước. 

Đẳng nhân dân cách mạng Cam-pu- 
chia được xây dựng lại, nước Cộng 
hòa nhân đân Cam-pu-chia được thành 
lập, đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên 
mới, kỷ nguyên độc lập, tự do thật 
sự và từng bước đi lên chủ nghĩa xã 
hội. Đó là thắng lợi rực rỡ nhất trong 
sự nghiệp dựng nước và giữ nước 
lâu đời của đân tộc Cam-pu-chia. ~ 


* 


Từ ngày 7-1-1979 đến nay, khi đất 
nước được giải phóng, nhân dân và 
chỉnh quyền cách mạng Cam-pu-chia 
đứng trước những khó khăn chồng 
chát. : 

Sau khi chính quyền phản động của 
bọn điệt chủng Pôn Pốt theo Mao bị sụp 


đồ, bọn bành trướng l quyền Trung 
quốc câu kết với đế quếc Mỹ và các 
thế lực phản động quốc tế khác, nhất 
là bọn phản động trong giới cầm 
quyềr Thái-lan, đã phản ứng diên 
cuỗng. Với nhiều thủ đoạn gian ác, 
thâm độc về quân sự, chính trị, kinh 
tế, ngoại giao, với nhiều mánh khoé 
chiến tranh tâm lý, chúng cố phá hoại 
công cuộc hồi sinh dân tộc, chia rẽ 
Cam-pu-chia, Việt nam, Lào, chia rẽ 
Cam-pu-chia với Liên xô và cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa, tiến hành cuộc chiến 
tranh nhằm !ãn chiếm lãnh thồ nè 'ạt 


Đồng chí 
HÊNG XOM-RIN 


đò chế độ Cộng hòa nhân dân Cam- 
pu-chia. 

Nên kinh tế quốc đân của Cam-pu- 
chia vốn nghèo nàn, lạc hậu, trải qua 
nhiều năm chiến tranh, lại bị bọn diệt 
chủng Pôn Pốt-lêng Xa-ry — Khiêu 
Xăm-phon thẳng tay phá hoại tận 
gốc. Toàn bộ cơ cấu xã hội bị đảo lộn 
chưa từng thấy. Nền văn hóa dân tộc 
cũng làm vào nguy cơ bị hủy diệt. 

Được sự giúp đỡ tận tình của Việt 
nam và cộng đồng các nước xã hội 
chủ nghĩa, của các lực lượng cách 
mạng và tiến bộ trên thế giới, Đảng: 


Ì.7 


nhân dân cách mạng Cam-pu-chia và 
Chính phủ Cộng hòa nhân dân Cam- 
pu-chia đã huy động toàn dân tập 
trung sức vừa đánh bại các âm mưu, 
thủ đoạn phá hoại của địch, vừa bắt 
tay vào công cuộc hỏi sinh đân tộc, 
ồn định đân cư, khôi phục kinh tế, 
trong đó nhiệm vụ hàng đầu là sản 
xuất lương thực nhằm chặn đứng kịp 
thởi nạn đói đe dọa. 


Trong tình hình vô cùng khó khăn 
do sức lao động bị suy giảm, thiếu 
thốn trầm trọng, phương tiện sản 
xuất nông nghiệp bị phá hỏng phần 
lớn, Đăng và Mặt trận đoàn kết dân 
tộc cứu nước đã động viên nông dân 
hết lòng giúp đỡ nhau và chung sức 
làm ăn trong các tồ đoàn kết sẳn xuất. 
Đến nay, hơn 10 vạn tồ đoàn kết sẳn 
xuất được xây dựng, củng cố đã góp 
phần đắc lực vào việc khôi phục sẵn 
xuất trên hai phần ba diện tích trồng 
lúa ; sản lượng thóc năm 1983 đã đạt 
2 triệu tấn, bằng những năm bình 
thường trước chiến tranh, Kỹ thuật 
thâm canh tắng vụ bước đầu được 
thực hiện ở các địa phương trên hàng 
chục vạn héc ta cùng với việc gieo 
trồng các giống lúa mới có năng suất 
cao, đã góp phần quan trọng làm cho 
đời sống nhân dân dần đần ồn định. 


Bên cạnh thành quả sản xuất lương 
thực đó, có thề nói tới kết quả đáng 
phấn khởi trên các lĩnh vực chăn 
nuôi, trồng cây công nghiệp... Ví dụ : 
tồng số trâu bò hiện nay đã bằng 
hai phần ba tổng số trâu bỏ có trong 
thời kỳ trước chiến tranh. Sản lượng 
cao su thu hoạch được: tuy còn thấp 
hơn so với trước chiến tranh, song 
việc khai thác cây công nghiệp này đã 
tiến hành được trên gần một nửa 
điện tích các đồn điền cũ, bước đầu 
đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất, 
chế biến trong nước và xuất khầu. 
Riêng thủy sản, lâm sản là hai nguồn 
tài nguyên thiên nhiên đồi dào của 
đất nước Cam-pu-chia, mặc đủ vừa 
qua có bảo đảm được một phần nhu 
cầu xã hội, nhưng cần phải được tồ 


lá 


chức quản. lý, bão vệ tốt đề có thề 
khai thác nhiều hơn nữa. Về sản 
xuất công nghiệp, giá trị tông sản 
lượng hằng năm đều tăng và có dành 
phần xuất khẩu; song vẫn tiếp tục gặp 
khó khăn trong sản xuất do máy móc 
cũ kỹ, phụ tùng hư bỏng và thiếu 
thốn iớn về năng=Jdượng, vật tư, 
nguyên liệu. Đáng nói là các ngành 
nghề thủ công nghiệp, tiều công nghiệp 
truyền thống được khôi phục và 
khuyến khích phát triền, đã góp phần 
đáng kề phục vụ nhu cầu tiêu dùng 
ngày càng lớn của nhân dân. Đặc 
biệt, nghị quyết về chính sách đối 
với kinh tế sản xuất tư nhân được 
Hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng 
họp tháng 11-1981 thông qua, có Ý 
nghĩa quan trọng động viên mọi tay 
nghề trong nhân dân tích cực góp 
phần với Nhà nước đầy mạnh các 
hoạt động sản xuất và- phục vụ đời 
sống kinh tế — xã hội; đồng thời chủ 
động hướng mọi thành phần kinh tế 
theo con đường xã hội chủ nghĩa. 


Đáp ứng yêu cầu rất bức thiết về 
quan hệ giao lưu của nhân dân đã bị 
cắt đứt, hủy bễ hoàn toàn đưới thời 
thống trị của bọn Pôn Pốt, việc khôi 
phục giao thông vận tải trong nội địa 
tuy chưa hết khó khăn trở ngại nhưng 
cũng sớm thực hiện được trên cả ba 
hệ thống đường bộ, đường sông, 
đường sắt, phục vụ ngày càng tăng 
các mặt vận chuyền, cung cấp lương 
thực, hàng hóa, vật tư cho các địa 
phương. Ba năm nay, đường bay giữa 
Cam-pu-chia và Việt nam đã được đưa 
vào sử dụng. Mạng lưới thông tin 
bưu điện trong nước và liên lạc với 
ngoài nước cũng sớm di vào hoạt 
động và từng bước mở rộng. 

Hoạt động kinh tế — xã hội mau 
chóng trở lại bình thường, sản xuất 
được đầy mạnh, mộŸ phần là do tác 
đụng rõ rệt của việc phát hành đồng 
tiền của Ngân hàng quốc gia Cam-pu- 
chia. Vừa qua, quan hệ mua bán giữa 
Nhà nước với nhân đản và giữu nhân 
đân với nhau dược thiết lập và tăng 


cường. Một phong trào rộng lớn mang 
ý nghĩa truyền thống yêu nước tốt 
đẹp của quần chúng nhân dân Cam- 
pu-chia đã sôi nồi diễn ra đưới khầu 
hiệu đầy tình cảm Nông dân bán 
lúa và nông sản cho Nhà nước là yêu 
nước. Nhà nước bán hàng đến tận tay 
dân là trách nhiệm đối với nhân dân s, 


Song song với việc khôi phục kinh 
tế, sự nghiệp xây dựng, phát triền 
văn hóa, giáo dục, y tế cũng đạt được 
những thành tựu đáng tự hào, có mặt 
vượt hẳn mức phát triền dưới các chế 
đạ cũ. Ngày nay, đã có 70 phần trăm 
trong số hơn 1 triệu người không biết 
chữ đã đọc và viết được. Hầu hết các 
huyện đều có trường cấp ÏI, và 11 tỉnh, 
thành phố của Cam-pu-chia đã xây 
dựng trường cấp III; 90% số em đến 
tuồi đi học được cắp sách đến trường 
cấp Í. Hàng nghìn sinh viên, học sinh 
theo học ở 10 trưởng đại học và 
trung học kỹ thuậttrong nước; hàng 
nghìn người khác được đào tạo nghề 
nghiệp ở các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em. Không ai dám nghĩ rằng 
một dân tộc bị thâm họa điệt chủng 
vừa mới hồi sinh chưa lâu mà hiện 
nay cứ 4 người dàn đã có một người 
được đi học. 


Tự hào với nền văn hóa truyền 
thống vẻ vang, quý báu của dân tộc 
được phục hồi và phát huy, nhân 
đân Cam-pu-chia đang từng bước xây 
dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa 
phong phú, tốt đẹp hơn bao giờ hết. 
Hoàn toàn khác với các thời kỷ còn 
bị đế quốc, phong kiến thống trị, văn 
hóa văn nghệ ở Cam-pu~*+hia ngày 
nay mang tính chất quần chúng rõ 
rệt, thề hiện ở nhiệt tình tham gia 
hoạt động của đông đảo các tăngớp 
nhân đân cũng như qua việc các đội 
chiếu bóng, văn nghệ thường xuyên 
phục vụ đến tận ấp, xã. Phong trào 
thề dục thề thao cũng được phát động 
sôi nồi ở nhiều nơi trong nước, và 
một số đội thề thao đã bắt đầu tham 
gia thi đấu ở nước ngoài. 


Sự phát triền đều khắp của mạng 
lưới y tế từ trung ương đến xã, ấp 
cho thấy rõ chính quyền cách mạng 
rất quan tâm chăm sóc sức khoẻ cho 
nhân dàn. Các địch bệnh đã bị sớm 
dập tắt. Tỷ lệ tử vong trong các sản 
phụ và hài nhỉ ngày càng giảm. Hàng 
nghìn cán bộ y tế mới được đào tạo, 
gánh vác công việc phòng hệnh và 
chữa bệnh ở các địa phương và hăng 
hái phục vụ cả ở tuyến lửa biên giới. 


Nhin chung, các mặt kinh tế — xã 
hội của Cam-pu-chia trong bảy năm 
quacó những tiến bộ đáng kề trong 
khôi phục và xây dựng, song cỏr 
phải phấn đấu nhiều hơn nữa đề nàng 
cao chất lượng và đạt hiệu quả lớn 
hơn. 


Đất nước Cam-pu-chia hiện nay 
còn đứng trước những khó khăn to 
lớn do nền kinh tế vốn lạc hậu lại 
mất cân đối trên nhiều lĩnh vực ; cơ 
sở vật chất kỹ thuật vốn rất yếu kém; 
tình hình thiếu thốn năng lượng, 
nguyên liệu, vật tư chưa được khác 
phục ; đội ngũ cán bộ chuyên môn kỹ 
thuật, cán bộ quản lý kinh tế và lao 
động lành nghề chưa đủ đề đáp ứng 
yêu cầu phát triền của đấtnước.  - 


Cách mạng Cam-pu-chia còn phải 
tiếp tục trải qua nhiều năm đề khắc 
phục hoàn toàn những hậu quả 
nghiêm trọng của chế độ diệt chủng, 
khôi phục và phát triền mọi mặt đời 
sống kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm 
tạo ra những tiền đề và điều kiện 


thuận lợi mới đề từng bước quá độ 


lên chủ nghĩa xã hội. 


* 


Những thành tựu mà nhân dân 
Cam-pu-chia giành được trong bảy 
năm qua đã làm nồi rõ sáu nhân tô 
thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng 

1 — Từ Mặt trận đoàn kết dân tộc 
cứu nước đến Mặt trận đoàn kết xây 


1Š 
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dựng, bảo vệ Tồ quốc Cam-pu-chia, tô 
chức Mặt trận với cương lĩnh chính 
trị đúng đắn đã tập hợp đông đảo 
quần chúng nhân dân các dân tộc, mọi 
tầng lớp, giai cấp trong nước hăng 
hái tham gia đấu tranh cách mạng, là 
một nhân tố hết sức quan trọng làm 
nên ngày Bảy tháng Giêng lịch sử và 
là nguồn sức mạnh đề xây dựng và 
bảo vệ Tô quốc. 

2— Nhà nước Cộng hòa nhân dân 
Cam-pu-chia ra đời thề hiện quyền 
làm chủ của nhân dân lao động Cam- 
pu-chia đã được xác lập với một hệ 
thống tồ chức bao gồm Quốc hội, Hội 
đồng Nhà nước, Hội đồng bộ trưởng, 
các lực lượng vũ trang và bộ máy 
hành chính các cấp. Nhà nước cách 
mạng đó được thành lập theo nguyên 
tắc dân chủ tử cấp trung ương đến cấp 
eơ sở ; hiệu lực pháp lý của Nhà nước 
và quyền làm chủ của nhân dàn lao 
động trong xã hội được bảo đảm bởi 
các sắc luật và văn bản pháp quy đã 
ban hành. 

3 — Lực lượng nòng cối của phong 
trào cách mạng là đội ngũ cán bộ các 
ngành, các cấp không ngừng được 
xây dựng và củng cố trong bảy năm 
qua. Đó là cải vốn quý báu, quan 
trọng của cách mạng Cam-pu-chia. 


4 — Nền kinh tế, văn hóa, giáo dục 
đang được khôi phục hướng theo con 
đường xã hội chủ nghĩa. : 

Ngay từ đầu, nhiệm vụ khôi phục 
kinh tế,ðn định đời sống đã được 
gắn với việc XÂY dựng quan hệ sản 
xuất mới có tính chất tập thề cùng 
với việc hình thành sớm các cơ SỞ 
kinh tế quốc doanh. Đồng thời, Đăng 
và Nhà nước cũng hết sức coi trọng 
việc phục hồi văn hóa truyền thống 
của dân tộc, xây dựng và phát triền 
văn hóa, giáo dục mới nhằm phục vụ 
mục tiêu xây dựng con người mới xã 
hội chủ nghĩa và chế độ mới. - 

5— Đoàn kết quốc tế xã hội chủ 
nghĩa và liên minh chiến lược ba nước 
Đông dương nói chung và Cain-pu- 


16 


`" 


chia — Việt nam nói riêng trải qua 
thực tiễn đấu tranh đầy thử thách, rõ 
ràng là một nhân tố cơ bản bảo đảm 
mọi thắng lợi của cách mạng Cam-pu- 
chia cũng như của cách mạng ba nước 
Đông dương củng chống kẻ thù chung 
trong mọi thời kỳ. 

Trên thực tế, liên minh chiến lược 
đó được củng cố và không ngừng phát 
huy hiệu lực là liên minh mẫu mực ở 
Đông Nam châu Á, phù hợp với quy 
luật phát triền của thời đại. 

Cách mạng Cam-pu-chia luôn luôn 
coi trọng sự phát triền và củng cố 
tình đoàn kết quốc tế xã hội chủ nghĩa 
với các nước anh em trong cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa mà Liên xô là trụ 
cột, đoàn kết với mọi lực lượng hòa 
bình, tiến bộ trên toàn thế giới, đấu 
tranh vì sự nghiệp hòa bình, độc lập 
đân tộc, dân chủ wà chủ nghĩa xã 
hội. 

6 — Nhân tố quyết định hướng tiến 
lên đúng đắn của cách mạng Cam-pu-. 
chia chính là sự lãnh đạo của Đẳng 
nhân đàn cách mạng Cam-pu-chia. 

Từ sau thắng lợi 7-1-1979, công cuộc 
xây dựng lại Đảng về chính trị, tư 
tưởng và tồ chức được đặc biệt coi 
trọng. Đẳng nhân dân cách mạng Cam- 
pu-chia đã từng bước trưởng thành, 
trở thành một đẳng cách mạng của 
giai cấp công nhân, lấy chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin làm kinr chỉ nam cho 
mọi hoạt động của mình. 

Số lượng đẳng viên hiện nay tuy 
còn ít nhưng ngày càng bắt rễ trong 
quần chung ở cơ sở, động viên được: 
đông đảo nhân dân nêu cao ý chỉ, 
quyết tàm thực hiện nhiệm yụ chiến 
lược của Đẳng, ra sức bảo vệ và xây 
dựng Tô quốc. 

Sáu nhân tố cơ bản nói trên có mối 
quan hệ hữu cơ với nhau đang tiếp 
tục được bồi đắp và phát huy hơn 
nữa. Đó cũng chính là những bài học 
eơ bẫn rút ra từ quá trình dấu tranh 
đầy gian khồ bảy năm qua của Dảng 
và nhân dân Cam-pu-chia. Sáu nhân 


tố đó tạo nên sức mạnh tông hợp của 
_eách mạng Cam-pu-chia đề tiến lên 
giành thắng lợi hoàn toàn trong sự 
nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội, 


* 


Đại hội đại biều toàn quốc thứ V 
Đảng nhân dân cách mạng Cam-pu- 
chia họp vào trung tuảu thông 10 
năm 1985 là một cột mốc lịch sử quan 
trọng trên con đưởng phát triền của 
cách mạng Cam-pu-chia với việc vạch 
ra nhiệm vụ chiến lược chung, các 
chính sách đối nội, đối ngoại của cách 
mạng và nhiệm vụ xây dựng Đẳng 
trong giai đoạn mới. 


Đảo 0uệ 0ững chắc độc lập dân lộc, 


zâu dựng Tòồ quốc Cam-pu-chia từng. 


bước quá độ đi tên chủ nghĩa +ä hội — 
nhiệm vụ chiến lược chung đó của 
cách mạng đã được Đại hội Đảng đề 
ra dựa trên cơ sở phân tích, đánh giá 
đúng đắn tình hình mọi mặt của đất 
nước trong thời gian qua cùng với 
việc đúc kết những kinh nghiệm đấu 
tranh cách mạng quý báu. 


Cách mạng Cam-pu-chia chuyền 
sang giai đoạn mới trong hoàn cảnh 
đất nước vẫn cỏn là điềm nóng bỏng 
ở khu vực Đông Nam châu Á và đang 
ở trong trạng thái pừa có hòa bình 
Đừa có chiến tranh. Nhân dân Cam-pu- 
chia phải đương đầu với các thế lực 
phản cách mạng ngoan cố nhất, nham 
hiềm nhất bao gòm bọn bành trướng, 
bá quyền Trung-quốc càu kết với đế 
quốc Mỹ và bọn phẫu động trong giới 
cản quyền Thái-lan cùng các lực 
lượng tay sai của chúng là bọn Pôn 
Pốt điệt chủng. bọn tư sản mại bản và 
bọn phong kiến—những kẻ nuôi tham 
vong giành lại các vị trí và quyên 
lợi đã bị nhân dân tước mất. 

.. Hoạt động của các lực lượng thủ 
địch với cách mạng nhằm vào mục 


tiêu cuối cùng là lật đồ chế độ Cộng 
hỏa nhân dân. Chúng vừa dùng thủ 
đoạn quân sự uy hiếp cuộc sống lao 
động hòa bình của nhân dân, tạo cơ 
hột thực hiện lấn chiếm lãnh thồ, vừa 
dùng thủ đoạn chiến tranh tâm lý và 
phương thức điễn biến hòa bình hòng 
lung lạc, làm suy yếu, biến chất đội 
ngũ cách mạng. Vị vậy, cách mạng 
Cam-pu-chia tiến hành trong hoàn 
canh hết sức phức tạp, và cuộc đấu 
tranh trên mọi lĩnh vực quân sự, 
chính trị, kinh tế, ngoại giao, đặc 
biệt la iĩnh vực tư tưởng còn rất 
gian khô. 


Mác dù đã bị giáng những đòn nặng 
nề, đặc biệt là trong mùa khô 19§1 — 
1985, tàn quân địch vẫn tiếp tục bám 
vào ®đất thánh ® Thái-lan đề được hà _ 
hơi tiếp sức và gây ra biến động từng 
nơi, từng lúc trên lãnh thồ Cam-pu- 
chia. Tình hình đó nhắc nhở các lực 
lượng vũ trang cách mạng và nhân 
đân Cam-pu-chia không ngừng đề cao 
cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu đập tan 
mọi mưu mô, hành động quấy rối, 
đánh phá công khai cũng như thảm: 
lặng của kẻ địch ; đồng thời phải ra 
sức vận động những người lầm đường 
theo địch trở về với quê hương, với 
cách mạng. 


Mối quan tâm bậc nhất và thường 
xuyên trong sự nghiệp lãnh đạo của 
Đảng là giáo dục, động viên nhân dân 
ra sức bảo 0ệ Tồ quốc. bảo Uệ thành qua 
cách mạng, coi đó là nhiệm ðụ hàng 
đầu. Nhiệm vụ đó đòi hoi toàn Đăng, 
toàn quân và toàn đân Cam-pu-chia 
phải bằng mọi cách bảo vệ kỷ được 
chỉnh quyền cách mạng, giữ vững nèn 
độc lập dân tộc, lãnh thỏ toàn vẹn 
của Tổ quốc, bảo vệ sự nghiệp xây 
đựng đất nưóc đề từng bước quá độ 
đi lên chủ nghĩa xã hội. Yêu câu cơ 
bản có ý nghĩa chiên lược là phải 
luôn luôn giữ vững thế làm chủ chiến 
trưởng, phải quản lý được toàn bệ 
đất nước trong bất cử tỉnh huống nào, 
Do đó, nhân dân Cam-pu-chia không 
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ngừng phát huy thế làm chủ của cách 
mạng ở biên giới và ở nội địa, liên 
tiếp làm thất bại các âm mưu, kế 
hoạch quấy phá. lấn chiếm của địch. 
Đề đánh thẳng hoàn toàn kẻ thù, thực 
lực cách mạng về mọi mặt, đặc biệt 
về chính trị, quân sự, kinh tế, phải 
được xây dựng, củng cố, phát triền 


nhanh chóng, vững mạnh cả về số - 


lượng và chất lượng. 

- Lòng thiết tha yêu quý độc lập, tự 
đo của nhân đân Cam-pu-chia kết hợp 
với tình đoàn kết quốc tế cao cả, đặc 
biệt là đoàn kết Cam-pu-chia — Việt 
nam tạo thành sức mạnh vững chắc 
đưa cách mạng Cam-pu-chia không 
ngừng vươn tới thắng lợi hoàn toàn. 


Trên cơ sở nền độc lập dân tộc 
được bảo vệ vững chắc, nhân dân 
Cam-pu~-chia đang ra sức xây dựng đất 
nước từng bước quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội, | 

Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cam- 
pu-chia tức là làm cho xã hội Cam-pu= 
chia được thật sự dán chủ, bình đẳng, 
xóa bỏ tận gốc nạn người bóc lột 
người, xóa bỏ nghèo nàn và lạc hậu, 
và nhân dân lao động nắm gỉ ữ quyền 
làm chủ. Đó cũng tức là xây dựng 
đất nưr+cc độc lập, hòa bình, phồn 
vinh, tiến bộ. 

Hết sức chủ ý nghiền cứu kinh 
nghiệm lãnh đạo của các đẳng mác 
xit — lê nin nít anh em, Đẳng nhân 
đân cách mạng Cam-pu-chia cố gắng 
vận dụng chủ nghĩa xã hội khoa học 
một cách đúng đắn, phù hợp với điều 
kiện cụ thề của đất nước. Những thành 
quả cách mạng về nhiều mặt làm cho 
đất nước hồi sinh trong thời gian qua 
cho phép vạch ra những mốc phát 
triền mới, quan trọng trên con đường 
tiến bộ xã hội của Cam-pu-chia trong 
năm, năm tới. 

Giai đoạn mới của cách mạng Cam~ 


pu-chia mỡ đầu với chương trình khôi ` 


phục và phát triền kinh !t — xã hái 
năm năm thứ nhất (1986 — 1990) theo 
phương hướng mà Đại hội thứ V của 
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Đảng đề ra là: Ha sức hoàn thành 
cỏng cuộc khói phục kinh tế, tồ chức 
lạt nòn sản xuất, xâ dựng nẻn giáo 
dục oà ăn hóa +ã hội chủ nghĩa. Phải - 
tập trung sức phấn đấu tạo ra những 
chuyền biến lớn về kinh tế — xã hội 
vào năm 1990, đưa cách mạng tiến lên 
một bước mới. 


Nền kinh tế quốc đân Cam-pu-chia 
phải được xây dựng từng bước phủ 
hợp với điều kiện của đất nước, cần 
có một quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa và một lực lượng sản xuất mới 
phát triền mạnh mẽ. Thế mạnh thật 
sự của nền kinh tế quốc dân Cam-pu- 
chia cần được phát huy là nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp với 
bốn mũi nhọn kinh tế: lương thực, 
cao su, gỗ, thủy sản kết hợp chặt chẽ 
với việc phát triền công nghiệp, sản 
xuất hàng tiêu dùng và đầy mạnh 
xuất. khầu. 

Những chỉ tiêu phấn đấu của chương 
trình khỏi phục và phát triền kinh tế 
trong năm năm tới là: 


Sản lượng lương thực bình quân 
hằng năm tăng 7Ã, bảo đảm bình 
quân đầu người mỗi năm có 350 kg 
lương thực. Khôi phục 50000 ha cao 
su, thu hoạch 50 000 tấn mủ khô ; khai 
thác 200 000 mét khối gỗ và 130 000 tấn 
thủy sản; mở rộng 15 000 ha đáy. 


Đến năm 1990 đạt 390 triệu kỉ lô oát 
giờ điện. 

Các tuyến đường bộ, đường thủy 
quan trọng và đường sắt được khôi 
phục với chất lượng tết, 


Lao động xä hội được phản bố lại, 
đáp ứng tốt yêu cầu phát triền kinh 
tế và củng cố quốc phòng. 

Đời sống vật chất và văn hóa của 
nhân đân được chăm lo, các nhu cầu 
thiết yếu được cố gáng bảo đảm và 
từng bước ồn định trên cơ sở đầy 
mạnh sán xuất phát triền... 

Với tỉnh thần dựa vào sức mình là 
chinh, nhân dân Cam-pu-chia sẽ tập 
trung cố gắng đề hoàn thành nhiệm 


\ 


vụ khôi phục kinh tế, nhưng một nhân 
tổ không thề thiếu được là sự tỉng 
cường hợp tác kinh tế — kỹ thuật và 
phối hợp kế hoạch kinh tế với Việt 
nam đề phát huy các thế mạnh của 
mình, đồng thời tăng cường hợp túc 
với Liên xô và cộng đồng các nước 


xã hội chủ nghĩa về xây dựng cơ sở. 


vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội ở Cam-pu-cbia. 

Trong tỉnh hình mới hiện nay, 
nhiệm vụ eäi tạo quan hệ sản xuất 
và tồỒ chức lại nền sẵn xuất theo 


hướng xã bội chủ nghĩa là rất nặng. 


nề và phức tạp. Một số việc đã làm 
mới là bước đầu và không thê nóng 
vội, giản đơn. Đẳng và Nhà nước Cam- 
pu-chia chủ trương phát triền nền 
kinh tế cửa đất nước bao gồm bốn 
thành phần: kinh tế quốc doanh, kinh 
tế tập thề, kinh tế gia đình và kinh 
tế tư nhân, trong đó kinh tế quốc 
doanh và kinh tế tập thề giữ vai trò 
chủ yếu. 


Đi đôi với xây dựng nền kinh tế 
mới, Đẳng và Nhà nước Cam~pu-chia 


-. eỒhủ trương xây dựng nền văn hóa 


mới, nền giáo dục mới và con 
người mới xä hội chủ nghĩa. xây 
đựng sự nghiệp y tế, xã hội, khoa 
học, kỹ thuật với nội dung hoạt động 
gắn chặt với thực tiễn đấu tranh oách 
mạng. với sự nghiệp bảo vệ và xây 
đựng Tô quốc. Trong thời gian tới, 
cản làm cho đông đảo quần chúng 
nhân đân hiều đúng đắn về chủ nghĩa 
xã hội, làm -cho đời sống tình cảm, tr 
tưởng và văn hóa của toàn xã hội 
Cam-pu-cbia phát triền lành mạnh, 
đúng đắn theo hướng phát huy tỉnh 
thần yêu nước chân chính kết hợp 
với tỉnh thần quốc tế vô sản. 


Yêu cầu có tính quy luật và là nhân 
tố hết sức quan trọng không thề thiếu 
được đối với sự ồn định và phát triền 
của cách mạng Cam-pu-cbhia, đó là liên 
minh chiến lược truyền thống giữa 
ba nước Cam-pu-chia — Việt 
nain — Lào. Đẳng và Nhà nước Cam- 


pu-chia quan tâm giáo dục cán bộ, 
đăng viên và nhân dân bảo vệ mãi 
mũi khối đoàn kết liên minh chiến 
lược đó; phải triệt phá mọi biều hiện 
tư tưởng dân tộc hẹp hòi, khuvnh 
hướng cơ hội chủ nghĩa và mọi thái 
độ hành động gây phương hại cho 
tình bữu nghị giữa ba dân tộc Cam- 
pu-cbia — Việt nam — Lào; phải kiên 
quyết đánh bại mọi âm mưu, thủ 
đoạn của địch chia rẽ, làm suy yếu 
cách mạng ba nước Đông dương. 


Nhà nước Cộng hỏa nhàn dân Cam- 
pu-chia ngay khi mới thành lập đã 
công bố đường lối, chỉnh sách đối 
ngoại hòa bình, độc lập và hữu nghị, 
và đã tranh thủ được sự đồng tình, 
ủng hộ rộng rãi của các nước xã hội 
chủ nghĩa, các phong trào cách mạng 
và nhân dân yêu chuộng hòa bình, 
công lý trên thế giới. Đảng nhân dân 
cách mạng Cam-pu-ehia luôn luôn 
giương cao ngọn cờ yêu nước chân 
chỉnh và ngọn cờ quốc tế vô sản, gắn 


liền lợi ích của cách mạng Cam-pu- 


chia với lợi ích của cách mạng thế giới. 
Nen tảng của đường lối quốc tế và 
chính sách đối ngoại của Đẳng là 
không ngừng tăng cường sự đoàn kết 
hợp tác với Liên xô và oác nước xã 
hội chữ nghĩa anh em trêu cơ sở chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin và chủ nghĩa quốc 
tế xã hội chủ nghĩa, vì lợi ích chung 
của cộng đồng xã hội chủ nghĩa, của 
phong trào cộng sản và công nhân 
quốc tế. x ' 


‡ 


,Vừz qua và hiện nay, cùng với hai 
nước Việt nam và Lào anh em, Cộng 
hòa nhân dân Cam-pu-chia cố gắng 
làm hết sức mình, thúc đầy xú hướng 
đối thoại phát triền và mở rộng trong 
khu vực Đông Nam châu Á nhằm biến 
nơi này thành khu vực hòa bình, ồn 
định và hợp tác, hữu nghị, góp phần 
tích cực vào sự nghiệp đấu tranh vì 
hòa bình, độc lập dân tộc, đân chủ 
và tiến bộ xã hội của nhân dân toàn 
thế giới. Những sáng kiến đưa ra lại 
các hội nghị bộ trưởng ngoại giao ba 


» lộ 
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nước Đông dương biều thị rõ lập 
trưởng đúng đắn và thiệp chí của ha 
nước Cam-pu-chia — Việt nam — Lào. 
Gần đây, quyết định của Công hòa 
nhân dân Cam-pu-chia và Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt nam về việc rút 
hết quân tỉnh HH cà Việt nam về 
nước vào năm 1990, cũng như ý định 
của Cộng hòa nhân đản Cam-pu-chia 
tiến hành đàm phán với các nhỏm 
hoặc cá nhân ngưởi Khớ-me dối lập 
trên cơ sở loại trừ bè lũ diệt chủng 
PFôn Pốt, đã và đang được dư luận 

yêu chuộng chính nghĩa khắp thế giới 
đón nhận và nhiệt liệt đồng tỉnh. 


pề bảo đảm cho nhiệm vụ cách 
mạng nêu trên được thực hiện thẳng 


lợi, việc xây dựng Đẳng nhân dân: 


cách mạng Cam-pu-chia thành một 
đảng Mác —Lê-nin vững mạnh là 
nhiệm vụ có ý nghĩa quyết dịnh. 

Đại hội đại biều toàn quốc thứ V 
“của Đăng đã nêu rõ phương hướng 
xây dựng Dáng nhằm vào hai vấn đề 
then chối là xây dựng tồ chức cơ sở 
Đảng thật vững mạnh và xây dựng 
cho được một đội ngũ cán bộ có số 
lượng thích hợp và có chất lượng cao, 
chú trọng trước hết số cắn bộ cốt cán 
ở trung ượng và cấp tỉnh, thành. 


* 


Bước vào giai đoạn mới của cách 
mạng, nhất định phải trải qua những 
thử tháoh mới. Nhân dân Caa-pu- 


chia nhận thức rõ trên chặng đưởng ` 
sắp tới, cuộc đấu tranh đề bảo vệ độc 
lập dân lộc, xây đựng TÔ quốc từng 
bước quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội 
cỏn diễn ra phức tạp, quyết liệt, lâu 
đài. 

Nhưng toàn Đẳng, toàn quân và 
toàn dân  Cam-pu-chia vô cùng lạc 
quan, phấn khởi trước bước đường 
thắng lợi vừa qua, càng tin tưởng, 
quyết tâm vươn lên về mọi mặt đà 
làm cho các quyết định của Đại hội 


- thứ'V của Đảng trở thành hiện thực 


tốt đẹp. 


Không một thế lực phản động 


nào có thề cần trở nhân dân Cam-pu- 


chia dưới sự lãnh đạo của Đẳng giành 
thêm - nhiều thắng lợi to lớn, vẻ vang 
hơn nữa Irong sự nghiệp bảo vệ các 
quyền đân tộc thiêng liêng của mình, 
xây dựng nước Cộng hòa nhân dân 
Cam-pu-chia ngày càng vững mạnh, 
góp phần cống hiến quan trọng vào 
sự nghiệp củng cố hỏa bình vàön 
định ở Đông Nam châu Ả. 

Qua Tạp chí Công sản, thay mặt 
toàn Đảng và toàn dân Cam-pu-chia, 


tôi xin gửi đến nhân dàn Việt nam 


anh hùng dưới sự lãnh đạo của Đảng 
cộng sẵn Việt nam, đứng đầu là đồng 


'eh( Tồng bí thư Lê Duần kinh mến, 


những tỉnh cẩm đoàn kết anh em thắm 
sâu sắc nhất. Chúng ta 
nguyện ra sức vun đấp cho mối tình 
hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết chiến 
đấu đặc biệt và sự hợp tác toàn điện 
Care-pu-ehia —- Việt nam bền vững 
muôn đời. 


- 


Kỷ niệm lần thé 40 ngày Tếng tuyến c& đầu tiên của nước ta (6-1:1946—6.1-1986) 


NGUYÊN HỮU THỌ 


THỰC HIỆN DẪN 


UỘC tồng tuyền cử đầu tiên của 
nước ta tiến hành vào ngày 6 
tháng giêng năm 1946, sau khi 

nhân dân ta làm cuộc Cách mạng 
Tháng 8 thắng lợi và Nhà nước Cộng 
hòa dân chủ đầu tiên ra đời với Tuyên 
ngôn Độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945. 


Giảnh lại đượờc nước mới có 4 tháng, 
giữa lúcs Nam bộ và Nam Trung bộ 
đang kháng chiến, Bắc bộ phải đối 
phó với hàng mấy trăm nghìn quân 
Lư Hán và bọn việt ginn núp sau các 
nhãn hiệu Quốc dân đảng, Đồng mình 
hội mà một số thủ lĩnh của chúng 
tham gia Chính phủ liên hiệp lâm 
thời, giữa nạn đói hoành hành dữ 
dội, Trung ương Đẳng và Bác llồ 
quyết định tiến hành Tổng tuyền cử 
trong cả nước theo các nguyên tíc: 
tự đo, trực tiếp, bí mật và phồ thông 
đầu phiếu. Mọi công dân, không phân 
hiệt nam, nữ, chính kiến, tín ngưỡng, 
dân tộc đều có quyền bỏ phiếu, bầu 

ra người mỉnh chọn lựa. 


Xét bối cảnh cuộc tổng tuyền cử, 
chúng ta thấy rỡ lòng tỉn của Trung 
ương Đẳng và Báo Hồ đối với đông 
đảo nhân dấn trong nước. Chủ trương 
tồng tuyên cử trong điều kiện như 
vậy, Trung ương Đảng và Bác Hồ 
muốn trao cho nhân dân ta tiếng nói 
phán quyết trước các vấn đè cực kỷ 
lớn lao, và trong một thời điềm cực 
kỷ tế nhị của đất nước. Và tiếng nói 
đó là : nhân đân hoàn toàn tỉn cậy Ở 
Mặt trận Việt minh, ở các đoàn thề 
cứu quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng 


CHỦ QUA QUỐC HỘI 


tiên phong — bấy giờ, đo sách lược 
đối ngoại, Dàng ta tuyên bố tự giải 
tán, song không ai không biết vai trỏ 
chẻo lái, đứng đầu sóng ngọn gió của. 
Đảng. 

Lãn đầu tiên ở Việt nam, hàng chục 
triệu cử tri đi đến thùng phiếu với 
tư cách người làm chủ vận mệnh Tồ 
quốc. Tất nhiên trước kia, đã có 
những lần bầu cử: viện đàn biều 
ngoài Trung — Bắc, hội đồng quan hạt, 
hội đồng địa hạt trong Nam. Đó là 
việc làm xa lạ đối với nhân đàn lao. 
động, cử tri phải là hạng “hữu sản», 
còn ứng cử viên phải là tay sai cỡ Ltự 
của thực đân, trừ cuộc bầu cử hội 
đồng quần hạt trong cao trào dân chủ: 
có một số ứng cử viên thuộc Mặt trận 
đân chủ — một nhượng bộ tạm thời 
của giai cấp thống trị trước súc ép 
của nhân dàn trong nước liên kết với 
sức ép của Mặt trận nhân dân bên 
Pháp. 


Bởi vậy, cuộc Tồng tuyền cử ngày 
6-1-1946 được hưởng ứng nhiệt liệt. 
Âm mưu phá hoại của các nhón phản 
động thất bại. Chúng kêu gọi quần 
chúng “tầy chay ®, hơn cả kêu gọi, 
chúng đùng vũ lực đe dọa. Ơ vùng 
địch tạm chiếm, giặc Pháp tìm mọi 
cách ngăn cản cuộc bầu cử, nhưng tỷ 
lệ người đi bầu vẫn rất cao. Tại 
thành phố Sài gỏn — Chợ lớn trước 
lưỡi lê của kẻ thù, công dân nước 
Việt nam đàn chủ cộng hòa đũng cắm 
thực hiện quyền bầu cử: thùng phiếu 
iưu động nhuốm mâu cä người tồ chức 
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= 


bầu cử lẫn cử tri. Có lẽ đó là cuộc 
bầu cử độc đáo nhất của lịch sử tuyên 
cử thể giớithành phố thu mấy vạn 
lá phiếu và hàng trăm cán bộ đã hy 
sinh, tù đày. 


Cuộc Tông tuyên cử toát lên nguyện 
vọng thiết tha và quyết tâm vì độc 
lập, đân chủ của nhân dàn cá nước. 
Quốc hội do cuộc Tông tuyển cử 6 
tháng 1 năm 1916 bầu ra chính là Quốc 
hội thống nhất của cả nước. Chúng 
ta có thê nói không phai sau ngày 
30 tháng 4 năm 1972, mà trước đó 39 
năm, nhân dân ta dã (thực hiện về 
mặt pháp lý:sự thống nhất quốc gia. 
Ngay cả sau Hiệp định Giơ-ne-vơ. số 
“đại biều miền Nam vẫn tiếp tục nhiệm 
vụ trong Quốc hội — biều tượng của 
gr đoàn kết dân tộc kiên trì vỉ mục 
đích giải phóng hoàn toàn đãi nước 


Cừ cuộc Fồng tuyền cử nắm 1916 
đến nay, nước ta đã trải qua nhiều 
biến cố và Quốc hội cũng đã nhiều 
lần được bầu lại: nhiệm vụ chính trị 
của Quốc hội vào mỗi thời kỷ không 
giống nhau. Quốc họi đầu tiên là của 
nước Việt nam dàn chủ cộng hòa, 
Quốc hội hiện thời — 10 năm sau — là 
cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất 
của nước Cộng hỏa xã hội chủ nghĩa 
Việt nam. Đó là quá trình di tới, phần 
ánh bước phát triền không ngừng 
của cách mạng, những đồi thay quản 
trọng trong quan hệ xã hội củng những 
mục tiêu của từng giai doạn lịch sử. 
Từ năm 1975 trở về trước, là Quốc 
hội kháng chiến cứu nước, sau năm 
1975 là Quốc hội thống nhất xây dựng 


và bảo vệ Tô quốc vã hội chủ nghĩa.-: 


Quoøc hội ta, dù ở vào giai đoạn 


nào của đất nước, đều thề hiện chức“ 


năng *cơ quan đại biều cao nhất của 
nhân dân, cơ quan quyên lực Nhà 
nước ©ao nhất», «cơ quan duy nhất 
có quyền lập hiến và lập pháp», là 
cơ quan quyết định những chính 
sách cơ bản về đối nội, về đối ngoại, 
những mục tiêu phát triền kinh tế và 
văn hóa, những quy tắc chủ yếu về 
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tò chức và hoạt động cửa bộ máy Nhà 
nước, về quan hệ xã hội, về hoạt động 
của công dân, « thực hiện quyền giám 
sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động 
của Nhà nước? (Điều 82 Hiến pháp 
nước Cộng hỏa xã hội chủ nghĩa 
Việt nam), Điều 83 nói rõ hơn nhiệm 
vụ và quyền hạn của Quốc hội, gồm 
1 tiết, trong đó có các tiết «e quyết 
dịnh kế hoạch Nhà nước®, quyết 
định dự toán ngân sách Nhà nước ®, 
«bầu và bãi miền Chủ tịch các Phó 
Chủ tịch và các thành viên khác của 
Hội đồng Nhà nước ; Chủ tịch, các 
Phó Chủ tịcù và các thành viên khác 
của Hội đồng bộ trưởng”, «quyết 
định việc thành lập hoặc bãi bỏ các 
bộ, các ủy ban Nhà nước%, «quy 
định sửa đồi hoặc bãi bỏ các thứ 
thuế», “quyết định vấn đề chiến 
tranh và hòa bình s. Thậm chí cuối 
Điều 83, Hiến pháp còn cho phép 
Quếc hội « có thê định cho mình những 
nhiêm vụ và quvền hạn khác, khi xét 
thấa cần hiết °, 

Hiến pháp — luật cơ bản của Nhà. 
nước — đã trao cho Quốc hội những 
quvền hạn và nhiệm vụ rộng lớn, bắt 
nguồn từ truyền thống đấu tranh cho 
tự do đân chủ song song với đấu tranh 
cho độc lập dân tộc của nhân dân ta ; tử 
mục dích giải phóng con người về 
mặt chính trị, văn hóa và kinh tế 
của Đảng ta, kết hợp với các thành 
tựu về dân chủ của các nước xã hội 
chủ nghĩa và của nhân dân thế giới 
trong thời đại văn minh hiện nay. 
Quốc hội, do đỏ, thề hiện tập trung 


quyền của :nhân dân lao động, quyền 


được ghi thành văn với các điều kiện. 
bảo đẫm thực hành như mọi-nền dân 
chủ đạt trỉnh đệ ca^ zủa thế giới. 


* 


Di nhiên, quá trình đân chủ hóa 
của một nước — ngay là một nước xã _ 
hội chủ nghĩa — không chỉ đo lường. 


ì 


bằng văn bản, cả Hiến pháp hay các 


quy định hất sức tỉ mỉ. Chúng ta hiều 


rằng nền dân chủ không bao giờ tồn 
tại như một sản phầm thoát ly hoàn 
cảnh xã hội. Dân chủ xã hội chủ 
,nghĩa — bản chất là dân chủ vô sản, 
phải không ngừng dược hoàn thiện 
thông qua các tiền bộ cải lạo và xây 
dựng xã hội, (rong đó, cải quyết định 
là trình độ lực lượng sản xuất và 
quan hệ sẵn xuất, trình độ văn hóa 
của nhân dân. Dân chủ xã hội chủ 
nghĩa, xét cho cùng, là nền dân chủ 
của sản xuất đại công nghiệp. Với 
những nước như nước ta, từ sản xuất 
nhỏ đi thẳng lên chủ nghĩa xã hội, 
điều hành và hưởng thụ dân chủ 
đương nhiên không giống tình trạng 
Ở các nước đạt mót trình độ phát 
triền công nghiệp nhất định rồi mới 


xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa.. 


Bước nhảy vọt này là tất yếu về mặt 
chính trị trong các điều kiện cụ thề, 
nÌ:ưng bao giờ cũng đề ra những nỗ 
lực cực kỷ gay gải, đề đạt thành lựu 
VỀ cơ sở vật chất — kỹ thuật và trinh 
độ văn hóa tương ứng với thành tựu 


về chính trị. Khát vọng dân chủ đúng. 


là một trong những động lực chủ yếu 
thúc đầy*ceách mạng, nhưng một khi 
cách mạng thắng lợi, chủ nghĩa xã 
hội tử dạng trớc mơ bước sang dạng 
hiện thực. thì thiết chế dân chủ trở 


thành một công cụ với những quy 


địch cụ thầ, xác lập nghĩd vụ và 
quyên lợi của từng cá nhân hoặc tập 
thề thành viên của xã hội theo sát 
với điều kiện thực tế của mỗi giai 


đoạn phát triền mỗi nước — kề luôn 


hoàn cảnh quồc tế. 


Chúng ta không theo quan điềm 
không tưởng, đưa ra nội dung của 
nền dân chủ xã hội chủ nghĩa vượt 
quá xa cơ sở khách quan bảo đản 
cho nó trở thành một yếu tố tác động 
trong thực tiễn xã hội. Sức sống của 
nèn dân chủ xã hội chủ nghĩa là ý 
thức tự giác và trình độ sử dụng 
quyền công dân của đông đảo nhân 


"lân lao động, không thê ia một thứ 


\ 


ân huệ ban xuống, dù cực kỳ hào 
phóng. 


Dân chủ xã hộ chủ nghĩa cần được 
tiếp nhận như sự triền khai đồng bộ 
của một loạt động tác — tất đä đều 
quan trọng cơ bản: dân chủ nội bộ 
Đẳng cầm quyền, dân chủ trong từng 
tồ chức xã hội, đân chủ về chính trị 
vả về kinh tế, dân chủ ở bên trên và 
bên dưới, giữa bên trên và bên dưới... 
Nếu chúng ta hô hào thực thi đân 
chủ và dùng đủ tử ngữ mô tả tầm 
lớn lao của nó, nhưng người lao 
động không được mở rộng quyền có 
ý kiến; chẳng hạn về cung cách quan 
lỶ nền kinh tế, cung cách sử dụng sản 
phầm do mình làm ra...thì đân chủ 
rốt cuộc chỉ là khâu hiệu suông. 
Không bao giờ oó thề có một nền dân 
chủ trọn vẹn với cơ chế quan liêu, 


| Trong hoăn cảnh của ta hiện nay, 
phát huy dân chủ cốt lõi là xóa bỏ 
cơ chế quan liêu trong các lĩnh vực 
điều khiền công việc của ,đất nước, 
Cuộc vận động dân chủ chính là cuộc 
vận động chống chủ nghĩa quan liều 
Ở tất cả các dạng và các mức của nó. 


* 


s 


Quốc hội bước vào tuồi 41, tự đặt 
cho mình nhiệm vụ rút ra những bài 
học kinh nghiệm trong suối quá trình 
tòn tại, đặc biệt từ mười năm vừa 
qua. Đó là bài học kinh nghiệm 
về thề hiện quyền dân chủ trong xây 
dựng chủ nghĩa. xã hội. Điều trước 
liên cần nhấn mạnh là chúng ta sẽ 
không lìm khối niệm dân chủ ở đâu 
ngoài chủ nghĩa xä hội — nói rõ hơn, 
chủ nghĩa xã hội tại nước ta, trong 
chặng đường đầu tiên của thời kỷ quá 
độ. Chúng ta sẽ không tìm sức mựụnhh ở 
dâu ngoài sức mạnh giải phóng của 
chủ nghĩa rả hội. 


Có lẽ không có vấn đề gì cần bàn 
cải chung quauh những điều khoản 


23 


đãä ghi IEồnŠ Hiến pháp và trách 
nhiệm và quyền bạn của Quốc hội, 
Vấn đề cần đặt ra là sự thực hiện 
trách nhiệm và quyên hạn ấy. 


Chúng ta bắt đầu từ việc chọn 
đại biều, Nhiệm vụ hiện nay của đất 
nước đòi hồi người thay mặt cho đân 
trong Quốc hội phải. bảo đảm được 
suy nghĩ và tình cảm của dân trước 
các yêu cầu riêng và chung của mọi 
thành viên của xã hội, nhất là của 
công nhân, nông dỉn, trí thức, lớp 
trể, các đân tộc đa số và thiêu SỐ, 
chiến sĩ vũ trang... Quốc hội phản 
ánh trong cơ cấu tính chất đoàn kết 
đân tộc, nhưng Quốc hội chủ yếu phải 
là cơ quan quyền lực tối cao của Nhà 
nước, nhất là phải bao gom những 
người đủ kiến thức và năng lực đảm 
đương trọng trách đó. Hội nghị hiệp 
thương bàn danh cách ứt ø cử viên 
Quốc hội nhất thiết phải phần ánh 
được tỉnh thần nói trên, hết sức tránh 
thế *cân đối? trong ý nghĩa lượng 
trưng cũng như tránh rốt cuộc Quốc 
hội chỉ gồm những cản bộ thoát ly cơ 
sở. Trong trường hợp như vậy, Quốc 
hội không thề vừa là cơ quan quyên 


lực quốc gi+ vừa là đại biều của quần ' 


chúng. q Nhà nước quan lý. nhàn dân 
- làm chủ? thê hiện nhuần nhuyễn ở 
Quốc hội, là nơi tập hợp cả hai mặt 


đó, không dê hai mặt đổi lập với. 


nhau. Quốc hội càng có nhiều đại biều 
gắn chặt với cơ sở, với sẵn xuất, với 
các hoạt động thực tiễn trên mọi lĩnh 
vực càng tối. Bất kề yêu cầu như thế 
nio, đại biều Quốc hội phải là đại 
biều thật sự cho quần chúng, được 
quần chúng tín nhiệm. Đã qua không 
tt trường hợp đại biều Quốc hội xa 
lạ với cử trí, cử trí bỏ phiếu vì tin 
tưởng chung chủ trương của Đảng mà 
chưa phải tin tưởng cụ thề người đại 
biều cho mình. Quần chúng chưa từng 
cùng đại biều lăn lộn với phong trào, 
chưa hiều biết về đại biều. thậm chí 
có cả trường hợp chưa biết tên, biết 
mặt. - 
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Trong hoạt động, Quốc hội phải bảm 
chắc diễn tiến của tình hình đát nước, 
được thông báo tin tức đều đặn, đầy 
đủ, thông suốt các quan điềm, chủ 
trương, chính sách của Đảng đề đứng 
trên vị tri toàn cục mà xử lý các văn 
đẻ, chứ kuỏng p; ai chỉ đứng trên vị 
trí cục bộ. Đại biề› Quốc hội đo nhiều 
địa phương bầu ra, tất nhiên cần 
bám sát nơi đối tượng mình thay mặt 
và phần ánh các vấn đề của -nơi đối 
tượng ïy, nhưng khi bày tỏ thái độ 
thì với tư cách là tồ hợp tập thề cả 
nước, tiếng nói edủa quốc hội phải vì 
lợi ích của cả nước, Tron< sinh hoạt, 
từng đại biều bảo- đảm tự do về: 
quan điềm và quyền tự do: đó bao 
gồm cả trong lá phiếu Thoặc hình thức 
biều quyết công khai. Chúng ta quan 
tâm dến sự nhất trí, nhưng nếu phát 
sinh một số bãt đồng nhất định giữa 
Quốc hội và các cơ quan điều hành 


ÖỠ- thÌ chúng ta xem là hiện tượng bình 


thường. Cũng là hiện tượng bình 
thườ:g nếu Quốc hội bác bỏ một 
quyết định nào đó của cơ quan hành 
pháp, khiền trách hoặc bãi miễn một 
hay nhiều thành viên- của cơ quan 
hành pháp, đòi cơ quan hành pháp 
phải báo các — chứ không phải giải 
thích — những vấn đề mà Quốc hội 
quan tâm, 


* 


Tăng cường vai trò của Quốc hội 
trong đời sốñg chính trị của đắt nước 
là công việc trọng yếu trong quá trình 
kiện toàn nền. dân chủ xã hội chủ 
nghĩa. Nó bộc lộ đầy đủ tính ưu việt 
của nền dân chủ xã bội chủ nghĩa đối 
với mọi rên đân chủ trước nó — 


- không chỉ bằng sự khẳng định trong 


ngôn từ, mà trên thực tế° 

Đó là nhiệm vụ hàng đầu của Quốc 
hội nhân kỷ niệm ngày nước ta xây 
đựng mầm mồng cho thề chế dân chủ 
cách nay tròn 40 năm. 


_ Về cách mạng xổ hội 


T kỳ những năm cuối thập kỷ 


- #0 và những năm đầu thập kỷ 80. 


là một thời kỳ sôi động và phức 

tạp trong quá trình phát triền của 
cách mạng Việt nam. Nhân dàn ta 
phải đương đầu và đã chiến thắng 
oanh liệt -hai cuộc chiến tranh xâm 
lược của bọn bành trướng và bá 
quyền Trung-quốc, bảo vệ vững chắc 
nền độc lập của Tô quốc, đồng thời đã 
giúp đỡ nhân dân Cam-pu-chia anh 

- em vàng lên đấu tranh đập tan chế 
độ điệt chủng Pôn Pốt, thành lập chế 
độ Cộng hòa dân chủ nhân dân ; tăng 
cưởng . liên minh chiến đấu và tạo 
thành thế chiến lượo mới vững chắc 
của cách mạng ba nướe trên bán dảo 
Đồng dương. Chúng ta cũng đã tham 
gia Hội đồng tương trợ kinh tế. mở 
rộng và tăñg cường sự hợp tác toàn 
diện với Liên xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em khác. Dường lối 
chung và đường lối xây dựng kinh tế 
qua Đại hội thứ V của Đăng đã được 
cụ thề hóa thêm một bước. Công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta 
đạt được những thành tựu đáng kề. 
Chúng ta dần dần vượt qgua dược 
những khó khăn to lớn, tìm ra được 
mót số hình thức, bước đi trong tÔ 
ehức quần lý kinh tế—xã hội, định ra 
được những chính sách, chủ trương 
thích hợp với đặc điềm chặng đường 
đầu tiên của thời kỳ quá độ ở nước 
ta. Do đó đã tạo ra được những 
chuyền biến bước đầu rất đáng phán 
khởi trên mặt trận kinh tế, nhất là 
đối với nông nghiệp. Công cuộc xây 


chủ nghĩa ở nước ta" 


đựng nền văn hóa mới và con người 
mới cũng được triền khai trong cả 
nước. Tronz chiến đấu bảo vệ Tồ 
quốc cũng như trong lao. động xây 
dựng cuộc sống mới đã xuất hiện 
nhiều tấm gương tập thề và cá nhân 
tiêu biều cho ' phong cách và đạo đức 
của con người mới xã hội chủ nghĩa. 


Những thành tựu đó đã # đưa cách 
mạng Việt nam phát triền lên một thế - 
chiến lược mới, vững chắc hơn so với 
trước đây, tạo ra khả năng to lớn hơn 
đề bảo vệ Tồ quốc và xây dựng thành 
còng chủ nghĩa xã hội ? (*) (tr 20). 


Tuy nhiên, thời kỳ 19/8—1983 cũng 
là thời kỷ cuộc đấu tranh giữa ta và 
địch, giữa hai con đường xã hội chủ 
nghĩa và tư bản chủ nghĩa ở nước ta 
diễn ra rất gay gắt, phức tạp và 

quyết liệt. Nền kinh tế vẫn còn 
những mát càn đối lớn, trong xã hói 


-nủy sinh những hiện tượng tiêu cực. 


Công tảc quản lỷ kinh tế, quản lý xã 
hội có những khuyết điềm và nhược 
điềm. Trận địa của chủ nghĩa xã hội 
trên một số lĩnh vực bị những nhân 
tố tư bản chủ nghĩa và phi xã hội chủ 
nghĩa xâm lấn, Mặt khác, kẻ thù nguy 
hiềm và trực tiếp của cách mạng nước 


® Giới thiện tác phầm của đồng chí Lê 
Duần : CácÃh mạng :4 hại chủ nghĩa ở¿ Việ!: ni, 
tập IV. Nxb Sự thật, Hà nội. 1984. 

w Những cầu troag ngoặc kép có ghi số tiang 
trong bài này đều trích trong tác phầm của 
đồng chi Lê-Duần : Cách mạng x h¿i chủ 
nghĩa ở Việt nam — Tập ÏÝ, Nxb Sự tbạt. Hà 
nội 1984, ` 


. 


ta là bọn bành (rướng, bá quyền 
Trung-quốc câu kết với đế quốc Mỹ 
và cúc thế lực phản động khác đã và 
đang tiền hành một kiều chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt thâm độc 
chống nước la và hai nước anh em 
Lào và Cam-pu-chia. 


Trong bối cảnh lịch sỉ :uói trên, 
cuốn Cách mạng +ä hội chủ nghĩa Ở 
Việt nam, tập IÝ, gồm mệt số bài nói 
và bài viết được tuyên chọn từ tháng 
8-1978 đến tháng 12-1983 của đòng chí 
Tồng bí thư Lê Duần đã cho ta thấy sự 
quan tâm của đồng chí đối với việc 
đánh giá thực trạng kinh tế, xã hội 
của đát nước, những khuyết điềm và 
khó khăn còn tòn 
nguyên nhân khách quan, chủ quan 
-của thắng lợi và khó khăn; vạch ra 
những nhiệm vụ chiến lược của cách 
mạng nước ta trong tỉnh hình mới; 
đề ra những chủ trương và biện pháp 
lớn nhằm phát huy các thế mạnh và 
tiềm năng sẵn có của đất nước dề đưa 
nên kinh tế vượt qua những khó khăn, 
uất cân đối và từng bước tiến lên 
vững chắc, đồng thời củng cố quốc 
phỏng, bảo vệ vững chắc Tô quốc 
Việt nam xã hội chủ nghĩa 


Trong các bái: Lực lượng 0u trang 
nhàn dàn Việt nam anh hùng, bách 
Lhắng, Tiến lên dưới ngọn CỜ UẺ 0pang 
của Đảng, Tất cá 0ì Tồ quốc +ảä hội chủ 
nghĩa, 0ì hợnth phúc của nhân dân, Thâu 
.8u£t hơn nữa đường lối của Đảng trong 
chặ.+q„ đườ: q dầu của thời kỳ quả dộ, 
và đặc biệt là trong do cáo chỉnh trị 
lại Đại hội đạt biều toàn quốc lần thu 
V của Đảng, đồng chỉ Lê Duẫn đã chỉ 
rõ: #“ Hiện nay, bọn phần động Trung 


quốc được Mỹ phụ họa và Liếp sức,. 


đang tiến hành một kiều chiến tranh 
phá hoại đối với Việt nam trên các 
mặt quân sự, chính trị, kinh tế, văn 
hóa, xã hội bằng nhiều lực lượng 
khác nhau và nhiều thủ đoạn rất thâm 
độc ® (tr 29). Đất nước dang Ở trong 
tỉnh thế vừa có hòa bình, vừa phải 
dương đầu với kiều chiến tranh phá 
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tại, cùng những. 


hoại nhiều mặt đó của kẻ thù. Vì vậy 
* Toàn đân, toàn quân ta dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, phải đoàn kểt một lòng, 
ra *%ức phấn đấu làm hai nhiệm vụ 
chiến lược: MỖI !d, xâu dựng thành 
công chủ nghĩa rã hội; Húui là, sẵn 
sầng chiến đấu, bảo nệ oững chắc Tồ. 
quốc Việt nam +à hội chủ nghĩu ° 
(tr 30). Đó # là sứ mệnh cao cả vàthiêng 
liêng mà các thế hệ người Việt nam 
chúng ta từ nay về sau phải gánh vác 
trước lịch sử dân tộc » (tr 31). 

Hai nhiệm vụ chiến lược này có 
quan hệ mật thiết với nhau, được 
coi như một quy luật của cách mạng 
Việt nam. “Nhiệm vụ sẵn sàng chiến 
đấu bảo vệ Tô quốc cùng với nghĩa vụ 
quốc tế mà chúng ta đang phải gánh 
vác đối với bai nước Lào và Cam-pu- 
chia, đặt đãt nước ta trước những 
khó khăn rất lớn. Miột phần rất quan 
trọng nhân lực và của cải vật chất, 
tất nhiên bị thu hút vào công cuộc 
quốc phỏng. khiến cho những mất cân 
đối trong kinh tế càng thêm gay gắt. 
Mặc dù vày, chúng ta không thề lơi 
lỏng nhiệm vụ củng cố quốc phòng, 
sẵn sàng chiến đấu vì đây hà sự sống 
cỏn của cả dân tộc s (tr 441). Lịch sử- 
mấy nghìn năm sinh tồn và phát triền 
của dân tộc ta luôn luôn là kết quả 
vận động của quy luật xây dựng đất 
nước gắn liền với bảo vệ đất nước. 
Ngày nay, quy luật đó đang tác động 
mạnh mẽ đến cuộc sống của nhân dân 
ta. Tư tưởng quan trọng này đã được 
đồng chí Lê Duần khẳng định trong 
nhiều tác phầm. 

Sau khi chỉ rõ chúng ta không được 
một phút lơi lông nhiệm vụ củng cố 
quốc phòng. bảo vệ Tô quốc. đồng 
chí Lê Duần nhấn mạnh: * Đẳng ta 
và nhân dân ta phải đặt lên hàng đầu 
nhiệm Đụ xâu dựng chủ nghĩu xãä hội: 
Bởi vì, chủ nghĩa xã hội không những 
là muc đch của toàn bộ sự nghiệp 
của chúng ta, mà còn vì chủ nghĩa xã 
hội, sự vững mạnh của chế độ xã hội 
chủ nghĩa là bảo đảm cho độc lập và 
tự do của Tô quốc ® (tr 3ã). 


Phân tích về nội dung đường lỗi 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và đường 
lối xây dựng nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa của Đảng ta, đồng chí Lê D: ần 
chỉ rỡ đó là một thê thống nhất, hoàn 
chỉnh, trong đó eó sự kết hợp chặt 
chẽ với nhau, -chúc đầy lắn nhau, 
thâm nhập vào nhau giữa mục tiêu 
với phương tiện và biện pháp, giữa 
lực lượng sản xuất với quan hệ sản 
xuất, giữa cơ sở kinh tế với cấu trúc 
thượng tầng, giữa kinh tế với quốc 
phòng, giữa cải tạo với xây dựng, giữa 
tính nắng đòng chủ quan và điều kiện 
khách quan, giữa nguyên nhân và kết 
quả, v.v. Sức mạnh tông hợp của cách 
mạng nước ta được tạo ra từ sự đòng 
bộ và tác động lẫn nhau giữa các yếu 
tố ấy. Đường lối chung và đường lối 
xây dựng kinh tế của Đảng * là sự vận 
đụng những nguyên lý của chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin vào hoàn cảnh cụ thờ 
của nước ta, là sự thề hiện luận điềm 
của Lê-nin về khäã năng tiến lên chủ 
nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát 
triền tư bản chủ nghĩa * (tế 37). Tuy 
nhiên, đề Liến đường lối thành hiện 
thực sinh động thì còn phải cụ thê 
hóa các đường lối đó thành những 
chiến lược phát triền kinh tế— xã hội, 
những chủ trương, chính sách và biện 
pháp lớn chung cho cả nước, cũng 
như riêng cho từng ngành, từng vùng 
lãnh thỗ và trong từng chặng đường 
phát triền của thời kỷ quá độ. 

Bằng những luận chứng sắc bén ở 
trong các bài và báo cáo: Tiến lên 
dưới ngọn cờ uẻ 0ang của Ddng ; Thấu 
suối hơn nữa đường lỗi của Đảng trong 
chặng đường đầu của Ihời kù quá độ ; 
Báo cáo chính trị tại Đạt hột đạt biều 
loải quốc lần thứ Ý của Đảng, đồng 
chí Lê-Duân đã chỉ rõ: €SAảđm Đững 
chuuên chính Đô sản xâu dựng chế độ 
làm chủ tập thề của nhàn dán lao động 
pà tiến hành công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa z» (tr 37) là những nội dung 


cốt lõi của đường lối cách mạng xã, 


hội chủ nghĩa và đường lối xảy dựng 
- kinh tế của Đẳng. 


Nằm pững chuuUên chính 0ô sản là 
nắm vững đưởng lối của Đăng, tăng 
cường sự lãnh đạo của giai cấp công. 
nhân, thực hiện và phát huy quyên 
làm chủ tập thề của nhân dân lao động, 
xây dựng Nhà nước vững mạnh; tập 
hợp các tầng lớp nhân dân đông đảo 
chung quanh giai cấp công nhân đề 
tiến hành ba cuộc cách mạẹeœg, xóa bỏ 
chế độ người bóc lột người, xóa bỏ: 
nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội; củng cế và 
tăng cường lực lượng quốc phòng; 
giữ vững an nịnh -chính trị vả trạt tự 
xã hội, đập tan mọi sự phản kháng và. 
mọi hành động xâm lược của kẻ thủ ;: 
củng cố và phát triền quan hệ hợp 
tác tương trợ với các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em, tích cực cùng nhân 
đân thế giới đấu tranh vì hòa bình, 
độc lập dân tộc, dàn chủ và chủ nghĩa 
xã hội. 

Chuyên chính vô sản không phải 
là chấm đứt đấu tranh giai cấp, mà 
là sự tiếp tục đầu tranh giai cấp trong 
những điều kiện mới, đưới những 
hình thức mới, bằng những biện pháp: 
mới. Nó thi hành và kết hợp các biện 
pháp hành chính, kinh tế, giáo dục 
thuyết phục, tô chức quản lý đề bảo 
vệ mọi thành quả cách mạng và xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội. 
Trong thời gian qua, do không quán. 
triệt tư tưởng đó, ở nhiều nơi, nhiều 
lúc, chúng ta đã phạm các khuyết 
điềm như : buông lỏng cuộc đấu tranh 
giữa hải con đường trong quản lý 
kinh tế, trong phân phối và lưu thông, 
trong công tác tư tưởng và văn hóa,,. 
trong công tác trật tự an nỉnh; 
không kiên quyết thi hành pháp chế 
xã hội chủ nghĩa đề giữ vững kỷ 
cương xã hội, buông lỏng và chậm- 
tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa ở 
miền Nam và củng cô, hoàn thiện 
quan hệ sẳn xuất mới xã hội chủ nghĩa 
ở miền Bắc. Những khuyết điềm đó: 
đä khiến cho những hiện tượng tiêu 
cực phát triền kéo đài, chậm được. 
khắc phục, thậm chỉ đề cho những 


MHIj 


phần tử tư sẵn phục hồi và phát triền, 


gâm lấn trận địa của chủ nghĩa xã- 


hôi. 


Trong dường lôi cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, đồng chí Lê Duän đặc 
biệt nhân mạnh vấn đẻ xây dưng chế 
độ làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa 
và tiến hành công nghiệp Hóa xã hội 
chủ nghĩa. Đồng chí đã diễn đạt mối 
quan hệ khẳng khít giữa khái niệm 
“chuyên chính vô sản và quyền làm 

chủ tập thề của nhân dân lao dộng. 
Đồng chỉ viết : « Trong thời kỷ quá độ, 
quyền làm chủ tập thề của nhân đàn 
lao động, mà nỏng cốt là liên minh 
cỏng nông, thực hiện bằng Nhà nước, 
đưới sự lãnh đạo của Đảng tiên phong 
của giai cấp công nhân, đó là chuyên 
chính vô sản ? (tr 460— 461). 


Đề xâv dựng chế độ làm chủ tập 
thề xã hội chủ nghĩa, trước hết phải 
thiết lạp và không ngừng phát huy 
quyền làm chủ tập thê của nhân dân 
lao động về chính trị. Song nhĩ dòng 
chỉ Lê Duän đã nhiều lần phản tích, 
chế độ làm chủ tập thê xã hội chú 
nghĩa không chỉ là chế độ chính trị, 
mà là một hệ thống những quan hệ + 
hội mới, xã hội chủ nghĩa bao gồm ca 
về chính trị, kinh tế, văn hóa,.xã hội, 
thầ hiện một cách toàn điện và nhất 
quán vai trỏ của nhân dân lao động 
là người làm chủ tập thê chàn chính 
ở nước ta. liệ thống các mỗi quan hệ 
đó xác định ban chất, đặc điềm và 
nội dung của xã hội mới, làm cho chủ 
nghĩa xã hội kháo về chất so với 
những chê độ xã hội tửng tồn tại 
(trước nó, 


Chế độ làm chủ tập thề đó vừa tả 
mục (lêu, vừa là động lực cơ bẵn của 
sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta. Nó được thực hiện và vận 
động theo cơ chế: Đảng lãnh đạo, 
nhan đản làm chủ, Nhà nước quản lọ. 
Điền đó phủ hợp với quy luật phát 
triền khách quan của xã hội xã hôi 
chủ nghĩa, phù hợp với những đặc 
điềm của đất nước ta. Nó vừa bảo 


- đảm quyvền làm chủ tập thề của nhân 


dân lao động, vừa tạo ra những điều 
kiện quan trọng cần thiết đề nâng 
cao không ngừng ý thức và năng lực 
làm chủ éủa nhân “ân lao động. 


Đồng chỉ đã chỉ ra những nội dung 
cơ bản trong việc xây đựng chế độ 
làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa. Dó 
là các quyền và nghĩa vụ của mỗi tồ 
chức, mỗi cá nhân tong toàn thê cộng 
đồng xã hội được xác định và bảo ˆ 
đảm bằng Hiến pháp, pháp luật của 
Nhà nước và điều lệ, nội quy, quy 
tắc của các đoàn thề nhân dân, v.v. 
Sức mạnh làm chủ tập thề của nhân 
dân lao động thề hiện ở sự kết hợp 
và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ 
tập thề ở cả ba cấp: cả nước, địa 
phương và cơ sở. Bảo đảm và thực 
hiện sự thống nhất giữa lợi ích toàn 
xã hội, lợi Í‹h tập thể và lợi ích cá - 
nhàn, sự phát triền cân đối, hài hòa 
của toàn xã hội với sự phát triền toàn 
điện của mỗi cá nhân. Coi trọng trước - 
hết phát huy sức mạnh của cộng đồng, 
làm sáng tỏ tỉnh hơn hẳn của cộng 
đồng, đi đôi với khuyến khích mạnh 
mẽ sáng kiến cá nhân, tính năng động 
sáng tạo của cá nhàn. Gắn bó chặt 
chẽ và kết hợp đúng đắn giữa cá nhân, 
gia đình và toàn xĩ hội là điều kiện 
cần thiết cho cuộc sống của mỗi người 
và của xã hội. Bảo đảm và tận dụng 
được mọi điều kiện, mọi khả năng đề 
thỏa mãn ngày càng tốt hơn những 
nhu cầu vật chất và văn hóa ngày 
càng tăng của toàn thề những người 
lao dộng, v.v. 


Đồng chí cho rằng, chế độ làm chủ 
tập thề xã hội chủ nghĩa phải trải qua 
một quá trình hình thành và phát 
triền từ thấp đến cao, tử chưa hoàn 
thiện đến hoàn thiện. Ngay từ chăng 
đường đầu tiên của thời kỳ quá độ,- 
chủng ta hoàn toàn có thề và cần 
phải xây dựng và không ngửng phát. 
huy tác đụng của chế độ làm chủ tập 
thề Aä họi chủ nghĩa. Quá trịnh xây 
dựng đó gắn liền với quá trình xây 


dựng nền sản xut lớn xã-hội chủ 
_ nghĩa, nền văn hóa mới và con người 
mới xã hội chủ nghĩa. Chế độ làm chủ 
tập thề xã bội chủ nghĩa là sản`phầm 
tồng hợp của ba cuộc cách mạng, của 
_ cuộc đấu tranh giữa hai con đường 
xä hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, 
của quá trình cả biến cách mạng sâu 
sắc và lriệt đề trên (ấ! cả các lĩnh vực 
của đời sống xã hội. Trong mỗi chặng 
dường của thòi kỷ quá độ, việc xây 
dựng và phát huy chế độ làm chủ tập 
thề xã hội chủ nghĩa có những nội 
dung và bước đi cụ thề phù hợp với 
điều kiện và trình độ phát triền về 
chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của 
đát nước trong chặng đường ấy Phủ 
nhận yêu cầu khách quan của việc xây 
dựng chế độ làm chủ tập thề xã hôi 
chủ nghĩa trong chặng đường hiện 
nay hoặc muốn xây dựng hoàn thiện 
ngay từ đầu chế độ làm chủ tập thề 
xã hội chủ nghĩa, đều là không đúng. 


Trong khi coi tiọng xây dựng và 
phát triền tất cÃ các mặt khác nhau 
của đời sống xã hội, đồng chỉ Lê 
Duẩn đặc biệt quan tâm đến nhiệm 
Đụ cơ bản nhất của cách mạng +ả hội 
_ chủ nghĩa ở nước ta là xâu đựng nên 
sản ruất lớn xả hội chủ nghĩa. Bởi vì 
xét cho cùng, nhân tố kinh tế luôn 


luôn đóng vai trò quyết định, chỉ phối 


tất cả các mặt của đời sống xã hội 


Đề xây đựng được nền sẵn xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa, đối với nước fa thì 
tất yếu phải tiền hành công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa. Đồng chí Lê 
luần viết: * (ông nghiệp hóa + hội 
chủ nghĩa là nhiệm vụ-trung. tàn của 
cả thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã 
nội. nhằm fạo ra cơ cấu kinh tế công — 
nồng nghiệp hiện đại, với nền địi 
công nghiệp cơ khí đủ sức trang bị 
kỹ thuật mới cho toàn bộ nền kinh tế 
quốc dân, với nền nông nghiệp sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa có trình độ 
hiện đại. Đó là cơ sở vật chất kỹ 
thuật nhất thiết phải có đề thật sự xây 
dựng dược chủ nghĩa xã hội, nhất 


, 


thiết phải có đề cẳng cố quốc phòng, 
bảo vệ vững chắc Tồ quốc ta. Đó cũng 
chính là cái mà chúng ta thiếu nhất, 
sự thiếu thốn này hằng ngày dè nặng 
trên hoạt động kinh tế và đời sống 
của nhàn dân ta® (tr 163), Mặc dù hiện 
nay chúng ta còn gặp nhiều khó khăn 
về kinh tế và đời sống, nhưng không 
được một phút nào coi nhẹ sự cần 


_ thiết phải công nghiệp hóa xã hội chủ 


nghĩa. Bởi vì đó chính là eon đường 
duy nhất đề giải quyết những khó 
khăn và thiếu thốn một eách cơ bản 
và vững chắc. | 


Thế những tiến hànƒP công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa ở nước ta phái 
bắt đầu từ đâu và qua những chặng 
đường như thế nào? Trong chặng 
đường đầu tiên hiện nay, nội dung 
chủ yếu của công nghiệp hỏa xã hội 
chủ nghĩa là gì? Đó là một bài toán 
kinh tế — xã hội tồng hợp đang đặt ra 
trước Đảng ta và nhân dân ta, Đồng 


, chí Lê Duần đã chỉ ra rằng: trong kẽ 
“hoạch 5 năm 1981 - J®85 và những 


năm ổ0, tiến hành công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta chủ yếu là : 


'«TạpIrung sức phát triền mạnh thỒ (\g 


nghiệp, coi nông nghiệp là mài trận 
hàng dìu, đưa nông nghiệp một buớc 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, ra 
sức đầu mạnh sẵẳn xuất hàng tiêu dùng 
và iiép lục xâU dựng một số ngành cỏi:qg 
nghiệp nặng quan trọng ; kếi hợprông. 
nghlệ p›cóng nghiệp hàng liêu đù nợ ả 
Công nghiệp (¿t0 l7ong một cơ cầu 
công — nông nghiệp hợplúP tr 52), 


Như vậy là nội dung công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa trong chặng 
đường trước mắt nhằm trước lết, giải 
quuŠt một cách điỉng đắn mối quai h£ 
giữa công nghiệp 0â nòng nghiện, tị 
lr[ của nóng nghiệp trong mỗi quan Lệ 
đó, kết hợp cóng nghiệp uới tiÔ11} 
4g hiệp thành mệt cơ cấu lựp tứ. Đó là 
vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với 
quy mô, cơ cấu, tốc độ và hiệu quả 
của quá trình xây dựng eơ sở vật 
chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội; 
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là eơ sở đề xác định phương hướng 
đầu tư và sử dụng có hiệu quả vốn 
đầu tư, tồ chức và phân bố lao động. 
tồ chức quá trình sản xuất và tái sản 
xuất xã hội, 


Hai là, phải kết hợp đúng đắn 0iệc 
xát dựng kinh tế trung. ương Đuót phái 
Iriền kinh tế địa phương, thực hiện La 
cấp làm chủ ; tích cực xả dựng cơ 
cầu kinh lễ nông — công nghiệp huuện 
dề sử dụng tốt cái vốn quý nhất của 
chủng ta là lao động, đất đai (bao 
gồm cả rừng, biền) và ngành nghề, 
ửng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ 
thuật, sử dựÄg tốt các cơ sở vật 
chất kỹ thuật và đội ngũ cán bộ 
khoa học kỹ thuật hiện có. Chỉ có kết 
hợp tốt lao động và đất đai mới đưa 
- nông nghiệp từng bước đi lên sản 
xuất lớn và mới thực hiện được một 
nội dung quan trọng của công nghiệp 
hóa trong chặng đường trước mắt. 
"Trong Hội nghị thử tư của Ban chấp 
hành trung ương (khóa Vì động chỉ 
Lê Duẫn chỉ tõ rằng: “Trong chặng 
đường hiện nay, nông nghiệp là mặt 
- trận bàng đầu, phải sử dụng hết lao 
động, đất đai, mở mang các ngành, 
nghề đề tiến lên. Treng lúc này, 
không thể đề đất bị bỏ hoang, người 
lao động thiếu việc làm. Từng cơ SỞ, 
từng địa phương phải kiềm kê, kiềm 
soát, có kế hoạch cụ thề phát huy hết 
tiềm năng lao động và đất đai, làm 
-thêm nhiều của cải. Trong cả nước, 
cần có quy hoạch, kế hoạch, chính 
sách cụ thề, tích cực phân bố lại lao 
động, từng bước sử dụng 25 triệu lao 
động, khai thác có hiệu quả 10 triệu 
héc ta đất nông nghiệp và lỗ triệu héc 
ta đất rừng. Đó là vấn đề chiến lược 
số một *(tr 557). 


Ba là, phải đầu mạnh sản xuất hàng 
công nghiệp tiêu dùng oà liếp tục xâU 
dựng một số ngành công nghiệp nặng 
quan trọng, nhằm trước hết cung ứng 
tư liệu sẵn xuất cho nông nghiệp và 
hàng tiêu dùng cho nhân dân, sản 
phầm bàng hóa cho xuất khầu. Việc 
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sẵn xuất hàng tiêu đùng hiện đang gặp 
nhiều khó khăn khách quan về nguyên 
liệu, năng lượng. Nhưng cũng chính 
trên lĩnh vực này, chúng (ta đang còn 
nhiều tiềm năng về lao động, công 
suất thiết bị máy móc và nguyên liệu 
trong nước. Nếu mỗi ngành, mỗi địa 
phương, mỗi cơ sở biết đề ra những 
giải pháp cụ thề khắc phục khó khăn, 
sử dụng thêm được lao động và công 
suất máy móc, nâng cao được chất 
lượng sản phầm thì chúng ta có thề 
tiến bộ hơn. Theo đồng chí, nếu không 
xem nông nghiệp hiện nay là mặt trận 
hàng đầu thì là sai lâm, là không 
hiều được thực trạng kinh tế — xã 
hội nước ta, không biết phát huy thế | 
mạnh vốn có của đất nước đề đi lên. 
Nhưng nếu xem nhẹ nhiệm vụ trung 
tâm của cả thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội là công nghiệp hóa với: 
nội dung cơ bản là kết hợp mông 
nghiệp với công nghiệp ngay tử đầu 
và ưu tiên phát triền công nghiệp 
nặng một cách hợp lý thì cũng là sai 
lần lớn và không tưởng. Bởi vi— 
đồng chí Lê Duän nhắn mạnh — 


-®chúng ta không bao giờ quên rằng, 


eơ sở vật chất kỹ thuật duy nhất của 
chủ nghĩa xã hội là nền đại công 
nghiệp cơ khí hóa, có khả năng cải 
tạo cả nông nghiệp và trang bị kỳ 
thuật mới cho toàn bộ nên kinh tế 
quốc dân » (tr 51). 

Bồn là, phải mở rộng các quaa hệ 
kinh tế đối ngoại, đầu mạnh xui khầu 
bà nhập khầu, Đồng chí Lê Duâần cho 
rằng: “Mở rộng hợp tác quốc tế là 
một vấn đề có tính quy luật ? (tr 474); 
4;àbộ phận hợp Lhành của đường lối 
chiến lược kinh tế ® (tr 26) nhằm duy 
trì, phát triền sản xuất trong nước, 
phá thế bao vây của địch đối với nền 
kinh tế nước ta. Đầu mạnh xuất khầu 
nà nhậ p khầu là một nhiệm vụ vừa cơ 
bản, vừa cấp bách đề giải quyết khó 
khăn về năng lượng, nguyên liệu. vật 
tư cho sẵn xuất hiện nay, đề nhập kỹ 
thuật cho sự nghiệp công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa. ph 


Năm là, phải thiết tập Tại trật lự 
mới + họi chủ nghĩu tréẻn mặt trận 
phản phối, lưu thông. Xuất phát từ 
thực: tế tỉnh hình hiện nay, mặt trận 
phản phối, lưu thông là nơi có nhiều 
văn đề cắp bách, nóng bồng nhất, nơi 
có nhiều khó khăn và hiện tượng tiêu 
cực nhất và cũng là nơi đang diễn ra 
cuộc đấu tranh hết sức gay gắt giữa 
hai con đường xã hội chủ nghĩa và 
tư bản chủ nghĩa, đồng chỉ Lê Duần 
chỉ rõ, phải thiết lập lại trật tự mới 
xã hội chủ nghĩa trên mặt trận phân 
phối lưu thông; phải làm chủ được 
mặt trận phân phối, lưu thông, trước 


hết là Nhà nước phải nắm được hàng, ` 


tiên và làm chủ được thị trường, đưa 
phân phối, lưu thông vào quỹ đạo của 
chủ nghĩa xã hội. mang bản chất của 
chủ nghĩa xã hội, phủ hợp với đặc 
điềm của chặng đường hiện nay. 


Trong nhiều tác phẩm, đồng chí Lê 
Duän đã phân tích mối quan hệ hữu 
cơ, gắn bó giữa việc xây dựng chế độ 
mới, nén kinh tế mới với việc xây 
đựng nên văn hóa mới và con người 
mới xã hội chủ nghĩa. Chế độ mới và 
nền kinh tế mới có ảnh hưởng quyết 
định đến sự hình thành và phát triền 
nẻn văn hóa mới, con người mới. 
Ngược lại những thắng lợi của sự 
nghiệp xây dựng nền văn hóa mới, 
con người mới sẽ trở thành một động 
lực to lớn thúc đây tiến trình xây 

dựng chế độ mới và nền kinh tế mỏi: 


Việc xây dựng nền văn hóa mới, 
con người mới xã hội chủ nghĩa phải 
xuất phát từ yêu cầu của cách mạng 
và của thời đại, đồng thời phải kế 
thừa và phát triền những tỉnh hoa của 
nền văn hóa Việt nam trải qua hơn 
4000 năm lịch sử. Như vậy mới đưa sự 
nghiệp đó lên ngang với tảm cao của 
nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn 
mới. Đặc (trưng nồi bật của đân tộc 
Việt nam là lòng yêu nước thiết tha, 
là tính cộng đồng, dân chủ, binh đẳng 
trong quan hệ giữa người với người. 
Cộng đồng đề lao động. sinh sống. 


đựng nước và giữ nước, từ đó có tỉnh 
thương nhau, trong làng, ngoài nước. 
Thương nước — thương nhà, thương 
người — thương mình ? (tr 83), nước 
và nhà là một, Tô quốc và ta là một. 
Khi chủ nghĩa Mác— Lê-nin chủ nghĩa 
cộng sản vào Việt nam, khi có Đăng 
cộng sản Việt nam lãnh đạo, tỉnh thần 
yêu nước, tính cộng đồng dân tộc 
Việt nam và tỉnh thần giác ngộ cộng 
sản chủ nghĩa gặp nhau, thỉ truyền 
thống yêu nước, cộng đồng Việt nam 
được khơi dạy mãnh liệt, tạo nên sức 
mạnh vô địch. Đồng chí Lê Duần nhấn 
mạnh rằng : «Hiện nay, nước ta xây 
dựng chế độ làm chủ tập thề xã hội. 
chủ nghĩa của nhân dân lao động, đó 
vừa là thực hiện tính quy luật của 
thời đại, vừa là kế thửa và nâng cao 
truyền thống văn hóa yêu nước và 
dân chủ hàng nghìn năm của đân tộc 
Việt-nam » (ír 83), * xây dựng nền văn ˆ 
hóa mới và con-người mới là điều 
cần và có thê thực hiện từng bước, 
từng phần ngay từ ngày hôm nay. 
Trong chặng đường trước mắt này có 
những điều kiện khách quan và chủ 
quan cho phép chúng ta bước đầu tạo 
ra một xã hội đẹp về lối sống, về 
quan hệ giữa người và người, một xã 


-hội trong đó nhân đân lao động cắm 


thấy sống hạnh phúc, tuy mức sống 
vật chất còn chưa cao ? (tr 82). 


Trong các bài nói và bài viết của 
mình, đồng chí Lê Đuản con luôn luôn 
đề cấp một vấn đề có ý nghĩa quyết 
định là vấn đề nâng c:o năng lực tồ 
chức uà quản tý của Đảng và Nhà nước 
ta: «Chúng tq đã nhiêu lần nhàn mạnh 
rằng sau khi đã cö-đường lỗi, thì công 
tác quản lÚ 0d tồ chức thực hiện có mai 
Irò cực kỳ quan trọng, quyết định bản 
Ihản ân mệnh của cường lôi s (tr 480). 


Đồng chỉ Lê Duần nhấn mạnh rằng. 
Đẳng ta phải trải qua việc tò chức 
thực hiện dường lối mà uốn nắn 
những sai sót trong đó, cụ thê hóa vả 
hoàn chỉnh đường lối, nhất là trong 
chăng dường đầu tiên của thời kỷ quá 


độ lên chủ nghĩa xã hội, khi mà cuộc 
sống đang đặt ra trên mỗi bước đi 
không biết bao nhiêu văn đề cụ thê và 
mới mẻ phải được giải quyết. 


Vấn đẻ quan trọng và cấp bách 
hiện nay là phải thực hiện đúng đắn 


những nguyên.tắc eơ bản của cơ chế. 


quần lý kinh tế mới xã hội chủ nghĩa. 
- Đó là lấy kế hoạch làm trụng tâm, 
păn liên kế hoạch, hạch toán kinh tế 
và kinh đoanh xã hội chủ nghĩa, nắm 
vững giá trị sử dụng đồng thời coi 
trọng giá trị và vận dụng đúng quy 
luật giá trị. Dó là thực hiện chế độ 

tự chủ tài chính cho cơ sở, mở rộng 
"quyền chủ động cho địa phương, 
ngành và cơ sở, đồng thời bảo đảm 
trung ương thống nhất quản lý toàn 
bộ nên kinh tế quốo đân. Đó là thực 
hiện làm chủ ở ba đấp cơ bản: trung 
ượng, địa phương và cơ sở; kết hợp 
đúng đẫn và hài hòa ba lợi Ích, luôn 
luôn bão đảm lợi ích cao nhất là lợi 
ích của toàn xã hội, chăm lo đúng 
mức lợi ích của tập thề, khuyến khích 
thích dáng lợi ích của người lao động. 
bó là coi trọng và phát huy tính năng 
động, sáng tạo, nhiệt tỉnh cách mạng 
của người lao động và vận dụng sức 
mạnh to lớn của khoa học, kỹ thuật 
tiên tiến; kết hợp chặt chẽ ba loại 
biện pháp : kinh tế, giáo dục và hành 
chính. Đó là đồng thời đề cao kỷ luật, 
tăng cường trách nhiệm và mở rộng 
quyền hạn cho tất cả các ngànH, các 
địa phương và các cơ sở. 


Trong giai đoạn cách mạng hiện 
nay, sự đoàn kết với giai cắp vô sản 


và nhàn dân toàn thế giới, đặc biệt 


là sự đoàn kết, hợp tác toàn điện với 
Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em khác, mối quan hệ hữu nghị 
đặc biệt và sự liên minh chiến đấu 
với nhàn đân Lào và nhân dân Cam- 
pu-chia anh em là một «bảo đảm cho 
thắng lợi của công cuộc bảo vệ Tồ 
quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
của nhân dân ta» (tr 403). Đồng chí 
Lê Duần khẳng định: thắt chặt tỉnh 


hữu nghị và mở rộng quan hệ hợp 
tác với các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em trên cơ sở chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế xã hội 
chủ nghĩa là vấn đề hàng đầu trong 
chinh sách đối ngoại của Đảng và Nhà 
nước ta. Đoàn kết và hợp tác toàn 
điện với Liên xô luôn luôn là hòn đá 
tảng của chính sách đối ngoại của 
Đảng và Nhà nước ta. * Quan hệ đặc 
biệt Việt nam — Lào — Cam-puechia là 
một quụu luật phát triền của cách: mạng 


. ba nước, là diều có j nghĩa sống còn 


đỗi 0ởi Uận mệnh của ba dán tóc 3 
(tr 136). Đồng thời, ®chúng ta chủ 
trương thiết lập và mở rộng quan bệ 
bình thường về mặt Nhà nước, về kinh 
tế, văn hóa và khoa học, kỷ thuật 
với tất cả các nước không phần biệt 
chế độ chính trị, xã hội trên cơ sở, 
tôn trọng độc lập, chủ quyên, bình 
đẳng và cùng có lợi "(tr 111). 


Vấn đề tăng cường sức chiễn đầu 
0à nâng cao năng lực lqjch dạo của 
Đảng chiếm một vị trí cặc biệt quan 
trọng trong tập sích này Đồng chí 
Lê Duän chỉ rõ: Dàng cầin quyền có 
nghĩa là Đẳng chịu trách nhiệm trước 
lịch sử về vận mệnh của đất nước, về 
hạnh phúc của nhân dân, về sự phái 
triền không ngừng đi lên của toàn xã 
hội. Trách nhiệm đó đòi hỏi Đăng 
phải tăng cường sức chiến đấu và 
nâng cao năng lực lãnh đạo toàn điện 
của mình, nhất là trên mặt trận kinh 
tế, atoàn Đảng đi sâu vào mặt trận 
kinh tế, cải tiền phong cách lĩnh đạo 
kinh tế, nâng cao năng lực và hiệu 
quả lãnh đạo kinh tế ® (tr 118). 


Nhiệm vụ (hen chối! của công tác 
xây dựng Đảng hiện này, theo đồng 
chí Lê Duâần là * tiếp lực nảng cao 
tính giai cấp công nhán, lính liền 
phong của Đảng. vàu dựng Đẳng Đừng 
mụnh Đề chính trị, tư tương 0à tồ chức 
nhằn bảo đảm thực hiện thăng lợi 
đường lỗi của Đảng. nâng cao năng 
lực lãnh dạo của Đúng đối với sự 
nghiệp x¿u dựng chủ nghĩa rã hội 0à 


bảo nè Tò quốc, làm cho Đảng ta luôn 
luôn giữ pững bản chấi cách mạng 0à 
khou học, mội đảng thật trong sẹch, 
có sức- chiến đầu cao, gắn bỏ chặi chẽ 
uới quần chúng » (tr 147). 


J2õng chỉ Lê Duần cho rằng phầm 
chất và năng lực của người cán bộ, 
đảng viên lúc này thề hiện ở tỉnh 
thân cách mạng tiền công, ở tính tiên 
ph^ng, gương mẫu. tin tưởng vững 
chắc ở thắng lợi của sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tồ 
quớc. ở sự hiều biết công việc. luôn 
luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao; 


thề biện ở lập trường kiên định trong' 


cuộc đấu tranh giữa hai con đường, ở 
tính thần cảnh giác, ý chí chiến đấu 
chong lại âm mưu và hành động phá 
hoại. lấn chiếm, xâm lược -của bọn 
bành trướng, bá quyền Trung quốc 
dối với nước ta; thề hiện ở tinh thần 

trách nhiệm, ý thức tồ chức kỷ luật; 
“ở lối sống giản dị, lành mạnh, trong 
sạ°h của người cộng sẵn. | 

Đỏng chí chủ trương phải kiên 
quuếl dưa ra khỏt tò chức của Đảng 
tũ[ ca những phần lử cơ hội, những 
người tê liệt ý chí tách mạng, 
những kẻ bóc lột, tham ô, ức hiếp 
quản chúng, sống xa hoa, trụy lạc. 
Đồng thời, Đăng phải thu hút ào đội 
ngt của mình những người ưu tú. 
giá: ngộ về lý tưởng cộng sẵn chủ 
nghĩa, có phầm chất cách mạng và 
hiều biết cần thiết về khoa học kỹ 
thuật, về quản lý kinh tế, quản lý xã 
hội được thử thách và rèn luyện 
trong thực tiễn đấu tranh cách mạng. 


Đẳng cầm quyôn, theo đồng chí La 
Duần, còn phải biết hết sứe coi lrọng 
việc tạo ra trên quy mô toàn quỏe 
cũng như trong từng ngành, từng dịa 
phương, tửng cơ sở một hệ hống 
những quan hệ đúng dứn giữa Đỏng 
_ lãnh đạo, nhân dân làm chủ, uà Nhà 


+ 


nước quản lụ. Một bệ thống những 
quan hệ đúng đắn như thế là một hệ 
thống bảo đảm vững chắc nhất sự lãnh 
đạo toàn điện và tuyệt đối của Đẳng 
đối vói toàn bộ đời sống xã hội và 
sự phát triền của xã hội, bảo đảm 
những khả năng tối đa và hiệu lực 
tối đa cho vai trò quản lý kinh tế và 
văn hóa của Nhà nước, bảo đảm 
tuyệt đối quyền làm chủ thật sự và 
sự sắng tạo lịch sử có kết quả nhất 
của nhân dân lao động. 


* 


Tác phầm của đồng chí Tồng bí thư 
Lê Duần Cách mạng zä hội chủ nghĩa 
ở Việt nam (tập IV) đã tồng kết một 
cách sâu sắc tỉnh hình nước ta trong 
một giai đoạn lịch sử rất quan Irọng 
và phúc tạp. Nó cung cấp cho chúng 
ta những cơ sở lý luận và phương 
pháp luận mác xít—lê nin nít về phân 
tích, đánh giá tình hình kinh lẾ, xã 
hội và vạch ra những giải pháp cách 
mạng và khoa học cho tình hình đó. 
Cuốn sách chẳng những đã nêu lên và 
giải quyết những vấn đề quan trọng - 
nhất, cấp bách nhất của sự nghiệp 
cách mạng Việt nam trong chặng 
đường trước mắt, mà còn soi sáng 
những vấn đề căn bản nhất, cốt lõi 
nhất của toàn bộ sự nghiệp xây dựng 
cbủ nghĩa xã hội ở nước ta, Nghiên 
cứu tác phầm quan trọng này, chúng 
ta sẽ có được những nhận thức đầy 
đủ hơn, toắn điện hơn, chính xác hơn 
về những tư tưởng. quan điềm và 
đường lối của Đảng, dè tiến bành 
mạnh mẽ và có hiệu quả việc tô chức 
thực hiện, nhằm biến lý tưởng chủ 
ngÌhĩa xã hội thành hiện thực sinh 
động trên đất nước yêu quý của 
chúng ta. | 
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VỀ VẤN ĐỀ KINH TẾ TRONG VĂN HÓA 


¡— QUAN HỆ GIỮA VĂN HÓA VÀ 
KINH TẾ 


Trong những năm gần đây, những 
vấn đề kinh tế trong văn hóa, xuất 
phát từ yêu cầu của thực tiễn, được 
đặt ra một cách bức thiết, đặc biệt là 
sau Nghị quyết Hội nghị thứ 8 của 
Ban chấp hành trung ương Đẳng. 


Muốn giải đáp được rõ ràng những 
vấn đề kinh tế trong văn hóa, cần có 
sự nhất trí về mối quan hệ giữa kinh 
tế và văn hóa trên cơ sở một quan 
niệm đúng đắn, đầy đủ về văn hóa. 


Văn hóa là tòng hợp những giú trị 
bật chất oà tình thân, do con ngtrời 
sảng tạo ra 0à dược lích lũ, irao 
truuền lừ thế hệ nàu qua thế hệ khác, 
suối dòng phát triền của lịch sử loài 


người. Hoại động của con người lạo - 


ra những giá trị uăn hóa đó, cũng ld 
một hiện tượng oăn hóa. Vd con người, 
chủ thề của mọt hoạt động uãn hóa, 
cũng là một sản phầm của păn hóa, 
là đối tượng phải hướng tới của mọi 
hoạt độhg 0uäă¡ hóa. š | 


Như vậy, bản chất văn hóa là con 
người, là sự tiến bộ hoàn thiện của 
con người, thiếu văn hóa cũng đòng 
nghĩa với thiếu tính người. Nói rộng 
ra và đúng đắn hơn, con người phải 
là đối tượng phục vụ. là đôi tượng 
phải hướng tới của mọi hoạt đệng 
xã hội, kề cả kinh tế, chứ không phai 
riêng gỉ hoạt động văn hóa. 

Sự phát triền văn héa được quyết 
định bởi những điều kiện vật chất của 
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đời sống xã hội, và đo đó, lĩnh vực 
sản xuất của cải vật chất là rất quan 
trọng trong mọi xã hội. Nhưng không 
phải chỉ cần có của cải vật chất dồi 
dào là sẽ có được hạnh phúc sủa con 
người trong một xã hội lý, tưởng. 


Nếu chúng ta không tạo ra nhu cầu 
một cuộc sống tỉnh thần cao cả, nếu 
cuộc sống và lao động không được 
chiếu sáng bởi những lý tưởng cao 
quý, thi có thề xảy ra khả năng một 
SỐ người tự đóng khung mình trng. 
thế giới hạp hẹp của những lo lắng 
vị kỷ, trong khi mức sống vật chất : 
tăng lên không ngừng. Tiện nghỉ. 0ật 
chát lúc đó có thề chuyền ngược lại, 
tử cơ sở của sự phát triền tỉnh thần. 
trở thành một sức mạnh bóp méo 
nhân lính, khiến con người tách rời 
những chân giá trị của cuộc sống. 

Đẳng cộng sản Việt nam đề ra 
đường lối *tiến hành dòng thời ba 
cuộc cách mạng » đề thực hiện các mục 
tiêu của chủ nghĩa xã hội là nền sản 
xuất lón xã hội chủ nghĩa, chế độ làm 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa, nền 
văn hóa mới và con người mới xã 
hội chủ nghĩa, nêu lên nhiệm vự 
trung tâm của cách mạng tư tưởng và 
văn hóa là xây dựng con người mới 
xã hội chủ nghĩa, lại nêu khầu hiệu 
chiến lược: Vì Tô quốc xã hội chữ- 
nghĩa, vi hạnh phúc của nhân dân, 
Như vậy quan điềm của Đẳng ta về 
văn hóa cũng là : văn hóa là eon người. 
vì con người, vì hạnh phúc và sự 
phát triền của từng con người. Như 
vậy văn hóa hoàn teàn không phải 


chỉ là một cái gì phụ thuộc vào kinh 
tế. theo sau kinh tế và chỉ là kết quả 
thụ động của sự phát triền kinh tế. 
Văn hóa không phải là cái gì đề trang 
trí đời sống, có cũng được, không có 
cũng chẳng sao. 


Trong thực tiễn, có nhiều hoạt 
động văn hóa có nhiệm _Vụ trực tiếp 
eồÖ vũ cho việc hoàn thành các mục 
tiêu kinh tế. Vì vậy có người chỉ thấy 
cỏ khía cạnh phục vụ đó, và chỉ thấy 
văn hóa là phương tiện, là công cụ 
cho kinh tế, cho chính trị. Thật ra, 
văn hồa có vai trà chủ động và quan 
trọng của nó trong phát triền kinh tế 
và tiến bộ xã hội. Văn hóa xây dựng 
và bồi dưỡng con người, làm cho mọi 
con người nâng cao kiến thức, kỹ 
năng, thề lực, nhiệt tình và sự khéo 
léo trong lao động, nâng cao năng 
lực làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa, 
nó là động lực cho sự tăng năng suất, 
phát triền sẵn xuất và phát triền xã 
hội. Văn hóa hướng vào việc xây dựng 
những con người phát triền toàn diện 
và hài hòa đề tạo ra một cộng đồng 
những con người mới xã hội chủ 
nghĩa, tạo ra một xã hội văn hóa 
cao, một đời sống tươi vui, hạnh phúc 
cho nhân đân, văn hóa còn là mục 
tiêu bủa cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Chính vì vậy chúng ta thưởng hay 
nhắc một ý kiến rất biện chứng và 
sâu sắc của đồng shí Tầng bí thư Lê 
Duần là: văn hóa vừa là phương tiện, 


vừa là động lực, vừa là mục đích của: 


cách mạng xã hội chủ nghĩa. 


Văn hóa với quan niệm đảy đủ như 
vậy, có mặt trong mọi ngóc ngách của 
đời sống xã hội. Cáo hoạt động văn 
hóa phục vụ các nhiệm vụ kinh tế, 
các hoạt động kinh tế lại phải có văn 
hóa, góp phần xây dựng văn hóa (hay 
nói cách khác phải phục vụ văn hóa), 


Như vậy, quan hệ giữa vân hóa 
và kinh tế là quan hệ biện chứ ng tích 
cực. quan hệ trong một mục địch 
Chính trị chung là xâu dự ng con người, 
phục pụ hạnh phúc của con người. 


\ 


Kinh tế nhằm mục đích xã hội chủ 
nghĩa cũng phải eó văn hóa, phải tạo 
điều kiện cho văn hóa phát triền. 
Không phải chỉ có sức mạnh kinh tế 
tạo ra văn hóa, mà văn hóa tÓ sỨc 
mạnh riêng, sức mạah ấy thúc đầy 
phát triền kinh tế, lồng hợp với sức 


"mạnh kinh tế mà tạo ra s&c mạnh của 


Cuộc SỐ: g một xã hội, một dân tộc. 


lÍ - VẤN ĐỀ KINH TẾ TRONG 
_- VĂN HÓA 


Mọi hoạt động văn hóa —nghệ thuật 
đều ít nhiều có ÿ nghĩa kinh tế và 


- đặt ra các vấn đề kinh tế cân được 


cân nhắc và giải quyết, bởi lẽ mọi 
dạng hoạt động văn hóa —nghệ thuật 
đều đòi hồi một cơ sở vạt chất, kỹ 
thuật nhất định, đều đòi hòi có sự 
tham gia của íl hay nhiều người. Nói 
như Lê-nin: “cuộc cách mạng văn 
hóa ấy, đối với chúng ta, éó những khó 
khăn không thề tưởng tượng được, về 
mặt thuần túy văn hỏa (chúng ta bị 
mù chữ), cũng như về mặt vật chất 
(bởi vì muốn trở thành những người 
có văn hóa thì tư liệu vật chất đề sản 
xuất phải phát triỀền tới một mức nào 


` đó, chúng ta phải có một cơ sở vật 


chất nhất định nào đó) s (1), 


Ÿ nghĩa kinh tế đó càng lớn, các 
văn đề kinh tế đặt ra càng phức tạp, 


- khi những hình thức hoạt động văn 


hóa — nghệ thuật sử dụng những 
phương tiện kỹ thuật hùng hậu và 
hiện đại, và hướng tới một công - 
chúng đông đảo hàng triệu người. 


Hiện nay, khi những quy mô hoạt 
động văn hóa ngày cảng lớn. đụng 
nhiều đến vấn đề vật tư, kỹ thuật, 
đầu tư, chỉ, thu lớn, mặt kinh tế [rong 
các hoạt động văn hóa có về nỗi bật 
lên, thị trong chúng ta có người nghĩ 


(1) V.Ì. Lê-nin: Toán tép, Nxho Tin bệ 
Mát-xcơ-va, 1978, tập 45, tr. 429. 
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rằng “có một nền kinh tế văn hóa ®. 
Phải nói ngay rằng đó là một ý kiến 
không đúng. Nếu khẳng định như vậy 
tức là không có vấn đề văn hóa 
với nhiệm vụ và mục tiêu của nó, mà 


các hoạt động văn hóa chỉ còn hà hoạt. 


động kinh tế, văn hóa ấy cũng là một 
ngành kinh tế, như kinh tế nông 
nghiệp, kinh tế thủ công nghiệp, và 
nó ch có nhệm vụ kinh tế mà thôi. 
Dày là một sự lầm lắn không thà 
chấp nhận được. Nếu theo như ý kiến 
này thì mọi hoạt động văn hóa, mọi 
hoat động nghệ thuật đều phải nhằm 
kinh đoanh thu lãi, và phải tìm mọi 
cách thu lãi, và thu lãi càng lớn -àng 
tỐt, càng là hoàn thành nhiệm vụ 
_tốt (?). Cũng theo ý kiến này, nhiều địa 
phương khi xáy đựng các công trình 
văn hóa thì đất mục đích kinh tế lèn 
hàng đầu, chọn công trình nào có thề 
có hoạt động thu hòi vốn nhanh và 
mau có lãi, chứ không xem xét đến 
nhiệm vụ chính trị của các thiết chế 
văn hóa là nâng cao đời sống văn hóa 
cho nhàn dân. Có địa phương ra 
quyết định chỉnh thức trao chỉ tiêu 
nộp ngân sách cho một thiết chế văn 
hóa (nhà văn hóa) như là một trong 
những nhiệm vụ chủ yếu của nó. Và 
cũng do ảnh hưởng của ý kiến này, 
mà có lúc các cơ quancó thần: quyền 
trao chỉ tiêu thu chỉ tài chỉnh cho các 
đơn vị nưhệ thuật như trao chỉ tiêu 
oho một đơn vị kinh đoanh ; điều đó 
dẫn đến tình trạng có giảm đốc nhà 
hát, trưởng đoàn nghệ thuật khi đi 
tìm tiết mạc cho đơn vị mình chỉ đà 
ra có một yêu cầu! ăn khách», bán 
được nhiều vé, cỏn không cần xem 
xét gỉ đến yêu cầu tư tưởng, yêu cầu 
nghệ thuật. Và vì thế có một hồi 
chúng ta đã phải lên tiếng báo động, 
phê phán, ngăn chặn một. hiện tượng 
gọi là # nghệ thuật thương mại ». Thật 
ra hiện tượng nghệ thuật thương 
mại?®* có nhiều khía cạnh cản phân 
tích. Ở đây chỉ đề cập tới khía cạnh 
« kinh tế * mà thôi. 
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Có một loại ý kiến cực đoan khác 
là không có vấn đề kinh tế trong văn 
hóa. Văn hóa là văn hóa, bãt cứ một 
hoạt động văn hóa nghệ thuật nào 
dẻu không có vẫn đề kính đoanh, 
kh^ng có vấn đề tính toán lỗ lãi. 
Trong hoạt động văn hóa chỉ có vẫn 
đè yêu cầu chính trị, tư tưởng là quan 
trọng nhất, “lãi duy nhất và chủ 
yêu của hoạt động văn hóa là « lãi 
về chính trị, về tư tưởng?, Ý kiên 
này thường dẫn đến một phương 
châm là phải hoạt động. phải tạo ra 
cho kỷ được một sự kiện vấn hóa, 


theo yêu cầu chính trị với bất cứ giá - 


nào~— có thề gọi xu hướng nàv là xu 
hướng hoạt động văn hóa « bằng bất 
Cử ÿiả nào », 


Xu hướng này dẫn đến tỉnh trạng 
quan liêu, bao cấp tràn lan, lãng phí 
ghê đớm trong hoạt động văn hóa, 
hoäc là đến chỏ bể tắc do không co 
cơ sở vật chất và kinh phí, cho nên 
không thề nào thực hiện được bất cư 
một loại hoạt động văn hóa nào. Xu 
hướng này không cần biết đến chuyện 


tính toán tiên nong, chỉ chở cấp phát, - 


cho nên cũng chẳng quan tâm đúng 
mức đến cônz chúng. Chúng ta cho 
rằng hoạt dộng văn hóa nghệ thuật 
ở cấp trung ương cũng như ở địa 
phương cần được tiến hành một cách 
có kế hoạch, theo một trình tự ưu liên 
rõ ràng, được các giới lãnh: đạo và 
bản thân các văn nghệ sĩ, các nhà hoạt 
động văn hóa bàn bạc kỹ, cỏ tính toán 
khoa học, có tính loán cả pề mát 
kinh tế. 


Qua những phân tích như trên, 
chúng tôi đi đến một ý kiến khẳng 
định là có những bãn đề kinh !ế trong 
ăn hóa. Nói những vấn đề kinh tế 
trong văn hóa là vì có nhiều loại văn 


đề kính tế đặt ra khúc nhau trong eác 


dạng hoạt động văn hóa, ở các cấp 
văn hóa khác nhau. Ơ mỏi dạng và 
mỗi cấp, cách giải quyết vấn đề kinh 
tế một. khác. : 


Hướng giải quyết các vấn đề kinh tế 
trong văn hóa là tạo nguồn vốn và phát 
triền vốn đề bảo đảm cơ sở vật chất 


kỹ thuật và kinh phí cho hoạt động . 


văn hóa, chứ không phải nhằm. kinh 
doanh có lãi. Các hoạt động văn hóa 
hiện nay đều yêu cầu cơ sở vật chất. 
kỹ thuật ngày càng lớn và càng cao. 
Cho nên mỗi hoạt động văn hóa đều 
phải đạt được cả hai mặt hiệu quả: 
hiệu quả xã hội 0à hiệu quả kinh tế. 
Hiệu quả xã hội là hiệu quả của sự 
tác động vào tư tưởng, tình cảm và 
đời sống tỉnh thần của nhân dân. Hiệu _ 
quả kinh tế là hiệu quả của việc sử 
dụng ở mức độ ngày càng cao các cơ 
sở vật chất kỹ thuật và kinh phí; 
hiệu quả của việc tự mình phát triền 
cử sở vật chất kỹ thuật đề cho hoại 
động văn hóa có hiệu quả xã hội ngày 
càng cao hơn, rộng hơn và sâu hơn. 
. Những chỉ tiên kinh tế đạt được của 
các cơ sở hoạt động văn hóa chỉ là 
những chỉ tiêu chứng minh mặt số 
lượng của hiệu quả xã hội do cơ sở 
hoạt động văn hóa tạo nên, chứ không 
thề là những chỉ tiêu cứu cánh của 
nó, không thề là chỉ tiêu duy nhất 
hoặc chủ yếu đề đánh giá hoạt. động 
của cơ sở. | 


IÍÍ — NỘI DUNG VẤN ĐỀ KINH TẾ 
TRÔNG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA _ 
NGHỆ THUẬTY 


⁄ 

Mọi hoạt động văn bóa, dù là với 
quy mô nhỏ, địa phương, chuyên 
nghiệp hay không chuyên nghiệp đều 
đòi hỏi vật tư, kỹ thuật, sự tham dự 
của một số ít hay nhiều người. Mọi 
hoạt động văn hóa đều đòi hỏi kinh 
phi, và kinh phi đó phải được tính 
toán, đối chiếu với hiệu quả. Kinh phí 
bỗ ra càng lớn thì yêu cầu tính toán 
kinh tế càng phải cụ thề, chính xác, 
có luận chứng khoa học. Không phải 
ngẫu nhiên mà những ngành hoạt 
động văn hóa lớn, như điện ảnh, đều 


đã phải sớm có một số cán bộ kinh tế 
chuyên trách, được đào tạo có hệ 
thống ở nước ngoai. Rö ràng chúng 
ta cần đi sâu nghiên cứu các vấn đề 
kính tế trong văn hóa nghệ thuật. 


Chú ý đầy đủ ý nghĩa kinh tế (rong 
hoạt động văn hóa — nghệ thuật có 
nghĩa là phải : | 

a) Sử dụng một cách tiết kiệm nhất, 
hợp lý nhất mọi phương tiện, mọi 
cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có. 


b) Tận thu mọi nguồn thu có khả 
năng, không đề thất thu. 

©) Chi những mục cần phải chi, với 
tỉnh thần tiết kiệm; tiết kiệm phải 
được mọi ngành, mọi cán bộ quán triệt 
như là một quốc sách, 


d) Xác định rð ràng, một cách có cơ 
sở khoa học những cơ sở nào hoạt 
động phải có lãi, những cơ sở nào 
Nhà nước phải bù lỗ một phần hay 
toàn bộ, những cơ sở nào Nhà nước 
chỉ phải cấp một số vốn ban đầu, 
sau đó nó phải hoạt động có hạch 
toán v.v, 

Trong thời gian gần đây, việc xuất 
bản nhiều sách hay về văn học, các 
lịch đẹp và sự xuất hiện một số vở 
kịch thành công như Nhân danh công 
lÚ, Tỏi sà chúng ta... đã cho chúng ta 
thấy một tỉnh hình là các tác phầm 
nghệ thuật và sản phầm văn học có 
chất lượng cao có khả năng tạo ra 
hiệu quả kinh tế lớn. Và hiệu quả 
kinh tế là sự chứng minh trình độ 
của hiệu quả xã hội. Chúng ta phải 
làm sao cho hai mặt hiệu quả phát - 
triên theo tỷ lệ thuận: có vốn tốt lạo 
điều kiện có sản phầm hay, sản phầm 
hay đáp ứng tốt nhu cầu và thị hiếu 
của nhân dân, tạo nguồn thu lớn, 
Không nên đề nó phát triền theo tỷ 
lệ nghịch: tác phầm hay, sản phầm 
càng đắt tiền thì cảng lỗ to; tác 
phầm rẻ tiền, nhiều điều đở, điều gấu 
lại tạo nguồn thu lớn. 


Tất nhiên, chúng ta không thề đè 
ra một phương châm chung là mọi 


“ 
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sách xã hội 


hoạt động văn hóa — văn nghệ, mọi 
đơn vị và cơ sở hoạt động văn bóa— 
văn nghệ đều phải có lãi, đều phải 
thăng bằng thu chỉ. Một quyết định 
như vậy cũng là quan liêu và thiếu 
thực tế. Chúng ta không thề từ cực 
đoan quan liêu, bao cấp chuyền 
ngoặt' sang rơi vào cực đoan khác 
coi nhẹ, thậm chí lãng quên mục 
địch cao nhất của mọi hoạt động 
văn hóa, văn nghệ xã hội chủ 
nghĩa là cung cấp những giá trị. tỉnh 
thần và thảm mỹ cao đẹp, vượt trên 
mọi định lượng bằng đồng tiền, nhằm 
giúp cho con người mới xã hội chủ 
nghĩa phát triền toàn diện, hài hòa 


“và cân đối. Chính sách kinh tế đối 


với các loại hoạt động văn hóa văn 
nghệ, các cơ sở hoạt động văn hóa 
văn nghệ phải là một chính sách có 
phân biệt đối đãi. „ 

“Nội dung của vấn đẻ kinh tế trong 
một cơ sở hoạt động văn hóa hay 
trong một đạng hoạt động văn hóa 
buộc ta phải suy nghĩ và tính toán: 

a) Giải quyết các vấn đề vật tư, kỹ 
thuật, kinh phí hoạt động bao gòm: 

— Vốn đề tạo những cơ sở ban đầu. 

— Vốn cho quá trình 'bảo dưỡng, 
sửa chữa, bồ sung. 

— Kinh phí ban đầu và những kinh 
phí hoạt động thường xuyên theo kế 
hoạch, hoặc đột xuất, bãt thường. 

b) Phát hiện, tạo ra những hoạt 
động có thu đề đáp ứng những đòi 
hỏi về vốn, về kinh phí hoạt dộng, 
kinh phí cbính sách, tận dụng các kha 


năng hoạt động chuyên môn đề tăng _„ 


nguồn thu, mức thu. 


c) Cả hai mặt tạo vốn, chỉ và thu: 


đều có tính toán, cân nhắc tìm ra 
phương thức và mức độ thế nào là 
hợp lý nhất, là góp phần phát triền 
chức năng xã hội của hoạt động văn 
hóa, không đề hoạt động văn hóa bị 
biến đạng. 

đd) Cần có chính sách xã hội đổi với 
vẫn hóa nghệ thuật, như đã có chính 
trong giáo dục (sách 
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..c. 


giáo khoa) trong y tế (thuốc chữa 
bệnh) v.v. Chính sách xã hội cân. 
thề hiện ra 2 hình thức: 


— Hảo trợ (không phải là bù lỗ tràn 
lan) cho những hoạt động văn hỏa, 
nghệ thuật không thê thăng bằng chỉ 
thu. 

— Đặt hàng: các cơ sở hoạt động: 
văn hóa nghệ thuật cần được đặt: 
hàng đề có căn cứ hạch toán. 


IV — PHÂN LOẠI CÁC HOẠT ĐỘNG: 
VĂN HÓA DƯỚI GÓC ĐỘ KINH TẾ 


Việc phân loại một cách thích 
đáng các hoạt động văn hóa dưới góc 
độ kinh tế là tiền đề, điều kiện thiệt 
yếu đề mỗi cơ sở, mỗi loại hoại động 
văn hóa có hướng đi, cách làm ăn 
rõ ràng, tránh tỉnh trạng bao cấp. bù 


ˆ lỗ không đúng đắn, và khuyến khích 


tính chủ động, sáng tạo của cơ SỞ, 
của mỗi loại hoạt động văn hóa. 
1—Các cơ sở sản xuất các loạt oật tư 
on hóa, như sản xuất phim sống, 
nhạc cụ, máy am pÏli, son phấn... nói 
tóm lại là các loại nguyên liệu vật 
liệu, vật tư trực tiếp phục vụ hoạt 
động biều diễn và sáng tác văn hóa — 


_văn nghệ. Hoạt động của các cơ SỞ 


nàv phải có tính chất 
thật sự. 


2—Các cơ sở sản xui sản phầm 0oàần 
hóa nghệ thuật, như các xỉ nghiệp ấn 
loát,. xuất bản, sản xuất băng nhạc và. 
đĩa hát, xí nghiệp sẵn xuất phim điện 
ảnh v.v. Các cơ sở này phải hạch 
toán kinh tế đầy đủ, làm ăn phải tỉnh 
lỗ lãi; tuy nhiên không thề áp dụng 
nguyên xi các thề chế tài chính như 
đối với các cơ sở sản xuât kinh doaph 
của các ngành kinh tế. 


kinh doanh. 


j—Các cơ 3ở biều diễn 0à sáng tạo 
nghệ thuội, bao gòm các rạp và các 
đoàn nghệ thuật sân khấu, ca mùa 
nhạc, xiếc, các tạp kỹ. Các loại cơ sở 


. này cũng có ý nghĩa sản xuất, nhưng: 


là sẵn xuất sáng tạo, đỡng thời có ý 
mghĩa địch vụ: 

Có những loại cơ sở sáng tác và 
biều diễn một loại hình nghệ thuật 
được đông đảo công chúng rãi ham 
thích, có khả năng bán vé thu tiền 
lớn như xiếc, cải lương, tạp kỹ, nhạc 
nhẹ. Những loại hình nghệ thuật này 
có thứ Nhà nước chủ trương khuyến 
khích phát triền, có thứ không chủ 
trương khuyến khích (tuy không cấm). 
Đối với các cơ sở này, cần có chính 
-sách tài chính cụ thề đề thực biện 
việc khuyến khích và không khuyến 
-khieh. 

Có những loại cơ sở phụ trách 
những loại hình nghệ thuật cao cấp 
mà việc sáng tác, dàn dựng, đào tạo 
rãt tốn kém, khó khăn, trong khi đó 
-công chúng chưa quen biết, chưa ham 
thích (như ô pê ra, ba lê, giao hưởng, 
tuồng, chèo v.v.). Trong số này, có 
loại nhất thiết phải có, một mặt đề làm 
cho bộ mặt nghệ thuật đất nước 


phong phú, mặt khác đề chuâần bị cho . 


những bước phát triền pghệ thuật cao 
hơn sau này, thì Nhà nước có 
chính sách tài obính thích hợp. 


-ó loại tuy cũng cần thiết, nhưng 
yì nó có những yêu cầu hết sức cao về 
kính tế và kỹ thuật, mà tỉnh trạng 
kinh tế chung của đất nước chưa cho 
phép thị phải cân nhắc, xem có nên 
lập ra hay không nên lập ra, chứ đứt 
khoát không đề xảy ra tỉnh trạng * có 
đẻ mà không có nuôi ». 


4¿ Các cơ sở dịch 0uụ bảo tồn, bảo 
tảng, các cơ sở làm chức năng truyền 
bá 0u phồ cộp oăn hóa, như các viện 
.bảo tàng, nhà triền lãm, nhà truyền 
thống, thư viện v.v. Tùy tình hình, 
các cơ sở này có thề thu một số khoản 
lệ phi nhất định, một mặt đề đóng 
góp vào ngân sách văn hóa chung của 
trung ương hay địa phương, mặt khác 
đề gây quỹ hoạt động cho mình. 

Các nhà oăn hóa ở các cấp làm nhiều 


chức năng, trong đó có những chức 
măng chính như sáng. tác, phồ cập, 


bảo tồn và đào tạo, đồng thời lại 
thường đóng vai trỏ trung tâm xúc 
tác văn hóa của địa phương và 
vùng v.v. Do có nhiều chức năng như 
vậy cho nên các nhà văn hóa cần 
được hưởng một quy chế tài chính: 
riông, do các cấp chính quyền địa 
phương quyết định, Mộ, theo tình hình 
cụ thè. 


ã— Các cơ sở kinh doanh có tính chất 
dịch 0uụ thương nghiệp, như các loại 
cửa hàng, cửa hàng sách, văn hóa 
phầm, cửa hàng mỹ nghệ, mỹ thuật, 
cửa hàng chụp ảnh, cửa hàng sửa 
chữa các thiết bị văn hóa v.v. Những 
cơ sở này hoạt động theo phương 
thức thương nghiệp và dịch vụ— 
nghĩa là buôn bán lấy lãi và làm 
thuế lấy công. Có cửa hàng có thà 


ÖỠ- kính doanh một mặt hàng, hoặc nhiều. 


mặt hàng có tính chất gần nhau. Một 
cơ sở dịch vụ có thê dịch vụ một thứ 
hoặc nhiều thứ tồng hợp. Các cơ sở 
này phải có lãi và thu nhập đều, 
nhưng phải coi trọng chức năng 
truyền bá văn hóa, các mặt hàng 
kinh doanh phải bảo đảm tỉnh lành 
mạnh và tiến Lộ của văn hóa. 


6— Các cơ quan nghiên cứu, đảo tạo, 
các trường học; các 0iện nghiên cứu oề 
băn hóa, nghệ thuật. Các trường học 
văn hóa, nghệ thuật các cấp, các loại là 
những nơi đào tạo những văn nghệ sĩ 
có năng khiếu, những nhà hoạt động 
và quản lý văn hóa có tài năng, có 
trình độ. Các viện nghiên cứu văn 
hóa các cấp là những nơi tiến hành 
các công trình nghiên cứu khoa học,- 
nhằm vào những chủ đề mà nếu giải 
quyết tốt và thích đáng, sẽ có tác 
dụng đầy mạnh sự phát triền của toàn 
ngành văn hóa văn nghệ nói chung, 
của một số ngành, một số địa phương 
nói riêng. 

Các cơ sở này vốn đã có kinh phí 
theo tiêu chuẩn, nhưng những kinh 
phí đó thường hết sức hạn chẽ. 
Trong khi đó chất xám và sức lao 
động của các cơ sở chưa được khai 


Cáo 


thác nhiều. Ở đây, có thê có hoạt 
động kinh tế nhằm phát huy cao ơn 
nữa trình độ và khả năng chuvên 
môn của các cơ sở và tăng cường khả 
năng tài chính cho các cơ sở. 


Do hoạt động văn hóa trong xã hội 
xã hội chủ "nghĩa có tính đặc thù của 
nó, cho nên các vấn đề kinh tế trong 
văn hóa xã hội chủ nghĩa phải được 
giải quyết theo Ni: nguyen tắc 
nhất định: 

I— Các cơ quan Nhà nước phải là 
người có trách nhiệm lớn nhất trong 
việc đầu tư, bảo trợ, là người bảo Lrợ 
hào hiệp nhất cho các hoạt động văn 
hóa sáng tạo. Nhà nước có thề huy 
động nhân dân tham gia đóng góp 
theo một thề chế nhất định, hoàn 
toàn không thề đề mặc cho các cơ sở 
hoạt động văn hóa tự xoay xở, tự túc 
trong hoạt động của mình được. 

— Các cơ sở hoạt động văn hóa đều 
có trách nhiệm về hai mặt hiệu 
quả của mình là “hiệu quả xã hội » 
và chiệu quả kinh tế?, Phả chú 
trọng trước hết đến « hiệu quả xã hội ®, 
không hoạt động theo lối chỉ nhằm 
« thu càng nhiều lãi càng tốt ®*, nhưng 
không bỏ qua một khả năng thu nào, 
và cũng không hoạt động theo kiều 
« bằng bất cứ giá nào ®. 

3— Mỗi loại hoạt động văn hóa có 
một loại khả năng hoạt động kinh tế 
khác nhau. 


Nhà nước xác định các chỉnh sách 
tài chính một cách có hệ thống phủ 
hợp với các dạng hoạt động kinh tế 
trong các loại hoạt động văn hóa đề 
bảo đảm cả nguyên tắc 1 và nguyên 
tắc 2. Không thề áp dụng nguyên xỉ 
các thề chế tài chính với các cơ sở văn 
hóa như đối với cơ sở sản xuất kinh 
đoanh của các ngành kinh tế, 


4— Triệt đề vận dụng nguyên tắc 
Nhà nước và nhân đân cùng làm, với 
quan niệm nhân dân tham gia đóng 
góp vật tư, lao động, tiền của, sức 
mua, trí tuệ và khả năng sáng lạo, 
hoạt động. Cần tính toán được sự đóng 
góp này, và thề chế hóa sự đóng góp 
sao-cho phủ hợp với sức của đân và 
được lòng dân. Cần chống các hiện 
tượng lạm dụng. 


Vấn đà kinh tế trong văn hóa là 
một vấn đề mới mẻ, lại là vấn đề có 
nhiêu yếu tố khó tính toán, nhiều mối 
quan hệ lắt léo. Chúng tôi nêu ra một 
số ý kiến trên đây là đề mong có 
được sự nghiên cứu tiếp tục BẠn hơn, 
kỳ hơn. 


` 


HOÀNG CHÍNH 


Nghiên cửa 


“XÂY DỤNG PHƯƠNG PHÁP TỪ DỤY 
— (ẤCH HẠNG VẢ KHOA HỌC 


HỨỰC tiễn của suộc chiến tranh giải 

Ï phóng trước đây và chiến tranh 
bảo vệ TÔ quốo ngày nay, cùng 

với thực tiễn của cuộc cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta đã và đang 
tác động mạnh mề đến phong cách, 
nếp suy nghĩ của nhân đân ta, của 
mỗi người chúng ta. Đề thúc đầy thực 


tiễn cách mạng phát triền không 
ngừng, một yêu cầu rất quan trọng 


và cấp thiết được đặt ra đối với mỗi 
người chúng ta là xây dựng cho mình 
một phương pháp tư duy cách mạng 
và khoa học. 


Phương pháp tư duy đó là hết sức 
cần thiết và có tác dụng to lớn giúp 
chúng ta nhận thức đúng và hành 
động đúng. Nó lại càng cần thiết khi 
muốn nhìn nhận đúng và hành động 
đúng trước tình hình cuộc sống diễn 
biến phức tạp, khi muốn tìm cách 
vượt lên những khó khăn chồng chất 
đề tiến về phía trước. Phương pháp 

- tr duy kRhoa học đem lại cho con 
người khả năng sáng tạo, năng động 
trong nhận thức và hành động phủ 
hợp với những yêu cầu khách quan 
của cuộc sống, của sự phát triền xã 
hội. 

Tư duy -hay nhận thức nói chung 
là sự phản ánh hiện thực khách quan 
vào trong bộ não, hình thành ý thức 

tư tưởng ở mỗi người. Tư tưởng của 
trỗi người phụ thuộc vào nhiều yếu 


tố, song trèn' một mức độ lớn phụ 


thuộc vào trình độ tư duy của mỗi 


người. Trước một vấn đề do thực 
tiễn đặt ra, mỗi ngưởi, tùy theo trình 


độ tư duy của mình mà nhận thức 


khác nhau. Trình độ tư duy của mỗi 
người phụ thuộc vào tri thức và kinh 
nghiệm thực tiễn đã tích lũy được, và 
phụ thuộc một phần quan trọng vào 
phương pháp tư đuy. 


Trong lịch sử phát triền tư duy - 
của loài người, phương pháp tư duy 
siêu hình nói chung thích'ứng với 
giai đoạu trình độ con người nhàn 
thức thế giới trong sự cô lập, tĩnh 


tại bất biến. Phương pháp tư đuy 


biện chứng duy vật với những nguyên 
tíc phản ánh tính vận động và phát 
triền khách quan của sự vật và hiện 
lượng trong mối quan hệ ràng buộc 
lắn nhau, cho phép người ta đi sâu 
nhận thức bản chất thật sự của thố 
giới nói chung và của mỗi sự vật, 
hiện tượng. | 

Sự hình thành và phát triền của 
phương pháp tư duy phụ thuộc vào 
thế giới quan và tri thức khoa học 


của mỗi người, đồng thời cñng phụ 


thuộc vào sự rên luyện của môi 
người trong quả trình nhận thức và - 


hoạt động thực tiễn. Nlững thói quen, 


nếp sinh hoạt và làm ăn, lợi ích giai 
cấp, truyền thống tinh thần, đặc điềm 
đân tộc... phần ánh điều kiện sinh 


4] 


sống và trình độ sẵn xuất cũng ảnh 
hưởng rất lớn tới phương pháp tư 
duy của mọi người. 

Nền sẵn xuất nhỏ có đặc điềm lớn 
nhất là sự tách rời những cá nhân 
người sản xuất với nhau. Trong nền 
sản xuất đó hcạt động sẳản xuất của 
con người với những công cụ lao động 
thà sơ, diễn ra rời rạc, đơn điệu, 
chậm chạp. Thiên nhiên cỏn là những 
lực lượng thần bí đẻ nặng lên con 
người... Trong điều kiện đó, phong 
cách, nếp nghĩ của người sẵn xuất 
nhỏ đã hình thành với đặc trưng chủ 
yếu là thưởng nhìn sự vật, hiện tượng 
trong sự biệt lập, tĩnh tại và chỉ thấy 


.hình thức bề ngoài của nó, không 


nhìn thấy được những mối liên hệ 
phác tạp. những sự tác động từ nh:ều 
phia của cóc yếu tố khác nhau. VÌ 
vậy, tư duy của người sản xuất nhỏ 
không đạt đến sự phân tích toàn diện, 
không đi vào bản chất nội tại của sự 
vật, hiện tượng, mà chỉ thấy những 
khía cạnh nào đó, những tỉnh chất 
nào đó thích hợp với mục đích thực 
dụng, nhất thời, phiến diện của họ. 

Những người sản xuất nhỏ cũng 
không quen nhìn nhận, xem xét sự 
vật trong sự vận động, phát triền, 
chuyên hóa phức tạp đầy mâu thuẫn 
của nó. Người ta suy nghĩ, tiếp thu 
những kinh nghiệm một cách thụ 
động, không kiềm nghiệm, phê phán 
Người ta không dâm thay đồi những 
trật tự, nền nếp đã lỗi thời, thường 
phủ nhận những mầm mống tích cực 
mới nảy sinh. Cũng do thiếu sự suy 
nghĩ, phân tích một cách khoa học, 
cho nên trước những cái mới, hoặc họ 
phủ nhận theo cảm tính, hoặc tuyệt 


đối hóa mặt tích cực, mà không thấy - 


được trong cái mới nẵy sinh ấy có 
những hạn chế gì cần phải khắc phục, 
cải tiến. Pó hà thái độ cực đoan và sự 
cứng nhắc trong phương pháp tư 
duy của người sản xuất nhỏ. Người 
sản xuất nhỏ không có quan điềm 
lịch sử và không có ý thức rồ ràng 
về tính cụ thề của chân lý. , | 
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Hơn thế nữa, ở nước ta, chủ n“h†ĩœ 
phong kiến tập quyền phương Đông 
thống trị hàng nghìn năm, chủ nghĩa 


thực dân cũ và mới thống trị hàng 


trăm năm đã ảnh hưởng không nhỏ 


tới ph:ng cách, nếp suy nghĩ của 


mỗi người trong cuộc sống, nhất là 
trên lĩnh vự- kinh tế — xã hội. Sống 
tronz nền sản xuất nhỏ hàng nghìn 
năm- không tiến lên được một bước,. 
người ta vẫn ca ngợi cái thú điền 
viên. Đánh giá con người không phải 
trên năng suất, chất lượng và hiệu- 
quả lao động của mỗi người đã đóng 
góp cho xã hội, mà lại bằng những 
tiêu chuần hình thức bề ngoài, bằng 
địa vị, danh vọng. Chính vì vậy, tư 
duy thường bị vướng mẳo trong 
những định kiến. mặc cảm và những 
yếu tố hình thức chủ nghĩa. 

Chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã 
hội tử một nền sản xuất nhỏ là phồ 
biến, đất đước lại phải trải qua 30, 
năm chiến tranh liên tục và ác liệt. 
Những yếu tố đó đã in dấu ấn đậm nét 
lên phương pháp tư duy của mỗi người: 
chúng ta. Chiến tranh cách mạng, 
chiến tranh giải phóng có những quy 


luật của nó. Thực hiện khẩu hiệu : 


® Tất cả cho tiền tuyến», «Tất cả đề 
chiến thắng bọn xâm lược *, « Không 
có gì quý hơn độc lập, tự đo”, chúng 
ta không thề không phục tùng những 
quy luật của chiến tranh. Tăng cường 
tính tập trung, hạn chế đân chủ, thực 
hiện lối lãnh đạo, chỉ đạo, điều bành. 


kiều thời chiến là một điều cần thiết. 


Trong hoàn cảnh chiến tranh, làm như 
vậy mới có thề tập trung được mọi 
lực lượng, phát huy mạnh mẽ ý ch 
và tỉnh thần cách mạng tiến công... 
Mặt khác, ngày nay do những hậu quả. 
nặng nề của chiến tranh ác liệt kéo. 
dài đề lại, tâm trạng muốn nhanh. 
chớng vượt ra khỏi những đồ nát của. 
chiến tranh, xây dựng cuộc sống yên. 
ồn, ấm no trong khi những điều kiện 
vật chất hiện có còn thấp cũng dễ dẫn 
đến cách suy nghĩ đơn giản, nôn nóng 
đốt cháy giai đoạn, chủ quan,duy ý chí. 


cá 


Sự nhận thức về đặc điềm của đất. 
nước, bước đi của chặng đường đầu. 


tiên, về những mâu thuẫn trong quá 
trình xây dựng chủ nghĩa xã hội còn 
chưa đầy đủ, chưa sâu sắc, chưa toàn 
diện. Đặc biệt là sự hiều biết về con 
đường tiến lên chủ nghĩa xã hội ở 
một nước kinh tế cỏn kém phát triền 
như nước ta, cỏn nhiều hạn chế, chưa 
được tỒng kết và kiềm nghiệm đầy 
đủ trong thực tiễn. Đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo, quản lý phần lớn chưa 
được đào tạo một cách có hệ thống 
về quản lý kinh tế, quản lý xã hội, 
_ chưa tịch lũy được nhiều kinh nghiệm 
trong lĩnh vực này. Những điều đó 
cũng ảnh hưởng tới phương pháp tư 
duy của chúng ta. - 


* 


Thực tiễn cách mạng sôi động, biến 
chuyền không ngừng của sản xuất đại 
-_ công nghiệp đòi hỏi phương pháp tư 
duy phải phù hợp với nó. ŸÝ nghĩa có 
tính chất quyết định của thực tiễn đối 
với phương pháp tư duy là ở đó. Tuy 
nhiên việc học tập vận dụng những 
nguyên tắc của phương pháp tư duy 
biện chứng duy vật, việc bồi dưỡng 
tinh cắm, tư tưởng trong sáng, cũng 
là yếu tố hết sức quan trọng đề có 
được phương pháp tư duy cách mạng, 
khoa học. “. 


Phương phâp tư duy biện chứng 
duy vật là phương pháp tư duy khoa 
học nhất và cách mạng nhất cả trong 
nghiên cứn lý luận và hoạt động thực 
tiễn. Tư duy biện chứng có một hệ 
thống các nguyên tắc của nó, mà thực 
chất là các quy luật của lố gích biện 
chứng phản ánh những quy luật chung 
của thế giới khách quan. Những 
nguyên tắc ấy được coi như con 
đường mà tư duy phải đi qua đề hướng 
tới nhận thức được đối tượng trong 
cái chung và cái riêng của nó. 


- Phương phép tư duy biện chứng: 
đòi hỏi mỗi quá trình tư duy phải . 
dẫn tới những kết luận khách quan, 

khơa học. Bởi vậy, những kết luận ấy 
phải là kết quả của những thông tin 
trung thực về đối tượng mà con người. 
nghiên cứu. Những căn cứ làm điềm 
xuất phát cho mỗi quá tYình tư duy 
cũng phải thật sự khách quan. Vì vậy: 
tư duy phải bám sát đối tượng trong 
những không gian và thời gian cụ 
thề. Đó là nguyên tắc về tính (ịch sử 
cụ thề của phương pháp tư duy, 
Đương nhiên mỗi sự vật, hiện tượng 
luôn luôn vận động, phát triền và 


- chuyền hóa. Do đó, nguyên tắc về tính. 


lịch sử cụ thề không có ý nghĩa là tư 
duy về một đối tượng đứng im, chết 
cứng. mà bao hàm việc xem xét sự 
vận động tất yếu bên trong của nó. ˆ 
Như vậy các phạm trù, khái niệm vừa 


phải có tính vững chắc, vừa chứa 


đựng kh năng mở rộng, bồ sung và 
chuyền hóa. Những quy luật về cách. 
mạng xã hội chủ nghĩa và, xây dựng 
chủ nghĩa xã hội đã được hội nghị các - 
đảng cộng sản và công nhân các nước 
xã hội chủ nghĩa họp ở Mát-xcơ-va 
năm 1957 và năm 1960 nêu ra là phồ. 
biến đối với tất cả các nirớc đi lên 
chủ nghĩa xã hội. Dưới sự tác động 
của những quy luật phồ biến ấy, chủ 
nghĩa xã hội được xây dựng mới là 


.chủ nghĩa xã hội chân chính, khoa 


học của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Song 
thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trên thế giới trong những năm qua 
đã đặt ra nhiều vấn đề, như : quan hệ 
giữa các quy luật kinh tế của chủ 
nghĩa xã hội với quy luật giá trị 
trong chủ nghĩa xã hội ; quan hệ hàng 
hóa ~— tiền tệ, hạch toán kinh tế và 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa; quan 
hệ giữa kinh tế quốc doanh, tập thề 
gia đình và chế độ sở hữu; sử dụng ˆ 
các đòn bầy kinh tế, thực biện phân 
phối và công bằng xã hội phân công 
và hợp tác kinh tế quốc tế xã hội chủ 
nghĩa với việc phát triền kinh tế theo 
chiều rộng, chiều. sâu và công nghiệp: 


đỏ. 


hóa xã hội chủ nghĩa ở những nước 
kinh tế còn kém phát triền. Bước vào 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 
nếu không có phương pháp tư duy 
cách mạng và khoa học thì không thề 
đáp ứng được những yêu cầu mới 
mà chủ nghĩa xã hội hiện thực đặtra. 


Phương pháp tư duy khoa học coi 
sự tôn tại của sự vật, hiện tượng 
trong không gian và thời gian nhất 
định đều phù hợp với những boàn 
canh cụ thề. Một khi sự vật cén tồn tại 
tất vếuthì không thề phủ định nó từ bên 
ngoài dù đưới hình thức lý luận hay 
thực tiễn. Mỗi cơ .cấu kinh tế, mỗi cơ 
chế quản lý đều có một vai trò nhất 
định trong tiến trình phát triền của 
xã hội loài người, đều có những đóng 
góp nhất định vào sự tiến bộ chung. 
Một khi nó còn phát huy tác dụng tích 
cực thì không nên và không thề phủ 
định nó, chuyền nó sanz một giai 
đoạn phát triền khác, dù cao hơn, 
Đồng thời 'eũng cần thấy rõ những 
giới hạn tích cực của nó tới đâu là kết 
thúc đề kịp thời chuyền sang một giai 
đoạn mới phù hợp với hoàn cảnh đã 
thay đồi. Văn đề khoán sản phầm 
cuöi cùng đến nhóm và người lao 
động trong hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp, vấn đà kinh tế gia đình của 
nỏng dân tập thề và những người lao 
động khác, vấn đề phát huy tính tích 
cực của người lao động bằng biện 
pháp dùng lợi ích vật chất đề khuyến 
khích, kết hợp hài hòa lợi ích xã hội, 
lợi ¡ch tập thề và lợi ích cá nhân 
người lao động và nâng cao giác ngộ 
chính trị tư tưởng... là những thực tế 
sinh động về nhiều mặt, trong đó có 
mặt về phương pháp tư duy. Ngược 
lại khi bản thân sự vật đã phát triền 
tới mức độ tự nó đỏi hỏi phải phủ 
định, tức là sự tồn tại tất yếu của nó 
đã không còn nữa, thì cách nhìn nhận 
sự VẬtI và sự suy nghĩ cũng phải 
chuyền theo đề kịp thời thích ứng 
với sự vật mới, Cơ chế quản lý bao 
cấp tinh thành trong điều kiện chiến 


tranh kéo đài, ác Miệt và có sự viện - 
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trợ to lớn của bên ngoài. Nó đã thích 
ứng và cần thiết trong điều kiện chiến 
tranh. Cơ chế quản lý đó lẽ ra phải 
được thay đồi khần trương trong 
hoàn cảnh mới thì lại đề chậm trễ, 
kéo dài, trở thành cơ chế tập trung 
quan liêu — bao cấp, nhất là trên lĩnh 
vực giá — lương — tiền, kìm hăm sự 
phát triền sản xuất, cây thêm khó 
khăn cho đời sống của nhân dân, 


. nhất là cần bộ, công nhân, viên chức, 


lực lượng vũ trang. Cơ chế đó phải 
đút khoát được phủ định và thay thể 
bằng cơ chế quản lý mới lấy kế hoạch 
làm trung tâm, gắn liền kế hoạch với 
hạch toán kinh tế và kinh đoanh xã 
hội chủ nghĩa. Song ở đây sẽ lại không 
đúng về phương pháp tư duy, nếu 
nghĩ rằng ngày một ngày hai có thề 
chuyền hẳn toàn bộ cơ chế quản lý cũ 
sarg cơ chế quản lý mới, mặc dù phải 
làm kiên quyết, khần trương. Bởi vì 
đây là công việc rất phức tạp, đòi hỏi 
phải có một quá trình nhất định. 

- Đương nhiên tỉnh linh hoạt, mềm 
dẻo của phương pháp tư duy biện 
chứng đòi hỏi xem xét sự vật, hiện 
tưng trên cơ sở hiện thực. có sự 
phân tích khoa học nghiêm tức, vì sự 
tiến lên của sự nghiệp cách mạng 
chung, chứ không phải là sự suy nghĩ 
tùy tiện, chủ quan dựa trên êhủ nghĩĩa 
thực đụng, triết học hiện sinh và thuật 
ngụy biện, nhằm những mục đích vụ 
bơi, ích kỷ, thiền cận. V,I. Lê-nin đã 
viết+“ Tính linh hoạt toàn điện, phô 
biến của các khái niệm, tính linh hoạt 
đến mức đöng nÏIất của các mặt đối 
lập, — đấy là thực chất. Tính linh hoạt 
đó áp đụng mệt cách chủ quan = chủ 
nghĩa chiết trung và ngụy biện. Tính 
linh hoạt áp dụng một£ách khách quan, 
nghĩa là phản ánh tỉnh toàn điện của 
quá trình vật chất và sự thống nhất 
của quá trình đó, thì đó là phép biện 
chứng, là sự phần ánh chính xác sự 
phát triền vĩnh viên của thế giới s (1). 


(1) V,Í, Lê-rin : Toản tệp Nšrb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1981. tp 29. tr, 117—118. 


Thế giới nói chung và mỗi sự vật; 
hiện tượng là một thề thống nhất 
của những mối Nên hệ, những yếu 
tố cấu thành. Trong hệ thống ấy, mỗi 
yếu tố, mỗi mối liên hệ có chức 
năng, vị trí cụ thề của nó. Do đó 


phương pháp tư duy biện chứng đòi: 


hỏi phải dựa trên cơ sở thu thập 
những thông tin toàn diện, có hệ 
thống đề nhìn nhận đúng đắn, đầy đủ 
sự vật, hiện tượng. Đượng nhiên tính 
toàn điện và có hệ thống của phương 
pháp tư duy biện chứng không loại 
trừ mà trái lại còn bao hàm việc xêm 
xét các yếu tố, các mỗi lên hệ trong 
sự tác động nhân — quả lẫn nhau, có 
những yếu tố, những mối liên hệ cơ 
bẩn quyết định sự tồn tại và phát 


triền của bản thân sự vật và ảnh - 


hưởng tới các yếu tố, các mối liên hệ 
khác mà chúng ta phải mang toàn lực 
ra nắm lấy đề thúc đầy toàn bộ sự 
vật tiến lên. Đồng chí Lê Duần đã 
nhiều lần chỉ rð rằng, đường lối chung 
và đường lối xây dựng nền kinh tế 
xã hội chủ nghĩa của Đẳng ta là một 
thề thống nhất, hoàn chỉnh, trong đó 
_ eó sự Kết hợp chặt chẽ với nhau, thúe 
đầy lẫn nhau, thâm nhập vào nhau 
giữa mục tiêu với phương tiện và 
biện pháp, giữa lực lượng sẵn xuất 
với quan hệ sản xuất, giữa cơ sở kinh 
tế với cấu trúc thượng tầng. giữa kinh 
tế với quốc phòng giữa cẢi tạo với 
xây dựng, giữa tính năng động chủ 
quan và điều kiện khách quan, giữa 
nguyên nhân và kết quả.. Sức mạnh 
tồng hợp của cách mạng nước ta được 
tạo ra tử sự đồng bộ và tác động lẫn 
nhau giữa các yếu tố ấy: Song có mấy 
vấn đề phải đặc biệt chú ý trong 
đường lối là nắm vững chuyên chính 
YÔ sẵn, xây đựng chế độ làm chủ tập 
thề của nhân đân lao động và tiến 
hành công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa. 


Sau nữa, một nguyên tắc quan trọng 
nhất của phương pháp tư duy biện 


\ 


chứng la aguyẻn tắc thực liền. Các Mác 
đã từng nhấn mạnh rằng tư duy được 


.phát triền trên cơ sở hoạt động thực 


tiễn, là hoạt động làm bộc lộ những 
thuộc tính, những quy luật vận động 
của sự vật được nhận thức. Cũng chính 
hoạt động thực tiễn, hoạt động của con 
người cải tạo thế giới theo nhu cầu 
của mình là động lực thúc đầy; là mục 
địch mà tư duy phải hướng tới. Chính. 
trong thực tiễn đó, các quan điềm tư: 
tưởng, các đường lối, chính sách sẽ 
được kiềm nghiệm tính đúng đắn của 
nó. Đó là sự tác động trực tiếp của 
thực tiễn đến tư duy đề khẳng định 
hay là phủ định nó. Nguyên tắc thực: 
tiễn bảo đảm cho tư duy luôn luôn 
bám sát cuộc sống biến đồi và phát 
triền, tránh được tình trạng *bay 
bồng ? của tư duy. Điều đó lại càng 
quan trọng hơn đối với tư duy kinh. 
tế, một lĩnh vực đang đòi hỏi chúng 
ta phải nhanh chỏng đồi mới và nàng 
cao khi mà đất nước ta có những yêu 
cầu cấp thiết đầy mạnh những hoạt 
động kinh tế. Có đổi mới tư duy kinh. 
tế mới đồi mới được hoạt động kinh 


tế, đồi mới được cơ cấu kinh tế và cơ 


chế quản lý kinh tế. 


Tư duy kinh tế không phải là một 
loại tư duy đặc biệt nào khác nìà là 
tư duy biện chứng duy vật trong lĩnh 
vực kinh tế, trực tiếp dựa vào học 


. thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác — 


Lê-nin. Yêu cầu đồi mới quan trọng 
nhất của tư duy kinh tế là phải quán 
triệt tính cách mạng và tính khoa học: 
trong tư duy. Vấn đề bức thiết nhất 
hiện nay là trên cơ sở quán triệt 
những quy luật khách quan trong 
chủ nghĩa xã hội, trước hết là trong 
chặng đường đầu của thời kỳ quá độ, 
quán triệt đường lối chung về cách 
mạng xã hội chủ nghĩa và đường lỗi 
xây dựng nền kinh tế của chủ nghĩa 
xã hội do Đảng ta vạch ra, tư duy 
kinh tế phải nhằm vào việc cụ thô 
hóa những đường lối ấy thành những 


Lñ 


chiến lược kinh tế — xã hội, thành kế 
hoạch dài hạn và ngắn hạn, thành 
những chính sách, biện pháp lớn, 
thành những hình thức, cơ chế, bước 
đi cụ thề phủ hợp với thực tiễn cách 
mạng nước ta, đồng thời nêu ra được 
những nguyên tắc và hình thức tỒ 


chức quản lý sao cho tất cả các thành. 


phần kinh tế dựa trên những loại 
quan hệ sản xuất khác nhau trong 
chặng đường hiện nay đều phát buy 
tốt tác dụng của nó đề tạo ra nhiều 
sản phầm cho xã hội và phát triền 
theo hướng xã hội chủ nghĩa. 


Đồng chỉ Lê Duần đã chỉ rõ rằng, 
trên lĩnh vực kinh tế và quản lý kinh 
tế, nhiệm vụ quan trọng nhất đang 
đặt ra trước chúng ta là « Toàn bộ 
nền kinh tế quốc dân phải được tồ 
chức lại và quản lý theo một cơ chế 
năng động, cho phép động viên được 
mọi năng lực sẵẳn xuất, khai thác mọi 


nguồn đự trữ về lao động, đất đai và 


_ các tài nguyên thiên nhiên khác. Cơ 
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chế quản lý mới phải bảo đảm vận 
dụng đúng đắn các quy luật của chủ 
nghĩa xã hội, nhất là các quy luật của 
nền kinh tế tử sản xuất nhỏ đi lên. 
Triệt đề xóa bỏ chủ nghĩa tập trung 
quan liêu và bao cấp, chuyền hẳn 
sang quản lý lấy kế hoạch làm trung 
tâm gắn liền với hạch toán kinh tế và 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa, hướng 
mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh 
vào việc tăng năng suất, chất lượng 
và hiệu quả, đó là đòi hỏi của cuộc 
sống» (2). Phương hướng nhiệm vụ 
đó cũng đòi hỏi phải đồi mới tư duy 
kinh tế, xây dựng phương pháp tư 
duy cách mạng và khoa học. 


` - 


(2) Lê Duần: « Thắng lợi vĩ đại của chả 
nghĩa Mác — Lê-nin ở Việt nam s báo lén 
đán, sgày 5-9-1985, - 


TÔ DUY 


~- 


VỀ CÔNG TÁC HỢP ĐỒNG 
KINH TẾ VÀ TRỌNG TÀI KINH TẾ 


ẤT kỳ nền kinh tế sản xuất hàng 
8 hóa nào cũng đòi hỏi sự trao đồi 
sắn phầm. C.Mác viết: “Muốn cho 
những vật đó quan hệ- với nhau như 
những hàng hóa thì những người giữ 
hàng hóa phải đối xử với nhau như 
những người mà ý chí nằm ở trong 
các vật đó,... Mối quan hệ pháp lý 
đó, mà hình thái của nó là bản giao 
kèo,—dủ có được cũng cố thêm bằng 
pháp luật hay không cũng vậy, — là 
một mối quan hệ giữa các ý chí, phản 
ánh mối quan hệ kinh tế». (1) Khi 
nền kinh tế hàng hóa đã hình thành 
và phát triền, V.I. Lê-nin cũng chỉ 
ra rằng: «Bây giờ, cơ sở đó không 
phải là nền kinh tế tự nhiên, nữa, 
không phải là sự trao đôi bằng biện 
vật về những *“công việc mà hai bên 
đã làm cho nhau ®... # mà là hợp đồng 
« tự nguyện ®, hợp đồng trao đồi.hàng 
hóa, hợp đồng trả bằng tiền ». (2) Các 
hợp đồng trao đồi hàng hóa thông 


thưởng như vậy là các hợp đòng 


dân sự. 


Phương thức sản xuất xã hội chủ 
nghĩa được lập nên trên cơ sở chế độ 
công hữu về tư liệu sản xuất, song 
do còn các hình thức sở hữu khác 
nhau cho nên sản xuất dưới chủ nghĩa 


xã hội vẫn là sản xuất hàng hóa. Kinh . 


tế xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế 
hàng hóa có kế hoạch và nó đẻ ra 
một phạm trủ pháp lý riêng có của 
_ chủ nghĩa xã hội (d hợp đồng kinh lẽ. 
Hợp đồng ktnh tế không phải chỉ tà kẻt 


e 


quả của sản xuất hàng hóa đơn thuần 
như các hợp đồng dân sự, mà là sản 
phầm tất yếu của sản xuất hàng hóa có. 
kế hoạch dưới chủ nghĩa +ã hội, là kết 
quả tự nhiên của sự tác động lẫn nhau 
giữa quy luật phát triền có kế hoạch 
nên kinh lế quốc dân và quy luật giá 
trị. Các hợp đồng kinh tế đó là sự 
trao đồi lợi ích kinh tế giữa các chủ 
thề kinh đoanh xã hội chủ nghĩa. Khi 
ký hợp đồng đề thực hiện nhiệm vụ 
kế hoạch, các tồ chức kinh tế xã hội 
chủ nghĩa đã làm cho lợi ích của 
mỉnh thề hiện trên các bản hợp đồng 
phù hợp với lợi ích toàn xã hội thà 
hiện trên các. văn bản kế hoạch. Sự 
trao đồi sản phầm đó được thực hiện 
trên cơ sở giá trị, nhằm bảo đảm 
quyền lợi.của các bên ký kết hợp 
đồng. Đồng thời, khi bàn bạc với nhau 
đề ký hợp đồng, các bên đã đưa nội 
dung của văn bản kế hoạch thành các 
điều khoản ghi trong hợp đồng. Như 
thế rõ ràng là nếu không có hợp đồng 
kinh tế thì không thề thực hiện' được 
kế hoạch trong nền kỉnh tế có sự 
phân công chuyên môn hóa và hiệp 
tác hóa. Hợp đồng kinh tế chứa đựng 
sự thống nhất hữu cơ giữa yếu tố tài 
sản với yếu tố tô chức— kế hoạch. Đó 
là hình thức pháp lý của các quan hệ 
hàng hóa — tiền tệ trong nên kinh tế 


` 


(1) Các Mác: Tư bán, Nxb Sự thạt. Hà 
nội ¡973, quyền 1. tập 1, tr. 163—164. 

(2) V.Ï Lê-nin : Toán t@„. Nrb Tiến bệ. 
Mát-gcơ-ve, 1978, tập 1.ty. 650—651, 
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kế hoạch hóa của chủ nghĩa xã hội, : 


phản ánh mối.quan hệ ngang, phối 
hợp giữa các tồ chức kinh tế đề cùng 
nhau hoàn thành “nhiệm vụ chung của 
kế hoạch Nhà nước. Cũng vì thế, 
hợp đồng kinh tế do các bên bàn bạc 
ký với nhau không chỉ nhằm trao đồi 
hàng hóa mà chính nó phản ánh lồng 
hợp các quan hệ kinh tế của quá trình 
tải sản xuất rã hội, chỉnh nó được tồ 
chứcra đề thực hiện quá trình lái sản 
xuất xã lộL chủ nghĩa. 


Mặt khác, nội dung của hợp đồng 
kinh tế b¿o giờ cũng chứa đựng phan 
nội đụng bắt buộc do pháp luạt, do 
kế hoạch quy định và phần nội dung 
tự nguyện đo các bên thỏa thuận với 
nhau. Trong chủ nghĩa xã hệi, các chủ 
thề kinh đoanh đủ có sự khác nhau 
về vị trí hành chỉnh trong lò máy, 
về tính chất và trình độ quan hệ sủn 
xuất, cũng đều quan hệ với nhau trên 
nguyên' tắc tự nguyện, cùng có lợi. 
Điều đó xuất phát từ yêu cầu của quy 
luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã 
hội, cũng như của quy luật phân phối 
theo lao động và quy luật giá trị 
trong sản xuất, kinh doanh của mỗi 
đơn vị kinh tế. Hợp đồng kinh tế vừa 
có tỉnh tự nguyện, vừa có tính cưỡng 
bức của luật pháp. Thế nhưng, chính 
tính tự nguyện của hợp đồng kinh tế 
không những không làm giảm nhẹ 
mà lại củng cố, nâng cao tính pháp 
lệnh. Các bên tham 'gia quan hệ hợp 
đồng không chỉcó nghĩa vụ với nhau, 
mà còn cùng nhau thực hiện nghĩa 
vụ đối với Nhà nước nữa. Nếu hạ thấp 
tính tự nguyện trong quan hệ hợp 
đồng kinh tế, cũng sẽ giảm nhẹ, thậm 
chí phá vỡ tỉnh pháp lệnh. Tính tự 
nguyện hòa lẫn với tính pháp lệnh 
làm cho hợp đồng kinh tế trở thành 
một nhân tố có tác dụng thúc đây sự 
phát triền nền kinh tế quốc dân theo 
kế hoạch. 


Nhác với đa số các nước xã hội chủ 
nghĩa đã có nèn sản xuất lớn với một 
hệ thống quan hệ kinh tế ồn định, 
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nước ta bước vào thời kỳ quá độ lên ` 


chủ nghĩa xã hội từ nền tiều sẵn xuất 
hàng bóa, phô biến là lao động thủ 
công mang nặng tính tự cấp. tự túc, 
bổ qua giai đoạn phát triền tư bản 
chủ nghĩa và phải đồng thời làm cả 
hai nhiệm vụ: xây dựng và bảo vệ 
Tò quốc. Trong điều kiện như vậy, 
hợp đ^ng kinh tế, miột mặt là sản 
phầm tãt yếu của kinh tế hàng hóa 
có kế hoạch, „6.ặt khác nó là công cụ 
tích cực thúc đày công cuộc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, thúc đãy quá trình tập 
trung chuyên môn hóa sản xuất, góp 
phần đầy nhanh công cuộc xây dựng 


nền sẵn Kuất lớn xã hội chủ nghĩa. Vì. 


Vậy, công tác hợp đồng kính tế phải 
chịu sự chỉ phối của các đặc điềm 
chủ yếu sau đây: 

Thử nhảit: Nền kinh tế nước 1a, tuy 
đã có kinh tế quốc doanh giữ vai trò 
chủ đạo và kinh tế tập thè, nhưng vẫn 
còn nhiều thành phán, CƠ miễn Nam 
còn kinh tế cá thê và kinh tế tư bản 
tư nhân, thị trường tự do còn rộng. 
Sản phầm do các thành phần kinh tế 
phi quốc doanh làm ra chiếm một tỷ 
trọng khá lớn trong tông sản phầm 
xã hội. Vì vậy, bên cạnh các quan hệ 
hợp đồng trong kinh tế quốc đoanh, 
các quan hệ hợp dòng giữa kinh Jẽ 
quốc doanh với các thành phần kinh 
tế khác chiếm một vị trí quan trọng. 
Nếu các quan hệ hợp đồng loại này 
được các cấp chính quyền quan tâm 
chỉ đạo và quản lý tốt, thì sẽ khai 
thác được nhiều tiềm năng, tạo ra 
nhiều sản phầm, góp phần giải quyết 
những khó khăn trước mắt. Dặc diềm 
này đòi hỏi các cấp chính quyền, nhất 
là các cơ quan có trách nhiệm trực 
tiếp quản lý công tác hợp đồng kinh 
tế, phải chủ trọng quản lý các hợp 
đòng gia công, các hợp đồng bán 
nguyên liệu mua sản phầm, các hợp 
đồng cung ứng vật tư, thu mua nông 
sản, lâm sản, thủy sản theo phương 
thức hai chiều. Đặc điềm này cũng dòi 
hỏi công tác nghiên cứu, xây dựng các 


văn bẵn pháp luật phải chú trọng 
giải quyết vấn “đề ranh giới điều 


chỉnh của dân luật và luật hợp đồng - 


kinh tế, nhất là về mặt chủ thề, trong 
"điều kiện sử dụng nhiều thành phần 
kinh tế ; về chế định pháp nhân, phải 
chú ý giải quyết mối quan hệ giữa tố 
tụng tỏa án và tố tupg trọng tài. 

Thứ hai: nước ta đi lên chủ nghĩa 
xã hội tử một nền kinh. tế sẵn xuất 
nhỏ là chủ yếu, lực lượng sẳn xuất 
còn ở trình độ thấp, lao động thủ 
công là phồ biến. Ngay trong giá trị 
sàn lượng của công nghiệp, giá trị 
sẵn lượng do tiều công nghiệp và thủ 
công nghiệp tạo ra vẫn chiếm một tỷ 
trọng lớn. Trong nông nghiệp, sự 
phân công lao động, chuyên môn hóa 
sẵn xuất còn ở mức thấp, chưa có 
nhiều vùng chuyên canh theo quy mô 
tập trung. Tình trạng sản xuất phân 
tán và thực hiện tự cung, tự cấp trong 
từng vùng lãnh thồ, từng địa phương 
đã bạn chế việc tập trung, chuyên 
môn hóa và hiệp tác hóa trong sản 
xuất, hạn chế việc phát triền các ngành 


kinh tế — kỹ thuật, hạn chế việc xây: 


dựng các mối quan hệ hợp lý giữa 
các ngành và các vùng lãnh thồ. Lực 
lượng sản xuất với tính chất phân tán 
và ở trình độ thấp như vậy đã dẫn 
đến năng suất lao động xã hội thấp, 
sản phầm thặng dư ít, kinh tế hàng 
hóa chưa phát triền. Đặc điềm đó đòi 
hỏi Nhà nước đầy mạnh cách mạng 
khoa học kỹ thuật và sự phân công 
lao động xã hội mới, từng bước chuyền 
sản xuất nông nghiệp từ tỉnh trạng 
thủ công, phân tần sanơ sản xuất tập 
trung yới việc sử dụng sức mạnh của 
cơ khi, từng bước xây dựng các ngành 
kinh tế, các vùng kính tế, khu vực 
kinh tế eó trình độ chuyên môn hóa 
cao. Với yêu cầu khách quan đó, 
không chỉ cần coi hợp đöng kinh tế 
như là một sản phầm, một kết quả tất 
yếu của kinh tế hàng hóa xã hội chủ 
nghĩa, mà còn cần phải chủ động lãnh 
đạo, sử dụng các quan hệ hợp đồng 
kinh tế như là công cụ có hiệu lực đề 


góp phần phá vỡ các quan hệ tự cấp, 
tự túc, đầy nhanh sự phát triền của 
kinh tế hàng hóa theo hướng kế hoạch 
Nhà nước. Trong điều kiện lực lượng ˆ 
sản xuất ở trình độ thấp và mang 
tính chất phân tán làm hạn chế khả 
năng kế hoạch hóa trực tiếp và hiệu 
lực của kế hoạch, việc lồ chức oà lãnh 
đạo tối các quan hệ hợp đồng kinh tễ 
$sẽ lạo điều kiện +âu đựng 0à thực hiện 
kế hoạch tổi hơn, góp phần thúc đầu 
các hình thức liên doanh, liên kết, hợp 


_ tác sản &uãiI, kinh doanh, đưa khoa học 


kỹ thuật vào sản xuất, mở rộng quan 
hệ lưu thông hàng hóa, khuyến khích 
các quan hệ trực tiếp giữa các đơn vị 
kinh tế, từ đó mà tích cực góp phản 
thúc đầy kinh tế hàng hóa phát triền 
theo phương hướng của kế hoạch Nhà 
nước. Tất nhiên cần phải kết hợp chặt 
chẽ kế hoạch với hợp đồng, quản lý 
chặt chẽ các hợp đồng đó nhằm giữ 
vững kỷ luật kế hoạch, bảo đảm cho 
mọi quan hệ liên kết, liên doanh theo 
đúng phương hướng kế hoạch, tăng 


- thêm hiệu lực của kế hoạch. 


#hứ ba: Sau 30 năm chiến tranh, 
nền kinh tế nước ta đang bị mất cân 
đối nghiêm trọng trên nhiều mặt.. Và 
chủ quan, trình độ kế hoạch hóa của ˆ 


. ta còn ở mức thấp, khả nắng cung 


ứng vật tư của Nhà nước chỉ đáp ứng 
được 50Ã yêu cầu của công suất thiêt 
bị, máy móc, trong khi còn nhiều khả 
nă ng tiềm tàng về đất đai, tài nguyên, 
sức lao động chưa được khai thác. 
Cơ chế quản lý kinh tế cũ, tập trung 
quan liêu, bao cấp, sản phầm của 
chiến tranh đang gây trở ngại cho sự 
phát triền của sản xuất. Tình hình đó 
đòi hỏi Nhà nước phải xây dựng một 
eơ chế quản lý kinh tế mới, năng động, 
hợp lý, lấy kế hoạch làm trung tâm, 
thực hiện hạch toán kinh tế và kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa. 


Suốt thời gian chiến tranh, đề đối 
phó với sự tàn phá của chiến tranh, 
chúng ta đã phải tŠ chức hoat động 
kinh tế phân tán, thực hiện tự cung, 

L« 


áo) 


tự cấp trong từng vùng ; điều đó làm 
phát triền là thói sản xuất phân tán 
của kinh tế tiều nông cùng với lối suy 
nghĩ vụn vặt, tủn mủn,.và lối sống tùy. 
tiện. Đặc điềm đó cùng với các thiếu 
sót chủ quan trong việc quản lý và 


“điều hành bộ máy kinh tế Nhà nước, - 


hệ thống pháp luật cũng như các 
chính sách chưa hoàn chỉnh đã làm 
cho tình trạng thiếu ý thức tôn trọng 
pháp luật, không chấp hành hoặc 
chấp hành pháp luật một cách tùy 
tiện trở thành phô biến trong nhân 
dân, trong viên chức Nhà nước và 
trong cả một số người có trách nhiệ¡n 
quản lý kinh tế. Do đó, trong việc 
lãnh đạo, quản lý kinh tế, có: tình 
trạng eoi nhẹ pháp luật, chưa sử dụng 
lợi thế của phương pháp pháp lý đề 
làm cho việc điều hành bộ máy kinh 
tế có nền nếp và có hiệu quả. 

Đồng chí Tồng bí thư Lê Duần đã 
chỉ rõ rằng: «Phải quản lý xã hội: 
quản lý kinh tê bằng pháp chế Nhà 
nước. Chỉ có thông qua Nhà nước, 
bằng các chế độ, quy định, tiêu chuần 


của Nhà nước, bằng hệ thống luật - 


pháp kinh tế xà toàn bộ hệ thống 
pháp chế Nhà “nước, thì đường lối, 
chính sách, những nhiệm vụ do Đẳng 
đề ra mới đi vào cuộc sống xã hội 
được, mới thực hiện được ? @). Như 
vậy, trong việc xây dựng cơ chế quản 
lý kinh tế mới, cần chú trọng xây 
dựng hệ thống pháp luật kinh tế, chú 
trọng các văn bản pháp luật về hợp 
đồng kinh tế và hoạt động giải quyết 


tranh chấp tại các cơ quan trọng tài ' 


Nhà nước về kinh tế các cấp. thật sự 
coi hợp dồng kinh tế là một bộ phận 
Ilrọng tếu của cơ chế quản lÚ kinh tế 
mới. Cần tạo ra được một tòng thề 
đồng bộ các phương pháp quản lý và 
chú trọng đầy đủ phương pháp pháp 
lý trong quản lý kinh tế. Phải tồ 
chức, quản lý tốt các quan hệ hợp 
đồng kinh tế đề tạo ra một hàng rào 
uề mặt pháp lú, bảo đảm cho các quá 
trình kinh tế diễn ra trong khuôn khô 
của sự quản lý tập trung thống nhất 


50 


.của Nhà nước. Do hợp đồng kinh tế 


chứa dựng cả hai nội dung: nội dung 
pháp lý và nội dung kinh tế, cho nên 
việc coi trọng hợp đồng kinh tế là một 
yêu cầu thiết yếu đề giữ gìn trật tự 
xã hội chủ nghĩa trong kinh tế, nhất 
là trên mặt trận phân phối, lưu thông, 
chống được sự phân tán, tùy tiện, bảo - 
đẩm nguyên tắc tập trung đân chủ 
trong quản lý kinh tế, đồng thời phát 
huy mạnh mẽ quyền chủ động sẵn 
xuất, kinh doanh của các cơ sở. 

Xuất phát từ chức năng kinh tế của 
mình, Nhà nước xã hội chủ nghĩa chỉ 
đạo các hoạt động kinh tế, tiến 
hành kế hoạch hóa nền kinh tế 
quốc dán, tồ chức 0à lĩnh đạo 


-công tác hợp đồng kinh tế. Nhà nước 


tồ chức cơ quan trọng tài kinh tế đề 
thực hiện sự quản lý Nhà nước đối 
với lĩnh vực công tác này, hướng dẫn, 
kiềm tra, giám sát, đôn đốc các cấp, 
các ngành chấp hành chế độ hợp đồng 
kinh tế và giải quyết tranh chấp kinh 
tế. Thực tiễn của công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em và cả ở nước ta đã 


_ chỉ rõ, không có hợp đồng kinh tế thì 


không thề xây dựng và thực hiện tốt 
kế hoạch, và-nếu không có trọng tài 
Nhà nước thì cũng không thề thực 
hiện tốt chế độ hợp đồng được. Vì 
vậy, hợp đồng kinh tế và trọng tài 
Nhà nước về kinh tế là công cụ quan 
trọng đề quản lý nền kinh tế quốc 
dân. Đó là vấn đề có tính quy luật 


.đối với việc xây dựng nền kinh tế xã 


hội chủ nghĩa ở tất cả các nước. 


Những nguyên lý chung trên đây 
của việc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và những đặc điềm của thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam 
đã cắt nghĩa luận điềm nêu trong báo 
cáo của Ban chấp hành trung ương 
tại Đại hội thứ IV Đẳng cộng sản Việt 
nam: «Hợp đồng kinh tế phải thật 


(3) Lê Duần : Cách mạng xé hội chả nghĩe 
ở Việt nam, Nxb Sự thật, Hà nội, 1969, tập 
2, tr. 446, 


sự trở thành cơ sở đề xây dựng và 
thực hiện kế hoạch, thành phương 
tiện quan trọng đề kết hợp kế hoạch 
hóa với sử dụng quan hệ thị trường. 
thành nếp quan hệ thường xuyên 
giữa các đơn vị kinh tế cơ sở ®, Nghị 
quyết Hội nghị thứ 6 (khóa V) của 
Trung ương ngày 12-7-1081 lại nêu rõ: 
«Nhà nước phải sớm ban hành các 
quy định chặt chẽ về hợp đồng kinh 
tế, thi hành nghiêm túc chế độ quyết 
"toán thực hiện hợp đồng, nâng cao vai 
trô của trọng tài kinhztế trong Quá 
trình ký kết và thực hiện hợp đồng 
kinh tế ?, 


Ở nước ta, các cơ quan trọng tài 
Nhà nước về kinh tế cần làm tốt cả 
ba chức năng: chức năng tham mưu 
cho cấp ủy và chính quyền, đề ra các 
chủ trương, biện pháp về Tnặt xây 
dựng chính sách, pháp luật, tồ chức 
chỉ đạo công tác hợp đồng kinh tế và 
trọng tài Nhà nước; chức năng pháp 
[ý : thanh tra việc tuân thủ pháp luật 
hợp đồng, giải quyết các tranh chấp 
và xét xử các vi phạm, góp phần lập 
lại trật tự xã hội ahủ nghĩa trong 
_ quẫn lý kinh tế, chống những hiện 
tượng tiêu cực trong sản xuất Kinh 


doanh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp ˆ 


pháp của cáe bên ký hợp đồng, bảo vệ 
tải sản xã hội chủ nghĩa; chức năng 
quất: tý : thực hiện vai trò của hợp đồng 
kinh tế là công cụ xìv dựng và thực 
hiện kế hoạch, kết bợp kế hoạch hóa 
vớ: sử dụng quan hệ thị trường đề 
guản lý nền'- kinh tế quốc dân. 


Đề làm trọn cả ba chức năng đó, 


các cơ quan trọng tài Nhà nước cần 
chú trọng việc thực hiện cả hai nhiệm 
vụ: nhiệm vụ quản lý chế độ hợp 
đồng kính tế và nhiệm vụ thanh tra, 
giải quyết các tranh chấp, xét xử các 
vụ vi phạm. Phù hợp với đặc điềm 
cỦa ta, cÁc cơ quan trọng tài Nhà 
nước cần thực hiện cả mấy hình thức 
hoạt động : hoạt động giải quyết tranh 
chấn, hoạt động phòng ngửa và hoạt 
động lập quy. Đề làm tốt công tác 


hợp đồng kinh tế, cần xây dựng một 
Ơ chế các quan hệ hợp đồng mềm 


dẻo, linh hoạt cả về phương điện chủ 


thề cũng như yề phương điện nội dung 
của quan hệ hợp đàng cho phù hợp 
với đặc điềm vừa xây dựng vừa cải 
tạo, vừa hoàn chỉnh hệ thống luật 
pháp, vừa không ngừng cải tiến cơ 
chế quản lý và kế hoạch Bóa. Điềm 
quan trọng hàng đầu là phải xây đựng 
một cơ chế bảo đẳm quyền quan hệ kinh 
tế trực tiếp của các +¡ nghiệp. Điều đó 
đòi hồi các văn bản pháp luật cũng 
như sự quản lý, chỉ đạo của các cơ 
quan quản lý hành chiah — kinh tế 
đều phải hướng vào việc bào đảm cho 
các đơn vị kinh tế chủ động ký các - 
“hợp đồng khai thác cả bốn nguồn khả 
năng đề xây dựng kế hoạch sẵn xuất, 
kinh doanh và tiêu thụ sản phầm của 
minh một cách tích cực nhất. Trong 
sự chỉ đạo của minh, các cơ quan quản 
lý cần tập trung hướng dẫn, đôn đốc 
các cơ sở ký và thực hiện hợp đồng 
từ lúc chuần bị xây đựng kế hoạch, 
bảo vệ kế hoạch trước cấp trên, thực 
hiện kế hoạch, đến lúc xét duyệt hoàn 
thành kế hoạch. Chỉ tiêu giao nộp sản 


_phầm đúng hợp đồng cần được đặt 


thành một tiêu chuần đánh giá chất 
lượng hoàn thành kế hoạch của cơ sở. 
bi đôi với việc khuyến khích, mở 
rộng các quan hệ kinh tế trực tiếp 
giữa các đơn vị kinh tế cơ sở, các 
cơ quan quản lý hành chính— kinh tế 
cần đặc biệt chú trọng chỉ đạo việc 
xây dựng và quản lý quan hệ hợp 
đồng giữa kinh tế quốc doanh với các 
thành phần kinh tế khác. Thực tế việc 
xét đuyệt hoàn thành kế hoạch Nhà 
nước của các ngành, các địa phương 
vừa qua cho thấy, những địa phương 
nào mà cấp ủy và chính quyền quan 
tâm chỉ đạo, quản lý tốt quan hệ hợp 

đồng kinh tế trong tiều công nghiệp, ` 
thủ công nghiệp và hợp đồng mua 
nông sản, lâm sản, thủy sẵn thì đều 
hoàn thành hoặc hoàn thành vượi 
mức chỉ tiêu giao nộp nông sẵn thưc 


TIÊN 


phầm cho trung ương và chỉ tiêu bán 
lẻ hàng tiêu dùng cho cán bộ, công 
nhân, viên chức. / 
e 

Đồng thẻi với việc xây dựng, hoàn 
chỉnh hệ thống pháp luật cũng như 
cơ chế quan lý và kẻ hoạch hóa mới, 
cần lãnh đạo làm tốt công tác hợp 
đồng kinh-tế và trọng tài Nhà nước về 
“kinh tế, qua đó mà bỏ sung, hoàn 
chỉnh hệ thống pháp luật và cơ chế 
quản lý mới, Dó la hai mặt có quan 
hệ biện chứng với nhau, không thề 
coi nhẹ mặt nào. Cầu shống tư tưởng 
cho rằng do pháp luật chưa hoàn 
chỉnh, do cơ chế quản lý chưa ön 
định, cho nên không thê làm hợp đồng 
kinh tế và không thê thanh tra, xét 
xử các vi phạm hợp đồng kinh tế 
được. Ai cũng biết rằng pháp luật là 
một bộ phậu của cấu trúc thượng tầng 
được xâv dựng trên cơ sở kinh tế, 
cho nên khi kinh tế vận động, phát 
triền, pháp luật phải dược bồ sung, 
hoàn chỉnh cho phù hợp Pháp luật 
của ta phải phản ánh các yêu cầu phát 
triền của nền kinh tế nước ta trong 
chàng đường đầu tiên của thời kỳ quá 
độ, phần ánh các quan điềm chỉ đạo 
đúng, sát hợp với tỉnh hình thực tế. 
Bởi vậy, trên cơ sở pháp luật hiện 
hành, các cấp, các ngành cần chỉ đạo 
tô chức công tác hợp dồng dúng pháp 
luật, phù hợp với thực tế quản lý, đề 
tử đó rút kinh nghiệm, bồ sung, xây 
dựng và hoàn chỉnh pháp luật. Đó là 
cúch làm phù hợp với đặc điềm của 
ta. Mặt khác, nguyên nhân chủ yếu 


của cấc tranh chấp, vi phạm hợp đồng 
kinh tế hiện nay là đo thiếu hiều biết 
vẻ pháp lý, đo khó khăn khách quan, 
cho nên cách làm thích hợp là vừa 
hướng dẫn, kiềm tra, đôn đốc, vừa 
tháo gỡ vướng mắc cho các cơ sở đề 
xây dựng các quan hệ kinh tế hợp lý, 
làm che hoạt động trọng tài Nhà nước 


'về kinh tế có hiệu quả thiết thực. Di 


nhiên, chúng ta cần phải hết sức chú 
trọng xét xử nghiêm minh các vụ cố ÿ 
vi phạm, nghiêm trị những kẻ xấu gây 
tỒn thất hoặc xâm phạm tài sản xã 
hội chủ nghĩa, nhất là các vụ nằm 
trong âm mưu phá hoại của địch. 
Chúng ta cũng cần sớm xác định ranh 
giới điều chỉnh giữa dân luật và luật 


-hợp đồng kinh tế, vì đặc điềm sử dụng 


nhiều thành phần kinh tế ở chặng 
đường đầu tiên của thời kỷ quá độ 
đẻ ra nhiều vấn đề cần giải quyết về 
chủ thề, về chế độ pháp nhân, về vấn 
đề quan hệ giữa tố tụng tòa án và tố 
tụng trọng tài. Vấn đề này có tính 
chất cấp bách, bởi ví đang có những 
quan hệ không có ngành luật nào điều 
chỉnh, hoặc có nhiều tranh chấp về 
tài sản không thuộc bất cử riêng loại 
tố tụng nàc. Song đây cũng là vấn 
đề thuộc lĩnh vực lập pháp khá phức 
tạp ở Việt nam và việc giải quyết vấn 
đề này phải dựa trên cơ sở nghiên 
cứu đầy đủ sự phát triền các quan hệ 
kinh tế và sự phối hợp giữa nhiều 
ngành trong việc vận dụng thành tựu 
của khoa học pháp lý và khoa học 
kinh tế. 


TRƯỜNG SƠN 


MỘT $Ố Ý KIẾN VỀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN 
(Ứ. $Ủ VẬT CHẤT KỸ THUẬT (ỦA (HỦ NGHĨA XÃ HỘI 


RONG quá trình cải tạo xã hội chủ 
nghĩa và xây đựng chủ nghĩa xã 
hội, chúng ta đã xây dựng 

được một số cơ sở vật chất kỹ thuật 
của chủ nghĩa xã hội. Trong nông 
nghiệp đã xây dựng gần 400 nông 
trưởng, tồ chức hơn 5 vạn hợp tác xã 
và tập đoàn sản xuất, xây dựng hàng 
nghìn trạm, trại và cơ sở nghiên cứu 
thí nghiệm. Nhà nước đã trang bị cho 
nông nghiệp hàng vạn máy kéo và 
xây dựng hàng nghìn trạm bơm điện 
có khả năng tưới nước và tiêu nước 
cho mấy triệu héc ta đất canh tác. 
Trong công nghiệp đã xây dựng được 
2600 xí nghiệp quốc doanh trung ương 
. và địa phương, tồ chức gần 4000 hợp 
tác xã và ¡0 nghìn tồ sản xuất. Cả 
nước đã có 4 vạn máy công cụ các 
loại, 1,4 triệu kÝV công suất điện, 8 —= 
9 triện tấn côn/ suất than nguyên 
khai, 50 vạn tấn công suất gang thép, 
j5 triệu tấn công suất xi măng, 70 
vạn tấn công suất phân hóa học, 450 
triệu mét công suất vải lụa, 13 vạn 
tấn công suất giấy... Trong giao thông 
vận tải đã có gần 3000 km đường 
sát, hơn 70000 km đường ô tô, 7000 
đầu máy và toa xe, gần 400 nghìn tấn 
tàu biền. Trong xây dựng cơ bản có 
400 cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, 
35000 máy thi công các loại. Trong 
phân phối lưu thông có hàng nghìn 
cửa hàng thương nghiệp quốc doanh 


và hàng vạn hợp tác xã mua bán. Về 
giáo dục, văn hóa, y tế có 12000 
trưởng học phô thông, 80 trường đại 
học, 300 trườnỳ trung cấp, 800 trưởng 
dạy nghề, bàng trăm cơ quan nghiên 
cứu khoa học, 700 bệnh viện, bệnh xá 
với trên :00 nghìn giường... | 

Chúng ta rất trân trọng những cơ 
sở vật chất kỹ thuật đã xây dựng 
được, vì đó không chỉ là mồ hôi, mà 
còn cả máu của đồng bào và chiến sĩ 
ta nữa. Chúng ta coi đó là cái vốn 
quý của chúng ta trên đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội. Tuy vậy, cần phải 
thấy rõ rằng cơ sở uật chất kỹ thuái 
hiện có của ta còn quá nhỏ bé, bình 
quân một lao động thuộc khu vrc sản 
xuất vật chất mới được trang bị 
300đ—400đ (tiền mới) tài sẵn cố định. 
Hơn nữn, cơ sở đó lại chưa tạo ra được 
một cơ cấu thích hợp và đang mất 
cân đối nghiêm trọng. Đó là chưa nói 
đến nhiều xí nghiệp của ta xây dựng 
cách đây 20 —=30 năm cho nên kỹ 
thuật đã lạc hậu và máy móc, thiết 
bị hư hỏng nhiều. Tình trạng này là 
một nguyên nhân rẤt quan trọng làm 
cho việc sử dụng công suất máy móc, 
thiết bị thường ở mức rất thấp (40 — 
502), chứ không phải chỉ do thiếu 
nguyên liệu và nắng lượng như làu 
nay thường nói đến. 


H To ải 


Đề đưa nền kinh tế nước ta tử sẵn 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ 


)ỏ 


nghĩa, cũng tức là đề hoàn thành sự 
nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, chúng ta phải cải tạo nông 
nghiệp và phát triền nông nghiệp theo 
hướng thủy lợi hóa, hóa học hóa, cơ 
khí hóa, điện khí hóa phằầm đáp ứng 
nhu cầu lương thực, thực phầm cho 
xã hội, nguyên liệu cho công nghiệp 
và nông sản cho xuất khầu. Chúng ta 
phải mở mang rộng khắp công nghiệp 
nhẹ tử công nghiệp trung ương đến 
công nghiệp địa phương, tử quy mô 
nhỏ và vửa đến quy mô lớn, từ kỹ 
thuật th sơ đến kỹ thuật hiện đại đề 


_ sẵn xuất được phần lớn các mặt hàng - 


tiêu dùng cần thiết cho đời sống và 
xuất khầu. Chúng ta phải ưu tiên 
phát triền công nghiệp nặng một cách 
- hợp lý đề có thề cải tạo được nông 
nghiệp và trang bị một phần kỹ thuật 
cho các ngành kinh tế quốc dân. Đặc 
biệt chúng ta còn phải xây dựng cơ 
cấu hạ (tầng cho sản xuất bao gồm 
những ngành trực tiếp phục vụ sẵn 
xuất vật chất như hệ thống giao thông 
vận tải, thông tin bưu điện, hệ 
thống đô thị.. và những ngành gián 
tiếp phục vụ sẵn xuất như giáo dựe, 
_ văn hóa, y tế... Đề làm được các việc 
trên, chúng ta không thề không công 
nghiệp hóa ngành xây dựng đề eó thè 
xây dựng kịp thời với chất lương tốt 
những cơ sở vật chất Lÿ thuật của 
chủ nghĩa xã hội và những công trình 
văn hóa phúc lợi của nhân dân. 


Đó là tất so những việc phải làm, 
những mạc tjêu phải thực hiện. Đề 
đạt được những mục tiêu đó, chúng 
ta phải vừa tích cực heàn thiện 
những cơ sở hiện có và từng bước 
xây dựng thêm những cơ sở mới theo 
hướng kết hợp đúng đắn phát triều 
theo chiều sâu với phát triền theo 
chiều rộng. Có ý kiến cho rằng nền 
kinh tế của ta hiện nay còn quá lạc 
hậu, cơ sở vật chất kỳ thuật còn quá 
nhỏ bé, do đó phương hướng chủ 
yếu là phát triền theo chiều rộng, 
chứ không phải phát triền theo chiều 
sâu. Ý kiến ngược lại cho rằng, cơ sở 
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vật chất kỹ thuật của (ta tuy còn nhở 
bé nhưng chưa được lận VÔ chủ 
yếu là do mất cân đếi, cho nên hướng 
chính là phải phát triền theo chiều 
sâu. Cả hai ý kiến trên đều có eơ sở 
thực tế, song vấn đề đặt ra là phải 
kết hợp đúng đắn phát triền theo 
chiều sâu với phát triền thee chiều 
rộng. Một mặt phải hết sức coi trọng 
đầu tu theo ehiều sâu, dành vốn trước 


- hết cho đầu tư chiều sâu đề cân đối 


và đồng bộ hóa nhằm tận dụng triệt 
đề mọi khả năng sẵn có. Mặt khác, - 
phải tính toán kỹ việc đầu tư theo 
chiều rộng, bố trí vốn thích hợp với 
khả năng và yêu cầu theo hướng thật 
tập trang nhằm đạt được hiệu quả 
kinh tế cao 


_HI 


Hiện nay và trong nhiều năm nữa, 
nông nghiệp vẫn là mặt trận hàng 
đầu. Cho nên phải hếi! sức cot trọng 
piệc xâu dựng cơ sở uậi chãt kỹ thuột 
cho nông nghiệp. Nền nông nghiệp của 
ta hiện nay còn lệ thuộc nhiều vào 
thiên nhiên, đất có chiều hướng thoái 
hóa và chúng ta đang thừa lao động. 
Do đó, phương bướng hoàn thiện và 
tăng cường cqœ sở vật chất kỹ thuật 
cho nông nghiệp trong những năm 
sắp tới là: tiếp tục phát triền thủy 
lợi và hoàn chỉnh thủy nông, tiến tới 
chủ đệng được tưới tiêu theo phương 
pháp khoa bọc. Đầu tư đề tạo cơ sở - 
oho việc nghiên cứu và ứng dụng 
những thành tựu của cuộc cách mạng 
sinh học, tạo ra được những loại 
giống mới có năng suất cao và chống, 
chịu giỏi. Tìm mọi cách bảo đảm có 
đủ vôi, tăng thêm phân bón, có đủ 
thuốc trừ sâu đề cải tạo đất và bảo 
vệ thực vật. Củng cố và sắp xếp lại 
các viện nghiên cửu, các trạm trại thí 
nghiệm gắn với các cơ sở sản xuất. 
Về cơ khí, hướng nỗ lực trước mắt là 
bảo quản, tận dụng và phát huy tốt 
những cái biện cö, bảo đảm đủ công 
cụ cầm tay và công cụ cải tiến, tăng 


thêm máy bơm nước, máy và guồng 
đập lúa, phương tiện vận tải... Về máy 
kéo vẫn cần tiếp tục trang bị cho 
những nơi cần thiết và bồ sung cho 
số bị hao hụt, nhưng chủ yếu là tăng 
thêm máy công tác' và bảo đảm phụ 
tùng thay thế. Về năng lượng, ở các 
nơi có điều kiện cần tích cực phát 
triên thủy điện nhỏ; coi trọng phát 
triền các đạng năng lượng cò điện kề 
cả trồng cây lấy củi và tửng bước 
phát triền các dạng năng lượng mới 
như thu góp bức xạ mặt trời tạo nhiệt 
đề bơm nước hoặc sẩy, thu sức gió 
tạora nguồn động lực quay máy pi:át 
điện hoặc bơm nước, thu khí mê tan 
từ phân rác làm chất đốt dùng cho 
nấu ăn hoặc thắp sáng nhằm góp phần 


giải quyết “cục hộ ? vấn đề điện khi - 


hóa nông thôn. Về lâu dài, cùng với 
sự phát triền của công nghiệp, chúng 
ta sẽ đần dần nâng cao trình độ thủy 
lợi hóa, hóa học hóa, cơ khí hóa và 
điện khí hóa nông nghiệp, tạo cho 
nông nghiệp những bước tiến cao hơn. 


Việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ 


thuật cho nông nghiệp còn phải gắn. 


. với phương hướng và cơ cấu phát 
triền nông nghiệp. Trước mắt tập 
trung xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật cho các vùng lúa cao sản ở đồng 
bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu 
long và các vùng khác đề sớm giải 
quyết cơ bản vấn đề lương thựa. 
Đồng thời đầu tư thích đáng đề xây 
đựng một số vùng cây công nghiệp Lập 
trung chuyên canh như cao su, cà phê, 
chè, thuốc lá, bông, đay, dâu tằm đề 
tạo nguồn nguyên liệu vững chắc cho 
công nghiệp chế biến. 


Phát triền nông trưởng quốc doanh 
là một phương hướng quan trọng của 
nông nghiệp xã hội chủ nghĩa. Song 
ta chưa có nhiều kinh nghiệm và vốn 
đầu tư còn có hạn, cho nên trước mắt 
cản hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ 
thuật của các nông trường hiện có 
nhằm nâng cao năng suất, chất lượng 
và hiệu quả. 


Khó khăn lớn trong nông nghiệp ' 
eủa ta là đất ít, người nhiều. Khai 
hoang đề mở rộng diện tích canh tảo 
là vẫn đề có ý nghĩa chiến lược. Song 
kinh nghiệm cho thấy đây không phải 
là vấn đề đơn giản. Vì vậy, việc khai 
hoang, xây dựng vùng kinh tế mới 
nên tiến hành theo phương châm « thà 
ÍL mà tốt », và phải đầu tư thích đáng 
đồng bộ cïo cả hai mặt sản 'xuất và 
đời sống, đặc biệt chú ý xây dựng cơ 
cấu hạ tầng làm cho sinh hoạt ở đây 
chóng ön định, tạo điều kiện cho mọi 
người an tàm, phấn khởi xây dựng 
vùng kinh tế mới. 

- Phát triền nông nghiệp có liên quan 
mật thiết đến lâm nghiệp vì rừng có 
hai tác đụng quan trọng là phòng hộ 
và cung ứng. Cho nên, cùng với xây 
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho 
nông nghiệp, phái tăng cường cơ Sở 
Dật chất kỹ thuật cho lôm nghiệ p, nhằm 
cải tạo, bảo vệ và phát triền rừng 
theo phương thức nông— lâm: kết hợp. 
Thực tiễn cho thấy một cơ sở vật chất 
kỹ thuật quan trọng nhất của nông ~— 


lâm nghiệp là phát triền trồng cây 


gây rừng trên khắp lãnh thồ đất nước, 
từ rừng núi, đồi nương, đến đồng 
bằng, ve biền, vừa phát triền cây 
lương thực, cây công nghiệp, vừa xây 
dựng hệ thống cây xanh nhằm tận 
dụng tòng hợp tiềm năng sinh học 
nhiệt đới, tạo nên cả sản phầm nông 
nghiệp và lâm nghiệp trên cùng một 
điện tích, vừa cải thiện môi trường, 
vừa bồi dưỡng đất đai. vừa bảo vệ 
sức khỏe của người lao động. 

Trong việc xây đưng cơ sở vẬt chất 
kỹ thuật cho nông nghiệp cần chú ý 
gắn với xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật của công nghiệp và xuất khầu 
nhằm tạo nên những liên hợp sản 
xuất kinh đoanh nông nghiệp — công 
nghiệp —xuất khầu. 

Giao thông vận tải thuộc eơ cấu hạ 
tầng của sản xuất, có được phát triền 
trước một bước thì mới tạo điều kiện 
thuận lợi cho các ngành khác phát 
triền. Cơ sở vật chất kỹ thuật trong 
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giao thông vận tải của ta hiện nay 
còn quá nhỏ bé, lạc hậu và đang mất 
cân đối nghiêm trọng, không những 
làm cho hiệu suất vận tải kém mà có 
nơi, có lúc còn gây ra ách tắc cho 
sản xuất và khó khăn cho đời sống. 
Dề khắc phục tỉnh trạng này, việc 
râu dựng cơ sở öật chất kỹ thuật cho 
giuo thông Đận lải trước hết cần tập 
trung vào các khâu như xây dựng 
bến cảng, kho tàng, tăng năng lực 
bốc đỡ nhằm giải phóng nhanh 
phương tiện.và rút ngắn thời gian vận 
chuyền hàng hóa; coi trọng việc nạo 
vét luồng lạch, gia cố cầu cống, nâng 
cấp mặt đường; đầy mạnh xây dựng 
các khu đầu mối; cải tạo giao thông 
ở thủ đô Hà nội và các thành phố 
khác; mở mang giao thông vận tải 
nông thôn, giao thông vận tải miền 
núi. Mặt khác, phát triền và sử dụng 
rộng rãi các phương tiện vận tải. thô 
sơ và cải tiến, tăng năng lực sẳn xuất 
phụ tùng và sửa chữa nhằm kéo dài 
tuôi thọ và khai thác tốt các phương 
tiện hiện có. 

Và lâu dài, cần có kế hoạch xây 


'dựng đồng bộ cơ sở vật chất kỹ thuật 


của giao thông vận tải theo hướng 
ưu tiên phát triền đường biền, đường 
sông, tấng mật độ đường ô tô, đường 


sắt... Xây dựng một hệ thống cảng ' 


biền bao gồm các cảng trung tâm và 
các cảng nhỏ vệ tỉnh. Trang bị các 
loại phương tiện bốc dỡ thích hợp 
với quy mô và đặc điềm của hàng 
hóa. Phát triền các loại tàu vận tải 
ven biền, đi biên gần và đi biền xa 
với quy mô và trọng tải thích hợp. 
Phảt triền rộng rãi giao thông đường 
sông trong cả nước. Xây dựng hệ 
thống các cằng sông với quy mÔ và 
phương tiện bốc dỡ thích hợp. Sử 
dụng phô biến các loại tàu đầy, tàu 
kéo, sà lan, thuyền xỉ măng lưới thép, 
thuyền xi măng nan tre và các loại 
phương tiện vàn tải có tính chất tồng 
hợp. Củng cố và phát triền rộng khắp 
hệ thống giao thông đường bộ bao 
_ gồm các quốc lộ, các đường liên tỉnh, 


liên huyện, liên xã, đưa mật độ đường 
ồ tô lên gấp 2 — 3 lần hiện nay. Cô- 
phương án cải tạo và phái triền giao 

thông ở các thành phố một cách thích. 
hợp. Cải tạo, mở rộng và tiến tới 

hiện đại hóa đường sắt Bắc — Nam.. 
Phát triền đường sắt vào các khu. 
công nghiệp và các vùng kinh tế lớn, 
trước hết là đường sắt lên Tây nguyễn. 
Tiến hành điện khí hóa các tuyến: 
đường có nhu cầu vận tải lớn. Từng 
bước phát triền hàng không dân dụng 
phù hợp với khả năng và yêu cầu. 
Hoàn thiện sân bay Nội bài, khôi phục. 
và xây dựng các sân bay khu vực. 

Xâu dựng cơ sở Uật chãt kỹ thuật choœ- 
ngành thòng tLa bưu điện cũng là một: 
yêu cầu bức thiết và cơ bản. Đề khắc 
phục tình trạng lạc hậu hiện nay, cần 
tăắng cường đầu tư đề xây dựng cho 
được một mạng lưới thông tỉn quốc gia 
thống nhất, toàn diện, đồng bộ, khoa 
học, tiến lên hiện đại hóa nhằm phục 
vụ nhu cầu thông tin liên lạc của 
Đảng và Nhà nước, của các ngành 
kinh tế, văn hóa và của nhân dân ở 
những mức độ thích hợp với chất 
lượng ngày càng cao. Đặc biệt, chủ ý 
phát triền mạng lưới điện thoại đưởng 
đài và nội hạt xuống tận thôn, xã 
sớm đạt chỉ tiêu 1 máy cho 100 người 
dân. 

Các ngành công nghiệp” hiện nav 
đang gặp khó khăn lớn là thiếu 
nguyên liệu, vật liệu, năng lượng, 
phụ tủng, bao bì và dây chuyền sản 
xuất mất cân đối. VÌ vậy, phương 
hướng hoẳản thiện uà râu dựng cơ sở 
Đật chất kỹ thuật trong công nghiệp: 
sắp tới là nhằm khắc phục những khóớ 
khăn đó, Trước mắt, đầu tư thích 
đáng đề phát triền các ngành san 
xuất nguyên liệu cho công nghiệp, 
vật liệu cho xây dựng vỉ hiện nay 
nguyên liệu, vật liệu là vấn đề rải 
khăn trương của nền kinh -tế. Hàng 
nghìn nhà máy không sử dụng hết 
công suất vì thiếu nguyên liệu, hàng 
trăm công trình không hoàn thành 
đúng thời bạn vì thiếu vật liệu ; nhân. 


dân cũng đang rất cần vật liệu đề 


xây dựng. sửa chữa nhà ở. Hết sức 


_ e0 trọng phát triền nguyên liệu từ 
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nông nghiệp và lâm nghiệp, vì đây 
là nguồn nguyên liệu cơ bản và lâu 
dài của công nghiệp thực phầm và 
công nghiệp nhẹ. Ngành luyện kim 
cản được từng bước phát triền cân 
đối với yêu cầu sản xuất và xây 
dựng. Chủ ý đầu tư đề sản xuất 


nguyên liệu hóa chất trong nước llay 


thế dân hóa chất nhập khâu. Cần phát 
triền toàn diện các-lbại vật liệu xây 
dựng làm cho tốc độ phát triền vật 
liệu xây dựng tăng nhanh hơn tốc độ 
xảy dựng eơ bản. Ngoài xi măng, vôi, 
gạch, ngói, cần chú trọng phát triền 
và cơ giới hóa sóm ngành khai thác 
đá. 


Ngành cơ khí là then chốt, nhưng 


hiện nay lực lường sẵn có chưa được 


dùng hết công suất vì thiếu nguyên 


liệu và đây chuyền không cân đối.. 


Cho nên trước mắt, phương hướng 
chủ yếu là tăng cường năng lực tạo 
phôi (đúc, rèn, đập...) và xử lý bề mặt 
(tôi, mài, mạ...), đồng thời mở rộng 
khả năng sản xuất phụ tùng và sửa 
chữa. Về lâu đài phải tiến tới xây 
dựng ngành cơ khí với cơ cấu hợp 
lý đề có thỀ sản xuất được phần lớn 


các thiết bị và phương tiện cơ bản 


của nền kinh tế quốc dân. 


Trong ngành điện, phát triền mạng 
lưới điện cân đối với nguồn điện, 
nhất là đưởng dây trung thế và hạ 
thế, bảo đảm đẫn điện đến nơi tiêu 
thụ; cải tạo lưới điện ở các thành 
phố và trang bị đồng hồ đo điện cho 
các hộ gia đình nhằm sử dụng tiết 
kiệm điện... Trong ngành than, phát 


triền đồng bộ hệ thống phục vụ, nhất- 


là khâu vận chuyền nhằm khắc phục 
tỉnh trạng ứ đọng than lâu nay. Mặt 
khác, tiếp tục xây đựng cơ sở vật chất 
kỳ thuật của các ngành năng lượng 
theo hướng ưu tiên phát triền thủy 
điện và coi trọng phát triền năng 
lượng vùng. 


Nước cũng quan trọng đối với sẵn 


xuất và đời sống không kém gì điện, 


nếu không muốn nói quan trọng hơn. 
Nhưng lâu nay ta đã xem nhẹ ngành 
công nghiệp này, cho nên sắp tới cần ` 
phải đầu tư thích đáng cho việc thăun 


đỏ, tìm kiếm nguÒn nước, cải tạo, xây. 


dựng các nhà máy nước, phát triền 
đường ống dẫn nước và làm sạch 
nước, 

Trong công nghiệp nhẹ, nói chung 
phải phát triền cân đối ba khâu: 
nguyên liệu, sản xuất và bao bì; chủ 
yếu là đầu tư cho khâu nguyên liệu, 
nhưng không coi nhẹ bao bì, vì có 
những trường hợp hàng hóa sản xuất 
ra nhưng không xuất khầu và vận 
chuyền được vì thiếu bao bì, Đồng 
thời tiếp tục phát triền thêm một số 
cơ sở công nghiệp chế biến cần thiết, 
trước hết là chế biến lương thực, 
thực phầm, được phẩm. 

Hiện nay, tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp đang sẵn xuất một nửa 
sản lượng công nghiệp và thu hút 
hàng triệu lao động, vi vậy cần có kế 
hoạch từng bước đồi mới kỹ thuật 
và tăng cưởng cơ sở vật chất kỹ thuật 
nhằm tận dụng năng lực to lớn của 
khu vực này. 

Về xây dựng cơ bản, thời gian qua, 
nhất là trong kế hoạch 1976 — 1980, 
chúng ta cớ khuyết điềm là đầu tư 
tràn lan, phân tán và vượt quá khả 
năng xây dựng, cho nên đề lại nhiều 
công trình dưới hạn ngạch xây dựng 
dở dang trong khi vốn đầu tư và vật 
liệu xây dựng còn rất hạn chế. Do đó, 
trong 5ã—7 năm tới, phải sắp xếp lại 
xây dựng, tập trung cao độ vốn và 
vật tư cho các công trình trọng điềm 
và phấn đấu hoàn thành phần lớn các 
công trình dở dang đề đưa vào sử 
dụng. Đồng thời làm tốt công tác chuần 
bị đầu tư đề khởi công xây dựng một 
số Ít công trình thật cần thiết, gối đầu 
cho các kế hoạch sau. Đề làm tốt việc 
này, ngoài phát triền vật liệu xây 
dựng, phải tìm cách sử dụng tốt các 
máy móc thi công hiện có và bảo đảm 
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công cụ thưởng và công cụ cải tiến 
cho lao động xây dựng. 

Đi đôi với xây dựng cơ sở vật chất 
kỹ thuật phục vụ sản xuất, cần đầu 

- tư thích đáng cho việc xây dựng các 
công trình păn hóa, giáo dục, u tế, phuc 
lợi... : 

Đề xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội, một vấn 
đề quan trọng là phải. xây dựng cơ 
sở nghiên cứu 0d đào tạo. Vì có nghiên 

-cứu (bao gồm nghiên cứu khoa học 
kỹ thuật và khoa học xã hội, điều 
tra cơ bản) mới rút ra được kết luận 
nên làm gì và làm thế nào cho tối, 
cho nhanh, tránh đi đường vòng. Và 
có đàơ tạo mởi có được đội ngũ cán 
bộ và công nhân kỹ thuật giỏi, thực 
hiện tốt những nhiệm vụ xây dựng và 
phát triền kinh tế. 

Nghị quyết của Bộ chính trị Trung 
ương Đảng về khoa học và kỹ thuật 
đã nêu rõ : cần kháng định rằng trong 
điều kiện kinh tế càng khó khăn, trình 
độ kỹ thuật của sản xuất càng thấp 
kém, thì cảng phải chú trọng đầu tư 
cho các hoạt động khoa học và kỹ 
thưật, cho công tác đào tạo cán bộ 
khoa học và kỹ thuật. Chính đó là 
con đường góp phần nhanh chóng 
nâng cao năng suất lao dộng xã hội 
và giải quyết tận gốc những khó 
khăn trong nên kinh tế hiện nay. 
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Về :mặt này, lâu nạy chúng ta dã. 
có những cố gắng nhất định và đã 
thu được những thành tích bước đầu 
như đã xây dựng được một hệ thống 
nghiên cứu và đào tạo gồm hàng trăm 
viện và trưởng đại học, mấy trăm 
trưởng trung học chuyên nghiệp và 
trường dạy nghề, đã đào tạo được 2 
triệu cán bộ khoa học kỹ thuật và 
công nhân kỹ thuật... Tuy nhiên, so 
với yêu cầu, công tác này còn nhiều 
nhược điềm. Vốn dầu tư hằng năm 
còn Ít, cơ sở vật chất kỹ thuật phục 
vụ cho nghiên cứu và đào tạo còn yếu. 
Vì vậy, sắp tới cần tăng cường đầu 
tư, nâng tỷ trọng đầu tư lên ! — 2% 
thu nhập quốc dân đề khắc phục 
nhược điềm này. 


Về nghiên cứu, hướng chính là đầu 
tư đề tăng cường cơ sở vật chất kỹ 
thuật cho các cơ sở hiện có cả vẻ 
thiết bị, phương tiện nghiên cứu cũng 
như nhà cửa, phương tiện sinh hoạt, 
bảo đảm cho mọi cán bộ nhân viên ecö 
đủ điều kiện làm việc, phát huy hiệu 
quả đến mức cao nhất Trong đào 
tạo, chủ yếu là đầu tư đề nâng cao 
chất lượng đào tạo bằng cách tăng 
cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho các 
trường về mặt nghiên cứu, giẳng đạy, 
học tập và sinh hoạt nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi cho giáo viên và hoc 
sinh dạy tốt, học tốt. 


HỘI NGHỊ KHOA HỌC 

Về chặng đường đầu tiên của thời kỳ 
quá độ ở Việt nam và chiến lược 
kinh tế xã hội trong chăng đường đó 


Vừa qua, đề góp phần chuần bị Đại hội thứ VI của Đảng, Bộ biên 
tập Tạp chí Cộng sản đã tồ chức Hội nghị khoa học về chặng đường 
đầu tiên của thời kỷ quá độ ở Việt nam và chiến tiếG kinh tế xã hội 
trong chặng đường đó.. 


Tham gia Hội nghị khoa học có các đồng chí sau đây : 


— Nguyễn Anh Bắc, Dại tá, Học viện quân sự cao cấp 
_—= Trần Ngọc Cảnh, Vụ trưởng, Bộ nông nghiệp 
— Trần Việt Chy, Vụ trưởng, Bộ nông nghiệp _ 
— Phạm Như Cương, Giáo sư, Chủ nhiệm, UBKHXH Việt nam 
— Lê Đăng Doanh, Vụ trưởng, Viện nghiên cứu quản lý kỉnh tế 
trung trơng 
~ — llồ Nhật Đán, Vụ trưởng, Bộ thủy sản 
— Lưu Văn Đạt, Viện trưởng, Bộ ngoại thương 
— Nguyễn Đỗ, Chuyên viên Viện Mác — Lê-nin 
— Phạm Minh Hạc, Giáo sư Tiến sĩ, Thứ trưởng Bộ giáo dục 
— Trần Đình Hòa, Tông cục trưởng Tông cục cơ khí hóa, Bộ nông 
nghiệp 
— Phạm Văn Huân, Phó tiến sĩ, Phó chủ nhiệm Văn phòng HĐBT ; 
== Nguyễn Quang Long, Viện trưởng, Bộ tài chính 
— Nguyễn Mại, Giáo sư Tiến sĩ, Trưởng ban kinh tế Thành ủy 
Hà nội 
— Nguyễn Ngọc Minh, Giáo sư, Viện trưởng, UBKHXH Việt \ nam 
— Trần Đỉnh Nghiêm, Phó viện trưởng, Viện kinh điền, Viện Mác — 
Lê-nin 
— Phạm Văn Nghiên, Tiến sĩ, Rộ giao thông vận tải 
— Vũ Hữu Ngoạn, Tông biên tập tạp chí Nghiên cứu, Trường Đẳng 
cao cấp Nguyễn Ái Quốc 
— Trịnh Nguyên, Phó trưởng ban tồ chức Chính phủ 
— Hoàng Hữu Nhân, quyền Trưởng ban công nghiệp Trung ương 
Đảng : 
— Văn Phác, Ủy viên TƯĐ, Thứ trưởng Bộ văn hóa 
— Hoàng Đình Phu. Phó chủ nhiệm UBKHKTNN 
~ Trần Quang, Chuyên viên Ban nông nghiệp Trung ương Đảng 
— Trần Hồng Quân, Giáo sư, Phó tiến sĩ Thứ trưởng Bộ đại học và 
trung học chuyên nghiệp 
— Trần Linh Sơn, Giáo sư, Ngân hàng Nhà nước Việt nam 
— Nguyễn Thanh Sơn, Chuyên viên Ban công nghiệp Trung ương 
Đẳng - 


~ 


— Lê Hồng Tâm, Chuyên viên UBKHXH Việt nam 

— Chế Viết Tấn, Phó trưởng ban kinh tế Trung ương Đẳng 

— Nguyễn Tế, Phó tiến sĩ, Chuyên viên Ban kinh tế Trung ương Dẳng 
— Lê Quang Thành, Viện trưởng, Bộ nội vụ 

— Lê Thi, Giáo sư, quyền Viện trưởng Viện triết học, UBKHXH ` 


Việt nam 


— Phan Văn Tiệm, Giáo sư Tiến sĩ, quyền 


giá Nhà nước _ 


Chủ nhiệm Ủy ban vật 


— Trần Hữu Tiến, Phó tiến sĩ, Trưởng Đẳng cao cấp Nguyễn Âi Quốc 
— Lê Văn Tô, Chuyên viên Ban công nghiệp Trung ương Đảng 

— Đào Thế Tuấn, Giáo sư, Viện trưởng, Bộ nông nghiệp 

— Vũ Huy Từ, Tiến sĩ, Văn phòng HĐBT 

— Lê Trạng, Phó vụ trưởng, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế 


trung ương. 


Một số. đồng chí, vì bận công tác, không đến họp được, đã gửi bản 


tham luận đến Hội nghị. 


Đề cung cấp tài liệu cho bạn đọc tham khảo, bắt đầu từ số này, 
chúng tôi trích đăng các bản thạm luận đã được đọc trong cuộc Hội 


nghị khoa học nói trên. 


- 


Lưu Văn Đạt : 


Phân kỳ thời kỳ quá độ ở nước ta là 
một 0ấn đề lý luận quan trọng, có tác 
dụng chỉ đạo thực tiền xâU dựng chủ 
nghĩa xä hội trong điều kiện của nước 
fa, nhằm xác định bước đi hợp lú, mục 
liêu chủ ểu, nhiệm 0ụ chủ yếu của 
từng chặng đường (giai đoạn phát 
triền); trên cơ sở đó, bố trí một cơ cấu 
kinh (té hợp lý oà cỏ hiệu qua, xây dựng 
mội cơ chế quản lủ thích hợp, phù hợp 
bới- từng giaL đoạn. 

Đối với nước ta, tôi cho rằng, thời 


kỷ quá độ íf nhất phải trải qua 2 - 


chặng đường (giai đoạn phát triền): 


a) Chẳng đường đầu tiên (giai đoạn 1) 
nhằm mục tiêu và có nhiệm vụ. chủ 
yếu là fqo ra các tiên đẻ cần thiết cho 
công nghiệp hóa 0uởi quụ mô lớn. 


b) Chặng đường thứ hai (giai đoạn 2) 
nhằm mục tiêu và có nhiệm vụ chủ 
yếu là công nghiệp hóa 0ởi quụ mô 
lớn, hoán thiện công cuộc công nghiệp 
hỏa xã hội chủ nghĩa, xây dựng cơ sở 


` 
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LẢ 


Bộ biên tập Tạp chí Cộng sản. 


vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xà 
hội ở nước ta. 


Quá trình công nghiệp hóa cũng có 
thề trải qua ba chặng đường: 


Sau chặng đường đầu tiên, chặng. 
đường thử hai nhằm mục tiêu và có 
nhiệm vụ chủ yếu là tiến hành công 
nghiệp hóa, xây dựng hệ thống công 
nghiệp hiện đại, nền sẵn xuất cơ khi 
hóa có khả năng cải tạo cả nông 
nghiệp, và trang bị kỹ thuật mới cho: 
toàn bộ nền kinh tế quốc dân. 


Chặng đường thử ba nhằm mục tiêu. 
và có. nhiệm vụ chủ yếu hoàn thành 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩu, kết 
thúc về cơ bản việc xây dựng cơ sở 
vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội. tx 


Việc phân chia các giai đoạn nói 
trên chỉ có ý nghĩa tương dồi, giữa 
các giai đoạn không thề có một ranh 
giới rõ rệt. Trong chặng đường đầu, 
tuy nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu là 
tạo cÁc tiền đề cần thiết đề công 


nghiệp hóa nhưng ngay trong chặng 
dường này, chúng ta đã phải bắt tay 
xây dựng và phát triền công nghiệp, 
(kề cả một số eơ sở công nghiệp nặng), 
xây dựng cơ sở hạ tầng của nền kinh 
tế (giao thông vận tải, thông tin liên 
lac v v.). Có xây dựng công nghiệp và 


cơ sở hạ tầng trong chặng đường đầu - 


thì mới tạo được điều kiện cần thiết 
cho cêng nghiệp hóa với quy mô lớn 
trong chặng đường (hoặc những chặng 
đường) tiếp theo, nhưng xây dựng 
công nghiệp trong chặng đường đầu 
chủ yếu nhằm chuẩn bị điều kiện cho 
chặng đường tiếp theo. 


Chặng đường đầu tiên là một (ấit 
Uẽu bắt nguồn từ điều kiện của nước 

ta là chưa có đủ những tiền đề cần 
_ thiết đề công nghiệp hóa với quy 
mô lớn. 


Vi vậy, đi đôi với nhiệm vụ cải 
tạo xã hội chủ nghĩa, xây dựng quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, xây 
đựng và phát triền, hệ tư tưởng và 
nèn văn hỏa xã hội chủ nghĩa, trong 
. chặng đường này, cần ồn định 0à cải 
thiện một bước đời sống 0à tích lñự ban 
đầu cho chủ nghĩa ra hội, trong đó, 
ồn định đời sõng cần được coi là nhiệm 
oụ cấp bách hàng đầu. 


Đề đạt mục tiêu và hoàn thành các 
nhiệm vụ nói trên, cần giải quyết một 
số vấn đề sau: 


0) Khôi phục kinh lẽ, từng bước khắc 
. phục những mặt mã! cân đối trong nền 
kinh lế do lịch sử đề lại (năng lượng, 
nguyên liệu, lương thực, hàng tiêu 
dùng thiết yếu, cơ sở hạ tầng, xuất 
nhập khầu), ồn định nền kinh tế. Đó 
là điều kiện cần thiết đề phát triền 
sản xuất, ồn định thị trường, giá cả, 
tiền tệ v.v. trên cơ sở đó, ồn định đời 
SỐ ng. 


b) ÄXâu dựng mội lực lượng sản xuấi 
tối thiều. tạo ra một số vốn đầu tiên 
về tư liệu sản xuất và sức lao động 
có khả năng đẩy nền sản xuất xã hội 
Đượi khỏi Đòng tái sản xuất giản đơn, 


không ngừng tái sản xuất mở rộng 
đề tích lây từ nội bộ-nền kinh lễ, với 
quy mô ngày cảng lớn. Đó là điều 
kiện không thề thiếu được đề công 
nghiệp hóa với quy mô lớn. 

VÌ vậy, trong chặng đường này, cần 
thiết: 

d) Phát triền nỏng nghiệp toàn diện, 
nhằm tạo ra nhiều sẵn phầm hàng hóa 
đáp ứng các nhu cầu về lương thực, 
thực phầm cho xã hội, nguyên liệu 


cho công nghiệp và hàng hóa cho 


xuất khầu. 


_ b) Phái triền các ngành công nghiệp 
chế biến, nhất là từ nông sẵn, lâm sản, 
thủy sản, phát triền công nghiệp hàng 
tiêu dùng (bao gồm cả tiều cÔng 
nghiệp và thủ công nghiện) và công 
nghiệp gìa công hàng xuôi khầu nhằm 
đáp ứng các nhu cầu trong nước, thay 
thế hàng nhập khâu và tăng nguồn 
hàng xuất khầu. 


Do đó, ngay từ đầu, phải gần nông 
nghiệp uới công nghiệp, nông nghiệp uà 


công nghiệp uới xuãi nhập khầu đề góp 


phần tạo ra tích lũy ban đầu cho chủ 
nghĩa xã hội. | 

c) Xâu dự ng một số cơ sở công nghiệp 
nặng theo tỉnh thần nghị quyết 
Đại hội thứ IV và thứ V của Đảng:. 
« Ưu tiên phát triền công nghiệp nặng 


_một cách hợp lý trên cơ sở phát triền 


nông nghiệp và công nghiệp nhẹ ». 
(Nghị quyết Đại hội IV), * Hướng công 
nghiệp nặng chủ gếu và trước hết 
nhằm thúc đầy nông nghiệp và công 
nghiệp hàng tiêu dùng phát triền a. 
Theo tỉnh thần đó, trong chặng đường 
đầu, ưu tiên phát triền các ngành 
năng lượng (than, đầu khí), hóa chát 
phục vụ nông nghiệp (phân bón, thuốc 
trử sâu), cơ khí sửa chữa là cần thiết 
và hợp lý. by: lv 

dÌ Phát triền giao thông oận lải, hệ 
thống thông lin, hệ thông 0iền thỏng 
ĐỞI nước ngoài. 

Sau khi hoàn thành về cơ bản các 
nhiệm vụ nói trên, ồn định kinh tế, ồn 


. 6Ị 


định đởi sống trong cả nước và tích 


lũy được từ nội bộ nền kinh tế quốc 
dân, thì mới có thề kết thúc chặng 
đường đầu tiên, Như vậy, thời diềm 
kết thúc c hặng đường đầu tiên tàu thuộc 
Dảo Uiệc thực hiện mục liêu oà nhiệm 
Uụ đề ra cho chặng dường nảy, 0à 0uỏo 
những liêu chuần cụ thề đề đành giá 
việc thực hiện các mục tiêu và -nhiệm 
xụ đó. 


Nguyễn Quang Long : 


Đặc điềm chặng đường đầu của thời 
kù qud độ lén chủ nghĩa +d hội ở 
nước f†a 


Hiện nay cách mạng nước ta dang 
ở chặng đường đầu của thời kỷ quá 
độ. Những đặc điềm lớn nhất của 
chặng đường này là: 


1. Nên kinh tế chủ yếu là sản xuất 
nhỏ. Công nghiệp chưa phát triền, 
thiếu đồng bộ, lao động thủ công còn 
khá phô biến, năng suất lao động thấp, 
tu nhập quốc dân Ít, trong lúc đó số 
đân đông, phát triền với tốc độ cao. 
Tính chất sẵn xuất nhỏ trong kinh tế 
ghỉ đậm đấu ấn trong tr duy, lối sống 


và cách làm ăn của từng người và của 


củ xã hội. 

2. Do tình trạng kém phát triền, lại 
_ chịu hậu quả nặng nề của ba mươi 
năm chiến tranh, nền kỉnh tế mất cân 
đối nghiêm trọng về nhiều mặt. mất 
cân đối giữa các ngành với nhau. giữa 
các khâu trong quá trình sản xuất và 
tiêu đùng, sẵn xuất chưa đáp ứng được 
yêu cầu tích lũy và tiêu dùng ở mức 
cần thiết. 

3. Kinh tế nước ta là một nền kinh 
tế sản xuất hàng hóa đang có nhu cầu 
phát triền mạnh, bao gồm nhiều thành 
phần. Bên cạnh kinh tế quốc doanh và 
kinh tế tập thề đang được củng cố và 
mở rộng, kinh tế cá thề và kinh tế tư 


bạn còn tồn tại. Tuy kinh tế quốc, 


doanh đã nắm những ngành then chối 
và nhiều cơ sử trọng yếu, cùng với 
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kinh tế tập thề đã có tác đụng chỉ-phối 
nền kinh tế quốc dân, nhưng cũng mới 
chiếm khoảng 40Ã giá. trị tồng sẵn 
lượng, kinh tế cá thề và tư bản còn 
chiếm xấp xỉ 38%. Do đó, các quy luật 
kinh tế của chủ nghĩa xã hội đã ra 
đời và các quy luật kinh tế của chủ 
nghĩa tư bản và tiều sản xuất hàng hóa 
cỏn đồng thời tồn tại, hoạt động xen 
kẽ, dung hợp nhau, khống chế nhau 
và đấu tranh với nhau trong quá trình 
kết hợp xây dựng với cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đề tiến lên sản xuất lớn xã 


“hội chủ nghĩa. 


4. Từ sau khi miền Nam được hoàn 
toàn giải phóng. TÔ quốc thống nhất, 
cả nước đi Tên chủ nghĩa xã hội, 
chúng ta lấy xây dựng làm trọng tâm, 
thực hiện công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, đồng thời vẫn phải đối phó gay 
gắt với kẻ thủ bên ngoài, trực tiếp là 
bọn phản dộng Bắc kinh đang tiến 
hành chiến tranh lấn chiếm biên giới 
và chiên tranh phá hoại nhiều mặt 
chống nhân dân ta. 

3. Về quan hệ quốc tế, ta có mối 
liên kết với nhiều nước, đặc biệt là 
mỗi liên kết, hợp tác ngày càng chặt 
chẽ và toàn diện với Liên xô và các 


nước khác trong cộng đồng xã hội” 


chủ nghĩa, đây là chỗ dựa rất cần 
thiết và quan trọng đối với nước ta 
trên con dường tiến thẳng từ sản xuất 
nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 
Nhưng mặt khác, bọn đế quốc, nhất là 
đế quốc Mỹ câu kết với các lực lrợng 
phản động quốc tế tìm cách bao vây, 
cô lập, phá hoại ta. 


Lê Đăng Doanh : 


Quá độ, lên chủ nghĩa xã hội là 
một thời kỷ mang tính tất yếu. Điều 
đó đã được Lê-nin khẳng định : « Mục 
đích của giai cấp vô sản là thiết lập 
chủ nghĩa xã hội... muốn thế, cần phải 
có một thời kỳ quá độ khá lâu đài 
từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã 
hội, vì cải tỒ sẵn xuất là việc khó 


|. 


khăn, vì cần phải có thời gian mới 
thực hiện được những thay đồi căn 
bản trong mọi lĩnh vực của cuộc 
sống... » (1). Tôn trọng tính quy luật 
phô biến của thời kỷ quá độ tiến lên 
chủ nghĩa xã hội. căn cứ vào đặc điềm 
kinh tế xã hội của nước ta ở diềm xuất 
phát khi bước vào thời kỳ này, Đẳng 
ta đã chủ trương phân chia thời kỳ 
quá độ tương đối dài và phức tạp Ở 
nước ta thành các chặng dường. Việc 
phân chia như vậy không những giúp 
chúng ta xác định rõ được nhiệm vụ 
và mục tiêu cụ thề của tửng chặng 
đưởng. mà còn xác định được khoảng 
thời gian cần thiết cho mỗi chặng 
đường đó. 

Thành tựu nồi bật của chúng ta 
trong thời gian vừa qua là đã dưa 
được nền kinh tế ở hai miền Nam — 
Bắc nước ta vốn là hai nền kinh tế có 
guan hệ sản xuất hoàn toàn khác nhau, 
có xu hưởng phát triền trái ngược 
nhau, có lịch sử hình thành tách rời 
nhau trở thành một nền kinh tế quốc 
dân thống nhất theo quỹ đạo xã hội 
chủ nghĩa. Tuy nhiên, tình hình kinh 
lế xã hội của nước ta còn nhiều biến 
động, cơ sở vật chất kỹ thuật còn 
nghèo nàn và lạc hậu, vì vậy đề có 
thề giảm bớt và khắc phục các khó 
khăn, ồn định và cải thiện đời sống 
nhân dân, đạt được những tiến bộ 
quan trọng trong mọi lĩnh vực, tạo ra 
được thế cân đối mới của nền kinh tế, 
chuần bị cho những hước tiến vững 
chắc hơn trong chặng đường tiếp theo 
thì ngay trong chặng đưởng đầu tiên. 
của thời kỷ quá độ tiến lên chủ nghĩa 
xã hội, chúng ta cần khẩn trương 
chuyền hướng cơ chế quản lý kinh tế. 
Trước mắt, phải triệt đề chống cơ 
chế tập trung quan liêu, bao cấp 
chuyền hẳn sang hạch toán kinh tế và 
kinh đổanh xã hội chủ nghĩa đề 
nhanh chóng nâng cao năng suất, chất 
lượng và hiệu quả sản xuất kinh 
đoanh. Cơ chế quản lý kinh tế mới 
phải kết hợp kế hoạch hóa với hạch 
toán kinh tế và kinh doanh xã hội 


chủ nghĩa: phải bao quát được hoạt 
động của các thành phần kinh tế, các 
tò chức kinh tế với các hình thức và 
biện pháp quản lý thích hợp. Quản lý 
kinh tế phải nhằm tâng cao chất - 
lượng công tác kế hoạch hóa, vận 
dụng quan hệ hàng hóa tiền tệ và các 
đòn bầy kính tế đề thực hiện những 
mục tiêu kế hoạch đề ra. Cơ chế quản 
lý kinh tế mới phải mở rộng quyền tự 
chủ của địa phương, ngành và cơ sở? 
phát huy tính năng động sáng tạo và 
tự chịu trách nhiệm đầy dủ về quá 
trình lái sản xuất của xí nghiệp, phải 
vận dụng đúng đắn chế độ tập trung 
dân chử, khắc phục tỉnh trạng tập 
trung quan liêu và các biều hiện cục 
bộ, bản vị, vô kỷ luật. 

Chúng ta bước vào chặng đường 
đầu tiên khi ở điềm xuất phát, lực 
lượng sản xuất mới đạt trình độ rất 
thấp và có nhiều mất cân đối nghiêm 
trọng. Do đó phải sáp xếp lại nền kinh 
lễ, làm cho sản xuất có hiệu quả hơn, 
tập trung năng lực sản xuất vào 
những sản phầm trọng yếu, vào những 
cơ sở và địa bàn trọng điềm; điều 
chỉnh lạt tiêu dùng, bảo đảm những 
yêu cầu tiêu dùng thiết yếu nhất ở 
mức. sản xuất cho phép, kiên quyết. 
loại bỏ những nhu cầu xa xỉ, qua sức 
của nền kinh tế quốc dân. Vấn đề lao 
động và dân số đòi hỏi phải có 
phương án giải quyết có hiệu lực và 
lâu dài; một mặt, phải nhanh chóng 
hạ thấp tỈ lệ phát triền dân số đến 
mức hợp lý, mặt khác, bằng mọi biện 
pháp với sức lực của tất cả các thành 
phần kinh tế phải tạo ra tối đa công 
ăn việc làm cho người lao động ởỞ 
thành thị và nông thôn. khắc phục 
Linh trạng thiếu việc làm. Tong 
chặng đường đầu tiên, trình độ phát 
triền giữa các ngành, giữa miền núi 
và đồng bằng, giữa thành thị và nông 
thôn còn có nhiều khác biệt lớn, đo 


() V,I, LÊ sin. Feda ;ộp, liếng Việt, 
Nxè Tiến bộ. Mát-xcơ-va. 1977, tập 38. tr, 


đó quản lý kinh tế một mặt phải thông 
nhất Itrên những nguụên lắc cơ bản, 
mặt khác, phải đu dạng 0ê hình thức 
0a mức độ đề phù hợp với trình độ 
của từng ngành, từng địa phương. 
Àcc tiêu là phải làm cl:o vùng chậm 
phát triền tiến nhanh hơn và xích lại 
gìn các vùng phát triền khá, không 
thề chấp nhận một kiều cơ chế # đèn 
nhà ai nhà này rạng?®, dịa phương 
.àu càng giàu hơn, địa phương nghèo 
càng nghèo đi. 


Chng đưởng đầu tiên của nước ta 
điện ra trong những điều kiện kinh tễ 
thể giới phức lợp, yêu cầu hợp tác 
quốc tế ngày càng gay gắt, dòi hỏi 
vẻ số lượng và chất lượng hàng xuất 
khẩu ngày càng cao, do đó phải đa 
đạng hóa quan hệ kinh tế đối ngoại, 
tích cực tham gia vào quá trình hợp 
tíc kinh tế xã hội chủ nghĩa. Về mặt 
cz. cũu kinh lễ, cần xem xét nó trong 
mỏi quan hệ phân công lao động quốc 
tế, phát huy cao nhất thế mạnh của 
Lao động và t¿E nguyên của đất nước 
trong quan hệ quốc tế, tạo ra chỗ 
đứng vững chắc trong mối quan hệ 
ràng buộc hợp tác lẫn nhau. Và mặt 
quản LỦ kinh tế phải có chính sách phá 
vỡthế bị bao vây kinh tế, thu hút vốn 
và kỹ thuật đề phát triền kinh tế của 
đất nước, phải tập trung đầu tư đầy 
mạnh xuất khầu, hình thành những 
sản phầm xuất khầu chủ lực, có chất 
lượng cao, có sức cạnh tranh trên thị 
trưởng thế giới. Cần nhanh chóng 
thoát khỏi tình trạng thu lượm, đánh 
bát trên cơ sở kinh tế tự nhiên hoặc 
sản xuất nhỏ, tranh mua, tranh báp 
trong nước và trên thị trường quốc tế. 


Chúng ta đang ở trong thời kỳ cách 
mạng khoa học và kỳ thuật thế giới 
bước vào giai đoạn mới và phát triền 
như vũ bão. Khoa học kỹ thuật đã 
và đang trở thánh yếu tố tăng trưởng 
cơ bản và chủ yếu của nền kinh tế 


và là nhân tố quan trọng của tiến bộ. 


xã hội. Do đó trong công tác quản lý 
kinh tố phải thúc đầy tiến bộ khoa 
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học kỹ thuật, đồng thời phải: ứng 
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 
nhằm nàng cao hiệu quả kỉnh tế; 
phải coi trọng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật, đưa tiến bộ khoa học kỹ 
thuật vào tất cả các thành phần kinh 
tế, cúc lĩnh vực san xuất và đời 
SÓNØ... 


Chế Viết Tấn : 


Đề hoạch định chiến lược kinh tế 
xã hội, không những phải nắm vững 
đường lỗi cách mạng xã hội chủ 
ngÌhĩa nói chung và đường lối phát 
triền kinh tế của Đẳng nói riêng, nà 
còn phải nhận rõ vị trí của đắt nước 
ta trên trưởng quốc tế, trách nhiệm 
của nước ta trong liên mỉnh đặc biệt 
ba nước Đông dương và trong quan 
hệ với các nước xã hội chủ nghĩ 


. anh em, đồng thời cũng phải thấy rõ 


điềm xuất phát và những đặc điềm 
kinh tế xã hội của nước ta ở chặng 
đường đầu tiên trong thời kỳ quá 
độ -tiến lên chủ nghĩa x1 hội. 


Mười năm qua, tuy đạt được 
những thành tựu có ý nghĩa lịch 
sử, song, chúng ta vẫn chưa thay 
đồi được một cách căn bản thực 
trạng của nền kinh tế vốn yếu 
kém, còn mất cân đối lớn và chưa. 
thật ồn định với điềm xuất phát 
là cơ sở vật chất kỹ thuật còn thấp 
và cơ cấu sản xuất hàng hóa chưa 
phát triền. Chúng ta cũng chưa giải 
quyết xong những nhiệm vụ cơ bản 
của chặng đường đầu tiên là bảo 
đầm thế ồn định của nền kinh tế và 


. tạo ra những tiền đề cần thiết đề xây 


dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, nhiệm vụ 
của những năm còn lại trong chặng. 
đường đầu tiên là ồn định tình hình 
kinh tẽ + hội mà chuần bị những 
tiền đề đá: đầu mạnh công nghiệp hóa 

+ä hội chủ nghĩa. Hai nội dung này 
cần được xác định cả trên phạm vỉ 
định tính và định lượng; đồng thời 
phải nêu ra được một số mục tiêu cho 
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những yêu cầu chủ yếu nói trên. Đạt 
được những mục tiêu đó mới có thê 
nói là đã kết thúc được chặng đường 
đầu tiên. Tuy nhiên trong thực tế, 
việc phân định các chăng đường trong 
tiến trình đi lên chủ nghĩa xã hội chỉ 
là tương đối, bởi vì ngay khi đang 
thực hiện chặng đường đầu tiền đã 
xuất hiện những nhân tố quan trọng 
của chặng đường kế tiếp theo. 

Trong việc bố trí chiến lược kinh 
tế xã hội ở chặng đường đầu tiên 
của thời kỳ quá độ tiến lền chủ nghĩa 
xã hội, chúng ta cần quản triệt một 
số quan điềm cơ bản sau đày +- 

1. Chiến lược kinh tế xã hội phải 
két hợp gu lố bên trong 0à yếu tố bên 
ngoài tùy theo điều kiện và hoàn 
cả::h quốc tế nhằm tạo được những cơ 
sở (tự chủ-bên trong cho tái sẵn xuất 
xã hội, cải tạo được nền kinh tế quốc 
dân nghèo nàn lạc hậu. Trong điều 
kiện đã đồi mới của thế giới ngà v nay, 
bất cứ một nước nào tự cô lận với 
bên ngoài đều khó mà phát triền 
được. Nước ta lại nằm trong vùng 
kinh tế thế giới có nhiều biến đôi, vì 
vậy trong mối quan hệ hợp tấc với 
các nước kbác cân theo phương 
hưởng đa dụng hóa, song phương hoặc 
đa phương. 

23, Xây dựng một cơ cấu kinh tế 
hợp lý. Cơ cấu kinh tế được hiều là 
cơ cấu ngành, lãnh thồ và cơ cấu 
thành phản. Hiện nay, các loại cơ 
cấu đó chưa đáp ứng dược quá trình 
phát tiiền kinh tế. Cần xây dựng cơ 
cấu kinh tế như thế nào cho phủ hợp 
với thực (ế nưóc ta dề thúc đảy 
nhanh quá trình. công nghiệp hóa 
nhưng lại Lào dảm được công ăn việc 
làm cho người lao động. Lựa chọn 
phương hướng xây dựng một cơ cấu 
kinh tế hợp lý, chúng ta cần chú ý; 

a) Đưa tiến bộ khoa học kỹ 
thuật vào các ngành nhất là sản xuất 
nông nghiệp. Phả] coi trọng sản xuất 
nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế 
BÔng — công nghiệp, và sau này là cơ 
cấu kinh tế công— nông nghiệp. 


b) Hoàn thành cải tạo xÄ hội chữ 
nghĩa làm cho thành phần kinh tế xã 
hội chủ nghĩa chiềm ưu thế tuyệt đối 
tử sản xuất đến phân phối lưu thông, 
không ngừng hoàn thiện quan hệ sin 
xuất mới về cả 3 mặt : chế độ -sở hữu, 
chế độ phân phối, chế độ quản lý, 
nhk:ầm mở đường, thúc dầy lực lượng 
sản xuất phát triền mạnh mẽ. 

c) Thực hiện công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa, xây dựng cơ sở vật 
chất kỹ thuật mới theo hướng Lảơ 
đẳm tỉnh độc lập, tự chủ của nền kinh 
tế nước ta trong sự phân công hợp 
tắc ngày càng. mở rộng và theo kịp 
thời đại công nghiệp mới. 

đ) Có một chiến lược quản lý nhằm. 
phát huy tốt năng lực của con người - 
Việt nam. ở cáo thành phần kinh tế, 
các hình thức kinh tế, các vùng của 
đất nước, Tử đó xây đựng cơ chế quản 
lý hạch toán, kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa. Cơ chế quản lý mới này vận 
dụng tốt các quy luật kinh tế thông 
qua kế hoạch hóa và điều hành nên 
kinh tế với những biện pháp. chỉnh 
sách, phủ hợp.giai quyết tốt mỏi quan 


“hệ giữa tích lũy và tiêu dùng. 


d) Chọn được chiến lược kinh tế 
đối ngoại có lợi cho quá trình cải 
biến nền Linh tế, làm thế nào đề (o 
được nguồn vốn cần thiết, tiếp nhận 
được kỹ thuật tiên tiến và sử dụng: 
các tiềm năng trong nước có hiệu quả 
nhất. : 

Như vậy, quan niệm xây dựng một 
cơ cấu kinh tế hợp lý chỉ là tương 
đối, không phải xây dựng đầy đúc:ec 
hgành kinh tế ăn khớp và đồng bộ. 
Trong chặng đường đầu tiên khi điều 
kiện chỈ cho phép phát triền một số 
ngành hạn chế, chúng ta phải biêt lựa 
chọn phương án lối ưu đề phát triền, 


1hực tiền cho thấy, khả năng vốn 
đầu tư, kỹ thuật và các điều kiện vật 
chất khác của nước ta hạn chế, không 
cho phép chứng ta có thê trong một 
chặng đường ngắn mở ra hàng loạt 
công trình xây dựng theo lối dàn đều,.. 
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điện rộng đề thỏa mãn các yêu cầu 
của nền kinh tê. Do đó, trong chiến 
lược kinh tế xã hội phải biết lựa 
chọn hệ thống mục tiêu chiến lược, hệ 
thống chủ „trương chiến lược và hệ 
thống biện pháp chiến lược sao cho 
thích hợp trước những: vấn đề lớn 
đang đặt ra cho chúng ta như: điềm 
xuất phát quá thấp, vốn đầu tư hạn 
chế, đân số tăng nhĩình, Những vấn 
đẻ trên không cho phép chúng ta 
thoát ly thực tế, nhưng dòng thời 
không cho phép chúng ta co lại chịu 
bó tay trước khó khăn, mà phải giải 
quyết băng cách tìm khâu đột phá có 
tính quyết định. Đó chính là năm 
vấn đề lớn sau đây : 

—= Một là, phải phân bố lại lao 
động, dân cư, sử dụng tối da đất đai 
và giải quyết cơ bản vấn đề lương 
thực cho xã hội, nguyên liệu cho 
sản xuất hàng tiêu dùng. phát triền 
Linh tế địch vụ. 

—= Hai là, thu nhập quốc dàn đủ 
cải thiện đời sống nhân dân tuy ở 


mức không cao, sorf bảo đảm lái sản: 


xuất sức lao động và có tích lũy tử 
nội bộ nền kinh tế quốc dân cho yêu 
cầu công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa. 

— Ba là, năng lượng và vận tải 
phải đi trước một bước, 

— Pốn là, rút ngắn khoảng cách quan 
hệ giữa xuất khâu và nhập khầu. Xuất 
khầu và nhập khầu phải trở thành 
một trong những cầu nối giữa nông 
nghiệp với công nghiệp, thúc đây sản 
xuất phát triền, khơi đậy những tiềm 
năng vốn có ở cơ sở, địa phương, 
ngảnh. : 

— Năm là, hình thành cơ chế quản 
lý mới nhằm phát huy năng lực 
con người ở mọi thành phần, mọi 
hình thức kinh tế đề khơi đậy sức 
mạnh tông hợp. Xóa bỏ cơ chế quản 
lý tập trung quan liêu, bao cấp, 
chuyền hẳn sang hạch toán, kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa, tạo quyền 
chủ động cho cơ sở, địa phương, 
ngành. 
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Đà thực hiện những giải pháp 
chiến lược trên, nên kinh tế nước ta 
tất yếu phẩi đi vào ồn định và trải 
qua nhiều bước quá độ, từ thấp đến 
cao, lử nhỏ lên lớn, có những lĩnh vực 
phát triền tuần tự, đông thời có những 
mặt phát triền nhảy vọt tùy theo khả 
năng bên troụg. bên n¿cài mà chúng 
ta có thẻ tạo ra bcặc tranh thủ được‹ 


Trền €::c~g: 


Trong chặng đuởng đầu tiên của 
thời kỷ qnÃ độ ở nước ta, nônz nzhiệp 
(bao gòm cả lâm nghiệp, ngư nghiệp) 
là mặt trận sản xuất hàng đầu phải 
bảo đảm cung cấp lương thực và thực 
phầm cho xã hội, nguyên liệu cho 
công nghiệp, trước hết là công nghiệp 
chế biến, tăng nguồn hàng xuất khầu, 
tạo ra tích lũy ban đầu cho tự nghiệp 


-. công nphiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 


Xây dựng công nghiệp là cần thiết. 
Song việc xây dựng công nghiệp trơng 
những năm qua ở nước ta lại quá 
phân tán, chưa hình thành một cơ cấu 
gắn bó chặt chẽ với nông, lâm, ngư 
nghiệp. Mặt khác, chúng ta lại chưa 
chủ trọng đúng mức đến nông, lâm, 
ngư nghiệp (đầu tư ít, chính sách 
giá cả thu mua chưa hợp lý...). Đản 
thân các ngành nông nghiệp vốn có 
mối quan hệ chặt chẽ với nhau vi 
củng có chung những đối tượng quản 
lý là sinh vật cộng sinh trên từng 
vũng sinh thái, cũng tách rời nhau cũ 
về tô chức và hành động. Ngay trong 
từng ngành cũng có sự chia cắt giữa 
chuyên ngành này với chuyên ngành 
khác, giữa trồng trọt vói chăn nuôi, 
giữa lâm sinh với khai thác, giữa 
khai hoang với bảo vệ môi trưởng, 
giữa sản xuất với chế biến và lưu 
thông phân phối, giữa các thành phần 
cùng làm ra một loại sản phầm với 
nhau, thậm chí kinh tế gia đình và 
kinh tế cá thê ở nông thôn còn bị coi - 
là những thành phần kinh tế đối lập! 


Sự tách rời như vậy đã làm nảy sinh 
ra nhiều mâu thuẫn nội tại, làm triệt 
tiêu tác dụng lẫn nhau. Những mâu 
thuẫn này càng gay gắt thêm khi 
chúng ta chưa xác định được đúng 
đắn mục đích và bước đi lên sản xuất 
lớn xã hội chủ nghĩa trong chặng 
đường đầu tiên của thời kỹ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Do 
đó trong 1Ö chức sẵn xuất đã có những 
khuynh hướng“sai lầm (như chạy thco 
quy mô hình thức, muốn thực hiện 
ngay việc phân công chuyen mòn hóa 
sâu, tách các ngành nghề thủ công ra 
khỏi nông nghiệp, tách sản xuất với 
chế biến và kinh doanh trao doi hàng 
hóa...) làm cho các ngành nông,.lâm, 
ngư nghiệp của nước ta vốn phong 
-phú đa dạng trở thành nghẻo nàn, 
đơn điệu, các vùng sản xuảt không 
phát huy được thế mạnh của mình đề 
hỗ trợ cho nhau và đều bị trói buộc 
chặt vào thế đọc canh, Tóm lại là, các 
ngành nông, lâm, ngư nghiệp của ta 
trong những năm qua chưa xác lập 
được mối quan hệ cơ sấu hẹp lý từ 
bên trong, không gắn được với công 
nghiệp và thị trường trong và ngoài 
nước, không thực hiện được quá 
trình tái sản xuất mở rộng, do đớ 
chưa phát huy được tiềm năng sẵn có. 


Căn cứ vao yêu cầu phát triền kinh 
tế và những quy luật tự nhiên, kinh 
tế, xã hội trong chặng đưởng đầu tiên 
của thởi kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội, eon đưởng phát triền nông, lâm, 
ngư nghiệp ở nước ta phải nhằm 
chuuèn hóa từng bước cơ cấu kinh lế 
tự túc, tự cấp, tiều sẵn xuất hàng hóa 
thành nền kính tế sản xuất lớn bằng 
cách sử dụng ba loại hình tð chức sẵn 
xuất chuyên môn hóa (vùng sản xuất 
tập trung chuyên canh cây lâu năm, 
vùng san xuất tập trung chuyên canh 
cây thời vụ và vùng sản xuất nửa 
chuyên môn hóa). Muốn hình thành 
các loại vùng sản xuất theo loại hình 
như trên cần nghiên cứu lựa chọn 
những cây trồng, con vật nuôi, ngành 


nghề thích nghỉ với điều kiện của 


- từng nơi rồi đùng chính sách đòn bầy 


kinh tế khuyến khích đề hình thành 
từng bước, tử ít đến nhiều, từ thấp 
đến cao, nâng đần tỷ trọng sản phầm 
hàng hóa. Việc lựa chọn ba loại hình 
chuyên môn hóa sản xuất như trên, 
chíni là lựa chọn những hình thức, 
bước đi thích hợp với dịc điểm của 
nông nghiệp nước ta từ sản xuất nhỏ 
lên sản xuất lớn xã hội chủ ughĩa 
theo quy luật chuyền hóa tùng bước 
trong chặng dường đầu tiên của thời 
kỷ quá dộ lên chú nghĩa xã hội. 


Bố trí sản xuất hợp lý theo nguyên 
tắc kết hợp nôngÀ!âm, nợ nghiệp sản 
Uỏi cóng nghiệp, nhất là công nghiệp 
chế biến ngau từ đầu ở lừng cơ sở sản 
tuấi trên lất cả các oùng lãnh thồ 
(đồng bằng, trung du, miền nủi, ven 
biên) nhằm bảo vệ và cải thiện môi 
trường, tạo điều kiện áp dụng khoa 


học kỹ thuật, đặc biệt là ửng dụng kỹ 


thuật học sinh thái nhiệt đới âm vào 
sản xuất nhằm phái triền kinh doanh 
tông hợp và đáp ứng nhu cầu nhiều 
mặt của đời sống nhân dân và xã hội. 


Đề phát huy sức mạnh tồng hợp, 
cần hình thành cơ cấu kinh tế bao 
gồm đầy đủ các thành phần kinh tế 
tồn tại trong chặng đưởng hiện nay, 
trong đó, thành phần kinh tế quốc 
doanh phải được tăng cường đủ mạnh 
đề nắm vai trò chủ đạo và gắn với 
kinh tế tập thê, hình thành một cơ 
chế tác động có hiệu quả vào kinh tế 
gia đình và kinh tế cá thề ở nông, 
thôn,. làm cho cơ cấu kinh tế trở nên 
phong phú. đa đạng và biến nền kinh 
tế còn bao gôm nhiều thành phần 
thành nền kinh tế mang tính thống 
nhất phát triền theo hướng tiến lên 
chủ nghĩa xã hội. Thực tiễn đã cho 
thấy đó là cách kết hợp cải tạo và xây 
dựng có hiệu quả. Theo cách đó, 
trong thời gian tới, cần hoàn thành 
cuộc vận động đưa tuyệt đại bộ phận 
nông dân, ngư dân và những người 
làm kinh tế cá thề khác ở nông thôn 
vào làm ăn tập thồ nhưng phải thực 
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hiện đúng nguyên tắc *® tự nguyện, đân 
chủ và cùng có lợi *, Biện pháp đúng 
đắn và có hiệu quả là tập trung sức 
- từng cường, củng cố, mở rộng hệ 
thống mạng lưới các tÖ chức kinh tế 
quốc doanh, đồng thời tạo điều hiện 
ho kinh tế tập thề phát triền, dùng 
sức mạnh liên kết giữa quốc doanh và 
tập thề đề vừa sử dụng. vừa cải tạo 
qhững thành phần kinh tế không xã 
hội chủ nghĩa. Rút kinh nghiệm những 
năin qua, việc củng cố và hoàn thiện 
quan hệ sẵn xuất phải tiến hành đồng 
thời cả ba bộ phận hợp thành là chế 
độ sở hữu công cộng về tư liệu sản 
xuất, mối quan hệ giữa các giai cấp 
và tập đoàn, chế độ phân phối theo 
quy luật của chủ nghĩa xã hội. Đặc 
biệt là cân nghiên cửu giải quyết tốt 
các chỉnh sách của Nhà nước (thề hiện 
lập trường của giai cấp công nhân) 
với hợp tác xã và nông dân vì đây là 
vấn đề cấp thiết nhất hiện nay. 


Khác với cơ chế quản lý tập trung 
quan liêu bao cấp, cơ chế quản lý 
hạch toán kinh tế, kinh đoanh xã hội 
chủ nghĩa đặt ra yêu cầu phải xác 
định phương hướng kỹ thuật thích 
hợp với điều kiện kinh tế của ta 
trong chặng đường đầu tiên của thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa x3 hội. 
Phương hướng đó là phát huy cao 
nhất ưu thế về sinh học phù hợp với 
điều kiện thiên nhiên của đất nước ta, 
đồng thời phải kết hợp chặt chẽ với 
kỹ thuật công nghiệp hiện đại, kết 
hợp lao động thủ công cỏ kỹ năng 
eao với lao động nửa cơ giới và cơ 
giới, kết hợp các loại quy mô lớn, 
. vừa và nhỏ, lấy quy Innô vừa và nhỏ 
là chủ yếu, kết họp hài hòa giữa kỹ 
thuật tốt cÖ truyền với những thành 
tru khoa học kỹ thuật hiện đại (bao 
gòm cả sinh học hiện đại, công nghệ 
. sinh họe, công nghệ đi truyền...). Đấy 
chính là phương hướng kỹ thuật 
thích hợp đối với nước ta và cũng rất 
phù hợp với chiến lược sinh thái 
phát triền mà hiện nay đang được 


š& 


nhiều nước ứng dụng có kết quả 
trong nông nghiệp. 


Đề bảo đảm thực hiện những điềm 
trên đây, cần xóa bỏ cơ chế quản lý 
(ậip trung quan liêu bao cấp, sớm xây 
dựng hệ thống quủn lÚ mới, uới cơ chễ 
thích hợp, có khả năng Đ0ận dụng các 
quy luật kinh tš xã hội khách quan 
trong chặng đường hiện nay; đặc biệt 
cần chú trọng vận dụng kết hợp một 
cách nghệ thuật quy luật phát triền 
kinh tế có kế hoạch cân đối với quy 
luật giá trị, quan hệ hàng hóa — tiền 
tệ và quy luật phân phối theo lao 
động mà chế độ khoán sản phầm cuối 
cùng đến nhóm và người, lao động ˆ 
vừa qua đã bước đầu thực hiện được 
một phần. 


- 


Phạm Văn Nghiên ; 


Trong chặng đường đầu tiên của 
thởi kỳ quá độ lên chỗ nghĩa xã hội ở 
nước ta, việc chuần bị tiền đề cho 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trên 
quy mô lớn là rất cần thiết. Những 
tiền đề đó bao gồm quá trình phát 
triền của nền kinh tế ở mức độ nhất 
định, khả năng tích lũy trong nội bộ 
nền kinh tế, mức sống của nhân dân, 
trình độ đội ngũ cán bộ khoa học kỹ 
thuật, cần bộ quản lý và công nhân 
lành nghề. Ngoài ra, về mặt xã hội, 
tác phong làm việc, lối sống mới của 
nhân dân v.v. cũng cần được xây 
dựng vì tiến bộ về kinh tế không thề 
tách rời tiến bộ xã hội. 


Nền kinh tế nước ta hiện nay về 
quy mô là một nền sẵn xuất nhỏ, về 
trình độ kỹ thuật và công nghệ là một 
nền sản xuất lạc hậu. Tính chất rời 
rạc trong nội bộ nền kính tế cũng thề 
hiện rõ nét. Bên cạnh đó, việc châm 
cải tiến cơ chế quản lý cho phủ hợp , 
với đặc điềm nền kinh tế trong chng 
đường đâu đã đưa nền kinh tế nước 
ta vào vòng luần quần: năng suất lao 
động thấp — sản phầm xã hội vàthu 


nhập quốc dàn thấp — tích lăy Ít— 
đầu tư thấp — cơ sở vật chất kỹ thuật 
nhỏ bé — năng suất lao động thấp. 


Trong điều kiện hết sức khó khăn 
và phúc tạp như vậy, muốn nhanh 
chóng ồn định và cải thiện một bước 
đời: sống nhân dân, đồng thời tạo tích 
lũy ban đầu cho công cuộc công 
nghiệp hóa, căn phải tích cực kết hợp 
véu tố bên trong với yếu tố bên ngoài. 
Àlột mặt chúng ta phải thực hiện tối 
sự hợp tác quốc tế, sử dụng một cách 
có hiệu quả nhất sự giúp đỡ của các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em đề khắc 
phục các khó khăn trong nước, tạo 
được những cơ sở tự chủ bên trong 
cho tải sản xuất xã hội, cải tạo được 
Önần kinh tế quốc dân nghèo nàn lạc 
hậu, tạo nguồn vốn ban đầu hết sức 
quan trọng cho sự phát triền lâu đài ; 
mặt khác, nguòn vốn đề tích lũy ban 
đầu không thề chỉ dựa vào bên ngoài, 
mà chủ yếu là động viên và khai thắc 
có hiệu quả các tiềm năng nội bộ, nỗ 
lực tạo tiền đe tử nói bộ nền kinh tế 
quốc dân, tử các ngành kinh tý.. 


Nền kinh tế nước ta hiện nay cũng 
như nhiều nước khác là một tiền kinh 
tế có cơ cấu nhị nguyên, nghĩa là song 
song tồn tại một nền sẵn xuất truyền 
thống và một nền sản xuất hiện đại 
dù ở mức chưa cao. Tính chất đó thề 
hiên rỡ nét trong nền sản xuất công 
nghiệp với ngành công nghiệp truyền 
thống là tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp. Quan tâm đúng mức và chú ý 
phát triền ngành công nghiệp truyền 
thống bên cạnh các ngành công nghiệp 
hiện đại và các ngành kinh tế khác 
là tạo điều kiện thúc đầy sự phát 
triền của nền kinh tế quốc dân, đồng 
thời chí:.h là tạo tiên đề cho nền sản 
xuất đại eơ khí và tăng thêm khả 
năng tích tìy. Đề vươn tới sự liên kết 
chặt chẽ với ‹ ác ngành công nghiệp 
hiện đại, bản thân ngành tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp cũng cần 
phải được phát iriền theo hướng hiện 
đạt hóa; chỉ có như vậy ngành tiều 


công nghiệp, thủ công nghiệp mới có 
năng suất lao động cao hơn, và có 
điều kiện liên kết với các ngành công 
nghiệp hiện đại khác. 


Căn cứ vào tỉnh hình của nước t+ 
trước mắt cũng như lâu đài, phát triên 
đi đôi với hiện đại hóa ngành: tiểu 
công nghiệp và thủ công nghiệp là mọt. 
hướng mang tính chiến lược vì yêu 
cầu vốn đầu tư ít lại sử dụng được 
hàng triệu lao động ở thành thị và 
nông thôn, *ao được nhiều sản phim 
xã hội trong đó có hàng xuất khâu. 
Việc hiện đại hóa ngành tiều côn 
nghiệp, thủ công nghiệp phải xuất 
phát từ đặc điềm của nó là sản xuất 
thủ công, đơn chiếc và sản phầm 
thưởng không dùng được trong các 
ngành công nghiệp biện đại. Do đó, 
cần cơ khí hóa. một bộ phận sẵn xuất 
quan trọng bằng cách trang bị một số 
thiết bị thật cần thiết đề ngành tiều 
công nghiệp, thủ công nghiệp trở 
thành nửa thủ công, nửa cơ khí ; thực 
hiện tiêu chuần hóa sản phầm (chất 
lượng, kích thước v.v.) đề sản phầm 
của ngành tiều cỏng nghiệp, thủ công 
nghiệp có thề dùng trong các ngành 
công nghiệp hiện đại; tiến hành tồ 
chức sản xuất hàng loạt nhằm tăng 
năng suất lao động ; tồ chức sản xuất 
theo những nguyên tác của nền sản 
xuất biện đại ; luôn luôn cải tiến kỹ 
thuật, cải tiến quy trình công nghệ, 
đồi mới mặt hàng, nâng cao chất lượng 
sản phầm. 


Các điêu kiện đề thực hiện những 
công việc trên: 


— Các cơ sở tiều công nghiệp, thủ 
công nghiệp có thề sử dụng thiết bị 
cũ của các nhà máy đã thay thế thiết 
bị mới, hoặc sửa chữa lại máy móc đã 
thanh lý đề dùng, hoặc sử dụng thiết 
bị tồn kho v.v.; 

~ “ Chủ yếu dùng nguyên liệu, vật 
liệu sẵn có tại địa phương, hoặc dùng 
phế liệu, phế phầm của các nhà máy 
hoặc nguyên liệu, vật liệu nhập khầu 


nếu có hiệu quả kinh tê cao, nhất là 
làm hàng xuất khẩu ; 


— Nguồn vốn bao gồm : vốn của địa 
phương, huy động trong nhân dân, 
vay ngân hàng; 


— Mỗi huyện cần một số tồ chức có 
cán bộ kỹ thuật và cán bộ tò chức 
quản lý giúp đỡ các cơ sở về kỹ thuảt, 
công nghệ và tồ chức sản xuất. 


Việc tồ chức sẵn xuất dựa. trên 
nguyên tắc sử dụng tã! cả những con 
người có thê làm dtrợc ouởi lãi cả nguyẻn 
liệu, UẠật liệu có thê có được 0uà ở lấãi 
cả các nơi có nhụ cầu hàng hóa. Việc 
phát triền ngành tiều công nghiệp, thủ 


công nghiệp trên nguyên tác hiện đại. 


hóa đó nếu được thực hiện rộng khắp 
trong mọi miền đất nước, ở thành thị 
cũng như ở nông thôn thì ngành ông 
nghiệp truyền thống sẽ trở thành một 
ngànÌh: công nghiệp quan trọng, có 
hiệu quả kinh tế cao, đồng thời sẽ 
làm cho hàng triệu người làn: quen 
với máy móc, với cách tồ chức sản 
xuất mới, với tác phong công nghiệp. 
Song song với phươ‹¿# hướng hiện 
đại hỏa, cần tiến hành tô chức sản 
xuất côug nghiệp phản tán tại gia 
đỉnh. Đáy là phương pháp tô chức 
sắn xuất trên quỷ mô rộng, đòi hỏi íI 
vốn đầu tư, tiết kiệm được các khoản 
chỉ về mặt xã hội (nhà trẻ, tồ chức v 
tế, v.v.), lại sử dụng được nhiều nhân 
lực dư thừa nhàn rỗi. Đề thực hiện 


được việc đó, cần có một chương 
trình kinh tế — xã hội, giải quyết vấn 
đề nguyên liệu, vật liệu, xác định các 
khu vực hấp dẫn của các nhà máy cần 
gia công chỉ tiết, có chính sách giá cả 
khuyến khích, v.v. Từ trước đến nay 
ở một số thành phố của chúng ta có 
tỒ chức gia cÔng hàng mậu dịch 
nhưng lúc có việc, lúc không và tiền, 
công quá thấp, nói chung không thê 
coi đó là một hệ thống sản xuất tại 


_gia đình được. 


Áp dụng một mô bình sản xuất 
được nhiều nước thực hhện và mang 
lại hiệu quả cao là xây dựng mỗi 
quan hệ chặt chẽ về sẳn xuất giữa các 
xí nghiệp lớn và xi nghiệp nhỏ, chủ 
yếu là về gia công chỉ tiết. Thực tiễn 
sản xuất ở các nước chứng mỉnh rằng 
các công ty lớn không thề hoạt động 
có hiệu quả nếu sản xuất của họ không 
liên kết với hàng trăm, thậm chí 
hàng nghìn nhà máy khác, lớn hoặc 
nhỏ. Ở nước ta ngay trong chặng đầu 
của thời kỷ quá độ cũng nên áp dụng 
cách tÔ chức sản xuất đó, tạo sự liên 
kết giữa các đơn vị sản xuất, tạo mối 
quan hệ giữa các nhà máy lớn với các 
cơ sở tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp đã được hiện đại hóa đề gia 
công những chỉ tiết, phụ tùng mà các 
nhà máy đó hoặc không có diều kiện 
sản xuất được, hoặc có thề sẵn xuất 
nhưng giá thành cao. | 


NHẬT TÂN 


` 


(Á( HUYỆN ` MIỄN NÚI PHÍA BẮC 


PHÁT TRIỀM KINH TẾ, 


RÓONG những năm qua, phát triền 
kinh- tế gắn chặt với củng cố 
quốc phỏng đã thật sự trở thành 

nhiệm vụ ¡trọng tâm của nhiều huyện 
- miền núi phía bắc. Hơn đâu hết, ở 
đày hai nhiệm vụ này được gắn chặt 
với nhau trong cuộc sống hằng ngày. 
Các huyện Tràng định (Lạng sơn), 
Hòa an (Cao bằng), Mèo vạc, Yên ninh 
(Hà tuyên), Quảng hà (Quảng ninh)... 
đã giải quyết tốt mối quan hệ này 

và đã tạo nên những bước tiến đáng 
kỳ cả về kinh tế lẫn quốc phòng, an 
ninh. Lực lượng vũ trang địa phương 
càng đánh càng mạnh, an ninh được 
giữ vững, kinh tế phát triền, đỏi sống 
nhân dân ồn định. 


Nhiệm vụ được quán triệt, 


Các huyện miền núi phía bắc có vị 
trí quan trọng đối với nền kinh tế 
cũng như quốc phòng, an ninh của cả 
. nước. Diện tích đất đai bằng 26.8% 
điện tích đất đai cả nước. Núi non 
hiền trở, trùng điệp, kéo đài suốt 
1463 km đường biên giới với Trung 
quốc, đã từng là những trận đồ bát 
quái tẺUn Ông cha ta chôn vùi những 
đạo quân xâm lược của phong kiến 
phương Đắc, và là căn cứ địa cách 
mạng vững chắc của cuộc kháng chiến 
thân thánh chống Pháp thắng lợi. 
Ngày nay, núi rửng phía bắc lại là 
-‹bức trường thành vững chắc ngăn 
chặn cuộc chiến tranh lấn chiếm của 
đọn bành trướng bá quyền Trung 


(ỦNG (ố QUỐC .PHÒNG 


quốc. Nhiều tài nguyên quý giá chỉ 
có được ở núi rừng phía bắc này như 
các loại gỗ, hoa quả, các cây đặc sẵn 
có giá trị kinh tế cao trước đây đã bị 
bọn phong kiến đế quốc bên ngoài thi 


® nhau giành giật, ngày nay đang được 


khai thác, góp phần quan trọng vào sự 
nghiệp phát triền kinh tế quốc dân. 


Tuy vậy, các huyện miền núi phía 
bắc cỏn có những khó khăn lớn. Núi 
đồi trọc nhiều, rừng che phủ chỉ chiếm 
trên 10%. Đã thế, nạn phá rừng làm 
nương rấẩy vẫn càn, lao động ít (2 
triệu trong tồng số 6 triệu dân), lại 
sống tập trung chủ yếu ven đường 
giao thông lớn và các khu lòng chảo, 
cơ sở vật chất thiếu thốn, trình độ 
quản lý, văn hóa? khoa học kỹ thuật 
thấp, quan hệ sản xuất mới chưa mạnh, 
cán bộ còn yếu và thiếu... Trong hoàn 
cảnh ấy, các buyện lại phải đương 
đầu với kẻ địch hết sức thâm độc. Kẻ 
địch lợi đụng hoàn cảnh núi liền núi. 
sông liền sông giữa ta với Trung quốc, 
thường xuyên tung thám báo, biệt 
kích sang phá hoại ta rồi lại rút về; 


"lợi dụng những con sông, con suối đề 


thả mỉn, thủy lôi, hàng tâm lý chiến 
sang ta ; lợi dụng tính thật thà, cả tin 
và mối quan hệ thân tộc gắn bó lâu 
đời của đồng bào sống hai bên đường 
biên giới đề lôi kéo, chia rẽ, cài cầm 
lực lượng, móc nối phá hoại ta. 


Từ tháng 4/1984 đến nay, địch tiến 
hành đang chiến tranh lấn chiếm biên 


ả 


giới theo quy mô lớn với diễn biến 
rất ác liệt. Nhiều vùng biên giới và 
kế cận không thề sản xuất được, vì 
bị đạn pháo của Trung quốc cày xới. 
Có nơi, pháo địch bắn sâu vào đất ta 
trên dưới 10 km; có ngày, chúng bắn 
đới 5 vạn viên đạn cỡ lớn vào một 
nơi đề chỉ viện chọ bộ binh tiến công 
mở rộng khu vực lấn chiếm. Kết hợp 
với những loạt đạn pháo dày đặc là 
những cuộc tiến công ồ ạt của bộ 
binh từ tiều đoàn đến trung đoàn vào 
các điềm tựa phòng ngự của ta. Nhữrg 
huyện biên giới phư Xín mần, Vị 
xuyên (Hà tuyên), Văn lãng, Cao lộc 
(Lạng sơn), Mường khương (Hoàng 
liên sơn) v.v. đã trở thành mắt trận 
- nóng bỏng của nhân dân cả nước 
chống bọn bành trướng, bá quyền 
Trung quốc. Gắn liền với nhiệm vụ 
chiến đấu giành giật với địch từng 
tấc đất đề bảo vệ biên cương của TòỒ 
quốc, đồng bào các dân tộc không lúc 
nào lơ là sản xuất. Vừa chiến đấu, 
vừa sản xuất là nhiệm vụ hằng ngày 
được thấm nhuằần đến từng người dân 
ở các huyện biên giới phía bắc. 


,Những việc làm hay. . 


Trong những năm qua, các cấp 
Đẳng, chính quyền cùng với nhân 
đân ở vùng này đã có nhiều cố gắng 
đề xây dựng huyện thành một pháo 
đài vững chắc, giàu về kinh tế, mạnh 
về quốc phòng, trong sạch về an 
ninh. 


Nhiều bản trước đây năm sát đường 
biên, thường bị địch lợi dụng móc nối 
quan hệ, cài cắm gián diệp, biệt kích... 
nay 453 bản đã tự đi chuyền vào phía 
sau. Gần đây các huyện kết hợp với 
công tác quy hoạch sản xuất, phân bố 
lại lao động, chuyền thêm được 255 
bản nữa, về ở xen kê với đồng bào 
phía sau, tạo điều kiện cho bà con 
tiếp tục sẵn xuất, ồn định đời sống. 
Cùng với việc làm này, các huyện đã 
biến hành điều tra cơ bản, quản lý 
lại hộ tịch, hộ khầu ở khu vực biên 
phòng. giải quyết số hò, số khầu cư 


trú bất hợp pháp ở biên giới, làm 
trong sạch các địa bàn chiến đâu, 
phòng trừ âm mưu móc: nối, cài căn 
của địch. Dặc biệt là nhiều huyện, 
qua kinh nghiệm chiến đấu và siỉn 
xuất, đã đầy mạnh việc xây dựng thế 
trận chiến tranh nhân dàn địa phương, 
trong đó chú trọng củng cố các xñ 
biên phòng, vành đai biên giới, khu 
vực chiến đấu, bẳn xã chiến đấu, các 
hệ thống đường giao thông, thông tin 
liên lạc, mạng lưới y tế, kho tàng... 
Những phân đội dân quân thưởng 
trực thưởng xuyên được bảo đầm về 
số lượng và chất lượng, các tồ chuyên 
trách như đặc công, công binh, bìn 
tỉa được trang bị và huấn luyện mội 
cách thích hợp, luân phiên thường 
trực đề quen địa hình và có điều kiện 
tham gia sản xuất. | 


Bộ đội địa phương các huyện biên 
giới tới nay đã có những tiều đoàn 
được trang bị thích hợp, cùng với 
đân quân, đã thật sự trở thành đội 
quân đông đảo đáng tỉn cậy; có khả 
năng chiến đấu cao. Từ tháng 3/1979 
đến tháng 12/1984, lực lượng vũ frang 
địa phương và nhân dân các huyện 
đã tiêu diệt 2000 tên biệt kích thám 
báo, phát hiện nhiều tên do địch cài 
cắm vào l4ã xã biên giới và kế cận, 
bắt 100 vụ với 473 người vượt biên, 
bảo đảm cho nhân dân yên ồn sản 
xuất. 


Các huyện đã bước đầu đánh giá 
đúng mức và khai thác có hiệu quả 
tiêm năng. thế mạnh của miền núi là 
nghề rừng, tròng cây công nghiệp 


- đài ngày và chăn nuôi đại gia súc; đầy 


mạnh công tác quy hoạch tồng thề, 
định hướng phát triền kinh tế với cơ 
cấu hợp lý theo các loại hình nông — 
lâm — công nghiệp, lâm — nông — 
công nghiệp hoặc nông — làm — ngư — 
công rghiệp, tiến hành giao đất, giao 
rừng cho cá nhân, tập thề, bộ đội, bảo 
đảm đất nào cũng có chủ. Đến nay, 
hàng trăm kỉ lô mét đường biên giới 
được rào bằng mây tre dày đặc, vừa 


là vật cần ngăn chặn sự xâm lược của 
bọn phản động Trung quốc, vừa là 
vật liệu quý đề sản xuất hàng thủ 
công mỹ nghệ xuất khầu, Nhiều loại 
cây công nghiệp có giá trị được chú 
ý thích đáng. Các huyện ở Lai châu 
quy hoạch trồng 20 vạn ha, huyện 
Thạch an (Cao bằng) Trảng định 
(Lạng sơn) trồng từ 1 đến 2 vạn ha 
trầu. Huyện Văn chấn (Hoàng liên 
sơn) trồng 7 500 ha, huyện Đại từ (Bắc 
thái) 5 000 ha chè. Các huyện Văn chấn, 
Tràng định, Quảng hòa... đêu quy 
hoạch trồng từ 1000 đến 2000 ha quế, 
hồi. 

Bên cạnh việc phát triền nghề rửng, 
trồng cây công nghiệp và chăn nuôi 
gia súc, các huyện rất chú ý thâm 
canh lủúa và hoa màu đề giải quyết 
phần nào vấn đề lương thực là vấn 
đà rất khó khăn từ trước tới nay. 
Huyện Mèo vạc (Hà tuyên) đã chuyền 
đất lên các hốc đá đề thâm canh ngô, 
đưa năng suất từ 9,5 tạ/ha. năm 1978 
lên 11 tạ/ha năm 1984. Các huyện biên 
giới trước đây chỉ đạt năng suất lúa 
bình quân 1,5 — 1,8 tấn/ha, nay đạt 
2 tấn/ha, có nơi 4 tấn/ha, cÁ biệt có 
những hợp tác xã ở Hòa an (Cao bằng), 
Văn chấn (Hoàng liên sơn)... đạt 
"8 tấn/ha. 


Đáng chú ý là gần đây, nhiều huyện 
đã biết gắn sẵn xuất với phân phối 
lưu thông, coi trọng xuất nhập khầu 
đề tạo nguồn thu Ồn định cho ngân 
sách huyện, và giải quyết tốt hơn một 
số vấn đề quan trọng như lao động, 
lương thực, tiền vốn, mở rộng liên 
kết, lên doanh. nâng cao trình độ, 
năng lực lãnh đạo và tồ chức thực 
hiện của cán bộ... 


Trong điều kiện khó khăn sau 
chiến tranh biên giới năm 1979, nhiều 
nơi bị bọn xâm lược Trung quốc tàn 
phá, lại phải tiếp tục đương đầu với 
chiến tranh lấn chiếm và phá hoại 
nhiều mặt của chúng, quân và dân 
các huyện miền núi phía bắc đạt 
những thành tích nói trên là một sự 


chuyện đã đánh địch cả 


cố gắng lớn, có ý nghĩa rất quan 
trọng. Tuy nhiên vẫn còn những việc 
chưa làm được, các huyện đang cố 
gắng vươn lên làm cho bằng được, 
nhất là những việc có quan hệ chặt 
chẽ giữa chiến đấu và sản xuất.. 


Những bài học tốt. 


¬ 


Từ những việc làm được và chưa 
làm được, các huyện miền núi phía 
bắc đã rút ra được nhiều bài học quý 
về việc giải quyết hai nhiệm vụ phát 
triền kinh tế và củng cố quốc phòng. 


Trước hết, đó là phát huụ tình thần 
tự lực tự cường, không in 0ào hoàn 
cảnh khó khăn của mình, không Ủ lại ở 
$ự Uiện trợ, giúp đỡ của trung ương 0à 
các địa phương phía sau. -Với tỉnh thần 
đó, lực lượng vữ trang của nhiều 
trong điều 
kiện mất liên lạc với cấp trên, phát 
triền được thế trận cả về bề rộng lẫn 
bề sâu, tạo điều kiện cho bộ đội chủ 
lực tiêu diệt địch. Có huyện, lực lượng 
vũ trang địa phương không có bộ đội 
chủ lực và bộ đội biên phòng trợ lực,ˆ 
cũng đánh bại được những cuộc tiến 


- công của hàng sư đoàn địch từ tháng 


4-1984 đến nay. Các huyện tự làm lấy 
phần lớn những công trình trên các 
điềm tựa và hệ thống đường giao 
thông. Tính từ năm 1980 đến nay, các 
huyện biên giới đã huy động trên 
Í triệu ngày công cho việc làm này. 
NHiều công trình, nhiều đoạn đường 
nếu cứ đề cho dân công chuyên trách 


.làm thì phải hàng năm mới xong, 


nhưng giao cho huyện. cho xã thì 
huyện và xã huy động mọi lực lượng 
sẵn có của mình làm ngày làm đêm, 
chỉ một vài tháng, thậm chí một vài 
tuần là làm xong. Hình thức bản làm 
giao thông đã xuất hiện ở nhiều huyện. 
Các bản đã huy động được sức lao 
động, công cụ của từng gia đình. làm 
việc theo mức khoán trong bất kề 
thời gian nào. Vì vậy công việc được 
giải quyết nhanh gọn, bảo đảm chất 
lượng. ` 
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Nhân đân vừa đánh địch, vừa kiên - hành giao đất, giao rừng chơ bộ đói, 


trở bám đất, bám bản làng đề sản 
xuất, thâm canh, giải quyết vấn đề 
lương thực, bảo đảm hậu cần tại chỗ, 
giảm bớt sự viện trợ từ tuyến sau. 
Khiu hiệu của huyện Mèo vạc (Hà 
tuyên) là đi lên từ lao động và núi 
đá. Liên tục trong 5 năm qua, tồng 
sản lượng lương thực quy thóc của 
các huyện miền núi phía bắc mỗi năm 
mọt tăng : từ 7490 tắn năm 1981 lên 
92723(tấn năm 1984. Bình quân lương 
thực đầu người một năm hiện nay là 
300 kg. Đề giải quyết cái mặc, các 
huyện đã phát động nhân dân trồng 
lanh, bông, tự dệt lấy vải và đã bảo 
đảm được 50Ã nhu cầu vải mặc cho 
đồng bào các dân tộc. 


Thứ hai là biết phối huụ sức mạnh 
lòng hợp của mọi lực lượng đề giải 
quuết nhiều 0uãấn đề trong điều kiện đặc 
biệt khó khán. Hầu hết các huyện đã 
giải quyết tốt mối quan hệ giữa nhân 
dàn tuyến trước và nhân dân tuyến 
sau, giữa nhân đân và các lực lượng 
vũ trang đóng trên địa bàn huyện, tạo 
nên sự hợp đồng gắn bó. Khi lực 
lượng vũ trang nhân dân đánh địch 


ở tuyến trước thì đồng bào ở tuyến ˆ 


sau lo liệu tiếp tế, đưa đón thương 
bỉnh, tiếp nhận và bảo đảm chu đáo 
nơi ăn, chốn ở cho bà con phía trước 
sy tán về. Nhân dân thì hết lòng 
thương vêu, giúp dỡ bộ đội, coi bộ 
đội như con em mình. Độ đội thì quý 
trọng dàn, sẵn sàng hy sinh dề bảo vệ 
tỉnh mạng và tài sẳn cho đân. Bộ đội 
và nhân dân đã nương tựa vào nhau 
_đề sản xuất và chiến đấu. Nhiều nơi 
nhân dân đã liên kết với bộ đội đề sản 
xuất và chiến đấu. Chẳng hạn như 
huyện Tràng định (Lạng sơn), huyện 
thì hảo đấm khâu làm đất, lo giống, 
phần bón, thuốc trừ sâu, còn bộ đói 
thì báo đảm các khảu chăm sóe, Lủo 


vệ và thu hoạch, Ơ huyện Bình liêu 


(Quảng ninh) bộ đội làm :ấU km 
đường giao thông, nếu đẻ cho địa 
phương làm theo quy hoạch thì dèn 
năm 1995 mới xong. Có huyện đã tiến 
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kết hợp với bộ đội làm đường ciao 
thông, làm thủy điện... Nhờ có bả 
đội giúp sức mà một số huyện đã từ 
yếu kém vươn lên, củng cố được tồ 
chức Dẳng, tô chức quần chúng, dân 
quản tự vệ... Ngược lại, nhở có nhân 
đân sẵn sàng che chở, tiếp tế, bộ đói 
mới trụ lại được đề đánh địch trong 
những hoàn cảnh khó khăn. Nhân đạn 
(bao gồm cả các đoàn thề quần chúng) 
đã đóng góp cho bộ đội biết bao tre, 
gỗ và công sức đề làm hầm hào, đóng 
góp cả gạo, thịt, rau, củi, kề cả những 
Lúi gạo rang, những phong chè lam đề 
bộ đội làm lương khô. Hiếng nhàn 
dân tỉnh lHà tuyên đã làm 16 km 
đường ô tô lên các điềm tựa, làm rất 
nhiều hầm chiến đấu, nhà khung sắt 
cót ép, làm mấy nghìn tấm phần nằm, 
lấp hàng chục km đường ống dẫn 
nước, tròng 500 ha rừng đề cung cấp 
chất đốt cho bộ đội... Huyện Đại từ 
(Bắc thái) thường xuyên chuàn bị 10_ 
tấn gạo, 1 tấn thịt hơi, 1 triệu đồng đề 
giúp bộ đội khi có chiến sự xảy ra... 
Đó là những việc làm sinh động thề 
hiện mối quan hệ gắn bó giữa quản và 
dân, sức mạnh tông hợp của các lực 
lượng trong huyện, trong tỉnh đối với 
sự nghiệp phòng thủ biên cương của 


Tô quốc. 


. Thứ ba là nhanh chóng xa dựng 
một đội ngũ cán bộ có đủ khả năng 
hoàn thài:h nhiệm 0ụ của địa phươq, 
Thời gian qua, các huyện đã thực hiện 
đúng những chủ trương đường lối của 
Đăng, chủ động đối phó với mọi tỉnh 
huếng xảy ra và giành thẳng lợi, Dó 
là nhờ, qua việc rút kinh nghiệm cuộc 
chiến đấu chống chiến tranh xảm lược 
của bọn bành trướng Trung quốc hồi 
thàng 2-1979, các huyện đi có nhiều 
biện pháp nhanh chóng nàng cao nìng 
lực và phầm chất của đội ngũ cán bộ. 
Nhiền huyện đã tăng cường mở lóp 
huấn luvện, bồi dưỡng nuắn nựày về 
chủ trương, chính sách, chế độ cho 
cán bộ từ đội sẵn xuất dến các cấp 
Đảng, chính. quyên, đặc biệt là coi 


trọng việc rút kinh nghiệm chiến đấu 
và sản xuất, kịp thời tìm ra những 
cách đối “phó với địch, những hình 
thức công tác thích hợp, mạnh đạn 
g:ao việc, đồng thời kiêm tra chặt chẽ 
cán bộ. Nhờ vậy, tuy so với yêu cầu 
thì còn thiếu và yếu, nhưng trong thời 
g15n qua, đội ngũ cán bộ các huyện 
miền núi phía bắc đã có bước trưởng 
thành khá lớn. Dó cũng là yếu tố 
quan trọng làm cho nhiều nơi phát 
động được phong trào quần chúng 
hãng hái thực hiện cáo chủ trương, 
chính sách của Đảng và NEà nuớc. 


* 

Những thành tích về phát triền 
kinh tế, cúng cố quốc phòng nêu trên 
trước hết là kết quả những nỏ lực 
phấn đấu gian khồ và bền bỉ của 
đảng bộ và quân, dân các huyện miền 
nủi phía bắc. Những thành tích đó 
cũng không tách rời sự chỉ đạo sát sao 
của Trung ượng 0à sự quan lâm giúp 
đỡ lích cực của hậu phương. Trung 
ương và đồng bào cả nước rất quan 
tâm giúp đỡ về mọi mặt cho các huyện 
miền núi phia bắc. Nhà nước đã có 
sự ưu đãi trong chính sách cín bộ, 
chính sách dân tộc, chính sách lương 
thực, chỉnh sách phân phối... và đã 
dành một khoản ngân sách lởn đầu 
tư cho các huyện miền núi phía bắc. 
Quân và dân các huyện miền nổ¡ phía 
bắc rất 'coi trọng và phấn khởi trước 
sự quan tâm giúp đỡ ấy và ngày càng 


nâng cao tỉnh thần tự lực tự cường đề. 


có thê tiếp thu tốt nhất sự chỉ đạo của 
trung ương, sử dụng có hiệu quả nhất 
sự chỉ viện của hậu phương. Nhân 
đân các tỉnh phía sau không tiếc sức 


mình, sẵn sàng đóng góp cho các. 


huyện biên giới mọi thứ, kê cả việc, 
gửi những đứa con thân yêu của mình 
lên xây dựng kinh tế miên núi và cầm 
súng bảo vệ biên cương của Tô quốc. 


- 


ChỈ tính riêng từ tháng 3-1979 đến 
tháng 5-1979, các tỉnh phía sau đã huy 
động 25 vạn lao động đi đào đắp công ` 
sự, xây dựng trận địa ở tuyến một 
và kế cận. Kết quả đã làm được 
4000 km giao thông hào, trên 2 triệu 
hố bắn, gần 6 vạn hầm và hàng vạn 
công sự chiến đầu v. v... 


lên này các huyện miền nói phía 
bác còn nhiều khó khăn, Bọn phần 
động Trung quốc tuy đà mấy lần thất 
bại, vẫn tiếp tục những âm mưu và 
hành động lăn chiếm, phá hoại vùng 
biên giới phía bắc nước ta. Nhiệm vụ 
dầy mạnh sản xuất, bảo đảm chiến 
đấu thắng lợi đòi hồi các huyện miền 
núi phía bắc phải tiếp tục vượt qua 
khó khăn, không ngừng tiến lên. 


Y TẾ VIỆT NAA... 
(Tiếp theo trang §5) 


công tác y tế Ở cơ sở, cần có sự quan 
tâm đầy đủ hơn nữa của các cấp 
Đẳng, chính quyền và các ngành có 
liên quan, theo phương hướng *Xhà 
nước và nhân dân cùng làm ®, trung 
ương, địa phương và cơ sở cùng 
làm 2. 


Công.tác # quản lý sức khỏe, khán, 
chữa bệnh tại nhà s thực chất là phát 
huy quyền làm chủ tập thề của nhân 
đân lao động trong lĩnh vực y tế. Mặc 
đù đang có khó khăn về nhiều mặt 
nhưng đã có được điều kiện tiên 
quyét là một mạng lưới y tế rộng 
khắp và hoàn chỉnh với một đội ngũ 
cán bộ vy tế đông đảo, nếu biết phát 
huy tỉnh thần làm chủ tập thề và sức 
sáng tạo của nhân đân, chúng ta hoàn 
toàn có thề vượt qua những khó khăn 
trước mắt, phô cập công tác “đuïn 
lỷ sức khoẻ, khám, chữa bệnh tại nhày 
trong cả nước, Đó cũng chính là cách 
thức, là con đường tốt nhất đề chúng 
ta đạt được mục tiêu cao cá: “sức 
khoẻ cho mọi người vào năm 2000», 
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HOÀNG THANH CẬN 
Bí thư Huyện ủy Phúc thọ 


PHÚC THỌ XÂY DỰNG ĐẲNG BỘ HUYỆN VỮNG HẠNH 


\ 


V'` là một huyện của tỉnh Hà sơn 


bình, từ tháng 6-1979, huyện Phúc - 


thọ nhập về Hà nội. Huyện có 
điện tích tự nhiên 11 348 ha. trong đỏ 
điện tích canh tác là 7000 ha; hình 
thành hai “vùng kinh tế rõ rệt: vùng 
bãi và vùng đồng. 

Huyện gồm 22 xã với số đản gân 
12 vạn người, trong đó có gần 5 vạn 
lao động, chủ vếu là lao động nông 
nghiệp. _ 


Đảng bộ Phúc thọ có 73 tồ chức cơ: 


sở Dảng với 4010 đảng viên. 

Sáu năm qua, dưới sự lãnh đạo của 
Đẳng, trực tiếp là Thành ủy Hà nội, 
đang bộ Phúc thọ đã từng bước vận 
dụng đúng đắn các chủ trương, chính 
sách của cấp trên vào hoàn cảnh địa 
phương, suy nghĨ, tìm tòi các biện 
pháp tháo gỡ đần khó khăn, đưa sẵn 
xuất và các phong trào của huyện từ 
yếu kém vươn lên ngày một khả hơn. 

Huyện Phúc thọ được Hội đồng 
Nhà nước tặng thưởng Nuân chương 
lao động hạng ba (năm 1981), Huân 
chương Chiến công hạng ba (năm 1981) 
và Huản chương Chiến công hạng 
nhất (năm 1985) về thành tích sản 
xuất và an ninh, quốc phòng. 

Gắn với sự đi lẻn của huyện, đẳng 
bộ huyện chúng tôi từng bước trưởng 
thành, đã được Ban bí thư Trung 
ương Đẳng công nhận và tặng cờ 
cảng bộ huyện vững mạnh » năm 
1980 — 1981. Ngày 11-10-1982 huyện 
chúng tôi có vinh dự lớn là được đón 
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đồng chỉ Tồng bl thư Lê Duần về 
thăm, 

Nhìn lại chặng đường đã đi, chúng 
tôi sơ bộ rútra một số kinh nghiệm 
phấn đấu trở thành một đảng bộ 
huyện vững mạnh như sau: 

Trước hết, 0ề lãnh dạo thực hiện 
nhiệm Đụ chỉnh trị, huuện ủụ dã vác 
định phương hướng sản xuất đúng 0à 
đề ra những bước đi thích hợp... 

Ở một huyện trước kia chủ yếu độc 
canh cây lương thực, bình quân điện 
tích canh tác theo đầu người chưa 
đầy 600 m° và không có ngành nghề 
truyền thống, huyện ủy chúng tôi chủ 
trương: phải ra sức phát triền nông 
nghiệp toàn điện, coi sẳn xuất lương 


thực là trọng tâm, đồng thời chú 


trọng đầy mạnh trồng cây công nghiệp 


và chăn nuôi, tích cực xây dựng vàz⁄ 


mở rộng ngành nghề, từng bước xây 
dựng công nghiệp địa phương nhằm 
xây dựng cơ cấu kỉnh tế nông — công 
nghiệp trên địa bàn huyện. 

Huyện ủy chú trọng chỉ đạo toàn 
điện và phát triền đồng bộ mọi mặt sản 
xuất, song ở mỗi thời kỳ phải kướng 


_sự chỉ đạo của mình vào việc giải 


quyết từng nhiệm vụ trọng tâm. Chẳng 
hạn như năm 1981 — 1982, chúng tôi tập: 
trung cố gắng tạo nên sự chuyền biến 
lớn về sản xuất lương thực ;năm 1983 
đầy mạnh chăn nuôi ; năm 1984 phát 
triên mạnh các ngành nghề. 

Đề thực hiện chủ trương trẻn,. 
huyện ủy chỉ đạo cụ thề việc điều: 


tra. khảo sát cơ bản, xây dựng quv 
. hoạch tông thể và phát triền kinh tế 
trên địa bàn huyện. Cụ thềlà: 


Về trồng trọt: hình thành các vùng 
sản xuất chuyên canh và thâm canh 
nhằm phá thế độc canh: 8 700 ha lúa, 
1500 ha ngô, 1000ha đậu tương, 500 — 
700 ha khoai tây, 250 — 400 ha mía 
500 ha rau và mở thêm vùng lạc 350 ha. 


Về chăn nuôi: phát triền đàn trâu 
bỏ bảo đảm có 1 con trâu, bò trên 
một ha đất canh tác;đầy mạnh chăn 
nuôi lợn, nhất là trong khu vực gia 
đình, củng cố và mở rộng chăn nuôi 
ở khu vực tập thề; khuyến khích chăn 
nuôi gia cầm ; tận dụng mọi điều kiện 
-đề nuôi cá. 

V€ sản xuất công nghiệp : xây dựng, 
phát triền ngành nghề ở các hợp tác 
xả nông nghiệp nhằm làm cho mỗi 
hợp tác xã có cơ cấu sản xưất vừa 
chuyên môn hóa vừa kimh doanh tồng 
hợp, vừa sản xuất nông nghiệp vừa 
kinh doanh ngành nghề ; đòng thời, 
xây dựng một số tồ chức sẵn xuất, 
dịch vụ mang tính chất công nghiệp 
của huyện. N 

Chúng tôi coi giống và phân bón 
đối với cây trồng và giống đối với 
con vật nuôi là biện pháp đột phá đề 
nâng cao năng suất ;đương nhiên 
không thề coi nhẹ các khâu khác. 
Huyện ủy chỉ đạo xây dựng các điềm 
giống cấp II ở huyện và cấp lII ở các 
hợp tác xã. Hết năm 1982, chúng tôi cơ 
bẳn hoàn thành hệ tuyền giống gồm 
-các loaLgiống tốt, cho năng suất cao, 
có tính Ôn định khá, như: lúa NN&, 
CR203,: ngộ VMI;đậu tương V74, 
ĐH4; lợn lai Đại bạch — Móng cái... 
HẳHuyện ủv chỉ đạo sản xuất và tạo 
nguồn phân bón theo ba hướng: đầy 
mạnh chăn nuôi đề sản xuất phân 
chuồng ; tròng xen canh các loại cây 
họ đậu, lạc vào hai vụ lúa đề cải tạo 


đất ; tự cân đối lương thực đề đôi lấy 


phân hóa học. 
Huyện ủy chỉ đạo chặt chẽ công 
tác cdi liến lồ chức, thực hiện cơ chế 


tăng 150 so với 


quản lý mới. Ồn định quy mô 32 hợp 
tác xã. Ilình thành hơn 300 đội” sẵn 
xuất cơ bản, coi đây là hình thức tồ 
chức lao động chủ yếu trong hợp tác. 
xã. Cân đối và chuyền hơn 4000 lao 
động nông nghiệp dư thừa sang làm 
các ngành pgi:ề khác. Qua đó. điều 
chỉnh phương hướng sản xuất, kết 
hợp nông nghiệp với ngành nghề, 
sản xuất với chế biến và phản phối 
lưu thông, kết hợp chặt chẽ giữa các 
thành phần kinh tế. Coi trọng xây 
dựng cơ sở vật chất — kỹ thuật, tạo 
điều kiện cho các hợp tác xã đảm 
nhận #5 khâu » theo cơ chế khoán mới. 
Đưa nhanh các tiến bộ kỹ thuật vào 
sản xuất đưới hình thức tỏ chức các 
đội chuyên : giống, phân bón, bảo vệ 
thực vật... Đồng thời, huyện ủy từng 
bước chỉ đạo công tác kế hoạch hóa 
ở cơ sở: kế hoạch sản xuất, kế hoạch 
tài chính, phân phối, phương án 
khoán sản phầm, gắn chặt quyền lợi 
và trách nhiệm trong điều hành sản 
xuất và phân phối của đội ngũ cán bộ 
quản lý từ cấp đội sản xuất trở lên 
với sản phầm cuối cùng của xã viên 
nhận khoán, với mức độ hoàn thành 
kế hoạch sản xuất — kinh doanE của 
hợp tác xã. 


Chúng tôi cũng coi trọng việc mở 
rộng lien kết, len doanh ; tạo điều kiện. 
cho các cơ quun nghiên cứu, các nhà 
khoa học tác động trực tiếp đến các 
cơ sở, mở rộng liền kết với cúc cơ 
quan, xí nưhiệp... ` 


Do có chủ trương đúng, tìm ra 
những bước đi phù hợp cho nên 
huyện chúng tôi bước đầu đạt được 
một số thành tích. Năng suất cây 
trồng, con vật nuôi tăng lên khá nhanh 
và ồn định. Huyện trở thành vùng 
trọng điềm thâm canh lúa của thành 
phố. Năm 1981, năng suảt lúa bình 
quân toàn huyện đạt 80,2 tạ/ha, tăng 
723 so với năm 1980; ngô đạt 29,3 tạ/ha, 
năm 1980; tổng 
sản lượng lương thực quy ra thóc 
đạt gần 40000 tấn, tăng 76,3 so với 


? 


năm 1980. Riêng vụ xuân năm 1985 
năng suất lúa toàn huyện đạt 
50,01 tạ/ha, ngô đạt 38,86 tạ/ha. Mức 
sản xuất lương thực bình quân đầu 
ngưởi tăng- từ 2416 kg năm 1980 lên 
358 kg năm 1981. Về chăn nuôi: đàn 
trâu, bò đạt 5855 con; đàn lợn đạt 
30 192 con, so với năm 1982 tăng 9X, 
trong đó đàn lợn tập thề là 2783 con, 
tăng 21. Năm 1984 Phúc thọ làm 
nghĩa vụ đối với Nhà nước được 
7029 tấn thóc, gấp 2,5 lần so với năm 
1980; 802 tấn lợn hơi, tĩng 78, 7Ã so với 
năm 1980. Ngoài ra, năm 1951 huyện còn 
bán cho thành phố 1500 tấn rau xanh, 
6 000 tấn mía, 120 tấn đậu tương, 50 tấn 
đậu xanh... Giá trị sản lượng tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp trước kia rất 
nhỏ bẻ, đến năm 1981 đạt 36 triệu đòng, 
tăng 49Ã so với năm 1980, chiếm 1&X% 
giá trị tổng sản lượng của huyện; cơ 
cấu kinh tế nông — công nghiệp bước 
đầu hình thành trên địa bàn huyện. 


Hut là, củng cõ 0à xâu dựng tồ chức 
cơ sở Đảng Uững mạnh, trong sạch; 
nâng cao sức chiến đấu của đội ngũ 
đăng 0iên. - 


Trước đây, Phúc thọ có gần 60% 
số cơ sở Đảng và hợp tác xã yếu kém, 
sản xuất gặp nhiều khó khăn, một số 
cán bộ, đảng viên thoái hóa, giảm 
sút sức chiến đấu. Trước tình hình đó, 
"huyện ủy đặt rõ vấn đề: phải coi 
trọng việc củng cố, đưa các cơ sở tiến 
lên đồng đều ; đặc biệt coi trọng công 
_ tác chỉ bộ, nâng cao chất lượng đội 
ngũ đảng viên, coi đỏ là nội dung và 
biện pháp cơ bản đề xây dựng đảng 
bộ huyện. 

Trước hết, huyện ủy chỉ đạo chặt 
chẽ việc rà soát, phản loại cơ sở đề 
định ra biện pháp củng cố thích hợp. 


Đối với các cơ sở yếu kém, chúng 
tôi nghiên cửu; phân tích từng trường 
hợp, tìm đúng nguyên nhàn và củng 
cố dứt điềm. luyện chọn một cơ sở 
có nhiều khó khăn nhất đề chỉ đạo 
làm thứ, lấy kinh nghiệm chỉ đạo củng 
cố các cơ sở khác. Hướng giải quyết 


& 


đối với từng loại là: yếu kém đo 
phẩm chất, năng lực của cán bộ chủ 
clrốt yếu thì bồi đưỡng, nâng cao hoặc 
thay cán bộ; yếu kém đo sẵn xuất cỏ 
khó khăn thì cố gắng đầu tư, giúp đỡ 
đề họ vươn lên... 


Đối với các đảng bộ khá, huyện ủy 
tích cực bồi dưỡng, tạo điều kiện cho 
các đảng bộ này vươn lên đạt tiêu 
chuần vững mạnh. Hằng năm, huyện 
ủy duy trì đều đặn việc xem xét, đề 
nghị thành ủy công nhận và tặng cờ 
Đẳng bộ vững mạnh, trong sạch p 
cho các cơ sở, biều dương những đơn 


. vị đã đạt và giữ vững danh hiệu này. 


Đề việc xét và đề nghị được chỉnh xác, 
huyện ủy triệu tập hội nghị theo vùng 
hay toàn huyện, thông qua bàn bạc 
dân chủ, mỗi đơn vị tự xếp loại, các 
đơn vị khác nhận xét và cuối cùng bỏ 
phiếu tín nhiệm. Cách làm này không: 
chỉ làm cho các đơn vị nắm vững tiêu 
chuần mà còn tạo nên không khi thi 
đua sôi nồi học tập lẫn nhau. Do vậy, 
phong trào phấn đấu trở thành đẳng 
bộ vững mạnh, trong sạch ở Phúc thọ 
khá mạnh mẽ. Năm 1983, toàn huyện: 
có 51Ã số cơ sở Đảng đạt tiêu chuần 
vững mạnh, trong sạch. Năm 1984 có 
61X và sáu tháng đầu năm 198ã có 
67% số cơ sở Đảng đạt danh hiệu này, 
không còn cơ sở yếu kém. Hiện nay 
có 11 cơ sở được thành ủy tặng cờ 
“Đảng bộ vững mạnh, trong sạch », 
trong đó có 6 đơn vị được nhận cờ 
lần thứ hai. 


Trong quá trình củng cố các cơ sở, 
chúng tôi coi kiện toàn chỉ bộ, nâng 
cao chất lượng đẳng viên là khâu 
trung tàm. Đề bảo đảm năng lực lãnh 
đạo, sức chiên đẫu của chỉ bọ. huyện 
1y kiện toàn tồ chức hơn 409 chỉ bộ, 
bố trí lại đội ngũ bí thư chỉ bộ, coi 
trọng năng cao chất lượng sinh hoạt 
chỉ bộ, nhất là gan 300 chỉ bộ trực tiếp 
lãnh đạo đội sản xuất. Huyện hướng 
đẫn nột dung sinh hoạt, định kỷ sinh 
hoạt chỉ bộ, định ngày báo cáo lên 
đẳng ủy vấp trên. Huyện còn chỉ đạo 


các chỉ bộ trong việc phân công đẳng 
viên, bảo đảm mỗi đẳng viên phải đảm 
nhận một nhiệm vụ tùy theo năng lực 
và điều kiện, từ việc lãnh đạo, quản 


lý đến việc phụ trách hộ gia dđỉnh.: 


Đồng thời, lưu ý các chỉ bộ tăng cường 
công tác kiềm tra và quản lý dẳng 
viên, lắng nghe và lăắy ý kiến nhận 
xét, phê bình của quần chúng, coi 
trọng việc bồi dưỡng, kết nạp người 
vào Đảng, đưa những người không 
đủ tư cách đẳng viên ra khỏi Đăng. 


Mấy năm nay, chất lượng chỉ bộ và 
chất lượng đói ngũ đảng viên không 
ngừng được nàng lên. Năm 1953 có 
98% số đẳng viên đủ tư cách được 
nhận thẻ đảng viên. Năm i11, số dàng 
viên đủ tư cách đạt 98,5%, trong dó 
có 70% đạt tiêu chuần tiên phong, 
gương mẫn, Hai năm 1933, 1961 các 


chỉ bộ kết nạp 230 người vào Đẳng, 


gấp 2 lần so với bai năm trước; hơn 
200 đẳng viên được học lớp bồi dưỡng 
chỉnh trị và 600 đoàn viên ưu tú được 
học lớp tìm hiều về Đảng. 

Bala, đào tạo, bồi dưỡng 0à sẳp xếp 
cán bộ Lheo quy hoạch. 

Mấy năm qua, huyện ủy chúng tôi 
đã cố gắng xây đựng quy hoạch cán 
bộ phù hợp với từng vùng, từng cơ 
số ; lập kế hoạch đào tạo, bồi đưỡng, 
sắp xếp cán bộ nhằm xây dựng một 
đội ngũ cốt cán đủ năng lực và phim 
chất lãnh đạo thực hiện mọi nhiệm 
vụ chính trị ở địa phương. 

Dựa trên quy hoạch, huyện ủy cử 
cân bộ chủ chốt tử huyện đến xã và 
cán bộ dự bị đi học các trưởng của 
trung ương và thành phố ; những cán 
bộ khác học các trưởng của huyện 
hoặc tại xã. Đối với cán bộ xã được 
cử đi học, huyện ủy chú ý giải quyết 
thỏa đáng chế độ trợ cấp trong thời 
gian học tập. 

Huyện ủy còn mở lớp bồi đưỡng 
công tác lãnh đạo và quản lý kinh tế 
cho gần 300 bí thư chỉ bộ và đội 
trưởng đội sản xuất ; tồ chức học bồ 
tác văn hóa cho hàng trăm cán bộ, 


-đượt tô chức thực hiện 


đẳng viên; cử 29 đồng chí đi học các 
trưởng của trung ương và thành phố. 
Bẻn cạnh việc đào tạo, bồi đường 
thông qua trường lớp, chúng tôi coi 
trọng bòi dưỡng cán bộ bằng cách tập 
từng chủ 
trương cụ thê. Mặt khác, chúng tôi 
chuần bị những điều kiện cần thiết 
cho việc sắp xếp cán bộ theo quy 
hoạch. Ví dụ, với cán bộ dự bị bi thư 
đảng ủy, chúng tôi bố trí làm chủ 
nhiệm hợp tác xã một. thời gian; với 
cán bộ dự bị chủ nhiệm hợp tác xã 
phải qua một thời kỷ tham gia ban 
chỉ huy đội sản xuất v.v. 


Mãy năm qua chúng tôi đã kiên 
quyết bố trí lại những cân bộ chủ chốt 
Ít có triền vọng hoặc không phủ hợp 
với vị trí công tác ; mạnh đạn đổi mới 
sự phân công, thay thế những cán bộ 
già yếu, kém năng lực bằng những 
cán bộ trẻ, khỏe đã được đào tạo và 
thử thách, hạ độ tuôi bình: quân của 
cán bộ trong toàn huyện từ 20 xuống 
38 tuôi, biển. đó ssố cán bộ nữ 

chiếm 235 


Bón là. bảo đảm quuền làm chủ của 
"nhân đán lao động, phát huuy hiệu lực 
của chính quuèn oà các đoàn thề quần 
chúng. 


- Thực tế đã cho chúng tôi thấy, dàề 
khắc phục khó khăn, phát triền sản 
xuất, ôn định đời sống nhân đân và 
đưa các phong trào của huýện tiến 
lên, nhất thiết phải chăm lo bảo đầm 
quyền làm chủ tập thề của nhân dân 
lao động, phát huy hiệu lực của chính 
quyên và các đoàn thê quần chúng. 
Huyện ủy chúng tôi coi đày là yếu tố 
quan trọng bảo đảm thực hiện tháng 
lợi các chủ trương của Đảng, chính 
sách của Nhà nước. Chúng tôi thường 
xuyên quan tâm công tác giáo dục 
chính trị, tư tưởng trong nhân dân: 
nhằm xây dựng cho mọi người ý thức 
làm chủ, tỉnh thần hăng hái lao động 
sản xuất, xây dựng cuộc sống Imởi, 
nông thôn mới. Đặc biệt, trong hoàn 
cảnh cụ thề của địa phương, chúng 


ng 


tôi chú ý bồi dưỡng cho quần chúng 
tỉnh thần tự lực tự cưởng. Ý chí vượt 
mọi khó khăn đề hoàn thành nhiệm 
vụ: khắc phục tư tưởng thụ động. ý 
lại; bài trừ các hủ tục mê tỉn. 


Chúng tôi cố gắng tạo ra các phong ' 


trào quần chúng thực hiện các chủ 
trương của huyện ủy, gắn việc giáo 
dục chính trị, tư tưởng với việc tô 
chức hành động cụ thề, phục vụ thiết 
thực cho những mục tiêu, những 
nhiệm vụ công tác trọng tâm trong 
từng thời gian. Chẳng hạn như chúng 
tôi đã phát động phong trào sử dụng 
giống mới về cây trồng và con vật 
nuôi, phong trào dùng thêm phân lân 
và vôi đề cải tạo đất, phong trào áp 
dụng các biệm pháp kỹ thuật mới 
trong sản xuất... Các phong trào xây 


dựng nông thôn mới, xây dựng nếp. 


_ sống văn minh, gia đình văn hóa mới, 
phong trào sinh để có kế hoạch, giữ 
gìn trật tự và an ninh cũng được nhân 
dân tích cực tham gia. Huyện chúng 
tôi được thành phố Hà nội công nhận 
là đơn vị có phong trào thi đua khá. 
Huyện ủy cũng đã lãnh đạo các tỒ 
chức cơ sở Đẳng vận động và tồ chức 
quần chúng tham gia xây dựng Đẳng, 
xây dựng chính quyền bằng nhiều 
hình thức sinh động. Bằng các hình 
thức tuyên truyền, xây dựng cầu lạc 
bộ cơ sở, thư viện xã, tồ chức liên 
hoan văn nghệ... các xã đã tạo thêm 
điều kiện đề quần chúng học tập, vui 
chơi, giải trí, tạo nên không khí sinh 
hoạt tập thề lành mạnh trong nhân 
đân. 


k 


Cùng với việc bảo đầm quyền làm 
chủ tập thề của nhân dân lao động. 
huyện chúng tôi chăm lo củng cố chính 
quyền và các đoàn thề quần chúng. 
Trong việc kiện toàn các cơ quan 
-chỉnh quyền, chúng tôi đặc biệt chú 
trọng kiện toàn Uy ban nhân dân cấp 
xã và cấp huyện, củng cố các phòng, 
ban; các công ty, trạm, trại thuộc 
huyện quản lý ; đề cao vai trò tham 
mưu của các phòng, ban, coi trọng 


—— 


$0 


công tác kế hoạch hóa đề nâng cao 


- năng lực quản lý của chính quyền, cố 


gắng từng bước khắc phục .tệ quan 
liêu, thoát ly, thực tế sản xuất của các 
phòng, ban. Trong việc củng cố các 
đoàn thề quần chúng, chúng tôi chủ ~ 
trương phải tăng cường lãnh đạo Đoàn 
thanh niên, Công đoàn, Hội phụ nữ, 
sắp xếp lại tồ chức, bố trí lại cán bộ. 
cử một số cán bộ có kinh nghiệm sang 
tăng cưởng cho cơ quan lãnh đạo ; 
đồng thời, xác định rõ nội dung, 
phương hướng hoạt động của các tồ 
chức. đó. Chúng tôi yêu cầu Đoàn 
thanh niên phát huy vai trỏ xung 
kích trên mặt trận lao động sẵn xuất, 
đi đầu trong những việc .mới, việc 
khó, nhất là trong lĩnh vực khoa học 
kỹ thuật. Hội phụ nữ làm tốt việc 
vận động chị em tham gia công tác 
xã hội, đầy mạnh sản xuất, chăm lo 
xây dựng gia đình văn hóa mới, nuÔi 
con khỏe đạy con ngoan, sinh để có 
kế hoạch... Mặt trận TÔ quốc vận động 
các tầng lớp nhân dân hằng hái thi 
đua mua công trái, gửi tiền tiết kiệm, 
xây dựng vườn quả Bác Hồ v.v. Chính 
quyền và các đoàn thè quần chúng 
phối hợp hoạt động, trong từng thời 
gian tập trung sức giải quyết những 
nhiệm vụ trọng tàm hoặc đột xuất. 
Kinh nghiệm ở huyện chúng tôi đã 
chỉ ra rằng, trong giai đoạn hiện nay, 
muốn phát huy quyền làm chủ của 
quần chúng, muốn tạo ra phong trào 
quần chúng, phải chú ý kết hợp việc 
động viên tính thần với việc khuyến 
khŸth bằng lợi ích vật chất, chăm Ìo 
thật sự đời sống của người lao động ;' 
kết hợp công tác giáo dục tư tưởng 
với việc xây dựng quy chế và làm 
việc theo quy chẽ. 


Năm là, cải Hến sự lãnh đạo, chỉ 
đạo của huuện Ủụ- 


Rút kinh nghiệm những năm 
trước đây, huyện ủy chúng tôi cố 
gắng từng bước cải tiến lề lối làm 
việc, đồi mới phương thức lanh đạo 
và chỉ đạo theo phương hướng kết 


hợp phát huy trí tuệ tập thề với nâng 
cao trách nhiệm cá nhân; kết hợp 
phát huy tỉnh thần đoàn kết, quyết 
tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu 
trách nhiệm của tập thề huyện ủy với 
việc tranh thủ sự giúp đỡ của cấp 
trên; kết hợp sự chỉ đạo tập trung 
thống nhất của huyện ủy với việc 
phát huy tính năng động; sáng tạo 
của cơ sở, hưởng mạnh về èơ sở. 
Trong việc xây dựng chủ trương, 
kế hoạch công tác, một mắt chúng tôi 
giao cho các ban, ngành chuyên môn, 
các eơ quan tham mưu chuần bị, mặt 
khác, yêu cầu các ngành, - ban có liên 
quan tích cực tham gia ýˆkiến. Huyện 
ủy yêu cầu thủ trưởng các ngành 
phải suy nghĩ đề xuất ý kiến, nhất là 
về những biện pháp thực hiện; đồng 
thời, phải cử cán bộ xuống cơ sở, 
lắng nghe ý kiến của quần chúng và 
cán bộ ở cơ sở. Nhở thế mà các chủ 
. trương, kế hoạch công tác của huyện 
được cán bộ, đẳng viên và quần chúng 
trong huyện tán thành và ra sức thực 
_ hiện. 
Trong việc tỒ chức thực hiện, 
huyện ủy vêu cầu các cơ quan, các 
đơn vị, các ngành phải nắm vững 
trọng tâm công tác. tập trung sức làm 
dứt điềm, khắc phục tình trạng « đầu 
voi đuôi chuột ». * đánh trống bỏ dùi s. 
Chúng tôi đã phân công cụ thề cho 
các cần bộ nhất là các cán bộ phụ 
trách cụm, phụ trách vùng, phụ trách 
các cơ sở trọng điềm, theo phương 
hướng bám sát cơ sở và quần chúng, 
chỉ đạo cụ thê, chặt chẽ, có đôn đốc, 
kiềm tra, có làm thử, có xây dựng 
điền hình, có sơ kết, tồng kết, rút 
_ kinh nghiệm. Huyện ủy cbú ý giáo 
dục, động viên và tạo điều kiện đề các 


cán bộ công tác ở huyện và cơ sở thực 
hiện phương châm «đều tay xoay 
việc », “dàn hàng ngang cùng tiến »; 
khuyến khích và động viên kịp thời 
những cán bộ làm việc năng nö, chủ 
động và sáng tạo. 


Đặc, biệt chúng tôi rất quan tâm 
xây dựng và củng cố sự đoàn kết 
trong huyện ủy, yêu cầu tất cả các 
đồng chí trong huyện ủy phải đoàn 
kết, thống nhất về ý chí và hành 
động, biến các chủ trương của huyện 
ủy thành tư tưởng, tỉnh cảm và sức 
mạnh- của toàn đẳng bộ. 


Tuy nhiên, bên cạnh những ưu 
điềm, thành tích đạt được, trong quá 
trình phấn đấu và trưởng thành, đẳng 
bộ huyện chúng tôi cũng còn nhiêu 


"thiếu sót và khó khăn. Khó khăn 


chung là trình độ và năng lực của đội 
ngũ cán bộ ở huyện chúng tôi chưa 
đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ 
mới. Sự lãnh đạo của các chỉ bộ đội 
sản xuất còn lúng túng. Tình trạrg 
phát triền chưa cân đối giữa nông 
nghiệp và công nghiệp, giữa trồng 
trọt và chăn nuôi chậm được khắc 
phục: 

Dưới ánh sáng nghị quyết Hội nghp 
thứ tám của BCHTƯD (khóa V), được 
sự lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy 
Hà nội, huyện Phúc thọ chúng tôi 
đang khắc phục khó khăn, quyết tâm 
thực hiện có hiệu quả việc đồi mới 
cơ chế quản lý kinh tế, xóa bỏ kiều 
quản lý tập trung quan liêu — bao cấp, 
chuyền hẳn sang hạch toán kinh tế và 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa, tạo 
điều kiện xây dựng Phúc thọ thành 
huyện giàu mạnh ở cửa ngõ phía tây 
thủ đô Hà nội. 
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NGUYÊN KHẢG THUẬT 


Y tế Việt nam và khả năng 


quản lý sức khöe tại nhà 


ỨC khoẻ cho mọi người vào 
«Ề năm 2000, đó là một mục 
tiêu cao quý đồng thời là khầu 

hiệu hành động của Tồ chức y tế thế 
giới. Tuyên bố An-ma A-ta (1978) đặc 
- biệt nhấn mạnh việc phồ cập chăm 


sóc sức khoẻ sơ đẳng. Đây không chỉ . 


đơn thuần là việc chữa bệnh mà còn 
là hàng loạt nhiệm vụ mang tính chất 
phỏng bệnh, liên quan đến miễn dịch 
cha quần chúng theo chương trình vệ 
sinh môi trường, vệ sinh dinh dưỡng, 


, 


vẻ sinh thân thề, bảo vệ bà mẹ và. 


trẻ em... 


Ở nhiều nước tư bản, đầy dãy 
những tệ nạn như thất nghiệp, đi 
điểm, thiếu dinh dưỡng trong những 
tầng lớp nghèẻo..., sức khoẻ vẫn còn 
là địc quyền của một vài tầng lớp 
giàu có. Đối với các nước đang phát 
triền, phần đông là những nước thuộc 
địa mới được giải phóng, vấn đề đặt 
ra rất nghiêm trọng: nhiều nước 
đang chỉm ngập trong đói nghèo, bệnh 
tàt, thiếu cơ sở chữa bệnh, thiếu nhân 
viên y tế, thuốc men, làm thế nào đề 
thirớ hiện. được «sức khoẻ cho mọi 
n;ười vào năm 2000®2 Vấn đề này 
eñnữ đang đặt ra nơay với nước. ta, 
đất nước đã chọn con đường tiến lên 
chủ nghĩa xã hải bỏ qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa và đang 
xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật 
của chủ nghĩa xã hội. Liệu Việt nam 


có thề thực hiện được csức khoẻ cho 
mọi người vào năm 2000 ® không ? 
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* 


- Sau thắng lợi của sự nghiệp cách. 
mạng giải phóng dân tộc, nhân dân ta 
bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và đã đạt được nhiều thành tựu 
quan trọng. Một trong những thành 
tựu hàng đầu là đã xây dựng được - 
một mạng lưới tế rộng khắp, vươn 
đến tận các làng, bản hẻo lánh. Thoạt 
nhìn, người ta tưởng như có sự mất 
cân đối giữa phát triền y tế và phát 
triền kinh tế. Theo kinh nghiệm chung 
của nhiều nước, kinh tế thưởng phát 
triền trước, tạo điều kiện cho y tế 
phát triền đến mức tương ứng. Song 
Nhà nước cách mạng Việt nam đã đặt 
vấn đề một cách khac: y tê có khả 
năng và phải đi trước một bước đề 
thúc đầy sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tồ quốc. Việc bảo đảm và tăng 
cường sức khoẻ cho nhân dân có tác 
đụng to lớn thúc đầy sẵn xuất phát 
triền Mặt khác, hoàn cảnh chiến 
tranh liên miên chống ngoại xâm cũng - 
đòi hỏi phải có một nền y tế ngang ` 
tâm nhiệm vụ mới có được một quân 
đội hùng mạnh và một hậu phương 
vững chắc đề đánh lâu dài và đánh 
thắng kẻ địch. 

Sự lựa chọn của chúng ta đã được 
thực tiền chứng mỉnh là đúng. Việt 


nam đã xây dựng được một bộ máy 


y tế đảng tin cậy với một đội ngũ 
nhân viên hùng hậu có tay ngiè và 
những cơ sở vài chất, kỹ thuật ngày 
càng phát triền. Nưựay trong những 
năm chiến tranh ác liệt nhất, tất cả 
những người bị thương, những người 
ốn, những ngưởi de... dều được chăm 
sóc, hầu như không có một bùng nồ 
địch tế nào đáng kề. Nhiều bệnh dịch 
nguy hiềm như tả, dạu mùa, bại 
liệt v.v. đã bị chặn đứng Những bệnh 
xã hội phổ biến như sốt rét, đau mắt 
hột, hoa liễu v.v. đanơm được thanh 
toán. Các bệnh nhiễm trùng bị đầy 
lùi trông thấy. Môi trường sống và 
sức khoẻ của nhân dân, nhất là ở 
nông thôn, đã thay đồi hẳn so với 
mấy chục năm trước đây. 


Tuy nhiên, ngành y tế Việt nam đã 
và đang gặp những khó khăn to lớn: 
thiếu thuốc và thiếu giường bệnh, chủ 
yếu là do nhà cầu ðoề tế trong nhân 
dân không ngừng tăng lên nhanh 
chóng cả về số lượng và chất lượng. 
Hằng năm, số đân tăng hơn một triệu 
người. Trước kia người dân bình 
thường mắc bệnh ít tìm đến thầy 
thuốc. Họ kiếm cây, lá thuốc quanh 
nhà cẻ chữa,. những trưởng hợp 
nặng thì cầu củng, còn nếu trời bắt 


đi p thì lại là tại số (l). Bây giờ đã có - 


mạng lưới y tế khắp nơi và dịch vụ 
-y tế thuận tiện, người dân bình thường 
cũng b.ết rằng có bệnh thì phải chữa 
bệnh và có quyền được chữa bệnh, 
phòng bệnh, dược chăm sóc sức khoẻ, 


Vậy thì muốn thực hiện “sức khoẻ 
cho mọi người vào năm 2000» ở Việt 
nam, chúng ta phải làm gì? Không 
thề éó ngay được một nèn công nghiệp 
được phảum phát triển mạnh, cũng 
không thề tang thêm nhiều giường 
bệnh, nghĩa là tăng thêtnn nhiều nhân 
viên, thiết bị, chỉ phí quản lý cho các 
cơ sơ điền trị. Gâu trả lời quả thật 
không đơn gián xhỉ ngân sách y tế 
hiện nay đã vượt quá khả năng kinh 
tế của đất nước. Chính trong hoàn 


cảnh khó kbăn đó, ban IHãnh đạo 
phòng y tế huyện Ứng hòa tỉnh là 
sơn bình cùng với tập thề thầy thuốc. 
bệnh viện Vân đình đã nảy ra sìng 
kiến quản lý sức khoẻ, khám, chùa 
bệnh tại nhà ». 


Khám, chữa bệnh tại nhà khỏóng 
phải là chuyện mới ở các nước J:›:aìft 
triền. Song nó đòi hỏi phải có n¡iều 
thầy thuốc. Vả lại, vấn đề địt ra 
không phải chỉ là chữa bệnh mã còn 
là phòng bệnh và không phải cl:o 
một số gia đình mà cho tắt cả cóc gia 
đình, “cho mọi ngưởi?. Cho nên, n:Ô 
hình của các nước phát triền không 
thề áp dụng được ở Việt nam. 


Ở Việt nam, phải có một mô hình 
khác. 

Những người đưa ra œsáng kiến - 
Vân đình » chủ trương cải tiến tò chức 
y tế ở xñ, coi trạm y tế hộ sinh xã là 
trung tâm điều khiền mọi hoạt động 
y lế Ởở cơ sở, sao cho nó cắm rễ vìo 
từng hộ gia đình với tư cách là tế bào. 


.xä hội. Hạ: lập những đơn nguyên y 


tế trên đưởi một nghỉn dân do mội y 
sĩ và hai y tá phụ trích. Mỗi gia đình 
cử ra một người tham gia hội chữ 
thập đỏ, những thành viên này trở 
thành chân rết của đơn nguyên đó. 
Hội viên chữ thập đỏ này thường là 
những thanh niên địa phương đã tốt 
nghiệp trường phồ thông cơ sở và dã 
có những kien thức nhất định về vn 
hóa và vệ sinh. Hội chữ thập đỏ mỡ 
những lớp lọc cấp tốc chừng đím 
bẩy buồi Lối nhằm giúp cho học viên 
có được những nhận thức đơn gian, 
TỔ rằng về những việc phải làm trên 
bai mặt phòng; bệnh và chữa bệnh, 
Họ là người đôn đốc gia đình th re 
hiện những quy tíc vệ sinh, đi tiêm 
chủng khi tới kỷ hạn, tròng các cày 
thuốc chủ xếu, phát hiện bệnh sớm 
và thông báo kịp thời cho y tế đơn 
nguyên khi có người ốm trong nhà 
đề y tế đơn ng¿yên cên phối hợp vói 
gia định chăm sóc người bệnh tại 
nhà, trước khi bệnh trở thành nặng 


Sở 


Chỉ khi nào bệnh vượt quá khả năng 
chạy chữa tại nhà mới đưa người 
bệnh đến trạm y tếzxã và cả ở đây 
nữa, người ta chỉ chuyên lên tuyển 
lrên những trường hợp đích đáng. 

Đề giúp đỡ các cơ sở theo đõi một 
cách toàn diện và có hệ thống sức 
khoẻ của mỗi người trong đơn nguyÊn, 
bộ máy y tế huyện với sự giúp đỡ 
của các y sĩ xã, tổ chức mội đợt tồng 
kiềm tra sức khoẻ, lập sồ sức khoẻ 
cho tửng cá nhân (trong đó có cả mục 
tiêm chủng) và lập cho mỗi gia đình 
một túi đựng sồ sức khoẻ của các 
thành viên. Mỗi gia đình nhận một số 
hiệu. Số hiệu đó được ghỉ trên hồ sơ 
sức kbhoẽ gia đình và bản đồ y tế của 
xã. Toàn bộ hồ sơ sức khoẻ của các 
gia đình được lưu trữ ở trạm y tế 


"xã và hãng ngày, vào cuối giờ làm. 


việc, các y sĩ đơn nguyên lên giao ban, 
hội ý ở trạm +y tế xã đề thông báo 
những diễn biến tình hình sức khoŠ ở 
các đơn nguyên. Như vậy, chỉ qua 
trạm y tế xã, người ta có thề biết khá 
tỉ mi hằng ngày có bao nhiêu người 
bệnh được điều trị tại nhà, bệnh gì, 
tuồi nghề nghiệp, giới tính... của 
người bệnh. Với cách tò chức như 
trên, hệ thống y tế của huyện Ứng 
hỏa 150000 đân trong 27 000 hộ gia 
đình, bao gồm : bệnh viện đa khoa 
Vân đình 150 giường bệnh ;các trạm 
y tế xã 300 giường bệnh và 27000 
« giường bệnh tiềm năng » tron các hộ 
gia đình. Thế là giải quyết được vấn 
đề giường bệnh. Các loại thuốc chữa 
bệnh thông thường như ho, cảm cúm, 
ïa chây, v.v. về cơ bẫn cũng đã tự 
túc được, do chủ động khai thác 
nguồn dược liệu đân tộc. ỠỞ tuyến 
huyện cũng như ở các trạm ÿ tế xã, 
ở nhiều hộ gia đình đều có vườn 
thuốc nam trồng tử 25 đến 35 loại cây 
thuốc. tất cả các cơ sở y tế trong 
huyện đều có đội ngũ cắn bộ chuyên 
-_ trách thu mua, chế biến và bảo quan 
được liệu. 

Quần lý sức khoẻ, khám. chữa bệnh 
tại nhà đã đem lại lợi ích thiết thực 
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cho người đân, nhất là khi gia đình 
có người ốm. Trong hoàn cảnh các 
dịch vụ công cộng đi lại, ăn uống, 
phục vụ,..) còn sơ sài, gặp nhiều khó 
khăn, thì cách quản lý sức khoẻ như 
trên tránh được cho gia đình người 
bệnh những chuyền dịch không cần 
thiết, vừa đỡ tốn kém, vừa không 
lăng phí nhân công. Đối với các cơ 
sở y tế, nó giúp tránh dược nạn ùn 
bệnh nhàn ; bệnh được phát hiện sớm 
cho nên không còn tỉnh trạng phải 
mồ viêm màng bụng do viêm ruột 
thừa, do thủng dạ đây... Những người 
mắc bệnh mãn tính được thầy thuốc 
định kỳ đến thăm, khám, hướng dẫn, 
chăm sóc cùng với gia đình người 
bệnh như nằm tại bệnh viện. 

Do làm tốt việc quân lý sức khoẻ 
tại nhà, ngành y tế nắm chắc được 
tình hình sức khoẻ và bệnh tật của 
tửng người và có kể hoạch phòng, 
thữa bệnh cụ thề ngay từ khi họ mới 
mắc bệnh, chủ động thanh toán được 
nhiều loại bệnh phồ biến, giảm bớt 
số người bệnh vào các cơ sở điều trị, 
tiết kiệm được ngân sách Nhà nước. 
Chính nhờ tồ chức tốt việc quản lý 
sức khoẻ, khám và chữa bệnh tại nhà 
mà trong suốt mười nắm nay, bệnh 
viện Vân đình đã hoàn toàn tranh 
được tình trạng xếp hai người vào 
một giường, ngay cả trong những 
thởi kỷ cao điềm, việc phục vụ người 


"bệnh và cả người nhà của họ nữa ở 


đây cũng khá chu đáo.. 


Le 


- 


Thực tiễn “quản lý sức khoẻ, khám, 
chữa bệnh tại nhà " ở huyện Ứng hòa 
mưởi năm qua cho phép kết luận 
vằng có thề áp dụng phồ biến phương 
pháp ấy ở nước ta. Bởi vì chúng ta- 
đã có một mạng lưới ụ tế rộng khắp 


_pả hoàn chỉnh từ trung ương đến iận 


cơ sở được phân cấp quản lý rõ ràng. 
Đó là điều kiện cơ bản và quan trọng 


hàng đầu đề có được «sức khoẻ cho 
mọi người vào năm 2000». Chúng ta 
có tuyến cơ sở (xã hoặc đơn vị tương 
đương) có một trạm vy tế hộ sinh; 
làm nhiệm vụ vừa chữa bệnh vừa 
phòng bệnh, có khả năng sơ cứu, 
thực hiện vệ sinh nông thôn và ngắn 
ngửa dịch bệnh. Tuyến huyện có 
trách nhiệm điều khiền và giúp đỡ 
tuyến xã, được tö chức phức tạp hơn, 
nhằm chuyên môn hóa nhiệm vụ 
phòng và chữa bệnh. Ở mỗi huyện có 
một hoặc nhiều bệnh viện đa khoa 
tử 100 đến 150 giường bệnh, có khả 
năng can thiệp trung bình và một đội 
vệ sinh phỏng dịch đề làm nhiệm vụ 
®tác chiến®. Tuyến tỉnh là tuyến chỉ đạo 
và trực tiếp giúp sức tuyến huyện; 
mạng lưới y tế ởtỉnh phát triền thành 


hai hệ thống hoàn chỉnh: hệ thống: 


điều trị có khả 
lớn, gồm một, hai, thậm chí ba 
bệnh viện đa khoa từ 200 đến ñ00 
giường bệnh và một số bệnh viện 
chuyên khoa; hệ thống phòng bệnh 
gồm nhiều trạm chuyên khoa và 
được trang bị tới mức cần thiết 
đề làm những nhiệm vụ chiến thuật, 
Tuyến trung ương có hệ thống điều 
trị đa khoa và chuyên khoa với khả 
năng can thiệp cao, có hệ thống phòng 
bệnh đủ sức giải quyết những nhiệm 
vụ chiến lược trên quy mô toàn quốc 
và hệ thống những viện nghiên cứu 
khoa học. Đề bảo đảm cho mạng lưới 
này hoạt động, còn có một hệ thống 
xí nghiệp dược phẩm trung ương và 
địa phương với nhiều viện diều chế 
vắc xin và một hệ thống trưởng đại 
học, trung hoc y, dược. 

Điều kiện thứ hai là một đội ngũ 
cán bộ ụ tế được kiện toàn. Đời sống 
kinh tế — xã hội ở Ứng hòa không có 
gì đặc biệt so với các địa phương 
khác, thậm chí có những mặt còn thua 
kém nhiều nơi: đồng chiêm trũng, 
vốn đầu tư của cấp trên không bao 
nhiêu... Thế nhưng phong trào quản 
lý sức khoẻ tại nhà ở đây vẫn được 
duy trỉ khá tốt là vì có được một đội 


năng can thiệp 


ngũ cán bộ y tế hết lỏng vì người 
bệnh. Đội ngũ cán bộ v tế này được 
tồ chức chặt chẽ, được chắm sóc về 
đời sống vật chất và đời sống tỉnh 
thần, về chính trị, tư tưởng, đạo đức 
và và Pha môn, nghiệp vụ. Cán 
bộ y ở bệnh viện và ở xã, Tàn 
#2 Êg: nơi có bệnh viện Vân đình 
đóng, luôn luôn rèn luyện theo lời 
dạy của Bác Hồ. Ai cũng có tiến bộ về 
chuy ên môn và có đời sống tương đối ˆ 
ôn định. Nhờ vậy mà “ sáng kiến Vân 
đình * đã thành nền nếp. 


Điều đáng chú ý là trong điều kiện 
đời sống vật chất còn nhiều khó khăn 
hiện nạy, cần đặc biệt quan Iâm đến 
oiệc thực hiện chẽ độ, chính sách đối 
UởI toàn bộ đói ngũ, cán bộ, nhân niên 
Ụ lễ được huụ động. 


Lấy xã Tân phương. huyện Ứng 
hòa làm ví dụ. Năm 1984 xã này có 
5000 dân, 920 gia định chia thành ba 
đơn nguyên y tế theo khu vực cư trú, 
Bộ máy y tẾ xã gồm 4 v sĩ và 9 y 
tá—trong đó có một y sĩ trưởng và 3 y 
tá hoạt động ở trạm y tế hộ sinh, 3 y 
sĩ và 6 y tá hoạt động ở các đơn 
nguyên dựa vào 920 hội viên chữ thập 
đỏ làm chân rết trong các gia đình. Chỉ 
có 7 người được hưởng lương tháng, 
từ 136 đồng đến 82 đồng, riêng 
người bán thuốc được 72 đồng (tiền cũ). 
Họ phải thường trực ở trạm và làm 
ngoài giờ khá nhiều nhưng được thủ 
lao không đáng kề. Những người 
khác thì ăn theo công điềm của hợp 
tác xã, y sĩ 11 điềm/ngày, y tá 9 điềm/ 
ngày. Kinh phí đề mở những lớp bồi. 
dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ 
y tế, cho hoạt động của Hội chữ thập 
đỏ ở cơ sở cũng rất eo hẹp và không 
có một quy định cụ thề nào. Ấy là 
chưa nói đến việc xây dựng hay mở 
rộng những cơ sở vật chất tối cần - 
thiết. Rồ ràng là muốn duy trì và nâng 
cao nhiệt tình, năng lực của đội ngũ 
cần bộ và đông đảo những người làm 


(Xem Ilễ ptrang 75) 


NGUYỄN VĂN KIỂU 


` 


XÂY DỤNG ĐỞI $ỐNG VĂN HÓA Ủ (0 $Ở 


Ơ sở tà đơn vị cuối cùng của hệ 
thống tồ chức xã hội. Cơ sở có 
mình thì từng địa phương, Từng 

ngành và cả nước mới mạnh. Đánh 
giá một cơ sở nào đó là mạnh hay 
"yếu phải căn cứ vào nhiều yếu tố, 
trong đó có đời sống văn hóa. Ở nước 
(ta, cách mạng về quan hệ sản xuất 
cách mạng khoa học kỹ thuật, cách 
mạng tư tưởng và văn hóa có mỗi 
quan hệ mật thiết với nhau, làm tiền 
đề cho nhau, tác động lẫn nhau một 
cách tích cực và cùng thúc đầy nhau 
phát triền. Cuộc cách mạng này vừa 
tà nhân vừa là quả của các cuộc cách 
mạng kia và ngược lại, Làm tối việc 
xây đựng đời sống văn hóa ở cơ SỞ, 
tức là thực hiện tốt cuộc cách mạng 
tư tưởng và văn hóa ở cơ sở. Thực 
biện tốt cuộc cách mạng tư tưởng và 
văn hóa ở cơ sở sẽ tạo điều kiện cho 
cuộc cách mạng về quan hệ sản xuất, 
cách mạng khoa học kỳ thuật được 
thực hiện tốt ở cơ sở. 

Chính vi tầm quan trọng đặc biệt 

như vậy của việc tỒ chức, xây dựng 
đởi sống văn hóa ở cơ sở, cho nên 
nghị quyết Đại hội đại biều toàn 
quốc thứ V của Đẳng đã chỉ-rõ : e Một 
nhiệm vụ của cách mạng tư tưởng và 
văn hóa là đưa văn hóa thâm nhập 
vào cuộc sống bằng ngày của nhân 
dân, Đặc biệt chú trọng xây dựng đời 
sống văn hóa ở cơ sở, bảo đảm mỗi 
nhà máy, công trường, nông trường, 
lâm trường, mỏi đơn vị lực lượng vũ 
trang, công an nhân dân, mỗi cơ quan, 
- trường học, bệnh viện, cửa hàng, mỏi 
xã, mới hợp táođ xã, phường, ấp đều 
có đời sống văn hóa › (1). 
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Tiếp theo nghị quyết Đại hội đại 
biều toàn quốc thứ V của Đẳng, các 
nghị quyết sau đó của các hội nghị 
toàn thề Ban chấp hành trung trơng 
Đỉng đều có bàn đến vấn đề này, 
Nghị quyết số 159/HĐBT của Hội đồng 
bộ trưởng về công tác văn hóa thông ˆ 
tin khẳng định : phải « xây đựng rộng 
khắp đời sống 0uăn hóa ở cúc đơn 0ị cơ 
$ở có chất lượng tốt », phấn đấu «bảo 
đảm cho phần lớn đơn 0ị cơ sở đều 
có hoạt động văn hóa, nhân ' dân lao 
động được đọc báo, nghe đài, xcm 
phim, xem nghệ thuật. Đặc biệt chú 
ý các vùng nông thôn, vùng đân tộc it 
người ở vùng cao và biên giới ». 


.Thực hiện các nghị quyết nói trên 
của Đảng và Nhà nước, mấy năm qua 


. công tác xây dựng đời sống văn hóa 


ở cơ sở đã được chú ý đầy mạnh. 


Từ năm 1983, hầu hết các địa 
phương đã tiến hành điều tra, nghiên 
cửu tình hình đời sống văn hóa ởcơ 
sở, kịp thời giải quyết một số vấn đề 
về mặt tồchức và chế độ chính sách 
nhằm xây dựng tốt hơn đời sống văn 
hóa ở cơ sở Tô chức điều tra đời 
sống văn hóa ở cơ sở đối với một số 
địa phương thật ra không phải là 
vấn đề mới. Nhưng điều đáng chú ý là 
lần đầu tiên nó được tiến hành trên 
quy mô ca nước một cách tập trung, 
mạnh mẽ và có nhiều sáng tạo. Việc 
tiến hành điều tra được triền khai 
với sir chuần bị chủ đáo cä-về miĩt tệ 
chức, niân lực và kinh phí. HIiơn thể 


(Ì) Vă: hiện Đại hội V, Nšb Sự thật, FÌ2 


nội, 1932, tập Ì, tr. 101, 


nữa, sau điều tra, tửng địa phương 
đã có những biện pháp cụ thà, tích 
cực phần đấu bảo đảm phần lớn các 
cơ sở có đời sống văn hóa và hoạt 
dòng văn hóa. Các t nh Gia lai — Kon 
tumn,- Đắc lắc đã đề ra biên pháp 
œuïn lý chặt cÁc đội chiếu bóng 
nam bao đảm phục vụ tốt tấtcả các 
cả švở ở những vùng xa xôi, hẻo lánh. 
Các tỉnh Hà bắc, Thái bình sau khi 


liên hành điều tra đời sống văn hóa _ 


ớ cơ sở đã giao chỉ tiêu phấn dấu cụ 
thê cho từng đơn vị. Các tỉnh Bến tre, 


Vĩnh phú đã lập bằng xác định và. 


phân loại cơ sở đề có kế hoạch điều 
phối toàn bộ các hoạt động văn hóa, 
tiến tới xảy dựng được đời sống văn 
hóa ở tất sä các đơn, vị cơ sở. Các 
tỉnh thuộc khu v+r2s đồng bằng Bắc hộ 
đã có phương hướng và kế hoạch 
phấn đấu nhảra nâng cao mức hưởng 
thụ văn hóa của quần chúng ở các 
cơ sở lên một bước eao hơn. Thành 
phố Hà nội kiên trì xây dựng đời 
sống văn hóa ở các cơ sở phường và 
xã. Đặc biệt là thành phố Hồ Chí 
Minh đã tích cực triền khai việc xây 
dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tồ 
chức nhiều hội nghị chuyên đỏ về 
đời sống văn hóa, đo đó đã rúi ra 
được nhiều kinh nghiệm tốt. Nói tóm 
lại. hầu hết các địa phương trong cả 
nước đã quan tâm nhiều hơn đến việc 
xây dựng đời sống văn hóa ở cơ SỞ. 
Nhiều tỉnh, thành đã có nghị quyết 
của thường vụ tỉnh ủy, thành ủy về 
vấn đề này. | 

Ngành văn hóa thông tin cũng đã 
puối hợp với các địa phương, các 
ngành, các đoàn thề đề tô chức các 
hội nghị liên tịch bàn về việc xây 
đựng đời sống .văn hóa ở cơ 'SỞ có 
lên quan tới các ngành, các địa 
phương và các đoàn thèdó. Những 
cuộc hội nghị liên tịch này đã bàn tới 


cäc vấn đề $hiết thực như: xây dựng. 


đoi¡ sống văn hóa trong công nhàn 
ngành than, ngành cao su, trong công 
nhân đang lao động trên công trường 
thủy điện Hòa bình, trong các trường 


phồ thông, đại học; xây đựng đời 
sống văn hóa ở các cơ sở thuộc vùng 
Đồng tháp mười, vùng nông thôn Nam 
bộ, vùng đồng bằng ven biền miẻn 
Trung mà nông nghiệp đã lợp lác 
hóa về căn bản, vùng biên giới phía 
bắc, v.v. Sau các hội nghị liên tịch 
đó, nhiều nghị quyết quan trọng về 
xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở 
đã được ban hành kèm theo chường 
trình phần đấu cụ thề của từng bên. 


Chính nhờ những hoạt động tích 
cực và có hiệu quả đó mà việc xây 
dựng đời sống văn hóa ở cơ sở thời 
gian qua đạt được một chất đượng 
mới: phong trào bước đầu phát triền 
cả về bề rộng và bề sâu; mức hưởng 
thụ văn hóa của quần chúng ở các 
đơn vị cơ sở đã được nâng lên một 
bước; những điền hình tiên tiến về 
xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục 
xuất hiện. 


Tuy nhiên, đời sống văn hóa ö 
nhiều vùng vẫn còn kém, nhất là 
vùng dân tộc thiều số, vùng căn cứ 
kháng chiến cũ, vùng nông thôn miện 
Nam; mức hưởng thụ văn hóa của 
quần chúng ở các đơn vị cơ sở thuộc 
các vùng, miền khác nhau còn có sự 
chênh lệch khá cao, 


Sự yếu kém đó có nhiều nguyên 
nhân. Trước hết phải kề đến nguyên 
nhân rất quan trọng là một số cấp ủụ 
Đảng 0à chính quuản còn coi nhẹ công 
túc ăn hóa thông tín, không thấy hết. 
tầm quan trọng của nó trong sự nghiệp 
chung của cách mạng, đo đó đã buông 
lỏng sự chỉ đạo, khoán trắng cho ` 
ngành văn hó: thông tin; ngân sách 
đành cho ngành văn hóa thông tin 


hàng năm quá Ít. 


Đột ngũ cán bộ làin công tác 0uăn hóa 
thông tLn chuyên trách ở cơ sở còn rãi 
thiếu pà yếu, Đã thế,trình độ nghiệp-vụ 
của đội ngũ cán bộ này lại rất hạn 
chế. Nhiều nơi, công việc của cán bộ 
văn hóa thông tin chỉ được thu gọn 
vào 12 chữ: «bưng, bê, kê, đọn, cờ, 


&1 


đèn, kên, loa, đỉnh, đây, hồ, giấy ®, 
nghĩa là còn mang nặng tính sự vụ. 


Không ít nơi chưa nhận thức đúng 
0à đăy đủ oề nội dung đời sống oăn hóa 
ở cơ sở, không hiều rõ xây dựng đời 
sống văn hóa ở cơ sở là phải làm 
những gì. Có nơi cố chạy theo hình 
thức, xây dựng nhà văn hóa cho to, 
khóng cần biết nội dung hoạt động 
của nhà văn hóa là gì, thế mà cũng tự 
hào là địa phương mình, cơ sở mình 
đã có một đời sống văn hóa cao. Có 
nơi lại cố xây dựng một đội văn nghệ 
cho đông, sắm phông màn cho đẹp, 
và rồi cũng lại tưởng rằng như thế là 
mình đã có một đời sống văn hóa 
khá. Khi đã hiều một cách phiến điện 
về đời sống văn hóa như vậy thì làm 
sao có thề xây dựng được một đời 
sống văn hóa cần thiết, tốt đẹp, đáp 
ứng được nhu cầu của nhân dân ở 
cơ sở? 


* 


Xây dựng tốt đời sống văn hóa ở 
cơ sở luôn luôn là một nhiệm vụ quan 
trọng của sự nghiệp cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta. Đây hoàn 
toàn không phải là vấn đề đơn giản, 
mà trái lại: khá khó khăn, phức tạp: 
Muốn xây dựng tốt đời sống văn hóa 
ở cơ sở phải có những yếu tố cơ bản 
sau đây : 


Trước hết, phải có sự lãnh đạo, chỉ 
đạo thật chặt chẽ của các cấp ủu Dáng 
bà các cắp chính quyền. Thực tiễn cho 
thấy, địa phương nào, cơ sở nào có 
sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp 
ủy Đảng và chính quyền thì nơi đó 
phong trào xây dựng đời sống văn 
hóa đạt được những kết quả tốt. Bởi 
vì, khi mà cấp ủy Đảng và chính 
quyền thật sự quan tâm đến phong 
trào thì hàng loạt điều kiện thuận 
lợi sẽ nảy sinh như: tỉnh hình được 
điều tra kỹ; ngân sách chỉ cho việc 
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_ nghiên 


xây đựng đời sống văn hóa ở cơ sở 
được bao đắm ¿dày đủ; công tác đào 
tạo, bồi đưỡng ởd': ngũ cán bộ văn 
hóa thông tin được chủ ý; có chế độ, 
chính sách khuyến khích kịp thời đối 
với những người làm công tác văn 
hóa thông tin v.v. Các điền hình tiên 
tiến cấp tỉnh, thành như Nghĩa bình, 
thành phố Hồ Chí Minh; cấp huyện 
như Hải hậu, Thủ đức; cấp cơ sở như 
Đường lâm (Hà nội), Đào xá (Vĩnh 
phú), Chí trung (Hà sơn bình), Duyên 
hải (Thái bình). Vĩnh thủy(C Bình trị 
thiên), Hải vân (Hà nam ninh} Phúc 
chu (Bắc thái), phường Ba, quận Một 
(thành phố Hồ Chí Minh), phường 
Quyết thắng (thành phố Biên hòa), 
phường Trần Hưng Đạo (thành phố 
Nam định), Liên hiệp xí nghiệp gang 
thép Thái nguyên, Liên hiệp xí nghiệp 
đệt 8-3 v.v. đã chứng tỏ điều đó, 


Một yếu tố quan trọng khác là cần 
liền hành điều tra, nghiên cửu thạt tỉ 
mỉ. Có như vậy chúng ta mới hiều rõ- 
được tiềm năng và tình hình phát 
triền văn hóa Ở cơ sở, nắm chắc được 
đối tượng hưởng thụ và sáng tạo các 
giá trị văn hóa, nắm chắc được tỉnh 
bình đội ngũ cán bộ văn hóa thông 
tin ở cơ sở, v.v. Nói tóm lại, có 
cứu, điều tra thật tỉ mi, 
chúng ta mới nắm chắc được thực 
trạng đời sống văn hóa của quản 
chúng ở cơ sở đề có kế hoạch xây 
dựng đời sống văn hóa và xác định 
chỉ tiêu phấn đấu cho thích hợp với 
từng miền, tửng vùng, từng địa 
phương và tửng cơ sở khác nhau. 


Xâu dựng, đào tạo uà bồi dưỡng löt 
đội ngủ cán bộ làm công lác săn hoa 
thông tin chuyên trách ở cơ sở cũng là 
một yếu tố có ý nghĩa quyết định. 
Huyện có phòng văn hóa thông tin 
thì xã phải có cán bộ văn hóa thông 
tin. Đã đến lúc không thề chấp nhận 
được tình trạng ở cơ sở không có cán 
bộ văn hóa thông tin sahuyvên trách. 


. Có việc thì phải có người làm. Song, 


có người làm chưa đủ, mà người đó 


sòn phải biết làm, nghĩa là phải có 
trình độ văn hóa và trình độ nghiệp 
vụ nhất định đủ sức đảm đương công 
việc được giao. Như vậy, một Vấn đề 
đặt ra là phải gấp rút đào tạo. bồi 
dưỡng cho được một đội ngũ cán bộ 
văn hóa thông tin chuyên trách ở cơ 
sở. Cùng với việc bồi đưỡng về mặt 
nghiệp vụ cũng cần có chính sách đãi 
ngộ thích đáng đối với những người 
làm công tác văn hóa thông tin chuyên 
trách ở cơ sở, có như vậy họ mới yên 
tâm, phấn khởi công tác. Nghị quyết 
số 159/HĐBT của Hội đồng bộ trưởng 
về công tác văn hóa thông tin đã chỉ 
rö, tử nay các cơ sở đều phải có cán 
bộ văn hóa thông tin chuyên trách. 
được hưởng chế độ thù lao như cán 
bộ giáo dục, y tế. 


Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ 
sở thỉ cơ sở phải tự lo, tự làm là 
chính, tuy nhiên vẫn phải có sự đầu 
tr thích đáng của cấp lrèn Đề cơ sở 0ật 
chất kỹ thuật, bởi vì có những điều 
dù cơ sở cố gắng đến mấy chăng nữa 
“cũng không thề thực hiện được. Chẳng 
hạn, muốn xây dựng một đội văn nghệ, 
một đội thông tin thì phải có những 
công cụ chuyên dùng như phông. màn, 
nhạc cụ, son phấn, loa, đài, pín, v.v. 
Những thứ đó cơ sở làm sao có thề 
tự túc được nếu không có sự giúp đỡ 
của cấp trên ? Hiện nay, vẫn còn nhiều 
địa phương, kinh phi đành riêng cho 
văn hóa thông tin rất ít, Tỉnh trạng 
này rõ ràng là không thề chấp nhận 
được nếu thật sự muốn xây dựng tốt 
đời sống văn hóa ở cơ sở, 


Muốn xây dựng tốt đời sống văn 
hóa ở cơ sở còn phải đặc biệt chủ ý 
+rât/ dựng 0à phát triêntốt 0ăn hóa cấp 
huyện. Văn hóa huyện là cái cầu nối 
liền văn hóa của cả nước, văn höa 
trung ương với văn hóa ở các cơ SỞ. 
Do sẵn xuất vật chất của chúng ta 
cỏn thấp, giao thông chưa phát triền, 
phương tiện truyền thông đại chúng 
chưa được sử dụng phô cập trong cả 
nước cho nên quần chúng ở nông thôn 


Ít có điều kiện tham gia vào các hoạt 
động văn hóa của cả nước, của trung 
ương và của ngay chính tỉnh mình. 
Vì vậy, phải đầy mạnh xây dựng văn 


-hóa eäp huyện đề thông qua đó mà 


truyền bá, phồ cập văn hóa, đưa 
những giá trị văn hóa chung của cả 
nước tới từng cơ sở, đáp ứng nhu cầu 
về văn hóa ngày càng cao của quần 
chúng ở các cơ sở. Văn hóa huyện 
được xây dựng và phát triền vững 
mạnh sẽ góp phần tỉch cực trong việc 
tồ chức chỉ đạo. xây dựng và nâng 
cao hoạt động văn hóa của các cơ Sở. 
Nhà văn hóa huyện ở một số địa 
phương đã có tác dụng nhất định . 
trong việc vạch kế hoạch, chương 
trình hoạt động và nâng cao chất 
lượng hoạt động văn hóa của các cơ 
sở. Việc tỒ chức tập huấn cho các đội 
văn nghệ xã, ấp, các hạt nhân văn 
nghệ, các tuyền truyền viên đã bắt 
đầu được đưa vào nội dung hoạt động 
của các nhà văn hóa huyện. Tại các 
cơ sở văn hóa của huyện còn có thề 
tồ chức các hoạt động càu lạc bộ, 
những hội nghị chuyên đề, những 
cuộc triền lăm, những hội diễn văn 
nghệ, v.v. Những hoạt động đó góp 
phần bồi dưỡng và nâng cao chất 
lượng các hoạt động văn hóa thông 
tin ở cơ sở, tạo điều kiện đề nhân 
dân tham gia đông đảo vào việc sáng 
tạo ra các giá trị văn hóa tỉnh thần 
mới. Như vậy rõ ràng là xây dựng 
đời sống văn hóa ở cơ sở không thê 


_ tách rời việc xây dựng văn hóa huyện, 


quận. 

Ngoài những yếu tố nêu trên, vẻ 
mặt nhận thức cần phải hiều đúng, 
hiều đầu đủ pề đời sống ăn hóa 


“ở cơ sở. Đời sống văn hóa là một phạm 


trù rộng lớn bao gồm sự hoạt động 
của nhiều ngành văn hóa xã hội. Vấn 
đề này hiện đang có những Ý kiến 
tranh luận. Song, về cơ bản đã đạt tới 
sự thống nhất là: một cơ sở có đời 
sống văn hóa khá phải bảo đảm được 


(Xem tiếp trang 103) 


BÙI THỊ KIA QÙY 


cẦN $ỚM KHẮC PHỤC TỆ MỸ TÍN 


⁄ 


HÚNG ta đang sống trong một thời 
` kỳ quá độ, giao thời giữa cái cũ 
và cái mới. Trong bối cảnh đó 
đề cập đến vấn đề xây dựng lối sống 
hay nếp sống có văn hóa, hẳn không 
thề không nhắc đến một hiện tượng 
gần đây rất đáng lưu tâm. Đó là tình 
trạng mê tín, một loại hình tiêu cực 
nhất của tỉn ngưỡng, thề hiện một 
cách đa đạng và đường như đang có. 
chiêu hướng tràn lan ra nhiều lớp 
- người, nhiều lứa tuồi. ` 
Quả vậy, trạng thái mê tín diễn ra 
ở các thành thị và nông thôn, ở lớp 


người già cũng như ở những người ' 


còn trẻ, ở giới nữ và cá phái nam, 
không giới hạn vào trình độ học vấn 
hay nghề nghiệp, từ người có thu 
nhập báp bênh đến người có sinh kế 
ồn định. Thậm chí mê tín còn tác hại 


ngay cá trong một bộ phận cán bộ, - 


đảng viên. 

Điều đáng nói là hủ tục mê tín 
không chỉ tồn tại ở một bộ phận quần 
chúng lạc 'hậu mà còn được duy trì 
ngay trong nhiều đơn vị, cơ quan, xÍ. 
nghiệp hoặc địa phương. (Chẳng hạn" 
_như tục # cúng cô hồn » đặc biệt vào 
tháng bảy âm lịch ở ngành giao thông 
vận tải, hoặc các hoạt động «ba lợi 
(ch» tại, một số vùng có đến chùa 
€1inh hiền ? mà ngành văn hóa, ngành 
thương nghiệp quốc doanh cũng đã 
cÍủ động góp phần # phục vụ 3). 

Trong thời gian qua, hiện tượng 
mê Iỉn thường lắp đi lấp lại, mà lần 
mào eũng thu hút một bộ phản quần 
chúng đáng kề tỉn theo một cách mù 


*® 


quáng. Nước * cồn tiên » của sông Cửu 
long năm 1964 cũng được coi như thần 
diệu trị đủ “bách bệnh * giống như 
lời đồn đại về nước suối Kênh Gà 
máy chục năm trước trên địa bàn 
miễn Bắc. Kết quả dễ thấy là sự bỏ 
bê lao động sản xuất của khá đông 
người mê tín và sự thiệt bại không 
nhỏ về tài sản cũng như về tính mạng 
của nhân dân lao động nhẹ dạ cả tin. 


Rõ thật kỷ quặc khi cho đến nay, 
chúng ta còn phải chứng kiến trong 
các thành phố, thị xã không Ít cảnh 
đám ma nghênh ngang hơn đâm rước 
với đội kèn đồng inh ỏi vừa nhạc tàu 
lại cả nhạc tây, hoặc cảnh ma chay 
ăn uống linh đình với đủ loại phúng 


"điếu điễn ra nhiều ngày. hoặc đám 


cưới cũng phải nhờ thầy bói bấm 
so đôi tuôi và chọn giờ « hoàng đạo » 
đề rước dâu... 

Rõ rằng đây là những hiện tượng 
xa lạ và cũng rất đối nghịch với cuộc 
cách mạng văn hóa và tư tưởng Ở xã 
hỏi ta. : 

Vấn đề đặt ra là cần phân tích sầu 
sắc nguyên nhàn của hiện tượng đó, 
đề có được những đối sách và biện 
pháp giải quyết thích hợp nhằm bài 
trử và tiến tới chấm đứt tệ mê tín. ˆ 
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Trước hết, cần tìm hiều nội dung 


và mới quan hệ hữu cơ giữa tín 
ngưỡng, tôn giáo và mê tín 


Cả ba khái niệm trên đều có một 
đặc trưng chung là lòng tin vào sức 
mạnh thần linh, huyền bí, Lòng tin 
này có hình thức biều tổ thông qua 
các nghỉ lễ tử đơn giản đến phưc tạp 
tùy theo dân tộc và thời đại và ngày 
càng bớt dần yếu tố truyền thống 
huyết tộc đề chuyền sang một nội dung 
mới dần đượm màu sắc giai cấp rõ rệt. 


Với tôn giáo thì niềm tin đã trở 
thành một hệ thống giáo ]ý và đạo 
đức quy định cả thế giới quan và 
shân sinh quan của con người. Ngài 
ra, ở phần nghỉ lễ, tôn giáo đã trở 
thành một thứ quy chế chặt chẽ, một 
giáo luật hẳn hoi với cả một tồ chức 
giáo hội quy tụ một lớp người hành 
nghề tôn giáo, có phân chia phẩm trật 
ngôi thứ, và chuyên việc chăm sóe 
_* phần hồn cho quần chúng tín đồ; 
đồng thời cũng luôn có ý thức làm 
* sáng danh đạo ® qua việc nghiên cứu 
nhẳm hợp pháp hóa các thứ giáo lý, 
giáo luật, giáo quyền cho ngày càng 
thích hợp với đông đảo quần chúng. 


Hiêng mê tín vị tính cách sùng kính 
_ đã chuyền sang thề mê cuồng không 
còn phân biệt phải trái và có khi mất 
hết cá lý trí, Mê tín thề hiện ra qua 
các mức đệ khác nhau. Hiền lành hơn 
cả, đôi khi chỉ là một vài trở ngại 
thông thường: kiêng cữ ngày ba, ngày 
bảy, sợ ra ngõ gặp gái, «vía *, mở 
hàng v.v. Nhưng có khi mê tín lại trở 
thành tệ nạn xã hội, thậm chí còn gây 
Ta tai nạnhốt người, biều lộ rõ tỉnh 
cách phi khoa học và vô nhân đạo 
{chôn sống hài nhị vì cho đó là thần 
nữ”; không cho người để trên 
thuyền ; chữa bệnh theo kiều mê hoặc ; 
vụ đồng Chỉ ở Hà nội gây xôn xac 
dư luận và công phẫn trong nhân 
đân...). Mê tín còn được bọn phản 
động sử dụng đề thực hiện các mưu 
_ đồ pha hoại về chính trị (bói toán 
kích động người di tản hoặc cần trở 
việc thi bành nghĩa vụ quân sự...). 


Một điều đáng chó ý là giáo hội 
chính thống nào cũng tự xem mình là 


« giêu việt ®, phản bác mê tín, nhưng 
trong thực tế lại làm ngơ không loại 
trừ mê tín. (Như có lần tại một 'nhà 
thở ở Thủ đức đã diễn ra cảnh cáe 
tín đồ nhặt ăn bỏng rang đà trong 
quan tài một linh, mục đã chết với 
lòng tin cả gia đình mình sẽ được 
phước lành ; hoặc cứ mỗi mùa lễ Vu 
lan (rằm tháng bảy) việc đốt vàng mã 
ở các chủa gây tốn kém đến hàng 
chục triệu đồng...). Mê tín rõ ràng là 
còn được dùng đề củng cố tín ngưỡng. 
đồng thời qua đó khẳng định tồ chức 
giáo hội có quvền Uy. 

Ngoài ra, hiện tượng mê tịn ở 
nhiều nơi được cồ vũ bởi lớp người 
chuyên buôn thần bán thánh. Số người 
này lợi dạng danh nghĩa ban chấp 
hành hoặc lan trị sự của một đoàn 
thề nhân dân nào đó dà tiến hành một 
cách hợp pháp các hình thức lửa bịp 
người mê tín (như in và bán ảnh Phật 
bà cưỡi ròng cứu con thuyền đang 
gấp cơn tông bão ở biền Đông; hoặc 
nghỉ cách sản xuất ra thật nhiều 
kiều áo mã bợp thời trang....). 
Trắng trợn hơn, có một.số nơi bày 
ra việc dâng sao giải hạn, hoặc đề 
nguyên tỉnh trạng tập trung các dạng 
bói toán, xem chỉ tay, coi tướng mặt, 
hoặc bói bài, đoán xăm, dâng sớ, kề 
cả tế lễ linh đình suốt mấy ngày * vía Ð 
trong năm; có nơi còn tồ bthức « cầu 
cơ » “và thậm chí cä cầu siêu « thánh 
tử đạo”, Và có nơi, đề được hợp 
pháp hóa các hoạt động cúng“tế kèm 
theo tiệc tùng, ban tồ chức còn mời 
cho kỳ được cả đại điện chính quyền, 
mặt trận và các đoàn thề đến khai 
mạc và tham dự ! 


w 


Phân tích nguyên nhà. của hiện. 


tượng mê tín, chúng ta không thề đồng 
ý với cách giải thích quá đơn sơ về 
tỉnh trạng mê tin biện nay rằng đó 
chỉ là hậu quả thông thường của một 
xã hội sau chiến tranh. Cần nhìn rõ 
hơn vào mặt hiện thực khách quan của 
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À 


trạng thải mê tín hôm nay, đó là cái 
hiện thực của chặng đầu thời kỷ quá 
độ từ chủ nghĩa tư bản (nặng tính 
chất thực đân mới) lên chủ nghĩa xã 
hội, trong đó mặt bản chàt ưu việt 
của chủ nghĩa xã hội chưa được phát 
huy đầy đủ, mặt hậu quả của xã hội 
cũ còn dẻ nặng lên lối sống, nếp nghĩ, 
phang cách ứng xử của nhiều thành 
phần, nhiều tầng lớp người trong xã 
hội. Và điều đáng chú ý là có nơi, có 
lúc, cái cũ thậm chí còn khống chế, 
lấn lưới cái mới, cái tiến bộ. Do đó, 
äo tưởng về một sức mạnh thần linh, 
huyền bí vẫn còn có cơ hội đề sống 
lại và cỏn những yếu tố đề tiếp tục 
nảy sinh. 


Tuy nhiên. sẽ là không đây đủ nếu 
chỉ dừng lại ở những mặt trông thầy 
bề ngoài mà không tính đến chiöu sâu 
tư tưởng của sự phá hoại lâu dài và 
hiềm độc của chủ nghĩa đế quốc, 
chẳng những ở thời kỳ hoành hành 
của nó mà còn ở cả “kế hoạch hậu 
chiến» trong đó có vấn đẻ lợi dụng 
triệt đề yếu tố mê tín, tôn giáo như 
một binh chủng đắc lực làm chức nắng 
chiến tranh tâm lý phá hoại sâu rộng 
cuộc sống tỉnh thần của nhân dân ta. 
Nếu ở thời kỳ thực dân mới Arước 
đây, mê tín có thề được xem như 
«một quốc sách không tuyên bố ®* thì 
hiện nay nó vẫn ngắm ngầm tác động 
mà ta chưa lường hết mọi hàu quả 
tai hại của nó đối với dời sống xã 
hội. Có thề nói. đây không chỉ là vấn 
đề thủ pháp kích động chính trị nà 
còn là vấn đề tô chức và đường đây 
chỉ đạo, là việc cung cấp phương tiện 
cùng tiền bạc cho sự xuất biện hàng 
loạt và đủ loại hình mê tín, đặc biệt 
đi sâu và hấp dẫn cho được số thanh 
niên, thiếu niên đông đảo. 


Chúng ta hiều tín ngưỡng, tôn giáo 
hay mê tín thực chất chỉ là văn đề 
ảo tưởng, nhưng thứ ảo tưởng này 
không phải đễ dàng chấm dứt ; thậm 
chí nö còn sống dai dẳng ngay cả sau 
khi gốc rễ đã mất đi. Đấn lúc nào đó, 
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mức sản xuất xã hội tăng lên, nhu 
cầu vật chất và văn hóa được thỏa 
mãn, gia định hạnh phúc; chiến tranh 
bị đầy lủi... song con người trong thế 
giới của những truyền thống tôn 
giáo — lúc đó được coi như tập quán 
xã hội — còn cần một thời gian lâu 
dài đề tự mình định hướng. vượt qua 
những quan niệm, những phong tục 
và cơ chế đư luận của những tín đồ. 
Mặt khác, còn có thề nói tín ngưỡng 
tôn giáo hay mê tỉn cũng dinh đáng 
đến cả quy luật tình cảm, mặt tâm lý 
hết sức phức tạp của con người, một 
khi gặp phẩt tai ương, tật bệnh hiềm, 


nghèo hay sự giã biệt cöi đời của 


người thân thương nhi. Rhi ấy, một 
vài hình thức cầu siêu, khăn vái lại 
có tác đụng làm vơi đi nói bất hạnh 
đau thương ở những coi người vốn 
đi chẳng tin gì vào thiên đường. địa 
ngục, vào thế giới mai sau hay lính 
hồn bất tử, mà chỉ đề tìm một sự an 
ủi nào đó cho giãn thần kinh, cho dịu 
tâm hòn... Nhưng cũng chỉnh do 
khoảnh khác ngắn ngủi ấy mà những 
kẻ thưởng xuyên lợi dụng tôn giáo, 
lợi dụng lòng sùng tín của con người 
lại để dàng dẫn dát quần chúng đi 
vào con đường thần bí. 


* 


Vấn đề đặt ra là cần sớm khắc 
phục tỉnh trạng mê tín trước hết !$ 
đối với số cán bộ, đẳng (viên, đoàn 
viên. Tất nhiên về quan niệm và biện 
pháp, chúng ta phải có $ự phán tích 
sâu kỹ đè phân loại về tỉnh chất và 
mức độ đối xử cụ thề sao cho không 
lẫn lộn giữa tôn trọng tín ngưỡng với 
việc cần thiết phải ngăn chặn mọi 
kiều mê tín đã tưng gây ra nhiều tai 
họa cho xã hội. 

Tuy nhiên, còn có thề đất hướng 
tích cực hơn, nghĩa là phải tạo nên 
những mỗi trưởng tốt, trong gia đỉnh 
cũng như ngoài xã hội, ở thành thị 
cũng như nông (hôn, từ đơn vị sản 
xuất lập tÌ ê nhỏ đến những xí nghiệp 


lớn v.v. sao cho tất cä đều nhận thức ? 
phải kiên quyết đấu tranh chiến 
tháng mọi biều hiện thoái bộ. lạc hậu, 
Nói một cách khác, chính là eần nắm 
được tác động biện chứng của xây 
dựng và bài trừ trong lĩnh vực giải 
phóng con người ra khỏi những äo 
tưởng của tín ngưỡng tôn giáo, nhất 
là cần ngăn chặn mội cách có hiệu 
quả các hiện tượng mê tín. 

Do đó, cũng cần phải suy nghĩ đến 
việc tạo những điều kiện, phương tiện 
-eho các hoạt động văn hóa tính thần 
của ta có sức hấp dắn, thay thế những 
hội hè lễ nghi tôn giáo trrưyền thống, 
đáp ứug được nhu cầu sinh hoạt văn 
hóa của quảng đại quần chúng, nhất 
là các tầng lớp thanh niên. Có những 
mô hình văn hóa tối cần được nhân 
lên mau chóng: còn đối với các nơi 
đã thực hiện tốt nếp sống mới trên 
nhiều lĩnh vực: ma chay, cưới xin, 
giỏ tết, v.v. thì cần thường xuyên 
phát huy và giữ vững phong trào, 
chống sự ngóc dậy, sống lại của các 
hủ tục mê tín. 

Tóm lại, dù trạng thái tâm lý tín 
ngưỡng ở xã hội ta hiện nay đang ở 
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mức không bình thưởng, tình hình 


mê tín trong quần chúng còn như một. 
thứ thời trang, thì chúng ta vẫn cần 
một thái độ bình tĩnh đề xem xét 
nguyên nhân và tìm cách khắc phục 
một cách hợp lý. Đó là phương châm 
đúng đắn đề tránh những khuynh 
hướng có thề điển ra từ tả sang hữu 
hoặc ngược lại đối với các hiện lượng 
tử mê tín đến thái độ lấy cầu an chờ 
đợi thay thế cho hành động cách mạng. 
Cuộc đấu tranh này vừa gay go phức 
tạp lại vừa tế nhị, cän phải eó thời 
gian và đòi hỏi một tính thuyết phục 
cao; vỉ đấy còn là văn đè của quy 
luật tỉnh cảm, của yếu tố tập tục và 


truyện thống, của dư luận xã hội và. 


của mối dây liên hệ cộng đồng chẳng 
chjt về nhiều mặt v.v. | 

Giải thoát những lớp người khỏi 
ảnh hưởng của thần linh thượng đề, 
và giúp cho họ biết đặt niềm lin chảy 
bỏng vào sức mạnh sáng tạo của khối 
óc và bàn tay của chính mình vi sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ TÀ quốc 
xã hội chủ nghĩa, đó là mục tiêu mà 
chúng ta nhắm đạt tới trong cuộc đấu 
tranh bài trừ các hủ tục mê tín hiện nay: 
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(ái riêng và cái chung... 
(Tiếp theu trang 90) 


là kể địch nguy hiềm của chủ nghĩa 
xã hội ? (1) | 

Thấm nhuần những lời dạy ân cần 
và sâu sắc của Bác Hồ, thực hiện 
nghiêm chỉnh các chủ trương của 
Đẳng, chắc chắn chúng ta sẽ giải 
quyết tốt hơn mối quan hệ giữa cái 
riêng và cái chung, mối quan hệ giữa 
lợi ích cá nhân) lợi ích tập thề và lợi 
ích Nhà nước, một yêu cầu rất quan 
trọng trong quá trình thực biện cơ 
chế quản lý mới. 

HÀ PHƯƠNG 


(1 Hồ Chí Miab : Pè zag dựng Đảng. Nšpb 
Sự thật, #dà nội. 1961, tr, 186. 


NHÌN LẠI TÌNH HÌNH... 
(Tiếp theo trang 10v) 
sức mạnh của xu thế thời đại, mà cón 
có cả sức mạnh của so sánh lực lượng 
đã thay đôi. Điều này chứng tỏ, mặc 
dù cuộc dấu tranh cho hòa bình, 
chống chiến tranh sẽ con rất gay go, 
quyết liệt. song triền vọng là tốt đẹp 
Đương nhiên, triền vọng này còn phụ 
thuệc vào ý chí và sức niạnh của các 
dân Lộc, trước hết là của các nước xã 
hội chủ nghĩa trong việc quyết tâm 
thực hiện các cương lĩnh hòa bình và 
cách mạng. tạo ra một bước ngoặt co 
bản trong sự phát triền kinh tế — xã 


hội của mình, đưa thế cân bằng vững 


chắc hiện nay giữa Đông và Tây trên 
linh vực quân sự — chiến lược sang 
cả lĩnh vực kinh tế xã hội và khoa học 
kỹ thuật. 
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\ 
Sinh hoạt tư tưởng 


Ủ 


Cái riêng và cái chung 


ỘT giọt nước trong biền cả, một 
cái cây trong khu rừng, một cá 
nhân trong tập thề, một địa 

phương trong đất nước... nghĩa là một 
bộ phận trong toàn cục, tắt cả những 


cái đó nằm trong mối quan hệ giữa cải. 


riêng và cái chung. 


Cái riêng và cái chung lã một trong 
những cặp phạm trù cơ bản của phép 
biện chứng duy vật, nó phần ánh một 
loại quan hệ phồ biến, thường xuyên, 
biện chứng giữa các sự vật, hiện tượng: 
Theo chủ nghĩa Mác — Lê-nin, bất cứ 
cài riêng nào cũng là một bộ phận của 
cái chung, phản ánh cái chung; chịu 
sự chi phối của cái chung; cũng như 
bất cứ cái chúng nào cũng bao hàm 
cái riêng, quy định cái riêng, Cái 
Ẩnp phong phú hơn cái chủng, nhưng 
cái chung sâu sắc hơn cÁÏ riêng. Không 
có cái riêng thì không có cải chung, 
và ngược lại, không có cái chủng thì 
không có cái riêng. 


Chủ nghĩa tư bản dựa trên œơ SỞ 
chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản 
xuất, sẵn xuất tư bản chủ nghĩa nhàm 
thỏa mãn lợi ích cá nhân mù quảng 
của nhà tư bản cho nên nó rất đè cao 
cái riêng, tuyệt đối hóa cái riêng. 
Quyền tư hữu của nhà tư bản được 
xem như quyền thiêng liềng bất khả 
xâm phạm. Cái tôi ích kỷ của nhà tư 


bản được đề cao lên tận mày xanh. 


Người ta cạnh tranh nhau, dìm đập 
nhau, thậm chí đâm chém, giày Xéo 
lên nhau cũng chỉ vì lợi ích cá nhân 
ích kỷ. Sống dưới chế độ tư hữu, ai 
biết phận nấy, đến nhà nào rạng nhà 
ấy, mọi người không cần biết đến lợi 
íeh của nhau, mỗi người có một cái 
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Tôi to tướng. Đạo đức và tỉnh cảm của- 
các nhà tư bản là “người khác chết 
cho riêng tôi sống®, họ mong muốn 
«sau tôi là một trận hồng thủy », mọi 
người làm nạn, riêng «tôi hứng được: 
trận mưa vàng ?! 


Trái lại, chủ nghĩa xã hội được xây: 
đựng trên cơ sở chế độ công hữu về 
tư liệu sản xuất, mục đích của nền sản. 
xuất xã hội chủ nghĩa là thỏa mãn nhu 
cầu ngày càng cao của toàn thề nhân 
đân, chủ nghĩa xã hội lại có cách nhĩn. 
biện chứng và khoa học cho nên 
thường nhận thức và giải quyết dụng 
đắn mối quan hệ giữa cái riêng và cái 
chung, giữa cá nhân và tẬp thề, giữa 
bộ phận và toàn cục. Chủ nghĩa xã 
hội không đối lập cái riêng với cái 
chung, không chà đạp lên cải riêng 
như bọn tuyên truyền tư sản thưởng 
rêu rao xuyên tạc. Chủ nghĩa xã hội 
hết sức tôn trọng cải riêng, bảo vệ cải 
riêng ; nhưng trong khi tôn trọng và 
bảo vệ cái riêng lại rất chú Ý đến cải 
chung, đòi hỏi cái riêng phải nằm 
trong cái chung và phục tùng cái 
chung. Cái chung mở đường cho cái 
riêng, tạo điều kiện cho cái riêng hoạt 
động hết mình và phát triền rực rỡ, 
trong khi cái riêng làm tất cả vì cái 
chung, làm phong phú thêm cái chung. 
Cái riêng và cái chung thống nhất hài 
hòa với nhau, nương tựa vào nhau và 
bồ sung cho nhau. Cái chung không 
thôn tính cái riêng, cái riêng không 
nằm ngoài cái chung. Đạo đức của con 
người trong xã hội xã hội chủ nghĩa 
là “mỗi người vì mọi người, mọi 
người vì mỗi người». Nguyên tắc: 


- quản xuyến trong ch nghĩa xã hội là 
nguyên tắc tập trung dân chủ. 


Những vấn đề sơ đẳng nêu trên, mọi 
cán bộ, đảng viên ta đều đã rõ. Có 
đồng chỉ còn được ¬học đi học lại 
nhiều lăn. Vậy mà hiện nav trong 
chúng ta vẫn có những cách hiều và 
cách làm không đúng, giải quyết không 
thỏa đáng mối quan hệ giữa cái riêng 
và cái chung. 


Có những nơi trong một thời gian 
khá dài, không nhận thức đầy đủ ý 
nghĩa quan trọng của cái riêng, cho 
nên không quan tâm đúng mức đến 
việc tạo điều kiện cho cái riêng phát 
triển. Đáng lẽ phải khuyến khích, 
động viên các cơ sở, các thành viên 
trong ngành mình, bộ phận mình phát 
huy tỉnh thần chủ độrg, sáng tạo, đầm 
nghĩ dám làm, đây mạnh sản xuất và 
kinh doanh, thì người ta lại «ôm 
đồm › tất cả, không mạnh dạn phân 
. cấp, giao quyền cho cơ sở, không kiên 
quyết thoát ¡a khỏi lôi quản lý quan 
tiêu — bao cấp. liọ rất ngại nói đến 
tính toán kinh đoanh lỗ lãi; sợ phát 
triền kinh tế địa phương: kinh tế gia 
định sẽ di vào con đường tự phát tư 
bản chủ nghĩa! Đáng lẽ phải quan 
tâm đúng mức đến lợi ích cá nhân 
người lao động, dùng các chính sách 
đòn bây kinh tế đề khuyến khích 
người lao động phát huy đến mức cao 
nhị tài năng và trí sáng tạo của mình 
thì có nok lại chỉ giáo dục chay, hô 
hào động viên chung chung, rằng hãy 
-VvÌ cải chung, vì tập thà. 


Ngược lại, có những nơi hiều không 
địcng việc phát huy tính năng động, 
sáng tạo, đi đến chỗ @sáng tạo» vô 
nguyên tắc, nhấn mạnh một chiều 
"việc chăm lo cho cái riêng. làm việc 
gÌ cùng chỉ vì lợi Ích cục bộ của riêng 
địa phương mình, ngành mình, đơn 
vị mình, không có con mắt toàn cục, 
không đặt mình trong cái chung tồng 
thẻ. Thậm-chí có nơi vì lợi ích riêng, 
sẵn sàng xàm phạm lợi ích chung. Chả 
“hế mà đã có những hiện tượng tìm 


cách giảm mức khoán, gian đối trong 
việc tính toán mức hao phí vật tư và 
S3 lượng sản phẩm đề giảm mức đóng 
góp với Nhà nước; cõ ý làm trái pháp 
luật Nhà nước, lập quỹ đen, kinh 
doanh trái pl:ép hoặc tự ý kày đặt ra 
những luật lệ riêng không đúng 
nguyên tắc ẻê xoay xở làm sao có lợi 
cho cơ sơ mình. Trong la phần kế 
hoạch sản xuất kinh doanh, một số 
nơi chỉ quan tâm đến * kế hoạch ba », 
tập trung ưu (iên cho s kế hoạch ba ®, 
làm ảnh hưởng xấu đến các phần kế 
hoạch khác. 


Nhiều chỉ thị, nghị quyết của Đảng 
và Nhà nước đã phê phán mạnh mẽ 
những biều hiện không đúng nêu trên. 
chỉ ra những tác hại nghiêm trọng 
của nó và đòi hỏi các cấp, các ngành 
phải nêu cao tỉnh thần làm chủ tập 
thể xã hội chủ nghĩa, giải quyết tối 
mối quan hệ giữa lợi ích cá nhân, lợi 
ích tập thề và lợi ích Nhà nước, tức 
cũng là giải quyết tốt mối quan hệ 
giữa cái riêng và cái chung. Gần đây. 

éxNghị quyết Họi nghị thử tám của 
“BCHTƯ Đảng một lần nữa lại nhấn 
mạnh đến văn đề này. vêu cầu các 
cấp, các ngành phải kiên quyết xóa 
bỏ lối quản lý quan liêu — bao cấp, 
chuyền hẳn sang thực hiện hạch toán 
kinh tế và kinh doanh xã hội.chủ 


_ nghĩa, khuyến khích mạnh mẽ các cơ 


SỞ, các tập thê và cá nhân phát huy 
tính năng động, sáng tạo của mình, 
thực hiện nghiêm ngặt ngì yên tắc tập 
trung dân chủ. Nhưng đến nay, một 
SỐ nơi, một số ngành vẫn còn đo dự, 
ngập ngừng, chưa kiên quyết và dứt 
khoát chuyền cách làm ăn theo tỉnh 
thần của Nghị quyết.tám. Nếp nghĩ 
và nếp làm cũ vẫn chưa rời khỏi họ. 
Nhiều nơi vẫn còn cố bám vào những 
nguyên tắc, những luật lệ cũ không 
ccn thích hợp làm cho các cơ sở sẵn 
xuất vẫn thấy bị bó chân bó tay. 


Mặt 


khác, ở không Ít nơi. ngay 
trong quá trình triền khai thực niện 


. Nghị quyết tắm, đã có những hồều 


hiệp tự do, vô ký luật, cục bộ địa 
phương, trái với nguyê: tắc tập trung 
thống nhất trong quản lý kinh tế, 
quần lý xã hội. Đó là những biện 
tượng không tuân theo kỷ luật định 
giá và git mứt bằng giá. lợi dụng 
thời cơ «đục nước kéo cò ?®, tranh thủ 
làm «chuyện đã ròi s kiều như một 
số cửa hàng thương nghiệp trong 
những ngày bè giá vào lương; lâm 
lộ bí mật kinh tế, phân tần (tiền nong 
ở một số đơn vị, xi nghiệp trong 
- những ngày thu đồi tiền; tranh thủ 
nâng lương đồng loạt một cách sai 
trái cho cán bộ, nhân viên ở một số 


nơi trong những ngày thực hiện cải . 


tiến một bước chế độ tiền lương... 


Trong quan hệ giữa cá nhân và tập 
thề, nhiều nơi có hiện tượng chỉ biết 
lợi ích cá nhân, tìm mọi cách vun 
vén cho cá nhân, giải quyết công việc 
chỉ xuất phát từ yêu cầu và lợi ích 
eá nhân, Khi có màu thuẫn giữa lợi 
ích cá nhân và lợi ích tập thê, người 
ía sẵn sàng đặt lợi ích cá nhân lên 
trên lợi ích tập thề. Ngụy biện rằng 
Nhà nước còn khó khăn chưa lo hết 
được cho từng người, từng người 
phải biết tự lo cho mình, đàn giàu 
nước sẽ mạnh, một số người ra sức 
chạy chọt, lo lót, buôn bán làn. ăn 
b..t chính đề làm giàu cho cá nhân. 
Một số người lấn đất công, ăn cắp vật 
tư của Nhà nước, của cải của tập thê 
đề làm nhà trái phép. Một số người 
lợi dụng chức quyền hoặc nhiệm vụ 
được giao (nhất là trong các ngành 
Vặt tự, thương nghiệp, tài chính, ngân 
hàng,...) đề móc ngoặc, gian lận, vòi 


vĩnh, chấm mút, xà $ẻo của công, cô. 


người đục khoét rất trắng trợn. 


Lzai có người nhập nhẳng ciữa việc 
công và việc riêng làm sao có lợi cho 
riêng mình. Họ sẵn sàng mượa tiếng 
eơ “quan, nhân dành tập thề đề làm 
những việc phục vụ cho lợi ích riêng 
của họ. Việc nào thành công thì nhận 
là thành tích của riêng mình, eÔông lao 
của riêng mình; việc nào thàt bại 


tụ 


hoặc kém kết quả thì đồ tại khách 
quan hoặc cho đó là “trách nhiệm 
của tập thề ?. Cái chung và cái riêng 
ở đây không rõ ràng, có khi lợi chung 
biến thành lợi riêng, hại riêng hóa ra 
hại tập thề, 


Có thề kề ra nhiều hiện tượng tương 
tự như thế trong xã hội và trong mội 
bộ phận cán bộ, đẳng viên ta. Những 
hiện tượng này đều trải với bản 
chất của chủ nghĩa xã hội, không phù 
hợp với tính thần làm chủ tập thề xã 
hội chủ nghĩa, làm thiệt hại đến lợi 
ích của Nhà nước và của tập thể. 


Càng ngắm chúng ta càng thấy 
thấm thíỉa vì sao Đẳng ta nhấn rất 
mạnh sự cần thiết phải giáo đục xây 
dựng ý thức làm chủ tập thê xã hội 
chủ nghĩa. Đẳng ta khẳng định mạnh 
mẽ rằng làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa là bản chất của chủ nghĩa xã 
hội ; phát huy quyền làm chủ tập thề 
của nhàn đân lao động là động lực 
của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta. Đảng ta chủ trương phải 
xây đựng cho mọi người, mọi ngành, 
mọi cấp, mọi tô chúc ý thức làm chủ 
lập thề +ä hội chủ nghĩa, kiên quyết 
đầu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, 
chống thứ làm chủ cá thề, làm chủ 
phường hội, không phủ hợp với bản 
chất của chú nghĩa xã hội. 


Bác Ho đã nhiều lần căn đặn chúng 
ta: Nhà nước ta ngày nay là của tất 
ca những người lao động, nhân dân 
lao động là ngươi chủ tập thề củ: tất 
cả những của cải vật chất và văn hóa. 
Đã là người chủ thì phải chăm lo 
việc nước như chăm lo việc nhà, phải 
biết yêu quý, giữ gìn của công. Cán 
bộ, đẳng viên càng phải gương màu, 
nêu cao tỉnh thần làm chủ tập thê xã 
hội chủ nghĩa. « Chủ nghĩa cá nhân, 
lợi mình hại người, tự do vô tồ chức, 
vô kỷ luật và những tính xấu khác 
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VỀ NHỮNG LUẬN ĐIỆU PHẨN ĐỘNG 
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É quốc Mỹ, tập đoàn phản động 
Bắc kinh và các thế lực phản 
động cực hữu trong các nước 

thuộc khói A-xi-an đã và đang phối 
hợp với nhau đề « trả thù » những thất 
bại sâu cay của chúng ở Đông dương. 
Chúng đã và đang tiến hành ráo riết, 
liên tục cuộc chiền tranh phá hoại tư 
tưởng, cuộc chiến tranh tâm lý trên 
quy mô lớa chống nước ta. 


Chiến dịch chiến tranh tâm lý đầu 
tiên sau ngày miền Nam được giải 
phóng là gieo rắc tâm trạng hoang 
mang, hoảng loạn về một cuộc tắm 
máu ® lớn đối với ngụy quân, ngụy 
quyền và thân nhân của họ. Tiếp đó, 
_ trong những năm 1975—1977. luận điệu 
« Bắc hóa ?* miền Nam được tuns ra 


với hàm ý là “sự tiếp nối tất yếu», 


của việc miền Bắc «xâm lược * miền 
Nam Kẻm theo luận điệu đó, chúng 
nó ra sức tô đậm sự “kém cỏi ®, quê 
mùa ®, sự choáng ngợp? của người 
miền Bắc trước cảnh *phồn vinh, 
sung túc ®* của miền Nam. Còn chủ đề 
nồi lên trong những năm 1978 — 1980 
là Việt nam bài Hoa p gây thảm 
_ ƒeïnh “nạn kiều ®, Việt nam “đàn áp 
tự đo, vi phạm nhân quyền ? gảy nên 
làn sóng tj nạn ð ạt. 


Chúng nó xuyên tạc, vu khống hành 
động tự vệ và sự giúp đờ của chúng 
ta đối với cách mạng Cam-pu-chia là 
4 xâm lược Cam-pu-chia đề thiết lập 
Liên bang Đông dương?®, thực hiện 


chỉnh sách bá quyền khu vực»; 
chúng nó đưa ra luận điệu « Việt nam 


. đưa đân sang đề thực dân hóa Cam- 


pu-chia », « Việt nam sử dụng chất dộc 
hóa học ở Lào và Cam-pu-chia ?. Mối 
quan hệ liên miỉnh chiến lược giữa 
Việt nam— Liên xô bị chúng nó xuyên 
tạc thành mỗi quan hệ giữa “đại bá 
và tiêu bá ». Chúng nó đồ vấy cho ta 
trách nhiệm về mối quan hệ thủ địch 
giữa chúng nó và nước ta: « Việt 
nam vong ân bội nghĩa, phá hoại tình 
hữu nghị Việt — Trung», œ Việt nam 
xâm lược, buộc Trung quốc phải phản 
kích tự vệ ° v.v. 


Theo đúng thủ thuật của chiến tranh 


tâm lý, những luận điệu trên đây 


thường được tung ra đúng vào thời 
gian thích hợp và được truyền di bằng 
mọi phương tiện thông tin. nhằm gieo 
rắc hoang mang, lung lạc ý chí của 
nhân dân ta, lửa bịp dư luận th giới, 
che đậy ải mưu và thủ đoạn dcn tỏi, 
độc ác của chúng nó. 


Cũng bằng những luận điệu bịp 
bợm, chúng nỏ còn mưu toan chứng 
minh rằng chủ nghĩa xã hội không 
đáp ứng được nguyện vọng tự do, dân 
chủ, đân sinh của nhân đản, không 


- bảo đảm được độc lặp, đân chủ: chủ 


nghĩa dàn tộc đã chiến thắng chủ 
nghĩa quốc tế. Đấy cũng chính là hai 
chủ đề lớn mà chủ nghĩa chống cộng 
thế giới dùng đề xuyên tạc, đả kích 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin và chủ nghĩa 


đ 


: 


` xã hội hiện thực ở Liên xô, Cu-ba và 
các nước xã hội chủ nghĩa khác. 
Sau khi đội quân xâm lược Mỹ rút 
vò nước, hai đời tông thống Pho và 
Ca-tơ chưa có cơ hội thuận lợi đề dàn 
đựng lại theo kiều Mỹ bài học lịeh sử 
rút ra từ sự kiện Việt nam, cho nên 
họ khuyên người Mỹ «hãy quên đi », 
đừng đề bóng ma của sự kiện Việt 
nam tiếp tục ám ảnh, chia rẽ nước Mỹ. 
Chính quyên Ri-gân hiện nay lại mưu 
toan đưa nhân dân Mỹ ra khỏi cơn 
choáng Việt nam theo hướng khác: 
nếu xảy ra trường hợp như thể nữa 
thì phải đánh phá ác liệt hơn! (chính 
Ri-gân trước đây đã khuyên Ních- 
xơn sử dụng vũ khi hạt nhân ở Việt 
.nam). Phụ họa với Ri-gân, các tướng 
tá ở Lầu năm góc rêu rao rằng cần 
phải « Grê-na-đa hóa chứ không phải 


Việt nam hóa». Đề “khôi phục danh: 


-‹dự » cho những lính Miÿ đã đánh phá 
Việt nam, chỉnh quyền Mỹ cho dựng 
đài kỷ niệm cựu chiến binh, tồ chức 
ngày tưởng niệm tử sĩ, làm lễ quốc 
táng hài cốt của người lính Mỹ vô 
đanh trong cuộc chiến tranh Việt nam, 
hy vọng bằng cách đó, sẽ chôn vùi 
được «dư âm cay đắng dai dẳng từ 
một cuộc chiến tranh gây ra sự chia 
rẽ lớn nhất trong lịch sư nước MỹẸ?. 
Đây không chỉ là trỏ đánh lận con 
đen đối với lịch sử, mà chính là sự 
-chuần bị về mặt tâm lý, đề lại một 
lần nữa biến thanh niên Mỹ thành tên 
lính viên chỉnh xâm lược, thực hiện 
vai trỏ sen đầm quốc tế của đế quốc 
Mỹ. Trong khi lần tránh hoặc chỉ giải 
quyết chiếu lệ công ăn việc làm và 
.các chính sách xã hội khác cho lính 
Mỹ ở Việt nam về, nhất là lính người 
da đen, chính quyên Hi-gân lại làm 
fùm beng vẻ vấn đề số lính Mỹ còn 
4 mất tích khi làm nhiệm vụ» Ở Việt 
nam, hỏng qua đó chứng tỏ “sự quan 
tâm đến cùng của chính quvền đối 
với mỗi công dân Mỹ, đối với nỗi 
đau khô của những gía đỉnh có người 
mất tích ». Mặt khác cũng qua vấn đầ 
này họ mưu toan vu khống, xuyẻn 
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tạc Việt nam. kích động dư luận Mỹ, 
coi đây là một trong những vấn đề 
chủ yêu cần được giải quyết trong 
quan hệ giữa Àlÿ và Việt nam. Các 


“nhà vạch chiến lược của Nhà trắng 


còn định lợi dụng vấn đề này bằng 
cách xếp đặt cho Ri-gàn dừng chân 
tại Ha-oai trên đường di thăm Trung 
quốc hồi tháng 4-1981 đề đón hài cốt 
8 quân nhân Mỹ được trao trả, « nhằm 
ghỉ một bàn thắng công khai cho chính 
sách ngoại giao của ông ta... trong 
việc phục vụ quyền lợi của nước Mỹ, 
trong cách cư xử cả với Trung quốc 
và Việt nam®, Tất nhiên chúng ta 
không đề cho Ri-gân thực hiện được 
thủ đoạn chiến tranh tâm lý bỉ ồi đó I 

Guồng máy thông tin tuyên truyền 
của Mỹ còn khai thác văn đề trẻ em 
lai Mỹ ở miền Nam Việt nam, ra về 
quan tâm muốn giải quyết nhanh 
chóng việc đưa toàn bộ số nạn nhân 
chiến tranh này sang Mỹ, trách cứ 
Việt nam có thái độ phân biệt đối xử, 
gây khó khăn cho việc ra đi của các 
trẻ em đó... Nhưng, như đồng càí 
Phạm Văn Đồng đã nói, «chính phủ 
Mỹ có thề đưa số trẻ này về Mỹ 
ngay ngày mai nếu họ muốn thế. 
Ncày mai Mỹ đưa máy bay đến, chúng 
tôi sẽ cho các trẻ đó lên máy bay. 
Nhưng không. Mỹ muốn được cung 


“cấp hồ sơ, Mỹ muốn chúrg tôi thông 


báo chỉ tiết về nguồn gốc cha mẹ 
chúng. Điều đó phải có thời gian... 
Nếu như À1ÿ thật sự quan tâm đến số 
phận của các trẻ lai thì tại sao họ 


- lại cần hồ sơ ? Tại sao ? Vì chỉnh phủ 


Mỹ muốn dùng vấn đề con lai làm 
công cụ đề chống Việt nam ® (1), 

Tuy không rầ¡n rộ, ồn ào như 
trước, báo Mỹ và phương Tây vân 
thỉnh thoáng trở lại vấn đề “các trại 
cải tạo», vấn đề «người đi tẳn », coi 
đó là dấu hiệu của sự «tiếp tục vỉ 


(1) Xem tài liệu của TTẦX Việt naia 
bgày 25-5-1984. Bài đồng chí Phạm Văn Đồng 
trả lời phóng viên báo Tuăn tín tức CNaws 
Wee› 


phạm nhân quyền ở Việt nam ®. Về 
sự thật của vấn đề này, đồng chí Phạm 
văn Đòng cũng đã nói rõ: “Sau khi 
giải phóng miền Nam năm 1975, không 
có một. cuộc tắm máu nào hay một 
phiên tòa theo kiều Nu-rem-be nào. 
Cũng không có bất kỳ một án tử hình 
nào đối với những người đã từng 
cộng tác với địch, như đã từng thấy 
ở châu Âu sau chiến tranh thể giới 
thứ hai... Không có việc dùng vũ lực, 
thay vào đó chúng tôi đã đưa những 
kẻ giết người hàng loạt này, những 
kể đã cùng Mỹ gây ra vụ thảm sát Ở 
Mỹ lai và các chiến dịch *“ phượng 
hoàng * vào các trại cải tạo. Cho đến 
nay phần lớn họ đã được trả tự do, một 
số nhỏ đang còn ở trong trại... » (2). 


Qua một số thủ đoạn chiến tranh 
tâm lý kề trên. ta còn thấy nồi lên 
rất rõ đầu óc sô vanh kiêu ngạo điền 
hình kiều Mỹ trong cách họ hiều về 
việc giải quyết những hậu quả của 
cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt 
nam : chính quyền Mỹ không mảy may 
đả động gì đến trách nhiệm tỉnh thần 
và vật chất của họ đối với vô vàn tội 
ác, những tôn thất hết sức to lớn về 
người, về của, về môi trường sống mà 
họ đã gây ra cho nhân dân ba nước 
Đông dương. Đối với họ, giải quyết 
nốt những hậu quả của cuộc chiến 
tranh Việt nam chỉ còn là vấn đề đỏi 
Việt nam phải cung cấp đầy đủ tin 
tức và trao trả hài cốt những quân 
nhân Mỹ còn đượ. họ kê trong danh 
sách những người mất tích, phải giải 
quyết vấn đề trẻ em lai Mỹ theo đúng 
yêu cầu của họ, phải đề cho tãt cả 
các tội phạm chiến tranh, tay sai đắc 
lực của họ trước đây được hoàn toàn 
tự do. Và chính quyền Mỹ coi đó là 
những điều kiện cần phải có đề họ có 
thề xét vấn đềvbình thường hóa quan 
hệ với Việt nam. 


Câu kết với đế quốc Mỹ, bọn bành 
trưởng, bá quyền Bác kinh cũng đang 
lấy Việt nam, Đông dương làm trọng 
điềm đánh phá thường xuyên, ác liệt, 


bằng một cuộc chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt, với những thủ đoạn tàn 
bạo, nham hiềm. Riêng về chiến tranh 
tâm lý, quả thật tập đoàn phản động 
Bác kinh đã đuồi kịp # người bạn lớn? 
của chúng là đế quốc Mỹ trong thủ 
doạn xuyên tạc, vu khống, đôi trắng 
thay đen, Từ tháng 4 năm 1981 đến 
nay, chúng đã tiến hành nhiều đợt 
pháo kích ác liệt, kéo dài nhiều ngày 
vào hàng trăm xã củn ta ở biên giới, 
€Ó nzi sâu vào lãnh thô Việt nam hàng 
chục ki lô mét, chiếm đóng trái phép 
một số điềm cao ở sâu trong lãnh thồ ta, 
hoặc gần đưởng biên giới. Dấu vét tội 
ác còn sở sở ra đó, được ghi lại bằng 
máy ảnh, máy truyền hình và những: 
lời thú nhận của các tù binh Trung: 
quốc. Ấy vậy mà các loa tuyên truyền 
của Bắc kinh vẫn kêu toáng lên rằng 
quân đội Việt nam xâm nhập lãnh thổ 
Trung quốc, buộc phía Trung quốc 
phải * phản kích tr vệ đề bảo vệ biên 
cương »sÌ 


Xuyên tạc việc Việt nam rút n;ột 


- số quân ở Cam-pu-chia về nước, họ 


nói “nguồn gốc của tình hình căng. 
thẳng và không bình thường ở Đông 
Nam Á là do Việt nam chiếm đóng 
Cam-pu-chia và thực hiện chính sách 
bá quyền khu vực, với sự ủng hộ của 
Liên xô! *®. Họ còn rêu rao rằng « Liên 
xô ủng hộ Việt nam chỉ làm hại lợi 
ích của nước thứ ba, ảnh hưởng đến 
hòa bình, an ninh của châu Á và thế 
giới. Trung quốc chàn thành hy vọng 
chung sống thân thiện với các nước 
láng giềng!»... Có sự giống nhau dến 
kỷ lạ giữa luận điệu của MỸ và của 
Trung quốc: Hi-gân, ke đang thi hình 
chính sách quân phiệt điện cuöng nhàt,, 
kể mà chủ nghĩa chống cộng gần như 
là bản năng, là thuộc tính bầm sinh, 
cũng đang ba hoa khá nhiêu về trách 


(2) Xem tài liệu của TT Việt ram ngày 
25-5-1984. Bài đồng chí Phạm Văn Đóng 
trả lời phóng viên báo Tuần tin tức (New: 
week) 
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nhiệm đối với hòa bình, an ninh 


quốc tế... 

Những lời lệ mị dân xảo trá của 
các nhà cầm quyền của Mỹ và của 
Trung quốc được đưa ra đúng vào 
lúc họ ráo riết đầy mạnh chạy đua vũ 
trang, xúc tiến sự câu kết, hợp tác 
chiến lược về quân sự, vào lúc đế 
quốc Mỹ can thiệp bằng hoạt động lật 
đô, tiến hành chiến tranh không tuyên 
bố ở nhiều nơi trên thế giới và Trung 
quốc đánh phá ác liệt vùng biên giới 
nước ta. Cũng nên chú ý là tập đoàn 
phản động Bắc kinh còn huy động cả 
giới học giả Trung quốc tham gia 
chiến dịch xuyên tạc lịch sử Việt 
nam, lịch sử mối bang giao giữa hai 
nước. 


Đánh bại cuộc chiến tranh tâm lý, 
cuộc chiến tranh phá hoại về tư tưởng 
của đế quốc Mỹ và tập đoàn phản 
động Bắc kinh chống nước ta là phiệm 
vụ cấp bách, quan trọng. Cùng với 
việc nâng cao tỉnh thần cảnh giác 


cách mạng, ý chí đấu tranh, chặn đứng. 


mọi tác hại mà kẻ địch có thề gây ra 
trong nội bộ nhân dân ta, chúng ta 
cần đồng thời nghiên cứu đầy đủ âm 
mưu, thủ đoạn của địch đề tố cáo 
chúng nó trước dư luận thế giới một 
cách nhạy bén, sâu sắc, rộng khắp... 


Sự thao túng của guồng máy thông 
tin Nhà nước tư bản đỏi với dư luận 
xã hội ở Mỹ và ở các nước phương 
Tây là.điều đương nhiên, nhưng như 
thế không có nghĩa là ở các nước đó 
không có những luồng dư luận khác 
có phần vô tư, khách quan. Song đề 
những luồng dư luận đó tiếp cận sự 
thật, chúng ta cũng cần tìm hiểu và 
tác động. 

Cuộc chiến tranh Việt nam vẫn là 
đề tài sôi động trong dư luận nước 
Mỹ. Tiếp theo thời gian làng tránh, 
muốn quên đïnlà sự cố gắng muốn tìm 
hiều, đánh giá lại, mong tìm ra câu 
giải đáp xác thực cho lịch sử và rút 
ra bài học cho hiện tại và tương lai 
về vai trỏ và hành động của nước Mỹ, 
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tránh cho nước Mỹ gcmột Việt nam 
thứ hai?, xây dựng “mối quan hệ 
thành công hơn® giữa Mỹ với cáo 
nước đang phát triền. 


Trong các cuộc hội thảo, trên các 
báo chí ở Mỹ, không ít nhà trí thức 
Mỹ coi chiến tranh Việt nam là * một 
cuộc chiến tranh lớn nhất, tốn kém 
nhất, nhưng lại Ít thành công nhất 
trong lịch sử nước Mỹ?, là Kcuộc 
xung đột được người ta nói đến nhiều 
nhất từ sau chiến tranh thế giới thứ 
hai »; là qcuộc xung đột đã được đưa 
lên màn ảnh nhiều lần nhất thế giới s, 


Hăng-ri đơ Tu-rên (Henri de Tuicz- 
ne), nhà diện ảnh Pháp, người xây 
dựng bộ phim truyềp hình tư: :iệu 
lịch sử ® Việt nam? gồm 6 tập chiếu 
trong6 giờ liên, đã viết trong lời giới 
thiệu: «e Chưa eó một sự kiện lịch sư 
nào làm đấy lên những tình cảm nồng 
cháy như chiến tranh Việt nam... 
Việt nam đã xô đầy ký ức của các dân 
tộc, đã động viên đư luận thế giới 
trong vòng 1Ö nău:... Từ Béc-lin đến 
Tô-ki-ô qua Pa-ri, trong những năm 
60, Việt nam là tiếng hô tập hợp của 
tuồi thanh niên phẫn nộ toàn thể 
giới... Cho đến tận hôm nay, hai tiếng 
Việt nam vẫn còn chứa chất những 
xúc động... ». 

Cùng với bộ phim trên, côn có bẹ 
phim nhiều tập chiếu trong ¡ö giờ 
liên Việt nam: một thiên lịch sứ 
truyền hình? của Mi-sen Mla-clia 
(Michcel Maeclear)¿ Tác giả của bộ 
phim dài này đã nói : “Tôi đã là 
phóng viên ở Việt nam một thời gian 
đài. Về phần tôi, tôi muốn kề lại động 
lực của những sự kiện quân sự, nước 
Mỹ đã bị sa lầy như thế nào ở Việt 
nam ». 

Cùng với hội thảo, phim ảnh, mọt 
loạt những cuốn sách khá đày cũng 
được xuất bản, phân tích sự dính iu 
của Mỹ ở Việt nam. Chẳng bạn nhe 
các cuốn # Việt nam? một lịch sử Ð của 
Stan-lây Các-nâu (Stanley Karnow), 
dày 750 trang; cuốn « không có danh 


dự ? của Ác-nôn R. I-sác (Arnold 
R. Issacs), đày 559 trang; cuốn *“Một 
sự phân (ích phê phán cuộc chiến 
tranh Việt nam» của Ha-ri G.Xum- 
mơ (Harry G.Summers) đày 225 
trang... Cũng còn có thề kề đến cả 
việc hình thành và phát triền của 
môn Việt nam học trong các trường 
đại học và các trung tâm nghiên cứu 
ở Mỹ và một số nước phương Tây 
khác, với diện đề tài nghiên cứu khá 
rộng về lịch sử, văn hóa, chính trị, 
xã hội Việt nam từ thời cồ đại đến 
thời hiện đ:i | 

Đương nhiên không thề đơn giản 
nghĩ rằng mọi sự quan tâm tìm hiều, 
nghiên cứu về Việt nam ở Mỹ và ở 
các nước phương Tây đều xuất phát 
từ thiện chí và là sr tìm hiều trung 
thực về chúng ta. Cũng không thề loại 
trừ việc cúc chính quyền đế quốc luồn 
hoạt động tình báo, gián điệp vào các 
hoạt động trao đồi văn hóa, khoa học. 
_ “Nhưng dẫu sao, chiến tháng mang lầm 
vóc lịch sử và thời đại của chúng ta 
cũng đặt ra cho các tầng lớp xã hội 
khác nhau của nước Mỹ và của thế 
giới phương Tây, nhiều vấn đè cần 
xem xét, cần dánh giá lại, đề xây 
đựng một nhận thức mới về Việt nam. 
Tỉnh chủ động, tính tiến công của 
công tác tư tưởng, công tác tuyên 
truyền đối ngoại đỏi hỏi chúng ta 
chủ động, tích cực tham dự ngay từ 
đầu vào việc hình thành nhận thức 
mới của thế giới về Việt nam. Nhiều 
bạn quếc tế muốn chiến đău cho Việt 
nam trên mặt trận thông tín, dư luận, 
thường phản nàn là họ nhận được 
quá ít thông fỉn của chính chúng ta 
về nước ta. Họ có một lời khuyên 
chân tình đáng đề chúng ta suy nghĩ: 
Họ khuyên chúng ta dừng đến quả 
chậm sau khi trí óc người ta đã bị 
chiếm lĩnh bởi các nguồn thông tỉn 
khác rồi, vị như vậy sẽ tốn nhiều 
công sức đề sửa chữa, xóa bỏ một 
nhận thức đã được tạo dựng, định 
hình xong. Chiếm lĩnh trận địa dư 
luận ngay từ đầu, khi đang có sự 


khao khát tìm hiều, tiếp nhận là điều 
có lý nhất và thông mỉnh nhất! 


Chủ động đấu tranh chống những 
luận điềm sai trái ngay từ lúc một 
nhận thức mới về Việt nam (cũng có 
thể nói môn Việt nam bọc) đang trong 
quá trinh hình thành là một bộ phận 
của cuộc đấu tranh tư tưởng trên bình 
điện quốc tế, cần được coi Írọng 


. đúng mức. Cuộc đấu tranh ở đây có 


mặt phức tạp, tế nhị. Do thiếu nguồn 
tư liệu đầy dủ, xác thực và do những 
hạn chế của lập trưởng, quan điền, 
thiên kiến tư sản, không ít người trên 
thể giới vẫn có cái nhìn sai lệch về 
thực chất, kề cả những người trước 
đây dã từng đấu tranh hết mình 
chống chiến tranh xâm lược của đế 
quốc Mỹ ở Việt nam. Họ không vui 
khi thấy những ảo tưởng của mình 
về một Nam tư của châu Á, đệc lập 
với cả Mát-xeơ-va lắn Bắ- kinh ® bị 
tan vỡ. Họ cho rằng ø khi trở thành 
đồng mỉnh không điều kiện của Liên 
xô, lià nội đã từng bước mất đi hai 
chủ bài chính của minh là tình hữu 
nghị của Trung quốc và mối thiện 
cảm của các nước phương Tây trong 
suốt 35 nắm chiến tranh s. Còn không 
ít sự giải thích sai lệch vẻ thực chất 
của liên mình chiến lược giữa ba 
nước Đông đương, về thực chất của 
tình hình Cam-pu-chia, của mối quan 
hệ Việt nam — Trung quốc hiện nay. 
Chúng ta không chờ đợi một sự chặp 
nhận nhanh chóng, đề dàng quan điềm 
của chúng ta, mà sẵn sàng tiến hành 
một cuộc đối toa: thang thắn, trung 
thực với những người có lương tri 
thật lòng muốn tìm biều sự thật về 
nước ‡2 


Kinh nghiệm cho thấy, nếu được 
chuẩn bị và chỉ đạo tôi đề só sự phối 
hợp ăn ý, đúng đắn với các hoạt động 
chỉnh trị. ngoại giao thì các cuộc tiếp 
xúc, hội thảo khoa học. trao đồi văn 
hóa, nghệ thuật sẽ có tác dụng tốt 
trong việc giới thiệu Việt nam trong 
dư luận quỏc tế, kề cả việc điêu 


-ehúng rộng rãi. 


chỉnh, xóa bỏ một số ngộ nhận, định 
kiến ở một số người trước đây do 


thiếu tư liệu gốc và thiếu sự đối 
thoại trực tiếp với chúng ta. 


Nếu việc giới thiệu với người nước 
ngoài về cuộc chiến tranh của nhân 


-đân ta chống Mỹ xâm lược, về ý nghĩa 


và những bài học lịch sử của nó, là 
việc làm không dẻ dàng, đơn giản, thì 
Yviệc giới (hiệu sự nghiệp xáy dựng 
chủ ngh?a xã hội ở nước ta hiện nay 
cho người nước ngoài là vấn đè còn 
khó khán, phức tạp hơn nhiều. Chấp 
nhận và ủng hộ cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc của nhân dân Việt nam 
không tất yếu dân đến chấp nhận và 


. tng hộ việc chúng ta lựa chọn con 


đường phát triền xã hội chủ nghĩa. Ở 
đây có vấn đề lập trường, quan điềm 
gìai cấp, những vấn đề phức tạp, 
chông gai của bản thân quá trình 
cách mạng xã hội chủ nghĩa với khởi 


điềm là nền sản xuất nhổ, những hậu 
quả của chiến tranh, những khuyết 
điềm kl:ó tránh khỏi trong viêc khai 
phá con đường mới mẻ. Và ở dây 
cũng lại có cả một kho đồ sỏ những 
thủ đoạn, luận điềm chống chủ nghĩa 
cộng sản khoa học, chủ nghĩa xã -hội 
hiện thực đi đôi với việc lần đương, 
tô vẽ cho chủ nghĩa tư bản. Đương 
nhiên cách giới thiệu nước ta ra nước 
ngoài có hiệu quả nhất là khác phục 
có hiệu quả những khó khăn, giải 
quyẻt thành công những vấn đề mới 
mẻ, phức tạp của bản thân cuộc sống 
của chúng ta. Đồng thời, nâng cao 
hơn nữa tính khoa học, tính chân 
thực, tỉnh sinh động, tính nghệ thuật 
của sự đối thoại biện luận tronø công 
tác giới thiệu nước ta ra nước ngoài, 
kết hợp vói việ› phê phán kịp thời, 
sắc bén những luận điệu xuyên tạc 
vu khống chống nước ta của bọn phản 
động quốc tế. 


XÂY DỰNG BỞI SÓNG... 
(Tiếp theo trang 89) 


sáu mặt hoạt động cơ bản sau đây: 
'thứ nhất, có hoạt động thông tin cồ 
-động. triền lãm và chiếu phim. Thứ 


bai, eé phong trào văn nghệ quần 
Thứ ba, xây dựng 
được phong trào dọc và làm theo 
sách báo cách mạng. Thứ tư, có phong 


trào giáo đục truyền thống bằng các 


hoạt động bảo tồn, bảo tàng. Thứ năm, 


- cỏ phong trào xây dựng nếp sống mới 


xã hội chủ nghĩa. Thứ sâu. có eác 


“hoạt đáng thư..ng xuyên của hệ thống 


nhà văn hóa, câu lac bộ. liiều nội 
dung đời sống văn hóa một cách toàn 
diện như vậy thỉ mới có phương 


“hướng xây đựng và chỉ tiêu phấn đĩu 
-cụ thề. Dương nhiên, không thề đòi 


hỏi mọi cơ sở đều phải đạt được tắt 
ca các mặt hoạt động nêu trên thì mới 


được công nhận là có đời sống văn 


hóa. Trước mát, ở những nơi phong 
trào còn thấp cần xây dựng được đời 
sống vàn hóa tới thiều trên các mặt: 
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có hoạt động thông tin, cồ động, cô 
phong trào văn nghệ quần chúng, cỏ 
cuộc vận động xây dựng nếp sống mới 
xã hội chủ nghĩa. 


bí 


Chúng ta đang tích cực phấn đắu 
đề phần lớn các đơn vị cơ sở có hoạt 
động văn hóa, nhân dân lao động 
được đọc báo, nghe đài, xem phim, 
xem nghệ thuật. 


Địa bàn trọng điềm cần lập trung 
xây dựng là các thành phổ lớn, các 
tính biên giới phía Đác, vùng nông 
thôn đồng báng sông Cửu long, các 
vùng căn cứ cũ của cách mạng và 
kháng chiến. 


Việc xây dựng đời sống văn hóa ở 
cơ sở tuy còn có nhiều khó khăn. 
Song, nếu quyết tâm làm thì chắc chẳn 
chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt. 
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PHAN DOÃN 


NHÌN LẠI TÌNH HÌNH THỂ GIỚI NĂM 1985 


_—_— 


IÉN năm 1985, chúng ta bước vào 
I 15 năm cuối cùng của thế kỷ 20. 
Nhin lại sự phát.triền của tình 
hình thế giới trong thế kỷ này, đặc 
biệt từ Cách mạng Tháng Mười, thì 
thấy cử khoảng 25 — 30 năm thế giới 
lại có một bước nhảy vọt mới. Bước 
nhảy vọt cuối cùng đã đưa thế giới 
vào một. thời kỳ mới: thời kỷ sau 
Việt nam, bắt đầu từ đầu những năm 
70. Trên ý nghĩa đó, có thề nói năm 
1985 có tầm quan trọng đặc biệt vì nó 
đánh dấu điềm giữa của thời kỷ sau 
Việt nam. Do đó việc đánh giá kỹ tỉnh 
hình năm 19685 sẽ cho chúng ta thấy 
rồ xu thế phát triền của tình hình thế 
giới hiện nay và trong phần còn lại 
của thế kỷ : 


Nét nồi bật nhất của tỉnh hình thế 
giới năm 1985 là sự lớn mạnh của 3 
dòng thác cách mạng, đặc biệt! là của 
hệ thống + hội chủ nghĩa do Liên Xô 
làm nòng cốt. Đây là nhân tố quyết 
định đã làm cho so sánh lực lượng 
thế giới thay đồi một cách cơ bản, 
Thế cân bằng quân sự — chiến lược 
giữa Đông và Tây dược hình thành 
tử đầu những năm 70, qua l5 năm thử 
thách, nhất là trong 7 năm qua, đã 
được xác lập một cách vững chắc. Đây 
là sự kiện lịch sử đánh đấu một bước 
ngoặt trong tình hình thế giới và quan 
hệ quốc tế. Từ Cách mạng Tháng Mười 
đến trước năm 7985, trải qua ngót 68 
năm, cuộc chiến “đấu của nhân dân thế 
giới vì hỏa bình, độc lập dân tộc và 
chủ nghĩa xã hội đã diễn ra trong tình 
hình so sánh lực lượng còn có phần 


€ó lợi cho chủ nghĩa đế quốc và cae 
thế lực phản động. Với thế cân bằng 
quân sự ~— chiến lược giữa Đông và 
Tây được xác lập một cách vững chắc, 
nhân dân thế giới đã giành được mội ' 
thắng lợi quan trọng trên chặng đường 
của thời kỷ quá độ từ chủ nghĩa tư 
bản lên chủ nghĩa xã hội. Liên xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa cùng với 
các lực lượng hòa bình và cách mạng 
khác đã có khả năng thực tế ngăn 
chặn chiến tranh thế giới mới, bảo 
đảm những điều kiện quốc tế hòa 
bình cho công cuộc xâv dựng chủ 
nghĩa xã lội và chủ nghĩa cộng sản. 
Chính trong bối cảnh đó, Đảng cộng 
sản Liên xô đã đưa ra dự thảo sửa 
đồi mới cương lĩnh nhằm hoàn thiện 
việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
Liên xô từ nay đến cuối thế ký | 


Nét nồi bật khác của nam 1985 ¡4 
+a thế hòa dịu, đối thoạt đã đầu lùi xu 
thế đốt đầu, buộc cúc thể lực đš quốc 
phản động nhãt phải đi uào đối thoại 
mà đình cao là cuộc họp cấp cao Xô — 
Mỹ tháng 11-1985. Chúng ta biết rằng 
6 năm rưỡởi qua, quan hệ Xô — Mỹ 
xấu đi một cách nghiêm trọng, do việc 
đế quốc Mỹ và các thế lực phản động 
quốc tế không ngừng gây căng thẳng 
hòng đảo ngược xu thế phát triền thế 
giới sau Việt nam. Nhưng mọi Âm 
mưu và hành động điên cuòng của 
chúng đã chuốc lấy những thất bạ: 
ngày cảng thảm hại. Đế quốc Mỹ đã 
không sao giành được ưu thế quân 
sự — chiến lược trên thế giới. Mỹ 
cũng đã thất bại trong mưu đồ đè bẹp 
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euộc đấu tranh của các dân tộc mà 
chúng gọi là “văn đề khu vực ®, trong 
kế hoạch phá hoại hòa hoãn ở châu 
Âu, trong việc xác lập lại vai trỏ lãnh 
đạo của ÀÍt đối với các nước đồng 
mỉnh của Mỹ. Chủ nghĩa bảnh trướng 
bá quyền Trung quốc đã không thê 
thúc đĩãy được bọn đế quốc phương 
Tây chồng Liên xô và phá thế hai cực. 
Đi với Mỹ, Trung quốc không những 
bị cô lập trong thế giới thứ ba mà 
còn khỏng thực hiện được tham vọng 
tự mình trở thành cực thứ 3 cạnh 
tranh với Liên xô và Mỹ. Trung quốc 
cũng không thành công trong Việc 
gây cũng thẳng và đổi đầu ở Đông 
Nam châu Á. Âm mưu của Trung 
quốc dựa hàn vào phương Tây đề 
thực hiện bốn hiện đại hóa rõ ràng 
là bị phá sản. Trong lúc đó, ba dòng 
thác cách mạng tiếp tục phát triền 
mạnh mẽ, Phong trảo nhân đân thế 
giới chống chạy đua vũ trang, đỏi 
hỏa bình, đòi giảm căng thẳng, lên 
mạnh hơn bao giờ hết, Xặc dù để 
quốc ÀÍÿ và Lrung quốc ra sức xuyên 


tạc Liên xô là “mối đe đọa s đối với 


các dân tóc, là q@vương quốc của mọi 
xấu xa, nhưng uy tín và ảnh hưởng 
của Liên xô không ngừng phát triền 
trẻn khắp thẻ giới. Tình hình đó buộc 
Mỹ và Trung quốc bất đầu từ cuối 
năm 1983 phải tính đến việc đối thoại 
với Liên xô. Đó là quá trình dẫn đến 
những chuyền biển quan trọng của 
tỉnh hình thể giới và quan hệ quốc tế 
năm I9Šö5 với sự Kiện quan trọng nhất 
là cuộc họp giữa Tông bí thư Đẳng 
cộng sản Liên xỏ Goóe-ba-trốp và tồng 
thống Aý Ri-san. Afác dù, bản tuyên 

bố của loi nghị đáp cao Xô — Mỹ năm 
19Ề5 chưa nêu lên những kết quả cụ 
thê về văn đề chấm đứt chạy dua vũ 
trang. nhất là chạy dua vũ trang vũ 
trụ và giải trừ quản bị như các cuộc 
hội nghị cấp cao Xô — Mỹ những năm 
19/23, 1973, 1971 và 1079; và những 
cam Kết của hai bèn, nhất là của Mỹ 
về việc không đề xảy ra chiến tranh 
thông thường hoặc chiến tranh hạt 


1) J 


nhân giữa Liên xô và Mỹ chỉ là sự nhắc 
lại những cam kết đã được ghỉ thành 
hiệp ước, hiệp định trước đây giữa 
hai nước, nhưng bản tuyên bố chung 
Xô —Mỹ lần này có ý nghĩa quan 


trọng ở chỗ nó đánh dấu việc chấm 


đứt cuộc chiến tranh lạnh thử hai và 
mở ra một thời kỷ hòa dịu mới trên 
thế giới. Bản tuyên bố chung tạo cơ 
sở chính trị và pháp lý cho các đân 
tộc trong việc tiếp tục đấu tranh buộc 
các thể lực đế quốc và phản động. mà 
Mỹ là đầu sỏ phải tính đến nguyện 
vọng chung của nhân đân thế giới. 
Tỉnh hình dịu đi trong quan hệ Xô — 
Mỹ cũng như những cải thiện đáng 
kề trong quan hệ giữa Liên xô và Táyv 
Âu, giữa Liên xô và Nhật bản, đã ảnh 
hưởng sâu sắc đến toàn bộ quan hệ 
quốc tế. 

Trong vấn đề này, điều đáng nói 
là thái độ của Trung quốc đối với các 


vấn đề hỏa bình, chiến tranh và hỏa 


hoãn Xô — Mỹ. Lần đầu tiền trong 
lịch sử của Cộng hòa nhân dân Trung 
hoa, Trưng quốc đã tỏ ra, Ít nhãt cũng 
là bè ngoài, hoan nghèenh cuộc gặp 
cấpcao Xỏó — Mỹ ud uiệc làm dịu quan 


hệ quốc tế. Điều này cho thấy mặc dù. 


bản chất bành trướng và bá quycn 
của những người cảm quyền Trung 
quốc không thay đồi, nhưng họ không 
thê chống lại xu thế chung của nhân 
đân thế giới mong muốn hòa bình và 
làm dịu tỉnh hình thế giới. Nó còn 
cho thầy trong bối cảnh quốc tế đã 
thay đôi, âm mưu của Trung quốc Pơi 
dụng mâu thuần giữa Liên xô và Mì, 
giữa cách mạng và phản cách mạng 
theo kiều «tọa sơn quan hồ đấu s đề 


trục lợi, đã thắt bại. Mặt khác, Trung 


quốc ít cũng thấy rằng nếu đề Mt 
tiếp tục cuộc chạy dua vũ trang vô han 
độ, nhất là quản sự hóa vũ trụ, thì 
người thua thiệt nhất trong các nước 
lớn sẽ là Trung quốc, Kbo vũ khí hạt 
nhân bé nhỏ của Trung quốc sẽ biến 
thành một hỏm đồ chơi của trẻ con, 
trong lúc thế cân bằng quân sự chiến 
lược giữa Liên xô và Mỹ văn được 


đuy trỉ và nâng lên ở một mức cao 
hơn. Từ sự phân tích trên, chúng ta 
thấy rõ rằng những kẻ cầm dầu Trung 
quốc tỏ ra hoan nghênh cuộc gặp cấp 
cao Xô — Mỹ, hoàn toàn không phải 
vì họ thiết tha với hòa bình, Tâm: địa 
xấu xa của họ đã thê hiện rõ trong 
việc họ luôn luôn tìm cách «dâm bị 
thóc, thọc bị gạo ®, gây mâu thuản 
Xô — Mỹ. Họ luôn luôn đặt điều kiện 
cho việc cải thiện quan hệ vói Liên xô 
trong lúc họ liên tiếp nhâi. nhượng 
Mỹ trong vấn đề Đài loan. Họ ra sức 
công kích Liên xô vẻ việc quân đội 
Liên xô còn có mặt ở Áp-ga-ni-xtan 
nhằm giúp nhàn dân Áp-ga-ni-xtan 
chống lại sự xâm lược và can thiệp tử 
bên ngoài, trong lúc họ không hề đỏi 
Mỹ rút quân đội Mỹ khỏi Nam Triều 
tiên, mặc đù sự có mặt của quân đội 
Mỹ ở đó là trở ngại chính cho sự 
nghiệp đấu tranh của nhân dàn Triều 
tiên nhằm hòa bình thống nhất đất 
nước. 

Sự phát triền ping sàng của Phong 
trìo các nước không liên kết trước sự 
phản kích của chủ nghĩa đề quốc 0à các 
thề lực phản động khác cũng là một 
trong những nét nồi bật của tình hình 
thế giới năm 19%5. Như chúng ta đã 
biết, trong những nĩm qua, cùng với 
việc gây tỉnh hình thế giới căng 
thắng, để quốc Mỹ và thế lực bành 
trướng bá quyẻn Trung quốc đã chĩa 
mũi nhọn phản kích của chúng vào 
phong trào giải phóng đân tộc và độc 
lập dân tộc. Phong trào không liên 
kết trở thành một mục tiêu tiến công 
của chúng. Chúng tìm cách phá hoại 
tử bên trong, nhằm hướng phong trào 
tử mục tiêu chống đế quốc chuyèn 
sang chống € hai siêu cường ® mà thực 
chất là chống Liên KÔ và cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, chúng 
kích động các cuộc xung đội giữa các 
nước thành viên của phong trào này, 
chia rẽ phong trào này, kích động 
những màu thuản trong nội bộ phong 
trào này hỏng che đậy mâu thuận giữa 
phong trào không liên kết với chính 


sách xâm lược. can thiệp, bóc lột kinh 
tế của chủ nghĩa đế quốc. Đặc biệt 
nghiêm trọng, chúng tập” trung sức 
tiên công những thành viên tích cực, 
nòng cốt của Phong trào không liên 
kết như Cu-ba, Ấn độ, Việt nam v.v. 
Chúng ra sức tiếp tay cho bọn phản 
động trong nước Ấn đỏ gây rối ở Ấn 
độ mà dính cao là việc ám sát Thủ 
tướng In-đi-ra Gáng-đi lúc Ấn độ 
đang là Chủ tịch Phong trào không 
liên kết. Chúng hy vọng rằng nếu tỉnh 
hình Ấn độ không ồn định, hoạt động 
của Phong trào không liên kết cũng 
gề bị tệ liệt, Nhưng tình hình đã diễn 
ra trái với những mong muốn của 
chúng. Đát nước Ấn độ dưới sự lãnh 
đạo năng động của Thủ tướng Ra-gíp 
Găng-1i đã sớm được ồn dịnh. Ấn độ 
tiếp tục phát huy tốt vai trò tích cực 
của mình là Chủ Iịch Phong trào không 
liên kết. Việc Dim-ba-bue được chọn 
làm nơi họp hội nghị cấp cao thứ 6 
của Phong trào không liên kết, cũng 
như trướ: đó, việc hội nghị ngoại 
trưởng các nước không liên kết họp ở 
Lu-an-da, thủ đô An-uưô-la — những 
nơi đang diễn ra cuộc đấu tranh quyết 
liệt nhất hiện nay giữa phong tiao 
giải phỏng dân tộc và tên sen đầm 
khu vực, tay sai tàn bạo nhất của 
chủ nghĩa đế quốc Mỹ là bọn phản 
biệt chúng tộc theo chủ nghĩa A-páúc- 
thai — đã và sẽ có tác dụng to lớn 
Ironøg việc động viên toàn thẻ giới 
ũng hộ sự nghiệp chính nghĩa của 
nhàn đâu các nước miền Nam châu 
Phi cũng như của các dân tộc khác 
đang đâu tranh một mất một còn với 
cúc thể lực để quốc và phản động. 
Tình hình phái triền rớt ở châu 
Á — Thái bình dương theo hướng hòa 
bình, ồn (lịnh cũng là mọt nét đáng 
chú . Đây là một trong hai khu vực 
trọng yếu nhất của thế giới. Khác với 
châu âu, trong 40 năm qua, Xu Á— 
Thái bình dương là nơi mà Ÿ chiên 
tranh xảy ra liên miện với cường độ 
á@ liệt nhất và dài ngày nhất, là khu 
vực căng thắng nhất thê giới, Trong 
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7 năm gần đây, do sự phản kích của 
đš quốc Mỹ và sự câu két giữa bọn 
phản động Trung quốc'với đế quốc 
Mỹ và Nhật bản, châu Á — Thái bình 
dương văn là nơi tập trung nhiều nhất 
những «lô lửa ® trên thế giới. Với 
việc Mỹ buộc phải đi vào đối thoại 
với Liên xô, quan hệ Xô — Trung 
được củi thiện một bước, quan hệ 
giữa Liên xô và Nhật, Ô-xtơ-rây-li-a, 
ASEAN... chuyền biến tốt hơn trước, 
ở châu Á — Thái bình đương đà có 
những bước phát triền mới theo 
hướng cùng tòn tại hòa bình. Điều có 
ý nghĩa quan trọng là phong trào 
chống vũ khí hạt nhân của các nước 
Tây Nam Thái bình dương mà Niu 
Di-lân là đại diện đã làm rạn nứt 
thêm một liên mình quân sự của ÀÍ€ 
ở khu vực này và giáng một đòn quan 
trọng vào chiến lược của chủ nghĩa 
đẻ quốc ở châu Á — Thái bình dương. 
Những sự phát triển mới ở khu vực 
châu Á — Thái bình dương có tác 
động sâu sắc đến tình hình Đông Nam 
chàu Á, làm cho xu thế đối thoại, xu 
thế cùng tồn tại hòa bình tàng lên 
mạnh mẽ trong năm 19655 ở khu vực 
này, trái với mại ý dõ chủ quan của 
bọn để quốc và bành trướng bá quyên. 

lèn cạnh những chuyền biến to lớn 
đã nói trên, thực tế năm 1985 cũng 
cho thấy nhân dân thế giới, đặc biệt 
là các lực tượng hòa binh 0à cách mạng 
0uản phải đứng trước những thứ thách 
to lớn. Cuộc chạu đua uũ trang do đề 
quốc Mỹ phát động đang tiép diễn. 
Nguy cơ chiến tranh, kề cả chiến 
tranh thông thường lẫn chiến tranh 
hạt nhân văn còn đe dọa nhân dân 
toàn thế giới. Đế quốc Mỹ chưn từ bỏ 
“cuộc chiến tranh các vỉ sao » và còn 
tim trăin phương nghìn kế chống lại 
lợi ích của các dàn tộc. Các khu vực 
như tniền Nam châu Phi, Trung Mỹ, 
Trung Đông... còn tiếp tục là những 
điềm nóng do chính sách xâm lược 
và can thiệp của các thế lực đế quốc, 
phản đèng, Những thách thức to lớn 
và nghiêm trọng khác đối với các dàn 
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tộc hiện nay là vấn đề kinh tế. Năm 
198ó là một năm .!äy tai họa đối với 
các nước đang phát triền. Các 
nước này hiện mắc nợ nước ngoài 


khoảng 1000 tỷ đồ la, một khoản nợ 


không lồ bắt nguồn từ trật tự kinh tế 
quốc tế bát công, trước hết là từ giá 
cả bất hợp lý giữa hàng nông sản và 
hàng công nghiệp do chủ nghĩa đế 
quöc áp đặt, đề nặng lên nhân dân 
các nước đang đốc mọi cố gắng đề 
phát triền kinh tế và cải thiện đời 
sống. Àlãt khác, đo không còn chiếm 
ưu thế vẻ quản sự, các thế lực đế 
quốc và phần động quốc tế đã chuyền 
sang thủ đoạn dùng sức ép tông hợp 
quân sự, kinh tế, văn hóa, xã bội đề 
tiến hành sự phục thủ đối với các lực 
lượng hỏa bình và cách mạng. Đặc 
biệt chúng ra sức sử dung vũ khi kinh 
tế là lĩnh vực chúng còn tam thời có 
được ưu thế, sư dụng những thành 
tựu khoa học kỹ thuật mới nhàt đề 
kéo đài sự tồn tại của chúng và thực 
hiện tham vọ+g của chúng trong việc - 
khuất phục nhân dân các nước. Tình 
hình mới đòi hỏi các lực lượng hòa 
bình, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội một mặt phải không ngừng nêu 
cao cảnh giác, triền khai một chiến 
dịch rọng lớn nhất với những biện 
pháp có hiệu quả nhất, nhằm đầu 
tranh đòi chấm đứt chạv đua vũ tran, 
thủ tiêu vũ khi hạt nhàn trên trái đât 
và ngăn ngừa quàn sự hóa vũ trụ, 
thiết lập bầu không khí hòa binh, 
cùng tôn tại và hợp tắc quốc tế rông 
rãi ; mặt khác, phải tập trung cao độ 
vào việc giải quyết các văn đề kinh 
tế xã hội, ra sức áp dụng các thành 
tựu khoa học kỹ thuật mới nhất, nhằm 
nâng cao nắng suất lao động. đầy 
mạnh sản xuất theo chiều sâu, phát 
triền kinh tế, nâng cao đời sống 
nhàn dân. 

Tình hình quốc tế năm 1983 chơ 
thấy trong tay các lực lượng hòa bình 
và cách mạng từ nay không chỉ có 
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Tạp chí Cọng sứn : 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ 
CỦA ĐẢNG CỘNG SẲN VIỆT NAM. 


Điễn văn của đồng chí Trường Chỉnh 
tại Đại hội anh hùng và chiến 


sĩ thỉ đua toàn quốc lần thứ V 
(Ngày 16 —1Z tháng l1 năm 1986). 


Thưa Đoàn Chủ tịch, 
Thưa các đồng chí Lhân mến, 


Thay mặt Ban chấp hành trung ương Đảng, Hội đồng Nhà nước 
và Hội đồng Bộ trưởng, tôi nhiệt liệt chào mừng Đại hội anh hùng 
và chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ V, chào mừng các tập thề và 
cá nhân anh hùng, các chiến sĩ thi đua đã mang đến Đại hội những 
bông hoa tươi thắm của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt nam. 


Nhân địp này, tôi nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các chuyên gia 
Liên xô và chuyên gia các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác đang 
ra sức lao động, giúp đỡ nhân dân Việt nam xây dựng và bảo vệ 
đất nước. Tôi cũng xin gửi lời chào mừng các đồng chí đại diện cơ 
quan ngoại giao các nước xã hội chủ nghĩa có mặt tại đây. 


Các đồng chỉ thân mễn, 


Đại hội anh hùng, chiến sĩ thị đua toàn quốc lần này có 218 đơn 
Yị và tập thề anh hùng, 1 ¡1 cá nhân anh hùng và 223 chiến sĩ thi đua 
toàn quốc thuộc đủ các tầng lớp nhân dân, các lứa tuồi, các địa 


; 


phương, miền xuôi và miền ngược. Điều đó chứng tổ phong trào thị 
đua xã hội chủ nghĩa đã phát triền rộng rãi trong cả nước, đang trở 
thành một động lực to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô 
quốc, Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các đồng chí đã cùng toàn dân và 
toàn quân ta, phát huy tinh thần làm chủ tập thê, tự lực, tự cường. 
vượt qua thiên tai, địch họa, lao động quên mình, lập được nhiều 
thành tích rất đáng phấn khởi. 


Các dòng chí đã góp phần đánh bại một bước chiến tranh lẫn 
chiếm biên giới và chiến tranh phá hoại nhiều mặt của bọn bành 
trưởng, bá quyền, tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh 
chính trị và trật tự, an toàn xã hội, làm tròn nghĩa vụ quốc tế đối với 
nhân dân Lào và nhân dân Cam-pu-chia anh em. " 


Thay mặt Dũng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt biều đương các tập 
thê và cá nhân anh hùng, các chiến sĩ thi đua toàn quốc; nhiệt liệt 
biều dương anh chị em công nhân, nông dân; trí thức, chiến sĩ các 
lực lượng vũ trang và đồng bào cả nước đã đũng cảm phấn. đấu, 
khắc phục khó+khăn, lập nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp 
kháng chiến chỗng Mỹ, cứu nước trước đây cũng như trong công 
cuộc xây dựng và bảo vệ Tô quốc hiện nay. 


Các đồng chỉ thân mẽn, ¬ 


Bước sang năm 1986, năm mở đầu kế hoạch 5 năm 1986 — 1990 
nhiệm vụ của nhân dân ta rất nặng nề và rất vẻ vang. Dưới ánh 
sáng của các Nghị quyết Ban chấp hành trung ương Đảng và Nghị 
quyết của Quốc hội khóa VII, kỳ họp thứ 10, các đồng chí hãy củng 
với đồng bào và chiến sĩ cả nước tăng cường đoàn kết, chung sức, 
chung lòng, phát huy tỉnh thần làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa, chủ 
động. sáng tạo, ra sức thị đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, 
đôi mới cơ chế quản lý, chống tập trung quan liêu, bao cấp, chuyền 
sang hạch toán, kinh đoanh xã hội chủ nghĩa, phát huy ưu điềm, 
sửa chữa khuyết điểm, chống mọi biều hiện tiêu cực trong xã hội, 
ôn định đời sống nhân dân. Hãy thực hiện lời dạy của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh vĩ đại : cNgười người thi đua, nưành ngành thị đua, 
ngày ngày thí đua...», đấy lên mật phong trào hành động cách mạng 
mạnh mẽ và rộng khắp nhắm đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả 
cao, quyết tâm tạo bước chuyên biến mới trong tình hình kinh tế — 
xã hội nước ta. 


_—_-*+ “ 


| \ 

Hãy nâng cao cảnh giác, củng cố quốc phòng và an ninh, đánh 
bại chiến tranh lấn chiếm biên giới và chiến tranh phả hoại nhiều 
mặt của kẻ địch, bảo đảm thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược : xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc TÔ quốc 
Việt nam xã hội chủ nghĩa. 


Các tập thê và cá nhân anh hùng, các chiến sĩ thi đua toàn quốc 
được tuyên dương cần nêu cao vai trò đầu tàu của mình trong phong 
trào cách mạng của quần chúng, tiếp tục phấn đấu vươn cao hơn 
nữa, lập thành tích xứng đáng chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ 


VI của Đảng. ` 


Tôi mong rằng trong phong trào thi đua sôi nồi của nhân dân ta 
sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa những tập thê -và cá nhân anh hùng, 
những chiến sĩ thi đua toàn quốc có sức sáng tạo, có kỹ thuậi, có kỷ 
luật, có năng suất cao, gương mẫu trong việc quý trọng và bảo vệ 
tài sản xã hội chủ nghĩa. 


Chúc các đồng chí hoàn thành tốt kế hoạch Nhà nước năm 1986, 
góp phần tích cực hoàn thành tốt kế hoạch 5 năm 1986 — 1990. 


Chúc các đồng chí một năm mới dồi dào sức khoẻ, có nhiều hạnh 
phúc và công tác thắng lợn. 


Xã luận 
TIẾN TỚI BẠI HỘI THỨ VI tỦA BẲNG 


Hội nghị thứ chín BCHTU Đảng đã quụết định triện tập Đại hội 
đạt biều toàn quốc lần thứ VI của Đảng ảo cuối năầm 1986. Đại 
hội sẽ thảo luận đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội V, 
quụếšt định phương hướng chiến lược phái triền kinh tế rä hột 
Irong thời gian tới oà nhiệm 0ụ kế hoạch 5 năm 1986 — 1990 ; thảơ 
: luận bồ sung, sửa đồi Điều lệ Đảng,ouà bầu BCHTUỪ khóa VÌ 
của Đảng. 


Đó tà những cỏng Uiệc trọng đại, cỏ ảnh hưởng quuấi định đi 0ới oận 
mệnh của đãi nước, đối uới sự nghiệp cách mạng của nhân dân, đối 0uới sức 
mạnh 0à năng lực tãnh đạo của toàn Đảng. Cứ mỗi lần tiễn hành Đại hội Đảng 
là một dịp duyệt lạt nhận thức lú luận ðà thực tiền của Đảng, rd soát lạt đội 
ngũ cán bộ, đẳng 0iên, nâng cao sức chiến đầu của Đảng. Đó cũng là mội đợi 
sinh hoạt chính trị nâng cao trình độ của quần chúng. Mỗi Đại hội Đảng là 
một cột mốc mới trẻn con đường phái triền của cách mạng, đánh đầu bước 
trưởng thành của Đảng ta. 


* 


Từ sau Đạt hội Ÿ của Đảng đến naụ, bắt chấp muôn ouàn khó khăn 0à thứ 
thách do địch họa nặng nề 0à thiên lai dồn dập gáu ra, dưới sự lãnh đạo của: 
Đảng, nhân dân ta đã chiến đầu 0ô cùng kiên cường Đà đũng cảm, giành được 
những thành tựu to lớn trên cả hai mặt trận : xâu dựng chủ nghĩa xả hột uẻ- 
bảo uệ Tồ quốc +ä hội chủ nghĩa. h 


Sau khi hàn gắn những 0ẽt thương chiến tranh, trong hoàn cảnh nền kinh 
!š mỗi cân đối nghiêm trọng, 0ật tư, nguyên liệu ít hơn trước, chúng ta đã cổ 
gảng từng bước đưa các mặt sạn xuấi đi lên, nhất là uẻ sản xuất lương thực. 
Nếu trong 5 năm 1976 — 1980 bình quản mỗi năm sản +xuãt nông nghiệp chỉ 
tăng 2X, sản xuất công nghiệp tầng 0,7%, thì trong 5 năm 1981 — 1985 bình 
quân mỗi năm sản xuất nông nghiệp tăng 5,1, sản xuất cóng nghiệp tăng 14%. 
Sản lượng lương thực năm 1976 : 13,49 triệu tấn, năm 1950: 14,4 triệu tổn, 
năm 1985 : 18,9 triệu tấn ; trong 5 năm gần đâu trung bình mỗi năm tầng gần 
1 triệu tấn lương thực.. ~ 

Tuụ cùng mội lúc phải đáp ứng những nhu cầu cơ bản và cấp bách của: 
công cuộc củng cõ an nình, quốc phòng, bảo đảm những nhu cầu tối thiều oề 
đời sống nhân dàán, chúng ta đã nêu cao linh thần tự lực tự cường râu dựng 
những cơ sở uật chất kỹ thuật cần thiết cho chủ nghĩa zả hột. Đến nưụ, đã. 


á 


+ 


có thêm gần 300 cống trình trên hạn ngạth 0à nhiều công trình pừa bà nhỏ do 
Nhà nước 0à nhản dân cùng làm, trong đó có nih:ều công trình quan trọng đã 
phát huụ tác dụng ouà một số công trình sẽ phát huy tác dụng trong thời gian lới. 
Tẻt sản c6 định của các ngành sản xui oật chất năm 1965 tăng gần ba lần $o 
:ới n1m 1976. Chựa bao giờ đãi nước ta có được cơ sở 0ật chất kỹ thuật quan 
trọng như hiện naqụ. | 


Công cuộc cải tạo xả hội chủ nghĩa đã giảnh được thẳng lợi lớn, các giờ 
cấp bóc lột ušề cơ bản đủ bị xóa bỏ; công cuộc tập thề hóa nông nghiệp ở miền 
Nam 0è cơ bản đã hoàn thành 02L những hình thức 0à trình độ khác nhau ; quan 
hệ sản xui +ä hội chủ nghĩa chiếm địa öị chủ yếu trong nền kinh tễ quốc dán. 
Điều đảng chủ ú là. trong thời gian gần đâu, dưới ánh sáng các nghị quuết 6, 
?7, 8 của Trungương Đảng, chúng ta 4ä từng bước xúc định các quan điềm cơ 
bản øề đồi mới cơ chế quản lú kinh tế, kiên quyết xóa bỏ tập trung quan liêu — 
bao cắp, chuuền hẳn sang hạch loán kinh tế, kinh doanh vã hột chủ nghĩa trên 
.‹cơ sở kế hoạch hóa, lừng bước 0uận dụng đúng hơn các quụ luật kinh tế trong 
.chặng lường đầu tiên của thời kù quá độ ở nước ta. | 


Về đời sống nhân đản, tuụ còn nhiều khó khăn, nhưng cơ bản đã bảo đảm 
được những nhu cầu thiết yếu nề ăn, mặc, ở, đUlai. bảo Uệ sức khỏe, học hành. 
Trừ một số nơi bị thiên Pa nặng, ở nhiêu Đùng nông thôn, đời sống nhân đán 

-được cải thiện pà ồn dịnh hơn trước. Dã giải quuết oiệc làm cho hàng triệu 
người. Sự nghiệp giáo dục, khoa học kỹ thuật, oăn hóa, ụ lễ, xã hội không 
ngừng phát triền. Các tản dư ăn hóa, tệ nạn xã hội do chế độ cũ đề lại ở . 
miền Nam đšn na đã dược thanh toán mội phần quan trọng ;bộ mặt rả hội 
“(nhất là ở nông thỏn) dang có những biến đồi sâu sắc. 


Tiếp tục nâng cao sức mạnh chiến đầu củu các lực lượng ũ trang nhân 
'đđn, tàng cường !iềm lực an ninh quốc phòng, chúng ta đã hước đầu đánh 
thắng âm mưu bao 0uâu 0à phá hoại của bọn bành trướng bá quuền Trung quốc 
oà các thế lực phản động khác, gif pững nền độc lập tự do của Tồ quốc la, 
đồng thời lâm tròn nghĩa 0ụ quốc tế thiêng liêng đối 0ớiL hai nước Lào 0à Cam- 
pu-chio anh em, lạo ra cục điện cách mạng chung của ba nước Đông dương 
ng mạnh hơn bao giờ hết. 


Những thành tựu to lửn 0à toà¡t diện nói trên chứng mình đường lối đúng 
đỉân, sáng tạo của Đẳng ta, chứng minh sức mạnh 0à tính hơn hẳn của chẽ độ 
z8 hột chủ nghĩa, khẳng dịnh bước tiền bộ oà sự trưởng thành của Đảng ta 
trong quả (trình lánh đạo cách mạng zã hội chủ nghĩa. Những thành tựu to lớn 
0¿ toàn điện đó là kết quả những năm tháng phấn đấu gian khồ, quuết Liệt, 0ới 
lnh thần tự lực tự cường của nhân dân ta, được §ự giúp đỡ to lớn 0à có hiệu 
quả của Liên xô, của các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác, sự đồng tình oà 
ủng hộ của bầu bạn ta khắp thế giới. 


* _- Tuự nhiên, những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua chưa làm thau 
đồi được oề cơ bản bộ mặt: kính tế xả hội của nước ta từ sản xuất nhỏ lên 
sin xuất lớn xã hội chủ nghĩa, chưa tạo ra thế phái triền ồn dịnh đề hoàn 
thành những nhiệm Đụ kinh tế rả hội trong chặng đường đầu tiên của thời kù 
quú độ. Cha đến na, sản tuấit phát triền 0ản chậm trong khi dân số tăng nhanh, 
4hu nhập guỗc dân tính theu đầu người tăng ít. Lao động, đãi đai chưa được sử 
dụng hết. Năng suất, chất lượng 0à hiệu quả giảm sút. Tình trạng mãi cán đối 
_ #rong nền kih lễ còn nghiêm tiọng, có mặt rất quy gái uà căng thẳng. Đời sống 
của nhân dân, trước hết là của cán bộ, công nhân ðà lực lượng 0ñ trang còn 


hà 


nhiều khó khăn. Kinh tế ouà + hội có nhiền mặt không bình thường. Những hiện 
lượng liêu cực chậm được khắc phục. 


Tình hình hình tế — zÄ hội yếu kém nói trên từa cổ những nguyên nhân 
khách quan, pừa là hậu quả của những thiếu sót, khuuẽt điềm chủ quan trong 
cỏng tác tồ chức chỉ đạo thực hiện pà công tác quản lý, điều hành của Đảng 0ê 
Nhà nước tq. 


Trên lŸnh pực tồ chức — sâu dựng Đảng, chúng tư ñ cõ gắng bám sát phục 
0ụ 0iỆc thực hiện các nhiệm oụ chính trị của Đảng, quán triệt phương hướng, 
đường lõi, nhiệm pụ âu dựng Đảng do Đại hội IV, Đại hội Y oà các Hội nghị 
của Trung ương Đảng pạch ra. Chỉ trong một thời gian ngắn, chúng !a đa triền 
khai một khối lượng công 0iệc †o lớn 0uới nội dung phong phú : liến hành đại 
hội đảng bỏ các cấp đợt hai : thực hiện các nghị quyết của BUCHTLP Đảng oẻ các 
mặt công lác từư tưởng 0à lồ chức ; rà soát pà kiện loàn đội ngũ cán bộ lãnh đựoø 
các cấp ; xâU dựng quụ hoạch uả tăng cường đủào tạo, bồi dưỡng cán bộ ; +ât dự ng 
gui/ c hế làm oIệc của BCHTUƯ Đảng, của các tỉnh ủu, huyện ủụ 0à đẳng ủu cơ sở : Trúc 
liến xâu dựng đảng bộ huUện 0uững mạnh ; đi sâu củng cố mội số loại tồ chức cơ 
sở Đ«ng (như các tồ chức cơ sở Đảng ở xỉ nghiệp quốc doanh, ở Tâu nguyên, Ở 
nùng cao biên giới, ở phường) ? tồng kết công tác phát thẻ Đảng, nâng cao chát 
lượng đảng 0iên ; chấn chỉnh mội bước bộ máu lồ chức ouà biên chế ; sửa đồi Đà 
bồ sung một số chính sách đỗL uới :củn bộ. 0.0. Nhờ Uậu chất lượng où hiệu quả 
cồng tác tồ chức — +áâu dựng Đăng có bước tiền bộ mới, nhất là ngàu càng bám 
sút piệc thực hiện nhiệm 0ụ râu dựng kinh tế, tăng cường bộ máu Nhà nước. Sự 
lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủụ địa phương, các ngành đã được cải liền một 
bước theo phương hưởng sâu sót, cụ thề oà có hiệu quá hơn. PỌ máy lãnh đạo 
của Đảng, bộ máu quản lý của Nhà nước ngàu cảng được lăng cường. 


Tuụ nhiên, $o 0uới yêu cầu của nÀ¡iệm 0ụ cách mạng trong giai đoạn mới: 
cóng iúc tư tưởng, cóỏng tác tò chức, công tác cán bộ, công tác kiềm tra nót 
chung chuyền biến còn chậm, không theo kịp sự phát triền của tình hình. À hiều 
mặt còn thiếu chủ động, sắc bén. Trong Đảng 0à trong bộ máu Nhà nước, kỹ 
luật chấp hành dường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước khó ng 
nghiêm. Quyên làm chủ tập thề của nhân dân lao động trong quản lụ kinh tế, quan 
lý Nhà nước chưa được phát huu, thậm chỉ còn bị 0i phạm ở nhiều nơi. Tệ quan 
liêu, bảo thủ, cửa quyền, 0ö trách nhiệm còn nặng nề. ÄMfạc dù đã qua phái thẻ 
Đảng, đồn nuau 0ẫn còn không ít cán Độ, đẳng 0iên hư hỏng. Những hiện tượng 
lợi dụng chức quyền 0à điều kiện công tác đề lãu cắp của công, nhận hối lộ, móc - 
tưoặc uới những phần từ xấu đề làm giàu. tức hiếp quần chúng, hành động ĐÔ 
lò chức, Đó KỦ luật, cá nhàn chủ nghĩa uẫn còn khá phồ biến. Ở nhiều nơi lồ 
chức Đảng chưa thực hiện tốt chức năng kiềm tru, chưa làm tối Điệc giáo dục 0à 
quản lỤJ dàng piền. Tình hình mất đoàn kết nội bộ ở mỘt số nơi chưa được khắc 
phục. Năng lực nghiên cứu, lồ chức chỉ đạo, điều hành của bộ máu quản lý còn 
lhấãp so bới yêu cầu. Những mặt yếu kém trong công tác lồ chức — râu dự ng 
Đảng đề ảnh hưởng nghiêm trong đắn 0iệc thực hiện cúc chỉ FÀI, ngài Ly ới của 
Đảng. 


* 


Hiện na, nước ta đụng ở chặng đường đầu tiên của thời kù qua độ tiễn 
lên chủ nghĩa xả hội. Tuụ có nhiều thuận lợi cơ bản, nhưng nền kinh lễ còn nhồ 


biển là sản xuất nhỏ, bị mũt cân đối nặng ; sản +uếi oà đời sống nhân dân có 
nhiều mãi không ồn định ; đất nước tdg còn phải thường xuyên chồng chiến tranh 
phá hoạt nhiều mặt, chống chiến tranh lần chiếm biên giới của địch uà đề phòng 
chiến Iranh xâm lược quy mô lớn do chúng gâu ra. 


Can cứ 0ào đường Lổi uà quan điềm chiến lược của Đảng, xuất phái từ thực 
trạng kinh tế vả hột của đất nước hiện naụ, trong những năm tới Đảng 1u, 
nhân đản ta cần lập trung sức thực hiện tốt cức mục tiêu chủ yếu: Ön dịnh 
toàn diện oà pững chắc tình hình kinh tế xả hội, ồn định đời sống nhán dàn, 
xây đựng cơ cầu kinh tẾ nông — công nghiệp hợp lú; tiếp lục xâu dựng 
cơ $ở ĐẠI chải kỹ thuật của chủ nghĩa cä hội ; củng cõ 0à hoàn thiện quan hệ 
Sản xuất xả hội chủ nghĩa phù hợp uới lực lượng sản xuôi, xâu dựng cơ chế 
quẫn lý mới, thúc đầu lực lượng sản xuñt phát triền ; tiếp tục củng cõ uà tăng 
cường quốc phòng. an nình: 

Thực hiện được cúc mục tiêu nẻu trên là hoàn thành thẳng lợi chặng đư? ng 
đầu tiên của thời kù quá độ tiến lên chủ nghĩa rủ hội ở nước ta, tạo ra những 
Hền đề cần thiết đề đưa nền kinh lễ xà hội nước ta chuuền sang chặng đườ ng 
liềp theơ mà nội dung chủ uếu tà triền khai trên quy mô lớn sự nghiệp công 
nghiệp hóa +ä hội chủ lẻ M) 

Đì thực liện phương ? hướng chiển lược đó, 0ãn đề có Ú nghĩa quuết đị:.h 
là liếp lục nững caõ năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý 
của bộ máy Nhà nước. Thực tiễn cuộc sống ngày càng khẳng định rằng, 
chỉ có đường lối đúng, có chỉ thị, nghị quuết đúng mà không có năng lực tồ chức, 
guốn' lú, điều hành tương ng thÌ đường lốtI sà các chỉ thị, nghị quuết rồi cuộc 
Dẫn không hiến thành hiện thực được, thậm chỉ có khi còn bị làm cho saL lạc, 


Tiến tới Dạt hội toàn quốc lần thử VÌ của Đảng, chúng †a có rãi nhiều 0iệc 
phải làm, nhưng ấn đề mấu chốt là phải thông qua 0iệc tồ chức thực hiện kế 
hoạch Nhà nước năm 1950, thông qua 0iệc tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, 
-_ nang cqo niột bước sức chiến đầu 0uà năng lực lãnh đạo của tồ chức Đảng, kiện 
toàn bộ máu 0à tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước. | 


Trong quá trình chuồần bị uà tiến hành Đạt hội, các cấp ủụ Đảng cần đi sâu 
tồng kết các mặt công tác, làm tốt việc tự phê bình và phê bình ; rựi 
ra những bài học kinh nghiệm Đề tồ chức chỉ đạo thực hiện, 0? quân lú 0à ‡'ầu hành 
công Uiệc. Trên cơ sở đó đề ra những biện pháp tích cực 0à thiết thực nhằm phái 
huu ưu điềm, khác phục khuuẽt điềm, tăng cường đoàn kế! nói bộ, đưa các mặi 
công tác liền lên. Cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành hướng đẫn 0iệc tự phê 
bình 0à phê bình ở cấp mình, ngành mình, 0à bản thân phải gương mẫu tự phê 
bình, liếp thu những kiến phê bình nà tích cực sửa chữa khuuết điềm. 


- Vấn đề cấp bách hiện naụ là phải thực hiện đúng đắn và nghiêm chính 
nguyên tắc tập trung dân chủ (rong siih hoạt Đảng 0à Irong công tác quản 
lý. Phải có những biện phúp cụ thề uà kiên quuết đề chấm dứt tình trạng lòng 
lẻo øề kỷ luật Đảng oà pháp luậi Nhà nước, tạo ra sức mạnh thống nhất  clỉ 
Đà h3nh động trong toàn Đảng, sức mạnh thống nhất quần lJ của Nhà nước, đồng 
lhời phái huu tính chủ động ouà năng lực sáng tạo của các CƠ 3ở, các địa phương. 
Các ngành, của mỗi người lao động. Chống lập trung quan liêu, Đao cấp; đồng 
thời chống phản tán, cục bộ. 0ö !ồ chức, 0ó kỦ luật, chạu theo lợi ích riêng làm 
hại lợi (cÍt chung. 

Aiội gên cầu quan lrọng 0à cấp bách hiện nay là phải nâng cao trình độ 
của cán bộ, đảng viên, nhất là trình độ 0á nàng lực tò chức Đà quản lj À!ỉnh 


? 


° 


dể, quản lý Nhà nước, đồng thời sắp xếp lại tồ chức, bể trí lại cán bộ, eäi 
tiến lê lối làm việc và phong cách công tác, Một mặt phải gấp rút bồi 
dưỡng cho cán bộ. đảng oiên những kiền thức mới oề quản lj kinh tế, khoa học 
kỹ Lhuật, chujên môn nghiệp 0ụ theo yêu cầu đồi mới công tác lãnh đạo kinh lẽ, 
cai tiễn cơ chế quản lý kính tế; mặt khác cần chấn chỉnh cêng tác đảo tạo 0à 
bø trị cán bộ, xâu dựng một đội ngũ,cán bộ thật sự có phầm chãt oà năng lực, 
đáp ứng gẻu cầu mới của giai đoạn hiện nau. Nghị quuši Hội nghị thứ 9 của 
BCHTUƯ Đảng gêu cầu ngau từ đầu năm 1986 này phải sắp xếp lại bộ mát của 
Đảng, của Nhà nước 0à các đoản thề quần chúng, kiên quuết cải bỏ những tồ 
chức trung gian khóng cần thiết, sắp xế p lại lao động của các cơ quan hành chính 
sự nghiệp, giảm biên chế giún liếp ở các cơ sở sản zuối, kinh doanh, lăng cường 
cán bộ cho các huyện, các đơn UỊ cơ &ở ðoà những nơi đang có khó khăn. Các 
cấp, các ngành phải cải tiến lờ lối làm Uiệc của mình, bảo đảm thực hiện đúng 
nguyên tắc lập trung dân chủ, đL sát cơ sở, sát quần chúng. Khắc phục tác phong 
gaan liêu, mệnh lệnh cũng như tư. tưởng địa phương. cục bộ, hẹp "hòi ; đề cao 
lõi làm Điệc có điều tra nghiên cứu, có làm thử, có kiềm tra, có sơ kết 0à tồng 
kẽt rút kinh nghiệm. 


Đà lăng cường sức mạnh của Đảng, phải bảo đảm sự đoàn kết, nhất trí 
trong Đảng, rrén cơ sở thấu suối đường lối, quan điềm của Đảng, chã p hành đúng 
nguụên lắc tập trung dân chủ, thực hiện đầu đủ tự phê bình uà phê bình. Trong tình 
hìinth hiện naụ, khi kinh tế, xã hội còn khó khăn uà có những diễn biễn phức tạp. 
khi kẻ thù đang tìm mọi cách đề chỉa rẽ, kích động, phá hoại chúng ta, bãi cứ một 
sự ldi lỏng, mắt cảnh giác nào, bã! cứ một biều hiện thiếu đoàn kết nhật trí nào 
cũng đều có hại cho sự nghiệp cách mạng của Đảng oà nhân đản ta. Cán bộ, 
.đửng 0iên, nhân oiên Nhà nước ở bãi cử cấp nào. giữ cương uị cóng lác nào 
cũng phảt nêu cao tính thân đoàn kẽt, giữ gìn phầm chấi, đạo đức cách mạng, 
thề hiện đúng uai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng niên, người cắn 
hộ cách mạng. Phải liên hệ một thiết bới quần chúng, sửa đồi phong cách công 
tức, đi sát thực tế cuộc sống, thâm nhập quần chúng, lãng nghe Ú kiến quần 
€ /Hing, chống quan liêu, mệnh lệnh, độc đoán, chuuèn quuền. 


Kiên quụuếẽt đưa ra khỏi Đảng 0à các cơ quan Nhà nước những phần tử 
thoái hóa, biến chất ; Lhì hành kỦ luật nghiêm rrình đối 0uới những cán bộ lãnh ' 
-đụo 0à quản lÚ lỗ ra 0ô trách nhiệm, không chấp hành nghị quuếšt của Đăng. 
không hoàn thành nhiệm nụ được giao. 


* 


Đạt hội đại biền toàn quốc là sự kiện quan trọng nhất trong đời sống chính 
trị của: Đảng, có nh hưởng trực tiếp đšn lợi ích của nhân dân ouà sinh hoạt của 
toàn + hội. (huần bị Đạt hội Đảng là một dịp tối đề phái huy cao độ trí tuệ 
bà sức Thạnh của toàn Đang, oận động quản chúng tham gia rà dựng Đảng, 
qóp phần từng cường mỗi Hiến hệ qiữa Đảng oà quần chúng. Trước mắt, các 
=äp tụ Đừng cần phái động phong trảo hành động cách mạng sôi nói của quần 
chủng, thí đưa hoạn thành Da hoàn thành 0ượti mức kế hoạch Nhà nước năm 
[2JÈt, tạ j thanh tích Lhiêt thực chào mừng Đạt hội thự VÌ của Dàng. 


uán triệt nghị quyết cửa Đảng về giá, 
lương, tiền trong công nghiệp quốc doanh 


Ừ giữa năm 1985 đến nay, thực 
hiện nghị quyết Hội nghị thứ 8 
của Trung ương Đẳng và nghị 

quyết 28 của Bộ chính trị về giá; 
lương, tiền, các cơ sở công nghiệp 
quốc doanh đã thu được một số kết 
quả trong việc thực hiện nguyên tắc 
phân phối theo lao động, bước đâu 
sắp xếp lại sản xuất, điều chỉnh lại 
lực lượng lao động, tạo điều kiện đề 
từng bước xây dựng eơ chế quản lý 
mới theo hướng hạch toán kinh tế và 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa trên cơ 
sở kế hoạch hóa. Tuy vậy, trong lúc 
phấn đấu thực hiện nghị quyết của 
Đẳng và quyết định của Nhà nước, 
các cơ sở công nghiệp quốc doanh gặp 
một số khó khăn như giá thành sản 


xuất tăng cao, một số loại sản phẩm - 


khó tiêu thụ, số tích lũy cho Nhà nước 
giảm hoặc không còn nữa, một số cơ 
sở bị lỗ. . 


Những khó khăn này bắt nguồn từ 
trình độ sản xuất thấp kém và tỉnh 
trạng mất cân đối của nền kinh tế 
nước ta. Do thiếu vật tư và năng 
lượng. nhiều cơ sở sẵn xuất chỉ mới 
sử dụng được khoảng 50% công suất 
thiết bị. Hao phí lao động vật hóa và 
lao động sống quá cao. Năng suất lao 
động thấp. Chất lượng sản phầm kén. 
Lãng phí nhiều. Những hiện tượng 
tiêu cực còn phô biến. Trong sản xuất 
còn nhiều khâu chưa hợp lý. Sản xuất 
chưa được sắp xếp lại. Phân phối lưu 
thông trải qua nhiều khảu trung gian 
không cần thiết và không hợp lý. 
Chi phí lưu thông quá cao. Sức mua 
của xã hội còn thấp. Giá cả thị trường 
còn chju ảnh hưởng của chế độ bao 


cấp. Công tác quản lý kinh tế còn yếu: 
kém, 


Nên kinh tế của ta thấp kém và 
mất cân đối như vậy, cho nên mặc 
dù việc tính đủ chỉ phí sẵn xuất vào 
giá thành chỉ mói thực hiện một 
phần, Nhà nước vẫn còn bù lỗ, khá 
lớn cho giá tư liệu sản xuất (nhất là 
vật tư: nhập khầu), cho giá cước vận 
tải và cho giá một số hàng tiêu dùng 
thiết yếu, việc xóa bỏ bao cấp chỉ 
mới thực hiện một bước, mà các ecợ 
sở công nghiệp quốc doanh đã gặp 
không Ít khó khăn. Việc giải quyết 
một cách cơ bản những khó khăn nói 
trên đòi hỏi phải ra sức đầy mạnh 
sản xuất, khắc phục những mẤt cân 
đối, tạo ra bước chuyền biến mạnb 
mẽ trong nền kinh tế quốc đân. 


Đề vượt qua những khó khăn trước 
mắt các cơ sở sản xuất cần phát huy 
tỉnh thân làm chủ tặp thề, ra sức đầy 
mạnh sản xuất, nâng cao năng suặt 
lao động, giảm hao phí vật tư, cải 
tiến quản lý đề hạ giá thành, chuyền 
tử lỗ sang hòa vốn ròi tiến lên có lãi. 
Các ngành các cấp phấn đâu khôi 
phục lại trật tự kinh tế, ồn định thị 
trưởng và giá cá, tạo điều kiện chơ 
các cơ sở thực hiện được kế hoạch cả 
về sản lượng và về giá trị, thực hiện 
được hạch toán kinh tế và nâng dần 
hiệu quả kinh tế. 


Các cơ sở sản xuất cần triệt đề khan 
thác các nguồn khả năng vẽ năng 
lượng; nguyên liệu, vạt liệu đề dùng 
hết năng lực sản xuất hiện có: dùng 
hết vật tư tòn kho, phế liệu; liên kết 
với các tồ chức kinh tế khác đề sản 


b 


⁄ 


xuất thêm nguyên liệu, vật liệu ;¿ đầy 


mạnh sản xuất hàng xuất khầu đề tự 
tạo thêm khả năng nhập thêm các 
loại vật tư mà Nhà nước chưa cân đối 
đủ; dùng hết vốn có khả năng vay 
của nước nưoài đề nhập vật tư, nguyên 
liệu cần cho sản xuất và cố gắng 
quay vòng nhiều Hắn đề làm ra nhiều 
sản phẩm, tăng nhanh doanh số và 
đạt hiệu quả cao. 


Xí nghiệp phải một mặt căn cứ vào 
nguồn cũng ủng vật tư, mặt khác căn 
cứ vào nhu cầu của xã hội mà định 
ra kế hoạch và điều chỉnh kế hoạch 
sản xuất, Xuất phát từ chính sách giá 
mới và nguyên tắc kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa mà xây dựng phương án 
sìn xuất, cơ cấu mặt hàng có hiệu 
quả nhất trong từng thời gian. Căn cứ 
vào khả năng tiêu thụ sản phầm mà 
quyết định mặt hàng sản xuất. Đối 
với những :nặt hàng mà nhu cầu của 
thị trưởng đã được thỏa mãn thì xi 
nghiệp phải chuyền sang sản xuất 
những mặt hàng khác mà thị trường 
đòi hỏi. Nếu không phải là những 
sản phầm thiết yếu cần phải bảo đảm 
chính sách mà sản xuất bị lỗ thì phải 
chuyền sang sản xuất các mặt hàng 
khác có lãi. Giám đốc xỉ nghiệp có 
quyền điều hành sản xuất linh hoạt 
kịp thời miễn là phát triền được sản 
xuât, đáp ứng nhu cầu của xã hội, bảo 
đảm được nghĩa vụ Xhà nước giao, 
kinh doanh có hiệu quả- 


Nhiệm vụ cấp bách của các xí 
nghiệp là phấn đầu hạ giá thành đến 
mức hợp lý hơn, nâng cao hiệu quả 
kinh tế. ĐỀ hạ giá thành cần khắc 
phục những bất hợp lý và những yếu 
kém trong tÖ chức sản xuất, trong 
quần lý. Cần khần trương sắp xếp và 
tỏ chức lại sản xuất. | 


[Liên hiệp các xí nghiệp căn cứ vào 
nguồn vật tư, phương án sản xuất và 
cơ cấu mặt hàng của toàn ngành, và 
trang bị kỹ thuật của từng xí nghiệp 
thành viên mà phân bố kế hoạch 
giữa các xí nghiệp trong liên hiệp, 
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giữa xỉ nghiệp trung ương và xỉ 
nghiệp địa phương, giữa xí nghiệp 
quốc doanh và cơ sở tiều công 
nghiệp, thủ công nghiệp, tồ chức hợp 
lý sự hiệp tác giữa các xÍ nghiệp 
thành viên trong việc xử lý các công 
đoạn sản xuăt nhằm phát huy thế 
mạnh của mỗi cơ sở, làm ra sản 
phầm có chất lượng cao, giá thành 
hạ. Các xí nghiệp xuất phát từ phương 
ân sản xuất và cơ cấu mặt hàng đã 
được lựa chọn mà chủ động tỒ chức 
lại sản xuất cho thích ứng và có hiệu 
quả cao nhất. 


Trong công tác quản lý, cần rà 
soát lại các mức tiêu hao vật chết và - 
lao động. Cần phát động phong trào 
công nhân viên chức xây dựng những 
định mức hợp lý về tiêu hao vật chất 
và lao động, ra sức thực hiện eác định 
mức đó. Cần 1ính đủ số thiết bị cần 
thiết cho việc thực hiện kế hoạch sản 
xuất trong năm. Số thiết bị không 
cần dùng thì xin chuyền nhượng cho 
các xÍ nghiệp khác có nhu cầu. Số 
thiết bị chưa dùng đến thi xin niêm 
cất đề khỏi phải khấu hao. Thiết bị 
phế thải phái thanh lý sớm. 


Dùng hết công suất các tài sẵn cố 
định được đưa vào sử dụng. Nếu vì 
thiếu nguyên liệu mà đôi công suất 
thì xí nghiệp được phép làm gia công 
cho tồ chức kinh tế khác để sa sử dụng 
hết công suất TP bị. 


_ Xí nghiệp phải thực hiện đúng chế 
độ sửa chữa lớn đề tăng số ngày tiiở 
hoạt động của thiết bị, Chỉ phí sửa 
chữa lớn được tính vào giá thành. 
Khuyến khích bằng lợi ích vật chất 
thích đáng đề huy động công nhân 
viên chức xí nghiệp tự chế tạo phụ 
tùng thay thế, khôi phục thiết bị hu 
hỏng và cái tiến thiết bị. Phải tính chỉ 
phí vê nguyên liệu, nhiên liệu, vật 
liệu, động lực trên cơ sở xéáo định 
mức tiêu hao trung bình tiên tiến ; 
xác định mức phát sinh phế liệu và 
phi thư hồi phế liệu. 


_ Chỉ phí về tiền lương phải tỉnh 
(rên cơ sở sắp xếp lại lao động đề 
có biên chế hợp lý, bảo đảm ngày 
công. giờ công có ích, tăng thu nhập 
cho những người có tay nghè và năng 
suất cao. Cần khắc phục những hiện 
tượng làm giảm năng suất lao động 
như : chuần bị sản xuất không chu 
đáo đề người chờ việc; giao ca kíp 
chiếm nhiều thởi gian lao động ; đến 
muộn về sớm ; vừa làm vừa chơi ‡ 
làm việc tắc trách không có hiện quả ; 
không chấp hành đúng ký luật lao 
động, v.v. Những người chây lười đã 
được giáo dục mà kbông sửa chữa 
thì kiên quyết cho thôi việc. _ 


Và chỉ phí quản lý, phải tính theo 
đúng chế đợ đã quy định. Kiên quyết 
chấm dứt việc chỉ tiêu về quà biếu, 
đăng cai hội nghị và gánh những chỉ 
phí hành chính sự nghiệp cho cấp 
trên, cũng như tiệc tùng liên hoan 


chiêu đãi và các thứ chỉ tiêu xa hoa - 


lăng phí khác. 


Xi nghiệp phải sử dụng vốn triệt 
đề tiết kiệm và có hiệu quả, giải 
quyết hàng tồn kho quá mức, xử lý 
vật tư ứ đọng, thu hồi vốn bị chiếm 
dùng, tăng vòng quay vốn đề giảm 
bớt số vốn phải vay và số läi phải 
trả. 

Đối với những mặt hàng đo ứng 
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cải 
tiến quản lý hoặc do những điều kiện 
' sản xuất ở tửng địa phương mà hạ 
được giá thành thì có thề bán sẵn 
phầm thấp hơn giá chỉ đạo chung 
của Nhà nước đề đầy mạnh tiêu 
thụ, luân chuyền vốn nhanh, mở 
rộng sản xuất, nhưng phải được sự 
đồng ý của cơ quan vật giá có thầm 
quyền. 

Đổi với những trưởng hợp sản 
xuất ngoài chỉ tiêu pháp lệnh mà giá 
thành cờn cao song có khách hàng 
chấp nhận tiêu thụ thì xí nghiệp được 
quyền bán theo giá thỏa thuận cao 
hơn giá chỉ đạo chung của Nhà nước, 

nhưng phải phấn đấu hạ giá thành 


`—— 


đề sớm thực hiện giá chỉ đạo. Trong 
trường hợp giá cao khó tiêu thụ thì 
điều chỉnh giá bán xuống, chịu lỗ đề 
chu chuyền vốn nhanh, không nên 
đề khê đọng vốn quá lâu. Trường 
hợp chưa có giá chỉ đạo của Nhà 
nước thì giữa bên sản xuất và bên tiêu 
thụ được phép giao nhận hàng và 
thanh toán theo giá thỏa thuận. 


Đẳng ủy, công đoàn, đoàn thanh 


- niên, hội phụ nữ của xí nghiệp cùng 


giám đốc xí nghiệp bám sát các tồ 
đội sản xuất, hướng dẫn, giúp đỡ các 
tô đội sản xuất giải quyết kịp thời 
những khó khăn vướng mắc trong sẵn 
xuất và đời sống, động viên mọi 
người ra sức phấn đấu đầy mạnh 
Sản xuất. 


* 


Đề cho các xÏ nghiệp công nghiệp 


"hoạt động được bình thường, không 


những phải làm tốt sản xuất mà còn 
phải làm tốt lưu thông. Cần chấn 
chỉnh lưu thông ở cả hai khâu : cung 
cấp vật tư cho sản xuất và tiêu thụ 
sản phầm, xóa bỏ những khâu trung 


- gian không cần thiết. 


Đối với tư liệu sản xuất — Các cơ 
sở tiêu thụ lớn (như các nhà máy 
điện, các nhà máy xỉ măng đối với 


ˆ than...) thì có thề nhận thẳng vật tư 


từ cơ sở sản xuất. Những xí nghiệp 
eó như cầu nhỏ thì được cung ứng qua 
các tô chức cung ứng vật tư, được ký 
hợp đồng mua và nhận vật tư trực 
tiếp từ các tồ chức này theo nguyên 
tác chỉ qua một khâu trung gian. 
Những tô chức cung tiêu của Bộ mà 
thực chất chỉ là những khâu trung 
gian thì xóa bỏ. Đối với nguyên liệu 
đo kinh tế tập thề, kinh tế cá thê và 
kinh tế gia đình sản xuất thi mua 
qua hợp đòng ký trực tiếp với các 
cơ SỞ sản xuất, không mua qua tư 
thương trung gian. Xóa bỏ các khoản 
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thu do các ngành, các địa phương tự 
đặt ra không đúng luật lệ, chế độ của 


Nhà nước, làm tăng bất hợp lý giá 
nguyên liệu vật liệu đưa vào sản 
xuát. 


Đối với hàng tiêu dùng — Chuyền 
-đần san phương thức các công ty 
bán lẽ, các cửa hàng bán lẻ lớn được 
nhận hàng trực tiếp từ các xí nghiệp 
sản xuất theo kế hoạch phân phối 
của ngành nội thương, không phải 
qua các khâu thương nghiệp bán 
buôn cấp I hoặc cấpIIL Trường hợp 
còn phải xua thương nghiệp bán 
buôn thì hệ thống thương nghiệp 
(bao gồm bán buôn và bán lẻ) chỉ 
được hưởng một. khoản chiết khẩu 
(hoxc thăng số) định mức cho toàn 
ngành, ngành thương nghiệp sẽ phân 
bồ chiết khấu (hoặc thặng số) đó cho 
mỗi khâu trong ngành, không được 
“vượt định mức đã được duyệt. 


loi 


Sự nghiệp phát triền sản xuất, thực 
“hiện hạch toán kính tế, phấn dấu 
giảm giá thành trong công nghiệp 
quốc doanh đói hỏi sự phối hợp, 
giúp đỡ và phục vụ của các ngành, 
cúc cấp. 


Cần tăng cường quan lý thị trường 
nội địa. Phai loại trừ việc buôn bán 
đảu cơ các loại vật tư (kề cả phế liệu) 
can thiết cho công nghiệp, đây giá thị 
trường lên cao. Đối với nhu cầu của 
tiều công nghiệp và thủ công nghiệp, 
cìn hướng đản giá mua nguyên liệu, 
vạt liệu và giá bán sản phầm kết hợp 
với việc thu thuế nhằm ngăn ngừa 
việc đây giá lên đề tranh mua với 
quốc doanh. Thương nghiệp quốc 
doanh và hợp lác xã mua bán hàng 
của công nghiệp quốc doanh và của 
các thành phần kinh tế khác phải 
kiềm tra chặt chẽ chất lượng và giá 
cả, không chạy theo doanh số và ham 
rẻ mà mua phải hàng xấu. hàng giả, 
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tiếp tay cho những kế làm šn gian 
dối. Đầy mạnh cải tạo tư thương theo 
hướng chính là chuyền sang sản xuất 
và dịch vụ. 


Cần tăng cường quản lý xuất khầu 
và nhập khầu đề bảo vệ sản xuất trong 
nước. Cần quản lý chặt chẽ việc nhập 
khầu hàng tiêu dùng. Những mặt hàng 
trong nước đã sản xuất đươc thì 
không cho nhập khâu hoặc han chế 
nhập khầu, đánh thuế nhập khầu. Đối 
với những hàng được phép nhập khầu 
thì phải chịu thuế nhập khầu. Chấm 
dứt việc các cơ sở sản xuất kinh 
doanh tự định giá mua hàng xuất 
khầu và giá hàng nhập khầu rồi tự 
lấy lãi hàng nhập khầu bù lỗ hàng 
xuất khầu, gây rối loạn giá cả thị 
trường trong nước, gây khó khăn cho 
sản xuất và hạch toán Kinh -tế của 
công nghiệp. 

Cần tăng cường quản lý Nhà nước, 
ồn định tình hình và lập lại trật tự 
kinh tế theo chính sách giá, lương, 
tiền mới. Các ngành, các eếp cùng 
nhau phối hợp trấn áp nhanh chóng 
những thủ đoạn phá hoại của địch, 
chống đầu cơ lũng đoạn gây rối loạn 
thị trường và gây khó khẩn cho sản 
xuất cóng nghiệp. Các tồ chức có 
nhiệm vụ phục vụ cho sản xuất công 
nghiệp như cơ quan phân phối điện, 
vài (tư, vàn tại, ngân hàng, thương 
nghiệp... sáp xếp lại tô chức, bỏ trung 
gian, sửa dồi phương thức kinh, 
đcanh, thực hiện đúng các hợp đỏng 
kinh tế đã ký với các xi nghiệp công 
nghiệp. Đồng thời cần dựa trên chính 
sách mới vẻ giá, lương, và những 
hình thức thưởng phạt đúng đắn mà 
giúp các xi nghiệp công nghiệp khắc 
phục các hiện tượng tiêu cực. 


Các cơ quan quản lý tông hợp của 
Nhà nưỡc cần giúp các xí nghiệp giải 
quyết các vấn đề: xác định giá trị tài 
sản cố định; cho xí nghiệp vay vốn 
lưu động đủ đề bảo đảm hoạt động 


(Xem liếp trung 24) 


TRÀẤN QUỐC HOÀN 


VẬN ĐỘNG QUÂN CHÚNG LÀ 
- NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC CỦA ĐẢNG 


+ 


HỦ nghĩa Mác — Lê-nin, khoa học 
cách mạng của giai cấp công 
. 'nhân luôn luôn xem vận động 
quản chúng là một trong những nhiệm 
vụ chiến lược của đẳng vô sẵn. Khẳng 
định cách mạng là sự nghiệp của 
-quần chúng. chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
to rõ niềm tỉn bất điệt vào phong trào 
e'ch mạng của quần chúng. Nhân đân 
_lao động sáng tạo nên lịch sử, và từ 
khi chủ nghĩa Mác — Lê-nin rạ đời, 
chân lý ấv ngày càng rực sáng bởi 
thực tiễn cách mạng của phong trào 
cộng sản quốc tế, phong trào đấu 
tranh giải phóng dân tộc, giải phóng 
giai cấp và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, tiến lên chủ nghĩa cộng sản. 


Từ phong trào yêu nước, phong 
trào cách mạng của giai cấp công nhân 
Việt nam kết hợp với chủ nghĩa 
Mác — ILê-nin, Đảng ta ra đời đã có 
ngay trong mình bản chấcủa một 
đẳng mác xít — lê nin nít chân chính. 
Trải qua thực tiễn đấu tranh cách 
mạng đầy gian khô, Đảng ta có nhiều 
kinh nghiệm trong công tác vận động 
quần chúng, và nhờ đấy cách mạng 
nước ta đã đi từ thắng lợi này đến 
thẳng lợi khác : lần lượt đánh bại các 
kẻ thủ, giải phóng dân tộc, thống nhất 
đất nước, bảo xệ vững chắc TÔỒ quốc. 


Chiến địch Hồ Chí Minh lịch sử 
thắng lợi mở ra cho đất nước ta một 
kỷ nguyên mới, kỷ nguyên xây đựng 
chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả 
nước. Tiến hành đồng thời « ba cuộc 
cách mạng», hai nhiệm vụ chiến 
lược» là công việc nặng nề, tolớn. 


cách mạng của quần chúng, 


Tuyệt đối tin tưởng ở sự lãnh đạo 
của Ban chấp hành trung ương Đảng, 
đoàn kết chặt chẽ bên nhau, những 
năm qua nhân dân ta đã giành được 
nhiều thành tích lớn lao trong sự 
nghiệp mới. Các chương trình kinh 
lế xã hội và an ninh quốc phòng 
mà Đại hội toàn quốc thứ IV và 
thứ V của Đảng vạch ra đã được 
nhân dân lao động cả nước hưởng 
ứng và thực hiện một cách sáng tạo, 
đem lại những kết quả đáng nừng. 
Điều lớn lao hơn, từ phong trào 
qua 
mười năm xây dựng và bảo vệ Tồ 
quốc, những con người mới xã hội 


_chủ nghĩa đã và đang hình thành 


với ý thức và tỉnh thân làm chủ tập 
thề, với phẩm chất sáng ngời của giai 
cấp" công nhân, với kiến thức văn 
hóa, khoa học Kỹ thuật ngày ' càng 
cao, 


Tuy nhiên, bước vào giai đoạn 
mới, chúng ta chưa nhận thức đầy 
đủ những yêu cầu mới trong công tác 
quần chúng. lại thêm cái nguy hại 
của chế độ tập trung quan liêu — bao 
cấp kéo dài trong mọi hoạt động 
kinh tế — xã hội, làm cho tô chức 
Dẳng, cũng như cả hệ thống chuyên 
chính vô sẵn xem nhẹ công tác vận 
động quần chúng, không thu hút được 
rộng rãi quần chúng vào các tô chức, 
vào các rhong trào hành động cách 
mạng đề giáo dục, rèn luyện. Nắm 
không chắc diễn biến tư tưởng và 
nguyện vọng của quần chúng cho nên 
giải quyết không kịp thời và sắc bén 


| l3 


những vấn đề đo phong trào quần 
chúng đặt ra ; quyền làm chủ tập thê 
_của nhân đân lao động bị vi phạm. 
Nhiều cân bộ, đẳng viên không làm, 
hoặc không biết làm công tác vận 
động quần chúng, xa rời quần chúng, 
mất tác đụng lãnh đạo quản chúng. 
Không Ít căn bộ, đẳng viên thoái hóa 
biến chất làm ảnh hưởng xấu tới mối 
liên hệ giữa Đảng và quần chúng. 


Thiếu sót đó ảnh hưởng nghiêm 
trọng tới việc thực hiện những nhiệm 
vụ chính trị của Đăng. Nó cũng là 
nguy cơ làm cho Đăng xa rời quần 
chúng. Nguyên nhân của những thiếu 
sót đó có phần khi bước vào thời kỷ 
mới chúng ta còn Ít kính nghiệm lại 
thiếu tông kết nghiêm túc, thưởng 
xuyen. Nhưng cơ bản là đo nhận thức 
về đường lối, nhiệm vụ cách mạng 
nói chung, nhận thức về vị trí và 
nhiệm vụ vận động quần chúng nói 
riêng chưa đầy đủ, còn xem nhẹ các 
nguyên tác của Đảng về mới liên hệ 
giữa Đảng và quần chúng, xem nhẹ 
việc rên luyện ý chí giai cấp công 
nhân trong toàn Đẳng. Các cấp ủy 
cần thầy rõ những thiếu sót ấy, kịp 
thời vạch ra những biện pháp tích 
cực đưa cÔng tác vận dòng quần 
chúng tiến kịp với đòi hỏi ngày càng 
to lớn của cách mạng. Báo cáo chính 
trị tại Đại hội toàn quốc thứ V của 
Đảng đã nhấn mạnh: «Trong giai 
đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa, và 
hiện nay khi cách mạng nước ta làm 
hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng 
chủ nghĩa xä hội và bảo vệ Tô quốc 


xã hội chủ nghĩa, tìm quan trọng của. 


công tác vận động quân chúng chẳng 
những không giam bớt mà còn tăng 
thêm » (1), 


tông tác quần chúng phải thê hiện 


được mối quan hệ biện chứng giữa” 


Đẳng và nhân dân lao động, giữa 
giải cấp công nhàn và các giai cấp, 
các tầng lớp khác trong xã hội. Vận 
động quan chúng là một vấn đề thuộc 
vẻ dường lối, chứ không phải là một 
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biện pháp. Coi nhẹ công tác quần 


chúng là hiều chưa hết đường lối của 
Đảng ; xa rời quần chúng cũng là xa 
rời đường lối của Đảng. Sự liên hệ 
giữa Đẳng và quần chúng được xây 
dựng trên cơ sở giác ngộ chủ nghĩa 
Mác —Lê-nin và đã được thử thách 
trong hơn nửa jhế kỷ qua kẻ từ ngày 
Đẳng ta ra đời. 


Cai tạo xã hội cũ, xây dựng xã 
hội mới là một nhiệm vụ hết sức 
nặng nề, phức tạp. Cuộc cách mạng 
sâu sắc và triệt đề giữa cái mới 
và cái cũ, giữa cách mạng và phản 
cách mạng, giữa tiên tiến và lạc hậu 
từng giở từng phút diễn ra trong lửng 
việc, từng cơ sở, tửng con người. Từ. 
địa vị nô lệ trở thành người làm 


'ehủ đất nước, tử những người làm 


thuê, trình độ hiều biết mọi mặt, đặc 
biệt là văn hóa và khoa học kỹ thuật 
còn thấp kém, người dân lao động 
nước ta ngày nay đã và đang vươn 
tới những hiều biết ở trình độ tiên 
tiến của thời đại. Xưa kia nhu cầu 
của người dàn chỉ đừng lại ở những 
cải trước mất, gần gũi; hôm nay 
những đòi hỏi của con người chẳng 
những nhiều hơn mà còn cao hơn, 
phong phú hơn, tỉnh tế “hơn. | 


Trên 55 năm đấu tranh gian khô, 
Đẳng 4a đã mang lại chính quyền cho 
nhân dân” lao động. Đó là thắng lợi 
rất cơ bản và quan trọng, là bước . 
ngoặt trong sự nghiệp cách mạng của 
Đảng, của nhân đàn ta. Trước khi 
làm cách mạng, nhân dàn lao động chỉ 
có hai bàn tay trắng, giờ đây Nhà 
nước thuộc về nhàn dàn, mọi tài sản 
của đân tộc, vốn liếng, vật tư, tài 
ngưyên đều do chỉnh quyền thay mặt 
nhân dân quản lý. Tắt cả những công 
việc bộn bề của đất nước đang được 
nhân đân lao động thông qua Nhà 
nước tô chức lại theo chủ nghĩa xã 
hội. Đó là một điều kiện cơ bản hết 


(1) Văn hiện Đại hội PL. Nxb Sự thái, Hà 
nội. 19152, tập Ì, tr. 118. 


sức thuận lợi cho phép ta tiến lên xây 
dựng chế độ mới, uền°kinh tế mới, 
nền văn hóa mới, con người mới, xây 
đựng nền quốc phỏng vững mạnh trên 
cả nước. Song trong điều kiện Đẳng 
lãnh đạo chính quyên, nguy cơ xa rời 
quản chúng có thề nảy sinh nếu 
không tích cực đấu tranh ngăn 
chặn. 


(hặng đưởng đầu tiên của thời kỳ 
quá độ lèn chủ nghĩa xã hội ở nước 
ta diễn ra trong hoàn cảnh thế giới 
rắt phức tạp và sôi động. Hệ thống xã 
hói chủ nghĩa lớn mạnh không 
ngừng, nó đang cùng với phong trào 
giải phóng đân tộc, phong trào hòa 
bình áp đảo mọi thế lực phản động. 
Bọn đế quốc phản động đứng đầu là 
đế quốc Mỹ, đang tiếp tục chạy đua 
vũ trang. gây tình hình căng thẳng. 
Kẻ thù mới của nhân dân ta là bọn 
bành trướng bá quyền Trung quốc 
đang từng giờ từng phút chống phá 
cách mạng nước ta về nhiều mặt. Đấu 
tranh bảo vệ hòa bình đang là mục 
tiêu chung của nhân dân thế giới. Vì 
lề đó, tập hợp quần chúng tiến bộ 
trên trải đất vào mặt trận chống chiến 
tranh, bảo vệ hòa bình là một việc 
làm hệ trọng' và cần thiết. Đặt trong 
bối cảnh ấy, công tác vận động quần 
chúng của Đẳng càng có ý nghĩa sâu 
rộng hơn. 


Rð ràng tà chúng ta đang đứng 
trước yêu cầu phải tồ chức công tác 
quần chúng một cách khoa học và 
thiết thực hơn, báo đảm phát huy 
đầy đủ nghĩa vụ và quyền làm chủ 
tập thề của nhân dàn lao.động. Những 
kinh nghiệm của công tác quần chúng 
trước kia là rất quý báu, giờ đây 
trước yêu cäu mới, nó cần được vận 
đụng, bồ sung. làm cho phong phú hơn 
về nội dung và rộng rãi hơn, tế nhị 
hơn về phương pháp. 

Đảng phải hiều quần chúng, nhưng 
hiều như thế nào, hiều những gì, và 
làm thế nào đề hiều được, đó là một 
khoa hoc mà mỗi đẳng viên phải kiên 


trì rèn luyện mới nắm được. Các quá 


trình khảo sát, điều tra, thụ thập tình 
hình và nguyện vọng của quần chúng 
cần được mở rộng trên phạu vi cả 
nước. Không nên chỉ nắm thông tin 
qua nơi hội họp, chỗ lãnh đạo hoặc 
các điền hình tiên tiến, mà còn phải 
qua cả những ý nghĩ hoặc tẤm tư sâu 
kín của mỗi con người đang trực tiếp 
sản xuất ở nơi yếu kém, ở nơi đang 
có những vấn đề cân giải quyết. Bằng 
tất cả mọi phương tiện của chuyên 
chính vô sản, chúng ta phải chuyền 
tới quần chúng một cách chỉnh xác và 
nhanh chóng nhất, dễ hiều nhất 
những kiến thức về chủ nghĩa xã hội, 
về dường lối, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nướo, về khoa học 
kỹ thuật, quản lý kinh tế, quản lý xã 
hội. Mỗi đảng viên, mỗi cán hộ phải 
là một tuyên truyền viên giỏi, một 
cán bộ vận động quần chúng tỏi, biết 
nghe dân nói và biết nói cho dân nghe, 
biết làm người lãnh đạo quần chúng 
và biết làm người * đầy tớ thật trung 
thành v của quần chúng. 


Một trong những yêu cầu quan 
trọng của công tác vận động quần 
chúng là phải tạo ra phong trào cách 
mạng của quần chúng. Chỉ có qua 
phong trào cách mạng của quần chúng, 
chúng ta mới kiềm nghiệm được các 
chủ trương, chính sách của Đẳng và 
Nhà nước, mới thực hiện có kết quả 
các chương trình kinh tế, xã hội và 
an ninh, quốc phòng, mới hiều đúng 
được đội ngũ cán bộ, đẳng viên, mới 
tập đượt được lực lượng quần chúng ˆ 
và xây dựng con người mới xã hội 
chủ nghĩa. Nhân đân ta từ trước đến 
nav xét đoán sự sáng suốt, sự trưởng 
thành của Đăng không phải căn cứ 
vào lời nói và sự hứa hẹn, mà chủ 
yêu là xeu› xét năng lực vạch ra và 
thực hiện các chính sách đen lại - 
những kết quả rõ rệt. Vì vậy, không 
thê tùy tiện mà phải từ những nhu 
cầu chín muồi của sự phát triền xã 
hội. từ kinh nghiệm lao động và 
những cố gắng của hàng triệu người 


tỗ 


lao động, từ lợi íeh căn bản của đông 
đào quần chúng mà vạch ra các 
.ehương trình và chính sách. Mối liên 
hệ vững chắc giữa Đảng và quần 
chúng không phải chỉ thiết lập một 
lần là xong. Nó phải được khóng 
ngừng củng cố và xây dựng. Không 
nên hiều cứ tồ chức thi đua là đã có 
phong trào cách mạng vả cũng không 
nên khoán trắng phong trào cách mạng 
cho các tổ chứb quần chúng. Tất cả 
các bộ phận trong hệ thống chuyên 
chỉnh vô sẵn từ trung ương |Ởi cơ 
sở phải hướng tới quần chúng mà 
hành động nhằm tạo ra phong trào 
cách mạng của quần chúng. Các cấp 
ủy phải có mục tiêu, nội dung, phương 
pháp tồ chức phong trào và có kế 
hcạch kiềm tra, sơ kết, đức rút kinh 
nghiệm thường xuyên, đề rồi từ đỏ có 
kẻ hoạch bồ sung làm cho phong trào 
ngày càng phát triền ở mức độ cao. 


Những năm qua, nhiều đẳng bộ, 
trong đó có đẳng bộ thành phố Hải 
phòng, các đẳng bộ tỉnh Long an, 
tỉnh Hậu giang, tỉnh Kiên giang, đẳng 
bộ quận Tân bình (thành phố Hồ Chí 
Minh. v.v. đã cho ta nhiêu bài học 
q‹.Ý về công tác vận động quần chúng. 
Tử thực tiên của dịa phương và 
nguyện vọng của nhân đân, vận dụng 
các chủ trương chính sách của Trung 
ương, Hải phỏng đã biết đề ra những 
phong trào cách mạng phù hợp, xác 
định mũi nhọn là sản xuất nông 
nghiệp với những việc như quai đê 
-_ lấn biền, ngọt hóa đồng ruộng, tạo 
độ phì cho đất, kết hợp với khoản 
sản phầm tới nhóm và người lao 
động Phong trào nông nghiệp chu: ền 
biến đã đưa lại sắc thái mới cho Hải 
phòng, tạo điều kiện cho Hải phòng 
di tiếp vàc công nghiệp, tlh:ủ công 
nghiệp và hàng xuất khầu. Khi làm 
những việc đó, Hải phòng đã coi trọng 
việc xảy dựng các cơsở chính trị ở quận, 
huyện, phường, xã vững mạnh, coi 
trọng công tác vận động quần chúng 
và chăm lo đời sống nhân đàn. Quận 
Tân binh (thành phố Hồ Chi Minh) 
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biết chọn thủ công nghiệp làm 
mũi tiến quân, tồ chức lại cơ cấu sản 
xuất thủ công nghiệp trong quận, tử 
đó xây dựng cuộc sống mới cho 
những người dân yêu lao động nhưng 
còn quen với nếp nghĩ cạnh tranh và 
tự do vô tồ chức xưa kia. liậu giang. 
đã cụ thề hóa khầu hiệu œ nông 
nghiệp là mặt trận hàng đầu? bằng 
nhiều chương trình hành động cách 
mạng, kết hợp cải tạo quan hệ sản 
xuất với phát triền lực lượng sản 
xuất, làm cho năng suất cây trồng, 
sản lượng lương thực mấy năm liền 


-_ không ngừng tăng lên. Sự nghiệp tập 


thề hóa cũng tiến bước nhanh, mạnh. 
Long an với khầu biệu “toàn Đẳng, 
toàn đân làm phân phối lưu thông ® 
đã tạo ra được các nguòn hàng đề 
thỏa mãn từng bước nhu cầu vật chất 
và văn hóa ngày càng tăng của nhân 
đàn địa phương. Ở các tỉnh, thành 
khác cũng xuất hiện ngày càng nhiều 
những bông hoa đẹp về phát huy 
quyền làm chủ tập thề và sức mạnh 
tồng hợp, đưa lại những kết quả tốt 
đẹp. 


Hô ràng ở đâu đáp ứng được 
nguyện vọng của quần chúng và mục 
đích của cách mạng, thì ở đó tăng 
cường được mối liên hệ giữa Đẳng và 
quần chúng, lôi cuốn được đông đảo 
quản chúng phấn đấu thực hiện có kết 


quả các chủ trương, chính sách do 


Đảng đề ra. 


Thời gian qua, coi công tác vận động - 
quần chúng là một nhiệm vụ chiến 
lược, nhiều cấp ủy Đang đã cố gắng 
chám lo các tô chức quần chúng. 
Nhưng nhiều khi mới dừng lại ở việc 
cử người sang lãnh đạo mà chưa nhận 
thức đảy đủ vị trí chính trị của tồ 
chức quần chúng cho nẻn chưa có 
cách lãnh đạo và chỉ đạo chặt chẽ, 
thường xuyên và toàn điện. Các tồ 
chức cơ sở Đáng phải thấy hết sức. 
mạnh của mình trong các tŠ chức 
quần chúng. Ngược lại, các tỒ chức 
quần chúng phải thấy rõ chỗ đựa 


chính trị của mình là các tồỒ chức 
Đẳng. Các tồ ehứo quần chúng phải 
tích cực cải tiến hình thức và phương 
pháp tập hợp quần chúng, tranh thủ 
mọi điều kiện thu hút mọi tầng lớp 
vào tồ chức đề đoàn kết, động viên 
họ tl.ực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 
cách mạng. Các tồ chức cơ sở Đảng 
phải thưởng xuyên vạch ra được 
những nhiệm vụ cụ thằ, những hình 
thức thích hợp đề lãnh đạo các đcàn 
tÌ: quần chúng. 


Quyền làm chủ tập thề của nhân 
dân lao động được thực hiện lập 
trung nhất thông qua các cấp chính 
quyền. Chăm lo công tác chính quyền 
là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của 
các cấp ủy Đẳng. Chính quyền của ta 
do dân bầu ra, vì dân mà phục vụ. 
Nó phải được lãnh đạo, kiềm tra, bảo 
đảm thực hiện tối quyền làm chủ tập 
thề của nhân dân ; những ngưởi không 
đủ tự cách, vi phạm quyền làm chủ 
tập thề của nhân dân phải bị loại ra 


khỏi các bộ máy quản lý chính quyền. 


và quản lý kinh tế — xã hội. Kiên 
quyết xóa bỏ tệ quan liêu, ức hiếp 
quần chúng, nhằm củng cố niềm tin 
yêu của nhân dân đối với các cơ 
quan quản lý. Nhà nước có nhiệm vụ 
thực hiện thắng lợi các chương trình 
kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, 
đong thời luôn luôn chăm lo xây dựng 
con người mới. Hiện nay các cơ quan 
kính tế và bộ máy chính quyền các 
cấp trong khi lao vào thực hiện cáo 
chỉ tiêu kinh -tế, lại quên mất hiệu 
quả giáo dục con người, hiện quả 
xây dựng các tỒ chức chính trị. 


Muốn làm tốt các mặt công tác nêu 
trên, chúng ta phải trở lại nhiệm vụ 
xây dựng Đẳng, đặc biệt là phải tăng 
cường mối liên hệ giữa đẳng viên và 
quản chúng. Mối liên hệ giữa đăng 
viên vÀ quần chúng được bảo dặm 
vững chắc trên nền tảng chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin, bằng công tác tỒ chức 
của Đẳng. bằng các chính sách và 
pháp luật của Nhà nước. 


_những đòi hỏi mới, 


` nghĩa Mác — Lê-nin, 


Đẳng viên có phầm chất ehính trị, 
đạo đức cách mạng và năng ]ực công 


- tác càng cao. bao nhiêu thì uy tín và 


ảnh hưởng của Đẳng trong quần chúng 
càng rộng lớn bấy nhiêu. Mặt khác, 
trình độ giác ngộ và tính tích cực của 
quần chúng càng được nâng cao thì 
vai trò và tư cách đẳng viên càng có 
Bản chất giai cấp 
của người đẳng viên phai được xem 
xét ở nhiều góc độ; một trong những 
góc độ đó là không được xa rời quần 
chúàg. Giữ vững tính chất giai cấp 
của Đảng bằng việc lắng cường rèn 
luyện đẳng viên theo quan điềm chủ 
lập trường của 
giai cấp công nhân và chú trọng phát - 
triền Đẳng trong giai cấp công nhân, 
tăng nhanh thành phần công nhân 

trong cấp ủy. Hiện nay tỷ lệ công, 
nhân trong cấp ủy cơ sở, huyện, tỉnh, 

các khu công nghiệp còn thấp. Người 
đẳng viên gắn bó với quần chúng ở 
mọi phương điện công lác, sản xuất 

và đời sống, và tự coi mình là sợi đâv 

vững chắc nối tồ chức Đẳng với quần 

chúng. Chăm lo củng cố các tồ chức 

cơ sở của Đẳng, bảo đầm mỗi cơ sở 

sản xuất, mỗi địa bàn dân cư đều có 

cơ sở Đẳng trong sạch và vững nạnh 

là một yêu cầu quan trọng đề tăng 
cưởng mối liên hệ giữa Đảng và quần 

chúng. - 

Đồ giúp Đẳng chăm lo công túc 
quần chúng, hiện nay đã hình thành 
hệ thống tồ chức dân vận của Đảng. 
Các cấp ủy cần chăm lo thật tốt hệ 
thống này về mọi mặt, Người cán bộ 
được Đẳng phân công làm công tác 
vận động quần chúng phải là người 
có lập trường chính trị vững vàng, 
có phảm chất đạo đức [rong sáng, có 
kiến thức nhất định về văn hóa, khoa 
học, về quản lý kinh tế, quản lý xã 


_hội, có năng lực giáo dục, tồ chức 


và động viên quần chúng. Tuv ít, 
nhưng đội ngũ này phải tính và giỏi, 


_ phải nhạy bén và sáng tạo trong việc 


lấy quần chúng giáo dục quần chúng, 
tử quần chúng và phong trào qiuiần 
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-— 


chúng mà tìm ra những kinh nghiệm 
vận động quần chúng. Hết sức chú 
trọng những cán bộ quản chúng nửa 
chuyên trách và động viên những 
người có điều kiện, có nhiệt tịnh và 
trách nhiệm tham gia công tác này. 
Các cấp ủy cán tích cực sử dụng và 
bồi đưỡng quân chúng cũng như cán 
bộ làm công tác quần chúng. Chúng 
ta phải thấy hết vị trí chiến lược của 
công tác quan chúng, từ dó có hoài 
bão lớn lao, có niềm tin vững chắc, 
vượt mọi khó khăn đem tới quần 
chúng lý tưởng cách mạng sáng ngời 
của Đảng. 


Chỉ thị số ã3 của Ban bí thư Trung. 


ương Đảng về công. tác quần chúng 
ra đời giữa lúc chúng ta bước vào 
cuộc đấu tranh xóa bở chế độ tập 
trung quan liêu — bao cấp, xây dựng 
cơ chế mới trong quản lý kinh tế và 
xã hội. Tinh thần chủ yếu của các 
Nghị quyết 8, Nghị quyết 9 của Trung 
ương Đảng đang đòi hỏi toàn Đảng, 
toàn dân kiên quyết và vững vàng đi 
lên, không do dự, chần chứ. những 
không nôn nóng, chủ quan, thực hiện 
bảng được phương hướng chiến 
lược của Đẳng trong việc xây dựng cơ 
cấu kinh tế mới và cơ chế quản lý 
mới. 
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Thời gian vừa qua chúng ta đã làm 
đượo nhiều việc, nhưng ít nhiều đã 
bộc lộ những khuyết điềm khá nghiêm 
trọng mà Bộ chính trị và Ban bí thư 
đã chỉ rõ. Những khuyết điềm đó đã 
gây th:ệt hại không nhỏ đến sự phát 
triên kinh tế và xã hội, làm giảm lòng 
tin và khí thế cách mạng của quản 
chúng trong việc thực hiện các chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng. 


Với tỉnh thần nghiêm túc tự phê 
bình và phê bình, các tồ chức Đảng, 
các cán bộ, đảng viên cần xem xét lai 
nhận thức và việc làm của minh, từ 
đó có chuyền biến thật sự trong công 
tác vận động quần chúng, phát động 
cho được một phong“trào cách mạng 
rộng khắp và mạnh mẽ trong quần 
chúng, tạo nên khí thế cách mạng sỏi 
nồi, gây một niềm tỉn vững chắc đối 
với Đảng. Có như vậy mới có thề 
vượt qua mọi thử thách, khắc phục 
tư tưởng bảo thủ, trì trệ, cũng như tư 
tưởng tản mạn vô tô chức, thực hiện 
tốt nhất Nghị quyết 8, Nghị quyết 9 
của Trung ương, hoàn thành xuất sắc 
hai nhiệm vụ chiến lược. lập thành 
tích chào mừng Đại hội thứ VI của 
Đảng. 


NGUYÊN THỊ ĐỊNH 


Bước chuyền của phong trào phụ nữ 
- Việt nam sau 1Í năm thống nhất đất nước 


Ừ ngày đất nước thống nhất, đi 
Ỉ vào xây dựng chủ nghĩa xã hội 
. _ò và bảo vệ TÔ quốc xã hội chủ 
nghĩa, phong trào phụ nữ Việt nam 
đã có những bước chuyền quan trọng, 
đạt được những thành tựu rất đáng 
tự hào, góp phần cùng toàn Đẳng, 
toàn dân thực hiện tốt hai nhiệm vụ 
chiến lược của cách mạng Việt nam, 
đưa sự nghiệp giải phóng phụ nữ phát 
triền không ngừng. 

Quan triệt quan điềm của Đẳng : sự 
nghiệp giải phóng phụ nữ không thề 
tách rởi sự nghiệp giải phóng giai 
cấp, giải phóng nhân dân, phong trào 


phụ nữ phải xuất phát từ những 


nhiệm vụ cách mạng chung của nhân 
dân đề định ra những vấn đề cần 
giải quyết cho bản thân mình, 10 năm 
qua, Hội liên hiệp phụ nữ Việt nam 
đã đề ra những nhiệm vụ cụ thê, sát 
hợp, nhằm tồ chức, giáo dục, động 
viên quần chúng phụ nữ phấn đấu 
thực hiện tốt các nhiệm vụ trung lâm 
của Đảng, các mục tiêu kinh tế xã hội 
của Nhà nước và quan tâm giải quyết 
những vấn đề thuộc quyền lợi, đời 
sống phụ nữ, trẻ em. 

Đề đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ 
cách mạng trong giai đoạn cả nước 
đi vào cải tạo xã hội chủ nghĩa và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ 
vững cbắc thành quả của cách mạng, 
Hội LHPN Việt nam đã phát động 
phong trào “Người phụ nữ mới xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc s với 4 nội 
dung : _ 


— Thi đua lao động sản xuấi, tiết 
kiệm, chấp hành tốt các chủ trương, 
chính sách của Đẳng và Nhà nước. 


—= Tham gia phục vụ chiến đấu và 
chiến đấu, làm tốt công tác hậu 
phương quân đội, chăm sóc con liệt 
sĩ, gia đình thương binh liệt sĩ, bộ 
đội neo đơn, động viên chồng, con 
làm tốt nghĩa vụ quân sự. 


— Tô chức tốt gia đình, nuôi dạy 
con theo ã điều Bác Hồ dạy ; thực hiện 
tốt sinh đẻ có kế hoạch. 


— Đoàn kết tương trợ, giúp nhau 
phấn đấu học tập nâng cao trình độ 
mọi mặt. 


Dày là sự phát triền cao hơn, toàn 
diện hơn phong trào “ba đảm đang ® 


trong những năm chống Mỹ, cứu 


nước. Bởi vì phong trào * Người phụ 
nữ mới xây dựng và bảo vệ TÔ quốc ® 
đòi hỏi người phụ nữ phải phát triền 
toàn điện theo yêu cầu đối với con 
người mới xã hội chủ nghĩa. Người 
phụ nữ mới phải là người công dân 
tốt, trung thành với Tồ quốc xã hội 
chủ nghĩa, có giác ngộ lý tưởng xã 
hội chủ nghĩa, phát huy tinh thần làm 
chủ tập thề, lao động sáng tạo, hoàn 
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Người 
phụ nữ mới còn phải biết kết hợp 
hài hòa lợi Ích riêng với lợi ích của 
tập thê, của Nhà nước, luôn luôn 
phấn đấu, học tập, nâng cao trình độ 
mọi mZt, đáp ứng yêu cầu của nhiệm 
vụ trong giai đoạn mới. Người phụ 
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nữ mới xã hội chủ nghĩa còn là người 
mẹ gương mẫu, có kiến thức nuôi dạy 
con theo phương pháp khoa học, biết 
giáo dục con theo 5 điều Bác Hồ dạy 
thiếu niên nhỉ đồng; là người vợ biết 
tồ chức, xây dựng gia đình bình 


đẳng, hòa thuận, hạnh phúc, thực, 


hiện sinh đẻ có kế hoạch. 


Với những yêu cầu như thế, người 
phụ nữ phải phấn đấu không chỉ đầm 
việc nhà, việc nước, như phong trào 
“ba đảm đang ® mà phải «giỏi việc 
nước, đảm việc nhà, thực hiện nam 
nữ bình đẳng». Đề phong trào đạt 
kết quả tốt, hằng năm Hội LHPN Việt 
nam dựa vào các nhiệm vụ trọng tâm 
của Đẳng dề ra những phong trào cụ 
thề, nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị 
của Đảng, thực hiện kế hoạch Nhà 
nước và giải quyết những vấn đề về 
quyền lợi phụ nữ, trẻ em. Tử phương 
hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thề hằng 
năm, trung ương Hội phát động thi 
đua giữa các tỉnh, thành, hướng dẫn 
cho các địa phương các phương thức 
hoạt động. Phong trào « Người phụ 
nữ mới xây dựng và bảo vệ Tô quốc » 
là một bước phát triền mới của phong 
trào phụ nữ góp phần thúc đầy tiến 
trình thực hiện ba cuộc cách mạng, 
phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bao vệ Tô quốc. Đồng 
thời, bắn thân người phụ nữ, thông 
qua phong trào này mà trưởng thành 
về mọi mặt. 


Với nội dung: thi đua lao động sẵn 
xuất, tiết kiệm, chấp hành tốt các 
chủ trương chính sách của Đảng và 
Nhà nước, phụ nữ nông dân, công 
nhân, viên chức, chị em thợ thủ công 
và chị em làm công tác nghiên cửu 
khoa học kỹ thuật, văn học nghệ 
thuật, chị em phục vụ trong các 
ngành, các cấp, đều có những cố gắng 
mới, tiến bộ mới. 

Chị em nông dân ở các tỉnh miền 
Nam đã tham gia cải tạo quan hệ sản 
xuất, tham gia xây dựng tập đoàn sản 
xuất, hợp tác xã, góp phần đưa việc 
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tập thề hóa nông nghiệp ở các tỉnh 
miền Nam căn bán hoàn thành; chị 
em nông đân miền Bác tích cực thực 
hiện chủ trương khoán sản phầm cuổi 
càng đến nhóm và người lao động, 
góp phần hoàn thiện quan hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp. 
Với việc tham gia cải tạo công thương 
nghiệp tư bản tư doanh và cải tạo 
nông nghiệp. phụ nữ đã gépy phần 
thúc đây cuộc cách mạng về quan hệ 
sản xuất ở nước ta. Thông qua việc. 
tham gia cải tạo nông nghiệp, cải tạo 
công thương nghiệp tư bản tư doanh, 
cải tạo và quản]lý thị trường, ngườiphụ 
nữ đã giác ngộ thêm về cuộc đấu tranh 
giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa 
và tư bản chủ nghĩa. Chị em đã hiều 
được rằng: sự nghiệp giải phóng phụ 
nữ, việc thực hiện nam nữ bình đẳng 
trước pháp luật cũng như trong đời 
sống, gắn liền với sự nghiệp cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Chỉ có cách - 
mạng xã hội chủ nghĩa, chỉ có Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh 
đạo của Đẳng của giai cấp công nhân 
mới thật sự giải phóng phụ nữ. Quan 
hệ sản xuất xã hội chủ-nghĩa tạo điều 
kiện cho người phụ nữ phát triền tài 
năng, sức lao động sáng tạo của mình. 
Bởi vì, trên cơ sở của nền sản xuất 
xã hội chủ nghĩa với chế độ công hữu 
về tư liệu sản xuất, chị em có điều 
kiện phát huy năng lực làm chủ, khả 
năng sáng tạo của mình. Phong trào 
thí đua lao động sản xuất với năng 
suất, chất lượng và hiệu quả eao giúp 
chị em tự giác tiếp thu và áp dụng 
các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 
sản xuất đề đạt năng suất lao động 
cao, đề thực hiện quyền bình dàng 
của mình với nam giới. Đẳng của giai 
cấp công nhân, chế độ xã hội chủ 
nghĩa luôn luôn tạo những điều kiện 
về pháp lý đề phụ nữ thực hiện quyền 
bình đắng. Nhưng trên thực tế, người 
phụ nữ có được bình đẳng hay không: 
chính là trinh độ và năng lực của chị 
em có đáp ứng được yêu cầu của 
nhiệm vụ hay không? Và nói đến 


P" vơ 


quyền bình đẳng của phụ nữ trước 
tiên là bình đẳng về lao động, là sự 
đóng gop của chị em trên các lĩnh vực 
hoạt động xã hội có tương xứng với 
vị trỉ của chị em hay không? Chính 
tử yêu cầu đó mà nội dung phấn đấu; 
học tập nâng cao trình độ mọi mặt 
của phong trào «Người phụ nữ mới» 
được đặt ra, giúp chị em thi đua học 
tập văn hóa, khoa học kỹ thuật, 
chuyên môn, nghiệp vụ... đề chị em 
có đủ điều kiện hoàn thành tốt các 
nhiệm vụ được giao. Mặt khác, nền 
sản xuất xã hội chủ nghĩa đòi hỏi chị 
em phải có trình độ văn hóa ngày 


càng cao đề tiếp thu và áp dụng kỹ 


thuật mới, do đó việc phấn đấu học 


tập nâng cao trình độ là một đòi hỏi 


khách quan bức thiết. Mười năr qua. 
chị em đã có những tiến bộ đáng kề 
trong việc học tập nâng cao trình độ. 


Nếu như năm 1975, tỷ lệ nữ có trình 


độ đại học chiếm 20,3Ã trong tồng số 
người có trình độ đại học thì năn: 1985 
tũng lên 33%. Nữ tiến sĩ, phó tiến sĩ 
tăng từ 103 chị năm 1975 lên 373 chị 
_ nấm 1985, Nữ giáo sư đã tăng lên hơn 
50 lần. Đó là thành tựu của phong 
trào phụ nữ, đồng thời cũng là sản 
phầm của ba cuộc cách mạng ở nước 
ta. Gần đây: Ban bí thư Trung ương 
Đẳng có chỉ thị 4i về một số vấn đè 
cấp bách trong công tác cán bộ nữ; 
Nhà nước có Nghị quyết 176a về việc 
phát huy vai trò và năng lực của phụ 
nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa. Chỉ thị 
của Đảng và Nghị quyết của Nhà 
nước ra đời xuất phát tử yêu cầu của 
nhiệm vụ cách mạng nước ta (rong 
giai đoạn hiện nay, đồng thời cũng 
là đòi hỏi của sự phát triền của phong 
trào phụ nữ. Hơn một năm thực hiện 
chỉ thị 44 và Nghị quvếL 176a, các 
cấp ủy Đẳng đã có những chuyền 
biến trong việc đánh giá vai 
trò, vị trí vá khả năng của phụ nữ, 
đã quan tâm hơn trong việc tạo điều 
kiện cho lao động nữ và cán bộ nữ 
hoạt động và bước đầu đã có nàột số 


kết quả cụ thề. Kinh nghiệm cho thấy, 
nơi nào được cấp ủy quan tâm, chính 
quyền tạo điều kiện tốt thì ở đó cán 
bộ nữ phát huy được khả năng lao 
động sàng tạo của mình, đóng góp có 
hiệu quả vào công cuộc xây dựng kính 
tế, phát triền văn hóa xã hội của địa 
phương như Hải phòng, Quảng nam— 


Đà nẵng, Hải hưng, Hậu giang, Thành 


phố Hò Chí Minh'v.vv Thông qua 
phong trào “Người phụ nữ mới xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc», Hội đã 
liên tục phát động, hướng dẫn phụ 
nữ phát huy quyền làm chủ tập thê, 
tham gia kiềm tra, giảm sát việc thực 
hiện các chế độ, chỉnh sách của Đẳng, 
pháp luật của Nhà nước, phát hiện và 
đấu tranh chống các hiện tượng tiêu 
cực trong xã hội. Cũng thông qua 
phong trào này mà công tác hậu 
phương quân đội, chăm sóc các gia 
đình thương binh, liệt sĩ, các cháu mồ 
côi, những người bị tai nạn chiến 
tranh, dược tăng cường. Với phong 
trào “hướng về chiến sĩ tiền phương, 


_ năm 1981 chị em đã góp được hơn 


44 triệu đồng mua chăn, áo ấm gửi 
các chiến sĩ; năm 1985 chị em đã 
mua nửa triệu áo ấm gửi các chiến 
sĩ đang chiến đấu ở biên giới, hải 
đảo. 


Bên cạnh việc thực hiện hai nhiệm 
vụ chiến lược của cách mạng, phong 
trào «Người phụ nữ mới xây dựng 
và bảo vệ TÔ quốc » đã thật sự chăm 
lo giải quyết các vấn đề thuộc quyền 
lợi phụ nữ, trẻ em, giúp chị em có 
điều kiện lao động, sản xuất, công 
tác, học tập tốt hơn. 

Những năm đầu mới giải phóng, 
các cấp Hội ở miền Nam đã cùng các 
ngành giải quyết tốt những hậu quả 
đo chiến tranh đề lại, như mở các 
trường Xphục hồi nhân phầm ® đề cải 
tạo các cô gái lỡ lầm, các em nghiện 
xi ke, ma túy, các cháu bụi đời, dạy 
các em có nghề nghiệp, biết lao động 
và sống lương thiện bằng sức lao 
động của mình. Các cấp Hội phối hợp 


ư! 


m 


với một số ngành liên quan tồ chức 
các đợt học tập, nâng cao trách nhiệm 
làn mẹ cho phụ nữ. Trong 3 
năm 1983 — 19&5 có 5,5 triệu bà mẹ 
được học tập, bồi dưỡng kiến thức 
nuôi dạy con theo phương pháp 
khoa học. Các cấp Hội phối hợp với 
ngành bảo vệ bà mẹ, trẻ em tð chức 
nhà trể ở nông thôn, đường phố đề 
chị em yên tâm sản xuất, công tác. 
Đề trực tiếp chăm lo cho phụ nữ, trẻ 
em, các cấp Hội vận động hội viên 
đóng góp ngày công lao động xây 
dựng phòng sản, phòng nhỉ, nhà hộ 
sinh xä, phường. Năm 1984, phong 
trào này đã triền khai sâu rộng khắp 
40 tỉnh, thành phố và đã thu được hơn 
40 triệu đồng mua sắm đồ dùng trang 
bị cho các phòng sản, phòng nhỉ và 
nhà hộ sinh. Hội phối hợp chặt chẽ 
với ngành y tế và Ủy ban quốc gia 
dân số vận động phụ nữ sinh đẻ có kế 
hoạch, giúp chị em có điều kiện nuôi 
dạy con và có thời gian nghỉ ngơi, 
học tập. 


Qua hoạt động theo các nội dung 
nói trên, phong trào phụ nữ đã gắn bó 
khăng khít với phong trào cách mạng 
chung của nhân dân. Tông kết 5 năm 
phong trào qNgười phụ nữ mới xây 
dựng và bảo vệ Tồ quốc», bình bầu 
từ cơ sở theo 4 nội dung trên, toàn 
quốc đã có 4 628 000 chị đạt danh hiệu 
“Người phụ nữ mới ? 5 năm liên tục. 
Trong bước chuyền biến cách mạng, 
tử cách mạng dàn tộc dân chủ sang 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, phụ nữ 
Việt nam đã nhanh chóng tiếp nhận 
và tự giác tÌlnrc hiện các nhiệm vụ do 
Đảng đề ra. 


Hội LHPN Việt nam, một tồ chức 
đại điện cho quyền làm chủ tập thề 
và quyền bình đẳng của phụ nữ, đã 
luôn luôn xác định đúng đắn vị trí và 
nhiệm - vụ của mình trong phong trào 
cách mạng chung, đề ra những chủ 
trương sát hợp, cụ thê, phát huy được 
vai trỏ và khả năng của phụ nữ, góp 
phần xứng đáng vào sự nghiệp cách 
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mạng của Đẳng, của dân tộc. Trong 
việc chỉ đạo phong trào, tử trung 
trơng đến địa phương, nhiều cấp Hội 
đã nhạy bén, bám sát các nhiệm vụ 
trung (âm của Đảng, linh hoạt, chủ 


. động, đồi mới phương thức loạt động, 


tranh thủ tối đa sự lãnh đạo của các 
cấp ủy Đảng, sự giún đỡ của các 
ngành, các đoàn thề bạn đề thực hiện 
có kết quả mọi nhiệm vụ. 


Trong quá trình chỉ đạo thực hiện, 
các cấp Hội đã điều tra, khảo sát, nắm 
vững tỉnh hình phong trào, những 
diễn biến trong tâm tư, tỉnh cảm và 
đời sống của phụ nữ đề đề xuất với 
Đảng, với Nhà nước những yêu cầu 
của phong trào và quần chúng phụ 
nữ đặt ra, có biện pháp giải quyết 
kịp thời. Từ đó, quần chúng phụ nữ 
thấy Hội là chỗ dựa, là nơi chăm lo 
quyền lợi, đời sống, cũng là người 
đại điện cho quyền làm chủ của mình, 
cho nên chị em thiết tha gắn bó với 


.Hội. Uy tín của Hội ngày càng tăng 


lên.. 


Thông qua các phong trào hành 
động cách mạng của phụ nữ, đội ngũ 
cán bộ Hội đã trưởng thành nhanh 
chóng. Ở các tỉnh miền Nam, hãng 
năm qua việc củng cố ban chấp hành 
các cấp, một số cốt cán của phong 
trào đã. được lựa chọn đào tạo, đến 
nay chị em đã đủ sức lãnh đạo phong 
trào, mở rộng đội ngũ, năng động 
trong đồi mới phương thức hoạt 
động ; do đó sau 10 năm giải phóng, 
phong trào phụ nữ đã tiến lên đồng 
đều trong cả nước. Cũng thông qua 
các phong trào hành động cách mạng 
mà cán bộ Hội được nâng cao trình 
độ, thêm hiều biết về quản lý kinh 
tế, quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, 
nhờ đó các cấp Hội có điều kiện tham 
gia kiềm tra, giám sát các ngành, các 
cấp, thực hiện các chế độ, chính sách 
đối với phụ nữ, trẻ em, tham gia 
quản lý thị trưởng, cải tạo tiều 
thương, tham gia công tác phân phối 
lưu thông v.V, 


` 


.Đây là. những bài học lớn mà sau 


10 năm thống nhất đất nước các cấp, 


Hội phụ nữ đã rút rạ được đề hoạt 
động tốt hơn trong thời gian tới. - 


Bên cạnh những ưu điềm nói trên, 
phong trào phụ nữ còn những mặt 
hạn chế. Đó là trình độ chung của 
phụ nữ còn thấp. Một số cấp Hội và 
cán bộ Hội thiếu năng động, sáng tạo, 
thiếu nhạy bén trước tình hình mới, 
nhiệm vụ mới,“thưa đề ra nội dung 
thiết thực, chưa đồi mới phương thức 
hoạt động cho phù hợp với yêu cầu 
của nhiệm vụ ngày càng cao. Một số 
nơi, cơ sở Hội còn yếu, nhất là ở 
miền núi, ven biền và những vùng 
trọng yếu. Nội dung sinh hoạt Hội ở 
một số nơi còn nghèo nàn, kém hấp 
đẫn thiếu sức lõi cuốn chị em vào 
các phong trào hành động cách 
mạng. một số nơi, ban chấp hành 
chưa làm đúng chức năng tham mưu 
cho lãnh đạo, chưa tranh thủ sự lãnh 
đạo của cấp ủy Đảng, còn rụt rẻ, e 
ngại. Nhiều nơi trong chỉ đạo không 
nắm vững trọng tâm, thiếu chỉ đạo 
có điềm, có diện, không sơ kết, tồng 
kết. rút kinh nghiệm kịp thời. Nhiều 
chị em chưa thề hiện đầy đủ ý thức 
làm chủ đất nước, chưa tôn trọng kỹ 
luật lao động, pháp luật Nhà nước. 
Một bộ phận chị em còn làm ăn phi 
pháp, mê tín, chạy theo lối sống xa 
hoa lãng phí. Nhiều chị em còn nặng 
tư tưởng tự ti, an phàn, thiếu ý chí 
phấn đấu vươn lên. Những hạn chế đó 
một phần do bản thân chị em, một phần 
do tình hình đời sống còn nhiều khó 
khăn, tình hình quản lý kinh tế, quản 
lý xã hội chưa tốt, trong đó có phần 
trách nhiệm của Hội phụ nữ : chưa có 
nội dung và phương thức hoạt động 
phù hợp, chưa có biện pháp chỉ đạo 
sâu sát đối với từng đối tượng phụ 
nữ, đề có biện pháp giải quyết kịp 
thời. Cán bộ Hội chưa được bồi dưỡng 
đầy đủ những kiến thức: cần thiết đề 
hướng dẫn, chỉ đạo các hoạt động của 
Hội, tăng cường kiềm tra, giám sát và 


đề xuất với Đăng, Nhà nước những 
vẫn đề về chính sách, chế độ đõi với 
phụ nữ.. .. 


-Đề khắc phục những mặt nạn chế 
trèn đây và đưa phong trào phụ nữ 
phát triền - lên những bước mới, đáp 
ứng được yêu cầu của nhiệm vụ trong 
giai đoạn hiện- nay, Trung ương Hội 
LHPN Việt nam đã quyết định: tiếp 
tục đầy mạnh phong trào e Người phụ 
nữ mới xây dựng và bảo vệ Tô quốc ® 
mà nội dung chủ yếu là nâng cao 
giác ngộ xã hội chủ nghĩa, nâng cao 
tỉnh thần làm chủ tập thề của phụ 
nữ, hiều rõ tỉnh thần cơ bản các 
nghị quyết 6, 7, 8, 9của Trung ương 
Đảng, tham gia xây dựng kế hoạch 
sản xuất tử cơ sở, tham giá tô 
chức lại sản xuất, sắp xếp lại lao 
động, đìy mạnh phong trào lao 
động sản xuất với năng suất, chất 
lượng và hiệu quả cao, lấy năng 
suất, chất lượng, hiệu quả làm thước - 
đo phầm chất của người phụ nữ mới 
xã hội chủ nghĩa, Đầy mạnh phát 


-triền kinh tế gia đình, mở mang nghề 


nghiệp đề góp phần giải quyết củng 
ăn việc làm tại chổ, tìng thu nhập 
gia đình, ồn định đời sống, tăng của 
cải cho xã hội. Triệt đề tiết kiệm trong 
sản xuất và tiêu dùng. Tăng cường 
kiềm tra, giám sát việc thực hiện các 
chế độ chính sách đối với phụ nữ; 
trẻ em. Tham gia xây dựng các chính 
sách mới cho phù hợp với cơ chế 
quản lý mới. Tham gia cải tạo và 
quản lý thị trường. Đầy mạnh việc 
chăm lo quyền lợi, đời sống phụ nữ 
và trẻ em. Làm tốt công tác hậu 
phương quân đội và chăm sóc chiến sĩ 
đang làimn nhiệm vụ Ở tuyến trước. 


Đề cho chị em phụ nữ làm tròn 
những nhiệm vụ nặng nề và về vang 
trên đây, Trung ương Hội LHPN Việt 
nam đề xuất với Đảng: quan tâm hơn 
nữa đến việc đào tạo, bồi đưỡng đội 
ngũ cán bộ nữ, nhất là cán bộ cốt 
cán của phong trào phụ nữ đề chị em 
có đủ kiến thức và năng lực tỗ chức 


% 


chỉ đạo thực biện tốt các nhiệm vỹ 
trọng tâm của Đẳng và các chủ trương 
công tác của Hội. Phải tăng cường 
cũng cố tÐ chức Hội, nhất là tô chứe 
cơ sở và cấp huyện đề Hội có đủ 


năng lực chủ động công tác, tập hợp 


được rộng rãi quần chúng phụ nữ. 
động viên được các tầng lớp phụ nữ 
thực hiện tốt các nhiệm vụ cáoh 
mạng. 


Lực lượng phụ nữ chiếm 46% lao 
động trong khu vực kinh tế Nhà nước 
và 60% trong khu vực kinh tế tập thề. 
Nếu được đẳng bộ và chỉnh quyên 
các cấp quan tâm tạo điều kiện, chị 


————.—Kc—————.-F-rF.-yay.yFy.-r-s--.smanns=rmrmeeeemrrm 


- 


em sẽ phát huy tốt khả năng lao động 
sáng tạo của mỉnh, góp phần to lớn 
vào sự nghiệp cách mạng của Đẳng,. 
của dân tộc. - 


Hội LHPN Việt nam, người đại điện 
cho quyền làm chủ và quyền bình 
đẳng của phụ nữ, là trường học về 
chủ nghĩa xã hội của phụ nữ, đã và sẽ 
tồ chức, động viên, giáo dục quần 
chúng phụ nữ đoàn kết. phấn đấu 
thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, 
các mục tiêu kinh tế xã hội do Đẳng 
đề ra, đem lại phồn vinh cho đất 
nước, hạnh phúc cho muôn đời con 
cháu mai sau. 


Quán triệt nghị quyết... 


(Tiếp theo trang 12) 


- 


sản xuất kinh doanh theo giá mới, 
lương mới ; giúp các xí nghiệp thanh 
toán các khoản vốn bị chiếm dùng; 
xử lý những mắc mứu trong việc giao 
nhận sản phầm, hàng tồn kho ứ đọng; 
công bố giá bán buôn các loại vật tư, 
giá bán buôn các loại sản phầm thiết 
yếu, giá giao hàng cho xuất khẩu theo 
chính sách giá mới, đề các xí nghiệp 
có cơ sở tính giá thành và xây 
dựng kế hoạch giá trị theo giá mới: 
xác định đơn giá tiền lương mới cho 
một đơn vị sản phầm làm cơ sở cho 
việc thực hiện chế đô làm khoán. 


* 


Xây dựng cơ chế quản lý mới theo 
nghị quyết của Đẳng là một cuộc dẫu 
tranh gian khô và phức tạp. Sự lãnh 
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đạo của Đảng là nhàn tố quyết định ' 
thắng lợi của cuộc đấu tranh này. Vì 
vậy trước hết cần phải tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng. Các đoàn thề 
quần chúng (công đoàn, đoàn thanh 
niên...) cần động viên công nhân viên 
chức phát huy vai trò làm chủ tập thề, 
ra sức khắc phục khó khăn, đầy 
mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm 
triệt đề. Việc ban hành các quy định 
cụ thề cùng với việc tăng cường công 
tác điều hành và thanh tra của các 
cơ quan Nhà nước có tâm quan trọng 
đặc biệt đối với việc hình thành cơ 
chế quản lý mới trong công nghiệp. 


Thực hiện nghiêm chỉnh nghị 
quyết của Đăng và quyết định của 
Nhà nước, các xỉ nghiệp công nghiệp 
quốc doanh nhất định sẽ có chuyền 
biến mạnh mẽ, tạo ra bước phát triền 
mới của nền công nghiệp nước ta. _ 


LÊ NGỌC 


— VÌ §A0 VÙA RA ĐỜI ĐẲNG TẢ ĐÃ 
GIẢNH ĐƯỢC BỘC QUYỀN LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG! 


nam ra đời. 

Vừa mới ra đời, Đảng ta đã 
. bất tay ngay vào việc lãnh đạo quần 
chúng chống đế quốc, chống phong 
kiến, giành đân sinh, dân chủ, đưa 
đến một cao trào cách mạng trong cả 
nước mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ 
tĩnh kéo dài hơn một năm. Giai cấp 
công nhân đi đầu và dẫn dầu: phong 
trào đó. Đại đa số nông dân đi theo 
sự lãnh đạo của Đảng chứ không 
hưởng ứng cuộc khởi nghĩa Yên bái 
9-2-1930 của Việt nam quốc đân đảng. 


Như thế là ngay từ đầu Đảng ta đã 
giành được độc quyền lãnh đạo cách 
mạng. Đó là một thắng lợi lớn, một 
ưu điềm đặc biệt rất đáng tự hào 
của Đẳng ta. Đó cũng là một sự kiện 
Ít thấy trong lịch sử plong trào cách 
mạng thế giới. 


r 3-2-1930, Dẳng cộng sẵn Việt 


Việc Đẳng ta ngay khi mới ra đổi 
đã nắm được độc quyền lãnh đạo 
cách mạng không phải là hiện tượng 
ngẫu nhiên. Nó có những nguyên nhân 
khách quan và chủ quan rất sâu xa. 
Tìm biều những nguyên nhân này 
chúng:ta sẽ hiều thêm bản chất tốt 
đẹp. truyền thống tuyệt vời của Đảng 
ta, tử đó nâng cao thẻm lòng tự hào 
về Đẳng, về Bác Hồ, học tập một mẫu 
mực về việc Đẳng ta vận dụng thành 
công lý luận Mác—Lê-nin vào điều 
kiện cụ thề của nước ta và đáp ứng 
được sự mong mỏi của bầu bạn trên 
thế giới. 


* 


Trước hết cần khẳng định rằng 
việc Đảng ta sớm nắm được độc 
quyền lãnh đạo cách mạng có liên 
quan chặt chẽ đến hoàn cảnh quốc 


.tế rất thuận lợi lúc đó. Đó là thắng 


lợi của cuộc Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại; chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin đánh bại chủ. 
nghĩa cơ hội quốc tế; Quốc tế thứ ba 
thành lập tháng 3-1919; đường lối 
cách mạng ở các nước thuộc địa và 
nửa thuộc địa do Đại hội thứ VI của 
Quốc tế cộng sản họp tháng 9-1928 
vạch ra; phong trào cách mạng sôi 
nồi ở chàu Á v.v. - 


Ở trong nước, phong trào đấu 
tranh đòi giải phóng đân tộc đang 
phát triền mạnh, nhưng thiếu người 
lãnh đạo. Giai cấp phong kiến đã thối 
nát, lôi thời; giai cấp tư sảu nhỏ 
yếu, bạc nhược, không đủ sức lãnh 
đạo cuộc đấu tranh của nhân dân ta. 
Đất nước ta suốt mấy chục năm ởỞ 
trong tình trạng khủng hoảng về 
đường lối, «tình hình đen tối như 
không có đường ra ?, 


Việc Đăng ta ra đời và nắm ngay 
vai trò lãnh đạo cách mạng là một 
tất yếu lịch sử và đáp ứng đúng vêu 
cầu của tỉnh hình lúc đó. Nó là kết 
quả lô gích của cả một quá trình 
chuẩn bị lâu dài mà công lao vĩ dại 
thuộc về đồng chí Hò Chí Minh. 


Đồng chỉ lo Chí Minh đã sớm đến 
với chủ nghĩa Mác — lê-nin và rất 
mực trung thành với học thuyết đó, 
Người đã thực hiện được *“nhiệm vụ 


cai 


2) 


khó khăn ? mà Lê-nin đã chỉ ra cho 
các đồng chí cộng sản ở phương Đông : 
“trong khi dựa vào lý luận và thực 
tiễn chung của chủ nghĩa cộng sẵn, 
các đồng chí vừa phải thích ứng với 
những điều kiện đặc biệt mà các nước 
châu Âu không có. vừa phải học cách 
vận dụng được lý luận và thựo tiễn 
ấy vào nơi mà quần chúng chủ yếu là 
nông dân... Đó là một nhiệm vụ khó 
khăn » (1. 


— Đồng chí Hồ Chí Minh đã thực hiện 
thẳng lợi nhiều khâu công tác quan 
(trọng, từ nhận thức đúng đẳn học 
thuyết Mác — Lê-nin đến ứng dụng 
học thuyết đó vào điều kiện cụ thề 
của Việt nam đề truyền bá chủ nghĩa 
Máe—Lê-nin, chuần bị về tư tưởng, 
chính trị và tô chức cho việc thành 
lập Đẳng. 

Về tư tưởng, đồng chí đã nghiên 
cứu, nắn: vững và truyền bá vào 
phong trào công nhân và phong trào 
vêu nước nhiều vấn đề lý luận quan 
trọng, nồi bật nhất là lề, vấn đề 
sau đây : 


1. Vấn đề thời đại. Một trong những 
điều kiện quan trọng nhất đề có thề 
vạch ra một đường lối cách mạng 
đúng đắn là phải nhạy bén nắm bắt 
được nội dung của thời đại mới, thời 
đại quá độ tử chủ nghĩa tư bản lên 
chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn 
thế giới mở đầu từ Cách mạng Tháng 
Mười Nga vĩ đại. Lê-nin chỉ rõ rằng: 
« ChỈỉ có xem xét những đặc điềm chủ 
yếu của những “thời đại ? khác nhau 
(chứ không phải là những giai đoạn 
lịch sử cá biệt ở mỗi nước) thì chúng 
ta mới có thề định ra đúng đắn sách 
Jược của chúng ta; và chỉ có hiều 
biết những đặc điềm căn bản của 
một thời đại, chúng ta mới có thà 
tính đến những đặc điềm chi tiết của 
nước này hay nước nọ » (2). 


Xưa cũng như nay, chung quanh 
vấn đề trên vẫn còn nồ ra những 
cuộc tranh luận kéo đài giữa một bên 
khủng định ý nghĩa mở thời đại của 
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(1) V.]Ï.Le-nin 


Cách mạng Tháng Mười và mệt bên ` 
phủ nhận hoặc hạ thấp ý nghĩa lịch 
sử toàn thế giới của cuộc cách mạng 


đó. Bác Hồ đã sớm nhận ra vai trô 


mở kỷ nguyên mới của Cách mạng 
Tháng Mười Nga. Người viết: « Cách 
mệnh Nga đã đuồi được vua, tư bản, 
địa chử rồi, lại ra sức cho công, nông 
các nước và dân bị áp bức các thuộc 
địa làm cách mệnh đề đạp đề tất cả 
đế quốc chủ nghĩa và tư bản trong 
thế giới » Q). 


2. Về cách mạng giải phóng dân tộc.. 
Bất cứ người Việt nam nào có tỉnh 
thần yêu nước đều nhận thấy cần 
phải chống đế quốc, giành độc lập. 
Nhưng điều căn bản hơn là phải 
hiều được quy luật cách mạng giải 
phóng dân tộc trong thời đại mới, 
tức là phải đặt cách mạng giải phóng 
dânˆtộc vào quỹ đạo của cách mạng 
VÔ sản và tiến lên chủ nghĩa xã hội 
khi nhiệm vụ chiến lược của nó về 
cơ bản hoàn thành. 


Những năm 1923 — 1927 nhiều tô 
chức yêu nước ở nước ta khi chưa 
được Bác Hồ giáo dục vẫn chủ trương 
tiến hành cách mạng chống đế quốc 


theo lối cũ. Năm 1920, khi còn hoạt” 


động ở Pháp, Bác Hồ đã tiếp thụ 
quan điềm của Lê-nin về vấn đề đân 
tộc thuộc địa. Người khẳng định: 
«Chỉ có giải phóng giai cấp vô sẵn 
thì mới giải phóng được dân tộc ; cả 
hai cuộc giai phóng này chỉ có thề hà 
sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sẵn và 
của cách mạng thế giới » (4). 


d. Về vũ khí tư tưởng. Trong khi 
chủ nghĩa đế quốc, các nhà tư tưởng 
tư sản tung ra nhiều lý thuyết làm 
quần chúng lạc hướng, nào là chủ 


:tTo‡kán tập Nirb Tiến bộ, 
Mát-gcơ-va, 1979, tập 39. tr. 3:2. 

(2) V.].Lê-nin : Toửán tập. Nrb Sự thật, Hà 
nội. 1963, tập 21, tr. lã?. 

(3› Hồ Chí Minh: Toán tập. NXb Sự thật, 
Hà nội. 19x!, tập 2, tr. 206 — 207, ` 

(4) Sách đã dẫn, tr. 192. 


nghĩa cải lương, chủ nghĩa quốc gia 
hẹp hỏi, chủ nghĩa không bạo động, 
chủ nghĩa bài Xô, đề cao nền dân chủ 
tư sắn, xuyên tạc chủ nghĩa Mác — Lê- 
nin, thì Bác Hồ đã khẳng định một 
cách dứt khoáit : « Bây giờ học thuyết 
nhiều, ohủ nghĩa nhiều, nhưng chủ 
nghĩa chân chính nhất, chắc chắn 
nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lê- 
nin». (5) Người đặc biệt phê phán 
những khuynh hướng chính trị sai lầm 
đang có ảnh hưởng ở Việt nam. Người 
ea ngợi ông Tôn Văn là một nhà yêu 
nước vĩ đại của Trung quốc nhưng 
Người cũng chỉ ra rằng đ«Cương lĩnh 
của Đẳng Ông — Quốc dân đẳng — là 
một cương lĩnh cải cách ». Người vạch 
rö bản chất những khầu hiệu của cách 
mạng tư sản Pháp năm 1789 và cho 
rằng những chữ “tự do, “bình 
đẳng », « bác ái" chỉ là những châm 
ngôn lý tưởng dùng đề « trang điềm 
cho cái huy chương mục nát ? của chế 
độ bóc lột đầy tội ác của chủ nghĩa tư 
bản thực dân. 


4. Về kẻ thủ. Thực dân Pháp bao 
giờ cũng tìm cách che giấu bộ mặt 
thật của nó. Kẻ đi xâm lược và thống 
trị áp bức đã man đân tộc khác được 
tô vẽ như người khai hóa văn minh. 
Thủ đoạn đó không phải không thu 
được kết quả nhất định. Vì lẽ đó, Bác 
Hồ đã viết một tác phầm ~ tác plầm 
Bản án chš độ thực dân Pháp — tố cáo 
tội ác của chủ nghĩa thực dân và chỉ 
rõ bản chất của nó là ®*ăn cướp », 
“hiếp đâm và “giết người s. 


5. Về đoàn kết quốc tế. Xuất phát 
tử nhận thức cách mạng mỗi nước là 
một bộ phận khăng khít của cách 
mạng thế giới, Người chỉ ra rằng: 
Ái làm cách mệnh trong thế giới 
đều là đòng chí của dân Việt nam cả. 
Đã là đồng chí, thì sung sướng cực khỗổ 
phải có nhau » (6). Cùng với việc làm 
rồ ý nghĩa chiến lược của sự đoàn 
kết quốc tế, Người nhấn mạnh tư 
tưởng tự lực tự cường, lấy sức ta 
giải phóng cho ta, chủ động giành 


thắng lợi, không Ỷ lại, ngồi chở thẳng 
lợi của cách mạng vô sẳn ở các nước 
đế quốc. Người viết : « Nếu thợ thuyền 
Việt nam biết tồ chức thì chắc Quốc. 
tế đỏ sẽ hết lòng giúp cho mà làm 
cách mệnh. Nhưng muốn người ta 
giúp cho, thì trước mình phải tự giúp 
lấy mình đã 2 (?). 


Đó là những vấn đề lý luận rất cơ 
bản. Nhận thức đúng các vấn đề đó 
đã là khó; truyền bá đúng các vấn 
đề đó cbo những người Việt nam tuy 
yêu nước nhưng còn ít học hoặc chưa 
quen nghiên cứu lý luận lại còn khó 
hơn. Nhưng với quyết tâm và lòng 
kiên trÌ, lại có phương pháp đúng, 
Bác Hồ đã giúp cho nhiều thanh niên 
Việt nam yêu nước, những người tiên 
tiến trong công nhân, nhân dân lao 
động nhanh chóng tiếp thu được 
những vấn đề cơ bản nói trên và sớm 
tin theo chủ nghĩa Mác — Lê-nin, tin 
theo đường lối cứu nước do Người 
vạch ra. Vả chăng, kinh nghiệm lịch 
sử đã chỉ rõ rằng, ở đâu có phong 
trào cách mạng, ở đó có nhu cầu đi 
tìm lý luận cách mạng và để tiếp thụ 
lý luận cách mạng. Giai cấp công nhân 
và dân tộc Việt nam vốn có tỉnh thần 
yêu nước nồng nàn, đấu tranh bất 
khuất chống ngoại xâm. Chủ nghĩa 
yêu nước truyền thống được Bác Hồ 
khơi đậy và phát huy là điều. kiện 
vô cùng thuận lợi cho việc truyền bá 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin vào Việt nam. 
Chính vì thế ở nước ta, cuộc đấu ˆ 
tranh chống chủ nghĩa cải lương, chủ 
nghĩa không bạo động được đặc biệt 
quan tâm và cũng mau giành được. 
thắng lợi. Cuộc đấu tranh giữa đường 
lối giải phóng dân tộc theo lối mới 
(do giai cấp vô sẵn lãnh đạo) và đường 
lối giải phóng dân tộc theo lối cũ (do. 
giai cấp tư sản lãnh đạo) diễn ra gay 
gắt hơn, đặc biệt với Việt nam quốc: 


(5) Sách đã dặn, tr :989. 
(6; Sách đã đìn. tr. 233. 
(7) Sách đã dẫn tr. 221. 
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đân đẳng. Nhưng cuộc đấu tranh này 
cũng nhanh chóng dẫn đến kết quả : 
chủ nghĩa cải lương và chủ trương 
«cách mạng quốc gia tư sản ® bị đánh 
bại, phần lớn những người yêu nước, 
kề cả một số đảng viên Việt nam 
quốc dân Đẳng cũng bỏ lập trường 
cũ, đi theo con đường do Bác Hồ vạch 
ra. Chính đây là một trong những 
điều kiện quan trọng cho việc Đảng ta 
xác lập vai trò lãnh đạo cách mạng 
của mình. 


Về chính trị, quá trình xây dựng. 


những quan điềm cơ bản về lý luận 
cách mạng giải phóng dân tộc cũng là 
quá trình xác lập những nét lớn về 
đường lối cách mạng ; cuộc đấu tranh 
trên lĩnh vực tư tưởng cũng là cuộc 
đấu tranh trên lĩnh vực dường lối. 
Tuy thế, khi trực tiếp soạn tháo và 
tuyên truyền đường lối, Bác và những 
đồng chí tiền bối của Đẳng vẫn không 
tránh khỏi phải đấu tranh chung 
quanh vấn đề phương pháp luận, tức 
là vấn đề vận dụng chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, kinh nghiệm quốc tế sao cho 


thật phù hợp với điều kiện cụ thể 


của Việt nam. 


Đẳng ta ra đời đã công bố ngay 
một đường lối đúng đắn. Đó là đường 
lỗi cách mạng tư sản đân quyên kiều 
mới tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua 
giai đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa ; 
ở giai đoạn cách mạng thứ nhất, hai 
nhiệm vụ chiến lược — chống để quốc 
và phong kiến — phải tiến hành 
kháng khít với nhau. Động lực chủ 
yêu của cách mạng là công — nông, 
trên cơ sở đó xây dựng và mở ròng 
mặt trận đân tộc thống nhất. Cách 
mạng giành chính quyên bảng con 
đường bạo lực. Cách mạng muốn 
niành được thắng lợi, nhất thiết phải 
có sự lãnh đạo của Đăng, của giai cấp 
công nhân Việt nam, có sự giúp đỡ 
của Liên xô, của giai cấp công nhân 
các nước, của các dân tộc bị áp bức, 
Dó là những vấn đê cơ bản nhất của 
đường lỏi chính trị. 


“5 


Việc soạn tháo cương lĩnh chỉnh 
trị là một quá trình chuần _bị tương 
đối kỹ lưỡng. Từ năm 1921 đến năm 
1925, Bác Hồ đã thảo ra những nét 
lớn của đường lối thề hiện trong nhiều 
văn kiện, đặc biệt là trong tác phầm 
Đường cúch mệnh. Dưới ánh sáng Nghị 
quyết Đại hội thứ VI của Quốc tế 
cộng sản, tháng 6-1929 Đông dương 
cộng sản đẳng ra bản Tuyên ngôn có 
Lính cương lĩnh, trong đó đặc biệt 
nhãn mạnh «vấn đề ruộng đất là vấn 
đề tối quan trọng cho dân cày ». 


Chinh cương U0ản tắt và Sách lược 
bản tắt được Hội nghị thành lập Dẳng 
thông qua và sau đó được đồng chí 
Trần Phú hoàn chỉnh thêm, nhất là 
phát triền sâu hơn tư tưởng của Bác 
về vấn đề hình thức bạo lực cách mạng 
ở Việt nam. 


Đường lõi chính trị của Đẳng đã 
kết hợp chặt chẽ yếu tố dân tộc và 
yếu tố giai cấp. Chúng ta biết không 
ít người khi chưa tiếp thụ chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin thì chỉ nói dân tộc mà 
không nói giai cấp, đến khi giác ngộ 
chủ nghĩa cộng sản thì lại chỉ nói giai 
cấp mà không nói đến hoặc nói không 
đầy đủ vấn đề dân tộc. Bác Hồ của 
chúng ta khòng như thế, Người từ 
nhà yêu nước đã tiến lên tiếp thụ chủ 
nghĩa Alác—Lê-nin, và khi trở thành 
người cộng sản, Người lại càng là 
nhà yêu nước vĩ đại. Bằng kinh nghiệm 
của mình, Người dãnh dạo nhân dân 
ta đi theo con đường mà chỉnh Người 
dã đi qua. Người đặc biệt phát huy 
tỉnh thân yêu nước của nhân dân ta 
trên lập trường giai cấp vô sẵn. Và 
cũng chính với tư tưởng đó mà 
Bác Hlô đã có nhiều đóng góp vào 
kho tàng kinh nghiệm cách mạng. 
Đặc biệt Người đã có thái độ đúng 
đắn, khoa học trong việc phân tích 
thái độ của các giai cấp ở Việt nam, 
xác định giai cấp địa chủ cùng bọn 
đế quốc là đối tượng cách mạng nhưng 
vấn phân hóa hàng ngũ dịa chủ ; trong 
việc xây dựng, mở ròng mặt trận dân 


tộc thống nhất trên cơ sở liên mỉnh 
công nông vững chắc ; trong việc giải 
quyết mối quan hệ giữa yêu cầu của 
đấu tranh vì độc lập dân tộc với yêu 
cầu của đoàn kết quốc tế, v.v.. 


\ 


Cương lĩnh của Đẳng còn thê hiện 
sự kết hợp giữa vấn đề chiến lược và 
sự chỉ đạo chiến lược. Chiến lược 
cách mạng là đường lối chính trị cho 
cả một giai đoạn. Sự chỉ đạo chiến 
lược là biến mục tiêu chiến lược thành 
mục tieu cụ thê cho mỗi thời kỳ. 
Bác Hồ khẳng định chủ nghĩa đế quốc 
Pháp «dùng bọn phong kiến Việt nam, 
bọn đại tư sản phản cách mạng và 
bọn địa chủ đề áp bức, bóc lột nhân 
dàn Việt nam ®* nhưng Người vẫn chủ 
trương đánh đồ trước bọn đại địa 
chủ và “lợi dụng » hay chí Ít «trung 
lập ® tầng lớp tiều địa chủ. 


Không phải ngẫu nhiên mà Bác đã 
thảo Chính cương 0ấn tắt lại còn thảo 
Sách lược Đẳn tái. 


Tiếc rằng một số dịa phương đã 
không quán triệt những quan diềm 
nói trên của Đảng cho nên đã phạm 
sai làm ®%®tà ” khuynh, đánh vào cả 
#“trí», «phú», “địa», hào" trong 
những năm 1930— 1951. Đăng đã nhanh 
chóng. uốn nắn, khắc phục lệch 
lạc đó. 


Như vậy, đường lối của Đảng ta 
ngay từ đầu đã là một đường lỗi mác 
xit, quản triệt tỉnh thần khoa học và 
sáng tạo, không mắc chủ nghĩa cải 
lương, chủ nghĩa dân lộc, đáp ứng 
đúng yêu cầu của cách mạng, thê hiện 
được nguyện vọng chính đáng của 
nhân dân, có sức lôi cuốn, eö vũ và 
tập hợp nhân dân đi theo Đảng. Chính 
đây là yếu lố quuết dịnh nhất vai trò 
lãnh đạo của Đảng ta. 


Yề lồ chức, nếu xây dựng Đảng về 
chính trị là một quá trình thì việc 
xây dựng Đẳng vẻ tô chức cũng là 
một quá trình. Năm 1925, Bác Hồ 
thành lập Việt nam thanh niên cách 
mạng đồng chí hội-một tồ chức quá 


- 


độ có xu hướng xã hội chủ nghĩa— đề 
xúc tiến việc truyền bá chủ nghĩa 
Mác — Lê-nin vào phong trào công 
nhân và phong trào yêu nước. Việc 
thành lập một tồ chức quá độ đề chuẩn 
bị thành lập Đảng là điều chúng ta 
thường thấy trong lịch sử thành lập 
đẳng ở nhiều nước. Nhưng cái khác 
ở đây là Việt nam thanh niên cách 
mạng đồng chí hội đã bước đầu kết 
hợp chủ nghĩa Mác—Lê-nin với phong 
trào công nhân và phong trào yêu 
nước. Là một hội, nhưng Hội lại lấy 
«cộng sản đoàn » làm nòng cốt lãnh 
đạo, lấy công nông làm đối tượng vận 
động. lấy phong trào *vô sẩn hóa ® 
đề rèn luyện lập trưởng giai cấp cho 
cán bộ. 


. Giai cấp công nhân Việt nam ra 
đời vào đầu thế kỷ XX và: phát triền 
nhanh trong những năm 1924 — 1929. 
Nhiều cuộc đấu tranh có quy mô lớn 
đã nồ ra. Khâu hiệu đấu tranh của 
công nhân không chỉ phẳn ánh lợi ích 
kinh tế mà còn thề hiện cả yêu cầu 
chỉnh trị. Tuy thế phong trào công 
nhân cho đến năm 1925 căn bản vẫn 
mang tính tự phát. Yêu cầu khách 
quan đặt ra cho Việt nam thanh niên 
cách mạng đồng chí hội là phải đưa 
phong trào tiến lên hoạt động tự giác 

Song song với phong trào công 
nhân, phong trào yêu nước cũng sòi 
nồi, nhât là trong những năm 1925 — 


.1926. Tuy thế phong trào yêu nước 


văn còn nhược điềm lớn là không có 
đường lối rõ rệt hoặc đi theo con 
đường chống đế quốc và phong kiến 
theo lối cũ. Phong trào yêu nước 
cũng đòi hỏi phải có sự lãnh đạo đúng 
đản. Sự ra đời của Việt nam thanh 
niên cách mạng đồng chí hội, và tiếp 
đó là của Đảng cộng sản đã đáp ứng 
đòi hỏi đó. l 
Việt nam „thanh niên cách mạng 
đồng chí hội đã có công đưa phong 
trào công nhân từ tự phát thành tự 
giác và hướng phong trào yêu nước 
đi theo đường lối của chủ nghĩa 


"se 
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Mác—Lô-nin. Nhưng đồng thời cũng 
bộc lộ nhược điềm của mình là không 
đủ sức lãnh đạo cách mạng tiếp tục 
tiến lên. Ba tồ chức cộng sản lần lượt 
rđ đời trong vòng 7 tháng. Nhu cầu 
thành lập Đẳng đã chín muồi. Và 
Đăng đã ra đời bằng sự hợp nhất và 
nâng cao các tỒ chức đó. 


Việc Đảng ta ra đời là kết quả của 
nự kết hợp chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
với phong trào công nhân và phong 
trào yêu nước Việt nam—Đảng chỉ có 
thê lãnh đạo cách mạng với điều kiện 
Đảng có cơ sở ở khắp nơi và được 
rèn luyện thử thách thường xuyên 
trong phong trào cách mạng của quần 
chúng. Xây dựng Đẳng thông -qua 
phong trào cách mạng của quần chúng 
có nghĩa là tồ chức và đấu tranh gắn 
chặt với nhau. Tô chức là đề đấu 
tranh, đấu tranh đề rèn luyện và củng 
cố tồ chức. Chính qua phong trào 
cách mạng của quần chúng, Đẳng lựa 
chọn được nhiều người ưu tú đề bồi 
dưỡng và đưa họ vào Đảng. Đảng 
càng mạnh thì phong trào cách mạng 
của quần chủng càng dâng cao, kẻ 
thù không thề phá được Đảng vì 
chúng không thề phá được lực lượng 
hùng mạnh và vô tận của quần chúng, 

Sở dĩ vừa ra đời, Đảng ta có thề 
bắt tay ngay vào lãnh đạo cuộc đấu 
tranh chống đế quốc và phong 
kiến tay sai là vì Đảng ta chẳng những 


có sự thống nhất về tư tưởng, chính. 


trị và tỒ chức, mà còn có sự thống 
nhất trong hành động. Đoàn kết 
thống nhất trong Đẳng là điều kiện 


đề đoàn kết và lãnh đạo toàn dân. 
trước hết là công nông. Trên thực tế, 
quần chúng đông đảo thừa nhận 
chính sịch của Đẳng là phù hợp với 
nguyện vọng, quyền lợi của họ, thừa 
nhận Đảng là lãnh tụ của họ, họ có 
thề gửi gắm niềm tin vào Đẳng; và 
Đảng, trên thực tế, cũng tỏ rõ năng 
lực lãnh đạo và tồ chức thực tiễn của: 
mình. Đẳng giành quyền lãnh đạo qua 
việc vạch đường lối đúng đẳn và qua 
việc tồ chức thực hiện đường lối, qua 
việc tỒ chức đấu tranh dũng cảm 
hằng ngày. Ủy tín chính trị và quyền 
lãnh đạo cách mạng của Đẳng sở dï 
là tuyệt đối, không ai tranh chấp nồi, 
bởi vì nó bắt nguồn từ sứ mệnh lịch 
sử của Đảng, từ bản chất cách mạng, 
khoa học và trình độ, năng lực tồ 
chức thực tiễn cửa Đảng, từ sức mạnh 
vô địch của quần chúng cơ bản của 
Đẳng — quần chúng công nông. 


Tồng kết kinh nghiệm xác lập vai 
trò lãnh đạo của Đảng, Báo Hồ đã 
khẳng định rằng Đẳng không nên đòi 
hỏi nhân đân thừa nhận quyền lãnh 
đạo của mình “mà phải tỏ ra là một 
bộ phận trung thành nhất, hoạt động 
nhất và chân thực nhất. ChỈỉ trong 
đấu tranh và công tác hằng ngày, 
khi quần chúng rộng rãi thừa nhận 
chính sách đúng đắn và năng lực 
lãnh đạo của Đảng, thì Đảng mới 
giành được địa vị lãnh đạo ?®(§). 


(8) Hề Chí Minh: Tuyền :;. Nxb Sợ 
thật, Hà nội, 1980, tập Ì, tr. 819. 


LÊ HUYỀN THÔNG 


ĐẲNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ (HÍ MINH _ 
LÃNH ĐẠO (ÔNG TÁC THANH HIẾN - ' 


HÀNH phố Hồ Chi Minh là một 
| trung tâm lớn về công nghiệp, 
khoa học kỹ thuật, giao dịch 
quốc tế và du lịch, nơi hội (ụ nhiều 
điều kiện khách quan thuận lợi mà Ít 
có thành phố nào ở nước ta có được. 
Dòng thời đây cũng là một trọng 
điềm phải đương đầu với cuộc chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt của bọn 
bành trướng, bá quyền Trung quốc 
câu kết với đế quốc Mỹ và các thế lực 
phản động khác. Ý thức được vị trí 
của mình đối với cả nước, nhận rõ 
vai trò to lớn của thanh niên, đẳng 
bộ thành phố Hồ Chí Minh luôn luôn 
coi công tác vận động thanh niên là 
nhiệm vụ có tầm quan trọng chiến 
lược 


Nghị quyết số 26 ngày 4-7-1985 của 
BCTTƯ Đảng về Tăng cường sự 
lãnh đạo của Đẳng đối với công tác 
thanh niên * càng cô vũ đẳng bộ thành 
phố đề cao hơn nữa ý thức trách 
nhiệm của mình, đánh giá đầy đủ 
tình hình thanh niên, rút ra những 
bài học kinh nghiệm quan trọng qua 
hơn mười năm lãnh đạo công tác 
thanh niên, tăng cường vận động 
thanh niên đi đầu thực hiện hai nhiệm 
vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ TỒ quốc xã hội chủ 
nghĩa. P 
Quan tâm đến chất lượng và hiệu quả. 

Tuồi trẻ thành phố vốn có truyền 
thống yêu nước, lại có kiến thức, 


s.m tiếp xúc với văn mỉnh cơ khí, dễ 
gần gũi nếp suy nghĩ, tác phong eÔông 


nghiệp, rất năng động, nhạy bén với 
cái mới. Nắm vững đặc điềm đó, mấy 
năm gần đây, Thành ủy chủ trương 
Đoàn thanh niên phải đồi mới phươr Ø 
thức hoạt động, phương pháp vận 


động đề đáp ứng được những nhu cầu 


của thanh niên trong giai đoạn mới; 
việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho 
thanh niên phải gắn với xây dựng con 
người mới xãä hội chủ nghĩa. Nghị 
quyết của đẳng bộ thành phố nhấn 
mạnh : Có con người thanh niên Việt 
nam nói chung, fithưng cũng có con 
người thanh niên ở từng/địa phương, 
ở từng thời điềm lịch sử cụ thề. Do 
đó, việc tồ chức phong trào thanh 
niên cần có mục tiêu cụ thề, có khầu 
hiệu hành động, đội hình thícn hợp, 
nhằm tập hợp lực lượng, thực hiện 
tốt nhiệm vụ cách mạng và đáp ứng 
nguyện vọng chính đáng của tuổi trẻ. 


Thực hiện chủ trương đó, trong 
thời gian qua, phong trào hành động 
cách mạng của tuôi trẻ thành phố Hồ 
Chí Minh đã hướng vào những khâu 
yếu: việc khó, việc mới và bám sát 
nhiệm vụ chính trị của đẳng bộ trong 
từrg thời kỷ khác nhau. 


Thời kù 1975 — 1978: Đẳng bộ thành 
phố đã lãnh đạo Đoàn thanh niên tồ 
chức và động viên thanh niên đi đầu 
thực hiện nhiệm vụ khôi phục, phát 
triền kinh tế và ồn định đời sống 
nhàn dân, giữ vững an ninh chính trị 
và trật tự an toàn xã hội. Lúc đầu, 
thành phố chỉ có 550 đoàn viên, vừa 
tập trung sức giải quyết những công 


đi 


% 


việc cấp bách, vừa coi trọng phát 
triền Đoàn. Đến cuối năm 1975, số 


đoàn viên tăng gấp 25 lần. Sang năm ˆ 


1976, Đoàn đã tồ chức lực lượng thanh 
niên xung phong gồm 15 nghìn lao 
động trẻ tình nguyện đi xây dựng các 
vùng kinh tế mới, động viên gần 70 
nghìn thanh niên tham gia đấu tranh 
xóa .bỏ tư sẵn mại bản; và chính qua 
đợt thử thách đó có thêm hàng chục 
nghìn thanh niên trở thành đoàn viên. 


Thời kù 1929 — 1950: Thành phố gặp 
nhiêu khó khăn về kinh tế và đời 
sống, kẻ thù lại tiến hành cuộc chiến 
tranh phá hoại ta về nhiều mặt. Thiên 
tai dồn dập. Nhưng, sự lãnh đạo vững 
vàng của đảng bộ đã khơi dậy truyền 
thống cách mạng của tuôồi trẻ. Hàng 
nghìn thanh niên lên đường đánh 
giặc. Nhiều chỉ đoàn thanh niên bám 
máy, bám ruộng dề giữ vững sản 
xuất, củng cố tô chức, đi đầu trong 
những việc khó. Cuối năm 1980, số 
đoàn viên tăng lèn gần 100 nghìn 
người, chiếm 115 tông số thanh niên 
của thành phố. 


Thời kỳ 1981— 198ã là thời kỳ 
thành phố «$háo gỡ» vướng mắc 
trong sản xuất, từng bước đồi mới cơ 
chế quản lý, xóa bỏ quan liêu, bao 
cấp, thúc đầy sản xuất, cải tiền công 
tác phân phối, lưu thông, ồn định đời 
sống. Cấp ủy Đăng lãnh đạo công tác 
thanh niên đã bắt đâu lấy năng suất, 
chất lượng, hiệu quả gắn với đào tạo 
cán bộ làm mục đích hoạt động. Đại 
hội thứ hai Đoàn thanh niên thành 
phố (1-1981) nêu chủ trương phải 
chuyên trọng tàm hoạt động của Đoàn 
vào mặt tràn kinh tế, cố gắng chấm 
đứt tình trạng vận động thanh niên 
chỉ hô khảu hiệu suông, động viên 
chung chung, chỉ nhãn mạnh sự cống 
hiển mà không quan tâm đến lợi Ích 
chỉnh đáng của tuôi trẻ. Cái hay của 
đang bộ thành phố trong lĩnh đạo 
công tác thanh niên ¡à đã bất đầu 
«nhân» được các điền hình tiên tiến 
trong thanh niên. Mỡ đầu là phong 
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trào thi đua học tập thợ đệt giỏi Trần 
Thị Bé Bảy — một công nhân trẻ làm 
việc tó năng suất cao, có chất lượng 
tốt. Hàng nghìn thợ đệt trẻ hưởng ứng 
phong trào này và đã có hàng chục 
nữ công nhân trẻ đuồi kịp và vượt 
Bé Bảy về một số mặt. 


Từ tháng 7 năm 1985 đến naụ : 
Thành phố bắt đầu thực hiện Nghị 
quyết tám của Trung ương về giá- 
lương-tiên. Đoàn thanh niên tích cực 
tham gia mở rộng thương nghiệp xã 
hội chủ nghĩa, quản lý thị trường, 
giá cả, trước hết là vươn lên nắm 
độc quyên kinh doanh lương thực. Ở 
công ty kinh doanh lương thực thành 
phố và các quận, huyện, Doàn thanh ` 
niên nhanh chóng tham gia mở rộng 
mạng lưới chế biến, trong đó có mặt 
hàng có giá trị xuất khâu. Ơ nhiều 
cơ sở, nhất là ở các phường, chỉ đoàn 
nêu cao vai trò xung kích, kiên quyết 
đấu tranh giữ vững giá cả, tích cực 
tham gia mạng lưới bán lẻ, kề cả 
thương nghiệp quốc đoanh và hợp tác 
xã mua bán, Nhiều đăng bộ cơ sở lãnh 
đạo các chỉ đoàn trong ngành công 
an, thương nghiệp, chỉ cục thuế ; các 
đội kiềm tra công nhân trẻ kịp thời 
phát hiện hàng nghìn vụ đầu cơ buôn 
lậu, phân tán tiền, hàng, tung tin 
đồn nhảm và lũng đoạn thị trường 


Sau mỗi đợt công tác, Thành ủy 
hướng dẫn rút kinh nghiệm kịp thời 
công tác của Đoàn và đề ra một số 
biện pháp tiếp tục phát huy vai trò 
xung kích của tuôi trẻ trong cuộc đấu 
tranh cải tạo công thương nghiệp (tư 
đoanh. kiên quyết chống đầu cơ buôn 
lậu, làm hàng giả, tăng cường kiềm 
tra và quản lý thị trường. Gần 60 chợ 
trong thành phố đã lập chỉ đoàn và ' 
nhiều chợ có ban cán sự Đoàn dưới 
sự lãnh đạo trực tiếp của chỉ bộ đề 
tập hợp thanh niên tham gia đấu 
tranh chống nàng giá và bán hàng 
không theo giả niêm yết. «Câu lạc bộ 
trẻ” và nhiều chỉ đoàn tồ chức sinh. 
hoạt với chủ đề « học tập 0ì sáng tạo 


tuực hiện cơ chế quìn lj mới s, nhằm 
làm cho đoàn viên và thanh niên đồi 
mới tư duy kỉnh tế, kiên quyết đáu 
tranh chống các biều biện tiêu cực của 
một bộ phận nhân viên thương nghiện 


Sau khi hoàn thành việc thu đồi 
tiên, Thành ủy lãnh đạo quản lý giá 
khá chặt chẽ và cố gắng giữ cho mọi 
hoạt động của thành phố và đời sống 
của nhân dân được bình thường. Song, 
đến giữa tháng 10, lợi dụng một số sơ 
hở củn ta trong việc quản lý tiền mặt 
và ban hành mặt bằng giá mới, bọn 
phản động, bọn gian thương tung tin 
hủy tiền và tìm mọi thủ đoạn mua vét 
hàng, gây rối loạn thị trường. Khi 
“cơn sốt tiền lẻ s vừa xảy ra, Thành 
ủy đã huy động Đoàn thanh niên phối 
hợp chặt chẽ với các đoàn thề, phụ 
nữ, công đoàn triền khai ngay công 
tác vận động quần chúng, giúp đỡ 
các ngành chức năng ngăn chặn các 
hiện tượng tiêu cực, phát hiện kịp 
thời bọn phá hoại và bọn đầu cơ 
buôn lậu. Hơn 80 nghìn đoàn viên, 
thanh niên tham gia các đội xung kích 
truy tìm các * địa chỉ đen ®, góp phần 
chặn đứng và xử lý gần 1000 vụ làm 
ăn phi pháp. 


Cùng với lãnh đạo nắm hàng, nắm 
tiền, Thành ủy chủ trương phải đầy 
mạnh sẵn xuất, gắn chặt sắn.xuất với 
lưu thông, iàm cho sản phầm hàng 
hóa ngày càng tăng, tạo điều kiện làm 
tốt công tác quản lý thị trường, 
Chính sự lãnh đạo đồng bộ của Thành 
ủy, của các quận ủy, huyện ủy, đã 
tạo điều kiện thúc đầy Đoàn thanh 
niên ở các xí nghiệp, nhà máy, cơ sở 
tiều, thủ công nghiệp, nông thôn, 
cơ quan tích cực sản xuất và công tác, 
đồi mới cơ chế quản lý, cải tiến định 
mức kinh tế — kỹ thuật, tiết kiệm 
nguyên liệu, vật tư, năng lượng, 
tắng năng suất lao động, nâng cao 
chất lượng sản phầm, hạ giá thành, 
chấn chỉnh tồ chức, làm cho sản xuất 
và kinh doanh có hiệu quả ngày càng 
cao, vừa tăng thu nhập cho người l:to 


động, vừa từng tích lũy cho Nhà 
nước. 


Được rên luyện trong thực tiễn đấu 
tranh cách mạng. sự hiều biết của 
thanh niên về Đảng, về chủ nghĩa xã 
hội đã được nâng lên rõ rệt, Phong 
(rào hành động cách mạng của thanh 
niên vừa có tác dụng tập hợp lực 
lượng trẻ, vừa nâng cao chất lượng 
đoàn viên, đào tạo cán bộ: và xây 
dựng Đoàn thanh niên vững mạnh. 
Đến thảng 11-1985, thành phố Hồ Chỉ 
Minh đã có hơn 250 nghìn đoàn viên 
sinh hoạt ở gần 8100 chỉ đoàn cơ sở, 
chiếm gần 20Ä tồng số thanh niên của 
thành phố, tăng gấp 5 lần năm 1975. 
Năm 1984, hơn 4 nghỉn đoàn viên 
được kết nạp vào Đảng, chiếm gần 
70% số đẳng viên mới kết nạp trong 
năm. Tám tháng đầu năm 1985, Đoàn 
đã giới thiệu với Đẳng hàng chục 
nghìn đoàn viên ưu tủ, trong đó có 
hơn 2.000 người đã được kết nạp vào 
Đảng. | 


Tạo ra phong trào hành động cách 
mạng của tuổi trẻ, 


Sự lãnh đạo của Đảng đối với công 
tác thanh niền trước hết nhằm phát 
huy quyền làm chủ tập thề của thanh 
niên thông qua hoạt động của Đoàn 
và được biều hiện cụ thề bằng phong 
trào hành động cách mạng của tuồi 
trẻ. Kinh nghiệm ở thành phố Hồ Chỉ 
Minh cho thấy, muốn tạo ra phong trào 
hành động cách mạng của thanh niên, - 
Đoàn thanh niên không những cần 
bám sát nhiệm vụ -chính trị của đẳng 
bộ mà cỏn phải đồi mới hình thức 
và phương pháp vận động thanh niên 
phù hợp với yêu cầu và nguyện vọng 
của tuôi trẻ. Hoạt động của Đoàn 
phải năng động, nhạy bén, kịp thời 
phát hiện những vấn đề mới nảy sinh 
trong cuộc sống, khắc phục tệ quan 
liêu, hình thức, giản đơn, xơ cứng 
trong tồ chức và sinh hoạt. Đoàn phải 
có nhiêu hình thức tập hợp thanh 
niên như xây dựng cáo công trình 
thanh niên, thao diễn kỹ thuật, nhán 


⁄ 
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điền hình tiên tiến, xây dựng các hình 
mẫu quản lý, có biện pháp sử dụng 
thởi giờ nhàn rỗi của tuôi trẻ, v.v. 


Được sự lãnh đạo chặt chẽ của 
Thành ủv, trong nhiều năm qua, 
Đoàn thanh niên đã tồ chức nhiều 
phong trào hành động cách niạng 
của tuôi trẻ, nhất là ở các xí nghiệp, 
nhà máy, công trưởng, ngành tiều,. 
thủ công nghiệp. Tử hình mẫu quản 
lý kinh tế và gương cán bộ quản lý 
trẻ ở nhà máy đệt Thành công, nhiều 
tồ chức Đoàn ở các xí nghiệp khác 
của thành phố đã mở hội thảo về 
khoán sản phầm. tồ chức “ngày quản 
lý ®, “tuần quản lý, «tháng quản lý » 
của thanh niên. Đoàn thanh niên thành 
phố còn thành lập Hội đòng khoa 
học của tuồi trẻ » đề góp phần thúc 
đầy việc ứng dụng các tiến bộ khoa 
học —kỹ thuật vào sẵn xuất và khuyến 
khích đoàn viên, thanh niên mở rộng 
mạng lưới kỹ thuật ở cơ sở. Tử « phản 
xưởng thanh niên» ở xí nghiệp bột 
giặt Cửu long, Đoàn đã «nhân ra 
hàng trăm phân xưởng khác mang tên 
thanh niên thề hiện chất lượng mới 
về công tác Đoàn gắn với hiệu quả 
kinh tế và đào tạo cán bộ trẻ. Qua 
các phong trào này, gản ð nghìn cán 
bộ quản lý trể từ cấp tồ trưởng sản 
xuất đến quản đốc, giảm đốc xí nghiệp 
và phó giám đốc các công ty đang Ở 
độ tuổi từ 21 đến 33 được rèn luyện, 
trưởng thành trong thực tiễn. Trong 
chín tháng đầu năm 1985, phong trảo 
thanh niên về trước kế hoạch *® đã 
tuu hút 60 nghìn thợ trẻ ghi tên thi 
đua và phong trào «rên luyện tay 
nghề thi thợ giỏi » ở gần 100 đơn vị có 
tác dụng nâng cao chất lượng giáo 
dục lý tưởng cách mạng gắn với xây 
dựng con người mới. 


Trong ngành phản phối lưu thông, 
phong trào xây đựng * cứa hàng thanh 
niên »s, *quầy hàng thanh niên 3, “mậu 
địch viên trẻ giỏi * xuất hiện ở nhiều 
nơi trong thành phố. 


J 


Muốn cho phong trào thanh niên 
đi đúng hướng, đạt hiệu quÃ cả về 


' kinh tế và chính trị, điều quan trọng 


là phải xác định đúng mục tiêu 
thi đua. Từ kinh nghiệm làm thử việc 
đồi mới cơ chế quản lý ở một số đon 
vị, Ban thưởng: vụ Thành ủy khẳng 
định: Sự lãnh đ:o của cấp ủy Đăng 
đối với công tác thanh niên, cũng như 
chất lượng của tö chức Đoàn phải thề 
hiện rõ ở vai trò xung kích của tuôi 
trẻ trong cuộc đấu tranh xóa bỏ quan 
liêu, bao cấp, chống bảo thủ trì trệ, 
xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản 
lý mới, đấu tranh khấc phục hiện 
tượng tự do chủ nghĩa, cục bộ, bản 
Vị Ở tất cả các cơ SỞ. 


Đảng bộ coi trọng giáo dục lý 
tưởng cách mạng song song với chăm 
lo lợi ích chính đáng của tuôồi trẻ,. 
Lơi ích của thanh niên bao gồm nhiều 
mặt, trong đó có nhu cầu có việc làm, 
được học văn hóa, học Rỹ thuật, sinh 
hoạt văn nghệ, rèn luyện sức khỏe. 
hạnh phúc gia đình, phấn đấu trở 
thành đoàn viên, trở thành đăng viên, 
Trong thực tế, nếu không coi trọng 
những quyên lợi chính đáng đó của 
tuôi trẻ thì việc giáo dục lý tưởng, lẽ 
sống và lối sống cách mạng cũng it 
đạt hiệu quả, và như thế cũng khó mà 
tạo ra được phong trào hành động 
cách mạng của tuôi trẻ. Thành ủy 
thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, ˆ 
trong điều kiện hòa bình, mọi tồ chức 
lao động phải nhằm đạt hiệu quả kinh 
tế đi đôi với bảo đảm quyền lợi vật 
chất và văn hóa cho người lao động. 
lao động thanh niên cũng hhư các 
giới lao động khác. 


Cùng với việc tô chức các đội 
thanh niên xung phong — một hình 
thức «œ kết hợp chặt chẽ động lực tư 
tưởng với lợi ích kinh tế», trong 


_ năm 1981, thành phố còn giải quyết 


việc làm cho 80 nghìn thanh niên. Ơ 
các đội thanh niên xung phong, Đoàn 
cùng với chính quyền cố gắng lo từng 
bữa àn cho cúc đội viên, chăm lo bồi 


đưỡng văn hóa, khoa học — kỳ thuật 
cho anh ehji em. Đến nay, trong các 
lực lượng thanh niên xung phong, đã 
hình thành một hệ thống trưởng bồ 
túc văn hóa cấp II và: cấp III tại 
chức, với 5 phân hiệu, 250 giáo viên. 
Phong trào dạy và học bồ túc văn 
hóa trong thanh niên xung phong khá 
sôi nồi và bước đầu đạt kết quả tối. 
Qua rèn luyện, có 2 nghìu đội viên xóa 
được nạn không biết chữ và đang 
tiếp tục học thêm; hơn một nghìn 
đội viên tốt nghiệp cấp III và gần 400 
đội viên trúng tuyền vào các trưởng 
đại học. 

lại các đơn vị thanh niên xung 
phong ở vùng Tây nguyên, miền 
Đông Nam bộ, cùng với các phong trào 
học vũ thuật, học ngoại ngữ, đọc sách, 
các hình thức lửa trại, nhóm ca khúc, 
sảng tác tự biên, tự điễn, thề thao, 
báo chí, v.v. đã góp phần tạo ra đời 
sống văn hóa vui tươi, lành mạnh 
của tuôi trẻ. 


Chăm lo xây đựng cuộc sống hạnh 
phúc riêng tư của đội viên thanh niên 
xung phong cũng là mối quan tâm đặc 
biệt của đảng bộ thành phố. Nhiều 
thanh niên nam nữ đã được tạo mọi 
điều kiện thuận lợi đề xây dựng hạnh 
phúc gia đình. Nhiều cặp vợ chồng 
được đoàn thề chăm lo xây dựng đã 
tổ lòng biết ơn của mình bằng cách 
tích cực lao động với năng suất cao, 
chất lượng tốt. 


Rð ràng tăng cường sự lãnh đạo 
của Đẳng. đồi mới phương thức công 
tác của Đoàn thanh niên, có nhiều 
hình thức hoạt động sinh động, hấp 
dẫn, p`:ù hợp với yêu cầu và tâm lý 
cña tuồi trẻ là nhân tố quan trọng 
bảo đảm thắng lợi của phong trào 
thanh niên. 

Giáo dục lẽ sống và 
thanh niên. 


lối sống cho 


Kinh nghiệm lãnh đạo công tác 
thanh niên của đẳng bộ thành phố 
Hồ Chí Minh một lần nữa khẳng định 
rằng, đề phát buy vai trò xung kích 


cách mạng của thanh niên, nhất thiết 
phải chăm lo giáo dục và bồi dưỡng 
thanh niên, đào tạo thanh niên thành 
những con người mới xã hội chủ nghĩa, 
những con người thấm nhuần lý tưởng 
cộng sản và có lối sống đẹp Thành 
ủy cho rằng quá trình hình thành lẽ 
sống là quá trình tác động biện chứng 


_øgiữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, 


giữa hoàn cảnh kinh tế — xã hội và: 
đời sống văn hóa — tỉnh thần, giữa 
tập thề và cá nhân, v.v. Mọt bài học 
đáng quan tâm là giáo dục lý tưởng, 
truyền thống cách mạng phải gắn với 
lao động, chiến đấu và thông qua rèn 
luyện trong thực tiễn mà hình thành 
lẽ sống, lối sống. Phong trào hành 
động cách mạng của tuôồi trẻ ở các 
nhà máy, xÍ nghiệp, công trưởng, 
phường, xã, cơ quan, trưởng học, đơn 
vĩ lực lượng vũ trang đều gắn với 
việc xây dựng nếp sống mới xã hội 


chủ nghĩa, qua đó, tác động lại thái 


độ lao động có chất lượng và có hiệu 
quả cao. Hoạt động của lực lượng 
thanh niên xung phong là miột ví dụ 
điền hình. Mười năm qua, đã có 50 
nghìn lượt thanh niên của thành phố 
xung phong đi khai phá đấ: hoang làm 
giàu cho Tồ quốc. Ngay từ đầu, đẳng 
bộ xác định xây dựng lẽ sống. lối sống 
xã hội chủ nghĩa là một nội dung cơ 
bản của nhiệm vụ xây dựng người lao 
động mới trong tồ chức thanh niên 
xung phong. Muốn làm được điều đó, 


“Thành ủy chủ trương phải thật sự tin 


tưởng ở thanh niên, phát huy quyền 
làm chủ tập thê của thanh niên, tạo 
điều kiện đề mỗi thanh niên gắn bó 
với tồ chức, rèn luyện trong thực tiễn,. 
từng bước hình thành nếp suy nghĩ, 
nếp sinh hoạt và hành động lành 
mạnh. Lực lượng thanh niên xung 
phong từ nhiều nguồn khác nhau có 
hoàn cảnh đời sống rất đa dạng. Nhiều 
anh chị em có tâm lý đễ mặc cảm, 
Đảng ủy ở đây chủ trương không câu 
nệ quá khứ, không nhắc đến quá khứ 
của một số ngưởi bị địch bôi lem ngày 
trước tr ý khi giải quyết những văn 


dụ) 


đề hiện tại. Điều đó có tác dụng cỗ 
vũ mọi người chung lưng đấu cật 
chăm lo đời sống tập thê. Đoàn thanh 
niên rất tin ở sức vươn lên của tuồitrẻ, 
trân trọng từng cử chỉ tốt đẹp dù chỉ 
là bước đầu hoặc còn nhỏ ở mỗi đội 
viên. Đẳng ủy yêu cầu mỗi đẳng viên, 
đoàn viên phải biết lấy trách nhiệm 0à 
linh thương làm nguyên tắc ứng xử 
hằng ngày, làm động lực cảm hóa và 
lạo ra sự nhất trí cao trong anh chị 
em. 


Đến thăm các vùng kinh tế mới ở 
ngoại thành, vùng Tây nguyên, miền 
Đông Nam bộ, ai cũng thấy lao động 
của thanh niên ở đây không những tạo 
ra của cải đề nuôi sống con người, 
mà cao quý hơn nữa là, thông qua lao 
động, ở họ đang tửng bước hình thành 
lẽ sống, lối sống mới xã hội chủ nghĩa. 
Sức: mạnh của phong trào thanh niên 
xung phong được biều hiện không 
những ở.việc đào tạo được đội ngũ 
cán bộ trẻ có năng lực, có phầm chất, 
mà còn ở chỗ “giáo dục giành lại 
trọn vẹn cho bao số phận, cuộc đời 
tưởng bỏ đi đưới chế độ cũ ». Có gần 
7 nghìn thanh niên chậm tiến trở 
thành đội viên thanh niên xung phong 
và rất nhiều người trong số này hôm 
nay là cán bộ quản lý, kỹ thuật Ở 
các nông trường và xỉ nghiệp. 


Một kinh nghiệm đáng chú ý là 
phải gắn việc xây dựng lẽ sống, 
lối sống của thanh niên với việc giáo 
đụ: cho thanh niên ý thức cảnh giác 
cách mạng, nâng cao ý chỉ chiến đấu 
của họ trong cuộc đấu tranh giữa hai 
_ con đường, giữa ta với địch. Bởi vì, 
như đồng chí Nguyễn Văn Linh, Ủy 
viên BCTTU Đăng, Bí thư Thành ủy 
thành phố Hồ Chỉ Minh đã chỉ rõ, 
“hiện nay lớp trẻ thành phố vấn luôn 
luôn là đói tượng mà kẻ thủ tìm mọi 
cách lũng đoạn vì chúng biết rằng 
đánh vào tuôồi trẻ là đánh vào sức 
mạnh, vào tương lai của dân tộc... 
Cuộc chiến tranh thầm lặng này diễn 
ra hàng ngày hằng giờ trên tất cả 


JÙ 


ngõ hểm, đường phố, trong tất cẪ- 
ngóc ngách của sinh hoạt, thậm chí 
có lúc lan cả vào nhà trường xã hội 
chủ nghĩa, vào cơ quan, gia đình oán 
bộ... ». : | 


Đẳng bộ thành phố Hồ Chí Minh 
còn coi trọng vấn đề pháp luật và môi 
(rường trong quá trình xây dựng lẽ 
sống, lối sống của thanh niên. Đây là 
mối quan hệ nhân quả tác động 
qua lại giữa cá nhân và xã hội. Thành 
ủy chỉ rõ : “Tự do cá nhân được tôn 
trọng, nhưng khi cá nhân vi phạm tự 


_ đo của người khác, vi phạm lợi ích 


công cộng, trật tự, trị an... thì phải 
có sự can thiệp của luật pháp. Cho 
nên, nội dung xây dựng lễ sống và 
lối sống có yêu cầu người thanh niên 
sống theo pháp luật... ®. 


Về môi trường. Thành ủy chú ý 
vai trò và tác động của “môi trường 
nhỏ ». Đó là các tô sản xuất, tồ công 
tác, tô chiến đấu, tô học tập, nhóm 
câu lạc bộ, gia đình. Bởi vì thời gian 
mỗi cá nhân gắn bó với “môi trường 
nhỏ ® là thời gian dài nhất trong cuộc 
đời thanh niên. Thành ủy yêu cầu 
Đoàn thanh niên phải có hình thức 
và biện pháp phát huy tốt vai trò 
tích cực của môi trường. Nhà văn 
hóa thanh niên thành phố là một hình 
mắu tiêu biều về mặt này. Dẽn nay 
đã có hơn 10 triệu lượt thanh niên 
gồm mọi thành phần, trình độ khác 
nhau đến đây sinh' hoạt, học tập, vui 
chơi giải trí. Thông qua những hoạt 
động lành mạnh ở nhà văn hóa, Đoàn 
hướng dán thanh niên xây dựng lẽ 
sống và lối sống tốt đẹp. 


x 


Phong trào thanh niên ở thành phố 
Hồ Chí Minh tuy đã có những thành 
tựu nỗi bạt, nhưng chưa phải đã lôi 


(Xem tiếp trang 47) - 


LỄ VĂN PHONG 


- 


IRỂỔ HÓA ĐỘI NGỮŨ (ẤN BỘ XÃ BĐIỂN NAM 


Ä Điện nam nằm ở vùng cát ven 
biền của huyện Điện bàn, tỉnh 
Quảng nam— Đà nẵng. 

Trong kháng chiến chống Mỹ, xã 

Điện nam có phong trào chiến tranh 
nhân dân khá mạnh và cũng là xã bị 
quân thù khủng bố, tàn sát hết sức 
khốc liệt. Toàn xã có 2208 người bị 
giết, 877 người bị thương. Trước 
ngày giải phóng, cả xã chỉ còn 904 
người bám trụ tại xã, vừa sẵn xuất 
đề sống vừa đánh giặc. Sau ngày giải 
phóng, 12 445 người dân của xã từ các 
khu đồn đân của Mỹ—ngụy trở về quê 
hương, cùng với những người bám 
trụ phá gỡ bom mìn, bắt tay gây dựng 
lại cuộc sống. 


Đến nay, sau hơn 10 năm khôi phực, 
cải tạo và xây dựng đảng bộ và nhân 
dân xã Điện nam đã đạt được những 
thành tích đáng tự hào. Điện nam đã 
hoàn thành phục hóa khai hoang, đưa 
diện tích canh tác lên 1000 héc ta; 
xây dựng bốn hợp tác xã sẳn xuất 
nông nghiệp. thu hút 100 nông dân 


vào hợp tác xã; hai hợp tác xã gia_ 


công xay xát và chế biến thức ăn gia 
súc ; một hợp tác xã sản xuất vật liệu 
xây dựng với 13 lò gạch, 2 lò ngói ; 
một cơ sở sản xuất đường kết tỉnh; 
một hợp tác xã mua bán; một hợp 
tác xã tín dụng; đã xây dựng ba 
trưởng phô thông cơ sở với 71 phòng 
học lợp ngói ; một trạm y tế 24 giường 
bệnh ; bốn nhà trẻ, ba nhà mẫu giáo; 
bốn trạm truyền thanh ; nhà ở của 
dân xây dựng theo quy hoạch của xã, 
80% nhà xây mái ngói ; đắp 10 km 


đường giao thông trong xã bằng cách ' 


lấy đất sét từ xa về đắp tạo nền cứng 


trên cát đề xe đi lại; liên tục hoàn 
thành vượt mức các chỉ tiêu tuyền 
quân và thực hiện tốt chính sách hậu 
phương quân đội, chính sách đối với 
thương bình, gia đình liệt sĩ. 


Đạt được những thành tích trên là 
do nhiều nguyên nhân, trong đó có 
nguyên nhân quan trọng là đẳng bộ 
Điện nam đã xây dựng được một đội 
ngũ cán bộ trẻ, đủ sức gánh vác những 
nhiệm vụ do đảng bộ đề ra. Đội ngũ 
cần bộ trẻ này khá năng động, sáng 
tạo, biết phát huy sức mạnh tổng hợp 
của xã đề tạo ra bước đi vững chắc 
cho phong trào Điện nam. 


Vậy bằng cách nào Điện nam đã 
trẻ hóa đội ngũ cán bộ của mình ? 


Trước hết, phải trẻ hóa đội ngũ 
đẳng uiên. Đẳng bộ Điện nam coi việc 
trẻ hóa đội ngũ đẳng viên là tiền đà 
đề trẻ hóa đội ngũ cán bộ của xã. 
Mặt khác, tăng hơn nữa số lượng 
đảng viên, nhất là đẳng viên trẻ, là 
yêu cầu thực tế đề nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng 
bộ. Sau ngày Quảng nam — Đà nẵng 
được giải phóng, cả xã chỉ còn 58 đẳng 
viên, đa số đẳng viên có tuồi đời cao, 
trình độ, văn hóa thấp. Trước tình 
hình đó đảng bộ Điện nam chủ trương 
trước hết phải đặc biệt coi trọng công 
tác phát triền Đẳng, từ công tác phát 
triền Đẳng mà nâng cao sức chiến 
đấu mới của đẳng bộ và mở rộng đội 
ngũ cán bộ của mình. Thực hiện 
chủ trương này ngay sau ngày 
giải phóng, đẳng bộ Điện nam đã gặp 
không ít khó khăn. Chúng ta đều biết, 
suốt 20 năm thống trị miền Nam nước 
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ta, đế quốc Mỹ và ngụy quyền tay 
sai đã dùng mọi thủ đoạn thâm độc 
hỏng lung lạc và làm sa đọa nhân dân 
ta, nhất là đối với thế hệ trẻ. Chúng 


tìm mọi cách * bôi lem ? con em những. 


gia đình có quan hệ ít nhiều với cách 
mạng, gây thù hằn, nghỉ ky lẫn nhau 
Trước khi bị đánh bại, chúng đã cài 
lại không ít kẻ phản động đề tiếp tục 
chống phả cách mạng nước ta. Trong 
tỉnh hình ấy, công tás phát triền Đẳng 
không thề làm bình thưởng mà phải 
tiến hành thật công phu. Đẳng bộ 
"Điện nam đã đề ra kế hoạch và bước 
đi thích hợp. Những năm đầu đảng 
bộ tập trung tìm hiều, điều tra, phân 
loại và giao việc đề thử thách. Các 
chỉ bộ phân công đẳng viên phụ trách 
từng người dân trong xã. Các chỉ bộ 
xác định 3 loại đối tượng cần tập 
trung bồi dưỡng kết nạp vào Đảng là : 
con em các gia đình thương binh, liệt 
sĩ, gia đình có công với cách mạng; 
bộ đội xuất ngũ ; con em các gia đình 
bám trụ tại xã trong thời kỷ đánh 
Mỹ. Các chỉ bộ phân tích mặt mạnh, 
mặt yếu của từng loại đối tượng và 
đề ra hướng giúp đỡ, bồi dưỡng cụ 
thề. Số thanh niên là con em các gia 
đình thương Íñinh, liệt sĩ, gia đình 
có công với cách mạng rất hăng hái 
với công việc nhưng trình độ văn hóa 
lại thấp. Các chi bộ đã động viên, bố 
trí đề anh chị em theo học các lớp bồ 
túc văn hóa tập trung. Số thanh niên 
là bộ đội xuất ngũ đã.được rèn luyện 
về mọi mặt nhưng phần nhiều gia 
đình họ đang gặp khó khăn về kinh 
tế cho nên không muốn tham gia công 


tác. Đối với số này các chỉ bộ đã gần. 


gũi động viên, giáo dục truyền thống, 
giúp anh em khắc phục khó khăn đề 
tham gia công tác. Số con em các gia 
đình bám trụ do được gia đình gửi 


vào thành phố học văn hóa cho nên - 


đa số có trình độ văn hóa cấp l1, cấp LH 
nhưng số này lại ít hiều biết về cách 
mạng. Các chỉ bộ đã bồi dưỡng cho 
họ về lập trường giai cấp, về Đảng, 


về cách mạng xã hôi chủ nghĩa... Được 
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giáo dục. bồi đưỡng thường xuyên và 
được giao làm các công việc phù hợp 
cho nên lực lượng thanh niên của xã 
trưởng thành nhanh. Các phong tràe 
thi đua sôi nồi nhằm khôi phục và 
đầy mạnh sản xuất như phục hóa đồng 
ruộng, làm thủy lợi, thâm canh tăng 
năng suất, phong trào xây dựng bọp 
tác xã, xóa nạn không biết chữ, làm 
đường giao thông, xây dựng trường 
học... thật sự trở thành những ngày 
hội của hanh niên xã Điện nam. 
Nhiều thanh niên ưu tú xuất biện, 
nhiều cán bộ trẻ trưởng thành. Từ 
các phong trào này nhiều thanh niêo 
ưu tú đã được kết nạp vào Đảng. 
Đảng bộ Điện nam còn chủ ý củng 
cố tốt tồ chức Đoàn thanh niên cộng 
sản Hồ Chí Minh, phát huy vai trò 
xung kích của thanh niên trên mọi 
mặt công tác của xã. Tồ chức Đoàn 


_đã thu hút đông đảo thanh niên ưe 
- tú trong xã. Năm 1976 toàn xã có ?& 


đoàn viên, năm 1979 có 213 đoàn viên, 
năm 1983 có hơn 300 đoàn viên. Cá@ 
chi đoàn hoạt động sôi nồi, với nhiều 
nội dung phong phú, thật sự thành: 
trường học rèn luyện, giáo dục thanh 
niên. Thông qua sinh hoạt chỉ đoàn, 
các chỉ bộ đã bồi dưỡng cho thanb 
niên hiều biết về Đảng, giúp thenb 
niên rèn luyện theo tiêu chuần đẳng 
viên. Từng thời gian các chí đoàn 
bình xét, lựa chọn những đoàn viêm 
ưu tú nhất giới thiệu đề các chỉ bệ 
bồi dưỡng kết nạp vào Đẳng. - 

Với những biện pháp tích cực, chè 
động như vậy, đảng bộ Điện nam đã 
kết nạp được nhiều đảng viên mới, 
trẻ. Qua 10 năm, chủ yếu là từ năm 190® 
đến nay đảng bộ Điện nam đã kết 
nạp được 100 đảng viên mới. Số đẳng 
viên mới này phần lớn ở tuôi thanb 
niên, có kiến thức văn hóa, tiếp thư 
nhanh cái mới, đã làm trẻ hóa đột 
ngũ đẳng viên của đẳng bộ (tuồi đời 
bình quân của đảng bộ xuống còn 3? 
tuôi). Chính họ là nguồn bồ sung cáp 
bộ cho xã, làm trẻ hóa đội ngũ cán bộ 
của xã. 


Dề nhanh chóng trẻ hóa đội ngũ. 


cán bộ, đẳng bộ Điện nam đã mạnh 
đẹa đảo tạo, bồi dưỡng cán bộ theo 
một quụ hoạch chặt chế. Từ lãnh đạo 
nhân dân trong xã tiến hành chiến 
tranh du kích chuyền sang xây dựng 
chủ nghĩa rã hội, đẳng bộ Diện nam 
đã gặp nhiều khó khăn do đội ngũ cán 
bộ chủ chốt của xã vừa thiếu vừa 
yếu về văn hóa, về quản lý kinh tế 
cũng như về chuyên môn, nghiệp vụ. 
Đẳng ủy xã năm 1976 có 15 người, nếu 
không kề 6 cán bộ do huyện tăng 
cường thì số còn lại có tuôi đời bình 
quân là 42,2, có trình độ ván hóa tử 
lớp lđến lớp 3 (có người chưa biết 
đọc, biết viết). Tình hình này đòi hỏi 
đẳng bộ Điện nam phải hết sức chú 
trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao 
trình độ về mọi mặt cho cán bộ xã. 
Đẳng bộ đã xây dựng quy hoạch cán 
bộ của xã nhằm bồi dưỡng, đào tạo 
cán bộ đáp ứng yêu cầu trước mắt, 
đồng thời chuâần bị cán bộ cho những 
aš m sau. Trong công tác này đẳng bộ 
Điện nam chú ý chủ động dào tạo, 
bồi dường qua thực tế công tác và kiên 
quyết bố tri người đi học các trường 
lớp dài hạn. Trước hết, đảng bộ chủ 
động tìm biện pháp nâng cao trình 
độ văn hóa cho cán bộ, đẳng viên và 
ahân dàn trong xã. Đẳng bộ coi việc 
nâng cao trình độ văn hóa cho cán 
bộ, dẳng viên là chìa khóa đề giải 
quyết các vấn đề trong công tác cán 
bộ cũng như trong việc nâng cao năng 
lực lãnh đạo của đẳng bộ. Xã tồ chức 
một trường bồ tức văn hóa tại chức. 
Đẳng bộ quyết định mọi cán bộ, đẳng 
viên phải đi học và yêu cầu các 
qgành, các đoàn thề bố trí công việc 
hợp lý đề tạo điều kiện cho đẳng viên 
đi học. Việc học bồ túc văn hóa đã 
cuốn hút không chỉ cán bộ, đảng viên, 
thanh niên mà cả mọi người dân trong 
xã, 100 cần bộ cốt cán, đẳng .viên đã 
_ thee bọc các lớp. Đến nay, trình độ 
văn bóe của đẳng viên trong đẳng bộ 
đã có bước chuyền lớn. Trong đẳng 
bộ có 52X đẳng viên học xong cấp l, 


325 hoe xong cấp II, 14% học rong 
cấp II và 5 người học xong đại,học. 


Cùng với việc mở các lớp học văn 
hóa, đẳng bộ Diện nam rất kiên quyết 
trong việc bố trí cán bộ, đẳng viên 
đi học về lý luận chính trị, quản lý 
kinh tế. chuyên môn nghiệp vụ ở các 
trường tập trung của huyện, tỉnh và 
trung ương. Bố trí cán bộ đi học dài 
hạn trong khi ở xã rất thiếu cán bộ 
là sự cố gắng lớn của đẳng bộ Điện 
nam, vì như vậy số cán bộ ở nhà 
phải kiêm nhiệm nhiều việc. Đẳng bộ 
Điện nam đã nhất trí với nhau là 
chấp nhận khó khăn trước mắt do 
việc cử người đi học dài hạn đề chuầp 


.bị cán bộ cho lâu dài. Nhờ vậy, nhiều 


cán bộ của xã đã được học qua các 
lớp về lý luận chính trị cũng như 
chuyên môn nghiệp vụ. Trỉnh độ văn 
hóa của đội ngũ cán bộ của xã và 
các hợp tác xã được nâng lên rõ rệt. 
Hiện nay trong đội ngũ cần bộ của 
xã và các hợp tác xã có 59 người đang 
theo học lớp 9 và lớp 10,21 người 
học xong chương trình trung cấp, 43 
người học xong chương trình sơ cấp, 
Đảng ủy xã năm 1982 có 4 người tốt 
nghiệp cấp II, 10 người có trình độ 
văn hóa từ lớp 6 đến lớp 9, chỉ có ï 
người lớp š. Diện nam đang phấn 
đấu trong vài năm tới, hoàn thành 
phồ cập cấp II cho toàn thề cân bộ 
trong xã. Trình độ văn hóa, trình độ 
lý luận chỉnh trị được nâng lên đã 
tạo cho đội nưũ cần bộ Điện nam sức 
bật mạnh mẽ, đưa phong trào của xã 
tiền lên không ngừng. 


Cùng với những việc trên, đẳng bê 
Điện nam còn mạnh dạn giao công lé« 
cho thanh niên 0à giải quuết tết mỗi 
quan hệ giữa cán bộ già uà cán bỘ trẻ. 
Đày cũng là một biện pháp tích cực 
đề Điện nam nhanh chóng trẻ hóa đội 
ngũ cán bộ của mình, Đảng bộ Điện 
nam chủ trương chỉ bố trí một số 
đẳng viên có tuồi phụ trách công tác 
đẳng và một số cÔng việc tiếp xúc 
nhiều với dân, còn thì mạnh dạn bé 
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trí đẳng viên trẻ, đoàn viên ưu tú 
phụ trách các đơn vị sin xuất, kinh 
doanh tử đội trưởng; cội phó sản 
xuất đến ban quản trị hợp tác xã, phụ 
trách công tác văn hóa, khoa học kỹ 
thuật... Qua một. thời gian công tác, 
nhiều người trong số này được lựa 
chọn đề bạt vào các cương vị công 
tác ở xã, hoặc bố trí đi học dài hạn. 
Đăng bộ còn chú ý bố trí đề mọi cán 
bộ trẻ đều trải qua công việc từ thấp 
đến cao, tử phụ trách từng việc cụ 
thề đến phụ trách một công việc quan 
trọng Nhờ có quyết tâm cao trong 
việc m:ìinh dạn giao việc cho lực lượng 
trẻ, đảng bộ Diện nam đã đào tạo 
được một đội rgũ cán bộ khá trẻ. 
Tuồi đời bình quân của ban quản 
trị các hợp tác xã từ 27 đến 32, của 
ủy viên ủy ban nhân dân xã là 30, 
của đảng ủy xã là 341,5. 

Đồng thời với việc mạnh dạn giao 
công tác cho lực lượng trẻ, đảng bộ 
chú ý xây dựng mối quan hệ chặt 
chẽ giữa cán bộ già và cán bộ trẻ, 
giao cho cán bộ già trách nhiệm đào 
tạo, bồi đưỡng cán bộ trẻ, cán bộ trẻ 
học tập kinh nghiệm công túc 
của cán bộ già. Đẳng bộ Điện nam có 
một phần ba đẳng viên là cán bộ hưu 
trí. SỐ này mới nắm một nhiều. 
Những đảng viên này đều đã trải qua 
hai cuộc kháng chiến chống Pháp và 
chống Mỹ, đã tham gia nhiều cêng 
tác khác nhau. Mỏi người tron: họ 
đều có những kinh nghiệm công tác 
mà số cán bộ trẻ của xã đang thiếu. 
Đảng bộ Điện nam đã sớm thấy điều 
này, đã động viên những đảng viên 
này tích cực góp phần xây dựng 
phong trào cách mạng của xã. Đẳng 
ủy tìm hiều công tác chuyên môn 
của từng người, khéo léo động viên 
họ kèm cặp, giúp đỡ cán bộ đương 
chức của xã. Hội nghị sơ kết, tồng 
kết công tác của từng ngành, đẳng ủy 
đều mời những người có liên quan 
đến dự đề cùng trao đồi kinh nghiệm. 
Trong mọi còng tác của xã đều hình 


(0 


thành mối quan hệ gắn bó, hỗ trợ 
nhau giữa cán bộ già và cán bộ trẻ 
Những đẳng viên hưu trí này đã đem 
hết nhiệt tình và kinh nghiệm của 
mình bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ 
trẻ của xã. Sự giúp đỡ tận tình này 
đã giúp cho cán bộ trẻ của xã sớm 
quen với công việc, bớt được những 
vấp váp. 


Đảng bộ Điện nam còn quan tâm 
xâv dựng đội ngũ cán bộ kế cận. 
Đảng bộ thực biện bố trí cán bộ kế 
cận ở các chức danh công tác. Người 
dương chức kèm cặp, giúp đỡ người 
kế cận. Trong công tác họ cùng nhau 
bàn bạc, và từng thời gian người kế 
cận được giao đảm nhiệm từng việc. 
Việc đào tạo theo cách này đã giúp 
cho cán bộ trẻ trưởng thành nhanh 
chóng và đẳng bô luôn luôn chủ động 
trong việc sắp xếp, bố tri cán bộ. 


Bằng những biện pháp tích *tcực, 
chủ động nói trên, đẳng bộ Điện 
nam đã trẻ hóa được đội ngũ cán bộ 
của xã. Hiện nay, Điện nam đã có 
một đội ngũ cán bộ khá trẻ với trình 
độ và năng lực công tác được nâng 
lên rõ rệt. Từ năm 1982 huyện rút 
hết cán bộ tăng cường cho Điện 
nam ; số cần bộ hưu trí cũng chỉ còn 
một đồng chí trong cấp ủy. Đội ngũ 
cán bộ được trẻ hóa này đã góp phần 
quan trọng tạo nên những thành tích 
đáng tự hào của Điện nam. Từ một 
xã vùng cát khô cẳn, nghèo đói, đến 
nay, Điện nam không chỉ tự nuôi sống 
mình ở mức khá mà còn làm nghĩa 
vụ lương thực với Nhà nước. Nhân 
dân Điện nam rất phấn khởi, tin 
tưởng vì đời sống vật chất và văn 
hóa ngày càng được cải thiện. Với 
những thành tích, những kinh nghiệm 
đã đạt được, với đội ngũ cán bộ 
ngày càng được nâng cao, chắc chắn 
trong những năm tới Điện nam sẽ 
giành được những thành tích to lớn 
hơn nữa. 


1W liệu 


QUỐC TẾ (ỘNG $ẨN 
MỚI ĐẲNG (ÔNG SÁN ĐÔNG DƯƠNG 


Lời Bộ biên tập 


Xgàu 3-2-1930, được sự ủy nhiệm của Quốc tế cộng sản, đồng 
chí Nguyễn Ất Quốc (lức Bác Hồ của chúng ta) đã triệu tập Hội 
nghị hợp nhât các nhóm cộng sản ở Đông dương thành lập, 
Đảng cộng sản Việt nam — sau đồi tên là Đảng cộng sản Đỏng 
dương. Vừa ra đời, Đảng đã phát động một cao trào đầu tranh 
rộng lớn của công nông ở Đóng dương mù đỉnh cao là Äô biết 
Nghệ tĩnh 1930 — 1931. Phong trào nàu đã có tiếng Uang 0à ảnh 
hưởng to lớn trong phong trào cộng sản quốc tế. Hội nghị toàn 
thề thứ 11 của Ban chấp hành Quốc tế cộng sản họp từ ngàu 25-3 
đến 13-4 năm 1931 đã ghi nhận: “Ở Đóng dương phong trao 
nông dân phát triền mạnh mẽ 0uà rộng khắp mà thành th cực 
kỳ to lớn được ghi nhận Là 0iệc thành Lập chính quuền Xô oiếẽt:.. ® (1). 
Tại Hột nghị nà, Quốc tế cộng sản đã công nhận Đảng cộng sản 
Đông đương là một phân bộ dự bị của Quốc tẾ cộng sản, tách 
khỏi Đảng cộng sản Phá p. 


Tháng 8-1935, Quốc lễ cộng sản họp Đạt hội thứ VII ở 
Mát-~cơ-ua. Đoàn đại biều Đảng ta tham dự Đại hội gồm các đồng 
chỉ Lê Hồng Phong, Nguuên Thị Minh Khai öà Hoàng Văn Nọn. 
Đồng chí Nguyễn Ái Quốc (lúc đó läu bí danh là Lin) tham dự uới 
tư cách là khách mời của Đại hội. Đại hội đã cóng nhận Đìng 
cộng sản Đóng dương la phân bộ chính thức của Quốc tế cộng 
sản pàả bầu đồng chí Lê Hồng Phong là ủy viên chính thức 
của Bun chấp hành Quốc lễ cộng sản. 


Dưới đâu là bản Quuết định của Đại hội VII Quốc tế cộng sản 
công nhận Đảng cộng sản Đông dương 0à một số đảng cộng sản 
khác là phán bộ chínlt thức của Quốc tế cộng sản. 


` (1) Xem : Các đảng cộng sản oỏ cuộc khủng hoảng của chủ nghĩe để quốc. 
Nxb Sự thật, Mát-xcơ-va, 1932, tr. 43, 
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QUYẾT ĐỊNH 


VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CÁC PHÂN BỘ MỚI 
CỦA QUỐC TẾ CỘNG SẲN 


(Thông qua tại Đại hội VII của QTCS ngày 20-8-1938) 


a)Công nhận là những phân bộ của Quốc tế cộng sản các đẳng 
cộng sản ở Đông dương, Phi-lip-pin, Pê-ru, Cô-lôm-bi-a, Cô xta tụ. 
ca, Poóc-tô Ri-cô và cVê- nê-du-ê-]a. 


b) Công nhận là một phân bộ của Quốc tế cộng sản với quyềa 
biều quyết Đăng nhân dân cách mạng ở Tu-va. 


- 


Văn kiện lịch sử 


Tuyên ngôn của các đại biều đã thoát ly hội 
tịh ở toàn quốc.đại biều đại hội lần thứ nhất 
(ủa Hội Việt nam thanh niên cách mệnh 
(tức là Việt nam cách mệnh đồng chí hội) 


Lời Độ biên tập— Tháng 5-1999 Đại hội thứ. nhất của Hội Việt nam thanh 
niên cách mệnh (tức Việt nam cách mạng đồng chí hội) đã họp tại mội địa điềm 
ở nước ngoài. Tại Đại hột nàu các đạt biều Bắc kỳ đưa ra đề nghị thành lập 
Đáng cộng sản. Đề nghị nàu không được Đạt hội chấp nhận. Cóc đạt biều Đắc 
kỳ liền bỏ Đại hỘi ra uề. Về đến nước nhà các đạt biều đó liền ra bản Tuuyên 
agôn sau đủy kêu gọi € Phải tồ chức ngau đảng Cộng sản». Bản Tuyên ngôn 
nàu được tn 0pàphát ở nhiều địa phương trong nước dưới hình thức truyền đơn. 


Nhân dị p kỷ niệm lần thứ 56 ngày thản h lập Đảng cộng sản Việt nam, chúng 
tới cóng bố bản Tuyên ngôn nàu đề bạn đọc tham khảo. | 


Các đồng chi, 
Các đồng bào, 


Chúng tôi được các đồng chí phó 
thác cho cái trách nhậm đại biều các 
đồng chí đi dự hội Đại biều toàn quốc 
lần thứ nhất của hội Việt nam Thanh 
niên cách mệnh (tức là hội Việt nam 
cách mệnh đồng chí) đã bắt đầu khai 
ngày mùng một tháng 5 năm 1929, 
trong lòng lúc nào cũng lo sao đem 
hết tỉnh thần trí não mà phát biều ý 
kiến sao cho hợp với hoàn cảnh An 
aam, cho đúng với ý nguyện các đồng 
ehi. — mục đích đề làm sao cho cách 
mệnh chóng thành công, cho anh em 
eông nhân mau cướp được chính quyền 
4đề gay đựng nên xã hội bình đẳng. 
tư do, bắc ái. 


Vị trãch nhiệm chúng tôi là thế, 
Vì mục đích chúng tôi là thế, 


Nên sau khi đã nhận thức được 
rằng : 

1— Ở An nam tư bẳn đã rất phát 
đạt và đã bắt đầu nhóm vào mới số 
Ít người (tập trung). 


2— Vô sản giai cấp ở An nam càng 
ngày càng đông và càng giác ngộ, mà 
nông dân nghèo cũng một ngày một 
nhiều. 

3—-Hiện nay ở An nam chưa có 
đảng nào là dang đạt biều che uỏ sản 
giai cấp. 


4 — Hội Việt năm thanh niên cách 
mệnh (Việt nam cách mệnh đồng chí 
hội) là một đoàn thà iiều tư sản, trí 
thức, một đoàn thề quốe gia tán 
thành xã hội chủ nghĩa. Tôn chỉ của 
hội V.N.Th.N.C.M. «trước làm quốc 
đân cách mệnh, sau làm thế giới cách 
mệnh» có tính chất hoụt đầu giả cách 
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mệnh (Lữ ngày thành lập — 1921 — đến 
nay hành động xa quản chúng công 
nóng. liọi V.N.Th.N.C.AT không liên 
lạc với Đệ tam quốc tế (tức là Quốc 
tÈ cộng sản) là cơ quan cách mệnh 
cả thế giới, mà lại cử đại biều đi tham 
gia toàn quốc đại biều đại hội lần thứ 
ba của Quốc dân đảng Trung quốc là 
một đăng phần cách mệnh, phản công 
nông). 

Chúng tôi không có thề không đề 
nghị lập một đăng đại biều cho vÔ 
san giai cấp, một dảng duy nhất có 
thê giải quyết được các vấn đề quan 
- hệ đến vô sản giai cấp, một đảng đề 
lĩnh đạo cho tất cả công cuộc cách 
mệnh ở An nam,tức là đảng CỘNG SAA. 

Vấn dễ tô chức đảng Cộng sản vì 
thế nên đưa ra đại hội thảo luận. 
Tranh biện trong gần một ngày (hôm 
9 tháng 5 năm 1929) kết quả đa số đại 
hội lấy lẽ rằng: 

Đại hội này là đại hội thanh niên 
(V.N.Th.N.C.M hội) 


Các đại biều là đại biều cho các 
đồng chí hội Thanh niên. 

Vậy : 

I—Vấn đề tô chức cộng sản đảng 
không phải là một vấn đề quan hệ 
đến đoàn thề Thanh niên, nân đại hội 
không cần bàn đến. 

2— Các đại biều chỉ được bàn về 
các vấn đề quan hệ đến thanh niên còn 
vấn đề đẳng cộng sản không được nói 
đến. 

Phải, đại hội này là của hội Việt 
nam thanh niên cách mệnh, sonø phàm 
đã là người chân chính cách mệnh 
thì bất luận việc gì can thiệp đến công 
nông, đến vô san giai cấp, đều phải 
bàn cả. “Thế mà Đại hội Việt nam 
Thanh niên cách mệnh lại không cho 
bàn đến vấn đề tô chức đảng Cộng sản 
là vấn đề rất cần thiết cho quần chúng 
VÔ sản giai cấp và nông dàn nghèo ở 
An nam. Đại hội không cho bàn đến 
vấn đề này tức là đại hội này" không 
phải là đại hội đại biều cho vô sản 
giai cấp 
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Cái tỉnh chất hội Việt nam Thanh 
niên cách mệnh đã rõ ràng lắm vậy 

Vì chúng tôi không khi nào quên 
được cái nghĩa vụ của chúng tôi đối 
với vô sản giai cấp ở An nam, đối với 
tất cả dân lao khô ở An nam, — 
vì chúng tôi không thê quên được cái 
trách nhậm mà các đồng chí đã phó 
thác cho chúng tôi, — nên đối với hội 
Toàn quốc đại biều hoạt đầu này, đối 
với hội Toàn quốc dại biều giả cách 
mệnh, phản công nông này, chúng tôi 
không thề công nhận được mà phải 
tuyên bố bỏ đại hội ra về. 

Đại hội hoạt dầu, giả cách mệnh, 
phản công nông này, sau bàn những 
gì chúng tôi không được biết. 

Kết quả sự đi dự hội đại biều Toàn 
quốc lần này là biết được rõ ràng 
chắc chắn rằng hội Việt nam Thanh 
niên cách mệnh không phải là một 
chính đảng chân chính vì lợi ích của 
vô sản giai cấp. 

Vậy chúng tôi có mắy lời thành 
thực khần cấp kêu to 

Cùng thợ thuyền Ấn nam 

Cùng nông dân nghèo An nam 

Cùng các đồng chí hội Việt nam 
Thanh niên cách mệnh 

Cùng các đảng viên các chính đảng 
ở An nam 

Cùng các ngươi có lòng với cách 
mệnh, 

Rằng: 

1 — Phải hết sức đánh đồ tụi hoạt 
đầu giả cách mệnh lừa giối công nông. 

2= Phải tồ chức ngay đảng CỘNG 
SÁN thì mới đãn đạo cho vô sẵn giai 
cấp làm cách mệnh được. 

Đánh đồ Pháp đế quốc chủ nghĩa 

Đánh đồ tư bàn chủ nghĩa, 

Trừ tiệt thồ hào liệt thân, 

Vô sản giai cấp chuyên chính 

Thực hiện chủ nghĩa Cộng sản 

Các đại biêu bỏ đại hội ra về 
tuyên cáo - 
Ngày L tháng 6 năm 1929 

Chú ý: Xem song sin chuyền 

cho người khác. 


NÊU (CAO (HỦ NGHĨA ANH HÙNG CÁCH 
MẠNG TRONG LAO ĐỘNG VÀ (CHIẾN ĐẤU 


sĩ thi đua toàn quốc là đại hội 

đầu tiên được tiến hành sau khi 
đất nước thống nhất. Đại hội họp 
trong tình hình nhân dân cả nước ta 
đã đạt được những thành tựu to lớn 
về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã 
hội chủ nghĩa đồng thời cũng đang 
đứng trước những khó khăn về nhiều 
mặt. 


Với chiều dài của thời gian, bề đày 
của cống hiến và thành tựu, Đại hội 
anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn 
quốc lần này đã có số đơn vị anh 


là hội thứ năm anh hùng và chiến 


hùng, cá nhân anh hùng và chiến sĩ. 


thi đua đông đảo hơn các kỳ đại hội 
trước, hao gồm nhiều tập thề, nhiều 
cá nhân trong cả 40 tỉnh, thành, đại 
diện cho hầu hết các ngành, các lĩnh 
vực hoạt động quan trọng, tiêu biều 
cho những thành tựu của nhân dân 
ca nước ta trong việc thực hiện bai 
nhiệm vụ chiến lược cách mạng. Đội 
ngũ anh hùng, chiến sĩ thi đua có mặt 
tại Đại hội này bao gòm đầy đủ các 
thành phần công nhân, nồng dân, trí 
thức, nam nữ, dân lộc, tôn giáo, có 
những nhà cách mạng lão thành, 
những thanh niên mới đi theo cách 
mạng thưa được bao lâu, những 
người đại diện cho 3 — 4thế hệ nối 
tiếp nhau phấn đấu hy sinh vì sự 
nghiệp cách mạng của Đẳng, của nhân 
đân. 


Nhiều đơn vị anh hùng, cá nhân 
anh hùng, chiến sĩ thi đua đã xuất 
hiện trong các phong trào đấu tranh 
cách mạng sâu rộng của quần chúng, 
trong các phong trào thi đua yêu 
nước trên các lĩnh vực hoạt động 
nằm đáp ứng những yêu cầu của 


cách mạng. Họ thấm nhuần sâu sắc 
lời dạy của Bác Hồ: bãt kỷ làm việc 
gì. đều cần phải thi đua với nhau, thi 
đua là yêu nước, thi đua là đoàn kết, 
thi đua là cải tạo con người, 


Được Đảng lãnh đạo, giáo dục, kế 
thừa và phát huy truyền thống tốt 
đẹp của dân tộc, nêu cao phầm chất 
cách mạng, các anh hùng, chiến sĩ thi 
đua của chúng ta ngày nay mang đậm 
nét những chất liệu quý báu của nhân 
dân ta trong quá khứ và hiện tại — 
nguồn gốc của mọi thắng lợi và thành 
tựu. Những chất liệu đặc biệt ấy được 
cô đúc lại từ lòng trung thành vô hạn 
với Đảng, với cách mạng, với Tồ 
quốc. 

Trên cái nền được cấu tạo bằng 
những chất liệu đặc biệt đó, trải qua 
nhiều thử thách gay go, phức tạp gần 
hai thập kỷ qua và hoạt động trong 
những hoàn cảnh và lĩnh vực cụ thà 
khác nhau, các anh hùng và chiến sĩ 
thị dua tuy mỗi người một vẻ, có 
những tính cách riêng, nhưng tất cả 
đều thề hiện rõ nét trong suy nghĩ và 
hành động của mình những tính cách 
đa dạng, phong phú của chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng Việt nam. 


Chúng ta có thề thấy tính cách nồi 
bật trước lết là luôn luôn nêu cao tình 
tần chủ động, súng tạo trong lao động, 
trong quản l, dũng cảm Uà mưu trí 
Irong chiến đấu, U0ượt mọi khó khăn, 
gian khồ. Trước những khó khăn 
chồng chất do địch họa, thiên tai gây 
ra, trước những hậu quả nặng nề của 
chiến trangh, nhất là tình trạng nền 
kinh tế còn nhiều mặt yếu kém, trên 
lĩnh vực hoạt động và vị trí cÔng tác 
của mình, các anh hùng và chiến sĩ 
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thi đua đã thề hiện rất rõ tính chủ 
động, sáng tạo, không bị ràng buộc 
bởi những quan niệm, tư tưởng cũ, 
nếp suy nghĩ cũ, mà luôn tự trang bị 
cho mình những hiều biết mới, cách 
suy nghỉ mới và thây được hướng 
hành đóng đúng đắn nhằm khắc phục 
khó khăn, đạt hiệu quả công tác tốt. 
Không sợ khó, bám sát thực tế cuộc 
sống, gắn bó chặt chẽ với quần chúng, 
các anh hùng, chiến sĩ thi đua đã 
tìm ra và thực hiện nhiều biện pháp 
thiết thực vượt qua khó khăn, hoàn 
thành tốt nhiệm vụ. Khi đã có hướng 
hành động đúng, họ dám quyết đoán 
và kiên trì thực hiện tới cùng. 


Trong chiến đấu, hiều rõ bản chất, 
âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, với 
lòng yêu nước và căm thù địch sâu 
sắc, họ đã dũng cảm và mưu trí, linh 
hoạt, nhanh chóng tìm ra cách đánh 
chủ đỏng, sáng tạo, làm thất bại 
những hành động lấn chiếm và phá 
hoại của địch. 


Cuộc sống của chúng ta gần hai 
mươi năm qua có nhiều sắng tạo và 
đòi mới, Đề đạt được những cái đó, 
eác đơn vị anh hùng, cá nhàn anh 
hùng và chiến sĩ thi đua đã có phần 
đóng góp quan trọng: 


-_ Hai là, ý thức trách nhiệm rất cao 
ed lòng tận tfụU Uới công Uiệc, cổng 
hiến hết sức mình cho lỦ tưởng 0à hoài 
ỗđo cách mạng. 


Tính cách anh hùng không phải chỉ 
thề hiện ở những sự việc lớn lao, dào 
aúi lấp biỀn, mà còn thề hiện ở những 
sự việc rất bình thưởng, thầm lặng, 
W người biết đến, không phải chỉ ở 
những công việc đột xuất, ngắn ngủi, 
mà cả ở những công việc hằng ngày 
kéo dài bao năm tháng. Đồng chí 
Hồ Giáo, người đầu tiên được tuyên 
dương anh hùng lần thứ hai, đã 31 
năm gắn bó với nghề chăn nuôi trâu 
bò sữa giống ngoại. Là một người lao 
động binh thường, với ý thức trách 
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nhiệm cao, say mê yêu nghề, tận tụy 
với công việc, bền bỉ chịu đựng gian 
khồ, khắc phục nhiều khó khăn, đồng 
chí đã chăm sóc những con bê như mẹ 
chăm con và đã đạt những kết quả tới 
đẹp. Có đồng chí vì yêu cầu của cách 
mạng đã rời quê hương, xa gia đình, 
mấy chục năm gần cuộc đời mình vớe 
đồng bào các dân tộc thiều số, mơi 
rừng núi quanh năm mây phủ, khi 
hậu khắc nghiệt, có những phong tue. 
tập quán khác lạ... 


Lòng tận tụy với công việc, sự bền 
bỉ chịu đựng vất vả, khó khăn gián 
khồ, hy sinh đã giúp cho các amh 
hùng, chiến sĩ thi đua cống hiến hết 
sức mình cho sự nghiệp cách mạng. 


Ba là, hăng hái học tập,. nghiên cửa 
0à ứng dụng các tiến bộ khes học kỆ 
thuật, tìm con đường ngền nhất đem 
lại hiệu quả lớn cho sự nghiệp cácô 
mạng. 


Trong hoàn cảnh đất nước ta hiện 
nay, việc đầy mạnh cuộc cách mạng 
khoa học kỹ thuật — then chốt trong 
ba cuộc cách mạng mà Dảng ta nêu 
ra, có ý nghĩa cực kỷ quan trọng. Cáe 
anh hùng, chiến sĩ thi đua đả nêu cae 
quyết tâm học tập, nghiên cứu khoa 
học kỹ thuật, và tim cách nhanh chóng 
ứng dụng những kết quả đó vào thực 
tiền sản xuất, công tác. Tính cách 
anh hủng của họ ở đây là dù thiếu 
nhiều điều kiện, phương tiện, họ vẫn 
ham học, vừa làm vừa học, say mê 
nghiên cứu, tự tạo nên những điềo 
kiện làm việc cần thiết, kết hợp những 
kiến thức khoa học với những kinh 
nghiệm sẵn có của bản thân, của tập 
thề, sáng tạo ra cái mới, áp dụng 
chúng trong thực tiễn sản xuất, công 
tác của mình với lòng tự tin, tỉnh 
thần tự lực tự cường, không nản chí 
trước thất bại, quyết tâm vươn lên 
nhằm đạt được năng suất, chất lượng. 
hiệu quả ngày càng cao. Với tỉnh thần 
đó, hoạt động trên nhiều lĩnh vực 
khoa học, kỹ thuật, trong công nghiệp. 


nông nghiệp, giao thông vận tải, y 
tế, quốc phòng... các tập thề anh 
hùng, cá nhân anh hùng và chiến sĩ 
thi đua của chúng ta đã miệt mài tạo 
cho mình năng lực ngày càng cao đề 
có thề cống hiến nhiều nhất cho cách 
mạng, cho nhân dân. 


Bồn là, cần kiệm liêm chính, khiđm” 


tồn pà giản dị, gắn bỏ gởi quần chúng, 
Ilhậi sự Hn tưởng 0uà dựa 0ào quần 
chủng. Thấm nhuần lời dạy của 
Bác Hồ, có anh hùng là do có nhân 
dân anh hùng, đân tộc anh hùng, và 
tiếp thu truyền thống tốt đẹp của 
nhân dân, các anh hùng và chiến sĩ 
thi đua của ta trong công tác cũng 
như trong cuộc sống, khi còn nghèo 
cũng như khi ăn nên làm ra, đều 
không ngừng rèn luyện đề luôn luôn 
giữ được phầm chất quý báu đó. Trong 
hoàn cảnh đất nước $a còn nghèo, 
eòn nhiều khó khăn phải vượt qua, 
việc thực bành cần kiệm, liêm chính, 
sống giản dị, khiêm tốn, hòa mình 


với quần chúng, tin tưởng và dựa vào: 
quần chúng là yếu tố hết sức quan 
trọng làm cho các anh hùng và chiến 
sĩ thí đua của ta trở thành những 
trung tâm đoàn kết, lôi cuốn quần 
chúng hành động cách mạng. Nhiều 
đơn vị anh hùng, cá nhân anh hùng ® 
và chiến sĩ thi đua đã bắt đầu tử việc 
đi học người tốt, việc tốt, học những 
nơi tiên tiến mà làm nên eự nghiệp, 
Càng có thành tích, càng khiêm tốn, 
không tự mãn, càng học tập thêm đề 
tiến bộ mãi. 


Hơn lúc nào hết, ngày nay nêu cao 
và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách 
mạng trong lao động và chiến đấu là 
một yêu cầu rất quan trọng đề đầy 
mạnh phong trào thi đua yêu nước 
xã hội chủ nghĩa trên mọi lĩnh vực 
hoạt động của chúng ta, nhằm vượt 
qua mọi khó khấn, gian khồ, thực 
hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng 
đề ra. 


Đảng bộ thành phố... 


(Tiếp theo trang 36) 


cuốn hết các tầng lớp thanh niên. Số 
thanh niên chậm tiến, hư hỏng, đứng 
ngoài lề mọi diễn biến đồi mới của 
thành phố trong mười năm qua 
không phải không còn. Điều đáng chú 
ÿ là, không ít thanh niên chưa xác 
định đúng lý tưởng cách mạng, còn 
mơ hồ về cuộc đấu tranh giữa hai 
con đường, giữa ta và địch. Lối sống 


thực dụng, buông thả, sa. đọa, lười. 


lao động và ngại học tập, vô kỷ luật, 
mê tín với mức độ khác nhau còn 
thấy ở một bọ phận thanh niên, Cáo 
cấp, các ngành còn có những biều 


biện của thái độ hẹp hỏi, định kiến, 
chưa quan tâm lợi ích chính đáng 
của tuổi trễ, nhất là một số cán bộ, 
đẳng viên suy thoái về phầm chất, 
đạo đức, cũng gây ảnh hưởng xấu 


đến tư tưởng, cách nghĩ, lối sống và 
hành động của thanh niên. 


Trước yêu cầu mới của cách mạng, 
quán triệt sâu sắc những quan điềm 
cơ bản của Đảng về công tác thanh 
niên nêu trong Nghị quyết số 26 của 
BCTTƯ Đảng, đẳng bộ thành phố Hồ 
Chí Minh đang tiếp tục nêu cao tỉnh 
thần trách nhiệm, quyết tâm làm tốt 
hơn nữa công tác lãnh đạo Đoàn thanh 
niên và công tác thanh niên. Thành 
ủy nhấn mạnh: qChuyền cho được 
lớp thanh niên chậm tiến và trung 
bình lên tiên tiến không những thề 
hiện tình thương và trách nhiệm của 
đảng bộ, chỉnh quyền các cấp, kề cả 
gia đình, nhà trường, mà còn là một 
chiến thắng đối với kẻ thù thâm hiềm 
của dân tộc trong cuộc đấu tranh 
giành lại con người s. 
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HỘI NGHỊ KHOA 


HỌC 


tệ chăng đường đầu tiên cøa thời kỳ 
quá độ ở Việt nam và chiến lược 
kinh tế xã hậi trong chặng đường đó” 


Hoàng Hữu Nhân : 


Luận điềm nồi tiếng của Lê-nin về 
tính tất yếu của chặng đường đầu 
tiên của thởi kỷ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội: ®...Tính quy luật chung của 
sự phát triền trong lịch sử toàn thế 
giới đã không loại trừ mà trái lại, còn 
bao hàm một số giai đoạn phát triền 
mang những đặc điềm hoặc về hình 
thức, hoặc về trình tự của sự phát 
triền đó» (1) đã được Đảng ta chủ 
động vận dụng đề phân chia thời kỷ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội thành 
từng chặng đường. Đẳng ta xác định 
rõ : e Chặng đường trước mắt là chặng 
đường tiếp tục xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và cải tạo xã hội chủ nghĩa, 
lăng cưởng bơn nữa sự nhất trí về 
chính trị và tính thần của nhân dân, 
giảm bớt và khắc phục khó khăn, ồn 
định và cải thiện đời sống nhân dàn, 
chặn đứng và loại trừ các biều hiện 
tiều cực, đạt những tiến bộ quan 
(trọng trong mọi lĩnh vực, tạo ra thế 
cân đối mới của nền kinh tế, đồng thời 
chuẩn bị cho những bước tiến vững 
chắc và mạnh mẽ hơn trong chặng 
đường tiếp theo» (2). Khi kết thúc 
thời ký quá độ, chúng ta phải đạt 
được những mục tiêu : 


— Quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa trở thành phô biến, thống trị 
tuyệt đối trong mọi lĩnh vực sản 
xuất xã hội. : 


— Quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa phải đạt được mức độ chín 
muội, tức là các quy luật kinh tế của 


dã 


chủ nghĩa xã hội hoạt động một cách 
đầy đủ. 


— lloàn thành xây đựng CƠ SỞ VẬI 
chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội _ 
trên những nét cơ bản. 


Hai nhiệm vụ cơ bản của chặng 
đường đầu tiên là ồn định và cải 
thiện một bước đời sống nhân dân và 
tích lầy ban đầu đòi hỏi phải giải 
quyết cấp bách một số vấn đề: khôi 
phục và ôn định nền kinh tế, từng 
bước khắc phic những mật cân đối 
lớn trong nền kinh tế; xây dựng một 
lực lượng tối thiều về thiết bị kỹ 
thuật, máy móc hiện đại, đào tạo đội 
ngữ cần bộ và công nhân kỹ thuật 
nhằm tạo ra một sức đầy nhằm đưa 


- nền sẵn xuất xã hội ra khỏi vòng tái 


sản xuất giản đơn; hình thành một 
cơ cấu kinh tế hơp lý và có hiệu 
quả. 

Những nỗ lực to lớn của chúng ta 
trong thời gian qua đã làm thay đồi 
nhiêu trạng thái kinh tế xã hội của 
đất nước so với lúc ban đầu. Chúng 
ta đã đạt nhiều thành tựu về kinh tế 
trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, 
tuy nhiêm chúng ta cũng còn nhiều 
khuyết điềm sai lầm về mặt lãnh đạo. 
và quản lý kinh tế, cho nên kết quả 
đạt được còn tliắp chưa tương xứng 
với công sức đã bỏ ra. Toàn bỏ những 


® Xem Tạp chí Cện - sản từ số 4^ 1986. 


(1) V.]. Lê-niu: Teản tập Nxb Tiến bộy 
Mát-xcơ -va, 1978, tập 45, tr. 431. 

(3) Văn kiện Đại hội P, Nxb Sự thật. Hà 
nội, 1982, tập Ï. tr. 51. 


cố gắng đó chưa tạo ra được những 
biến đôi gì đáng kề cho nền kinh tế 
đề khiến chúng ta có thề rút chân khỏi 
bước đi ban đầu. 


Chúng ta cần nhìn thẳng vào thực 
trạng kinh tế — xã hội hiện nay dê 
vạch ra những mục tiêu thật tập trung 
và chiến lược phát triền kinh tế phù 
hợp cho những năm trước mắt, trong 
đó bao gòm việc xác định cơ cấu kinh 
tế hợp lý, chiến lược quản lý kinh tế 
và nội dung đôi mới cơ chế quản lý 
kinh tế. Tiước mắt, nông nghiệp vẫn 
là mặt trận hàng đầu, đồng thời chúng 
ta phải ra sức phát triền sản xuất hàng 
tiêu dùng và xuất khầu. Phát triền 
công nghiệp nặng trước hết phải trực 
tiếp phục vụ cho vêu cầu trên đồng 
thời chuần bị điều kiện cho chặng 
đường tiếp theo. Cơ cấu kinh tế hợp lý 
phải luôn luôn đặt nóng nghiệp — công 
nghiệp nhẹ — công ngiiệp nặng trong 
một cơ câu kinh tế thống nhấi và trong 
hoàn cảnh một nền kinh tế « mở », biết 
phát huy thế mạnh riêng có của ta 
trong nền kinh tế thế giới. Cơ cấu 
đầu tư trong thời gian trước mắt phải 
chú trọng theo hưởng đầu tư nhằm 
khai thác hết oà có hiệu quả nhất 
những năng lực sản +uấi sẵn có. Về 
đôi mới cơ chế quản lý kinh tế, trước 
hết cần xóa bồ triệt đề chế đô quản 
lý tập trung quan liêu, hành chính 
bao cấp trong tất cả các lĩnh vực sản 
xuất kinh doanh, chuyền hẳn và 
chuyền nhanh sang cơ chế hạch toán 
kinh tế, kinh doanh xã hội chủ nghĩa, 
với kế hoạch là trung tâm, giao trả 
lại trách nhiệm và quyền chủ động 
kinh doanhvaà tự chủ tài chính vốn có 
của các đơn vị kinh tế dưới sự lãnh 
đạo, quản lý tập trung đúng mức của 
Nhà nước. Chỉ có một cơ chế quản lý 
năng động hợp với các quy luật kinh 
tế, thực biện được cơ chế làm chủ tập 


thề của nhân dân lao động mới khai ` 


thác được mọi khả năng tiềm tàng của 

nền kinh tế, mau chóng ồn định lại 

sản xuất và đời sống nhân đân, thật 

sự tăng cường được sự lãnh đạo 
ta) 


của Nhà nước đối với toàn bộ nền 
kinh tế. 


Trần Linh Sơn : 


Sau thắng lợi vĩ đại mùa Xuân năm 
1975, nước Việt nam thống nhất bước 
vào giai đoạn cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, bắt dầu thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội, thời kỳ thực hiện 
nhiệm vụ lịch sử của chuyên chính 
vô sản trong cả nước, Nghị quy ết Đại 
hội thứ V của Dáng cộng sản Việt 
nam đã chỉ rò: Chặng dường trước 
mắt bao gòm thời kỳ kế hoạch 5 năm 
1981—19853 và kéo dài đến năm 1990 
với kế hoạch 5 năm 198ö — 1990, hoặc 
hơn một ít thời gian nữa. Đến nay, 
chúng ta có thẻ hiều đó là chặng 
đường đầu liên của thời kỳ quá độ ở 
nước ta. Đại hội thứ V của Đảng đã 
dẻ ra khúi niệm chặng đường dầu tiên 
của quá trình công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa 0à xác định những mục tiêu 
kinh tếTxä hội tồng quát của những 
năm 80 là + 


. I1— Đây mạnh sản xuất, tập trung 
sức phát triền nông nghiệp, coi nông 
nghiệp là mặt trận hàng đầu, ồn định 
và cải thiện niột bước đời sống nhân 
dân. 

2 — Tiếp tục xây dựng cơ sở vật 
chất— kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội 
có trọng điềm, tích lũy vốn từ nội bộ 
nền kinh tế, chuần bị tích cực cho sự 
phát triền mạnh mẽ hơn nữa công 
nghiệp nặng trong chặng đường tiếp 
theo. 

3 — Hoàn thành công cuộc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa ở các tỉnh miền 
Nam; tiếp tục hoàn thiện quan hệ 
sắn xuất xã hội chủ nghĩa trong cả 
nước. 

4 — Đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho 
quốc phòng, giữ vững an ninh chính 
trị, trật tự và an toàn xã hội. 


Có thề nói các mục tiêu đó sẽ đạt 
dược khi nền kinh tế có một bước 


4) 


chuyền biến cơ bản, thu nhập quốc 
dân bảo đảm đủ tiêu dùng xã hội và 
có tích lũy tử nội bộ nền kinh tế quốc 
đân; tồng'sản phẩm xã hội tăng và 
cân đối tốt hơn, đáp ứng được phần 


quan trọng nhu cầu trong nước và có - 


phần xuất khẩu ngày càng lớn, đề qua 
xuất khầu mà nhập khầu được các 
sản phầm trong nước chưa sản xuất 
được, hoặc sẵn xuất chưa đủ ; có đầy 
đủ và kịp thời sản phầm có giá trị 
xuất khầu đề trả nợ (cả lãi) đến hạn 
cho các nước ; kiến lập được sự kiềm 
kê, giám sát triệt đề, có hiệu lực thật 
sự của Nhà nước đối với sả# xuất, 
phân phối, lưu thông và tiêu dùng 
sản phầm xã hội, tăng cường chế độ 
tiết kiệm, thực hiện kiềm tra chặt chẽ 
mức lao động và mức hưởng thụ của 
các thành viên xã hội; thành phản 
kinh tế xã hội chủ nghĩa trở -thành 
thành phần kinh tế chủ đạo trong nền 
kinh tế quốc dân; xã hội hóa dần 
dần và trên thực tế nền sản xuất xã 
hội. 

Và điều kiện liến lên, phải nắm 
chắc quy luật phát triền, với sự tác 
động chủ quan, tích cực của quản lý 
đề giải quyết một số ấn đề sau đây: 


1 — Tiếp lục bồi đưỡng con người 
Việt nam, Đừa là chủ thề uà sức mạnh 
hăng động nhất, 0ừa là đõiL tượng, 
thành quả 0à uốn quan trọng nhất ; 
phát huy bản chất kiên cường, bất 
khuất, cách mạng, ý thức cộng đồng 
cao của con người Việt nam; xây dựng 
phương pháp tư duy thật sự khoa 
học, khách quan, nắm được hệ thống 
các khái niệm, phạm trù, quy luật đề 
có thề tác động có hiệu lực đến quá 
trình sản xuất giá trị vật chất và giá 
trị văn hóa, tỉnh thần: nắm bắt được 
thực chất ý kiến, cách làm của người 
khác và toàn bộ kho tàng trị thức của 
nhan loại đang phát triền muôn hình, 
muôn vẻ, cả về bề rộng và bề sâu, 


Do yêu cầu phải tiến thẳng lên chủ 
nghĩa xã hội, không qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa và 
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« những cơn đau đẻ ® của thời kỳ quá 


đô có thề kéo dài và khó khăn hơn 
một số nước đã trải qua cách mạng 
công nghiệp, cần phải nhanh chóng 
xây dựng cho mình thói quen làm việc 
có suy nghị, có năng suất, có hợp 
đồng, hợp tác; ý thức tiết kiệm thời 
gian, ý thức tỒ chức, kỷ luật chặt 
chẽ, tính trật tự; khả năng tổ chức 
cuộc sống, làm việc và nghỉ ngơi hợp 
lý, trên cơ sở có kiến thưc về tâm, 
sinh lý, giải phẫu con người, về các 
thành tựu của y học và khoa học bảo 
vệ sức khỏe; khả năng và kỹ thuật 


làm việc hiện đại, phù hợp với con: 


người Việt nam, -tỒ chức lao động 
theo khoa học ở các đơn vị cơ Sở, 
các ngành sản xuất vật chất, các cơ 
quan quản lý Nhà nước. 


2—Thš giới ngủu ngụ đã chia thành 
hai hệ thống kinh tế — xã hội, lại có các 
nước thứ ba đang phát triền. Hệ thống 
nào cũng có sự cần thiết khách quan 
nội tại nhất thề hóa kinh tế, liên kết 
khoa học, kỹ thuật và sản xuất, gắn 
với ý đồ chiến lược nhất định. Nước 
ta phải phát huy tính độc lập, tự chủ 
gắn liền hữu sơ với việc dựa hẳn vào 
sự giúp đỡ có hiệu quả của Liên xô 
và các nước xã hội chủ nghĩa anh em 
khác; phát triền mạnh mẽ sự phản 
công và hợp tác quốc tế toàn diện với 
các nước thành viên Hội đồng tương 
trợ kinh tế và đặc biệt với hai nước 
bạn Lào và Cam-pu-chia. Đồng thời có 
chính sách đối ngoại đúng đẳn với các 
nước khác. 


3— Phát tận dụng các thành tựu của 
cách mạng khoa học — kỹ thuật trong 
đường lối chiến lược tiến hành đồng 
thởi ba cuộc cách mạng : cách mạng 
về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa 
học — kỹ thuật, cách mạng tư tưởng 
và văn hóa, trong đó cách mạng khoa 
học — kỹ thuật là then chốt. Nước ta 
không thề không nắm bắt các diễn 
biến của cuộc cách mạng khoa học — 
kỹ thuật đang được toàn thế giới tập 
trung sự chú ý. Hiện nay cách mạng 
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khoa học — kỹ thuật đã trở thành 
trường đấu tranh hết sức quyết liệt 
của hai hệ thống thể giới — chủ nghĩa 
vã hội và chủ nghĩa tư bản 


Cần chu trọng các đặc điềm sau đây 
của cuộc cách mạng khoa học — kỹ 
thuật hiện đại: 

a) Tiềm lực năng lượng của xã hội 
tăng lên rõ rệt trên cơ sở tạo ra các 
phương thức mới đề tiếp nhận năng 
lượng điện (như nhà máy điện nguyền 
tử đầu tiên ở Liên xô đã được xây 
dựng năm 1954) Và nâng cao hệ số tác 
động hữu ích của các hệ thống năng 
lượng. 

b) Tự động hóa toàn bộ quá trình 
sản xuất bao gồm tất cả các khâu của 
hệ thống máy. 

©) Bước ngoặt trong lĩnh vực quy 
trình công nghệ. biều hiện trong việc 
hóa học hóa sẵn xuất, áp dụng các 
phương pháp điện kỹ thuật, la đe, 
công nghiệp vi sinh vật. v.v. 


d) Cuộc cách mạng khoa học — kỹ 
thuật bao quát cả yếu tố bảo thủ nhất 
trong lực lượng sản xuất là đối tượng 
lao động. Phầ% nguyên liệu thực vật 
và động vật giảm bớt, nguyên liệu 
khoáng chất tăng lên, các nguyên liệu 
thiên nhiên được thay thế bằng nguyên 
liệu tòng hợp. 


đ) Việc chuyền sang hệ thống máy 
bốn khâu trên cơ sở áp dụng điều 
khiền học vào quá trình quản lý sản 
xuất (ba khâu truyền thống của hệ 
thống máy là động cơ, thiết bị truuền 
đẫn, máu công fác, nay thêm một khâu 
mới là khéảu quản (ú); chức năng của 
khâø quản lý do máy tính điện tử đảm 
nhiệm với quy mô ngày càng lớn 
ahẳm thực hiện các nghiệp vụ quản 


lý và kế hoạch hóa. Máy móc là sự. 


tiếp nối tay con người (theo €. Mác), 
còn máy tính điện tử được xem là 
tiếp tục bộ não của người. 


§—Có biện pháp xử lụ, hoàn chỉnh pà 
công khai hóa số liệu thống kê oà mội 
số lẻi liệu ðề điều tra cơ ban, oề phân 


Uuùng kinh tế hết sức cần thiết cho Uiệc 
nghiên cửu Đạch sơ đồ các nhân lỗ 
quuết định tăng trưởng kinh tế, hệ 
thống dự báo (1) dự thảo mội số chương 
trình đồng bộ có mục tiêu như : lương 
thực thực phầm, sẵn xuất hàng tiêu 
dùng và dịch vụ công cộng; năng 
lượng; giao thông vận tải và toàn bộ 
hệ thống hạ tầng cho sản xuất và xây 
dựng cơ bản; hệ thống thông tin liên 
lạc, bảo đảm hiệu lực của quản lý 
kinh tế và xã hội. 


Xâu dựng kš hoạch 5 năm, kế hoạch 
đài hạn 10 — 15 năm, đến năm 9000, 
khớp với kế hoạch phái triền của các 
nước thành viên Hội đồng tương trơ 
kinh tế. 


Nghiên cứu +âu dựng một hệ thống 
cơ cấu sản xuất liên ngành tồi ưu, bảe 
đảm thực hiện sp xếp lại sản xuất, 
+âu dựng cơ bản theo chính sách đầu 
tư, chính sách cơ cầu kinh tế — rã hội 
trong quá trình biến đồi năng động, 
xuất phát từ sản phầm cuỗi cùng và 
từ hiệu quả kinh lẽ. 


5—Củng cố nền tài chính quỗc gia. 
Gidi quuết nguồn Uốn đầu tư, lành 
mạnh hỏa lưu thông tiền tệ, ồn định 
sức mua của đồng tiền; mở rộng và 
củng cố hệ thống tiền tệ — tín dụng 
trên cơ sở nhận thức vá vận dụng hệ 
thống các quy luật kinh tế; phát triền 
sìn xuất hàng hóa; quan hệ hàng 
hóa—tiền tệ được sử dụng có kế hoạch 
trong thởi kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta ; xác lập cơ chế quan 
lý và kế hoạch hóa, thực biện chế độ 
hạch toán kinh tế và kinh doanh rš 
hội chủ nghĩa. 


(1) Hạ thống dự báo được sử dụng trong 
kế hoạch hóa triền vọng bao gồm tối thiếu cáe 
loại : nguồn lực thiên nhiên ; xã hội; dâa zố: 
tiến bộ khoa học — kỹ thuật ; chinh trị đếi 
ngoại : quân sự chính trị : các dự báo kinh té. 
Từ việc nghiên cứu các dự báoe đó. sể có 
quyết định lựa chạn các mục tiêu phàt triền 
quan niệm kinh tế — chỉmb trị của k >eạch 
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Nguyễn Anh Bác : 


Nước ta đang ở trong chặng đường 
đầu tiên của công cuộc xây dựng nên 
kinh tế sẵản xuất lún xã hội chủ 
nghĩa. Đây cũng là chặng đưởng đầu 
tiên của công cuộc xây dựng nền quốc 
phòng toàn dân của TÔ quốc Việt 
nam xã hội chủ nghĩa. 


Trong chặng đường này, nèn kinh 
tế còn có nhiều khó khăn, mất cân đối 
nghiêm trọng. Đất nước lại ở trong 
tình thế vừa có hòa bình vừa phải đối 
phó với một kiều chiến tranh phá 
hoại về nhiều mặt và một dạng chiến 
tranh lấn chiếm biên giới của bọn 
bành trưởng bá quyèn Bắc kinh câu 
kết với đế quốc Mỹ, đồng thời phải 
sẵn sàng đối phó với một cuộc chiến 
tranh xâm lược quy mô lớn nếu nó 
Xây ra. 

Đề đáp ứng cả 4 mục tiêu kinh 
tế xã hội tồng quát đã được Đại hội 
V của Đảng chỉ ra, chiến lược phát 
triền kinh tế xã hội thề hiện đúng 
đắn sự kết hợp kinh tế với quốc 
phòng, quốc phòng với kinh tế trong 
chặng đường này phải nhằm đạt 
được những mục liêu chiền lược sau 
đây ; 


Í — Thực hiện một bước chuyền 
biến cơ bản thực trạng của nền kinh 
tế quốc dân, khác phục những mất 
cân đổi nghiệm trọng hiện nay, xây 
đựng một liệ thống cơ cầu kinh tế hợp 
lý trên từng vùng lãnh thỏ, từng địa 
phương và cả nước trong một cơ cấu 
kinh tế thống nhất, thề hiện đúng 
đán sự kết hợp kinh tế với quốc 
phòng, vừa tạo ra thế bố trí chiến lược 
thống nhất làm chủ cả về kinh tế và 
quốc phòng, vừa nâng cao một bước 
quan lrọng sức mạnh tồng hợp của 
quốc phòng ở từng vùng, từng địa 
phương, và cả nước, làm thất bạt mọi 
âm mưu hành động phá hoại của kẻ 
thủ 


2 — Tao ra trong nền kinh tế quốo 
đàn những điều kiện cần thiết đề 
nàng cao khả năng bảo đảm quốc 


», 


~ 
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phòng một cách ồn định, có cơ sở 
ngày càng vững chắc, vừa đáp ứng 
tốt nhất các nhu cầu bức thiết trước 
mắt, vừa có cơ sở đề xây dựng và 
phát triền hệ thống công nghiệp quốc 
phòng; kết hợp với đầy mạnh công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa trong 
giai đoạn tiếp sau. 


— Hoàn thiện các mặt chuần bị 
động 0ién nền kinh tế chống chiến 
tranh +xđảmm lược, bảo đẫm thực hiện 
thắng lợi phương hướng chiến lược: 
đặt lên hàng đầu công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trong khi không ` 
một phút lơi lỏng nhiệm vụ quốc 
phòng. 


4 — Đi tới một tỷ lệ cân đối hợp lý, 
có cơ sở ồn định có lợi cho sự phát 
triên kinh tế, về mối quan hệ huy 
động lao động và của cải vật chất cho 
quốc phòng và kinh tế. 


Dê đạt những mục tiêu chiến lược 
trên, những phương hướng chiến lược 
kết hợp kinh tế với quốc phòng sau 
đây cần được xem xét khi quyết định 
những vấn đề về chiến lược phát 
triền kinh tế xã hội: 


1 — Xây dựng và phát triền kinh tế 
ở các vùng biên giới phía bắc, Tây 
nguyên, Đông Nam bộ, nhằm cải thiện 
một bước cơ bản thế bố phòng, tạo 
ra một bước phát triền về chất lượng 
mới sức mạnh tông hợp của quốc 
phòng toàn dân, đủ sức đánh bại mọi 
hành động chiến tranh lấn chiếm vùng 
biên giới, chiến tranh phá hoại về 
nhiều mặt của địch, góp phần quuết 
định 0ào uiệc ồn định tình hình trong 
cả nước. | 

2— Xây dựng cơ cấu kinh tế ö 
từng địa phương, huyện, tỉnh thật sự 
làm được vai trỏ là cơ sở kinh tế 
trực tiếp của quốc phòng ở địa 
phương, làm cho mỗi huyện là một 
pháo đài quân sự, mỗi tỉnh là một 
đơn vị chiến lược về quốc phòng, 
bảo đảm cho nền quốc phòng của củ 
nước đạt được một bước chuyền biến 


rõ rệt, có cơ sở 0ững chắc ở từng cơ 
sở, từng địa phương. 

J— Òn định nhiệm vụ sản xuất và 
phục vụ quốc phòng cho các địa 
phương, các ngành kinh tế kỹ thuật. 
Tử đó, xây dựng cơ cấu hợp lý của 
từng ngành kinh tế kỳ thuật, của 
các cơ sở sản xuất chuyên ngành của 
quốc phòng nhắm nâng cao khả năng 
bảo đảm cơ sở vật chất kỳ thuật của 
quốc phỏng toàn dân hiện đại, của 
quản đội nhân dân chính quy hiện 
đại với số lượng ngày càng lớn, cơ 
cấu sản phầm ngày càng phong phú, 
đúng tiêu chuần chất lượng, đúng kỷ 
luật giao nộp. Bảo đảm không gâu 
mất cán đối, khó khăn cho kinh ¡ế. Ưu 
tiên đầu tư cho các ngành công nghiệp 
có tác dụng trực tiếp phục vụ kinh tế 
và quốc "phòng. Sắp xếp lại các ngành 
công nghiệp có quan. hệ trực tiếp 
đến phương hướng xây dựng và phát 
triền công nghiệp quốc phỏng theo 
một thế bố trí chiến lược phù hợp với 
thế bố phòng của cả nước. 


4 —- Xây dựng và phát triền bệ 
thống cấu trúo ba tầng theo một cơ 
cấu phù hợp với cơ cấu kinh tế và 


quốc phỏng, phát huy tác dụng cao: 


nhất đối với cả hai nhiệm vụ xây 
dựng và bảo vệ Tô quốc. Đầu tư thích 
đáng cho các vùng đang có nhiệm vụ 
sẵn sàng chiến đấu khẩn trương. 


5 — Sắp xếp, tồ chức lại kết hợp 
với xây dựng mới cơ cấu các ngành 
khoa học kỹ thuật, cho phép tận dụng 
mọi lực lượng khoa học kỹ thuật cả 
nước phục vụ cả sự nghiệp xây đựng 
và bảo vệ TÔ quốc, tạo cơ sở thuận 
lợi xây dựng và phát triền nền khoa 
học kỹ thưật quân sự Việt nam trong 
giai đoan tiếp sau 

6 — Kết hợp nghĩa vụ lao động với 
nghĩa vụ quân “sự, tồ chức lao động 
với tò chức quân sự, xây dựng lực 
lượng vũ trang quần chúng rộng khắp, 
xây dựng lực lượng dự bị động viên 
của quân đội, tạo tiền đề cho việc đi 
tới một tỷ lệ hợp lụ, ồn định, có lợi 


Cho kinh tế, về huy động lực lượng 
lao động cho quân đọi thường trực 
trong thời bình, nhưng vẫn ở tư thế 
sẵn sàng đề nhanh chóng động viên 
lực lượng chiến đấu khi tình thế đòi 
hỏi. 


llọi trong những biện pháp chiến 
lược đà kết hợp kinh tế với quốc 


phòng là sử dụng hợp lý tực lượi:g 


quân đội, dưới hình thức các lồ chức 
quân sự thưin gia xu dựng hình lẽ. 
Vi dụ các đơn vị quân đội làm: nhiệun 
vụ sẵn sàng chiến đấu ở eíc vùng 
chiến lược, là một lực lượng chiến. 
lược xây dựng kinh tế và quốc phòng 
ở địa phương; một số cơ sở sản xuất 
chuyên ngành của quốc phòng có 
nhiều khả năng làm hàng dân dụng, 
hàng xuất khầu thì sẽ được sắp xếp 
tỒ chức lại đề vừa bảo đảm nhiệm 
vụ trực tiếp phục vụ quân đội vừa 
tham gia sẵn xuất những mặt hàng 
tiêu đùng hay xuất khầu nằm trong 
cơ cấu chung, trong kế hoạch chung 
của nền kinh tế quốc dân; lực lượng 
xây dựng của quân đội có thề nhận 
xây dựng cho Nhà nước nhiều công 
trình kinh tế, các vùng kinh tế mới. 
Đó cũng là một trong những biện 
pháp tö chức lao động cho phép kết 
hợp nghĩa vụ lao động với nghĩa vụ 
quân sự đề thực hiện các chương 
trình kinh tế cần tập trung lực lượng 
đứt điềm trong thời gian ngắn. 


Một trong những yêu cầu quan trọng 
của việc kết hợp kinh lễ 0ới quốc 
phòng là Nhà nước vận dụng đúng 
đắn các quy luật kinh tế, các quy 
luật xây dựng quốc phỏng toàn dân 
với những chế độ, chính sách, điều 
lệnh, điều lệ cần thiết đối với những 
hoạt động kinh tế trực tiếp phục vụ 
quốc phòng, đối với những hoạt 
động kinh tế trong quân đội, 
đối với những hoạt động làm kính 
tế của quân đội, đối với những yêu 
cảu chuần bị động viên kinh tế, 
chuyền nền kinh tế tử thời bình sang 
thời chiến... 


H5) 


Phan văn Tiệm : 


Về quụ luật giá trị uà sự hoạt động 
của nó trong chặng đường đầu liên của 
thời kù quó độ tiến lên chủ nghĩa +ả 
hội ở nước ta. 


Thực tiễn sản xuất xã hội đã khẳng 
định hoàn toàn một nguyên lý cơ bản 
trong kinh tế học mác xít là kinh tế 
hàng hóa cùng với những phạm trủ 
quy luật của nó là những phạm trùủ 
lịch sử. Sự phát sinh, phát triền, vận 
động của chúng gắn liền với những 
hình thái kinh tế xã hội nhất định. 
trong đó có sự phân biệt về chế độ 
sở hữu về tư liệu sản xuất. Quy luật 
giá trị là quy luật kinh tế chủ yếu 
nhất và phồ biến nhất đối với sản 


xuất xã hội trong chửng mức nền sản ' 
xuất đó mang hình thái kinh tế hàng - 


hóa. 


Lịch sử cũng đã làm xuãt hiện hai 
loại hỉnh sản xuất hàng hóa: loại thứ 
nhất phát sinh và phát triền trên cơ 
sở chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất 
và loại thứ hai phát sinh và phát triền 
trên cơ sở chế độ công hữu về tư liệu 
sản xuất. Loại thứ nhất có trước loại 
thứ hai. Trong mỗi loại hình, phạm vi, 
phương thức và cường độ hoạt động 
của quy luật giá trị có khác nhau. Xét 
theo phạm vi và cưởng độ, quy luật 
giá trị có vai trò nồi bật trong loại 
hình thứ nhất, ở đó do chế đô tư bữu 
về tư liệu sản xuất là nguồn gốc của 
sản xuất hàng hóa, cho nên quy luật 
giá trị có vai trỏ chỉ phối sản xuất 
một cách phồ biến, nó là quy luật điều 
tiết sản xuất hàng hóa. Quy luật này 
có phạm ví và cường độ ểièu tiết hạn 
chế trong nền kinh tế có sản xuất hàng 
hóa dựa trên cơ sở chế độ công hữu 
về tư liệu sản xuất. 


Từ nhận định trên đây có thề thấy 
được đặc trưng nồi bật của vai trỏ 
quy luật giá trị đối với nền sản xuất 
xã hội trong thời kỷ quá độ, đặc biệt 
là trong chặng đường đầu tiên của nó 
so với giai đoạn chủ nghĩa xã hội 
phát triền vỀ ngay cả các chặng đường 
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(iếp theo của thời kỳ quá độ. Điều đó 
được quyết định bởi tính chất nhiều 
thành phần trong nền kinh tế ở chặng 
đường đầu tiên này, trong đó các quan 
hệ kinh tế trong các thành phần phi 
xã hội chủ nghĩa và mối liên hệ tái 
sản xuất tất yếu giữa chúng với 
thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa 
còn chịu ảnh hưởng rất lớn của quy 


luật giá trị. Quy luật này còn có tác 


dụng khách quan điều tiết sản xuất và 
lưu thông qua các quan hệ và các mối 
liên hệ tái sản xuất nói trên. 


Quy luật giá trị luôn luôn hoạt động 
thông qua chức năng của các phạm 
trù hàng hóa — tiền tệ: lưu thông, thị 
trường, hàng hóa, tiền tệ, giá trị, giá 
cả, tín dụng, lợi nhuận v.v. và sự hoại 
động của các quy luật kinh tế hàng 
hóa: cung cầu, lưu (hông tiền tệ. 
Trong điều kiện của kỉnh tế hàng hóa 
dựa trên cơ sở chế độ tư hữu về tư 
liệu sản xuất (bao gồm cả kinh tế tư 
hữu tư nhân), các phạm trù này mang 
những nội dung và bản chất kinh tế 
khác hẳn với kinh tế hàng hóa đựa 
trên cơ sở chế độ sở hữu công cộng. 
Trong trưởng hợp thứ nhất, kề cả 
trưởng hợp các thành phần kinh tế 
phi xã hội chủ nghĩa trong chặng 


đường đầu tiên của thời kỷ quá độ, 


quy luật giá trị hoạt động tự phát và 
gắn với các quy luật kinh tế của hàng 
hóa tư bản chủ nghĩa tùy theo phạm 
vi và trình độ phát triền của loại hình 
kinh tế hàng hóa đó; trong đó, cần 
khẳng định vai trò của quy luật cạnh 
qranh và quy luật giá trị thặng dư. 


Cùng với sự phái sinh, phát triền 
mở rộng của chế độ sở hữu công cộng 
về tư liệu sản xuất, loại hình mới của 
sản xuất hàng hóa (sản xuất hàng hóa 
xã hội chủ nghĩa) cũng phát triền ngay 
trong chặng đường đầu tiên của thời 
kỷ quá độ, trước hết trong thành phần 
kinh tế xã hội chủ nghĩa. Ơ đây, sự 
phát huy các chức năng của các phạm 
trủ kinh tế hàng hóa, cũng như sự 
hoạt động của quy luật giá trị diễn ra 


một cách có kế hoạch và gắn liền với 
các quy luật của kinh tế xã hội chủ 
nghĩa : quy luật kinh tế cơ bản, quy 
luật phát triền có kế hoạch và cân đối 
nén kinh tế quốc dân, quy luật tiết 
kiệm thời gian lao động, phân phối 
theo lao động. 


Kinh tế thời kỳ quá độ là một 


chỉnh thê, quá trình tái sản xuất thống 
nhất gắn với các thành phần kinh tế. 
Thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa 
hoạt động với các quy luật của nó; ở 
đây, quy luật giá trị hoạt động có kế 
hoạch luôn luôn gây ảnh hưởng đến 
các thành phần kinh tế khác nhau qua 
những mối liên hệ tái sản xuất giữa 
chúng với nhau. Yếu tố quyết định 
mức độ ảnh hưởng như vậy là sự lớn 
mạnh không ngửng của kinh tế xã hội 
chủ nghĩa. 


Nền kinh tế quốc dân thời kỷ quá 
độ gồm hai bộ phận dựa trên hai loại 
hinh sở hữu về tư liệu sẵn xuất. Thị 
trưởng đân tộc cũng gồm hai bộ phận 
tương ứng. Do quy luật giá trị hoạt 
động trong hai loại hình quan hệ sản 
xuất khác nhau, cho nên tính chất 


hoạt động của quy. luật này cũng. 


không giống nhau trong hai nhóm 
thành phần kinh tế. 


Chuyên chỉnh vô sản và thành 
phần kinh tế xã hội chủ nghĩa ở 
chặng đường dầu tiên của thời kỳ 
quá độ là điều kiện bên trong tiên 
quyết đề nền kinh tế thời kỷ quá độ 
vận động theo con đường phát triền 
của chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, đó 
cũng là điều kiện khách quan đề vận 
dụng tự giác các quy luật kinh tế, 
trong đó bao gồm quy luật giá trị và 
Nhà nước quản lý: nền kinh tế một 
cách" có kế hoạch 


Vận dụng quy luật giá trị là tạo 
ra những điều kiện khách quan đề 
hướng sự hoạt động của \quy luật đó 
vào những mục tiêu kinh tế xã hội 
của Nhà nước và hạn. chế những hệ 
quả tiêu cực (so với những mục tiêu 


+ 


. nền sản xuất xã hội, 


nói trên) do sự hoạt kàO) của quy 
luật này mang lại. 


Trong chặng đường đầu liên của 
thời kỷ quá độ, việc vận dụng quy 
luật giá trị trong quản lý nền kinh té 
quốc dân nhằm những mục tiêu chủ 
yếu sau đây ° 


a—=Kích thích tính tích cực của 
người lao động và các tôö chức kinh 
tế thuộc tất cả các thành phần kinh 
tế trong việc phát triỀền sản xuất, tăng 
nhanh tồng sản phầm xã hội và thu 
nhập quốc dân theo cơ cầu phủ hợp, 
không ngừng nâng cao hiệu quả của 
thỏa mãn nhu 
cầu của xã hội trong từng thời kỳ. 


b— Phát triền ưu tiên và tăng cường 
sức mạnh của thành phần kinh tế xã 
hội chủ nghĩa và hạn chế từng bước 
sự phát triền của thành phần kinh tế 
tư bản chủ nghĩa, hạn chế tính tự 
phát theo hướng tư bản chủ nghĩa 
của kinh tế tiều sản xuất hàng hóa. 


e— Phát triền thị trường dân tộc về 
chiều rộng và chiều sâu, làm cho nó 
trở thành động lực mạnh mẽ thúc đầy 
kinh tế phát triền, từ phụ thuộc thành 
đọc lập tự chủ, từ tự cung tự cấp 
thành sản xuất hàng hóa, từ cơ cấu 
quê quặt thành cơ cấu phát triền tông 
hợp và cân đối, góp phần cải tạo đần 
cơ cấu sản xuất xã hội đề bảo đảm 
một tốc độ phát triền cao và ngày 
càng thỏa mãn đầy đủ hơn nhu cầu 
của xã hội. 


d— Phân phối và phân phối lại thu 
nhập quốc dân giữa các thành phần 
kinh tế và các tầng lớp dân cư Ở các 
vùng của đất nước, giữa các ngành 
kinh tế quốc dân, giữa tích lũy và 
tiêu dùng theo những tỷ lệ hợp lý. 


Trần Việt Chy : 


Phương hướng, biện pháp chiến 
lược đề thực hiện chiến lược lương 


° 


thực ở nước ta trong chặng đường 
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đầu tiên của thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội trước hết là thực hiện 
bing được kế hoạch hóa dân số. Theo 
chúng tôi, đề phủ hợp với khả năng 
sìn xuất lương thực, chúng ta cần 
phấn đấu đề giảm tốc độ tăng dân số 
đếa năm 1990 chỉ nên có dưới 65 triệu 
người, năm 2000 cũng chỉ khoảng 76 
triệu người Với số dân như thế và 
với tốc độ tăng lương thực ð năm tới 
khoảng 5,7 hằng năm như trong 
những năm 1980 — 1985, hoặc cố gắng 
tăng thêm 1Ã nữa thì đến năm 1992 — 
1993 chúng ta mới có thề đạt mục tiêu 
về lương thực của chặng đường đầu 
tiên của thởi.kỳ quá dộ. Hai !d, gắn 
liên việc sản xuất lương thực với việc 
chế biến, phản phối, lưu thông, bảo 
quản tốt lượng thực ; phát triền mạnh 
mẽ và toàn diện ngành chăn nuôi đề 
từng bước thay đồi cơ cấu bữa ăn, 
tăng đìn lượng thức ăn giàu prô tê in 
thực vật và động vạt trong khầu phần 
hãng ngày của nhân dân. Öa là, đầy 
mạnh hoạt động của các ngành nghề 
thủ công, làm hàng xuất khầu trong 
nông nghiệp và bố trí lại cơ cấu cây 
tròng theo hướng đạt hiệu quả kinh 
tế cao giữa cây lương thực và cây 
xuất khâu ở những nơi có điều kiện, 
sử đụng một phần ngoại tệ do xuất 
khâu sắn phầm n£êng nghiệp đề nhập 
lại một số lương thực nhắm giải quyết 
đầy đủ lương thực cho người sản 
xuất cây công nghiệp, cây, 
xuất khâu,.góp phân bồ sung cho số 
lương thực chung của xã hội, Đến là, 
-tập trung dây mạnh sản xuất lương 
thực theo một cơ căn hợp lý phủ hợp 
với tiềm năng sản xuất và nhu cầu 
tiêu dùng... 

Thời gian qua, lương thực ở nước 
ta có tăng khá, song vàn ở mức giữa 
đói và no, chưa có dự trữ. Mức tiêu 
thụ lương thực bình quân thực tế của 
10 năm, từ 976 đến 19855, là 290 — 295 
kư/người (trong đó những năm 1976 — 
1980 phải nhập gần 8 triệu tấn và 
1981 — 1985 cũng còn nhập I triệu tấn). 
Tính ra mức ăn đó mới bảo đảm 


sề 


con - 


khoảng 1800 calo/ngưởời/ngày. Chúng 
ta cần phấn đấu đến năm 1990 đạt chỉ 
tiêu 2100 — 2300 calo/người/ngày 
trong đó lỗ — 20Ã năng lượng do 
thức ăn giàu prô tê in đem lại (bình 
quân mỗi người dân có trên 400 kg 
lương thực, lỗ kg thịt xô các loại). 
Như vậy đến năm 1990 mục tiêu cần 
đạt được là từ 25 đến 27 triệu tấn 
lương thực (trong đó có 22,5 — 23 triệu 
tấn thóc), 1 — 1,2 triệu tấn thịt xô các 
loại; 1,7 triệu tấn cá v.v. Đến năm 
2000 với mức phấn đấu 2 500 calo/ 
người/ngày, trong đó 20 — 25 năng 
lượng do thức ăn giàu prô tê in đem 
lại, thì cần có khoảng 36.— 38 triệu tấn 
lương thực (trong đó có 31 — 32 triệu 
tấn thóc) 1,8 — 2 triệu tấn thịt các loại, 
3 triệu tấn cá... Do đó, trong chiến 
lược lương thực ở nước ta, cây lúa 
vẫn là cây chủ lực ; tiếp đó là ngô, 
khoai tây, khoai lang, sắn... tùy theo 
điều kiện từng vùng. Cho nên đến 
năm 2000 về điện tích lúa, nước ta cần 
có khoảng 5 triệu ha canh tác. Trước 
mắt, từ nay đến năm 1990 điện tích 
lúa sẽ phải tăng thêm 60 — 90 vạn ha 
gieo trồng ; năng suất cũng phai tăng 
thêm 6 — 7 tạ/ha/vụ (so với hiện nay 
là 29 tạ/ha/vụ). Sau đó, chúng ta phải 
tiếp tục phấn đấu đề đạt bình quân 
45 — ñ0 tạ/ha/yvụ ngang với năng suất 
lúa của các nước khá trong khu vực 
Đông Nam Á. Muốn thế, cần phải đầy 
mạnh thâm canh theo chiều sâu, sử 
dụng mạnh hơn các biện pháp sinh 
học, các yếu tố vật chất kỹ thuật và 
quy trỉnh công nghệ vào các vùng 
trọng điềm lúa như đồng bằng sông 
Hồng, sông Cứu long v.v. Sớm hình 
thành các vùng lúa thảm canh cao sẵn 
đề đến nắm 1990 đạt2,5 triệu ha, năm 
1995 đạt 3 triệu ha, chiếm khoảng 305X 
điện tích, nhưng đạt 502 sản lượng 
lúa của cả nước. Trên cơ sở phấn đấu 
giải quyết vấn đề lương”thực theo 
hướng đó, chúng ta vừa giải quyết 
vấn đè ăn của xã hội, vừa có điều kiện 
đề thay đồi cơ cấu cây trồng, mở rộng 


điện tích cây công nghiệp, táng thêm: 


thực phầm và hàng xuất khâu v.v. 
Đối với cây màu, bướng phát triền 


chính là nhằm phục vụ chăn nuôi, một 


phần làm nguyên liệu cho công 
nghiệp, một phần đề xuất khâu cũng 
như đáp ứng nhu cầu ăn của nhân 
đân một số vùng có tập quán. Trong 
5 năm tới, chúng ta cần trồng khoảng 
1.5 — 1,6 triệu ha và đạt 3,2 đến. 3,6 
triệu tấn quy thóc (Như vậy, về điện 
tích hằng năm phải tăng 3,6 — 4,3% 
và sản lượng tăng 7,7 = 9X). Dự kiến 
đến năm 2000 chú:.g ta trồng 70 vạn 
đến 1 triệu ha ngô (trong đó 30 vạn 
ha cao sản), 50 — 60 vạn ha khoai lang 
(15 vạn ha cao sản), 20 vạn ha khoai 


tây, 50 — 85 vạn ha sắn, v.v. Trong 


số các cây công nghiệp ngắn ngày có 
liên quan trực tiếp tới việc giải quyết 
vấn đề ăn có lạc và đậu tương. Chúng 
vừa là nguyên liệu cho công nghiệp 
chế biến, xuất khầu, vừa là nguồn 
prô tê in quan trọng làm thức ăn cho 
người và chăn nuôi: vì vậy đến năm 


(990_ chúng ta trông khoảng 40 vạn. 


ha lạc, 30 vạn ha đậu tương và năm 
2000 trồng §0 vạn đến Í triệu ha lạc, 
90 đến 60 vạn ha đậu tương, 


Muốn thực biện được những mục 
tiêu chiến lược nêu trên, chúng ta phải 
sử dụng tồng hợp cắc biện pháp kinh 
tế, kỹ thuật, tồ ehức như hố trí lại 
cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây tròng. mùa 
vụ; xây dựng hệ thống cơ sở vật 
chất kỹ thuật, đàyv mạnh việc ứng 
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 
sản xuất và chế biến; phản bố lại lao 
động và dân cư nông nghiệp, đảy 
mạnh công nghiệp chế biến, giao thông 
vận tải phục vụ nông nghiệp; đôi 
mới cơ chế quản lý và chính sách 
kinh tế ; hoàn thiện quan hệ sản xuất; 
mở rộng quan hệ hợp tác quốc 
_ tẾ, V.V, - SẾ 


Trước mắt, cần đôi mới chính sách 
đầu tư, tín dụng, giá cả, hny dòng 
sản: phầm và thu mua lương thực, cũng 
cấp vật tư, hàng tiêu dùng cho người 


sản xuất lương thực; hoàn thiện cơ 
chế khoán sản phầm trong các đơn vị 
quốc doanh, tập thê sản xuất lương 
thực v.v. Trước hết là tô chức lại hệ 
thống cùng cấp, quản lý vật tư và 
pguyên liệu nông nghiệp. Cần -khắc 
phục tình trạng Bộ nông nghiệp là cơ 
quan chịu trách nhiệm trước Hội đồng 
bộ trưởng về sản xuất nông nghiệp 
lại không có quyên lực gì trong việc 
quản lý phản phối những vật tư chiến 
lược của ngành mình. 


Trong dự kiến kế hoạch 1986 — 1990, 
cần có 9 triệu tấn phân đạm, 4 triệu 
tấn phân lân ; 70 vạn tấn phân ka li. 
Song như vậy cũng thiếu nhiều so với 
yêu cầu sản xuất. Vì vậy cần có một 
chính sách khuyến khích các địa 
phương xuất khầu đề tự cân đối thêm 
bù vào số còn thiếu của kế hoạch. Dà 
bảo đảm xí nghiệp nông nghiệp có 
thề‹chủ động sân xuất kinh doanh, 
cần có các chỉnh sách cụ thề hơn của 
Nhà nước về sản xuất kinh doanh và 
tiêu thụ sản phẩm... 


Phạm Văn Huân : 


Ở chặng đường đầu tiên của thời 
kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội, 
việc xác định một cơ cấu kinh tế hợp 
lý và cơ chế quản lý thích ứng với 
những đặc điềm kinh tế xã hội có 
một tim quan trọng đặc biệt. Sớm xác 
định cơ cấu kinh tế hợp lý sẽ tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện 
những mục tiêu cơ bản của đất nước 
trong giai đoạn hiện nay mà Đại hội 
thứ V của Đẳng vạch ra; 


— Ôn định và tiến tới cải thiện một 
bước đời sóng vật chất và văn hóa 


ˆ“ của nhàn dân. 


— lloàn thành cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đối với các thành phần kinh tế. 

— Xây dựng cơ sở vật chất kỹ 
thuật nhằm đáp ứng vêu cầu trước 
mắt, đồng thời chuẩn bị điều kiện phát 
triên cho những năm sau 
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— Đáp ứng công cuộc phỏng thủ đất 
nước, củng cố quóc phòng, giữ vững 
an ninh. 


Một cơ cấu kinh tế hợp lý phải 
qđặt» đúng vị trí của ngành công 
nghiệp năng lượng trong sự phát triên 
nẻn kinh tế quốc dân, bởi vì nó là 
ngành kinh tế cơ sở hạ tầng giữ vai 
trò là động lực của nên sìn xuất xã 
hội, mức sử dụng năng lượng không 
chỉ phản ánh mức độ phát triền kinh 
tế mà cỏn thê hiện mức sống và chất 
lượng cuộc sống của mỗi xã hội. Thời 
gian qua, năng lượng nhiên liệu của 
chúng ta, một mặt không đáp ứng nhu 
cầu sản xuất và tiêu dùng, mặt khác 
bị sử dụng rất lãng phí, trong lúc đó 
hà nước cũng chưa có hệ thống chính 
sách hợp lý về khai thác, chế biến, 
phân phối, sử dụng năng lượng, cho 
nẻn năng lượng chưa thật sự phát huy 
vai trỏ là ngành kinh tế cơ sở hạ tng. 
Nhiệm vụ cấp bách của chúng ta là 
căn cử vào tiêm năng các nguÒn năng 
lượng, vào mức độ phát triền kinh tế 
và trìnt độ khoa học kỹ thuật của 
nước ta đề định rõ chiến lược khai 
thác, chế biến, sử dụng năng lượng 
cũng như chính sách đầy mạnh khoa 
học kỹ thuật năng lượng nhằm xây 
đựng hệ thống năng lượng vững chắc 
và đòng bộ với các ngành kinh tế 
khác. 


Chiến lược khai thác năng lượng 


của ta trong những năm trước mắt. 


phải đạt được các mục tiêu : 


1—Xây dựng hệ thống năng lượng 
quốe gia (than, đầu, điện) vững chắc 
và đi trước làm trụ cột cho công cuộc 
công nghiệp hóa. Cho đến đâu năm 
2000, than vẫn chiếm khoảng 23555 tòồng 
mức năng lượng tiêu thụ, vỉ vậy vẻ 
lâu đài than vẫn là nguòn nhiên liệu 
quan trọng của các ngành công nghiệp. 
Cần đày mạnh thăm dò, khai thác, 
chế biến dầu đề tiến tới bão đảm tự 
cung cấp vững chắc nguồn nhiên liệu 
lỏng này. Cần có hệ thống điện đủ 
mạnh đề tạo cơ sở điện khí hóa, thúc 
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_ đầy sự phát triền các ngành kinh tế, 


văn hóa v.v 


2— Chú trọng khai thác các nguồn 
năng lương nhỏ, phân tán, các mổ 
than nhỏ, thủy điện nhỏ, cực nhỏ, các 
nguồn năng lượng tái tạo. Nguồn 
năng lượng này tuy về số lương chiếm 
tỷ lệ không đáng kề trong cân bằng . 
nàng lượng nhiên liệu chung, song 
đem lại hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt 
là thủy điện vừa, nhỏ và cực nhỏ vừa 
thiết thực phục vụ yêu cầu phát triền 
văn hóa xã hội của nhân dân, nhất 
là nhân dân và các chiến sĩ ở những 
vùng xa xôi, hẻo. lánh, tạo việc làm 
cho nhiều người lao động ; vừa góp 
phần nâng cao năng suất và giảm nhẹ 
cường độ lao động cho người lao 
động. Phái triền các nguồn năng 
lượng nhỏ hoàn toàn phù hợp với 
hăng lực thiết kế, chế tạo, trang bị, 
khai thác của chúng ta hiện nay, lại 
nhanh và rẻ. 


3 — Phát triền mạnh nguồn nhiên 
liệu từ thực vật và khí sinh vật từ 
phân rác đồng thời với sự phát triền 
ứng dụng rộng khắp các bếp lò đun 
nấu có hiệu suất cao nhằm bảo đảm 
vững chắc và lâu dài phần năng lượng 
phục vụ sinh hoạt cho toàn dân. Phần 
năng lượng sinh hoạt vẫn chiếm 
khoảng 10% tông mức năng lượng tiêu 
thụ (cho tới đầu năm 2000), vì vậy 
bảo đảm năng lượng sinh hoạt là một 
mục tiêu chiến lược quan trọng. 


4 — Phát triền hợp tác quốc tế đề 
xây dựng hệ thống năng lượng quốc 
gia. trước hết là hợp tác quốc tế trong 
linh vực khai thác dầu khí, đông thời 
chuẩn bị khần trương cho việc xây 
đựng điện nguyên tử; hợp tác khai 
thác sông Mẻ công và hình thành hệ 
thống điện hợp nhất của các nước 
trong khu vực vào cuối thế kỷ này. 


Bốn mục tiêu này có mối quan hệ 
khăng khít với nhau. Mục tiều thứ - 
nhất và mục tiêu thứ tư đòi hỏi đầu 
tư lớn về vật tư, tài chính, kỹ thuật, 


đo đó đo trung ương đảm nhận; côn 
mục tiêu thứ hai và mịc tiêu thứ ba 
thuộc trách nhiệm địa phương (tỉnh, 
huyện, xã) với sự giúp đỡ kỹ thuật 
của trung ương. Các địa phương huy 
động tiềm năng của mình đề phát 
triền các nguồn năng lượng tại chỗ 
nhắm phát triền kinh tế, văn hóa, 
phục vụ đời sống của nhân dân địa 
phương. | 

Chiến lược sử dụng năng lượng 
nhằm mục đích khống chế được cơ 
cấu sử dụng và sự phát triền nhu cầu 


năng lượng, nhằm đạt tới cơ cấu sử: 


đụng hợp lý và hiệu quả cao. Cơ cấu 
sử dụng phải phù hợp với cơ cấu 
khai thác các nguồn năng lượng, phải 
hạn chế các công nghệ sử dụng những 
loại nhiên liệu mà ta khan hiếm, đồng 
thời có hướng chuyền các công nghệ 
này sang sử dụng các loại năng lượng, 
nhiên liệu mà ta có tiềm nìng lớn. 
Trong sử dụng năng lượng, phải 
hướng vào việc giảm qcưởng độ năng 
lượng ® trước hết ở từng cơ sở sản 
xuất, từng ngành, tửng địa phương 
cho đến toàn bộ nền kinh tế quốc dân. 
Trong điều kiện vốn đầu tư của chúng 
ta còn rất hạn chế, việc giảm cường 
độ năng lượng, đề với số năng lượng 
“không nhiều vẫn tăng được sản phầm 
cho xã hội, chính là tiết kiệm vốn 
đầu tư cho năng lượng. Nếu sử đụng 
hợp lý và có hiệu quả năng lượng thì 
sẽ giằầm bớt sự căng thẳng giữa cung 
và cầu về năng lượng, đây chính là 
một cuộc cách mạng công nghệ trong 
sử dụng năng lương. 


Trần Ngọc Cảnh : 


Nước ta vốn là một nước nông 
nghiệp. Lao động nông nghiệp nhiều. 
Trong chặng đường đầu tiên của thời 
kỳ quả độ lên chủ nghĩa xã hội, sự 
phát triền của công nghiệp còn bị hạn 
chế thì sự thay đồi về phân công lao 
động giữa các ngành kinh tế quốc đân 
cũng mới ở một mức độ nhất định. 


Hiện nay, trong tồng số lao động 
tham gia các ngành sản xuất vật chất, 
sản xuất nông, làm nghiệp chiếm trên 
60% mà chủ yếu vẫn là sản xuất lương 
thirc (lao động làm lương thực chiếm 
6335 trong tông số lao động nông 
nzhiệp). Không những cơ cấu phân 
công lao động xã hội chưa có chuyền 
biến đáng kê mà trình độ công cụ lao 
động cũng thấp, chủ yếu trong nông 
nghiệp văn lao đóng bằng thủ công 
(lao động mày móc trong nông nghiệp 
mới đạt 23,7% ở khàu làm đất; 0,55 
ở khâu thủy lợiv.v.). — 

Lao động nông nghiệp tất yếu phải 


gắn liêp với đất đai, nhưng bình quân 
ruộng đất ở nước ta lại ít (khoảng 


5 —7 sào Bắc bộ canh tác/1 lao động) - 


nhưng việc phân công lao động lại 
không đều øiữa các vùng. Vùng đồng 
bằng. nơi có nhiều lao động.. thì 
ruộng đất ít. Miền núi, chiếm 3/4 đất 
đai lại chỉ có khoảng trên 10X tông 
số lao động. Sự phân bố lực lượng lao 
động nông nghiệp trên địa bàn cả 
nước tuy có đặt ra và chúng ta đã đạt 
được một số kết quả, nhưng về cơ 
bản văn chưa làm thay đồi được tình 
hình đó. Hơn nữa, sản xuất nông 
nghiệp lại mang tính chất thời vụ rất 
khần trương, có lúc thì lao động rất 


“căng thẳng, nhiều lúc lại nhàn rỗi, cho 


nên ngay cả nơi bình quân ruộng đất 
cao lao động nông nghiệp nói chung 
văn chưa được sử dụng hết. Hơn nữa, 
tử một nước nông nghiệp lạc hậu đi 
lên, điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật 
rất bị hạn chế cho nên tiềm năng đất 
đai tuy nhiều nhưng cũng chưa tập 


trung lao động đề khai thác được. 


Nguồn lao động trong nông nghiệp 
chưa được sử dụng hét. Trong khu 
vực quốc đoanh, nói chung bình quân 
một lao động mới chỉ làm khoảng 
20 — 22 ngày công/tháng. Trong khu 
vực tập thê lao động được sử dụng 
khôig đều nhau giữa các vùng và nói 
chung mức độ sử dụng còn thấp: vùng 
đồng bằng mới làm cho hợp tác xã 
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khoảng 250 công năm, vùng núi 
khoảng 150 công/năm và ở Nam bộ, 
nhiều nơi' chỉ làm cho hợp tác xã và 
tập đoàn sản xuất trên dưới 100 ngày 
công/năm. Kinh tế gia đình phụ thuộc 
vào điều kiện sản xuất tửng vùng, 
từng nhà cho nên phát triền rất chênh. 
lệch giữa các vùng và giữa các gia 
định. Nhin chung, trong nông thôn 
hiện nay vấn thừa lao động, thiếu 
việc làm. Rhông những nguồn lao 
động chưa được sử dụng hết mà lao 
động đã được sử dụng thì năng suất 
lao động nói chung còn thấp. 


* 


Với tỉnh hình nói trên, cộng với sự 
biến đồi về kinh tế — xã hội từng bước 
của thời kỳ quá độ (lao động tăng 
lên hằng năm, eơ sở vật chất kỹ thuật 
phát triền, khoa học kỹ thuật nông 
nghiệp mở rộng v.v.), con đường giá? 
quyết lao động nông n¿hiệp ở nước 
ta trong chặng đường đầu tiên của 
thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 
phải bảo đảm được 4 yêu cầu là: 

1— Lao động nông nghiệp không 
những phải đáp ứng đầy đủ sự phát 
triền của công nghiệp và các ngành 
kinh tế khác, mà còn phải thỏa mãn 
nhu cầu lao động của tửng vùng sản 
xuất nông nghiệp theo các hướng : lập 
trung lao động vào các vùng thâm. 
canh lương thực, vùng nông sản xuat 
khâu, vùng cây công nghiệp, giải quyết 
thỏa đáng mối quan hệ giữa nôtg 
nghiệp và làm nghiệp, giữa nông — 
lâm nghiệp và các ngành nghề khác 
ở nông thôn, giữa lao động sẵn xuất 
với bảo vệ Tỏ quốc, 


2 — Tạo ra bước đi vững chắc vô 


phản bố và sử dụng lao động cho „- 


những năm*490, xây dựng các mỏ hình 
máu về LtỒ chức lao động ở các vùng 
và các hình thức kinh tế theo hướng 
gắn lò chức sản Tuổi, cơ cấu kinh tẽ 
Đới Điệc lồ chức 0à sử dụng lao động, 
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mở rộng các hình thức liên kết, liên 


doanh, tạo ra những hình thức kinh 
tế cụ thề phù hợp với đặc điềm sản 
xuất nông nghiệp từng nơi, từng 
thành pÉần kinh tế. 


3 — Có sự chuyền biến mới về năng 


suất lao động nông nghiệp. theo chỉ 
tiêu tông hợp là: !qo động có nhiều 
ngàu làm oiệc trong mội nằm 0à làm 
ra số lượng sản phầm nông nghiệp 
ngày một tăng, chất lượng sản phầm 
ngày cảng lõi; đặc biệt là năng suít 
lao động phải tăng nhanh ở các vùng 
chuyên canh xuất khầu và các vùng 
thâm canh cao lương thực. 


4— Cải thiện các điều kiện sinh. 


hoạt, làm việc cho người lao động, 
nâng cao một bước sự phát triền toàn 
điện của người lao động cả về thề lực, 
văn hóa, khoa học kỹ thuật và tư 
tưởng. Đặc biệt phải giải quyết tốt 
những nhu cầu về bảo hộ lao động, 
an toàn kỹ thuật, đời sống vật chất 
và,văn hóa cho những ngành nghề 
sản xuất vất vả, độc hại và vùng biên 
B1ỚI. 

Đề thực hiện được những yêu cầu 
trên đây, cần giải quyết tốt các vấn 
đề về phân bố lao động, tồ chức và 
sử dụng lao động và đổi mới các công 


cụ và phương tiện lao động. Về phản: 


bð lao động, phải trên cơ sở giải quyết 
tốt sự phân bố lao động trong nội bộ 
ngành nông nghiệp, gắn nông nghiệp. 
lâm nghiệp với các ngành nghề Ở 
nông thôn mà tiến lên, có sự phân 
bố lao động mới giữa nông nghiệp 
với công nghiệp theo hướng giảm bớt 
lao động nông nghiệp đề từng bước 
tăng nhanh lao động cho ngành công 
nghiệp chuần bị oho việc mở rộng sự 
phản công mới giữa các ngành kinh tế 
vào sau những năm 2000, Và †ồ chức 
bà sử dụng lao động, phải trên cơ sở 
xác định đúng đắn các hình thức tô 
chức kinh tế của từng nơi, gắn với cơ 
cấu kinh tế hợp lý mà có sự tổ chức, 
phân công lao động phù hợp, tiến 
lên mở rộng sự hiệp tác và phân công 


~ˆ 


lao động giữa các tô chức kinh tế 
trong một vùng và trên toàn lãnh thô. 


Về công cụ, phải kết hợp thủ công, nửa ˆ` 


cơ khí và cơ khi, đặc biệt phải coi 
trọng công cụ thủ công, kết hợp với 
công cụ cảk tiến và nửa cơ khí đê 
đi lên. 


Theo hướng đó, trong 5 năm sắp 


tới (1986—199)) cần Lập trung làm tốt. 


Điệc phản bố bà sử dụng lực tượng lao 
-đọộng tại chỗ gần oới địa bàn huUện, 
kể! hợp uới oiệc phân bố lại lực lượng 
lao -động nông nghiệp trong cả nước. 
Việc phân bố và sử dụng lao động 
tại chỗ là hướng làm phô biến ở tát 
cả các nơi, vừa có điều kiện đề 
làm, vừa đỡ tốn kém, lại đạt hiệu 
quả kinh tế nhanh. Nó nhằm vào 
các hướng đầu tư lao động cho việc 
- thâm canh, tăng vụ, mở rộng điện 
tích; đầu tư lao động làin rừng, làn 
đòi, gắn rừng, đồi với ruông; dầu tư 
lao động cho việc phát triền các 
ngành nghề trong nông nghiệp. 


Đàu mạnh thực hiện các hình thức 
liên két, liên đoanh trong sửn xuổi .đề 
mở rộng sự hợp lác 0à phản công ao 
động trong ngủnh nóng nghiệp, trên 
nguyên tắc vừa bảo đảm lợi ích cho 
người sản xuất, đơn vị sản xuât, vừa 
củng cố, hoàn thiện quan hệ sản xuất 


xã hội chủ nghĩa. vừa tắng cường. 


được sự chỉ đạo của kinh tế Nhà nước. 
Theo trình độ hiện nay, trong ngành 
nông nghiệp nên mở rộng các hình 
thức liên kết như : liên kết trong phương 
thức sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu 
thụ sản phầm giữa nông trường với 
hợp tác xã và nhân dân địa phương; 
liên kết về vật tư kỹ thuật, liên kết các 
yếu tố sẵn xuất đẻ sản xuất giống v.v. 
Với các hình thức liên kết đó, cần có 
một tồ chức kinh tế mạnh làm trung 
tâm và trung tâm thực hiện sự liên kết 
đó phải là nông trường hoặc trạm trại 
kỹ thuật của Nhà nước. 

Phát huy đến mức cao nhất kha 
năng lqo động của các gia đỉnh, góp 
phần đầu mạnh sản xuất nông nghiệp 


phát triền. Trong chặng đường dâu 
tiên của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội, chúng ta khòng thề thu hút 
mọi lao động vào làm việc trong các 


-_ tô chức kinh tế quốc doanh và tập thề 


mà còn phải tạo điều kiện đề lao 
động ở các gia đình đều có công việc 
làm. Đề thật sự phát huy dược khả 
năng lao động của các gia đình, không 
những chúng ta phải mở rộng cúc 
hình thức liên doanh, liên kết trong 
sản xuất giữa quốc doanh, tập thề và, 
gia đỉnh, tăng cường hình thức khoắn 


"san phảm đến nhóm và người lao 


động, đầy mạnh các hỉnh thức gia 
công sản xuất và chế biến cho các 
gia đình trong các cơ sở sản xuất 
nông nghiệp quốc đoanh, tập thề, mà 
còn phái tạo những điều kiện về 
giống, cơ sở vật chất, vốn... cho lao 
động các gia đình tiến hành sản xuất. 
Tùy tình hình sản xuất cụ thề của 
từng vũng mà nông trường, hợp tác 
xã hướng cho lao động gia đình phần 
đấu đề ngay nào cũng có việc -làm, 


, 


Nguyễn Tế: 


Ở chặng đường đầu tiên của thời 
kỷ quá đọ tiến lên chủ nghĩa xã hội, 
việc phân bố lại lao động và dân cư 
giữa các vùng trong nước có vị trí 
rất quan trọng trong chiến lược kinh 
tế xã hội vì nó liên quan đến vấn đề 
phân bố sản xuất, hình thành cơ cấu 
kinh tế tồng thề của toàn bộ nền kinh 
tế quốc đân cũng như phản công lại 


lao động xã hội trong quá trình công 


nghiệp hóa. 


Có thê nói, việc phân bố đân cư và 
lực lượng lao động ở nước ta hiện 
nay chưa tương xứng với đối tượng 
lao động và chưa tạo thế sẵn sàng đi 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Đó 
cũng chính là một trong những nguyên 
nhàn làm cho nên kính tế nước ta 
chậm phát triền. Vì vậy, một nhiệm 
vụ cấp bách được Đảng ta xác định 
là: œ Sử dụng hết lực lượng lo động 


si _ 6I 


rä hội; tô chức và quản lý tết lao 
động ; phân bố lại lao động giữa các 
vùng và các ngành trong cả nước 
nhằm tăng rõ rệt năng suất lao dộng 
xã hội ) (1), 

Trong lịch sử đi dân, mö thêm đất 
canh tác của dân iộc ta, mười năm 
qua là thời kỳ đi đân lớn nhất. Trong 
khoảng thời gian ngắn và với hoàn 
canh cực kỳ khó khăn phức tạp, 
chúng ta đã mở thêm được nhiều 
điện tích đất canh tác, góp phần quan 
- trong bố trí lại lực lượng lao động, 
khắc phục được phần nào tỉnh trạng 
mãt cân đối giữa số dân và đối tượng 
lao động trên pham vỉ cả nước. 


: Ệ 
Trong những năm trước mát, việc 
phân bố lại lao động và dàn cư, thực 
hiện phân: công lại lao động xã hội 
diễn ra đòng thời trên cả ba mặt: 


— Trên tông thề nền kinh tế do sự 
hình thành các ngành kinh tế — kỹ 
thuật mới. | 


— Trên các địa bàn lãnh thồ do 
thay đồi cơ cấu kinh tế trên từng địa 
bàn. 

— Ở đơn VỊ cơ sỞ. 


Ba mặt. của quá trình này tac động 
tồng hợp lẫn nhau và ảnh hưởng khá 
lớn đến việc phân bố lại lao động và 
đân cư trên địa bàn lãnh thồ. 

Phản bố lại lao động và đản cư tại 
chỗ cũng như phân bố lại lao động 
và dân cư giữa các vùng đất nước, 
là vấn đề có Ý nghĩa chiến lược, phù 
hợp với tỉnh hình kinh tế — xã hôi 
và yêu cầu cấp bách của nước ta hiện 
nay là giải quyết việc làm, bố trí lại 
lao động, đân cư đề phát triền sản 
xuất nồng nghiệp, ngư nghiệp, làm 
nghiệp, tìng cường xuất khâu và 
chuẩn bị lực lượng lao động kỹ thuật 
cho yêu câu công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa trên quy mô lớn trong 
chăng đường tiếp theo. Việc phản bố 
lại lao dòng tại chỗ, tạo việc làm theo 
hướng thâm canh tăng vụ, phát triền 
ngành nghề, nhất là phát triền tiều 
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công nghiệp, thủ cêng nghiệp và dịch 
vụ trên địa bàn huyện, trong hợp tác 
xã sun xuất nông nghiệp có ý nghĩa 
quan trọng đối với việc phân bố lại 
lao động ở từng huyện, tửng tỉnh và 
trên quy mÔ cả nước. 


Việc bố trí lại lực lượng lao động, 
khíc phục tình trạng mất cân đối giữa 
số dân và đối tượng lao động trên 
phạm vi cả nước phải tiến bành trên 
quy mô lớn ; việc phân bố lại lao động . 
và dân cư giữa các vùng trong từng 
địa phương và trong cả nước, thực 
hiện liên kết giữa các huyện đề phân 
bố lại lao động bằng sức của nhân 
đàn và sự giúp đỡ của Nhà nước sẽ 
điễn ra trong suốt chặng đường đầu 
Jiên của thời kỳ quá độ. Đi đôi với 
việc phân công lao động tại chỗ, 
chuẩn bị lực lượng lao động kỹ thuật 
tho yêu cầu công nghiệp hóa đất 
nước, cần bố trí lại 10 triệu lao động 
trên khắp các địa bàn lãnh thổ, giữa 
các vùng đất nước; định canh, định 
cư 2 triệu người đề đưa đất nông 
nghiệp và lâm nghiệp từ 15 triệu ha 
lên 25 triệu ha (10 triệu ha đất nông 
nghiệp, lỗ triệu ha đất lâm nghiệp) 
vào năm 2000. Nếu phấn đấu đến năm 
2000 có được trên 10 triệu ha đất nông 
nghiệp thì mật độ dân số trên 1 ha 
đất nông nghiệp vẫn vào khoảng 
10 người. | 


Căn cử vào nguồn tài nguyên đề 
phát triền công nghiệp thì ở miền 
Bắc nước ta, việc phát triền công 
nghiệp nặng với những mgành chuyên 
môn hóa như than, điện, khai khoáng, 
thiếc, gang, thép, hóa chất, phân bón, 
xi măng, cơ khí là hoàn toàn phù 
hợp. Ở miền Bắc sẽ hình thành các 
ngành công nghiệp then chốt có tác 
động sâu sắc đến tỉnh hình phân công 
lao động xã hội trên tông thề đất 
nước, những không cần tập trung 
đông dân và không cần nh›ều lao động 


(1) Nghị quyết Đại hội IV, Nxb Sự thật, 
Hà nêi, 1977. tr. 33. 


như ở các tỉnh miền Nam vì cơ cấu 
lao động đân số ở miền Bắc theo nhủ 
cầu sẽ không cần nhiều như ở miền 
Nam. Mặt khác, gắn với chiến lược 
lương thực và vận tải, việc bố trí dân 
cư và lao động ở miền Bác cũng phải 
cân' nhắc đề có số lượng thích họp. 
Còn ở miền Nam cần sử dụng nhiều 
lao động hơn miễn Bác vì cần phát 
triền công nghiệp nhẹ và một số ngành 
công nghiệp nặng như khai thác bốc 
xít, dầu khi và làm hóa dầu, cơ khi... 
và vì đây là vùng lúa lớn. 


Các thành phố, thị trấn trong tương 
lai không chỉ nằm dọc các đòng sông, 
các điềm đầu mối giao thông ở đồng 
bằng, mà còn hình thành ở vùng núi. 
Vùng cao nguyên miền Trung, vùng 
ven biền và các đảo lớn cũng sẽ trở 


thành các khu dân cư tập trung dưới. 


đạng đô thị hóa. ˆ 

Thủ đô Hà nội, thành phố Hò Chí 
Minh và các thành phố khác như Hải 
phòng, Đà nẵng, Vinh, Huế, Nam định. 
Đà lạt, Cần thơ... sẽ phát triền thành 
những thành phố lớn đông dân, nối 
liền với nhiều thành phố, thị trấn, các 
khu công nghiệp. 

Cần sớm quy định mạng lưới đô 
thị của đất nước theo mô hình một 
nước có công nghiệp, nông nghiệp 
phát triền, chú trọng vấn đề bảo vệ 
môi trưởng và tạo điêu kiện, phương 
tiện sinh hoạt phù hợp với đà phát 
triền của khoa học kỹ thuật và của 
cuộc sống văn mỉnh trong tương lai, 


Trong tương lai với dân số 
khoảng 100 triệu người, sẽ phân bố 
khoảng 50 triệu người ở các thành 
phố, thị trấn và cùng với đà công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, số này 
sẽ ngày càng tăng thêm và chiếm tỷ 
trọng lớn trong dân số. Còn nông thôn 
Việt nam vàe thời kỷ đó sẽ bình 
thành những điềm dân cư tập trung 
(với số người và thiết kế mặt 
bằng - khác nhau tùy theo dân tộc 
và tủy theo vùng — đồng bằng, 
trung du, miền núi..), nhưng phải 


bảo đảm nguyên tắc thuận tiện về 
các mặt: đi lại điện khí hóa, cơ 
giới hóa và sinh hoat đô thị hóa... Cơ 
cấu dân số ở cao nguyên miền Trung, 


vùng Tây bắc sẽ có thay đồi lớn và. 


trên 2000 đảo lớn nhỏ cùng sẽ là 
hướng phân bố dân cư. Việc thiết kế 
mô hình các điềm dân cư (hoặc cụm 
đân cư) phải phù hợp với từng vùng 
lĩnh thồ, phù hợp với đặc điềm từng 
dân tộc trong nước và phải dựa vào 
các yếu tố sau đây: cấu thành kinh 
tế trên từng cụm không gian, địa lý 
kinh tế tự nhiên ở cụm không gian, 
cấu trúc hạ tầng cơ sở, sản xuất hàng 
hóa xã hội chủ nghĩa phát triền, đặc 
điềm sinh học của từng dân tộc.... 


Ttch cực rúc tiến các công lác chuần 
bị cho uiệc phân bố lại lao động bà đân 
cư trong kế hoạch 5 năm 1980 — 1990 
Đà đén năm 2080. 


Trước mắt đề chuẩần bị cho kế hoạch 
1986 — 1990 mở thêm khoảng 1,5 — 2 
triệu ha điện tích đất canh tác nông 
nghiệp mới, trồng thêm khoảng 3,5 — 
4 triệu ha rừng, phân bố lại khoảng 2 
triệu lao động đến vùng kinh tế mới, 
cần đầy mạnh công tác chuân bị địa 
bàn và dàn cư, đồng thời phai làm 
tốt công tác điều tra cơ bản làm cơ 
sở cho công tác quy hoạch và chuần 
bị đầu tư. Bên cạnh đó phải làm tốt 
công tác quy hoạch và thiết kế địa 
bàn, xây dựng cáo dự án kế hoạch 
phân bố lại lao động và dân cư, chủ 
ý những dịa bàn trọng điềm như : cao 
nguyên miền Trung, miền Đòng Nam 


“bộ, đồng bằng sông Cứu long, và đưa 


một bộ phận dàn cư lèn miền núi 
phía Đắc, 


lề thực hiện công tác trên, ph:i 
kết hợp xáyv dựng tông sơ đỏ phần bố 


“lực lượng sản xuất, phản vùng kính 


tế lớn của Việt nam, quy hoạch ngành, 
quy hoạch vùng kinh tế. 

Việc phân bố lại lao động và đản 
cư trong chặng dường đầu Liên cửa 
thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã Lôi 


Gì 


là một nội dung quan trọng của chiến 
lược kinh tế, quốc phòng và cần được 
tiên hành theo phương châm «œ Nhà 
_ nước và nhân đân cùng làm 3, «trung 
ương và địa phương cùng làm?, đề 
đạt hiệu quả lớn với chỉ phí íL, hoàn 
thành được yêu cầu phân bố lại lao 
động và dân cư trên quy mô lớn. 

Thrưrc hiện đúng đắn và dầy đủ 
nhiệm vụ phân công lại lao đóng xã 
hội gắn với tồ chức lại sản xuất, xây 
đựng cơ cấu kinh tế hợp lý, bố trí 
các điềm dân cư trên các địa bàn lĩnh 
thồ trong phạm vi cả nước theo đúng 
đường lối, chủ trương của Đảng và 
Nhà nước, sẽ bảo đam sử dụng tốt 
nguồn lao động đồi đào của đất nước, 
khai thác tốt đất đai, rừng, biền... 
tăng nhanh sẵn phim xã hội và năng 
suất lao động xã hội, xây dựng nông 
thôn mới xã hội chủ nghĩa và mạng 
lưới đô thị mới, kết hợp chặt chẽ 
kinh tế với quốc phòng, quốc phòng 
với kinh tế, tạo ra khí thế mới đề 
dựng nước và giữ nước trong giai 
đoan lịch sử mới. 


Hồ Nhật Đán : 


Công cuộc cải tạo quan hệ sản 
xuất cũ và xây đựng quan hệ sản 
xuất mới xã hội chủ nghĩa tronz nghề 
cá nước ta thời gian qua đã có những 
tiến bộ mới. Cho đến nay ở miền Đắc 
đã có 3Í{1 hợp tác xã và ð tập đoàn 
sìn xuất với 43690 lao động, chiếm 
77.3% lao động nghề cá, Tronz đó có 
102 hợp tác xã khá chiếm 305 tông SỐ 
hợp tác xã. Ở miền Nam, việc cãi tạo 
nghề cá cũng được tiền hành ngay từ 
năm 1976 và đến nay đã thành lặp 
được 636 hợp tác xã và 1772 tập đoàn 
sản xuất bao gồm 76865 lao động, 
chiếm khoảng 50 tông số lao động 
nghề cá với 11992 tàu thuyền, chiếm 
41,1 tông số tàu thuyền và chiếm 
60,9⁄á số mã lực hiện có... 

Thành tựu đó có ý nghĩa quan 
trọng, giải phóng phần lớn ngư đân 


_Ôs 


khỏi bị bóc lột, đưa họ vào quỹ đạo 
của chủ nghĩa xã hội. Tuy vậy nhìn 
chung chúng ta mới bước đầu giải 


quyết mặt tập trung tư liệu sản xuất, 


còn các mặt khác chưa được chú ý vì 
thế công tác cải tạo nghề cá nước ta 
trong thời gian qua còn tách rời xây 
đựng, chưa phủ hợp với những đặc 
điềm sẵn xuất của ngành cũng như các 
thành lung kinh tế trong thời sài 
quả độ.. 


Chúng 1 a biết rằng trong cải cách 
ruộng đất bản cố nông được chia 
ruộng là có điều kiện sinh sống. Còn ˆ` 
ở miền biền, cải cách đân chủ đó chỉ 
mới xóa bỏ quyền chiếm hữu về khúc 
sông mặt biên, còn quan hệ bóc lột 
ngư đân căn bản văn chưa được xóa 
bỏ. Dối với nông dân, ruộng đất là tư 
liệu sản xuất chủ vếu và đặc biệt, 
nhưng không thề đi chuyền được, 
cỏn đối với ngư dân, tư liệu sản xuất 
của họ là ngư cụ, là lưới, là con 
thuyền có khả năng đi chuyền lớn... 
Cho nên nếu hình thức, bước đi trong 
cái tạo không phù hợp, vi phạm 
n¿uyên tắc tự nguyện, thì phản ứng 
của họ có thề lớn hơn phản ứng của 
nông dân. Khi bước vào làm ăn tập 
thề, nông dân góp ruộng đất, tư liệu 
sản xuất làm của chung... thì vấn đề 
tập thể hóa ruộng đất và các tư liệu 
sản Xuất khác trong nông nghiệp là 
văn đề quan trọng đề chuyên từ lối 
làm ăn cá thề sang làm ăn tập thề, 
Còn trong nưư nghiệp, sau khi được 
giải phóng khói ách thực dân, một ˆ` 
phần ngư dân được Nhà nước giúp 
đỡ cho vay vốn, mặt khác có sự đóng 
góp tự nguyện đề mua chung thuyền 
lưới... cho nên trước khi tập thề hóa 
tư liệu sản xuất thì nhiều thuyền lưới 
đã thành của chung. Vì thế khi tập 
thê hóa nghề cá, việc giải quyết vấn 
đề sở hữu tư liệu sản xuất ít khó 
khăn hơn nông nghiệp. Mặt khác do 
tập quản làm ăn trên sông trên biền, 
mặc dù còn quan hệ sẵn xuất cá thề, 
trong ngư dàn cũng đã tự phát hình 
thành những bình thức hợp tác giản 


- 


_ 


đơn giữa những người lao động với 
nhau, hoặc giữa những người thợ bạn 
với chủ phương tiện cùng đi biền 
sản xuất trên một con thuyền. Do đó 
vận động ngư dân vào làm ăn tập 
thề chắc cũng không gay gắt như vận 
động người nông dân quen sống «tự 
túc » “tự cấp? riêng ruộng “riêng 
vườn... Khi nước nhà thống nhất, 
vấn đề cải tạo nghề cá có thêm những 
đặc điểm mới. Ở miền Nam mội số ít 
chủ thuyền là tư sản, còn đại bộ phận 
chủ thuyền là (tiều chủ trực tiếp lao 
độr g sản xuất, tuy có bóc lột Ít nhiều 
nhưng họ thường là những người có 
kỹ thuật thành thạo, giỏi nghề nghiệp. 
Trong tiều chủ cũng có mội số ít 
không tham gia lao động đánh bắt mà 
chỉ kinh doanh phương tiện đề thu 
sản phầm. Nhin chung ngư dân lao 


động vẫn là lực lượng sản xuắt chủ. 


yếu trong nghề cá. Họ có quan hệ 
trực tiếp với chủ thuyền nhưng là 
quan hệ bà con họ hàng (ngoài ra 


cũng có một số người lao động làm, 


thuê)... do đó cách ăn chia có sự 
“thỏa thuận » với nhau giữa chủ và 
thợ. Vì pậu sau ằhi tập thề hóa tư liệu 
sản xuãi thì thằng lợi của công cuộc 


— củi tạo nghề cá lại phụ thuộc phần Tớn 
odo 0iệc giải quuết mối quan hệ kinh. 


tế giữa Nhà nước uới tập thề, giữa lập 
thề 0Uới ngư dân; mỗi quan hệ đó thề 
hiện tập trung nhất trong chính sách 
kinhtế của Nhà nước đối 0uới ngư dân, 
Irong cách phân phỗi giữa ngư dán uởi 
lập thua Nhà nước. Thời gian qua 
việc cải tạo nghề cá cỏn chậm và chưa 
vững chắc là do chúng ta chưa thấy 
rõ vấn đề căn bản đó. 


Khi. bước vào thời kỳ quá độ tiến 
lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, trong 
điều kiện từ một nước có nền kinh 


tế kém phát triền sản xuất nhỏ là phồ 


biến tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội... 
thì vấn đề cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đối với nghề cá không giống các nước 
có nghề cá đã phát triền ở trình độ 
cao và đã trải qua chủ nghĩa tư bản. 
CẢI tạo xã hội chủ nghĩa nghề cú 


nước ia 0ì thế chủ uều là +tâu dựng 
quan hệ sản xuấi mới +xãä hội chủ nghĩa, 
là lìm ra những hình thức tồ chức 


"kinh lễ quá độ Ihích hợp đề dải dẫn 


ngư dân đi lên chủ nghĩa xã hội. Cùng - 
ĐỚI uấn đề cải tạo lư sản 0à những 
người sản cuãt nhỏ trong nghe, cú, cần 
phải sử dụng lực lượng nghề cá quốc. 
doanh đảm nhận những hoạt động sản 
xuất, đánh bắt, nuỏi trồng, chẽ biến 
thuu sản uới phương liện hiện đạt, sản 
xuất quụ mô lớn. Vai trò chủ đạo của 
kinh tế quốc doanh trong nghề cá thời 
kỷ này tất nhiên chưa phải là ở vị trí 
sản xuất tuyệt đại bộ phận sẵn phẩm 
ngư nghiệp, mà là giúp đỡ về kỹ thuật 
đối với tập thề và ngư dân, vừa làm 
tốt nhiệm vụ chủ yếu là sản xuất kinh 
doanh vừa cố gắng vươn ra tô chức 
bảo đảm một phần công tác dịch vụ 


quan trọng cho toàn bộ nghề cá nhân 


dân thông qua các hình thức liên 
đoanh liên kết với tập thề và gia đình, 
nhắm thu hút họ thành những đơn vị 
vệ tỉnh trong quỹ đạo của chủ nghĩa 
xã hội. 


_Ở miền Nam chúng ta tiếp tục cải 
tạo nghề cá với hỉnh thức phồ biến 
là tập đoàn sản xuất (còn hợp tác xã 
chỉ làm ở những nơi có điều kiện) mả 
trước hết tập trung vào những nghề 
chính, nghề có năng suất cao, nghề có 
giá trị xuất khâu. : 


Ở miền Bắc những năm tới nhiệm 
vụ cải tạo nghề cá là tiếp tục củng cð 
và hoàn thiện quan hệ sẵn xuất. Các 
hợp tác xã ngư nghiệp cần từng bước 
ôn định phương hướng sản xuất kinh 
doanh và xác định cơ cấu nghề nghiệp 
hợp lý, tiến hành kinh doanh tồng 
hợp, lấy ngư nghiệp làm chính, kết 
hợp ngư nghiệp với nông — lâm mi 
diêm nghiệp và ngành nghề khác, đồng 
thời phát triên kinh tế gia đỉnh. 

“Vẻ quy mỏ, kết hợp các loại quy 
mô nhỏ và vừa cho phủ hợp với trình 
độ phát triền của lực lượng sẵn xuất 


„ và trình độ tô chức quản lý hiện nay. 


Tập đoàn sản xuất nên có vào khoảng 


đưới 30 lao động đánh cá, vài đơn vị 
thuyền nghề và khoảng 100 lấn sản 
phiä¡m hàng hóa. Còn hợp tác xã thì có 
quy 

. nuững néẻu có trên 150 lao dộng đánh 
+, 1Ù đơn vị thuyền nghề thì phần 
nhiều đã khó quản lý, Vì vậy việc 
xúc định quy mô tổ chức, quy mô sản 
xuất phải phủ hợp với nhau. và gắn 
liền với phương hướng sản xuất, cơ 
cấu nghẻ nghiệp.. Việc cải tạo và 
xây dựng quan hệ sẳn xúất mới trong 
nghề cá phải gắn ngay từ đầu với chế 
độ hạch toán kinh tế phục vụ sẳn xuất 
kinh đoanh, và thực hiện nguyên tắc 
phân phối theo lao động, mà hình 
thức töt nhất là khoán sản phầm cuối 
cùng đến đơn vị thuyền nghề, khoán 
on các khoản phải nộp. Trong phân 
phối, trước mắt chú ý đến nguyên tắc 
« cùng có lợi », ăn chia theo lao động 
kết hợp với chia lãi theo cồ phần đóng 
vào tập thà. 


Đối với một số người làm ăn riêng 


. lẻ, đánh bắt phân tán, các tiều chủ 


chưa tham gia tô chức kính tế tập thà, 
cũng cần khuyến khích họ đưa vốn 
liếng, công cụ, kỹ thuật hợp tác với 
tập thề hoặc quốc doanh thông qua 

; nhiều hình thức liên kết, liên doanh 
trên nguyên tắc cùng có lợi. Nhà 
nước có thê vận dụng linh hoạt chính 
sách đầu tư, giá thu mua và thuế cá 
đề nắm sản phầm và điều tiết thu 
nhập. Đà tiến hành cải tạo, xây dựng 
quan hệ sẵn xuất mới trong nghề 
cá, Nhà nước có những chính sách 
kình tế cụ thề hơn đối với khu vực 
kinh tế tập thề về vấn đề cho vay vốn 
đầu tư, giá cả thu mua thủy sản, giả 
bán tư liệu sản xuất và thuế nghề cá... 
tạo điều kiện đề các đơn vị sản xuất 
có thề chủ động sản xuất kinh doanh. 
Cần cai tiền nội dung hợp đồng kinh 
tế giữa Nhà nước với các đơn vị sản 
xuất tập thề và ngư dàn, tạo điều kiện 
cho người lao động yên tâm sản xuất, 
giảm được những khó khăn, phiên hả 
khi tiêu thụ sản phần. 


$6 


mô lớn hơn tập đoàn một Ít,. 


Trên đây là một số vấn đề cụ thề 
cần thực hiện nhằm cái thiện quan hệ 
kinh tế giữa Nhà nước với ngư đàn 
mà trước đây chúng ta chưa đạt được. 
Chỉ khi nào chúng ta làm được tất 
cả những điều đó, tức là chúng ta tạo 
được những «vòng khâu» và “cầu 
nối * vững chắc, gắn chặt lợi ích kinh 
tế, bảo đảm cuôc sống hiện tại và 

_tương lai của ngư dân với chế độ xã 
hội chủ nghĩa thì lúc đó công cuộc 
cai tạo, xây dựng quan hệ sản xuất 
mới đổi với nghề cá ở nước ta mới 
hoàn“toàn thắng lơi. 


Vũ Huy Từ : 


Việc tồ chức và quản lý sản xuất 
công nghiệp trong chặng đường đầu 
tiên của thời kỳ quá độ lén chủ nghĩa 
xã hội bị chỉ phối bởi thực trạng sản 
xuất yếu kém, đặc biệt là công nghiệp 
nặng chưa đáp ứng yêu cầu cơ bản 
trang bị kỹ thuật và tư liệu sản xuất 
cho các ngành kinh tế khác. Vai trò 
chủ đạo của công nghiệp, nhất Fà công 
nghiệp quốc doanh trong nền kinh tế 
chưa được phát Huy rõ rệt. Nông 
nghiệp chưa đủ sức tạo nguồn nguyên 

„liệu, lương thực và thực phầm cho 
sự phát triền của công nghiệp. Đội 
ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật, cán 
bộ quản lý chưa đáp ứng yêu cầu tô 
chức và quản lý nền sắn xuất công 
nghiệp lớn xã hội chủ nghĩa cả về số 
lượng, cơ cấu, năng lực, kiến thức 
chuyên môn; số cán bộ được đào tạo 
có hệ thống chưa được sử dụng, phát 
huy tác dụng đúng mức. Công tác quản 
lý còn nhiều yếu kém và mang nặng 
tính chất tập trung quan liêu bao cấp, 
đồng thời có biều hiện phân tán, tùy 
tiện, vô tô chức vô ký luật : kế hoạch 
hóa tập trung quan liêu hình thức, 
hạch toán kinh tế giả tạo, tách rời 
kế hoạch với hạch toán kinh tế và 


„ kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Do vậy 


. năng suất, chất lượng, hiệu quả sản 
xuất kinh doanh kém 


Kết hợp kẽ hoạch hóa với hạch 
toán kinh tế và kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa là một chủ trương lớn và 
là vẻu cầu cấp bách về quản lý kinh 
tế ở chặng đưởng đầu tiên của thời 
kỷ quá độ. Nó bảo đảm cho xí nghiệp 
không những hoàn thành nhiệm vụ 
kế hoạch được giao mà còn tự trang 
trải chỉ phi và có lãi trên cơ sở vận 
dụng linh hoạt các công cụ giá trị và 
các quan hệ thị trường. 


Trong:việc kết hợp kế hoạch hóa 


với hạch toán kinh tế và kinh doanh . 


xã hội chủ nghĩa, cần xác định rõ 
những vấn đề sau đây : 


1—Kế hoạch hóa và hạch toán kinh 
tế là hat phạm trủ kinh tế riêng có 
của chủ nghĩa xã hội, đồng thời là 
hai phương pháp cơ bản của quản lý 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, có đặc điềm, 
nội dung riêng, không thề đồng nhất, 
song có quan hệ gắn bó mật thiết với 
nhaư, trong đó kế hoạch có tác dụng 
túc định mục tiêu, định hướng 0uà làm 
cơ sơ không thề thiếu được của hạch 
toán Riith tế. Hạch toán kinh tế là tồng 
hợp các biện pháp sử dụng các quan 
_ hệ hàng hóa — tiền tệ, các đòn bầy 
kinh tế, fqo điều kiện râu dựng 0ả 
thực liện kế hoạch hoạt động — sản 
+uất — kinh doanh đạt kẽt quả tỗL ưu. 
Nếu kế hoạch — sản phầm trực tiếp 
của kế hoạch hóa —là công cụ chủ yếu 
của quản lý, được dùng đề tác động 
trực tiếp đến đối tượng bị quản lý, 
có tính pháp lệnh, thì hạch toán kinh 
tế lại bảo đảm kết hợp sự lãnh đạo, 
quản lý tập trung của Nhà nước và 
cơ quan cấp trên với phát huy tính 
chủ động. sáng tạo, mở rộng quyền 
tự chủ tài chính của đơn vị cơ sở 
trong sản xuất — kinh doanh, khuyến 
khích khai thác và sử dụng mọi khả 
năng tiềm tàng, đầy mạnh phát triền 
và nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo 
đảm hoàn thành thắng lợi kế hoạch 
với chỉ phí ít nhất. 


2—Kế hoạch hoa và hạch toán kinh 
tế là những bộ phận hợp thành của 


cơ chế quản lý kinh tế xã hội chủ 
nghĩa, trong đó kế hoạch hóa là khâu 
trung tâm, hạch toán kinh tế là một 
khâu cơ bản có vai trò đặc biệt quan 
trọng không thề thiếu được. Cần kết 
hợp kế hoạch hóa với hạch toán kinh 


"tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa 


không chỉ ở các giai đoạn thực hiện 
và đánh giá hoàn thành kế hoạch mà 
ngau từ khi xâu dựng chiến lược phái 
triền kinh tế —+d hội, lập các bảng 
dự toán, xúc dịnh số hướng dẫn kề 
hoạch, sơ bộ kú hợp dồng kinh tế, xâu 
dựng 0à hoàn thiện các hệ thống định 
mức, tiêu chuần, thông tin kinh tếT— kũ 
thuật cũng như những căn cứ khác 
cho uiệc lập kề hoạch 0à chỉ đạo thực 
hiện kế hoạch. Sự kết hợp đó phải 
được thực hiện không chỉ trong cúc 
đơn Dị sản +xuốt — kinh doanh mà cả 
trong phạm 0i ngành, địa phương 0à 
toàn bộ nền kinh tế quốc dân; không 
chỉ trong sản xuất mà ở mọi khâu tái 
sản cuất +zä hội: sẵn xuất, xây dựng 
cơ bản, phân phối lưu thông, tiêu 
dùng. Kế hoạch hóa được kết hợp với 
hạch toán kinh tế và kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa dối Uới mọi yếu tố (mọi 
đối tượng kế hoạch hóa) như vật tư, 
sản phầm, lao động bằng hiện vật và 
bằng giá trị. Tất cả các mối quan hệ 
liên kết kinh tế cũng cần được thực. 
hiện trên cơ sở sự kết hợp này, 


3 —.Sự gắn liền kế hoạch hóa với 
hạch toán kinh tế và kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa cần được thực hiện trên co 
sở: oận dụng đúng đản, đồng bộ cúc 
quụ luật kinh tế dưới chủ nghĩa rũ hội, 
trong đó, quy luật kinh tế cơ bản là 
hạt nhân, đóng vai trò định hướng, 
gác định mục tiêu chung của kế hoạch 
hóa và hạch toán kinh tế thông qua 
quy luật phát triền có kế hoạch và 
quy luật giá trị. Quả¿: triệt cức nguyên 
tắc quản LỤ kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
trước hết là nguyên tắc kết hợp lãnh 
đạo chính trị với lãnh đạo kinh tế, 
nguyên tắc tạp trung dân chủ, nguyên 
tác xác định và tập trung sức giải 
quyết khâu chủ đạo, nguyên tắc hiệu 
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quả kinh tế và nguyên tắc kết hợp 
khuyến khích bằng lợi ích vật chất 
với giáo dục chính trị và tư tưởng. 
Gắn liền các loại lợi ích cơ bản: xã 
hội — tập thề — cá nhàn người lao 
động ; trung ương - địa phương và cơ 
sở ; lợi ích của đơn vị (cá nhân)ở các 
khâu: sản xuất — phân phối lưu 
thông — tiêu dùng. 


4 — Do những đặc điềm và điều 
kiện của thời kỷ quá độ lèn chủ nghĩa 
xã hội, cùng với việc thực hiện hạch 
toán kinh tế là cơ bản và chủ yều, 
cần thiết phải sử dụng những uều lõ 
hạch toản thương mại nhằm khuyến 
khích xí nghiệp tận dụng năng lực 
sản xuất, lực lượng lao động dư thừa, 
khai thác, tự cán đối các nguồn vật 
tư, tạo thêm nhiều sản phầm cho xã 
hội, mở rộng liên kết kinh tế. Tuy 
nhiên, phải hiều rảng, hạch toán 
- thương mại ở đây khác về cơ bản 
hạch toán thương mại đưới chủ nghĩa 
tư bản. Hạch toán thương mại đưới 
chủ nghĩa xã hội được sử dụng trong 
điều kiện đã thiết lập chế độ công 


hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu, nền: 


kinh tế có kế hoạch, có sự kết hợp 
hài hòa các loại lợi ích cơ bản, được 
thực hiện ở mức độ hạn chế dưới sự 
hướng dẫn và kiềm tra của các cơ 
quan Nhà nước có thầm quyền (về 


_ giá cả, tín dụng ngân hàng, vật tư,. 
lao động, tài chính, tiêu thụ sản - 
phầm...). 


Đề bảo đảm kết hợp kế hoạch hóa 
với hạch toán kinh tế và kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa, cần : 


— Có chính sách đầu tư đúng dắn 
nhằm tập trung vốn cho những công 
trình trọng điềm của Nhà nước, chú 
ý đầu tư phát triền chiều sâu nhằm 
đồng bộ hóa và tận dụng năng lực 
sản xuất của các cơ sở hiện có. 

— Sắp xếp, tÔ chức lại sản xuất 
trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân, 
trong từng ngành, từng địa phương 
và cơ sở bao gòm sản xuất, phân phối 
lưu thông, tiêu dùng, mở rộng liên 
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kết kinh tế (trong và ngoài nước) 
nhằm phát huy sức mạnh tồng hợp 


.của toàn bộ nền kinh tế. 


— CẢi tiến kế hoạch hóa thco 
hướng kế hoạch thật sự xây dựng tử 
cơ sở lên đưới sự hướng dẫn của cấp 
trên, gắn kế hoạch với thị trường, 
với hợp đồng kinh tế; tăng cường 
vận dụng quy luật giá trị và các phạm 
trù giá trị trong kế hoạch hóa. 


— Chãn chỉnh hạch toán kinh tế 
xí nghiệp và nội bộ xí nghiệp trên cơ 
sở quán triệt đầy đủ các nguyên tắc 
hạch toán kinh tế: bảo đảm quyền 
chủ đọng trong sẵn xuất, kinh doánh, 
quyên tự chủ tài chính, tự trang trải 
và có lãi của xí nghiệp dưới sự quản, 
lý tập trung thống nhất đúng mức 
của Nhà nước. 


— Rà soát, bồ sung, hoàn thiện các 
định mức tiêu dùng vật tư, năng 
lượng, lao động, vốn... 


— Hạch toán đủ và đúng giá thành 
sản phầm, loại bỏ các chỉ phí không 
hợp lý, không hợp lệ, phấn đấu 
không ngừng hạ giá thành sẵn phầm, 
khắc phục bù lỗ, tiến tới hòa vốn và 
có lãi trong sản xuất kinh doanh. 


— Tăng cường sử dụng các đòn 
bầy kinh tế: lợi nhuận, thuế (thu 
quốc đoanh), tiền lương, tiền thưởng, 
phạt vật chất... khuyến khích tăng 
năng suất, chất lượng và hiệu quả. 


Nguyễn Quang Long: 


Sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội 
chủ nghĩa và việc thực hiện các mục 
tiêu kinh tế — xã hội đã được Đại hội 
V của Đảng vạch ra đòi hỏi phải có 
nguồn vốn rất lớn về vật tư và tiền 


_ tệ, cho nên tăng cường tích lũu xã hội 


chủ nghĩa 0à giải quuết đúng đẳn mối 
quan hệ giữa tích lũu 0à tiêu dùng là 
Uấn đề có nghĩa quụuết định. 


Hiện nav, nước ta đang thực hiện. 
Điệc lích lñu ban đầu đề bảo đầm cho 


nhiệm vụ công nghiệp hóa trong giai 
đoạn đầu của thời kỳ quá độ theo nội 
dung đã được cụ thề hóa tại Dại hội 
V của Đẳng. Yêu cầu tích lũy to lớn 
và khần trương, nhưng khả năng của 
nền kinh tế của ta rất hạn chế. Lấy 
ví dụ: trong kế hoạch 5 năm thử hai 
(1976 — 1980) riêng phần tích lũy qua 
ngân sách Nhà nước dẻ dầu từ xây 
đựng cơ bản đã tương duøng với 
tồng mức đầu tư cho miền Bác hơn 
hai mươi năm kề từ năm 1955 đến 
nầm 1975. Tuy vậy, mức đâu (tư ấy 
chỉ mới bảo đảm được khoảng một 
nửa chỉ tiêu kế hoạch đề ra, và ngân 
sách cũng đã phải bội chỉ năm sau 
nhiều hơn nă¡n trước. Những năm gìn 
đây mức tích lũy không tăng, nhưng 
vẫn chưa cân đối được nguồn vốn, 
tình hình đó đủ nói lên tính chất khó 
khăn, gay gắt của nhiệm vụ tích lũy 
vốn trong chặng đường trước mắt. 
Khó khăn, gay gắt vì vừa phải giải 
quyết những vấn đề cấp bách về đời 
sống, vừa phải bảo đảm nhu câu to 
lớn và khần trương của hai nhiệm 
vụ chiến lược là xây đựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tò quốc xã hội chủ 
nghĩa trong tỉnh hình kinh tế còn 
thấp kém, sẵn xuất chưa đủ tiêu dùng, 
xuất khẩu chưa tương ứng với nhặp 
khầu, thu chưa đủ chi. 


Nói một cách khác, nền hinh lế chưa 
tạo được lích lũu nói bọ, nhưng lại có 
Uêu cầu lích Tàu tốn lớn Dà cắp bách, 
Mâu thuẫn này chỉ có thể giải quyết 
trên cơ sở nắm vững đặc điềm của 
nền sản xuất nhỏ đang từng bước đi 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 
đánh giá đày đủ đặc điềm tình hình 
của nước ta, xác định bước di thích 
hợp, có chính sách động viên, khai 
thác khả năng và thế mạnh của chúng 

ta, đầu nhanh quá trình tích tụ Đà lập 
_frung Đốn đề tạo nguồn tích lũy ban 
đầu cho công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa, đồng thời đề tăng thu nhập, 
bảo đảm yêu. câu tiêu dùng hợp lý 
của nhân dân. 


Khả năng và thế mạnh của ta lúc 
này là !ao động, đât đai và tài nguyên 
thiền nhiên phong phú, năng lực của 
các ngành nghề tiều công nghiệp. thủ 
công nghiệp và công nghiệp hàng tiêu 
dùng, các cơ sở vật chất kỹ thuật đã 
có. Đề khai thác tốt khả năng và thế 
mạnh đó, việc có thề và cần làm trong 
chặng đầu của thời kỷ quá độ là tập 
Iruing sức Đảo nỏng nghiệp, tạo ra lao 
động thặng dư trong nông nghiệp 
ngày cảng lớn, sân xuất đủ lương 
thực, nông sản thực phầm, đề vừa 
bảo đảm nhu cầu tiêu dùng trong 
nước, vừa tạo nguồn hàng cho xuất 
khảu. 


Đi đôi với phát triền mạnh nông 
nghiệp, cần ra sức phút triền công 
nghiệp, bao gồm liều công nghiệp, thủ 
công nghiệp. Nông nghiệp phát triền 
vừa tạo điều kiện (về nguyên liệu, lao 
động, thị trường) vừa đặt ra yêu cầu 
cho công nghiệp phải đồng thời phát 
triền. Nóng nghiệp 0à công nghiệp phái 
triề nIrong mmỗi quan hệ kết hợp chặi chš 
Uởi nhau, chủng những phục vụ tốt 
cho tiêu dùng, mà còn tạo nguồn tích 
lũy, và đày là nguồn chủ ušễu của tích 
lũy ban đầu cho công nghiệp hóa. Công 
nghiệp năng giữ vị trí ưu tiên lrong 
suốt thời kỷ quá độ. Hiện nay, với 
khả năng vốn có hạn, ưa tiên phát 
triên công nghiệp nặng một cách hợp 
lý là hướng công nghiệp nặng chủ 
yếu và trước hết vào việc thúc đầy 
nòng nghiệp và công nghiệp nhẹ phát 
triền, tạo nhanh tích lũy vốn cho 
bước phát triền công nghiệp nặng 
trong giai đoạn sau, 


Ninh tế phát triền cho phép mở 
rộng thị trường trong nước và tăng 
cường mối quan hệ kinh tế với nước 
ngoài: Tồ chức tốt khâu lưu thông, 
quản lý chặt chẽ thị trường trong 
nước kết hợp với cải tiến và tăng 
cường công tác giá cả, tài chính, 
tiền tệ, tín dụng nhằm phân phối và 
phân phối lại đúng đắn, có kế hoạch 
tòng sản phảm xã hội và thu nhập 
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quốc dân đề tác động tích cực đến 
sản xuất và đời sống, phục vụ tối 
~cho chỉnh sách tích lũy và tiêu dùng 
Đồng thời trên cơ sở tăng sản xuất 
hàng xuất khâu, cải tiến hoạt động 
ngoại thương, đầy mạnh xuất khẩu 
- đề nhập vật tư, kỹ thuật cần thiết, 
và thông qua ngoại thương điều tiết 
thu nhập quốc dân trong nước đặng 
tập trung một bộ phận vốn cho tích 
lũy. Mở rộng tín dụng Nhà nước, tín 
dụng ngân hàng là những biện pháp 
có hiệu quả động viên sự đóng góp 
của nhân dân vào quá trình tịch lũy 
xã hội chủ nghĩa. Tiền viện trợ cho 
vay của nước ngoài, đặc biệt là của 
Liên xô và các nước khác trong cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa là nguồn bồ 
sung rất quan trọng cho tích lũy ban 
đầu của chúng ta. 


ca 


Yêu cầu tích lũy ban đầu cao, như 
trên đã nói, đòi hỏi phải tiết kiệm 
tiêu đùng. Tuy vậy, trong giai đoạn 
đầu tiên của thời kỷ quá độ với 
những đặc điềm kinh tế — xã hội như 
ở nước ta, đời” sống của nhân dân, 
nhất là của công nhân viên chức và 
lực lượng vũ trang, còn gặp nhiều 
khó khăn, oãn đề liêu dùng cần được 
gtải quuết thỏa đảng đề tạo nên sự yên 
tâm và kích thích tính thần cố gắng 
của người lao động. Bảo đảm (iều 
dùng hợp lý là điều kiện, là động lực 
"thúc đầy phát triền kinh tế và tăng 
tích lũy. 


Đương nhiên, trong điều kiện kinh 
tế còn thấp kém như hiện nay, chưa 
thề có mức tiêu dùng cao. Tiêu dùng 
không thề vượt quá giới hạn sản xuất 
cho phép và mức tăng tiêu dùng phải 

“thấp hơn tốc độ tăng năng suất lao 
động xã hội và tăng thu nhập quốc 
đân tính theo đầu người, đề bảo đảm 
đành phần tích lũy cần thiết cho tái 
sản xuất mở rộng xã hội chủ nghĩa. 
Vấn đề đặt ra là trong phạm vi của 
cải trong nước làm ra, có chính sách 
điều hòa, điều tiết thu nhập của các 
tầng lớp dân cư, phân phối lại đúng 
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đẳn đề người lao động có thề tài tạo 
được sức lao động và sống phù hợp 
với kết quả cống hiển theo nguyên 
tắc phân phối xã hội chủ nghĩa. giũ 
được mối quan hệ công bằng về hưởng 
thụ giữa các thành viên trong xã hội. 
Đồng thời, một vấn-đề khác cũng 
được đặt ra là cần xử lý đúng dán 
quan hệ giữe tiêu dùng cá nhàn 0à liệu 
dùng zã hội. Có quan tâm giải quyết 
tốt vấn đề tiêu dùng cá nhân trong 
chặng đường này, nhất là trong tình 
hình đời sống cá nhân cỏn thấp. thì 


mới làm tăng tiêu đùng xã hỏi. Tiêu, 


dùng xã hội tăng là nguồn bồ sung 
quan trọng vào tiêu dùng cá nhân, là 
sự thề hiện tính ưu việt của xã hội ta. 
Phải chăm lo đến cả hai mặt đó, 
nhưng trong điều kiện quỹ tiêu dùng 
còn ít, cần quan tâm nhiều, quan: tàm 
trước đến tiêu dùng cá nhân, nhàm 
lam cho oiệc phân phối cho tiêu dùng 
tác động trực tiếp đến người lao động, 
bảo đảm nhu cầu tối thiều cần thiết đề 
tái sản xuất sức lao động, làm cho họ 
hãng say lao động, lao động có kỷ 
luật,có kỹ thuật và năng suất cao. 
Tiêu dùng xã hội cần được phát triền 
cho phù hợp với trình độ của nền 
kinh tế. Cách xử lý nÈư trên sẽ bảo 
đảm mức tiêu dùng thỏa đáng và quan 
hệ hợp lý giữa tiêu dùng cá nhân và 
tiêu dùng xã hội trong chặng đường 
hiện nay. | 


Lưu Văn Đạt; 


Về kinh tế đối ngoại trong cha ng 
đường đầu tiền: 


Nước ta bước vào thời kỳ quá độ 
từ trình độ phát triền kinh tế rất 
thấp, từ một nền kinh tế lạc hậu, sản 
xuất nhỏ còn phô biến, và có nhiều 
mặt mất cân đối nghiêm trọng. 


Mặc dù cả nước ta đã xây dựng 
chủ nghĩa xã hội được 10 năm nhưng 


đến nay, nền sản xuất xã hội chưa 


vượt được vòng tái sẳn xuất giản 
đơn, chưa bao đảm được nhụ cầu tái 
sản xuải mở rộng, chưa ồn định được 


- — 


đời sống của naân dân, nà chưa có 
tích lũ từ nội bỏ nền kinh tế quốc 
- đản. Trong điều kiện đó, dân số lại 
tíng nhanh và thiên tai xảy ra liên 
tiếp làm cho những khó kiin về kinh 
tế vốn đã gay gát càng thêm gay gắt. 


Xiặt Khác, trong bối cảnh « đất nước 
La đang ở trong tỉnh thế đặc biệt là vừa 
có hòa bình, vừa phải đương đầu với 
chiến tranh lấn chiếm ở bièn giới và 
chiến tranh phả hoại nhiều mặt của 
bọn bành trướng, bá quyền Trung 
quốc câu kết với đế quốc Mỹ», Đẳng 
và Nhà nước ta buộc phải dànÌh: một 
phần quan trọng nhân. tài, vật lực 
.vào sự nghiệp bảo vệ Tồ quốc xã 
hội chủ nghĩa. 


Vì vậy, bài toán cần được giải 
đáp là: T5 


— Làm thế nào đề-thoát ra khỏi 


vòng luần quần: năng suất lao động 
thấp — tích lũy kém; tích lũy kém 
(đầu tư hạn chế) — năng suất lao động 
thấp. 


— Làm thế nào đề vừa xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, vừa bảo vệ vững 
chắc TồỒ quốc xã hội chủ nghĩa trong 
khi làm chưa đủ ăn, thu chưa đủ chi, 


xuất khâu chưa đáp ứng được nhu 


cầu nhập khâu ? 


Rồ ràng bài toán nói trên chỉ có 
thề giải đáp bằng cách kết hợp các 
uều lố bên tron với cúc uễu tố bên 
ngoài, bằng việc kết hợp tính thần tự 
lực lự cường uởi sự giúp đỡ oaà hợp 
tác quốc tế : 


Một nền sản xuất nhỏ tự bản thân 
nó không thà đi lên sản xuất lớn mà 
khóng có sự tác động của vếu tố bên 
ngoài. ©. Mác đã phân tích sâu sắc 
vai trỏ của ngoại thương và của thị 
. trường thế giới trong việc hình thành 
chủ nghĩa tư bản. 

V.I.L.ê-nin cũng chỉ rõ, trong thời 
đại ngày nay các nước lạc hậu có 


thề quá độ lên chủ nghĩa xã hội với 
điều kiện có sự giúp ttỡ của giai cấp 


Uô Sản các nước liên tiễn, sự giúp đỡ 


_ của các nước xã hội chủ nghĩa tiên 


tiến (V.I.Lê nin: Toàn tập, Nxb Sư 
thật, Hà nội, 1969, tập 31, tr 295), 


Quụ luật tích lũu ban đầu ở các 
nước liên lên clkủ nghĩa xã hội tử 
nông nghiệp lạc hậu qguụ định quan 


hệ hinh lễ giữa các nước rả hội chủ ` 


nghĩa có trình độ phái triền khác nhau. 

Tất nhiên, nguồn vốn đề tạo ra tích 
lũy ban đầu của chủ nghĩa xã hội ở 
các nước còn lạc hậu không thề chỉ 


.là sự giúp đỡ của các nước xã hội 
_oœhủ nghĩa anh em mà chủ yếu phải 


là việc động 0iên 0uà khai thác có hiệu 
qud các liềầm năng nội bộ và còn là 
Diệc sử dụng khéo léo mọi quan hệ kinh 
tế đối ngoại. 

Song, bước quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội ở các nước còn lạc hậu về kinh tế 
phải dựa trên sự giúp đỡ của những 
nước +ä hội chủ nghĩa phát triền cao 
hơn, nhất là trong chặng đường đầu 
tiền khi chưa có tích lũy hoặc tích lũy 
tử nói bô nền kinh tế quốc dân chưa 
đáng kề và khi khả năng động viên 
tiềm năng nội bộ và sử dụng các 
quan hệ kinh tế đối ngoại cỏn rất 
hạn chế. Trong điều kiện đó, sự giúp 
đỡ quốc tế, chủ yếu từ các nước xã 
hội chủ nghĩa tiên tiến, có t nghĩa 
quušt định, và là điều kiện không thề 
thiếu được đề các nước cỏn lạc hậu 
về kinh tế tiến thẳng lên chủ nghĩa 
xã hội bỏ qua giai đoạn phát triền tư 
bản chủ nghĩa. 

Phù hợp với luận điềm của Lê-nin 
và với tính quy luật làm đồng đều 
trình độ phát triền kinh tế giữa các 
nước trong cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa nhờ sự giúp đỡ của Liên xô, 
nhiều nước xã hội chủ nghĩa Đông 
Âu đã xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội từ một nẻên công nghiệp lạc 
hậu Với sự giúp đỡ của Liên xô và 
các nước khác trong cộng đồng xã 
hội chủ nghĩa, Cộng hỏa Cu-ba và 
Cộng hòa nhân dân Mông cô đang 
tiến lên chủ nghĩ? xã hội với nhịp 
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độ nhanh. Thực tiễn xây đựng chủ 
nghĩa xã hội ở nước ta cũng chứng 
minh sự giúp đỡ to lớn và quý báu 


của Liên xô và các nước xã hội chủ ˆ 


nghĩa anh em khác là một bảo đảm 
vững chắc cho việc xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 


Trong thời đại ngày này, khi có 
nhiều nước lạc hậu về kinh tế lựa 
chọn con đường phát triền xã hội chủ 
nghĩa, luận điền của Lê-nin vẫn 
giữ nguyên giá frị. Nhưng chúng ta 
cần phải tỉnh đến khả năng và giới 
hạn của những nước xã hội chủ nựhĩa 
tiên tiến trong lĩnh vực giúp đỡ các 
nước có trình độ phát triền kinh tế 
thấp hơn và phải phát huy mạnh mẽ 
Shơn nữa tính thần tự lực tự cường 
trong việc xảy dựng đất nước. Đi 
đôi với việc tranh thủ sự giúp đỡ 
quốc tế, chủ yếu sự giúp đỡ trong 
khuôn khồ hệ thống kinh tế xã hội 
chủ nghĩa thế giới và sử dụng có hiệu 
quả sự giúp đỡ đó, tất yếu phải tận 
lực động uién 0à triệt đồ khat thác các 
liểm năng nội bộ đề đầy mạnh xuất 
khâu và phát triền các dịch vụ thu 
ngoại tệ nhằm đạt các mục tiêu và 
hoàn thành các nhiệm vụ đề ra cho 
chặng đường đâu tiên. 

Với ý nghĩa nói trên, ruất khâu 
trong giai đoạn hiện nay là mội liên 
đè đề công nghiệp hóa xã hột chủ nghĩa 
(nghị quyết của Bộ chính trị ngày 
17-7-1981) 0d ra sức tăng xuất khâu đề 
nhập Rhau là một nhiệm öụ có ý nghĩa 
chiến lược trong toàn Đẳng, toàn đản 
(Văn kiện Đại hỏi V của Đẳng). 


Mặt khác, phát tích cực sự dụng: 
mọi quan hệ kính tế đối ngoại nhắm 
thu hút các tiêm năng vẻ vốn và 
kỹ thuật từ các nước ngoài hệ thống 
xã hội chủ nghĩa, bằng các hình thức 
hợp tác kinh tế và khoa học Rÿ thuật 
thích hợp, trên cơ sở cùng có lợi. 

Do đó, da phương hóa các quan 
hệ kinh tế đối ngoại, mở rộng giao 
lưu hàng hóa và các hình thức hợp 
tác kinh tế với các nước có chế độ 


W” 


chính trị—kinit tê—xã hội khác nhau 
là phủ hợp với xu thế chung của thời 
đại ngày nay và hoàn cảnh cụ 'thề 
nước ta. Việc đa phương hóa các 
quan hệ kinh tế đối ngoại phải dựa 
trên cơ sở tăng cường và cúng cố các 
qran hệ kinh tế—thương mại và khoa 
học kỹ thuật với Liên xỏ và các nước 
trong cộng đòng xã hội chủ nghĩa. 


Đại hội thứ V của Đăng coi kết 
hợp phát triển kinh tế trong nước 
với mở rộng quan hệ kinh tế với 
nước ngoài là một chính sách lớn về 
kinh tế, xã hội, công tác kinh tế đối 
ngoại có tầm quan trọng đặc biệt đối 
với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở nước ta, nhất là trong chặng 
đường đầu tiên của thời kỳ quá độ . 
Đại hội cũng khẳng định nguyên tắc 
chiến lược 0à phương hưởng chủ yều. 


.của công lác kinh lế đối ngoại của 


ta là mở rộng và tăng cường hợp tác 
toàn điện với Liên xô, phát triền hợp 
tác với các nước khác trong Hội đồng 
tương trợ kinh tế, theo hướng liên 
kết kinh tế xã hội chủ nghĩa, tích 
cực tham gia vào quá trình phân 
công lao động quốc tế, mở rộng hợp 
tác toàn điện và giúp đỡ lăn nhau 
giữa nước ta và hai nước anh cm 


„Lào, Cam-pu-ehia, đồng thời mở rộng 


thích đáng quan hệ kinh tế với các 
nước ngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa 


Những quan điềm có cơ sở khoa 
học nói trên đã được thực tiên 10 năm 
qua kiềm nghiệm cần được quản triệt 
sâu sắc trong chiến lược kinh tế đối 
ngoai trong suốt thời kỷ quá độ. 


Trần Đình Nghiêm : 


Sự thống nhất giữa hai mặt kinh tế 
và xã hội của chặng đường hiện nay 
trong chiến lược kinh tế — xã hội có 
ýÝ nghĩa quaR trọng và cấp bách. 
Chúng ta cùng mọt lúc vừa phải tích 
lũy đề xây dựng cơ sở vật chất —kỳỹ 
thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội 
trên cơ sở nền sản xuất nhỏ còn là 
chú yếu, lại bị chiến tranh tàn phá ác 


liệt trong suốt 30 năm ; vừa phải từng 
bước ồn định và nàng cao đời sống 
của nhàn dân lao động trong điều 
kiện nèn kinh tế còn mất cân đối lớn 
vẻ nhiều mặt ; đồng thời phải ra sức 
cũng cố lực lượng quốc phòng và thực 
hiện nghĩa vụ quốc tế, trước hết là 
với Lào và Cam-pu-chia. Những nhiệm 
vụ kinh tế được đặt ra hết sức rộng 
lớn, khó khău và phức tạp, những 
nhiệm vụ xã hội đòi hỏi phải thực 
hiện cũng hết sức toàn diện, cấp bách. 
Việc hoàn thành những nhiệm vụ ấy 
trên một mức độ lớn phụ thuộc vào 
việc kết hợp hài hòa giữa các mục 


tiêu, chính sách, biện pháp lớn về- 


kinh tế và xã hội trong chiến lược 
kinh tế—xã hội. 

Kinh nghiệm của các nước xã hội 
- chủ nghĩa anh em cũng như thực tiễn 
cách mạng nước ta trong thời gian 
qua đã chỉ rõ rằng việc thực hiện các 
nhiệm vụ kinh tế bao giờ cũng đòi 
hỏi phải giải quyết những vấn đề xã 
hội kèm theo và ngược lại việc giải 
quyết những nhu cầu xã hội về vật 
chất và tỉnh thần cũng đòi hỏi phải 
thực hiện bàng loạt nhiệm vụ kinh 
tế. Tất cả những vấn đề kinh tế và 
xã hội nếu không được tính toán và 
giải quyết kịp thời, đồng bộ sẽ đề lại 
những hậu quả có khi nghiêm trọng 
và lâu đài. 

Kinh tế và xã hội là hai mặt không 
tách rời nhau của tồn tại xã hội. Tuyệt 
đối hóa vai trỏ của nhân tố kinh tế 
trong đởi sống xã họi sẽ làm màit ý 
nghĩa tích cực của các hoạt động chính 
trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, trói 
buộc hành động và năng lực sáng tạo 
của con người. Song tuyệt đối hóa 
vai trỏ của nhân tố xã hội cũng dễ 
đưa người ta đến duy ý chỉ, thoát ly 
điều kiện hiện thực, làm cho chiến 
lược phát triền kinh tế—xã hội mang 
những chuần mực, mục tiêu, chính 
sách xa lạ với điều kiện kinh tế khách 
quan cho phép. 

Chiến lược xây dựng và phát triền 
kính tế phải thống nhất với chiến lược 


xây dựng và phát triền xã hôi. Thực 
chất của sự thống nhất đó là: trên 
cơ sở trình độ và tốc độ phát triền 
kinh tế đã và sẽ đạt được trong chặng 
đường hiện nay, đề ra những phương 
hướng, mục tiêu, chính sách và biện 
pháp cơ bản về mặt xã hội đề tô 
chức và quản lý một cách hợp lý các 
quan hệ xã hội, các quá trình xã hội 
theo những nguyên tắc xã hội chủ 
nghĩa. Suy cho cùng chiến lược kinh 
tế—xã hội nhằm bảo đảm xây dựng 
và phát triền toàn diện con người mới 
với những phầm chất ưu việt và lối 
sống xã hội chủ nghĩa phù hợp với 
trình độ phát triền của kinh tế. 


* 


Sự kết hợp hài hòa giữa mặt kinh 
tế và mặt xã hội thê hiện các quan 
niệm phát triền, mục tiêu phát triều, 
chính sách và biện pháp thực hiện 
lớn sẽ cho phép chúng ta tối ưu hóa 
chiến lược kinh tế — xã hội trong 
chặng đường hiện nay, sử dụng treệt 
đề các tiềm năng tự nhiên và con 
người, kinh tế và xã hội; từng bước 
cải thiện đời sống vật chất và văn 
hóa của nhân đân, nâng cao tốc độ 
lăng trưởng kinh tế, phát triền và 
hoàn thiện quan hệ làm chủ tập thê 
xã hội chủ nghĩa. 


Hệ thống quan niệm chiến lược 
kinh tế — xã hội có thề coi như mÔ 
hình khái quát của mỗi thời kỳ lịch 
sử. Quan niệm phát triền là vấn đề 
rất quan trọng và là cơ sở eho việc 
định hướng các mục tiêu, các chính 
sách và biện pháp phát triền. Hệ 
thống quan niệm ấy phải thê “hiện 
bản chất xã hội chủ nghĩa củn nên kinh 
tế và xã hội của chúng ta. Song trong 
chặng đường hiện nay có lẽ Lộ phận 
quan trọng nhất của chiến lược kinh 
tẽ—xã hội lại fA hệ thống các chỉ tiêu 
tồng quát trên các mặt kinh tế và xã. 
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hội Trên cơ sở của những chỉ tiêu 
kinh tế có tính chiến lược, chẳng hạn, 
các chỉ tiêu phát triền về lực lượng 
sản xuất, về xây dựng và hoàn thiện 
quan hệ sản xuất, về trình độ tô chức 
và quản lý nền kinh tế quốc dân, các 
chỉ tiêu về trình độ và tốc độ tăng 
Irưởng kinh tế, về tiến bộ khoa học 
kỹ thuật và áp dụng tiến bộ ấy vào 
sìn xuất, về cơ cấu kinh tế (như cơ 
cấu ngành, cơ cấu vùng, các tò hợp 
kinh tế), phải đề ra được các tiêu 
chuần tương ứng về phát triền xã hội. 
Me tiêu cao nhất, chung nhất của nèn 
sản xuất xã hội chủ nghĩa là thỏa 
mãn ngày càng đầy đủ hơn nhu cầu 
vật chất và văn hóa của nhân dân lao 
động, tạo điều kiện cho sự phát triền 
tự do và toàn điện của mỏi cá nhân. 
Tuy nhiên đề thực hiện được mục tiêu 
cao cả đó phải trải qua nhiều chặng 
đường, nhiều bước đi. Trong chặng 
đường hiện nay, mức phấn dấu hiện 
thực thề hiện ở việc bảo đản những 
nhu cầu vật chất và văn hóa thiết yếu 
nhất cho nhân đân lao động, nhất là 
cho cán bộ, công nhân và lực lượng 
vũ trang: ở việc bước đầu xây dựng 
lối sống xã hội chủ nghĩa, xóa bỏ 
những hiện tượng tiêu cực trái với 
bản chất của chủ nghĩa xã hội. 

Sự thống nhất giữa kinh tế và xã 
"hội còn thê 
sách, biện pháp cụ thê về kinh tế và 
'xã hội đề thực hiện mục tiêu. Trong 
chặng đường hiện nay, các chính sách 
và biện pháp phải dông bộ, phủ hợp 
và tạo điều kiện thúc đầy lắn nhau 
nhằm khai thác tốt nhất, có hiệu quả 
nhất các nguồn dự trữ của đất nước, 
các cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn lao 
động, nguồn tài chính, các kết quá 
nghiên cứu, ứng dụng khoa học (khoa 
học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa 
học kỹ thuật, các quanhệ kinh tế đổi 
ngoại, đặc biệt là sử dụng có hiệu quả 
sự hợp tác, giúp đỡ to lớn và toàn 
điện của Liên xô và các nước xã hội 
chủ nghĩa anh em khác. Ngay cả các 
truyền thống tốt đẹp của đân tộc trong 


q1 


hiện trong các chính . 


sẵn xuất và sinh hoạt cũng cần được 
duy trì và tích cực phát huy thông 
qua các chính sách kinh tế — xã hội 
thích đáng. 


Ở đây việc khơi dậy tỉnh thần cộng 
đồng, đân chủ và bình đẳng, tính cần 
cù, sáng tạo trong lao động, ý chí tr 
lực, tư cường dân tộc và tỉnh thủn 
làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa đã 
bước đầu được xây dựng, sẽ có ý 
nghĩa to lớn đối với việc thực hiện 
các mục tiêu đã đề ra. | 

Trên những nét lớn, những vấn đe 
xã hội nóng bỏng cần được ưu tiên 
giải quyết trong chiến lược kinh tế — 
xã hội của chặng đường hiện nay là ; 

Thử nhất ồn định và từng bước 
nàng cao mức sống cho nhân dân lao 
động, nhất là cán bộ, công nhân và 
lực lượng vũ trang. Chính sách xã hội 
biều hiện ý chí và lợi Ích của nhân 
dân lao động (cả vật chất và tỉnh 
thần). Ôn định và nâng cao mức sống 
của người lao động là mục đích, điều 
kiện, là yếu tố cơ bản nằm ngay trong 
quá trình sản xuất. Không quan tâm 
đầy đủ đến lợi ích vật chất và tỉnh 
thân của người lao động sẽ kìm hãm 
sự phát triên của sản xuất, làm mất 
động lực thúc đầy tăng năng suất,nâng 
cao chất lượng và hiệu quả lao động. 

Thứ hai thực hiện và phát huy 
quyền làm chủ tập thề của nhân dân 
lao động về kinh tế; trước hết là giải 
quyết quyên có việc làm cho người có 


. sức lao động, đó không chỉ là phương 


tiện đề bảo đảm cuộc sống mà còn là 
điều kiện bảo đảm cho người lao động 
trở thành người chủ chân chính của 
xã hội mới ; không chỉ là phương thức 
đề phát triền nhàn cách của người lao 
động mà còn là cơ sở có ý nghĩa 
quyết định đề giải quyết tận gốc 
những tiêu cực trong xã hội hiện nay ; 
đó không chỉ là mục tiêu của chủ 
nghĩa xã hỏi mà còn là động lực căn 
bản đề xảy dựng thành công xã hội 
mới. Trong những nầm trước mắt, 
(Xem tiếp trang 99) 
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KẾT HỢP AN NINH VỚI quốc PHÒNG TRONG 
NHIỆM VỤ BẢO VỆ TÔ QUỐC XÃ HỘI (HỦ NGHĨA 


cảnh cụ thề của nước ta, khi có 

chiến tranh cũng như trong hòa 
bình, Đẳng ta ngày càng nhận thức 
sâu sắc quy luậ : kể thủ bên ngoài và 
kẻ địch bên trong luôn luôn câu kết 
với nhau đề phá hoại cách mạng nước 
ta. Mối quan hệ giữa an ninh và quốc 
phòng gắn bó chặt chẽ với nhau và 
cần được tiếp tục giải quyết tối đề 
hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tô quốc 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chúng 
ta đều biết, hoạt động tỉnh báo, gián 
điệp của bọn để quốc và phản động 
quốc tế bao giờ cũng phục vụ âm mưu 
chiến lược của chúng nhằm xâm lược, 
thôn tính nước ta. Nhưng sẽ là giản 
đơn nếu cho rằng hoạt động gián điệp 
chỉ phục vụ cho việc gây chiến tranh 
xâm lược. Hoạt động tình bảo gián điệp 
của kẻ địch chẳng những mở đường cho 
chiến tranh xâm lược, được đàu mạnh 
trong quá trình tiền hành chiến tranh, 
"mả còn tiếp tục ráo riết hơn sau khi 
chiến tranh xâm lược đã thãit bại. Theo 
quy luật đó, kẻ địch bên ngoài luôn 
luôn tìm cách méc nối với các lực 
lượng phản động trong nước, bao 
gồm các giai cấp bóc lột đã bị lật đồ 
nhưng vẫn muốn ngóc đầu đậy và 
các bọn phản động khác có đã tâm 
chống phá cách mạng rất dai dẳng, 
nhằm tăng sức mạnh của chúng, gây 
khó khăn cho ta cả bên ngoài lẫn bên 
trcng. Vì vậy, nhiệm vụ bảo vệ Tô 
quốc bao gồm cả hai mặt không tách 
rời nhau: củng cố quốc phỏng, giữ 
vững an nỉnh, hoặc như chúng ta 
thưởng nói, bao gồm cả chống thủ 


lệ 40 năm đấu tranh trong hoàn 


trong, giặc ngoài. Hai mặt đó có thê 
có vị trí khác nhau trong từng thời 
kỳ cụ thề. Trong thời bình thi công 
tác an ninh chính trị và trật tự an 
toàn xã hội đứng hàng đầu. Trong 
chiến tranh thi công tác quân sự đứng ' 
hàng đầu, còn công tác an ninh vừa 
phải chống gián điệp và phản động, 
giữ vững hậu phương, vừa phải giúp 
sức đắc lực cho quân đội đánh địch. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ vấn 
đề mang tính quy luật đó ngay từ 
những năm 50: 


“Có lúc chiến tranh, có lúc hòa 
bình. Lúc chiến tranh thì Quân đội 
đánh giặc, lúc hòa binh thì tập luyện. 
Còn công an thì phải đánh địch thường 
xuyên, lúc chiến tranh có việc, lúc 
hòa bình lại càng nhiều việc. Còn chủ 
nghĩa đế quốc, còn giai cấp bóc ` 
lột là còn bọn phá hoại » (1). 


Vận dụng tư tưởng đó của Bác Hồ 
trong tỉnh hình cách mạng nước ta 
hiện nay, vừa có hòa bình, vừa phải 
đương đầu với chiến tranh lấn 
chiếm biên giới và kiều chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt của bọn bành 
trướng bá quyền Trung quốc câu kết 
với đế quốc Mỹ và các thế lực phản 
động khác, vừa phải chuẩn bị sẵn 
sàng đối phó với chiến tranh xâm 
lược quy mô lớn nếu địch gây ra, 
Đẳng ta đã chỉ rõ : q Công lác an nình 
cũng như cóng tác quản sự đều có 


(1) Chủ tịch Hà Chí Minh oới ncành công 
an nhân đôn Việt nem, Viện khoa hẹc công 
an, B nội vụ xuất bản, Hà nội, 1980, tr. 19. 
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nhiệm oụ rất quan trọng đề bảo p¿ TòỒ 
quốc ?. 

Dối với nước ta, phương hướng 
chiến lược của bọn bành trướng, bá 
quyền Trung quốc câu kết với đế quốc 
Mỹ là xâm lược, thôn tính nước ta. 
Chúng ra sức tập hợp các lực lượng 
phản động từ bên ngoài, áp sát theo 
nhiêu hướng, xâm nhập nội địa, len 
lỏi vào nội bộ, lợi dụng những mặt 
liêu cực trong đời sống kinh tế xã 
hội và sơ hở, lỏng lẻo của ta trong 
quản lý kinh tế, xã hội, tư tưởng đề 
đây mạnh hoạt động tình báo, gián 
điệp, móc nối với bọn phản cách mạng 
trong nội địa, chờ thời cơ thực hiện 
ý đồ «trong nồi dậy, ngoài đánh vào ®, 
gây rối, gây bạo loạn, lật đồ từ bên 
trong. Trong tỉnh hình hiện nay, khi 
cuộc đấu tranh giữa hai con đường 
và cuộc đấu tranh giữa ta với địch 
đang diễn ra rất phức tạp, quyết liệt 
và lại quyện chặt với nhau, nội dung 
nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc không chỉ 
là củng cố quốc phòng, phỏng thủ đất 
nước, chống xâm lược quân sự từ 
bên ngoài, mà còn bao gòm một mặt 
rất quan trọng, nổi lên là giữ vững 
an ninh. An nỉnh lúc này không phải 
chỉ là an ninh chỉnh trị, mà còn là an 
ninh kinh tế, a¡ nĩnh xã hội. 


VÌ vậy, quốc phòng và an ninh 
càng gắn bó chặt chẽ, thống nhất với 
nhau làm một trong nhiệm vụ báo vệ 
Tò quốc xã hội chủ nghĩa. Kết hợp 
chặt chẽ an ninh với quốc phòng, 
quốc phòng với an nìính trở thành 
một vấn đề chiến lược cực kỳ quan 
trong. 


* 


Mục đích cơ bản của việc kết hợp 
an ninh với quốc phòng là nhằm thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược 
bảo vệ vững chắc Tò quốc Việt nam 
xã hội chủ nghĩa, đóng thời cũng 
nhằm bảo đảm nhiệm vụ chiến lược 


xảy dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội. Cho nên, khi xem xét và giải 
quyết mỗi quan hệ đó trong nhiệm vụ 
bảo vệ TÔ quốc, chúng †a cũng cần 
chú ý tới n ối quan hệ đó trong nhiệm 
vụ xây đựng chủ nghĩa xã hội. Kết 
hợp bảo đảm an ninh với củng cố 
quốc phòng rõ ràng là có ảnh hưởng 
trực tiếp to lớn đối với việc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội của chúng ta. 


Nói bảo vệ vững chắc TÔ quốc Xã 
hội chủ nghĩa là bảo vệ an ninh quốc 
gia, độc lập, chủ quyền dân tộc và 
toàn vẹn lãnh thồ thiêng liêng của 
Tô quốc, bảo vệ trật tự xã hội xã hội 
chủ nghĩa, chế độ xã hội chủ nghĩa, 
bảo vệ quyền sống và công cuộc lao 
động sáng tạo của nhân dân các dân tộc 
Việt nam. Những mục tiêu trên đây 
được thề hiện thành các chủ trương 
chiến lược, các kế hoạch bảo vệ Tồ 
quốc xã hội chủ nghĩa trong từng 
thời kỳ gắn liền với từng tỉnh huống 
chiến lược cụ thề. Vì vậy, mục tiêu 
và nội dung của sự kết hợp giữa an 
ninh với quốc phòng trong từng tình 
huống ấy cũng có sự khác nhau. Trong 
khi luôn luôn nắm vững nguyên tắc kết 
hợp chặt chẽ an nĩnh với quốc phòng, 
chúng ta cần vận dụng nguyên tắc đó 
cho phù hợp với từng tình huống. 
Ngay trong một tình huống, sự kết 
hợp đó cũng không giống nhau trên 
những địa bàn, những lĩnh vực khác 
nhau. | 


Tình hình hiện nay đang đặt ra 
sự thống nhất, kết hợp chặt chẽ giữa 
chiến lược an ninh và chiến lược 
quốc phòng, bao gồm sự kết hợp giữa 
chiến lược của cuộc đấu tranh giữ 
vững an ninh quốc gia và trật tự xã 
hội với chiên lược chiến tranh nhàn 
dân bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa ; 
giữa chiến lược an ninh với chiến 
lược quân sự ; giữa phương tức tiến 
hành đấu tranh lào đảm an nỉnh, trật 
tự với phương thức tiến hành chiến 
tranh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ 
nghĩa : giữa thế trận an ninh với thế 
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trận quốc phòng toàn đân trong thời 
bình và sử dụng sức mạnh tông hợp 
trong chiến tranh ; giữa việc huy động 
và sử dụng các yếu tố và lực lượng 
trong việc thực hiện các nhiệm vụ 
an ninh, quốc phòng... Tất cả sự kết 
hợp trên đây phải dựa vững chắc 
trên cơ sở chiến lược cách mạng 
trong tửng giai đoạn cụ thề. Và đương 
nhiên phải kết hợp chặt chẽ với các 
chiến lược kinh tế, văn hóa, xã hội... 
Sự kết hợp này được thề hiên trong 
hai tỉnh huống cơ bản: 


Trong tình huồng bảo »ệ TỒ quốc 
+ä hội chủ nghĩa khi chưa có chiến 
tranh quụ mô lớn x+ủu ru. Mục tiêu 
bao trùm của việc kết hợp trong tình 
huống này là bảo đảm đất nước luôn 
luôn trong thế ồn định, vững chắc về 
an nỉnh và trật tự xã hội, bảo vệ 
quyền làm chủ của ta, ngăn ngừa và 
đầy lùi Am mưu của địch gây chiến 
tranh quy mô lớn chống nước ta. 
Cụ thề là, một mặt, phải giữ vững 
an ninh quốc gia, trật tự xã hội và 
bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyều 
và toàn vẹn lãnh thồ của Tồ quốc ; 
tăng cường công tác chống gián điệp 
của địch, kịp thời chống địch phá 
hoại, phát hiện và có biện pháp ngăn 
ngửa, đầy lùi âm mưu gây chiến tranh 


quy mô lớn của địch; bảo đảm cho: 


công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và củng cố quốc phỏng phát triền 
trong thế đất nước ngảy càng ồn 
định. Mặt khác, chuần bị tốt tất cả 
các mặt một cách có kế hoạch, đề khi 
có chiến tranh lớn xảy ra có thầ 
nhanh chóng huy động và sử dụng 
mọi yếu tố, nhất là yếu tố về an 
ninh, trật tự xã hội, tạo thành ưu 
thế đánh thẳng kẻ thù. An ninh với 
quốc phỏng phải thống nhất trong 
một kế hoạch chung về phỏng thủ đất 
nước, xây dựng các tuyến chiến lược 
trong oẩ nước, các tuyến phòng thủ 
trên từng địa bàn, trong đó kết hợp 
chặt chẽ giữa phòng tu.ến an ninh 
với phòng tuyến quân sự.. 


Trong lình huỗng bảo oệ Tồ quốc 
+ữ hội chủ nghĩa khi có chiến tranh 
quu mô lớn xả; ra. Mục tiêu cơ bản 
của việc kết hợp trong tình huôống 
nàv là nhằm giữ oững qn nỉnh uà 
lrậi tự xả hội thời chiến, bảo Uệ 
boững chắc quyền làm chủ của ta, hết 
sức thu hẹp không gian U03 lhơi gian 
chiến tranh, đồng thời sẵn sàng dồi 
phó khi địch mở rộng uà kéo dải chiến 
tranh. Cụ thề là kết hợp làm một hậu, 
phương với tiền tuyển, vừa giữ vững 
hậu phương, vửa tăng cường sức 
mạnh cho tiền tuyến. Kết hợp chặt 
chẽ giữa các phương thức tác chiến 
chiến lược của chiến tranh nhân đân 
với việc trấn án bọn phẩn cách 
mạng, đập tan những mưu mô ngóc 
đầu dậy của các giai cấp bóc lột đã 
bị đánh đồ, trừng trị các 'hành động 
phá ho+i của địch ở hậu phương và 
trong nội bộ, trên các lĩnh vực; tăng 
cường pháp luật và kỷ luật thời 
chiến, bảo vệ vững chắc các cơ sở 
kinh tế, quốc phòng, giữ gìn trật tự 
xã hội, bảo đảm an toàn cho nhân 
dân. Chuần bị tốt mọi yếu tố về an 
ninh, quân sự và các lĩnh vực khác 


. eó liên quan khi chiến tranh kết thúc. 


Bảo đảm an nỉnh, trật tự xã hội 
trong khi giải quyết hậu quả chiến 
tranh, nhanh chóng đưa đất nước vào 
thế ồn định. Việc kết hợp an ninh với 
quốc phỏng, quốc phòng với an ninh 
có nội dung rất rộng, vì bản thân 
từng lĩnh vực đã mang tính chất hoạt 
động tồng hợp của nhiều mặt công 
tác, nhiều mặt của đời sống xã hội. 
Hình thức và cơ chế kết hợp an nỉnh 
với quốc phòng, quốc phòng với an 
ninh cũng phong phú, đa dạng. Tuy 


"Vậy, nếu xét về mục tiêu, nhiệm vụ 


và những nội dung cơ bản thì kết hợp 
an ninh với quốc phòng bao gòm 
những vấn đề chủ yếu sau đ:y: kết 
hợp các lực lượng đề bảo vệ nội hộ 
quân đội; bảo vệ tiềm: lực vật chát 
kỹ thuật quốc phòng; ngăn chặn, 
phát hiện và nghiêm trị kẻ địch chui 
vào lực lượng vũ trang, làm trong 
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sạch lực lượng vũ trang ngay từ 
những khâu tuyên quân, lựa chọn sĩ 
quan, đào tạo cán Bộ kết hợp hoạt 
động bảo vệ an nình trong quân đội 
với an ninh chính trị và trật tự, an 
toàn xã hội ; kết hợp bảo vệ an ninh 
với chống xâimn phạm tài sản xã hội 
chủ ngh†a trong quân đội... 


Trong lịch sử đất nước ta đã có 
nhiêu bài học rất quý báu: các đời 
Lê, Lý, Trắần thời cực thịnh đều 
nghiêm ngặt bảo vệ bí mật quốc gia, 
bảo vệ nội bộ quân đội. Đó là một 
nguyên nhân quan trọng góp phần 
quyết định bảo vệ vững chắc chủ 
quyền quốc gia và độc lập dàn tộc, 


làm nên những chiến công vô cùng. 


oanh liệt trong lịch sử chống xâm 
lược của ông cha ta. Dinh hư uếu 
lược ghi rõ: «Việc của một người 
không tiết lộ cho hai người ; việc làm 
ngày mai, không tiết lộ hôm nay; 
suy xét cho kỹ càng, đừng đề hở sợi 
tóc; bí mật ở công việc sợ tiết lộ ra 
lời nói; bí mật ở lời nói sợ tiết lộra 
nét mặt ; bí mật ở nét mặ t sợ tiết lộ ở 
tỉnh thần ; bí mật ở tính thần sợ tiết lộ 
trong mê mộng. Có việc làm cần giấu 
đâu mối ; có việc dùng phải cấ¡mm không 
nói» (2). Dinh thư uẽều lược còn 
nói Tö, không phải chỉ có giáo dục, 
mà còn có cưỡng bức, ký luật, điều 
lệnh rõ ràng đe giữ nghiêm nội bộ, giữ 
nghiêm quân lệnh, nghiêm cấm mọi 
quan hệ vô nguyên tắc với địch, với 
phần tử xấu. Ngày nay, bộ luật hình 
sự mới của nước ta đã quy định 28 tội 
xâm phạm an nình quốc gia, trong 
đó có những tòi đặc biệt nguy hiêra 
phải chịu mức hình phạt nặng nhất, 
đong thời cùng quy dịnh những tội 
xâm phạm trạt 
phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân 
nhân, nhằm góp phần quan trọng -Vào 
việc củag cố quốc phòng, giữ vững 
an nỉnh. 


Những nội dung hoạt động kết 
hợp an ninh với quốc phòng cần 
được tiến hành bằng nhiều hình thức, 


tự công cộng, xâm. 


biện pháp, không những trong lĩnh 
vực công tác an ninh, quốc phỏng, mà 
cả trong các lĩnh vực công tác khác 
như tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, 
kinh tế, văn hóa, xã hội. 


Ở những địa phương như vùng 
biên giới có nhiệm vụ trực tiếp chiến 
đấu chống chiến tranh lắn chiếm của 
địch hoặc khu vực xung yếu có ý 
nghĩa quan trọng về chính trị, kinh 
tế, quân sự mà địch có thề tập trung 
lực lượng đề phá hoại, việc kết hợp 
an ninh với quốc phòng, quốc phòng 
với an ninh cần nhằm những mục 
tiêu cụ thề, tiến hành theo kế hoạch 
và có sự phân công rõ ràng. bằng 
những biện pháp phù hợp với tình 
hình cụ thề của từng vùng. Thí dụ. ở 
khu vực biên giới đang phải chiến 
đấu chống địch lấn chiếm, kết hợp an 
ninh với quốc phòng, quốc phòng với 
an ninh là phải đạt cho được các mục 
tiêu cụ thề như : làm trong sạch địa 
bàn ;ngăn chặn và đập tan các tỒ 
chức phản động âm mưu gây bạo 
loạn ; củng cố vững chắc các tồ chức 
Đẳng, chính quyền, quân sự, công an 
địa phương; phát hiện và trừng trị 
kịp thời các hoạt động gián điệp, 
thám báo, biệt kích, bảo vệ triệt đề 
bí mật quân sự, cơ sở vật chất kỹ 
thuật quân sự của các lực lượng vũ 
trang v.v. Hơn đâu hết, ở đây, sự 
kết hơp ap ninh với quốc phòng đòi 
hỏi phát huy hơn nữa sức mạnh của 
toàn bộ hệ thống chuyên chính vô 
sản, sức mạnh tông hợp của các pháo 
đài quân sự huyện, các đơn vị chiến 
lược tỉnh. Quân đội và công an nhân 
đân phải kết hợp với nhau thật chặt 
chẽ đề làm nòng cốt trong các hoại 
động bảo vệ an ninh và chiến đấu 
chống địch lấn chiếm, phá hoại. 


Ỷ: 


(2) Binh thư yếu lược, Nxb Khoa học xã 
hỏi, Hà nội, 1977, :r. 68. 


Trong từng thời kỳ cách mạng, 
Đảng ta đã đề ra đường lối đấu tranh 
bảo đảm an ninh và trật tự xã hội, 
đường lối`quân sự đúng đắn và sáng 
tạo. Đảng ta cũng đã giải quyết thành 
công những vấn đề về nghệ thuật 
lãnh đạo cách mạng, nghệ thuật chỉ 
đạo chiến tranh, nghệ thuật quân sự. 
Đường lối và nghệ thuật ấy là một 
thề thống nhất và là cơ sở chính trị, 
tư tưởng của sự kết hợp chặt chẽ an 
ninh với quốc phòng. Đông thời, nó 
động viên và tập hợp tất cả các yếu 
tố, các lực lượng; phát huy nghị lực 
và sức sáng tạo phi thưởng của nhàn 
dân, tạo nên sức mạnh to lớn bảo đảm 
thắng lợi cho công tác quân sự và 
công tác an nỉnh. 


Thắng lợi của sự kết hợp an ninh 
với quốc phỏng chỉ có thề là kếi quả 


của uiệc động Diên sức mạnh tồng hợp, 


chứ không đơn thuần chỉ là sức mạnh 
quân sự và sức mạnh an nỉnh. Đó là 
sức mạnh của sự liên kết các hình 
thức đấu tranh chính trị, kinh tế, văn 
hóa, tư tưởng trong việc thực hiện 
cả nhiệm vụ an ninh và nhiệm vụ 
quốc phòng. Sẽ là sai lầm nếu cho 
rằng, công tác quân sự chỉ đặc trách 
chống chiến tranh lắn chiếm và 
chiến tranh quy mô lớn, còn công 
tác an ninh chỉ đặc trách chống chiến 
tranh phá hoại nhiều mặt. Vì chúng 
(a biết rằng chiến tranh lấn 
chiếm biên giới của địch tuy là một 
phương thức chiến tranh khác thường, 


nhiên, 


nhưng được kết hợp với kiều chiến . 
tranh phá hoại ngấm ngầm nhiều mặt - 

của địch đối vói cả nước ta, nhằm 
thực hiện ầm mưu chung là làm suy 
yếu, tiến tới thôn tính nước ta. Cho 
nên, sự kết hợp chặt chẽ giữa an ninh 


_ với quốc phòng. giữa đấu tranh chống 
"địch phá hoại với đấu tranh chống 


chiến tranh lấn chiêm đã được 
đặt thành nhiệm vụ của cả nước, của 
toàn Đẳng, toàn quân, toàn đân. Tuy 
sự kết hợp đó ở mỗi địa 
phương, mỗi ngành và trong tửng 
thời điềm có thê khác nhau. Quân và. 
dân ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc, ở 
các huyện tuyến một thì phải kết hợp. 
hết sức chặt chẽ hai công tác đó trong 
hoạt động hằng ngày. Cấp ủy Dẳng 
lãnh đạo tập trung, thống nhất và 
toàn diện. Ủy ban nhân đân điều hành 
các ngành, các lực lượng và toàn dân 
thực hiện thắng lợi kế hoạch kết hợp. 
Lực lượng công an và lực lượng 
quân sự địa phương phải có sự hiệp 
đồng, phối hợp chặt chẽ, làm nòng 
cốt cho toàn đân đấu tranh chống 
kiều chiến tranh phá Yhoại và chiến 
tranh lấn chiếm của địch. Còn các 
tỉnh phía sau thì sự kết hợp đó là 


“vừa ra sức đầy mạnh sản: xuất, vửa 


củng cố quốc phỏng, bảo đảm an 
ninh, trật tự xã hội, đánh thắng kiều 
chiến tranh phá hoại nhiều mặt của 
địch, đồng thời sẵn sàng chiến đấu 
tốt tại chỗ và ra sức làm tròn nghĩa 
vụ đối với các tỉnh biên giới. 


ĐÀM TRUNG PHƯỜNG 


QUY HOACH XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC 


NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BẢN HUYỆN 


\ 


ÂY dựng nông thôn mới xã hội 
chủ nghĩa nói chung và xây 
dựng địa bàn luyện nói riêng — 

cả về mặt kinh tế và về mặt xã hội — 
đà một vấn đề trọng tàm trong đường 
lối của Đảng, thu hút sự tham gia của 
hau hết tác ngành, các cấp và dông 
đảo nhân dân. 

Trong hội nghị khoa học vẻ xây 
đựng nông thôn, Chủ tịch Hội đồng 
bộ trưởng Phạm Văn lỏng đã nói: 
« Phát triền nông nghiệp, xây dựng 
hợp tác xã, xây dựng nông thôn mới 
xã hội chủ nghĩa là một vấn đề cực kỳ 
quan trọng đề làm chỗ dựa vững chắc 
tiến lên xây dựng cơ sở vật chất và 
kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, xây 
dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, 
xây dựng nền văn hóa xä hội chủ 
nghĩa, xây đựng đời sống xã hội chủ 
nghĩa của cả nước... » (1). 

Đồ làm tốt việc này, chúng ta đã 
lăy huyện làm địa bàn hoạt dòng. 
Hiện nay vị trí, cbúc năng của huyện 
đã thay đòi Huyện không chỉ 
là một đơn vị hành chính, mà còn là 
một đơn vị kinh tế — xã hội; một đơn 
vị kế hoạch, ngân sách, mọt địa bàn 
phân bố lao động, tò chức lại sản 
xuất và đởi sống... Việc quy hoạch lại 
sản xuất, phân bố lại lao động, xây 
đựng,ceơ câu nỏng — công nghiệp trên 


địa bàn huyện đang dặt ra nhu cầu. 


phải giải quyết vấn đề quu hoạch xả 
dựng hệ thông cúc cơ sở UẬL chải kũ 
lhuat 0à các khu đàn cư (nòng thòn. 
Thiết kế quy hoạch nông thôn mới 
xã hội chủ nghĩa, trước tiên phải nghĩ 
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đến việc kiến thiết lại đồng ruộng và 
xây dựng hệ thống cấc cơ sở vật chất 
kỹ thuật đề thúc đầy sản xuất tiến 
lên. Đó là hệ thống thủy nông, hệ 
thống cầu cống, đường sá nội đồng, 
dải cây phòng họ... Đó là hệ thống 
sân phơi, kho tàng, trạm trại kỹ 
thuật, tô chức thành các cụm kinh tế 
kỹ thuật cơ động và hài hòa với 
trình độ phát triền của lực lượng 
sẵn xuất, trình độ quản lý, gắn chặt 
với trỉnh độ và hình thái phát triền 
của tô chức xã hội qua từng thời gian. 


Một đòi hỏi mới về nhà ở, về sinh 
hoạt văn hóa, về giao tiếp, về thay 
đồi nếp sống, về ứng dụng tiến bộ 
khoa học kỹ thuật đang được đặt ra 
trong các tầng lớp nông dàn lao động. 
Thỏa mãn đòi hỏi trên, chúng tfa cần 
quy hoạch lại hệ thống cấu trúc hạ 
tầng xã hội. 


Nông thôn cũ với công trình công 
cộng duy nhất là đình làng, nhà thờ 
họ, nhà Rông, chợ tồng, chợ huyện... 
cần được bồ sung một hệ thống công 
trình lợi ích công cộng mới mang 
tính xã bội chủ nghĩa như nhà trẻ, 
nhà mẫu giáo, trưởng phồ thông cấp 
l, II và III, bệnh xá, nhà hộ sinh; nhà 
văn hóa, cửa hàng bách hóa, sân thề 
đục thề thao, bề bơi... Những bề sinh 


(1: « Bài rói chuyện của Chủ tịch Hội đồng 
bò trưởng Phạm Văn Đồng treng bội nghị 
khoa học xây dựng đà thị nóng thôn thácg 
9-196U*, Chuyên san quu hoạch (Viện quy 
hoạch xây dựng đô thị nâng thòn. Bộ xây 
dựng). số 2-1981; tr. 1, 2, 
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khí, trạm thủy điên nhỏ cũng cần 
được xây dựng đề đưa ánh sáng tới 
nông thôn và cung cấp năng lượng 
cho sẵn xuất nông nghiệp. Những ngö 
cụt của tộc, giáp, họ: những đường 
mòn ở các bản làng miền núi hoặc 
đưởng lớn hơn dẫn tới đình làng, 
đang cần dược mở rộng, thay thế và 
xây dựng cầu cống đề đón các xe cơ 
giới như máy cày, máy kéo, máy tuớốt 
lúa, máy gặt đập, Ôô tô các loại và 
cần được nối tiếp với mạng lưới 
đường đi xe đạp, tạo điều Kiện thuạn 
tiện cho sự đi lại của nhân dân. 


Việc thiết kế và tö chức xây dựng 
một loạt các công trình đã nêu trên 
đây, từ các cụm kinh tế kỹ thuật, từ 
hệ thống đường giao thông, mương 
máng, kênh rạch, ròi bệnh viện, 
trưởng học, nhà trẻ, chợ búa... chơ 
đến tận ngôi nhà và mảnh vườn 
riêng của mỗi hộ nông dân — đó là 
chuỗi việc liên hoàn, đông bộ, được 
coi như những tế bào của một cơ thề 
thống nhất, không những chỉ nhằm 
đáp ứng những mục tiêu kinh tế đơn 
thuần mà côn nhằm vào những mục 
tiêu về chính trị, xã hội, tư tưởng và 
văn hóa. Dáng vẻ hài hòa, đầm ãm, 
giản đị và nên thơ của nông thôn mới 
sẽ góp phần không nhỏ vào việc 


nâng cao tỉnh cảm của người dân đối . 


với xóm làng, với quê hương, đất 
nước. Đời sống văn hóa, đời sống 
tỉnh thần của người nồng dân có 
được nâng cao hay không, một phần 
cũng phụ thuộc vào việc quy hoạch 
xây dựng những công trình lợi ích 
công cộng, những cụm kinh tế kỹ 
thuật, hệ thống đường giao thông; 
vào bố cục căn nhà và mảnh vườn 
của họ. 


Nói chung, các yếu tố kinh tế — xã 
hội, các yếu tố về tư tưởng và thầm 
mỹ trong xây dựng nông thôn gắn bó 
với nhau chặt chẽ, tác động lẫn nhau. 
Kiến trúc, nếu thực hiện được đầy đủ 
sử mệnh nghề nghiệp của mình, sẽ có 
thề cùng với các chuyên ngành khác 


thực hiện tốt việc xây dựng địa bàn 
huyện,- biến đường lỗi kinh tế, văn 
hóa của Đẳng thành hiện thực tươi 
đẹp ở nông thôn rộng lớn. 


* 


Trình tự chung của việc xâv dựng 
ở nông thôn là phải đi từ việc điều 
tra cơ bản, lập quy hoạch và kế hoạch 
phát triền kinh tế — xã hội, đến việc 
thiết kế nhà cửa và cảnh quan thiên 
nhiên, và cuối cùng là việc chỉ đạo 
đề biến các dự định trong thiết kế 
thành công trình thực tế. Trong quá 
trình xây dựng đó, người kiến trúc sư 
phải thấm nhuần những quan điềm 
như: quan điềm kinh tế trong việc 
thiết kế, sử dụng đất đai và vật liệu 
xây dựng; quan điềm thuận tiện cho _. 
người sử dụng và quan điềm mỹ 
thuật. 


Nhin chung, những năm qua, ngành 
kiến trúc đã tiến hành việc xảv dựng 
nông thôn, mà cụ thề là xây dựng địa 
bàn huyện một cách đúng hưởng và 
bước đầu đạt được những kết quả tốt. 


Chúng ta đã lập quy hoạch và xảy 
đựng nhiều huyện trọng điềm, từ Đông 
hưng, Thọ xuân, Quỳnh lưu, Nam 
ninh v.v. trong đợt đầu, đến bày 
huyện điềm hiện nay do Trung ương 
chỉ định. Đó là một công việc to lớn, 
công phu và đã được rà đi soát lại 
nhiều lần. Tiếp theo đó là việc quy 
hoạch tò chức xây dựng không gian 
lãnh thồ của địa bàn huyện. Công viàc 
này rất quan trọng vì nó giúp cho 
việc xác định các hạng mục cản đầu 
tư xây dựng. xác định các biện pháp 
thực hiện đề đạt các mục tiêu kinh tế — 
xã hội của huyện. Đặc biệt, chúng ta 
đã tiến hành quy hoạch xây dựng cụ 
thề, cải tạo và phát triền các điêm dàn 
cư nông thôn phù hợp với quan hệ 
sản xuất mới, phù hợp với hướng 
phát triền kinh tế, xã hội của thôn xã 
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mới, phù hợp với yêu cầu tồ chức 
môi trường sống cho người nông dân 
lao động mới. 


Với chủ trương phát triền kinh tế 
vưởn, phát triền sản xuất phụ trên lô 
đất ở của các hộ gia đình, chúng ta 
đang (thiết kế quy hoạch xây dựng 
những mô hình theo công thức VAÀC 
đề mỏi lò đất của hộ gia đỉnh trở 
thành một đơn vị tế bào phát triền 
của nền kinh tế xã hội làng, bản, có 
chu trịnh sinh thái riêng hài hòa với 
sự vận động của hệ sinh thải quần cư 
trong khung cảnh của hệ sinh thái tự 
nhiên bao quanh. 


Hiện nay, việc nghiên cứu ứng dụng 
phương án ưa các cày công nghiệp 
có giá trị xuất khầu như chè, cà phê, 
cây ăn quả, hồ tiêu, ớt và rau cao cấp, 
cây thuốc, cày nguyên liệu cho thủ 
công nghiệp vào .lô vườn 
như ở Đắc lắc, Sia lai — Kon tum, 
[Lâm đồng, đòng bằng sông Cửu long, 
Sông bé, Tiền giang, ở các vùng ven 
đô thị, vùng ven biền, miền núi... 
đang đem lại những hiệu quả đáng 
lưu ý. Chủ trương nông lâm kết hợp, 
đưa cây,rửng về gần làng xóm và các 
đô thị, thỏa mãn nhu cầu gỗ gia dụng, 
xây dựng nhà cửa và củi đun cho 
nhân dân, cũng như việc tròng xen 
cây lương thực, màu ở những nơi mới 
trồng rừng, đã có những mô hình rất 
đáng khích lệ. 


Ngoài ra, thiết kế quy hoạch kiến 
trúc lô đất ở của hộ gia đình nông 
đân như một đơn vị sinh thái đã 
được đánh giá cao và đoạt giải thưởng 
trong kỷ thí quốc tế. Phương án này 
đang là một gợi ý tốt cho hướng phát 
triền của xóm làng vùng đồng bảng, 
Phương hướng xảy dựng lô đất ở cho 
hộ gia đỉnh nông dàn cúc ta còn căn 
được nghiên cứu áp dụng rộng rãi Ở 
vùng đòi trọc trung du đang cần được 
phủ xanh hợp lý đề tránh thảm họa 
sa mạc hóa; cho các xóm làng đọc 
kênh mương vùng trọng điềm lúa 


đồng bằng sông Cửu long mà sự đi. 
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gia đỉnh. 


lại chủ yếu là bằng ghe xuồng; cho 
vùng ven biền đang được trồng rửng 
chắn cát, cải tạo đất canh tác; hoặc 
cho vùng biên giới vừa sản xuất vừa 
chiến đấu. 


Về vấn đề này, bước đầu chúng ta 
đã đạt được một số kết quả đáng kề. 
Phương án quy hoạch và thiết kế 
«làng nồi » đã giải quyết được việc 
xây dựng làng xóm cho những vùng 
bị ngập thường xuyên ở Đồng tháp 
mười theo xu hướng sử dụng các 
tấm vạt liệu xây dựng đúc sẵn, lắp 
nối các căn hộ trên các phao có kích 
thước mô đuyn hóa, tạo ra khả năng 
tồ chức làng xóm một cách cơ động, 
di chuyền được, giải quyết được các 
trang thiết bị kỹ thuật, điện nước và 
tồ chức nuôi cá bè dễ dàng. Kiến trúc 
xây dựng đơn giản và có thề đi vào 
hướng công nghiệp hóa được. Phương 
án này đang được tìm cách ứng dụng 


cho các làng cá, cho vùng trũng của 


đồng bằng sông Cửu long, cho các 
xóm nuôi cá bẻ ở Án giang, Tiền 
giang, Minh hải, Đồng tháp, Kiên 
giang và một số vùng ở miền Trung. 
Phương án trên đã được bồ sung hoàn 
chỉnh đề đưa vào ứng dụng cho việc 
tồ chức các lớp học di động, các cửa 
hàng bách hóa lưu động trên thuyền, 
các trạm sửa chữa nhỏ trên sà lan gắn 
máy. Nhờ vậy, việc giải quyết những 
yêu cầu dịch vụ đời sống của nhân 
dân các tỉnh dòng bằng sông Cửu 
long đã trở nên đơn giản, thuận lợi 
hơn rất nhiều. 


Văn đẻ thiết kế những mô hình: nhà 
ở của nông thôn là một vấn đề cấp 
bách, đòi hỏi phải giải quyết gấp. 


Ở nông thôn, người nỏng dân tự lo 
vặt liệu và tự xây dựng nhà ở cho 
mình. Nhà ở nông thôn không chỉ bảo 
đảm chức năng ở, mà còn bảo đảm 
cho người nông dân tô shức sản xuất 
phụ, tô chức giỏ, đáảm,... Hơn thế nữa, 
bố cục nhà ở không những phải đáp 
ứng được yêu câu thuận tiện trong 
sinh hoạt, mà còn phải phù hợp với 


các tập quán, truyền thống, đặc thù 
được thay đôi khi phươngˆthức sản 
xuất thay đổi và trình độ văn hóa, 
văn minh của người nông dân lao 
động mới được nâng cao. 


Gần đây, một số kiến trúc sư đã 
chủ trọng đến việc bảo vệ và phát 
triền các đi sản dân tộc, khai thác các 
kinh nghiệm dân gian ứng dụng cho 
các vùng địa lý khác nhau, các vùng 
dân tộc khác nhau và ứng dụng sao 
cho phù hợp với thói quen và khả 
năng của nhân dân. Họ đã tập trung 
nghiên cứu cải tiến nhà sàn của các 
dân tộc Thái, Tày, Nùng, AXlường, nhà 
của các dân tộc Tây nguyên, nhà đất 
không nung vùng trung du, nhà khung 
gỗ vùng đòng bằng sông Hồng, nhà 
nồi vùng đồng bằng sông Cửu long, 
nhà kiều cung đình ở Huế, nhà vùng 
gió nóng khô ở Nghệ tĩnh. 


Những năm qua ta cũng đã nghiên 
cứu phương án thiết kế nhằm giải 
quyết việc tô chức cho ba thế hệ sống 
chung trong một cần nhà ở. Đây là một 
hiện tượng thực tế trước mắt còn phồ 
_ biến ở nước ta, một vấn đề xã hội phức 
tạp đang cần được xem xét giải quyết 
thỏa đáng trong việc xây dựng nhà ở 
của nông thôn ta hiện nay, đặc biệt là 
ở Tây nguyên và ở miền núi. 


Trong suốt quá trình thực hiện 
những công việc kè trên đều có sự 
đóng góp tích cực của nhiều thế hệ 


kiến trúc sư, tử các kiến trúc sư lão - 


thành cho đến các lớp kiến trúc sư 
kế tiếp ngày nay. Tuy vậy, tÃI cả 
những đóng góp đó, tất cả những gì 
đã làm được cũng chỉ nên coi là bước 
đầu. Vấn đề đặt ra là nhữug nhà 
chuyên môn, những nhà quản lý của 
ngành kiến trúc cần phải làm gì đề 
phát huy mạnh mẽ hơn nữa, có hiệu 
quả thiết thựo hơn nữa những thuận 
lợi cơ bản do tô chức xã hội chủ 
nghĩa ưu việt mang lại, đề thực hiện 
xuất sắc nhiệm vụ quy hoạch kiến 
trúc nông thôn mới. 


Trước mắt, chúng ta cần phải giải 
quyết những vấn đề sau: 


Äfộ! là, vấn đề cơ chế công tác, Hiện 
nay tình trạng khá phô biến là mỗi 
cơ quan làm một măng công việc thuộc 
phạm vi riêng chuyên ngành mình, 
mỗi địa phương làm theo yêu cầu cục 
bộ của mình. Từ đó xảy ra sự chöng 
chéo và đôi lúc là sự cần trở lắn nhau 
làm cho kết quả bị hạn chế. Quy 
hoạch xây dựng là một công tác đòi 
hỏi phải có sự liên kết của nhiều 
ngành: chính trị, kinh tế, khoa học 
kỹ thuật, văn hóa và nghệ thuật, vì 
thế cho nên, muốn quản lý tốt việc 
xây dựng nhằm thúc đầy quá trình 
phát triên của lực lượng sẵn xuất thì 
cần có sự tập trung vào một đầu mối, 
nói cách khác, là cần có sự hợp tác 
chặt chẽ giữa quy hoạch xây dựng và 
các quy hoạch chuyên ngành, các tồ 
chức chính quyền địa phương. 


Gần dây, những hội thảo khoa học 
do Ủy ban xây dựng cơ bản Nhà 
nước kết hợp với Bộ quốc phòng tồ 
chức đã trao đôi nhiều ý kiến thiết 
thực và bồ ích nhằm xây dựng địa 


.bàn huyện trở thành pháo đài kết hợp 


phát triền kinh tế với bảo đảm yêu 
cầu quốc phòng. 
Những hội thảo khoa học của các 


ngành kinh tế kỹ thuật như Ly ban 
phân vùng kinh tế trung ương, Ủy 


ban xây dựng cơ bản Nhà nước, Bộ 


xây dựng, Bộ giao thông, Hộ thủy lợi, 
Bộ nông nghiệp, Bộ lâm nghiệp... đang 
tìm cách xây dựng những mô hình 
địa bàn huyện tông hợp ở các vùng 
đặc trưng, mô hình các điềm dân cư 
cho các nông trưởng chuyên canh cây 
công nghiệp, cho các khu kinh tế 
mới, cho các vùng có đân tộc thiêu 
số. Các cuộc hội thảo này đã bước 
đầu đề ra được những phương hướng. 


_ thống nhất. Tuy nhiên, trên thực tế„-: 


cho tới nay, những mô hình tồ chức 
tốt các điềm dân cư trên địa bàn 
huyện vẫn cần được nghiên cứu kỹ 
hơn nữa đề bồ sung và hoàn chỉnh. 


Sở 


Các kiên trúc sư, kỹ sư tuy có nhiều 
có găng nhưng mới dẻ xuất được 
¡ hững X kiến về từn? mát, chưa đấp 
nự được yêu cầu quan trọn là xây 
dựng những mô hình xứng đáng với 
vịtrí mói, với chức năng tòng hợp 
cúa địa bàn huyện ; chưa kết hợp hài 
]:ỏit dược việc đáp ứng kịp thời những 
vêu cầu trước mắt với phương hướng 
chiên lược phát triền nông thôn trong 
tương lai, 


Hút tà, khá nhiều sơ đồ quy hoạch, 
các mẫu nhà còn nặng về tính lý 
thuyết, mà ít tính đặc thủ của từng 
địa phương. Nhiễu kiến trúc sư, do Ít 
thâm nhập thực tế, do chưa nắm đầy 
đủ các cán cứ khoa học, xã hội, đã 
đưa kiều nhà miền xuôi lên miên núi, 
đưa kiều nhà thành thị về nông thôn, 
đưa t.iều nhà của dân tộc này xây cho 
dàn tộc khác. 


]a là, cản bộ cho xây đựng cơ bản 
nông thôn hiện nay còn thiếu nhiều. 
Các cơ sở đào tạo chưa đành sự quan 
tâm đúng mức cho việc đào tạo kiến 
Irúc sư và các loại cán bộ cần thiết 
khác phục vụ nhu cầu xây dựng 
huyện. 

Bõn là, vấn đề quản lý, hướng dẫn 
sử dụng vật liệu xây đựng. Hiện 
nay ở nông thôn người ta vẫn quan 
niệm, nhà vững chắc là phải xây dựng 
bằng gạch ngói, mà ta biết rằng không 
phái ở đâu cũng sản xuất dược gạch 
ngói một cách dễ dàng. Khai thác đất 
sét thường làm hỏng mắt đất canh tác, 
và nhiên liệu đề nung gạch ngói thì 
ngày một khan hiếm. Gần đày xuất 
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hiện một xu hướng xây dựng phi 
truyền thống hơn nữa là thay mái 
ngói bằng mới bẻ tông hoặc pa nen 
đúc sẵn. Nhà xây theo kiều này tiêu 
thụ một lượng khá lớn xi màng và 
sắt thép là những loại vật liệu quý, 
hiểm chưa đủ cung cấp cho các công 
trình xây dựng trọng điềm của Nhà 
nước: Trong khi đó, nếu các viện 
trung trơng, các sở xày dựng tỉnh, các 
phòng xây đựng huyện kết hợp nghiên 
cửu tìm ra nguyên liệu, vật liệu sẵn 
có, thích hợp với đặc thủ của từng 
vùng, và làm tốt công tác hướng dẫn 
thì tiết kiệm được rất nhiều nguyên 
liệu, vật liệu. Ta có không ít vật liệu 
tại chỗ như gịch xỉ, đá xây dựng vùng 
Quảng ninh, Ninh bình, gạch cát, bê 
tông đất vùng đồng bằng sông Hồng, 
đá chế vùng Phú khánh, Lâm đồng, 
lá dừa nước vùng đồng bằng sông 
Cửu long... Đồng thời, Nhà nước cần 
eó chỉnh sách cụ thê cho từng vùng 
trong việc cung cấp, quản lý vật liệu 
xây: dựng. 


Từ những vấn đề đã nêu ở trên 
chúng ta thấy rằng : chỉ có sự kết hợp 
chặt chẽ giữa ngành kiến trúc và các 
ngành khác, các địa phương, cộng với 
sự nỗ lực phấn đấu của các cán bộ 
quản lý cũng như cán bộ chuyên môn 
trong ngành, và một cơ chế đúng đắn, 
một chỉnh sách phù hợp, mới giúp 
cho kiến trúc đóng góp được khả 
năng tiềm tàng của mình vào công 
việc có tầm chiến lược của đất nước — 
xây dựng một nông thôn mới Việt 
nam xã hội chủ nghĩa. 


Giáo sư tiến sĩ ĐĂNG THU 


BÂN SỐ VÀ PHÁI TRIẾN KINH TÍ 


phát triền kinh tế lâu dài của đất 

nước trong thời đại ngày nay, 
người ta ngày càng chấp nhận tầm 
quan trọng và tính cấp bách của vấn 
đề dân số. 


Thật vậy; 25 năm trước đây, Đẳng 
và Nhà nước ta đã có chủ trương thực 
hiện kế hoạch hóa gia đình. Nhưng 
từ đó đến nay, đân số nước tt vẫn 
tăng gấp đôi: từ 30 triệu đân (năm 
1960) lên 60 triệu đân (năm 1985), 
trung bình hằng năm tăng 2,§%. 


W tính toán tới việc xây dựng và 


Phụ nữ Việt nam, từ mức sinh để 
trung bỉnh 6,2 con, đã giảm xuống 
côn 4,2 con. Có thề phấắt 20 — 25 năm 
nữa, phụ nữ cả nước ta mới đạt mức 
sinh đẻ trung bình 2 con, và như vậy, 
theo dự báo, dân số Việt nam sẽ 
khoảng 80 triệu vào năm 2000, và 105— 
110 triệu vào những năm 2030 rồi mới 
mgừng tắng. 


Ở các nước có số dân tăng nhanh. 


lương thực tính cho đầu người thưởng 
chậm: được nâng lên. Năm 1939 —1910, 
khi nước ta mới có 20 triệu đân, bình 
quân đã là 285 kg lương thực/người/ 
năm. Hiện nay, mới đạt xấp xỉ 
300 kg/người/năm. 


Ở châu Phi 20 năm qua, trung bình 
mức tăng dân số c:o hơn mức tăng 
lương thực. Nhờ thành tựu của “cách 
mạng xanh », 30 năm qua, lương thực 
của An độ đã tăng được 3 lần nhưng 
đân- số cũng tăng lên 2 lần. Do vậy, 
hiện nay Ấn độ mới đạt hơn 200 kg 
lương thực/người/năm. 


Trong khi đó, nhiều nước phát triền, 
dân số tăng rất ít. Mấy chục năm qua: 


LÍ 


các nước nay đã giải quyết xong vấn 
đề ăn; họ có 1000 kg lương thực/ 
người/năm, mà phần lớn dành cho 
chăn nuôi. Liên xô đã có 600—900 kg 
lương thựcÍngười/năm (có 60 kg thịt 


_ ăn/người/năm) nhưng vẫn còn đang 


phấn đấu đề nâng cao mức sống. 
Hiện nay 10 người Việt nam mới có 
1 héc ta đất tròng trọt, Đất đai có thề 
gieo trồng lương thực đã sử dụng gần 
hết. Người ta cũng tính, muốn có 
thêm một tấn lương thực phải bỏ ra 
một tấn đầu khí. Thế giới dự báo 
tương lai số đân Việt nam sẽ lên tới 


- 150 triệu và 25 người Việt nam sẽ phải 


sống nhở vào một hée ta đất canh tác. 

Vấn đề ăn ở nước ta là một vấn 
đề rất khó giải quyết. Dù có cách ăn 
độc đáo thì cũng phải mấy chục năm 
sau, cũng có thê phải chờ cho số dân 
giảm xuống, thì ta mới có mức ăn thật 
đầy đủ. 


Vấn đề cọ xát giữa dân số và lương 
thực đã được các triết gia cô đại quan 
tâm: dân số tăng nhanh có thê làm 
giảm mức sống của đông đảo quần 
chúng. làm giảm sức sản xuất của 
người lao động, là nguồn gốc của 
nghèo khô và các tệ nạn xã hội. 

Từ đầu công nguyên, dân số thế 
giới đã là 250 triệu người. Nếu dàn số 
tăng dêu 0,5. một năm thì hiện nny 
thế giới phải có 4000 tỷ người, gấp 
hơn 800 lần dân số hiện nay. Vì vậy, 
dù tỷ lệ tăng dân số hằng năm chỉ là 
0,5 thì về lâu dài, trải đất cũng 
không chịu nồi. Ngày nay, nhiều nước 
đã chủ trương ngừng tăng dân số. 

Nước đông đàn nhất thế giới hiện 
nay có 1060 triệu người. lỗ năm trước 


Sã 


đây, nước này đã phải khuyến khích 
mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1 con. Hiện 
nay, phụ nữ cả nước ấy đã đạt mức 
sinh đẻ 2 con, và riêng ở đô thị, 90Ã 
số phụ nữ đã thực biện sinh để 1 con. 
Họ hy vọng ngừng tăng dân vào cuỗi 
thế kỷ 20 này, ở mức 1,2 tỷ đân ; nhưng 
Liên hợp quốc dự báo họ sẽ ngừng 
tăng ở mức 1,4 tỷ người. 

Ấn độ là nước đông dân thứ hai, 
hiện nay có 752 triệu dân. Năm 1984, 
cố thủ tướng Ấn độ In-đi-ra Găng-đi 
đã nói sẽ sớm tiến tới mục tiêu thôi 
tăng dân. Ở nước này đang khuyến 
khích mỗi cặp vợ chồng chỉ có 2 con. 
Liên hợp quốc đự báo đản số của Ấn 
độ sẽ ngừng tăng ở mức 1,6 tỷ người. 


Như vây. từ lúc có chủ trương thôi 
tang đân số cho đến lúc thật sự ngừng 
tăng đân là ca một khoảng cách mãy 
thế hệ người. 

Đông đân ắt sẽ đông lao động. Nước 
ta hiện nay có 30 triệu người ở độ 
tuồi lao động, năm 2000 sẽ có 46 triệu 
lao độnz. Và vào khoảng năm 2030, 
khi dân số lên tới 105— 110 triệu, thì 
lúc đó sẽ có khoảng 70 triệu lao động. 

Ngày nay, nhờ nỗ lực của toàn 
Đẳng, toàn dân, nhở ứng dụng các 
thành tựu của cách mạng khoa học, 
kỹ thuật vào sản xuất, đời sống và 
nhờ sự giúp đỡ của Liên xÔ và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác mà tốc 
độ phát triên kinh tế của ta nói chung 
cao hơn tốc độ tăng dân số, cao hơn 
tốc độ phát triền kinh tế của các nước 
đã phát triền kbi họ còn ở thế kỷ 19. 
Tuy nhiên, tốc độ này là chậm so với 
thời đại. : 

Đân số tăng nhanh đã làm chậm 
việc phát triền kinh tế. 122 nước 
đang phát triền có trên 1 triệu dân 
vào thời kỷ 1960 — 1970, thì chỉ có 
1/3 số nước là có thu nhập quốc dân 
bình quân đầu người tăng; còn lại 
là giảm. 72 nước đang phát triền 
trong thời gian đài hơn, từ I9ã0 tới 
1975, chỉ có 33 nước, chiếm 35ÃX số 
đân, tìng được tông sản phầm quốc 
đân 2 T— 1Ÿ /năm, còn 2ã nước, chiếm 
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48% số dân, chỉ tăng được 0— 9%; 
năm, trong khi dân số tăng 2 — 3%! 
năm. 

Các nước phát biềy thế kỷ 19 có 
kinh tế trung bình tăng 3X păm và 
có dàn số tàng 15/năm, Giả thiết 
lúc đó dân số cũng tắng với tốc độ 


. œủa các nước đang phát triền ngày 


nay là 3Ã thi hoc là phải bỏ mặc cho 
người dân đói khô đề cứu lấy tốc độ 
phát triền, hoặc là đề nuôi dân thì 
tiến bộ kính tế bị triệt tiêu. 

Một mô hình đơn giản của phát 
triền kinh tế là: sản phầm do 1 lao 
động tạo ra là hàm số của số vốn tính 
cho 1 lao động. Vào cuối thế kỷ 18, 
đề lợi dụng được thành quả của cuộc 
cách mạng kỹ thuật thứ nhất (máy 
hơi nước) một lao động cần có số vốn 
là 300 đô la thiết bị. Dề phát huy 
thành quả của cuộc cách mạng kỹ 
thuật thứ hai (động cơ đốt trong vào 
nửa cuối thế kỷ 19) một lao động cần 
3000 — 5000 đô la thiết bị. Và đề lợi 
dụng thành tựu của cuộc cách mạng 
khoa học — kỹ thuật từ 1950 trở lại 
dây, một lao động cần 3 vạn đô la 
hay 3 vạn rúp thiết bị. 

Các nước phát triền ở thế kỷ trước, 
trung bình hằng năm tích lũy được 
8X thu nhập quốc dân; ngày nay họ 
bỏ ra 20 — 303%, có khi 40ÃX thu nhập 
quốc dân làm vốn đầu tư đề có lốc 
độ phát triền kinh tế cao. Còn các 
nước chậm phát triền, có dân số tăng 
nhanh, thì thưởng làm không đủ ăn, 
không có tích lũy hay tích lũy ít, và 
không có tốc độ phát triền về kinh tế. 


Thu nhập quốc dân bình quân đầu 
người của nước giàu có nhất thế giới 
hiện nay so với nước chậm phát triền 
nhất đã chênh lệch nhau 220 lần. Còn 
của hang chục nước phát triền nhất 
so với hàng chục nước chậm phát 
triền nhất thì chênh lệch nhau 40 — 
50 lần. Khoảng cách tuyệt đối này sẽ 
ngày càng mở rộng, và thế giới ngày 
càng phản hóa: một bên là những 
nước đã cơ bản ngừng tăng dân và 
ngày càng giàu có, bên kia là những 


nước đang tăng dân, loay hoay với 
nghèc nàn, lạc hậu. 

Về mặt kinh tế, đân số tối ưu là có 
số dân mà với số dân ấy, đất nước 
có thề tạo ra mức sản xuất cao nhất 
tính cho đầu người. Số lao động tối 
ưu cũng được tính toán như vậy. 


Con người là vôn quý, lao động là 
vốn quý. Nhưng ở nhiều :ơi, đôi khi 
đã thừa dân. Các Mác đã phân tích sự 
_thừa dân ở bộ tộc săn bắn không 
giống sự thừa dân ở A-ten hav ở nước 
Đức, rằng các điều kiện của chế độ 
xã hội chỉ phù hợp với một số lượng 
dân nhất định ; sự co giãn hình thái 
của các điều Kiện, sản xuất sẽ xác định 
_ số đân. 

Thí dụ ở châu Âu, người ta tính 
nếu 2 lao động nông nghiệp làm 2 héc 
ta, tạo ra 20 đơn vị sản phầm tiêu thụ, 
thì khi có thêm 1 con ngựa, tức là 1 
tiến bộ kỹ thuật, thì 1 người sẽ làm 
được 2 héc ta, nhưng ngựa ăn hết 7 
đơn vị sản phầm. Người thứ hai đến 
khai thác vùng đồi núi sẽ tạo ra đượe 
9 đơn vị thức ăn, như vậy, múc sống 
của 2 người đã giảm đi vì chỉ còn 18 
đơn vị. Nếu người thứ hai không tôn 
tại hay đi sang làm ở lĩnh vực khác 
thì mức sống tăng được từ 10 đến 13 
đơn vị sản phầm. Như vậy, chỉ có 
tiến bộ đối với một số lượng dân số 
nào đó. Và tiến bộ kỹ thuật đưa vào 


lĩnh vực nông nghiệp ở nước đã quá: 


đông dân, ít đất và mức sống thấp, 
thì chỉ càng làm cho số lượng lao 
động dư thừa ra mà thôi. 

Nhiều nước đang phát triền có tới 
30% quỹ thời gian lao động chưa 
được sử dụng. Ở Việt nam cũng mới 
sử dụng hết 70% quỹ thời gian lao 
động. Hiện nay, ta có 20 triệu lao 
động nông nghiệp, bằng 705% số lao 
động cả nước, đang canh tác trên 6 
triệu héc ta. Với chủ trương qmột 
lao động một héc ta gieo tròng » thi 
số lao động này dư ra tới khoảng 
một nửn. Một tiêu chuần đề xem có 
thừa lao động hay không là hãy bớt 
một số lao động ở một lĩnh vực nào 


> 


Ló 


đó, nếu lượng sản phầm làm ra không 
giảm thì là thừa lao động. Với tiêu 
chuẩn này thì ngành nào của ta hiện 
nay cũng thửa lao động, nếu được tô 
chức, sắp xếp lại. 

Người ta hy vọng trong quá trình 
phát triền, có thề rút lao động từ 
nông nghiệp sang làm công nghiệp. 
Nước Mỹ từ 75 số lao động cả nước 
làm nông nghiệp (năm 1880) đã giảm 
xuống còn 8Ã (năm 1960) và hiện nuy 
là 3%. Còn ở Ấn độ năm 1901 có 72% 
số lao động làm nông nghiệp, tới 1961 
là 73%, và ngày nay vẫn còn gần 70X.' 
Lao động trong công nghiệp ở nhiều 
nước hiện nay đang giảm xuống, chỉ 
chiếm 20 — 30Ã số lao động cả nước. , 
Công nghiệp thu hút kỹ thuật chứ 
không thu hút lao động. Vì vậy, 
những nước đông dân, đông lao động 
sẽ vẫn phải giữ một tỷ lệ cao và lâu 
đài về lao động trong nông nghiệp. 
Tỷ lệ 70% số lao động .Việt nam làm 
nông nghiệp sẽ khó lòng giảm xuống, 
cỏn con số tuyệt đối làm nông nghiệp 
thì vẫn tăng. 

Có nước phát triền đã đự báo sẽ 
đưa nhiều kỹ thuật vào công nghiệp 
và nông nghiệp, tới cuối thế kỷ này, 
họ chỉ cần sử dụng 10X số lao động 
vào làm công nghiệp và 15 số lao 
động vào làm nông nghiệp. Thêm nữa, 
ngay từ năm 19ã0, thủy tồ ngành điều 
khiền học là Vi-ne đã khẳng định, 
tương lai sẽ đứt khoát không sử 
dụng người lao động vào các công 
việc lặp lại. 

Trong một thế giới mà tự động hóa, 
điều khiền học hóa phát triền cao độ, 
đây dẫy những người máy, thì đội 
quân lao động Việt nam 26 triệu vào 
năm 2000 và 70 triệu vào năm 2030 sẽ 
càng là một sức ép nặng nề đối với 
việc phát triền nền kinh tế — xã hội 
của đất nước. Tất nhiên, trong đội 
quân lao động này thì lao động có 
kỹ thuật, lao động quản lý giỏi là vốn 
quỷ. 

Về mặt kinh tế, người ta có tính 
một lao động của nước Pháp năm 1750 
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có giá trị ngang l8 tấn lúa mì (một 
lao động tạo ra ngần ấy trong cả 
cuộc đời). Lúc này họ có mức ăn bằng 
1⁄3 nhu cầu sinh lý tối thiều (nhu 
cầu sinh lý tối thiều của một người 
bằng khoảng 200 — 220 kg lương thực 
trong một năm). Tới 1911, một lao 
động đã có giá trị bằng 60 tấn lúa mì. 
Tính toán sơ bộ cho thấy, một lao động 
Việt nam hiện nay có giá trị kinh tế 
bằng 35 tấn lương thực, họ chỉ có thề 
ăn bằng 2/3 mức nhu cầu sinh lý tối 
thiều. Nhưng theo chế độ lương mới 
-thì lương tối thiều bằng khoảng 1,5 
tấn lương thực. Như vậy thi lấy gì 
đề trả lương? Lấy gì đề tích lũy 2? 
Đó là sức ép cụ thề trước mất 
chúng ta. 

Xã hội xã hội chủ nghĩa là một chế 
độ tươi đẹp, có cuộc sống ấm no, có 
năng suất lao động cao, và không thề 
có chuyện thừa dân, thừa lao động. 
Nhưng từ lúc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội đến lúc có chủ nghĩa xã hội thật 
sự, phải có thời gian. Đề có cuộc sống 
no đủ, các nước xã hội chủ nghĩa đã 
phải phấn đấu liên tục 40 — 60 năm. 
Đề có năng suất lao động cao cũng 
phải cố gắng 80 — 100 năm. So sánh 
số lao động làm trong công nghiệp 
và trong nông nghiệp của Liên xô là 
40% và 20% với các con số tương 
đương của Mỹ là 305 và 3Ã, ta sẽ 
thấy điều đó. 

Quy luật phát triền dân số củn xã 
hội xã hội chủ nghĩa là sự thống nhất 
giữa dàn số sản xuất và dân số tiêu 
dùng của xã hội, mọi người có việc 
làm và có mức sống ngày càng được 
cai thiện. Nước ta phải phấn đấu 
70 — 100 năm và lâu hơn nữa mới đi 
đến con số tối ưu kinh tế về dân số 
và !ao động. 


* 
Về mặt kinh tế, việc sinh ra một 
đưa bẻ có thề coi như bắt đầu một 


thời kỷ đầu tư; cần những chỉ phí cho 
việc nuôi dưỡng, giáo dục đứa bẻ. 
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san đó thì đến giai đoạn sản xuất, 
cổng hiến lạicho gia đình, xã hội, sau 
nữa là thời kỳ phụ thuộc khi tuổi già. 
Nếu tất cả những chỉ phí và cống hiện 
đó có thề tính được thì ta có thước 
đo giá trị của một trường liợp 
sinh đề.  “ 

Ở gia đình nông dân Mỹ thế kỷ 
trước, người ta có tính toán kinh tế 
việc nuôi một trẻ em nô lệ, và thảy 
rằng nuôi đứa bé lên tới 20 tuôi thì 
đã hòa vốn. Năm 1975, ở nông thôn 
Phi-lip-pin cũng thấy nuôi trẻ em lên 
tới khoảng 1§ tuôi là gia đình đã bắt: 
đầu có lãi. Vại nhiều nước khúc, tẻ 
em nông thôn 6 — 8 tuôi đã có đóng 
góp bằng 40ÃX người lớn, trẻ em 9—11 
tuôi đóng góp bằng 60, 12 — 11 tuồi 
bằng 705 và l5 — 19 tuồi bằng 90 ;- 
100%, riêng nữ ở lứa tuôi này còn 
cống hiến nhiều hơn Í người lớn. 


Như vậy, ở một nền kinh tế lạc 
hậu thì cha mẹ nuôi con chỉ vất. vả 
6 — 7 năm đầu, tới 18 — 19 tuôi chúng 
đã làm lợi cho gia đình, và sau đó 
là nơi nương tựa của cha mẹ, nhất là 
lúc tuồi già sức yếu. 

Ở một nước đã đông đân như nước 
ta hiện nay thị việc si:h thêm một 
đửa trẻ là mọt lần lỗ, và việc ngăn 
ngừa được một trưởng hợp sinh đẻ là 
một lần lãi. ‹ 

Ở một nước có tỷ lệ sinh để cao, 
mà sau 25 năm, số con sinh ra của 
một phụ nữ giảm đi được một nửn, 
thi cái lợi do tránh được một trường 
hợp sinh đẻ trong 5 năm đầu sẽ bằng 
thu nhập quốc dân của một người và 
tới năm thứ 20 — 25 sẽ băng 2,7 lần 
thu nhập quốc đân của một người. 

Số dàn và số lao động nước ta đi 
vượt mức tối ưu kinh tế quả nhiều. 
Các thế hệ ông cha đã có tỷ lệ sinh 
để quá cao, các thế hệ ngày nay phải 
tra giá. Có thể ta phải khuyến khích 
mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh để 1con 
kéo đài hai thể hệ thì mới mong sớm 
nưững tăng đàn, ngừng tăng lao động— 
một mục tiêu kKhảaá thiết của đất nước, 


` 


HAI NINH 
Xghèẻ sĩ nhân đàn 


ĐỀ TÀI (HIẾN TRANH TRONG PHIM TRUYỆN VIỆT NAM 


Ê tài chiến tranh giải phóng đàn 
tộc và chiến tranh bảo vệ Tô 
quốc chiếm một vị trỉ quan trọng 

trong phim truyện Việt nam. Nếu xếp 
những bộ phim Việt nam về đề tài 
chiến tranh theo thứ tự thời gian xảy 
ra sự kiện được phản ánh trong phim 
thì người xem có thề hình dung khá 
rö cuộc hành trình vĩ đại, đầy gian 
khồ, với những đau thương mất mát, 
những bv sinh to lớn chưa từng thấy 
của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh 
giành độc lập tự do. Một chuỗi dài 
những tác phẩm phim truyện được 
xây dựng công phu trong suốt 25 năm 
qưa eó thề ví như một thiên lịch sử 
về con.người và đất nước Việt nam 
anh hủng bằng ngôn ngữ điện ảnh. 


Từ những bộ phim truyện XgdU ău 
bên sông Lam nói về phong trào XỎ 
viết Nghệ tĩnh đến Sươo Tháng Túm 
phần ánh cuộc Tông khởi nghĩa mùa 
thu năm 1915, lật đỏ ách thống trị của 
thực dân Pháp và phát xít Nhật, lập 
nên nước Việt nam dân chủ cộng hòa, 
tiếp theo đó là những tác phầm phản 
ánh cuộc chiến tranh giải phóng dân 
tộc và bảo vệ Tô quốc vĩ đại của nhân 
đân ta trong thời kỳ kháng chiến 
chống thực dân Pháp, chống đế quốc 
Mỹ và gân đây là chống bọn bành 
trướng Bắc kinh, đã thê hiện rất rõ 
điều đó. Cả mấy chục năm đất nước 
phải liên tiếp đối đầu với những thế 
lực xâm lược lớn nhất thời đại, những 
nghệ sĩ điện ảnh Việt nam đã sống 
cái hiện thực hào hùng ấy, lao động 
hết mình, lao động sáng tạo, cố gắng 
phản ánh cho được chủ nghĩa anh 


Đ ng cách mạng Việt nam, ca nượi 
đất nước, con người và sự nghiệp 
Việt nam dưới sự lãnh đạo của Đẳng 
cộng sản Việt nan. 


llình tượng những con người Việt 
nam tronzø hầu hết các túc phầm phim 
truyện về đề tài chiến tranh cẻêu sáng 
ngời tỉnh thần yêu nước, kiên cường 
bắt khuất trước kẻ thủ hung bạo, ý 
chí chống xâm lược giành độc lập tự 
do cho Tô quốc mình, giành quyền lựa 
chọn chế độ xã hội cho đân tộc mình, 
sự khôn khéo, đũng cẩm, mưu trí, tài 
thao lược, lòng nhân hậu, thủy chung, 
tiêu biều cho tâm hồn Việt nam, khí 
phách Việt nam. Tác động của những 
hình tượng nhân vật điền hỉnh này 
nhiều khi vượt ra ngoài biên giới 
Việt nam đề đến với nhân dân thế 


“giới, nhất là nhân đân các nước đang 


làm nhiệm vụ giải phóng dân tộc ở 
châu Á, châu Phi, châu Mỹ Ta tỉnh. 
Thi dụ, chị Tư Hậu trong bộ phim 
củng tên rất gần gũi với những người 
phụ nữ ở các nước bị đặt dưới ách 
của chủ nghĩa thực đân cũ và mới... 
Là một phụ nữ nông đân chất phác, 
hiền dịu, đảm đang việc nhà, chị Tư 
Hậu chỉ mong được sống một cuộc 
đời èm ấm trong làng xóm quê hương, 
Song, điều mơ ước nhỏ nhoi đó cũng 
bị kế thù xâm lước cướp mất. Chúng 
cướp của, đót nhà, giết người cha thân 
vêu của chị và cưỡng hiếp chị, cho 
nên chị buộc phải cẦm súng đề tự vệ, 
đề tự giải phóng, đề góp phần vào 
công cuộc giải phóng chung của cả 
dân tộc, của những người bị áp bức. 
Điều đó đâu chỉ riêng có ở Việt nam 2 
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Trong nhiều táđ phầm khác như 
Con chim Uành khuyên, Người chiến 
sĩ trẻ, Đến hẹn lạt lên (về thời kỳ 
chống thực dân Pháp), Chung một dòng 
sông, Nồi gió, VT tuyến 17 ngà oà đêm, 
Đường oề quê mẹ, Nguyễn Văn Trỗi, 
Cảnh đồng hoang. Hồi chuông tnàu da 
cam, Trừng phạt, Em bé Hà nội, Bao 
giờ cho đšn tháng mười (về thời kỳ 
chống Mỹ) và một số phim chống bọn 
bành trướng Bắc kinh như Đất mẹ, 
Thị +1 trong tầm taw..., hình tượng 
eon người Việt nam hiện đại được thà 
hiện đa dạng, phong phú, nhiều màu 
sắc nhưng đều rộn ràng trong một 
mạch đập chung của thời đại. Chúng 
ta có thề thấy điều đó ở hình tượng 


anh Củ Chính Lan trong bộ phim. 


Người chiến sĩ trẻ. Đấy là một con 
người có thật trong cuộc đời, nhưng 
khi bước vào nghệ thuật anh đã trở 
thành một linh tượng nghệ thuật tiêu 
biềnu cho ý chí chống xâm lược, với 
những nét trữ tỉnh, mang chất thơ và 


mang một cái tên thật hiện, thật đẹp: - 


«Anh bộ đội cụ Hồ%®, Bảng mưu trí 
và lòng dũng cảm, anh bộ đội Cụ Hồ 
ấy đã diệt được chiếc xe tăng địch 
bằng quả lựu đạn của mình. Khi 
chúng ta có B40, có tên lửa đề diệt xe 
tăng, thì ta thấy chuyện ấy bình 
thưởng, nhưng gân nửa thế kỷ trước 
thì đó là sự chiến thẳng tuyệt vời, 
một sự kiện mà tự bản thân nó làm 
sáng tổ một quan điềm cơ bản: vũ khí 
rắt quan trọng, song con người văn 
là yêu tố quyết định trong chiến 
tranh, các đân tộc nhỏ bị áp bức chỉ 
có vũ khí thô sơ nhưng có đường lối 
cách mạng đúng đắn, có tính thần 
quyết chiến quyết thắng thì trong 
thời đại ngày nay, vẫn có thê chiến 
thắng kẻ thủ xâm lược vũ trang đến 
tận ràng bàng vũ khí và phương tiện 
chiến tranh hiện đại. 

Hình tượng con người Việt nam 
anh hùng không chỉ nồi bật lên trong 
những trận đánh mặt giáp mặt với 
quản thủ, mà Ở cả những nơi hoàng 
vắng, tưởng chừng như cô quạnh đơn 
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độc, song vẫn Không hề cắt rời mối 
dây liên hệ với cuộc chiến đấu chung 
của cả dân tộc. Đó là trưởng hợp hai 
vợ chồng anh Ea Đô — nhân vật chính 
của bộ phim Cánh đồng hoang. Đề 
làm nhiệm vụ giao liên cho cách 
mạng, cái gia đình nho nhỏ gồm có 
hai' vợ chồng với đứa con bé¬ bỏng 
ần nắu trong một cái lều làm trên 
cành cây như một tồ chim nằm giữa 
Đồng tháp mười mênh mông bát 
ngát, đã chiến đấu anh dũng phi 
thường chống máy bay trực thăng của 
Mỹ. Tính cách nhân vật Ba Đô trong 
bộ phim Cánh đồng hoang mang tính 


hiện đại ở chỗ, con người Việt nam ở- 


nơi tưởng như hoang dã này lại mang 
những ước vọng và tư duy của thời 
đại. Đó là ý chí chống xâm lược. Và, 
con người Việt nam đó không phải 
chỉ chiến đấu cho riêng mình, cho 
riêng dân tộc mình, mà cho cả loài 
người tiến bộ. Vấn đề mà tác giả đặt 
ra trong bộ phim, không phải là kẻ 
thù của chúng ta chỉ nhằm giết đi một 
vài con người, mà chính là chúng 
muốn tiêu điệt ý chí của cả một dân 
Lộc, và, nếu điều đó bọn đế quốc làm 
được ở Việt nam thì chúng có thề làm 
được ở mọi nơi trên thế giới. Chính v+ 
vậy mà loài người tiến bộ trên toàn 
thế giới đều coi thắng lợi của nhân 
dân Việt nam như thắng lợi của 
chính mình. 


Những năm gần đây, những ngưởi 
làm công tác điện ảnh Việt nam đứng 


. trước những thử thách mới. Đề tiếp 


tục phát hiện cho được những nét 
mới có giá trị về đề tài chiến tranh, 
các nghệ sĩ điện ảnh Việt nam đã 
không nưừng tìm tòi sáng tạo. 


Xhân vật trong các phim truyện về 
đề tài chiến tranh trước đây thường 
được thê hiện một cách trực tiếp ở 
chiến trường, mặt đối mát với quân 
thủ. Gần đây, một số tác giả mở rộng 
đề tài và nhàn vật, khai thác cả phía 
san lưng địch, trong nội bộ kẻ thù, 
bị kịch của chính những kẻ “ gieo gió ®. 


_—._ 
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xhân vật Phan Nam phi công ngụy 
trong bộ phim Hồi chuông màu đa cam 
đã theo lệnh Mỹ rải chất độc màu da 


cam xuống quê hương mình, giết hại. 


đồng bào mình, nhưng cuối cùng hắn 
phải chết thê thẩm vì chất độc đó. 
Hồi chuông màu da cam được hoan 
nghênh nhiệt liệt ở Liên hoan phim 
Kác-lô-vy Va-ry năm 1984, đạt giải 
Hoa hồng Li-đi-xê, gần đây lại được 
chiếu ở Cộng hòa dân chủ Đức và 
được đánh giá cao vì nó đáp ứng cả 
nguyện vọng của nhân dân thế giới 
ngày nay đang chống lại cuộc chiến 
tranh hóa .học và chiến tranh hạt 
nhân hủy điệt loài người đo bọn đế 
quốc và bọn phát xít mới mưu toan 
nhen nhóm. Một sĩ quan ngụy khác, 
nhán vật chính trong bộ phim Trừng 
nhạt, lại được miêu tả trong quả trình 
sụp đồ tư tưởng phản động của hắn — 
một tên tay sai của bọn xâm lược Mỹ. 


Nếu trong những tác phầm trước 
đây, hình tượng người phụ nữ Việt 
nam anh hủng sắng bừng lên ở tỉnh 
thần đấu tranh trực diện với kẻ thủ 
như chị Dịu trong phim Vĩ tuuền f7 
ngàu 0à đêm, chị Vân trong phim Nồi 
gió, chị Sứ trong phim Hòn đất, thi 
gần đây, hình tượng người phụ nữ 
Việt nam ở hậu phương, những người 
không trực tiếp cầm súng, nhưng đã 
đóng vai trò quan trọng, góp phần 
tạo nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc, 
cũng được khắc họa khá rõ nét. Đó là 
chị Duyên trong phim ao giờ cho đến 
tháng mười, chị Chiêu trong phim 
Dêm miền gên tĩnh. Những người phụ 
nữ, những người vợ liệt sĩ ấy đã biết 
vượt qua mọi nỗi đau riêng đề xứng 
đáng với những người thân đã mất, 
và thật sự đã lạo nên một sức mạnh 
không kém những người đang cầm 
súng ở tiền tuyến. 


Nhìn chung. những tác phầm phim: 


truyện Việt nam về đề tài chiến tranh 
trong 25 năm qua đã đạt được những 
kết quả đáng khích lệ và là niềm tự 
hào của chúng ta. Song chúng ta chưa 


thờ thỏa mãn với những gì đã dạtS 
được. Nói cho nghiêm khắc thì vẫn 
chưa. có bộ phim nào thật xứng đáng 
với tầm cỡ cuộc chiến tranh giải phóng 
đân tộc và chiến tranh bảo vệ Tồ quốc 
vĩ đại của nhân dân ta, chưa có tác 
phầm nào ngang tầm thời đại Bên 
cạnh những thành tựu, phim truyện 
về đe tài chiến tranh trong thời gian 
qua còn không ít nhược điềm và thiếu 
sót. Chỉ kề một vài phim truyện gần 
đây: Khoảnh khắc gên lặng của chiến 
tranh đà xây đựng hình tượng người 
Sĩ quan cách, mạng có phần thấp hơn 
tên sĩ quan ngụy. lHlỉnh ảnh tên sĩ 
quan ngụy hầu như choán hết màn 
ảnh làm cho người xem có cắm giác 
nó vẫn oai phong lẫm liệt, mặc đủ là 
một kẻ chiến bại. Hơn nữa, trong toàn 
bộ tác phẩm này, hình ảnh những 
người lính cách mạng có phần mờ 
nhạt và bị chỉm đi. Rừng lạnh đặt ra 
một tình huống phi lý, khó thuyết 
phục người xem: Một đơn vị bộ đội 
có nhiệm-vụ đưa một thi hài từ Nam 
ra Bắc, bị máy bay, biệt kích địch 
săn đuôi suốt cả cuộc hành trình tử 
đầu cho đến tận cuối phim v.v. 


Đà tài chiến tranh đã có được vị 
trí xứng đáng của nó trong phim 
truyện Việt nam, nhưng đi sâu khai 
thác đề tài này từ trong hiện thực 
chiến tranh Việt nam, đặc biệt, tỦ 
cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 
của nhân dân ta, văn còn là công 


việc phải tiếp tục lâu dài. Miêu tả 


cho hay, cho chân thật và cho hùng 
hồn * những người và việc vô cùng anh 
dũng, oanh liệt trong những cuộc: 
chiến tranh cứu nước và giữ nước vĩ 
đại của nhân dân ta đưới sự lãnh đạo 
của Đảng ta, hiện nay và cả nhiều 
chục năm sau nữa vẫn là nhiệm vu 
hết sức quan trọng và vẻ vang của 
văn học nghệ thuật Việt nam nói 
chung và điện ảnh Việt nam nói riêng. 
Đây không chỉ là món nợ tỉnh thần 
mà chúng ta có nghĩa vụ phải trả cho 
tất cả những ai, kẻ mãi, người còn đã 
làm nên những chiến công hiền hách 


9) 


đề có ngày nay. Đây cũng không phải 
chỉ là đề giáo dục con cháu ta đời 
sau và đề góp phần tuyên truyền 
ca thế giới, khẳng định bằng nghệ 
thuật điện ảnh điều mà nhân dân thế 
giới đã khẳng định : “Việt nam là 
bản anh hủng ca của thời đại », là 
f niềm vinh dự của loài người ® trong 
những ngày chống Mỹ cứu nước. Đây 
chủ yếu là một yêu cầu trước mắt của 
cách mạng: đem tỉnh thần, khí phách, 
nghị lực, sự tháo vát, óc sáng tạo, 
niềm lạc quan... tóm lại là chủ nghĩa 
anh hùng cách mạng Việt nam trong 
chiến tranh vào giai đoạn mới của 


cách mạng đề xây dựng thànồ công . 


chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững 
chắc Tô quốc Việt nam xã hội chủ 
nghĩa. 


Đương nhiên, khi Đẳng ta và nhân 
đân ta đặt nhiệm vụ xây dựng chủ 
nghĩa xã hội lên hàng đầu, chúng ta 
phải tập trung trước hết vào đề tài 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, vào 
những người mới, việc mới trong 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
hôm nay, nhưng điều đó tuyệt nhiên 
không có nghĩa là có thề coi nhẹ hoặc 
có thề yên tâm về việc sáng tác về đề 
tài chiến tranh, lơi lỏng nhiệm vụ 
củng cố quốc phòng, bảo vệ Tô quốc. 
Vả chăng, vấn đề bao giờ cũng ở hiệu 
quả nghệ thuật chứ không phải chỉ ở 
đề tài. 


Làm phim về. đề tài chiến tranh, . 


hiện nay có tính cấp bách của nó. Có 
những người, những cảnh, những vậi 
liệu v.v. không chờ chúng ta được 
mãi. 

Làm phim về đề tài chiến tranh, 
hiện nay có thêm nhiều điều kiện 
_ thuận lợi. Đã có mộ khoảng cách đề 
nhìn lại các cuộc chiến tranh thì phạm 
vi đề tài được mở rộng. Chiến tranh 
được nhỉn nhân từ nhiều góc độ khác 
nhau. Những vấn đề của ta, của thù, 
của bạn đều rõ ràng hơn. Chúng ta 
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lại khuyến khích những sự tìm tỏi, 
sáng tạo mi và mỗi ngưởi cũng có 
nhiều thì giờ hơn đề suy nghĩ, tìm 
tòi và sáng tạo. Song, bất cử từ góc 
độ nào và tỉm tòi sáng tạo như thế 
nào. âm hưởng chủ đạo trong các bộ 
phim về đề tài chiến tranh cũng vẫn 
phải là chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
tuyệt vời của nhân đân ta đưới sự 
lãnh đạo của Đảng ta. Có như thế 
mới là chân thật, mới là nghệ thuật. 


Làm phim về đề tài chiến tranh, 
hiện nay không chỉ đòi hỏi sự cỗ 
gắng phấn đấu của các nghệ sĩ điện 
ảnh: tác giả kịch bản, đạo diễn, diễn 
viên, quay phim v.v. mà còn phải cớ 
lồ chức và kế hoạch chu đáo, thiết 
: hực. 


Cần coi trọng việc đưa kịch bảp. 
văn học đi trước một bước, có kế 
hoạch đề tài lâu đài, mở rộng sự cộng 
tác chặt chẽ với các nhà văn ngoài 
ngành điện ảnh, mở các trại sáng tác 
kịch bản điện ảnh, tạo mọi điều 
kiện thuận lợi cho anh chị em sáng 
tíc. Lại cần phải hết sức chú ý tránh. 
lãng phí, thực hành tiết kiệm nghiêm 
ngặt, làm cho chất lượng của từng bộ 
phim tương xứng với tiền của và 
công sức bỏ ra cho nó, bởi vì những 
phim về đề tài chiến tranh lâu nay 
thường đòi hỏi những chỉ phí rất 
lớn. 


Chúng ta chờ đợi những bộ phim 
truyện mới về đề tài chiến tranh cứw 
nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc 
ta, những bộ phim có tầm cỡ thật 
xứng đáng với chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng của nhân dân ta, phản ánh: 
được bằng nghệ thuật * bắn anh hùng 
ca của thời đại ? và “niềm vinh dự của 
loài người ®* vốn đã có sức hấp dẫn 
đối với nhân dân toàn thế giới, đề góp. 
phần giữ mãi lấy “niềm vinh dự » ấy, 
góp phần cho ø bản anh hùng ca °® ấy 
mãi mãi vang truyền. 


” 
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XUÂN KIỀU 


Đọc sách - 


MỈM VỮNG ĐƯỜNG LỐI, (Ụ THỲ HÓA BƯỜNG tỐI 
” VÀ TỔ (HỨC THỰC HIẾN ĐƯỜNG LỐI (ỦA ĐẲNG 


M vững những quan điềm cơ bản 
trong đường lối của Đẳng, cụ 


thề hóa đường lối và tồ chức 
thực hiện đường lối là những vấu đề 
bức thiết nhất đối với các tỒ chức 
“Đẳng và mỗi cán bộ, đẳng viên. 


Cuốn sách Thãu suỗit hơn nữa 
đường lõi của Đảng trong chặng đầu 
của thời kỳ quá đỏ của đồng chỉ Tổng 
_ bí thư Lê Duần do Nhà xuất bản Sự 

thật xuất bản đã đáp -ứng được yêu 
cầu và sự mong mỏi của nhiều bạn 
đọc về những vấn đề nói trên. 


Tác phầm này bao gồm một hệ 
thống những vấn đề có tính quy luật 
trong quá trình chuyền biến từ sản 
xuất nhỏ lên sẵn xuất lớn xã hội chủ 
aghia ở nước ta. Sau khi phân tích 
sâu sắc hai nhiệm vụ chiến lược của 
sách mạng Việt nam, đồng chí Tồng 
bí thư nêu rõ những vấn đề cơ bản 


trong đường lối cách mạng xã hội, 


chủ nghĩa và đường lối xây dựng kinh 
tế của nước ta. Đồng chí nói : «Chúng 
ta chỉ có thề hoàn thành thắng lợi 
nhiệm vụ lịch sử hết sức khó khăn 
đưa đất nước ta từ sản xuất nhỏ tiến 
thẳng lên chủ nghĩa xã hội, bằng cách 
tạo ra cho được một lực lượng lồng 
hợp của cách mạng rã hội chủ nghĩa ® 
4tr. 24) (+). Nói đến lực lượng tồng hợp 
của cách mạng là nới đến tính thống 
nhất và mối quan hệ gắn bó giữa 


các lực lượng, các yếu tố kinh tế rã 


hội. Lực lượng tồng hợp bao trùm 
nhất là : nắm vững chuyên chính vô 
sản, phát huy quyền làm chủ tập thề 
của nhân dân lao động, tiến hành 
đồng thời ba cuộc cách mạng, trong 


-_ đó cách mạng khoa học — kỹ thuật là 


then chốt, xây dựng chế độ mới, nền 
kinh tế mới, nền văn hóa mới, con 
người mới xã hội chủ nghỉĩỉa. Trong 
lĩnh vực kinh tế—xã hội, lực lượng 
tồng hợp đó là lực lượng của ba cuộc 
cách mạng, của cả chế độ mới, nền 
kinh tế mới, nền văn hóa mới và con 
người mới xã hội chủ nghĩa. Riêng - 
về kinh tế thì lực lượng tồng hợp ấy 
là sự gắn bó công nghiệp với nông ˆ 
nghiệp thành cơ cấu ngay từ đầu, 
kết hợp bài hòa kinh tế trung ương ' 
và kinh tế địa phương, phát triền 
lực lượng sản xuất và hoàn thiện 
quan hệ sẵn xuất mới, kết hợp chặt 
chẽ kinh tế với quốc phòng, gắn liền 
phân công lao động và mở rộng thị 
trường trong nước với phát triền kinh 
tế đối ngoại, trước hết là với Liên 
xô và cộng đồng xã hội chủ nghĩa.. - 
Đường lối 'của Đẳng là một tỒng thề 


hoàn chỉnh trong đó có sự kết hợp 


chặt chẽ giữa mục tiêu với phương 
tiện và biện pháp, giữa lực lượng sản 


(+) Những đoạn trong ngoặc kép có gi số 
trang là trích trong tác phầm Tiấu suất hes 
nứa đường lối của Đảng trong chặng đầu của 
thời bị quá đo của đồng chỉ Lê Duằn. 


— 
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xuất với quan hệ sản xuất, giữa cơ sở 
kinh tế với cấu trúc thượng tầng, 
giữa kinh tế với quốc phòng v.v. Và, 
như đồng chí Tòng bíthư đã kết 
luận, «lực lượng tồng hợp được tạo 
ra từ sự đồng thời ra đời và tác động 
lẫn nhau giữa các yếu tố ấy». Trước 
đày, trong các cuộc kháng chiến chòng 


thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, mặc: 


dù nước ta nhỏ nhưng do biết tạo ra 
lực lượng tông hợp mạnh hơn địcb 
cho nên chúng ta đã đánh thắng chúng. 
Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô quốc, 
tuy phương thức tồ chức và hoạt động 
có nhiều điều khác hẳn so với chiến 
tranh, song bài học về phát huy lực 
lượng tồng hợp vẫn giữ nguyên giá 
trị. " 
Làm chủ tập thề của nhân dân lao 
động vừa là mục đích vừa là động 
lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Nó cũng là yếu tố quan trọng nhất 
trong lực lượng tông hợp. Làm chủ 
tập thề có nội dung liết sức phong phú : 
làm chủ xã hội, thiên nhiên và bản 
"thân, làm chủ về chính trị, kinh tế, 
văn hóa, xã hội ; làm chủ về kinh tế 
chính là làm chủ và sử dụng tốt lao 
, động, đãi đai và các tư liệu sản xuất 
khác. đạt nàng suất, chất lượng và 
hiệu quả cao... Trong thời kỷ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội quyền làm chủ 
tập thề của nhân dân lao động được 
thực hiện bằng cơ chế Dảng lãnh đạo, 
nhân đàn làm chủ, Nhà nước quản lý. 
Làm chủ tập thề phát triền từ thấp 
đến cao; nó được thực hiện ngay từ 
khi chỉnh quyền chuyên chính vô sản 
được thành lập. Trong mỗi chặng 
đường của thời kỷ quá độ. làm chủ 
tập thề có nội dung cụ -thề phù hợp 
với điều kiện chính trị, kinh tế, văn 
hóa, xã hội của đất nước. Sau khi 
phán tích một cách sâu sắc vấn đề 
này„đồng chỉ Lê Duần đã kết luận : 
«không thực hiện được quyền làm 
chủ tập thà của nhân ' dân lao động 
thi không thề tiến hành công nghiệp 


hóa xã hội chủ nghĩa, không thề đưa 
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sản xuất nhỏ lên 
(tr. 26). 


Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa 
là nhiệm vụ trung tâm của thời kỷ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Quy 
luật đó đã được Đẳng ta nêu rö:*®ỮUu 
tiên phát triền công nghiệp nặng một 
cách hợp lý trên cơ sở phát triền 
nông nghiệp và“công nghiệp nhẹ, kết 
hp xây dựng công nghiệp và nông 
nghiệp thành một cơ eấu » (tr. 29), 


Đề tiến hành công nghiệp hóa, phải 
có vốn tích lũy; đối với chúng ta. 
cái vốn quý nhất là lao động và năng 
lực tiềm tàng có thề phát huy ngay 
là đất đai (kề cả rừng và biền) và 
ngành, nghề (bao gồm nghề phụ ở 
nông thôn, tiều công nghiệp, thủ công 
nghiệp...). Động lực mạnh nhất của 
chúng ta là chế độ làm chủ tập thề 
xã hội chủ nghĩa. Chế độ làm chủ tập 
thề cho phép kết hợp lao động với 
đất đai và mở mang ngành, nghề, 
sớm tạo ra một khối lượng sản phầm 
lớn bảo đảm nhu câu tích lũy và - 
không ngừng cải thiện đời sống nhần 
dân. 


chủ nghĩa xã hội » 


Đề tiến hành công nghiệp hóa xả 
hội chủ nghĩa, phải phát triền mạnh 
nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, 
đồng thời phải hết sức chú trọng xây 
dựng một số công trình công nghiệp 
nặng then chốt ; điện, than, dầu khí, 
luyện kim, hóa chất, vật liệu xây 
đựng, đặc biệt là cơ khí. Vì như 
V.I.Lê-nin đã nói, cơ sở vật chất — 
kỹ thuật duy nhất của chủ nghĩa xã 
hội là nền đại công nghiệp cơ khi hóa. 


Từ sự phân tích sâu sắc và toàn 
điện những vấn đề trên, đồng chi 
Lê Duần kết luận: *Hai vấn đề cỐt 
löi của đường lối là làm chủ tập thà 
và công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 
Có thề coi đó là quy luật ® (tr. 32—23). 


Vừa xây dựng kinh tế trung ương 
vừa phát triền kinh tế địa phương là 
một bộ phận trong đường lỗi kinh tế 
của Đảng, thề hiện quy luật tiến thẳng 


từ sẵn xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã 


hội chủ nghĩa ở nước ta. 

Kinh tế trung ương và kinh tế-địa 
phương có mối quan hệ khăng khít 
với nhau và đều nằm trong một cơ 
cấu kinh lế công—=nông nghiệp thống 


nhất của cả nước. Kinh tế trung ương. 


là xương sống của nền kinh tế quốc 
dân, ®Ó tầm quan trọng sống còn đối 
với kinh tế cả nước. Kinh tế địa 
phương là điều kiện đề bảo đảm đời 
sống của nhân dân tại chỗ, đồng thời 
góp sức xây dựng kinh tế trung 
ương.. - 

Nói đến kinh tế trung ương là nói 
đến các ngành kinh tế — kỹ thuật ; sự 
phát triền của các ngành này có tác 
dụng chuyền lao động thủ công thành 


lao động eơ khí, tạo ra máy móc công 
eụ và. vật liệu mới, thúc đầy chuyên - 


môn hóa, hợp tác hóa và liên hiệp 
sẵn xuất, nâng cao trình độ khoa học 
kỹ thuật, tăng năng suất lao động. 
tạo fa chất lượng và hiệu quả ngày 
sàng cao. Nói đến kinh tế địa phương 


là nói đến vai trò cực kỳ quan trọng 


của nó trong việc sử dụng lao động, 
đất đai và mở meng ngành nghề, trong 
việc gắn bó ngay tử đầu nông nghiệp 
“với công nghiệp thành một cơ cấu, 
trong việc liên kít các thành phần 
kinh tế, kết hợp kính tế với quốc 
phòng v.v. Sau khi phân tích vị trí và 
vai trò của kinh tế địa phương, đồng 
chí Tồng bí thư kết luận: « Kinh tế 
địa phương là địa bàn quan trọng quy 
tụ cả ba cấp làm chủ tập thề, cả sức 
mạnh tử eơ sỞ vươn lên, sức mạnh tử 
trung ương tỏa về, và sức mạnh bung 
ra ngay tại chỗ » (tr. 32). Và địa bàn 
quan trọng đề thực hiện sự kết hợp 
kinh tế trung ương và kinh tế địa 
phương là huyện, vì: Địa bàn kinh 
tế huyện dinh liền với các hợp tác 
xã, nằm trong cơ cấu kinh tế tỉnh, 
thành phố và gắn bó chặt chẽ với các 
ngành kinh tế — kỹ thuật của cả nước ạ, 
Và “Chỉ có thông qua huyện, trung 
ương mới nắm được và kết hợp được 
lao động với đát đai P (tr, 32—33).. 


Phát triền có kế hoạch và cân đối 
nền kinh tế quốc đân là một quy luật 
kinh tế của chủ nghĩa xã hội. Quy 
luật này chỉ phối toàn bộ quá trình 
tiến thẳng từ sản xuất nhỏ lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 
Đề vận dụng quy luật phát triền kinh 
tế có kế hoạch và cân đối sát hợp với 
điều kiện cụ thề của nước ta, «nhái 
thiết phải thực hiện ba cấp kế hoạch. 
cả nước, địa phương và cơ sở ›. Chúng 
ta rất coi trọng cấp kế hoạch cả nước 
vì đó là ưu thế của chế độ xã hội chủ 
nghĩa, đồng thời cũng rất coi trọng kế 
hoạch cấp cơ sở và cấp địa phương 
vì đấy là sự quán triệt trong kế hoạch 
hóa chế độ làm chủ tập thề trên ba 
cấp cơ bản. Kế hoạch hóa phải gắn 
hền với hạch toán kinh tế và kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa, nâng cao 
năng suất, chất lượng và hiệu quả; 
gắn kế hoạch sản xuất với kế hoạch 
tài chính, vận dụng tốt các quan hệ 
hàng hóa — tiền tệ, các quan hệ thị 
trưởng. Trong điều kiện nước ta, quy 
luật phát triền có kế hoạch và cân 
đối được vận dụng «ngay từ đầu của 
quá trình tiến thẳng từ sản xuất nhỏ 
lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, vi 
đã xác lập chế độ làm chủ tập thà, 
cho nên phải tuân thủ quy luật phát 
triên kinh tế có kế hoạch và cân 
đối » (tr. 31). 


Ngoài những vấn đề đã nêu trên, 
hai vấn đề có tính quy luật khác như : 
mở rộng hợp tác quốc tế và phái triền 
khoa học kỹ thuật, ứng dụng thành 
tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến, đã „ 
được đồng chỉ Tồng bí thư phân tích 
sâu sắc trong tác phầm này. 


Trên cơ sở nắm vững những quan 
điềm cơ bả" của Đẳng, chúng ta mới có 
thề cụ thề hóa và chấp hành đường lối 
của Đẳng mọt cách đúng đắn. Đồng 
chí Tông bí thư Lê Duần chỉ rõ: “Cụ 
thề hóa đường lối của Đảng trong 
chặng đường đầu tiên hiện nay, kề 
từ khi cä nước cùng tiến lên chủ nghĩa 
xã hội, hoàn toàn không phải là đặt 
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ra một đưởng lối nào khác, ngoài 
đường lối chung và đường lối kinh 
tế» (tr. 39). Chúng ta bác bổ quan 
điềm cho rằng, đường lối của Đẳng 
shï đúng cho thời gian dài; còn hiện 
tại thi chưa thích hợp, do đó phải xúe 
định một đường lối cụ thề khác với 
đường lối chung. Cách đặt vấn đề như 
vậy là không đúng, không khoa học 
vì như trên đã nói, đường lối của 
Đẳng là một thề thống nhất và hoàn 
chỉnh, được thực hiện ở tấY cả các 
giai đoạn của quá trình tử sản xuất 
nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta. Vấn đề quan trọng là mỗi 
tò chúc Đăng, mỗi cán bộ đăng viên 
phải nắm vững nội dung cụ thề hóa 
đường lỗi. Về cụ thề hóa dường lối 
kinh tế, đồng chí Tồng bí thư đã chỉ 
rõ mấy nội dung. chính sau đây : 


Hoàn toàn phù hợp với đường lối 
chung và đường lối kinh tế, căn cứ 
vào đường lối ấy và nhằm thực hiện 
đường lối ấy : 


— Phải vạch ra chiến lược kinh 
tê — xã hội cho từng chặng đường của 
thời kỷ quá độ (bao gồm hệ thống 
các mục tiêu và biện pháp thực hiện 
các mục tiêu). 


—~ Phải vạch ra chiến lược xây 
đựng, cái tạo và phát triền của từng 
ngành kinh tế, trước hết là những 
ngành quan trọng, có vị trí hàng đầu 
hoạc có vai trò then chốt. 


— Phải vạch ra hệ thống quản lý 
kinh tế — xã hội đúng đắn, bao gồm 
các bộ phận hợp thành và hệ thống tô 
chức sản xuất và kinh doanh, chế độ 
kế hoạch hóa, các chỉnh sách dòn 
bầy. chế độ hạch toán kinh tế và 
kinh doanh, tô chức bộ máy quản lý 
và chế dộ làm việc. 


Sau khi đã có đường lối đúng rồi 
thì công tác quần lý và tô chức thực 
hiện đường lối giữ “vai trò cực kỷ 
quan trọng; ở mức độ khá lớn công 
tác đó £ó thề quyết định vận mệnh 
của bản thân đường lỗi. Việc tồ chức 
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X 


thực hiện đường lối của Đảng phụ 
thuộc vào những nhân tố sau đây : 


— Ý chỉ chiến đấu cách mạng. tính 
thần hăng hái vươn lên, không ngại 
khó, ngại khồ, đi đôi wới ý thức tồ 
chức, kỷ luật, thái độ nghiêm chỉnh 
chấp hành đường lối của Đẳng. 


— Thiết lập cho được cơ chế Đảng 
lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà 
nước quảnglý thành một hệ thống có 
sức mạnh tông hợp to lớn. 


— Có một chế độ làm việc thật sự 


_cách mạng và khoa học, về chuẩn bị 


quyết địnbh, ra quyết định và thực 
hiện quyết định. 


Từ sự phân tích khoa học những 
nội dung cơ bản của việc cụ thề hóa 
đường lối và tồ chức thực hiện, đồng 
chí Tồng bí thư Lê Duần đã chỉ rò 
những khuyết điềm về cụ thể hóa 
đường lõi và tồ chức thực hiện đường 
lõi trong thời gian qua như : chủ quan 
nóng vội và bảo thủ, trì trệ; chấp 
hành chưa tốt, chưa đúng đường lối 
của Đẳng, tö chức và chỉ đạo thực 
hiện đường lối chưa có hiệu lực, chưa 
sắc bén v.v. | 


Đề khắc phục những khuyết điềm 
nói trên, « Điều quan trọng bậc nhất 
là phải tạo ra cho kỷ được sự chuyền 
biến thật sự của Đảng, kiên quyết xóa 
bỏ các hiện tượng tiêu cực trong Đảng, 
làm cho Đẳng trong sạch, vững mạnh, 
có sức chiến đấu, có năng lực lãnh 
đạo hoàn thành nhiệm vụ mới, giữ 
vững được lòng tin của nhân dân đối 
với Đảng. Đó là sự đòi hỏi bức thiết 
của cách mạng hiện nay ? (tr. 50). 


Tác phầm Thấu suốt hơn nữa dường 
lõi của Đang trong chặng đầu của thời 
kỳ quá độ bao pòm một hệ thống 
những vấn đề lý luận và thực tiễn 
sâu sắc. Tác phẩm này của đồng ch! 
Tông bí thư góp phần quan trọng vào 
việc nàng cao hơn nữa trình độ nhận 
thức lý luận và năng lực tồ chức thực 
hiện cho toàn thề cán bộ đăng viên. 


. _ mm 


Hơn thiệt 


ẤY năm gần đây, tư tưởng suy bì 
hơn thiệt phát triền khá phô 
biến trong cán bộ, đẳng viên ta, 

kề cả trong một số cán bộ trung, cao 
cấp. Người làm ở ngành này suy ty 
với người làm ở ngành kia, người 
công tác ở địa phương này. lĩnh vực 
này cắm thấy mình thiệt thòi hơn 
người công tác ở địa phương khác, 
lĩnh vực khác, 


Chẳng thế mà đã có những đồng 
chí cấp ủy tỉnh day đứt: nếu mình 


không chuyền sang công tác Đẳng, cứ 


làm chuyên môn, đi sâu vào khoa học, 
cũng có thề mình có học vị như ai mà 
lại nhàn (l) Trong khi đó có những 
vị giáo sư lại so sánh: làm giáo sư 
không sướng bằng anh cấp ủy địa 
phương, vừa có chức tước vừa có 
quyền thế, mà bồng lộc lại nhiều (U) 
Mội đồng chí công tác ở miền Bắc nói : 
giá từ hồi 75, mình xin ngay vào 
Nam thì đời sống bây giờ khấm khá 
hơn. Nhưng một đồng chí cán bộ 
người miền Bác đã vào Nam lại nghĩ 
khác: giá mình cứ công tác ở nơi cũ 
có sản quan hệ rộng rãi, đường công 
đanh chắc thuận hơn nhiều! Có khá 
nhiều đồng chí cứ đến kỷ xếp lương 
là thắc mắc: vì sao tôi chÏ được thế 
này trong khi anh X ở cơ quan nọ 
cũng xuất phát như tôi lại hơn tôi 
đến mấy bậc lương... 


Cử theô kiều như thế, người ở 
ngành giáo đục cho người ở ngành 


thương nghiệp “bở ăn?, người ở. 


ngành thương nghiệp cho người làm 
ngoại giao “vớ bằm*, bộ phận 
làm hành chính cho bộ phận sẵn xuất 


Sinh hoạt tư tưởng 


«dễ kiếm chác ®, trong khi bộ phận 
sắn xuất lại nghĩ bộ phận 
hành chính “mưa không đến. mặt, 
nắng chẳng tới đầu, làm chơi ăn 
thật *. Người già cho là mình bị « bạc 
đãi?, anh trẻ nghĩ rằng mình Š có tài 
mà không được trọng dụng ®. Ai cũng 
cảm thấy mình là «xấu số", “hầm 
hiu», minh bị thiệt thỏi, còn người 
khác thì « gặp may *, « được đủ thứ 2. 
Từ đó người ta ấm ức hoặc n§ậm 
ngùi, tự giày vò mình hoặc oán trách 
lung tung, dẫn đến những cách nghĩ 
và cách làm tiêu cực, có bại cho sự 
nghiệp chung của Đảng. 

Người có tư tưởng suy bì thường 
kém ý chỉ phấn đấu, không yên tàm 
công tác, đứng núi này trông núi nọ, 
quần quanh với những thắc mắc thiệt 
hơn, sinh ra thụ động, bất mãn, nhìn 
đâu cũng thấy bất công, không tin 
tưởng vào Đẳng, vào chế độ mới. Họ 
không phát huy hết tài năng của 
mình, làm việc thụ động, cầm chừng, 
không lấy sự cống hiến làm trọng, 
mà lấy sự đãi ngộ, sự hưởng thụ làm 
tiêu chuần duy nhất; họ dành nhiều 
sức lực cho những thủ đoạn kiếm chác, 
đến mức sẵn sàng hy sinh cả sở trường. 
Đây cũng là một nguyên nhân quan. 
trọng gây mất đoàn kết nội bộ, làm 
giảm sức mạnh eủa tô chức. 

Về khách quan, có thề thấy nguồn 
gốc sâu xa của thói xấu đó tử trong 
nên sẵn xuất nhỏ. l¿-nin đã nói « đạo 
đức tiều tư h&u: «tôi chỉ biết phần 
tôi * (1), và Lê-nin coi tính phóng túng 


(1) V.]. L&ê-nin: Toán tệp. Nxb Tiến bộ, 
Mát-xeơ-ve, 1977, tập 36. tr. 249, 
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tiều tư sản, xu hướng vô chính phủ 
và đạo đức tiều tư hữu cũng là một 
nguy cơ phục hồi chế độ bóc lột của 
giai cấp tư.sẵn. Người có óc tư hữu 


nhỏ lấy lợi Ích của bản thân mình. 


làm tiêu chuần đề đánh giá sự phân 
phối, lấy lao động của minh làm đơn 
vị đo lưởng Trong hoàn cảnh sản 
tuất nhỏ còn phô biến như nươc ta, 
- thực tế cũng khó mà có thê tiến hành 
việc phân phối, đãi ngộ cho thật công 
bằng, hợp lý. Mặt khác, do cách quản 
lý kinh tế của ta còn lỏng léo, đề cho 
bọn gian thương thu nhập cao hơn 
người lao động chân chính. hoặc do 
một số chỉnh sách có thiếu sói, có 
những cái rõ ràng là không hợp lý, 
cũng làm cho tư tưởng suy bì có cơ 
sở khách quan đề phát triên, đìn đến 
hiện tượng có những cá nhân, những 
đơn vị chạy theo lợi ích riêng mà 
quên lợi ích chung của xã hội, của 
Nhà nước. : 


Nhưng dù trong tỉnh huống nào, 
một biều hiện lệch lạc về đạo đức 
của cán bộ, đảng viên, — những người 
seó trách nhiệm đi tiên phong — đều 
eó nguyên nhàn trực tiếp từ trình độ 
giác ngộ chính trị và rèn luyện đạo 
đức của bản thân người đó. 


Nhiền đồng chí đo thông có phương 
pháp tư tưởng đúng, không có cách 
suy nghĩ đúng cho nên nhìn sự việc 
mất tính khách quan, chỉ thấy khó 
khăn hoặc sự «không may ? của mình 
mà không thấy khó khăn và sự gian 
khồ của người khác; lúc nìào cũng 
aghï rằng người khác thua kém mình 
nhưng lại được hưởng thụ hơn mình, 
chỉ có bản thân mình chịu # thiệt đơn 
thiệt kép ®. XIiột số người chưa thấy 
hết đặc điềm của thời kỷ quá độ tiên 
lên chủ nghĩa xã hội với sự đan chéo 
của nhiêu hiện tượng kinh tế — xi hôi 
khác nhau cùng những qunn hệ sản 
xuất và các quv :uật đặc thủ vốn có 
của chúng, cho nên còn có nhiều kiều 
phân phối khác nhau, chưa thật đúng 
với nguyên tắc xã hội chủ nghĩa. 


` 


% 


Nhưng cũng có người mang nặng tư 
tưởng bình quân chủ nghĩa, không 
thầy rõ cần phải phân phối theo lao 
động, cho nên lẻ cứ thấy người khác có 
mức lương hơn mình, được hưởng thụ 
hơn mình là bứt rứt không chịu được, 

Trong hoàn cảnh hiện nay của cách 
mạng nước ta, việc phân phối, đãi 
nưộ phải dựa trên sự xem xét nhiều 
yếu tố, nhất là chúng ta tử một nền 


sản xuất nhỏ tiến thẳng lên chủ nghĩa 


xã hội, vừa xây dựng đất nước, vừa 
phải tăng cường củng cố quốc phòng. 
bảo vệ đất nước, việc phân phối càng 
có nhiều hạn chế. Cách phân phối, 


mức phân phối một phần cỏn tùy ` 
. thuộc vào thiên nhiên, một phần lại 


phải tỉnh đến chính sách xã hội. 
Nguồn phân phối lại rất thấp và ít 
nhiều dựa vào viện trợ của các nước 
bạn. Tình hình đó chưa cho phép 
chúng ta phân phối một cách thật 
công bằng hợp lý. Một đồng chí cán 


bộ khoa học suy bị với một đồng chỉ. 


cân bộ quân đội được lương cao hơn 
thì cũng vô lý như một đồng chỉ cán 


- bộ quản đội nào đó lại suy bì với nhà 


khoa học ít vất và hơn. 

-_ Đương nhiên, phải nhận rằng hiện 
nay ở nhiều nơi, nhiều khâu công 
tác chúng ta chưa làm tốt việc phân 
phối, chưa thực hiện tốt các chính 
sách đãi ngộ, chưa giải quyết thỏa 
đáng và công bằng các yêu cầu đặt ra 
trong đời sống xã hội. Phải thừa 
nhận rằng hiện nay trong lĩnh vực 
phân phối, chúng ta còn nhiều thiếu 
sót, chưa bảo đảm. phân phối hợp lý, 
công bằng theo đúng quan điềm và 
chính sách của Đăng và Nhà nước ta. 


Nhưng không phải vì thế mà cán bộ, 


đăng viên được phép suy bì, kên cựa, 
tính toán thiệt hơn đề mặc cả với 
Dảng, thậm chỉ tự cho mình quyền 
làm bậy. Trách nhiệm của chúng ta 
là bình tĩnh xem xét, tìm ra giải pháp, 
kiến nghị với cơ quan có trách nhiệm 
đề giải quyết vấn đề một cách hợp lý. 

Nói đến cùng, sự suy bì tỉnh toán 
thiệt hơn chủ yếu cũng là đo chủ 


aghia cá nhân mà ra. Có những người 
vỉ chủ nghĩa cá nhân mà so kè, suy 


bỉ với đồng chí, đồng đội của mình 


một cách rất trắng trợn. Cũng có 
người mất cả tỉnh táo, đi suy bì sở 
sảnh với cả những kẻ làm ăn phi 
pháp. ăn cắp của công, rồi tự minh 
kết tội mình là dại khở ?® là a không 
thức thời», và tỏ ý tiếc rằng mình 
* thật thà quá »f Chính tư tưởng suy 
_ bì kiều ấy đã góp phần nuôi dưỡng 
những thói xấu, phát triền những 
biều hiện tiêu cực. 
Đối với mọi người trong xã hội, 


chúng ta không thề đòi hỏi họ tất, 


thảy đều phải sống theo đúng tiêu 
chuần của đạo đức cộng sản, đó là 
ước mong lý tưởng. Song những đẳng 
viên cộng sản, những chiến sĩ tiên 
phong cách mạng nhất thiết phải 
sống gương mẫu trên những nguyên 
tắc của đạo. đức cộng sản. Đề cho tư 
tưởng suy bỉ hơn thiệt, cũng như 
những hiện tượng tiêu cực khác kéo 
dài trong Đẳng sẽ làm tê liệt ý chí 
đấu tranh của đảng viên, nêu gương 
xấu trước quần -chúng. Nhân dân ta 
đã được rẻn luyện trong đấu tranh 
cách mạng (âu đài, cho nên rất tỉnh 


táo, biết phân biệt rö những cái xấu, 
cái tốt ; họ biết tin cậy, trân trọng ai 
và giảm sút lòng tin đối với ai. Có 
thề nói, một trong ahững nguyên 
nhân làm giảm sút lòng tỉn của quần 
chúng vào cách mạng, vào chế đệ 
chính là những hành vi sai trái của 
cán bộ, đảng viên. Ngược lại, cũng 
không biện pháp giáo dục nào mạnh 
hơn những hành động gương mẫu. 
hy sinh của cán bộ, đẳng viên. Lúc 
này, hơn lúc nào hết, cán bộ, đảng 
viên, trước hết là cán bộ cao cấp va 
trung cấp càng cần nêu cao tỉnh thần 
“thật thà phục vụ nhân dân? nhu 
Chủ tịch Hồ Chí Minh thường dạy. 
có thề chịu thiệt thòi đề giữ vững ly 
tưởng và khí tiết cách mạng, giống 
như thái độ của các liệt sĩ cách mạng 
đứng trước những ngọn đòn tra tấn 
đã man của kẻ thù. 


Các đẳng viên cộng sản, các: cán 
bộ cách mạng chỉ có thề chấp nhận 
một sự suy bì : đó là suy bì với những 
hy sinh to lớn của biết bao liệt sĩ và 
đồng bào cho Tô quốc, cho cách mạng 
mà mình phải ra sức học tập, noi theo. 


NGUYÊN TRƯỜNG KHOA 


HỘI NGHỊ KHOA HỌC... 
(Tiếp theo trang 74) 


tăng cường phát triền nông nghiệp, 
công nghiệp hàng tiêu dùng, tiều, thủ 
công nghiệp, coi nông nghiệp là mặt 
trận hàng đầu, chú ý tới quy mô và 
tốc độ xuất khầu lao động bằng các 
hình thức đưa lao động đi làm việc ở 
nước ngoài, làm gia công cho các nước, 
mở rộng các hoạt động dịch vụ cho 
khách nước ngoài... nên được coi là 
qhững hướng quan trọng đề giải quyết 
"eông ăn việc làm cho người lao động. 


Thư bạ, từng bước xây dựng lối 
sống mới xä hỏi chủ nghĩa, đặc biệt 
đối với thanh niên, thiếu niên là môi 


nội dung lớn của chính sách xã hội 
trong chặng đường hiện nay. Ngăn 
chặn và loại trừ các hiện tượng tiêu 
cực là tàn dư của xã hội cũ ra khỏi 
đời sống xä hội; giai quyết những hậu 
quả của chiến tranh, của chủ nghĩa 
thực dân cũ và mới, những vấn đề 
tiêu cực mới nảy sinh trong quá trình 
phát triền xã hội, trong đó có sự suy 
thoái về lối sống và đạo đức của một 
bộ phận xã hội, sự sa Sú( về niềm 
tin v.v. 

Thứ !ư, giai quyết tốt vấn đề dâp 
số và kế hoạch hóa gia đỉnh. Dày là 
một vấn đề kinh tế — xã hội rất nRhc: 
khăn nhưng vô củng quan trọng, một 
nhân tố có ảnh hưởng sâu sắc về nhiều 
mặt đến việc thực hiện các mục tiệc 
của chiến lược kinh tế — xã hội. 


.Ò XẠto 


Chào mừng «NẢM QUỐC TẾ HÒA BÌNH 109862 


NHUẬN VŨ 


PHONG TRÀO HÒA BÌNH = 


HỈNH quyền Ri-gàn đang leo thang 
lên tận khoảng không vũ trụ đề 
khần trương chuẩn bị chiến tranh 

hạt. nhân. Trước nguy cơ đe dọa 
nghiêm trọng vận mệnh của: toàn thà 
loài người, nhân dân thế giới càng đầy 
mạnh cuộc đấu tranh nhằm bảo vệ 
hèa bình và an ninh trên thế giới. 
Trong năm 1985, tại Mỹ và các nước 
phương Tây, hàng chục triệu người 
đã tham gia các cuộc biều tỉnh tuần 
hành chống cuộc chạy đua vũ trang 
của Mỹ, chống chương trình SDI của 
Mỹ, chống sự can thiệp của Mỹ tại 
Trung Đông, châu Phi, Mỹ la Lính v v. 
Đáng chú ý là ngày 10-11-1985, tại 
Tây, ban nha. hơn nửa triệu người 
đã xuống đường biêu tỉnh đỏi triệt 
phá các căn cứ quản sự của Mỹ tại 


nước này. Chỉ hai ngày sau, tại Hy _. 


lạp cũng nồ ra những cuộc biều tình 
hàng vạn người nhằm mục tiêu tương 
tự. Thế là tại bốn cạnh của tứ giác 
NATO — cạnh Bắc là Anh, Đan mạch, 
Hà lan, Bỉ, cạnh Đông là Cộng hòa 
liên bang Đức, cạnh Tây là Tây ban 
nha, cạnh Nam là ÏI-ta-li-a và Hy lạp, 
đàu đâu cũng đều vang lên những 
tiếng thét đòi Mỹ « gô hôm » (1). Ngày 
nay, Mỹ không còn khoe khoang về 
tính ồn định, vững vàng của khối 
NATO nữa mà đang rất lo âu về tính 
bấp bênh của nó trước làn sóng đấu 
tranh chống Mỹ của nhân dân các 
nước Tây Âu. Làn sóng đấu tranh đó 
cũng là một sự kiện mà giới cầm 
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MỘT LỰC LƯỢNG CHIẾN LƯỢC 


quyền những nước Tây Âu không 
thề coi thưởng bởi vì phong trào đấu - 
tranh đó của quần chúng có tác động 
sâu sắc đối với kết quả của các cuộc 
bầu cử trong bối cảnh các đảng phái 
tranh giành quyết liệt những lá phiếu. 
Ngày nay, phong trào hòa bình đâu 
còn chỉ là hiện tượng những đám đông 
người tập hợp trên các đường phố, 
hợp trong ngày rồi lại tan ngay trong 
ngày, mà đã trở thành một yếu tố 
thường xuyên có sức nặng to lớn 


trong đời sống chính trị của nhiều 


nước, gồm cả nước Mỹ 


Hoạt động của phong trào hòa bình 
thế giới dù rộng rãi đến đâu mà nếu 
chỉ đóng khung ở các lời lẽ, trong 


các khầu hiệu và trên những biều 


ngữ và không có sức mạnh thật sự 
thì những ông chủ của Nhà trắng và 
Lầu năm góc vẫn điềm nhiên vùi đầu 
vào kế hoạch chiến tranh mà không 
he nao núng. Thế nhưng, hoạt động 
đó đã dẫn đến kết quả là 1200 thành 
phố ở Mỹ, Anh, Hà lan, Cộng hòa 
liên bang Đức, Niu Di-lơn và Ô-xtrây 
li-a đã tuyên bố địa phương mình là 
vùng không có vũ khí hạt nhân. Riêng 
ở Nhật bản, có gần 900 chính quyền 
địa phương tuyền bố địa phương mình 
không có vũ khí hạt nhân. Điều này 
có nghĩa là nhiều chính quyền địa 
phương đã tự tách mình khỏi chính 


(I) GO home : tiếng Anh. có a gbfa là cái đí 


sách hạt nhân mủ quáng của chính 
quyền trung ương nước họ. Tồ chức 
thống nhất châu Phi đã tuyên bố 
« Toàn châu Phi phải là vùng không 
có vũ khí hạt nhân. Toàn bộ các 
nước Bắc Âu từ lâu đã nêu rõ phải 
thiết lập một khu vực không hạt nhân 
ở Bắc Âu. Dặc biệt, quyết định của 
chính *phủ Niu Di-lơn, một nước 
thành viên của khối quân sự ANZUS 
do Mỹ cầm đầu, về việc cấm các tàu 
chiến Mỹ mang vũ khí hạt nhân vào 
các cẳng của nước này, đã giáng một 
_ cái tát vào mặt đế quốc Mỹ, vào chính 
sách chiến tranh hạt nhân của Mỹ. 
gây nên một cơn choáng đối với Nhà 
trắng và Lầu năm góc. Tiếp đó, các 
nước ven bờ Ấn độ đương cũng đòi 
hỏi đặt đại đương này trong “thề chế 
phi bạt nhân». Những gương sáng 
trên đây đang có sức hấp dẫn không! 
nhỏ đối với nhiều nước ven bờ vịnh 
Péc-xích, biền A rập, Hồng bải, Địa 
trung hải, Đại tây dương, Thái bình 
dương. 


Địa bản họt nhân chiến lược của Mỹ 
trên mặt đấi, bầu trời cũng như trên 
đạt dương, ngày cảng bị thu hẹp. 
Phong trảo hòa bình thế giới đang 
giảng những đòn khá mạnh mề oào thế 
trận chiến lược hạt nhân toàn cầu của 
Mỹ. Đâu là một bất ngờ chiến lược 
pượt quá khả năng tính toán trước đâu 
của những * bộ óc điện tử *tạL Nhà 
trằng bà Lầu năm góc. 


Sức mạnh của lẽ phải và của thiện 
chỉ hỏa bình đã thề hiện cụ thề trong 
sự hưởng ứng nhiệt liệt của đự luận 
thế giới đối -với những sáng kiến hòa 
bình của Liên xô như: sự cam kết 
không sử dụng vũ khí hạt nhân trước 
tiên, cam kết ngừng thử vũ khi hạt 
nhân, chống chạy đua vũ trang và 
quân sự hóa vũ trụ, giảm lực lượng 
vũ trang trên cơ sở cân bằng lực 
lượng, cửng tồn tại hòa bình giữa các 
chế độ khác nhau. Nhân dân thế giới 
càng nức ]òng phấn khởi trước lời 
tuyên bố ngày 31-12-1985 của đồng 


~ 


chi Goóc-ba-trốp, Tồng bí thư UBTUƯ 
Đẳng cộng sản Liên xô: “Năm 1986. 
Liên hợp quốc tuyên bố là Năm hòa 
bình. Liên xô sẽ làm cho Năm hòa 
bình này chuyền thành thập kỷ hòa 
bình, đề thế kỷ 21, loài người bước 
vào sống trong những điều kiện hòa 
bình tin cậy và hợp tác" 2). 


Từ những thực tế nói trên, có thề - 
khẳng định, loài người đang chứng 
kiến những hoạt động sôi nồi chưa 
từng có của một mặt trận hỏa bình vô 
cùng rộng rãi, bao gồm tất cả các tỒ 
chức và phong trào của từng nước và 
quốc tế, từ châu Âu đến châu Á, châu 
Mỹ, châu Úc, châu Phi, tử các nước 
phát triền đến các nước đang phát 
triền, từ các nước xã hội chủ nghĩa, 
trụ cột của phong trào hòa bình thế 
giới đến các nước tư bản, đế quốc ; từ 
những tồ chức không thuộc chính phủ 
đến bản thân các chính phủ, đến 
phong trào không liên kết Tại các 
nước tư bản chủ nghĩa, các đảng phái 
chính trị thuộc nhiều màu sắc khác 
nhau, đang cầm quyền hoặc đối lập, 
các tồ chức văn hóa xã hội với những 
xu hướng tư tưởng rất khác nhau, 
các tồ chức công đoàn, thanh niên, 
phụ nữ, trí thức, nghệ sĩ, các tồ chức 
nghề nghiệp, tôn giáo... tất cả đều 
quyện vào nhau và cuộn dâng lên 
như một làn sóng thần vô hình, chia 
vào một hướng : bảo vệ hòa bình, loại 
trử nguy cơ chiến tranh bủy diệt. Đó 
là tất cả những lực lượng quần chúng 
trên thế giới mà mục tiêu trước mắt 
có chỗ khác nhau, nhưng tựu trung 
đều thống nhất trong một nguyện 
vọng chung duy nhất là hỏa bình. Lịch. 
sử đẫm máu nhiều nghìn năm của 


loài người đã làm cho từ ngữ hòa 


bình ngày nay trở thành phồ biến 
nhất, thiêng liêng nhất, dễ hiều nhất, 
thiết thân nhất, có sức mạnh tập hợp 
nhất, bởi vì chỉ có hòa bình, loài 
người mới có tất cả; không có hòa. 


e 


(2) Xem báo Nhân đện, ngày ?-1⁄10956. 


1Ô1: 


binh, không có an ninh, là không có 
tất cả. Không phải ngẫu nhiên mà 
phong trào hòa bình đã được mệnh 
danh là bão táp của thời đại P, là 
“liên minh toàn thế giới của lý tri, 
của lương tri». Chắc chắn rằng sức 
mạnh của lý trí sáng suốt của loài 
ngưởi sẽ chặn đứng được sự mù quáng 
_và điên rö của các thế lực đế quốc và 
hiểu chiến; chỉ có lý trí và lương tri 
sáng suốt của loài người mới có thề 
bảo đảm cho một nền hỏa bỉnh bền 
vững, một tương lai tươi sáng của 
loài người. Quả thật, cùng với phong 
trào đân chủ, phong trào hỏa bình 
đang trở thành một mũi tiến công có 
hiệu lực, một lực lượng chiến lược, 
một đỏng thác cách mạng to lớn trên 
hànhtỉnh. ~ ` 


Lực lượng hòa binh ngày nay đã 
trở thành vô địch. Tuy nhiên các. thế 
tực thủ địch với hòa bình và an ninh 
trên thế giới là chủ nghĩa đế quốc và 
bọn phản động quốc tế vẫn chưa thay 
đồi bản chất. Điều phải hết sức chú ý 
là chính bọn đế quốc cũng như bọn 
bành trướng bá quyền Trung quốc 
cũng trương lá cờ hòa bình đề đánh 
lửã dư luận, đề tập hợp lực lượng 
qhảm phục vụ những mưu đồ đen tối 
của chúng. Trong khi đó, đế quốc ÀÍÿ 
vẫn không ngừng chạy đua vũ trang, 
quản sự hóa vũ trụ, chuần bị chiến 
tranh hạt nhân. Vị vậy cuộc đấu tranh 
cho hỏa bình đòi hỏi những cố gắng 
bền bỉ, kiên trì và tỉnh thần cảnh giác 
thưởng trực. Phải thấy rằng “Vấn đề 
nóng bỏng nhất hiện nuụ trươợc: loài 
người là pãn đề chiến tranh uà hòa 
bịnA... 
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“Và mai sS4uU. 


Hiền nay không có sử mệnh nào 


quan trọng và cao cả hơn là bảo vệ 


và củng cố hỏa bình, chặn đứng các 


thế lực xâm lược và quân phiệt, bảo 
đảm sự sống cho các thế hệ hôm nay 
Một thế giớL không có 
chiến tranh, không có 0ñ khí. Đó là lụ 
tưởng của chủ nghĩa xã hội s €3). Loài 
người nhìn về tương lai với lòng tin 
tưởng vững chắc ở sức mạnh toàn 
điện của các lực lượng cách mạng và 
tiến bộ trên thế giới, với Liên xô là 
trụ cội, với phong trào hòa bình là 
một thành phần quan trọng. 


Năm 1986 đã đến. Chắc chắn trong 
Năm quốc tế hòa binh 1986, nhân dân 
thế giới sẽ đạt những bước phát triền 
mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp 
cao cả là bảo vệ hòa bình và an ninh 
trên toàn trái đất. 


(3) a Dự thảo : Cương linh Đáng cộng s^n 
Liên xe" (Đân sửa đồi mới). Phụ trương bảo 
tin *sliêo gô ngày sa7 ». số 4, tháng 11-1985. 


Chương trình SDI... 


(Tiếp theo trang 106) 


việc thực hiện các “sáng kiến ? điên 
rồ của Hi-gân, phải thỏa thuận với 
Liên xô về việc chống quân sự hóa vũ 
trụ và cấm tuyệt đối việc thành lập, 
thử và mở rộng hệ thống vũ khí vũ 
trụ tiến công. Tất cả những ai trung 
thực, có đầu óc thực tế, yếu quý 
cuộc sống của mình và của các thế .hè 
mai sau đều cần lên tiếng ủng hô các 
sáng kiến hỏa bình của Liên tô: 


OUY ĐỨC 


(HƯƠNG TRÌNH SDI LẢ GÌ - 
VÀ NÓ NGUY HIỂM NHƯ THỂ NẢO 


Tấm dá chắn hay là thanh kiếm vũ trự? 


Cái gọi là « sáng kiến phỏng thủ 
chiến lược », gọi tắt là SDI (Strategic 
đéfense initiative), là quốc sách về 


quân sự hóa vũ trụ s của nước Mỹ do. 
Tông thống Mỹ Ri-gân chính thức nêu, 


ta ngày ^23-J-1983. Mục tiêu của SDI là 
nhằm giành ưu thế quân sự chiến 
lược so với Liên xô, 


Đề thực hiện chương trình SDI 
trước hết Mỹ sẽ hiện đại hóa hệ 
thống chống tên lửa (DAM: Défense 
antimissile) gồm các phương tiện đặt 
trên khoảng không vũ trụ và cả trên 
mặt đất. Đó là những vũ khí phát ra 
những tia năng lượng mạnh thuộc 
nhiều dạng khác nhau như: các la de 
phơ lorua By đrô, những phân tử 
nặng hoặc trung tính, những tỉa X 
do nồ hạt nhàn sinh ra và được các 
la đe dẫn đi, những sóng cực nhỏ và 
sóng điện từ, những khầu đại bác bắn 
tia năng lượng, các tên lửa nhỏ tự 
động điều khiên bố trí trong các vệ 
tính quân sự, các tên lửa chống tên 
lửa đặt trên mặt đát. 


Hệ thống DAM của SDI chía thành 
3 lớp. Lớp đầu là lớp gần đối phương 
ahất và xa nước Mỹ nhất. Ơ lớp này 
sẽ có các phương tiện phóng tia la de 
hóa học và máy gia tốc các phần tử 
đặc biết đặt trên khoảng không vũ 
tụ, nhằm phá hủy các tên lửa hạt 
nhân của đối phương ngay sau khi 
chúng được phóng đi từ 2 đến 5 phút 
và đang bay ở độ cao 10 — 150 km. 
lớp giữa nhằm tiêu diệt những đầu 


đạn hạt nhân của đối phương bay lọt 
qua lớp DAI đầu và tiếp tục bay tới 
mục tiêu. Lớp giữa bao gồm những 
đại: bác bắn tia điện từ hoặc những 
tên lửa nhỏ tự động điều khiền đặt ở 
vệ tỉnh. Các chuyên gia quân sự Mỹ 
dự tính đưa lên khoảng không vũ tru 
bao quanh toàn bộ trái đất vài nghin 
vệ tỉnh như vậy, mỗi vệ tỉnh được 
trang bị 40 — 50 tên lửa nhỏ có khả 
năng bắn rơi các mục tiêu ở độ cao 
500 — 1200 km. Ở lớp cuối, DAM sử 
dụng các vũ khí chống tên lửa ở tầm 
ra và tầm gần đặt trên m:ặt đất, nhắm 
phá hủy nốt số đầu đạn bạt nhân trên 
độ cao 100 —800 km sau khi chúng 


dọt qua lớp đầu và lớp giữa và sắp 


bay tới đích. - 

Oa-sinh-tơn liên tục phát động các 
chiến địch tuyên truyền cho chương 
trình SDI để hỏòng trấn an dư luận 
đầy lo lắng của đông đảo nhân đân 
Mỹ và thế giới và nhằm tranh thủ sư 
ủng hộ, cộng tác của các nước đòng 
minh phương Tây. Luận điệu của Ôa- 
sinh-tơn hết sức bịp bợm : nào SDI la 
hệ thống vũ khí « bảo vệ hòa bình ®. 
y hệt việc ông Hìi-gân địt tên cho tên 
lửa tiến công chiến lược ÀÍX mang 10 
đầu đạn hạt nhân là “người giữ gìn 
hỏa bỉnhp; nào ST là hệ thông võ 
khi phi hạt nhân, không đe đoan con 
ngưởi mà chỉ nhằm tiêu diệt các 
tên lửa hạt nhân tiến công của đối 
phương: nào SDI sẽ làm «vô hiệu 
hóa ? các vũ khí hạt nhân, đo đó sẽ 
thúc đầy việc giải trừ quản bị chấm 
dứt chạy đua vũ trang và thảm chỉ 
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giải thoát loài người khỏi vực thẳm 
của chiến tranh hạt nhân hủy điệt v.v. 
và v.v. Song, sự thật là thế nào? 
Thực chất SDI không chỉ là chiếc lá 
chắn vũ trụ, aó là một hệ thống vũ 
khí tiến công, một thanh kiếm vũ trụ 
treo lơ lửng trên đầu tất cả những 
ai sống trên trái đất. Tờ báo Mỹ Diễn 
đàn thông tin quốc tế số ra ngày 12-3- 
1955 đã nói rõ rằng: * Theo đúng lời 
của một nhân vật hăng hái bảo lrợ 
chương trình SDI thì hệ thống này 
khi được triền khai đầy đủ sẽ có thề 
tiến hành từ trên vũ trụ những cuộc 
tiến công bất ngờ xuống các mục tiêu 
dưới mặt đất như máy bay, tàu chờ 
đầu, nhà máy điện hạt nhân, các công 
trình... gây ra những đám cháy lớn 


và những thiệt hại mà trong vòng 30: 


phút có thề kéo lùi một nước công 
nghiệp trở lại trình độ của thế 
kỷ 18%, 


Ngoài hệ thống DAM, chương trình 
SDI bao gồm cả các phương tiện 
không gian mang những vũ khí tiến 
công trong vũ trụ và từ vũ trụ. Ba 
năm qua, người ta thấy Mỹ liên tiếp 
phóng các tàu vũ trụ con thoi với 
nhiều kiều khác nhau: Cô-lôm-bi-an, 
Cha-len-giơ, Đi-xcô-vơ-ri, At-len-tic. 
Những {tàu vũ trụ con thoi ấy ngày 
càng đảm đương vai trò của những 
phương tiện mang các vũ khi tiến 
công. Tồng thống Mỹ Ri-gân còn kêu 
gào các nước đồng minh phương Tây 


hợp tác với Mỹ đề phóng lên vũ trụ ˆ 


một tồ hợp quỹ đạo thường trực có 
tác dạng như một căn cứ quân sự xâm 
lược lớn của Mỹ và NATO. 


Hệ thống vũ khí phục vụ “cuộc 
chiến tranh giữa các vì sao » còn có 
mối quan hệ khăng khít với các vũ 
khí tiến công hạt nhân của Mỹ ở trên 
mặt đất như các tên lửa xuyên lục 
địa MX, Tơ-rai-đơn II và trong tương 
lai không xa là tên lửa Mi-ghết-man, 
các tên lửa tầm trung Pơ-sinh II và” 
Cơ-ru-dơ, các máy bay ném bom hạng 
nặng tầm xa mang vũ khí hạt nhân... 


1U4 


Đó là những vũ khí hạt nhân nhằm 
“giảng đòn phủ đầu chống Liên xô 
và tồ chức Hiệp ước Vác-sa=va. Ngày 
28-8-1985, trả lời phỏng vấn của tờ 
Thời báo Mỹ, đồng chí M.X.Góoc-ba- 
trốp, Tổng bí thư UBTƯ ĐCS Liên xô 
đã khẳng định: * Sự phụ thuộc giữa 
vũ khi phỏng thủ và vũ khí tiến công 
là rất rõ ràng». Vả lại, với trình độ 
phát triền hiện nay của khoa học và 
kỹ thuật, người ta rắt khó phân biệt 
một cách rạch rỏi đâu là vũ khi tiến 
công, đâu là vũ khí phòng thủ. Với 
chương trình SDI, Mỹ chắc mầm nắm 
trong tay một vành đai bảo hiềm vữ 
trụ đề có thề dám *giáng đòn hạt 
nhân phủ đầu s vào đối phương theo 
“ học thuyết chiến tranh hạt nhân hạn 
chếp mà không lo bị đối phương 
giáng trả đòn trừng phạt. 


Như vậy, một khi chương trình SDI 


với hệ thống to lớn các loại vũ khi 


tiến công cực kỳ phức tạp của Mỹ 
được triền khai, thì, bầu không khi 
quốc tế càng bị đầu độc và căng thẳng 
hơn, nguy cơ bùng nồ chiến tranb 
hạt nhân càng tăng lên, nền an nỉnh 
chung của nhân loại bị uy hiếp 
nghiêm trọng hơn bất cử lúc nào hết. 


Những động cơ và mục tiêu đen tối. 


Mang tư tưởng chống cộng đến 
mức bệnh hoạn, Ri-gân cũng như giới 
hiếu chiến Mỹ luôn luôn coi vũ lực 
là nền tảng, là sức mạnh đề có thề 
«thanh toán ? được Liên xô và cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa, 


Dưới chính quyền Ri-gân, nước Mỹ 
đã lao vào cuộc chạy đua vũ trang 
toàn điện, quy mô lớn chưa từng thấy. 
Ngân sách quân sự hằng năm của Mỹ 


' không ngừng leo thang và đã lên tới 


những kỷ lục cao nhất. Trong 5 năm 
cầm quyền, yới ngót 1200 tỷ đô la 
ngân sách quân sự, Ri-gân đã đầy 
mạnh việc hiện đại hóa bộ ba vũ khi 


_chiến lược : tên lửa vượt đại châuMX 


mang 10 đầu đạn hạt nhân,' mỗi đầu 
đạn có sức nồ 600 ki lô tôn, tàu ngầm 


` 


hạt nhân mang tên lửa Tơ-rai-đơn 
với 14 đầu đạn tiến công, máy bay 
_ hạng nặng Bi—B có khả năng chở 30 
tấn bom. Ri-gân cũng đã ráo riết thực 
hiện kế hoạch triền khai 572 tên lửa 
hạt nhân tầm trung mới ở Tây Âu 
Tất cá đều nhằm phá vỡ thế cân bằng 
về lực lượng quân sự chiến lược, 
giành cho Mỹ một ưu thế trội hẳn so 
với Liên xô và tô chức Hiệp ước Vác- 
sa-va, Nhưng đối phương của Mỹ đâu 
có chịu khoanh tay ngồi nhìn ! Liên 
xô và cộng đồng xã hội chủ nghĩa đã 
khẳng định rằng trong bất cứ tình 
huống nào cũng không cho phép Mỹ 
giành ưu thế quân sự. Những biện 
pháp đối trả thích đáng đã được triền 
khai, do đó sự cân bằng về lực lượng 
quân sự chiến lược giữa hai bên vẫn 
được giữ vững, hòa bình và an ninh 
thế giới vẫn được bảo đảm. 


Mặc dù thất bại, căn bệnh cao huyết 
áp chống cộng vẫn không thuyên 
giảm trong con người có lịch sử lâu 
đời chống Liên xô như Rỉ-gân, cho 
nên ông ta lạieđưa ra chương trình 
SDI. Ông chủ Nhà trắng nghỉ rằng 
khoảng không vũ trụ có thề là một 
#vị trí tuyệt đối *, là cái chia khóa 
mở ra cho Mỹ con đường giành ưu 
"thế quân sự một cách “chắc chắn, 
Thực hiện chương trình SDI, Mỹ ôm 
ấp ảo tưởng nhở vào chiếc lá chắn 
vũ trụ này đề tạo ra khả năng «giáng 
đòn hạt nhân phủ đầu» chống Liên 
xô mà không lo bị đối phương đánh 
trả đòn trừng phạt. Đây sẽ là một ưu 
thế quân sự — chiến lược * lý tưởng » 
mà Nhà trắng và những con điều hâu 
siêu đẳng của Lầu năm góc hằng mơ 
srớc Ì 


Hiều rõ Liên xô sẽ không mơ ngủ, 
sẽ nhất định có biện pháp tương ứng 
thích đáng, nhưng chính quyền Ri-gân 
sẵn không có ý định từ bỏ «sáng 
kiến phỏng thủ chiến lược »! Tại sao ? 
. Ri-gân và các thế lực chống cộng cực 
đoan của Mỹ ,ảo tưởng rằng một khi 
Mỹ tiến hành chương trình SDI, Liên 


xô sẽ phải đốc tiền của vào cuộc chạy 
đua vũ trang vũ trụ hết sức tốn kém, đi 
đến “kiệt sức" và phải chịu sự chèn ép: 
của Mỹ, Như con đà điều rúc đầu vào 
cát, họ không nhận thấy rằng nước 
xã hội chủ nghĩa đầu tiên và hùng 
cường bậc nhất thế giới có nguồn dự 
trữ và tiềm năng vật chất rất to lớn, 
Từ sau Cách mạng Tháng Mười vĩ đại 
đến nay đã có bao nhiêu âm mưu 
nhằm làm kiệt quệ kinh tế Liên xô, 
nhưng tất cả các kế hoạch đó đều bị 
phá sản thẳm hại, chúng đã không 
thành đạt được tong quá khứ, càng 
khóng bao giờ thành dat được ki 
điều kiện hiện nay. 


Ngoan cố bám giữ SDI, chính quyền 
Ri-gân còn, muốn lôi kéo các nước 
đồng minh phương Tây của Mỹ vào 
quỹ đạo của Mỹ dưới chiêu bài € chia 
sẻ » kỹ thuật, vũ trụ, cộng đồng phòng: 
thủ v.v. nhưng thực chất là cốt đề cột 
chặt các “bạn bẻ» đó vào đường lối 
phiêu lưu quân sự của Oa-sinh-tơn. 
Vì vậy, cũng dễ hiểu khi một số nước 
phát triền ở Tây Âu tỏ ra lo ngại, ` 
phản đối chương trình SDI. Các nước 
này thừa biết mục tiêu không kém 
phần quan trọng của những kẻ chủ” 
mưu SDI là làm cho nền an ninh Tây 
Âu bị phụ thuộc thêm vào tấm lá chắn 
vũ trụ của Mỹ, sử dụng các tài nguyên 
Tây Âu đề phục vụ chiến lược toàn 
cầu của Mỹ, củng cố hơn nữa vị trí 
đang bị lung lay của Mỹ trong việc 
đứng đầu «thế giới tự do» về kinh 
(tế, quân sự cũng như trong việc kiềm 
soát chặt chẽ mọi sự trao đồi, nghiên 
cứu khoa học — kỹ thuật của các “..: 
mỉnh, 


Một động cơ nữa thúc đầy chính 
quyền Ri-gân bám giữ chương trình 
SDI là lợi nhuận khồng lồ của các tồ 
hợp công nghiệp — quân sự Mỹ. 
Những con bạch tuộc này sống bằng 


- chạy đua vũ trang, chúng ủng hộ Ri- 


gân lên ngôi tồng thống đề ông ta 
“trả ơn» cho chúng bằng những hợp 
đồng sản xuất vũ khí béo bở. Chương 
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trình SDI của Ri-gân tới năm 2000 sẽ 


đein lại cho các tô hợp công nghiệp~— 
quản sự ÄÀÍÿ một khoản lợi nhuận chưa 
từng thấy trong lịch sử Hoa kỳ là 258 
tý đô la. DĨ nhiên, chính điều đó làm 
cho các tò hợp công nghiệp — quân su 
và đại diện của chúng trong hệ thống 
chính quyền Mỹ run sợ nhất trướe 
những đè nghị của Liên xô về chấm 
đứt chạy đua vũ trang trên mặt đất. 
nan ngửa chạy đua vũ trang trong 
vũ trụ, tiến tới giảm triệt đề và hủy 
bỏ vũ khí hạt nhân. 


Căn phải ngăn chặn cuộc chạy đua vô 
tra::3 trong vũ trụ. - 


-hương trình SDI phơi trần một 
cách rõ ràng nhất bản chất phản động 
và cực kỷ hiếu chiến của đế quốc Mỹ 
Rất xảo quyệt, chính quyền Ri-gân 
cố gày ấn tượng rằng họ mới bước 
vào phần đầu, ở giai đoạn «nghiên 
cứu ?. Nhưng nếu đề «nghiên cứu2 
không thêi thì con số 70 tỷ đô la là 
không thề tưởng tượng nồi. Số tiền 
nàv lớn gấp hơn 4 lần toàn bộ chỉ 
phí cho đề án Man-hat-tan — chương 
trình chế tạo vũ khí hạt nhân của Mỹ 
và gắp hơn 2 lần kế hoạch “A-pô- 
lông » nhằm phát triền ngành du hành 
vũ trụ trong một thập niên kỷ cho 
đến khi đưa con người lên mặt trăng. 
Còn những số liệu khác nữa, trong đó 
có những số liệu về việc ÀÍÿ dự định 
thử những hệ thống vũ khí tiến công 
từ vũ trụ, cho thấy đây không phải 
hoàn toàn là giai đoạn nghiên cứu 
thuần túy của SDI. 


Nếu chương trình SDI được thực 
hiện dù mới ở giai đoạn gọi là 
® nghiên cứu ®, điều đó cũng sẽ hết sức 
nguy hiềm. Nó đặt cả loài người, 
trong đó có nhân dân Mỹ, đứng trước 
môột hiềm họa lớn, Nó sẽ kích thích 
vòng chạy dua vũ trang mới, không 
thề kiềm soát được về tất cả mọi 
phương diện và nhất định sẽ làm cho 
nguy cơ chiến tranh hạt nhân đến gần 
hơn bao giờ hết. Ai cũng biết rằng số 
lượng vũ khí hạt nhân của các bên 
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hiện có đã quá đủ đề tiêu điệt nhiều 
lần sự sống trên trái đất, nhưng hòa 
bình vẫn được duy trì nhở vào sự cân 
bằng lực lượng quân sự — chiến lược 
đầ hình thành, nhờ Liệu rÔô và các 
ước yêu chuộng hòa binh nắm trong 
tay một lực lượng quân sự hùng hậu 
đủ làm nản lòng bon gàảy chiến. Nếu 
cuộc chạy đua vũ trang bước sang. 
một giai đoạn mới, nếu những thành 
tựu mới nhảt của khoa học và ký 
thuật được sử dụng cho những mục 
tiêu quân sự thi liệu sỉ có thề cm 
được những cái đầu nóng ở Oa-sinh- 
tơn và trong NATO sử dụng ưu thế 
tưởng tượng của chúng đối với đối 
phương, vung tay ấn vào những nút 
bấm phát động cuộc chiến tranh tự 
hủy diệt cực kỳ vô nghĩa ? 


Cho nên tuyệt đối không thề đề cho 
điều đó xảy ra, và cần phải ngăn chặn 
cuộc chạy đua vũ trang trong vũ trụ. 
Nhân dân Mỹ cũng đã nhận rõ trách 
nhiệm của mình. Theo kết quả cuộc 
thăm dò dư luận do báo Pưu điện Oa- 
8inh-tơn và hãng vô tuyến truyền hình 
ABC vừa tiến hành tại Mỹ, 71% số 
người được hỏi ý kiến phản đối 
chương trinh SDI. 1300 nhà khoa học 
Mỹ đã ra tuyên bố kêu gọi các nhà 
khoa học ở Mỹ và các nước Tây Âu 
từ chối không tham gia việc.« nghiên 
cứu ® SDI. Ngày 7-11-19§5, 50 tồ chức 
quần chúng Mỹ đã ra lời kêu gọi nhân 
dân Mỹ tham gia chiến dịch toàn quốc 
chống kế hoạch quân sự hóa vũ trụ 


-_ của chính quyền Ri-gân. Nhiều tướng 


lĩnh Mỹ, nhiều cựu bộ trưởng quốc . 
phòng Mỹ, nhiều nhà bác học nồi 
tiếng được giải thưởng Nô-ben, nhiều 
giáo sư, nhà văn và nhiều nhân vật nồi 
tiếng khác ở Mỹ đã lên tiếng ủng hộ 
lời kêu gọi của Liên minh chống SDI. 
Cùng với nhân dân Mỹ, nhân dân yêu 
chuộng hòa bình trên thế giới đang 
tăng cường đoàn kết, đấu tranh kiếp 
quyết buộc đế quốc Mỹ phải từ bè 


(Xem lišễp trang !02) 
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REVIEW OF COMMUNISM N° 2-1986 


Editorial — Towards the sixth Party Congress. ww+w — Understanding thoro- 
ughlyv the Party's resolulion on prices, salaries, and money in Siate 
inđustry. WW`# — Upholdling heroism in working and fighting. TRẤN QUỐC 
HOÀNT—Launching Iắass movernents in the strategie duty of our Party. NGUY ẾN 
THỊ ĐỊNH — Advances of the Vietnamese wemen`s mevemet in the ten years 
after national reunification. LÊ NGỌC — How was our Party able, from its 
(oundatien, to gain sole leadership of the Vietnamese revolution ? NHUẰN 
VŨ — The Peace movement — a strategic ferce. DUY ĐỨC — What ¡is the SDI 
programme and w bat are ¡ts dangers ? 


REYUE DU COMMUNISMR N'* 2-1986 


Editorial — Vers le Vle Congrẻs national du Parti. w*#$w — Bien nssimiler 
ta Résolution du Parti sur le système prix-salaire-monnaie dans l"industrie 
đ'Etat. # ww — Faisons preuve d 'héroisme révolutionnaire đans Ìc travail et 
le combat. TRẦN QUỐC HOÀN —= La mobilisation des masses cst une tâche 
etratégique du Parti. NGUYÊN THỊ ĐỊNH — Nouveaux changements đans le 
souvement révolutionnaire chez les femmes vietnamiennes đix ans apres la 
réunifieation nationale. LẺ NGỌC — Pourquoi, à peine fondé, notre Parti a-t- 
lộ pu monopoliser la đirection đe la révolution? NHUẬN VŨ — Mouvement 
pour la Paix — une force stratégique. DUY ĐỨC — Le programme SDI et son 
đanger. 


REYVISTA DEL COMDNISMO N°* 2-1986 


EditorialÌ — IIacia el VI Conøreso Nacional del ParUido. wwww — Imbhuirse 
de la Resoluciỏn del Partido sobre el precio, eÌl salario v el đinero en la 
industria estatal. %w`w — Flovnr el heroismo revoluecionario en clÌ trabajo y 
el combate. TRẦN QUỐC HOÀN — La movilización đe la masas constituye 
una tarea cstratégiea đe nuestro Partido. NGUY BN TÌHỊ ĐỊNH — Los eambiea 
đe] movimiento femenino en Vietnam después de 10 anos de unifieaeión nacio- 
nal. LÊ NGỌC — ¿ Por qué logra nuestro Partido la absoluta đireceión đe la 
revolución inmediatamente después đe su undaeión 2 NHUẬN VŨ — EI 
movimiente de paz—una fuerza estratégiea. DUY ĐỨC — ¿ Qué esel programa 
SDI y su peligre ? 


TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
SỐ 2-1936. NĂM THỨ XXXII (362) 


Mục lục 


Diễn văn của đồng chí Trường Chỉnh tại Đại hội anh hùng và chiến 
sĩ thi đua toàn quốc lần thứ V 

Xã luận — Tiến tới Đại hội thứ VI của Đẳng 

*% *# - Quản triệt nghị quyết của Dáng về giá, lương, tiền trong 
công nghiệp quốc doanh 

THÂN QUỐC HOÀN — Vận động quần chúng là nhiệm vụ chiến lược 
của Đẳng 

NGUYÊN THỊ ĐỊNH — Bước chuyền của phong trào phụ nữ Việt nam 
sau 10 năm thống nhất đšt nước 

LÊ NGỌC — VÌ sao vừa ra đời Đẳng ta đã giành được độc quyền lãnh 

- đạo cách mạng ? 

LÊ HUYỆN THÔNG — Đảng bộ thành phố Hồ Chí MÌNH lãnh đạo công 
tác thanh niên 

LÊ VĂN P/IONG — Trẻ hóa đội ngũ cán bộ xã Điện nam 

Tư liệu % Quốc tế cộng sản với Đảng cộng sản Đông dương 

Văn kiện lịch sử w Tuyên ngôn của các đại biều đã thoát ly hội 
tịch ở toàn quốc đại biều đại hội lần thứ nhất của Hội Việt nam 
thanh niên cách mạng (tức là Việt nam cách mạng đồng chí hội) 

#w# — Nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong lao động và 
chiến đấu 

Hội nghị khoa học — Về chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ 
ở Việt nam và chiến lược kinh tế xã hội trong chặng đường 
đó (Tiếp theo) 

LÊ QUANG THÀNH — Kết hợp an ninh với quốc phòng trong nhiệm 
*ụ bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa 

DÀM TRUNG PHƯỜNG — Quy hoạch xây dựng và kiến trúc nông 
thôn trên địa bàn huyện 

ĐĂNG THU ~— Dân số và phát triền kinh tế 

HAI NINH — Đề tài chiến tranh trong phim truyện Việt nam 

Đọc sách  XUÂN KIỂU — Năm vững đường lối, cụ thề hóa đường 
lối và tô chức thực hiện đường lối của Đảng 

Sinh hoạt tư tưởng % NGUYÊN TRƯỜNG KHOA — Hơn thiệt 

NHUẬN VŨ — Phong trào hòa bình một lực lượng chiến lược 

DUY ĐỨC — Chương trình SDI là gì và nó nguy hiềm như thế nào ? 


Trụ sở Bọ biên tập: 

1, Nguyễn Thượng liiền — Hà nội. Dây nói: 52061 — 52062 

Trụ sở cơ quan thường trú tại miền Nam: 

19 Phạm Ngọc Thạch — T.P. Hò Chỉ Minh. Dày nói: 25768 = 22040 
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Các bạn tìm đọc: 


LÊ DUẨN 


— Nội dung cơ bản của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
Việt nam 


LÊ ĐỨC THỌ 


— Xây dựng Đảng trong cách mạng x1 hội chủ nghĩa 
ở Việt nam 


M. X. GOÓC.BA.TRỐP 


— Sức mạnh và hiệu lực của tỉnh hữu nghỉ Việt — Xô 
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Yạneni Gộng sản 


CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ 
... CỦA ĐÁNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


` 


Xã luận 


MỘT SỰ KIỆN CHÍNH TRỊ TRỌNG ĐẠI 


- 


TRÊN đãt nước Xô oiết tươi đẹp 0à anh hùng Đừa diễn ra một sự 
_*ktện chính trị trọng đại: Đại hội thứ 27 Đảng cộng sản Liên ró đã 
(lến hành lừ ngàu 25-2-1986 đến ngày 6-3-1986, Gần 5000 lạt biều 
(hau mặt cho 19 triệu đẳng tên trong toàn Liên xô đã 0ề dự Đại hội. 
Đại hội cũng đã được đón 152 đoàn đạt biều của các đảng cộng sản oà 
công nhân, các đảng dân tộc dân chủ oà xả hội, các phong trào Hến bọ 
thuộc nhiều nước trên thế giới đến dự theo lời mời của Ủy ban trung 
ương Đảng cộng sản Liên zó. 


Đại hội đã thảo luận Báo cáo của Ủg ban trung ương Đảng, thông qua 
Cương [nh (bản mới) của Đảng, bồ sung Điều lỆ Đẳng, quụuêt định những 
phương hướng cơ bản phát triền kinh tế Đà xã hội Liên xô trong giai đoạn 
1986 — 1990 oà cho tới năm 2000. Đại hội đã bầu ra Ủụ ban trung ương Đảng 
đo đồng chí M. X. Geóc-ba-trõp làm Tồng bí thư. 


Đạt hội thẻ 27 Đảng cộng sản Liên xô là sự kiện trọng đạt trong đời sống 
chính trị của giai cấp công nhân »à nhân dân Liên zô, đồng thời là sự kiện có 
ý nghĩa lớn đối uới phong trảo cộng sản Đà công nhân quốc tẽ. Những người 
cộng sản pà mọi người tiền bỘ trên khắp năm châu đón mừng sự kiện nàu uới 
niềm phần khởi đạt ddo. Những oăn kiện thông qua tại Đại hội không những có 
ý nghĩa to lớn đối 0uới Liên xô — trụ cội của cộng đồng zã hội chủ nghĩa uà của 
hòa bình, mà còn tác động mạnh mẽ đến sự nghiệp cách mạng của giai cấp cỏng 
nhân 0d nhân dân các nước trên thế giới. 


* 


Đạt hột thứ 27 Đảng công sản Liên xô được tiễn hành giữa lúc giai cấp 
công nhân 0à nhân dán Liên xô, dướt sự lãnh đạo của Đảng, đã đạt được những 
thẳng lợi !o lớn trong tối cả các lĩnh 0ực của đời sống xã hội. Trung thành uới 
những dL huãn của Lê-nin 0Ÿ đại, thực hiện đường lối chiến lược đã được Đạch ra lại 
các Đại hội trước, đất nước Xô oišt đã 0uươn tới những đỉnh cao của tiễn bộ ơà 
kinh tế xã hội 0à tiến bước 0uững chắc trên con đường hoàn thiện có kế hoạch 
sà toàn điện chủ nghĩa xả hội, Hiện ngụ, Liên xô có mỏi nền kinh tế hùng mạnh 
phát triền uề mọi mặt, có đội ngũ công nhân có tau nghề cao, đội ngũ chuUên 
gia uà các nhà khoa học giỏi. Liên xô đang đứng đầu thế giới uề nhiều mặt phói 
triền sản xuối, khoa học 0à kị thuật. Về mặt +ảä hội, đối nước Liên xô đang 
chứ ng kiến những thau đồi sâu sắc. Những người lao động đã thật sự làm chả 
đãi nước. Đời sống 0ật chãit oà ăn hóa của nhân dân không 'ngừng được nàng 
cao. Nšếp sống zä hội chủ nghĩa được hoàn thiện. Quuền bình đẳng, quan hệ hợp 
tác oà giúp đỡ lẫn nhau giữa người 0à người, một nền đân chủ thật sự được 
thiết lập 0à ngàu càng hoàn thiện. Nhân phầm uà quuền cá nhân được coi 
trọng. : 


Trong các năm 1981 — 1985, thực hiện nghị quuết Đại hội thứ 96, Tiên rô 
đã có bước tiễn mới trong 0iệc phát triền kinh Yš rã hội, nâng cao phúc lợi củe 
nhân dân. So Đới năm 1980, thu nhập quốc dân tăng 17. Việc đầu nhanh liễn 
bộ khoa học kỹ thuật nhằm trang bị lại kỹ thuật 0à cải lạo nền sản ruỗit được 
thực hiện tích cực. Công cuộc phái triền sản xuãit theo chiều sâu đạt những kết 
quủ tôi đẹp. Hơn 90% mức tăng của thu nhập quốc dân là do tăng năng suối 
lao động +ä hội. Hơn 1000 nhà máu công nghiệp hiện đại mới xâu dựng đã 
được đưa uào hoại động. Ngành năng lượng nguuên lử phát triền nhanh, chiếm 
10% lồng sÕõ điện năng của cả nước. Trước đâu. Liên rô đứng đầu thế giới 0ề 
khai thác dầu mỏ, hiện naự lạt giành thêm được oị trí đó 0ề khai thác khí đốt: 
Sản phầm công nghiệp Liên xô hiện chiếm 20 tồng sản phầm công nghiệp thế 
giới. Trong năm 196i, Liên xô đã sản xuất 1 493 tỷ kL lô odt giờ điện, 154 triệu 
tấn thép, 130 triệu lãn +L măng, đã khai thác 613 triệu tấn đầu mỏ. Trong những 
năm cuối của kế hoạch 5 năm thứ 11 (1981 — 1985), sự phát triền kinh tš xã hội 
của Liên xô càng mạnh mẽ. Sản lượng công nghiệp năm 1985 tăng khoảng 4Ã 
8o Uới năm 1964. Về nóng nghiệp, chương trình lương thực, thực phầm được 
thực hiện uà thu được kết quả tốt. Sản lượng nông nghiệp tăng bình quân hằng 
năm 6X- So uới kế hoạch 5 năm thứ 10 (1976 — 1980), sản xuất thịt tăng 10, 
trứng tăng 183X. Về giao thông Uận tải, khối lượng lưu chuuền hàng hóa tăng 
15%. Tuụên đường sắt Pai-can — A-mua, uới chiều dài 3200km đã thông ze kỹ 
thuật. Việc xâu dựng con đường sảt nàu có j ngiữa quan trọng đối uới 0iệc phái 
triền lực lượng sản xuất uùng Äi-bia ðà Viễn đông. Liên xô cũng đã hoàn thành 
Điệc xâu dựng hệ thống ống dàn khí đối khồng lồ uới lồng độ dài ¿8000 km. 


Nền khoa học Liên xô không ngừng phấn đău đạt những thành tích mới, 
kề cả trong 0iệc chinh phục khoảng không uũ trụ. Tháóng 10 năm 19835, lần đầu 
tiền Liên xô thực hiện chiến dịch “làm sống động » công trình uũ trụ — trạm 
quỹ đạo “Chào mừng. Chỉ màu ngàu trước khi Đại hội 27 của Đảng khai mạc 
Liên rô đã phóng thành công lên quỹ đạo vũ trụ trạm khoa học mang tên «Hòa 
bình » — mội trạm 0ñ trụ thuộc thế hệ Ynới, một thành tựu khoa học tuyệt 0ời. 


Trên cơ $ở phát triền oà tăng hiệu quả kinh tế, mức sống Uật chãt ouà păn 
hóa của nhân dân được nàng cao nhanh chóng. Năm 1985, mức lương bình 
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quản hãng tháng của công nhân piên chức đạt 190 rúp, tiền công lao động hằng 
tháng của nông trang 0iên đạt 150 rúp. Vấn đề nhà ở đã được giải quuết hết 
sức lích cực. Hằng năm, Liên xô đã zxâu dựng hơn hai triệu căn hộ. Trong 5. 
năm qua, hơn 550 triệu mét uông nhà ở được đưa 0ào sử đụng ; nhà ở của hơn 
30 triệu người đã được cải thiện. Công lác ụ tš, giáo dục, păn hóa, 0uăn nghệ đều 
-‹có những bước tiến quan trọng. 


Về mặt đốt ngoại, bằng những cõ gắng không mệt mỏi, Liên xô đã góp 
phần quan trọng ảo piệc làm thau đồi bộ mạt của thế giới ngẻdu nag- Liên xô 
đã có :hững đóng góp hết sức quan trọng 0ào sự lớn mạnh, sự đoàn kết nhất trí 
cúa cộng đồng zxủ hội chủ nghĩa. Liên rỏ đã hết lòng hết sức ủng hộ cuộc 
đầu tranh cách mạng của nhân dân thế giới, đồng thời đã đưa ra nhiều 
sảng kiến nhằm gìn giữ hòa bình, ngàn ngừa nguy cơ chiến tranh hại 
nhân, chống quân sự hóa 0ũ trụ, thúc đầu hòa hoãn, hợp lác quốc 
tế 0ì hạnh phúc của loài người. Đặc bi! là tháng 11 năm 1985 0ừa 
qua, do thái độ kiên trì đấu tranh 0ì hòa bình 0à do sáng kiến của 
Liên rô, ciộc gặp qỡ cấp cao Äôö — Mỹ đã được tiến hành ở Giơ-ne-ơ. 
Đánh giá kết quả cuộc gặp gỡ đó, Nghị quuết của Xô uišt tối cao Liên rỏ đã 
nêu rõ « Tại cuộc gặp gỡ tuụ không giải quušt được các Uấn đề rất quan-trọng 
gần liền oới 0iệc chấm dứt chạu đua 0ũ trang 0à củng cỗ hòa bình, giữa Liên xô 
uả Mỹ còn tồn tại những bất đồng †o lớn 0è các oấn đề có tính nguụuên tắc, nhưng 
các kšt quả cuộc gặp gỡ đã lạo khả năng chuuềñ từ tình trạng đối đầu nguụ 
hiềm hiện ndaụ sang 0iệc lìm kiếm mang tính râu dựng các phương thức bình 
thường hóa quan hệ Xỏ — Mỹ, lành mạnh hỏa tình hình quốc tế trên loàn cục %. 
Từ sau cuộc gặp gã cấp cao Xô — Mỹ đến naụ, bầu không khí quốc tễ nhìn chung 
có phần bớt căng thẳng hơn trước. 


Trên cơ sở những thành tựu mà Liên xô đã đạt được, Đại hội thứ 27 Đảng 
cộng sản Liên xô đã thảo luận ê con đường tiến lên chủ nghĩa cộng sản, uề 
những nhiệm uụ, phương hướng cơ bản trong chính sách đối nội 0à đối ngoại 
của Liền xô trong giai đoạn mới. Một 0ăn kiện đặc biệt quan lrọng đã được 
Đại hội nhất trí thông qua, 0à piệc thực hiện nó sẽ mở ra một bước phải triền 
nhảu 0ọ| của xã hội xô 0iếi — đó là Cương lĩnh (bản mới) củn Đảng cộng 
sản Liên rô. Như trong phần mở đầu của Cương lĩnh đã nêu rõ, Cương tĩnh 
thứ ba của Đảng được sửa dồi mới lần này !a cương lĩnh hoàn thiện có 
kế hoạch và toàn diện chủ nghĩa xã hội, đưa ra hội zô 0iết tiễn ra hơn 
nữa trên con đường cộng sản chủ nghĩa trên cơ sở đầu nhanh phát triền kinh 
tế +ä hội của đãi nước. Đau là cương lĩnh đấu tranh uì hòa bình 0à tiến bộ 
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Tồng kết một cách sâu sắc 0à đầu đủ những thành tựu của chủ nghĩa râ 
hội hiện thực trên đãi nước Xô uiết từ sau Cách mạng Tháng Mười đến naụ, 
phân tích một cách khách quan, khoa học cuộc đầu tranh giữa các lực lượng 
tiền bộ oả phản động trên thế giới hiện na, Cương lĩnh của Đảng cộng sản 
Liên rô đã giải quụết mội loạt ấn đề oề lỤ luận 0à thực tiễn của quá trình 
chuuền tiế p từ chủ nghĩa xã hội sang chủ nghĩa cộng sản. Cương lĩnh đã nêu 
lên những mục tiêu Uuà phương hướng cơ bản của sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa 
cộng sản, oỏd từ đó làm cơ $ở cho uiệc định hướng đường lối chung của Đảng, 
chiến lược kinh tế 0d +ả hội của Đảng, các phương pháp 0à biện pháp hành 
động nhằm giải quuết những nhiệm Uụ được đề ra trong quá trình liến lên của 
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Cương lĩnh chỉ rö, trong tình hình ở trong nước uk ngoäi nước hiện ng, 
#ự phát triền toàn điện của xà hội xô 0iễt, oiệc đưa +3 hội xô oiế† tiến lên chủ 
nghĩa cộng sản có thề uà cần được bảo đảm bằng cách đầu nhanh sự phái triền 
kinh tế + hội của đất nước. Đó là đường lõi chiến lược của Đảng nhằm cải 
tạo uề chối mọi mặt của đời sống +ä hội xô 0iết ; đồi mớt một cách căn bản cơ 
sở Uật chãi kỹ thuật của xã hội trên cơ sở những thành tựu của cuộc cách 
mạng khoa học kỹ Thuật ; hoàn thiện các mỗt quan hệ +8 hội, trước hết là quan 
hệ kinh tế ; tạo ra những biến đồi sâu sắc pè nội dung Đà lÍnh chất của lao động, 
Uề những điều kiện Dật chãi uà tính thần của đời sống con người ; làm năng 
động hóa toàn bộ hệ thống cúc lồ chức chỉnh trị, +ä hội 0à tư tưởng. Thee 
Cương"l†ĩnh, trong 0uòng 15 năm tới, trong lĩnh oực kinh tế, mục tiêu là tạo ra 
mội tiềm lực kinh lễ 0ê quụ mô xấp +ỉ những gì ,Iích lũ được trong tãi cẻ 
những năm qua của chính quuẻn zô piết, tăng gấp đôi thu nhập quốc dân 0à 
lồng sản lưựng công nghiệp, tăng gấp 2,3 — 2,5 lần năng suất lao động. Trong 
lĩnh 0ực xã hội, những nhiệm 0ụ cơ bản được đề ra ld : cải thiện không ngừng 
các điều kiện sống ðà lao động của người dân rô biết ; thực hiện ngày cảng đầu 
đủ nguu¿n lắc công bằng xã hội trong tất cả các lĩnh cực cơ bản của mỗi quan 
hệ +ä hội ; làm nhích gần các giai cấp, các giới oà các tầng lớp rỡ hội, róa bỏ 
những khác biệt căn bản giữa lao động trí óc Đả !lqo động chân ta, giữa thành 
thị 0à nông thôn ; hoàn thiện các mối “quan hệ đân lộc, lăng cường tình Bhong: 
kết anh em giữa tất cả các dân tộc lớn nhỏ sống trên đãi nước. 


Cương lĩnh cũng nêu lên những mục liêu 0à phương hướng chủ uều trong 
chính sách đối ngoại của Đảng, khằng định quan điềm của Đảng là: kết hợp 
Điệc bảo 0uệ Uững chắc các lợi ích của nhân dân Liên xó, kiên quuếẽi chồng lại 
chính sách xâm lược của chủ nghĩa đề quốc uới oiệc sẵn sảng đối thoại đề 
giải quuết trên tinh thần râu dựng các oấn đề quốc tế bằng thượng lượng. Cương 
lĩnh nêu rõ : Hiện na không có sử mệnh nào quan trọng 0à cao cả hơn là bảo 
Đệ 0à củng cố hòa bình, chặn đứng các thể lực xâm lược oà quân phiệt, bảo 
đảm sự sống cho các thế hệ hôm na 0v mại sau. Một” thế giới không có 
chiến tranh, không có vũ khí. Đó là lý tưởng của chủ nghĩa 
xã hội. 


Cương lĩnh khẳng định 0iệc tiếp tục phát triền 0à củng cố quan hệ hữu 
nghị giữa Liên xô 0à các nước +ä hội chủ nghĩa khác có Ú nghĩa quan trọng 
hàng đầu ; dồng thời nêu rõ Liên xô không ngừng củng cỗ quan hệ uới các nước 
đã được giải phóng, trước sau như một kiên quuết bảo 0ệ nguyên tắc cùng tồa 
tại hòa bình lê nin nít giữa các nước có chế độ xã hội khác nhau. 


Về phương hướng xây dựng Đảng, sau khi khẳng định như một tất 
JếtL 0aL trò lãnh đạo của Đăng trong đời sỗng xã hội xô 0uiễt càng ngàu cảng 
tăng cường, Cương lĩnh nhãn mạnh: Thực hiện sự lãnh đạo chính trị đốL uới 
zä hội, Đảng cộng sản Liên xô sẽ lrước sau như một áp dụng những nguụjên tắc 
lê nin nít đã được thử thách, xúc tập lác phong lê nin nít trong công lác của 
Đảng, trong tất cả các lĩnh 0ực quản lý Nhà nước 0à kinh tế, nâng cao tính 
khoa học trong chính sách của mình ; tiếp tục dựa pào trí tuệ tập thề uà kinh 
nghiệm của quần chúng, phái huụ tính chủ động của họ trong xã hội. Đảng hết 
sức coi trọng sự thống nhất của các hoại động ề mặt lý luận, tư tưởng, giáo 
dục chính trị, tồ chức 0à kinh tế đề dấu tranh không khoan nhượng chồng mọi 
biều hiện của sự trì trệ nà bảo thủ, tìm tòi một cách sáng tạo 0iệc giải quuét các 
buãn đề, kinh lẻ +ä hội, khoa học kỹ thuật 0à giáo dục tư tưởng. 


Với tầm quan trọng hàng đầu của những Uấn đề đưa ra thảo luận, Uới 0iệc 
thông qua Cương lĩnh (bản mới) 0à những nghị quụết quan trọng khác, 
uới kết quả lối đẹp của uiệc bầu Ứu bạn trung ương Đảng 0à Bún thanh tra của 
Đảng, Đạt hội thứ 27 Đảng cộng sản Liên rô không những là cột mốc đánh dấu 
một giai đoạn Irong sự phát triền của Liên xó, mà còn có lầm quan trọng đặc 
biệt đõi 0uới sự nghiệp cách mạng 0à hòa bình của nhân dân toàn thế giới. Những 
Đăn kiện mà Đại hột đã thông qua không những soi sáng con đường liến lên chủ. 
nghĩa cộng sản của đất nước Liên xô DĨ đại mà còn là mội công hiến lớn Đào 
kho tảng tỦ tuận cách mạng thế giới, giải đáp mỘt cách sáu sắc nhiều pãn đề 
mà cách mạng ở nhiêu nước trên thế giới đang dặc biệt quan tâm. 
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Cùng uới những người cộng sảr 0à mọi người tiến bộ trên thế giới, Đảng 
cộng sản Việt nam 0uà nhàn đân Việt nam ta nhiệt liệt chảo mừng Đại hội Lhứ 27 
Đảng cộng sản Liên xô. Từ nhiều tháng na, lướng cề Tồ quốc của Lẻ-nin 0ĩ 
đại, chúng ta theo dõi Uới niềm tìn tưởng 0a phấn Rhời sâu sắc quá trình Hiến tớt 
Đạt hội của những người cộng sản pà nhân dân Liên xô anh em. Đoàn đại biều 
Đảng ta do đồng chí Tồng bí thư Lẻ Duằn dẫn đầu đã mang dẽn Đại hội những 
tình cảm quý mến nồng hậu oà lình đoàn kết chiến đầu không gì lay chuuền nồi 
của những người cộng sản 0à nhân dàn fa đối UuớiI Đảng công sản 0uà nhân dán 
Liên xó. Thành công rực rỡ của Đại. hội càng làm nức lòng chúng ta, cồ Đã 
chúng ta tiếp tục tiến bước mạnh mẽ theo con đường của Cách mạng Tháng 
Mười u† đại. 


Từ đảu lòng mình, mỗi người dân Việt nam đều-hiều mội cách sâu sắc rằng 
trong suốt mãu chục năm đấu tranh chống đề quốc xâm lược oà hiện naụ trong 
Sự nghiệp xâu dựng chủ nghĩa xã hội 0à bảo Đệ Tồ quốc, nhân dân Việt nam 
luôn luôn được Đảng công sửn, chính phủ ðà nhân dân Liên xô dành cho sự ủng 
hộ mạnh mẽ. sự giúp đỡ to lớn, toàn diện trên tỉnh thần chủ nghĩa quốc tế rã 
hội chủ nghĩu. Với lòng biết ơn 0à niềm tÍn tưởng sâu sắc, toàn thề đảng uién 
Đăng công sản Việt nam, giai cấp công nhân 0a nhân dân Việt nam cotL những 
thắng lợt của Liên xô như của chính mình. Chúng ta hiều rất rõ rằng mỗi thành 
tựu của Liên xô, mỗi bước 4i lên của cách mạng ở liên xô sẽ làm 0ững Đàng 
thêm trụ cột của cách mạng 0uà hòa bình trên thế giới, củng cỗ chỗ dựa to lớn 
nhất của dán lộc Việt nàìm, Chúng ta hết sức 0ui mừng trước những bước phút 
triền mới của tình hữu nghị anh em. mỗi quan hệ đoàn kết chiến đấu ðà sự hợp 
tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ uà nhân dân hat nước Việt nam— 
Liên xô. litệp ước hữu nghị 0à hợp tác giữa Cộng hòa +ä hội chủ nghĩa Việt nam 
0à Liên bang Cộng hòa +xảã hội chủ nghĩa rô OIếi dược ký kết tháng 11 năm 
1978 là mội sự kiện trọng đại trong đời sống chính lrị của nhân đân hai nước. 
Chuuến đi thăm hữu nghị chính thức Liên xô của Đoàn đại biều Đăng uà Chính 
phủ ta do đồng chí Lê Duần dẫn đầu (lừ ngày 26-6-1985 đến ngàu 1-7-1985) là 
một biều hiện tươi thẩm của tình hữu nghị anh em Việt nam — Liên xô, một cát 
mốc hết sức quan trọng đánh dău một giai đoạn phái triền mới cao hơn 0â sâu 


rụng hơn của quan hệ hợp tác toàn điện giữa nước †a ðoà Liên rô. Tuyến bễ 
Caung Uề kết qud chuuên dì thàm đó mội lần nữa khẳng định sự nhất trí hoàn 
toản øề quan điềm giữa hai Dàng 0à hai Nhà nước Việt nam — Liên xô đốt, uới 
những ouän đê quan trọng nhất trong quan hệ hai bên »à các osốn đề quốc tế. 
Chúng ta quuẽt đem hết sỉc mình pun đắp cho quan hệ thủu chung, trong sảng 
giữa hai Đảng Uà nhân dân hai nước Việt nam — Liên xô mãi mỗi bền oững. Từ 
thế hệ này đến thế hệ khác, nhân dân Việt nam nguyện kè ðaL sát cánh cùng 
Đảng cộng sản Liên xó uà nhân dân Liên xỏ anh em, chiến đấu cho sự toàn 
thẳng của những lụ tưởng xã hỏi chủ nghĩa 0à cộng sản chủ nghĩa. 


Trong những ngày đúng ghỉ nhớ nàu, lòng tràn đầu phăn khởi; chúng ta gửt 
đến Đảng cộng sản 0à nhàn dân Liên rô anh em những lời chào mừng tốt đẹp 
nhãit oề kšt quả rực rỡ của Đại hội thứ 27 Đang cộng sản Liên xô. Xin chúc giai 
cấp công nhán Đà nhân đản Liên cô anh em, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng 
Sản Liên xó, đứng đầu tà đồng chí Tông bí thư M.X. Goỏc-ba -trồp kính mễn, thực 
hiện thẳng lợi nghị quuếšt của Đại hội, biến Cương lĩnh của Đảng thành hiện 
†hực, đưa đài Ñirde Vô biết tiến nhanh, tiền mạnh lén chủ nghĩa cộng sản, góP 
phần cứng đảng nhất bảo 0ệ 0a củng cỗ 0ững chắc hòa bình, ðì cuộc sống uà hạnh 
p¬úc của những thế hệ hôm nau 0à mat §au trên trái đất. 
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ĐỒNG CHÍ M.X. GOÓC-BA-TRỐP 
Tông bí thư UBTƯ ĐCS Liên xô 


BIỆN MỪNG (ỦA BÉHTU 8(S VIỆT NAM 


GỬI ĐẠI HỘI THỨ 27 ĐẲNG 
CỘNG SẲN LIÊN XÔ 


Các đồng chí thân mến, 


Thay mặt Đảng cộng sản Việt nam, giai cấp công nhân và nhân dân 
Việt nam, chúng tôi xin gửi tới Đại hội lần thứ 27 của Đẳng cộng sản Liên xô 
quang vinh và qua Đại hội, tới những người cộng sẵn, giai cấp công nhân và 
toàn thề nhân dân Liên xô anh em những lời chúc mừng nòng nhiệt nhất. 

Đại hội lần thứ 27 của Đảng cộng sản Liên xô là một sự kiện chính trị 
trọng đại trong đời sống của giai cấp công nhàn và nhân dân Xô viết, đánh 
đấu một mốc lớn mới trong lịch sử phát triền đất nước và là sự kiện có ý 
nghĩa quốc tế hết sức to lớn. 


Hơn 68 năm qua, Đẳng cộng sản Liên xô, Đẳng của V.I.Lê-nin vĩ đại, 
đã lãnh đạo giai cấp công nhân và nhân dân Liên xô lập được chiến công và 
thành tựu xưa nay chưa từng có trong xã hội loài người, xảy dựng thành 
công một xã hội mới tốt đẹp, biến lý tưởng của chủ nghĩa xã hội khoa học 
thành hiện thực sinh động, đưa đất nước Xô viết thành một cường quốc xã 
hội chủ nghĩa hùng vĩ, thành trì vững chắc của hòa bình và tiến bộ xã hội 
.trên toàn thế giới. 


Cương lĩnh sửa đồi mới của Đảng cộng sản Liên xô mà Đại hội sẽ thông 
qua có tầm quan trọng đặc biệt không chỉ đối với Liên xô mà cả đối với cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đối với ˆ 
cuộc đấu tranh của các dân tộc quá độ tử chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
xã hội. 

—— Đó là cương lĩnh hoàn thiện chủ nghĩa xã hội một cách toàn diện và có 
kế hoạch nhằm tiếp tục đưa đất nước Xô viết vươn tới những đỉnh cao mới 
của tiến-bộ kinh tế — xã hội, tiến xa hơn nữa trên con đường cộng sản chủ 
nghĩa, phát triền mạnh sản xuất theo chiều sâu trên cơ sở đầy nhanh tiến bộ 
khoa học và kỹ thuật, cải tạo cơ cấu sản xuất, hoàn thiện hệ thống quản lý, 
làm phong phú hơn nữa nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát triền con người 
Xô viết toàn điện, phát huy tỉnh thần làm chủ tập thề và sức sáng tạo vô tận 
của hàng trăm triệu quần chúng trong công cuộc xây dựng và quản lý đất 
nước. : 


Đó là cương lĩnh đấu tranh bảo vệ hòa bình và an nĩnh thế giới, chóng 
đề quốc chạy đua vũ trang, ủng hộ cuộc đấu tranh của các dân tộc vì độc 
lập và tiến bộ xã hội. Chương trình tông thề ba bước thủ tiêu hoàn toàn vũ 
khi hạt nhân nêu trong tuyên bố nồi tiếng ngày 15-1-1986 của đồng chí À1{.X. Goóc- 
ba-trốp là một sáng kiến hòa bình vĩ đại, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của 
tất cả các dân tộc. Hơn bao giờ hết, loài người thấy rõ khả năng hiện thực 


? 


` 


thoát khỏi sự đe dọa của vũ khí hủy diệt và triền vọng sống trong một thể 
giới không có chiến tranh. Đảng cộng sản và nhân dân Việt nam ủng hộ triệt 
đề sáng kiến mới của Liên xô và cùng các lực lượng hòa bình, tiến bộ phấn 
đấu cho mục tiêu cao ca đó. 


Các đồng chí thản mềễn, 


ê Trong suốt mấy chục năm chiến đấu chống các cuộc chiến tranh xâm 
lược và hiện nay trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tô 
quốc, nhân đân Việt nam luôn luôn được Đảng cộng sản, Chính phủ và nhân 
đản [.iên xô dành cho sự ủng hộ nhiệt tình, sự giúp đỡ to lớn và có hiệu quả 
trên linh thần của chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ nghĩa trong sáng. 

Nhân địp này, thay mặt Đẳng cộng sản Việt nam, giai cấp công nhân 
và nhân dân Việt nam, chúng tôi xin bảy tổ lòng biết ơn chân thành và sâu 
sắc đối với Đảng cộng sẵn, Chính phủ và nhân đân Liên xô anh em về sự ủng 
hệ va giúp đỡ quý báu đó. 

Không ngừng phát triền và nâng cao chất lượng, hiệu quả của sự hợp 
tác toàn diện Việt nam—Liên xô là đường lối nguyên tắc của Đảng và Nhà 
nước chủng tôi. Chúng tôi rất vui mừng nhận thấy Hiệp ước Hữu nghị và 
Hợp tác Việt nam — Liên xô và snhững thỏa thuận trong cuộc hội đàm giữa 
Tồng bí thư hai Đảng đang được thực hiện trong cuộc sống và mang lại những 
kết quá hết sức tốt đẹp. 

Đại hội lần thứ 27 Đăng cộng sản Liên xô và bản Cương lĩnh sửa đồi 
mới của Đẳng các đồng chí cô vũ mạnh mẽ chúng tôi tiến lên. 

— Chúc Đại hội lần thứ 37 Đảng cộng sản Liên xô thành công rực rỡ. 

— Đảng cộng sản Liên xô quang vinh—người tô chức mọi thắng lợi của 
nhân đân Xô viết, đội tiên phong vì đại của phong trào cộng sản quốc tế 
trnuôn năm Ì 


— Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết thành trì vững chắc 
của, hỏa bình và cách mạng thế giới muôn năm | 


— Tỉnh hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết chiến đấu và sự hợp tác toàn 
điện giữa hai Đẳng và nhân dân hai nước Việt nam và Liên xô muÔn năm | 


— Chủ nghĩa Mác—Lê-nin bách chiến bách thắng muôn năm! 


b« 


LỜI CHÀO MỪNG 


CỦA ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ LÊ m 
TẠI ĐẠI HỘI THỨ 27 ĐCS LIÊN XÔ 


Kinh thưa Đoàn chủ lịch, 
Thưa các đồng chí đại biều, 


OÀN đại biều Đảng cộng sản 
Việt nam xin nhiệt liệt chào 
mừng Đại hội lần thứ 27 của 

Đảng cộng sản Liên xô, Đảng của 
giai cấp công nhân và toàn thê 
nhân dân Liên xô, đội tiên phong 
vĩ đại nhất của phong trào cộng 
sản và công nhân quốc tế. 

Đại hội này có ý nghĩa lịch sử 
trọng đại : 

— Là đại hội mở ra một thời 
kỳ phát triền mới rực rỡ của đất 
nước Xô viết, thời kỳ hoàn thiện 
chủ nghĩa xã hội và tiến mạnh 
trên con đường cộng sản chủ 
nghĩa. 

— Là đại hội đánh dấu sự nâng 
cao toàn diện vai trò lãnh đạo 
của Đảng trong đời sống của xã 
hội xô viết, bảo đảm chặt chẽ 
những tiêu chuàn lê nin nít 
trong sinh hoạt Đảng. 

— Là đại hội biều đương tỉnh 
đoàn kết quốc tế của những người 
cộng sẵn toàn thế giới đấu tranh 


cho hòa bình, độc lập dân tộc và. 


chủ nghĩa xã hội. 


Chiến đấu dưới ngọn cờ chủ 
nghĩa Mác —.Lê-nin, trải qua ba 
cuộc cách mạng nhân dân, nhất 
là Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, 
và trở thành người lãnh đạo một 
cường quốc xã hội chủ nghĩa, 
Đăng cộng sản Liên xô luôn luôn 


tó rõ là người tô chức xuất sắc 


mọi thắnø lợi của nhân dân Xô 
viết. Những thành tựu có ý 
nghĩa lịch sử của Liên xỏ trong 
công cuộc xây dựng xã hội mới, 
thắng lợi trong chiến tranh giữ 
nước vĩ đại, sự tiến bước vững 
chắc tới những trình độ cao của 
sự phát triển kinh tế — xã hội 
cũng như ảnh hưởng ngày càng 
tăng của Liên xô đổi với sự phát 
triền của thế giới — tất cả những 
điều đó gắn liên với hoại động 
của Đảng. 

Cương lĩnh sửa đồi mới và Báo - 
cáo chỉnh trị của Ủy b an trung 


. ương Đảng do đồng chí Tông bí 


thư M.X.Goóe-ba- trốp trình bày 
đã tòng kết sâu sắc hoạt động 
thực tiền, những thành tựu to lớn 
và kinh nghiệm phong phú của 
Đảng cộng sản Liên xô, làm sáng 
tô những vấn đề lý luận và thực 
tiền của việc xây dựng xã hội 


cộng sản chủ nghĩa từ giai đoạn 
thấp lén giai đoạn cao. Đó là 
những văn kiện có tâm quan 
trọng đặc biệt không chỉ đối với 
Liên xô mà cả đối với cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa, phong trào cộng 
sản và công nhân quốc tế, và đối 
với cuộc đấu tranh của các dân 
tộc trên thế giới quá độ tử chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. 

Những người cộng sản Việt 
nam cảm nhận sâu sắc những 
điều ghi trong Cương lĩnh của 
Đảng cộng sản Liên xô: ‹ Chủ 
nghĩa xã hội là xã hội nêu cao 
ngọn cờ : Tất cả cho con người, 
tất cẢ vì hạnh phúc của con 
người », «Chủ nghĩa xã hội là xã 
hội mà mọi ý định và hành động 
trên trường quốc tế đều nhằm 
ủng hộ nguyện vọng của các dân 
tộc tiến tới độc lập và tiến bộ 
xã hội, phục yụ nhiệm vụ chính 
là bảo vệ và củng cố hòa bình ». 
Chúng tôi đánh giá rất cao chiến 
lược của Đẳng CS Liên xô hoàn 
thiện có kế hoạch và toàn điện 
- chủ nghĩa xã hội, phát triên mạnh 
sản xuất theo chiều sâu trên cơ 
sở đày nhanh tiến bộ khoa học — 
kỹ thuật, cải tạo cơ cấu sản xuất, 
hoàn thiện hệ thống quản lý với 
các quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa chín muồi và cơ chế quản 
lý năng động. Mục tiêu đến năm 
2000 tăng gấp đôi tiệm lực sản 
xuất với sự đồi mới cơ bản về 
chất đặt cơ sở vững chắc đề tăng 
nhanh phúc lợi của nhân dân, 
phát triền con người toàn diện, 
củng cố sức mạnh kinh tế và 
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quốc phòng của đất nước Xô 
viết. | 


Việc nâng cao tiềm lực mọi 
mặt của Liên xô và cộng đồng xã 
hội chủ nghĩa nhất định sẽ làm 
thay đồi mạnh mẽ cục diện thế 
giới, thúc đầy cuộc đấu tranh của 
các dân tộc vì hòa bình, độc lập, 
đân chủ và chủ nghĩa xã hội. 
Ngày nay hơn bao giờ hết, loài 
người ý thức được trách nhiệm. 
gìn giữ hòa bình trên quả đất. 
Các dân tộc ý thức được quyền 
làm chủ vận mệnh của mình. 


Tiến lên chủ nghĩa xã hội là xu - 


thế của thời đại. Thế tiến côn§ 
của ba dòng thác cách mạng là 
không gì ngăn cẩn nồi. 


Chúng ta không đánh giá thấp 
âm mưu và thủ đoạn của các thế 
lực đế quốc, đứng đầu là đế quốc 
Mỹ. Chúng đang mưu toan đầy 
loài người tới thảm họa hạt nhân. 
Nhưng những phản kích điện 
cuồng của chúng chỉ là sự giẫy 
giụa tuyệt vọng của một chế độ 
kinh tế — xã hội đã bị lịch sử lên 
án và đang trong quá trình tan rã. 
Những đội xung kích hung hãn 
nhất của chủ nghĩa đế quốc đã 
lần lượt bị đánh bại trong các 
cuộc chiến tranh xâm lược chống 
Liên xô, Việt nam và nhiều dân 
tộc khác trên thế giới. Ngày nay, 
đang có những lực lượng ngày 
càng hùng hậu ngăn chặn bản tay 
tội ác của chúng. Với việc thực 
hiện Cương lĩnh sửa đôi mới, 
Liên xô càng phát huy hơn bao 
giờ hết vai trò là thành trì của 


-_ hòa bình, độc lập đân tộc và chủ 


& 


nghĩa xã hội. Đẳng cộng sẳn và 
nhân dân Việt nam ủng hộ triệt 
đề chương trình đồng bộ nhằm 
thủ tiêu hoàn toàn và từng bước 
vũ khí hạt nhân, một sáng kiến 
hòa bình vĩ đại nêu trong tuyên 
bố nồi tiếng của đồng chí 

M.X.Goóc-ba-trốp ngày 15 tháng 
- 1 năm nay. Phấn đấu cho chương 
trình hiện thực đó, loài người sẽ 
bước vào thế ký 21 với niềm hy 
vọng sống trong một thế giới 
không có sự đe dọa của vũ khi 
hủy diệt, một thế giới mà chiến 
tranh không cỏn là phương tiện 
đề giải quyết các vấn đề trong 
quan hệ giữa các quốc gia. 


Thế giới phải hòa bình. Mọi 
kha vực trong từng lục địa và đại 
dương cũng phải có hỏa bình. Ở 


châu Á — Thái bình đương cũng 


như _Ở Ân độ dương, Liên Xô, 
Việt nam cùng với các lực lượng 
hòa bình và tiến bộ khác đoàn 
kết lại nhất định làm thất bại âm 
mưu gãy đối đầu quân sự eủa các 
thế lực đế quốc, thiết lập hòa bình 
và an ninh tại các khu vực này, 
bảo đảm cho các dân tộc ở đó thật 
sự làm chủ vận mệnh của mình. 
Ở Đông— Nam Á, đã đến lúc hai 
nhóm nước Đông dương và 
ASEAN xúc tiến đối thoại đề giải 
quyết các vấn đề trong quan hệ 
giữa các bên. Đoàn kết chặt chẽ 
với Lào và Cam-pu-chia, Việt 
nam kiên trì phấn đấu theo 
phương hướng ấy. Đông — Nam 


Á phải được xây dựng thành 


khu vực hòa bình, ồn định, hữu 
nghị và hợp tác. 


Thưa các đồng chi, 


I theo con đường Cách mạng 
Ÿ Tháng Mười, dưới sự lãnh 
đạo của Đẳng cộng sản Việt 
nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh 
sáng lập và rên luyện, nhân dân 
Việt nam đã trải qua một chặng 
đường đấu tranh hết sức gay go 
gian khô nhưng đầy tháng lợi vẻ 
vang. Ròngrã 40 năm, nhân dân 
chúng tôi. dã liên tục chiến đấu 
và chiến thắng các cuộc xâm lược - 
do các thế lực đế quốc và bành 
trướng gây ra. Thắng lợi vĩ đại của 
cuộc chống Mỹ, cứu nước chẳng 
những đem lại độc lập thống 
nhất cho Việt nam mà còn gÓp. 
phần thúc đầy cuộc đấu tranh của 
các dân tộc vì hòa binh, độc lập, 
dân chủ và tiến bộ xã hội. 

Hơn mười năm nay, chúng tôi 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trong 
cả nước. Chúng tôi phải vượt qua 
nhiều khó khăn phức tạp. Chiến 
tranh lâu dài đề lại những hậu 
quả nặng nề. Kẻ thù không tử 
một thủ đoạn nào chống phá sự 


nghiệp cách mạng của chúng tôi. 


Nhưng chúng tôi đã trả lời bảng 
hành động, luôn luôn cảnh giác 
và sän sàng làm thất bại mọi mưu 
đồ của chúng. Chúng tôi có đủ 
tính thần và lực lượng thực hiện 
thành công hai nhiệm vụ chiến 
lược là xây đựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tô quốc. 


Cương lĩnh sửa đôi mới của 
Đảng cộng sẵn Liên xô và đại hội 
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lần này của các đồng chí cồ vũ 
mạnh mẽ chúng tôi tiến lên. 

Không ngừng phát triền và nâng 
cao chất lượng, hiệu quả của sự 
"Hợp tác toàn điện Việt nam — 
Liên xô là đường lối nguyên tắc 
của Đảng và Nhà nước chúng tôi. 
Thực hiện đây đủ Hiệp ước Hữu 
nghị và Hợp tác Việt — Xô và các 
thỏa thuận trong cuộc hội đàm 
giữa Tông bí thư hai Đảng tháng 
6 năm 1985, phối hợp thực hiện 
Chương trình tông hợp tiến bộ 
khoa học kỹ thuật của các nước 
thành viên Hội đông Tương trợ 
kinh tế là phục vụ lợi ích trước 
mắt và lâu đài của hai nước 
chúng ta và cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa. 


Đại hội lần thứ sáu sáp tới của 
Đảng chúng tôi sẽ xác định những 
nhiệm vụ và mục tiêu kinh tế— 
xã hội trong năm năm 1986 — 1990 
đồng thời đề ra phương hướng 
đưa đất nước tiễn vào một thời 
kỳ phát triền mới trên con đường 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Chúng tôi cố gắng từ nay đến cuối 


th ế kỷ đầy mạnh đồng bộ ba cuộc 
cách mang, trong đó cách mạng 
khoa học - kỹ thuật là then chốt. 
xây dựng một bước chế độ làm 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng nền kinh tế mới và con 
người mới, bảo đảm một cuộc 
sống ấm no hạnh phúc. 


Nhân dịp này, qua các đại biều ' 
dự đại hội, chúng tôi xin bày tỏ 


. Jong biết ơn sảu sắc của Đảng 


cộng sản và nhân dân Việt nam 
đối với sự giúp đỡ trên tỉnh thần 
quốc tế xã hội chủ nghĩa mà liên 
xô đã và đang dành cho Việt nam. 


— Đảng cộng sản Liên xô 
quang vinh muôn năm Ï 


— Tình hữu nghị anh em, tỉnh 
đoàn kết chiến đấu và sự hợp tác 
toàn diện giữa hai Đảng và nhân 
dân hai mước Việt nam, Liên xô 
muôn năm Ì 

- Chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
bách chiến bách thắng muôn 
năm Ì ` 

— Hòa bình và chủ nghĩa xã 
hội muôn năm! Ï : 


HOÀNG TÙNG 


MỘT VĂN KIỆN LÝ LUẬN SÁNG TẠO 
VÀ MANG Ý NGHĨA THỜI ĐẠI 


Cương lĩnh ĐCS Liên xô (bản mới) 
do Đại hội XXVII thông qua là Cương 
lĩnh hoàn thiện có kế hoạch và toàn 
điện chủ nghĩa xã hội, đưa đảt nước 
xô viết tiến lên chủ nghĩa cộng sản 
trên cơ sở tạo ra sự phát triền mạnh 
mẽ nền kinh tếT—xã hội Liên xô. Dòng 
thời đây cũng là Cương lĩnh vĩ đại 
đầu tranh cho hòa bình và tiến bộ xã 
hội trên toàn thế giới. 

Trong lịch sử phát triền của mình, 
cho đến nay, ĐCS Liên xô đã có ba 
cương lĩnh : 

Cương lĩnh đầu tiên do Đại hội II 
thông qua năm 1905 là cương lĩnh đấu 


tranh giành chính quyền Nhà nước,. 


thành lập chuyên chính vô sản. 

Cương lĩnh thứ hai do Đại hội VIH 
thông qua năm 1919 là cương lĩnh xây 
dựng chủ nghĩa xã hội. 

Cương lĩnh thử ba đo Đại hội XXI 
thông qua năm {1961 là cương lĩnh xáy 
đựng chủ nghĩa cộng sản. 

Năm nay, Đại hội XXYI[ thông qua 
bản mới Cương lĩnh thứ ba nhằm đưa 
xã hội xÔ viết tiến xa hơn nữa trên 
con đưởng cộng sản chủ nghĩa trên 
cơ sở phát triền kinh tế xã hội của 
đất nước. 


Cương lĩnh ĐCS Liên xô (bản mới) 


là sự tồng kết khoa học mọi mặt thành. 


tựu của chủ nghĩa xã hội hiện thực 
ở Liên xô, giải quyết những văn đề 
cơ bản về lý luận và thực tiễn của 
thời kỷ chuyền tiếp tử giai đoạn thứ 


nhất sang giai đoạn thứ hai của chủ 
nghĩa cộng sản. Nó kế thừa những 
quan điềm lý luận và chính trị làm 
nền tảng cho ĐCS Liên xô được trình 
bày trong bản cũ đã được Đại hội 


_XXII thông qua năm 1961. Song so với 


bản năm 1961, bản mới này là sự phát 
triền cào vì nó phản ánh những 
thành tựu mọi mặt của Liên xô trong 
một phần tư thế ký qua và cả sự phát 
triền vượt bậc về tư duy lý luận mà 
ĐCS Liên xô đã đạt được gản đây. 
Mặt khác, bản mới làm phong phú 
kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin về một loạt vấn đề eó tỉnh phô 
biến của chủ nghĩa xã hội khoa học, 
về phương pháp luận và về kinh tế 
chính trị, nhất là những vấn đà 
lý luận và thực tiễn của thời kỷ chuyền 
tiếp giữa hai giai đoạn lịch sử của 
chủ nghĩa cộng sản. Đây thật sự là 
đỉnh cao mới của sự phát triền sáng 
tạo cả về lý luận và thực tiễn của 
chủ nghĩa xã hội khoa học. Những 
nguyên lý trong Cương lĩnh (bản mới) 
có ý nghĩa lịch sử sâu xa và ý nghĩa 
thời đại rộng lớn. 

Việc giải thích khoa học về gã hội 
xã hội chủ nghĩa có liên quan đến 
những vấn đề lý luận và những nhiệm 
vụ thực tiền quan trọng nhất của sự 
nghiệp hoàn thiện chủ nghĩa xã hội. 
Mác, Ẳng-ghen và*Lê-nin đã có những 
định huớng quan trọng về lần chất 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản. Song hoàn toàn lô gích và dễ 


l3 


hiều rằng các nhà kinh điền không 
thề dự đoán đầy đủ các luận điềm và 
- những hình thức cụ thề của chủ nghĩa 
xã hội trong phần cuối của thế ký 20, 
thời kỷ mà cuộc đấu tranh giữa hai 
_hệ thống kinh tế — xã hội đối lập và 
cuộc cách mạng khoa học kỳ thuật 
thứ hai diễn ra khác xa với trước 
đây. Chúng ta đang sống trong những 
điều kiện lịch sử mới rất phong phú 
và cũng vô cùng phức tạp, đòi hỏi 
phải đánh giá và tồng kết một cách 
khoa học mọi hiện tượng và sự kiện 
khách quan. « Những quan điềm lý 
luận của những người cộng sản tuyệt 
nhiên không dựa trên những ý niệm, 
những nguyên lý do một nhà cải cách 
thế giới nào phát minh hay phát hiện 
ra. Những nguyên lý ấy chỉ là biều 
hiện khái quát của những điều kiện 
thực tại... ® 1). Mối quan hệ qua lại 
giữa lý luận eách mạng và hiện thực 
xã hội là một quy luật cơ bản của 
quá trình phát triền của học thuyết 
"Mác—Lê-nin. Nhiệm vụ của mọi người 
cộng sản là phải thường xuyên nắm 
vững mối quan hệ qua lại đó, nghĩa 
là phải luôn luôn đi sát với thực tiễn, 
xuãt phát từ thực tiễn. Đây chính là 
cội nguồn cho việc phát triền lý luận 
một cách sáng tạo dưới tác động của 
thực tiễn cách mạng, làm cho chủ 
nghĩa Mác — lê-nin trở thành khoa 
học và nghệ thuật thật sự của cuộc 
sống hết sức đa dạng. Đó là bí quyết 
sức mạnh và sức sống bất điệt của 
chủ nghĩa Mác — l.ê-nin. Cương lĩnh 
ĐCS Liên xô (bản mới) định nghĩa 
®chủ nghĩa xã hội là xã hội với ngọn 
cờ vạch rõ: «Tất cả vì con người, 
tất cả vì hạnh phúc của con người 3... 
Cương lĩnh nêu lên chin điềm đặc 
trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội. 
Sự định nghĩa đó cho phép người ta 
hiều rằng xã hội xã hội chủ nghĩa 
chứa đựng một nội dung kinh tế —xã 
hội tương đối độc lập, có một chất 
lượng riêng, đã chín muồi ở giai doạn 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời 
lại mang những đặc tính của một xã 
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hội mới chưa thật chín muồi đối với 
giai đoạn hai của hình thái kinh tế 
xã hội cộng sản chủ nghĩa. : 
Đây là sự tồng kết đầy đủ những 
gì mà chủ nghĩa xã hội hiện thực ở 
Liên xô đã đạt được kề từ Cách mạng 
Tháng Mười, những thành tựu kỳ diệu 
đã đưa Liên xô tới đỉnh cao lịch sử 
mới. mở ra thời kỳ chủ nghĩa xã hội 
phát triền. Bảy thập kỷ chỉ là một 
quãng thời gian ngắn trong lịch sử 
phát triền lâu đài của xã hội loài 
người, lại phải đương đầu và đánh 
thắng những thế lực xâm. lược lớn 
nhất của mọi thời đại, Liên xô đã trở 
thành một lực lượng khồng lồ theo 
nghĩa nghiêm chỉnh của từ này, cả 
sức mạnh vật chất, sức mạnh chính 
trị và tỉnh thần, sức mạnh của chế độ 
xã hội mới; nền văn minh mới, con 
người mới, lối sống mới. Đó là sức 
mạnh cải tạo thế giới cũ, xây dựng 
thế giới mới, sức mạnh bảo vệ mình 
và bảo vệ cả loài người, sức mạnh 
của tỉnh thần lao động sáng tạo, sức 
mạnh của trí tuệ được giải phóng và 
phát triền không ngừng của hàng 
trăm triệu người, sức mạnh của lối 
sống, phảm chất và đạo dức, phong 
cách con người, sức mạnh của hệ tư 
tưởng của giai cấp công nhân được 
vũ trang cho cả một đất nước vĩ đại, 
sức mạnh của tình đoàn kết và thống 
nhất của một cộng đồng dân tộc vốn 
rất đa dạng, sức mạnh của lý tưởng 
cao đẹp và của thiện chí hòa bình, 
sức mạnh của tấm gương chói sáng 
nhất đối với tất cả các dân tộc. 
Cách đây gần 140 năm, bản Tuyên 
ngôn của Đảng công sản trình bà y bản 
phác thảo về xã hội tương lai, chỉ 
cho giai cấp công nhân và loài người 
tiến bộ con đường giải phóng. Lần 
đầu tiên trong lịch sử loài người có 
sự khám phá thiên tài như vậy. Tuyên 
ngôn đã phát huy sức mạnh to lớn, 


(› €. Mác-ph. Ăng-ghen : Tuyên ngôn 
của Đảng cộng sản, Nxb Sự thật, Hà nội, 1974, 
tr, 67. 


tập hợp những lực lượng cách mạng 
đông đảo của giai cấp công nhân các 
nước.-Ngày nay, Cương lĩnh của ĐC5 
[iên xô giải đáp tất cả những vấn đề 
thực tiễn mà trước kia các nhà sáng 
lập học thuyết của chúng ta chỉ mới 
đự đoán. Cương lĩnh còn bồ sung và 
phát triền một loạt vấn đề về lý luận 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản mà Tuyên ngôn chưa 
thề đề cập đến. 

Như Cương lĩnh đã chỉ rõ, quá 
trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sẵn ở Liên xô trải qua 
nhiều thởi kỳ. Giữa giai đoạn thấp 
và giai đoạn cao của chủ nghĩa cộng 
sản, tất yêu phải trải qua những bước 
chuyền tiếp, Việc định hướng con 
đường phát triền như vậy, một mặt, 
đã đóng góp một cách xuất sắc, làm 
phong phú thêm kho tàng lý luận của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, mặt khác, 
tạo ra những căn cứ khoa học đề tiếp 
tục đưa xã hội không ngừng tiến lên. 
Đảng cộng sản Liên xô đã xác định 
con đường hoàn thiện chủ nghĩa xã 
hội về các mặt chính trị, tư tưởng, 
văn hóa, xã hội..., con đường đi tới 
mục tiêu cao nhất là chủ nghĩa cộng 
sản. Sự vận động và phát triền của 
chủ nghĩa xã hội phát triền như thế 
nào là tủy theo quy luật khách quan, 
không phụ thuộc ý muốn chủ quan 
“của con người. Những khái niệm khoa 
học có liên quan đến xã hội xã hội 
chủ nghĩa phát triền sẽ được cụ thề 
hóa và làm phong phú thêm tùy theo 
mức độ tiến lên và sự chín muồi về 
vật chất và tỉnh thần của xã hội, mức 
độ mà tất cả tính ưu việt, các tiềm 
năng, động lực và lý tưởng của chủ 
nghĩa xã hội đều phát huy đầy đủ 
nhất tác dụng của chúng. Sự khẳng 
định chủ nghĩa xã hội phát triền = 
giai đoạn chuyền tiếp đề tiến lên chủ 
nghĩa cộng sản — là cả một thời kỷ 
lịch sử lâu đài, là một phát hiện lớn, 
nhưng trong hành động. phải tập trung 
mọi lực lượng giải quyết tất cả 
những vấn đề đã chín muồi. Tư tưởng 


chỉ đạo này có ý nghĩa rất quan 
trọng đối với hoạt động thực tiễn. 
Thề hiện tư tưởng này, Đảng cộng 
sản Liên xô đã vạch ra những nhiệm 
vụ lịch sử và những mục tiêu kinh 


-tế xã hội cho 5 năm trước mắt và đến 


năm 2000. Đây là một chương trình 
cách mạng đồ sộ xưa nay chưa từng 
có, bao gồm cuộc cải cách lớn về cơ 
cấu kinh tế, về cơ chế quản lý, cách 
mạng khoa học và kỹ thuật, cách 
mạng tư tưởng, văn hóa, đạo đức, 
lối :ống. 


_Phát triền kinh tế xã hội là tiền đề 
trọng yếu nhất đề hoàn thiện chủ 
nghĩa xã hội. Chiến lược kinh tế của 
Đăng đòi hỏi phải có những cố gắng 
cao nhất đề tạo ra một bước ngoặt 
trong nền kinh tế, tăng gấp đôi tiềm 
lực kinh tế vào cuối thế kỷ này. Đề 
đạt được mục tiêu này, Liên xô đang 
tiến hành cuộc cải cách kinh tế, đưa 
nền kinh tế phát triền theo chiều sâu 
bằng cách sử dụng rộng rãi những 
thành tựu của cuộc cách mạng khoa 
học kỹ thuật đã tiến vào giai đoạn 
thứ hai. Cuộc cải cách này đang tác 
động và thúc đẩy toàn bộ các lĩnh 
vực hoạt động trong xã hội xô viết, 
cả trên lĩnh vực kinh tế, tư tưởng, tồ 
chức, văn hóa, lối sống, tạo ra cái 
thế, như Lê-nin nói, cách mạng là 
ngày hội của quần chúng. Cách mạng 
khoa học kỹ thuật, cải cách kinh tế, 
nếp sống mới, tác phong mới, đang 
thúc đầy lẫn nhau, cùng tiến đến một 
phương hướng, một mục đích. Sức 
mạnh kinh tế là cơ sở. Chiến lược 
kinh tế mới coi việc xây dựng một cơ 
chế kinh tế mới, năng động là vêu 
cầu cấp bách nhất. Cơ chế mới dựa 
trên nguyên tắc kế hoạch hóa là trung 
tâm đồng thời triệt đề sử dụng các 
đòn bầy kinh tế nhằm động viên tới 
mức cao nhất tỉnh chủ động, sáng tạo 
của người lao động và các đơn vị 
cơ SỞ. : 


ĐCS Liên xô đặt nhiệm vụ xã hội 
ngang tầm chiến lược với nhiệm vụ 
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kinh tế. Theo quan điềm của Mác, 
phát triền kinh tế là phương tiện đề 
đạt tới mục đích xã hội, mục đích của 
sản xuất là con người. Còn tiến bộ 
khoa học, kỹ thuật, tiến bộ kinh tế 
đều nhằm phục vụ nhu cầu của người 
lạo động. Một chính sách xã hội đúng 
đắn sẽ tác động trở lại như là công 
eạ có hiệu lực nhất đề thúc đày mạnh 
mẽ sự phát triền kinh tế. Đúng như 
Lê-nin đã từng nói, phản phối là công 
cụ, phương tiện đề nâng cao sản xuât. 
Nhà nước làm tốt chức năng xã hội 
sẽ nâng cao tính tích cực lao động, ý 
thức tự giác chính trị của quần chúng. 
Đó là nhân tố quan trọng, là nguồn 
tiềm lực không bao giờ cạn đề đầy 
nhanh phát triền kinh tế, bảo đảm sự 
ồn định xã hội, hình thành con người 
mới, xác lập lối sống xã hội chủ nghĩa. 


Mục tiêu trên lĩnh vực xã hội là 
không ngừng cải thiện điều kiện sống 
và lao động của nhân dân; thực hiện 
ngày càng đầy đủ công bằng xã hội; 
làm nhích lại gần nhau các giai cấp, 
các nhóm và tầng lớp xã hội và các 
dân tộc ; xóa bỏ sự khác biệt giữa lao 
động trí óc và lao động:chân tay, giữa 
thành thị và nông thôn. Vi vậy, chính 
sách xã hội không chỉ đơn thuảàn là 
nâng cao đời sống mà là giải quyết 
một loạt vấn đề có liên quan đến con 
người, từ điều kiện lao động, phúc 
lợi vật chát và văn hóa, đến quan hệ 
xã hội, quan hệ giai cấp, quan hệ dân 
tộc và quan hệ gia đình. 


Chủ nghĩa xã hội đã thắng lợi hoàn 
toàn và triệt đề ớ Liên xô. Một hình 
thái kinh tế xã hội hoàn toàn mới đã 
“được xác lập. Tại dày, giai cấp công 
nhân và giai cấp nòng dân, lao động 
-trí óe và chân tay, thành thị và nông 
thôn đã có sự nhích lại gần nhau hơn 
bất cứ nước nào. Xã hội xô viết đang 
hình thành sự thống nhất về xã hội 
và chính trị, các tầng lớp nhân đân 
lào động đang chuyền sang hệ tư 
tưởng của giai cấp công nhân. Chính 
tử tiền đề đó mà Cương lĩnh quy định 


lồ 


việc thiết lập một xã hội không có 
giai cấp sẽ diễn rư cơ bản trong khuôn 
khồ của chủ nghĩa xã hội phát triền, 
tức là trong xã hội hiện nay. Mặc dù 
đây là cả một thời kỷ lịch sử lâu dài. 
nhưng nhiệm vụ xóa bỏ giai cấp về 
cơ bản là một nhiệm vụ hiện thực. 
Trong điều kiện đó, xét về bản chất 
giai cấp và hệ tư tưởng, ĐCS Liên xô 
văn là đảng của giai cấp công nhân. 
Diệu này quyết định tính kế thừa 
cách mạng, tính giai cấp trong chính 
sách đối nội, đối ngoại và toàn bộ 
hoạt động cách mạng. Đồng thời, như 
điều lệ của Đăng đã chỉ rõ, ĐCS Liên 
xỏ là đội tiên phong chiến đấu đã 
được thử thách của nhân dân Liên 
xô tập hợp trên cơ sở tự nguyện bộ 
phận tiên tiến nhất, giác ngộ nhất 
trong giai cấp công nhàn, nông đản 
tập thề và trí thức. Như vậy. khái 
niệm đảng của toàn dân không coï 
nhẹ và phủ định bản chất giai cấp 


. của đẳng mà cách nói đó phù hợp với 


bản chất cơ cấu xã hội hiện nay và 
xu hướng#Phát triền lâu dài của xã 
hội xô viết. Trong xã hội ấy, điều 
then chốt là thiết lập một cơ cấu xã 
hội không có giai cấp mà trong quá 
trình đó giai cấp công nhân giữ vai 
trò quyết định, tạo tiền đề đề tiến lên 
xã hội cộng sản chủ nghĩa, hoàn toàn 
xóa bỏ giai cấp. Trước nhiệm vụ cực 
kỷ to lớn đó, trong điều kiện quốc tế 
hết sức phức tạp do sự phần ứng của 
chủ nghĩa đế quốc và những vấn đề 
mới trong phong trào cộng sản, Cương 
lĩnh cho rằng vai trò lãnh đạo của 
Đẳng cộng sản sẽ ngày càng tăng với 
những đỏi hỏi cao hơn, những chất 
lượng mới hơn. Đẳng thật sự đang 
đứng trước những thử thách hoàn 
toàn mới. 


Chuyên chính vô sản đã đóng vai 
trỏ quyết định trong việc tạo lập nên 


.xñ hội mới, một xã hội công bằng, 


vĩnh viên xóa bỏ chế độ tư hữu, nền 
tảng của chế độ người bóc lột người, 
nguòn gốc của chiến tranh tàn phá 
trong lịch sử loài người đã lần lượt 


© . 
giết chết hàng trăm triệu người và 
kim hãm sự tiến hóa, của mọi tai họa 


và sự tha hóa chính con người. Chủ . 


nghĩa xã hội mở ra ký nguyên tự do 
thay cho kỷ nguyên tất yếu, trong đó 
con người làm chủ tự nhiên, làm chủ 
xã hội, làm chủ bản thân, sự phát 
triền của mỗi người là điều kiện phát 
triền của mọi người. Đó là sự giải 
phóng đầu tiên, chân chính và đầy 
đủ của xã hội, là bước phát triền vĩ 
đại nhát, là cuộc cách mạng sâu sắc 
nhất trong lịch sử. Liên xô ngày nay 
đã là một xã hội như thế. 


Sau khi hoàn thành sứ mệnh lịch 
sử nói trên, chuyên chính vô sản 
chuyền từ chức năng trấn áp sự 
chống đối của các giai cấp đã bị lật 
đồ là chủ vếu, sang chức năng xây 
đựng và sáng tạo là chủ vếu. Chuyên 
chính vô sẵn trở thành hệ thống 
chính trị của toàn thê những người 
lao động, của toàn dân..Đảng cộng 
sản là hạt nhân của hệ thống đó. 
lưới sự lãnh đạo của Đảng, tất cả 
các tồ chức trong hệ thống chính trị 
gồn Nhà nước xô viết, công đoàn, 
đoàn thanh niên, các tô chức xã hội 
khác, hoạt động và phản ánh tính 
thống nhất và tính đặc thù về lợi ích 
của tất cả các tầng lớp nhân dân, các 
“dân tộc trong cả nước. Củng cố và 
tăng cường Nhà nước xô viết là nhiệm 
vụ then chốt. Và mặt dối nội, Nhà 
nước là công cụ chủ yếu đề hoàn 
thiện chủ nghĩa xã, hội. Về mặt đối 
ngoại, Nhà nước là công cụ đề bảo 
vệ thành quả cách mạng của nhân dân 
minh, cũng cố vị trí của chủ nghĩa xã 
hội thế giới, chống xâm lược, duy trì 
sự cân bằng lực lượng chiến lược 
giữa chủ nghĩa xã hội và chủ, pghĩa 
tư bắn, phát triền hợp tác quốc tế 
với tất ca các dân tộc. : 

Do sự vận động và thay đôi trong 
cơ cấu xã hội xô viết cho 
chất của Đẳng và Nhà nước xô viết 
đang thay đôi. Đây là một quá trình 
lầu dài và là xu thế tất vếu, tiên bộ, 
phát triền. Trong thời kỷ lịch sử mới, 


nên tính: 


quá trình đó đi đôi với việc không 
ngững tẵng cường vai trò lãnh đạo 
của Đảng đối với toàn xã hội và 
không ngừng tăng cưởng chức năng 
đối nội và đối ngoại của Nhà nước 
xô viết. 

ĐCS Liên xô xác định chiến lược 
kinh tế hiện thực, chính sách xã hội 
có hiệu quả và công lác giáo dục tư 
tưởng có mục đích là một chỉnh thề, 
một. chiến lược thống nhất. Tãt.cả 
nhằm phát động nhân tố con người. 
Nhân tố con người là điều kiện quyêt 
định sự thành bại của mọi nhiệm vụ 
đẻ ra trong Cương lĩnh. Yêu cầu quan 
trọng nhất là phải làm cho mọi người 
lao động nhận thức được trách nhiệm 
phải tạo ra một bước ngoặt trong sự 
phát triền kinh tế xã hội xô viết. Däng 
đặt công tác tư tưởng trên thế tiến 
công nhằm gạt bỏ mọi yếu tố tiêu 
cực, trì trệ, xoay chuyền mọi nếp 
nghĩ lỗi thời ngăn cắn bước tiến của 
cái mới. Làm theo lời dạyg của Lê- 
nin, Đảng nêu cao tác dụng của phê 
bình và tự phê binh trong toàn xã 
hội, đấu tranh chống mọi biều hiện 
sai trái, xây dựng tư tưởng và phong 
cách cách mạng. Liênxô được lịch 
sử giao phó sử mệnh quang vinh là 
người đi tiên phong, người mở đưởng 
tiến lên chủ nghĩa cộng sẵn. Một loạt 


nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vé vang 


đang đặt trước mọi công dân xô viết 
và những người cộng sản Liên xô. 
Đảng cần những con người mong muốn 
và có thề xoay chuyền được tỉnh 
hình, dám vươn tới những yêu cầu 
mới của thời đại. Đẳng đánh giá mọi 
người theo tỉnh thần mới, theo kết 
quả lao động, theo mức độ của lòng 
tân tụy và năng lực hoàn thành nhiệm 


_vụ. Toàn bộ công tác giáo đục chính 


trị, tư tưởng là nhằm xây dựng con 
người mới, phát triền hài hoa-scä thể 
chàt lần tính thần, có nhiệt tỉnh lao 
động, lạc quan, trong sáng, lành mạnh, 
có kỶ luật và ý thức trích nhiều 
cao. Nội dung công tác tư tưởng là 
xác lặp cho mọi người thế giới quan 
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khoa học ; đạo đức cộng sản chủ nghĩa 
bao gồm ý thức tập thề, lòng nhân 
đạo, tỉnh thần tích cực và hăng hải ; 
chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa 
quốc tế ; chủ nghĩa vô thần ; chống tư 
tưởng và lối sống tư sản. Tất cả đêu 
nhằm định hướng cho một lối sống 
xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ 
nghĩa. 


* 


Không gì có thề thay thế phương 
pháp biện chứng khoa học. Cương lĩnh 
xem xét các hiện tượng, các lực lượng 
trên vũ đài quốc tế cũng như những 
biến đồi của chúng theo phương pháp 
biện chứng và theo quan điềm giai 
cấp, dựa trên quy 
khách quan, xu thế của thời đại: Từ 
đó vạch ra bản chất vốn có của sự 
vật, đánh giá đúng đắn vai trò của 
chúng, không gán cho sự vật những 
gì mà nó không có. Điêu quan trọng 
hơn là vạch ra chiều hướng vận động 
của sự vật hoặc là phát triền hoặc là 
tiêu vonø, mà quy luật tát yếu và 
quan trọng nhất là chủ nghĩa xã hội 
. nhất định thay thế chủ nghĩa tư bản, 
chủ nghĩa đế quốc. Những người 
cộng sản mang trong mình bản tính 
lạc quan cách mạng. Khi phân tích 
lực lượng thủ địch là chủ nghĩa đế 
quốc, chủ nghĩa bá quyền, không đơn 
thuần chí thấy xu thế suy vong. Cũng 
như khi xem xét hệ thống xã hội chủ 
nghĩa thể giới không nên chỉ nói 
thuận lợi, mà không thấy khó khăn 
và những bước quanh co tạm thời. 
ơn nữa, phải hiều thế giới trong 
mỗi quan hệ tông thể. Khi nói đến 
thắng lợi tất yếu của lực lượng này 
tức có nghĩa là sự thất bại không 
tránh khỏi của một lực lượng khác. 
khi nói dèn nguồn gốc của chiến 
tranh tất yếu phái thấy cần đấu tranh 
đề xóa bỏ nguồn gốc đó. Cương lĩnh 
khái quát bản chất sự vật nhưng còn 
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luật phát triền. 


« 


có nhiệm Yụ vạch hướng tiến lên, đây 
là điều quan trọng hơn. Trên ý nghĩa 
này, Cương lĩnh còn là chiến lược, 
sách lược, không chỉ: là chiến lược, 
sách lược đối nội, mà còn là chiến 
lược, sách lược đối ngoại. 

Cương lĩnh giải thích theo tỉnh thần 
mới sự phát triền của tỉnh hình quốc 
tế, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế 
quốc, tính chất của thời đại, các động 
lực của cách mạng thế giới, các quy 
luật phồ biến của sự phát triền chủ 
nghĩa xã hội, vai trò của chủ nghĩa 
xã hội và của ĐCS Liên xô, vấn đề 
chiến tranh và hòa bình. 


Cách mạng xã hội chủ nghĩa đã mở 
ra quá trinh khỏng thê đảo ngược 
là chủ nghĩa tư bản nhất định bị thay 
thế bàng hình thái xã hội —kinh tế cao 
hơn là chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa 
xã hội đã tạo ra bước ngoặt trong lịch 
sử toàn thế giới, xác định phương 
hướng chung và xu thế chủ yếu của 
sự phát triên thế giới. Chủ nghĩa xã 
hội từ chỗ là một hiện thực ở một 
nước nay đã trở thành một hệ thống 
thế giới. Sự hình thành hệ thống xã 
hội chủ nghĩa thế giới, sự tăng cường 
và cúng cố cộng đồng xã hội chủ nghĩa 
đã làm thay đöi căn bản so sánh lực 
lượng tréẻn trường quốc tế có lợi cho 
các dân tộc đấu tranh vì độc lập dân 


tòc, vì tiến bộ xã hội và hòa bình. , 


Cộng đồng xã hội chủ nghĩa là lực 
lượng có uy tín nhất của thời đại. 
Trong cộng đông xã họi chủ nghĩa, 
một quan hệ hoàn toàn mới đã giữ 
vai trỏ quyết định. 

Phong trào cộng sản quốc tế là đội 
tiên phong của phong trào công nhân, 
của tất cả các lực lượng cách mạng 
thể giới. Phong trào cộng sản quốc tế 
là lực lượng chính trị, tư tưởng có 
ảnh hưởng mạnh nhất của thời đại. 


Cuộc đấu tranh chống đế quốc của. 
các nước mới lật đồ ách thống trị của 
chủ nghĩa thực đân nhằm củng cố nền 
độc lập của mình, vì tiến bộ xã hội 
là bộ phận cấu thành quan trọng của 
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quá trình cách mạng thế giới. Sự xuát 
hiện các nước mới giành được độc 
lập có ảnh hưởng to lớn đối với so 
sánh lực lượng trên thế giới. Một xu 
thế tất yếu là lợi ích của các nước 
mới độc lập nhất định mâu thuẫn với 
lợi ích của chủ nghĩa đế quốc. Trong 
khi đó, các nước mới giành được độc 
lập là đồng minh tự nhiên của chủ 
nghĩa xã hội. Trên thực tế, một loạt 
nước mới được giải phóng đã lựa 
chọn con đưởng xã hội chủ nghĩa. 
Ngày càng có nhiều dân tộc không tin 
vào chủ nghĩa tư bản và muốn phát 
triền theo phương hướng xã hội chủ 
nghĩa. Hiện tượng này có ý nghĩa 
lịch sử lớn lao vì nó phủ hợp với xu 
hướng phát triền của loài người. . 


Chủ nghĩa tư bản hiện đại khác 
nhiều so với thời kỳ đầu và giữa thế 
kỷ 20. Nó vẫn còn mạnh và nguy 
hiềm nhưng thời cường thịnh của nó 
đã chấm dứt. Về mặt kinh tế, chủ 
nghĩa tư bản bóc lột ngày càng tỉnh 
vi hơn, phức tạp hơn, đe dọa nghiêm 
trọng quyền lợi của người lao động ở 
trong nước và các nước khác. Về mặt 
chính trị, tính chất phản động của 
chủ nghĩa đế quốc ngày càng tăng về 
mọi mặt. Chủ nghĩa đế quốc không 
muốn chấp nhận hiện thực chính trị 
của thế giới hiện đại. Nó muốn giành 
lại những vị trí dã mất. Nó điên cuöng 
chống chủ nghĩa xã hội, chống tất cả 
các phong trào cách mạng và giải 
phóng dân tộc. Dinh lũy của thế lực 
_ phản động quốc tế là chủ nghĩa dế 
quốc Mỹ. Nguy cơ chiến tranh bất 
nguồn trước hêt từ nước đâu sò này 
của thế giới cũ. 


Tuy nhiên, chủ nghĩa đế quốc là 
chủ nghĩa tư bản mục nát đang giãy 
chết, là đêm trước của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. Không một thủ đoạn 
xảo quyệt nào của chủ nghĩa tư bản 
hiện đại có thề làm thay đồi quy luật 
phát triền của nó, có thề loại trừ 
được mâu thuản đối kháng sâu sắc 
giữa lao động và tư bản, giữa toàn 


xã hội và tư bản độc quyền. Mâu 
thuẫn bên trong xÄñ hội tư bản chủ 
nghĩa ngày càng gay gắt. Không một 
mưu đồ nào có thề giúp hệ thống tư 
bản chủ nghĩa tránh khỏi diệt vong. 
Phạm vi thống trị của chủ nghĩa tư: 
bản không ngừng bị thu hẹpa Tính 
tất vếu bị diệt vong của nó về mặt 
lịch sử ngày càng rõ ràng. Cương lĩnh 
của ĐCS Liên xô là một cương lĩnh 
đấu tranh chính trị, tư tưởng đề chống 
chủ nghĩa đế quốc, xóa bỏ chủ nghĩa 
đế quốc, xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, 
nguồn gốc của mọi bất công và tai 
họa. Sự phân tích tông hợp về tình 
hình quốc tế trong Cương lĩnh (bản 
mới) giúp cho những người cách 
mạng các nước có cách nhìn đúng đắn 
về cục diện chung. 

Cương lĩnh của Đảng cộng sản Liên 
xô cho rằng vấn đề nóng bỏng nhất 
hiện nay ià vấn đề chiến tranh và hòa 
bình; cùng töòn tại hòa bình giữa các 
nước có chế độ xãÄ hội khác nhau là 
lối thoát duy nhất hợp lý. Đây thật 
sự là một cương lĩnh hòa bình. Điều 
này có liên quan chặt chẽ với đường 
lối đối nội, nhằm phát triền kinh tế xã 
hội đề hoàn thiện chủ nghĩa xã hội, 
chuần bị điều kiện đề tiến lên giai 
đoạn cao của chủ nghĩa cộng sản. 
« Những cội rễ sâu xa nhất của chính 
sách đối nội cũng như chính sách đối 
ngoại của nhà nước chúng ta đều do 
những lợi ích kinh tế, địa vị kinh tế 
của các giai cấp thống trị ở nước ta 
quyết định » (2). Hoàn thiện chủ nghĩa 
xã hội, đó là lợi ích cao nhất, quan 
trọng nhất trong thời gian lịch sử 
hiện nav của Liên xô. Chính sách nói 
chung trong đó có chính sách đối 
ngoại là khoa học và là nghệ thuật. 
Phải có một chiến lược đối ngoại hiện 
thực nhằm đạt được mục tiêu bằng 
cùng tồn tại hòa bình, thông qua hòn 
bình, chứ không phải thông qua chiến 
(ranh Chiến tranh hiện đại không chỉ 


(2) V.ÏI. Lê-nin: Toỉán (ập. Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ“va. 1977, t. 36, tr, 403 — 494, 


cản trở mà còn hủy diệt công cuộc 
lao động và mọi thành quả lao động. 
Phải có một quan điềm hiện thực về 
vấn đề lớn này — vấn đề chiến tranh 
và hòa bình. Việc bảo vệ hòa bỉnh và 
chấm dứt chạy đua vũ trang, chấm 
dứt sự tích lũy những vũ khí hủy diệt, 
là điều kiện hàng đầu đề cho nền văn 
minh có thề tiến lên và đề cho loài 
người có thề đem trí tuệ và của cải 
tập trung vào sự nghiệp lao động hòa 
bình. Chúng ta phải làm thế nào đề 
các dân tộc tin tưởng tuyệt đối rắng 
chủ ngHĩa xã hội là hòa bình, là chống 
chiến tranh. Hòa bình là thuộc tỉnh 
của chủ nghĩa xã hội. Chiến tranh là 
sản phầm của xã hội có giai cấp, của 
chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa thực dân, 
chủ nghĩa đế quốc. Lịch sử loài người 
cho đến chủ nghĩa tư bản là lịch sử 
chiến tranh và hòa bình xen kẽ nhau 
trong đó hòa bình là đề chuần bị cho 
chiến tranh. Chiến tranh không phải 
là sản phầm của mọi giai đoạn lịch 
sử, của mọi xã hội. Chiến tranh không 
thề là định mệnh. Chủ nghĩa xã hội 
là “một xã hội mới mà nguyên tắc 
quốc tế sẽ là Hòa bình, vì rằng trong 
mỗi một dân tộc đều cũng sẽ đo môt 
nguyên tắc này chỉ phối, tức ]à :o 
động» (3). Lịch sử của chủ nghĩa xã 
hội phải là lịch sử hòa bình, hòa 
bình nối tiếp hòa bình. Hòa binh là 
sản phầm của xã hội dựa trên lao động 
đề tồn tại. Hòa bình là đặc trưng của 
lao động. Hỏa bình, lao động; chủ 


nghĩa xã hội gắn liền với nhau, quy - 


định lẫn nhau. Dĩ nhiên, sứ mệnh bảo 
vệ hòa bình, duy trì hòa hoãn là của 
chủ nghĩa xã hội, là của tất ca các 
lực lượng tiến bộ yêu chuộng hòa 
binh trên thế giới. Liên xô đang thi 
hành chính sách đối ngoại tiên công, 
đưa ra kế hoạch loại trừ vũ khí hạt 
nhân và các loại vũ khí giết người 
hàng loạt, được cả loài người tiến bộ 
nhiệt liệt đồng tình và ủng hộ. Chính 
sách đối ngoại ấy rất chủ động, đang 
tập hợp được những lực lượng rộng 
rãi trên thế giới trong cuộc đấu tranh 
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đầy lùi nguy cơ chiến tranh, bảo vệ 
hòa bình thế giới. 

Chủ nghĩa đế quốc không chịu chấp 
nhận hiện thực chính trị của thế giới 
hiện đại, chúng chống phá ác liệt đề 
phục thủ trên phạm vi toàn thế giới. 
Dinh lũy của các thế lực phản động 
quốc tế là đế quốc Mỹ, Nguy cơ chiến 
tranh xuất hiện trước hết tử chủ nghĩa 
đế quốc Mỹ. Trước sự ngoan cố và 
hiếu chiến của chủ nghĩa đẽ quốc, 


- chúng ta không thề ngồi chờ hòa bình, 


mà phải đấu tranh. Trước hết chúng 
ta cần mạnh lên, phải tập.trung cố 
gắng cao độ đề phát triền kinh tế xã 
hội. Mặt khác, phải có chiến lược, 
sách lược đối ngoại có nguyên tắc, 
khôn ngoan, và cần có sự phối hợp 
lực lượng tủa tất cẢ mọi dân tộc yêu 
chuộng hòa bình. 

Do bản chất của chủ nghĩa đế quốc, 
cho nên đấu tranh bảo vệ hòa bình 
luôn luôn mang tính chất chống đế 
quốc, hòa bình và cách mạng đi đôi 
với nhau, không phủ định lẫn nhau. 


Hòa bình và hòa hoãn là điều kiên 


khách quan thuận lợi cho cuộc đấu 
tranh vì độc lập, tự do, tiến bộ xã 
hội, cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Quan điềm hòa bình không 
tách khỏi quan điềm giai cấp. Giai 


cấp công nhân là giai cấp trung tâm “ 


của thời đại, là giai cấp có đầy đủ 
điều kiện nhất đề giương cao ngọn 
cờ hòa bình. Đây là thời cơ tốt mà 
chúng ta cần nắm lấy đề tiến lên. 
Trong khung cảnh hòa bình và hòa 
hoãn, trong tình hình quốc tế dịu đi, 
không được ảo tưởng và lơ là cảnh 
giác. Kẻ thủ không ngừng hoạt động 
phá hoại chúng ta về mọi mặt. Kẻ thừ 
của hòa bình đã lùi một bước, nhưng 
chúng chưa thay đồi bản chất. Củng 
tồn tại hòa bình là một hình thức mới 
của đấu tranh cách mạng. Cương lĩnh 
hòa bình của Liên xô là vũ khí sắc 
bén nhất đề ngăn chặn chạy dua vũ 


(3)› C. Mác: Nói chiến ở Pháp 671. Nrb 


Sự thật, Hà nội. l9ố!1, tr. 35. 


Ầ—————>——-Ỷ-ỶÝ-cvr-y-.-Wy.-ờẳnẳ-ẳÝ 1m-ssme se. man xNwnnennnriBm HN. . di, 


trang, tước vũ khi chiến tranh của 
chủ nghĩa đế quốc. Chiến lược hòa 
bình được nêu trong Cương Ïl:nh không 
chỉ xuất phát từ thiện chí, từ bản 
chất nhân đạo xã hội chủ nghĩa, tử 
ý thức trách nhiệm cao cả của ĐCS 
Liên xô và Nhà nước xô viết đối vời 
vận mệnh của loài người, mà còn dựa 
trên cơ sở hiện thực. Cơ sở đó là sự 
cân bằng lực lượng quân sự chiến 
lược giữa chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa đế quốc. Cương lĩnh còn tiến 
xa hơn, nhằm phát triền sự cân bằng 
nói trên sang lĩnh vực kinh tế, khoa 
học và kỳ thuật. Đó là tiền đề bẻn 
vững của hòa bình và của việc xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản. 


* 


Sự phát triền của nước xã hội chủ 
nghĩa đầu tiên và to lớn nhất, trụ cột 
vững chắc của thế giới mới, người 
khai phá con đường tiến lên chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản 
có quan hệ chặt chẽ đến vận mệnh 
của tất cả các dân tộc, trước hết là 
toàn bộ hệ thống xã hội chủ nghĩa 
và cả học thuyết cách mạng của 
chúng ta. 

Cương lĩnh mà Đại hội XXVII ĐCS 
Liên xô thông qua (4) là đỉnh cao 
mới của sự khái quát thực tiễn và 
sáng tạo lý luận, là thành tựu xuất 
sắc của tư tưởng khoa học xã hội, là 
sự đóng góp quan trọng nhất đối với 
kho tàng lý luận chủ nghĩa Mác = 
Lê-nin, mang lại cho chủ nghĩa xã 
hội khoa học một sức sống mới, một 
khả năng mới. Chiến lược hoàn thiện 
chủ nghĩa xã hội, tiến lên chủ nghĩa 
cộng sản và chiến lược hòa bình được 
nêu trong Cương lĩnh là hoàn toàn 
hiện thực, có căn cứ khoa học về lý 
luận và thực tiễn. Nội dung sâu sắc 
của Cương lĩnh quán triệt toàn bộ 
cuộc đấu tranh chính trị và tư tưởng 


của thời đại. Những nguyên lý trong 
Cương lĩnh có ý nghĩa lý luận và - 
thực tiễn không chỉ đối với Đẳng cộng 
sản và nhân dân Liên xô mà còn đối 
với tất cả các nước xã hội chủ nghĩa, 
tất cả các đẳng cộng sẵn và công nhân, 
và cả loài người tiến bộ. Đây là văn 
kiện lý luận sáng tạo và mang ý nghĩa 
thởi đại sâu sắc. 

Nhân dân thế giới đóa chào Cương 
lĩnh của ĐCS Liên xô như đón chào 
làn gió mới trong lành xua tan những 
đám mày đen của chủ nghĩa chống 
cộng, chống Liên xô, bắt nguồn tử 
chủ nghĩa đế quốc. bọn phản động và - 
bành trướng bá quyền. 

Các dân tộc đã từng bị áp bức đón 
chào Cương iĩnh với lòng tin và sự 
ngưỡng mộ những thành tựu rực rỡ 
của chủ nghĩa xã hội hiện thực ở 
Liên xô, thành trì của hòa bỉnh và 
tiến bộ xã hội, hiện thân của một xã 
hội mới tốt đẹp — niềm mơ ước của 
loài người tiến bộ~, đất thánh của 
chương trình không lồ đưa con người 
tiến lên đỉnh cao của nền văn minh 
nhân loại. 


Các đảng cộng sẳn và công nhân 
trên thế giới hết sức vui mừng và 
trân trọng những giá trị sáng tạo của 
Cương lĩnh đang soi sáng con đường 
đấu tranh cho một xã hội tươi đẹp 
nhất và cho một thế giới yên lành. 


Nhân dân Việt nam đón chào 
Cương lĩnh của ĐCS Liên xô với tỉnh 
thần lạc quan và niềm tin vô hạn 
không phải chỉ vì Liên xô là người 
giúp đỡ và cồ vũ lớn nhất đối với 
sự nghiệp cách mạng của chúng ta mà 
còn vì bản Cương lĩnh đã chỉ cho 
chúng ta một loạt vấn đề lý luận và 


(Xem tiếp trang 30) 


(42 Cương lĩnh thứ be của Đảng công sản 
Liên xô được thông qua năm 1961. Đại bội 
XXVI năm 1981 để quyết định sửa đồi cương 
lInhđóé Cương linh do Đại bói XXVIL thông 
qua vẫn là cương lính thứ ba nhưng được 
viết lại và nâng lên tầm cao mới. 
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Tiếp tục thực hiện đúng đắn Nghỉ quyết 
Hội nghị thứ § của Ban chấp hành trung 
ương đảng 


GẢY 17-6-1985, tại Hội nghị thử §, 
h Ban chấp hành trung ương Đảng 
(khóa V) đã thông qua Nghị 
quyết về giá — lương — tiên, đè ra 
những mục tiêu. chủ trương và biện 
pháp lớn nhằm xóa bỏ cơ chế quản 
lý tập trung quan liêu, bao cấp, thực 
hiện hạch toán kinh tế kinh doanh xã 
hội chủ nghĩa, trong đó việc giải 
quyết vẫn đề giá — lương — tiền được 
coi là khâu đột phá. Việc truyền đạt 
Nghị quyết đó đã nhanh chóng tạo ra 
sự nhất trí, tỉn tưởng, phấn khởi 
trong toàn Đẳng, toàn đàn, toàn quân, 
động viên mọi người ra sức phấn đấu 
vươn lên và đạt những thành tích 
mới trong sản xuất, kinh doanh. 
Nhiều địa phương và cơ sở đã tiến 
hành bù giá vào lương; nhiều nơi 
đã cải tiến tò chức và quản lý theo 
phương thức hạch toàn kinh tế và 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa ; thương 
nghiệp quốc doanh và hợp tác xã mua 
bán vươn lên nắm hàng, nắm tiền, 
giành quyền làm chủ thị trường. Sản 
xuất được thúc đầy phát triền; hàng 
hóa lưu thông được tốt hơn; đời sống 
người ăn lương được òn định và phát 
triền một phản. Các cơ sở sản xuất 
phần đấu tĩng năng suất lao động, hạ 
giá thành, nàng cao chất lượng sản 
phầm. Nhiều mặt tiêu cực trong sản 
xuất và phân phối lưu thông được 
hạn chế. Những kết quả bước dầu đó 
nói lên sự đúng đắn của Nghị quyết 
Hội nghị thử 8 của Trung ương và 
Nghị quyết 2§ của Bộ chính trị. Nếu 
các: nghị quyết này được quán triệt 
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và tö chức thực hiện đúng đắn, chắc 
chắn hoạt động kinh tế xã hội nước 
ta có những chuyền biến mạnh mẽ và 


những bước phát triền mới. 


Song, đo việc chỉ đạo thực hiện 
Nghị quyết 8 của Trung ương và Nghị 
quyết 28 của Bộ chính trị có những 
sai sót, eho nên từ cuối năm 1985 đến 
nay tỉnh hình kinh tế xã hội nước ta 
có những diễn biến phức tạp: giá cả 
tăng đột biến ; sức mua của đồng tiền 
giảm sút ; tiền lương thực tế của cán 
bộ, công nhân, viên chức, lực lượng 
vũ trang cũng giảm sút theo... Dọn 
phá hoại, bọn đầu cơ, buôn lậu hoạt 
động ráo riết làm cho giá cả, thị 
trường rối thêm. Sở dĩ trước mắt tỉnh 
hình kinh tế xã hội nước ta có những 
điển biến phức tạp, là do chúng ta có 
những thiểu sót trong việc thực hiện 
hai nghị quyết nói trên của Đảng, nhất 
là trong việc đồi tiền và tông điều 
chỉnh giá và lương với mức độ rất 
cao, Chứng ta cần có sự đánh giá đúng, 
có những biện pháp xử lý kiên quyết 
tvà đúng đản, nhanh chóng xoay 
chuyền tỉnh thế, đưa hoạt động kinh 
tẾ xã hi nước ta tiến lên theo 
hướng mà các nghị quyết các hội 
nghị 6,7, 8, 9của Trung ương Đảng 
đã đề ra. 


* 


ĐỀ nhanh chóng khắc phục tỉnh 
hình kinh tế xã hội không bình 


thường hiện nav, tiếp tục thực hiện 
thăng lợi Nghị quyết 6 của Trung ương 
và Nghị quyết 28 của Bộ chính trị; 
cần kiên quyết sửa chữa những sai 
lầm, khuyết điềm đã mắc phải, phát 
huy những kết quả bước đầu đã thu 
được. Cần tiến hành ngay những biện 
pháp cấp bách, đặc biệt, kiến' quyết 
nhưng vững chắc: và có hiệu lực, 
nhằm làm chủ thị trường và giá cả, 
ồn định tài chính và tiền tệ, ồn định 
đời sống nhân dân và công nhân, viên 
chức, lực lượng vũ trang, làm cho 
hoạt động kinh tế xã hội trở lại bình 
thưởng và phát triền tốt. 


Việc sửa chữa khuyết điềm, Ồn 
định tình hình kinh tế xã hội phải 
trên cơ sở nắm vững và quyết tâm 
thực hiện đúng đắn Nghị quyết 8 của 
Trung ương và Nghị quyết 28 của Bộ 
chính trị theo những bước đi vững 
chắc nhằm hình thành cơ chế quản 
lý mới theo hướng hạch toán kinh tế 
và kính doanh xã hội chủ nghĩa; 


không được vì những khó khăn trước 


mắt mà quay trở lại cơ chế quản lý 
cũ theo lối tập. trung quan liêu, bao 
cấp _ 


Trước hết cần phải ra sức sắp xếp 
lại và đầy m:.nh sản xuất nông nghiệp, 
công nghiệp, tiều, thủ công nghiệp. 


“Nhiệm vụ này phải được thực hiện. 


đồng thời với nhiệm vụ đổi mới cơ 
chế quản lý kinh tế, đầy mạnh cải tạo 
xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi 
kế hoạch Nhà nước năm 1986. Huy 
động mọi lực lượng lao động, vật tư, 
nguyên liệu hiện có đề phục vụ sẵn 
xuất nông nghiệp và công nghiệp, 
tiêu, thủ công nghiệp. Đây mạnh sẵn 
xuất lương thực và những mặt hàng 
thiết yếu cho đời sống nhân dân. Hết 
sức khuyến khích và tạo điều kiện cho 
các ngành và các địa phương phát 
triền mạnh sản xuất hàng tiêu dùng và 
hàng xuất khẩu. Chấn chỉnh lại tồ 


chức cung ứng vật tư nhằm thực hiện 


. đúng hợp đồng, bảo đảm đưa nhanh 


vật tư đến cơ sở sản xuất đúng theo 
kế hoạch, đúng số lượng, chất lượng, 
thời gian, địa điềm và giá chỉ đạo của 
Nhà nước, không phải qua nhiều khâu 
(rung gian với những thủ tục phiền 
phức; nghiêm trị những hành động 
ăn cắp. hối lộ, cửa quyền và những 
tiêu cực khác trong việc cung ứng vật 
tư. Đồi mới cơ chế quản lý, bảo đảm 
quyền chủ động của eơ sở trong sản 
xuất, kinh doanh. Phân biệt rõ chức 
năng quản lý hành chính Nhà nước với 
chức năng quản lý sẳn xuất, kinh 
doanh. Sắp xếp lại tồ chức và bộ máy, 


"bãi bỏ những tồ chức SP Hhấi gian 


không cần thiết. 


Xlột công tác cực kỳ quan trọng là 
tăng cường và củng cố thương nghiệp 
xã hội chủ nghĩa, mở rộng giao lưu 
hàng hóa, đầy mạnh cải tạo thương 
nghiệp tư doanh, quản lý chặt chẽ 
thị trường, giá cả. Cần phấn đấu 
nhanh chóng làm chủ được thị trường, 
chỉ phối được giá cả trên thị trưởng 
xã hội, trước hết là ở những địa- bàn 
trọng điềm, đối 'với những mặt hàng 
quan trọng. Mở rộng giao lưu hàng 
hóa; nghiêm cấm việc tùy tiện đặt 
các trạm kiềm soát, gây trở ngại cho 
lưu thông và sinh hoạt của nhân dân; 
chấm đứt chia cắt thị trưởng theo địa 
giới bành chính. Thực biện ngay việc 
Nhà nước thống nhất quản lý và độc 
quyền kinh doanh thóc gạo và những 
vật tư chiến lược. Có chính sách và 
tồ chức tốt đề Nhà nước thống nhất 
quản lý và độc quyền kinh doanh 
những mặt hàng thiết vếu cho đời 
sống. Thương nghiệp quốc doanh và 
hợp tác xã mua bán phải vươn lên 
nắm tuyệt đại bộ phận bán buôn và 
phần lớn bán lẻ các loại hàng tiêu 
dùng và dịch vụ quan trọng trên thị 
trường xã hội. Chấm dứt việc các xí 
nghiệp dùng sản phầm của mình đề 
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đứ 


thưởng và phân phối nội bộ. Tập 
trung sản phầmcông nghiệp vào thương 
nghiệp quốc đoanh và đưa nhanh sản 
phầm ra tiêu thụ, phân phối đến tay 
người tiêu dùng. Tăng cường giáo 
dục và kiềm tra chặt chẽ đội ngũ cần 
bộ, công nhân viên trong các cơ quan 
Nhà nước, nhất là các ngành thương 
nghiệp (bao gồm cả nội thương, 
ngoại thương, vật tư), ngân hàng, tài 
chính, vận tải... Kiên quyết loại trừ 
những phần tử thoái hóa, biến chất 
trong cơ quan Nhà nước, xử lý nghiêm 
minh và kịp thời những hành vi tiêu 
cực, ăn cắp, cân đo gian lận, móc nối 
với bọn đầu cơ, buôn lậu. Đình chỉ 
ngay hoạt động kinh doanh buôn bán 
của tất cả các cơ quan, đoàn thề không 
có chức năng kỉnh doanh thương 
nghiệp. Đối với những cán bộ, đảng 
viên buôn bán đầu cơ, vi phạm pháp 
luật, phải kiên quyết xử lý theo pháp 
luật. Việc liên kết kinh tế giữa các 
đơn vị và các địa phương phải có kế 
hoạch, bàn bạc với nhau, tránh tình 
trạng tranh mua, tranh bán, móc 
ngoặc. Thường xuyên tiến hành công 
tác cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
công thương nghiệp tư doanh. Tư 
nhân không được kinh doanh những 
mặt hàng mà Nhà nước thống nhất 
quản lý và độc quyền kinh doanh. 
Kiên quyết trừng trị bọn đầu cơ, 
buôn lậu, bọn phe phầy chuyên 
nghiệp, loại trừ ngay chợ đen buôn 
bán những mặt hàng do Nhà nước độc 
quyền kinh doanh. Sắp xếp lại tiều 
thương, sử dụng họ trong thương 
nghiệp với những hình thức thích 
hợp. hoặc chuyền sang sản xuất,dịch 
vu, tạo điều kiện cho họ có công ăn 
việc làm. Sắp xếp lại các chợ và 
trung tâm giao lưu hàng hóa; mở 
rộng mạng lưới cửa hàng mua bán, 
ký gửi đồ cũ và các loại bàng nhập 
theo đưởng phi mậu địch. Quản lý 
chặt chẽ hoạt động xuất khầu, nhập 
khầu và giá mua bán hàng xuất khầu, 
nhập khầu của các ngành và các địa 
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` 
phương. Thực hiện phương thức kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa đề thống nhất 
việc xuất khầu các loại hàng quan 
trọng vào một đầu mối xuất khẩu ở 
trung ương hoặc ở từng khu vực đề 
chấm đứt tình trạng tranh mua ở 
trong nước và tranh bán ở ngoài 
nước. Các công ty xuất khầu không 
được cửa quyền, ép giá đối với người 
sản xuất. Phải thông báo rõ giá cả 
quốc tế cho người sản xuất hàng xuã! 
khầu biết và phải bảo đảm quyền sủ 
dụng ngoại tệ cho người bán hàng 
xuất khầu. Ngăn chặn và xử lý nghiêm 
những hành vi tranh mua hàng xuât 
khầu đầy giá lên cao, quản lý chặt 


. chẽ vàng bạc và ngoại tệ theo các ché 


độ Nhà nước đã ban hành. Chấm dut 
tình trạng mua bán, trao đồi bằng 
ngoại tệ ở trong nước giữa các ngành, 
các địa phương và cơ sở. Nếu nhường 
lại cho nhau quyền sử dụng ngoại tệ 
thì phải qua ngân hàng. 


Một công tác quan trọng là đâu 
tranh bình ồn vật giá, kiềm soát và 
chỉ phối giá cả trên thị trường xã hội, 
chặn đứng tình trạng giá lên cao đột 
biến, không bị động chạy theo giá thị 
trường tự do. Trên cơ sở giá đã quy 
định, soát xét lại các loại giá, giải 
quyết đúng đắn những vướng mắc, 
rối ren về giá cả đề các cơ Sở sản 
xuất, kinh doanh, thương nghiệp 
quốc doanh và hợp tác xã đầy mạnh 
sản xuất và lưu thông, chuyền mạnh 
sang kinh doanh xã hội chủ nghĩa, 
tạo điều kiện cho tỉnh hình thị trưởng 
và giá cả đi vào thế ồn định. Giữ 
giá những vật tư cơ bản theo mức đã 
công bố Tăng cường hạch toán kinh 
tế, thực hành tiết kiệm triệt đề, giảm 
tiêu hao vật tư, giảm giá thành trong 
sản xuất. Xác định tỉ giá hợp lý giữa 
nông sản phầm và -công nghệ phầm 
bằng cách chỉ đạo chặt chẽ giá mua 
nông sản và giá bán vật tư, hàng 
công nghiệp cho nông dàn. Nghiêm 


cấm việc tủy tiện nâng giả vật tư 
dưới mọi hinh thức. Phấn đấu đề bình 
Ồn giá, nhất là đối với những mặt 
hàng thiết yếu. Nói chung phải phấn 
đấu thực hiện cơ chế một giá theo 
tính thần Nghị quyết 8 của Trung 
ương và Nghị quyết 28 của Bộ chính 
trị Những nơi có đ':ều kiện về quỹ 
hàng và thị trường thì vẫn thi hành 
cơ chế một giá. Ở những nơi tỉnh hình 
cung cầu còn căng thẳng, thị trường, 
giá cả đang biến động mạnh. thì tạm 
thởi trước mắt áp dụng hai giá đối 
với một số ít mặt hàng thiết yếu: bán 
theo định lượng với giá ồn định cho 
công nhân, viên chức, lực lượng vũ 
trang và những người có quan hệ 
hợp đồng kinh tế với Nhà nước; đối 
với các đối tượng khác thi bán theo 
giá kinh doanh thương nghiệp. Đối 
với những mặt hàng không thiết 
yếu, những hàng cao cấp, thì bán theo 
giá kinh doanh -linh hoạt và có chỉ 
đạo. có tác đụng đấu tranh chống đầu 
cơ và bình ồn giá cả. Nhà nước công 
bố giá các mặt hàng do Nhà nước 
thống nhất quản lý và độc quyền 
kinh doanh, đề nhân dân yên tâm về 
giá hàng của Nhà nước; thương 


nghiệp quốc doanh và hợp tác xã bán 


đúng giá niêm yết; không đề cho tư 
thương đầy giá lên cao. Nhanh chóng 
triền khai các hệ thống cung ứng vật 
tư, thương nghiệp bán lẻ, thu mua, 
vận tải, tín dụng xuống tận cơ sở, 
hoạt động nhạy bén và phối hợp chặt 
chẽ với nhau đề phục vụ tốt sản xuất 
và đời sống nhân dân. Thực hiện 
phân công, phân cấp quản lý giá. 
Chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật giá. 
Không được tự định giá vượt quyền 
được giao. Các cấp chính quyền và 
các đoàn thề quần chúng cùng nhau 
phối hợp tiến hành kiềm tra, kiềm 
soát giá một cách nghiêm ngặt và 
liên tục. 


- 


Biện pháp quan trọng nhất hiện 
nay đề bảo đảm tiền lương thực tế 
cho công nhân, viên chức và lực 
lượng vũ trang là phấn đấu bình ồn 
giá thị trường xã hội. Những nơi bán 
các mặt hàng thiết yếu theo một giá 
thì bù giá vào lương cho công nhân 
viên chức một cách thích hợp. Dù bán. 
theo một giá hay hai giá đều phải có 
sự chỉ đạo chặt chẽ của Nhà nước và 
bảo đảm cung ứng lương thực, thực 
phầm và các hàng tiêu dùng thiết yếu 
đến tay công nhân, viên chức, lực 
lượng vũ trang và những người ăn 
theo. Tùy tỉnh hình giá sinh hoạt cụ 


_ thề ở từng địa phương mà có phụ cấp 


đắt đỏ cho công nhân, viên-chức và 
lực lượng vũ trang. Chế độ lương 
khoán, lương sản phầm cần được mở 
rộng đề kích thích tăng năng suất. 
tăng hiệu quả trong sản xuất, tăng 
thu nhập cho người lao động. Thực 
hiện khoán quỹ lương cho cơ sở, 
khuyến khích đơn vị cơ sở dùng 
hết khả năng đề mở rộng sẵn xuất, sử 
dụng các quỹ khen thưởng, quỹ phúc 
lợi đề chăm lo đời sống công nhân, 
viên chức. Chế độ lương mới đã ban 
hành cần được thực hiện nghiêm 
chỉnh, không được tự ý đặt ra các 
chế độ phụ cấp, trợ cấp riêng ở các 
ngành và các địa phương. , 


Việc ồn định nền tài chính quốc 
gia, giữ sức mua của đồng tiền là một 
công việc quan trọng và cấp bách, 
Phăn đấu thực hiện thăng bằng thu 
chỉ ngân sách theo nguyên tắc chị 
trong phạm vi nguồn thu, tích cực 
tăng thu đề bảo đảm chỉ, lường thu 
mà chỉ, có thu mới có chỉ. Tích cực 
tạo nguồn thu, cả cho ngân sách trung 
ương và ngàn sách địa phương, cả 
trong khu vực kinh tế quốc doanh, 
kinh tế tập thề, cá thề và tư nhân. 


9^' 


cỏ 


Thực hiện các biện pháp nghiêm 
ngặt đề giảm chỉ ngân sách. Sắp xếp 
lại và tỉnh giản bộ máy quản lý Nhà 
nước tử trung ương đến địa phương. 
Giảm mạnh biên chế hành chính đề 
chuyên sang sản xuất, kinh doanh và 
các ngành dịch vụ cần thiết. Loại trừ 
mọi chỉ tiêu phô trương, hình thức, 
lãng phí. Tăng cường kiềm tra, thanh 
tra về tài chính của tất cả các ngành, 
các địa phương và đơn vị cơ sở ; xử 
lỷ nghiêm mọi hành vi vi phạm chế 
độ tài chính của Nhà nước, như : chỉ 
tiêu sai nguyên tác, sai chế độ, lập 
qu$ÿ trải phép, tủy tiện đặt ra nguồn 
thu bất hợp lệ trái với pháp luật Nhà 
nước, xóa bỏ từng bước chế độ bao 
cảp. Quan lý chặt chẽ giá thu mua và 
quỹ lương. Cải tiến phương thức gửi 
và rút tiền tiết kiệm đề động viên 
nhân dân có tiền dư đem gửi vào 
ngân hàng. Dồi mới phương thức 
thanh toán của ngàn bàng, khuyến 
khích việc thanh toán bằng chuyền 


khoản hoặc séc qua ngân hàng, không - 


cần phải giữ nhiều tiền mặt. Giữ 
nghiêm kỷ luật về quản lý tiền mặt. 
Đi đôi với việc tồỒ chức cung cấp theo 
định lượng cho những người ăn 
lương, cần sử dụng hình thức thanh 
toán nhằm giảm lượng tiền mặt trả 
lương. Mở rộng hình thức hợp đồng 
kinh tế với nông dàn, thợ thủ công, 
ứng trước tư liệu sản xuất và hàng 
tiêu dùng thiết yếu đề thu mua mà 
không cần dùng nhiều tiên mặt. Đây 
mạnh sản xuất hàng tiêu đủng; bản 
hàng tiêu dùng và mở rộng dịch vụ 
đề thu tiền về. Đồi mới cơ chế hoạt 
động của ngân hàng. Trước mắt các cơ 
sở sản xuất kinh doanh quốc doanh và 
tập thê có nhu cầu chính đáng về vốn 
mà ngân hàng chưa đáp ứng đủ, được 
huy động vốn của cán bộ, công nhàn, 
xã viên với lãi suất thỏa đảng và cách 
thanh toán thuận tiện. Hình thức này 
là tạm tl.ời và sẽ không cần thiết nữa 
khi ngàn hàng thật sự kinh doanh 
tiên tệ, thu hút được n:ọi nguồn vốn 
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nhàn rỗi, bảo đẩm cung ứng vốn cần 
thiết cho các hoạt động sản xuất 
kinh doanh. 


* 


Đề tiếp tục thực hiện đúng đắn 
Nghị quyết Hội nghị thứ § của Ban 
chấp hành trung ương Đẳng, cần 
nắm vững các chủ trương và biện 
pháp cấp bách trên đây, đưa hoạt 
động kinh tế xã hội trở lại bình 
thưởng và phát triền tốt. Toàn Đảng, 
toàn đân cần nhận thức rõ tình hình 
thực tế hiện nay, hiều đúng chủ 
trương, chính sách của Đẳng và Nhà 
nước, ra sức phấn đấu, khắc phục khó 
khăn, thực hiện tốt kế hoạch Nhà 
nước năm 1986, thiết thực chuần b‡ 
Đại hội thứ VI của Đảng. Phải giữ 
nghiêm kỷ luật chấp hành nghị quyết 
của Đẳng và pháp luật của Nhà nước, 
bảo đảm sự nhất trí cao, sự thống 
nhất về tư tưởng và hành động trong 
toàn Đảng, trong bộ máy Nhà nước, 
trong các tỒ chúc sản xuất, kinh 
doanh; từ trung ương đến cơ sở. 


Truyền thống của Đẳng ta và của 
nhân dân ta là càng gặp khó khăn 
càng tăng cường đoày kết, ra sức 
phản đầu, vượt mọi khó khăn, đưa sự 
nghiệp cách mạng nước ta tiến lên 
giành những thắng lợi mới càng to 
lớn hơn. Phát huy truyền thống tốt 
đẹp đó, chúng ta hãy đũng cẩm tự phê 
bình và phê bình, sửa chữa những 
sai lầm và khuyết điềm đã mắc phải, 
phát huy những kết quả bước đầu đã 


-đạt được trong việc thực hiện nghị 


quyết 8 của Trung ương, cùng nhau 
đoàn kết phản đấu, nghiêm chỉnh 
thực hiện các nghị quyết của Đảng. 
tạo ra sự chuyền biến tốt đẹp trong 
hoạt động kinh tế xã hội của nước ta. 


TẠP CHÍ CỘNG SÂN 


THẬT SỰ COI CÁCH MẠNG. 
KHOA HỌC-KỸ THUẬT LÀ THEN CHỐT 


xuất trực tiếp, cách mạng khoa 

học—kỹ thuật trên thế giới đang 
phát triền với nhịp độ rất nhanh, 
thâm nhập ngày càng sâu vào mọi 
lĩnh vực của sản xuất và đời sống. 


P khoa học thành lực lượng sản 


Đẳng tả coi khoa học là một động 
lực cách mạng. Từ Đại hội thứ HH1, 
Đẳng đã nhấn mạnh vai trò quan 
trọng của khoa học và kỹ thuật trong 
công cuộc xây dựng và bảo vệ TÔ 
quốc. Đại hội thứ IV xác định đường 
lốt cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta, khẳng định ghải *... tiến 
hành đồng thời ba cuộc cách mạng — 
cách mạng về quan hệ sản xuất, cách 
mạng khoa học—kỹ thuật, cách mạng 
tư tưởng và văn hóa, trong đó cách 
mạng khoa học — kỹ thuật là then 
chốt 3. 


Năm 1961, Bộ chính trị Ban chấp 


hành trung ương Dáng ra Nghị quyết: 


37/NQ—TUƯ Về chính sách khoa học 0à 
kỹ thuật. Nghị quyết vạch ra những 
phương huớng khoa học và kỹ thuật 
chủ yếu nhằm phục vụ phát triền 
kinh tế, văn hóa và xã hội trước mắt 
và lâu đài. Nghị quyết chỉ rõ phải 
phát huy và phát triền Liêm lực khoa 
học và kỹ thuật trong nước, tăng 
cường hợp tác quốc tế, trước hét với 
Liên xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác, nhằm sử dụng tối đa mọi thành 
tựu khoa học và kỹ thuật của thế 
giới. Nghị quyết xác định phải cải 
tiến quản lý kh(ca học và ý thuật 


nhằm thực hiện có hiệu quả chính. 


sách khoa học và kỹ thuật, sử dụng 
tối ưu tiềm lực khoa học và kỹ thuật, 


` 


-nâng cao hiệu quả kinh tế của các 


hoạt động khoa học và kỹ thuật. 


_ Đại hội thứ V của Đảng một lần 
nữa khẳng định vị trí then chốt của 
cách mạng khoa học — kỹ thuật trong 
ba cuộc cách mạng ở nước ta hiện 
nay, coi đảy mạnh hoạt động khoa 
học và kỹ thuật là một (rong mưởi 
chính sách lớn đề thực hiện bốn mục 
tiêu kinh tế và xã hội tông quát trong 
chặng đường đầu tiên của thời kỷ 
quá độ., 


Các nghị quyết của Đẳng là cơ sở 
quan trọng cho việc định hướng các 
hoạt động khoa học và kỹ thuật, 
khẳng định rằng điều kiện kinh tế 
càng khó khăn, trình độ kỳ thuật của 
sản xuất càng thấp kém thì càng phải 
chú trọng dâu tư cho các hoạt động 
khoa học và kỹ thuật, coi đó là con 


“đường giải quyết triệt đề các khó 


khăn kinh tế và đời sống. 


Theo tỉnh thần “chấm đứt thời kỳ 
phát triền khoa học và kỹ thuật một 
cách tự phát, tần mạn, thiếu hiệu 
qua e như Nghị quyết 37/NQ—T Ư đã 
nói, trong 5 năm qua, chúng ta đã 
thực hiện hơn 70 chương trình tiến 
bỏ khoa học và kỹ thuật. Trên 700 
đề tài nghiên cứu đã được đánh giá, 
nghiệm thu. Trên 300 thành tựu đã đủ 
điều kiện đưa vào áp dụng ngay trong 
sản xuất, trong đó có những thành 
tựu rất quan trọng phục vụ việc nâng 
co năng suất cây trồng, con vật nuôi 
trong nông nghiệp, đồi mới sản phầm 
và công nghệ trong công nghiệp. phục 
vụ các ngành xây dưng, giao thông 
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vận tải, thông tin liên lạc, điều tra 
cơ bản, v.v, 


Nhìn vào bất cử ngành sản xuất 
nào, cũng có thề thấy được những kết 
quả đáng phấn khởi do các hoạt động 
khoa học và kỹ thuật của nước ta 


đưa lại : những giống lúa mới xuất 
hiện ngày càng nhiều trên đông 


ruộng ; tỷ lệ lợn lai, trâu bò lai trong 
đàn gia súc ngày càng tăng ; hàng loạt 
sản phầm mới, công nghệ mới do cán 
bộ khoa học và kỹ thuật của chúng 
ta sáng tạo và áp dụng thành công. 
Mỗi năm có hàng nghìn kỹ thuật tiến 
bộ được áp dụng ở các địa phương. 
Hiệu quả kinh #ế do áp dụng các thành 
tựu khoa học và kỹ thuật vào sản 
xuất và đời sống trong những năm 
1981—1985 thật không nhỏ. 


Chúng ta cũng đã xây dựng được 
một hệ thống cắc cơ quan nghiên cứu, 
các trung tâm ứng dụng khoa học và 
kỹ thuật, đào tạo và bồi dưỡng được 
một đội ngũ cán bộ khoa học và kỹ 
thuật tương đối đông, đủ sức đảm 
nhận công tác nghiên cứu khoa học, 
điều hành kỹ thuật và chỉ đạo các 
hoạt động kinh tế và xä hội trong tất 
cả các ngành kinh tế quốc dân. Đội 
nøũ này là một vốn quý. một thế 
mạnh của chúng ta, 


* 


Tuy nhiễn, chúng ta vẫn chưa thực 
hiện được việc đưa nhanh các thành 
tựu khoa học và kỹ thuật vào sản 
xuảt, các hoạt động khoa học và kỹ 
thuật chưa tạo ra được những chuyền 
biến mạnh mẽ trong sản xuất. Trên 
thực tế, chúng ta chưa thật sự coi cách 
mạng hhoa học — kỹ thuật là then 
chất: khoa học và kỹ thuật chưa 
trở thành động lực trong công cuộc 
xảy dựng cuộc sống mới, con người 
mới, phát triền kinh tế, văn hóa và 
xã hội của nước ta Không thề không 
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thừa nhận một thực trạng là hiện- 
nay ở nhiều ngành trình độ kỹ thuật 
của sẵn xuất sút kém, chất lượng sản 
phầm nhìn chung không đạt yêu cầu, 
năng suất lao động ngày càng giảm, 
hiệu quả của sản xuất thấp một cách 


đáng lo ngại. 


Do chưa nhận thức rõ vị trí then 
chốt của cách mạng khoa học — kỳ 
thuật, cho rằng « bây giờ kinh tế kém, 
hãy làm kinh tế đã, bao giờ kinh tế 
khá lên mới làm khoa học», do cơ 
chế quan liêu bao cấp ràng buộc, cho 
nên nảy sinh và tồn tại hàng loạt trở 
ngại cho việc áp dụng các thành tựu 
"khoa học và kỹ thuật vào sản xuất, 
cho việc đầy mạnh cách mạng khoa 
học — kỹ thuật. 


Về kế hoạch hóa, từ khâu lập kở 
hoạch đến việc kiềm tra, đánh giá 
hoàn thành kế hoạch, các cấp quản 
lý thường chỉ mới quan lâm đến kế 
hoạch số lượng, mà Ít coi trọng chất 
lượng, thậm chí nhiều cấp quản lý 


_ eòn quan niệm rằng khi số lượng chưa 


đủ thì hãy sản xuất đủ số lượng đã. 
Kết quả là- chất lượng sản phầm kém 
đã thúc đảy nhu cầu giả tạo về số 
lượng, tạora sự lăng phí to lớn về 
nguyên liệu. năng lượng, lao động, 
v.v. Những tồn phi cho việc sản xuất 
những sản phầm kém chất lượng — 
những sản phầm này nhanh chóng bị 
thải loại ra khỏi đởi sống xã hội — 


-_ là một nhân tố phá hoại sản xuất và 


ngăn cần áp dụng các thành tựu khoa 
học và kỹ thuật. 

Định mức kinh tế — kỹ thuật được 
dùng một cách tủy tiện trong khi lập 
kế hoạch và có xu hướng ngày càng 
sút kém. Đây cũng là nhân tố quan 
trọng làm cho sản xuất không có nhu 
cầu phấn đấu nâng cao chất lượng và 
đồi mới kỹ thuật. 

Chính sách giả cả, lợi nhuận cùng 
như các chế độ tiền (ương, tiền 
thưởng, v.v. ít nhiều đều có tác dụng 
khuyến khích một cách không tự giác 
việc tăng biên chế, tăng định mức tiêu 


hao nguyên liệu, vật liệu, tăng tài 
sản cố định, v.v. nghĩa là giữ sản 
xuất ở trình độ kỹ thuật thấp kém. 
Một số chế độ khuyến khích cải tiến 
kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, đồi 
mới sản phầm, tiết kiệm chi phí sản 
xuất còn mang tính hình thức,. chưa 
đủ sức thúc đầy sản xuất đi theo 
chiều hướng tiến bộ kỹ thuật, và 
nhiều khi còn bị lợi dụng theo chiều 
hướng tiêu cực. 


Trong khu vực nghiên cứu khoa 
học, tuy đã có nhiều đồi mới, tiến bộ 
như thửa nhận quyền của cơ quan 
khoa học được tham gia các hoạt” 
động kinh tế (ký hợp đồng kinh tế, 
lập các quÿ tử các nguồn vốn tự có, 
mở tài khoản và vay vốn như trong 
sản xuất, v.v.) song nhìn chung 
nhiều chế độ vẫn còn chưa đủ sức 
khuyến khích các cơ quan khoa học 
cũng như cán bộ khoa học và kỹ 
thuật trong hoạt động nghiên cứu, 
sáng tạo. 


Chúng ta cũng chưa tồ chức và sử 
dụng thật tốt đội ngũ cán bộ khoa 
học và kỹ thuật hiện có nhằm phát 
huy và phát triền mọi tiềm lực khoa 
học và kỹ thuật. Ngay trong việc xác 
định chế độ đãi ngộ cũng còn nhiều 
đúng lúng : đãi ngộ theo bằng cấp và 
chức vụ khoa học (tiến sĩ, phó tiến 
sĩ, giáo sư cấp Ï, cấp lI, viện sĩ, v.V.), 
hay theo công trình khoa học, (trả 
tiền khoán gọn công trình, thưởng 
theo các công trình hoàn thành, treo 
giải thưởng trước cho những công 
trình được đặt hàng do nhu cầu của 
sản xuất và của nền kinh tế quốc 
dâu, v.v)? 


* 


Đà «cách mạng khoa học — kỹ 
thuật là then chốt » trở thành hiện 
thực sinh động hằng ngày, chúng ta 
cần xóa bỏ tất cả những trở ngại nói 


trên trong khu vực sản xuất cũng 
như trong khu vực nghiên cứu khoa 
học, làm cho khoa học, kỹ thuật thật 
sự trở thành «không chỉ là căn cứ, 
là cơ sở của hoạt động kinh lẽ, + hội, 
mà còn là yêu cầu nội tại của các hoạt 
động ấy » (1). 

Trước hết uà quan trọng nhất là phải 
tqora trong sản xuất nh cầu tiến bộ 
kỹ. thuật bằng hai cách : 


Về mặt chiến lược, cơ quan kế 
hoạch đặt nhiệm vụ cải biến từng 
bước trình độ kỹ thuật của sản xuất, 
đề tạo ra một nền sản xuất có ưu thế 
giành đặc quyền về những sản phầm 


có thế mạnh trong sự phân tông lao 


động quốc tế. Tức là nền sản xuất đó 
phải tạo ra được những sản phầm có 
sức hấp dẫn, có năng lực giành được 
và củng cố được vị trí ưu đãi trên 
thị trường quốc tế. Đây là biện pháp 
định hướng có tính chất trực tiếp vào 
sản xuất. 


Bên cạnh đó, tạo ra các đòn bầy 
kinh tế gián tiếp kích thích nhu cầu 
đồi mới sản phầm, đồi mới kỹ thuật 
và công nghệ của sản xuất, nghĩa là 
kích thích tiến bộ kỹ thuật trong sản 
xuất. Biện pháp này có ý nghĩa quyết 
định. Đúng như Ẩng-ghen đã nói: 
khi xã hội có nhu cầu kỹ thuật, thì xã 
hội thúc đầy khoa học phát triền hơn 
mưởi trường đại học. Khi sản xuất 
không có nhu cäu' tiến bộ kỹ thuật thì 
không thề diễn ra quá trình «cách 
mạng khoa học = kỹ thuật là then 
chết ». _ 


Hai là, tàm cho khu Uực nghiên cửu 
khoa học tạo ra một nguồn đồi dào các 
thành tựu khoa học 0à kỹ thuật. Đây 
trước hết là trách nhiệm của các cấp 
quản lý kinh tế, của các cơ quan kế 
hoạch kinh tế chủ động phối hợp với 
các cơ quan quản lý khoa học và kỹ 
thuật trong các nhiệm vụ: 


(1) Lê Duần : «Nắm vững quy luật. đồi mới 
quản lý kinh tế », Tp cÀi Cạng sản số 9-1964, 
tr. 21. 
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— Đề ra và giám sát thực biện 
những chỉ tiêu định mức kinh tế— 
kỹ thuật ngày càng tiến bộ, hướng 
vào việc không ngừng nâng cao chất 
lượng sản phầm và trình độ kỹ thuật 
của sản xuất. 


— Vạch ra và tập trung đầu tư đề 
thực hiện những phương hướng 
nghiên cứu khoe học nhằm phục vụ 
những nhiệm vụ chiến lược đồi mới 
sản xuất và sản phầm, đồng thời đặt 
kế hoạch áp dụng các thành tựu khoa 
học và kỹ thuật vào sản xuất. Không 
đề tiếp tục tồn tại tình trạng nghiên 
cứu khoa học một cách tự phát, tản 
mạn và kết quả nghiên cửu không có 
nơi áp dụng. 

Ba là, sử dụng bà phái huụ hết năng 
tực của đội ngũ khoa học uà kỹ thuật 
hiện có, đồng thời râu dựng đói ngũ 
khoa học uà kỹ thuật phù hợp uới nhu 
cầu phát triền kinh tế, khoa học 0à kỹ 
thuật. Cán bộ khoa học và kỳ thuật 
hiện có cần được sử dụng đúng ngành 
nghẻ và năng lực chuyên môn, cần 
được thu hùt về các cơ sở sẵn xuất, 
nhắm đảy nhanh tiến bộ khoa học và 
kỹ thuật trong sản xuất. Chú trọng 
bòi dưỡng cán bộ đầu đàn, chuyên 
gia gioi, đào tạo và mạnh dạn giao 
việc cho cân bộ trẻ. 

Chúng ta đòi hỏi cán bộ khoa học 
và kỹ thuật phải là những chiến sĩ, 
vừa cách mạng vừa khoa học, có phẩm 
chất và năng lực, hết lòng phục vụ 
nhàn dân, trung thực, đoàn kế:, băng 
hái và bèn bỉ trong công tác, trong 
học tập và nghiên cứu, cống hiến 
nhiêu nhất cho sự nghiệp cách mạng. 


Đồng thời cần có cơ chế và chính- 


sách thích hợp khuyến khích đội ngũ 
khoa học và kỹ thuật nghiền cứu, 
sáng tạo. Kinh nghiệm chỉ rõ, mọi 
biện pháp sắp xếp ®, ạ đãi ngộ » quan 
liêu và nhất loạt theo chủ nghĩa bình 
quản đếu không đưa tới thành công. 


. 
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Ngoài chính sách đặc biệt đối với 
những người có trình độ cao, có năng 
khiếu đặc biệt v.v., cần nghiêm chỉnh 
thực hiện nguyên tắc ¡ê nin nít về 
phân phối theo lao động trong lĩnh 
vực khoa học và kỹ thuật: người tạo 
ra và áp dụng các công trình khoa 
học và kỹ thuật đem lại hiệu quả kinh 
tế cũng đợc hưởng quyền phân phối 
lợi nhuận như người sản xuất. Không 
nên “lý luận? rằng Nhà nước đã 
nuôi anh ăn học, anh phải có nghĩa 
vụ làm ra sản phầm khoa học mà 
không được đỏi bất cứ một chế độ 
bồi dưỡng, khen thưởng nào như 
công nhân trong sản xuất ®. 


Tất cả những điều nói trên chỉ có 
thề thực hiện được tốt đẹp trong quá 
trình đồi mới cơ chế quản lý kinh tế, 
đồi mới cơ chế quản lý khoa học và 
kỹ thuật. 

Cách mạng, kề cả cách mạng khoa 
học—kỹ thuật, bao giờ cũng là sự 
nghiệp của quần chúng. Nhiệm vụ 
của các cấp lãnh đạo là thực hiện các 
biện pháp giáo dục tư tưởng, tồỒ chức 
và quản lý nhằm tạo ra động lực thúc 
đầy quần chúng tích cực hành động 
cách mạng, thật sự biến cách mạng 


thành ngày hụi của quần chúng. 


Một văn kiện lý luận... 
(Tiếp theo trang 21) 


thực tiền của chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản, cụũng cấp cho 
chúng ta những kinh nghiệm và bài 
học vô giá. Chúng ta cần nghiên cứu 
sâu sắc Cương lĩnh và từ đó suy nghỉ 
về những vấn đề đang đặt ra đối với 
sự nghiệp xây đựng chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta. : 


 . -..———. “. 


ĐĂNG HỮU 


MƯA NHANH TIẾN BỘ 


KHÚỦA HỘ —KỸ THUẬT VÀ) SẢN XUẤT 


ĐỒNG những năm qua, thực biện 
Nghị quyết Đại hội thứ V của 
Đảng, Nghị, quyết 37 của Bộ chính 

trị Trung ương Đẳng, hoạt động khoa 
học — kỹ thuật đã có nhiều chuyền 
biến đáng kè. 


Tiềm lực khòa` học kÈ thuật đã 
bước đầu được tập hợp và hưởng vào 
phục vụ những -hhiệm vụ quan trọng 
nhất, cắp bách nhất của nền kinh tế 
quốc đân. Hệ thống các chương trình 
trọng điềm tiễn bộ khoa họẻe kỹ thuật 
của Nhã nưởẻ trong kế hoạch 5 năm 
19§1 — 1985 với sự tham -gía của trên 
15 000 cán bộ khoa.học kỹ thuật thuộc 
nhiều viên nghiên.cứu, nhiều trưởng 
đại học, nhiêu xí nghiệp, nhiều, cơ 
quan đã: được triền khai một cách 
tích cực và thu được nhiều kết quả 
đáng mừng. Tính đếu nay khoảng 700 
đè tài đã;kết. thúc có kết quá, trong 
đó trên 300 đề tài đã qua sản xuất thử 
và được kết luận là những kỹ thuật 
tiến bộ có thề đưa vào áp dụng rộng rãi 
trơng sài xuất. Ngoài hệ thống chương 
triih trọng điềm của Nhà nước, có 
hàng nghìn đề tài nghiên cứu của các 
ngánh, địa phương và cơ sở cũng 
được tồ chức thực hiện nhằm giải 
quyếtnhttng vấn đề cấp bách của sản 
xuất đã đem lại kết quả thiết thực. 
Nhiều đề tại được thực hiện bằng 
cách ký: kết hợp đồng (rực tiếp giữn 
lâu sở sản xuất và "cơ Lai HỆ TH 
éứu khơa học. 


Phong trảo phát huy sáng kiến cải 
tiến kỹ thưật đang trên đà phát triền. 
Nhiều sáng kiến có giá trị làm tăng 
đáng kề năng suất, chất lượng, hiệu 
quả của sản xuẤ(. 


(Gần đây, các cấp, các ngành đã 
quan tâm nhiều đến công tác khoa 
học kỹ thuật, nhất là quan tâm đến 
việc đưa tiến bộ -kỹ thuật vào sẵn 
xuất. Cán bộ khoa học kỹ thuật không 
đừng lại ở phòng thí nghiệm hoặc nơi 
sản xuất thử mà đỸ vào nhà máy, bám 
đồng ruộng, củng với cộng nhân và 
nông dân tồ chức áp dụng các kế! quả 
nghiên cứu đã kết luận. Hiện nay, ở 
các địa phương đang hìnN thành 
phong trào quần ohúng ứng dụng 
khoa học kỹ thuật yào sản xuất và 
đởi sống. Mỗi năm có đến hàng nghìn 
kỹ thuật tiến bộ được úp dụng ở các 
địa phương. Sự chuyền biến quan 
trọng này liên quan chặt chế với sự 
đồi mới bước dầu cơ chế quản lý 
theo hướng xóa bỏ quan liêu bao cấp, 
gắn quyền lợi người sản xuất với 
chất lượng và hiệu quả của sản xuất, 

Tiến bộ kỹ thuật đi vào sản xuất 
nhiều nhất là trong nông nghiệp. Ở 
đày rõ ràng là có túc động của cơ chệ 
khoán sản phầm cuối cùng đến tồ, 
đội sẵn xuất và người lao động. Các 
giống lúa mới được sử đụng khá rộng 
rãi trên khắp các vùng của đất nước, 
tạo nên sự chuyền biến đáng kề trong 


sản xuất lương thực ở nước ta, góp 


Xã) 


\ 


phần quan trọng vào việc tăng sản 
lượng hằng năm bình quân l1 triệu 
tấn trong những điều kiện thời tiết 
không thuận lợi) Có thề nói cuộc 
cách mạng xanh đang bắt đầu ở nông 
thôn nước ta. Cùng với các giống cây, 
con mới, các biện pháp cải tạo đất và 
bón phân, các biện pháp bảo vệ thực 
vẠI, các chất kích thích, điều hòa 
sinh trưởng đã góp phần đáng kề vào 
việc phát triền sản xuất nông nghiệp- 


Trong công nghiệp, tiến bộ kỹ 
thuật cũng đã góp phần giải quyết 
những khó khăn về nguyên liệu, vật 
liệu, phụ tùng thay thế, nhiên liệu, 
năng lượng; làm ra nhiều sản phầm 
mới, nâng cao chất lượng sản phầm ; 
phát triền thêm ngành nghề, nâng 
cao hệ số sử dụng công suất máy móc. 
tạo thêm hàng xuất khầu và công 
việc làm... Nhiều kỹ thuật tiến bộ đả 


được áp dụng trong công tác điều tra. 


cơ bản, sử dụng hợp lý tài nguyên và 
bảo vệ môi trưởng. 


Việc áp dụng kỹ thuật tiến bộ 
nhìn chung ‹đã đem lại hiệu quả 
đáng kề, góp phần thúc đầy sản xuất 
phát triền. ... 


Tuy nhiên việc áp dụng thành tựu 
- khoa học và tiến bộ kỹ thuật nhìn 
chung còn chậm. Nhiều kết quả nghiên 
cứu đã được tồ chức đánh giá, nghiệm 
thu, có khả năng đem lại hiệu quả 
kinh tế cao vẫn phải chờ đợi khá lâu 
mới được áp dụng. hoặc đến nay vẫn 
chưa được áp dụng. Nhiều tiến bộ kỹ 
thuật được áp dụng thành công Ở 
một số nơi nhưng không được nhân 
ra kịp thời trên diện rộng. Tâm lý 
ngại đồi mới kỹ thuật, công nghệ, 
đồi mới sản phầm còn khá phồ biến. 
Tiềm lực khoa học vì vậy còn bị lãng 
phí khá lớn; khoa học chưa đáp ứng 
được kịp thời các yêu cầu to lớn và cấp 
bách của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tồ quốc xã hội chủ nghĩa. Tình hình đó 
là do cơ chế quản lý quan liêu bao cấp 
không khuyến khích người sản xuất 
quan tâm đến năng suất, chất lượng 


và hiệu quả cho nên không có nhu 
cầu áp dụng tiến bộ kỹ thuật ; do chưa 
hình thành đồng bộ một hệ thống biện 
pháp thúc đây và khuyến khích mọi 
người tham gia quá trình sâng tạo và 
áp dụng giải pháp sáng tạo vào sản 
xuất. 


— 


* 


Đẳng ta có đường lối đúng đắn 
phát triền khoa học và kỹ thuật, xác 
định vai trò then chốt của cuộc cách 
mạng khoa học kỹ thuật trong quá 
trình tiến hành đồng thời ba cuộc 
cách mạng xây dựng nền kinh tế mới, 
nền văn hóa mới và con người mới 
xã hội chủ nghĩa. Một nội dung rất 
quan trọng đề thực hiện đường lối ãy 
là phải nhanh chóng đưa các thành 
tựu khoa học và tiến bộ kỹ thuật vào 
sản xuất và đời sống, nhằm nâng cao 
năng suất, chất lượng, hiệu quả của 
lao động sản xuất, cải thiện đời sống 
Tiến bộ kỹ thuật trong nền kinh tế 
quốc dân phải là mối quan tâm hàng 
đầu của công việc quản lý kinh tế. 


linh nghiệm cho thấy muốn đưa 
nhanh tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất 
phải thực hiện đồng bộ một loạt biện 
pháp cải tiến quản lý kinh tế và 
quản lý khoa học kỹ thuật, từ khâu 
công tác kế hoạch hóa, đề ra các 
chính sách kinh tế cụ thề, các đòn 
bầy kích thích đến các biện pháp giáo 
dục tuyên truyền, tỒ chức, hành chính. 


Trước hết, nói về đồi mới quản lý 
kinh tế. Cơ chế quản lý kinh tế phải 
tạo được động lực từ bến trong của 
sản xuất, thúc đầy khoa học kỹ thuật 
phát triền, phải làm cho các xÍ nghiệp 
có nhu cầu nghiên cứu, áp dụng khoa 
học — kỹ thuật. Xí nghiệp phải thật 
sự có quyền chủ động trong sản xuất 
kinh doanh, tự chịu trách nhiệm về 
chất lượng và hiệu quả của sẵn xuất. 
Cơ chế quản lý quan liêu bao cấp đã 


làm cho nhiều xí nghiệp quay lưng 
lại với tiến bộ kỹ thuật. Nhiều giải 
pháp khoa học kỹ thuật có thề giúp 
cho xí nghiệp giảm chỉ phí sản xuất, 
nâng cao chất lượng sản phầm, tạo 
sản phần, mới, mở rộng sản xuất... 
nhưng không được tÖ chức áp dụng. 
Đó là do thiếu chính sách khuyến 
khích, thiếu biện pháp tồ chức, lại 


bị nhiều ràng buộc khi áp dụng các - 


giải pháp đồi mới. Nếu không bãi bỏ 
chế đỏ lợi nhuận định mức tính theo 
phần trăm của giá thành, thì còn tiếp 
tục khuyến khích xí nghiệp tăng giá 
thành. Tính đầy đủ chi phí vào giá 
thành là rất cần thiết khi các xí 
nghiệp đi vào hạch toán kinh tế và 
kinh doanh xã hội chủ nghĩa, nhưng 
nếu không quy định một giá thành 
hợp lý cho mỗi loại sản phầm có mức 
chất lượng quy định và buộc xÍ 
nghiệp tự chịu trách nhiệm về lãi, lỗ 
thi cũng chưa khuyến khích xí nghiệp 
quan tâm đến hiệu quả của sẵn xuất. 
Phải có cơ chế đề xí nghiệp quan hệ 
trực tiếp với người tiêu dùng, thật sự 
chịu trách nhiệm trước người tiêu 
dùng. đáp ứng đòi hỏi của người 
tiêu dùng, tránh tỉnh trạng xí nghiệp 
chỉ sẵẳn xuất theo đường mỏn, theo 
những con số máy móc tử trên «áp 
đặt», mà không nhận được thông 
tin phản hồi từ phía người tiêu dùng. 
Thực tế cho thấy khi xí nghiệp không 
quan tâm tới người tiên dùng về mặt 
số lượng, chất lượng, chủng loại sản 
phầm, thì xí nghiệp không có nhu 
cầu nâng cao chất lượng, đồi mới sẵn 


phầm, cũng tức là không có nhu cầu. 


đồi mới kỳ thuật. 


Việc áp dụng các giải pháp đồi mới 
thưởng đòi hỏi vốn đầu tư, thay đồi 
trang bị, nguyên liệu, vật liệu v.v. mà 
trong nhiều trưởng hợp xí nghiệp 
không chủ động giải quyết được. 
Nếu không có biện pháp khuyến khích 
và tạo điều kiện thuận lợi thì xỉ 
nghiệp không thề thực hiện đồi mới. 
Trưởng hợp này cần có sự tác động 
của kế hoạch hóa trực tiếp: giao chỉ 


tiêu kế hoạch sản xuất kèm theo các 
điều kiện cân đối vật tư. 


Gần đây, thực hiện Nghị quyết Hội 
nghị thứ 6, thứ § của Ban chấp hành 
trung ương Đẳng, cơ chế quản lý kinh 
tế mới đang trong quá trình hình 
thành, lấy năng suất, chất lượng, hiệu 
quả làm thước đo các hoạt động sản 
xuất kinh doanh trong xã hội. Một cơ 
chế như thế chắc chắn sẽ mở đường 
cho khoa học đi vào cuôc sống. 


Hàng loạt các chính sách về kinh 
tế cần được rà soát, điều chỉnh, bồ 
sung nhằm mục tiêu bảo đảm năng 
suất, chất lượng, hiệu quả cao của 
toàn bộ nền kinh tế quốc dân: chính 
sách xuất nhập khầu bảo đảm khuyến 


- khích phát triền sản xuất trong nước 


và tăng cường xuất khâu; chính sách 
tiết kiệm trong sẵn xuất và tiêu dùng 
trên cơ sở áp dụng các biện pháp 
khoa học và kỹ thuật, các định mức 
tiên tiến, các chính sách về chất 
lượng sẳn phầm, về công nghệ, về 
tài nguyên và môi trưởng, về lao 
động v.v. cần được xây dựng trên cơ 
sở những thành tựu khoa học — kỹ 
thuật đã đạt được và hướng vào việc 
thúc đầy phát triền kinh tế bằng khoa 
học —kỹ thuật. 


Chẳng hạn, về xuất nhập khầu, 
nếu không có chính sách đánh thuế 
rất cao những mặt hàng nhập mà 
trong nước đã nghiên cứu và sản 
xuất được thì các kết quả nghiên cứu 
vẫn chỉ dừng lại ở trong phỏng thí 
nghiệm hoặc trong các xưởng sản 
xuất thử, còn Nhà nước thì vẫn cứ 
tốn ngoại tệ mua hàng nước ngoài. 
Không những phải đánh thuế cao mà 
còn phải cấm nhập một số mặt hàng 
đề bảo hộ sự phát triền sản xuất 
trong nước. Lâu nay ta đã nghiên 
eứu và chế thử thành công nhiều loại 
vật liệu từ nguyên liệu trong nước, 
nhiều loại trang bị máy móc, phụ 
tùng thay thế cho hàng nhập; nếu có 
chinh sách phù hợp, có kế hoạch tồ 
chức sẳn xuất trong nước, đòng thời 
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hạn chế hoặc xóa bổ nhập khầu các 
mặt hàng ấy. thi hằng năm có thề 
tiết kiệm được hàng trăm triệu rúp, 
đô la. Nhiều loại vật tư, chỉ cần nhập 
một Ít nguyên liệu là Irong nước có 
thề sản xuất thay thế được. Những 
loại vạt tư này có thề còn kém Ít 
nhiều so với hàng nước ngoài, song 
nếu đã đạt được những chỉ tiêu cơ 
bản nhất về chất lượng thì nhất thiết 
không nhập hàng nước ngoài nữa. 
Cần xây dựng thói quen dùng hàng 
(rong nước 


Cần có chính sách thỏa đáng 
khuyến khích những người tạo ra và 
tồ chức áp dụng có kết quả những 
giải pháp dồi mới. Trong một số năm 
đầu áp dụng kỹ thuật tiến bộ, cần đề 
cho xí nghiệp sử dụng phần lớn tiền 
làm lợi dược do áp dụng giải pháp 
mới, trong đó dành một tỷ lệ thích 
đáng đề thưởng cho những người đã 
lạo ra và t chức áp dụng các giải 
pháp ấy. Cân có những quy định và 
hướng dẫn cụ thê cách tính toán và 
phân chia tiền làm lợi, bảo đảm lợi 
ích của Nhà nước, của xí nghiệp, của 
cơ sở nghiên cứu khoa học và của 
những người trực tiếp nghiên cứu, tồ 
chức áp dụng. Khuyến khích mở rộng 
việc ký kết và thực hiện hợp đồng 
kinh tế, liên Kết liên doanh giữa các 
cơ quan khoa học và cơ sở sản xuất 
nhằm áp dụng nhanh chóng các thành 
tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất, 


Kế hoạch hóa là khâu trung tâm 
của hệ thống quản lý kinh tế. nếu 
nó không lấy tiến bộ kỹ thuật làm 
nội dung cơ bản thì cũng khó thúc 
đầy tiến bộ kỹ thuật trong nền kinh 
tế quốc dân. Nếu các chỉ tiêu kế hoạch 
còn nặng về số lượng mà nhẹ về chất 
lượng, nặng về khối lượng công việc 
phải triền khai mà nhẹ về kết quả 
của công việc (thí dụ, chỉ nêu diện tích 
khai hoang, diện tích trồng rừng, điện 
tích cây công nghiệp..., mà không nêu 
tỷ lệ thành rừng, năng suất, sản 
lượng...), thì để khuyến khích cách 
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làm ăn không quan tâm đến hiệu quả, 
gây lãng phí sứo người, sức của, Tỉnh 
hình khá nghiệm trọng biện nay là 
trong sản xuất công nghiệp các chỉ 
tiêu tiêu hao vật tư, năng lượng, 
nhiên liệu, lao động vẫn còn tiếp tục 


. tăng và cao hơn gấp nhiều lần so với 


mức tiên tiến trên thế giới. 


Khi xây dựng kế hoạch phải căn 
cử vào những thành tựu khoa học và 
tiền bộ kỹ thuật đã đạt được, những 
định mức tiên tiến về tiêu hao vật 
chất bắt buộc phải thực hiện, những 
chỉ tiêu về năng suất, chất lượng, hiệu 
quả cần đạt. Kế hoạch phải bắt mọi 
người, mọi cơ sở, mọi ngành làm 
việc theo những định mức tiên tiến, 
thực hiện nghiêm túc những tiêu 
chuẳần đã ban hành, cũng tức là buộc 
phải làm ăn một cách khoa học, phải 
áp dụng các biện pháp tiến bộ kỹ 
thuật. 

Một nội dung rất quan trọng trong 
kế hoạch là đồi mới công nghệ, đồi 
mới sản phầm, loại trừ những công 
nghệ quá lạc hậu, tiêu hao vật chất 


quá lớn và thay thế những sẵn phầm 


lỗi thời. Sắp xếp lại sản xuất phải 
nhằm vào mục tiêu ấy Không thề 
chấp nhận sự tòn tại các xí nghiệp sử 
dụng công nghệ quá lạc hậu, tiêu hao, 
vạt chất quá lớn đề sẵn xuất ra 
những sản phầm không bảo đảm chất 
lượng. 


Như vậy, kế hoạch phải lấy tiến bộ 
khoa học — kỹ thuật làm căn cứ, làm. 
nội dung cơ bản. Công tác khoa học 
kỹ thuật phải tập trùng phục vụ việc 
xây dựng và thực hiện kế hoạch. Vì 
vậy, đòi hỏi có sự kết hợp chặt chẽ 
giữa cơ quan quản lý kế hoạch và cơ 
quan quản lý khoa học kỹ thuật. 
Những kỹ thuật tiến bộ được kiến 
nghị đưa ra xem xét đề xây dựng kế 
hoạch phát triền kinh tế phải là 
những kết quả nghiên cứu khoa hợc 
đã qua sản xuất thử ở quy mô cần 
thiết và được các hội đòng khoa học k$ 
thuật có thầm quyền giám định, kế: 


luận. Các kỹ thuật tiến bộ Ấy trong 
kế hoạch phải được thề hiện qua các 
chỉ liêu số lượng, chất lượng sẵn 
phầm, qua các chỉ:tiềêu cân đối vật 
‡ư, năng lượng, nguyên liệu, kề cả 
vật tư xuất, nhập khầu... 


* 


Đồi mới quản lý khoa học — một 
bộ phận hợp thành của đồi mới quần 
lý kinh tế — phải theo hướng khắc 
phục những mặt trì trệ bắt nguồn từ 
chế độ quan liêu bao cấp, phát huy. 
mạnh mẽ tính sáng tạo của các cơ 
quan khoa học và đông đảo cán bộ 
khoa học, đưa nhanh tiến bộ khoa 
học kỹ thuật vào sẳn xuất. 


Hoạt động khoa học kỹ thuật có 
những mặt đặc thù, không giống hoạt 
động sản xuất: không thề dự kiến 

_ đầy đủ và chắc chắn kết quả sẽ đạt, 
khó tính được hiệu quả, không thề 
dự toán được khối lượng công việc 
nghiên cứu,.. Nhưng không phải vì 
thế roà cứ duy tri chế độ cấp kinh phí 
trần lan cho hầu hết các nhiệm vụ 
nghiên cứu, triền khai, kề cả những 
nhiệm vụ nghiên cứu cải tiến kỹ 
thuật và áp dụng kỹ thuật mới của 
cơ sở sản xuất. Làu nay các chương 
trinh đề tài trọng điềm của Nhà nước 
cũng như các chương trình, đề tài của 
các ngành ÿà địa phương đều bám 
sát những vấn đề phát triền kinh tế— 
xã hội. Nhưng rất nhiều đề tài không 
có cơ quan đặt hàng rõ ràng và chưa 

-xác định được địa chỉ áp dụng. Da 
đó, khi kết thúc trong phòng thí 
nghiệm, chúng gặp nhiều khó khăn 
trong sản xuất thứ. Sau khi sẵn xuất 
thư thành công thi lại gặp khó khăn 
trong việc tồ chức áp dụng vào sản 
xuất. Đối với một số đề tài, người ta 
không muốn nhanh chóng hoàn thành 
dứt điềm vi muốn tiếp tục được cấp 
kinh phi. Cũng có nhiều trường hợp 
xin đăng ký nhiệm vụ sản xuât thử 


đề được đầu tư bồ sung mà không 
phải hoàn lại v.v. Có những xí nghiệp 
hay liên hiệp xÍ nghiệp có vốn sẵn 
xuất hàng trăm triệu đồng nhưng 
không chịu trích ra đề chỉ cho các 
nhiệm vụ nghiên cứu áp dụng khoa 
học kỹ thuật mà cứ xin ngân sách 
Nhà nước cấp cho từng đề tài vài 
chục nghìn đồng ! 


Đồi mới cơ chế quản lý khoa học 
phải nhằm khắc phục tình hình đó, 
khuyến khích những hoạt động sáng 


_tạo phục vụ sản xuất và đới sống, 


đem lại hiệu qua cao. Các chương 
trình trọng điềm tiến bộ khoa học 
kỹ thuật của Nhà nước cần được tập 
trung hơn, hưởng vào những văn đề 
then chốt nhất của nền kinh tế quốc 
đân ; mục tiêu là xây dựng cơ sở khoa 
học cho các quyết định quan trọng về 
kinh tế, cho các giải pháp đồi mới có 
ýÝ nghĩa đối với toàn bộ nền kinh tế 
quốc dàn. Các chương trình này được 
ưu tiên bảo đảm về tài chính, vật tư; 
những người tham gia thực hiện 
chương trình được hưởng những 
quyền lợi thỏa đáng. Khi xày dựng , 
chương trình cần dự kiến trước 
những nơi sẽ áp dụng, huy động các 
cơ sở sản xuất tham gia nghiên cứu, 
nhất là tham gia sản xuất (thứ, đề 
chuần bị điều kiện áp dụng sau khi 
sản xuất thử thành công và được kết 
luận: quan tâm trước hết đến kết 
quả cuối cùng của tửng đề tài và có 
kế hoạch từ đầu chuyền giao chúng 
vào sản xuất. Trong nhiều trưởng hợp, 
cần khoán gọn kinh phí, vật tư cho cơ 
quan phụ trách đề tài và tạo điều 
kiện cho nó hoàn thành nhanh chóng. 


Các đề tài nghiên cứu triền khai 
nhằm đưa các giải pháp đồi mới vào 
từng cơ sở sản xuất được thực hiện 
chủ yếu bằng phương thức ký kết hợp 
đồng kinh tế giữa cơ quan khoa học 
và cơ sở sản xuất. Những cơ quan 
nghiên cứu triền khai chuyên ngành 
sẽ tiến tới hoạt động theo phương 
thức này là chủ vếu. Rinh phí khoa 
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“_ học tử ngân sách Nhà nước chỉdùng cho 
những chương trình, đề tài có ý nghĩa 
quan trọng nhất đối với toàn bộ nên 
kinh tế quốc dân, những nghiên cứu 
eơ bản, nhằm tạo những kỹ thuật 
mới, khai thác hợp lý tài nguyên... 
Ngay trong hệ thống chương trình 
trọng điềm của Nhà nước cũng có 
nhiêu đề tài có thề thực hiện theo 
hợp đồng kinh tế. 


Cần có cơ chế phù hợp đề thu hút 
mạnh sự quan tâm đầu tư cho khoa 
học từ phía sẵn xuất, căn cứ vào hiệu 
quả thực tế mà khoa học đem lại cho 
sản xuất. 


Việc đánh giá, kết luận các công 
trình nghiên cứu khoa học phải đi 
vào nền nếp. Các hội đồng khoa học 
và cơ quan quản lý khoa học phải có 
ý thức trách nhiệm cao đối với những 
kết luận của mình. 


Cần tồ chức tốt việc đăng ký đề tài, 
đăng ký kết quả nghiên cứu, cũng 
như đăng ký và xét duyệt, công 
nhận sáng kiến, sáng chế. Việc bảo 
vệ quyền tác giả cần được quan tâm 
hơn. Khi các giải pháp đồi mới được 
các xỉ nghiệp áp dụng, tác giả được 
hưởng một phần tiền làm iợi do giải 
pháp đồi mới đem lại, Khắc phục 
hiện tượng cơ quan khoa học, cán 
bộ khoa học «giữ tủ ® các bí quyết, 
các kết quả nghiên cứu đề làm lợi 
riêng cho mình. 


Những biện pháp nêu trên là nhằm 
tạo được động lực từ bèn trong của 
sản xuất, đồng thời nhằm kích thích 
sự lao động sáng tạo của đội ngũ cán 
bộ khoa học trong việc giải quyết 
những vấn đề của sản xuất. Các biện 
pháp này sẽ phát huy đầy đủ tác 
dụng nếu được sự lãnh đạo chỉ đạo 
chặt chẽ của các tồ chức Đảng và 
chính quyền các cấp, đồng thời tạo 
được cầu nối trực tiếp giữa khoa 
học và sản xuất. ` 

Thúc đầy tiến bộ kỹ thuật trong 
nền kinh tế quốc dân phải được xem 


đã 


là nội dung chủ yếu của sự lãnh đạo 
của Đẳng đối với kinh tế. Các cấp ủy 
Đảng kiềm tra chặt chẽ trình độ kỹ 
thuật, năng suất, chất ?ượng, hiệu 
quả của sản xuất và đặc biệt quan 
tâm chỉ đạo việc vận dụng các thành 
tựu khoa học kỹ thuật đề đồi mới 
sản xuất. Nâng cao nhận thức về vai 
trò tác động của khoa học đối với 
phát triền kinh tế. Phát triền kinh tế 
theo chiều sâu thực chất là áp dụng 
tiến bộ khoa học — kỹ thuật; phát 
triền theo chiều rộng cũng chỉ đạt 
được hiệu quả khi có đầy đủ căn cứ 
khoa học. 


Tạo được cầu nối trực tiếp giữa 
khoa học và sản xuất sẽ rút ngắn chu 
trình «khoa học —-kỹ thuật — sản 
xuất — tiêu dùng?. Cầu nối ấy có_ 
được trước hết là nhờ các giám đốc 
xí nghiệp am biều sâu kỹ thuật của 
sản xuất, -tiếp cận được với ngôn ngữ 
của khoa học hiện đại, nhạy bén với 
sự đồi mới; mặt khác cán bộ khoa 
học am hiều kinh tế, bám sát thực 
tiễn sản xuất thì dễ tạo được quan 
hệ chặt chẽ, tự nhiên giữa xí ngh}p 
với các cơ quan khoa học. Các tồ 
chức cầu nối» như các trung tâm 
dịch vụ khoa học —kÿ thuật, các 
trung tâm chuyền giao kỹ thuật, các 
phòng thiết kế thử nghiệm, các xưởng 
sản xuất thử v.v. cần luôn luôn 


.rút kinh nghiệm cải tiến phương thức 


hoạt động nhằm rút ngắn quá trình 
từ khoa học đến sản xuất. * Liên hiệp 
khoa học — sẵn xuất? là hình thức 
tồ chức phù hợp với yêu cầu khoa 
học đi thẳng vào sản xuất, trực tiếp 
cho ra sản phầm, cần được nghiên 
cứu đề sử dụng trong một số ngành 
có điều kiện. 


* 


(Xem tiến trang 70) 


NGUYỄN VĂN HIẾU 


PHÒNG TUYỂN VĂN HÓA BIÊN GIỚI PHÍA BẮC 


AU thất bại thẩm hại hồi tháng 2- 
h 1979, bọn phần động trong giới 
cầm quyền Bác kinh đã tiến hành 
cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt 
đối với nước ta. Bên cạnh những hoạt 
đông về quân sự và kinh tế, bọn 
chúng ráo riết tiến hành chiến tranh 
tâm lý dưới những hình thức văn 
hóa thông tin. Hàng loạt truyền đơn, 
văn hóa phầm phản động từ đất 
Trung quốc liên tiếp được tung vào 
vúng biên giới Việt nam. Hàng trăm 
chợ đường biên được chúng xây dựng 
nhằm đò la tin tức, lôi kéo, mua 
chuộc người của ta. Hàng trăm cụm 
loa có công suất lớn từ 400WB đến 
600W' chĩa sang lãnh thồ nước ta suốt 
đọc vũng trên giới từ địa phận tỉnh 
Lai châu tới địa phận tỉnh Quảng 
ninh. Những cụm loa này làm việc 
hầu như suốt ngày đêm với nội dung 
kích động phần tuyên truyền, gây bạo 
loạn, phá hoại tỉnh đoàn kết quân 
dân, đoàn kết dân tộc của chúng ta. 
Đặc biệt, chúng còn lợi dụng quan 
hệ dòng họ, quan hệ văn hóa giữa 
các dân tộc ở hai bên biên giới đề 
chia rẽ nhân dân với Đẳng, chính 
quyền ta. Một loạt hủ tục, mê tín 
được bọn phản động khơi dậy. 


Tình hình thực tế nêu trên đặt ra 
cho chúng ta một nhiệm vụ cấp bách 
là phải khần trương, tích cực xây 
đựng một phòng luuễn Đàn hóa với 
chiều dày đủ mạnh đề góp phần có 
hiệu quả vào việc đánh bại hoàn toàn 
âm mưu của bọn bành trướng và bá 
quyền Bắc kinh, bảo vệ vững chắc 


biên giới, đồng thời đáp ứng nhu cầu 
to lớn về đời sống văn hóa, tỉnh thần 
của quân và dân ta ở tuyến đầu Tà 
quốc. 


Chủ trương xây dựng phỏng tuyến 
vàn hóa biên giới phía Bắc đã được 
ngành văn hóa thông tin sáu tỉnh biên 
giới là Lai châu, Hoàng liên sơn, Hà 
tuyên, Cao bảng, Lạng sơn, Quảng 
ninh nhiệt liệt hưởng ứng. Tất cả sáu 
tỉnh này đều thành lập Bun râu dựng 
phòng tuuền 0àn hóa biên giới do một 
đồng chí phó giám đốc sở văn hóa 
thông tin phụ trách. 


Điều quan trọng là, chủ trương 
này đã nhanh chóng trở thành chủ 
trương cụ thề của tỉnh ủy và ủy ban 
nhàn dân các tỉnh biên giới. Nhiều 
tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đã 
xem xét quy hoạch và giải quyết 
những văn đề cụ thề về ngân sách, 
chế độ, về biên chế và phương tiện 
hoạt động... cho ngành văn hóa thông 
tin trong việc xây dựng phòng tuyến 
văn hóa. Ủy ban nhân dân tính Cao 
bằng đã cấp kinh phí cho xày dựng 
phòng tuyến văn hóa biên giới mỏi 
năm hơn 1 triệu đồng. Ủy ban nhân 
dân tỉnh Lạng sơn đã quyết định cho 
mỗi xã giáp biên được lập một đội 
thông tin nửa chuyên trách từ ba đến 
bốn người. Mỗi cán bộ trong đội thông 
tin này được cấp kinh phí 60đ/tháng 
và khi nghỉ hưu được hưởng chế độ. 
đầi ngộ như một cán bộ xã. Nhiều 
tỉnh đã quy định chính sách không 
thu tiền xem phim đối với đồng làc 


3? 


vùng cao, vùng giáp biên và lực lượng 
vũ trang đóng trên địa bàn NH3 
biên giới (trừ thị xã). 

Chủ trương xây dựng phòng tuyến 
văn hóa biên giới cũng được các 


huyện ủy và ủy ban nhân dân các: 


huyện biên giới hưởng ứng tích cực: 
Nhiều đồng chí bí thư huyện ủy và 
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đã 
trực tiếp xem xét việc tuyền chọn cắn 
bộ cho các đơn vị văn hóa thông tin 
của huyện; chỉ đạo tại chỗ việc xây 
đựng các thiết chế văn hóa; trực tiếp 
chăm sóc và bố trí kế hoạch cho các 
đoàn văn công và các đội thông tin ở 


các tỉnh, huyện phía sau lên phục vụ 


biên giới. 

Nhiều ngành ở trung ương có liên 
quan tới công tác biên giới cũng đã 
hưởng ứng chủ trương này, trước 
tiên và tích cực nhất là các lực lượng 
vũ trang, sau đó là ngành giáo dục. 


Chủ trương xây dựng phòng tuyến 
văn hóa biên giới còn được tất cả các 
địa phương trong cả nước đồng tình 
ủng hộ. Nhiều tỉnh và huyện ở phía 
sau đã gửi sách cho các tỉnh biên 
giới đề lập thư viện tỉnh và huyện; 
đưa các đoàn văn công hoặc đội 
thông tin chuyên nghiệp tới biên giới 
phục vụ như Đoàn ca múa thành phố 
Hồ Chí Minh, Doàn cải lương tỉnh 
Tây nĩnh; đội thông tín lưu động tỉnh 
Vĩnh phú v.v. ; 

Phòng tuyến văn hóa được chúng 
ta xác định bao gòm lãnh thô 32 
huyện và thị xã biên giới, trong đó 
có 165 xã giáp biên. Trên lãnh thồ 
thuộc phạm vi phòng tuyến có 29 dân 
tộc anh em sinh sống, đông nhất là 
các đân tộc Tày, Nùng, H mông. Tại 
đó còn có nhiều đơn vị của lực 
lượng vũ trang, 16158 trường phô 
thông cơ sở, 91 trường phô thông 
trung học, 219 xí nghiệp trung ương và 
địa phương, l lâm trường, 
trường và một số bệnh viện. 


nÔng 


Xây dựng phòng tuyến văn hóa 
biên giới là xây dựng đời sống văn 


đồ 


chóa ở các đơn vị cơ sở (bao gồm cáe 


làng bẩn, các đơn vị vũ trang, các 
trường học, bệnh viện, các xí nghiệp, 
các nông trường, lâm trưởng...) thuộc 
32 huyện và thị xã biên giới nói trên. 
Vi vậy, những nội dung xây dựng dời 
sống văn hóa ở cơ sở cũng chính là 
những nội dung mà việc xây dìịng 
phòng tuyến văn hóa cần hướng tới. Cụ 
thê là, việc xây dựng phòng tuyến văn 
hóa biên giới cần chú ý đầy mạnh 
sáu mặt hoạt động chủ yếu sau đây. 
Thứ nhất là các hoạt động thông tin, 
cổ động. Thứ hai là hoạt động văn 
nghệ quần chúng. Thứ ba là phong 
trào đọc và làm theo sách báo cách 
mạng. Thứ tư là phong trào xây 
dựng nếp sống xã "hội chủ nghĩa, bài 
trừ hủ tục, mê tín. Thứ năm là giáo 
dục truyền thống. Thứ sáu là bảo đảm 
sự hoạt động bình thường của các 
thiết chế văn hóa như nhà văn hóa, 
câu lạc bộ, hiệu sách, hiệu ảnh... 


Tất cả các hoạt động văn hóa nêu 
trên phải đạt tới yêu cầu là làm cho 
cán bộ, chiến sĩ và đồng bào ta ở vùng 
biên giới phía bắc thấy rõ được âm 
mưu vô cùng thâm độc của kẻ thù, từ 
đó nâng cao tỉnh thần cảnh giác cách 
mạng, xây dựng lòng tin vững chắc 
vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội 
chủ nghĩa mà chúng ta đang xây 
dựng. Các hoạt động văn hóa đó còn 
phải xây dựng được trong đòng 
bào và chiến sĩ lòng tự hào về 
Đảng ta, về dân tộc ta, về nền văn 
hóa văn minh của đại gia đình các 
đân tộc Việt nam nói chung và của 
từng dân tộc anh em sống trên đất 
Việt nam nói riêng. Làm được như 
vậy tức là chúng ta đã xây dựng được 
một chiến tuyến lòng dân * — một 
chiến tuyến bất khả xâm phạm và cỏ 
sức miễn dịch lớn trước những luận 
điệu tuyên truyền phần cách mạng._ 


Tuy nhiên, các đơn vị cơ sở ở biên 
giới phía bắc có những đặc điềm riêng 
của nó. Việc xây dựng đời sống văn 
hóa ở cơ sở tại đây phải bám chắc 


những nét đặc thù này thì mới thiết 
thực và đạt hiệu quả cao. 


Mấy năm qua, ở biên giới phía bắc 


nước ta trên thực tế đã hình thành 
ba vùng tương đối rð rệt. 

Vùng tuuến đầu, bao gồm những xã 
và bản giáp biên chỉ có lực lượng vũ 
trang vài lực lượng trực tiếp phục vụ 
chiến đấu; đồng bào địa phương đã 
chuyền và phía sau. Việc xây dựng 
đời sống văn hóa ở đây trước hết và 
chủ vếu phải bảo đảm được các mặt: 
tô chức cho cán bộ và chiến sĩ trong 
các đơn vị vũ trang được thường 
xuyên đọc báo, nghe đài, xem phim 
đèn chiếu và xem các tiết mục văn 
nghệ nhỏ. Ở vùng tuyến đầu này, 
chiến sự thường xảy ra ác liệt, cán 
bộ và chiến sĩta hằng ngày, hằng giờ 
phải mặt giáp mặt với kẻ thù, do đó 
các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 
thông tin phải hết sức gọn nhẹ và có 
tính cơ động cao; nội dung phải hết 


sức thiết thực) tránh hình thức. Ơ 


vùng này không thề và thực tế cũng 
không cho phép tồ chức những buồi 
biều diễn văn nghệ có quy mô lớn 
đòi hỏi những trang bị hiện đại và đội 
ngũ diễn viên đông đảo. Tại đây cũng 
không thề tồ chức những buồi chiếu 
phim đòi hỏi phải có màn ảnh, có máy 
chiếu và máy phát điện cồng kênh. ‹ 


Đề đáp ứng nhu cầu văn hóa của 
cán bộ và chiến sĩ vùng tuyến đầu, 
cần tồ chức cho được những đội thông 
tin và văn nghệ mạnh nằm ngay trong 
các lực lượng vũ trang; đồng thời 
đưa các đội thông tin và văn nghệ 
lưu động xung kích của huyện, tỉnh, 
hoặc trung ương với số người và 
chương trình hết sức gọn nhẹ lên 
phục vụ cán bộ và chiến sĩ ta. 


Vàng giữa gồm các xã và bản kế 
cận tiếp giáp với tuyến đầu. Đây là 
nơi tập kết của các lực lượng vũ trang 
sẵn sàng chiến đấu, là nơi đặt cơ sở 
hậu cần trực tiếp, cho nên lực lượng 
phục vụ chiến đấu khá đông. Tại vùng 
này, đồng bào ta vẫn bám đất sản 


xuất, các trưởng học, các nông 
trường, lâm trường vẫn hoạt động 
„bình thường. 

Việc xây dựng đời sống văn hóa ở 
tuyến giữa này cần lập trung vào 
mấy nội dung chủ yếu là: thông tin 
cồ động; văn nghệ quần chúng; đọc 
sách báo cách mạng; xây dựng nếp 
sống mới. Tại vùng này, công tác văn 
hóa thông tin cần dựa hẳn vào các 
đơn vị vũ trang, các trường học, bệnh 
xá, lâm trường, nông trường; cố 
găng xây dựng cho được những đơn 
vị văn hóa thông tin mạnh đề gây 
ảnh hưởng tốt đến các đơn vị khác. 
Ở mỗi cơ sở, nhất là mỗi xã, cần tồ 
chức một đội thông tin từ ba đến bốn 
người được phụ cấp sinh hoạt phí 
theo đúng tỉnh thần nghị quyết 
159/IIDBT của Hội đồng bộ trưởng về 
công tác văn hóa thông tin. 


Vàng hậu cứ gòm các xã phía sau, 
thị trấn huyện ly và thị xã. Tại vùng 
này, nội dung hoạt động văn hóa 
thông tin nên chú ý tới cả sáu mặt: 
thông tin cô động; văn nghệ quần 
chúng ; đọc và làm theo sách báo cách 
mạng; xây dựng nếp sống mới ; giáo 
dục truyền thống; sinh hoạt thường 
xuyên của nhà văn hóa. câu lạc bộ... 
Tồ chức hoạt động nên dựa hẳn vào 
nhà trường, xí nghiệp, nông trường, 
lâm trường, bệnh viện; cố gắng xây 
dựng các cơ sở này thành những cứ 
điềm văn hóa thông tin mạnh. 


Đối với vùng hàu cứ, việc xây dựng 
các chợ, thị trăn huuUện lụ, thị xã thành 
những trung tâm văn hóa là điều hết 
sức cần thiết. 

Chợ ở các huyện biên giới, nhất 
là chợ huyện thưởng họp mỗi tuần 
một lần. Đây là nơi tập trung đồng 
bào các dân tộc, các cán bộ chiến sĩ 
và công nhân viên chức Nhà nước của 
cả một vùng. Vì vậy, cần.xây dựng 
chợ thành một trung tâm văn hóa với 
các thiết chế như trạm truyền thanh, 
hiệu sách, bãi chiếu bóng, cụm pa nô 
cò động. 
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Thị trấn huyện ly là nơi có chợ 
huyện, hàng tuần đồng bào và chiến 
sĩta thưởng tụ họp về đây rất đông. 
Huyện ly còn là hậu cứ trực tiếp, nơi 
các chiến sĩ ta tới giải trí, tiếp nhận 
thông tin mới và hưởng thụ văn hóa 
sau một thởi gian chiến đấu và sẵn 
sàng chiến đấu căng thẳng. Do đó, tại 
đây cần xây dựng các thiết chế văn 
hóa và thông tin như yêu cầu xây 
dựng cấp huyện nói chung, nhưng 
bước đi và quy mô cần thích hợp với 
điều kiện của huyện miền núi có 
chiến tranh. Trước hết cần xây dựng 
đài truyền thanh, rạp hoặc bãi chiếu 
bóng cõ định, hiệu sách, nhà thông 
tin triỀn lãm, cụm pa nô cồ động và 
tùy điều kiện mà có thề xây dựng 
thêm các công trình như: sân khấu 
ngoài trời, nhà văn hóa, thư viện, 
hiệu ảnh. 


Thị xã biên giới có vị trí đặc biệt 
quan trọng. Nó là trung tâm của cả 
một vùng lớn, là đầu mối giao thông 
quan trọng. Chúng ta chủ trương xây 
dựng mỏi thị xã thành trung tâm văn 
hóa của cả một vùng lớn bao gồm 
một vài tỉnh biên giới với đầy đủ các 
thiết chế văn hóa, đặc biệt là nhà văn 
hóa. 

Mấy năm qua, dó tích cực triền 
khai chủ trương xây dựng phòng 
tuyến văn hóa biên giới, cho nên cả 
sáu tỉnh biên giới phía bắc đều bước 
đâu đạt được những kết quả đáng 
mửng. | 

Tất cả các đơn vị thuộc lực lượng 
vũ trang ở tuyến đâu đã có đội thông 
tin và văn nghệ. Nhiều trường học 
co hoạt động văn hóa thông tin đạt 
hiệu quả cao. Nồi nhất là trường phồ 
thông cơ sở lloàng đồng (thị xã Lạng 
sơn), trường văn hóa dân tộc vùng 
caoở Bát sát (Hoàng liên sơn) và 
trưởng sư phạm miền núi (Hà tuyên). 
Hầu hết các xã giáp biên giới đều tồ 
chức được ban văn hóa thông tin. 
Nhiều xã xây dựng được đội thông 
tin lưu động và đội văn nghệ. Ban 


(0 


chỉ đạo nếp sống mới xã hội chủ 
nghĩa ở nhiều xã cũng đã hình thành 
gồm đại diện của chính quyền, các 
đoàn thề và một số trưởng dòng họ 
với những nội dung hoạt động khá 
thiết thực: xây đựng nếp sống quân 
sự hóa, giáo dục tỉnh thần cảnh giác 
kết hợp với xây dựng nếp sống văn 
minh, vệ sinh trật tự thôn bản, xây 
dựng nếp sống mới trong việc cưới, 
việc tang, chống nghiện thuốc phiện. 
Hàu như tất cả các chợ trong phạm 
vi phòng tuyên, đặc biệt là chợ huyện 
đã được xây dựng thành những trung 
tâm văn hóa thông tin. Một số chợ 
huyện phát huy hiệu quả rất tốt như 
chợ Bắc hà (lloàng liên sơn). Nhiều 
huyện ly đã trở thành trung tâm văn 
hóa mạnh cớ dủ lực lượng và phương 
tiện đề hoạt động thường xuyên. Các 
tò chức văn hóa thông tin cấp huyện 
được củng cố và tăng cường thêm 
những cán bộ có năng lực và phầm 
chất tốt. Có thề nói, một mạng lưới 
văn hóa thông tin khá hoàn chỉnh đã 
được xây dựng trên phạm vi phòng 
tuyến. Bên cạnh những kết quả về 
mặt tồ chức lực lượng như vậy, chúng 
ta còn đạt được những hiệu quả đáng 


mừng về mặt ý thức, tư tưởng. Đồng ì 


bào các dân tộc .vùng biên giới đã ý 
thức rất rõ về chủ quyền quốc gia, 
quyết tâm giáng trả mọi âm mưu và 
hành động lấn chiếm của kẻ thù. Hầu 
như tất cả các xã giáp biên đều có 
phong trào không nghe đài Trung 
quốc, không xem họa báo Trung quốc, 
không đọc truyền đơn phản động của 
Trung quốc, không đi chợ Trung quốc; 
không dùng hàng tàm lý chiến của 
Trung quốc, không dùng thuốc chữa 
bệnh của Trung quốc. Trong phong 
trào xây dựng nếp sống mới, nhiều 
nơi đã có những quy định rất cụ thề 
như : không hút thuốc phiện; không 
thách eưới bằng vải Tỉ kha, vỏ chăn 
con công và đép xuồng Trung quốc ; 
không cúng ma gà, ma xó, hoặc kéo 
dải 1È tang hàng 5—6 ngày ; thực hiện 
tiết kiệm trong việc cưới, việc tang... 


Điều đáng mừng là những quy định 
như thế đã được đông đảo nhân dân 
đồng tình ủng hộ. Trong các hoạt 
động văn hóa, văn nghệ, đồng bào 
các dân tộc luôn luôn chú ý giữ gìn 


về đẹp và bản sắc riêng của dân tộc. 


mình, Những làn điệu dân ca như: 
“Si » của đồng bào Nùng, «lượn? 
của đồng bào Tày, «páo rung ® của 
đồng bào Dao, * quắn khắp » của đồng 
bào Thái, *gầu plềnh › của đồng bào 
Hmông... và những loại nhạc cụ như: 
đàn tính, quả nhạc, khèn, trống... đã 
tửng góp phần làm nên nền văn hóa 
“Việt nam phong phú, đa dạng, nhiều 
màu sác, luôn luôn được dồng bào 
các dân tộc giữ gin và làm cho ngày 
càng phát triền. 


Thư chiến tranh tâm lý và văn hóa 
phản động của bọn bành trướng bá 
quyền Trung quốc trong thời gian 
đầu có gây được một số ảnh hưởng 
xấu đến một số Ít người, nhưng về 
sau, ảnh hưởng đó bị thu hẹp dần. 


Tóm lại, tới cuối năm 1985, 0uề cơ 
bản chúng ta đã khép kín được phòng 
tuuấn ăn hóa ở biên giới phía bắc (có 
tồ chức, có phong trào, có hiệu quả). 

Mặc dù có những kết quả bước đầu 
như vậy, song công tác xây dựng 
phòng tuyến văn hóa biên giới vẫn 
cỏn những nhược điềm và những thiếu 
sót cần sớm được khắc phục : 


° 


Phong trào chưa được mạnh đều ở 
các địa phương. Một số nơi quá xa 
thị trấn và đường giao thông, đồng 
bào và chiến sĩ ta còn ít được đọc báo, 
nghe đài, xem phim, xem nghệ thuật. 


Việc trang bị các phương tiện kỹ 
thuật cho các hoạt động văn hóa— 
thông tin thuộc phạm vi phòng tuyến 
tuy đã được tảng lên khá so với trước 
nhưng cũng mới ở mức tối thiều đề 
có thề hoạt động được. Một số vật tư 
thông thường hết sức cần thiết vẫn 
còn thiếu nhiều hoặc không phủ hợp 
với đặc điềm của vùng cao biên giới 
(thiếu máy chiếu phim dèn chiếu, 
thiếu đèn và mạng đèn măng sông, 


thiếu bột màu, thiếu pin nghe dài, 
máy phát điện quá cồng kềnh). 


Ngành văn hóa thông tin cấp tỉnh 
có vị trí quyết định trực tiếp đối với 
việc xây dựng phòng tuyến văn hóa 
biên giới nhưng chưa được kiện toàn 


_đề có thề phát huy đầy đủ sức mạnh 


trong công việc này, 

Việc huy động sức mạnh của các 
địa phương trong cả nước vào việc 
xây dựng phòng tuyến văn hóa biên 
giới gần đây mới được đặt ra và cũng 
chưa có kế hoạch thật cụ thề đề tạo 
thành sức mạnh tồng hợp góp phần 
xây dựng nhanh bơn phòng tuyến 
văn hóa biên giới. co ˆ 

Cán bộ làm công tác văn hóa thông 
tin giữ vai trỏ quyết định trong việc 
xây dựng phòng tuyến văn hóa biên 
giới nhưng còn thiếu và yếu, nhất là 
cán bộ nghiệp vụ các loại, đặc biệt là 
rất thiếu cán bộ biên tập. 


Các chỉnh sách, chế độ đối với hoạt 
động văn hóa thông tin trên phòng 
tuyến văn hóa biên giới chưa đầy đủ, 
hoặc đã có nhưng chậm bồ sung cho 
phù hợp với tình hình và khi ban 
hành thi lại thực hiện rất chậm. 


* 


Nghị quyết Hội nghị thứ bẩy của 
Ban chấp hành trung ương Đảng 
(khóa V) đã chỉ rõ: “Trước mắt cần 
tẠẬp trung sức của cả nước kết hợp với 
việc phát huy cao độ tỉnh thần tự lực 
tự cường của các địa phương. khần 
trương xây dựng các huyện ở 6 tỉnh 
biên giới phía bắc, nhất là 3l huyện, 
thị biên giới (hiện nay là 32 huyện, 
thị-vi tháng 7 — 1985, Hội đồng bộ 
trưởng đã quyết định thị xã Hà giang 
là thị xã biên giới N.V. II) và các 
huyện kế cận có đủ sức về mọi mặt 
cùng bộ đội chủ lực bảo vệ vững 
chấc vùng biên giới trong mọi tình 
huống ». 


ái 


Đề góp phần thực hiện tốt nhiệm 
vụ nêu trên, trong thời gian tới, công 
tác xây dựng phòng tuyến văn hóa 
biên giới cần được đầy mạnh hơn. 
Cụ thà là : | 


— Mỗi sở văn hóa thông tin tỉnh 
biên giới cần rà kỹ lại tỉnh hình 
mạng lưới văn hóa thông tin ở phỏng 
tuyến văn hóa; nắm thật chắc số 
lượng và chất lượng cán bộ và 
phương tiện của từng đơn vị. Kết hợp 
chặt chẽ với lực lượng quân sự và 
công an đề tiến hành phân vùng, 
phân tuyến một cách cụ thề (mỗi vùng 
gồm những bản, những xã nào). Xác 
định những điềm cần làm trước và 
cần tập trung đầu tư phương tiện 
hoạt động. 


— Xây dựng nhanh các công trình 
văn hóa thông tin ở các huyện ly và 
thị xã biên giới với quy mô và hình 
thức thích hợp. 


— Về phương thức hoạt động, cần 
phối hợp chặt chẽ hơn nữa với lực 
lượng vũ trang, với các trường học, 
các cơ sở kinh tế trong các hoạt 
động văn hóa thông tin. Tích cực mở 


rộng hoạt động văn hóa thông tin ở 
các chợ biên giới, bảo đảm phiên chợ 
nào cũng có những hoạt động văn hóa 
thông tin. Kết hợp hình thức truyền 
tin miệng, thông tin trực quan (triền 
lãm tranh ảnh và chiếu phim đèn 
chiếu) với các hình thức văn nghệ 
nhỏ nhẹ. Đặc biệt chú trọng xuất bản 
các loại sách tranh, sách ảnh và bộ 
triền lãm nhỏ cho biên giới. 


— Có chính sách đãi ngộ thích 
đáng đối với những cán bộ văn hóa 
thông tỉn hoạt động ở miền núi nói 
chung và ở vùng cao biên giới nói 
riêng. Kịp thời bồ sung hoặc thay đồi 
những chế độ, chính sách không còn 
phù hợp nữa. 


Công tác xây dựng phòng tuyến văn 
hóa biên giới được sự quan tâm và 
hưởng ứng của cả nước đã có những 
bước phát triền mới cả về chiều rộng 
và chiều sâu, góp phần chống trả có 
hiệu quả cuộc chiến tranh lấn chiếm 
biên giới và phá hoại nhiều mặt của 
địch. Công tác này cần được đầy 
mạnh và nâng cao hơn nữa đề đáp 
ứng thật tốt yêu cầu của tuyến đầu 
Tồ ` quốc. 


VŨ MÃO 


Bí thư thứ nhất TƯ 
Đoàn TNCS Hò Chỉ Minh 


š$ NĂM (HIẾN ĐẤU VÀ TRƯỞNG THẲNH (ỦA 
ĐÖẢN THANH MIỄN (ÔNG S5ÄN HỒ CHÍ HINH 


Năm nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 
tổ chức cộng sản trẻ tuồi do Đẳng 
và Bác Hồ hính yêu sáng lập, lãnh 
đạo và rèn luyện, trỏn 5ã tuôi. 

Hơn nửa thế kỷ theo Đảng làm 
cách mạng, Đoàn TNCS Hồ Chi Minh 
và thế hệ trẻ cả nước đã vượt qua 
muôn vàn khó khăn, thử thách, lập 
nên những chiến công xuất sắc, vang 
đội, và đã nhanh chóng trưởng thành, 

Mặc dù các mặt công tác của Đoàn 
và phong trào thanh niên đang còn 
những thiếu sót, nhược điềm, song 
những cống hiến và trưởng thành của 
Đoàn và các thế hệ thanh niên Việt 
nam trong cuộc hành trình chiến đấu 
dưới ngọn cờ cách mạng vẻ vang của 


Đẳng hơn nửa thế kỷ qua vẫn nói 


lên một thực tế khách quan: Đoàn là 


đội xung kích cách mạng, đội dự bị: 


chiến đấu của Đẳng, là trưởng học 
cộng sản chủ nghĩa và người đại 
điện cho lợi ích và quyền làm chủ 
tập thề của thanh niên. 

Nghị quyết 26 của Bộ chính trị 
Trung ương Đảng về « tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
thanh niên? khẳng định: * Đoàn 
thanh niên cộng sản Hò Chí Afinh đã 
có những cố gắng trong việc tô chức, 
giáo dục, động viên thanh niên hăng 
hái thí đua thực hiện hai nhiệm vụ 
chiến lược. Hình thức, phương pháp 


công tác vàn động thanh niên có tiến 
bộ. Đảng đánh giá cao và biều dương 
những cống biến, thành tích của thanh 
niên và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ 
Chí Minh ®. Đoàn đã vinh dự được 
Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân 
chương Sao vàng, huân chương cao 
nhất của nước ta trong địp kỷ niệm 
lần thứ 40 ngày thành lập nước. 

“Trong 55 năm chiến đấu và trưởng 
thành dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, 
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chỉ 
Minh rút ra được nhiều kinh nghiệm 
quý. Dưới đây là một số kinh nghiệm 
cơ bản nhất: 

1— Đường lõi cách mạng đúng đân 
của Đảng ià nhân lò quuết định, trực 
liếp tạo nên lj tưởng, niềm tin của 
lhế hệ trẻ; tạo nên thành công trong 
công tác của Đoàn. 


Chúng ta đều biết, những năm đầu 
thể kỷ 20, khi ngọn lửa đấu tranh 
của phong trào Cần vương đã tắt, đất 
nước ta chim trong bóng đêm nô lệ 
“tưởng như không có đường rao. 
Nhưng lãnh tụ Nguyễn Ai Quốc và 
những người cộng sản Việt nam đầu 
tiên kịp đến với chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, đem chủ nghĩa Mác—L.ê-nin 
truyền bá vào trong nước và kết hợp 
tư tưởng, lý luận tiên tiến đó với 
phong trào công nhàn, phong trào 


yêu nước đề thành lập Đảng tiên 
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phong, mở ra tiền đồ rạng rỡ cho 
cách mạng nước ta. 


Ngay từ khi vừa thành lập, trong. 


cương lĩnh chỉnh trị của mình, Đẳng 
ta đã đề ra đường lối cách mạng đúng 
đắn, sáng tạo. Đó là tiến hành cách 
mạng dân tộc dân chủ nhân dân, 
đánh đồ đế quốc, phong kiến, đề giải 
phóng đất nước khỏi ách nô lệ và 
bóc lột, bỏ qua giai đoạn phát triền 
tư bản chủ nghĩa, tiến thẳng lên chủ 
nghĩa xã hội. Với đường lối đúng đắn 
của Đẳng, phong trào yêu nước đã đi 
vào quỹ đạo mới. Sức mạnh của nhân 
đản ta đã được kết hợp với sức mạnh 
của giai cấp công nhân và nhân dân 
cách mạng trên thế giới. Dường lối 
chính trị của Đẳng ngay từ khi vừa 
xây dựng đã thề hiện được chân lý 
lớn nhất của thời đại ta là độc lập 
đán tộc gần liền uới chủ nghĩa +ã hội, 
cho nên có sức thuyết phục mạnh mẽ, 
đáp ứng nguyện vọng sâu xa của 
hàng chục triệu nhân dân lao động; 
đặc biệt đã nhanh chóng trở thành 
lj tưởng 0uả niềm lin vững chắc của 
thanh niên, những người khát khao 
lý tưởng sống cao đẹp và luôn hướng 
về cái mới. ` 

Có đường lối đúng, Đẳng ta lại có 
đội ngũ cán bộ, đảng viên kiên trung, 
bất khuất, suốt đời một lòng vì nước, 
vì dân. Những tắm gương chiến đấu 
hy sinh của các đồng chí Trần Phú, 
Lê Hồng Phong; Nguyễn Văn Cừ, Ngô 
Gia Tự, Nguyễn Thị Minh Khai và 
hàng vạn chiến sĩ cộng sản khác đã làm 
xúc động và cồ vũ lớp lớp thanh niên 
nước ta đứng lên, bất chấp gươm 
súng, tù gông của ké thủ, bước vào 
cuộc đấu tranh một mất một còn với 
chúng. Tắm gương đạo đức cách mạng 
của các cán bộ, đẳng viên trong đầu 
tranh, sản xuất và sinh hoạt hằng 
ngày, mà kết tỉnh cao nhất là ở Bác Hô, 
đà gây xúc động và niềm cảm phục 
trong biết bao con người trẻ tuôi. 


Ra đời trong cao trào cách mạng 
sục sôi 1930 — 19351, Đoàn TÀNCS nước 


44 


ta đã đem đường lối cách mạng của 
Đẳng tuyên truyền giác ngộ thanh 
niên công nông, thanh niên trí thức 
và các tầng lớp thanh niên khác, vận 
động họ đứng lên đấu tranh. Trải 
qua các giai đoạn cách mạng, Đoàn 
đã không ngừng giương cao haingọn 
cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 
hội, và nêu những tấm gương sáng 
chói của những người cộng sản đề 
cồ vũ lớp người trẻ tuôi. 


— Các thế hệ thanh niên nước ta đi 
theo tiếng gọi của Đảng. của Đoàn, 
đã từng viết nên những trang sử đấu 
tranh huy hoàng, chói lọi. Thế hệ 
thanh niên đầu tiên đã tham gia thành 
lập Đảng và lãnh đạo các cuộc đấo 
tranh trong suốt thời kỷ hoạt động 
bí mật. Thế hệ thanh niên thứ hai 
đã tham gia giành chính quyền trong 
Cách mạng Tháng Tám và tiến hành 
cuộc kháng cbiến thần thánh chống 
thực dân Pháp tbắng lợi. Thế hệ thứ 
ba đã *xẻ dọc Trưởng sơn đi cứu nước? 
và cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn 
dân kết thúc thẳng lợi cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, đem lại thống nhất 
và toàn vẹn lãnh thồ cho Tồ quốc, 
và cùng cả nước tiến lên xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. 


Đường lối chung về xây dựng chủ 
nghĩa xã hội đúng đắn, sáng tạo do 
Đại hội IV và Đại hội V của Đảng đề 
ra đã nhanh chóng trở thành lời kêu 
gọi và kim chỉ nam cho lỗ triệu đoàn 
viên, thanh niên trong cả nước ta — 
những người được mệnh danh là thế 
hệ thứ tư öđi tới chân trời tươi 
sắng. 

Nhờ có đường lối của Đảng mà 
Đoàn luôn xác định được cương lĩnh 
hành động dúng đắn; có cương lĩnh 
hành động đúng đắn cho nên Đoàn 
luôn tạo được sự đoàn kết, thống nhất 
trong nội bộ Đoàn và trong phong 
trào thanh niên, tạo ra được lý tưởng. 
niềm tin vững chắc trong tuồi trẻ. 

Dường lối cúng đắn của Đăng là 
cái gốc, là nhàn tố hàng đầu, quyết 


định nhất sự thành công trong công 
tác vận động thanh niên. Lúc nào, ở 
đâu chúng ta có sai lầm trong việc 
thực hiện đường lối, lúc nào, ở đâu 
cán bộ, đảng viên, thiếu gương mẫu 
thì lúc đó, nơi đó niềm tin của tuôi 
trẻ bị tồn thương, công tác Đoàn gặp 
khó khăn. Điều đó nhắc nhở cún bộ, 
đảng viên chúng ta phải luôn quan 
tâm đến việc giáo dục đường lối chính 
sách của Đảng cho thanh niên, đồng 
thời tự mình phải chú ý nêu gương 
sáng trong việc thực hiện đường lối 
chủ trương của Đẳng, chính sách và 
pháp luật của Nhà nước. 


2 — Chăm lo zâu dựng Đoàn pững. 
hình thức,ˆ 


mạnh, tích cực đồi mới 
phương pháp đoàn kẽt, tộp hợp thanh 
niên oà phát động phong trào hành 
động cách mạng mạnh mẽ trong thanh 
niên. 


Là đội quần xung kích cách mạng, 
Đoàn không chỉ chú ý tuyên truyền 
đường lối chính sách của Đảng, mà 
còn đặc biệt chú ý xây dựng Đoàn 
vững mạnh, đủ sức làm hạt nhân đoàn 
kết, tập hợp và pbát động phong trào 
hành động cách mạng mạnh mẽ trong 
thanh niên, nhằm biến đường lõi đúng 
đắn của Đảng thành hiện thực sinh 
động trong đời sống xã hội. 


Mấy chục năm qua, dưới sự lãnh 
đạo trtrc tiếp của Đảng, Đoàn đã không 
ngừng được tăng cường và củng cố 
trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và 
tỒ chức. Từ ®năm bảy cháu đoàn 
viên rất hiếm hoi? do Bác llồ trực 
tiếp bồi dưỡng, giáo dục, ngày nay 
Đoàn đã có trên 4 triệu rưỡi đoàn 
viên, tập hợp chung quanh mình các 
tầng lớp thanh niên đông tới gần 
10 triệu người. Tô chức Đoàn được xây 
dựng và phát triền ở hầu khắp các 
địa bàn dân cư, các cơ quan hành 
chính sự nghiệp, các cơ sở kinh tế, 
văn hóa, quốc phòng và các ngành 
dịch vụ. Đội ngũ cán bộ Đoàn từ chỗ 
có mấy người, ngày nay đã đông tới 
gần ba vạn; bộ máy chuyên trách của 


Đoàn được xây dựng khá hoàn chỉnh 
từ trung ương tới các tỉnh, thành. 
quận, huyện, và cấp tương đương. 


Trong công túc của mình, Đoàn 
luôn bám sát nhiệm vụ chính trị củs 
Đẳng trong từng thời kỷ, nhạy bén 
với tỉnh hình mới; biết căn cứ vào 
đặc điềm tâm tư, nguyện vọng của 
tuôi trẻ n:à đề ra các hình thức, biện 
pháp, khảu hiệu, phong trào thích hợp 
cho nên đã tập hợp được hàng triệu 
thanh niên thành lực lượng xung kích 
đi vào cuộc chiến đâu đầy gian khồ, 
hy sinh, góp phần xuất sắc vào sự 
nghiệp đánh thắng hoàn toàn hai để 
quốc to là Pháp và Mỹ; đi vào ba 
cuộc cách mạng trong sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và hiện đứng 
vững ở mũi nhọn bảo vệ Tô quốc xã 
hội chủ nghĩa. 


Các phong trào do Đoàn phát động 
như «Xung phong tình nguyện vượi 


_mức kế hoạch Nhà nước 5 năm thứ 


nhất ?®, “Ba sẵn sàng?, “Năm xung 
phong » trong thời kỳ chống Mỹ, cửu 
nước, và phong trào “Ba xung kích 
làm chủ tập thề ? ngày nay, cùng với 
các hình thức “đội thanh niên xung 
phong », œcông trình thanh ni¿n cộng 
sản ®,,. đã thật sự là trường hoc phấn 
đấu, rèn luyện và cống hiến, trưởng 
thành của tuôi trẻ Việt nam. Những 
pheng trào đó đã mang lại hiệu quả 
cao trong chiến đấu, sản xuất, công 
tác và học tập. Từ trong cúc phong 
trào cách mạng rất tiêu biều đó, hàng 
triệu thanh niên tích cực đã được kết 
nạp vào Đoàn, hàng chục vạn đoàn 
viên ưu tú đã được kết nạp vào Đăng, 
nhiêu đòng chí đã trở thành cán bộ 
xuất sắc của Đoàn, của Đảng, của Nhà 
nước và các đoàn thề quần chúng 
cách mạng. 


Xây dựng Đoàn vững mạnh, không 
ngừng đòi mới hình thức, phương 
pháp tô chức, tập hợp thanh niên và 
phát động mạnh mẽ các phong trào 
cách mạng trong thanh niên, roi từ 
các phong trào đó mà phát triền đoàn 
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viên, tuyền chọn cán bộ, tăng cường 
sức mạnh tò chức của Đoàn đề tiếp 
tục đưa phong trào lên cao hơn nữa... 
là một quy luật hoạt động mang tính 
phô biến, là kinh nghiệm thành công 
của Đoàn mấy chục năm qua. 


Tuy nhiên, so với yêu cầu của 
nhiệm vụ cách mạng, việc xây dựng 
Đoàn và đoàn kết, tập hợp thanh niên 
còn khá nhiều hạn chế và khuyết điềm. 
Như Nghị quyết 2ö của Bộ chính trị 
đã nhận xét, hiện nay tô chức Đoàn 
ở cơ sở nhiều nơi còn yếu. Số lượng 
đoàn viên còn Ít so với tông số thanh 
niên và chất lượng chưa cao. Nhiều 
thanh niên chưa được thu hút vào các 
tồ chức của Hội liên hiệp thanh niên. 
Đội ngũ cán bộ Đoàn thiếu và yếu 
chưa được lựa chọn và đào tạo tốt. 
Nói dung, hình thức, phương pháp 
công tác Đoàn ở nhiều nơi cũng chưa 
được đồi mới; bệnh quan liêu, hành 
chính còn phô biến. Nếu nói vấn đề 
căn bộ là yếu tố quyết định nhất thị 
thiểu sót, khuyết điềm lớn nhất trong 
việc xây dựng Đoàn và đoàn kết, tập 
hợp thanh niên hiện nay chính là ở 
vin đẻ này. 


Sau mấy mươi năm hoạt động, đội 
ngũ cán bộ của Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh có mặt mạnh rất cơ bản là sự 
vững vàng về chính trị, tuyệt đối 
trung thành và tin tưởng vào đường 
lối lãnh đạo của Đảng, có kinh nghiệm 
vận động thanh niên trong cách mạng 
dân tộc dân chủ, nhưng ít hiều biết 
những văn đẻ về ba cuộc cách mạng, 
đặc biệt là về quản lý kinh tế. Tốc độ 
chu chuyền quá nhanh nhưng tuôi đời 
bình quàn của cán bộ Đoàn tử cấp 
huyện trở lên vẫn còn cao so với yêu 
cầu. Đề khác phục những nhược điềm 
này, Nghị quyết 26 của Bộ chính trị 
chỉ rõ: «Ban tô chức các cấp phải có 
quy hoạch lựa chọn, bòi dưỡng, đào 
tạo và luân chuyền cán bộ Đoàn, đề 
vưữa làm tốt việc xây dựng bộ máy 
của Đoàn vừa tăng cường lực lượng 
cán bộ trẻ cho Đăng và Nhà nước, 
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Thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ chính 
trị, một số địa phương, các cấp ủy 
Đảng đã bước đầu giúp đỡ tồ chức 
Đoàn xây dựng, bòi dưỡng, dào tạo 
cán bộ phủ hợp với giai đoạn mới; 
kiên quyết thay thế những cán bộ 
chủ chốt không đủ năng lực và tín 
nhiệm, thrrc hiện việc chu chuyền hợp 
lý đề vừa bảo đảm yên cầu trẻ hóa 
lại vừa bảo đảm tính chất kế thừa. 
Ngược lại. ở những nơi chưa được 
cấp ủy Đăng quan tâm đúng mức thì 
việc đào tạo, bòi dưỡng cán bộ Đoàn 
gặp không ít khó khăn, thậm chí một 
số cán bộ chủ chốt của Đoàn bị điều 
động, xáo trộn một cách không cần 
thiết. Đây là tỉnh trạng căn được 
nhanh chóng khắc phục. 


3— Chủ động phốt hợp Đởi cúc 
ngành, các cấp, các tò chức +ả hội dề 
liên hành cóng tác thanh niên theo 


quan điềm phát huy sức mạnh tòng 


hợp của Đang. 


Trong 55 năm xây dựng và phát 
triền, 14 năm đầu Đoàn thanh niên đã 
tiến hành công tác vận động thanh 
niên trong điều kiện hoạt động bí 
mật. Ở thời kỳ này, lực lượng làm 
công tác thanh niên chỉ có Đảng vói 
Đoàn. Nhưng từ khi Cách mạng Tháng 
Tám thành công, chính quyền nhân 
đàn được thành lập, chính quyền đã 
trực tiếp tham gia vào việc giáo dục, 
đào tạo, bòi dưỡng thanh niên thco 
quan điềm của Đăng. Cùng với sự lớn 


mạnh của chế độ mới; tác động của 


các cơ quan chức năng của chính 
quyền tới thể hệ trẻ trên các mặt giáo 
dục, văn hóa, v tế, thề dục thê thao... 
ngày càng to lớn. Trong hai cuộc 
kháng chiến chống Pháp và chống 
Mỹ, Đoàn thanh niên đã sớm có ý thức 
phối hợp công tác với các cơ quan, 
ban, ngành của Nhà nước. Sự phối 
hợp lúc bấy giờ đã đem lại những 
kết quả nhất định, song cũng còn 
nhiều hạn chế. Sau đại thắng mùa 
xuân 1975, Đẳng ta đã thật sự nắm 
chính quyền cả nước, sự phôi hợp 


giữa Đoàn với các cơ quan chỉnh 
quyền và các tò chức xã hội đã phát 
triên lên một bước mới và ngày càng 
mở rộng. 


Vận dụng quan điềm phát huy sức 
mạnh tồng hợp của Đảng vào công 
tác Đoàn, đúc rút kinh nghiệm qua 
nhiều năm hoạt động, những năm gần 
đày Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chủ 
động đề xuất sự liên kết phối hợp 
công tác với các ngành, các cấp trên 
nhiêu lĩnh vực. Chương trình lương 
thực do Trung ương Đoàn phối hợp 
với Bộ nông nghiệp khởi xuớng đã 
được đông đảo đoàn viên, thanh niên 
nông thôn hưởng ứng, bước đầu đem 
lại kết quả tốt. Cuộc Đạận động xâu 
dựng nếp sống Đăn hóa trong thanh 
niên do Trung ương Đoàn phối hợp 
với Bộ văn hóa phát động bước đầu 
đã đạt được một số kết quả. Việc Trung 
ương Đoàn phối hợp với Bộ nội vụ 
phát động phong trào tuôi trẻ tham 
gia bảo 0ệ Irậi tự, trị an, chống liêu cực 
cũng là sự phối hợp tốt, mang lại 
hiệu quả lớn. Những năm gần đây, 
Đoàn còn phối hợp với Bộ lao động, 
Tòng cục dạy nghề, Tồng cục thê 
dục thê thao, với Hội nhạc sĩ, Hội 
điện ảnh v.v. giải quyết việc làm và 
các nhu cầu rèn luyện thân thề, vui 
chơi giải trí cho tuôồi trẻ, được các 
ngành và tuôồi trẻ hoan nghènh. 


Đề chuản bị ra quân theo đội hình 
lớn, thực hiện kế hoạch Nhà nước 
năm 1986 và 5 năm 1986 — 1990, Đoàn 
mở rộng sự liên kết với Ủy ban kế 
hoạch Nhà nước, đưa công tác thanh 
niên vào kế hoạch, coi công tác này 
là một bộ phận quan trọng của chiến 
lược kinh tế xã hội. Theo tỉnh thần 
Nghị quyết 26 của Bộ chính trị, Đoàn 
sẽ phối hợp với các ngành điện, than, 
cao su... động viên và sử dụng tốt lao 
động trẻ trong việc khai thác đất đai 
và tài nguyên thiên nhiên đề làm giàu 
cho Tô quốc. 


Sự phối hợp với các ngành bắt đầu 
mở ra từ cấp trung ương, tới nay đã 


được các tỉnh. thành và nhiều quận, 
huyện hưởng ứng. Điều đó chứng tỏ 
khi Đảng !a dã nắm chính quuền, uiệc 
đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ thành sự 
nghiệp chung của toàn +ä hội, thì piệc 
Đoàn chủ động liên kết, phối hợp Uới 
các ngành đè làm tối công tác thanh 
niên tà mội tãi uẽu khách quun. Có thề 
tem đâu cũng là bài học kinh nghiệm 
lớn bề sự. thành công trong công lúc 
của Đoàn. 


Tuy nhiên vấn đề này cũng còn có 
nơi chưa coi trọng đúng mức, Ở những 
nơi này, các cấp ủy Đảng chưa chủ ý 
lãnh đạo các ngành cùng phối hợp 
với Đoàn đề làm công tác thanh niên 
theo tỉnh thần Nghị quyết Đại hội V 
của Đảng (phần nói về thanh niên) và 
Nghị quyết 26 của Bộ chính trị. Còn 
có hiện tượng khoán trắng công tác 
thanh niên cho Đoàn, trong khi đó 
cấp bộ Đoàn lại chưa biết chủ động 
đến với các ngành của Nhà nước và 
các đoàn thề trong Mặt trận. Hiệu quả 
công tác vận động thanh niên vì thế 
bị giảm sút rõ rệt trên cả ba mặt: 
giáo dục chính trị tư tưởng ; tô chức 
các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã 
hội, quốc phòng ; và xảy dựng Đoàn, 
đoàn kết, tập hợp thanh niên. 


* 


Đề nâng cao hiệu qua công tác của 
Đoàn và phong trào thanh niên trong 
cả nước, năm nay và cả một số năm 
tiếp theo, làm cho toàn Đảng và toàn 
xã hội quán triệt và thực hiện tốt 
Nghị quyết 26 của Hộ chính trị vẻ công 
tác thanh niên là điều hẻt sức cần 
thiết. Cần làm cho mọi người nắm 
vững mục tiêu công tác thanh niên là 
tá dựng mội lớp người mới có giúc 
ngộ xả hội chủ nghĩa ; có trình độ uăn 
hỏa 0à khoa học kỹ thuật ; có lõi sống 
đẹp phù hợp Uới sự phải triền của nền 
kinh tế Uê Iruuền lhống đạo đức của 
đản lộc ; có thề lực tối, đáp ứng được 
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géu cầu của sản Tuãit, công nghiệp 
hóa đã! nước oà yêu cầu của quốc 
phòng. bảo đảm râu dựng thành công 
chủ nghĩa +ä hội 0à bảo Uuệ 0ững chắc 
Tò quốc Việt nam zä hột chủ nghĩa. 
Thực hiện tốt công tác thanh niên 
theo mục tiêu này là thực hiện thắng 
lợi phần trọng yếu nhất trong việc 
giáo dục xây dựng con người mới xã 
hội chủ nghĩa mà Đảng ta đã đề ra. 
Muốn thế phải huy động sức mạnh 
tổng hợp của cả hệ thống chuyên 
chính vô sản, phải sử dụng những 
thành tựu khoa học cao nhất, to lớn 
nhất trong các ngành giáo dục, văn 
hóa, thông tin đại chúng, y tế, thề 
dục thề thao, và cả những tấm lòng 
nhiệt thành của các thế hệ đi trước, 
của các bậc cách mạng lão thành, các 
nhà hoạt động chính trị, xã hội, các 
nhà chuyên môn... đối với thế hệ trẻ, 
Và phía mình, Ban chấp hành trung 
ương Đoàn quyết tâm động viên cán 
bộ đoàn viên thanh niên trong cả 
nước xung kích đi đầu thực hiện các 
chỉ thị, nghị quyết của Đẳng. Trước 
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mắt, Đoàn sẽ dốc sức tạo ra phong 
trào hànb động cách mạng thật sôi 
nồi, mạnh mẽ trong đông đảo quần 
chúng thanh niên, trên cả ba mặit : 
lao động xây dựng và phát triền kinh 
tế ; giữ gìn an ninh quốc phòng: xây 
dựng nếp sống văn hóa mới, đề cùng 
toàn dân thực hiện thắng lợi kế hoạch 
Nhà nước năm 1986 và 5 năm 1986 — 
1990. Đồng thởi Đoàn cũng đặc biệt 


quan tâm giải quyết việc làm và các 


quyền lợi chính đáng khác của tuôi 
(rẻ như học tập nâng cao trỉnh độ, 
sinh hoạt văn hóa, thề thao, tham 
quan du lịch... 


Dưới ánh sáng Nghị quyết 26 của 
Bộ chính trị, được sự quan tâm lãnh 
đạo của các cấp ủy Đẳng và sự phối 
hợp, ủng hộ tích cực của chính quyền 
và toàn xã hội, chắc chắn trong thời, 
gian tới, Đoàn thanh niên và phong 
trào thanh niên sẽ có thếm những 
bước tiến mới, xứng đáng với lỏng 
tin cậy của Đẳng, với Huân chương, 
Sao vàng cao quý mà s HHẾ và Nhà 
nước vừa trao tặng. 


HỘI NGHỊ KHOA HỌC 

Về chặng đường đầu tiên của thời kỳ 
quá độ ử Việt nam và chiến lược 
kinh tế xã hội trong chặng đường đó” 


Trần Văn Phác: 


(..) Nghị quyết Đại hội đại biều 
toàn quốc thứ V của Đẳng đã chỉ rõ: 


trong chặng đưởng đầu tiên của thời 


kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội, 
chúng ta phải «tăng cường hơn nữa 
sự nhất trí về chính trị và tỉnh thần 
của nhân dân, giảm bớt và khắc phục 
khó khăn, ồn định và cải thiện đời 
sống nhân dân, chặn đứng và loại trử 
các biều hiện tiêu cực, đạt dược những 
tiến bộ quan trọng troïg mọi lĩnh vực, 
tạo ra thế cân đối mới của nền kinh 
tế, đồng thời chuần bị những bước 


tiến vững chắc và mạnh mẽ cho chặng 


đường tiếp theo s. 


Đề thực hiện được nhiệm vụ trọng 
đại đó, chúng ta phải tiến hành đồng 
thời ba cuộc cách mạng: cách mạng 
vẻ quan hệ sản xuất, cách mạng khoa 
hoc — kỳ thuật, cách mạng tư tưởng 
và văn hóa, trong đó cách mạng khoa 
học — kỹ thuật là then chốt. Vì vậy, 
chiến lược văn hóa không thà tách rời 
chiến lược kinh tế — xã hội; nó là 
một bộ phận của chiến lược tông thề 
kinh tế — vã hội. Nhiệm vụ, mục tiêu 
của chiến lược văn hóa trong chặng 
đường đầu tiên của thời kỷ quá độ 
phải phục vụ đắc lực cho việc thực 
hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của chiến 
lược tồng thề kinh tế — xã hội trong 
chăng đường này. Cụ thề là phải góp 
phần thúc đây tốt hơn công cuộc xây 


dựng chế độ mới, nền kỉnh tế mới, 
nền văn hóa mới và con boja mới xã - 
hội chủ nghĩa. 


Sự nghiệp văn hóa muốn thực hiện 
được sứ mạng vẻ vang đó phải xác 
định cho được nhiệm vụ cự thề của 
mình trong chặng đường đầu tiên của 
thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã 
hội là gì? Theo chúng tôi, những 
nhiệm vụ đó là : 

— Không ngừng nâng cao ý thức 
giác ngộ xã hội chủ nghĩa cho nhân 
dân, làm cho chủ nghĩa Mác — Lê-nin 
chiếm ưu thế tuyệt đối trong đời sống 
chính trị và tư tưởng của nhân dân 
ta; tuyên truyền và phồ biến kịp thời 
đường lối, chính sách của Đảng trong 
cán bộ, đảng viên và quần chúng, làm 
cho mọi người thấu suốt và nhận thức 
sâu sắc hơn nữa về độc lập dân tộc 
và chủ nghĩa xã hội trong điều kiện 
mới. Tiếp tục nâng cao tỉnh thần yêu 
nước xã hội chủ nghĩa, lòng tự hào 
dân tộc, tỉnh thần cảnh giác cách mạng, 


. phấn đầu đề hoàn chỉnh sự thống nhất 


đất nước cả về chính trị, kinh tế, văn 
hóa xã hội theo tỉnh thần nghị quyết 
của các Đại hội thứ IV và thứ Ý của 
Dáng. Trên cơ sở đó mà đấu tranh 
chống mọi thủ đoạn phá hoại về tư 
tưởng và văn hóa của chủ nghĩa để 
quốc. của bọn bành trướng và bá quyền 
Trung quốc ; chống lại ảnh hưởng xấu 


| ® Xem Tạp chí Cộng sản từ sế 1-1986. 
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của tư tưởng và văn hóa thực dân 
mới, chống tư tưởng tư sản và tiều 
tư sản, xóa bỏ những ảnh hưởng của 
tư tưởng phong kiến và tập tục hủ 
bại của xã hội cũ ; chống tư tưởng tự 
đo, tản mạn, địa phương, cục bộ của 
người sản xuất nhỏ, chống bóc lột, 
đâu cơ, ăn bám, chống tham Ô;¿ ăn cấp 
và những biều hiện tiêu cực khác. 

— Nàng cao trình độ hi^u biết toàn 
điện của nhân dân, trước hết là cho 
cán bộ và đẳng viên, bảo đảm từng 
bước cho con người phát triền toàn 
diện, có khả năng-làm việc đạt năng 
suất, chất lượng và hiệu quả cao trong 
mọi lĩnh vực hoạt động xã hội, có nếp 
sống văn minh. | 

~ Xây dựng nhân cách xã hội chủ 
nghĩa và lối sống xã hội chủ nghĩa, 
thấm nhuần nguyên tắc mỗi người vì 
mọi người, mọi người vì mỗi người, 
trong đó cá nhân được tôn trọng và 
nọi người đều có ý thức làm chủ tập 
thề, gắn liền nghĩa vụ và trách nhiệm, 
biết kết hợp quyền lợi riêng và lợi 
ích chung. 

Quá trình xây dựng nhân cách xã 
hội chủ nghĩa và lối sống mới là quá 
trình cải tạo phong tục cũ, tập quán 
cũ, xây dựng phong tục mới, tập quán 
mới, là quá trình giáo dục nhân sinh 
quan và thế giới quan cách mạng, 
quá trình đấu tranh giữa văn hóa xã 
hội chủ nghĩa và văn hóa tư bản chủ 
nghĩa. 

— Này dựng nền văn hóa nghệ 
thuật xã hội chủ nghĩa có tính dân 
tộc, tỉnh đảng và tính nhân dân, thấm 
nhuần chủ nghĩa nhân đạo cộng sản, 
lắy phương pháp hiện thực xã hội 
chủ nghĩa làm phương pháp sáng tác 
tốt nhất, 

S2ng song với việc tạo ra những 
điều kiện cho sáng tác, cần hết sức 
coi trọng công tác lý luận phê bình 
nhằm tạo một nên phê bình nghệ thuật 
có trình độ cao, gắn liên với công tác 
tư tưởng và sự lãnh đạo của Đang. 

— Xây dựng quyền làm cnủ tạp thề 
của nhân dân về văn hóa trên hai mặt: 
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hưởng thụ các giá trị văn hóa và sáng 
tạo ra các giả trị văn hóa. Muốn vày, 
phải nàng cao trình độ thầm mỹ của 
nhân dân, đưa văn hóa thâm nhập vào 
cuộc sống hằng ngày của nhân dân, 
tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở 
cơ Sở, đặc biệt chú trọng tới các vùng 
dân tộc thiêu số, vùng biên giới và 
vùng căn cứ kháng chiến cũ. Xây 
dựng văn hóa trên địa bàn huyện, 
hình thành một thê thống nhất giữa 
trung tâm văn hóa hưyện và các cơ 
sở dân cư. Xây dựng đời sống văn 
hóa ở các thành phố lớn thành trung 
tâm văn hóa tiêu biều cho nền văn 
hóa mới, nhất là ở thủ đô Hà nội và ở 
thành phố Hồ Chí Minh. 


Đề hoàn thành thắng lợi những 
nhiệm vụ quan trọng trên đây, cần 
có những biện pháp thiết thực và 
đồng bộ. Trước hết là phải không 
ngừng nâng cao nhận thức của mọi 
người, nhất là trong cán bộ và đảng 
viên về vị trỉ, vai trò quan trọng của 
cuộc cách mạng tư tưởng và văn hóa 
ở nước ta, mà hiện nay còn rất bị coi 
nhẹ. Trong quá trình xây dựng và 
phát triền sự nghiệp văn hóa, chủ 
trương Nhà nước và nhân dân cùng 
làm là hoàn toàn đúng đắn và sáng 
tạo nhưng vẫn phải coi trọng chính 
sách đầu tư thích đáng của Nhà nước 
trong việc xây dựng cơ sở vật chất, 
kỹ thuật của ngành văn hóa, trong 
việc tạo điều kiện thuận lợi cho các 
văn nghệ sĩ lao động sáng tác có hiệu 
quả nhất. Và lại càng phải khần 
trương đầy mạnh việc đào tạo, bồi 
dưỡng một đội ngũ cán bộ văn hóa 
nghệ thuật có đầy đủ năng lực và 
phầm chất đề góp phần tích cực vào 
nhiệm vụ xây dựng nên văn hóa mới 
và con người mới trong thời kỳ quá 
độ tiến lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta. 


Phạm Minh Hạc : 
Nền giáo dục của chúng ta 40 năm 


qua đã đạt được những thành tựu tố 


* 


lớn và rực rở, góp phần xứng đáng 
vào việc đào tạo lớp người lao động 
mới, xây dựng và bảo vệ TÔ quốc, 
đấu tranh thống nhất nước nhà. 

Ngày nay, trong chặng đường đầu 
tiên của thời kỷ quá độ tiến lên chủ 
nghĩa xã hội, nền giáo dục của chúng 
ta đang đứng trước bao nhiêu vấn đề 
cấp bách cần được giải quyết. Một 
điều rõ ràng là có những mất cân 
đối lớn giữa nhu cầu học tập của 
nhìn dân với những điều kiện vật 
chất cho phép. Giáo dục chịu sức ép 
rät lớn của đàn số. Sự phát triền giáo 
dục của chúng ta nói chung thiếu ăn 
khớp với sự phát triền kinh tế — xã 
hỏi. Dước đi, cách làm giáo dục nhiều 
chó chưa phủ hợp với yêu cầu và khả 
năng cửa nền kinh tế quốc đân. Nhìn 
chung, thấy nồi lên những mất cân 
đối lớn sau đây t 

Một là, giữa sự phát triền kinh tế 
với sự phát triền giáo dục, giữa mong 
muốn phát triền giáo dục thật nhanh 
với điều kiện vật chất bảo đảm sự 
phát triền ấy, giữa yêu cầu phát triền 
số lượng với khả năng thực hiện chất 
lượng giáo dục toàn điện. 

Hai là, giữa cơ cấu kinh tế—xã hội 
vỚi cơ cầu giáo dục, giữa nhu cầu lao 
động với cơ cấu đảo tạo, giữa kế 
- hoạch đào tạo với kế hoạch sử dụng. 

Ba ¿à, giữa giáo đục phô thông với 
giáo dục dạy nghề, giữa giáo dục dạy 
nghề với giáo dục trung học chuyên 
nghiệp, giữa giáo dục trung học 
chuyên nghiệp vói giáo dục đại học và 
trên đại học... 

bốn là, giữa các mặt trong nội 
dung giáo dục toàn điện : giữa trí dục 
và đức dục, giữa tỉnh thần và thê 
lực, giữa tri thức khoa học và kỹ 
năng lao động 

Những mất cân đối lớn trên đây đã 
ảnh hưởng xấu đến chất lượng giáo 
dục, làm chất lượng giáo dục giảm 
sút. Làm sao đần đần khắc phục được 
những mất cân đối đó, làm sao cho 
sự phát triền giáo dục có những bước 
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đi phù hợp với yêu cầu và khả năng 
của kinh tế địa phương và cả nước? 
Rõ ràng, phải đặt kế hoạch phát triền 
giáo dục như là một bộ phận hữu cơ 
của kế hoạch phát triền kinh tế — xã 
hội ở cả nước cũng như ở từng địa 
phương. Nău không có sự nhất trí 
trong toàn Đảng, toàn đân, nều không 
có sự giúp đỡ của các ngành, các cấp, 
thì ngành giáo dục dù hết sức cố 
găng cũng khó thoát ra khỏi tình 
trạng hiện nay. Không có giáo dục, 
không có cán bộ thị cũng không nói. 
‹ðì đến kinh tế văn hóa» (1). Nhận 
thức về vai trỏ quan trọng đó của 
giáo dục cần được thề hiện cụ thề 
trong khi xây dựng những kẻ hoạch 
kinh tếT—xã hội. Giáo dục là một bộ 
phận của ba cuộc cách mạng, có tác 
dụng trực tiếp đối với sản xuất, đòi 
hỏi phải được đối xử thích đáng. 
Không nên coi đầu tư cho giáo dục 
chỉ như là một thứ phúc lợi đơn thuần. 
Đó là chưa nói đến việc phải có kế 
hoạch đầu tư cho tương lai xa hơn. 
đón đầu những thập kỷ đầu của thế 
kỷ sau. 

Một công tác cấp bách hiện nay là 
phải nhanh chóng khắc phục sự mất 
cân đối giữa trí dục và đức dục, giữa 
tính thần và thê lực, giữa tri thức 
khoa học và thế giới quan biện 
chứng, giữa học vấn phô thông với 
kỹ năng thực hành. Trước mắt cần 
tăng cường giáo dục chính trị, tư 
tưởng, đạo đức cho học sinh, xác 
định động cơ học tập đúng dắn, 
chống lại lối “học gạo» chạy theo 
bằng cấp, tách rời học với hành, lý 
thuyết với ứng dụng. Phải gắn nhà 
trường với mục tiêu kinh tế—xã hội 
của cả nước và từng địa phương. 
Phải làm sao mau chóng chuyền 
trường phồ thông văn hóa chay? 
thành trường mang những tính chất: 
phồ thông, lao động, kỹ thuật tồng 
hợp, hướng nghiệp và dạy nghề. 


(1) Hồ Chí Minh: Bản oè công tác giáo đục, 


` Nxb Sự thật, Hà nội. 1972, tr. 57, 
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Nhà trường đó buộc phải vận hành 
theo nguyên lý giáo dục chọc đi 
đôi với hành, giáo dục kết hợp với 
lao động sản xuất, nhà trường gắn 
liên với xã hội?*. Từ đó chúng ta sẽ 
thực hiện mục tiêu giáo dục là hình 
thành toàn diện nhần cách xã hội chủ 
nghĩa, đào tạo con người có lòng yêu 
nước và lý tưởng xã hội chủ nghĩa, 
có sức khoẻ, có phầm chất, có kiến 
thức và kỹ năng đề làm tốt mót nghề, 
hợp với sự phân công lao động trong 
địa phương và trong ca nước, thích 
ứng với trình độ phát triên kinh tế— 
xã hội trong chặng đường đầu tiên 
và cả thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta. 

Giải quyết sớm những vấn đề của 
giáo dục hôm nay chính là chúng ta 
tiết kiệm nhất sức người, sức của, 
tạo sức bật cho dân tộc trong giai 
đoạn cách mạng tiếp theo. 


Trần Hồng Quân : 


Một trong những nhiệm vụ của 
chặng đường đầu của thời kỷ quá độ 
là chuần bị điều kiện cho những bước 
phát triền mạnh mẽ bằng cách mạng 
khoa học —kỹ thuật. À%lọt trong 
những điều kiện quan trọng đó là đáp 
ứng yêu cầu về đội ngũ cán bộ khoa 
học — kỹ thuật, cán bộ quản lý. Nước 
ta tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội 
không qua giai đoạn phát triền tư bản 
chủ nghĩa. Trong cùng mọt thời kỷ, 
chúng ta phải đồng thời làm nhiệm 
vụ cả hai cuộc cách mạng khoa học 
kỹ thuật thứ l và thứ 2. Nếu không 
có vài triện cán bộ chuyên môn thì 
không thề nói đến cách mạng khoa 
học — kỹ thuật, không thề nói đến 
những mục tiêu to lớn phát triền 
kinh tế — xã bội. Khoảng năm 2000 
sẽ là bước ngoạt to lớn của thế giới, 
Hầu hết các nước sẽ trang bị lại, đồi 
mới về cơ bản kiến thức khoa học, 
công nghệ. 

Bốn mươi năm qua, chúng ta đạt 
được những thành tích đáng tự hào 
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về giáo dục, đào tạo. Nhưng từ những 
năm 70 sự phát triền lại ngập ngừng 
và sang những năm 80 thi không phát 
triền mà còn giảm quy mô và tiến đó 
đào tạo. 'Trong những năm 60, nươợc 
ta là nước tiên tiến về giáo dục đào 
tạo trong các Rước đang phát triền 
thì hiện nay đã trở thành chậm tiến. 
Số cán bộ chuyên môn trên 1 vạn dân, 
số sinh viên đại học trên l vạn dàn 
của ta thấp hơn nhiều so với nhiều 
nước đang phát triền. Chúng ta dang 
chàm sau cả về quy mô, về chát lượng, 
về trang bị, về loại hình đào tạo... 
Ta chỉ thường so sánh ta ngày nay 
với ta trước đảy, mà Ít chịu so sánh 
nước ta với các nước chung quanh đề 
rút ra những đánh giá có ích. 

Có người cho rằng không cần nhiều, 
lại có người cho rằng không thề đào 
tạo' nhiều cán bộ đại học và trung 
học chuyên nghiệp. Nói không cần 
nhiều là vì không nhìn thấy trước 
được nhu cầu to lớn trong giai đoạn 
phát triền tương lai, cũng không thấy 
rằng con người dưới chế độ xã hội 
chủ nghĩa, ngoài vai trò là lực lượng 
lao động còn có vai trò làm chủ xã 
hội nữa. Diều này đòi hỏi phải không 
ngừng nâng cao trình đô hiều biết, 
Nhu cầu học tập của đông đảo người 
lao động, nhất là thanh niên, rất lớn. - 
Các trường đại học mỗi năm chỉ có 
điều kiện thu nhàn 1/10 sô học sinh 
tốt nghiệp phồ thông trung học, Mà 
số trưởng dạy nghề của ta lại eũng 
thật ít ỏi,. Hầng năm, số học sinh phô 
thông tốt nghiệp ra trưởng làm cho 


"lực lượng lao động xã hội tăng lên 


4%, nhưng nói chung họ chưa được 
chuẩn bị về nghề nohiệp. Do đó, hàng 
triệu thanh niên chưa có việc làm ồn 
định, trong lúc đất nước rất thiếu lao 
động có kỹ thuật. Côn nói không thề 
đào tạo được nhiều hơn vì không đủ. 
ngân sách thì phải có cách làm khác. 
có nhiều loại hình, nhiều phương 
thức, huy động nhiều nguồn kinh phi. 
Có cách làm mới sẽ có khả năng mới. 
Biến cái không thê thành cái có thà. 


Phải kiên quyết phát triền, không do 
dự. Giáo dục đại học và trung học 
chuyên nghiệp phải đi trước một bước 
mới mong đáp ứng được yêu cầu của 
cách mạng khoa học — kỹ thuật «là 
then chốt » trong ba cuộc cách mạng. 
không nên coi giáo dục đại học và 
trung học chuyên" nghiệp là ngành 
không sản xuất, chỉ tiêu dùng của 
cải xã hội. Nó chính là một ngành 
sản xuất ra đội ngũ cán bộ khoa học. 
ký thuật, một lực lượng sản xuất rất 
quan trọng. Đầu tư cho giáo dục đại 
học và trung học chuyên nghiệp là 
một phần đầu tư cơ bản đề phát triền 
kinh tế — xã hội. Theo UNISCO, năm 
1984 đầu tư hằng năm tính theo đầu 
người đân cho giáo dục đào tạo của 
thế giới là 181 đô la: ở các nước 
đang phát triền là 40 đô la: ở châu 
Phi là 39 đô la. Còn ở nước ta, hết 
sức ít. Nếu nắm được con số cụ thề ất 
phải rất thấm thía khi so sánh. Có thầề 
phân đấu không khó khăn đề bớt 
những lãng phí trong đầu tư, trong 
sản xuất, trong tiêu dùng đề tăng gấp 
đỏi, gấp ba ngân sách giáo dục đào 
tạo. Rồi chính hiệu quả trực tiếp và 
gián tiếp của giáo dục đào tạo sẽ góp 
phản quan trọng làm tăng trưởng 
kinh tế, phát triền xã hội. Dù xét 
thuân túy về mặt hiệu quả kinh tế, 
đây cũng là loai đầu tư có lãi nhất. 
Còn xét về nhiều mặt đây là một 
trong những loại đầu tư quan trọng 
nhất. Khầu hiệu * tất cả vì con người, 
tất cả do con người ® phải được thề 
hiện trong chỉnh sách đầu tư. 


Bản thân ngành giáo dục đào tạo 
đương nhiên phải phần dâu hết sức 
mình đề tự túc một phần kinh phí. 
đồng thời khắc phục nhiều thiếu sót, 
nhược điềm đề nâng cao hiệu quả đào 
tạo. gắn bó chặt chẽ hơn nữa với các 
mục tiêu kinh tế — xã hội của Đảng 
đề ra mà phục vụ. Tiềm lực còn rất 
lớn. Từ con người chúng ta di lên. - 


Phạm Như Cương : 


Trên cơ sở đường lối chung và 
đường lối xây dựng kinh tế được 
thông qua ở Đại hội thứ IV, thứ V của - 
Đảng và những kinh nghiệm phong 
phủ của mười năm qua, các ngành 
khoa học xã hội phải tập trung sức 
nghiên cứu xây dựng những công 


trình khoa học cơ bản về thời kỷ quá 


độ tiến lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, 
đặc biệt là về chặng đường đầu tiên, 
tiến tới đưa ra được với Đăng những 
kiến nghị về các vấn đề lớn trong 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta. 

Khoa học xã hội phải góp phần 
phát hiện và giải quyết các vấn đà 
đặt ra trong việc thực hiện các chính 
sách về xây dựng cơ cấu giai cấp — 
xã hội, chính sách dân tộc, chính sách 
dân số v.v. trong chặng đường đầu 
tiên của thởi kỷ quá độ. Kinh nghiệm 
vừa qua cho thấy nếu không có sự 
chủ động giải quyết một cách có căn 
cứ khqaa học, có kế hoạch thì trong 
rất nhiều trưởng hợp, chúng ta phải 
nhận lấy những hậu quả xã hội trái 
ngược với chính sách, với dự kiến 
của lãnh đạo. 


Không chỉ góp phần vào việc xây 
dựng, cụ thề hóa, hoàn chỉnh đưởng 
lối, khoa học xã hội còn phải tham gia 
tích cực vào việc hoạch định các 
chiến lược kinh tế — xä hội, chiến 
lược quản lý. Đi đôi với việc điều 
tra cơ bản và tài nguyên, về môi 
trường thiên nhiên, việc điều tra cơ 
bản về kinh tế — xã hội, về yếu tố 
con người — một vấn đề mà làu nay 
ta chưa có sự coi trọng đúng mức — 
cũng là một căn cứ rất quan trọng 
cho việc quyết định chiến lược và kế 
hoạch. 

Ngày nay, khi mà yếu tố xã hội đà 
trở thành một yếu tố của việc nàng 
cao năng suất lao động thì vai trô 
của nhiều ngành khoa học xã hội như 
tàảm lý học, xã hội học, mỹ học, đạo 
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đức học, luật học v v. đối với việc tạo 
ra môi trưởng tâm lý — xã hội tối 
ưu ở mỗi cơ sẻ sản xuất là điều có Ý 
nghĩa quan trọng. Người quản lý kinh 
tê, quản lý sản xuấi, theo quan niệm 
hiện đại, không chỉ cần được trang bị 
những hiều biết về kinh tế, về quản 
lý kinh tế. mà cả những hiều biết về 
tâm lý học, về xã hội học, luật học, 
đạo đức học v.v.., vì quản lý không 
chỉ là quản lý sự vật mà còn là quản 
lý con người, xử lý các mối quan hệ 
giữa người và người trong quá trình 
sản xuất. Chỉ có như vậy thì quan 
điềm của Đảng về đồng thời tiến hành 
ba cuộc cách mạng, về sự thống nhất 
giữa chính sách kinh tế vói chính 
sách xã hội trong lãnh đạo và quản 
lý mới trở thành hiện thực sinh động 
trong đời sống kinh tế — xã hội hằng 
ngày ở cơ sở, trong việc hoàn thành 
nhiệm vụ kế hoạch, trong việc xây 
dựng con người mới, lối sống mới. 


Hiện nay, nhiệm vụ chủ yếu nhất 
của khoa học xã hội là trải qua nghiên 
cứu; thảo luận mà đề xuất được những 
kiến nghị thật sự có giá trị khoa học 
và thực tiễn cho Đại hội đại biều toàn 
quốc thứ VI của Dẳng. 


Những nhiệm vụ nghiên cứu trên 
đây đòi hỏi chúng ta phải đồi mới 
quan niệm, nhàn thức của chúng ta về 
nhiệm vụ, chức năng của khoa học xã 
hội, từ đó mà cải tiến một cách mạnh 
mẽ công tác tỒ chức, công tác quản 
lý các hoạt động của nó, đề khoa học 
xã hội thật sự trở thành công cụ của 
lãnh đạo và quản lý, thật sự là một 
tiêm năng to lớn trong việc cải tiến, 
nâng cao năng lực lãnh đạo và quản 
lý, báo đảm cho công tác lãnh đạo và 
quản lý luôn luôn có đầy đủ tính cách 
- mạng và tỉnh khoa học. 


Khoa học xã hội của chúng ta phải 
chuyền mạnh vào việc phục vụ cuộc 
sống hiện nay, trước nhất là những 
vấn đê nóng hồi về kinh tế—xã hội. 
Nhưng điều đó không có nghĩa là 
chúng ta coi nhẹ việc nghiên cứu 
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những vấn đề lịch sử, việc nghiên cửu 
cơ bắn về khoa học xã hội. Nghiên - 
cứu, tồng kết lịch sử một cách sâu 
sắc là điều không thề thiếu được đề 
hiều rõ hơn, đúng hơn về hiện tại và 
tương lai; nghiên cứu cơ bản, làm 
rõ những vấn đề quan điềm, phương 
pháp luận và phương pháp là một cơ - 
sở quan trọng đề giải quyết có căn 
cứ khoa học những vấn đề của thực 
tiền. 

Đề có, thề có những đóng góp có 
giá trị khoa học cao, nhất là trong 
việc tham gia giải quyết những vấn 
đà thuộc vê chiến lược kinh tế — xã 
hội, các khòa học xã hội cần chuyền 
hướng mạnh hơn trong việc nghiên 
cứu liên ngành, liên ngành giữa các 
chuyên ngành của khoa học xã hội và 
liên ngành giữa khoa học xã hội, khoa 
học tự nhiên và khoa học kỹ thuật. 


Cũng như trong các lĩnh vực hoạt 
động khác, nói cho củng, quy mô và 
chất lượng thực hiện các nhiệm vụ, 
yêu cầu được đề ra phụ thuộc vào 
các điều kiện và sự lãnh đạo, 
quản lý. 

Do đó, đề đưa hoạt động nghiên 
cứu khoa học xã hội của chúng ta lên 
một bước phát triền mới, cần giải 
quyết những vấn đề thuộc về tồ chức, 
quản lý, chỉ đạo và về xây dựng, phát 
triền tiềm lực khoa học xã hội của 
nước ta. : 

Xây dựng một hệ thống chương 
trình nghiên cứu thống nhất về khoa 
học xã hội được Trung ương xem Xét, 
phê chuẩn và phân công cho các cơ 
sở nghiên cứu, giảng dạy chịu trách 
nhiệm tồ chức thực hiện bằng cách 
huy động các chuyên gia giỏi nhất 
vìo các chương trình đó. Có quy chế 
bảo đẫm cho các tập thề nghiên cứu 
được cung cấp những thông tin cần 
thiết và quy chế sử dụng các kết quả 
nghiên cứu. 

Xây dựng Tnột quy hoạch dài hạn 
(có thề đến năm 2000) thống nhất của 


-_ eä nước, bao gồm cả hệ thống Đẳng, 


hệ thống Nhà nước, của cả trung 
ương và địa phương, về xây dựng cơ 
cấu tồ chức và cơ/cấu đội ngũ cán bộ 
khoa°học xã hội, Cần tính toán rõ 
những chuyên ngành nào cần có Ở 


nhiều nơi, những chuyên ngành nào -ˆ 


cần lập một trung tâm chung cho cả 
nước. Cần xác định rõ các ngành 
khoa học mũi nhọn và các cơ sở trọng 
điềm đề tập trung xây dựng. Việc 
xây dựng tồ chức phải nghiêm khắc 
tuân theo nguyên tắc có sự chuần bị 
trước về những điều kiện tối thiều 
cần phải có, nhất là điều kiện cán bộ, 
Những kinh nghiệm mới về tồ chức 
các cơ quan khoa học có thề: vận 
dụng là: kết hợp sự ồn định tương 
đối về tồ chức theo chuyên ngành 
khoa học với sự mềm dẻo, linh hoạt 


về tỒ chức theo chương trình đề tài; - 


không lập nhiều tồ chức nhỏ, biệt 
lập, khép kín mà nên lập những tỒ 
chức tương đối lớn mang tính chất 
tồng hợp, liên ngành; bình thức tồ 
chức phải bảo đảm được sự kết hợp 
tối ưu giữa nghiên cứu cơ bản, 
phương pháp luận với nghiên cứu 
ứng dụng, làm thử, thực nghiệm 
trước khi rút ra kết luận khoa học và 
'đề xuất kiến nghị. Trước mảt cần có 
sự rà soát, điều chỉnh, sắp xếp lại tỒ 
chức và lực lượng cán bộ. 

Đi đôi với quy hoạch về xây dựng 
tồ chức là quy hoạch về đội ngũ cán 
bộ. Quy hoạch đó phải bảo đảm một 
tỷ lệ cân đối giữa ba thành phần cán 
bộ: quản lý, chuyên gia khoa học 
và cán bộ nghiệp vụ_- kỹ thuật, bảo 
đảm một cơ cấu hợp lý về số lượng 
cán bộ thuộc mỗi chuyên ngành 
khoa học xã hội, về trinh độ đào tạo 
(đại học, phó tiến gĩ, tiến sĩ). Những 
vấn đề có ý nghĩa quyết định biện 
nay trong việc xây dựng đội ngũ cán 
bộ khoa học xã hội là: đào tạo, bồi 
dưỡng được những cán bộ đủ sứe 
giúp Trung ương tÔ chức và quản lý 
tốt mặt trận khoa học xã hội ở một 
SỐ cơ quan làm chức năng tham mưu 
và ở cñc cơ sở nghiên cứu quan trọng, 


một số chuyên gia đầu đàn của mỗi 
chuyên ngành; bồi đưỡng cho đội 
ngũ đang là lực lượng hoạt động chính 
hiện nay ; đào tạo lực lượng trẻ cho 
bước phát triền tiếp theo; có chế 
độ, chính sách thỏa đáng đề có thề 
thu hút được những thanh niên có 
phầm chất chính trị tốt, học giỏi và 
có năng khiếu về khoa học xã hội, tạo 
nguồn cho việt đào tạo nhân tài về 
khoa học xã hội. 


Chúng ta cũng cần giải quyết nhiều 
vấn đề thuộc về cơ chế lãnh đạo của 
Đảng, quản lý của Nhà nước đối với 
các cơ quan nghiên cứu thuộc hệ 
thống Đăng và hệ thống Nhà nước, 
cũng như việc tham gia của các đoàn 
thề nhân dân vào việc nghiên cứu 
khoa học xã hội, tạo thành một mặt 
trận chung thống nhất của cả nước. 


Hoàng Đình Phu : - 


Chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã 
hội trên một đất nước bị 30 năm chiến 
tranh tàn phá và từ sản xuất nhỏ tiến 
thắng lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa, không qua giai đoạn phát triền 
tư bắn chủ nghĩa. Đó là đặc điềm hết 
sức quan trọng chỉ phối sâu sắc con 
đường tiến lên chủ nghĩa xã hội ở 


nước ta. Vi vậy, cần quán triệt đặc 


điềm đó trong việc nghiên cứu, tìm 
tòi đề cụ thề hóa đường lối cách 
mạng của Đảng, nhằm xác định đúng 
đắn phương hướng bước đi và biện 
pháp phát triền kinh tế, phát triền 
khoa học và kỳ thuật thích hợp với 
từng chặng đường và cho cả thời kỳ 
quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Từ 
thực trạng của đời sống kinh tế và xã 
hội hiện nay từ những bài học kinh 
nghiệm quý báu của 10 năm xây dựng 
chủ nghĩa xã hội trong cả nước, cần 
làm rõ hơn nữa những mục tiêu cụ thề 
của chặng đường đầữu liên, trên cơ SỞ 
mục tiêu lồng quút đã được nêu lẻn 
trong nghị quuết Đại hội thứ Ý của. 
Đảng, nhàm dịnh hướng đúng đắn cho 
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các hoạt động kinh tế, các hoạt động 
khoa học uà kỹ thuật. 


Mục tiêu chủ yếu của chặng đường 
đầu tiên là ồn định sẵn xuất, ồn định 
đời sống. Phải ra sức phát triền nông 
nghiệp toàn diện đề bảo đảm nhu cầu 
tương thực thực phầm một cách vững 
chắc, cunzø cấp nguyên liệu cho công 
nghiệp và tăng nguồn xuất khầu trong 
hoàn cảnh cụ thề của nước ta tử 
đất đai và lao động mà đi lên. Phải 
sắp xếp lại sản xuất và cải tiến cơ 
cấu kinh tế nhằm khắc phục cho được 
tình trạng mất cân đối giữa yêu cầu 
của các cơ sở sản xuất nông nghiệp 
công nghiệp và dịch vụ với khả năng 
cung ứng nắng lượng, vật tư, khả năng 
bảo đảm giao thông vận tải và thông 
tin liên lạc. Có như vậy mới ồn định 
được sẵn xuẫt và nâng cao hiệu quả 
của sản xuất. Một mục tiêu cực kỷ qu:n 
trọng của chặng đường đầu tiên là cải 
tiến quản lý kinh tế từ sản xuất đến 
phân phối lưu thông theo hướng mà 
nghị quyết 8 và các nghị quyết khác 
sủn Trung ương đã vạch ra, từng bước 
xóa bỏ quan liêu bao cấp, thật sự đi 
vào hạch toán kinh tế và kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa trên cơ sở kế hoạch 
hóa, tiến bộ khoa học kỹ thuật thàm 
nhập sâu rộng và thúc đầy sản xuất 
phát triền mạnh mẽ, làm ăn thật sự 
có lãi và có tích lũy tử nội bộ nền 
kinh tế, qua đó' mà rẻn luyện, bồi 
dưỡng một đội ngũ cán bộ quản lý có 
tài năng từ cấp chiến lược cho đến 
các địa phương và các cơ sở. Mở rộng 


quan hệ kinh tế đối ngoại, hình thành. 


được một sự phân công lao động quốc 
tế hợp lý và vững chắc trên cơ sở 
phát huy thế mạnh về tài nguyên và 
con người Việt nam. 


Đạt được những mục tiêu cụ thề 
nói trên, mặc dù chỉ tiêu sẵn xuất 
của các ngành kinh tế kỹ thuật có 
thề chưa cao, thu nhập quốc dân bình 
quân đầu người có thề còn khiêm tốn, 
chúng ta sẽ tạo ra được những nhân 
tố thế và lực cần thiết đề phát triền 


vững chắc và mạnh mẽ hơn nữa nền 
kinh tế quốc đân, tạo những điều kiện 
® cất cánh s cho nền kinh tế bước ;vào 
chặng đường tiếp theo. 


* 


Nhằm vào mục tiêu tỒồng quát và 
những mục tiêu cụ thề chủ yếu của 
chặng đường đầu tiên của thời kỷ quá 
độ, các hoạt động khoa bọc và kỹ 
thuật trong chặng đường đầu tiên cần 
tập trung vào những nhiệm vụ chủ 
yếu sau: 


Mội là: các ngành khoa học zð hột, 
khoa học tự nhiên Đà khoa học kỹ thuật 
phải qór phần quan trọng nông cao 
năng lực pả hiệu qua của công tác quản 
lỦ, Irên cơ sở đường lỗi cách mạng xữ 
hội chủ nghfaq ðdủ đường lõi xâu dựng 
nền kinh tế rã hội chủ nghĩa của 
Đảng 0à những thành tựu của khoa học 
Đà kỹ thuật hiện tạt. 

Xây dựng cơ chế và nền nếp quản 
lý mới, nhằm nâng cao năng suất, chất 
lượng và hiệu quả trong sản xuất và 
phân phối lưu thông. Cải tiến công cụ 
kế hoạch hóa, kết hợp kế hoạch hóa 
với hạch toán kinh tế và kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa. Hoàn chỉnh hệ 
thống các đòn bầy kinh tế đề mở rộng 
quyền chủ động của các cơ sở sản 
xuất và phát huy năng lực sáng tạo 
của nhân dân lao động. Tăng cường 
công. tác quản lý kỹ thuật; bảo đảm 
thực hiện nghiêm chỉnh các tiêu chuẩần, 
định mức. quy trình quy phạm, các 
chế độ đo lường và kiềm tra chất 
lượng sản phầm. 

Cùng với cơ chế quản lý, cần 
nghiên cứu xây dựng một cơ cấu kinh 
tế hợp lý, dựa vào các nguồn đự trft 
tài nguyên, vào tiềm lực khoa học, 
kỹ thuật và công nghệ, vào sự phân 
công lao động quốc tế. Ra sức xây 
dựng một bệ thống thông tin kinh tế 
hoàn chỉnh, thông suốt từ trên xuống 
đưới, đi đôi với một mạng lưới thông 
tin liên lạc có độ tin cậy và chất 


lượng cao. Áp dụng các phương pháp 
toán học và oắc công cụ tính toán 
hiện đại đề góp phần nâng cao hiệu 
lực công tác quản lý. 


Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc 
phòng, vừa phát triền mạnh mẽ kinh 
tế vừa cbảo đảm vững chắc quốc 
phỏng và an nính trên quan điềm 
chiến tranh nhân dân và quốc phòng 
toàn dân. 

Hai là : áp dụng rộng rãi các thành 
tựu khoa học 0à tiến bộ kỹ thuật đã có 
oùà sẽ có đề góp phần quan trọng phú! 
triền sản xuất 0à cải thiện đời sống 
nhân dàn. 

Trong nỏng, lâm, ngư nghiệp, âp 
dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật 
về giống, thủy lợi và kỹ thuật thâm 
canh, vẽ chăn nuôi và thú y, kết hợp 
với các biện pháp tồ chức sẵn xuất 
và các chính sách khuyến khích đề 
tăng năng suất, chất lượng cây 
trồng và con vật nuôi, phát triền các 
vùng lúa cao sản, các vùng chuyên 


canh cây màu, cây ăn quả, cây công. 


nghiệp ngắn ngày và đài nuày. phát 
triền chăn nuôi. gia súc, gia cầm và 
nuôi trồng thủy sản nhằm bảo đảm 
vững chắc nhu câu lương thực thực 
phầm. cung cấp nguyên liệu cho công 
nghiệp và tăng nguồn hàng xuất khầu. 


Trong cúc ngà nh công nghiệp uà 
giao thông oận tái, tiến bộ khoa học 
kỹ thuật phải nhằm bảo đảm khai 
thác đến mức tối đa công suất các máy 
móc thiết bị hiện có, nàng cao năng 
lực khôi phục và chế tạo phụ tùng 
thay thế, nâng cao năng lực chế tạo 
máy, tử các máy móc thiết bị lẻ đến 
các dây chuyền sẵn xuất đồng bộ quy 
mô nhỏ và quy mô vừa đề chế biến 
tài nguyên trong nƯỚc, 
ngày càng nhiều các loại vật liệu cần 
thiết cho các ngành kinh tế quốc dân, 
giảm nhập khâu như phân bón, thuốc 
trử sâu, các kim loại đcn. kim loại 
màu và hợp kim, các hóa chất cơ 
bản... Cần quan tâm đặc biệt đến 
các tiến bộ kỹ thuật trong các ngành 


cung cấp°* 


năng lượng, nhằm nâng cao hiệu suất 
khai thác, chế biến than và đầu khí, 

phát triền nhanh các mạng lưới điện, 
hạ mức tiêu hão than, điện, xăng đầu 
trong sản xuất công nghiệp và giao 
thông vận tải. Đầy mạnh áp dụng các 
tiến bộ kỹ thuật trong việc chế tạo 
các phương tiện vận tải mở rộng 
mạng lưới giao thông, cải tiến tồ chức 
và quản lý vận tải. 

Trong lĩnh pực đời sống, cần âp 
dụng rộng rãi các tiến bộ kỹ thuật 
nâng cao năng lực phỏng bệnh và 
điều trị, bảo đảm an toàn lao động, 
cải tiến bữa ăn, phát triền sản xuất 
thuốc chữa bệnh và xây đựng nhà ở 


Ba là: đầu mạnh công tác điều tra 


'€ơø bản Uà nghiên cứu khoa học đề phụ« 


0ụ cho cúc yêu cầu kinh tš + hội lrướe 


- mổt oà chuần bị cho sự phái triền mạnh 


mẽ hơn nữa của nền kinh lễ quốc dân 
trong chặng đường tiếp theo, 


Tiếp tục điều tra cơ bản tồng hợp 


các vùng lãnh thồ quan trọng về điều 


kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã 
hội và tài nguyên thiên nhiên làm cơ 
sở cho việc hoàn thiện thêu một bước 
các quy hoạch và kế hoạch phát triền 
kinh tế xã hội của từng vùng lãnh 
thổ và của cả nước. Đề xuất các kiến 
nghị sử dụng hợp lý tài nguyên và 
bảo vệ môi trưởng. Đặc biệt chú trọng 
điều tra tồng hợp về biền, bao gồm 
vùng ven biền, các hải đảo, thềm lục 
địa và vùng biền xa nhằm từng bước 
xây dựng và phát triền ngành kinh 
tế biền đầy triền vọng của nước ta. 


Đầy mạnh công tác nghiên cứu 
khoa học. Đi sâu vào các vấn đề ký 
luận của thời kỳ quá độ, nhằm đưa 
được vào cuộẻ sống những luận điềm 
độc đáo và sáng tạo trong đường lỗi 
cách mạng của Đăng. Tập trung nghiên 
cứu đứt điềm những vấn đề khoa hoc 
và kỹ thuật do thực tiễn sản xuất va 
đời sống đặt ra. Dành một lực lượng 
khoa học và kỹ thuật thích đáng đề 
nghiên cứu một số vấn đề khoa hoe 
và kỹ thuật mũi nhọn cần thiết đối 


Ki 
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với ta nhầm mở-ra cho nền kinh tế 
quốc dân những phương hướng sẵn 
xuất mới, những thế mạnh mới phù hợp 
với đặc điềm tài nguyên và điều kiện 
thiên nhiên nước ta. Tiếp tục nghiên 
cứu dự báo khoa học và kỹ thuật đài 
han, dự báo từng ngành và dự báo 
tồng hợp đề cung cấp cơ sở khoa học 
cho công tác kế hoạch hóa. 


+ , 


Đề bảo đảm hoàn thành các phương 
Hướng nhiệm vụ nói trên căn phát huy 
tốt tiềm lực khoa học và kỹ thuật hiện 
có. Cần tập hợp đông đảo lực lượng 
cán bộ khoa học và kỹ thuật vào các 
chương trình nghiền cứu khoa bọc, 
các chương trình tiến bộ khoa học 
kỹ thuật có mục tiêu ở cấp Nhà nước, 
cũng như cấp ngành và cấp địa 
phương. Sắp xếp lại và kiện toàn hệ 
thống các cơ quan nghiên cứu và 
triền khai. Đồng thởi đầy mạnh công 
tác thông tin khoa học, kỹ thuật và 
tăng cưởng hợp tác quốc tế. Cải tiến 
mạnh mẽ công tác quản lý khoa học 
và kỹ thuật theo tỉnh thần nghị 
quyết § của Trung ương, nâng cao 
hiệu quả kinh tế, từng bước xóa 
bỏ quan liêu bao cấp trong các hoạt 
động khoa học và kỹ thuật. Đầy 
mạnh phong trào quần chúng ấp 
dụng kỹ thuật và cải tiến kỹ thuật, 
làm cho cách mạng khoa học kỹ 
thuật thật sự trở thành sự nghiệp 
của nhân dân lao động làm chủ 
tập thề. 


Lê Thị : 


Nhiều vấn đề thuộc nội dung của 
chiến lược kinh tế xã hội của thời kỷ 
quá độ đã được đề cập trong nhiều 
nghị quyết của Đảng và các bài phát 
biều của các đồng chí lãnh đạo Dẳng 


ĐỒ 


tá. Vi vậy trước hết nên điềm lại một 
cúch có hệ thống những suy nghĩ, 
những kết luận mà Đảng ta đã đụt tới 
trong những năm trước đây. Từ đó 
rút kinh nghiệm, muốn xác định một 


chiến lược kinh tế xã hội thì cần có, 
phương pháp suy nghĩ, nghiên cứu 


ra sao đề tránh những lệch lạc, 
khuyết điểm trước đây. . 


Cần nhận rõ hiện nay công tác 
điều tra cơ bản trên hầu khắp các 
lĩnh vực chưa đủ cung cấp cho chúng 
ta những số liệu chính xác đề làm căn 
cử cho việc hoạch định chiến lược 
kinh tế xã hội 5—10 năm tới. Vì vậy 
cách suy nghĩ, tìm tòi, nhận định, 
đề ra giải pháp cần linh hoạt, uyồền 
chuyền (sẵn sàng, điều chỉnh khi có 
thêm căn cứ khoa học), tránh chủ 
quan xứng nhắc. : 


Chúng ta tiến hành xây dựng 
chiến lược kinh tế xã hội trong khi 
chưa có sự lồng kết có hệ thống cóng 
tác kinh tế mấy chục năm qua, nhất là 
10 năm gần đây (1975 — 85), đến nay 


mới chỉ có sự đánh giá và kết luận sơ 


bộ. Đồng thời kiến thức của đông đảo 
cản bộ về khoa học chính trị kinh tế 
còn nhiều điềm cũ kỳ, chưa đi kịp sự 
đồi mới của tình hình, và hiện đang còn 
nhiều nhận thức khác nhau trên hàng 
loạt những oãn đề cơ bản của công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta, ví dụ về công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa, về cách mạng quan hệ 
sản xuất, về quy luật giá trị trong chủ 
nghĩa xã hội. Vì vậy cần thiết tồ 
chức việc nghiên cứu khoa học một 
cách nghiêm túc. ' 
“Chúng ta xây dựng chiến lược kinh 
tế xã hội trong khi trước mắt nền kinh 
tế nước ta đang còn ở trạng thái phát 
triền không bình thường. Cần có sự 
đánh giú đúng thực trạng kinh tế xả 
hội nước ta hiện naự. 10 năm qua 
(1975 — 1985) thực trạng kinh tế vốn 
yếu kém, mất cân đối lớn của nước ta 
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chưa thay đồi mội cách căn bản, sản 
xuất văn không đủ tiêu dùng và hầu 
như không có tích lũy. Vì vậy cần có 
những giải pháp đặc biệt đề đưa nền 
kinh tế vào trạng thái ồn định, từ đó 
mởi thực hiện được chiến lược kinh 
tế dài hạn. 


Việc vạch ra chiến lược kinh tế xã 
hội không thề tiến hành tùy tiện mã 
phải dựa trên cơ sở nhận thức các quụ 
luật khách quan. : 

Với kim chỉ nam là chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, chúng ta đi vào nghiên cứu 
đời sống kinh tế xã hội Việt nam, từ 
đó tìm ra được những quy luật kinh 
tế khách quan đang vàn động trong 
thực tế. Chỉ khi nào nhận thức và lý 
giải được những quy luật đó thì mới 
có thề chủ đóng vận dụng chúng 
một cách có lợi nhất cho chủ nghĩa 
xã hội. | 

Việc phát hiện và nhận thức quy 
luật có thề thực hiện thông qma hai 
mặt hoạt động: /ðồng kết việc thực 
hiện các nghị quyết của Đảng ta trong 
công tác thực tiễn và tiến hành cóng 
tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu 
lý luận. Việc kết hợp hai mặt hoạt 


động này cho phép từng bước nâng . 


cao nhận thức của chúng ta đối với 
các quy luật kinh tế khách quan đang 
vận động trong đời sống xã hội nước 
tá. Hai mặt hoạt động trên đây đều 
cần thiết, không thề thiếu mặt nào, là 
điều kiện của nhau, bồ sung cho nhau. 

Nhiều nghị quyết của Đẳng đã nêu 
lên những vấn đề có tính quy luật 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
nước ta. Nhưng đường lối chính sách 
của Đảng phai đi vào chỉ đạo thực 
tiền, thông qua sự kiềm nghiệm trong 
thực tiễn mà bổ sung, hcàn chỉnh. Vì 
vậy việc tÔng kết công tác thực tiễn, 
tông kết việc thực hiện các nghƒ quyết 
của Đẳng là điều kiện không thề thiếu 
được. Đồng thời các đường lối, chính 
sách của Đẳng được xây dựng tré/t cơ 
Sở những kẽ! quả nghiên cứu khoa học, 
không phải được vạch ra một cách 


tùy tiện. Công tác nghiên cứu khoa 
học có trách nhiệm phát hiện ra quy 
luật vốn có của sự vật, đứng về mặt 
nào đó mà nói thì nghiên cửu khoa 
học đi tìm hiều cái chưa biết hay các 
phần chưa biết. (Cái gì đã biết rồi 
không còn là đối tượng nghiên cứu 
khoa học, nó chỉ còn là công việc của 
thông tin tuyên truyền thôi). Do đó 
trong quá trình nghiên cứu, có thề nảy 
sinh những ý kiến chưa đúng, chưa 
đầy đủ, thậm chí sai trái, cũng là 
bình thường. Quá trình hình thành tư 


duy khoa học là quá trình nghiên cứu, 


đề xuất ý kiến, trải qua thảo luận, 
đối chiếu, bồ sung, phê bình và tự 
phê bình mà từng bước được nâng 
cao, từ nông đến sâu, tử bộ phận đến 
toàn bộ. 


Muốn có thề thúc đầy công cuộc 
phát triền kinh tế nói chung và hoạch 
định chiến lược kinh tế xã hội nói 
riêng, cần có sự đồi mới tư duy kinh 
Lế của chúng ta. Nội dung của tư duy 
kinh tế vừa bao gồm hệ thống những 
quan điềm kinh tế (xét về mặt kiến 
thức) vừa bao gồm phương pháp tư 
duụ (xét về mặt phương pháp luận). 


Trong một thời gian dài, tư duy 
kinh tế đa chúng ta chưa phản ánh 
kịp những kết luận lý luận mới, 
những kinh nghiệm mới của các nước 
xã hội chủ nghĩa anh. em, iại chưa 
gắn được chặt chẽ vớt thực tiễn hoạt 
động kinh tế của nhân dân ta và chưa 
giải đáp được những vấn đề đang đặt 
ra trong đời sống nước ta. Sự đồi mới, 
sự bồ sung hệ Lhống quan điềm kinh tổ 
chính là việc nắm vững hơn nữa 
những vấn đề có tính quy luật của 
quá trình xây dựng kinh tế trong thời 
kỷ quá độ nói chung, ở chặng đường 
đầu tiên của Việt nam nói riêng, Học 
tập, tham khảo những ý kiến mới, 
những tồng kết mới về lý luận kinh 
tế chính trị mà các nước anh em đả 
rút ta từ thực tiễn hoạt động kinh tế 
trong suốt thời kỷ quá độ tiến lên 
chủ nghĩa xã hội, từ những bài hẹc 
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thành công và thất bại của công cuộc 
củi tạo và xây dựng kinh tế của nước 
ta những năm qua, chúng ta ngày càng 
có những nhận thức mới' về những 
quan điềm kinh tế quan trọng. 


Sự nhận thức, tiếp (thu các quan 
điềm mới gắn bó chặt chẽ với sự đồi 
mơi oề phương pháp tư du, hay nói 
đúng hơn, sự trở lại phương pháp tư 
duy biện chứng duy vật của chủ nghĩa 
Mác —Lê-nin. Nó đòi hỏi chúng ta 
phải phận tích cụ thề văn đề cụ thê, 
rút ra kết luận trê¡ä cơ sở điêu tra 
nghiên cứu khoa học thực tiền nước 
ta, đồng thời lại thông qua thực tiễn 
đề sửa đồi, gạt bỏ nhữ. ơg nhận thức 
sai lầm, điều chỉnh, bỏ sung bảng 
những kết luận mới. Xinh nghiệm 10 
năm qua cho chúng ta hiều rõ. nhận 
thúc và nắm được quy luật vận động 
của nền kinh tế nước te, đi từ sản 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa là hết sức Khó khăn, không 
tránh khỏi mò mầm và thất bại. Vi 
vậy tư duy cần linh hoạt, tỉnh táo, 
nhạy hén với cái mới, đồng thời phải 
nắm vững những nguyên tắc kính tế 
xã hội chủ nghĩa, có quan niệm phê 


phán cách mạng, phê bình và tự phê. 


bình, kịp thời gạt bỏ những nhận thức 
sai Hìm, lạc hậu, eũ RŸ, đồng thời văn 
nàng co, phát hbuy những tính hoa, 
những hạt nhắn hợp lý trorg vốn kiến 
thức cũ. 


Trong vài nàm nav, các cuộc hội 
thảo khoa học về kính tế đã lần lượt 
được nhiều eơ quan dứng ra tô chức. 
Một trong cóc kết qua đáng lưu ý của 
các cuộc hội thảo đó là đã đạt ra các 
vấn đề cần giải đáp về mặt lý luận 
zà đã sơ bộ đưa ra các cách Kiến giải 
khác nhau, qua dó thúc đáy, kích 
thích sự suy nghĩ. Nếu tông hợp, khái 
quát được kết qua tích cực của các 
cuộc hội t†hìo đó, kết hợp với những 
kinh nghiệm đã tông kết được trong 
những năm qua (dù ớ niúc độ còn 
han chế) thì chúng ta có đủ khả nắng 


thúc đầy nhanh việc đói mới tư đuy . 
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kinh tế, phục vụ cho công cuộc phát 
triền kinh tế và việc xây dựng chiến 
lược kinh !£ vã hội của nước ta 
hiện nay. 


Lê Quang Thành : 


Thực tế 10 năm qua đã giúp ta nhận 
thức rõ trạng thái đặc thù của cuộc 
đấu tranh giai cấp ở nước ta trong 
chặng đường đầu tiên của thời kỷ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội. Đỏ là sự xen 
kẽ, quyện vào nhau hết sức phức tạp 
giữa cuộc đấu tranh giữa hai con 


- đưởng xã hội chủ nghĩa và tư bản 


chủ nghĩa với cuộc đầu tranh địch ta. 
Cúc hiện tượng liêu cực, hiện tượng 
phản cách mạng Đà tội phạm khác dưới 
nhiều hình thức có quan hệ chằng chịt 
tới nhau. 

Trạng thái đặc thù đó bắt nguồn từ 
tỉnh hình cơ bản sau đây : 

1— Nước ta đang ở tronz thời kỷ quá 
độ, vừa có chủ nuhĩa xã hội vừa chưa 
có chủ nghĩa xã hội, *có nghĩa là 
trong chế độ hiện nay có những thành 
phần. những bộ phận, những mảnh 
của cả chủ nghĩa tư bản (án chủ nghĩa 
xã hội » (1). 


Hơn nữa, chúng ta xây dựng nền 
kinh tế xã hội chủ nghĩa tử một nền 
sản xuất nhỏ là phô biến, cho nên 
trạng thái ấy càng điền ra phức tập 
hơn nhiều. Ngay từ khi ca nước ta bắt 
đâu đi lên chủ nghĩa xã hội đã có 
nhiều khó khăn to lớn. Chiến tranh 
đề lại những đáo lộn xã hội to lớn. 
Chúng ta lại phải tiến hành chiến 
tranh bảo vệ Tô quốc xã hội chủ nghĩa, 
chua có hòa bình thật sự đề tập trung 
xây dựng đất nước, nền kinh tê quốe 
đân bị mất cân đối nghiêm trọng. 
Trong cùng một lúc phải đáp ứng 
bac yêu cầu rất to lớn và khần 
trương: bảo đảm đời sóng nhàn đân 
sim chiến tranh; từng bước xây dựng 
cơ sơ vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa 


(1› V. ]. lê-nịn; Toản tập.. Nab T‹ến bộ, 
Mát-scơ-va. 1977. tập 36, tr. 362. 


xã hội và đáp ứng những nhu cầu về 
an ninh, quốc phòng... Tất cả những 
khó khăn đó tạo nên một hoàn cảnh 
nghiệt ngã mà trên thế giới Ít nước có. 
Điều đó làm nảy sinh không Ít các 
hiện tượng tiêu cực. Ngay trong những 
hình thức hoạt động của các tập thẻ, 
cơ quan, xí nghiệp nhằm tăng thu 
nhập thực tế cho cán bộ, công nhân 
viên chức, có những mặt tích cực, 
năng động, đồng thời cũng có mặt 
tiêu cực. vi phạm pháp luật. Các hiện 
tượng tiêu cực điễn biến phức lạp xen 
kẽ với các hiện tượng tích cực. Kẻ 
địch rất chủ trọng lợi dụng tỉnh trạng 
đó làm cho chúng ta khó phân biệt 
Uàu là hoạt động phá hoại của chúng, 
đâu là hành động tiều cực trong xã 
hội ta. | 


2— Sự tồn tại nhiều thành phần 


kinh tế trong chặng đường đầu ở 
nước ta là một tất yếu lịch sử. Xu 
hướng cơ bản của việc sử dụng các 
thành phần kinh tế phi xã hội chủ 


nghĩa, Kết hợp với các thành phần” 


kinh tế xã hội chủ nghĩa là nhằm phát 
triền nền kinh tế nước ta (heo quỳ 


đạo của chủ nghĩa xã hội. Đó là một: 


quá trình đấu tranh phức tạp, bằng 
những biện pháp thích hợp vừa sử 
dụng vửa cải tạo tửng bước các thành 
phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa di 
- liền với xác lập, củng cố và mở rộng 
các thành phần kinh tế xã hội chủ 
nghĩa Quá trình đó sản sinh ra những 
hình thức kinh tế quá độ, những biện 
pháp quá độ, những «cbiếc cầu nhỏ 3, 
những bước «đi vòng ®. Những hình 
thức kinh tế quá độ ấy » tự nó cũng 
chứa dựng khả năng dao động về bên 
này hay bên kia và con người thực 
hiện nó cũng có thề nghiêng ngả về 
phí: này hay phía khác. Mười năm 
quá. đã xuất hiện ở nước ta một số 
hình thức kinh tế quá độ. Trong dó, 
bên cạnh mặt tích cực, sáng tạo, có 
những mặt tiêu cực (kế cả những hình 
thức mang “vẻ bề ngoài” là xã hội 
chủ nghĩa nhưng thực chất là kinh 
doanh tư bản, bóc lột tư nhân). 


- 


j— Chúng ta vừa xây dựng chử. 
nghĩa xã hội, vừa phải trực tiếp chống 
chiến tranh lắn chiếm biên giới tất ác 
liệt và chiến tranh phá hoại nhiều 
mặt thâm độc của bọn Lành trướng bá 
quyền Trung quốc câu kết với để quốc 
My, đòng thời sản sàng đối phó với 
tình huống địch có thề gày chiến tranh 
xâm lược quy mô lớn. Kẻ địch tìm 
nhiều cách phá hoại nội bộ ta bằng 
hoạt động chiến tranh tâm lý, mua 
chuộc, cài người vào tồ chức của ta, 
khoét sâu những sơ hở, thiếu sót của 
ta, làm cho tỉnh hình đấu tranh giữa 
ta và địch càng thêm phức tạp, đấu 
tranh giữa hai con đường có những 
lúc hòa làm một với đấu tranh giữa 
ta và địch. 


4— Sự tiến công của kẻ địch, của 
giai cấp tư sản và thế lực « tự phát» 
của sản xuất nhỏ cộng với những 


_ thiếu sót, vếu kém về quản lý kinh tế 


và các mặt khác của chúng ta đã làm 
nảy sinh tiêu cực trong nội bộ. Những 
tiêu cực đó đã làm cho những tiêu 
cực ngoài xã hội thêm trầm trọng, 
gay gắt. Chỉ riêng sự thiếu hiệu biết 
về quản lý kinh 'tế, xã hội cũng đã 
gây nên nhiều sơ hở, tạo điều kiện cho: 
bọn tư sản cũ phục hồi, các thế lực 
tự phát tư bản chủ nghĩa hoạt động, 
các tệ nạn xã hội phát triên. 


Thấy rõ những nét đặc tÌ:ủ và sự tác 
động của những diệu kiện khách quan, 


“chủ quan trong cuộc đầu tranh giai 


cấp ở nước ta hiện nay là một yêu 
cầu quan trọng đề có cách nhin đúng 
đối với tính chất của cuộc đàu tranh 
giữa ta với địch và đấu tranh giữa hai 
con đường trong chặng đường đầu 
tiên của thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội ở nước ta, từ đó có chủ trương. 
biện pháp phủ hợp. 


Trịnh Nguyên : 


Với những đặc điềm của nước ta 
hiện nay, !tỒ chức và hoạt động của 
bộ máy quản lý Nhà nước có những 
vấn đẻ khó khăn, phức tạp. Hệ thông 
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tÒ chức các cơ quan quản lý Nhà 
nước được xác định bởi những đối 
tượng quản lý về các lĩnh vực 
kinh tế, văn hóa, xã hội. Quá trình 
hình thành hệ thống tồ chức bộ máy 
quản lý Nhà nước là quá trình thực 
hiện nhiệm vụ chính trị của Đẳng 
lãnh đạo. Vi vậy bộ mặy quản lý 
Nhà nước phải phủ hợp với điều kiện 
cụ thề trong mỗi thời kỷ lịch sử của 
đất nước. Điều đó đắn đến sự khác 
nhau về mỏ hình tò chức hệ thống 
cơ quan trong bộ máy quản lý Nhà 
nước của mỗi nước. 


Căn cử vào thực tế cách mạng 
nước ta hiện nay, Đẳng đề ra việc 
xây dựng cơ chế “Đảng lãnh đạo, 
nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý ®. 
Trong cơ chế đó, cần hiều và xây 
dựng mối quan hệ đúng đắn giữa 
lãnh đạo và quản lý đề thực hiện 
nhiệm vụ quản lý kinh tế xã hội có 
hiệu lực. Lãnh đạo và quản lý tuy 
có vị trí, vai trò riêng, nhưng liền 
quan chặt chẽ với nhau, tác động lăn 
nhau. Ranh giới giữa lãnh đạo và 
quản lý trong quá trình hoạt động 
của bộ máy Nhà nước có khi khó 
phân biệt một cách tuyệt đối, mà 
quyện vào nhau như một thê thống 
nhất, Nếu không khéo kết hợp thi 
lãnh đạo rất dễ bao biện, quan liêu 
đối với công tác quan lý Nhà nước. 

Yêu cầu quan trọng đề bảo đảm 
sự hoạt động đúng dán của bộ- máy 
quản lý Nhà nước là phải nắm được 
khoa học tô chức quản lý, giái đáp 
dúng dắn những vấn đề lý luận và 
thực tiên trong việc xây dựng hệ 
tống tồ chức Lộ máy quản lý, định 
ra quy chế hoạt động và phương 
thức quan lý, bỏ trí đội ngũ cán bộ 
và đẻ ra những chính sách quản lý, 
chỉnh sách cán bộ thích ứng với tình 
hình thực tế. Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa không chỉ là một bộ máy quản 
lý hành chính, mà cỏn là một bộ máy 
quản lý kinh tế, Như vậy, trong thời 
kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nhà 
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nước xã hội chủ nghĩa đương nhiền 
thực hiện nhiệm vụ trung tâm là quản 
lý kinh tế và đã trở thành một tỒ 
chức quản lý kinh tế, thực hiện kế 
hoạch hóa nên kinh tế quốc đân và 
điều hành nền sẵn xuất xã hội chủ 
nghĩa. Cho nên, không thề quan niệm 
các cơ quan quản lý Nhà nước h 
những tồ chức nằm ở trên hoặc đứng 
bên lê hệ thống tồ chức bộ máy quản 
lý kinh tế được. Có quan niệm đúng 
mới xác định đúng cơ cấu, quy? mô, 
nhiệm vụ, quyền hạn và phương thức 
hoạt động của các cơ quan quản lý 
kinh tế của Nhà nước xã hội chủ 
nghĩa _ 


Xuất phát từ tỉnh hình đất nước và 
nhiệm vụ của mình, Nhà nước ta điều 
hành hoạt động kinh tế theo một kế 
hoạch và một pháp chế thống nhất; 
bộ máy quản lý Nhà nước do vậy 
vừa là bộ máy quản lý hành chính 
kinh tế, vừa là bộ máy quản lý sẵn 
xuất kinh doanh; đó là hai mặt của 
quản lý kinh tế gắn bó với nhau. 
Nhưng về mặt tồ chức thực hiện thì 
Nhà nước chỉ đạo hoạt động ăn khớp 
trong quản lý giữa hai loại cơ quan 
riêng biệt: cơ quan quản lý hành 
chính kinh tế và cơ quan quan lý sản 
xuất kinh doanh, kết hợp quản lý 
theo ngành với quản lý theo địa 
phương và vùng lãnh thồ. Việc làm 
rõ tính chất, chức năng quản lý hành 
chính kinh tế và quản lý sản xuất 
kinh doanh có ý nghĩa rất quan trọng 
đối với tô chức và hoạt động của bộ 
máy quản lý Nhà nước. Đương nhiên, 
sự hình thành và phát triền hệ thống 
lộ máy quản lý Nhà nước và cấu trúc 
của nó phải tuân theo những quy luật 
kinh tế xã hội chủ nghĩa, và ca những 
quy luật của quan lý Nhà nước xã 
hội chủ nghĩa. 


Hai lĩnh vực đân cử và hành chỉnh 
trong tö chức và hcạt động của bộ 
máy Nhà nước ta tuv về mặt pháp 
luật eó sự phân biệt rõ ràng, thung 
trong thực tế hoạt động thì kết hợp 


hài hòa với nhau, tạo nên hiệu quả 
của quản lý kinh tế—xã hội. Trong 
. quá trình thực hiện nhiệm vụ của 
mình, Nhà nước xã hội chủ nghĩa vận 
dụng các nguyên tắc quản lý theo cấp 
hành chính, quản lý theo ngành, quản 
lý theo địa phương và vùng lãnh thồ... 
dựa theo nguyên tắc cơ bản của tồ 
chức quản lý là (áp trung dán chủ. 
Ở đây ta thấy tính kết hợp hài hòa 
trong một hệ thống tồ chức bộ máy 
quản lý có ý nghĩa thực tiễn rất to 
lớn ; nếu vi phạm nó thì toàn bộ hệ 
thống quản lý sẽ giảm hiệu lực và sẽ 
phát sinh hiện tượng cục bộ, địa 
phương, tự phát\qvô chính phủ ; pháp 
luật sẽ không được tôn trọng triệt đề. 
_Và khi đã có tỉnh hình đó thì người 
cần bộ “điều hành dù có tài giỏi đến 
mấy cũng trở thành bất lực. Cho nên, 
việc định rõ chức năng, nhiệm vụ của 
mỗi tồ chức cũng như việc phân công, 
phân cấp quản lý cũng chính là nhằm 
đạt tới sự kết hợp chặt chẽ, nhịp 
nhàng về tỒ chức và hoạt động, bảo 
đảm thực hiện các nguyên tắc quản 
lý của hệ thống bộ máy Nhà nước. 
Trong công tác quản lý Nhà nước, sự 
phân công không rõ ràng, sự phân 
cấp không đúng dắn sẽ tạo nên tỉnh 
trạng tập trung quan liêu và cục bó, 
phân tán, hiệu lực của pháp luật Nhà 
nước giảm sút. - 

Về hệ thống quản lý Nhà nước, 
Riến pháp đã phân thành 4 cấp phủ 
hợp với tính chất độc lập. giới hạn 
quyền lực của từng cấp. Chức năng, 
nhiệm vụ của tửng cấp đã được quy 
định trong điều 115 của Iliến pháp. 
Song riêng đối với cấp huyện, cần 
bàn bạc kỹ, vì là cấp quản lý Nhà 
nước thì nó không thề làm thay công 
việc của các tồ chức cơ sở mà các tÔ 
chức này lại chịu sự quản lý của nó, 
có. nghĩa là nó không thề vừa là chủ 
thề quản lý lại vừa là đối tượng quản 
lý. Vì vậy, hiện nay quan niệm huyện 
có chức năng quản lý hành chính đồng 
thời quản lý kinh tế chưa có nghĩa 
là đã đến lúc coi cấp huyện vừa là 


cơ quan quản lý hành chính Nhà 
nước, lại vừa là cơ quan quản lý sản 
xuất kinh doanh (hoặc đơn vị liên 
hiệp sản xuất kinh doanh). Mặt khác, 
phải thấy tầm quan trọng của cấp xã 
và cấp phường trong địa bàn huyện, 
quận. Đó là cắp cơ sở của hệ thống 
quản lý Nhà nước, là nơi thề hiện rõ 
nhất trong xã hội hiệu lực của pháp 
luật. Tỉnh hình xã, phường trong 
từng vùng Ởở nước ta có những đặc 
điềm rất khác nhau, cho nên cần tính 
đến hiệu quả cao nhất mà định ra 
những chức năng, nhiệm vụ của cấp 
nàv một cách thiết thựe trong công tác 
quản lý kinh tế — xã hội. Việc thực 
hiện nguyên tắc « kết hợp quản lý theo 
ngành với quản lý theo địa phương 
và vùng lãnh thồ *, xét về mặt tồ chức 
và hoạt động của bộ máy quản lý 
Nhà nước, có nghĩa là kết hợp đúng 
đắn việc tăng cường quản lý tập trung 
thống nhất của Hội đồng bộ trưởng 
với tăng cường trách nhiệm và quyền 
hạn, phát huy tính chủ động sáng tạo 
của các ngành, các địa phương. tôn 
trọng và bảo vệ quyền tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm của các đơn vị cơ 
sở. Làm như vậy là thực hiện việc 
quản lý kinh tế — xã hội bằng pháp 
luật Nhà nước dựa trên cơ sở phát 
huy mạnh mẽ quyền làm chủ tập thề 
của nhân dàn lao động, kết hợp chặt 
chẽ công tác quản lý của Nhà nước 
với phong trào cách mạng sâu rộng 
của quần chúng nhân dân. Và làm 
như vậy mới thực hiện được phương 
châm: “trung ương và dịa phương 
cùng làm », « Nhà nước và nhân dân 
cùng làm», tạo nên sức mạnh tông 
hợp trong xây dựng nền kinh tế xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta. 


Bình Minh : 


Từ thực tế nước ta hiện nay trong 
chặng đường đầu của thời kỷ quá độ . 
lên chủ nghĩa xã hội, đề thi hành 
nghiêm chỉnh các nghị quyết 6, 7, 8, 9 
của Trung ương Dảng, không thề 
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không giải quyết một số vấn đề cấp 
bách sau đây về pháp luật. 


Trước hết. có một luận điềm cơ bản 
tôi nghĩ đến nãy mọi người đã thống 
nhất, là VXhẻ nước phải quản lý (trong 
đó có quản lý kinh tế) bằng pháp tuật: 
Điều này đã được khẳng định trong 
các nghị quyết của Đẳng và trong Hiến 
pháp mới của nước ta. 

Nhưng điều quan trọng cần bàn, là 
cần những phá p luật gì bâu giờ nà cách 
làm ra sao? Tôi tự giới hạn trong 
một số vấn đề mà tôi cho là cấp 
bách. | ` 


'PHÁP LUẬT VỀ CƠ CHẾ 
QUẢN LÝ MỚI 

Muôn xóa bổ tập trung quan liêu 
bao cấp. không thê chỉ giải quyết vấn 
đê gia -- lượng — tiền, mặc dù những 
văn đề này được coi như đột phá khầu. 
Vấn đề cơ bản và quan trọng nhất là 
phải đồi mới cơ chế quản lý. Nếu giữ 
cơ chế cũ, thì tất cá mọi việc lại làm 
theo nếp cũ, vào guồng máy cũ, không 
thề nào đồi mới được. 


Nghị quyết 9 của Trung ương Đảng 
đã nói rñtrö: «Trên cơ sở tồng kết 
kinh nghiệm sẵn có, Bộ chính trị cần 
khần trương chỉ đạo việc nghiên cứu 
đề sớm có nghị quyết về đòi Tnới cơ 
che quản lý kinh tế, Trong năm 1986, 
phải hinh thành được cơ chế quản 
lỶ mới trên hai mặt: bảo đảm quyền 
chủ động của cơ sở trong sản xuất kinh 
đoanh. xác định và tăng cường chức 
năng quản lý hành chính — kinh tế 
của bộ máy Nhà nước các cấp. tạo 
điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản 
xuất — kinh đoanh thực hiện hạch 
toán kinh tế và kinh đoanh xã hội chủ 
nghĩa ». : 

Nội dung cơ chế quản lý mới này 
phải do các nhà quản 1ý kinh tế, quản 
lý Nhà nước nghiên cứu và các cơ 
quan có thầm quyền quyết định. 
"Nhưng nó phải được thề chế hóa 
dưới hình thức pháp luật. Cách làm 
thân trong là một số nơi làm thử 


Đ{ 


- 


trước, như ở Hải phòng, thành phố 
Hồ Chí Minh, từ đó mà rút kinh 
nghiệm. Tuy vậy, tôi nghĩ đã là cơ 
chế, thì nó xuyên suốt fử lrẻn xuống 


dưới, không thề chỉ giải quyết ở một 


vài khâu. 


Trong cơ chế quản lý mới, theo tôi, 
có mấy vấn đề chính sau đây phải giải 
quyết đồng bộ : 


— Đồi mới kẻ hoạch hóa là điều 
bắt đầu. Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
phải nắm vững quản lý tập trung, 
0uận dụng tự giác các quy luật, không 
thề đề nền kinh tế tự phát như đưới 
chủ nghĩa tư bản. Nhưng tập trung 
những cái đáng tập trung. Diều phức 
tạp nhất hiện nay là xác định những 
cái gì đáng tập trung đề vừa bảo đảm 
tập trung, vừa phát huy được quyền 
chủ động sáng tạo của cơ sở. Khi đã 


- xác định được, những cái đó phải trở 


thành những quy định rõ rằng của 
Nhà nước, mọi người phải tuân theo. 


Đồi mới kế hoạch hóa là điềm bắt 
đầu của việc đồi mới cơ chế quản lý. 
Nó xác định một cách hợp lý nhất, 
khoa học nhất những mục tiêu phải 
đạt, những chỉ tiêu lớn Nhà nước 
phải nắm, những quyền và nghĩa vụ 
của các cơ quai trung ương, những 
quyền và nghĩa vụ của các địa phương 
và cơ sở. Chấm dứt tỉnh trạng cấp 


-trên chỉ có qữWền, cấp dưới và cơ 


sở chỉ có nghĩa vụ. 


— Quy định rõ quuền chủ động sản 
xuãt — kinh doanh của cơ sở. Có 3 nội 
dung chính cần quy định: quyền chủ 
động sản xuấi, quyền chữ động kinh 
doanh (bao gồm cả xuất, nhập khẩu. 


-nhưng tới mức độ nào, phải có quy 


định), và quyên lự clủ tài chỉnh (vốn 
được cấp, vốn di vay và vốn tự tạo, 
quyền sử dụng các vốn đó). Nếu không 
có quyền tự chủ về tài chính thì hai 
quyền trên cũng không có điều kiện- 
thực hiện. 


— Quy định các mỗi quan hệ giữa 
ngành oà cấp. Đây là một vấn đề phải 


giẩi quyết cho tất cả 40 tỉnh, thành 
và 40 — 50 ngành ở trung ương. Nếu 
_ không quy định rõ thì quyền của các 
ngành có thề là một trở ngại cho cấp, 
hoặc ngược lại. Thí đụ một tỉnh muốn 
làm chủ về sản xuất, phàn phối lưu 
thông, — làm chủ thật sự đề phát huy 
thế mạnh của địa phương, đề khai 
thác mọi tiềm năng —,thì nhất định tỉnh 
phải có một số quyền đối với các cơ 
sở của ngành nằm trên lãnh thồ của 
địa phương mình. Ngành cũng phải 
có một số quyền, nếu không thi làm 
sao thống nhất được chính sách kỳ 
thuật, và đưa được kỹ thuật mới vào 
sản xuất ? 

Đối với cấp huyện, quận (số lượng 
nhiều hơn, trên 400) cũng có những 
vấn đề tương tự, tuy quy mô có hẹp 
hơn. Tuy vậy các quận, huyện là một 
lực lượng lớn hiện nay, kết hợp 
nông — công nghiệp và nhiều mặt khác, 
vừa có chức năng quản lý hành chính. 
vừa có chức năng quản lý xã hội, 
quản lý kinh tế. Càng phải có quy 
định. 

Ba vấn đề trên đây thực chất là nội 
dung của tập rung dân chủ, một vấn 
đề hết sức phức tạp, nhưng nhất định 
phải được giải quyết. 


— Đồi mới bộ máu và hoạt động của 
nó. Cơ chế quản lý thay đồi thì bộ 
. máy nhất định phải bố trí lại và quy 
trình hoạt động của nó nhất định 
phải khác. Đi liền theo đó là phải bố 
tri lại người điều hành đúng với yêu 
cầu về năng lực, phầm chất, và loại 
công tác. Bảo thủ trong lĩnh vực này 
_cũng là một trở ngại cho đồi mới cơ 
chế quần lý mới. 


Một vấn đề không kém cấp bách là 
phải rà soái lại các quy định của Nhà 
nước về quản lý hiện nay. Duy trì 
những quy định đúng và hướng dẫn 
chấp hành chu đáo hoặc bồ sung 
những điều cần thiết. Hủy bỏ một số 
quy định đã tỏ ra không còn phù hợp 
và không hợp với cơ chế quản lý 
mới. Tránh tình trạng vì một số quy 


định lạc hậu, không thi hành được 
nữa, mà miột số người vín vào đó 
đề tùy tiện “phá rào», làm ảnh 
hưởng đến việc thi hành những quy 
định đúng. 


PHÁP LUẬT VỀ HẠCH TOÁN 
KINH TẾ, KINH DOANH XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA 


Sản xuất dưới chủ nghĩa xã hội 
cũng là sản xuất hàng hóa. Hàng hóa 
phải lưu thông, phải mua, phải bán, 
phải được đưa từ nơi sẳn xuất nhiều 
và thừa đến nơi thiếu và cản. 


Hạch toán kinh tế là phải tính lỗ 
lãi, không thề cứ bù lỗ. Kinh doanh 
xã hội chủ nghĩa là phải đề cho hàng 
hóa lưu thông thuận tiện. Nêu cấm 
chợ ngăn sông, với các trạm kiềm 
soát, các trạm thuế đặt la liệt trên các 
đường, và đánh thuế với bắt cứ mức 
nào, giữ hàng lại một cách tùy tiện, 
thì có khác gì chúng ta quay bại thời 
kỳ cát cứ phong kiến. 


Cho nên hạch toán kinh tế có nghĩa 
là phải tính toán lỗ lãi, nhưng các 
đơn vị có những quyên gì? Kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa thì họ có 
những quyền gì và những nghĩa vụ 
gì đối với Nhà nước ? Tất ca đều phải 
có quy định. Nếu không thì lỗ ai chịu? 
Làm giỏi, làm kém, có khác gì nhau ? 


Giữa các tỉnh, các huyện. hàng hóa 
được lưu thông ra sao? Ai có quyền 
đặt trạm kiềm soát đọc đường, ai có 
quyền thu thuế và thu tới mức 
nào? v.v. Tất cả đều phải có quy 
định. Tất cả các trạm đặt trái phép 
phải được bỏ ngay. Ai tiếp tục vỉ 
phạm phải bị xử lý. 

Một vấn đề nghiêm trọng nữa là 
hiện nay nhiều cơ sở sản xuất và cửa 
hàng quốc doanh hầu như đều giữ độc 
quyền sản xuảt kinh doanh, từ đó 
có nạn cửa quyền, bắt bí khách hàng. 
Họ chẳng quan tâm hạ giá thành, 
nâng chất lượng, thậm chí họ cũng 
chẳng quan tâm đến ý kiến của khách 
hàng, mà vẫn tiêu thụ được sản phẩm. 
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Nên chăng đối với một số mặt hàng 
nào đó Nhà nước cần nắm quyền sản 
xuất, hoặc quản lý, thì Nhà nước nắm. 
Còn thì đề các cơ sở sản xuất các cửa 
hàng tự do “thi đua?®.- Kề cả một 


dân mua, nơi nào phục vụ tốt thi đân 
đến. Các nơi khác phải đề cho họ lỗ, 
cho họ q phá sản. Đó là quy luật đào 
thải. 

Kinh doanh xã hội chủ nghĩa phải 
đi liền với một số quyền, đó là quyền 
tô chức sẵn xuất, quyền tuyền người, 
giảm người, quyền định giá, quyền 
tiêu thụ sản phầm. Nếu bị trỏi tay, 
trói chân về một hoặc nhiều mặt nói 
trên, thì kinh doanh xã hội chủ nghĩa 
chỉ là hình thức. Nói như thế, không 
có nghĩa là các cơ sở sẵn xuät không 
có nghĩa vụ gì với Nhà nước, thí dụ: 
nộp lợi nhuận, nộp thu quốc doanh, 
hoặc giao nộp một số sản phầm v.v. 
Nếu chỉ vì muốn đạt các mục tiêu trên 
mà cơ quan cấp trên can thiệp cả vào 
quản lý tác nghiệp (direction opéräti- 
onnelle) của cơ sở, thì rất khó khăn 
cho cơ sở, và kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa chỉ là một khâu hiệu suông. 


VỀ QUYỀN ĐỊNH GIÁ 


Ở đây, xin không bàn giá nào là 
đúng. Đó là chức năng, nhiệm vụ của 
các cơ quan quản lý giá. 


Ở đây chỉ xin nêu “khía cạnh pháp 
lý của vấn đề, tức là những cơ quan 
ndo có quuên quuết định giá ? 


Hiện nay tình trạng quy định giá 
rất hỗn loạn. Cơ quan nào cũng định 
giá, thậm chí cửa hàng nào cũng định 
giá. Nhiều thuyết về giá cả quá. Người 
thì nói giá nông sản hiện nay thấp 
quá, không khuyến khích nông dân. 
Thế là lên giá nông sản. Người thì 
nói giá hàng công nghiệp hiện nay 
thấp quá, không cân xứng, Thế là giá 
hàng công nghiệp lại lên. Ròi giữa 
nông sản với nhau, giữa hàng công 
nghiệp với nhau, lại so sánh. Thế là 
các giá đua nhau lên. Mà lên không 
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theo mội quy luật, một nguyên tắc nào 
cả.*Cơ quan Nhà nước, cửa hàng quốc 
doanh lên giá trước, tư thương chạy 
theo sau. Con phe phấn khởi quá, dua 


_ nhau kiếm lời. 
số dịch vụ cũng vậy. Nơi nào rẻ thì 


Nếu cơ chế quyết định giá tiếp tục 
như hiện nay, thì không thề quản lý 
được thị trưởng. 


Còn quan hệ giữa giá và lương v.v. 
và đời sống vật chất cũng có lắm điều 
phải bàn. 

Cứ như vậy thì cơ chế quản lý mới 
trở thành vô hiệu. Cho nên Nhà nước 
cần duy định rõ : 

— Loại hàng nào thì Nhà nước (eụ 
thề là Hội đống bộ trưởng) quy định 
giá ? 

— Loại hàng nào thì các bộ quy 
định giá 2 

— Loại hàng nào thì địa phương 
quy định giả ? 

— Loại hàng nào thì cơ sở tự quy 
định giá ? 

— Loại hàng nào thì đề tùy thị 
trường, tùu cung cầu? 


Bất cứ cấp nào, cơ quan nào có 
quyền quy định giá phải ký tên, đóng 
dấu, niêm yết công khai, đề dân chấp 
hành, đồng thời đề dân giám sát. Ai 
quy định sai phải chịu kỷ luật. 


"Cho nên theo tôi nghĩ, vừa phải 
mau chóng bàn định giá thật kỹ, thật 
chín chắn (đó là nhiệm vụ của các 
nhà quản lý kinh tế, quản lý giá), 
vừa phải mau chóng xác định cơ chế 
quy định giá thành của Nhà nước. 


LẬP LẠI TRẬT TỰ QUYỀN RA 
CÁC QUY ĐỊNH 


Một Nhà nước có tô chức phải quy 
định rõ cơ quan nào có quyền ra 
những quy định gi 2 có giá trị ràng 
buộc đến đâu? Đó là lĩnh vực của 
luật hành chính. 

Hiện nay, ở nước ta có tình trạng 


cơ quan nào cũng có quyền ra quy 
định đề ràng buộc người khác: 


.tra, giám sát việc tuân 


` 


Muốn tĩnh bật tư ươ? phải chạy 
không biết bao nhiêu cửa, phải xin 
không biết bao nhiêu chữ ký, chờ 
đợi không biết bao nhiêu ngày. Làm 
đủ theo yêu cầu của các cơ quan rồi, 
xuống đến kho, thì thủ kho lại nói 
còn thiếu giấy này giấy nọ, thiếu chữ 
ký này chữ ký kia v.v. 

Trong mọi l†nh 0uực của đời sống 
đều như vậy: trong sản xuất, lưu 
thông, vận tải, bưu điện, giáo dục, Y 
tế, nhà đất, cửa hàng lương thực v.v‹ 


Ai cũng thắc mắc, ai cũng tự hỏi: 
thề lệ phiền hà này do ai đặt ra? 


Nhưng trước hết cũng cứ phải làm 


đã, nếu không thì việc không được 
giải quyết. | 

Vào đến một cơ quan, trước hết 
thấy đán một bản nói quụ ». Nhưng 
nội quy không chỉ là buộc người 
trong cơ quan đó phải tuân theo, mà 
buộc cả người ngoài cơ quan phải 
tuần theo. 


Tôi nghĩ đã đến lúc Nhà nước có 


những văn bản lập lại trật tự mè. 


quuen fa quụ định, và Viện kiềm sút 
nhân dân tối caở có trách nhiệm kiềm 
theo pháp 
luật. Những quy định sai phải được 
hủy bỏ, người không có quyền mà ra 
quy định phải chịu kỷ luật. 


HÌNH THÚC VĂN BẢN SỬ DỤNG 


Trong tình hình cơ chế quản lý mới 
cỏn đang ở quá trình hình thành, 
hình thức văn bản thích hợp nhất là 
Uă n bản dưới luật (tức là của Hội đồng 
bộ trưởng trở xuống). Như vậy thủ 
tục không rườm rà, đáp ứng kịp thời 
nhu cầu của quản lý, và nếu cần, bồ 
sung, sửa đồi cũng nhanh. 

Nhưng đến một thời điềm nào dó, 
hoặc đối với một số vấn đề có tính 
nguyên tắc lớn, cần phải có (uật (do 


Quốc hội ban hành) hoặc pháp lệnh 


(do Hội đồng Nhà nước ban hành). 
Làm như vậy là thật sự phát buy vai 
trò làm chủ của nhân dân (thông qua 
cơ quan đại diện do nhân dân bầu ra), 


` nguyên 
“trung tư bản, cuộc cách mạng kỹ 


vừa làm cho quản lý có tính ồn định, 
vừa là đề có những chế tài nghiêm 
khắc đối với những vi phạm nghiêm 
trọng. 


Hồng Chương : 


Tất cả các nước đều sẽ tiến đến 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa -cộng 
sản, nhưng mỗi nước xuất phát tử 
một trình độ kinh tế xã hội khác 
nhau. Điềm xuất phát của Việt nam 
đề quá độ lên chủ nghĩa xã hội là từ 
một nước thuộc địa, nông nghiệp lạc 
hậu, sản xuất nhỏ là phồ biến. Bác 
Hồ đã vạch rõ : “ đặc điềm to nhất của 
ta trong thời hù quá độ là từ một nước 
nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên 
chủ nghĩa xã hội không phải kinh 
qua giai đoạn phát triền tư bản chủ 
nghĩa » (1). 

Hầu hết các nước anh em đều đã 
trải qua chủ nghĩa tư bản rồi mới 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. Họ thừa 
hưởng nền sẵn xuất lớn được tạo ra 
trong thời.kỳ phát triền tư bản chủ 
nghĩa. Ở các nước đó, sự tích lũy 
thủy, sự tập hợp và tập 


thuật nhằm tạo ra nền sẵn xuất lớn,... 
đều được thực hiện dưởi chủ nghĩa 
tư bản. Bước vào thời kỷ quá độ, 
các nước đó đã có sản nền sản xuất 
lớn, cho nên chỉỈ cần xã hội hóa các 
tư liệu sản xuất chủ yếu là các nước 
đó có chủ nghĩa xã hội. 

Việt nam không trải qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa. Ở Việt 
nam, muốn có chủ nghĩa xã hội, phải 
xây dựng từ đầu lực lượng sản xuất 
mới và quan hệ sẵn xuất mới, cơ sở 


- kinh tế mới cũng như cấu trúc thượng 


tầng mới. Chúng ta phải xây dựng 
mới gần như toàn bộ cơ sở vật chất 
kỹ thuật, cơ sở kinh tế và cấu trúc 
thượng tầng của xã *hội xã hội chủ 
nghĩa. 


(1) Hồ Chí Minh : Tuyền tệp, Nxb Sự thật, 
Hà nụi, 1960, tr, 772, 
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Vì nước ta không trải 
đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa, 
cho nên, trong thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải làm 
những công việc mà các nước xã hội 
chủ nghĩa khác không phải làm. 
Những công việc ấy, ở phần lớn các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em, đã 
được thực hiện trước cách mạng, khi 
còn chế độ tư bản chủ nghĩa. 


Thời kỳ quá độ;lên chủ nghĩa xã 
hội ở Việt nam khác phần lớn các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em ở chỗ : 
có thêm một thời gian đề làm những 
công.việc mà đáng lẽ ra chủ nghĩa tư 
bản đi thực hiện. Thời gian đó, 
chúng ta gọi là chặng đường đầu 
tiên của thời kỷ quá độ ». 


Trong «chặnm đường đầu tiên » 
chủng ta phải giải quyết các vấn đề: 
phân công lại lao động xã hội, tích 
lũy nguyên thủy, cuộc cách mạng kỹ 
thuật thứ nhất, công nghiệp hóa, tạo 
ra nền sản xuất lớn cơ khí hóa... Ơ 
các nước phương Tây, giải quyết 
các vấn đề này thuộc về « sứ mệnh 
lịch sử s của giai cấp tư sản và chủ 
nghĩa tư bản. Ở Việt nam, «sử mệnh 
lịch sử » này đặt lên vai giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động do Đăng 
cộng sẳn lãnh đạo. Có giải quyết 
được các vấn đề trên đây, Việt nam 
mới đạt đến trình độ kinh tế xã hội 
tương đương với trình độ phần lớn 
các nước xã hội chủ nghĩa anh em 
khác khi bắt đầu thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội. 


Khái niệm về « chặng đường đầu 
tiên» do đồng chí Tồng bí thư Lê 


Duẫn nêu ra lần đầu trong tác phầm ,. 


« Dưới lú cờ uẻ 0ang của Đảng, o¡ độc 
lập, tự do, Đì chủ nghĩa xã hội, liễn 
lén giành những thẳng lợi mới», viết 
nhân địp kỷ niệm thứ 40 ngày thành 
lập Đẳng. Trong tác phầm có tầm 
quan trọng đặc biệt này, trên cơ sỞ 
tồng kết những kinh nghiệm của 
cách mạng Việt nam, đồng chí Lê Duần 
đã vạch ra « Đường lõi. phải triền kinh 
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qua giai, 


tế trong bước đi ban đầu »s. - Đồng chí 
vạch rõ nhiệm vụ kinh tế cơ bản 
trong bước đi ban đầu là tích lũy vốn 
cho công nghiệp hóa và cải thiện đời 
sống nhân dân. Đề giải quyết nhiệm 
vụ đó, cần phải xây dựng một cơ cấu 
kinh tế hợp lý, tiến hành một sự 
phân công lao động mới trên cơ sở 
làm chủ tập thề của nhân dân lao 
động, nhằm đầy mạnh sản xuất và 
tăng năng suất lao động. Đồng chí 


_ còn vạch rõ trong buồi đầu của thời kỳ. 


quá độ ở nước ta bước đi đầu liên 
có ý nghĩa then chốt là nhanh chóng 
biến nền nông nghiệp cá thề, độc 
canh, thành nền nông nghiệp tập thề, 
toàn điện ; là dựa trên cơ sở tăng năng 
suất lao động mà phán công lại lao 
động xã hội theo phương hướng sẵn 
xuất mới, chuyền một phần lao động 
nông nghiệp sang phát triền công 
nghiệp, giảm dần lao động tất yếu và 
tăng thêm lao động thặng dư — nguồn 
gốc duy nhất của tích lũy. Đồng chỉ 
đã vạch ra quá trình phát sinh và 
phát triền của nền sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa ở nước ta. 


Trong Đáo cáo chính trị tại Đại hội 
thứ V của Đăng, đồng chí Tông bí thư 
Lê Duần đã nói : *“Chặng đường trước 
mắt bao gồm thời kù 5 năm 1981— 1995 
uả kéo đài đến năm (/990 là khoảng 
thời gian có tầm quan trọng đặc biệt ›. 
Đồng chí nói chặng đường trước mi 
là chặng đường tiếp tục xây dựng 


_chủ nghĩa xã hội và cải tạo xã hội 


chủ nghĩa, tăng cường hơn nữa sự 
nhất trí về chỉnh trị và tỉnh thần của 
nhân dân, giảm bớt và khắc phục khó 
khăn, ồn định và cải thiện đời sống 
nhân dân, chặn đứng và loại trừ các 
biều hiện tiêu cực, đạt những tiến bộ 
quan trọng trong mọi lĩnh vực, tạo 
ra thế cân đối mới của nền kinh tế, 
đồng thời chuần bị cho những bước 
tiến vững chắc và mạnh mẽ hơn trong 
chặng đường tiếp theo. 


Chặng đường đầu tiên của thời kỳ 
quá độ ở nước ta bắt đầu từ bao giờ 


` 


và đến khi nào kết thúc ? Qua hai 
ngày thảo luận, các đồng chí đều 
nhất trí cho rằng «chặng đường đầu 
tiên ? bắt đầu tử tháng 7-1954 ở miền 
.Bắc, và từ tháng 5-1975 ở miền Nam. 
Nhưng về thời điềm kết thúc vw chặng 
đường đầu-tiên ? thi eó nhiều ý kiến 
khác nhau. Có người cho rằng đến 
cuối năm 1985 chúng ta đã kết thúc 
“chăng đường đầu (tiên»s. Một số 
người cho rằng đến năm 1990 mới kết 
thuc. Có người cho là đến năm 1995, 
có người cho là đến năm 2000, có 
người cho là đến năm 2005... mới kết 
thúc chặng đường đầu tiên. Sở dĩ có 
ý kiến khác nhau về thời điềm kết 


thúc chặng đưởng đầu tiên là do có ý. 


kiến khác ñhau về mục tiêu phải đạt 


được về kinh tế xã hội trong chặng 


đường đó. 

Vậy mục tiêu mà chúng ta phải 
phấn đấu đạt cho được trong chặng 
đường đầu tiên là những gi? Đề 
giải đáp vấn đề này cần hiều rõ 
những đặc điềm của nước ta trong 
chặng đường dầu tiên. Trong cl:ặng 
đường đầu tiền, nước ta có những 
đặc điềm sau đây : Nèn kinh tế còn 
phồ biến là sản xuất nhỏ, trình độ 
sản xuất thấp, nông nghiệp còn chiếm 
phần rất lớn và giữ vị trí rất quan 
trọng, công nghiệp còn rất yếu, thu 
nhập quốc dân sản xuất tính theo đầu 
người rất thàp: nén kinh tế còn mất 
cân đối nặng, nhất là về lương thực, 


năng lượng, nguyên liệu, giao thông 


vận tải, thị trườn, và giá cả biến 
động mạnh, rất thiếu ngoại tệ và chưa 
có tich lũy từ thu nhập quốc dân sản 
quất trong nước, phản phối lưu thông 
và đời sống nhân dân chưa ồn định : 
son nhiều' thành phần kinh tế, tuy 
thánh phần xã hội chủ nghĩa đã chiếm 
vị trí chủ yếu, nhưng cuộc đấu tranh 
niữa hai con đường xã hội chủ nghĩa 
và tư bản chủ nghĩa còn gay gắt, 
phức tạp, hiện tượng tiêu cực trong 
kinh tế và đời sống xã hội còn nhiều ; 
sự phát triền kinh tế xã hội trên các 
vũng đất nước chưa đồng đều, còn có 


những sự khác biệt tương đối lớn; 
nhân đàn ta có nhiều truyền thống 
tốt đẹp, đồng thời nền sản xuất nhỏ 
còn in đậm đấu ấn vào tu tưởng. 
phong cách lao động của mỗi người, 
hiều biết và kinh nghiệm về xây dựng 
và cải tạo kinh tế chưa đáp ứng yêu 
cầu của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ; hoàn cảnh quốc tế nói chung 
có nhiêu thuận lợi, nhất là có sự phân 
công hợp tác trong Hội đồng tương 
trợ kinh tế, nhưng các thế lực phản 
động quốc tế đang tiếp tục bao vây 
phá hoại kinh tế nước ta; đất nước ta 
còn phải thường xuyên chống clkiến 
tranh phá hoại nhiều mặt, chiến tranh 


lấn chiếm biên giới của địch và đề - 


phòng chiến tranh xâm lược quy 
mô lớn. 


Xuất phát từ những đặc điềm tình 
hình trên đây, căn cứ vào đường lối 
và quan điềm chiến lược của Dẳng/⁄ 
trong những năm còn lại của chặng 
đường đầu tiên (ước tính đến những ' 
năm đầu của thập kỷ 90) chúng ta 
phải phấn đấu thực hiện các mục tiêu 
chủ yếu sau đây: ồn định toàn diện, 
vững chắc tình hình kinh tế, xã hội ; 
xây dựng cơ cấu kinh tế nông — công 
nghiệp hợp lý ; tiếp tục xây dựng cơ 
sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã 
hội; củng cố và hoàn thiện quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa, xây dựng 
về cơ bản cơ chế quản lý mới; tiếp 
tục củng cố, tăng cường quốc phòng. 
an nỉnh, bảo đảm vững vàng trong 
mọi tình huống. | 


Làm được những công việc trên 
đây là tạo ra thế và lực đề phát triển 
kinh tế xã hội mạnh mẽ trong chặng 
đường tiếp theo với nội dung chủ yếu 
là triền khai trên quy mô lớn sự 
nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa mà nhiệm vụ hàng đầu là xây 
dựng hệ thống công nghiệp dựa trên 


- nền tảng vững chắc là công nghiệp 


nặng, đồng thời phát triên theo chiều 
sâu nền nông nghiệp sản xuất lớn xã 
hội chủ nghĩa trong một cơ cấu công — 
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nông nghiệp ngày càng phát triền, 
gắn chặt với đặc điềm nước ta và 
phủ hợp với xu thể chung của thời 
đại, tiến lên thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu chiến lược kinh tế xã hội 
của cả thời kỳ quá độ. 


Nếu tỉnh hình trong nước và thế 
giới không có biến động lớn, với sự 
cố gắng phấn đấu của toàn dân ta 
dưới sự lãnh đạo của Đẳng và chỉ đạo 
của Nhà nước, ước tính khoảng đầu 
những năm 90 chúng ta có thê đạt 
được các mục tiêu đề ra trên đây dề 
chuyền sang thực hiện công nghiệp 
hóa quy mô lớn. 

Do tình hình nước ta không giống 
các nước anh em, cho nên sự phân 
kỳ thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã 
.hội ở nước ta không giống các nước 
anh em. Việc nêu lên chặng đường 
đầu tiên của thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội p ở nước ta là sự vận 
đụng sáng tạo lý luận Mác — Lê-nin 
về thời kỳ quá độ vào hoàn cảnh cụ 


thề của nước ta. Đó là một cống hiến: 


mới của Đẳng ta vào kho tàng lý luận 
Mác — Lê-nin. Ý nghĩa thực tiễn của 
việc đề ra luận điềm về « chặng 
đường đầu tiên" là nhận thức được 
các quy luật khách quan, nắm 'vững 
các bước đi lên chủ nghĩa xã hội, 
không “đốt cháy giai đoạn », không 
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nóng vội, chủ quan, cũng không bảo 
thủ tri trệ, tiến bước vững chắc lên 


. chủ nghĩa xã hội. Có nắm vững được 


luận điềm của Đảng về « chặng đường 
đầu tiên», chúng ta mới tránh được 
những sai sót trong việc đánh giá 
tỉnh hình, lựa chọn mục tiêu, xác định 
cơ cấu kinh tế và cơ chế quản lý. 


VÌ vậy, nghiên cửu vấn đề chặng 
đường đầu tiên của thời kỳ quá độ 
ở nước ta và chiến lược kinh tế xã 
hội trong chặng đường đó là một 
công việc có ý nghĩa về lý luận và 
thực tiễn sâu sắc. š 


ĐƯA NHANH TIẾN BỘ... 


(Tišp theo trang 36). 


Đưa nhanh tiến bộ khoa học — kỹ 
thuật vào sản xuất là yêu cầu của 
cuộc sống, là mục tiêu của đồi mới 
cơ chế quản lý kinh tế và quản lý 
khoa học, là nhiệm vụ then chốt của 
quá trình công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa. Nó đòi hỏi sự quan tâm đầy 
đủ và lãnh đạo chặt chẽ của các cấp 
ủy Đảng, đòi hỏi phát huy mạnh mẽ 
tỉnh thần làm chủ tập thề của nhân 
đân lao động và vai trò xung kích của 
đội ngũ cán bộ khoa học — kỹ thuật 


N ghiên cứu 


LÊ THÀNH 


VỀ MỘT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỀN KHOA HỌC 
VÀ KỸ THUẬT (ÂN THIẾT CHO CHÚNG TẢ 


Từ khi Tổ quốc thống nhất, khoa 
học và kỹ thuật nước ta đã có những 
bước phát triền mới. Hoạt động khoa 
học và kỹ thuật đã góp phần thực 
hiện các mục tiêu kinh tế —xä hội do 
Đảng đề ra. Dội ngũ cán bộ khoa 
học và kỳ thuật ngày càng lớn mạnh. 
Trình độ văn hóa và hiều biết khoa 
học và kỹ thuật của nhân dân ngày 
càng cao. Có thêm nhiều cơ sở quan 
trọng và nhiều thuận lợi rất cơ bản 
cho sự phát triền khoa học và kỹ 
thuật. Tuy nhiên, do nhận thức chưa 
đầy đủ về vị trí và nội dung của cách 
mạng khoa học —kỹ thuật,.do tồ chức 
vìà quản lý còn kém, do cống hiến 
của khoa học và kỹ thuật chưa tương 
xứng với tiềm năng hiện có, cách 
mạng khoa học — kỹ thuật trên thực 
tế chưa trở thành then chốt trong ba 
cuộc cách mạng. 

« Khoa học, kỹ thuật không chỉ là 
căn cứ, là cơ sở của hoạt động kinh 
lễ, xã hội, mà còn là yêu cầu nội tại 
của các hoạt động ấy ? (1). Một chiến 
lược phát triền khoa học và kỹ thuật 
từ nay đến năm 2000 xuất phát tử mục 
tiêu kinh tế —xã hội trong chăng đường 
đảu tiên của thời kỷ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội, từ đặc điềm tình hình 
trong nước và thế giới về khoa học 
và kỹ thuật, từ những dự báo khoa 
học và kỹ thuật có độ tin cậy ngày 
càng cao, và có tính đến việc tham 


$- 


gia chương trình tồng hợp về khoa 
học và kỹ thuật của Hội đồng tương 


" trợ kinh tế v.v. là hết sức cần thiết 


cho việc xây dựng các kế hoạch phát 
triền kinh tế và xã hội, khoa học và 
kỹ thuật của chúng ta. 

Chiến lược khoa học và kỹ thuật 
đó có nhiệm vụ phục pụ thiết thực các 
mục tiêu kinh tế 0à xã lội, an nình 0à 
quốc phòng trước mắt 0à lâu đài, góp 
phần quan trọng đưa nên kinh tế nước 
ta lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
với cơ cẫu công — nông nghiệp ngày 
càng hiện đại, đáp ứng ngày càng cao 
nhu cầu đời sống vật chất và văn hóa 
của nhân dàn lao động. 

Chiến lược khoa học và kỹ thuật 
đó nhằm từng bước râu dựng thành 
công nền khoa học Uà kỹ thuật tiên 
tiền của nước Cộng hòa +ã hội chủ 
nghĩa Việt nam: phát triền đồng 
thời cả khoa học tự nhiên, khoa học 
kỹ thuật và khoa học xã hội, kết hợp 
chặt chẽ nghiên cứu cơ bản có dịnh 
hướng với nghiên cứu ứng dụng và 
triền khai, bám sát những xu hưởng 
hiện đại của khoa học và kỹ thuật thê 
giới, chúng ta phấn đấu đưa năng lực 
khoa học và kỹ thuật của nước ta 
lên một trình độ mới, trước mắt đề 


(1) Lê Duần : «Nắm vứng quy luật. đềi 
mới quản lý kinh tế °, Tợp chí Công sản số 
9-1984, tr. 21. 
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giải quyết những vấn đề cấp bách, và 
làu đài thì đủ sức giải quyết những 
vấn đề kinh tế—xã hội cơ bản củi 
đt nước. 

Chiến lược khoa học và kỹ thuật 
của nước ta chủ yếu dựa vào sức 
mạnh sáng tạo của con người mới 
“Việt nam làm chủ tập thê, kết hợp 
với thế mạnh của tài nguyên thiên 
nhiên nhiệt đới, sử dụng một cách hợp 
lý và có hiệu quả nhất những cơ SỞ 
vật chất kỹ thuật đã có và sẽ có. 
Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội 
bảo đầm kết hợp việc phát huy vai 
trò nỏng cốt của đội ngũ căn bộ khoa 
học và kỹ thuật với sức sáng tạo {O 
lớn của đông đảo nhân dân lao động. 
Sự kết hợp này thúc đầy việc đưa 
nhanh tiến bộ khoa học và kỹ thuật 
vào sản xuất, đời sốnz, quản lý và 
quốc phòng, tạo nên sự tăng trưởng 
kinh tế, nàng cao năng lực khoa học 
và kỹ thuật quốc gia. Nắm vững quan 
điềm toàn diện đồng thời biết xác 
định các hướng trọng điềm, lựa chọn 
các phương pháp tối ưu, các khoa học 
mùi nhọn, trong từng thời kỳ, chúng 
ta quyết nhanh chóng vươn lên làm 
chủ những thành tựu khoa học và 
tiên bộ kỹ thuật ngày càng hiện đại. 
két hợp chặt chẽ giữa mục tiêu trước 
mắt với mục tiêu lâu đải, quy mô vừa 
và nhỏ với quy mô lớn: đặc biệt chủ 
trong quy mô vừa và nhỏ với trình 
đỏ kỹ thuật và công nghệ hiện đại; 
két. hợp những bước đi thích hợp, 
vừa tuần tự, vừa nhảy vọt; kết hợp 
hoạt động khoa học kỹ thuật của 
trung ương và địa phương, ngành 
và lãnh thồ, chúng ta sẽ tạo nên một 
sức mạnh tồng hợp ngày càng lớn, 
đem lại những thành quả kinh tế —xã 
hội mong muốn. Phát huy tỉnh thần 
độc lặp tự chủ, tỉnh hoa của dân tộc 
ta về văn hóa. kỹ thuật và công nghệ, 
sức sáng tạo củœ đội ngũ cắn bộ khoa 
học kỹ thuật và nhân dân lao động 
nước ta, đồng thời khai thác triệt đề 
những khả năng to lớn của hợp tác 
quốc tế, trước hết là với Liên xô và 


~T l 
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các nước xã hội chủ nghĩa anh em 
khác. đặc biệt là với Lào và Cam- 
pu“chia, đó cũng là một tư tưởng chỉ 
đạo nữa trong chiến lược khoa học 
và kỳ thuật của nước ta. 


* 


“Đề khoa học và kỹ thuật thật sự 
là căn cứ, là cơ sơ? và * yêu cầu 
nội tại» của hoạt động kinh tế, xã 
hội, điều cần nhấn mạnh là chiến lược 
khoa học và kỹ thuật phải xác định 
được phương hướng giải quyết những 
ấn đề ilồng.hợp về phát triền kinh 
tế, xã hội, góp phần tạo nên nlLững 
chuyền biến cách mạng trong cơ cấu 
kinh tế và xã hội, quản lý sản xuất, 
quần lý kinh tế, xã hội và hcàn thiện 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. 

Trong hàng loạt vấn đề tòng hợp 
về phát triền kinh tế và xã bội, khoa 
học và kỹ thuật ở nước ta hiện nay,. 
trước hết có vấn đề cụ thề hóa đường 
lối của Dẳng, « nắm ĐỮng 0à Dân dụng 
đìng các quụ luật kinh tế bà các ấn 
đề có linh quự luẻật của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa Ð (2). Việc này đòi - hỏi 
phải nghiên cứu các quy luật của thời 
kỳ quá độ, các giai đoạn phát triền 
và nội dung của từng giai đoạn, đặc 
biệt là. của chặng đường đầu tiên, đề 
thiết thịrye phục vụ sự nghiệp công 
nghiệp hóa, xây dựng cơ sở vật chất~— 
kỹ thuật, đổi mới về cơ bản lực 
lượng sản xuất, cúng cố và hoàn 
thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ 
nghĩa, xây dựng chế độ làm chủ tập 
thề, nền kinh tế mới, nền văn hóa 
mới và con người mới xã hội chủ 
nghĩa. 

Do quá trình lịch sử và do nhiều 
nguyên nhân khác nữa, thực trạng 
cơ cấu kinh tế, xã hội nước ta hiện 
nay đang có những mắt cân đối nghiêm 
trọng giữa công nghiệp, nông nghiệp, 


(2) Lê Duần : Đài đã dẫn, tr rÃ 


kết cấu hạ tầng và dịch vụ, giữa các 
thành phần kinh tế. Nhiệm vụ trước 
mắt của khoa học và kỹ thuật là đi 
sâu phân tích thực trạng ấy, có được 
những kiến nghị cụ thề nhằm góp phần 
tồ chức lại sản xuất, tạo nên những 
biến đồi méi trong cơ cấu kinh tế, xã 
hội, từ các huyện, các xí nghiệp, các 
ngành kinh tế kỹ thuật, các tỉah, thành 
và đặc khu, bảo đảm tái sản xuất mở 
rộng, thực hiện hạch toán và kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa. Cơ cấu kinh 
tế, xã hội là nhân tố chủ yếu quyết 
định nhịp độ phát triền và hiệu quả 
của nền kinh tế quốc dàn, của sự ồn 
định và tiến bộ xã hội. Có xác định 
được luận cứ khoa học cho một chính 
sách cơ câu kinh tế, +ä hội hợp TÚ, bao 
gồm cả động thái phát triền của cơ 
cấu ấy thì mới có cơ sở đề xây dựng 
một chính sánh đầu tư c2 hiệu quả 
nhất. : 
Lực lượng lao động là lực lượng 
sản xuất vĩ đại nhất ® :Mác). Hiện nay, 
lực lượng lao động kỹ thuật ở nước 
ta m:ới chiếm 10,9 lực lượng lao động 
xã hội, Sự phân công và phân bố lao 
động đều chưa hợp lý. Khoa học và 
kỹ thuật cần tập trung nghiên cứu dự 
báo chiến lược 0ề lực lượng lao động, 
khẩn trương xác định một cơ cấu lao 
động hợp lý nhất bao gồm cả cơ cấu 
ngành nghề hiện có và sẽ có, thuộc 


từng lĩnh vực kinh tế, từng thành. 


nhân kinh tế xã hội, ở trong từng 
huyện, tửng vùng lãnh thô, từng 
ngành kinh tếT— kỹ thuật và trên phạm 
“vị cả nước. Cơ cấu lao động hợp lý 
đó không chỉ bao hèm tình hình phân 
công lao động là thước đo sự phát 
triền của một xã hội và sự phân bố 
lao động trên vùng lãnh thồ là 
biện pháp chủ yếu đề kết hợp lao 
động với tài nguyên thiên nhiên, mà 
bao hàm cả yêu cầu về chất lượng 
của người lao dộng. Vì vậy, khoa học 
và kỹ thuật cùng với khoa học giáo 


đực cần nghiên cứu và vận dụng hệ - 


thông quv luật hình thành con người 
mới, đẻ ra chiến lược đào tạo một lực 
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lượng lao động có chất lượng ngày 
càng cao, đáp ứng yêu cầu phân công 
và phân bố lao động hiện nay và 
trong chặng đường tiếp theo. Quan 
tâm đến số lượng và chất lượng dân 
cư, khoa học và kỹ “thuật góp phần 
thực hiện việc kế hoạch hóa gia đình, 
cải tạo nòi giống, chăm lo sức khóe 
thẦ- chất và tỉnh thần của con người 
Việt nam. ˆ 


Khoa học-và kỹ thuật còn phải cũng 
cấp những luận cứ xác đáng cho môi 
chính sách quốc gta 0ề sử dụng tài 
nguyên thiên nhiên Uà bảo uệ môi 
trường ; cho một chính sách kỹ thuật 
0d công nghệ quốc gia ; cho việc kẽt 
hợp kinh tế Uới quốc phòng, quốc phòng 
Ưởi kinh tế ; cho việc mở rộng quan hệ 
quốc tế Dê kirth tế Uuà khoa học kỹ thuật : 
cho việc phái triền kinh tế, rũ lội ở 
các nùng lã¡th thô. 


Cuối cùng, vì quản lý là vấn đề có 
tầm quan trọng bậc nhất-cho nên phải 
xây dựng và phát triền khoa học quản 
lý, góp phần vào việc hoàn thiện hệ 
thống quản lý kinh tế, xã hội khoa học 
và kỹ thuật theo nguyên tắc tập trung 
dân chủ, thực hiện hạch toán kinh tế 
và kinh doanh xã hội chủ nghĩa theo 
(inh thần các nghị quyết của Đẳng. 


_ Nhiệm vụ này yêu cầu phải nắm vững 


quan điềm làm chủ tập thề, trên cơ 
sở đó mà nghiên cứu luận cứ khoa 
học cho tiệc xây dựng cơ cấu tồ chức, 
eơ chế quản lý và điều khiền quá 
trình kinh tế, xã hội một cách hợp 
lý, có hiệu quả. _ 


* 


Chiến lược khoa học và kỹ thuật 
tử nay đến năm 2000 xác định phương 
hướng tiền bộ khoa học và kỹ thuật 
trong những ngành quan trọng của 
nền kinh tế quóc dân. 

Cách mạng khoa học—kỹ thuật gắn 
liền với nhiệm vụ trung tâm của cả 
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thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
tà công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. 
Trong những năm qua, quá trình công 
aghiệp hóa ở nước ta đã tiến triền ở 
mức độ khác nhau trong các ngành 
kinh tế quốc dân và đã có những 
thành tựu đáng kề. Tuy nhiên, hiện 
nay lao động bằng máy móc mới 
chiếm 10 — 15. Hệ số sử dụng công 
suất máy móc thiết bị mới đạt trung 
bình 50. hoặc thấp hơn. Năng suất 
lao động thấp thua các nước công 
nghiệp phát triền tử 5 đến 10 lần và 
ở một số ngành còn thấp hơn nữa. Sự 
mất cân đối giữa năng lực sản xuất 
với năng lực cung ứng năng lượng, 
nguyên liệu, phụ tùng khá nghiêm 
trọng. §0Ã nguyên liệu chỉnh đều 
nhập từ nước ngoài. 

Tình hình đó đòi hoi khoa học và 
kỹ thuật phải đi sâu nghiên cứu góp 
phần cụ thề hóa hơn nữa chiến lược 
công nghiệp hóa của Đảng, trước mắt 
qhằm khắc phục những khó khăn và 
mất cân đối, phát huy năng lực sản 
uất hiện có ; về lâu dài thì nghiên cứu 
đự báo về phương hướng của một nền 
công nghiệp tương đối hoàn chỉnh của 
nước ta. Nó xây dựng luận cứ khoa 
bọc cho việc tiếp tục tô chức và sắp 
xếp lại các ngành công nghiệp nhằm 
đưa hệ số sử dụng công suất máy móc 
thiết bị lên 70 —80% đề có thề nâng 
tồng giá trị sản lượng công nghiệp lên 
gáp rưỡi hay gấp đôi. Nó xác định 
thứ tự ưu tiên của các ngành kinh tế 
quốc dân cần được trang bị kỹ thuật 
và công nghệ mới, nhịp độ tối ưu về 
cơ khí hóa lao động trong từng ngành. 
Nó hướng vào việc giải quyết vấn đề 
công cụ lao động, từ công cụ thô sơ, 
công cụ cải tiến, nửa hiện đại đến cơ 
khi hiện đại nhằm phát huy thế mạnh 
về lao động, góp phần làm cho mọi 
người đều có công ăn việc làm, nìọi 
ngành nghề đều phát triền. Nó góp 
phần tạo nên nguồn nguyên liệu và 
vật liệu ồn định cho công nghiệp, tiều 
công nghiệp, thủ công nghiệp, bao gồm 
việc tận dụng tiềm năng to lớn về tài 
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_ nguyên tái tạo, đặc biệt là những 


nguyên liệu có tính năng độc đáo của 
thiên nhiên nhiệt đới; sử dụng hợp 
lý và tiết kiệm các tài nguyên không 
tái tạo; chú trọng nguôn trong nước 
và về lâu dài nghiên cứu sản xuất các 
vật liệu mới có tính năng đặc biệt. Nớ 
nghiên cứu kết hợp các quy mô lớn, 
vừa, nhỏ, hiện đại hóa về kỹ thuật và 
công nghệ các ngành tiều công nghiệp 
truyền thống v.v. 


Khoa học và kỹ thuật phải đầy 
mạnh nghiên cứu và ứng dụng tiến 
bộ khoa học kỹ thuật vào các ngành 
công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ và 
xây dựng cơ bản. 


Nông nghiệp là mặt trận hàng đầu 
trong chặng đường đầu tiên của thời 
kỳ quá độ, trong những năm gần đây 
đã giành được thắng lợi to lớn, nhất 
là trong sản xuất lương thực, thực 
phầm và xây dựng cấp huyện. Khoa 
học và kỹ thuật phải tập trung nghiên 
cứu xây dựng một nền nồng nghiệp 
nhiệt đới, phút triền loản diện theo 
quan điềm sinh hải, trong một cơ cầu 
công — nông nghiệp hợp lÚ, đưa nóng 
nghiệp tiễn lên sản xuãit lớn rã hội chủ 
nghĩa ngàu cảng hiện đại. 


Khoa học nông nghiệp phải ứng 
dụng rộng rãi các thành tựu của cách 
mạng sinh học hiện đại, kề cả, công 
nghệ sinh học. Yêu cầu chiến lược 
ở đây là sử dụng hợp lý, tồng hợp 
và có hiệu quả quỹ đất đai có hạn 
(bao gồm rừng, nước, và biền) và lực 
lượng sản xuất quan trọng bậc nhất 
là nguồn lao động đồi dào và cần củ 
của nước ta ; khai thác hợp lý đi đôi 
với bảo vệ và phát triền nguồn tài 
nguyên thực vật và động vật đai dạng 
của thiên nhiên nhiệt đới; tận dụng 
cơ sở vạt chất hiện có và sẽ có. Trên 
cơ sở đó, tiếp tục xây dựng và hoàn 
thiện cơ cấu sẵn xuất nông nghiệp và 
cơ cấu kinh tế nông — công nghiệp 
(nông — lâm — công nghiệp, nông— 
ngư — công nghiệp...) thích "hợp nhất 
cho từng huyện và đơn vị cơ sở, 


nhảm đạt được cả ba mục tiêu lương 
thực, nguyên. liệu và hàng xuất khẩu. 


Vấn đề quan trọng số một là thực 
hiện bằng được chiến lược an toàn về 
lương thực — thực phầm, đưa bình 
quân lương thực trên đầu người lên 
trên 400 kg vào đầu năm 1990 và 470— 
550 kg vào năm 2000 với số dân ngày 
càng tăng. Muốn vậy, phải hướng 
mạnh vào thâm canh tăng năng suất, 
mở rộng các vùng cao sẵẳn kết hợp với 


việc mở rộng diện tích trước hết bằng ` 


tăng vụ và cải tiến cơ cấu mùa vụ; 
cải tiến cơ cấu bữa ăn; triệt đề thực 
hành tiết kiệm v.v. Đề đưa chăn nuôi 
lên thành ngành chính, thành một bộ 
phận quan trọng của chiến lược an 
toàn lương thực — thực phầm và đáp 
ứng yêu cầu xuất khầu, khoa học và 
kỷ thuật phải góp phần giải quyết 
bằng được vấn đề thức ăn, tạo nguồn 
tại chỗ ồn định và có chất lượng. 


Khoa học và kỹ thuật có vai trò 
quan trọng trong việc làm cho nước 
ta trong 10 — 15 năm tới trở thành 
một nước có thế mạnh về cây công 
nghiệp nhiệt đới đài ngày và ngắn 
ngày ở vùng Đông Nam AÄ:đi sâu 
nghiên cứu từng loại cây, tạo ra 


những tiến bộ kỹ thuật về giống và. 


quy trình thâm canh cho năng suất 
cao, xác định những cây chủ lực cho 
từng vùng sinh thái, tạo nên những 


vùng chuyên canh lớn về cao su, chè, 


cà phè, dừa, cọ dầu, trầu, về lạc, đậu, 
mía, thuốc lá, đay, bông..., phát triền 
các cây đặc sản quế, hồi, cây được 
liệu, hương liệu. Ở đây, cần nhãn 
mạnh hơn nữa tầm quan trọng chiến 
lược của vấn đề mở rộng cách mạng 
xanh lên vùng đồi núi hiện chiếm hai 
phần ba đất đai nước ta, trong đồ có 
13 triệu héc ta đất trống đồi núi trọc; 
hỉnh thành ở đó những vùng kinh tế 
mới giàu có và văn minh. 


Khoa học và kỹ thuật lại cân 
nghiên cứu và xây dựng thành công 


nông thôn mới xã hội chủ nghĩa ở. 


khắp mọi miền của đất nước, phủ hợp 


" 


- với điều kiện tư nhiên và sinh thái — 


nhân văn từng vững, có quy hoạcb 
hợp lý các khu dân cư, có kết cấu hạ 
tầng, cơ sở văn hóa xã hội và địeb 
vụ cần thiết, thu hẹp dần từng bướe 
khoảng cách giữa các vùng nông thôn 
và giữa nông thôn với thành thị. 


Biền là một thế mạnh to lớn của 
nước ta: 3600 km bờ biền, điện tích 
vùng lãnh hải và kính tế đặc quyền 
rộng tới 1 triệu km”. gấp ba lần đất 
liền... Nhưng hiện nay chúng ta mới 
khai thác miền ven biền mà ở đây 
cũng chỉ mới có trên Í triệu dân, 


. trong đó chỉ Í/4 là lao động trực tiếp. 


Phát triền nền khoa học 0à kỹ thui 
Đề biền 0à nền kinh tế biền phải là một 
phương hướng chiến lược lớn của 
đất nước. Trước mắt, khoa học và kỹ 
thuật về biền phải góp phần xâ ÿ 
dựng cơ cấu kinh tế biền, áp dụng 


— tiến bộ khoa học và kỹ thuật đề phái 


triền mạnh miền -ven biền, không 
ngừng tăng thêm dân cư đề làm chỗ 
dựa tiến ra làm chủ biền gần rồ. 
biền xa. Hàng loạt vấn đề kinh tế 
biền đang đặt ra cần nghiên cứu giải 
quyết: đánh bắt, nuôi trồng hải sản; 
thăm dò, khai thác, chế biến... dàe 
mỏ và khí đốt và các khoáng sản kiilt : 
muối, công nghiệp vật liệu cao cấp 
từ cát biên ; vận tải đường biền, công 
nghiệp tàu thuyền ; địch vụ và du lịch 
ở các tỉnh, huyện ven biền và trêp 
biền v.v. 


Đề nâng cao hiệu quả của hoạt 
động kinh tế, xã hội, tạo ra những 
điều kiện chung cần thiết cho sự phát 
triền hài hỏa sản xuất, phục vụ đờy 
sống và quốc phỏng, lưu chuyền kinb 
tế trong nước và mở rộng giao lưa 
quốc tế, cần phát triền kế! cấu hạ 
tầng Uà các hoạt động dịch 0ụ. Nhiệm 
vụ đặt ra cho khoa học và kỹ thuật 
trong lĩnh vực này là xây dựng những 
luận cứ khoa học cho việc xác định 
nhịp độ phát triền tối ưu và cơ cấu 
hợp lý. của từng thời ký của khe 
vực kết cấu hạ tầng sản xuất và xã 
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hội (mạng lưới giao thông quốc gia 
và cơ cấu vận tải hợp lý, hệ thống 
viên thông — bưu chính, mạng lưới 
tích trữ, vận chuyền và cung ứng 
năng lượng, nhiên liệu, điện, 
nước v.v.), sự phát triền đồng bộ của 
các hoạt động dịch vụ trong cả nước 
- và của tửng vùng lãnh thỏ, trước hết 
là ở những vùng trọng điềm v.v. 

Chiến lược khoa học và kỹ thuật 
từ nay đến năm 2000 là một ˆchiến 
lược phát triền toàn diện, nhưng có 
trọng điềm, -có lựa chọn phương 
hướng ưu tiên trong từng thời kỳ. 
Trong những điều kiện hiện nay, các 
phương hướng ưu tiên đó có lẽ 
phải là : l ` 

1. Khoa học quản lÚ. 

2. Khoa học giáo dục- nhằm góp 
phần xây dựng con người mới xã 
hội chủ nghĩa. : 

3. Sinh học 0à công nghệ sinh học 
phục vụ nông nghiệp, y tế, công 
nghiệp thực phầm, bảo vệ môi 
trưởng. 

Á. Khoa học kửỮ thuật 0ì công nghệ 
Đề chế tạo 0à sử dụng nguụên liệu, 
Đậi liệu chủ uếu từ tài nguụẻn trong 
nưưỨc. 

5. Khoa học, kỹ thuật uà công nghệ 
chế tạo máu. 

6. Điện tử oà tín học (informatic). 


* 


Đề thực hiện những mục tiêu của 
chiến lược khoa học và kỳ thuật trên 


đây, trước hết! cần tồ chức lại các lực: 


lượng khoa học và kỹ thuật của chúng 
ta, triệt đề tuân theo nguyên tắc kết 
hợp hoạt động khoa học và kỹ thuật 
.Vvởi các mục tiêu kinh tế, xã hội cụ 
thề; kết hợp ơ khoa học — kỹ thuật — 
sạn xuất» đối với các cơ quan khoa 
học và kỹ thuật các cấp; kết hợp 
qgio đục — khoa học — kỹ thuật — 
sìn xuất s đối với các trường đại họe, 


? 
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trung học; rút ngắn đến mức tối đe: 


chu kỳ nghiên cửa —ứng dụng — 
triền khai — sản xuất. 


Hai là, kiền quyết bố trí các cần 
bộ khoa học và kỹ thuật đúng với 
ngành nghề và năng lực chuyên môn, 
nhất là đối với cán-bộ cao cấp, đặc 
biệt coi trọng cán bộ trẻ. Có cơ chế và 
chính sách thích hợp đưa mạnh cán 
bộ có kỹ năng ứng dụng giỏi về địa 
phương, về huyện, nông trường, xí 
nghiệp, hợp tác xã. Thu hút đông đảo 
cán bộ có trình độ tham gia chuần bị 
luận cứ khoa học cho các quyết định 
quan trọng của các cấp. Hình thành 
các tập thề lao động khoa họo trong 
các viện, các ngành, các địa phương. 


` Mở rộng hình thức hoạt động của các 


tập thê khoa học kỹ thuật lâm thời 
nhằm giải quyết một số nhiệm vụ quan 
trọng cấp bách và cụ the. Có chính 
sách đặc biệt đối với những người cớ 
trình độ khoa học, kỹ thuật cao, 
những người có năng khiếu đặc biệt, 
các nghệ nhân giỏi trong mội số lĩnh 
vực truyền thống, các lương y có kinh 
nghiệm gia truyền, các công nhân lành 
nghề. Hết sức coi trọng phát huy khả 
năng cống hiến của chuyên gia và trf 
thức Việt kiều. 

Việc đào tạo và bòi dưỡng các lực 
lượng khoa học và kỳ thuật, đội ngữ 
công nhân lành nghề một cách.cân 


đối và đồng bộ cần được đầy mạnh 


theo hướng phủ hợp với chiến lược 
phát triền chung và các phương hướng 
khoa học, kỹ thuật ưu tiên. 


Ba là, tăng cường đầu tư cho hoạt 
động khoa học và kỹ thuật bằng nhiều 
nguòn vốn: ngân sách Nhà nước, quỹ 
tập trung của các ngành và các địa 
phương, quỹ tự có của các cơ sở; 
kiên quyết đầu tư tập trung vào các 
chương trình và đề tài trọng điềm. 
Theo quy luật chung và nhất là đối 
với một nên khoa học đang ở bước 
phát triền như ở nước ta, cần đặc biệt 
chú ý đến công tác xây dựng kết cấu 
hạ tầng cho khoa học và kỹ thuật. 


Bồn id, khần trương tăng cường hệ 
thống thông tin khoa học, kỹ thuật và 
kinh tế quốc gia, tiếp nối nó với hệ 
thống thông tin quốc tế. Hiện đại hóa 
eơ sở vật chất của hệ thống thông tin 
khoa học kỹ thuật và kết hợp chặt 
chẽ hệ thống này với hệ thống thông 
tin đại chúng. | | : 


Năm tà, mở rộng hơn nữa và “nâng 
cao hiệu quả công tác hợp tác và trao 
đồi quốc tế về khoa học và kỹ thuật. 
Tích cực tham gia chương trình tông 
hợp về khoa học và kỹ thuật của Hội 
đồng tương trợ kinh tế, coi đó là một 
nội dung rất quan trọng của chiến 
lược khoa học và kỹ thuật của 
chúng ta. y : 

Sdu lở, tiếp tục tăng cưởng và đồi 
mới công tác quản lý khoa học và kỹ 
thuật theo hướng đòi hỏi và khuyến 
khích ứng dụng thành tựu khoa học 
và tiến bộ kỹ thuật vào sẵn xuất và 
đời sống. Đồng thời với việc hoàn 
thiện công tác kế hoạch hóa theo 
chương trình có mục tiêu, cần mở 
rộng quyền chủ động của các cơ quan 
và tập thề khoa học kỹ thuật, thực 
hiện rộng rãi hợp đòng kinh tế, liên 
doanh, liên kết với các cơ sở sẵn xuất, 
thực hiện tửng bước bạch toán kinh 
tế đối với các cơ quan ứng dụng và 
triền khai kỹ thuật ở những nơi có 
điều kiện. Thực hiện tốt nguyên tắc 
*®làm theo năng lực, hưởng theo lao 
-động » đối với cán bộ khoa học và kỹ 


nghĩa. 


thuật. Vận đụng các đòn bầy kinh tế 
trong xây dựng và thực hiện cơ chế 
đồng bộ đầy mạnh áp dụng tiến bộ 
khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời 
sống. cà 

Tăng cưởng công tác quản lý định 
mức, đo lường, tiêu chuần và kiềm 
tra chất lượng sản phầm, kiện toàn 
đồng bộ các cơ quan quản lý khoa 
học và kỹ thuật các cấp. 

Báy là, phát động phong trào quần 
chúng mạnh mẽ và rộng khắp tiến 
quân vào khoa học và kỹ thuật mà 
nộí dung chủ yếu là ứng dụng tiến bộ 
khoa học và kỹ thuật vào sản xuất 


và đời sống, làm cho phong trào này 


trở thành một bộ phận then chốt của 
phong trào thi đua xã hội chủ 


Nhân tố quyết định đưa chiến 
lược khoa học và kỹ thuật đến thẳng 
lợi là lăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng, sự quản lụ của Nhà nước 0à 
phút huụ quên làm chủ tập thề của 
nhân dân lao động. Điều đó đòi hỏi 
các cấp Đảng và chính quyền thật sự 
coi khoa học và kỹ thuật là một trong 
những nội dung lãnh đạo chủ yếu 
của mình ; mỗi cán bộ, đảng viên, ` 
đoàn viên thanh niên, mỗi người lao 
động, mỗi chiến sĩ nhận thức đầy đủ 
và sâu sắc vị trí then chốt của cách 
mạng khoa học—kỹ thuật, có hiều biết 
và tự giác tiến hành cách mạng khoa 
học — kỹ thuật. | 


` 
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Sinh hoạt tư tưởng 


Lời Bộ biên tập 


T hời gian qua, chúng tôi nhận được nhiều bài của các 
đồng chị lừ cúc đẳng bộ trong nước gửi uề tham gia mục 
«Sinh hoạt tư tưởng » của tạp chí. Mội số bài đã được 
đăng ; nhiều bài khác 0iết.không đạt cho nên không thề đăng 
lên tạp chí. Đề giúp các đồng chí có nhiệt lình muốn đong 
góp 0uào mục nà của tạp chí, chúng lôt xin đăng tại bài báo 
sau đàảu của đồng chỉ Trường Chỉnh. 


Với bút danh Tân Trào, đồng chí: Trường Chinh đã uiễt 
bài “ Địa phương tự trị? ® đăng trong mục « Tự phê bình » 
của tạp chí Sinh hoạt nội bộ, số 12 tháng 12-1948. Dưới 
đâu là toàn văn bài báo đỏ. 


Tự phê bình 


Địa phương lự trị ? 


_TẤN TRÀO 


Ngày 4 tháng 9 năm 1918, Liên khu ủy I đề nghị thắng với các Liên khu 
ủy II, IV, X, định cách tông phá tè. Ngày 1 tháng 10-1948, Liên khu ủy HII 
lại đề nghị thắng với các liên khu kia, họp bàn cách phối hợp về mọi mặt 
trong chiến địch thu đông. 

Thi ra ít lâu nay, một. vài liên khu đề nghị thẳng với nhau về những 
vắn đề trọng yếu, phớt luôn ca Trung ương. ` 

Một vài việc làm của những TIÊN khu ủy nói trên. tổ ra gì? To ra một 
trong ba điều dưới đây: 

Hoặc liên lạc giữa Trung ương và các đảng bộ địa phương gián đoạn 
hay lắc nghẽn. 

Hoặc các địa phương không tín nhiệm Trung ương. 

Hoặc cách làm việc của địa phương vô lối, sai nguyên tắc. 
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Liên lạc giữa Trung ương và các liên khu có gián đoạn hay tắc nghẽm 
thông Không. Vì điện đài vẫn chạy, giao thông vẫn đi. 


Trung ương có mất tín nhiệm với các địa phương không 2 Eững không.. 
Chứng cớ là nhận được lời đề nghị thẳng của liên khu này, liên khu kia thấy 
việc trọng yếu, đã điện hỏi Trung ương. 


WậẠy làm sao lại có cách làm ngang Ph trên ? Cố nhiên cách làm ngang 
đó là vô lối, vô nguyên tắc. 


_Tôi sực nhớ đến một việc cũng màu sắc địa phương tự trị như vậy. Đó 
là việc một Liên khu nọ khám phá trong một thời gian ba tháng, vừa văn năm 
vụ gián điệp mà không hề báo cáo lên Trung ương. Mãi khi Trung ương 
nghe đòn, phái người xuống điều tra, lúc đó Liên khu ủy mới báo cáo. 


Những việc trên đây đã chứng rõ khuynh hướng địa phương tự trị đang 
phát triền trong Đẳng. Nếu chúng ta không kịp thời ngăn lại thì chế độ tập 
trung dân chủ của Đảng sẽ bị sai lệch đi. Nước ta đài, chiến tranh lại thường 
gây ra tỉnh trạng bất trác. Việc tò chức thành nhiều khu và liên khu có bản 
chấp hành riêng, với quyền hành khá rộng, đã làm cho các đồng chỉ địa 
phương để coi khu mình như một nước nhỏ trong một: nước to. 


Nói như thế không phải bảo rằng : nhất nhất cái gì, không kề việc lớn 
hay việc nhỏ, các địa phương cũng phải chờ hỏi ý kiến Trung ương đâu. Làm 
như thế sẽ sinh ý lại và bị động. sẽ mất sáng kiến và nhụt tỉnh thần phụ trách 
của các đöng chí. Không, chúng tä phản đối ý lại và bị động. Chúng ta chỉ, 
mong rắng các đồng chí nhận rõ quan hệ Nì ng: mực giữa Trung ương và địa 
phương, biết phân biệt việc gì đáng hỏi Trung ương, việc gì không nên và 
không cần hỏi, lúc nào phải - chờ lệnh cấp trên, lúc nào (ví dụ đứt liên lạc? 
phải tự động và đũng cảm phụ trách đề khỏi lỡ việc. 


Chúng ta luôn luôn nhớ rằng: Dân chủ mà vẫn tập trung, tự động 
nhưng không Tự trị. 


PHONG CHÂU 


BÀN THÊM VỀ (0M NGƯỜI MỚI XÃ HỘI (HỦ NGHĨA 


GHE nói đến chuyện con người 
mới, có người nói: “Đó là việc 
của mấy ông làm chính trị, làm 

công tác văn hóa!». Thật lửa đang 
-cháy giữa nhà mình, lại đi hô : « Nhà 
hàng xóm cháy !». Cuộc sống của mỗi 
cá nhân, của mỗi gi đình, của xã hộ: 
mà chúng ta đang sống phần lớn có 
quan hệ đến chuyện con người mới 
Cuộc sống của anh hạnh phúc hay bất 
hạnh, tâm hồn anh thanh thắn hay 
đau khổ, bản thân anh khỏc mạnh hay 
đau ốm, v.v. điều đó, một phần rất 
lớn, thậm chí một phần chính anh chỉ 
có thề tìm câu trả lời ở ngay chính 
anh, ở lõi sống của anh. Đành rằng 
có những nguyên nhân khách quan, 
nhưng nguyên nhân chủ quan vẫn 
thường là chủ yếu. Cho nên, vẫn đề 
con người mới luôn luôn có tính thời 
sự nóng hồi. Thế nào là mới, là cũ ? 
Làm thế nào đề rèn luyện mình thành 
con người mới ? Vấn đè đầu có đơn 
giản! 
Í — CON NGƯỜI MỚI, 
CON NGƯỜI THẤM MỸ 


Dưới chế độ cộng sản chủ nghĩa, 
mẫu người điền hình là con người 
thầm mỹ (homo esthelicus) (1Ù tức là 
con người sáng tạo theo quy luật của 
cái đẹp. €C. Mác đã từng lên án sự tha 
hóa của lao động trong xã hội có giai 
cấp, nó «làm cho thân thê của bản thân 
con người, cũng như giới tự nhiên 
ở bên ngoài con người, cũng như bản 
chất tỉnh thần của con người, bản chất 
nhân loại của con người, trở thành 


0 


„ 


xa lạ với con người ? (2). Và €C. Mác. 
yêu cầu: ® Nếu anh giả định con người 
Uới lính cách là con người và quan 
hệ của con người với thế giới với tính 
cách là quan hệ có tính Thgười, thì 
anh chỉ có thề đồi tình yêu lấy tình 
yêu, tín nhiệm lấy tín nhiệm v.v. Nếu 
anh muốn hưởng thụ nghệ thuật, thi 
anh phải là con người được giảo dục 
về nghệ thuật. Nếu anh muốn ảnh 
hưởng tới những người khác thì anh 
phải là một người có một tác dụn 
thật sự thúc đầy và kích thích những 
người khác» (3). C. Mác muốn mọi 
người đấu tranh giành lấy, giữ vững 
và không ngừng làm phong phú bản 
chất nhân loại của con người, con 
người phải có tính người con người 
phải được rèn luyện qua thực tiễn. 


Điều kiện lịch sử và xã hội đã làm 
thay đồi dần dần điều kiện tự nhiên 
và sinh vật học, thay đồi cả cảm giắc 
của con người. Giác quan của mỗi 
người gắn liền với thực tiễn xã hội, 
với hoạt động của con người nhằm 
thích nghi với hoàn cảnh. “Chỉ có 
thông qua sự phong phú, đã được 
phát triền về mặt vật chất, của bản 
chất con người, thì sự phong phú của 
tính cẩm giác chủ quan của con người 
mới phát triền và một phần thậm 
chí lần đầu tiên mới được sắn sinh ra: 


(1) Homo estheticus : tiếng la tỉnh. gin đọc 
là ô-mô ét-giê-tj -cút, 

(2), (3)C, Mác và Ph Ẩng ghen . Tuyên t2, 
Ngb Sư thật, Hà nội. 1980.tập Ï, tr. 131, 186. 


lỗ tai thính âm nhạc, con mắt cảm 
thấy cái đẹp của hình thức... ® (4). 


Nói theo ý của C. Mác, con người 
mới của chúng ta phải được hoàn toàn 
giải phóng khỏi sự bớc lột, áp bức, đề 
được rèn luyện, giáo dục và sống, 
thật sự là một con người, sống một 
cuộc sống tình cảm đầy đủ, Chính họ 
là chủ thề*cải tạo thiên nhiên, cải tạo 
xã hội, làm đẹp trái đất này và qua 
đó biến cải cả bản thân mình. 


Con người thầm mỹ là con người 
hiều biết, cảm xúc, hành động phù 
hợp với cái đẹp của thiên nhiên, của 
xä hội đang đi lên và góp phần sáng 
tạo theo quy luật của cái đẹp, tự do 
phát triền « Ra-pha-en trong mình ?. 

Đó là con người phát triền toản diện 
pà hài hòa, đẹp về các mặt: đẹp 0> 
tâm hồn, tư tưởng, đẹp Uề trí luệ, tình 
cảm, đẹp uề thề lực, đẹp trong quan hệ 
đỗi xử giữa người Uuới người. 

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa và 
nhất là dưới chế độ cộng sản chủ 
nghĩa, phạm trù cái đẹp thu thập mọi 
hào quang thầm mỹ của cái cao cả, 
cái tuyệt vời, cái anh hủng, cái tốt, 
vì mọi hành vi của con người mới 
đều thấm đượm bản chất nhân /oại của 
con người, tỉnh yêu thương trân trọng 
con người, niềm tin tưởng ở con 
người, ở cuộc sống. Những công trình 
khoa học càng ngày càng khẳng định 
con người có một cơ thề hết sức tính 
vi, hài hòa và phức tạp, với một bộ 
não và hệ thần kinh hết sức điệu kỳ 
mà không một máy móc điện tử nào 
sánh nồi. Cho nên, con người hoàn 
toàn có khả năng sáng tạo ra muôn 
vàn cái đẹp, loài người sẽ xây dựng 
muôn vàn kỷ quan trên trái đất này. 


Đó cũng chính là con người mới 
với những phầm chất cao quý đã 
được nêu trong Báo cáo chính trị của 
Đảng ta tại Đại hội thứ IV : Con người 
mới là con người có tư tưởng đúng 
và tỉnh cảm đẹp, có trí thức và năng 
lưc đề làm chủ xã hội, làm chủ thiên 
nhiên, làm chủ bản thân. 
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Con người mới là con người phát 
triền toàn diện" hài hòa cân đối. Có 
người hiều khái niệm «toàn diện ® 
như là tính bách khoa, sự thông kim 
bác cồ. hiều biết Đông Tây, con người 
toàn diện làm nghề gì cũng giỏi, hoạt 
động ở lĩnh vực nào cũng tài. Thật là 
ảo tưởng và không đúng với triền. 
vọng phát triền của cá nhân trong xã 
hội mới ! đi 


Con người lại hay dùng khái niệm. 
“toàn diện» và hài hòa *> như là 
những từ đồng nghĩa. Điều đó không 
đúng cả về ý nghĩa, lẫn nội dung và. - 
khối lượng. Một người không thà phát 
triền toàn diện nếu chưa đạt tới sự 
cân đối hài hòa, nhưng anh ta vẫn có 
thề phát triền cân đối mà không nhất 
thiết phát triền được toàn diện. Thật 
vậy, muốn phát triền toàn điện nhân 
cách,con người không thề không phát 
triền cân đối các mặt chủ yếu của đời 
sống tâm lý như trí tuệ, tỉnh cảm và 
ý chí; song anh ta vẫn phát triền cân 
đối trí tuệ, tỉnh cảm, ý chí, còn nhân 
cách của anh thi còn lâu mới phát 
triền toàn điện. 


Quá trình trở thành con người 
thầm mỹ là quá trình rèn luyện cho 
sự phát triền toàn điện, hài hòa cân 
đối. Đây là con đường lâu dài vó tận, 
vươn tới cái đẹp của lý tưrởng, lý 
tưởng thầm mỹ — xã hội: chủ nghĩa 
cộng sản. Mỗi bước đi lên, ánh sáng 
của lý tưởng lại chan hòa, soi đường 
cho những bước đi tiếp. Bản thân con 
người phải phát triền cân đối hài hòa. 
về mọi mặt : thề lực, tâm lý, đạo đức, 
tỉnh thần, thầm mỹ... đề có năng lực 
cải tạo thế giới, năng lực sẵn xuảätra 
của cải vật chất, tỉnh thần và năng 
lực sử dụng những giá trị ấy. Trong 
khi xây dựng con người mới, chứng 
La lại còn mong đạt tới sự cân đối hài . 
hòa giữa cá nhân và xã hội, giữa cái 


(4) C Mác: Bản tháo kính tế — triết học 
năm 1844, Nxb Sự thật, Hà nội. 1962. 
tr, 137, 
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chung và cái riêng, giữa chủ quan và 
khách quan, giữa con người và thiên 
nhiên, giữa quyền lợi và nghĩa vụ, 
giữa cá nhân và tập thề, v.v. Nhiều. 
quan hệ không cỏn là mơ ước mà đả 
thánh hiện thực ở nhiều nơi, nhiều 
lúc, nhiều người. Hàng vạn người đã 
xẻ đọc Trường sơno đi đánh Mỹ, 
hàng vạn người đang trẻo đèo lội 


suối, gối đất nằm sương ở biên giới. 


đề bảo vệ từng tấc đất của Tô quốc... 
Phải chăng họ không có sự cân đối 
giữa cá nhân và xã hội, giữa quyền 


lợi và nghĩa vụ? Hàng triệu thanh. 


niên đi xây dựng những vùng kinh tế 
mới, làm thủy điện sông Đà, tròng 
rừng phủ xanh đồi trọc,.. Phải chăng 
họ không có sự cân đối gia chủ quan 
và khách quan, giữa cái riêng và cái 
chung ? Không, họ đã và đang có 
những sự cân đối ấy. Họ không thề 
sống khác được, họ đã tự nguyện, 
khắc phục khó khăn, hoàn thành 
nhiệm vụ; mọi quyền lợi, nguyện 
vọng của họ đang cùng mọt hướng với 
quyền lợi, nguyện vọng của Tô quốc, 
lý tưởng của họ đang cùng một hướng 
với lý tưởng của đất nước. Quyên lợi, 
' nguyện vọng riêng tư, cố hữu, ai mà 
chẳng có, nhưng họ biết xếp lại đề cân 
đối hài hòa giữa cái chung và cái 
riêng, giữa cả nhân và xã hội. 


¡I— ĐỀ TRỞ THÀNH CON NGƯỜ 
THẤM MỸ... _ 
M. Goóc-ki đã viết: Tôi quan 
niệm cuộc sống như là sự vận 
động đến sự hoàn thiện tỉnh thần. 
Nhưng tôi cũng nhận thấy rằng, từ 
“một thời kỳ nào đó, sự phát triền của 
con người diễn ra theo đường cong — 
trí tuê của chúng ta thì phát triền, còn 
tỉnh cảm lại bị coi thường. Tôi nghĩ 
rằng điều đó thật tai hại đối với 
chúng ta. Gìn phải làm cho trí tuệ và 
bản năng kết hợp với nhau trong sự 
hài hỏa thắm thiết, và lúc đó mọi thứ 
chung quanh ta sẽ rực rỡ hơn, tươi 
sáng hơn. vui sưởng hơn. 


`” 


Tôi không thích những con người 
thông minh nhưng lại chẳng hề biết 
rung cảm. Họ lúc nàøơ cũng độc ác và 
độc ác một cách đê tiện. 


Đề «vận động đến sự hoàn thiện 
tỉnh thần ®, con người phải phát triền 
toàn điện, hài hòa cân đối, trở thành 
con người thầm mỹ và giáo dục thầm 
mỸ giữ một vai trỏ to lớn. 


Cái đẹp của con người mới gắn liền 
với cuộc sống, có thề bắt gặp trong 
từng phút giây, ở ngay trước mắt ta, 
ở trong bản thân ta và ở những người 
đang sống với ta. Dắt một cœg già qua 
đường, nhường chỗ cho một bà có 
con mọn trên tàu, không vứt rác ra 
dường phố, không chen lấn khi xếp 
hàng mua một thứ gì đó, nhặt được 
của rơi đem trả ở đồn công an, khai: 
báo hộ khầu khi có khách,-v.v. tắt cả 
những việc làm ấy đều có nội dung 
thầm mỹ. Cái đẹp đâu phải chỉ có ở 


k + ` ~ kả ° 
chó quần áo “mốt? ở nhà cao cửa 


rộng. ở xe cúp®.. Cái đẹp không 
những được phản ánh qua những 
hình tượng nhân vật trong phim, 
kịch, tiều thuyết, qua những đường 
nét, hình khối ở bức tranh, pho tượng 
mà còn biều hiện qua những con 
người trong lao động, trong đầu 
tranh, phơi bày qua thiên nhiên 
muôn màu muôn sắc trong một buồi 
bình mình hay buồi hoàng hôn 
tắt nắng... Cuộc đời cao đẹp của 
Hồ Chủ tịch, sách, ảnh, nhạc, tranh, 
tượng nào ghỉ hết được! Tổ quốc 
Việt nam bao la, hùng vĩ đang còn 
chờ những rung động của nhiều thế 
hệ văn nghệ sĩ. Cho nên, giáo dục 
thảm mỹ gắn liền với giáo dục chính 
trị, giáo dục đạo đức, giáo dục lao 
động... ; không nên hiều-một cách nông 
cạn giáo dục thầm mỹ là giáo dục 
nghệ thuật. Không phải vô cớ mà 
Goóc-ki đã mệnh danh mỹ học là đạo 
đức học của tương lai, khi ông dự - 


đoán toàn bộ đời sống tỉnh thần của 
mọi người sẽ được thầm mỹ hóa dưới 
chế độ cộng sản. 


(Con người là kết quả và là tồng 
hòa của mọi quan hệ xã hội, hởi vậy 
thế giới tâm hồn của nó được tạo ra 
trên cơ sở những quan hệ chính trị, 
pháp lý, sản xuất, đạo đức, thầm 
mỹ. v.v. Quan hệ thầm mỹ mới là 
thành phần hữu cơ của mọi quan hệ 
khác, nó gạn lọc, tiếp thu những kinh 
nghiệm, cảm xúc thầm mỹ của dân 
tộc và của thời đại. Cảm xúc thầm mỹ 
định hướng cho những mối quan hệ 


đa dạng và vô tận với thế giới. Nếu ˆ 


lĩnh vực cảm xúc không được mở 
rộng thì không: thề tạo ra những phầm 
chất như thị hiếu, trí tưởng tượng, 
mơ ước, trực giác, tư duy, liên tưởng..., 
Nếu con người không có cảm xúc 
thầm mỹ thi xã hội này sẽ không 
biết ra sao... Loài người sẽ không còn 
đấu tranh xã hội, không còn hoạt 
động cách mạng nữa. 


Con đường chắc chắn và hiệu quả 
nhất đề xây dựng con người mới, 
hình thành một con người thầm mỹ 
phát triền toàn điện, cân đối hài hòa 
là bồi dưỡng khả năng tiếp thụ oà khả 
năng đáp ứng cảm xúc thầm mỹ. Cảm 


xúc thầm mỹ là sự thống nhất biện 


chứng giữa sự rúc động và nhận thức, 
giữa quan hệ của con người đối với 
thế giới và sự đánh giá nó, Thực 
tại chung quanh ta không phải lúc 
nào và cái gì cũng đẹp cả, có không. 
Ít hiện tượng tiêu cực, vô trách nhiệm, 
vô giáo dục, vô văn hóa. Chúng ta 
lại đang sống trong một thời kỷ quá 
độ. có muôn ngàn điều khó khăn, 
"phức tạp; một cuộc đấu tranh gay 
gắt giữa hai nền văn hóa, giữa hai 
hệ ý thức đang diễn ra. Không có con 
đường thứ ba, không có và không 
thề có khái niệm về cái đẹp, về tính 
người, về lỏng cao thượng dân tộc, 
chung chung, phi giai cấp, siêu đẳng 


tính: Cho nên, nhìn thấy những sự: 


việc xấu, ta đau lòng, buồn Ƒầu, phẫn 
nộ. Nhưng cuộc sống cỏn muôn vàn 
gái đẹp, suy nghĩ một chút, phân tích, 
so sánh một chút, ta sẽ tự hào và xúc 
động về những cái đẹp ấy. Đó là 
những dịp bù đắp cho sự thiếu thốn 
cảm xúc. 


Sự xúc động và sự đánh giá sự việc 
không bao giờ được tách rời nhau. 
Nhìn các cháu bé bụng ỏng, gầy guộc 
đến xem các đại biều ở hội nghị Tân 
trào, Hồ Chủ tịch đã không quên nhắc 
nhở các đại biều phải đấu tranh giành 


được độc lập, đề con em chúng ta 


không còn khô như thế nữa. Cảm xúc 
thầm mỹ phi giai cấp là chỗ ần nấp 
cho sự thờ ơ, lãnh đạm, hẹp hòi, 
thiền cận, bệnh hình thức trống rỗng. 


Khả năng chuyền biến eủa cảm xúc 


_thầm mỹ rất to lớn. Nếu trong người 


chúng ta có một trạng thái cảm xúc 
cao quý do cái đẹp tạo ra thì toàn 
bộ thế giới chung quanh hình như / 
tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn. Con người 
yêu đời, yêu người hơn, lao vào công 
việc say sưa, hồ hởi, coi thưởng mọi 
gian nguy. Trước Cách mạng Tháng 
Tám, hàng nghìn chiến sĩ cộng sản 
đã biết trước làm cách mạng “là phải 
chịu tù đày, là gươm kề tận cồ, súng 
kề tai» (thơ Tố Hữu), song họ vẫn 
sẵn sàng hiến dâng đời mình cho lý 
tưởng. Trong cuộc kháng chiến chống 
Pháp. chống Mỹ, nhiều người đã * ba 
lô ® lên vai, lòng nhẹ lâng lâng... Họ 
là những người làm cho quân tù 
khiếp sợ, bóchạy khỏi dải đất chữ S 
này. Nhiều người đã ngã xuống và 
nhiêu người đã về sống với chúng ta, 
giản dị, bình thường, không có bia 
đá, tượng dòng. Thế hệ ngày nay cũng 
đang tiếp bước cha, anh đề làm tròn 
nghĩa vụ của một người Việt nam. 
chân chính. Hiều như vậy, chúng ta 
sẽ thấy đó là lẽ sống ở đời. không có 


- gì là “bôn sệt® và không mắc lừa lý 


lẽ khôn, đại của bọn cơ hội. 
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Việc cung cấp không ngừng lượng 
thông tín thầm mỹ vô cùng cần thiết 
- eho thế giới cảm xúc, nó như những 
lớp phù sa bồi đắp dần dần làm cho 
những cánh đồng phi nhiêu. Cái đẹp 
về nghệ thuật về pháp lý, về đạo 
đức, về chính trị, v.v. trong mọi biều 
hiện của nó đều là vũ khí sắc bén 
trong cuộc đấu tranh tư tưởng. 


Quá trình xã hội hóa con người ` 


đang điễn ra thông qua sự thấm 
nhuän cái đẹp. Nhưng quá trình đó 
nhanh hay chậm tủy thuộc vào tính 
chất của từng chế độ xã hội. Chế độ 
xà hội xã hội chủ nghĩa của chúng ta 
lên án,những hành vi đạo đức suy 
đồi, những hành động đã man, những 
tớc muốn ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa, 
những thị hiếu lố lăng, kệch cỡm. 
Cho nên, văn nghệ hiện thực xã hội 
chủ nghĩa không được phép ®thầm 
mỹ hóa s cái xấu xa, hại dân, hại 
‹nước Trà phải cồ vũ con người làm 
nên những sự nghiệp cao quý. giúp 
họ lạc quan tin tưởng vào sức mạnh 
của mình, của dâñ tộc mình. Văn nghệ 
tư sản đang được xây dựng theo 
nguyên tắc « lật ngược » lại những giá 
trị tỉnh thần, đạo đức và thầm mỹ. 
Những tên X* găng-xtơ » những tên buôn 
lậu,cuồng dâm đang trở thành nhân vật 
chính của nhiều tác phầm. Tình yêu 
chung thủy, tình yêu trong sáng của 
lứa đôi đang bị chế giễu và được trao 
.đồi trắng trợn bằng đô la; những 
sách, báo, phim, ảnh khiêu dâm tràn 
ngập hè phố. Chúng đang ra sức làm 
-cho con người tin rằng phải quay về 


tình trạng thú vật, trở lại cuộc sống. 


sinh vật học... L4 


Thông thưởng, người ta quan niệm 


thị hiếu thầm mỹ như một phương 
tiện “miễn dịch * chống mọi thứ đê 
tiện, tầm thưởng, thô lỗ biều biện 
dưới mọi hình thức. Nhưng ác thay, 
cái đê tiện ấy lại được ngụy trang 
bảng một cái vỏ rất thầm mỹ. Có 
không Ít chàng trai hoặc cô gái trông 
sáng sủa, hấp dân, nhưng chỉ nói 
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chuyện độ ba câu thì đủ thấy sự vô 
giáo dục thậm tệ của họ. Nhiều bản 
nhạc nghe rất du dương nhưng lời ca 
thật rồng tuếch. Trong sự giao lưu 
văn hóa hiện nay, gió lành, giố độc 
thường lẫn lộn. Vi vậy, cung cấp 
lượng thông tin thầm mỹ không được 
quên rèn luyện tính đề kháng thầm 
mỹ, phải phân tích cho rõ những giá 
trị vần hóa tỉnh thần quý báu của dân 


_ tộc, của*các nước xã hội chủ nghĩa 


anh em, của nhân loại tiến bộ. 


Cung cấp lượng thông tin thầm 
mỹ, mở rộng lĩnh vực cẩm xúc thầm 
mỹ chưa đủ, phải giáo dục; phát triền 
những năng lực nhằm giúp con người 
sáng tạo thêm nhiều cái đẹp, nhiều 
giá trị thầm mỹ. Năng lực sáng tạo 
thầm mỹ là một trong những năng lực 
chính và quý giá nhất của con người. 
Nó có một ý nghĩa đặc biệt đối với 
toàn bộ quá trình xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản bởi vì 
xã hội cộng sản chủ nghĩa là một xã 
hội hoàn thiện về mọi mặt, chan chưa 
cái đẹp, cái hài hòa trong sáng. 


Sự sáng tạo thẦm mỹ này đang 


diễn ra trong từng ngành chuyên: 


môn, trong;lao đọng thuộc ngành đó 
và trong các hoạt động xã hội, trong 
nghỉ ngơi. Cho nên, năng lực sáng 
tạo thầm mỹ trải ra rất rộng, không 
đơn thuần ở lĩnh vực tư tưởng, ở các 
ngành văn hóa nghệ thuật, mà ở cả 
lĩnh vực kinh tế nữa. 


* 


Nhà giáo dục học Liên xô nồi tiếng 
V.A. Xu-khôm-lin-xki nói: œ Cái đẹp 
là phương tiện hiệu nghiệm đề giáo 
đục sự nhạu cảm của tâm hồn. Nó tà 
đỉnh cao lừ đó ta có thề nhìn thấu cải 


(Xem tišp trang 89) 


VŨ NGỌC LAN 


` 


TRÊN MẶT TRẬN GIÁO 


'TROXG 218 đơn vị và 126 cá nhân 
I được Đảng, Nhà nước ta tặng 

danh hiệu anh hùng lao động và 
anh hùng lực lượng vũ trang đầu 
tháng 9-1985, có hàng chục đơn vị, cá 
nhân hoạt động trên mọi lĩnh vực 
giáo đục : nhà trẻ, mẫu giáo, giáo dục 
phồ thông, đại học, trung học chuyên 
nghiệp, dạy nghề, bồ túc văn hóa. 


Những anh hùng giáo dục « tuy không. 


- có gì đột xuất ®, ® không có gì là oanh 
liệt, nhưng làm tròn nhiệm vụ là anh 
bủng, anh hủng tập thề » (1). Đó là 
những tập thề, cá nhân tiêu biều cho 
hàng nghìn trưởng học tiên tiến, tỒ 
lao động xã hội chủ nghĩa, hàng vạn 
chiến sĩthi đua trên mặt trận giáo dục 
thời gian qua. Đó là những đẹi biều 
của hơn nửa triệu nhà giáo đang ngày 
đêm cống hiến công sức cho sự nghiệp 
«trồng người ». 

Có tập thề anh hùng là một trường 
học, có tập thề anh hùng là ngành 
giáo dục một xã, có tập thề anh hùng 
là một bộ môn. Có những anh hùng 
đã vài chục năm đứng trên bực giảng, 
trải qua hai cuộc kháng chiến trưởng 
kỳ của dân tộc, cũng có những anh 
bùng chỉ ở tuồi 20. Có người là giáo 
sư, tiến sĩ nhưng cũng có người chỉ 
mới học hết lớp 5 hay tốt nghiệp phô 
thông trung học. Có nhà giáo — chiến 
øï, có nhà giáo — bác sĩ, có nhà giáo — 
kỹ sư, nhà giáo — cô nuôi dạy trẻ... 
Thậm chỉ có nhà giáo suốt đời đã 
phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp giáo 


_ NHỮNG TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ANH HÙNG 


DỤC (ỦA (HÚNG TA 


dục, đã qua đời không bao lâu sau 
khi được phong danh hiệu anh hùng. 
Nhưng dù là anh hùng tập thề hay 
cá nhân, dù là đẳng viên hay chưa 
đứng trong hàng ngũ của Đảng, dù ở 
lứa tuồi, trình độ, cương vị công tác 
nào, dù còn hay mất... tất cả đều thề 
hiện rất rõ một nhân sinh quan cách 
mạng đúng đắn, một tỉnh thần luôn 
luôn phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp 
giáo dục, đào tạo thế hệ cách mạng 
cho đời sau. Tất cả đều không nghĩ 
rằng mình sẽ trở thành anh hùng. tất 
cả chỉ biết phấn đấu cho mục tiêu vì 


. eon người, cho ngày mai hạnh phúc 


của nhân dân. 


{ — Đó là những lập thề, cá nhân 
luôn luôn kiên trì phãn đấu thực hiện 
đúng đửn uà sáng tạo đường lỗi, phẾc dó 
cham giáo dục của Đảng. 


Hơn 40 năm qua, thực hiện mục 
tiêu, phương châm giáo dục của Đảng 
là đào tạo lớp người lao động mới 
bằng học đi đôi với hành, giáo dục 
kết hợp với lao động sẳn xuất, nhà 
trường gắn liền với xã hội, sự nghiệp 
giáo dục đã đạt được những thành 
tựu to lớn, đáng tự hào. Nhưng do 
hoàn cảnh lịch sử, do nhiều nguyên 
nhân khách quan, chủ quan mà mục 
tiêu, phương châm giáo dục đó chưa 
được thực hiện đầy đủ, đúng đắn. Đất 


(1) Hồ Chi Minh : Bán oề công tác giáo đục. 
Nrb Sự thật. Hà nội, 1972, tr. 38. 
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nước đang rất cần- lực lượng lao động 
có nghề nghiệp, trực tiếp làm ra của 
cải xã hội, nhưng vấn đề «học đề làm 
gì? vẫn còn phải tiếp tục giải quyết, 
bởi hiện nay tâm lý phồ biến là muốn 
học đề làm ®“cán bộ», đề thoát ly 
nông thôn, đề khỏi phải lao động 
chân tay v.v‹ 

Thấm nhuần đường lối của Đẳng, 
các tập thề và cá nhân anh hùng đã 
tránh được những hạn chế nói trên, 
lại biết cụ thề hóa mục tiêu, phương 


châm giáo dục của Đăng phù hợp với ˆ 


từng vùng, từng lĩnh vực giáo dục 
trong từng giai đoạn cách mạng., 
Những đơn vị và cá nhân anh hùng 
đã thật sự phát huy quyền chủ động. 
sắng tạo, luôn luôn là những nhân tố 
mới, có tác dụng tích cực ở địa 
phương, cơ sở. Trưởng phô thông cơ 
sơ Bắc lý (Lý nhân, Hà nam ninh), 
một phần tư thế kỷ qua vẫn giữ vững 
danh hiệu €ilá cở đầu? trong việc 
thực hiện mục tiêu giáo dục của Đảng, 
Đó là trường phô thông đầu tiên của 
cả nước cụ thể hóa mục tiêu giáo dục 
ở nông thôn đồng bằng. Trong mỗi 
giai doạn cách mạng, Bắc lý đèu rút 
ra được những bài học kinh nghiệm 
quý báu cho sự nghiệp giáo dục nói 
chung. Thực hiện một phần «ham 
muốn tột bậc ®* của Bác Hồ kính yêu 
là đồng bào ta ai cũng được học hành, 
từ năm 1966, xã Cầm bình (Cầm xuyên, 
Nghệ tĩnh) đã phồ cập: văn hóa cấp l; 
năm 1975, phô cập văn hóa cấp lI; 
đến nay, hầu hết thanh niên, cán bộ 
chủ chốt của xã đã tốt nghiệp hoặc 
đang học cấp IHII. Cầm bình đã đào 
tạo được lớp người lao động mới gắn 
bó với quê hương, với sản xuất, nhạy 
bén với khoa học, kỹ thuật, tích cực 
xây dựng nông thôn mới. Thật xứng 
đáng là ngọn cờ của phong trào thi 
đua “hai tối” và giải thưởng lớn 
Crúp-xkai-a. Œ vùng cao, có nhiều 
dân tộc thiều số, nhưng xã Ngồ luông 
(Tân lạc, Hà sơn bình) là xã miền núi 
đầu tiên của cả nước hoàn thành phồ 
cập văn hóa cấp II trong toàn dân. 
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Công tác giáo dục ở đây thật sự trở 
thành một động lực thúc đầy sự phát 
triền kinh tế — văn hóa — xã hội, đã 
đào tạo được đội ngũ cắn bộ trẻ người 
dân tộc, có nhiệt tình cách mạng, 
có văn hóa, làm chủ vùng cao. Chỉ 
ba năm sau ngày giải phóng, xã Cát 
hanh (PlW sát, Nghĩa bình) đã thanh 
toán xong nạn mù ch -pệng nề do 


^>.—e `... 


Mỹ — ngụy đề lại. Đến nay, cả ba 
ngành học ở Cát hanh đều phát triền, 
tạo ra lực lượng cán bộ, lao động có 
văn hóa. 

Tất cả các tập thề, cá nhân anh 
hùng đều thực hiện đúng đắn và sáng 
tạo phương châm học đi đôi với hành, 
giáo dục kết hợp với lao động sản xuất. 
Từ năm 1958 đến nay, thầy, trò trường 
thanh niên lao động xã hội chủ nghĩa 
Hòa bình đã kiên trì thề nghiệm 
phương thức vừa học vừa làm. Đó là 
một đóng góp lớn vào nền giáo dục 
xã hội chủ nghĩa của nước ta. Gần 
7000 học sinh (chủ yếu là dân tộc 
thiều số) sau khi' ra trường đã trở 


“thành những cán bộ tốt, chiến sĩ tốt, 


công dàn tốt. Đến nay, hệ thống 
trường vừa học, vừa làm theo kiều 
trường llòa bình đã phát triền nhiều 
nơi trong nước. Trường phô thông 
trung học vừa học vừa làm Tân lâm 


(Bình trị thiên) là mô hình mới làm ¬ 


tốt việc gắn đào tạo, sử dụng học sinh 
với nông trưởng. Trưởng thanh niên 
dân tộc vừa học vừa làm Đắc tô (Gia 
lai — Kon tum) đã thật sự trở thành 
trung tâm văn hóa, khoa học, kỹ 
thuật ở địa phương. Bộ môn đường 
ô tô và đường thành phố (trường đại 
học Xây dựng), bộ môn thiết bị điện 
(trường đại học Bách khoa, Hà nội). 
trường công nhân Bưu điện (Tồng cục 
bưu điện), giáo sư Hoàng Đình Cầu, 
thiếu tướng Đồ Xuân Hợp, tiến sĩ Võ 
Tòng Xuân, kỹ sư Trần Tuấn Khanh, 
thầy giáo Lê Hồng Thúy v.v. là những 
tập thề, cá nhân trải qua nhiều năm 
vửa giảng dạy học tập—nghiên cứu 
khoa học—lao động sản xuất, thu 


¬ 


được nhiều kết quả và có những đóng - 


góp đáng kề trong việc cụ thề hóa 
- mục tiêu, phương châm giáo dục của 
Đẳng ở từng lĩnh vực. Có tập thề, cá 
nhân anh hùng đã thề nghiệm phương 
thức vửa học vừa làm đó từ trong 
suốt hai cuộc kháng chiến của đân 
tộc, góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ 
đày đạn kinh nghiệm phục vụ sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tồ quốc. 


_—— 8= Đó là những biều hiện sinh động 

của lòng uêu người, yêu nghề, « yêu 
người bao nhiêu, cảng yêu nghề Đấu 
nhiêu ®. 


« Nghề thầy giáo rất là quan trọng, 
rãt là về vang». Vì qnếu không.có 
thầy giáo dạy dỗ cho con em nhân 
đân, thì làm sao mà xây dựng chủ 
nghĩa xã hội được ? » (3). Nhưng trong 
tỉnh hình kinh tế—xã hội nước ta hiện 
nay, nghề dạy học chỉ với bằng đen 
phấn trắng đã không thu hút được 
nhiều người. lâu nay, vào ngành sư 
phạm thưởng chỉ là những học sinh 
không giỏi hoặc là bãt đắc dĩ. Trong 


xã hội và ngay cả trong những người 


làm thầy, vẫn còn nhiều quan niệm 
sai về nghề này. Nghề “ trồng người » 
trước hết phải có những thầy giáo 
thật sự yêu người, yêu nghề. Có như 
vậy thì mới say mê tìm tòi những 
phương pháp giáo dục, đào tạo có 
hiệu quá nhất, Một khi đã thật sự 
say mê thi khó có gì có thề lay chuyền 
được. Chính vì vậy mà các tập thề, 
cả nhân anh hùng trên mặt trận này 
thưởng phải có vài chục năm trong 
nghề. Thời gian dủ đề thử thách 
lòng chung thủy với cái nghề rất 
quan trọng, rất về vang nhưng cũng 
rất vất vả này. 


Những anh hùng giáo dục là những 
gương sáng như thế. Từ lòng yêu 
người, yêu nghề, cô giáo Phí Vân 
Khanh (trường mẫu giáo Chim non, 
“quận Hai Bà Trưng, Hà nội) tìm rí 
nguyên lý học bằng chơi, chơi mà 
học và cô đã thại sự là người mẹ của 
các cháư mẫu giáo trong suốt 23 năm 
qua. Có lẽ vì thiếu tình cảm của 


người mẹ tử rãt sớm mà cô giáo trẻ 
Trần Thị Ngọc Anh (nhà trẻ lỉoa 
phượng 14 B, quận Bình thạnh, thành 
phố Hò Chỉ Minh) đã có tình thương 
bao la đối với các cháu. Tuy chưa 
làm mẹ nhưng cô hiều được tình cắm. 
tâm lý trẻ thơ. Phải có lòng yêu 
thương trẻ, yêu nghề như thế nào cö 
mới mày mò tìm phương pháp dạy 
trẻ có hiệu quả và vượt mọi khó 
khăn, gian khô, ở lại nhà trẻ cả 
ngày lắn đêm hàng tuần đề trông các 
châu ai sữa. Cô thật xứng đáng là - 
người mẹ hiền — cô giáo giỏi — thầy 
thuốc tốt. Nếu không hiều thấu lòng 
yêu người, yêu nghề của thầy giáo 
Phạm Thế Bồng (giáo viên trường phồ 
thông trung học Hai Bà Trưng, Hà 
nội), thì sẽ không giải thích được tại 
sao sau một năm làm cán bộ quản 


‹ lý giáo dục, anh đã khăng khăng xin 


được trở về đúng vị trí của minh là 
phòng thí nghiệm và bục giảng thân 
yêu. Mặc đù nếu làm cán bộ quần lý 
anh sẽ có nhiều thuận lợi hơn, cả về 


_ tông tác lẫn đời sống. Cũng chẳng có 


ñi thúc ép mà vhơn 20 năm qua, 855 
bài giảng của anh đều có thí nghiệm, 
ngay ca trong thời kỳ sơ tán. Đó 
chính là lương: tâm nghề nghiệp, 
phầm chất người thầy. Nhân dân xã 
vùng cao Pù nhỉ (Quan hóa, Thanh 
hóa) đã tự hào gọi thầy giáo Nguyễn 
Xuân Trạc là “người Pủ nhi ta, 
người H Mông ta» vì suốt 23 năm 
qua, anh đã cùng tập thê giáo viên 
đến mọi nhà, mọi bản, vận động nhân 
dân mở trường, dựng lớp, đi học. 
Anh đã góp phần đưa Pù nhi có 99% 
số dân mù chữ thành một xã có những 
biến đồi lớn lao cả về kinh tế, văn 
hóa. Tử một giáo viên dạy vỡ lòng, 
nhưng với tỉnh thần tất ca vi tương 
lai con em chúng ta, thầy giáo Nguyễn 
Đức Thìn (trường phồ thông eơ sử 
Đình bắng, Tiên sơn, là bắc) đã 
không ngừng học tạp, nàng cao trình 
độ, trở thành giáo viên cấp II, Anh 


(2› Hà Chi Minh : sácb đã dẫn, tr 5O. 
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cũng là người đề xướng phong trào 
« làm nghìn việc tốt». Với tỉnh thần 
cách mạng tiến công, tuy bị bệnh tật 
nhưng anh vẫn góp phần đưa việc ăn, 
ở, sinh hoạt của bệnh viện phong 
Quỳnh lập vào nền nếp và xây dựng 
* trường hục tình thương » ở đây. Còn 
nếu như muốn sung sướng, muốn 
hưởng thụ đầy đủ ở nước ngoài, đối 
với tiến sĩ nông học Võ Tòng Xuân 
chắc không khó khăn gì. Nhưng chính 
vì tỉnh thần tự hào dân tộc, lòng yêu 
. quý eon người lao động và niềm say 
mê nghề nghiệp mà anh đã khước từ 
mọi sự mời mọc của nước này, tiước 
khác, ở lại lăn lộn củng bà con nông 
dân, cùng tập thề giáo viên, học sinh 
trưởng đại học Cần thơ làm ra những 
giống lúa mới, tìm những cách chống 
sâu bệnh, đề hạt gạo bớt thấm: giọt 
mồ hôi. - 


Còn rất nhiều những tấm gương 
tận tụy hy sinh cho sự nghiệp giáo 
dục. Rõ ràng, nếu không có những 
tập thề, cá nñân hết lòng yêu người, 
yêu nghề như thế thi cũng không có 
những đơn vị, cá nhân anh hùng trên 
mặt trận giáo đục hôm nay. 


3 —= Đó là những tập thè, cá nhân 
“dù khó khăn đến dau? cñng Dẫn 
« tiếp tục thi đua dạu tốt »à học lỗi ®, 

Lời đặn đó của Bác Hồ kính yêu 
trong bức thư cuối cùng gửi ngành 
giáo dục trước lúc đi xa đã được 
những người làm công tác giáo dục 


ghỉ nhớ, thực hiện. Đặc biệt các 
tập thề cá nhân, anh hùng đã quán 
triệt, thực hiện tốt nhất. Trong 
điều kiện kinh tế — xã hội của ta 
hiện nay, lĩnh vực nào, ngành nào 
cũng gặp rất nhiêu khó khan. Hiêng 
lĩnh vực giáo dục lại càng khó 
khăn gấp bội vì cấp bách phải 
khắc phục tình trạng *chặt lượng 


giáo dục giảm sút nghiêm trọng ». 
Nhà giáo (với ý nghĩa chân chính của 
nó), không hề có “kế hoạch 3» đề 
“cải thiện đời sống *, cũng không thề 
« kiếm ăn ®trên nghề nghiệp của mình. 


8& 


Ngược lại, nghề làm thầy vẫn chưa 
thật sự được xã hội coi trọng. Một 
biên chế hơn nửa triệu người, nhiều 
khi bị người này, người khác cho là 
gánh nặng của xã hội. Do vậy, người 
ta tùy tiện cắt giảm những tiêu chuần 
lương thực, thực phầm hoặc thay vào 
bằng thứ này, thứ khác gây khó khăn 
thêm cho đời sống người thầy. Tiền 
lương nhiều khi phát chậm. Thậm chí 
có lúc, có nơi nhà giáo bị coi thường, ` 
bị đối xử thô bạo... Không Ít giáo 
viên bỏ nghề, rẽ tắt hoặc ngoài 
giờ lên lớp phải đi làm những việc 
không thích hợp với nhà giáo đề 
bảo đảm cuộc sống. Ấy vậy mà 
mấy chục năm qua, nói chung, đội 
ngũ giáo viên vẫn vững vàng trên vị 
trí của mình. Còn những tập thề, cá 
nhân anh hủng thì xứng đáng là 
những tấm gương sáng, là những 
“nhà giáo tốt ® theo đúng nghĩa cao 
quý của nó. Phải kề từ lúc những đứa 
trẻ mới chỉ biết lẫy, biết bò rồi tập 
múa, tập hát đến khi đọc được, viết 
được và trở thành một người lao 
động tốt, một công dân tốt, thì mới 


- thấy hết công phu, khó khăn và vất 


vä của công việc “trồng người », 

Tập thề nhà trẻ Nhà máy dệt 8-3 
(Hà nội) là điền hình xuất sắc về việc 
tồ chức nuôi dạy các cháu theo kiều 
« mẹ đi ca con cũng đi ca ®, đề trong 
mọi điều kiện đều phục vụ tốt nhu 
cảu sản xuất. Bên cạnh chợ Hàng da 
ồn ào, phức tạp, trong điều kiện đời 
sống có nhiều khó khăn, tập thề giáo 
viên, học sinh trường phô thông cơ sở 
Thăng long dã phải vượt qua bao 


- khó khăn gian khô đề có những kinh 


nghiệm quý báu trong việc giữ gin- 
truyền thống của nhà trường, xứng 
đáng là cải nôi của phong trào *vở 
sạch chữ đẹp ». xứng đáng là tập thà 
giáo viên, học sinh giỏi toàn diện của 
thủ đô Hà nội. Đề giữ vững là « trường 
nông » chứ không phải « nông trường ° 
như Bác Hồ căn dặn, trường thanh 
niên lao dộng xã hội chủ nghĩa Hòa 
bình đã trải qua bao bước thăng trầm 


bảo đảm đời sống và học tập cho hơn 
500 học sinh mỗi khóa. Nhiều bộ môn, 
nhiều trưởng đại học, trung học 
chuyên nghiệp, dạy ,nghề v.v. có 
những khó khăn về cơ sở vật chất, 
về điều kiện học tập, nghiên cứu khoa 
học... vẫn cố gắng sản xuất có hiệu 
quả, góp phần làm ra của cải vật 
chất, cải thiện đời sống của thầy và 
trỏ phục vụ sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tồ quốc. ầ 

Mỗi lĩnh vực giáo dục, đào tạo có 
cái khó riêng, nếu Ỷ lại, chờ đợi, 
không có nghị lực, ý chí vươn lên thi 


không sao khắc phục được. Không ˆ 


thề so sánh cái khó của giáo sư tiến 
sĩ Võ Tòng Xuân Với cái khó của cô 
giáo trẻ Trần Thị Ngọc Anh trong 
công tác giảng dạy, Cũng khó nói 
công việc của chị Hoàng Thị Loan, tò 
trưởng nhà trẻ Phú thuận (nông 
trưởng Tây hiếu, Nghệ tĩnh) dễ hơn 
nhiệm vụ của đồng chí Trần Tuấn 
Khanh, phó chủ nhiệm đề tài 52 — 0I 
như thế nào. Cô giáo Hoàng Thị 
Thanh Mai thiệu trưởng trường mẫu 
giáo Hồng lĩnh, Hưng hà, Thái bình) 
_ với hai bàn tay tàn tật, cháy xém vi 
bom na pan của giặc Pháp, nếu không 
có nghị lực vượt khó, yêu nghề thì làm 
sao có thề dạy múa, vẽ, tiêm thuốc, 
làm đồ chơi... cho các cháu mẫu giáo 
hơn 20 năm nay. được? Đôi bản tay 
làn tật như thế quý biết bao nhiêu, 
đẹp hơn bao nhiêu những đôi bàn tay 
lành lặn đầy son phấn nhưng chuyên 
làm những điều bất chính. Khó khăn 
nào hơn, khồ sở nào bằng khi bị bệnh 
phong, tưởng rằng không bao giờ có 
thề trở lại bục giảng nữa, nhưng sau 4 
năm ở bệnh viện phong Quỳnh lập, 
thầy giáo Nguyễn Đức Thìn không 


những chiến thắng bệnh tật mà còn. 


đem lại niềm tỉn yêu cuộc sống chœ 


bao người bệnh ở đây. Thầy giáo 
Nguyễn Xuân Trạc suốt 23 năm lăn 
lộn, gắn bó với bà con ở vùng núi 
cao Pù nhi, thầy Lê Hồng Thúy tử 
bai bàn tay trắng làm nên sự nghiệp 
giáo dục ở trường Trần Hưng Đạo v.v. 
đều là những tấm gương khắc phục 
mọi khó khăn đề dạy tốt, học tốt. 
Những tập thê và cá nhân anh hùng 
trên mặt trận giáo dục thật sự là 
những nhân tố mới, là đầu tàu trong 
phong trào thi đua thời gian qua, góp 


phần làm nên chủ nghĩa anh hùng 


cách mạng Việt nam. - 


BÀN THÊM VỀ CON NGƯỜI... 
(Tiš p theo trang 84) 


mà tœ chẳng bao giờ thấu được, nều 
không có sự am hiều 0à $ự xúc cảm 
Uề cái dẹp, khỏng có sự sau mè 0d sự 
hứ ng khởi. (Cái dẹp là ánh sáng rực rỡ 
chiếu rọi udo thế giới ; Đời dnh sảng 
đó, ta có thè phải hiện ra sự thạt. lẽ. 
phúi nà điều thiện (...), nhận thức được 
điều dc 0à đấu tranh chống lại nó ® @), 
Sống đẹp, trong quan hệ đối xử giữa 
người với người, làm đẹp cho con 
người, cho cuộc đời, đấy là những cái 
mới của con người mới. Tất cá chúng 
ta ít nhiều đều có những' cái mới ấy, 
nhưng cần làm nhiều hơn nữa, vươn 
lên thành con người thầm mỹ. con 
người sáng tạo theo quy luật của cái 
đẹp, đấu tranh đây lủi và xóa bỏ 
những cái xấu, cái cũ lạc hậu trong 


con người và trong xãä hội của 
chúng ta. 
(5) V.A. Xu-khôm-lin.ski: Giáo dục can 


người chên c'ính như thế nẻo 2 Nxb Giáo 
dục. Hà nội, 1981, tr. 466, 
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PHAM XUÂN NAM 


NHỮNG BÀI HỌC LICH $Ử 


“NÓNG HỒI TÍNH THỜI 


ÔNG xã Pa-ri nồ ra ngày 18 tháng 3 
[ năm 1871, “đến nay đã được 115 
năm. Trong suốt thời gian đó, 
giai cấp tư sản và các thế lực phản 
động trên thế giới tỉm mọi cách xuyên 
tac nhằm hạ thấp hoặc phủ nhận vai 
trò và ý nghĩa quốc tế to lớn của nó. 
Nhưng giai cấp công nhân và loài 
người tiến bộ hằng năm đều kỷ niệm 
sự kiện lịch sử trọng đại ấy với lòng 
tự hào và ngưỡng mộ sâu sắc. 


bí 


Vào cuối những năm 60, đầu những 
năm 70 của thế kỷ trước, chủ nghĩa 
tư bản Pháp và thế giới đã ở vào 
điềm chót của thời kỷ tự do cạnh 
tranh và phát triền đi lên, đề rồi 
chuyền sang thời kỳ đế quốc chủ 
nghĩa, tức là thời kỷ chủ nghĩa tư 
bản độc quyền, ăn bám, thối nát và 
giầy chết. Trong hoàn cảnh ấy, đế 
chế II của Lu-i HBô-ná-pác-tơ (hay 
Na-pô-lê-ông IID—thực chất là chính 
quyền độc tài quân sự phục vụ cho 
bọn chủ ngàn hàng, bọn đầu cơ chứng 
khoán và bọn đại tư sản công nghiệp 
Pháp đã thí hành những chính sách 
đối nội và đối ngoại ngày càng phản 
động. Trong nước, giai cấp công nhân 
và quản chúng nông dân bị áp bức 
bóc lột hết sức nặng nề. Tâm trạng 
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KỶ NIỆM THỦ 115 CÔNG XÃ PA-RI 


Ụ — ˆ 


bất mãn của họ đối với đế chế ngày „ 


càng tăng lên. Ngoài nướo, tiếp sau 
những cuộc chiến tranh xâm lược ở 
Mê-hi-cô, Việt nam, Trung quốc.... 
giữa tháng 7 năm 1870,Na-pô-lê-ông HH. 
đã tuyên chiến với Phô, lúc đó đo Bít- 
xmác làm thủ tướng chính phủ. Na- 
pô-lê-ông HII hy vọng nếu giành được 
thắng lợi trong chiến tranh, thì uy 
thế của y ở trong nước sẽ được củng 
cố, đồng thời Pháp sẽ chiếm thêm 
được những vùng đất giàu có ở miền 
Tây nước Đức. 


Nhưng do lực lượng yếu và chỉ 
huy quá tồi, quân Pháp thua hết trận 
này đến trận khác. Đầu tháng 9, Na- 
pô-lê-ông II cùng với quân đội bị 
quân Phồ vây chặt ở Xơ-đăng đã kéo 
cờ trắng đầu hàng. 

Nge tín thấm bại đó, công nhân. 
và lao động Pa-ri liền khởi nghĩa, đỏi 
lập lại chế độ Cộng hòa. Nhưng vi 
trình độ giác ngớ và tồ chức còn non, 
họ đã đề cho giai cấp tư sản giành 
lăy chính quyền từ tay đế chế IÍ vừa 
sụp đồ. Chính phủ lâm thời do giai 
cấp tư sản lập ra tự gọi mình là chính 
phủ « quốc phòng P. Chẳng bao lâu pó 
đã lô nguyên hình là một chính phủ 
phản quốc. 


Vì sợ giai cấp công nhân cách mạng 
hơn là sợ kẻ thủ của dân tộc, chính 
phủ e« quốc phòng? đã ký với Phồ 
hiệp định đình chiến ngày 28-1-1871. 


_ 


Tiếp đó, Quốc hội Pháp được bầu ra 
dưới lưỡi lê của quân Phồ lại phải 
chấp nhận những điều kiện nhục nhã : 


dàng cho Bít-xmác hai tỉnh An dát, ˆ 


Lo ren và 5 tỷ phơ răng bồi thường 
chiến tranh. 


Sau khi giai cấp tư sản cầm quyền 
thực tế đã đầu hàng, 200 tiêu đoàn 
quân Vệ quốc ở Pa ri gồm phần lớn 
công nhân, thợ thủ công — những 
người tự nguyện góp tiền mua sắm 
vũ khỉ, đứng lên bảo vệ Tô quốc—đã 
quyết định tiếp tục chiến đầu cho sự 
phục hưng nước Pháp. Họ không quản 
ăn đói, mặc rét và cũng không sợ 
hàng trăm khầu đại bác Phồ đang 
chĩa thẳng vào thủ đô. 

_ Đêm 17 rạng ngày lŠ tháng 3 năm 
1371, Chỉ-e— một tên tàn ác, tham lam 
Và quỷ quyệt leo đến chức thủ tướng 

chính phủ Pháp lúc đó đã ra lệnh 
cho một đơn vị quân thường trực 
kéo lên gỏ Mông-mác-tở-rơ hỏng tước 
vũ khí của quân Vệ quốc, tức tước vũ 
khí trong tay giai cấp công nhân. 
Nhưng 300 000 quân Vệ quốc cùng với 
nìân dân lao động Pa-ri đã nồi dậy 
đập tan âm mưu đen tối đó của Chi-e. 
Cùng với quân đội của chúng, những 
kể tai to mặt lớn trong giới cầm 
quyền tư sản đã vội vã tháo chạy về 
Véc-xay. | - 

Chiều 18-3, quân Vệ quốc chiếm 
được tất cả các cơ quan hành chính 
ở thủ đô Pa-ri, cờ đỏ tung bay trên 
nóc tỏa thị chính và các công sở khác. 
Lần đầu tiên trong lịch sử, bộ máy 
thống trị của giai cấp tư sản bị lật đồ, 
chính quyền ở Pa-ri chuyền về tay 
Ủy ban trung ương quân Vệ quốc, do 
công nhàn và thợ thủ công được vũ 
trang bầu ra. 

Ngày 26-3, Hội đòng Công xã Pa- 
ri được chính thức thành lập, bao 
gòm những đại biều của nhân dân 
lao động, trong đó công nhân giữ vai 
trò nông cốt. 

Chỉ trong một thời gian ngắn, Công 
xã đã có hàng loạt hành động thề 


~— 


hiện bản chất sáng tạo lịch sử của 
giai cấp công nhân. Công xã đã thủ 
tiêu bộ máy cảnh sát cũ; công nhân 
vũ trang tự đảm nhận việc giữ gìn 
trật tự trị an. Hội đồng Công xã đã 


,bạn bố nhiều sắc luật mới và tồ chức 


ra 10 Uy ban đề thi hành những sắc 
luật đó. Tất cả những người đảm 
đương các chức vụ hành chính, tư 
pháp, giáo dục... đều được lựa chọn 
qua tuyền cử và có thề bị bãi miễn 
bất cứ lúc uào nếu tỏ ra thiếu năng 
lực và phầm chất. Công xã quyết định 
xóa bỏ các hình thức bóc lột tàn tệ 
đối với người lao động, ra sắc lệnh 
kiềm kê các xí nghiệp của chủ tư bản 
và giao cho công nhân quản lý dưới 
hình thức tồ chức hợp tác. Trong 
hoàn cảnh bị bao vây, Công xã dùng 
khinh khí cầu đề chuyền tới nông dân 
các tỉnh lời kêu gọi: Thắng lợi của 


chúng tôi là hy vọng duy nhất của các 


bạn ®. Công xã tự xem lá cở của mình 
là “lá cờ của nền cộng hòa toàn thế 
giới” và đã thi hành một số biện 
pháp nhằm tỏ rõ đường lối hòa bình, 
hữu nghị giữa các dân tộc. 

Toàn bộ hoạt động của Công xã 
chứng tổ nó là một Nhà nước kiều 
mới cña giai cấp công thân, là kinh 
nghiệm đầu liên 0uề chuyên chỉnh 0ô 
sản. 

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân 
khách quan và chủ quan, Công xã Pa 
ri chỉ tồn tại được 72 ngày (từ 18-3 
đến 28-5) Mặc dù vậy, khí phách 
anh hùng của các chiến sĩ Công xã — 
những người dám xông lên đoạt 
trời », như CC, Mác nhận xét — mãi 
mãi là một tấm gương sáng cho các 
thế hệ cách mạng sau này, và những 
bài học kinh nghiệm mà sự nghiệp 
quang vinh của họ đề lại thì không 
ngửng được bồ sung, hoàn chỉnh và 
làm phong phú thêm cùng với sự 
phát triền của toàn bộ quá trình cách 
mạng thế giới. 
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Bài học kinh nghiệm đầu tiên mà 
Công xã Pa ri cống hiến cho quá trình 


cách mạng thế giới là bài học về #ự. 


kết hợp chặt chẽ cuộc đãu tranh cứu 
nước của qiai cấp công nhân 0à các 
tầng lớp nhân dân lao động chồng kẻ 
thù đân tộc uới cuộc đấu tranh giải 
phóng +ũ hội của giai cấp công nhân 
chống kẻ thù giuti cấp. 


Khi cần, vũ khí đứng lên giành 
chính quyền trong thành phố đang bị 
bọn xâm lược Phồ bao vậy, giai cấp 
vô sản Pa-ri đống thời đảm đương 
hai nhiệm vụ trọng đại: đấu tranh 
giải phóng đất nước khỏi nạn ngoại 
xâm và tự giải phóng mìnH khỏi ách 
tống trị của bọn tư bản. Lần đầu 
tiên trong lịch sử cách mạng thế giới, 
nhiệm vụ giải phóng dân tộc và nhiệm 
vụ giải phóng xã hội đã được tiến 
trình khách quan của các sự biến đặt 
lên vai giai cấp vô sản. 


46 nắm sau Công xã Pa ri, giữa lúc 
cuộc tồng khủng hơảng của chủ nghĩa 
tư bản bắt đầu nỒ ta cùng với chiến 
tranh thế giới thứ nhất, giai cấp vô 
sản Nga liên minh với quần chúng 
nông dân lao động và các dân tộc bị 
áp bức trong đế quốc Nga đã vùng 
lên tiến hành cuộc Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại. chặt 
đứt khâu yếu nhất trong sợi dây 
chuyền của chủ nghĩa đế quốc thế 
giới. đập tan một nhà tù của các 
dân tộc s là để quốc Nga mênh mông, 
lập ra Nhà nước công nông vững 
chắc đầu tiên trong lịch sử nhân loại 
trên một phần sáu điện tích nồi của 
hành tỉnh chúng ta. Chính sự kết hợp 
độc đáo cuộc đấu tranh tự giải phóng 
của giai cắp vỏ sẵn với sự vùng đậy 
đòi quyền dàn tộc tự quyết của nhân 
dân các nước bị áp bức trong đế quốc 
Nga đã khiến cho cuộc tiến công 
của Cách mạng Tháng Mười có một 
sức mạnh chưa từng thấy. 


Đi theo con đường của Cách mạng 
Tháng Mười và trong thế tiến công 
- chung của ba dòng thác cách mạng 


phát triền ngày càng rộng khắp trêu 
thế giới sau chiến tranh thế giới thứ 
hai, hàng loạt cuộc cách mạng giải 
phóng dân tộc đã giành được thắng lợi 
ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ la tính. 
Ngày càng có nhiều nước trong số 
những nước dân tộc độc lập quyết 
định lựa chọn con đưởng của chủ 
nghĩa xã hội, đưa đất nước tiến lên 
hoàn thành triệt đề sự nghiệp giải 
phóng dân tộc không những về chính 
trị mà cả về kinh tế, kết hợp giải 
phóng lực lượng cơ bản của mỗi dân 
tộc là quần chúng công nông. Đúng 
như Lê-nin dự đoán, từ trong bão tấp 
của các cuộc cách mạng giải phóng 
dân tộc theo đường lối của giai cấp 
công nhân, chủ nghĩa xã hội nhất định 
sẽ hiện ra ở tất cả cúc đầu đường của 
chủ nghĩa tư bản đương thời. Như 


vậy, sự kết hợp. làm một cuộc đấu. 


tranh giải phóng đân tộc và đấu tranh 
giải phóng giai cấp mà các chiến sĩ 
Công xã Pa-ri khởi xướng cách đây 
hơn một thế kỹ, đến nay đã trở thành 
một trong những động lực mạnh mẽ 
của sự phát, triền lịch sử. Và dưới sự 
thúc đầy của động lực đó, một chân 
lý lớn của thời đại đã được chửng 
minh: Độc lập dân tộc chân chịnh tái 
yếu phải đi tới 0à gắn liền 0ới chủ 
nghĩa xã hội.. 


Bài học thứ hai, đồng thời là bài 
học chủ yếu mà Công xã Pa-ri đã đề 
lại cho quá trình cách mạng vô sản 
thế giới là bài học về việc giai cã p 0ô 
sản bà quần chúng lao động bị áp bức 
phải kiên quụuết dùng bạo lực cách 
mạng đập tan bộ máu thống trị của kẻ 


thù, giành chính quuền 0è lay mình, 


thiết lập chuuên chính 0ô sản, tức Nhà 
nước kiều mới của giai cắp công nhàn 
đề cải lạo xã hội cũ uà râu dựng z5 hội 
mới xử hội chủ nghĩa. 


Ngoài nhiệm vụ trấn áp mọi hành 
động phản kích và âm mưu ngóc đầu 
đậy của các thế lực phản động bên 


trong và bên ngoài, giữ vững chính 


quyền trong tay giai cấp công nhân, 


Công xã Pa-ri đã thề hiện bản chất 
của nền chuyên chính vô sản ngay 
trong những quyết định đầu tiên của 
mình là xây đựng một xã hội mới, 
trong đó giai cấp công nhân và nhân 
đân lao động tử thân phận nô lệ làm 
thuê trở thành người làm ehũ xã hội, 
mọi hình thức áp bức bóc lột đối với 
họ bị xóa bỏ. Công xã thật sự « là mội 
chính phú của giai cấp công nhán.. 
1à hình thức chính trị rốt cuộc đã tìm 
ra được khiến cho có thề thực hiện 
được việc giải phóng lao động về mặt 
kinh tế » (U, như C. Mác đã chỉ ra. 


Sự nghiệp mà Công xã Pa-ri mới 
bắt đầu thử nghiệm, về sau đñ được 
Nhà nước xô viết, một hình thức sáng 
tạo mới của chuyên chính vô sẵn biến 
thành hiện thực hết sức sinh động và 
ngày càng nồi bật trong gần 70 năm 
qua tại Liên xô. Ngay trong những 
năm đầu dưới chính quyền xô viết, 
việc quốc hữu hóa ruộng đãt, nhà 
máy, ngân hàng từ tay các giai cấp 
bóc lột đã tạo ra những tiền đề cần 
thiết đề xác lập chế độ sở hữu xã hội 
chủ nghĩa và tồ chức nền kinh tế có 
kế hoạch. Tiếp đó, công cuộc công 
ngblệp hóa đất nước, tập thề hóa nông 
nghiệp, kết hợp với cách mạng văn 
hóa được thực biện thắng lợi đã biến 
Liên xôâ thành một nước có công 
nghiệp hùng mạnh, nông nghiệp phát 
triền toàn điện, văn hóa khoa học tiên 
tiến và tạo ra bước ngoặt trong đời 
sống vật chất và văn hóa của nhân 
dân lao động. Không thỏa mãn và 
dừng lại ở đó, Liên xô, trong chiến 
lược phát triầền hinh tế xã bội 15 năm 
tới, côp dự kiến tăng gấp đôi tiềm lực 
kinh tế của đất nước đũ được tạo ra 
trong 70 năm qua và không ngừng 
cải thiện đời sống của nhân dân lao 
động. Cùng với mức sống được nâng 
cao, sự phát triền toàn điện, tự đo về 
thê lực, trí lực và nhân cách của "người 
xô viết được bảo đảm. 


Đóng vai trò quyết định đối với 
toằn bộ quá trình phát triền kỷ điệu 


ẩyw của đất nước xô viết là ĐCSLiên 
xÔ quang vinh — một đội tiên phong 
của phong trào cộng sản và công nhân 
quốc tế, một đẳng dày dạn kinh 
nghiệm đấu tranh cách mạng trong 
gần một thế kỷ nay, trong đó hơn 
2/3 thế kỷ đã trở thành Đảng tãnh dạo _ 
Chính quuền Nhà nước. 


Vào thời điềm của Công xã Pa-ri, 
giai cấp công nhân chưa có đủ điều 
v W đề thành lập một chính đảng cách 
mạng thật sự. Hai tháng sau khi Công 
xã thất hại, Quốc tố thứ nhất, đo 
Mác và Ăng ghen sáng lập và lãnh 
đạo, đã chỉ ra rằng giai cấp vô sẵn 
chỉ có thề giành được thắng lợi trong 
cuộc đầu tranh tự giải phóng bằng 
cách tồ chức ra một chính đảng độc 
i3P của riêng mình. 


Đầu thế kỷ 20, trong hoàn cảnh lịch 
sử mới, Lê-nin đã phát triền những 
tư tưởng đầu tiên của Mác và Ăng-ghen 
thành một lý luận hoàn chỉnh về việc 
xây dựng chính đẳng vô sản, đội tiên 
phong cửa giai cấp công nhân trong 
suốt quá trình cách mạng, kề cả trong 
giai đoạn đấu tranh giành chính 
quyền và trong giai đoạn giai cấp 
công nhân đã được «tồ chức thành 
giai cấp thống trị», như Mác và 
Ảng-ghen đã dự kiến từ khi viết 
Tuyên ngôn của Đẳng cộng sản. Đó 
cũng là giai đoạn Đẳng của giai cấp 
công nhân trở thành hợt nhân lãnh 
đạo hệ thống chuyên chính 0Ó sủn, trở. 
thà th đảng cầm quyền. 


Trải qua một chặng đường dài đấu 
tranh, tôi luyện và trưởng thành với 
tư cách là một đẳng lãnh đạo Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên 
thế giới, cho đến nay, đứng trước 
những nhiệm vụ lịch sử trọng đại 
mới của lhời kỷ hoàn thiện chủ nghĩa 
+ä hội mà đất nước đang trải qua đề 
tiến tới chủ nghĩa cộng sản, ĐCS Liên - 
xô đã dày công qghiên cứu phân tích 


mem 
( CC Mác~F. Ẳng ghen: Tuyền tập. Nxb 
Sỳ thát, Hà nội, 1970, t. 1, tr. 631. 
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toàn điện kinh nghiệm phát triền của 
cách mạng thế giới, công cuộc Xây 
dựng xã hội mới” ở Liên xô và các 
nước xã hội chủ nghĩa khác, phép 
biện chứng của lực lượng sản xuất 
và quan hệ sản xuất, các lĩnh vực vật 
chất và tỉnh thần trong điều kiện chủ 
nghĩa xã hội, các quy tuật hình thành 
hình thái cộng sản chủ nghĩa giai 
doan cao, các con đường và biện pháp 
tiến đần lên giai đoạn đó. Chính trên 
cơ sở nhận thức một cách sâu sắc đặc 
diêm tỉnh hình hiện nay của đất nước 
xô viết, phát hiện các mâu thuẫn 
khách quan của xã hội xã hội chủ 
nghĩa trong quá trình phát triền, 
ĐCS5 Liên xô đã tỉm ra những phương 
án có cơ sở khoa học đề giải quyết 
chúng, với dự báo kinh tế -xã hội 
đáng tin cậy. Trong Cương lĩnh (bản 
mới) được thông qua tại Dại hội thứ 
27, Đảng đề ra đường lối đây mạnh 
phát triền nền kinh tế của đất nước 
trêi cơ sở tiến bộ khoa học kỹ 
thuật, cải tiến cơ cấu và cơ chế quản 
lý kinh tế, nâng cao năng suất lao 
động, đây nhanh việc giải quyết 
những vấn đề xã hội đã chín muồi, 
tiếp tục phát triên hệ thống chính trị 
của xã hội trên cơ sở hoàn thiện nẻn 
đàn chủ xô viết với sự tham g'a tự 
quản xã hội chủ RưnP của nhân 
đân. 


ĐCS Liên xô hết sức coi trọng hoàn 
thiện mọi mặt hoạt động của bộ máy 
Nhà nước xÔ viết, Đăng chủ trương 
kiên quyết xóa bỏ những biều hiện 
quan liêu, cục bộ, địa phương chủ 
nghĩa, thiếu trung thực, lạm dụng 
quyền hành, hám-đanh và tệ bao che 
trong bộ máy Nhà nước; xử lý kịp 
thời những cán bộ không còn uy tín 
và không còn năng động. Đáng tích 
cực thúc đầy việc nàng cao quyền 
lực của công tác kiềm tra nhân dân, 
coi hoạt động của quần chúng lao 


động trcng các cơ quan kiềm tra nhân. 


đân là một hình thức quan trọng đề 
phát triền trình độ chính trị và ý 
thức làm chủ của nhân dân đối với 


04 


việc bảo vệ những lợi Ích công công 
Đảng thường xuyên chăm lo củng cõ _ 
cơ sở pháp lý của bộ máy Nhà nước 
và xã hội, giáo dục nhân đân nghiêm 
chỉnh chấp hành Hiến pháp và luật 
pháp xã hội chủ nghĩa. Đảng yêu câu 
các cơ quan Nhà nước làm tất cả 
những gì cần thiết đề bảo vệ quyền 
sở hữu xã hội chủ nghĩa, bảo vệ tài 
sản cá nhân, danh dự và nhân phầm 
của công dàn; kiên quyết chống tội 


-phạm, xử lý nghiên minh bất kỷ 


hành vi phạm pháp nào, dù kẻ phạm 
pháp là ai và vì bất cứ nguyên nhân 
nào. 


Trong điều kiện còn tồn tại nguy 
cơ chiến tranh do chủ nghĩa đế quốc 
gày ra, ĐCS Liên xô coi việc bảo vệ 
Tô quốc xã hội chủ nghĩa, củng cố 
nền quốc phòng của đất nước và bảo 
đầm ñn ninh chung của cả cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa thế giới là một trong 
những chức năng quan trọng nhất 
của Nhà nước xô viết hiện nay. 


Thực hiện đường lối đối ngoại lê 
nin nít của Đăng, trong khi thường 
xuyên mài sắc cảnh giác, sẵn sàng 
giáng trả những đòn sấm sét mọi 
hành động gây chiến và xâm lược 
của chủ nghĩa đế quốc, Nhà nước xô 
viết trong hơn 2/3 thế kỷ tồn tại và 


_ phát triền vừa qua đã không ngừng 


g1ương cao ngọn cờ hòa bình và hữu 
nghị giữa các dân tộc. Từ Sác lệnh số 
{ pề hòa bình do Lê-nin khởi thảo và 
công bố ngay sau khi cuộc khởi nghĩa 
vũ trang giành chính quyền về tay xô 
viết ở Pê-tơ-rô-gơ-rát thắng lợi, cho 
đến Chương trình tồng hợp nhằm giải 
trừ toàn bộ pũ khí hạt nhân 0à Dũ khí hóa 
học trên trái đất vào cuối thế kỷ này 
mà đồng chí À.X. 'Goóe-ba- trốp. Tòng 
hí thư Ù y ban trung ương ĐCS Liên xô 


“đưa ra ngày l5 tháng giêng năm 1986 — 


đó lì những biều hiện sinh động và 
điền hình nhất về đường lối nhất quán 
yêu chuộng hòa bình của Nhà nước 
công nông đầu tiên trên thế giới. 
Điều đó cũng chứng tỏ lý tưởng mà 


các chiến sĩ Công xã Pa-ri hướng tới 
tử trên một thế ký trước đây : qmột 
xã hội mới mà nguyên tắc quốc tế sẽ 


là Hòa bình » (2), ngày nay tiếp tục là. 


mục tiêu hàng đầu của chủ nghĩa xã 
hội và những lực lượng tiến bộ quan 
. trọng nhất của thời đại. 


":‹ 


Là một bộ phận không thề tách 
rời của các trào lưu cách mạng thế 
giới, từ hơn nửa thế kỷ nay, dưới sự 
lãnh đạo của đội tiên phong mác 
xit — lê nin nÍt của giai cấp „cÔng 


nhàn Việt nam do Chủ tịch Hò Ch† ' 


Minh sáng lập và rên luyện, Cách 
mạng Việt nam đã không ngừng phát 
triền thắng lợi trong ánh sáng bình 
ˆ minh của thời đại mới, mở đầu bằng 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng 
Mười vĩ đại, mà- « Người tiên khu » 


của nó chính là Công xã Pa-ri năm.. 


1371. 

Cách mạng Việt nam đã kế thửa và 
phát triền một cách sáng tạo trong 
.hoàn cảnh cụ thề của mình những bài 
học quý báu của Công xã Pa-ri và của 
Cách mạng Tháng "Mười về việc kết 
hợp chặt chẽ sự nghiệp giải phóng 
dân tộc và giải phóng xã hội. Từ đó 
đề ra đường lỗi giương cao ngọn cờ 


độc lập đân tộc và chủ nghĩa xã hội. 
sử dụng bạo lực cách mạng của quần 
chúng đề giành lấy và giữ vững chính 
quyền của nhân dân, nắm vững và 
không ngừng tăng cường nền chuyên 
chính vô sản, phát huy quyền làm 
chủ tập thề của nhân dân lao động, 
không ngừng nâng cao vai trò lãnh 
đạo của đẳng tiên phong, kết hợp chặt 
chẽ chủ nghĩa yêu nước chân chính 
với chủ nghĩa quốc tố vô sản, (hi 
hành đường lối đối ngoại đúng đắn 
góp phần xứng đáng vào sự nghiệp 
hòa bình, độc lập dân Lộc, dân chủ và 
tiến bộ xã hội của toàn thề loài người, 
Nếu lịch sử. như người ta thường 
nói, là người thầy tốt của cuộc sống 
hiện tại, thì việc ôn lại những bài học 
lịch sử của Công xã Pa-ri và của quá 
trình cách mạng trên thế giới hơn 
một thể kỷ qua sẽ giúp ehúng ta có 
thêm nghị lực, kinh nghiệm và niềm 
tin đề thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ 
chiến lược: xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ Tồ quốc xã hội chủ 
nghĩa Việt nam, khiến cho lý tưởng 
ngời sáng của các chiến sĩ Công xã 
Pa-ri và các bậc tiền bối cách mạng 
khác tiếp tục sống mãi củng với sự 
nghiệp cách mạng của nhân dân ta 
cũng như của nhân dân thế giới. 


(2› C. Mác —Ƒ. Ăng-ghen : Tuyền tệp. 
Nxb Sự thật, Hà nội, 1976, t, 1, tr. 591, 
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NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG ˆ 


NGƯỜI PHU NỮ TRONG (ÔNG XÃ PA-R 


. hủng của những con người « xông 
lên đoạt trời ®. Công xã là ngày 
hội của quần chúng. Nó tiêu điệt bất 
công, áp bức. Nó làm trỗi đậy những 
truyền thống cao đẹp của loài người 
tự đo. Nó biến những ước mơ của con 
người thành hiện thực. Song, bọn 
phản đồng Véec-xay đã dìm Công xã 
Pa-ri trong biền máu. Mặc dù vậy, 
Công xã Pa-ri vẫn sống mãi trong 
lòng giai cấp công nhân và loài người 
liến bộ. Lịch sử vẫn ghỉ đậm nét 
những tên tuồi bất diệt, những mẫu 
người phụ nữ tuyệt vời như những 
phụ nữ «thời cô đại › (1). 


L° sử Công xã Pa-ri là lịch sử anh 


Thái độ của người phụ nữ trước sự 
hèn nhát và phản bội của nền đế chế ÌN. 


Phản đối nên thống trị của Đế chẽ 
II, ngày 3 tháng 9 năm 18:0 phụ nữ 
Pa-ri đã hòa trong đoàn người kéo 
qua đại lộ Mông-mác-tơ-rơ đến quảng 
trưởng hô vang khầu hiệu: * Đánh 


đỏ Để chế 3, *® Phế truất Na-pô-lê-ông ®, . 


« Nước Pháp muôn năm », «Công hỏa 
muôn năm *. Những người phụ nữ lao 
động Pa-ri bao nhiêu năm bị chà đạp, 
đã vùng lên, băng hải theo chồng, 
theo con đấu tranh cách mạng, bất 
chấp cảnh sát, súng ống, chống lại sự 
thống trị của nền Đế chế bạo tàn. Các 
bà, các chị đã mặc những bộ áo quần 
đẹp nhất tràn xuống các phố phường; 
công viên, quảng trường. Họ đã tiến 
hành móit cuộc biều dương lực lượng 
quần chúng hỏa bình. Trước sức 
mạnh của ngày 4 tháng 9 năm 1870 
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° « 


lịch sử ấy, vua và hoàng hậu đã bỏ 
trốn. Nhưng sau đó thành quả của 
cách mạng bị rơi vào tay tư sản. 
Những người phụ nữ đã cùng toàn 
thề nhân dân Pa-ri kiên quyết không 
lùi bước. Tử ngày 4 tháng 9, một 
cuộc giao tranh quyết liệt nồ ra, một 
bên là nhân dân lao động Pa-ri kiên 
quyết giữ lấy cuộc sống tự do của 
minh và một bên là bọn tư sản phần 
bội, muốn duy trì ách thống trị của 
chúng. Trước sự xâm lăng của quản 
Phô và sự nồi dậy của nhàn dân, bọn 
tư sản đã không ngần ngại chọn con 
đường bán nước, câu kết với bọn 
phản động Phồ nhằm dập tắt cĩch 
mạng. Khi bọn chúng ký “hòa tưrức * 
với nhau, cả Pa-ri lao động đã sục 
sôi căm phản. Khi quân Phổ kéo vào 
Pa-ri, cùng với mọi người, phụ nữ 
Pa-ri đã hô vang: “Cứu lẫy súng ống 
của chúng ta” Tất cả đã cùng nhau 
kéo vào các kho vũ khi đề cùng với 
quân Vệ quốc khuảân vác súng đạn và 
kéo đại bác về trung tâm Pa-ri cất 
giữ. khi được tin quân Phô định 
kéo vào Pa-ri, các bà các chị cùng 
10 vạn quân Vệ quốc đồ xuống Giăng 
Đơ Ác-mê đề chiến đấu 
Người phụ nữ trong « 79 ngày 
Công xã >. 

Tham gia công lác chỉnh trị, xả 
hộ: ' 

Từ mờsáng ngày 18 Tháng 3-1871,khi 
nghe tiếng chuông báo dòng của quản 


(1) Theo ý của Các Mác. 


Vệ quốc, phụ nữ Pa-ri đã vây chặt 
và tro lên nòng đại bác giữ lại, 
quyết không cho quân lính của chính 
phủ kéo đi. Phụ nữ Pa-ri là những 
người đánh thức chồng con khi kẻ thủ 
định cướp súng. Đồng thời, chính họ 
đã kêu gọi và ngăn chặn quản lính 
chỉnh phủ không được bắn giết bà 
con. 


Sáng ngày 18 Tháng Ba, Pa-ri được 
thức tỉnh bởi tiếng reo hò vang dậy 
«Công xã muôn năm, Đó là ngày 
khai sinh một thế giới mới. Người 
phụ nữ Pa-ri đã góp phần xứng đáng 
làm nên ngày lịch sử ấy. 

Tử ngày 18 Tháng Ba, các câu lạc 
bộ đã hoạt động mạnh mẽ với nhịp 


tiến không ngừng của cuộc cách mạng. - 


Các bà nội trợ cũng tham gia các 
nhóm tuyên truyền. Hất nhiều những 
con người phụ nữ anh hùng của Công 
xã được tôi luyện tử các câu lạc bộ. 
Ngoài những cô gái như Lu-i-dơ Àli- 
sen, những nhà hùng biện, ta còn thấy 
cả những cô thợ khâu Giuy-li Bu- 
rô, cô thợ giặt Vích-to-rin Goay-ê, cÔ 
thợ mũ Blăng-sơ Lơ-phe-vrơ... tất cả 
đều đã trở thành những người chiến 


sĩ dũng cảm của Công xã Pa-ri anh . 


hùng. Mac-xen Ti-ñai-rơ được cử làm 
thanh tra các trường của thành phố. 
Phụ nữ Pa-ri đã « tham gia các công 
xã khu phố, giúp vào việc trưng dụng 
những nhà ở và những xưởng bỏ 
không, tồ chức lạc quyên, nhận những 
đơn xin cứu tế, phân phối tiền bạc, 
điều tra tỉnh hình tư tưởng của phụ 
nữ? (2). Biết bao tấm gương sáng 
chói, biết bao tài năng xuất hiện, nảy 
nở trên lĩnh vực chỉnh trị và xã hội 
trong những ngày Công xã quang 
vinh. 


- 


Tò chức đời sồng. 


Với sự ra đời của Công xã, phụ nữ 
Pa-ri đã góp nhiều cÔng sức vào việc 
tỏ chức đời sống nhân dân. Họ thường 
gửi đến Hội đồng Công xã những ý 
kiến thỉnh nguyện, những kiến nghị 


- nhằm 


chỉnh đáng. Họ đã quan tâm đến 
những trẻ nhỏ không có người trông 
coi trong giờ làm việc. Họ đề nghị tồỒ_ 
chức các vưởn trẻ ở các khu phố. Họ 
còn chứ ý đến việc giáo dục nghề 
nghiệp. Nữ công nhân Ma-ni-e-rơ gửi 
tới Hội đồng Công xã một kế hoạch 
thay những người tu hành 
trong việc giáog dục. Phụ nữ khu 
Alống-mác-tơ-rơ phản đối sự có mặt 
của những nữ tu hành làm ở các 
bệnh viện và các nhà giam “ bởi vi 
chúng ta eó đủ các bà mẹ trung thành 
và đũng cảm đề làm tốt hơn những 
công việc đó » (3). Người phụ nữ đã 
đòi tự do kết hôn, không chịu sự kim 
hãm của thị trưởng và nhà thờ. 
Đến khi “bọn thầy tu ấy lợi dụng 
tình trạng đói rét của Pa-ri, dưới 
chiêu bài đi quyên và phân phát áo 
quần và bánh mi cho trẻ em, tuyên 
truyền phần cách mạng» (4) thì lập 
tức, người phụ nữ Pa-ri không cho 
bọn gián điệp đội lốt thầy tu «làm 
việc phúc ?. Người phụ nữ nhận gánh 
vác tất củ. Họ dõng đạc tuyên bố 
«chúng tôi có đầy đủ khả năng làm 
những việc ấy ? (5). Người phụ nữ 
Pa-ri đã gắn bó mật thiết với đời 
sống của khu phố, họ rất nhạy bén 
tronđ tÖ chức đời sống. 


Những ngày Công xã a-ri niới ra 


. đời là những ngày vô củng khó khăn 


và thiếu thốn. Nhờ có bàn tay, tấm lòng 
của các bà, các chị, mà cuộc sống lúc 
nào.cũng lành mạnh, vui tươi. Họ đã 
làm hết sức mình đề tồ chức một cuộc 
sống yên ấm cho chòng, con vên tâm 
cầm súng bảo vệ thành quả cách 
mạng. 


(2: Dẫn thee Hoàng Ví Nam: Công xã Pa- 
tr, Nb Khoa học. Hà nội. 1966 tr 1C°. 

(3. Dẫn the› Hoàng \ĩ Nam: Sách đã dắn. 
tr, 100. 

(4) Dẫn theo Đề Đức Hiều: Vấn học Công 
xả Pa-.ri. Nxb Dại học và trung học chuyên 
eghiệp. Hà aội. 1978. tr. 79 — 80. 

(5) Dẫn theo Đồ Đức Hiều : Sách đã dắn. 
tr. 80. 


Pì * 
.s® 
.1 


(Chiến đu bảo pệ Cóng xả: 

Công xã ra đời, bọn phần động 
Véc-xay điên cuồng tìm cách chống 
phá. Chúng tìm cách ly gián đề làm 
yếu lực lượng cách: mạng. Ngày 3 
tháng 4, bọn thỏa hiệp cho gián áp 
phích kêu gọi phụ nữ đi Véc-xay 
thương lượng. «Đáp lại lời kêu gọi 
này * lập tức ngày hôm sau một đoàn 
phụ nữ đã kéo đến trước tòa thị 
chính báo cho bọn chúng biết rằng sẽ 
có 10 nghìn nữ công nhân Pa-ri đi 
Véc-xay. Hợ sẽ đi Véc-xay đề đòi 
chính phủ không được bắn phá vào 
thành phố Pa-ri yêu dấu của họ. 
Nhưng những trái bom của chính phủ 
đã đàn áp họ trước khi họ tới Véc-xay, 
Họ không lập đoàn đi Véc-xay nữa, 
mà sát cánh cùng nam giới diệt thù, 

® Hội liên hiệp phụ nữ bảo vệ Pa“ 
ri và cứu thương ® được thành lập, đã 
trợ lực cho các ủy ban Công xã. Vi 
Công xã thân yêu, nhiều phụ nữ đã 
quên mình. Bị đày trên đảo Nu-ven 
Ca-lê-đô-ni, Lu-i-dơ Mi-sen đã giác 
ngộ cho bạn tủ và nhân dân địa 
phương. Bà đã viết sách, viết báo, 
tuyên truyền cách mạng. Bị giam Ờ 
nhà lao, Lu-i-đơ Mi-sen đã làm thơ 
tö cáo bọn giết người, kêu gọi nhân 
dàn vùng lên chiến đấu. Thơ của bà 
đã thức tỉnh những ai “vẫn cúi đầu 
tê tái? đưới ách chủ nghĩa tư bản. 
Nó giục giã mọi người vững vàng ý 
chí tiếp tục đấu tranh. Phụ nữ tham 
gia đón tiếp và gắn huy hiệu cho 
những người quyên góp tiền đúc súng. 
Nhiều phụ nữ Pa-ri vừa là nghệ sĩ, 
vừa là cứu thương. Chị AÁ-ga phụ 
trách một trạm y tế. Chị là một danh 
ca, một chiến sĩ cách mạng kiên 
cường, đồng thời cũng là một người 
tàn.tình chăm sóc thương binh. Một 
ninh nữ nghệ sĩ Béc-na đảm đương 
một bệnh xá gần 30 giường bệnF 
Nhiều phụ nữ chồng bị hy sinh đã nén 


đau thương, thay chồng khoác sing 
ra mặt trận. Họ đã chiến đấu dũng 
cảm trên quảng trưởng Trắng hoặc 
ngoan cường bảo vệ các chiến lũy. 


ˆ Có những bà, những chị phụ trách 


các trạm y tế lưu động. Nhiều nữ 
cứu thương đã cứu sống biết bao 


“thương binh ngay trong khói lửa: 


Biết bao phụ nữ là chiến sĩ vô danh 
của Công xã. 


h4 


Những đóng góp của người phụ nữ 
trong Công xã Pa-ri thật là đa dạng: 
«chẳng những họ tò chức các bệnh 
viện quân y, mua dầu hỏa, khâu các 
bao bì đề dựng lũy chướng ngại... mà . 
lại còn trực tiếp chiến đấu bảo vệ 
quảng trường Trắng trong Tuần lễ 
đẫm máu. Chẳng những hoạt động về 
mặt quân sự mà phụ nữ còn tham 
gia quản lý Nhà nước và đấu tranh 
chính trị» (6). Do vậy Mác đã từng 
khen « Lịch sử chưa có một tấm gương 
anh dũng nào lớn như vậy %. 


Ngày nay, qua những âm thanh 
hùng tráng của bài «Quốc tế ca ® ra 
đời trong bão táp cách mạng Công xã 
Pa-ri, ta như thấy sống lại những 
anh hùng của Công xã Pa-ri bất tử, 


trong đó có những người phụ nữ. 


Những con người đó sẽ sống mãi với 
lịch sử. Họ như đang nhắc nhở các 
lớp phụ nữ sau này: hãy giữ vững 
vai trò lịch sử của mình. Và cũng 
nhắn nhủ nhân loại rằng: “Nói phụ 
nữ là nói phần nửa xã hội. Nếu 
không giải phóng phụ nữ thì không 
giải phóng một nửa loài người ® Œ2 


(6) Dão theo Hoàng Vĩ Nam: sách đã dẫn. 


tr, 103. | - 
Œ) Hà Chủ tịch với vấn đề phụ nỡẽ, Nữb, 
Phụ aữ, Hà nội. 1969, tr. lỗ. 


XUÂN OANH 


SÁNG KIỂN VÌ TƯƠNG LAI (ỦA LOẢI NGƯỜI 


ẤT cả những ai đang đấu tranh 
cho một tương lai hòa binh hạnh 
phúc của loài người đều sẽ mãi 

mãi biết ơn Liên xvề những việc làm 
cao eq đối với vận mệnh các dân tộc, 
nhất là về những sáng kiến trong 
chương trình hòa bình mà đồng chí 
M.X. Goóc-ba-trốp, thay mặt' Đảng 
cộng sản, Chính phủ và nhân dân 
Liên xô công-bố ngày 15 tháng 1¬1986. 
Chương trình đó nhằm từ nay đến 
năm 2000 vĩnh viễn loại trừ sự đe dọa 
của vũ khí hạt nhân và các vũ khí 
hủy điệt khác đối với sự tồn tại của 
mọi người, mọi sinh vật, mọi của cải 
vật chất trên hành tỉnh, nghĩa là tất 
cả nhng gì nên văn minh nhân loại 
đã tạo ra được từ nhiêu thế kỷ nay. 


Nội dung chương trình đó được cụ 
thề hóa bảng những đề nghị về việc 
cần làm của Liên xô, Mỹ và các nướo 
hữu quan trong từng giai đoạn tử nay 
đến năm 1999, có thề tóm tát như sau? 


Giai đoạn một: Trong vòng từ T 
đến 8năm, Liên xô và Mỹ sẽ giảm 
_một nửa các vũ khí hạt nhàn có “thề 
bắn tới lãnh thô của nhau, chỉ giữ lại 
không quá 6000 đâu đạn cho các tèn 
lửa còn lại. Việc giảm bớt này được 
thực hiện trong điều kiện hai bên 
cùnz từ bỏ việc chế tạo, thử nghiệm 
và triền khai các vũ khí vũ trụ tiến 
công. Cũng trong giai đoạn này, Liên 
xô và Mỹ cân đạt tới và thực hiện 
-_ quvết định về loại trừ hoàn toàn các 
tên lửa tầm trung bình của mỗi bên 
ở khu vực châu Âu — bước đầu tiên 


trên con đường giải thoát châu Âu 
khỏi vũ khí hạt nhân. Liên xô và Mỹ 
cùng thỏa thuận về việc chấm dứt mọi 
vụ nỗ hạt nhân. 


Giai đoạn hai: được bắt đầu chậm 
nhát vào năm 1990 và kéo dài tử ð 
đến 7 năm. Các nước khác có vũ khí 
hạt nhân tham gia giải trừ vũ khí hạt 
nhân, bát đầu bằng việc cam kết giữ 
nguyên số vũ khí hạt nhân của mình 
và không đặt vũ khí đó trên lãnh thồ 
nước khác. Sau khi Liên xÔ và MỸ 
hoàn thành việc giảm 50Ã vũ khí hạt 
nhân tương ứng của mình, tắt cả các 
nước có vũ khí hạt nhân đều loại trừ 
vũ khí hạt nhân chiến thuật. Các thỏa 
thuận Xô — ÀÍÿ vê cắm các vũ khí vũ 
trụ tiến công trở thành thóa thuận 
nhiều bên và tất cả các nước có vũ 
khí hạt nhân sẽ chấm dứt các vụ thử 
vũ khí hạt nhân. 


Giai đoạn ba: được bắt đầu chậm 
nhất tử năm 19952. Trong giai đoạn 
này sẽ hoàn thành việc loại trừ tất cả- 
các vũ khí hạt nhân còn lại. Đến cuối 
năm 1999, trên quả đất sẽ không còn 
vũ khí hạt nhân, và một thỏa thuận 
chung sẽ được ký kết nhằm bảo đảm 
đề không bao giờ thứ vũ khí đó xuất 
hiện lại. 

. Chương trình giải trừ vũ khí hạt 
nhân' do Liên xô đưa ra trên đây đã 
xác định quá trình và những địih. 
hướng rõ rệt, đặt ra những thời hạn 
cụ thề đề đạt tới những thỏa thuận 
đó. Qua đề nghị đầy thiện chỉ của 
Liên xô, mọi người có lương tri trên 
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thế giới thấy rõ rằng Liên xô mong 
muốn năm 1986 không chỉ là năm hòa 
bình mà cỏn là nầm tạo điều kiện đề 
loài người đón chào năm 2000 dưới 
bầu trời hòa bình, trong vũ trụ hòa 
binh ; loài ngưởi không còn nỗi Ìo sợ 
về nguy cơ chiến tranh hạt nhân 
chiến tranh hóa học hay bất kỷ một 
dạng chiến tranh hủy diệt nào khác, 
cảng tín tưởng 0ững chắc uào sự tồn 
lại oud tiếp tục phát triền của mình. 


Đó là sáng kiến đưa các dân tộc 
tới một thế giới không có vũ khí, 
không có chiến tranh, như Lê-nin đã 
đề cập trước đây hơn nửa thế kỶ 
Sáng kiến đó khẳng định với mọi 
người trên trái đất, không kề họ sống 
dưới chế độ chỉnh trị xã hội nào, 
rằng chủ nghĩa xã hội mà Liên xê là 
tiêu biều đang giải đáp câu hỏi lịch 
sử mà nhân vài Hiăm-lét của Sếch-xpia 
đã từng trăn trở: « Tồn tại hay không 
tồn tại ??. 

Các dân tộc uà cả loài người nhi 
định phải lồn tại, tắt nhiên với điều 
kiện không phải chỉ ngồi chờ đợi hay 
bàng quan mà phải hành động và 
đấu tranh. Còn các thế lực đề quốc 
hiếu chiến thì dù lính toán 0à giäu giụa 
cách nào cũng khó cửu 0pãn nồi SỐ 
phận của chúng, hởi vì những âm 
mưu và hành động của chúng hoàn 
toàn đi ngược lại nguyện vọng các 
đân tộc, bị lịch sử lên án nghiêm 
khắc. Sớm muộn chúng cũng phải lùi 
vào quá khứ. 


* 


s 


Những thành tựu của khoa học kỹ 
thuật, trong khí hứa hẹn đem lại cho 
nhân dân các nước vô vàn điều tốt 
đẹp, thì lại đang bị chủ nghĩa đế quốc 
lợi đụng đề chế tạo những vũ khí hủy 
điệt loài người. Hiêng một sự thật đó 
thôi cũng đủ nói lên giữa hai hệ thống 
thể giới ngày nay, ở đâu có chủ nghĩa 
nhàn đạo. 
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Điều không ai có thề phủ nhận là 
chủ nghĩa xã hội, do bản chất của nó, 
không nhằm thực hiện mục đích nào 
khác là mong muốn đem lại bình 
đẳng và hạnh phúc cho con người 
bất kề con người đó thuộc dân tộc, 
chủng tộc hay chế độ xã hội nào. Cho 
nên trong mọi giai đoạn lịch sử, mỗi 
chủ trương xuất phát từ chủ nghĩa 
xã hội đều tự nó mang tính chất hòa 
bình, nhân đạo. Vả lại, cũng sẽ không 
thề hiều được ý nghĩa của nguyên tắc 
cùng tồn tại hỏa bình giữa các chế độ 
xã hội khác nhau, nhất là trong điều Ô 
kiện thế giới hiện nay, nếu không 
thấy hết tính nhân đạo chứa đựng 
trong lỏng chủ nghĩa xã hội. 

Vấn đề đặt ra cho nhân dân các 
nước hiện nay là: cùng sống trong' 
hòa bình hay cùng chết trong cuộc 
chiến tranh không có kẻ thắng. Ở đây 
cố nhiên chúng ta nói chiến tranh hạt 
nhân, một loại chiến tranh khác hẳn 
mọi cuộc chiến tranh đã diễn ra trong 
lịch sử loài người. Đã có hai cách 
giải đáp cho câu hỏi trên đây. Chủ 
nghĩa đế quốc, đứng đầu là đế quốc 
Mỹ, cùng các thế lực phản động hiếu 
chiến khác, lấy thống trị và bá quyền 
làm cơ sở và chiến tranh làm mục 
đích, dù biết rằng chiến tranh hạt 
nhân sẽ tiêu diệt cả chỉnh bản thân 
mình, vẫn không tử bổ tham vọng đạt 
tới một ưu thế quân sự nào đó đề đánh 
đòn bất ngờ hòng giành thắng lợi. 
Chủ nghĩa xã hội thế giới mà Liên 
xô là tiêu biều, cùng các lực lượng tiến 
bộ và cách mạng, và tất cả các đân tộc 
trên hành tỉnh này chỉ muốn sống và 
lao động trong hỏa bình. Chúng ta 
cho rằng chiến tranh, kề cả chiến 
tranh hạt nhân, không phải là định 
mệnh, cũng không hoàn toàn phụ 
thuộc vào ý muốn và tham vọng của 
bọn đế quốc, nhất định có thề bị ngăn 
chặn và loại trừ khỏi đời sống của 
loài người, khi mà các dân tộc nhận 
thức được sức mạnh của chính mình 
trong cuộc đâu tranh có tính -quyết 
định này. Cùng sống trong hòa bình 


không chỉ là nhu cầu thực tế mà còn 
là mệnh lệnh của thời đại, bây giờ và 
mai sau. đối với các thế hệ. 


Do ý nghĩa vĩ đại và tính chất tiêu 
biều thật sự cho nguyện vọng và ý 
chỉ của các dân tộc, sáng kiến hòa 
bình do đồng chí Goóc-ba-trốp nêu 
lên lập tức được nhân dân các nước 
coi như tiếng nói chung của mọi quốc 
gia, mọi con người tha thiết với hòa 
bình và tiến bộ. Nhân dân thế giới 
hiều rất rõ rằng sẽ không có ai phải 
chịu thiệt mà tất cả sẽ được lợi nếu 
sáng kiến đó được thực hiện ; và sáng 
kiến càng sớm được thực hiện, cuộc 
sống trên hành tỉnh chúng ta càng trở 
nên an toàn hơn. Vì vậy, sáng kiến đó 
đã trở thành sáng kiến của toàn thề 


loài người đang sắp bước vào thiền. 


niên kỷ thứ ba với Nà Ni ưỚớC mơ cao 
đẹp. 


Một câu hỏi đương nhiên được đặt 
ra: một chương trình nhằm từ nay 
đến cuối thế kỷ loại bỏ hoàn toàn vũ 
khí hạt nhân trên khắp quả đất như 
thế liệu có thực hiện được không và 
nó có những cơ sở thực tế nào đề 
thực hiện ? 


Khỏi cần dân chứng thêm đề thuyết 
minh rằng chủ nghĩa xã hội từ khi ra 


đời và bằng hành động đã làm cho. 


mọi người hiều thế nào là lạc quan và 
tin tưởng. Sức mạnh vật chất và tinh 
thần mà chủ nghĩa xã hội tạo ra được 
trong thời gian lịch sử tương đối ngắn 
đã đủ đề chứng minh rằng bất cứ một 
chương trình, kế hoạch nào, một khi 
đã vì cuộc sống và tương lai của con 
người thỉ sự thành công của nó là 
chắc chắn và không thế lực nào 
cưỡng lại được. Trong ngót bảy thập 
niên ký vừa qua đã có vô vàn những 
trở ngại do các thế lực thù địch gây 
ra cho chủ nghĩa xã hội, ở Liên xô 
cũng như ở các nước xã hội chủ nghĩa 
khác, kề cả những cuộc chiến tranh 
can thiệp và xâm lược, nhưng kết 
quả là những lực lượng đại biều cho 
tương lai chẳng những không bị đầy 


lùi và thu hẹp, mà trái lại, cÀng mạnh 


lên, càng phát triền. 


Thế cản bằng quản sự chiến lược 
hiện nay trên toàn cầu và sức mạnh 
quốc phòng trong đó có vũ khi bạt 
nhân của Liên xô và cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa đủ khiến cho chủ nghĩa đế 
quốc phải cân nhắc đề không liều lĩnh 
gầy ra một cuộc xung đột có tính chất 
mất còn giữa hai hệ thống thế giới ; 
đồng thời nhân dân các nước cũng hiệu 
rö rằng trừ phi mất trí mà chọn lầy 
ngày tậu thế, còn khổng có con đường 
nào khác là loại trừ các vũ khí hủy 
diệt. Con đường đó đòi hỏi chấm dứt 
ngay cuộc chạy dua vũ trang hạt nhân 
hiện nay, chặn đứng ngay những kế 
hoạch điên rồ nhằm giành ưu thế quân 
sự, trước mắt là kế hoạch quân sự 
hóa vũ trụ, tiến tới thực biện giải trừ 
quân bị đề loài người được chung 
hưởng hòa' bình trong đó mỗi đân tộc 
có điều kiện phát huy hết những phản 
dốt đẹp của mình. 


Từ nay đến cuối thế kỷ chỉ vẻn vẹn 
còn lỗ năm thôi. Nhưng giá trị của 
chương trình do Liên xô đưa ra có bề 
dày của lịch sử tử kbi chủ nghĩa xã 
hội ra đời và cả chiều dài vĩnh viễn 
với tư cách một sáng kiến liên quan 
đến vận mệnh của tất cả các dân lộc 
trên hành tỉnh. Các dân tộc đã chọn 
lựa sự tôn tại và bác bỏ định mệnh, 
bác bỏ những tham vọng điên cuồng 
của đế quốc và các thế lực phản động 
hiếu chiến. 


Đương nhiên chạv đua vũ trang 
vốn là mục đích và lẽ sống, là nguòn 
lợi nhuận lớn nhất của chủ nghĩa tư 
bán và để quốc. Bất chấp những hậu 
quả của chạy dua vũ trang đổi với 
các đàn tộc như thế nào, chủ nghĩa 
đế quốc khó lòng từ bỏ chạy đua vũ 
trang Do vậy mà đế quốc Àlỳ đang 
cố bám lấy cái gọi là « chiến tranh các 
vì sao ø. gọi tắt là SDI, với hy vọng 
rằng SDI không những sẽ đem lại cho 
các công ty tư bản độc quyên Mỹ 
những món lãi klk:ồng lò chưa từng 
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có mà còn hứa hẹn khả năng giúp Mỹ 
giành ưu thế quân sự đề thực hiện bá 
quyên: 

Như đồng chí M.X.Goóc-ba-trốp đã 
từng nhận định, “xét về quan niệm 
kỹ thuật, kinh tế và chính trị, việc 


làm trên đây của Mỹ là ảo tưởng; 


Thời nào và ở đàu cũng vậy, ảo 
tưởng là từ tham vọng mà ra. Chủ 
nghĩa để quốc vốn mang nhiều tham 
vọng cho nên có nhiều ảo tưởng. Ngay 
từ khi kế hoạch SDI được công bố, 
nhiều nhà khoa học và chuyên gia 
quân sự có thần quyền đã chứng minh 
rằng kế hoạch đó là viền vông, chỉ 
tốn kéra mà không thề thực hiện được, 
mặt khác. lại rất nguy hiềm vì nó đưa 
chiến tranh hạt nhân đến gần thêm 
một bước. Thế nhưng chính quyền 
Mỹ và một vài nước đồng minh, vì 
những mục tiêu ích kỷ vụ lợi, vẫn 
khăng khăng theo đuồi việc quân sự 
hóa vũ trụ. Điều kỳ quặc là phía Mỹ 
thưởng rêu rao chương trình SDI 
nhằm ®thủ tiêu sự đe dọa của vũ khí 
hạt nhân!»s. Lập luận xảo trá, lộn 
sỏng trắng đen đó của Mỹ không lừa 
bịp được ai. Mọi người thấy rất rõ 
rằng nếu Mỹ có thiện chí thì chỉ cứ 
việc đơn giản là loại bỏ ngay vũ khí 
hạt nhân trên mặt đất. có cần gÌ phải 
lên xũ trụ mới bỏ được vũ khí hạt 
nhân ở mặt đất. Mọi người hiều Yằng 
trử bỏ việc quân sự hóa vũ trụ, tức 
là giảm bớt vũ khí hạt nhân theo 
chiều sâu; không chịu ngừng việc 
quản sự hóa vũ trụ có nghĩa là không 
muốn chấm dứt chạy đua vũ trang 
trên quả đất, Mọi người cũng hiều 
rằng mọi «lá chắn vũ trụ? đều rãi 
để dàng biến thành thanh kiếm vũ 
trụ ®. và kế nào nắm nó trong tay thì 
có thê không cưỡng nồi sự cám đỗ 
đưa nó vào hoạt động. Bởi vậy loài 
người đã và đang tiếp tục, bằng lời 
nói và việc làm, kiên quyết phản đối 
SDI. Hơn nữa, đã có thuốc độc tất có 
thuốc giải độc. Có chương trình SDI, 


lất cỏ chương trình loại bỏ SDI 0à 


loại bỏ luôn cả cơ sở dề thực hiện 


1u 


SDI, mà cơ sở đó là sĩ khí hạt nhàn. 
Chương trình hủy bỏ hoàn toàn vũ 
khi hạt nhân trước năm 2000 đo 
Liên xô đưa ra đang thu hút sự chú 
ý và đồng tình của hàng tỷ người và 
đang tạo ra một sức mạnh có thề chặn 
đứng mọi ảo tưởng ngông cuồng của 
đế quốc Mỹ. | 

Trong chính trị cũng như trong 
khoa học, đã có tác động thị có 
phản ứng. Càng có mưu đồ gây chiến 
tranh thì càng tạo ra lực lượng chống 
chiến tranh; sức đe dọa của chiến 
tranh càng lớn thì lực lượng ngăn 
chặn chiến tranh càng phát triền 
mạnh. Điều đó giải thích tại sao trên 
thế giới hiện nay bên cạnh Liên xô 
và cộng đồng xã hội chủ nghĩa với 
sức mạnh tổng hợp và sức mạnh quốc 
phòng hùng hạu của mình đang đảm 
đương sứ mệnh duy trì hòa bình, còn 
có cä một phong trào rộng lớn, mạnh 
mẽ bao gồm hàng tỶ người của “các 
đân tộc quyết tâm đấu tranh cho 
hỏa bình. 

Từ những thực tế hùng hồn nói 
trên, chúng ta tin rằng chương trình 
ĐI đại do đồng chỉ Goóc-ba-trốp nêu 
lên nhằm loại trừ 0ñ kh[ hạt nhân 0uà 


các loại 0ñ khí hủu diệt khác nga 


trong thế kỷ nàu là điều có thề thực 
hiện được. 


* * 


Với truyền thống thiết tha vêu 
chuộng hòa bình, với sự hiều biết 
sâu sắc những đau khồ, mất mát do 
chiến tranh đem lại, nhìn dân ta nhiệt 
liệt hoan nghênh và hoàn toàn ủng 
hộ chương trình hỏa bình của Liên xô, 
coi đó là một cống hiến, to lớn “của 
Liên xô đối với sự nghiệp hòa bình, 
an ninh của các dân tộc. - 

Cùng với loài người tiến bộ trên 
thế giới, chúng ta đòi Mỹ và các nước 


(Xem tiếp trang 106) 


~ 


- 


Kỷ niệm 65 năm thành lập Đảng nhân dân cách mạng Mông cố 


HỒ BẤT KHUẤT 


HIỆU QUÁ CÔNG TÁC ĐẲNG = 
HIỆU QUÁ KINH TẾ 


-_- 


ẢNG nhân đân cách mạng Mông cồ, 
thành lập ngày 1 tháng 3-1921 
đến nay tròn 65 tuôi. Trong 6ä 

năm qua, Dăng đã lãnh đạo nhâ lân 
Mông cô tiến hành đấu tranh cách 
mạng chống phong kiến và chống đế 
quốc thắng lợi, thành lập nước Cộng 
hỏa nhân đân Mông cổ, thực hiện một 
bước nhảy vọt quan trọng trong lịch 
sử đân tộc Mông cồ: chuyền từ chế 
độ phong kiến lên chủ nghĩa xã hội, 
không qua giai đoạn phát triền tư 
bản chủ nghĩa. Trong quá trình lãnh 
đạo cách mạng, ĐNDCM Mông cồ đã 
hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ 
to lớn: giành chính quyền vẻ tay 
nhân đân, thủ tiêu chế độ phong kiến, 
củng cố chế độ mới, thiết lập quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa, biến 
Mông cò từ một nước thuộc hàng lạc 
hậu nhất thế giới với nền kinh tế du 
mục ,thành một nước nông — công 
nghiệp đang trên đường phát triền. 
Ngày nay nhân dân Mông cồ đang ra 
sức lao động đề hoàn thiện cơ sở vật 
chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, 
làm cho nước nhà trở thành một 
nước công — nông nghiệp, không 
ngừng nâng cao đời sống vật chất và 
văn hóa của mình, đưa Mông cồ lên 
ngang hàng với các nước xã hội chủ 
nghĩa phát triền ở Đông Âu. Đề đạt 
được mục tiêu đó, ĐNDCM Mông cồ 
chú ý giải quyết nhiều vấn đề, mà một 
trong những vấn đề quan trọng hàng 


đầu là nâng cao hiệu quả. sản xuất oà 
chãt tượng công tác trong nền kinh tế 
suốc dán. Đại hội thứ 18 của Đảng 
(5-1981) và các Hội nghị trung ương 
tiếp theo đều nhắn mạnh vấn đề-sử 
dụng có hiệu quả tiềm năng kinh tế 
của đất nước. Tại hội nghị bất thường 
thứ tám Ủy ban trung ương Đảng (§- 
1981), đồng chí Bát-mơn-khơ, Tồng bí 
thư đã chỉ rõ : * Từ năm này qua năm 
khác, những nguồn kinh phí to lớn 
được đành cho sự phát triền- kinh. 
tế và văn hóa, thiết lập những cơ sỞ 
sản xuất mới. Sử dụng chúng có hiệu 
quả là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. 
Ủy ban trung ương Đảng đã và sẽ tiếp 
tục chú ý đặc biệt đến nhiệm vụ 
đó » (1) 

65 năm qua, bằng sự lao động cần 
củ và sáng tạo, kết hợp với sự giúp 
đỡ to ¿ưn đầy hiệu quả của Liên xô 
và các nước xã hội chủ nghĩa anh em 


- khác, nhân đân Mông cồ đã tạo lập 


trên đất nước mình cơ sở vật chất kỹ 
thuật to lớn: nhiêu trung tâm công 
nghiệp với hơn 300 xi nghiệp công 
nghiệp hiện đại, hàng loạt hầm mỗ 
khai thác những khoáng sản quý, 255 
liên hiệp nông nghiệp. 40 xí nghiệp 
liên hợp hợp (tác xã và trên 60 nông 
trưởng quốc doanh với hàng chục 
triệu héc ta đất canh tác, hàng chục 
triệu đầu con gia súc cùng với nhiều 


() Báo * SựthbạtP số ra ngày 24-E- L9ÔI. 


405 


máy móc, thiết bị kỹ thuật hiện đại... 
ĐNDCM Mông cồ đã đề ra nhiều chủ 
trương, biện pháp nhằm nâng cao tỉnh 
thần trách nhiệm, trình độ chuyên 
môn, ý thức kỷ - luật của người lao 
động. tập trung năng lực và trí tuệ 
của mọi người đề có thề sử dụng ngày 
càng có hiệu quả: những cơ sở vật 
chất kỹ thuật to lớn đó. Việc giải 
quyết thắng lợi các nhiệm vụ nói trên 
liên quan trực tiếp đến vai trò lãnh 
đạo của Đảng, phụ thuộc trực tiếp 
vào năng lực chiến đấu của các tỒ 
chức cơ sở Đảng và chất lượng đội 
ngũ đẳng viên. Nhận thức một cách 
sâu sắc rằng muốn nâng cao hiệu quả 
kinh tế, trước hết phải nâng cao hiệu 
quả công tác Đẳng, ĐNDCM Mông cồ 
đã tiến hành nhiều hoạt động nhằm 
nâng cao hiệu quả công tác Đẳng : 


— Thực hiện chương trình phát 
triền Đảng có kế hoạch, quy hoạch, 
nâng cao không ngừng số lượng và 
chất lượng đảng viền, tăng nhanh 
thành phần công nhân trong Đẳng. 
Cuối năm 1921, Đẳng có 3 chỉ bộ với 
225 đẳng viên, đến năm 1985 Đảng đã 
có hơn 3000 tồ chức cơ sở gồm 85 000 
đẳng viên. Năm 1940 tỷ lệ đẳng viên 
thuộc thành phần công nhân trong 
Đảng là 6,4Ä, năm 1961 tỷ lệ đó là 
26,22%, năm 19§5 là 32,đ8X. lai năm 
gìn đây, trong số những người được 
kết nạp vào Đăng, công nhân chiếnn 
67,5%, thanh niên dưới 30 tuôi chiếm 
61,22%. Năm 1926, 679% đảng viên 
không biết chữ, đến nay phản lớn 
đảng viên có trình độ học văn phồ 
thông, nhiều người có trình độ đại 
học và trên đại học. Số đông cán bộ 
lãnh đạo là những người được đào 
tạo hoàn chỉnh về lý luận ở Trường 
đại học Mác Lê-nnn và có trình độ 
chuyên môn giỏi. Ơ thủ đô U lan 
la-to, hơn 802 các bí thư tô chức cơ 
sở của Đảng có trỉnh độ đại học. 


— Nâng cao vai trỏ tiên phong của 
các đẳng viên, phát huy cao đọ tính 
tích cực chính trị, tính chủ động 
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sáng tạo và gương mẫu của đẳng viên 
trong lao động. Điều lệ sửa đồi của 
Đảng được Đại hội thứ 18 thông qua 
đã chỉ ra cụ thề: đẳng viên phải là 
người đi đầu trong nghiên cứu và 
ứng dụng kinh nghiệm tiên tiến, là 
người có sắng kiến trong công việc, 
tích cực góp phần vào việc xây dựng 
con người mới. Những điều này 
đang được thực hiện thắng lợi : năm. 
1985, 99% đẳng viên làm việc ở các 
cơ sở sản xuất đã thực hiện vượt 
mức các giao ước thi đua xã hội chủ 
nghĩa, cứ 3 đẳng viên thì có 1 người 
có những cải tiến hợp lý hóa sản 
xuất. | 


— Thực hiện kế hoạch hóa dài hạn 
công tác của các thành ủy, tỉnh ủy, 
quận ủy, huyện ủy đề trong các 
cuộc họp tránh phải thảo luận những 
vấn đề tản mạn không quan trọng, 
dành thởi gian bàn bạc những vấn đề 
lớn, liên quan đến sự lãnh đạo của 
Đẳng về kinh tế và văn PTHẦR) tồ chức 


và tư tưởng. 


—Áp dụng nguyên tắc thanh tra 
có hệ thống và giám sát chặt chẽ việc 
thực hiện các nghị quyết đã đề ra. 
Điều này nhằm thực hiện sự lãnh đạo 
chặt chẽ của Đảng, đề cao tỉnh thần 
trách nhiệm, phát huy tính chủ động 
sáng tạo của các tÔ chức Đẳng và 
đẳng viên, phát hiện và phô biến 
những kinh nghiệm “hay; đóng thời 
loại bỏ bệnh quan liêu, hời hợt, bệnh 
báo cáo không trung thực v.v. Nhờ” 
đó, các tô chức cơ sở Đẳng được củng 
có, năng lực chiến đầu được nàng cao. 


— Thực hiện thông tin nội bộ từ 
trên xuống và từ dưới lên nhanh 
chóng, dày đủ và chính xác, Các bạn 
chấp hành, các bạn thường vụ, các 
bí thư đẳng ủy eác cấp đẻu nhận 
được những thông tin định kỷ về 
tỉnh hình và công việc cần phải thực 
hiện. Điều đó bảo đảm sự hoạt động 
nhịp nhàng, ăn khớp Ở tất cả các cơ 
quan, các cấp, các cơ SỞ. 


+ — Đào tạo đội ngũ cần bộ có trình 
độ chính trị cao, trình độ chuyên 
môn giỏi, nhiệt tỉnh, có tỉnh thần 
trách nhiệm, nhạy bén với cái mới 
và bố trỉ họ vào những vị trí then 
chốt của sự nghiệp xây dựng kinh tế 
và văn hóá, phát huy tác dụng lãnh 
đạo trong các cơ quan Nhà nước và 
các tỒ chức xã hội. Hiện nay, ở các 
địa phương, gần 70 cán bộ lãnh 
đạo các ban chấp hành hội đồng nhân 
đân, 60% chủ tịch hội đồng nhân dân 
và chủ tịch ủy ban công đoàn, hơn 
35% bí thư chuyên trách Đoàn thạnh 
niên cách mạng Mông cễ là đẳng viên 


— Dặc biệt coi trọng phê bình và 
tự phê binh, coi đó là phương tiện đề 
giáo dục cán bộ, phát huy dân chủ 
mạnh mẽ, củng cố Đẳng về tư tưởng 
và tồ chức. Phê bình thân ái về hình 
thức, có nguyên tắc và thiết thực về 
nội dung. Cân bộ lãnh đạo nêu gương 
tự phê bình và có thái độ tiếp thu 
phê bình nghiêm túc. Kết quả thực 
hiện các ý kiến phê bình được thông 
báo trong các cuộc họp quần chúng 
và được thông tin bằng các phương 
tiện thông tin đại chúng. Điều đó có 
tác dụng nàng cao tính tích cực của 
đẳng viên, đúc kết kinh nghiệm tập 
thỀ, tìm ra cách giải quyết các vấn đề» 


— Tăng cường mối liên hệ mặt thiết 
giữa Đẳng và quần chúng, xây dựng 
sr nhất trí bền vững giữa Đăng và 
nhân dân. Mối liên hệ giữa Đẳng và 
nhân đân được phát triền trơng quá 
trình hoạt động hằng ngày của các 
đảng viên tại nơi họ sẵn xuất và sinh 
sống. Các đẳng viên có nhiệm vụ 


nghiên cứu các yêu cầu, nguyện vọng, - 


Ý kiến của quần chúng. giúp đỡ các 
tồ chức xã hội của quần chúng lao 
động. Đề mối liên hệ này ngày càng 
gắn bó, Đẳng đã tìm tòi các hình thức 
hoạt động phong phú và đa dạng: 
tỒ chức các cuộc họp công khai 
của Đảng, các cuộc họp liên tịch giữa 
các tồ chức Đảng và Đoàn thanh niên 
cách mạng, tiến hành những ngày 


sinb hoạt chính trị chung, các cuộc 
liếp xúc thường xuyên giữa đẳng 
viên và quần chúng. Qua các hình 
thức nói trên, các đồng chí lãnh đạo 
Đảng và Nhà nước Mông cồ có địp 
phát biều ý kiến trước nhân dân lao 
động. .ã 

Từ sau Đại hội thứ 18 đến nny, với 


quyết tạm không ngừng hoàn thiện 


các hình thức và phương pháp trong 
công tác (ồ chức, chính trị, tư tưởng, 
ĐNDCM Mông cồ đã nâng cao hiệu 
quả công tác Đảng lên một bước đáng 
kề. Cuộc kiểm tra năng lực chiến đấu 
của các tỒ chức cơ sở Dẳng trong cả 
nước cuối năm 1984 đã chứng minh 
điều đó : 95,7% các tồ chức cơ sở được 
đánh giá là hoạt động lốt, có năng 
lực và đạt hiệu quả cao. Sự tiến bộ 
của công tác Đảng cũng đã thề hiện 
đầy đủ và rõ ràng trong hoạt động 
kinh tế. Trong những năm gần đây, 


- lực lượng sẵn xuất phát triền với tốc 


độ cao, tiềm năng kinh tế của đất 
nước tặng lện, các thành tựu về khoa 
học kỹ thuật được nhanh chóng đưa 
vào sản xuất. Việc ứng dụng quy 
trình công nghệ tiên tiến, cơ khí hóa, 
tự động hóa quy trình sản xuất được 
tiến hành rộng rặi. Các biện pháp 
đồng bộ nhằm tiết kiệm năng lượng, 
nguyện liệu, vật liệu, lao động, tài 
chính đã được soạn thảo và thực hiện 
tbành công. Riệng năm 19§4 đã tiết 
kiệm các khoản được hơn 60 triệu 
tụ grịch (tiền Mông cồ). Cơ cấu các 
ngành quan trọng trong nền kinh tế 
quốc dân như công nghiệp, xây dựng, 
giao thông vận tải và bưu điện được 
hoàn thiện. Nông nghiệp được cung 
cấp thêm nhiều thiết bị, máy móc 
hiện đại, sản phầm không ngừng tăng 
lên. Chỉ trong 4 năm đầu của kế 
hoạch 5 năm thứ 7 (1981 — 1985) tồng 
sản phầm xã hội đã tăng 33, thu 
nhập quốc dân tăng 30Ã so với cả kế 
hoạch 5 năm thứ 6 (1976 — 1980). 
Trong kế hoạch ã năm thứ 7, tốc độ 
tăng trung bình hằng năm của công 
nghiệp là 9,8, của nông nghiệp là 
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14,6% Năm 1981 so với năm 1983, 
tÔng sản phầm công nghiệp tăng 
8,35, sản lượng ngũ cốc tăng 79 400 
tín v.v. Có được những mức tăng 
đó, chủ yếu là do hiệu quả kinh tế ở 
phần lớn các cơ sở sẵn xuất đã được 
nâng lên, năng suất lao động tăng 
trong khi mức hao phí năng lượng, 
nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu giảm 
bớt. | 

Sự lãnh đạo của ĐNDCM Mông cồ 
là nhân tố quyết đỉnh sự phát triền 
kinh tế xã hội của đất nước Mông cồ, 
điều đó đã được tỉnh hình thực tế 
của Mông cồ chứng minh ngày càng 
rõ rệt. Công tác Đảng cảng được 
nâng cao thì hoạt động kinh tế càng 
có hiệu quả tốt. Những nỗ lực của 
mỗi đẳng viên, của các tö chức cơ sở 
` của Đẳng, của toàn ĐNDCM Mông cồ 
càng có hiệu quả thì những thành tựu 
mà dắt nước Mông cô đạt được trên 
con đưởng xây dựng chủ nghĩa xã 
hội càng to lớn. - 


Trong quá trình lãnh đạo cách 
mạng, ĐNDCM Mông cồ coi trọng việc 
nghiên cứu, học tập và áp dụng một 
cách súng tạo những kinh nghiệm quý 
báu của láng cộng sản Liên xô và 
các đảng anh em khác, đồng thời cũng 
đóng góp những kinh nghiệm có giá 
trị của mình. Mông cỗ và Việt nam 
là hai nước có hoàn cảnh và diều 
kiện gảần giống nhau: trước cách 
mạng đều là những nước lạc hậu nửa 
phong kiến, nửa thuộc địa, sau khi 
được giải phóng đều tiến thẳng lên 
chủ nghĩa xã hội không qua giai 
đoạn phát triên tư bản chủ nghĩa. 
Những kinh nghiệm của ĐNDCM 
Mông cồ rãt quý đối với Việt nam và 
các nước đã và đang đấu tranh giành 
độc lập dân tộc, xây dựng xã hội mới 
theo con đường phát triền phi tư bản 
chủ nghĩa. 
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Cùng với việc kỷ niệm lần thứ 65 
ngày thành lập Đảng, năm nay nhân 
dân Mông cồ cũng sẽ kỷ niệm 65 năm 
cách mạng nhân dân Mông cồ thắng 
lợi (11-7-1921 — 11-7-1986) và đón chào 
Đại hội thứ 19 của Đẳng sẽ họp vào 
tháng 5 năm 1986. Ñhân những ngày vui 
lớn đó, những người cộng sản và toàn 
thề nhân dân Việt nam gửi đến những 
người cộng sản và nhân đân Mông cô 
anh em những tình cảm nồng hậu và 
lời chúc mừng thắm thiết nhất. Chúc 
nhân dân Mông cô, dưới sự tãnh đạo 
của Đảng nhân dân cách mạng, đứng 
đầu là đồng chí Tồng bí thư Bát-mơn- 
khơ kính mến, ngày càng thu được 
những thắng lợi to lớn hơn nữa, đưa 
đất nước tiến nhanh tiến mạnh trên 
con đường xã hội chủ nghĩa, 


SÁNG KIẾN YÌ TƯƠNG LAI... 
(Tiếp theo trang 102) 


có vũ khí hạt nhân hãy nhanh chóng 
biều thị hưởng ứng chương trỉnh đó 
của Liên xô và bằng những việc làm 
cụ thỀ của mình tham gia thiết thực 
vào quá trình thực hiện chương trình 
đó. Sát cánh với nhân đân Liên xô, 
nhân đân các nước xã hội chủ nghĩa 
anh em và các nước bâu bạn trên thế 
giới, chúng ta sẽ làm hết sức mình 
góp phần làm cho chương trình hòa 
bình của Liên xô trở thành hiện thực, 
đẻ thế giới bước vào thiên niên kỷ 
thứ ba không phải với chương trình 
“chiến tranh các vì sao? mà vói 
những đề án quy mô lớn hòa bình 
chỉnh phục tự nhiên và vũ trụ bằng 
sức mạnh của toàn thề loài người. 


ẰẲẰ _ 


e€TAIITH KOHTLHAH» Ns 3~— 1986 : 


IIEPEHOBAA. Ipannwoanoe nño1nTunueckoe coốwTwe. XOAHI` TYHT. 
TBopueCKHII TeODeTHu©CKHl ñOKYM€HT 2IIOXâ8.IbHOTO 3HaueHus. TATITIHI 
KOHLƯLHAH. IIpopno.teaTb 1DABHAIbHO IDETBODSTE B 3KH3Hb lĨoC€-TaIO 
B1ecHne VI[I [IlenyMa LÏÍC napTHH. ww%w — [lo — HACTOSIIeMY DACCMA- 
TPHBATb HAYHHO — TÊXHHI€CKYIO D€@BOAIIOIHOI KâK K1lOúeByo. HAHF 
Ä bl⁄/,. BbICTDBIMH T©MIIIMH BII©/1DSTb B IDOIO3BO/ICTBO HãYyHHO-T€XHIieC- 
xi ñnporpecc. HIVI‡:H BẢAH XHEY. KyatrypHHÄñ @pOHT Ha ceBeDHOH 
rpainue. B⁄ MAO. ðã 1eT ØopbØhbI H pocra Coioaa OMMYHICTHueCKoii 
MOJIO/162KH HM. XO LHlu ÀAlnua. ọAA1 CWÝƑ AH HAI. 31oØoqHeBHbe VPORH 
HcTopnn. CŸ AI OAHBb- HHiuHaTHBa BO ñMñ3 ỐY/TVLIETO d©.TOBC ueCTBaA. 
XO BAT KXXY AT. 2ekTHBHOCTb IapTHÑHOl pAØOTbI—2Q(@KTHBHOCTb 
2KOHOMIHKH. ` 


REYIEW OF COMMUNISM N° 3-1986 : 


Editorial — A political event of paramount importance. HOÀNG TÙNG — 
À creative theoretical document impregnated with 'the significance of our 
epoch. Review of Communism -~- Let us keep correctly implementing the 8th 
Resolution of Party Central Commiltee. wwWw — L:(ius really regard the 
saientifie and teehnologieal revolution as a kingpin. ĐĂNG HỮU — Let us piat 
seientifie and technological achievements into effeet of production. NGUYEN 
VĂN HIẾU — The cultural defence line at our Northern frontier. VŨ MÃO~— 
55 vears of struggle and growth of the Hồ Chí Minh Communist Youth Union. 
PHAM XUÂN NAM — The historie lessons full of actualities. XUÂN OANH— 
Initiatlives for the future of mankind. HỒ BẤT KHUẤT: The effeets of the 
Party work and those of the economic work. 


REVYUE DU COMMUNISME N° 3-1986 


Editorial — Un grand événement politique. HOÀNG TÙNG — Un đoecument 
théorique créateur et de signifieation -d'époque. REVUE DU COMMLNISMIES— 
Continuer à appliquer strictement les Résolutions du 8e Pliénum du CC du Parti. 
+k+*x+— Fuire de la révolution seientifique et technique une véritable cheyil- 
le ouvriere. ĐẶNG HỮU — Appliquer rapidement les progres seientifiques 
et techniques ả la production. NGUYỀN VĂN HIẾU — Le front culturel à la 
frontiere du Nord. VŨ MÃO — 55 années de lutte et de maturation đe lUnion 
de la Jeunesse CơŒnmuniste Hồ Chỉ Minh. PHẠM XUÂN NAM — De brflantes 
- lecons đ'histoïire. XUÂN OANH — Ủne initiatjve en faveur de lavcnir dc 
Ifhumanite. HỒ BẤT RKHUẤT — Efficacité du travail de Parti — Efficacité 
économique. và ằ 


REVISTA DEL COMUNISMO N* 3-1986 : 


Editorial — UƯn acontecimiento politieo de gran importaneia. HOANG TÙNG— 
Un documento teórico que reviste el carácter creador y de época. REVISTA 
DEU COMUNISMO — Proseguir la realización correcta de la Resolución đel 
Octava Pleno del Comité Central đel Partido. w+w — Considerar, de manera 
verdadera, la revolueión científiea-téenica como la clave — ĐẶNG IHIỮU — 
Introdueir rapidamente los progresos cientifico—técnicos en la producción 
NGUYÊN VĂN HIẾU —EI frente eultural en la frontera septentrional. VỀ MÃO— 
Cineuenta y cinco auos de Iucha y creeimiento de la Juventud Comunista 
Hồ Chí Minh PHẠM XUÂN NAM — Las histórieas lecciones de actutalidad 
XUÂN O.VNH — La iniciativa por el porvenir de la humanidad. HỖ BẤT 
KHUẤT — Efieiencia en el trabajo del Partido— Eficieneia eeonómiea. 


TẠP CHÍ CỘNG SẲN 
SỐ 3-1986. NĂM THỦ XXXIH (303 


Mục lục 
Xã luận ~ Một sự kiện chính trị trọng đại 


Điện mừng của BCHTƯ ĐCS Việt nam gửi Đại hội thứ 27 ĐCS Liên xô 
. Lời chào mừng của đồng chí Tồng bí thư Lê Duần tại Đại hội thứ 2? 


ĐCS Liên xô : 
HOÀNG TÙNG — Một văn kiện lý luận sáng tạo và mang ý nghĩa 
thời đại 


TẠP CHÍ CỘNG SẢN — Tiếp tục thực hiện đúng đắn Nghị quyết Hội 
nghị thứ 8 của BCHTƯ Đảng 

%**w%*_— Thật sự coi-cách mạng khoa học—kÿ thuật là then chốt 

ĐẶNG HỮU — Đưa nhanh tiến bộ khoa học — kỹ thuật vào sản xuất 

NGUYÊN VĂN HIẾU — Phòng tuyến văn hóa biên giới phía Bắc 


VŨ MÃO ~ 55 năm chiến đấu và trưởng thành của Đoàn thanh niên 
cộng sản Hồ Chí Minh 

Hội nghị khoa học — Về chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ 
ở Việt nam và chiến lược kinh tế xã hội trong chặng đường đó 
(tiếp theo) 

Nghiên cứu # LÊ THÀNH ~ Về một chiến lược phát triền khoa học 
và kỹ thuật cần thiết cho chúng ta 


_ Sinh hoạt tư tưởng #% TẬN TRẢO — Địa phương tự trị ? 
PHONG CHÂU = Bàn thêm về con người mới xã hội chủ nghĩa 


VŨ NGỌC LAN — Những tập thề và cá nhân anh hùng trên mặt trận 
'. `. giảo dục của chúng ta 


PHẠM XUÂN NAM — Những bài học lịch sử nóng hồi tỉnh thời sự 
NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG ~— Người phụ nữ trong Công xã Pa-ri 
XUÂN OANH — Sáng kiến vì tương lai của loài người 

HỒ BẤT KHUẤT — Hiệu quả công tác Đảng — hiệu quả kinh tế 


Lá 


Trụ sở Bộ biên tập: 

1, Nguyễn Thượng lliền — Hà nội. Dây nói: 52061 — 52062 

Trụ sở cơ quan thường trú tại miền Ñam: _ 

19, Phạm Ngọc Thạch —T.P. Hồ Chỉ Minh Dây nói: 25763 — 22010- 
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"Các bạn tìm đọc: 
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~ Đại hội XXVII Đẳng cộng sẵn Liêp xô 


M.X. GOÓC-BA-TLỐP 
~ Sức mạph và hiệu lực của tìt¿h hừữo gbị Việt-- Xế 


— Vì chủ nghĩa xä bội phát triền, vì hòa bình thế giới 
Ộ 


HOẢNG TỦ¿IG 


— Một văn kiện lý luận sáng tạo và meng Ý pnghỉa 
thái 3i 
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Tựp chỉ Cộng sun. 
CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ 
CỦA ĐÀẢNG CÔNG SẢN VIỆT NAM 


/ Ð 


Xã luận 


SỨ MỆNH LỊCH SỬ 
CỦA. GIAI CẤP CÔNG NHÂN 


MỘT trăm năm đa trói qua kề từ ngàu 1-5 năm 1886, ngàu mà loàn 
thề công. nhân Si-cu-gô rầm rộ xuống đường biều tình đòi ngàu làm 
Điệc 8 giờ theo nghị quuết của Đại hội Liên đoán lao động Mỹ. Cuộc 
đầu trunlt đó bị đàn dp đẫm máu, những đã giành được thẳng lợi. 
Đa là sự kiện hết sức quan trọng trong lịch sử thống nhất giai `cấp 

Đà đấu traith của giat cấp công nhân chống giai cấp tư sản bóc lột.' 
Từ đó Irở đi. ngày 1-5 hãng năm đã trở thành Ngày quốc tế lao động, ngu 
đầu tranh của công nhân và lao động toàn thế giới, ngàu biều dương sức manh 
Đỏ lình đoàn kết của họ.- 


Ở nước ta, khL đề quốc Pháp còn thống trị, giai cắp công nhân cũng đã 
§ãäng những ngàu I-5 đấu tranh sôi sục, nhiều khi đẫm máu, những chiến sĩ 
cách mạng trong [ao từ RÙj niệm ngàu Í-5 ngau trước mũi súng của địch. Khi giai 
cấp công nhân đã nắm chính quuền, ngdu 1-5 hãng năm đủ trở thành ngàu hội 
lớn của công nhân, của toàn đân thì đua lập thành tích 0à tỏ tình đoàn kết 0ới 
công nhân các nước. 


* 


Một trăm năm nay, học (huyết của C. Mác, Ph. Ẩng-ghen, V.I. Lê-nin đã 
: và sẫn là cơ sẽ khoa học, là cương lĩnh, là kim chỉ nam cho hoạt động của 


phong trào công nhân toàn thế giới. Trên cơ sở phán tích*xä hội tư bản chữ, 
nghĩa, cơ chế bóc lội của giai cấp tư sản, C. Mác uà Ph.ẨẢng-ghen đã 
phút hiện ra những quụ luật phúi triền của rä hội, có những dự kiến 
khoa học ðoề sự diệt oong tãt yếu của chủ nghĩa tư bản pà thẳng lợi tổi 
UJšu của chủ nghĩa xã hội, đồng thời phái hiện ra sứ mệnh lịch sử của 
giai cấp công nhân tà người đào huyệt chôn giai cấp tư sản. Trong Tuyên. 
ngôn của Đảng cộng sản cũng như †rong các tác phầm khác, hai Ông đã 
Đuạch rõ rằng zä hội tư bản chủ nghĩa ra đời cùng uới những cuộc cách mạng: 
trong phương thức sản ruất oà trao đồi, càng 0ới đại công nghiệp. Đó là một: 
liên bộ của lịch sử. Nhưng lịch sử của chủ, nghĩa tư bản là lịch sử đầu máu Nó Ð 
không xóa bỏ được những đối kháng giat cấp, mà chỉ đơn giản hóa những đối 
kháng ấu thành đối kháng giữa hai giai cấp hoàn toàn đối lập nhau: giai cấp 
lư sản uà giai cấp 0ô sản. Trong + hội tư bản chủ nghĩa, không có mỗi quan hệ 
nào khác giữa người 0à người, ngoài quan hệ Hền nong lạnh lùng, ngoài lối 
Ấ trả Hền ngau » không tình không nghĩa. Do quụ luột nội tại của nó, zã hội ấg- 
càng phái triền thì mâu thuẫn cơ bản của nó — mâu thuẫn giữa lực lượng sản 
+uất oà quan hệ chiếm hữu tư nhân pề tư liệu sản xuất — ngày cảng bộc lộ ra- 
gau gắt, biều hiện thành những cuộc khủng hoảng chu kỳ, khủng hoảng cơ cấu, 
kéo theo những cuộc đầu tranh giai cắp quuết liệt làm cho nó sụp đồ. Rhi chủ - 
nghĩa tư bản phái triền đến giai đoạn đề quốc chủ nghĩa, V.I. Le-ntn đã gọi đó. 
là chủ nghĩa tư bản ăn bám, chủ nghĩa tư bản giãu chết 


Chủ nghĩa tư bản tự rên ra những 0ñ khí sẽ giết nó, đồng thời tạo ra. 
những người sử dụng ðñ khi ấu. đó là những công nhân hiện đại, những người, 
pô sản. Chỉ họ mới gánh được sứ mệnh đó, 0ì họ là giai cấp cách mạng nhất 
trong tất cả các giat cấp đối lập uởới giải cấp tư sản. liọ là giai cấp đứng ở 
trung tâm thời đạt. Họ là đại biều của phương thức sản xuất hiện đạt. Họ lớn 
lên cùng 0ới bản thân nền đại công nghiệp. Mặt khác, do địa pị xã hội giồng 
nhau của những người 0uô sản các nước, cuộc đãu tranh của họ mang tính chũt: 
quốc tế chủ nghĩa. Họ thống nhất 0uới nhau trên phạm oi toàn thể giới Uề lỤ trỏng.. 
Đề mục tiêu, pề lực lượng. 


* 


Một trăm năm naự, giai cấp công nhân thế giới đã trải qua những giaL 
đoạn đấu tranh khác nhau, gau go, quyèt liệt nhưng tuôn luôn tiễn lên. Họ bằt 
đàu đấu tranh chống giai cấp tư sửún ngaự lừ khL mới ra đời. Lúc đầu, họ mới 
chỉ là * giaL cấp tự nó ?, cuộc đấu tranh của họ được tiến hành bởi những công- 
nhân riêng lẻ, kế đó, bởi những công nhân cùng mội xưởng, cùng một ngành: 
công nghiệp, cùng mội địa phương chống lại những người †ư sản trực tiếp bóc 
lội họ. Lúc nàu, họ không chỉ đa kích quan hệ sản xuấi tư sẳn, mà còn đả kích 
ngau cả công cụ sủn xuất nữa : đập phá múu móc, đốt các công xưởng, phú hủy: 
ngoại hóa. Lúc nàu, họ mới chỉ là một khối quần chúng tản mạn, bị chia rề. 


Công nghiệp phát triền, lực tượng công nhân được tập hợp ngàu cảng đông: 
đảo. (Chủ nghĩa Mác — Lê-nin thâm nhập uào quần chúng công nhân, đần dần. 
đem lại tính tồ chức uà lính tự giác cho phong trào của họ. Từ chỗ !v * giai cấp- 
tự nó ®, họ trở thùnh # giai cấp Đì nó?®. Lúc nà, họ đã có j thức thành lập các 
liên minh quốc gia pà quốc lễ. Cuộc đầu tranh của họ mạng tính chải chính trị 
ngàu cảng rõ rệt, từ những khầu hiệu kinh tế tiến lên những khầu hiệu chinh 


trị, hoặc là kết hợp cả hai. Mặt khác, họ đã phải đấu Iranh quuết liệt trong nột . 
bộ phong trào chống những trào iưu tư tưởng sai lầm, kè từ chủ nghĩa cơ tội 
của Quốc tế thử II, chủ nghĩa dân tộc $ô oanh thời kù chiến tranh thế giới thứ F, 
đến chủ nghĩa xét lại của Béc-x~Ianh. Cau-+kt, chủ nghĩu xã hội — dân chủ. chủ 
._naghfa công đoàn hữu khuụnh,... Cuộc đãu tranh đó kéo dài cho đến lận ngày nqỤ. 


Thanh quả 0Ÿ đạt nhất của phong trào công nhân quốc tế là thẳng lợt của 
“Cách mạng +ä hội chủ ngh†a Tháng Mười Nga mở đầu thời đại mới — thời đại 
quứ độ từ chủ nghĩa ttr bản lên chủ nghĩa xã hội trong phạin 0L toàn lhế giới. 
Thẳng lợi ấu đũ sản sinh ra Nhà nước 0ó sản đầu tiên, thành trì cách mạng của _ 
- giai cñp cóng nhân 0à các dân tộc bị áp bức toàn thế giới. Từ chiến tranh thế 
giớt thứ hat đến naụ, phong trào công nhân thế giới dã có bước phái triền nhấu - 
Đọt cả Uề số lượng uà chối lượng. Cả một hệ thống các nước +ãä hội chủ nghĩa 
đã hình thành, trở nên nhân lỗ quuết định chiều hưởng tiến lên của loài người. 
Cả một loạt nước theo phương hướng +ä hội chủ nghĩa ru đời ở khu Uực ngoại 
-Đi thế giới tư bản chủ nghĩa. Giai cãp công nhân đi tiên j ong trong ba dòng 
-thúc cách mạng của thời đạt đang liền công dồn dập uào thế giới tự bản chú 
nghĩa. 


Ở các nước xã hội chủ TnN giai cấp công nhân đã trở thành người 
lâm chủ đãt nước, người zâu dựng mội za hội mới, ® một liên hợp, trong đó sự 
phát triền tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triền tự do của tất cả 
.mọL người ® (1). Ở đâụ, giai cắp công nhần đã trở thành giai cấp chủ đạo, lao 
-động của họ là cơ sở của nền sẵn xui hiện đại. Thông qua đẳng liên phong của 
mình, họ là người tồ chức, người lãnh đạo mọi: quá trình kinh tế — xã hội. Đi 
đầu là giaL cấp công nhân Liên 2Ó, cường quốc bậc nhất dang tiến nông trên 
.cot đường râu đựng chủ nghĩa cộng sản. 


Ở các nước tư bản chủ nghĩa, dinh nụ của chủ nghĩa tư bản đã uà 

đang bị lang lau trước làn sóng đầu tranh của công nhân Đà lao động đông đảo. 
các nước này, đã xuối hiện những hiện tượng kinh tế — kị thuậi mới. Sự phái 
triền của lực lượng sản xuất, sự phân công lao động mới, 0iệc áp dụng những 
t{hảnh tựu của cách mạng khoa học — kỹ thuật đưa đền tình: hình tà lao động +ä 
hội được tập trung ngày cảng nhìều không những trong lĩnh oực Sản xuất, mà 
cả trong các linh 0uực dịch 0pụ, nhân phối Đà quân TỦ. Kết quả là cơ câu giai cắp 
công nhan biến đồi, xuất hiện ngày càng nhiều những người gọt là « người cồ 
đo trắng. Từ đó, cơ quan tuyên truyền tr sản bà cải lrơng tung ra luận điệu 
ld giat cấp công nhán không còn có 0ai trò lịch sử, dã mãi di tính cách mạn3, 
“không còn là động lực của các quá trình +ả hội, oai trò đó ngày naụ do các 
._ tầng-lớp khác, trước hết là trì thức, đảm nhận ! Nhiều đảng xã hột — dân clủ 
cải lương đưa ra lý thuyết * kết bạn 0ề mặt rũ hội », nghĩa là hợp tác giai cãp, 
thủ liêu đấu tranh giai cấp. Titật ra, giai cấp công nhán trong thế giớt tư bản 
.chủ nghĩa uẫn là lực lượng quuẻt định tạo ra của cải +8 hội, 0uẫn là động tực 
.chủ gều của tiến bộ xã hội. Hạt nhân của họ tập trung trong những khu pực 
_ công nghiệp đã quốc hữu hóa, trong những xỉ nghiệp của tư bìn tớn 0uởi những 
:fư liệu sẵn xuất hiện đại nhất. Còn sõ rãi đông những người làm iệc trong các 
, ngành không có quan hệ trực tiếp oới lĩnh bực sản xuất cũng bị bóc lội; họ gia 
nhập giaL cấp công nhân hoặc là đồng mình của giai cặp công nhân. Giai cấp 
công nhân không bị (chôn Ð„ nó 0ẫn là giai cáp lãnh dụo cuộc đấu tranh 0ì dân 
-#ith, đân chủ, hòa bình uk chủ nghĩa xã hội. Những trận chiến đầu giai cắp 


4Ù C.Mác và Ph. Ăng ghen. Tưuền 22. Nxià Sự thật. Hà nội. 1930. tập Ì, tr. 569. 


nuu1jŠt liệt, những cuộc biều tình hàng triệu người đòi quyền lợi kinh tế, đòi « chệc 
làm thau cho tên lửa ®, những cuộc chiếm xtrởng dài ngàu, những cuộc đi bộ 0ì 
hòa bình, chống chạu dua 0ä trung... đđ chứng mình hàng hồn điều đỏ. 


Ở các nước thuộc « thế giới thứ ba», những thập kỷ qua, phong trào 
giải phóng dân tóc, giải phóng +aäViói cũng đã giành dược những thẳng lợi lứn. 
Đột ngũ của giải cấp công nhân không ngừng tớn mạnh, Giai cấp công nhân 
luôn luỏin đĩ tiên phong trong các cuộc đâu tranh chồng sự dịp bức, bóc lột của 
các công tỤ tuyên quốc gia, chống sự không chế củu Quỹ tiền lệ quốc tế, chống 
chỉnh sách của dễ quốc Af trú: hạu quả của chạu đùa 0Ñ trang, của khủng hoád¡.g 
kinh tế lên đâu nhìn dàn nước lọ, chống tình trạng bất bình đẳng ề mặt ra 
hột ở trong nước. Mọi làn sóng đầu tranh mạnh: mô đang lun tràn khắp các 
nước như PBra-atn, Chi-lẻ. Pẻ-ru, Bỏ-li-pi-a, Xrt Lan-ca, Băng-la-dét, Thái lan, 
Phi-llp-pin, Pa-kl-xtan, Da-lad... Tính lồ chức, tính tự giác của các cuộc đầu 
tranh đó ngàu mọt nâ£t cao. Đã xuất hiện nhiều tiêu sách chính trị như đòi hủ 
bỏ những trại tự phản nhân dán, đáp tan những chế dộ độc tát phản dộng, 
đàn chủ hóa đời sống vũ hỌi, thực hiện đường lối đỗi ngoại tiến bộ 0uề chính trị 
bà kinh tế, thực hiện chính sách bảo 0è hột bình, càng tồn tại hòa bình. Dúng 
như V.I. Lê-nin đữ nói, «.. tuyệt đại đa số đàn cứ trên hoàn cầu, rối cuộc lại, 
được chính chủ nghĩa tư bản qgiảo dục ðà rèn luyện cho biết đấu tranh » (2). 


. Một trăm năm naự, bộ mặt thế giới đa thay đồi căn bản. Điều đó, ở mức 
độ lớn, gắn liền Đới 0ai trò Đà cuộc đầu Tranh của giai cần công nhân quốc lẻ. 
Tự hào 0à ninh dự. Đương nhiên, sử mệnlilịch sử của họ còn lâu đải, phức tạp, 
nặng nề chừng nào Lj tưởng công sản chủ nghĩa chưa được thực hiện trên cả 
hành tình chúng ta. AFôL đội ngũ công nhân phải thực Tiện sứ mệnh đó Irong điều 
kiện cụ thề của nước mình. Trong tình hình quốc lễ phức tạp uà căng thẳng hiện 
nau, nhiệm øụ hàng đầu 0à cấp bách của lắt, cả các đội ngũ công nhân là đâu 
Iranh: cho hòa bình, cứu cả loài người khói thỉin họa hạt nhân. Như đồng chí 
Gooc-ba-trốp đã nói.trort:; diễn 0ăn bé mạc Đại hội thứ XXVII ĐCS Liên xô 0uừa 


qua, hòa bình oà chủ nghĩa eä hội, hòa bình oà sáng tạo gắn chặt oới nhau. Cuộc ˆ 


đầu tranh cho hòa bình vết đến cùng tà nhàn giữ gìn Sự sống trên trái đối, xâu 
đựng môi chế độ ta hội Rhóng có bóc lột 0à chiến tranh, một +ä hột mà ® nguyên 
tắc quốc tế sẽ tà Hỏa bình, öì răng trong mỗi một dàn lộc đều cũng sẽ do mội 
nguyên tác này chỉ phối tức tà lao động I ® (3). 


" 


Giai cặp công nhan Việt nam ra đời ở m(t nước thuộc địa, nửa phong kiến 
không có đọc lập, Không có tự do. Họ bị bạ tầng úp bức của đề quốc, phong 
kiến bả tư bản. Họ có liên hệ chải chẽ 0ởi nòng dàn đóng đảo. Trong họ không 
cơ bộ phản cóng nhàn qtu) tộc, họ cũng không trải qua thời kụ đầu tranh kinlt tế 
kéo dài dưới sự chỉ phối của chủ nghĩa công đuản như ở các nước tư bản phái 
Iriền. Họ ra đời giữa lúc giai cấp phong kiền đã đầu hàng đễ qHỐC, giai cấp tư 
Sam sinh sau để muốn lại gền đuối, chỉ mùi thỏa hiệp 0uói đễ quốc, còn các tầng 
lớp tiều tư sản thì luụ hãng hái, sói nồi nhưng bị bề lắc ề tư tưởng. Vì Uậu, 


(2) V.]. Lê-n: Toản tệp. Nxb ?iến bô, Mát*xco-.va 1978, típ. 45, tr, 458. 
(3) C. Mác: Nụi chiến ở Pháp 1671, Nàah Sự thật, Hà nội, 1001, tr. 35 


—— — 


* chỉ có giai cấp công nhân la đãng cảm nhất, cách mạng nhất, lun luôn gan 
góc đươi:g đầu Đới bọn đẻ quốc thực dân. Với lý luận cách mạng tiên phong pà 
kinh nghiệm của pho'ig trảo 0ô sản quốc lễ, giai cấp công nhân ta đã tô ra là 
người lĩnh đạo vứng đúng nhất Sẽ đáng tin cậu nhất của nhân dân Việt 
nưm ” (4). 


Trước khL có dội liên nhong của mình, giai cấp công nhân Việt nam đã 
tiễn hành đắu tranh mội cách lự phát. Từ khi có ănh sáng chủ nghĩa Mác — 
TLênin do đồng chỉ Hồ Chí Älinh dem tại, nhất là từ khi Đảng cộng sản Việt nam 
ra đời, họ đã nhận thức rồ: muốn giải phóng mình, trước hết phải giải phóng 
Ioin thề dân lộc, mà muốn giải phóng mình, giải phóng dân tộc, chỉ có con 
đtrờng làm cách mạng triệt đề theo gương Cách mạng Thúng Mười Nga. Từ đó, 
giai cắp công nhân đã xúc định được đường lỗi chiến lược 0à phương pháp 
cách mạng đúng đẳn. Đấu chính là nhán tố làm cho giải cấp công nhân đoàn 
kết thống nhất, tập hợp được dòng đảo quần chúng, phát huy được mụnh mẽ 
tình hoa của dân tộc, kết hợp được các nhân tố giaL cấp, dân lộc, Mười tế lạo- 
thành sử c mạnh lồng hợp của cách mạng Việt nam. 


Với sức mạnh đó, nhân dân ta đã làm nên lịch sử một cách tự giác Đà có . 
lồ chức, giảnh được những chiến thẳng lâu từng lrong mãu chục nãm qua, 
đờng thời góp phần xửng đảng Đảo sự nghiệp 0ĩ đại đấu tranh đề giải phóng 
loài người khỏi mọi chế độ áp bức bóc lột. 


Tuy nhiên, đường đi còn dài. Là giai cấp lãnh đạo, giai cấp công nhân ta, 
có sử mệnh lịch sử phải càng toản dân xâU dựng một nước Việt nam ấm no, 
giàu mạnh, hạnh phúc, bảo bệ 0ững chắc Tòồ quốc + hội chủ nghĩa chồng mọi 
kẻ thù đề quốc 0à bàảnh trướng. Cách mạng nước ta còn chữa pượt cua chặng 
đường đâu tiên của thời kù quú độ. Khó khăn còn nhiều. Trước mắt, giui.cấp 
công nhân phải đdL đầu Irong Điệc phấn đấu thực hiện cho được 5 mục Hiên kinh 
lễ — xä hội do Đại hội thứ V của Đảng đề ra, thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà 
nước năm 1986, ồn định tình hình kinh tế — +31 hội, ồn định đời sòng, xà dựng 
cơ chế quản l mới, tiến tới Đạt hột thứ VÌ của Đảng -mội cách xử ng đúng. 


Là người nắm những mạch máu kinh tế then chối, giai cắp công nhân ta 
phát tiến hành sắp vếp lại sản xuất, phát triền kinh tế oới năng suấi cao, chất 
lượng lốõt, hiệu quả nhiều. Đồng thời thực hành tiết kiem triệt đề, hiến quuết 
bảo 0ệ li sản xã hột chủ nghĩa, chống tham ô, lãng pHÍ. 


Là người làm chữ +Í nghiệp, làm chủ đất nước, giai cấp công nhân tác phải 
thông qua tồ chức của mình — công đoàn — tích cực thưm gia quản lý sản xuất, 
phải phát huU tinh thần chủ động, sảng tạo, nhằm khai thác-pa sử dụng hợp TÚ 
mọt nguồn khả năng Đề Đặt tứ, thiết bị, lao độn, nèều cdo tỉnh thân lao động có 
ÂU luật, có kÿ thuật, nêu cao đạo đức Đö sản, chống chủ nghĩa cá nhân. 


Là người theo chủ nghĩa quốc lế, giai cấp công nhàn ta phái làm tốt các 
nghĩa pụ quốc tè, đoan hết hợp tác 0ởi công nhàn các nước, trước hết là công 
nhân Lào, Cam-pu-chiu, Liên vỏ bà các nước xạ hột chủ nghĩa khúc, ủng hộ 


(VXern tiếp trang S) 


= 
————_ 


(4) Hồ Chí Minh : Tuyền tập. Nxb Sự thịt, Hà ni, 1950. 2, tr 153. 
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KỶ NIỆM LẦN THỨ I¡ THẮNG LỢI CỦA 30 + 
SỰ NGHIỆP CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC 


LỄ ĐỨC THỌ 


"CHIẾN THẮNG CỦA CÁ NƯỚC" 


` 


UỘC kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước là cả, nước tiến hành một 
cuộc chiến tranh đánh Mỹ trong 

15 năm dưới sự lãnh đạo của Dảẳng 
và có sự liên minh phối hợp với các 
bạn ở chiến trường Lào và Cam-pu- 
chia. _ 


Miễn Nam đương đầu trirre tiếp với 
'để quốc Mỹ, cầm súng đứng lên tiến 
hành chiến tranh nhân đản, xây địng 
ba thứ quản, tiến hành nồi dậy. 


Nhưng muỏn xây dựng bộ đòi chủ lực. 


lớn thì phải dựa vào hậu phiương lớn 
nuôi quân, huấn luyện, xây dựng quân 
chủ lực đưa vào miền Nam kết hợp 
thành 3 thứ quân đánh giặc. Micn 
Nam là tiên tuyên lớn, miền Bắc là 
hậu phương lớn, ca tiên tuyến, hậu 
phương dẻu một lòng đánh giặc. Ơ 
hậu phương miền Bác, ké thù cũng 
tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại 
nặng nề. _ : 


Trong cuộc chiến tranh phá hoại, 
địch nhằm vào các kho tàng, đường 
sủ, cầu cống đề ngán chặn sự tiếp tế, 
vận chuyền vào miền Nam; không 
những vày, chúng còn phá nhà máy, 
bệnh viện, trưởng học, có làng xã ở 


4# 


_- 


ven đường vận chuyền biến thành: 
vùng trắng. Nhiều làng, xã, gần hét 


_thanh niên đi tòng quàn. Có nhiều gia 


đình có tử ba đến bảy, tám con đi bộ 
đội. lIiện nay không thiếu ¿ai các xã 
ở miền Đắc có hàng trầm gia đỉnh 
liệt sĩ. 

Như thế có thề hiều đượa vì sao: 
gọi cuộc chiến đấu của chúng ta là 
cả nước đánh giặc. Ơ miễn Nam, 
chúng ta hình thành một thế trận 
chiến tranh nhân dân, tiến công địch 
bằng ba mũi, ba vùng và cả ba thứ 
quân kết hợp với nhau. Đánh như 
vậy cũng chỉ schuyền đần được lực. 
lượng so sánh giữa ta và địch và cũng 
chỉ có thê làm chủ được một phần 
khá lớu vùng nông thôn và rừng núi. 
Cha nên muốn' cuộc chiến tranh kết 
thúc thắng lợi phải có quả đấm của 
chủ lực đánh vào trung tâm đầu não 
của địch mới giải quyết được cục 
điện cuối cùng cửa chiến tranh. Đó là 
thực tế của cuộc chiến tranh trong lã 
năm đánh Mỹ của chúng ta. 


®“Bài nó tại Độ biên tập báo Tuổi trể 
(thành phỏ I1ồ Chí Minh). tháng 4-1985. 


- Nồi đậy lâm chủ và giành chính 
quyền ở nông thôn khác ở thành thị, 
vì ở nông thôn bộ máy kìm kẹp của 
địch tương đối mồng, lại rệu rã do 
sức tiến công liên tục của “ hai chân, 
ba mũi», cho nên uôi đậy và giành 
quyền làm chủ có điều kiện dễ hơn. 
Còn ở đô thị, nơi hang Ô cuối củng, 
chúng phòng thủ vững chắc hơn, bộ 
máy đàn áp kim kẹp cũng d›+y đặc. 
cho nên cuộc chiến tranh ở đô thị chỉ 
có thề đánh đặc công, biệt động và 
phong trào đấu tranh của quần chúng 
làm suy yếu địch, chứ không thề 
dùng lực lượng tại chỗ nồi dậy giành 
quyền làm chủ được. Và dứt điềm 
giành chính quyền ở đô thị phảẩi-có 
nắm đấm của chủ lực quân là chủ 
yếu, nắm đấm đó kết hợp với đặc 
công, biệt động, phá tan tuyến phòng 
thủ của địch, tạo điều kiên thuận lợi 
cho lực lượng quần chúng nồi đậy 
nắm lấy chính quyền và mới giải 
quyết cuối cùng cuộc chiến tranh. 


Trở lại lịch sử, do thắng lợi ' của - 


chiến trường mà thành quả của Hội 
nghị Pa-ri là đầy Mỹ ra khổi dất 
nước, cho nên đã thay đồi lực lượng 
so sánh ở chiến trường về cơ bản giữa 
ta và địch. Sau khi Àlÿ ra rồi, chúng 
fa đồn toàn bộ lực lượng đe tiêu điệt 
nguy, giải phóng miên Nam. .Sau Hội 
nghị Pa-ri, biết thế nào địch cũng phá 
hoại Hiệp định, Bộ chính trị đã chỉ 
th; chuần bị ngay lực lượng cho tông 
tiền công. Lúc ở Hội nghị Pa-ri, chúng 
tôi có nói với Kít-xin-uiơ (lissinger): 
® Việt nam hóa của các ông nhất định 
sẽ thất bại, Vì trước kia còn nửa triệu 
quân với phần lớn hải quân, không 
quân mà Mỹ vẫn còn thua, nay phải 
rút ra khỏi Việt nam, bây giờ chỉ có 
lực lượng của ngụy quân như vậy, 
Việt nam hóa chiến tranh làm sao Mỹ 
có thề thắng được »s. Trong hòi ký của 
Ông ta, Kít-xin-giơ, đã thú nhậu là sự 
phân tích đó đã đúng vào tỉnh hình 
quân sự Mỹ đang ở trong tình thế tiến 
thoái lưỡng nan và những lời nói đó 


đã đánh trúng vào tím ông ta và làm: 
cho Ông ta rất đau đầu. Nhắc lại lời 
thủ nhận của Kit-xin~giơ đề thấy rằng 
sau Hiệp định Pa-ri, lực lượng so sánh 
thay đôi về cơ bản, nhất định Mỹ—: 
ngụy s' bị đánh bại. Sau hiệp định 
Pa-ri, ngụy được Mỹ giúp vẫn tiếp 
tục chiến tranh, vi phạm Hiệp định. 
Quân và dân miền Nam kiên quyết: 
chiến đấu chống lại. Những thắng lợi 
ở đồng bằng sông Cửu long, miền 
trung Trung bộ và ở Phước long.. 
quản ngụy đã bộc lộ những chỗ yếu: 
của chúng.Cho nên Bộ chính trị quyết 
định mở ra cuộc tÔng tiến công mùa 
Xuân 197ã trong 5ð ngày đêm mà trận 
đánh Buôn Ma Thuột là cú đấm mỡ. 
đầu của chủ lực quản. Kết quả này là 
kết quả 15 năm đánh giặc Mỹ của toàn 
quốc, là đỉnh cao của đường lỗi và 
nghệ thuật quân sự của Đẳng. 


Khi Bộ chỉnh trị- cử tôi và đồng chí 
Văn Tiến Dũng vào Lộc ninh với các 
đồng chí Trung ương cục và Quản ủy 
miên tham gia chỉ đạo dứt điềm cuộc 
Tổồng tiến công và nồi dậy mùa Xuân 


“năm 1975, chúng tôi đã bàn bạc và đi 


đến nhất trí: đình chỉ kế hoạch “xã 
giải phóng x, huyện giải phóng 
huyện, tỉnh giải phóng tỉnh » trước 
đày Trung ương cục và Quân ủy miền 
đã đề ra sau khi giải phóng Tây 
nguyên, mà phải chờ phối hợp lực 
lượng quân chủ lực ở chiến dịch. 
Buôn Ma Thuột và chiến dịch Trị 
thiên, Đà nắng kéo vào cùng với chủ 
lực của B3 đề mở chiến địch cuối cùng 
mang tên Hồ Chí Àlinh đánh vào Sài 
gòn, thì mới có thê thắng chúng mệt 
cách nhanh chóng. Trong khi đó, lực 
lượng các tỉnh B2 chuyền sang 
hoạt động tiêu hao, tiêu diệt nhỏ và 
làm công tác địch vận, chuẩn bị sẵn 
sàng lực lượng chờ mở Chiến địch 
Hồ Chí Minh ở Sài gòm Khi ấy thì 
lực lượng các tỉnh B2 phối hợp đề 
đánh chiếm các đô thị. Sau khi đánh 
vào Sài gòn, địch phải đầu hàng, thì 
lực lượng của địch ở các tỉnh B2 hầu. 
/ 


hết bị tạn rã tạo điều kiện rất thuận 
lyi.cho các tỉnh B2 giành chính quyền 


Ít bị tồn thất nhất. Cuộc tông tiến công 
của chúng ta vào vành đai bảo vệ Sài 
gòn với tư tưởng ®đánh phải thắng ® 
được tiến hành trơng 4 ngày từ 26 
đến 30-4, xương mìu đồ Ta trong bốn 
ngày ấy 'không phải nhỏ. Bốn ngày 
là một s phối hợp giữa quân chủ lực 
với bộ đội địa phương bao gồm đặc 
công. biệt động với các cơ sở bên 
trong nội thành, không thề thiểu một 
bộ phận nào, nhưng chủ lực quân là 
chủ yếu, Trận chiến đấu ở vành đai 
thành phố ác liệt và có nhiều tấm 
gương hy sinh. Hàng nghìn người con 
của các thứ quân ở khấp các miền 
đất nước đã nằm xuống ven thành 
phố khi hòa bình chỉ còn có một ngày: 
Đó là điềm vĩ đại của người linh Việt 


nam, Đó là điều chúng ta không thề 
nào quên. ” 

Mưởi lăm năm cả nước đánh giặc, 
cả nưởc cùng miền Nam dánh giặc 
Mỹ, hy sinh tang tóc đến tận từng 
gia đình đề có một ngày cờ giải phóng 
tung bay trong thành phố. Có mười 
lãm năm đánh giặc ta đi từ thắng lợi 
này đến thắng lợi khác và đi đến thời 
cơ cuối cùng đề chủ lực quân tung | 
quả đấm quyết định. Chiến thắng nắy 
là chiến thắng của cả đán tộc dưới 
sự lãnh đạo của Dắng, của Bác Hồ vì 
đại và công lao to lớn thuộc về tất 
cả chiến sĩ đã nằm xuống, trên khắp 
mọi miền đất nước. Chiến thắng này 
là chiến thắng của thời đại, chiến 
thắng của loài người tiến bộ ủng hộ 
Việt nam đánh thắng giặc. Mỹ xâm 
lược. . > 


Sứ mệnh lịch SỨ'... 
(Tiếp theo trang 3) 


- 


cuộc đấu Iranh giải phóng đân lộc, giải phóng + hột của công Kho hh lao động 


cúc nước, cùng họ kiên quyết đâu Tr qtíth bảo Đệ hòa. bình, 


_ủ niệm tt 100 Ngày quốc Tế lao động, Đăng 14, đội tiên phong của giai 


cấp công nhân, phải 0ươn mình mạnh mẽ hơn nữa, tăng cường tính giai cấp 
tính liên phong của mình, lăng cường đoàn kèt nhất trỆ, trong sạch hóa đội ngũ, 
siết chặt quan lệ Đới quan chúng đề dán đát giai cắp công nhận làm Tròn sử 
mệnh của mình. Xôi cán bộ, đảng oiên phát rèn luyện lập trường giai cấp công 
nhàn kiên định. Lạp trường đó phái được thề hiện ở chỏ tuiyệt! đối (rung thành 
pói Đăng, ới nhân đản, phần đâu kiên quuết cho những mục tiêu do Đăng đề 
ra, thì hành nghiêm chỉnh các nghị qtuyÈt của Đảng, gương mẫu uới quần chúng, 
nèu €d0 phầm chất cách mạng “(eän kiệm liêm chính, chỉ công ĐÔ lư », +iâu 
dựng một. phong cách lãnh đạo 0a Tđin piệc Riều mới: mội phong cách năng 
động, sảu sát, sứng lạo. 
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Đại tưởng HOÀNG VĂN THÁI 


QUÁN TRIT-HỮN NỮA HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƯỢC 
XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC XÃ HỘI CHÍ NGHĨA 


` 


xã hội ® và “sản' sàng chiến 
đấu bảo vệ vững chắc Tô quốc 
Việt nam xã hội chủ nghĩa », là bai 
nhiệm vụ chiến lược vừa cơ bản vừa 
cấp bách của cách mạng nước ta ngày 
nay. Đăng ta coi đó là trách nhiệm 


« là đựng thành công chủ nghĩa 


của toàn Đẳng, toàn dân, toàn quân, - 


của tất cả các cấp, các ngành, các 
đoàn thề, của toàn bộ hệ thống 
chuyên chính vô sản ở nước ta trong 
piai đoạn hiện nay. lai nhiệm vụ đó 
phải được tiến hành đồng thời và kết 
hợp chặt chẽ với nhau. ' 


Qua 10 năm xây dựng và bảo vệ Tồ 
quốc xã hội chủ nghĩa, nhất là qua 
hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tồ quốc 
trong những năm 1978 — 1979, chủ 
trương chiến lược đó của Đảng tổ rõ 
là đúng đản. 


Chủ trương chiến lược đó đã từng 
bước được cụ thề hóa bằng các nghị 
quyết của Đảng, quyết định của Nhà 
nước : nghị quyết của Bộ chính trị về 
công tác quốc phỏng, luật nghĩa vụ 
quân sự, luật sĩ quan quản đòi; các 
nghị định, quyết định về công tác 
động viên của Hội dòng bộ trưởng, 
Cùng với việc triền khai công cuộc 
xày dựng kinh tế, văn hói, các cấp, 
các ngành đã bước đầu triền khai 
£iệc chuẩn bị đất nước, củng cố quốc 
phỏng. Àlột số địa phương đã tiến 
đành điển tập động “viên; một SỐ 
ngành. kinh tế đã tô chức cơ quan 
động viên và tiên hành diễn tập dòng 
viện ; việc giáo dục quốc phòng trong 
toàn dàn, trước hết là trong thanh 


\ 


niêm, học, sinh đã tiến hành được niột 
bước... « 


Tuy nhiên, đến nay còn không Í! cơ 


. quan của Đăng và Nhà nước ở trung 


ương cũng như ở địa phương chưa 
thật sự tiến hành đồng thời và gắn 
chặt hai nhiệm vụ chiến lược đỏ với 
nhau. Biều hiện cụ thề là chưa nhận 
thức đảy đủ đường lối quân sự của 
Đẳng, đường lối quốc phòng toàn dân, 
lực lượng vũ trang nhân dân, chiến 
tra: bồ nhân đân trong thời kỷ xây 
dựng và bảo vệ Tồ quốc xã hội chủ 
nghĩa; việc quy hoạch chiến lược 
quốc phòng chưa được bàn bạc gắn 
liên với việc quy hoạch chiến lược 
kinh tế đài hạn. Luật nghĩa vụ quân 
sự chưa được quần triệt sâu rộng và 
thực hiện triệt đề. Hệ thống tö chức 
động viên chưa được triền khui toàn 
điện trong cả nước, nhiều ngành coi 
như mới bắt đầu, thậm chí có những 
ngành chưa triền khai. Về chuìn bị 
động viên, tuy đã được quan tầm hơn 
và có làm một số việc, nhưng chưa 
thành chủ trương, kế hoạch, biện 
pháp cụ thề, chưa thành chế độ, nền 
nếp thưởng Xuyên, 


Trong hoàn cảnh cä nước ta đang 
xây dựng chủ nghĩa xã hội lại ở vào 
một tình thể đặc biệt: phát thường 
quyền đối phó 0ới kẻ thủ mới trực tiếp 
0á ngự hiềm là bọn bành trướng bá 
quyền Trung que câu Rết với để quóc 
Mỹ và bọn phán động quốc tế, càng 
nồi võ yêu cầu cấp bách phải gản liên 
xảy dựng chủ nghĩa xã hội với bảo 
vệ Tỏ quöỏe xã hội chủ nghĩ trên các 


ọ 


lính vực hoạt động, vận dụng đúng 
-đắn quy luật dựng nước đi đôi với 
giữ nước. Kẻ địch lại- liền đất, liền. 
trời, Hền biền với ta, rắấp tâm thực 
hiện mưu đồ làm suy yếu, khuất phục 
và thôn tính nước ta. Chỉnh sách thủ 
địch của chúng đối với cách mạng 
nước ta chưa hề thay đồi, mà còn 
thâm đỏc nham hiềm hơn. Chúng đang 
tìm cách thực hiện chính sách ngoại 
gio “mỉm cười® với nhiều nước, 
nhưng vẫn cự tuyệt đàm phán với ta, 
không giải quyết quan hệ Trung — 
° Việt bảng đãi thoại, tiếp tục thường 
xuyên bắn pháo và lấn chiếm nhiều 
vùng biên giới nước ta, không ngừng 
giết hại đồng bào ta, đồng thời vẫn 
ra sức xuyên tạc tình hình cách mạng 
nước ta, tìn mọi cách cô lập ta trên 
trưởng quốc tế. Trước một tỉnh thế 
phức tạp như vậy Đẳng ta chủ trương 
tiến hành đồng thời và kết hợp chặt 
chẽ hai nhiệm vụ chiến lược như thế 
là một quuết sách chiến lược đúng 
‹đẳn. 


* 


Tình hình hiện nav đòi hồi chúng 
14a phải quản triệt sâu sắc hơn nữa 
‹©ä trong nhận thức và trong hành 
động quyết sách chiến lược đó. 


Trước hết, cùng với việc nắm vững 
đường lỗi kinh tế, cần trến hành giáo 
dục sdu sắc đường lỗi quản sự của 
Đảng, trong các cơ quan Đảng và Nhà 
nước, các cáp, các ngành, các đoàn 
thê, các tö chức trong toàn bộ hệ 
thong chuyên chính vô sản, tử trung 
ương đến địa phương và cơ sở. Có 


thâu suốt cả đường lối kinh tế và: 


đường lối quân sự của Đảng, mới có 
thề quán triệt hai nhiệm vụ chiến 
lược cá trong nhận thức và hành động, 


trong công tác của địa phương mình, 


ngành mình, đoàn thề mình. 
Đồng thời, bằng những hình thức 
và nội dung thích hợp, tiến hành giáo 
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dục quốc phòng trong toàn dán, làm 
cho nhân dân ta nâng cao ý thức 
quốc phỏng, hiều được những vấn đề 
quốc phòng mà mỗi người đân cần 


tham gia trong thời bình cũng như 


trong thời chiến, thấy rõ trách nhiệm 
chăm lo xãy dựng lực lượng vũ trang 
nhân dân về mọi mặt đề bảo vệ vững 
chắc TỔ quốc. Đặc biệt là đối với 
thanh niên, cần thật sự coi trọng việc 
giáo dục truyền thống hy sinh cứu 
nước của ông cha, ý thức giác ngộ .Kã 
hội chủ nghĩa, làm cho họ thấy rõ 
trách nhiệm và vinh dự bảo vệ Tồ 
quốc, kế tục xứng đáng sự nghiệp cứu 
nước, giữ nước của cha anh, sẵn sàng ˆ 
xả thân vì độc lập tự đo, vì chủ nghĩa 
xã hội. Việc giáo dục luật nghĩa vụ 
qiàn sự là một chương trình không 
thê thiếu đối với thanh niên, với cả 
toàn đân, nhất là đối với cán bộ, đề 
mọi người tự giác và nghiêm chỉnh 
chấp hành. Trong các trường phồ 
thông, giáo dục hướng nghiệp không 
chỉ hướng về làm kinh tế, mà còn 
hướng về làm nghĩa vụ quân sự, hãng 


. hái tham gia quân đội và đội ngô sĩ 


quan. 


- Hai là, thực hiện kết hợp kịnh tế 0ới 
quốc phòng, quốc phòng 0uới kinh tế ở 
tất cả các cấp, các ngành, ở trung 
ương và địa phương trong những kế 
hoạch cụ thề, bằng các biện pháp 
thiết thực. Đây là một vấn đề hết sức 
quan trọng trong việc tồ chức thực 
hiện hai nhiệm vụ chiến lược. Nhà 
nước vừa có kế hoạch chiến lược đài 
hạn về kinh tế, vừa có kế hoạch chiến 
lược đài hạn về quốc phòng. Hai kế 
hoạch đó cần được tính toán kỹ cho 
cân đối và nằm trong một tòng thề 
thống nhất kinh tế — quốc phòng, 
được thực hiện gắn bó với nhau, hỗ 
trợ và thúc đầy nhau. Có như vậy 
mới thực hiện tốt cả yêu cầu về kinh 
tế và quốc phòng, từ việc phân bố lại 
dân số, bố trí các công trình công 
nghiệp, nông, lâm, ngư nghiệp, giao 
thông vận tải, xây dựng cơ bản... cũng 


như boạt động của các ngành văn hóa, 
giáo dục, y lế, xã hội. 


Quân đội ta trong hoàn cảnh hiện 
nay càng cần nhận rõ nghĩa vụ của 
mình là luôn luôn cảnh giác, sẵn sàng 
chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, 
đồng thời nhận rõ nghĩa vụ làm kinh 
tế góp phần là¡n giàu đất nước. Những 
đơn vị chiến đấu, ngoài thời gian huấn 
luyện. còn phải làm giao (hông. trồng 
rừng, trồng cây công nghiệp, sắm xuất 
lương thực, thực phầm v.v. theo yêu 
cầu của trung ương và địa phương, 
đề vừa nâng cao mức Sống của đơn vị, 
vừa có đóng góp cho Nhà nước. Việc 


làm kinh tế đòi hỏi phải soát xét lại - 


tờ chức biên chế cho phù hợp, quản 
lý cơ sở vật chất kỹ thuật chặt chẽ, 
chống quan liêu bao cấp, chống tham 
ô, lăng phí, triệt đề thực hành tiết 
kiệm. 


Sự kết hợp giữa kinh tế với quốc 
phòng, quốc phòng: với kinh tế càng 
đầy đủ, chặt chẽ thì càng có lợi cho 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tô quốc, 
vừa đầy mạnh được sản xuất, vừa bảo 
đảm được yêu cầu quốc phòng. 
Không nên quan niệm rằng « kết hợp 
kinh tế với quốc phòng chỉ làm phiền 
cho kinh tế? hoặc «quân đội chỉ có 
chức năng đánh giặc». Đó là quan 
niệm không phù hợp với tư tưởng 
chiến lược của Đẳng trong việc tiến 
hành đồng thời và kết hợp chặt chẽ 
hai nhiệm vụ chiến lược hiện nay. Nó 
có thề gây nên những tồn thất không 
lường hết được một khi kẻ thù liều 
lĩnh gây chiến tranh xâm lược nước 
ta. Bởi vì có kết hợp chặt chẽ kinh tế 
với quốc phòng, quốc phòng với kinh 
tế ngay từ thời bình, xây đựng thành 
chế độ, nền nếp ngay từ khi chưa có 
chiến tranh, thỉ khi cần thiết phải 
chuyền toàn bộ nền kinh tế sang 
chiến tranh mới nhanh, gọn, có hiệu 
quả, đỡ tồn thất, đồng thời mới đáp 
ứng được nhu cầu quốc phòng, bảo 
đảm thắng lợi của chiến tranh. 


Ba là, tiến bành chuần bị động: 
viên, động viên cả nhân lực 'và vật 
lực từ việc đăng ký, quản lý 
quân dự bị trong các bộ, các- 
ngành liên qưan thuộc các cơ quan, 
Nhà nước, sẵn sàng-gọi nhập ngũ khi. 
có chiến tranh, đến việc. xây dựng “ 
chế độ động viên, chuần bị phương 
tiện kỹ thuật cần thiết cho quốc 
phòng, động viên từng ngành kinh 
tế và cả nền kinh tế. Vừa qua Nhà nước 
đã có thông tư, nghị định về vấn đề 
này, nay cần thề chế hóa thành pháp. 
luật, tồ chức thực hiện và quần lý chặt 
chẽ những công việc đó ngay từ bây 
giờ. Đây là một vấn đề rất rộng lớn. 
và quan trọng, có ý nghĩa quyết định 
đối với thắng lợi của chiến tranh, đặc - 
biệt có quan hệ chặt chẽ tới thời kỳ 
đầu chiến tranh. Nhưng đó là vấn dà 
cỏn mới mẻ và rất phức tạp. Cho nên 
cần được dày công nghiên cứu, tiến 
hành khần trương và cố nhiên phải do - 
tất cả các cấp, nhất là các tỉnh, thánh 
phố, các ngành kinh tế —kỹ thuật 
thông suốt và tiến hành một cách chủ ˆ 
động, tích cực, vừa làm vừa rút kinh. 
nghiệm, bồ sung và nâng cao. 

Chiến tranh bảo vệ Tô quốc xã hội 
chủ nghĩa ngày nay có những điềm - 
rất khác với chiến tranh giải phóng. 
dân tộc cả về không gian và thời 
gian, về quy mô huy động lực lượng: 
và quy mô tác chiến, về tính chất. 
quyết liệt, phức tạp và khăn trương.... 
Đặc biệt, thời kỳ đầu của chiến tranh 
bảo vệ Tồ quốc khác hẳn thời kỳ đầu. 
của chiến tranh giải phóng. Nhận thức 
và .giải quyết như thế nào vấn đề 


thời kỷ dầu của chiến tranh bảo vệ 


Tô quốc sẽ tác động rất lớn đến mức- 
độ thắng lợi hay tồn thất của cuộc 
chiến tranh đó. Tác động ấy không 
phải chỉ đối với thời kỷ đầu, mà cón. 
đối với cả tiến trình và kết cục của 
chiến tranh. Thấu suốt đường lối 
quân sự của Đẳng, kết hợp chặt chẽ 
kinh tế và quốc phòng trong kế hoạch 
cụ thề, chu đáo, đặc biệt là tiến hành 
tốt việc chuần bị động viên về mọi 


11. 


mặt là những vấn đề cực kỷ quan 
trọng đề giải quy ết tốt những yêu cầu 
của thời kỳ đầu chiến tranh bảo vệ 
Tô quốc và nói chung của cả công 
cuộc chuẩn bị đất nước chống xâm 
lược. - 


- Bõn là, xây đựng cơ chế Đảng lãnh 
đạo, Nha nước quản Tú, nRán dân làm 
chủ øề quốc phòng, như ta đã và đang 
xàv đựng cơ chế ấy vẻ kinh tế. Trong 
cơ chế ấy, chủ trọng bảo đảm vững 
chắc nguyên tắc Đăng lãnh đạo tuyệt 
đối quân đội, thực hiện sự quản lý 
có hiệu lực của Nhà nước về quốc 
phòng, quy định rõ trách nhiệm của 
từng ngành, quycn lợi và nghĩa vụ 
của mọi công đân đói với sự nghiệp 
bảo vệ TÔ quốc. Có làm rõ và bảo 
đâm cáe mối quan hệ trong cơ chế đó, 
mới có thề thực hiện được sự kết hợp 
chặt chẽ, toàn diện và có chiêu sâu, 
từ phạm vi chiến lược, luật lệ đến kế 
boạch, bước đi. những công việc cụ 
thê của từng ngành trong công cuộc 
cùng cố quốc phòng, bảo vệ Tô quốc. 
Nếu không có những chủ trương, biện 
pháp cần thiết và được bảo đấm bằng 
"eơ chế như vậy thì việc thực biện 


đồng thời và kết hợp chặt chế hai: 


nhiệm vụ chiến lược chỉ là khâu hiệu. 


x. 


Trong việc quán triệt.hai nhiệm. 


vụ chiến lược xây dựng và bão vệ Tô 


“quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay từ 


trung ương đến địa phương và cơ SƠ. 
các lập thề cấp ủn, các đồng c¿í lãnh 
đạo chủ chối 0à cơ quan ham mịru — 
kế hoạch các cäp\ cúc ngành có vai 
trỏ đặc biệt quan trọng. Đây là những 
bộ phận chỉ đạo và tô chức thực 
hiện việc tiến hành đồng thời và kết: 
hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược 
trên phạm “vi cả nước cũng như Ở 
từng ngành, từng địa phương. Thực 
tiễn mấy năm qua cho thấy : mức độ 
quán triệt hai nhiệm vụ chiến lược ở 
mỗi nơi tùy thuộc một phần rất quan 
trọng vào vai trò tác động của các lực 
lượng chủ chốt này. 


Tỉnh hình đất nước ta và bối cảnh 
quốc tế hiện nay và những năm tới 
đòi hỏi toàn dân, toàn quân ta, trước 
hết là các cơ quan Đảng và Nhà 
nước, trên cơ sở những kết quả đã 
đạt được và những kinh nghiệm đã có, 
tiến lên một bước mới trong nhận 
thức và hành động thực hiện tốt cả 
hai nhiệm vụ chiến lược : xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ vững chắc Tồ quốc Việt nam xã 
hội chủ nghĩa, làm cho đất nước ta 
hgày cảng giàu mạnh, và làm tròn 
nghĩa vụ quốc tế đối với hai đân tộc 
Lào và Cam-pu-chia anh em, xứng. 
đáng là tiền đồn vững chắc của hòa 
bình và cách mạng ở vùng Đông Nam 
châu Á, góp phần tích cực vào phong 
trào cách mạng thế giới. : 


, 


Thượng tướng HOÀNG MINH THẢO 


TẾ HỢP CHIẾN TRANH NHẬN “DÂN ĐỊA PHƯƠNG VỚI 
(HIẾN TRANH BẰNG (Ít BINH ĐOẨN CHỦ LỰC — NÉT 
ĐẶC §Ắ( (ỦA NGHỆ THUẬT QUÂN $Ự VIỆT NAM 


RONG lịch sử, đân tộc ta thường 


phải đứng trước miôt câu hồi lớn :, 


làm thế nào đánh lại sự xâm 
lược, thôn tính của những đế quốc lón 
-eó quân đông, vũ kt:í nhiều hơn mình 
gấp bội đề giữ vững non sông, bờ 
eöi2 
Lịch sử cũng chúng minh rằng : cơ 
quan lãnh đạo mào của đất nước 
_ phát động được ý chí “Không cớ gì 
quý hơn đọc lập tự do ® của toàn đân 
tóc và phát huy được những nhân tỐ 
của chiến tranh chính nghĩa, tạo được 


sức mạnh tông hợp, làm chuyền hóa_ 


so sánh lực lượng ta, địch, thì sẽ đủ 
sức đánh những đòn quyết định đạp 
tan ầm mưu chiến lược cơ bản của 
địch, giành thắng lợi vẻ vanz, dù cho 
-kẻ địch đông và mạnh như thế nào, 


š Lợi thể ta lớn nhất của chiến tranh 
chính nghĩa là dược nhân dân ủng hộ, 
vì nó phầm -bảo vệ nhàn dân. Điều 
đó cho phép cơ quan chỉ đạo chiến 
tranh phát động và tỏ chức chiến tranh 
. nhân dân. Song chiến tranh chính 
nghĩa mới là cơ sở và khả năng liềm 
tàng của chiến tranh nhân dân. Sức 
mạnh của chiến tranh nhân đân là sức 
-1uanh Phù Đồng. 
« Những làn sóng của chiến tranh nhân 


đâần cùng vói thời gian sẽ nghiền nát „ 


Và tiêu hủy một đội quân lớn nhất ra 
“tửng mãnh...® (1). Sức mạnh V cỏa 
tủy thuộc LẰŠ tài nắng nghệ thuật cbi 
-đạo chiến tranh và chỉ đạo đấu tranh 


_ Vũ trang của cơ quan lã:h đạo. Đó 


Ane-ghen đã nải: ' 


là nghệ thuật của : S Một dân tộc muốn 
giành đệc lập chơ mình thì không 
được tự giới hạn trong những phương 
thức thông thường đề tiến hành chiến 
tranh, Khởi nghĩa quần chúng, chiến 
(ranh cách mạng, các đội du kích ở 
khắp mọi nơi — đó là phương (hức 
duy nhất nhở đó mà một dân tộc nhỏ 
có thề chiến thắng được một dân tộc 
lớn, mà một quân đội ít mạnh hơn 
có thề đối lập được với một quân đội 
mạnh hơn và có tô chức tốt hơn ? 2), 


Lịch sử của dân tộc. ta đã chứng 
minh lời tông kết đó : cuộc khởi nghĩa 
vũ trang của hai bà Trưng; cuộc nội 
đậy và kháng chiến chống quân nhà 
Lương của Lý Bôn — Triệu Quang 
Phục; các cuộc kháng chiến chống 
quân Tống của Lê Hoàn và Lý Thường 
Kiệt; ba lần thắng giặc Nguyên — 
Xông của vua tôi nhà Trản; cuộc 
kháng chiến 10 năm chống nhà Minh 
của Lê Lợi Nguyễn Trãi ; cuộc chiến 
tranh chống quân Thanh xâm lược 
của Quang Trung v.v. Những thực tế 


lịch sử hùng hồn ấy đã vẽ nên bức 


tranh hoành tráng sinh động và rực 
rỡ về tài thao lược của ông cha ta 
trong nghệ thuật tạo sức mạnh của 
chiến tranh nhân dân. Nét nổi bật 


. (1ì Pb. Ăng-phen : Tuụn tộp luận 0udn quân 


sự.  Nx›» Quan đc? nhân dân, Hà nội, 1974 
tp VI, tr. 199—22)9. 
(2) Ph. Ảng-ghen. VỀ Lê-nïin. J. Sta-lin: 


Bón cò chiến (hanh nhân độn, Nxb Sự thật, 


Hịà n3. 1970, tr 27. 


của nghệ thuật ấy là kết hợp chiến 
tranh với khới nghĩa quần chúng ; kết 
hợp chiến tranh du kích với chiến 
tranh chính quy... Đân binh các làng 
x, quân các lộ cùng với quân của 
tri0u đỉnh đã dàn thành thế trận thiên 
biến, vạn hóa, kim giữ và làm phân 
tân suy vếu những đội quân nhà nghề 
thiện chiến hàng chục vạn tên được 
trang bị đầy đủ đã từng chiến thắng 
ở nhiều nơi, đề rồi tạo ra lợi thế và 
thời cơ giáng đòn thôi sơn, đánh bại 
mọi biện pháp chiến lược và Âm mưu 
xâm lược của địch, giành chiến thẳng. 

Ngày nay, kế thửa truyền thống 
nghệ thuật quân sự đó, với quan điềm 
quân sự vô sẵn, với đường lối chính 
trị quân sự đúng đắn, Đảng ta đã 
phát triỀn nghệ thuật chiến tranh 
nhân dân của dân tộc ta lên một bước 
mới, lập nên những kỳ tích trong các 
cuộs kháng chiến chống thực dân 
Pháp, chống đế quốc Mỹ xâm lược. 
Sự phát triền mới của nghệ thuật kết 
hợp chiến tranh nhân dân địa phương 
với chiến tranh bằng các binh đ‹àn 
chủ lực trong thời kỳ hiện đại thê 
hiện ở chỗ : 


— Lực lượng vũ trang ba thứ quân: 


được tổ chức chặt chẽ, hoàn chỉnh và 
sâu rộng dựa trên cơ sở yếu tố dân 
tộc và giai cấp vững chắc. Sự chỉ 
đạo, điều hành chiến tranh tập trung, 
thống nhất, nhạy bén và có kế hoạch 
trên cơ sở quan điềm đường lối và 
phương pháp luận biện chứng khoa 
bọc. Nghệ thuật đó phát huy cao độ 
khả năng tác chiến của từng lực 
lượng, đồng thời thực hiện sự phối 
hợp nhịp nhàng, đồng bộ giữa các 
hrc lượng. Nó tạo thành sức mạnh 
tối ưu đề thực hiện những mục tiêu 
tác chiến cụ thề trên các quy mô 
chiến lược, chiến dịch và chiến đấu... 
Vị vậy, sức mạnh của nó là vô cùng 
to lớn. Đông xuân 1953 — 1954. Độ chỉ 
huy quân viễn chỉnh Pháp chủ trương 
tập trung quân cơ động ở đồng hảng 
"Bắc bộ và chọc những mũi dùi khiêu 
khích ra vùng giải phóng của ta, 


J4 


hòng nhử chủ lực ta giao chiến ở hơi - 
chúng có thế lợi hơn, đề nghiền 
nát chủ lực ta, giành chủ động về 
chiến lược. Nhưng, ta đã đầy mạnh 
chiến tranh du kích kết hợp với một 
bộ phận chủ lực quần lộn với địch. 
Dùng một bộ phận chủ lực khác giải 
phóng Tây bắc, một địa bàn trọng 
yếu lại là nơi chúng đang sơ hở. Từ: 
đó †a điều được bộ phận quan trọng 
thuộc lực lượng chủ lực cơ động 
chiến lược của địch lên Điện biên 
phủ, nơi ta có thế lợi hơn, rồi tung 
khối chủ lực cơ động chiến lược của 
ta ra thực hành trận quyết chiến ' 
chiến lược, giành thẳng lợi. Đông 
xuân 1975 ,bằng hoạt động của chiến 
tranh nhân đân địa phương kết hợp 
với các đơn vị chủ lực tại chỗ cộng 
với thế đứng chân của các bỉnh đoàn 
chủ lực lớn. ta đã hình thành được 
các tập đoàn chiến lược và tập 
đoàn chiến dịch triền khai trên - 
các hướng chiến lược trọng yếu, 
buộc quân ngụy Sài gòn phải bố tri 
thế trận hình thành hai cụm quân 
lớn giăng na ở hai đầu chiến trưởng 
(khu vực chung quanh Sài gòn và 
chung quanh Huế — Đà nẵng). Khu 
vực hiềm yếu của thế trận là Tây 
nguyên và ven biền miền Trung, địch 
bị sơ hở lớn. Ta bí mật đưa một lực 
lượng chủ lực kết hợp với lực lượng 
tại chỗ và địa phương, bất ngở đánh 
đòn mở đầu ở Buôn ma thuội. Từ đó 
nhá vỡ thế trận chiến lược của địch,: 
đẫn đến các đòn chiến lược tiếp theo 
ở Huế — Đà nẵng và chiến dịch Hồ 
Chí Minh lịch sử, giành thẳng lợi hoàn 
toàn. Đó là những đỉnh cao của nghệ 
thuật kết hợp chiến tranh nhân dân 
địa phương với chiến tranh bằng các 
binh đoàn chủ lực trong chiến tranh 
giải phóng đưới sự lãnh đạo của 


_ Đẳng ta. 


Trong các cuộc chiến tranh chống 


"xâm lược của bọn bành trướng bâ 
quyền Trung quốc và tay sai của 


chúng ở biên giới phía bắc và tây 
nam, chúng ta đã bước đầu vận dụng 


thành công sự kết hợp chiến tranh 


nhân dân địa phương với chiến tranh 
bằng các binh đoàn chủ lực trong 
hoàn cảnh mới và bước đầu đánh bại 
âm mưu của chúng. 


Đề thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ 
. vững chắc Tô quốc xã hội chủ nghĩa, 
Đẳng ta đã đề ra đường lõi xây dựng 
nền quố * phòng toàn đân vững mạnh ; 
xây dựng lực lượng vũ trang nhân 
dân hùng mạnh, xác định phương 
hướng thực hành chiến tranh nhân 
dân bảo vệ Tồ quốc và phương hướng 
phát triền nghệ thuật quân sự trong 
hoàn cảnh mới. Đó là những quan 
điềm. tư tưởng và đưởng lối đúng 
đắn hình thành từ sự vận dụng sáng 
tạo những luận điềm quân sự của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin, những 
kinh nghiệm của 30 nắm chiến tranh 
giải phóng dàn tộc, từ việc phát huy 
truyền thống quân sự dân tộc, đồng 
thời tiếp thu những kinh nghiệm quý 
báu của nền quân sự vô sản thế giới, 
nhất là của Liên xô. Trong đó, Đẳng 
ta đã chỉ rõ sự kết hợp chiến tranh 
.nhân đân địa phương với chiến tranh 
"bằng các binh đoàn chủ lực là quy 
luật giành thẳng lợi của chiến tranh 
nhân dân bảo vệ TÔ quốc ở Việt nam; 
vai trò và tác dụng của tửng phương 
thức cũng như sự tác động lẫn nhau 
giữa hai phương thức đó trong quá 
trinh chiến tranh. Sức sống của những 


quan điềm, đường lõi ấy là ở sự vận ` 


_ đụng đúng đắn, sáng tạo của các cấp 
lãnh đạo và chỉ huy, của nhân đân 
trong chuẩn bị và tiến hành chiến 
tranh. 


Muốn kết hợp tót hai phương 
thức tiến hành chiến tranh nhân dân 
bảo vệ Tô quốc trong điều kiện hiệp 
nay, cần chú trọng mấy vấn đề: 


— Lực lượng ba thử quân — quân 
chủ lực, quân địa phương và dân quân 
tự vệ — được tồ chức chặt chẽ, rộng 
rãi và vững chắc với số lượng thích 
hợp và chất lượng cao. Đó là cơ sở 

vật chất cốt yếu của nghệ thuật kế! 


hợp hai phường thức tiến hành chiến 
tranh: Số lượng lực lượng vũ trang 
là quan trọng, song chất lượng là 
mặt căn bản, Chất lượng lực lượng 
vũ trang là kết quả của sự tôi luyện 
đặc biệt về nhiều mặt tỉnh thần, kỹ 
năng, kỷ luật, thề lựcv.v Đồng thời 
nó cũng là sản phầm của ba cuộc cách - 
mạng được thực hiện có kết quả ở 

mọi nơi, mọi lĩnh vực. Nó quan hệ 
chặt chẽ với đời sống và kỷ cương xãÄ 
hội. Nó là kết quả của những thành tựu 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tồ quốc xã hội chủ nghĩa trong cả 
nước, ở từng địa bàn, từng cơ sở. Sự 
lãnh đạo sát sao của các cấp ñy Đảng, 


_ sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ oủa các 


cơ quan Nhà nước và sự vững mạnh 
của đội ngũ cán bộ lực lượng vũ trang 
góp phần quyết định vào chất 
lượng đó. - 


— Chiến tranh nhân dân địa phương 
và chiến tranh bằng các binh đoàn 
chủ lực tồn tại và vận động thống 
nhất hữu cơ với nhau đề lạo ra sức 
mạnh tôi đa. Mỗi phương thức có vai 
trỏ, tác dụng độc lập và trên thực tế 
mang khả năng tác chiến độc lập. 
Song trong tác chiến độc lập thị sức 
mạnh của mỗi phương thức chỉ là sức 
mạnh có hạn. Nó chỉ hoàn thành được 
những nhiệm vụ hạn chế. Chiến tranh 
nhân dân địa phương làm nhiệm vụ 
tiêu hao lực lượng địch, kim giữ, chia 
cắt, phân tán lực lượng và làm rối , 
loạn thế trận của địch, tạo điều kiện 
cho chiến tranh bằng các binh đcàn 
chủ lực phát huy tác dụng. Chiến 
tranh bằng các binh đoàn chủ lực giữ 
vai trỏ quyết định trong việc tiêu diệt 
lực lượng lớn quân địch, và cùng với 
chiến tranh nhân dân địa phương kết 
thúc chiến tranh. Sức mạnh hợp thành 
của hai phương thức là sức mạnh to 
lớn. Nếu kết hợp đúng đắn, điêu luyện 
thì sức mạnh của từng phương thức 
sẽ phát triền nhảy vọt. 


Trong nhận thức cũng như trong 
vận dụng không nên quá nhấn manh 


aJ 


tác dụng của một phương thức này 
tới mức coi thường phương thức kia. 
Đó là cách nhìn và cích làm theo quan 
điềm siêu hình, cát rời sự vật, cần trở 
việc tạo thành sức mạnh tông hợp của 
hai phương thức. Aiặt khác cùng không 
nên hiều và vận dụng một cách máy 
móc, cho rằng sự kết hợp hai phương 
thức phải luôn luôn ngang bằng nhau 
ở bất kỳ thời điềm nào. Do tình hình 


thực tế trong từng không gian và thời” 


gian cụ thề của chiến tranh quyết định 
mà phương thức này hay phương 
thức- kia có thề nồi lên và phát huy 
tác đụng, rồi cùng nhau phát triền lên 
những bước cao hơn. 


— Tinh nghệ thuật của sự kết hợp 
hai phương thức thề hiện ở chỗ : cơ 
quan chi đạo chiến tranh và chỉ huy 
tác chiến biết lập ra phương án tối 
ưu, Trong đó, việc sử dụng tửng lực 
lượng với qưy mô, cLỗ dứng và cách 
thức hoạt động thích hợp, phát huy 
cao đỏ vai trò của nó, tạo được thế 
trận hiềm hóc, liên hoàn với mưu kế 
tỉnh xảo. Nó lừa được địch, giữ kín 
được đòn hiềm yếu của ta. Kết hợp 
các quy mô, hình thức tác chiến đề 
đánh địch ở khắp mọi nơi, cä trước 
mặt sau lưng, bên sườn, buộc địch 
phải phân tán và bị chia cật; kim giữ 
được bộ phận địch cần phải kìm giữ; 
điều động được bộ phản địch cần điều 
động ; chuyền hóa thế trận mau lẹ, 
nhạy bén; luôn luôn giành chủ động 
trong mọi tình huống tác chiến, tạo 
ra thời cơ đề tung lực lượng chủ lực 
đã được chuẩn b} đánh đòn then chốt 
quyết định đạt tới mục tiêu đã dịnh. 
Chỉ với lực lượng tông hợp của ba 
thứ quân và kết hợp chặt chữ hai 
phương thức thì mới tạo ra được cách 
đánh hay. : 


* 


Chiến tranh nhân đân bảo về Tô 
quốc xã hội chủ nghĩa đặt ra nhiều 
yêu cầu mới. Những điều kiện của- 
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"cứu 


tr 


chiến. tranh cũng thay đồi. Nhiều khổ 
khăn mới. đặt ra, song ta cũng có 
những thuận lợi chưa từng có như: 
ta có 1b làm chủ trên ca nước, có 
thời gian chuần bị từ trước, có điều 
kiện dự kiêu các phương án tác chiến 
từ đầu v.v. 


Đe đáp ứng những yêu cầu mới của 
chiến tranh nhân đản bảo vệ Tồ quốc 
xã hội chủ nghĩa, điều quan trọng là 
chúng ta cần có những hieu biết mới 
về cuộc chiến tranh đó, đi sảu nghiên 
những quy luật, nguyên tắc, 
phương thức tiến hành chiến tranh, 
trên cơ sở đó dịnh ra kế hoạch vận 
đụng trên địa bàn cả nước và từng 
địa phương cụ thê. 


-~——- 


Công tác chính trị... 
(Tiếp theo trang 31) 


Mỹ cái nội dung cơ bản, cái cốt lõi 
của nó, đề vận dụng vào giai đoạn 
mới của cách mạng nước ta, đề cho 
công tác chính trị tư tưởng của ta hiện 
nay bảo đảm vững chắc việc thực 
hiện đường lối cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và đường lối quốc phòng của 
Đảng. "¬ dã 


Công tác chính trị, tư tưởng của 
chúng ta ngày nay có nhiệm vụ cồ 
vũ toàn Đăng, toàn quân và toàn dân 
ta ra sức đoàn kết lao động và chiến 
đấu, xây dựng và bảo vệ TÔ quốc, 


kiên quyết đánh bại chiến tranh 
phá hoại nhiều mặt và chiến 


tranh lấn chiếm đất nước ta của bọn 
bành trướng bá quyền Trung quốc 
càu kết với để quốc ÀAlÿ, đồng thời 
không ngừng hoàn thiện công cuộc 
chu n bị đất nước về mọi mặt, sẵn sàng 
đánh thắng chiến tranh xâm lược với 
bất đứ quy mô nào, trong bất cứ tình 
huống nào, nếu chúng liều lĩnh gây ra. 


Trung tướng PHẬM HỒNG SƠN 


LỊ(, THÍ VÀ THỪI TRÚNG TRẬN 


QUYẾT CHIẾN (HIẾN LƯỢC MÙA XUÂN 1975 


- 


ỨC lượng, thế và thởi cơ là cơ sở 
vật chất đề lạ quyết tâm chiến 
lược, và quyết tâm chiến lược 

lại phải chỉ ra phương hướng đề xây 
dựng, sử dụng, bố trí-lực lượng vào 
thế chiến lược và luôn phát triền thế 
chiến lược có lợi, tạo ra các thời cơ 


chiến lược mới đi tới kết thúc thẳng 


lợi chiến tranh. 


1 — Về xây dựng và sử dụng lực 


lượng. ` 


Trong mỗi thời kỷ khác nhau của 
chiến tranh, việc xây dựng, xác định 
vị trỉ và sử dụng các lực lượng của 
cách mạng và chiến tranh cách mạng 
đều có sự khác nhau, vì nó phục tùng 
mục tiêu chiến lược và phương thức 
tiến hành chiến anh của từng giai 
đoạn. ` 

` Trong cuộc quyết chiến chiến lược 
kết thúc chiến tranh đề thực hiện mục 
tiêu chiến lược tiệu diệt hàng triệu 


quân địch, phá tan cả một bộ máy: 


chính trị phản động lớn, giải phóng 
hoàn toàn miền Nam, Đảng ta đã phát 
triền chưa từng có việc động viên và 
xây dựng lực lượng cả và số lượng và 
-chất lượng với những hình thức tô 
chức thích hợp, bảo đảm thực hiện 
quyết tâm chiến. lược kề cả khi có 
bước nhảy vọt lớn của cục diện chiến 
tranh. 

Trận quyết chiến chiến lược kết 
thúc chiến tranh đã dựa trên cơ SỞ 
_ đường lối xây dựng lực lượng của 
Đẳng là động viên và tô chức toàn 
dân xây dựng lực lượng chỉnh tựị 
rông rãi của quản chúng, đỏng thời 


“nhiều sư đoàn địch phòng giữ. 


xây dựng lực lượng vũ trang nhân 
đân hùng mạnh gòm ba thứ quân 
làm nòng cốt clo toàn đân đánh 
giặc, phát huy sức mạnh tồng hợp 
của hai lực lượng chính trị và quân 
sự. Chúng ta thấy trong quyết: tâm 
chiến lược của trận quyết chiến chiến 
lược ấy, Đảng dã chỉ rõ ai trò đòn 
bàu của chủ lực thúc dầu các lực lượng 
khác cùng phát triền đề giải quuẽt 
nhiệm bụ cơ bản nhất của chiến tranh 
là tiều điệt lực lượng .ĐA trang đối 
phương mà ch yếu là khối clui lực của 
địch. Khối chủ lực của ta trong giai 
đoạn cuối của chiến tranh đã có các 
quân đoàn chủ lực gồm các bình chủng 
hợp thành: được trang, bị mạnh, có 
pháo bình cơ giới và cả xe tăng, thiết 
giáp, có khả năng tồ chức chiến dịch 
hiệp .dòng bình chủng trên tùng 
hướng chiến dịch và có bộ máy chỉ 
huy chiến dịch chiến lược quy mÔ 
nhiều quân đoàn đề tiêu điệt trung 
tâm chỉ huy cúa dịch tại Sài gón do 
Các 
chiến địch quy mô quân đoàn đã điển 
ra liên tiếp và đồng thỏi trên các chiến 
trường chiến lược như Tảy nguyên, 
Trị thiên, Quảng nam — Đà nằng, miền 
Đông Nam bộ. 


Nói tới iñc lượng, ngoài các bính 
đoàn, không thề không nói đến những 
phương tiện vạt chất, lượng thức, đạn 
được, xăng đầu và cả quản sỏ bộ sung 
cần được báo đảm đầy đủ cho các 
chiến địch lớn liền tiếp điển ra trong 
thời gian ngắn. Thành công lớn của 
La là đã bảo đảm tốt các phương tiện 
vật chất các loại với một khói lượng 
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lớn mà nếu không có sự chuần bỉ 
[rước dược bố trí vào các địa bàn dự 
kiến kñ? mở đầu chiến cuộc, thì không 
thề đáp ửng kịp thời. Cụ thề là khối 
lượng vật chất đuợc bảo dâm đã lên 
tới 576 963 tấn, sử dụng trên 17000 xe 
ô tÔ, xe xích, 2:0 tàu thuyền, sà lan, 
300 toa xe lửa và nhiều chuyến máy 
-. bay đề vận chuyên. | 


Một vấn đề lớn trong chuảän bị lực 
lượng cbo trận quyết chiến chiến lược 
là lực lượng dự bị chiến lược và quản 
số bồ sung. Chúng ta đã có một quàn 
đoàn, 3sư đàn dự bị-ch:ến lược 
ngoài ba khói chủ lực mạnh đã 
bố trí sẵn trên ba chiến trưởng chủ 
yếu khi mở dâu chiến cuộc, và đến 
khi tiến hành chiến địch Hồ Chí Minh, 
trong tay Bộ tông tư lệnh còn 4 sư 
đoàn mạnh, Ngoài ra, ta đã chuần' bị 
một lực hrợng quân bồ sung đông đão 
trong 2 năm 1973— 1971 là 26 vạn; riêng 
mấy tháng đầu năm 1975, đã huy động 
23 vạn quản bồ sung. Đây là con số 
hết sức lớn nếu so với tong số quản 
lúc mở đầu tông công kích và nồi dày 
là 118 325. 


Xây dựng. tích lũy và sử dụng tối 
ưu các đội dự bị chiến lược các loại 
đà mỘI (rong những nhiệm vụ quan 
trọng của chỉ đạo chiến lược, và cũng 
là một trong những nhàn tố đề giành 
và giữ quyền chủ động chiến lược, 
Xây dựng những binh doàn dự öj lớn 
trong mội thời gian ngắn và bất ngờ 
đối với dịch, sẽ có thê có được ưu thế 
quyết định về lực lượng và có điều 
- kiện kịp thời nắm thời eơ chiến lược 
quyết định cục diệu chiến tranh. Việc 
này không thề làm trong một vài 
tháng. mà phải làm một cách có kế 
hoạch lâu hơn mới có kết quả lớn về 


_—_ thiến lược. 


Quân chủ lực của ta trong cuộc 
tỒồng công kích và nồi đảy mùa xuân 
1975 đã giữ vai trỏ trực liếp quyết 
định tiêu diệt quản chủ lực ngụy, 
xương sống của * Việt nam hóa chiến 
tranh ®, từ đó kéo theo sự sụp đỗ của 


lễ 


bộ máy ngụy quyền, tạo điều kiện 
cho quần chúng nồi dậy. Điều đó đã 
chứng minh sự chỉ đạo đúng đắn của 
Hộ c;.ính trị và Quản ủy trung ương 


.như trong nghị quyết của Bậ chính trị 


đã nêu: ® Tông công kích có ý nghĩa 
quyết dịnh, phải đi trước nột bước », 
Vai trò của lực lượng chính trị và lực 
lượng vũ trang địa phương có ý nghĩa 
chiến lược to lớn trong chiến tranh 


.cách mạng. Nó cã từng là lục lượng 


chủ yếu đề giành thắng !ợi chiến lược 
trong đồng khởi 1959—19¿0, trong quá - 
trình chiến tranh đã buộ- đề quốc Mỹ 
và tay sai phải dừn nóng lực lượng, 
chủ lực cơ động chiến lược của 
chúng bị sa v¿o việc phân tán đối 
phó với từng địa phương, tạo điều 
kiện cho chủ iực ta tập trung giárg 
đòn quyết định ở nơi quyết định. 
Riêng trong cuộc tông công kích và 
nồi dậy cuối cùng kết thúc chiến tranh, 
lực lượng chính trị và lực lượ.g vũ 
Yrang địa phương cũng /lñ góp phầu 
có ý nghĩa chiến lược cùng chủ lực 
giành thắng lợi hoàn toàn. Trong thực 
tế, lực lượng vũ trang địa phương 
đã tranh thủ thờ: cơ đánh dịch khắp 
nơi, tiêu diệt, làm tan rã nhiều địch, 
bức hàng hàng nghìn đòn bốt, đánh 
phá giao thông, đập tan bộ máy kìm 
kẹp của địch ở cơ sở, trực tiếp trợ 
lực cho quần chúng nồi đậy giành 
chính quyền ở địa phương, kẻ cả việc 
giải phóng quận ly. thị trấn, thị xã. 
Nhờ có lực lượng chính trị và lực 
lượng vũ trang địa phương nhanh 
chóng đập tan lực lượng vũ trang và 
chính trị tại chỗ của địch, nhanh 
chóng xây dựng chính quyền cách 
mạng, các lực lượng và đoàn thề cách 
mạng, mà chủ lực có điều kiện cơ 
động nhanh chóng lên phía trước giải 
quyết tiếp mục tiêu chiến lược của 
cuộc tông tiến công. Đặc biệt là sau 
khi ngụy quyền trung ương đầu hàng 
ở Sài gòn, thì trên 20 tính còn lại ở 
Nanƒ bộ hầu hết đều đo lực lượng 
chính trị và lực lượng vũ trang địa 
phương giải phóng. 


` 


Ngay ở các trọng điềm tiến công 
của chủ lực như ở Đà nẵng, Sài gòn, 
tác dụng của lực lượng vũ trang địa 
phương cũng hết sức quan trọng trong 
việc nồ súng đánh chiếm một số điềm 
xung yếu ở trung tâm: thị xã, làm cho 
kẻ địch rối loạn, hoang mang và làm 
tăng thêm tác động làm tan rĩ quân 
địch đo các đỏn tiến công của chủ lực. 
Giống như trên bàn cờ, một tốt đã đi 
đúng thế cờ, thì tác dụng của xe, pháo 
lại càng lớn. Có thề khẳng định, nếu 
không có sự tham gia của lực lượng 
chính trị và lực lượng vũ trang địa 
phương, thì chiến thẳng của chủ lực 
không thề giòn giã, nhanh chóng như 
vậy. 

Thực tiễn của cuộc tồng công kích 
và nồi dậy thắng lợi mùa xuân 1975 
đä thê hiện mối quan hệ đúng đắn 
giữa tiến công và khởi nghĩa trong 
quy luật của chiến tranh cách mạng. 
Kinh nghiệm ở nước ta cũng như 
nhiều nước cho thấy, khởi nghĩa chỉ 
có thề nô ra và thành công khi kể 
thủ không thề cai trị nhân dân như 
trước được nữa, đông đảo quản chúng 
quyết tâm vùng lên chiến đấu, khi các 
công cụ bạo lực [rong ta giai cã p thống 
trị bị tê liệt, lực lượng 0ũ trang của 
chúng bị su sụp. tan rã do chiến 
tranh đề quốc hoặc do nội cliớn. Nếu 


bọn thồng trị còn lực lượng quán sự. 


mạnh thì khởi nghĩa khó thành công. 
Chiến tranh cách mạng của nhân dân 
ta ở miền Nam vừa là chiến tranh 
chống tâm: lược, vừa là nội chiến 
cách mạng. Cuộc tông khởi nghĩa, 
nhất là các cuộc khởi nghĩa ở thành 
thị muốn thành công thì phải giành 
được thắng lợi cơ bản về quân sự, 
làm cho quân ngụy bị tiêu diệt một bộ 
phận quan trọng, đi đến tan rã, không 
cỏn khả năng phục hồi. Như vậy, 
đứng về toàn cục mà xét trong quá 
trình khởi nghĩa, chúng ta không phải 
chỉ đánh địch bằng lực lượng chính 
trị, mà còn phải đánh địch bằng lực 
lượng quân sự, mà tông công kích 
quân sự phải đi trước một bước. 


Tông kết chiến tranh cách mạng 
qua thực tiễn tồng tiến công và nồi 
dậy mùa xuân năm 1975 và cả Tết Mậu 
Thân ¡968, chúng ta thấy rõ sự vận 
động có tính quy luật của phương thức 
đếu tranh tòng thề trong chiến tranh 
cách mạng ở thời đại hiện nay là: 
lồng công kích phải đi trước một bước 
oà có j nghĩa quuết định, không thề 
lấu lồng khởi nghĩa làm dòn chủ yếu, 
còn tồn; công kích chỉ có tác dụng bồ 
trợ cho lồng khởi nghĩa, kìm giữ quân 
địch. Khởi nghĩa trong chiến tranh 
cách mạng phải tuản theo quụ luật của 
chiến Irani: cách mạng. 


9 — Về thế trong trận quyết chiến 
chiến lược. 


Lực lượng là một yếu tố quan trọng 
đề có sức mạnh chiến thắng địch. 
Nhưng nếu không biết sử dụng lực 
lượng khéo léo thì có khi có lực 
lượng đông hơn địch mà không giành 
được chiến thắng. Khi lực lượng 
không ưu thế hơn mà muốn thắng kẻ 
địch đông hơn thì nghệ thuật quân sự 
lại càng phải cao hơn. Trong lịch sử 
chống ngoại xâm của dân tộc ta, kẻ 
địch thường đông hơn ta, do đó truyền 
thống của nghệ thuật quân sự Việt 
nam là lấy Ít địch nhiều, lấy yếu thắng 
mạnh. Nghệ thuật quân sự truyền 
thống đó đã được phát huy tới đỉnh 
cao trong thời dại Hồ Chí Minh, mà 
miệt nội dung quan trọng là lập thế 
ta và nhá thế dịch đề với một lực 
lượng ít hơn tạo ra một sức mạnh 
:ớn hơn địch, giành chiến thắng. 


Trong cuộc tồng tiến công và nồi 
đậy mùa xuân 1975, với lực lượng 
được xây dựng và phát triền như đã 
nói ở trên, chúng ta đã lận được thế 
trận chiến lược rất hiềm và cơ động. 
Do đó, dä tạo nên một sức mạnh áp 
đảo giành thắng lợi quyết định trung 
thời gian ngắn. | 

Thế trận chiến lượcấy hình thành: 
trên cơ sở các lực lượng quân sự, 
chính trị, La thứ quân được triền khoi 


¡9 


kịp thời, đúng hướng. Nòng cốt của 
thế trận này là thế trận của khối chủ 
lực trên các hướng gồm các quân 
đoàn,` sư đoàn của các quân khu và 
của Bộ tông tư lệnh. Ta bố trí ba khối 
chủ lực lớn ở Tây nguyên, Huế — 
Quảng nam, miền Đông Nam bộ có 
khả năng giáng những đòn tiêu diệt 
lớn về chiến dịch trên từng khu vực 
và khi cần có thề tập trung nhĩnh 
chóng tạo nên thế áp đảo trên hướng 
quyết định. 

Ngoài lực lượng chủ lực, ta đã biết 
tập trung các lực lượng vũ trang địa 
phương và lực lượng chính trị vào 
các thành phố, thị xã, quận ly, chỉ 
khu đề sẵn sàng phối hợp với chủ lực 
khi có thời cơ. 


Thế trận này đã tạo ra các khả 
năng : 


Một là, vừa đánh được địch trên 
điện rộng lại vừa tập trung được lực 
lượng đánh mạnh trên hướng chủ yếu, 
đánh được địch trên cã ba vùng chiến 
lược : rừng núi, nông thôn đồng bằng, 
đô thị và khi cần nhanh chóng tập 
trung vào đô thị, trung tảm quân sự, 
chính trị, kinh tế của từng vùng cũng 
như toàn miền Nam; buộc địch phân 
tản lực lượng, kề cả khối chủ lực cơ 
động chiến lược của địch cũng không 
sao tập trung nồi. 


Hai là, có thê chía cắt chiến lược ở 
Tây nguyên và miền Trung, bao vây, 
cô lập cụm quân phía bác, không cho 
địch rút lui eo cụm chiến lược, không 
cho địch ửng cứu lần nhau. 


Ba là, có thề cơ động lực lượng tập 
trung nhanh chóng, chớp thời cơ chiến 
lược mới xuất hiện vào hướng chủ yếu 
lÀ Sài gòn — Gia định. 


Bốn là, cho phép ta bằng đòn tiến 
công lớn vào nơi hiềm yếu của địch 
là lây nguyên, tạo nên một phản ứng 
mạnh làm cho địch rỗi loạn và suy 
sụp nhanh chóng có tính chất dây 
chuyên ở từng khu vực cũng nhrr trên 
quy mô toàn bộ chiến trường. Thế 
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trận này vừa bảo đảm đính địch 
trong phương án cơ bản, vừa có thề 
nhanh chóng chuyền sang phương án 
thời cơ, bảo đảm giành thắng lợi của 
cuộc tồng tiến công theo quy luật 
nhày vọt của giai đoạn kết thúc chiến 
trai:h. 


Thế trận thề hiện nghệ thuật sử 
dụng lực lượng trong mỗi tương quan 
với kẻ địch cụ thề cả về lực và thể. 
Thế trận không phải chỉ là biết tập 
trung lực lượng vào địa điềm và thời 
cơ có lợi đẻ đánh đòn tiêu điệt, mà 
còn là biết phân tán địch cao độ, điều 
khiền được địch theo ý muốn của ta 
trong quá trình điển biến tác chiến. 


Thế trận vận động chuyền hóa trên 
toàn chiến trưởng chiến lược, chứ 
không dừng lại ở một khu vực, một 
điềm. Nó bao gồm cả tập trung lực 
lượng ta, phân tán lực lượng địch, tạo 
nên sự phát triền đây chuyền từ phá 
vỡ lực lượng địch đến khuếch trương 
thắng lợi và tiêu điệt địch triệt đề khi 
thời cơ đến. Vì vậy, không nên hiều 
thể trận chỉ là bố trí lực lượng. Chủ 
tịch Hỏ Chí Minh đã khái quát về tác 
dụng của thế trận trong hai câu thơ; 


Lạc nước hai xe đành bỏ phí 
Được thời một tốt cũng thành công. 


Có thế trận lợi hại thì lực lượng 
nhỏ cũng thành sức mạnh lớn, lực 
lượng lớn lại càng phát huy tác dụng 
gấp nhiều lần và có thề tạo nên một 
sức mạnh gấp bội áp đảo đối phương, 
giành thắng lợi trong thời gian ngắn 
vỏi hiệu suất cao. Đại thắng mùa xuân 
1975 cũng như đại thắng Đông Xuân 
1953 — 1954 đã chứng minh nghệ thuật 
quân sự tài tình của Đảng ta trong 
việc lập thế trận ta và phá thế trận 
địch, làm cho hàng triệu quân địch 
trong một thế trận ồn định được xây 
đựng bàng chục năm trời, chỉ trong 
một thời gian ngắn bị tan vờ từng 
mảnh. Diềm quan trọng hàng đầu trong 
nghệ thuật lập thế, tạo thế thê hiện cụ 
thê ở việc xác định đúng phương 


hướng và mục tiêu tiến công. Trong 
tình hình bộ máy chiến tranh của 
địch được bố trí trên toàn bộ chiến 
trưởng niền Nam rộng lớn, phải làm 
thế nào -hon hướng và mục tiêu tiến 
công đúng đẻ đánh đòn chủ yếu, quyết 
định: tiêu diệt, làm tan rã dịch trên 
quy mó lớn, phá vỡ thế bố trí chiến 
lược, tạo ra một phản ứng dây chuyền 
làm rung chuyền thế chiến lược của 
địch, đản đến đòn quyết định nhất. 
Trong cuộc (tông tiến cônz và nồi đày 
mùa xuân 1975, ta đã chọn thủ đô 
ngụy là Si gòn —Gia định làm 
phương hướng và mục tiêu tiến công 
ehủ yếu quyết định số phận của ngụy 
quân và ngụy quyền. Nhưng với lực 
lượng có hạn, phải dùng ba đòn tiến 
công liên tiếp đề gây tác động phản 
ứng dây chuyền, thì việc chọn hướng 
và mục tiêu cho đỏn mở đầu có tác 
dụng thôi động cuộc tông tiến công, 
là hết sức quan trọng. Bộ chỉnh trị đã 
chọn Tá rguyên là nơi địch gếu hơn 
cả, nhưng lạt là nơi hiềm, có tác dụng 
chia cát chiến lược, cô lập quản khu I 
và khi cần có thề tập trung lực lượng 
nhanh vào hướng chủ yếu. Chiến 
thăng ở Tây nguyên vừa có ý nghĩa 
tiêu diệt một lực lượng quân sự chiến 
lược, vừa có ý nghĩa phá thế phỏng 
ngự hoàn chỉnh về chiến lược của 
địch. Nó có khả năng thực tế tạo ra 
một thế mới đề khuếch trương thắng 
lợi, chuyền thắng lợi cục bộ thành 
thắng lợi toàn bộ. Như vậy, ta đã bất 
đầu 0ào chỗ yều nhưng hiềm, kết thúc 
Đảo nơi quuết đị th nhất của phòng ngự 
chiến lược của địch là thủ đô của ngụ 
quuên. : 


53— Về tạo và tận dụng thời cơ chiến 
ợc. 


Trong nghệ thuật đấu tranh cách 
mạng cũng như nghệ thuật chỉ đạo 
chiến tranh, Đảng ta rất coi trọng 
nhân tố thởi cơ, coi thời cơ là một 
lực lượng hết sức quan trọng. 


Thời cơ được tạo ra do nhiều nhân 
tố phát triền đến chín muồi tạo thành, 


gòm cả nhân tố chủ quan và nhân tố 
khách quan, cả về ta và địch. Những 
nhân tố đó có quá trình phát triền và 
tác động lẫn nhau. Ta có thề nhận 
thức được xu thế phát triền của chúng. 
Muốn tạo và tận dụng thời cơ phải 
nắm vững các nhân tố đó, nắm được 
quy luật phát triền của chúng, phải 
có sự tác động chủ quan thúc đầy 
chúng phát triền chín muồi, hạn chế 
những nhân tố không có lợi và ra sức 
chuần bị những điều kiện chủ quan 
đề tận dụng thời cơ. 


Thời cơ chiến lược của trận quyết 
chiến chiến lược mùa xuân 197ã đã 
được xác định trong quyết tâm của Bộ 
chính trị tháng 1-19:5. Đặc biệt sau 
chiến thắng Buôn ma thuột và Tây 
nguyên, nghị quyết của Bộ chính trị 
ngày l8 và 25-3-1975 đã xác định thời 
cơ chiến lược mới trên cơ sở các yếu 
tố sau : 


— Một là, tỉnh thản quân ngụy đã 
có bước sa sút mới, đòn Tây nguyên 
làm rung động cả nông thôn đồng 
bằng và đô thị. 

— Hai là, ta đã phá vỡ thế chiến 
lược phòng ngự của địch xây dựng 
từ 20 nắm nay, buộc địch phải điều 
chỉnh việc bố trí chiến lược. 


— Ba là, sự chỉ huy của quân ngụy 
bắt đầu rối loạn và mất hiệu lực, có 
triệu chứng bước đầu của sự tan rã 
và suy sụp lớn. 

— Bốn là, khả năng can thiệp của 
Mỹ một lần nữa tỏ ra rất hạn chế. 


— Năm là, ta còn sung sức, khí thế 
ngày càng cao, lực lượng và khả năng 
chiến đầu được tăng thêm, đã tạo ra 
một thế chiến lược mới rất cơ động 
và có lợi. Trình độ chiến đấu của chủ 
lực đã có bước phát triền mới, có khả 
năng đánh hiệp đông bính chủng quy 
mô lớn giải quyết nhanh gọn mìột thị 
xã lớn và đánh tiêu diệt gọn từng đơn 
vị cấp sư đoàn của địch. 


Như vậy rõ ràng đến ngày 21-3-1975, 
tông số quân địch tuy còn đông (trên 
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ô0 vạn, trong đó có 30 vạn quân chủ 
lực gồm 10 sư đoàn và ð trung doàn) 
nhưng thế và tỉnh thần của quân địch 
đã suy yếu. 


Thời cơ chiến lược được tạo ra do 
hành động tích cực, chính xác của ta 
ti.Ề hiện chủ yếu ở đòn tiêu diệt lớn 
ở Tây nguyên. Điều đó cỏn do địch 
phạm sai lầm nghiêm trọng về chiến 
lược: vội vã rút bỏ Tây nguyên một 
cách thiếu tô chức. 


Thời cơ xuất hiện trong một thời 
gian nhất định, Cho nên kịp thời nắm 
thời cơ chiến lược là một vấn đề 
quyết dịnh của thắng lợi. Lúc này 
thời gian là lực lượng, mọi hành 
động phải theo đúng phương chàm 
kịp thời nhất, nhanh chóng nhất, 
táo bạo nhất, bất ngờ nhất, chắc 
thắng ». Chiến địch Huế — Đà nẵng và 
cả chiến địch Hồ Chí Minh đều là sản 
phầm của nghệ thuật chỉ đạo tài tình 
về nắm thời cơ và tạo thời cơ mới 
Hên tiếp theo quy luật nhảy vọt của 
giai đoạn kết thúc chiến tranh. Nắm 
thời cơ tÍ ề hiện ở chỗ nắm vững địch, 
đặc biệt là thế chiến lược của chúng, 
có dự kiến đối với sự phát triền tuần 
tự và nhảy vọt của chiến tranh, có 
chuần bị mọi mặt cả lực lượng, vật 
chất sẵn sàng ứng phó với tình thế, 
đồng thời nắm vững lực lượng dự bị 
chiến lược, kịp thời cơ động lực lượng 
đề khuếch trương chiến quá. Chỉ trong 
vài ngày, 40 vạn quân địch đã bị tiêu 
diệt. Điều đó không thể có được nếu 


không có thời cơ chiến lược, không 
có sự chỉ đạo kiên quyết, tài giỏi, 
nghệ thuật tồ chức chỉ huy tập trung 
nhiều quân đoàn — lực lượng hiệp 
đồng tác chiến của chiến dịch chiến 
lược, không phát động được các lực 
lượng chính trị và lực lượng vũ tran6 
địa phương phối hợp hành động. Thời 
cơ tới đòi hỏi phải có sức mạnh của 
quần chúng, sự nhất trí tử trên xuống 
dưới và hành động nhanh chóng. kịp 
thời của các cấp chỉ huy binh đoàn 
đến phân đội, sự lãnh đạo chính trị 
của các cấp xuống tận quần chúng 
nhân dân trong lực lượng chính trị. 


Nghệ thuật tạo thởi cơ, nắm thời 
cơ có liên quan mật thiết với nghệ 
thuật tạo lực lượng, sử dụng lực 
lượng và nghệ thuật lập thế trận. Lực — 
thế —thời là ba yếu tố có quan hệ hữu 
cơ với nhau, tạo ra chiến thắng. Đặc 
biệt, đối với các cuộc chiến tranh, 
chiến dịch chiến đấu mà lực lượng ta 
it hơn đối phương, thì thời và thế lại 
có tác dụng rất quan trọng phát huy 
lực nhỏ thành sứ: mạnh lớn hơn địch 
đề giành chiến thắng. Đúng như 
Nguyễn Trãi đã viết: * Dược thời có 
thế, thì n ất biến thành cờn, nhỏ hóa 
ra lớn ; mất thời không thế, thì mạnh 
hóa ra yếu, yên lại thành nguy; sự 
thay đôi ấy chỉ trong khoảng trở bàn 
tay ® (1). _ 


(1) Nguyễn Trải : Toờan tép, Nxb Kbaa bọc xã 
bội, Hà nội, 1969, tì, 117. 
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HỒNG CHƯƠNG 


(ÔNG TÁC (HÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG BẢO ĐỈN 
“THẰNG LỢI (ỦA SỰ NGHIỆP CHỐNG MỸ, (ỨU NƯỚC 


chính trị bàn về tỉnh hình và 

nhiệm vụ của cuộc chống Mỹ, 
cứu nước hồi đầu năm 1975, sau khi 
nêu lên quyết tâm của Bộ chính trị 
Trung ương Đảng quyết chiến trận 
cuối cùng, đưa cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước đến thẳng lợi 
hoàn toàn, đồng chí Lê Duần có nói: 
“Quyết tâm này của Bộ chính trị 
phải được truyền đến toàn thề cán 
bộ, đẳng viên, đoàn viên và quần 
chúng nhân dân. Phải tiến hành cỏng 
tác chính trị, tư lưởng sâu rộng, cỒ 
vũ mạnh mẽ khí thế quyết chiến, 
quyết thắng» Đồng chí còn nói 
thêm: #Làm: thật tốt công tác chính 
trị lư tưởng trong quân đội, trong 
nhân dân, động viên toàn quân toàn 
dân nêu cao ý chỉ tất cả cho liền 
tuyến. tất cả đề đảnh thẳng ». Những 
lời đó của đồng chỉ Tồng bí thư đã 
nói lên tầm quan trọng của công tác 
chính trị tư tưởng. Công tác chính trị 
tư tưởng đã có ý nghĩa cực kỷ to lớn 
góp phần tạo nên thắng lợi của nhân 
đân ta trong cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước. 


Đảng ta do Bác Hồ sáng lập và 
rèn luyện luôn luôn coi trọng công 
tác chính trị tư tưởng. Trong cuộc 
kháng chiến chống tên sen đầm quốc 
tế là đế quốc Mỹ, Đẳng ta càng đặc 
biệt coi trọng công tác chính trị tư 
tưởng. Ngay khi cuộc kháng chiến 
chống Mỹ bắt đầu Trung ương Đẳng 
đã nhấn raạnh tầm quan trọng đặc 
biệt của công tác chính trị tư tưởng. 
Hội nghị thứ 11 của Ban chấp hành 


Tu bài kết luận Hội nghị Bộ 


trung ương Đẳng (khóa II]) họp trong 
những ngày 25, 26, 27 tháng 3 năm 
1965 đã vạch rõ nhiệm vụ của công 
tác chính trị tư tưởng như sau: 
« Công tác lãnh đạo fư tưởng và nâng 
cao nhận thức cho cán bộ đảng viên 
và nhân dân là cực kỳ quan trọng 
trong lúc này. Cần phải làm cho 
toàn Đẳng, toàn dân nhận rö âm mưu 
của Mỹ, và do những Âm mưu và 
hành động mới của chúng, miền Bắc 
không còn ở trong thời kỳ xây dựng 
hòa bình nữa. mà đã bát đầu ở do 
thời chiến. Cần làm cho toàn Đảng, 
toàn dân nhận rõ so sánh lực lượng 
giữa ta và địch, chỗ mạnh 0à chỗ yếu, 
thuận lợi 0à khó khăn, cũng như khả 
năng của ta và của địch; nhận rõ ta 
đang chiến thắng; ta có lực lượng, 
có chính nghĩa, và được cả phe xã 
hội chủ nghĩa và toàn thế giới ủng 
hộ, Mỹ đang thất bại nghiêm trọng 
và bị động cả về chính trị và chiến 
lược, và đang bị cô lập cao độ, cho 
nên ta nhất định thẳng; chúng nhấi 
dịnh sẽ thất bại hoàn toàa». (Nghị 
quyết œ@Về tình hình và nhiệm vụ 
trước mắt? của Trung ương, tháng 
3-1965). 


Một vấn đề cực kỳ quan trọng 
trong chiến tranh là xác định đúng 
kể thù, hiều =õ âm mưu, thủ đoạn 
của nó, Công tác chính trị tư tưởng 
của ta đã vạch cho quân và dân ta 
thấy rõ đế quốc Mỹ là kẻ thù của ta; 
nó chia cắt đất nước ta, giày xéo 
miền Nam, phá hoại miền Bắc, hỏng 
xâm chiếm cả nước ta. Công tác chính 
trị tư tưởng khơi dậy trong nhân đân 
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ta cắm thù cao độ đối với đế quốc 
Mỹ. Nhân các vụ giết người hàng 
loạt ở Phú lợi, Sơn mỹ... các phương 
tiện thông tin đại chúng của ta được 
huy động đề tố cáo trước dư luận 
trong nước và ngoài nước những tội 
ác tày trời của Mỹ và tay sai, kêu gọi 
mọi người đoàn kết đấu tranh chống 
Mỹ. Công tác chính trị tư tưởng của 
ta cũng giúp cho quân và dân ta hiều 
rỗ âm mưu và thủ đoạn của đế quốc 
Mỹ, thảy rõ sự khác nhau giữa chỉnh 
sách của đế quốc Mỹ và chính sách 
của thực dân Pháp trước kia. Đế 
cuốc Mỹ không ủng hình thức cai 
trị trực tiếp như thực dân Pháp ngày 
trước mà thông qua chíat, quyền tay 
sai đội lốt «quốc g:a độc lập» đề nô 
địch nhân dân ta. Chính sách nô dịch 
theo kiều thực dân mới của Mỹ là 
rất nguy hiềm vì nó mang tỉnh chất 
xảo trá lừa bịp. Tuy vậy, chính sách 
đó là sản phầm của thế yếu, thế bị 
động của chú nghĩa đế quốc, nó chứa 
đựng nhiều mâu thuẫn và có những 
chỗ yếu rất cơ bản. 


Trên cơ sở vạch rõ những chỗ yếu 
cơ bản của đế quốc Mỹ. công tác 
chỉnh trị tư tưởng của ta đã giúp cho 
mọi người nhận thức rõ rằng «Mỹ 
giàu mà không mạnh ®. Công tác chính 
trị tư tưởng đặc biệt coi trọng việc 
đấu tranh chống tư tưởng sợ Mỹ, 
phục My, đồng thời đề phòng tư 
tưởng chủ quan khinh địch. 


Qua mỗi giai đoạn phát triền của 
cuộc kháng chiến chống AÀfÿ, công tác 
chính trị tư tưởng đã giúp cho cán 
bộ, đẳng viên và nhân dân nhận thức 
đúng cục điện của chiến tranh, đánh 
giá đúng so sánh lực lượng về mọi 
mặt giữa ta và địch, thấy rö thể của 
ta và thế của địch, trên cơ sở đó xác 
định được nhiệm vụ của mình, tin 
tưởng, phấn khởi, quvết chiến, quyết 
thắng đế quốc Mỹ và tay sai. Nhờ đó 
toàn Đẳng, tcàn quân và teài dân ta 
có tư tưởng sản sàng chiến đấu và 
công tác bất cứ ở nơi nào theo tiếng 
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gọi của Đảng và Tồ quốc. Cán bộ.' 
đẳng viên và nhân dân có fư tưởng 
đánh bại bắt cứ loại chiến tranh nào 
của giặc Mỹ. Mọi người nêu cao ý chỉ 
tự lực tự cường, sẵn sàng khắc phục 
mọi khó khăn gian khồ, kiên quyết 
chiến đáu lâu dài chống đế quốc Mỹ 
và tay sai. 


Nhờ làm tốt công tác chỉnh trị tư 
tưởng, Đảng ta đã phát huy mạnh mẽ 
chủ nghĩa anh hùng cách mạng của 
quân và đân ta, khắc phục tự 


"tưởng hoang mang giao động, cầu an, 


bảo mạng, sợ gian khô khó khăn, sợ 
hy sinh; bi quan, tiêu cực, hoặc chủ 
quan nóng vội; cũng như tư tưởng 
muốn đàm phán khi chưa oó điều kiện 
có lợi, muốn kết thúc chiến tranh với 
bất cử giá nào,... Công tác tư tưởng 
cũng giúp cho mọi người tin tưởng ở 
sức mình, khắc phục tư tưởng ý lại 
vào sự giúp đỡ của nước ngoài. 


Trong suốt cuộc kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước, công tác chính trị, tư 
tưởng của ta đã làm cho toàn Đẳng. 
toàn quân và toàn dân ta nằm vững 
quyết tâm của Đẳng ta. Quyết tảm ấy 
được thề hiện trong những lời nồi 
tiếng của Hồ Chủ tịch : “SGiôn-xơn và 
bè lũ phải biết rằng: chúng có thề 
đưa 50 vạn quân, một triệu quản hoặc 
nhiều hơn nữa đề đầy mạnh chiến 
tranh xâm lược miền Nam Việt nam. 
Chúng có thề dùng bàng nghìn máy 


bay, tăng cường đánh phá miền Bắc. 


Nhưng chúng quyết không thà lay 
chuyền được ý chí sắt đá, quyết tâm 
chống Mỹ, cứu nước của nhàn dân 
Việt nam anh hùng. Chúng càng hung 
hãng thì tội của chúng càng thêm 
nặng. Chiến tranh có thề kéo dài 5 
năm, 1U nim, 20 năm hoặc lâu hơn 
nữa. Hà nội, Hải phòng và một số 
thành phố, xí aghiệp có thề bị tàn 
phá, song sbuân dân Việt nam quyết 
không sợ ! Không có gì quủ hơn độc 
lập, tự do. Đến ngày thẳng lợi, nhân 
dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta 
đàng hoàng hơn, to đẹp hơn» 


Nhờ ‹ó ý chỉ sắt đá đó, toàn Đẳng, 
toàn quân và toàn dân ta đã vượt qua 
mọi khó khăn trở ngại, chịu đựng 
mọi thiếu thốn hy sinh, chiến đấu 
kiên trì và dũng cảm, đánh thẳng 
từng bước và tiến lên đánh thắng 
hoàn toàn đế quốc Mỹ và tay sai. 


Về công tác chính trị tư tưởng 
trong kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước, chúng ta đã thực biện nghiêm 
chỉnh chỉ thị sau đây của đồng chí 
Lê Duần: “Phải đặc biệt chú trọng 
làm thật tốt cớng tác chính trị, tư 
tưởng, giáo dục các tầng lớp nhân 
đàn căm thù sâu sắc kẻ địch, làm cho 
cán bộ, đẳng viên và đông đảo quần 
chúng hiều rõ đường lõi của Đảng, 
quán triệt phương châm kháng chiến 
lâu đài, dựa vào sức mình là chính, 
vững lòng tỉn ở thắng lợi cuối cùng, 
không sợ Mỹ, và không có ao tưởng 
hòa binh ®, (7m gửi Trung ương cục 
miền Xam, tháng 11-1965). 


Công tác chính trị tư tưởng làm 
cho mọi người hiều rõ vì sao chúng 
ta phải đánh Mỹ ; chúng ta chiến đấu 
kiên quyết và khôn khéo thì thắng 
được giặc Mỹ; chúng ta phải thắng 
Mỹ và có thê thắng Mỹ vì chúng ta 
biết đánh và biết tháng. 


Công tác chính trị tư tưởng làm 
cho mọi người thấy rõ đế quốc Mỹ 
rất tàn bạo và rất ngoan cố. Càng thất 
bại chúng càng chống lại. Trong cơn 
lồng lộn chúr g có thề gày cho ta nhiều 
thiệt hại. Càng tiến đến gần thẳng lợi, 
chúng ta càu¡g gặp nhiều khó khăn 
- lớn. Đó !à những khó khăn trên đường 
thắng lợi; chúng ta có diều kiện và 
khả năng đồ vượt qua mọi khó khăn, 
Chúng ta có chính nghĩa, có đường 
lối đúng, lại có lực lượng, chúng ta 
nhất định thắng. Chỉ cän chúng ta có 
quyết tâm, kiên trị và cố gắng đúng 
mức thì sẽ vượ: qua được mọi khó 
khăn đề giành tháng lợi. 


Xây dựng ý chỉ quyết đánh va 
quyết thắng đế quốc Mỹ xâm lược, đó 


là nhiệm vụ hàng đầu của công tác 
chính trị tư tưởng của ta trong suốt 
thời gian kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước. 


* 


Làm cho toàn Đăng, toàn quân, toàn 
dân nắm vững và quán triệt đường 
lối cách mạng và phương pháp cách 
mạng của Đẳng, đường lối quốc phòng 
toàn dân và đưởng lối chiến tranh 
nhân dân của Đẳng là nhiệm vụ trung 
tâm của công tác chính trị tư tưởng 
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước. Bộ máy thông tin đại chúng 
của Đảng và Nhà nước ta được huy 
động đề tuyên truyền đường lối cách 
mạng Việt nam do Hội nghị thử lỗ 
của Trung ương Đẳng (tháng 1-1959) 
và Dại hội thứ IHII của Đảng (thắng 
9-1960) đề ra với hai nhiệm vụ chiến 
lược phải đồng thời thực hiện: tiến 
hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
miền Bác và đấu tranh giải phóng 
miên Nam, thực hiện thống nhất nước 
nhà, hoàn thành độc lập và đân chủ 
rong ca nước, 


(iương cao ngọn cờ vêu nước và 
chủ nghĩa xã hội, đường lối cách 
mạng của Đảng ta thề hiện yêu cầu 
và nguyện vọng bức thiết của nhàn 
đân ta hồi bảy giờ. Công tác chính 
trị tư tưởng đã giúp cho mọi người 
nhận thức rõ rang cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở miền Bác là thề theo quy luật 
phát triền của xâ hội miền Đắc đã được 
giải phóng khỏi ách thực đân đồng 
thời là thề theo yêu cầu của cách 
mạng cả nước; bởi vì xây đựng miền 
Bắc là xây dựng thành trì cách mạng 
cã nước, xâv dựng cơ sở vững chắc 
đề dấu tranh giải phóng miền Nam, 
thống nhất nước nhà. Tiếp tục cách 
mạng đân tộc đân chủ ở miền Nam 
cũng vừa là thề theo quy luật phát 
triền của xã hội miền Nam đang Ở 
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đưới ách thống trị thực dân mới của 
Mỹ, vừa là thề theo yêu cầu của cả 
nước phải bảo vệ miền Bắc, tạo điều 
kiện thuận lợi cho miền Bắc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. 


Nắm vững tỉnh thần nghị quyết 
Hội nghị thứ 15 của Trung ương Dảng: 
công tác chính trị, tư tưởng đã làm 
cho mọi ngưởi thấy rằng vì đế quốc 
Mỹ quyết tâm bám lấy miền Nam, 
chủng khỏrg tự nguyện tử bỏ hành 
động bạo lực nhằm tiêu diệt cách 
mạng miền Nam và xâm lược miền 
Bắc. cho nên nhân dân ta phải chuần 
bị về mọi mặt theo phương hướng 
cơ bản là khởi nghĩa đánh đồ chẽ độ 
Mj— Diệm. Công tác chính trị tư tưởng 
cũng làm cho mọi người thấy rö rằng 
cuộc khởi nghĩa của nhân dân miền 
Nam có thề chuyền thành cuộc đấu 
tranh vũ tranz làu đài. 


Công tác chính trị tư tưởng cũng 
giúp cho mọi người nắm vững và 
quán triệt chiến lược chung của Đẳng 
ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước là chiến lược tiến công, nắm 
vững và quán triệt phương châm của 
chiến lược đó là đánh lùi từng bước, 
đánh đồ từng bộ phận, tiến lên đánh 
đồ toàn bộ kẻ địch, đèng thời biết kéo 
địch xuống thang, thắng địch từng 
bước, tiến lên giành thắng lợi hoàn 
toàn. 


Công tác chính trị tư tưởng đã 
giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân 
dân nắm vững phương pháp cách 
mạng của Đăng ta là: sử dụng hạo 
lực cách mạng tồng hợp bao gồm lực 
lượng chính trị quần chúng và lực 
lượng vũ trang nhân dân; tiến hành 
khởi nghĩa từng phần ở nông thôn 
và từ khởi nghĩa phát triền thành 
chiến tranh cách mạng ; kết hợp đấu 
tranh quân sự với đầu tranh chính 
trị và đầu tranh ngoại giao; kết hợp 
khởi nghĩa của quần chúng với chiến 
tranh cách mạng, nồi đậy và tiến công, 
tiến công và nồi đậy ; đánh địch trên cả 
ba vùng chiến lược: rừng núi, nông 
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thôn đồng bằng và thành thị; đánh 
địch bÂằng ba mũi giáp cÔng : quân sự, 
obính trị, binh vận; kết bợp ba thứ 
quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa 
phương và dân quân du kích ; kết 
hợp chiến tranh du kích với chiến 
tranh chính quy ; kết hợp đánh lớn, 
đánh vừa, đánh nhỏ; thực hiện làm 
chì đề tiêu diệt địch, tiêu diệt địch 
đề làm chủ ; nắm vững phương châm 
chiến lược đánh lâu đài, đồng thời 
biết tạo thời cơ và nắm vững thời cơ 
mở những cuộc tiến công chiến lược 
làm thay đồi cục diện chiến tranh, 
tiến lên thực hiện tỒng tiến công và 
nồi dậy đè bẹp quân địch giành thắng 
lơi cuối cùng. 


Công túc chính trị tư tưởng động 
viên cán bộ đảng viên và nhân dân 
cô gắng vượt bậc sáng tạo ra thời cơ 
đồng thời chuần bị lực lượng đề khi 
thời cơ xuất hiện do địch gặp khó 
khăn và thất bại thì kịp thời nắm lấy 
thời cơ, thực hiện những bước nhảy 
vọt của cuộc kháng chiến. Chúng ta 
làm cho toàn Đảng, toàn dân và toàn 
quân quán triệt tư tưởng kiên trì 
kháng chiến cho đến thắng lợi, đồng 
thời quán triệt tỉnh thần cách mạng 
không ngừng, phát huy mạnh mẽ tỉnh 
thân cách mạng tiến công. 


Còng tác chính trị tư tưởng đã giúp 
cbo toàn Đăng, toàn quân và toàn dân 
ta thấy rõ đường lối cách mạng của 
Đẳng ta là một đường lối độc lập tự 
chủ, đúng đẳn và sáng tạo. Có đường 
lối đúng đắn, Đẳng ta có thề huy 
động đến mức cao nhất mọi lực lượng 
của dân tộc, kết hợp được lực lượng 
cách mạng của dân tộc và lực lượng 
cách mạng của thời đại, đánh bại 
được để quốc Mỹ xâm lược. Có được 
nhận thức sâu sắc về đường lõi của 
Đẳng, cán bộ, đảng viên và nhân đân 
tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo 
của Trung ương Đẳng, kiên quyết vì 
lợi ích tối cao của TÔ quốc. vi tiền đồ, 
vẻ vang của dân tộc, vì sự sống còn 
của nhân dân cả nước, mà ra sức vượt 


mọi khó khăn, chịu đựng mọi gian 
khồ, sẵn sàng hy sinh tất cả đề xông 
lên tiến công địch, chiến đấu liên tục, 
đưa sự nghiệp chống Mỹ. cứu nước 
đến thắng lợi hoàn toàn. 


Đề giúp cho cán Lộ, đẳng viên và 
quản chúng nắm vững và quán triệt 
đường lỗi của Đăng, chúng ta đã đấu 
tranh kiên tri chống những khuynh 
hướng cho rằng chủ nghĩa xã hội ở 
miền Bắc có thề *chung sống hòa 
bình® với chế độ thực đân mới của 
ÀÍÿ ở miền Nam. Mặt khác, chúng ta 
chống hại khuynh hướng qtrưởng kỳ 
mai phục ® không tiến hành cuộc đấu 
tranh chống đế quốc Mỹ và tay sai ở 
miền Nam. Cả hai khuynh hướng nà» 
đều đưa đến kết quả giống nhau là 
khiển cho nhân đán ta cam chịu cảnh 
chia cắt lâu dài đất nước ta. Công 
tác chính trị tư tưỡng đã giúp cho cắn 
bộ, dảng viên +zà quần chúng nâng 
cao tỉnh thần đọc lập tự chủ, tự lực 
tự cường. Nó đã làn cho toàn Đẳng, 
toàn đàn nhận rõ giải phóng miền 
Nam là trách nhiệm chung của nhân 
dân ca nước: cả nước đều phải tham 
g&a đánh giặc, miền Nam là tiên 
tuyến lón, miền Bắc là hạn phương 
lớn. 


Công tác chính trị tư tưởng đã 
giúp toàn Đảng, toàn quản, toàn đán 
nắm vững phương chảm Đông đương 
là một chiến trưởng, tronz đó miền 
Nam Việt nam là chiến trường quan 
trọng nhất, miền Bắc Việt nìm không 
những là hậu phương lớn của miền 
Nam, mà còn là hậu phương của cách 
mạng các nước Lào và Cam-pu-chia. 
Nhân dân ba nước Đông đương tăng 
cường tỉnh đoàn kết gán bó, úng hộ 
lắn nhìu, cùng nhau chiến đầu, cùng 
nhau chiến tháng đế quốc Mỳ. Nhàn 
dân Việt nam quyết làm tròn nghĩa 
vụ quốc tế đối với nhân đân hi nước 
anh em Lào và Cam-pu-chia. 


Công tác chính trị tư tưởng đã làm 
cho toàn Đẳng, toàn quân, toàn đân 
nhận rõ chúng ta có vỉnh dự lớn làn, 


nhiệm vụ đân tộc, giải phóng miền 
Nam, thống nhất Tô quốc, đồng thời 
làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. 


Công tác chính trị tư tưởng làm cho 
mọi người tlh:ấy rõ thế hệ chúng ta có 
vinh dự lón tiến hành cuộc kháng 
chiến vĩ đại nhất trong lịch sử chống 
nưựoai xâm của dân tộc; rhân dân ta 
có vinh dự lớn đi tiên phong trong 
cuộc đấu tranh cách mạng của nhân 
đân thế giới chống đế quốc Mỹ, kể 
thủ số một của nhân loại tiến bệ ; cồ 
vũ mọi người đũng cảm tiến lên, vượt 
mọi khó khăn đánh bại kẻ tà. 


Công tác chỉnh trị tư tưởng éã giúp 
cho cán bộ đảng viên và nhâ:, đàn 


_thấy rõ sự chỉ đạo chiến lược sắc bén 


của Trui:e+ ương Đảng, dứng đảu là 
Hồ Chủ tịch và Bộ chính trị. P2 tưởng 
của sự chỉ đạo chiến lược đó là !ích 
cực, chủ động, cơ động, linh hoạt, phối 
hợp chải chẽ các mặt. Nhờ có sự chỉ 
đạo chiến lược sắc bén đó mà cuộc 
kháng chiến chống Mỹ của nhàn dàn 
ta đi từ thắng lợi này đến thủng lợi 
khác, và mùa xuân 1975, với phương 
châm thần tốc, tdo bạo, bất ngờ, các 
cảnh quân của ta đã giáng cho quản 
dịch những đòn sấm sót, đưa sự 
nghiệp chống ÀÏÿ, cửu nước đến toàn 
thing. 


* 


Thê hiện sự chỉ đạo chiến lược của 
Đảng, công tác chính trị tư tưởng tỏ 
ra nhạy bén sắc sảo, nhất là trong 
những thời điềm có tính chất bước 
ngưoặt của cách mạng và chiến tranh 
cách mạng ở miền Nam. 


Trong những năm 1955 — 19959, khi 
cách mang miền Nam gặp khó khăn 
nghiêm trọng nhất, khi Äíy — Diệm lê 
máy chém đi khắp miền Nam đề giỏi 
hại đồng bào ta, công tác chính trị tư 
trởng của Đẳng đã vach rõ địch 
không manh như chúng tưởng, đồng 


bào miền Nam không bao giờ chịu 
khuất phục để quốc Mỹ và tav sai; 
chí có thắng lợi của cách mạng mới 
chấm dứt được cảnh đau khô của 
đồng bào miền Nam; eon đường phát 
triền cơ lần của cách nạng Việt nam 
là khởi nghĩa giành chính quyền về 
tay nhân đân; con dường đó là lấy 
súc mạnh của quần chúng, dựa vào 
lực lượng chính trị của quần chúng 
ià chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ 
trang đề đánh đồ ách thông trị của 
dế quốc ÄÍÿ và tập đoàn tư sản mại 
bản quan liều, quân phiệt, phát xit, 
tav sai của MỸ, đựng lên chính quyền 
cách mạng của nhân đân, Dược tiến 
hành theo tính thần nghị quyết Hội 
nghị thứ 15 của Trung ươ¿zøg Đăng 
(Khóa IÌ, công tác chính trị tư tưởng 
đã góp phần tôi bùng lên ngọn lửa 
đấu tranh cách mang của đòng bào 
miền Nam. Các cuộc khởi nghìa từng 
phần nô ra khắp nơi làm xoay chuyền 
tỉnh thế: từ khó khăn nghiêm trọng 
chuyền thành cao trào, từ * đứng 
trước nguy cơ bị đè bẹp, không 
gượng lên nồi * chuyển thành “® quần 
chúng đã vùng dày», và «vẻ lực 
lượng chính trị ta đã chiếm ưu thế 
tuyệt đối so với Àlÿ =Diệm » như đồng 
chí Lê Duần đã nhận xét trong 7hư 
0ủo Num, 

Trong những năm 1966 — 196S, khi 
để quốc Äfÿ đưa ào ạt mấy chục vạn 
quản AÍÝ vào niền Nam, the hiện 
chiến lược chiến tr.nh cục bộ ở miền 
Xamw Tiên hành chiến tranh phá hoại 
miền bác bàng Kh5ng quân, hài cuận, 
đầy chiến tranh phạt Triền đến mức 
cao nhất, công tác chính trị tự tưởng 
của Đăng ta vạch rò rằng quản AXIỹ 
vào Không phải tron thể mạnh, mà 
trong thể Thưa, thể vếu, thể bị độn? ; 
vio dễ cứu quân ngụy khói sạp đô; 
ràng quân Xlỹ vào là (hạ sách P của 
chủ nghĩa thực đân mới là thứ chủ 
nghĩa thực dân phải giàu mật, trá 
bình đề lừa bịp nhân đân; quản Xlỹ 
vào càng làm gay gát thê:¿n nấu thuận 
giữa nhân đân ta vÀ dc quốc Àlÿ; 


38 


rằng quân Mỹ vào, lực lượng so sánh 
giữa ta và địch vẫn không thay đổi 
lớn, tuy mức độ chiến tranh giữa ta 
và địch ngày càng trở nên gav g£o ác 
liệt, những nhàn đản ta đã có cơ SỞ 
vững chắc dè giữ vững và tiệp tục 
giành thế chủ động trên chiến trường, 
có lực lượng và điều kiện đề đánh bại 
Am mưu trước mắt và lâu dài của 
địch. 


Được tiến hành theo tỉnh thần nghị 
quyết Hội nghị thứ 12 của Trung ương 
Đăng (hóa HD, công tác chính trị tư 
tưởng của ta đã có vũ mạnh mẽ quân 
và dân ta nêu cao ý chỉ quyết chiến, 
quyết thắng, tiếp tục phát huy thế 
tiến công chiến lược, giáng những 
đòn sẩấm sét vào các trung tâm đầu 
nĩo của Mỹ — ngụy trong Tết Mậu Thân 
(1968), làm thất bại chiến lược chiên 
tranh cục bộ của Xiỹ, buộc Mỹ phải 
xuống thang chiến tranh. 


Năm 1973, sau khi Hiệp định Pa-ri 
được ký kết, Mỹ buộc phải rút quân 
Mỹ và quân chư hầu ra khỏi miền 
Nam nước ta, các lực lượng vũ trang 
của ta vẫn ở lại miền Nam, sb sánh 
lực lượng ở miền Nam có lợi cho ta; 
trong hoàn cảnh đầu tranh mới rất 
phức tạp, tuy nhiều nơi lực lượng và 
thế trận của ta được giữ vững, nhưng 
eó một số nơi phong trào cách mạng 
lại ;ặp khó khăn, tồn thất; công tác 
chính trị tư tưởng của ta đã kịp thời 
vạch rõ rắng dịch còn chống phá 
dược phong trào ở một số nơi không 
phải do dịch mạnh mà do ta có sai 
SÓt; Cdci mạng miền Nam đã có thế 
và lực mạnh hơn trước: 


Được tiến hành theo tỉnh thần nghị 
quyết Hội nghị thứ 21 (tháng 10-1973) 
của Trung ương Đảng (khóa TII, công 
tác chính trị tư tưởng của ta đã chỉ 
TÔ: con đường của cách mạng miền 
Nam là con đường bạo lực cách mạng ; 
đường lới chiến lược của cách mạng 
miền Nam là đường lối chiến lược 
tiến công; phương hướng tư tưởng 
và hành dộng của quân và dân ta là 


nhanh chong tạo thế mới, lực mới, 
trong mọi khả năng, quyết tiến lên 
giành thắng lợi cuối cùng, giải phóng 
miên Nam, thống nhất đất nước. Công 
tác chính trị tư tưởng dã cô vũ mạnh 
mẽ quân và đân ta hãng hái phấn 
đấu, ra sức phát huy tháng lợi đã 
giành được trong sự nghiệp qdánh 
cho Mỹ cút ® tiến lên hoàn thành nốt 
nhiệm vụ # đánh cho ngụy nhào ® như 
Hồ Chủ tịch kính yêu đã vạch rõ từ 
xuân 1965. 

Cuối năm 1974 đầu năm 1975, nắm 
vững tỉnh thần nghị quyết của Dộ 
chính trị (tháng 10-1971), công tác 
chính trị, tư tưởng đã giúp mọi 
người thấy rõ rằng ngụy quyên Sải 
gòn đã suy vếu nhanh chóng và toàn 
điện; đàn đâần đi vào thể phòng nưự, 
ta giành thắng lợi lớn, tuy là mới 
thắng lợi một bước những vững chắc, 
có ý nghĩa quan trọng, dễ quốc Mỹ 
còn âm mưu tiếp tục thực hiện chủ 
nghĩa thực dân mới ở miền Nam, 
nhìn 2 khả năng trực tiếp can thiệp 
của Mỹ khó khăn hơn trước nhiều, 
mà dù chúng có trực tiếp can thiệp, 
ta cũng quyết đánh thắng, quyết giải 
phóng miền Nam. Tỉnh hình đang có 
những bước phát triên nhây vọt « một 
ngày bằng hai mươi năm ». Chúng ta 
đang đứng trước những triển vọng và 
thời cơ chiến lược lớn. Công tác chính 
trị tư tưởng cÖ vũ mọi người ra sức 
thực hiện bằng được quyết tàm mà 
Bộ chính trị đã đề ra: “Động viên 
những nỗ lực lớn nhất của toàn Đảng, 
toàn quân, toàn đản ở cá hai miện, 
đưa cuộc chiến tranh cách mạng của 
ta lên bước phát triền cao nhất, bằng 
phương pháp tông công kích, tông 
khởi nghĩa, tiêu diệt và làm tan rã 
tuyệt đại bộ phản ngụy quân, đánh 
đồ ngìy quyên các cápvà giành toàn 
bộ chính quyên về tay nhân đân, 
giải phóng miền Nam, hoàn thành cách 
mạng tkìn tộc đân chủ nhàn dân ở miền 
Nam, liền tới hòa bình thông nhất đãi 
nước ®. (Nghị quyết Hộ chính trị, 
tháng 10-1974). 


Về ngoại giao chúng ta làm cho cán 
bô đẳng viên nắm vững chủ trương 
của Dáng ta là “vừa đánh vừa đàm, 
vừa ký vừa đánh? nhằm tạo điều 
kiện cho lực lượng vũ trang hoàn 
thành nhiệm vụ. Công tác chính trị 
tư tưởng đã cô vũ cán bộ đăng viên 
nêu cao tỉnh thần trách nhiệm, ý thức 
tÐỒ chức và kỷ luật, phát huy tỉnh 
thân đũng cảm không bờ bến, gương 
mẫu đi đầu, xông lên ở những nơi 
gay go gian khô nhất. Công tác chính 
trị tư tưởng đã eó tác dụng động viên 
sự cố gắng cao nhất của toàn Đẳng, 
toàn quân, toàn dân trên cả hai miền; 
đốc toàn lực giải phóng cho được 
miền Nam. Công tác chỉnh trị tư 
tưởng đã cô vũ mọi người anh dũng 
tiến lên vì sự nghiệp giải phóng miên 
Nam, thống nhất Tô quốc, vì sự 
nghiệp cách mạng của nhân dân thế 
giới và của cả loài người tiến bộ. 


* 


Đấu tranh tư tưởng chống địch là 
một mặt quan trọng của công tác chính 
trị tư tưởng. Nghị quyết q Về tình hình 
bà nhiệm Uụ mới”? của Trung ương 
Đăng tháng 10-1968 đã nhấn mạnh: 
« Phải rất coi trọng việc đầy mạnh đâu 
tranh với địch trên mặt trận chính trị 
tư tưởng, kiên quyết đánh bại mọi 
thủ đoạn chiến tranh tầm lý của địch a. 
Đề xâm lược nước ta, nô dịch nhân 
đân ta, đế quốc Mỹ không chỉ dùng 
đội quàn viên chinh gòm hơn nửa 
triệu tên của Àlÿ mà còn dùng bộ máy 
chiến tranh tâm lý đồ sộ với những 
phương tiện hiện đại nhất. Chống 
chiến tranh tâm lý của địch là mội 
mặt không thề thiếu của cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cửu nước của nhân 
đân ta, 


Trong cuộc đấu tranh tư tưởng 
chống địch chúng ta chĩa mũi nhọn 
vào chỗ yếu cơ bản của địch là tính 


29 


chất phi nhĩ. của cuộc chión tranh 
của Mỹ. Chúng ta đã làm rõ chính 
sách và hành động của Mỹ là xâm 
lượ:, vx ngụy quyền miền Nam là 
tay sai của Mỹ. Chúng ta đã làm rõ 
chính đế quốc Mỹ và tay sai đã phá 
hoại lliệp nghị Giơ-nc-vơ năm 1954 và 
Hiệp định Pa-=ri păm 19753. Chúng ta đã 
làm rô cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước của nhân dân ta là chính 
nghĩa, chúng ta vì độc lập dân tộc và 
hòa bình mà phải chống Mỹ. 


Phối hợp với đấu tranh quân sự và 
đấu tranh chỉnh trị, cuộc đầu tranh 
tư tưởng chống địch đã góp phần đẻ 
bẹp chỉ xam lược của Mỹ. Nó đã chỉ 
rõ thế tất thắng của ta và khẳng định 
Mỹ và tay sai nhất định sẽ thất bại. 
Phát huy thắng lợi của quân và dân 
ta trong các trận Ấp bắc, Bình giã, 
Núi Thành, Vạn tưởng, Tết Mậu Thân, 
Đường 9 — Nam Lào, các chiến công 


hạ máy bay bắt giặc lái ÀÍÿ trên miền- 


Bắc.... cuộc đấu tranh tư trởng của ta 
đã góp phần làm cho ý chí chiến 
thắng của Mỹ ngày càng tan rã. Trong 
hàng ngũ quân đội Mỹ và quân đội 
đánh thuê và chính quyền tay sai, tư 
tưởng thất bại chủ nghĩa ngày càng 
lan rộng: 


Do tính chất phí nghĩa của cuộc 
chiến tranh xâm lược, cho nên quân 
đội viễn chính Mỹ chiến đấu không có 
lý tướng, tỉnh thần chiến đấu thấp 
kém. Trên chiến trưởng miền Nam 
nước ta quản đội hiện đại của để quốc 
M? buộc phải chiến đấu trong những 
điều kiện rất khó khăn, gian khô, 
không thích hợp với chúng. Do đó 
tính thần chiến đấu của chúng càng 
sút kém. Bị các lực lượng vũ trang 
của ta giáng cho những đòn đau, 
chứng cảng thêm hoang mang. Công 
tác tuyên truyền của ta bồi thêm 
những đòn tiến công tư tưởng khiến 
cho tình thần chiếu đấu của chúng 
càng thêm sa sút, Ý chỉ xâm lược của 
để quốc Mỹ bị lung :ay. 
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Công tác chính trị tư tưởng của ta 
đã tham gia tích cực vào công tác vận 
động ngụy quân. Trong kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước, Đảng ta rất coi 
trọng công tác binh vận. Đồng chí Lẻ 
Duần đã nói: « Làm tan rä lực lượng 
quân sự địch là rất quan trọng và cấp 
bách. Phải có một phong trào quần 
chúng làm binh vận thật rộng rãi và 
mạnh mẽ ®, Đồng chí còn nói : ®“ Thắng 
địch bằng công tác bình vận cũng 
quan trọng như thắng địch bằng 
tác chiến». (Thư ào Nam, ngày 
13-8-1872). 


Chúng ta thường xuyên làm công 
tác tuyên truyền vận động bình lính 
địch. Công tác bình vận được kết hợp 
chặt chẽ với đấu tranh chính trị và 
đấu tranh vũ trang. Chúng ta tố cáo 
mạnh mẽ âm mưu và tội ác của Mỹ 
ngụy, đập tan những luận điệu lửa 
bịp xảo trá của chúng. làm cho binh 
lính trong hàng ngũ địch căn: thù Mỹ — 
ngụy. Chúng ta làm cho bình sĩ ngụy 
quân và nhân viên ngụy quyền hiều 
rõ chỉnh sách đại đoàn kết và hòa hợp 
đân tộc của ta. Chúng ta làm cho họ 
thấy rõ nỗi nhục của cuộc đời nô lệ, 
thấy rõ nỗi đau khô của nhân dân ta 
là do Mỹ—ngụy gây ra, thấy rõ phải 
chống Mỹ và tay sai thì nước ta mới 
độc lập, dân ta mới tự do và hạnh 
phúc. Qua làn sóng điện, tiếng nói 
chỉnh nghĩa của ta đã vào tận buồng 
ngủ của binh sĩ ngụy quân và nhân 
viên ngụy quyền đánh thức tỉnh thần 


-yêun nước của họ. 


Ta càng thắng to, địch càng thua 
nặng, tỉnh thần binh lính, sĩ quan 
quân đội ngụy càng sa sút, chúng ta 
càng đầy mạnh công tác binh vận làm 
tan rä hàng ngũ địch. Nêu khầu 
hiệu đòi hòa bình, chống bắt lính. 
đôn quân, chúng ta đã mở những 
chiến dịch tuyên truyền, vận đông các 
gia đình có người thân trong các tồ 
chức vũ trang, nửa vũ trang của địch, 
gày thành những đợt đấu tranh công 
khai, quy mô lớn, chống bắt lính, 


đôn quân, đòi chồng con bỏ ngũ trở 
về đỏi trả súng không đi chiến 
đấu, v.v. Chúng ta còn (tồ chức cho 
cha mẹ, vợ con binh lính đi vận động 
binh sĩ địch tại ngũ. Chúng ta đặc 
biệt coi trọng việc tuyên truyền giáo 
dục thanh niên; nhiều thanh niên 
được giác ngộ cách mạng khi bị địch 
bắt đi lính đã trở thành phần tử tích 
cực của ta trong hàng ngũ địch. 


Đế quốc Mỹ và tay sai dùng chiêu 
bài «ủng hộ quốc gia, bài trừ cộng 
sản ®*, đề chia rẽ các gia đình, gây 
hận thù trong làng xóm, đầy một số 
người đi vào con đường tội lỗi. Chúng 
ta chủ trương đoàn kết, huy động tất 
cả mọi người có thề huy động được 
vào cuộc kháng chiến chống Mỹ. Bất 
cứ ai bỏ hàng ngũ địch, trở về với 
nhân đân đều được đối xử khoan 
hồng. Chúng ta thi hành đúng chính 
sách 10 điềm đối với binh sĩ ngụy. 


Công tác chính trị tư tưởng của ta 
còn nói rõ chính sách của ta đối với 
binh sĩ ngụy quân và nhân viên ngụy 
quyền sau khi chiến tranh kết thúc đề 
cho họ yên tâm. Đồng chí Tồng bí 
thư Lê Duâần đã nói : * Sau giải phóng, 
chúng ta kêu gẹi đoàn kết, lôi kéo 
những người làm lạc trở về với bà 
con, làng nước, với TÔ quốc, nhân 
đân. Hòa hợp dân tộc cũng là hòa hợp 
trong từng gia đình, từng thôn xóm, 
làm cho gia đình được đoàn tụ. thôn 
xóm được hòa thuận yên vui ». Đồng 
chí côn nói thêm: «Theo tỉnh thần 
hòa hợp dân tộc, cách mạng chủ 
trương “đại xá ? đối với những người 
đã tham gia các tồ chức chỉnh trị 
hoặc vũ Irang của địch. Tất cả những 
ai thấy được tội lỗi, đoạn tuyệt với 
quá khứ, quay về đưởng lẽ phải, đều 
có chỗ đứng trong lòng dân tộc s. 
(Thư ào Nam, tháng 8-1972). 


Bằng báo chí, đài phát thanh, chúng 
ta nói rõ chúng ta líy nhân nghĩa đề 
cẩm hóu, lấy khoan hồng đề đối xử, 
tuyệt đối không báo oán trả thù. Báo, 


đài của ta tố cáo (ội ác, vạch trần âm - 


mưu, thủ đoạn chia rẽ thâm độc của 
Mỹ ngụy, song không gây căm: thù 
đối với người ở lại với cách mạng, 
quay về với nhân dân, mà chĩa mũi 
nhọn vào bọn tội phạm chính là đế 
quốc Mỹ và tay sai đầu số. Chúng 
ta khêu gợi lòng yêu nước, vun đắp 
tỉnh nghĩa đồng bào, tình nghĩa quê 
hương làng xóm. Chúng ta chủ trương 
khuyến khích mọi người đoàn kết, 
thương yêu đùm bọc nhau, xóa lỗ 
tị hiềm, thù oán do đế quốc Mỹ và 
tay sai gày ra, hăng hái tham gia sự 
nghiệp giải phóng và bảo vệ Tô quốc, 
xảy dựng cuộc sống mới hỏa bình, tự 
do, ấm no, hạnh phúc, 


* 


Những kinh nghiệm về công tác 
chính trị, tư tưởng trong cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước rất phong 
phú và quý báu. Nắm vững đường lối 
của Đảng, bám sát sự chỉ đạo chiến 
lược của Trung ương Đảng, công tác . 
chính trị tư tưởng luôn luôn ở tư thế 
cách mạng tiến công, giáo dục các 
tầng lớp nhàn dân về tỉnh thần yêu 
nước và căm thù sâu sắc đối vói quân 
giặc, làm cho cán bộ, đẳng viên và 
nhân đân hiều rõ đường lối của Đẳng, 
đoàn kết triệu người như một, ra sức 
chấp hành đường lối đó, kiên quyết 
chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn. 


Ngày nay, chúng ta đang thực hiện 
hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ vững chắc TŠ quốc xã hội chủ 
nghĩa. Những kinh nghiệm về công 
tác chính trị tư tưởng trong kháng 
chiến chống Mỹ có thề giúp Ích cho 
việc tiến hành công tác chính trị và 
tư tưởng của chúng (a hiện nay. Chúng 
(la phải rút ra từ công tác chính trị 
tư tưởng trong kháng chiến chống 


(Xem liếp trang 16) 


sÌ 


VŨ QUANG 


PHONG TRẢO ĐẤU TRANH VÌ DÂN SINH, DẪN CHỦ VÀ HÒA 
BÌNH (ỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN CÁC NƯỚC TƯ BẤN HIỆN NAY 


GÀY 1-5-1986, giai cấp công nhân 
và nhàn đân lao động toàn thế 
giới kỷ niệm ngày Quốc tế lao 

động, ngày mà cách dày 100 năm 
được đánh đấu bằng những dòng máu 
của công nhân ÀXlÿ đồ xuống đường 
phố Si-ca-gô đề đòi thực hiện ngày 
làm 8 giờ. Ngày này hằng năm, những 
là cờ:đỏ pháp phới trên hành tỉnh 
nhắc nhở chúng la về lịch sử đấu 
tranh làu dài và anh đũng với những 
chiến công vẻ vang của hàng chục 
triệu quần chúng công nhân các nước. 
Những lá cở ấy vẫy gọi tiếp tục đấu 
tranh đề giải phóng lao động, giải 
phóng nhân loại khỏi mọi áp bức và 
bất công. Ngày này, những lá cờ ấy 
nhắc nhở mọi người chớ quên rằng 
tại một bộ phận của hành tỉnh chúng 
ta, giai cấp những người lao động 
van đang từng ngày từng giờ đương 
đầu một cách quyết liệt với các chính 
sách bóc lột, đàn áp tàn bạo của chủ 
tư bản và giai cấp cầm quyền. 


* 


Sau chiến tranh thế giới thứ hai, 
cảnh tiêu điều và thất nghiệp hàng 
loạt bao trùm khắp nơi. Quản chúng 
lao động đưới chế độ tư bản hết sức 
căm ghét các tỒồ chức tư bản độc 
quyền, những tô chức đã nuôi dưỡng 
và che chở cho chủ nghĩa quốc xã, 
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tỉ thủ của hòa bình, cội nguồn của 
sự kiệt quệ của nên kinh tế các nước 
tư bản và toàn thế giới. Trước sức 
ép của phong trào công nhân, giới 
chủ buộc phải thỉ hành nhiều biện 
pháp đề báo đảm mức sống tối thiêu 
của người lao động, phải thực hiện 
một số chính sách về bảo hiềm xã hội. 
Các nhà tư bản buộc phải rút vẻ thế 
phòng ngự. Có thề nói trong nhiều 
chục năm sau chiến tranh, đi đôi với 
sự phòồn vinh tạm thời về kinh tế Ở 
các nước tư bản, phong trào công 
nhân đã giành được những thắng lợi 
to lớn trong cuộc đấu tranh chống tư 
bản, bảo vệ quyền lợi người lao 
động. Chính trong khung cảnh đó mà 
bọn cải lương đã vội đưa ra những 
lý luận nhằm bảo vệ chủ nghĩa tư 
bản, nào là tư bản và lao động “hợp 
tác», «chủ nghĩa tư bản nhân đản», 
«Nhà nước phúc lợi chung”, nào là 
chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã 
hội đã *Shội tụ» lại ròi.. Ngay gân 
đây, lãnh tụ các đẳng xã hội dân chủ 
cầm quyền ở Cộng hòa liên bang Đức, 
Áo... côn vênh vang tuyên bố rằng 
đất nước họ — nơi mà chủ nghĩa tư 
bản ăn sâu bám rễ suốt mấy thế kỷ 
nay — nay đã trở thành nuớc X*xã hội 
chủ nghĩa ». Điều đó, đối với giai cắp 
công nhân, thật là kỳ quái. Thực tế 
như thế nào ? Tại các nước nỏi trên 
cũng như ở tất cả các nước tư bản 
chủ nghĩa đang điển ra những mâu 
thuần gay gắt giữa lao động và tư 


bản, giữa người bị bóc lột và kẻ bóe 
lột, những hiện tượng phản hóa giai 
cắp một cách phô biến và sự bản 
cùng hóa của người vô sản. Những 
thực tế đó đã bác bỏ những luận điệu 
đói trá nói trên. 

Chủ nghĩa tư bản hiện đại khác xa 
với chủ nghĩa tư bản thời kỳ giữa 
thế ký 20. Khác như thế nào? Chủ 
yêu dó là sự phát triền mạnh của chủ 
nghĩa tư bản độc quyền Nhà nước. 
Sức mạnh của tư bản độc quyên và 
quyền lực của Nhà nước tư sẵn câu 
kết với nhau trong một cơ chế thống 
nhất. Mục tiêu của chúng là hạn chế 
và đạp tắt phong trào đấu tranh của 
giai cấp công nhân, xóa bỏ những 
thành quả xã hội mà quần chúng lao 
động đã giành được qua nhiều năm 
đấu tranh liên tục và gian khô. Diều 
này gây ra sức ép mạnh mẽ chưa 
từng có đối với cuộc đấu tranh của 
giai cấp công nhân nhàm bảo vệ 
cuộc sóng của mình, khiến cho mâu 
thuần giữa kẻ bóc lột và người bị 
bóc lót ngày càng gay gắt. Đồng thời 
xu hướng quốc tế hóa ngày càng tăng 
trong hệ thống tư bản đọc quyên Nhà 
nước, sự liên kết quốc tế của bọn tư 
bàn độc quyền ngày càng phát triền, 


tích tụ và tập trung tư bản diễn ra: 


trên pham ví nhiều nước, biến thế 
giới tư bản chủ nghĩa thành một 
công xưởng của chủ nghĩa đế quốc mà 
các công ty xuyên quốc gia là đại 
điện. Tịnh bình đó cho phép chủ 
nghĩa để quốc vạch ra chiến lược 
chung vẽ kinh tế, chính trị, xã hội 
nhằm tìm kiểm lợi nhuận tối đa đưới 
hình thức tính vi được che đậy đề 
che mắt người lao động, chia rẽ và 
đối lập công nhân nước này và nước 
khác. Hơn bao giở hết, thực tiến 
đang chứng thực hùng hòn điều 
khẩn định sau đây của Mác: Tư bản 
là một lực lượng quốc tế. Vì vậy, vô 
sản cũng phải là một lực lượng 
quốc tế. ` - _ 

Chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa 
thực đàn mới thông qua các công ty 


xuyên quốc gia đề đầy mạnh việc bòn 
rút lợi nhuận ở các nước đang phát 
triền. Chúng trả lương cho công nhân 
các nước đang phát triền ít hơn 2 lản 
so với công nhân trong nước chúng. 
Các công ty lớn của Àfÿ đang sử dụng 
lao động của các nước nghèo đề khỏi 
phải trả mức lương cao hơn cho công 
nhàn Afÿ. Nhờ có được siêu !ơi nhuận 
bằng cách đó mà nhiều chủ tư bản 
lũng đoạn có thê chịu đựng được các 
cuộc bãi công kéo dài hảng tháng, 
hằng năm của hàng nghìn công nhân. 
Thế giới hiện đại đang phải chứng 
kiến một nghịch cảnh là trong khi 
hàng triệu công nhân các nước đang 
phát triền nai lưng làm việc suốt 
ngày đề nhận đồng lương rẻ mạt thì 
hàng triệu công nhân các nước tư 
bản phát triền nhất bị sa thải và thất 
nghiệp kéo dài. Chưa bao giờ chủ 
nghĩa tư bản lại hút máu người lao 
động ở trong nước và ở ngoài nước một 
cách tính vi và tàn khốc như vậy hệt 
như con đỉa hút máu bằng hai vòi mà 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mô tả cách 
đây nhiều chục năm. Chưa bao giờ 
giai cấp công nhân trong thế giới tư 
bản chủ nghĩa, kề cả các nước phát 
triên và đang phát triền lại phải 
đương đầu một cách khốc liệt với 
những cuộc tiến công tàn bạo của các 
công ty xuyên quốc gia như hiện nay, 


Một đặc điềm lớn của chủ nghĩa 
tư bản hiện đại là chúng ra sức sử 
dụng những thành tựu của cách mạng 
khoa học và kỹ thuật đề phát triền 
lực lượng sản xuất lên mức rất cao, 
Sức mạnh to lớn chưa tùng có của 
khoa học kỹ thuật năm trong tay chủ 
nghĩa tư bản đọc quyên Nhà nước đã 
biến thành công cụ hoàn toàn vị ký. 
Nó sử dụng những thành tựu mới 
nhất của nền văn minh đề phục vụ 
lợi ích giai cấp của nó, bảo vệ sự sống 
còn của chủ nghĩa tư bản. 


Thực tiến cho thấy việc ứng dụng 
kỹ thuật mới cho phép phát triền 
những ngành kinh tế ít tốn lao dòng 
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phát và giảm nhẹ nhu cầu về nhân 
lực. Nhưng đưới chế độ tư bản chủ 
nghĩa, cuôc cách mạng khoa học, kỹ 
thuật gây ra những hậu quả xã hội 
nghiêm trọng. Hàng triệu người lao 
động bị đuôi ra khỏi nhà máy, bị 
thiếu thốn về vật chất. Nạn thất 
nghiệp trở thành căn bệnh kinh niên, 
dù cho cục điện kinh tế tư bắn chủ 
nghĩa có thay đồi như thế nào. Các tồ 
chức độc quyền và những tên dày tớ 
của chúng trên lĩnh vực tư tưởng 
luôn luôn lừa đối quần chúng lao 
động. Chúng lừa bịp công nhân rằng 
_ việc gì mà phải sợ khoa học kỹ thuật! 
Nhưng cho đến nay, tất cả những 
tến bộ về kỹ thuật và công nghệ sản 
xuất điễn ra dưới chủ nghĩa tư bản 
đều làm tăng thêm nạn thất nghiệp 
không chỉ của công nhân công nghiệp 
mà cả hàng ngũ * những người áo cồ 
trắng °*, tức là các kỹ thuật viên và 
tao động trí óc trong kinh tế. Tại sao 
trong những chục năm cuối thế kỷ 20, 
công nhân dưới chế độ tư bản chủ 
nghĩa lại vẫn là nạn nhân của tiến 
bộ kỹ thuật, của những máy móc ngày 
càng hiện đại? Tại sao chủ nghĩa tư 


bản rốt cuộc vẫn không thê sử dụng - 


khoa học và kỹ thuật đề mang lại 
phúc lợi cho quần chúng lao động như 
chúng luôn miệng rêu rao? Tại sao 
quyền được lao động của hàng triệu 
con người lại bị tước đoạt? Chủ 
nghĩa tư bản không bao giờ trả lời 
được những câu hỏi ló một cách đúng 
đắn. Tất cả đều ở chỗ quy luật giá 


trị thặng đư — chạy theo lợi nhuận: 


đang ngự trị trong nền kinh tế tư bản 
chủ nghĩa. Ở tất cả các nước tư bản 
tiên tiến nhất đều có biện tượng kỷ 
lạ là đang diễn ra sự cạnh tranh giữa 
người máy, công nghệ hiện đại và 
người luo động. Giai cấp công nhân 
đang phải đương đâu với một tỉnh 
thế mới. Họ phải đấu tranh mạnh mẽ 
đề buộc chủ xí nghiệp trong khi 
ứng dụng kỹ thuật mới, không được 
sa thải công nhân, mà phải giữ 
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nguyên chỗ làm việc và cải thiện điều 
kiện lao động cho họ. 


Theo những dự báo khoa học, 
trong những chục năm tới, cách mạng 
khoa học và 'kỹ thuật còn phái triều 
mạnh mẽ, kỹ thuật và thiết bị sẵn 
xuất còn được đồi mới chưa từng 
thấy. Nhưng dưới chủ nghĩa tư bản, 
sở hữu tư nhân còn thống trị, nguồn 
gốc của mọi tai họa văn còn nguyên 
vẹn, cách mạng khoa học và kỹ thuật 
chưa thề chấm dứt được khủng hoảng 
kinh tế và nạn thất nghiệp, chưa thề 
phục vụ lợi ích toàn xã hội. Giai cắp 
công nhân còn phải tiếp tục giương 
cao ngọn cờ đấu tranh chống tư bản, 
chống thất nghiệp, đòi giảm giờ làm 
và đòi được hưởng những thành quả 
của tiến bộ khoa học và kỹ thuật, 


Một đặc điềm nổi bật của thế giới 
tư bản chủ nghĩa hiện đại là sự hoạt 
động điên cuồng của các tồ hợp công 
nghiệp — quân sự. Các tập đoàn tư 
bản độc quyền chuyên sản xuất vũ 
khí, bọn tướng lĩnh trùm chiến tranh, 
các tập đoàn quan liêu Nhà nước tư 
bẳn, bộ máy tư tưởng và các cơ quan 
chuyên nghiên cửu về chiến tranh của 
chúng, tất cả những cái đó tập hợp 
lại thành cái gọi là tồ hợp công 
nghiệp — quân sự, kẻ truyền bá và 
thực hiện đắc lực nhất chính sách 
chạy đua vũ trang và chuẩn bị chiến 
tranh một cách phiêu lưu và điện 
cuồng. Việc sản xuất vũ khí và chạy 
dua vũ trang hạt nhân, quân sự hóa 
vũ trụ đem lại những lợi nhuận 
không lồ cho các tập đoàn tư bản độc 
quyền, trong khi những chỉ phí quân 
sự to lớn đó lại là những gánh nặng 
đè lên vai giai cấp công nhân và nhân 
đân lao động. Sự cấu kết đầy tội ác 
giữa các tập đoàn sản xuất vũ khí 
giết người với chính quyền Nhà nước 
đế quốc là chỗ dựa của bọn phản 
động cực đoan của chủ nghĩa quân 
phi¿t và chủ nghĩa phát xít mới, nguồn 
gốc thưởng xuyên tạo ra nguy cơ 
chiến tranh, gây ra sự đảo lộn và vô 


vàn khó khăn trong đời sống người 
lao động. 


Trong chạy đua vũ trang và 
trong chiến tranh, người lao động 
không được lợi gì, ngược lại, họ 
bị thiệt hại nhiều nhất. Việc tăng 
cường quân sự ngốn mất nhũng của 
cải to lớn mà lẽ ra có thề dùng đề 
làm cho hàng trăm triệu người lao 
động thoát khỏi nạn đói kinh niên, 
nạn thất nghiệp triền miên, bệnh tật, 
mù chữ, nạn ô nhiềm môi trưởng 
sống... Trung bình, cùng một khoản 


đầu tư như nhau, nếu bồ vào kinh tế. 


quan sự chỉ bảo đảm một số lượng 
chỗ làm việc ít hơn 3 — 4 lần so với 
bỏ vào kinh tế dân sự. Riêng ở Mỹ, 
giá trị những tài nguyên bị ngân sách 
quân sự ngón đi hằng năm nếu được 
dùng vào nhu cầu hòa bìph sẽ có khả 
năng tạo ra Í0 triệu chỗ làm việc, tức 
là ba lần nhiều hơn số việc làm được 
tạo ra trong khuôn khồ sản xuất 
quân sự. Tại các nước đế quốc chủ 
nghĩa, trước hết là ở Mỹ, đề phục vụ 
chính sách quân phiệt, chính quyền 
Nhà nước đã cắt giảm hàng loạt các 
khoản chỉ phí về phúc lợi, thu hẹp 
hệ thống bảo hiềm xã hội, kìm hăm 
việc tăng lương của người lao động. 
Đi đôi với những việc đó là sự xuất 
hiện những kẽ thù nguy hiềm nhất 
của phong trào công nhản như chủ 
nghĩa phát xít mới, chủ nghĩa sô vanh, 
chủ nghĩa chống cộng. Những thế lực 
đó hết sức ủng hộ và gắn bó với 
chỉnh sách quân phiệt của chủ nghĩa 
đế quốc. Toàn bộ tình hình nói trên 
đang đặt giai cấp công nhân trước 
một nhiệm vụ cấp bách là đấu tranh 
kiên quyết nhất chống chạy đua vũ 
trang, bảo vệ hỏa bình. 


Các tập đoàn tư bản quân phiệt 
cùng với những đại diện của chúng 
đang đưa ra các luận điệu đú kiều 
đề lửa bịp người lao động. Chúng nói 
bửa rằng sản xuất quân sự là nhân tố 
cần thiết đề ön định kinh tế và bảo 
đắm đời sống. Bộ máy tuyên truyền 


quân phiệt tìm cách đầu độc những 
người lao động bằng những tư tưởng 
chống hòa bình, chống việc chuyền 
kinh tế quân sự sang quÿ đạc hòa bình,. 
Những người cộng sản, những chiến sĩ 
tiên phong của giai cấp công nhân đang 
hoạt động không mệt mỏi đề làm cho 
những người lao động thấy rõ rằng 
chạy đua vũ trang và sản xuất quâu 
sự gắn liền với thất nghiệp, với giảm 
việc làm, giảm tiền lương, giảm phúc 
lợi xi hội; gắn liền với những đe 
đọa nghiêm trọng nhất đối với quyền 
lợi cơ bản của người lao động. 


Xu thể quốc tế hóa tt bản độc quuền 
Nhà nước, sự phải triền mạnh mẽ như 
pũ bäo của liến bộ khoa học 0à kỹ thuật, 
chiêu hưởng quân sự hóa nền kinh tế 
ngà cả+g tăng, tắt cả những điều đó 
diễn ra trcng bối cảnh gay gắt của các 
cuộc khủng hoảng uốn có của chủ nghĩa 
tr bản, khiến cho máu thuẫn đối 
khủng giữa lao động oà tư bản, giữa 
Tñ hội 0à độc quuền ngàu cảng thêm 
sâu sắc. Những cuộc khủng hoảng đó — 
tông khủng hoảng, khủng hoảng cơ 
cấu và khủng hoảng chu kỳ —đan chéo 
nhau, lồng quyện vào nhau, gây nên 
những thiệt hại to lớn chưa tửng cỏ 
cho lợi ích của người lao động. 


Cuộc khủng hoảng kinh tế 1974 — 1975 
là giai đoạn đình đốn nghiềm trọng 
nhất sau chiến tranh Việt nam. Nó 
bùng nồ ở Mỹ và bao trùm toàn bộ 
thế giới tư bản chủ nghĩa. Cuộc thủng 
hoảng 1980 — 1982 là đợt suy thoái 
nặng nề nhất kề từ sau chiến tranh 
thế giới thứ hai. Sự giảm sút nghiêm 
trọng của tất cả các ngành kinh tế đã 
đưa số người thất nghiệp tăng lèn 
chưa từng có. Cho đến năm 1985, số 
người thất nghiệp có đăng ký chỉnh 
thức trong 241 nước thuộc OECD vẫn 
còn trên 30 triệu. Ở Mỹ. năm 1985 bát 
đầu đợt suy thoái mới, số qgười thất 
nghiệp toàn phần và từng phần lên 
tới trên 14 triệu. Chỉ trong 2 năm, do 
chính sách sa thải và đóng cửa xí 
nghiệp, các chủ công ty tư bán Àfÿ di 
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nghiễm nhiên tước đoạt của giai cấp 
công nhân 200 tỷ đô la. Trong năm 
đàảu của nhiệm kỳ tông thống đầu 
tiên, Ri-gàn đã cắt giản 100 tỷ đô la 
các khoản chỉ cho chương trình xã 
hội, làm giảm mức sống của người 
lao động. Đó là những dòn đánh rất 
mạnh vào đời sống công nhàn Mỹ. 


Trong khung cảnh trên, phong trào 
đấu tranh của giai cáp công nhàn Đã 
quần chúng lao động không ngừng 
dùng lên. Họ đòi dân sinh dân chủ, 
đòi việc làm, đòi cải thiện đòi sống, 
đi không được cát giảm phúc lợi, 
chống tăng ngân sách quân sự, chạy 
đua vũ trang — chống sa thải công 
nhân, chống thất nghiệp. Hàng trám 
cuộc bãi công đã liên tục điện ra Ở 
tắt cÃ các nước tư bản chủ nghĩa. 
Trong đó tiêu biêu nhất là các cuộc 
bãi -công có hàng triệu người tham 
ưia hồi tháng 2-1985 ở I-ta-li-a, tháng 
6-1985 ở Bồ đào nha, tháng 7-1959 Ở 
Tây bạn nha... Đó là những đợt đấu 
tranh lớn của giai cắp công nhân các 
nước tư bản chủ nghĩa trong nhiều 
chục năm qua. Tại ÀÍÿ, từ đầu những 
nĩm 8U đến nay, công nhân liên tục 
đấu tranh chống cuộc tiến công của 
giai cắp cầm quyền, Năm 1981 công 
nhân ở 80 số hầm mỏ của Anh đã 
bãi công chống chủ xí nghiệp sa thải 
20 nghìn thợ mỏ. Cuộc bãi công này 
của công nhân mỏ đã làm dấy lên một 
cao trào đoàn kết vô sản chưa từng 
thấy. Trong nước Anh, các tò chức 
công nhàn thuộc các ngành nghề khác 
nhau, các xu hướng chỉnh trị khác 
nhau, bao gồm cả Công đảng Anh, 
đều ủng hộ một cách thiết thực cuộc 
đấu tranh của công nhân mỏ. Các tồ 
che công đoàn của 50 nước trên thế 
giới đã giúp đỡ công nhân mỏ Anh 
vẻ vật chất và tài chính. 


Có thề khẳng định, đặc điềm nồi 
bạt của phong trào công nhân (rong 
những năm vừa qua không chỉ là nội 
dung đấu tranh ngày cảng sáu sắc mà 
hình thức đấu tranh cũng ngày càng 


Ko 


phong phú, như bãi công * cảnh cáảog,. 
bài công luân phiên ® (uản phiên 
tử nơi này, xí nghiệp này đến nơi 
khác, xí nghiệp khác), công nhàn 
xuống đường tuần hành phần đối, tồ 
chức ngày hành động toàn quốc, và 
cao hơn cả là chiếm xÍ nghiệp, phong 
tỏa xí nghiệp... Trong các hình thức 
nói trên, bäi công chống sa thải hàng 
loạt mà công nhân mỏ Ảnh tiến hành 
là hình thức phô biến nhất trong giai 
đoạn hiện nay. 


Bên cạnh những đồi thay về điều 
kiện lao động và đấu tranh, trong đội 
ngũ công nhân cũng có những hiện 
tượng mới. Đó là số lượng những 
người mặc cáo cô trắng ® (lao động 
không phải bằng chân tay) tăng lên 
và người mặc “áo cồ xanh ? (lao động 
chân tay) giản xuống. Đây là một xu 
hướng tất yếu phủ hợp với quá trình 
phát triền của hiện đại hóa sản xuất. 
(ƒ nước Anh, số lao động chân tay đã 
trở thành thiều số trong toàn bộ những 
người lao đọng. Tuy nhiên, trong 
quá trình đấu tranh chống tư bản, bộ 
phân người lao động chân tay có 
truyền thống hơn, có tỉnh thần kiên 
quyết hơn và ý thức đoàn kết giai 
cắp hơn. Tình hình này đặt ra một 
vấn đề mới là phải đoàn kết được 
hai bộ phận người lao động nói trên 
trong một mặt trận chung chống bóc 
lột. Đây là vấn đề quan trọng cấp 
bách trong phong trào công nhân và 
trong hoạt động của các tô chức công 
đoàn hiện nay. 


Đội ngũ công nhân thế giới ngày 
nay không chỉ bó hẹp ở các nước tư 
bản phát triền mà đang tăng lên mạnh 
mẽ Ởở các nước đang phát triền. Tại 
các nước đang phát triền đi theo con 
đường tư bản chủ nghĩa, giai cấp công 
nhân tuy còn non trẻ nhưng phát triền 
nhanh và dang xuất hiện trên vũ đài 
thế giới như một lực lượng rất quan 
trọng. Họ phải chống lại cả bọn tư 


(Xem tiếp trang 85) 


PHẠM THỂ DUYỆT 


GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM 
- QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI 


và nhân đân lao động Việt nam 

cùng với công nhân và lao động 
toàn thế giới long trọng kỷ niệm lần 
thứ 100 Ngày Quốc tế lao động. Cách 
đày đúng 100 năm, ngày 1-5-1866, đã 
nồ ra cuộc biều tình của 34 vạn công 
nhàn Mỹ đòi làm việc 8 giờ một ngày, 
mở đầu một thời kỷ đấu tranh oanh 
liệt của giai cấp công nhân toàn thế 
giới. Bốn năm sau, ngày 1-5-1890 một 
cuộc biều tình vĩ đại của giai cấp 
công nhân đã nồ ra cùng một lúc ở 
nhiều nước : Mỹ, Ca-na-đa, Pháp, 
Đức, Áo, Hung-ga-ri, Đan mạch. Bỉ, 
Thụy điền, Ru-ma-ni, Hà lan. Chính 
trong địp này, Phri-drích Ăng-ghen 
đä viết thêm vào lời tựa Tuyên nuôn 
của Đảng cộng sản những dòng đầy 
phân khởi: «... Ngày hôm nay; khi 
tôi viết những dòng này, giai cấp vô 
sản chàu Âu và châu Mỹ đang điềm 
lại lực lượng chiến dấu của mình... 
Cảnh tượng ngày hổm nay sẽ chỉ cho 
bọn tư bản và bọn địa chủ tất cả các 
nước thăy rằng những người vô sản 
tất cổ các nước đã thực sự đoàn kết 
với nhau » (1). 

- Vào thời kỷ này, giai cấp công nhân 
Việt nam vừa mới ca đời. Đó là kết 
quả của việc thực dân Pháp khai 

trương các đồn điền. hầm mỏ, đường 
_ Sắ, các nhà máy cơ khi sửa chữa v.v. 

Những người nồng dâu từ nhiều vùng 
quê khác nhau bị phá sản, dất diu 
nhau vào đây để * bán thân đồi mấy 
đồng xu». Và từ đấy, họ trở thành 
người của giai cấp công nhân. 

Trong cuộc khai thác thứ nhất của 
tư bản Pháp (những năm cuối thế kỷ 


N I-5-I986, giai cấp công nhân 


XIX) giai cấp công nhân nước ta có 
chứng 5 vạn người, đến năm 1999, với 
cuộc khai thác thuộc địa thứ hai của 
thực dân Pháp, công nhân cả nước 
ta lên tới 22 vạn người. 


Như thế là giai cấp công nhân nước 
ta xuất hiện giữa lúc chủ nghĩa tư 
bản thế giới chuyền sang giai đoạn 
đế quốc chủ nghĩa, chủ nghĩa xã hội 
hiện thực bắt đầu xuất hiện, với sự 
ra đời của Liên xô vĩ đại, giai cấp 
công nhân trở thành trung tâm của 
thời đại. | 


Ngay từ lúc mới ra đời, giai cấp 
công nhàn Việt nam đã mang trong 
mình những phầm chất tốt đẹp của 
giai cap công nhân quốc tế. Đó là 
tính cách mạng triệt đề, tính tồ chức 
kỷ luật, và tỉnh thân quốc tế vô sản. 
Đồng thời, giai cấp công nhân nước 
ta cũng có những đặc điềm riêng: ra 
đời trước giai cấp tư sản trong nước, 
sớm được giác ngộ chủ nghĩa Mác — 
Lê-nin, sớm có một chỉnh đảng lãnh 
dạo, là giai cấp thuần nhất, không có 
tầng lớp công nhân quý tộc, không 
chịu ảnh hưởng chủ nghĩa cải lương, 
gắn bỏ mật thiết với nông dân và các 

*ftầng lớp nhân đân lao động khác. 
Điều đó đã cắt nghĩa vì sao giai cấp 
công nhân Việt nam luôn luôn có tình 
thần đấu tranh cách mạng triệt đề, 
luôn luôn †d lực lượng nòng cối uà đi 
đầu tIrong các cuộc đău tranh cách 
mạng. 

-Do bị áp bức, bóc lột nặng nề, lại 
mang trong mình đòng máu bất khuất 


(1) C Mác—Ph. Ăng -ghen : Tugên sếp. Nxb 
Sự thật, Hà nội, !980 tập Í, tr. 526. 


LYẾ 


của một dân tộc anh hùng, giai cấp 
công nhân nước 1a đã không ngưng 
đứng lên đấu tranh chống lại bọn chủ 
tham lam, độc ác. Đan đầu là những 
cuóc đấu tranh tự phát, riêng lẻ. Dần 
đần về sau là những phản ứng của 
tập thề công nhân chống lại bon cai 
ký, viết đơn đòi tăng lương, giảm 
giờ làm, chống cúp phạt, đánh đạp... 
Từ năm 1900, xuất hiện nhiều cuộc 
bãi công, tiêu biều là cuộc bãi công Ở 
hãng LUẾCI G-1909), cuộc đấu tranh 
của học sinh trưởng Bách nghệ và 
c¿ng nhân hãng Ba son năm 1912, có sự 
tham gia của đồng chí Tôn Đức Thắng. 


Những cuộc đấu tranh ấy đã mở 
đầu cho hàng loạt cuộc đấu tranh sau 
này và là cơ sở đề hình thành các tỒ 
chức quần chúng và tổ chức Đẳng 
trong gia. -⁄p côn;; nhân. 


Từ tự phát đến có ý thức, có tô 
chức, những cuộc đấu tranh của giai 
cấp công nhân ngày cảng phát triền 
và ngày càng thu được thắng lợi lơn, 
-_ đạn đến sự hình thành những mầm 
tống hoạt động của Công đoàn với 
các tò chức của thủy thủ, của công 
nhân các nhà mày, đồn điền, hầm 
mỏ. Đặc biệt là, khi ánh sáng Cách 
mạng Tháng Mươi Nga rọi vào Việt 
nam, thông qua nhà cách mạng vì đại 
Nguyễn Ái Quốc và với phong trào 
«VÔ sản hóa ® của các chiến sĩ cách 
mạng, với việc chuản bị thành lập 
Đảng cộng sản Đông dương, phong 
trào đầu tranh của giai cấp công nhân 
nước †a như được tiếp thêm Sức mạnh 
sàng dâng cao va mang chất lượng 
mới. Những người lao động trong các 
agàanh công nghiệp đần dân được tồ 
ehưức lại dưới các hình thức khác nhau 
như: liỏi ái hữu, Hội chơi họ, Hội 
may mặe, Hội cưới xin... Đây là cơ 
sở của các công hội bí mật sau này. 
Phong trào “vô sản hóa» đã đưa 
những chiến sĩ cách mạng theo chủ 
nghĩa Àlác — Lê-nin vào hoạt đọng 
trong công nhân vừa đề tự cải tạo 
mình, vừa đề tồ chức phong trào cách 
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mạng trong quần chúng công nhận ` 
Nhờ đó, ngày 28-7-1929 Tồng công hôi 
đổ bắc kỷ — tiền thân của tồ chức 
Công đoàn Việt nam ngày nay — ra 
đời. Tồ chức này phát triền nhanh 
chóng ở Hà nội, llải phỏng, Quảng 
ninh, Nam định, Vinh; Sài pòn—Cha 
lớn và ở nhiều đồn điền, hàm mỏ. 


Dưới sư lãnh đạo trực tiếp của 
Đăng, Công hội đồ hoạt động Iipày 
càng n;ạnh, phong trào đấu tranh của 
công nhân ở các hầm mỏ, đồn điền.” 
nhà máy trở thành cao trào. Nồi bãi 
trong thời kỷ này là, dưởi sự lãnh 
đạo của Đang, phong trào cách mạng 
của công nhân kết hợp với phong trvo 
đấu tranh của nông dàn, tạo thành 
một lực lượng cách mạng đân tộc. 
đản chủ to lớn, cùng hướng vào mớt 
mục tiên chung là chống đế quốc và 
phon¿ kiến; làm bùng lên ngọn lửa 
cách mạng sục sôi những năm 1930 - 
1951, mà đỉnh cao ¡a Xô viết Nghề 
tỉnh. Cao trào này cùng với các cuốc - 
đẫu tranh đỏi quyền tự đo lập nghiệp 
đoàn, quyền dân sinh dân chủ trong 
những năm 1956 — 1939, là những cua‹ 
diện tập cách mạng do Đẳng cộng sắt 
Đông dương lành đạo đề tịch cư- 
chuẩn bị cho tông khỏi nghĩa giànt 
chỉnh quyên tháng £ /943. 


Trong những ngày tông khởi nghĩa. 
khắp nơi công nhân sát cánh cùng 
nông dàn, giương cao cờ cách mạng 
đi đầu đoàn quân nồi dậy giành chinh 
quyen, tham gia xây dựng và bảo vệ- 
Nhà nươc dân chủ cộng hỏa trẻ tuồ. 
của mình. 


Chấn nằm khẳng chiến chống Pháp, 
công nhân ở chiến khu và vùng tự de 
ra sức sản xuất vũ khi, đạn dược 
phục vụ chiến trường, rên đúc nòng „. 
eđ\ cung cấp cho sản xuất nông nghiệp 
Công nhân ở vùng tạm bị địch chiếm 
đưới sự lãnh đạo của Đảng và công 
đoàn, bí mật, đũng cảm phá hoại kink - 
tế địch, làm thất bại ầm mưu gláy. 
chiến tranh nuôi chiến tranh s của 
giặc Pháp. Khi địch rút khỏi miễn 


Bắc, giai cấp công nhân là người bảo 
vệ thiết bị máy móc đề giao lại cho 
chính quyền cách mạng. 


Sáu năm 1951, đười ách kim 
sủa MỸ — ngụy. công nhàn miền Nann 
vẫn kiên cường đấu tranh đòi quyền 
đân sinh, dân chủ. Bằng nhiều hình 
thức, lúc công khai, lúc bí mật, kết 
hơp đấu tranh bất hợp pháp và đấu 
tranh hợp pháp, đấu tranh chính trị 
với đấu tranh vũ trang, công nhân đã 
kiên trì và đũng cảm chống địch, tạo 
nên sức mạnh tồng hợp, góp phần 
. ủng toàn quân và toàn dân ta làn 
phá sẲn mọi âm mưu chiến tranh của 
đế quốc Mỹ và tay sai. Trong cuộc 
tðng tiến công vì đại và nồi dậy đồng 
loạt mùa xuân 1975, công nhân miền 
Nam khắp nơi đã đứng lên giành 
quyền làm chủ, bảo vệ tài sản, tham 
gia xây dựng chính quyên mới, tích 
cực khôi phục và phát triền sàn xuất, 
giữ vững an nình chính trị, trật tự, 
an toàn xã hội. 


Ở miền Bắc, sau năm 1954 là thời 
ký phát triền rực rỡ của giai cấp 
công nhàn Việ! nam. Phực hiện dường 
tôi kinh tế của Đảng. hàng tràm công 
trưởng, nhà mây, nông trường mọc 
tên khắp nơi, Giai oấp công nhân lớn 
lên nhanh chóng, thật sự-trờ thành 
lực lượng tiên phong trong ba cuộc 
cách mạng, tham gia đắc lực vào công 
cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây 
dưng chủ nghĩa xã hội, góp phần 
sứng đáng hoàn thành thắng lợi các 
kế hoạch khôi phục và phát triền 
qinh tế, xây dựng và bảo vệ miền Bắc 
vững mạnh, chỉ viện đác lực cho 
miền Nam. Những năm đê quốc M£ 
điện cuồng đánh phá miền Bắc bằng 
không quân, giai cấp công nhàn đã 
cung toàn dân tỏ rõ ý chỉ kiên cường, 
thông mình. sáng tạo trên rnọi lĩnh 
vực sản xuất, giao thông, vận tật: 
tranh nguyện gia nhập quân chủ lực: 
tô cnức tự vệ chiến đấu... đề chi viên 
và chia lứa với miền Nam. 


Rkệep - 


Sau ngày đất nước hoàn toàn thống 
nhất, thực hiện đưởng lối phát triềỀn 
kinh tế — xã hội của Đảng. giai cấp 
công nhân cả nước đã cùng toàn đân 
ha sức khác phục khó khăn do 30 năm 
chiến tranh. đề lại, chịu đựng mọi hy 
sinh thiếu thốn đề xây dựng CƠ Sở VẬI 
chất — Kỳ thuật của chủ nghĩa xã hôi 
trên phạm vị cả nước, đồng thời làm 
trỏn nghĩa vu quốc tế đối với hai 
nước Lào va Cam-pu-cbhia anh em. 


Vai trỏ, sử mệnh lịch sử của giai 
cấp công nhèn Việt nam luôn tuôn gỗn 
bỚi 0di trỏ, sứ mênh lịch sử của giai 
cấp công nhân thế giới. Như chúng ta 
đã biết, một trong những tô chức đâu 
tranh đầu tiên của giai cấp công 
nhân Việt nam là tồ chức của những 
người thủy thủ trên eáe tàu buôn của 
tư bản Pháp, chạy trên các tuyến Sài 
gòn~llương cẳng ; Sài gòn~— Mác-xây ; 
đây là những thủy thủ xuất thân từ 
nhiều nước thuộc địa ở châu Á, châu 
Phí.. Tuy khác đân têc,-khác màu 
da, tiếng nói, nhưng họ cùng chung 
kiếp lầm than, nô lệ và cùng đứng 
lên chống lại bọn chủ giàu có tham 
lam. Và chính những người thủy thủ 
ấy đã củng đồng chí Tôn Đức Thắng 
kéo cơ ung hộ Cách mạng Tháng 
Mười Nga trên một chiếc tàu của để 
quốc Pháp. 


Cách mạng Tháng Mười Nga thanh 
công, Nhà nước của giai cấp công 
nhân và nhân dân lao động đầu tiên 
trên thế giới ra đời đã ảnh hưởng 
sâu sắc đến tư tưởng, tỉnh cảm của 
giai cấp công nhàn Việt nam non trẻ, 
Những năm ấy, mỗi lần ký niệm ngày 
lê, kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười, 
ở nhiều nơi trên nước ta xuất hiện 
truvền đơn ủng hộ Liên xô, ủng hộ 
Cách mạng Tháng Mười. Từ khi có 
Đăng lãnh đạo, nhất là từ sau khi có 
chính quyên, phong trào công nhân 


- nước ta càng gản bó với phong trảo 


công nhân thê giới. 


Trong kháng chiến chống Pháp và 
nhất là những thập kỹ gần đây. trong 
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công cuộc xây dựng chủ nghĩa xă hội. 
giai cấp công nhân Việt nam lại càng 


tÖ rõ là một bộ phận khăng khít của- 


giai cấp công nhân thế giới. Đặc biệt 
là, trona cuộc đấu tranh chống chủ 
nghĩa phát xít hồi chiến tranh thế 
giới thứ hai và chống dế quếc Mỹ 
chuẩn bị chiến tranh bằng vũ khí hạt 
nhân, bảo vệ hỏa bình thế giới, giai 
cặp công nhân Việt nam, bằng hành 
động cụ thề của mình, đã phối hợp 
chặt chẽ với giai cấp công nhàn các 
nước và các dân tộc bị áp bức, trong 
cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, độc 
lập đân tộc, đân chủ và tiến bộ xã hội... 
Tử nhiều năm nay, Tổng công đoàn 
Việt nam, tô chức rộng lớn nhất của 
giai cấp công nhân Việt nam là thành 
viên tích crưc của Liên biệp công đoản 
thế giới. 


* 


Lịch sử hình thành, phát triền của 
giai cấp công nhân Việt nam là lịch 
sử đấu tranh cách mạng ngoan cưởng: 
Giai cấp công nhân Việt nam còn rất 
non trẻ, với số lượng không nhiều, 
nhưng luôn đứng ở trung tâm các sự 
kiện lịch sử của dân tộc. Đó là giai 
cấp đại diện cho một phương thức sản 
xuät tiên tiến nhất và cùng với nông 
đân hợp thành đội quân chủ lực của 
cách mạng nước ta. Nó Kế thừa và 
phát huy truyền thống đấu tranh vẻ 
vang của đàn tộc Việt nam, 


Hiện nay, cả nước ta bước vào một 
cuộc chiến đấu mới, tiến hành cuộc 
cách mạng vĩ đại, sâu sắc và triệt đề 
nhất trong lịch sử: cách mạng xã hội 
chủ nghĩa trên quy mô cả nước. Chúng 
ta lại phải luôn luôn cảnh giác đối 
phó với chiến (ranh lấn chiếm biên 
giới và phá hoại nhiều mặt của bọn 
bành trướng bá quyền Trung quốc, 


bảo vệ Töỏ quốc xã hội chủ nghĩa. - 


Đồng thời, nghĩa vụ quốc tế của chúng 
ta cũng rất nặng nề. Giai cáp công 
nhân Việt nam luôn luôn đi đầu trong 
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việc thực biện những nhiệm vụ trọng 
đại ấy. 


Nói đến chủ nghĩa xã hội là phải 
nôi đến công nghiệp hóa. Công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ 
trung tâm trong suốt thời kỳ qut độ 
ở nước ta. Giai cấp công nhần là lực 
lượng quyết định việc thực hiện công 
nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Trong 
chặng đường đầu tiên của thời kỳ 
quá độ ở nước ta, phát triền sẵn xuất 
nông nghiệp là mặt trận hàng đầu. 
Giai cấp công nhân có nhiệm vụ quan 
trọng, thường xuyên là phải dãy lên. 
phong trào thi đua sẵn xuất, thực 
hành tiết kiệm, cải tiến kỹ thuật, 
tăng nàng suất lao động trong công 
nghiệp và phục vụ đắc lực sự nghiệp. 
phát triền nông nghiệp. 


Ngày nay giai cấp công nhân nước 
ta nắm trong tay những cơ sở vật 
chất kỹ thuật hiện đại nhất, mạnh mẽ 
nhất. Chỉ tính trong 10 năm gản đây, 
chúng ta đã xây dựng thêm hơn 300 
công trình trên hạn ngạch, tạo ra. 
những năng lực sẵn xuất mới đáng 
kề trong các ngành kinh tế then chốt 
như: điện, than, xỉ măng, cơ khí... 
Cũng trong thời gian ấy, vốn đầu tư 
cho công nghiệp chiếm tới 35 — 37X 
tồng số vốn đầu tư. Kết quả là tài sẵn 
cố định trong công nghiệp tăng 2,5. 
lần ; số lượng xỉ nghiệp quốc doanh 
tăng 1,4lšn; số lượng công nhân tăng: 
1,3 lần. Nhờ đó tốc độ sẵn xuất công 
nghiệp hằng năm tăng 8,1%. 


Giai cấp công nhân không chỉ trực 
tiếp tác động vào sản xuất công 
nghiệp, vào công tác nghiên cúu khoa 
học — kỹ thuật, mà cỏn trực tiếp tác 
động ngày càng sâu rộng vào mọi . 
ngành kinh lế khác, trước hết là nông 
nghiệp. Điều đó thề hiện ở việc tạo: 
ra hàng loạt giống cây, con mới; ở 
các khâu tưới tiêu, làm đất, địch vụ,. 
phản bón, phỏng trừ sâu bệnh v.v. 
Có thề nói, càng ngày hoạt động của 
giai cấp công nhân, của công nghiệp: 


càng thâm nhập mạnh mẽ hơn vào 
việc đưa năng suất cây trồng, eon vật 
nuôi lên cao, góp phần giải quyết 
vấn đề nóng bỏng của xä hội hiện nay 
.là lương thực và thực phầm. 

Tuy vậy, do hoàn cảnh ra đời và 
trưởng thành. giai cấp công nhân 
Việt nam có những nhược điềm như 
chưa có nhiều công nhân lâu đời, 
công nhân truyền thống; tỷ lệ thợ 
:bậc cao quá thấp ; những năm gần đây 
số lượng phát triền nhanh, nhưng do 
‹điều kiện và trình độ sẵn xuất công 
nghiệp của ta chưa cao, cho nên giai 
cấp công nhân còn mang nặng những 
-dấu vết của giai cấp nông đân; tác 
phong công nghiệp, tỉnh tồ chi kỷ 
luật côn kém. 

Nắm vững những đặc điềm ấy của 
giai cấp công nhân là điều hết sức 
cần thiết trong quá trỉnh tiến hành 
cách mạng xãä hội chủ nghĩa ở 
nước ta. 

Cần giáo dục, động viên anh chị 
-em công nhân phát huy cao độ truyền 
thống vẻ vang của giai cấp và dân 
tộc, đồng thời ra sức khắc phục những 
nhược điềm của mình, cố gắng vươn 
lên hoàn thành xuất sắc những nhiệm 
vụ trọng đại của giai cấp và dàn tộc. 
Trước mắt cần làm tốt mấy việc chủ 
"yếu sau đây: 

Một là, xây dựng đội ngũ giai cấp 
-công nhân ngày cảng lớn mạnh, cả 
về số lượng lẫn chất lượng. Đây là 
công việc thưởng xuyên, bao gồm 
xahiều mặt và phải do nhiều tô chức 
tử Đẳng, Nhà nước, đến các đoàn thà, 
-eùng làm. 


Bầng công tác giáo dục chính trị: 


tư tướng, giáo dục truyền thống kết 
hợp với các biện pháp quản lý, thực 
hiện tốt các chế độ, chính sách, cần 
'xây dựng cho công nhân lòng tự hào 
.giai cấp, tỉnh thần làm chủ tập thà, 
ý thức tồ chức kỷ luật. Tinh thần, ý 
thức ấy phải được biều hiện cụ thề ở 
tăng suất lao động cao, chất lượng và 
“hiệu quả công tác tốt, ở thái độ đấu 
ranh kiên Là Án chống những hiện 


tượng tiêu cực trong đơn vị và ngoài 
xã hội, xây dựng nếp làm việc khoa 
học, thái độ lao động tự giác, cần củ, 
sảng tạo. Chính đây là đạo đức, là 
lương tâm của người công nhân xã 
hội chủ nghĩa  _ 

Đi đôi với công tác giáo dục chính 
trị tư tưởng, phải từng bước xây dựng, 
đồi mới cơ chế quản lý kinh tế, bảo 
đảm quyền chủ động sẵn xuất kinh 
doanh của cơ sở, quyền làm chủ tập 
thề của quần chúng lao động, tiến 
hành sắp xếp lại sản xuất, tồ chức lại 
lao động, bão đắm cho mọi người đều 
có việc làm và làm việc có hiệu quả 
tốt, đạt năng suất cao. Đây không chỉ 
đơn thuần là vấn đề kinh tế, mà còn 
là vấn đề xã hội, đạo đức, là vấn đề 
xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân. 

Trong việc xây dựng đội ngũ. cần 
chú ý công tác đào tạo tay nghề cho 
công nhân, nhất là đối với lớp công 
nhân trẻ. Cho đến nay, mới có khoảng 
30 số công nhân trực tiếp sẵẳn xuất 
trong các ngành kinh tế công nghiệp 
được đào tạo qua các lớp chính quy. 
Điều đó hạn chế năng suất lao động, 
chất lượng sản phầm và hiệu quả 
kinh tế. Tình hình ấy đòi hồi từng cơ 
sở, từng ngành và trên phạm vi cả 
nước phải có kế hoạch bồ túc tay 
nghề cho lớp công nhân cũ, đào tạo 
một cách có hệ thống cho lớp công 
nhân trẻ, Có biện pháp cụ thề đào tạo, 
bồi dưỡng một đội ngũ công nhân 
giỏi, công nhân đầu đàn, công nhân 
truyền thống nhiều đời. Thực tế cho 
thấy, nhiều sản phầm nồi tiếng đã 
được tạo ra từ các nghề truyền thống 
như nghề đúc đồng, nghề dệt lụa, 
nghề gốm sứ... cho nên,: việc tạo lập 
truyền thống nghề nghiệp cần được 
đặt ra càng sớm. càng tốt. 

Hai là, trong tình hình tiền lương, 
giả cả hiện nay, vấn đề đời sống của 
công nhân viên chức cần được đặc 
biệt quan tâm. Cơ sở đề ồn định vật 
giá, đời sống là phát triên sản xuất. 
Do đó, như phần trên đã nói, phải 
nhanh chóng đồi mới cơ chế quản lý 


H 


kinh tế, sắp xếp lại sẵn xuất, tồ chức 
lai lao động, tỉnh giản bộ máy giản 
tiếp, bố bớt những khảu trung gian 
không cần thiết, giải quyết tốt số lao 
đụng dôi ra. trên cơ sở đớ phát triền 
sản xuất, đây mạnh các hình thức trả 
lượng khoản, lương sẵn phầm. Công 
đoàn phải cũng với các cơ quan Nhà 
D0ƯỚC tem Xết lại các chế đó, chính 
sách về tiên lương, giá cả. bảo hiềm 
xả hội và các chẽ đỏ phu cấp. trợ cấp 
khác theo hướng khuyên khích sản 
xuất, bảo đảm quyền lợi chính đáng 
của người lao động. Công đoàn phối 
hợp với chính quyền cùng cấp tao 
điều kiện cho cảng nhân viên chức 
lam tôi kình tế giá định đề giải quyết 
môi phân khó khăn trong sinh hoạt. 


Trong thơi gian qua. nhất là tư 
khí thức hiện Nghị quyết 8 của Trung 
ương Đẳng, mỘt số việc làm cụ thề 
về giá — lương - tiền co sai lầm 
khuyết điềm, đã ảnh hưởng xâu đến 
sản quật và đời sóng. Chúng ta cần 
hiến quyết va kịp thời sa chữa 
những sai lầm, khuyêt điềm đó đề 
đầy ¡anh sản xuất. ồn định và làm 
chủ thị trưởng, giá cá. ồn định đời 
sòng nhân dân lao đông, trước hét là 
công nhân viên chức và lực lượng vũ 
trang. Lê-nin đã từng dạy: ° Xhiệm 
0 đầu liên la phới cứu người lao động. 
(lực tượng 8ản riutãt hàng đầu của toàn 
tê nhân toa: !( công nhân. Íđ người 
3o động Nếu họ con thị chúng tạ sẽ 


dvữu vấn và khôi phục lại được 
LẬ† cử s (Ð). 
Ứa ta. đầy mạnh việc xây dựng 


Đang trong giai cấp công nhân và vận 
nhân tham gia xây dựng 
lang, Đây là một công tác lớn, hết 
sức quan trọng, cần tiên hành thường 
xuxên. Nhưng những năm gần đây, 
có lúc, eó nơi không quan tâm đầy 
đủ. [Hiện nay trong Đẳng ta tỷ lệ đẳng 
viên là công nhân mới chiếm trên 
đưới lUẤY, số cán bộ chủ chốt của 
Đang và Nhà nước xuất thân từ công 
nhan ở cúc cáp cũng không nhiều. 
Trong khi đó, có một số người trong 


!' On “Ông 
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lớp công nhân trẻ không tha thiết 
sinh hoạt đoàn thề, ngại gắn gũi đảng 
viên, thâm chí có người không muốn 
vào đẳng. 

Trong dịp chuẩần bị và tiên hành 
Đại hội đảng bô các cấp, cũng như 
chuẩn bị Đại hội toàn quốc thứ VI 
của Đăng, các cơ sở cân tò chức cho 
công nhân than: gia ý kiến vào các 
văn kiến Đại hỏi Đẳng, phê bình góp 
y` cho can bộ, đẳng viên, đồng thời 
giờt thiệu cho Đăng những công nhân 
ưu tú đề bồi dưỡng kết nạp vào 
Đẳng. Chúng tà hiều rằng Đẳng công 
sản la hát nhấn, là đôi tiên phong của 
g1 cấp công nhân Mảành đất phát 
triền Đăng trước hết phải la giải cấp 
công nháu và từ đó đào tạo cảo Đăng 
những căn bó ưu tú, eó phầm chất, có 
nàng lực. biết làm việc, suốt đời hy 
sinh vì sự nghiệp của Đẳng, của giai 
cập công nhân. 


Là 


truyền thông của giai cấp công 
nhân Việt nam rất oanh liệt và vẻ 
vang. Sử mênh của giai cấp công nhân 
Việt nam hẻi sứe quang vinh, tương 
lai của nÓ vô c0ng rực rỡ. Đó là điều 
hoàn toàn khách quan. Trong tịnh 
bình nền kinh tế của ta đang gặp 
nhiều khó khăn, nhiệm vụ của giai 


'€ắp công nhân hết sức nàng nề. Đề 


góp phần lâm chuyền biến tỉnh hình 
kinh tế - xã hội theo hướng xóa bỏ 
lỐI quản ly tập trùng quan liêu. bao 
cấp. chuyền hẳn sang hạch toán kinh 
t¿ và kinh doanh xà hội chủ nghĩa. 
mỖi công nhàn viên chức hãy vươn 
lên, xứng đáng với truyền thống của 
giai cấp mình. Tô chức công đoàn 
phải làm tròn nhiêm vụ là một tồ 
chức ròng lớn nhất, là trường học 
chủ nghĩa cộng sản, trường học quản 
lý kinh tế, quản lý Nhà nước của giai 
cấp công nhân Việt nam. 


(2).V.I. ILê~gin: Toản rệp, Nxb 
Mát-scơ-va. !977, tập 38. ty 420. 


Tiên bệ, 


⁄ 


Tiến tới 


ĐẠI HỘI THỨ VI CỦA ĐÁNG 


6óp ý kiến và chiến lược kinh tế xã hội 


trong chặng đường đầu tiên ở nước ta 


Lời bộ biên tập — Đề tập trung trí tuệ của cán bộ. đảng 0iên 0a 


nhàn đản góp phần râu dựng đường lãi 


0ủd các chính :ách của Đang. 


bắt đầu từ số nàu Tụp chỉ Công sản mở mục S Tiên tới Đạt hội thứ VÌ của 
Đảng? Trong mục nâu chúng tôi sẽ đăng những  kiễn cúa bạn đọc trong 
cả nước Uả kiều bảo ở nước ngodt đóng goọp 0do 0iệc định ra chiến lược 
kinh tÊ rỡ hột trong chặng đường đầu tiên ở nước ta. long bạn đọc 
qần. ra sốt! sắng tham gia bằng cách oiẽt bài gứt cho chủng tôi đề góp 
phần thiết thực chuần bị Đại hội thứ VỊ của Đảng. 


HOÀNG XUÂN TÙY 


Trưởng ban thư ký Ửy ban CCGDTUƯ 


- 


TẠO SỰ (HUYỀN BIẾN TRONG SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC. 


` 


È một nước lạc hậu với hơn 905% 
số dân tnủ chữ, trải qua 40 năm 
cách mạng `dưới sư lãnh đạo của 

Đẳng. đến này chúng ta đã có môi 
nên giáo dục xã hôi chủ nghĩa tương 
đối phát triển với hệ thống giáo dục 
đã được thiết lập trên cả nước, bao 
gỏm đày đủ các cấp học: nhà trẻ, 
- mẫu giáo. phồ thông, bỗ túc văn hóa, 
dạy nghề, trung học chuyên nghiệp. 
cao đẳng. đại hẹc và sau đại học. 
Mang lưới các trường học đã được 
-_ phản bố kháp mọi nơi, liên này có 
“hơn 3 triện cháu vào nhà trẻ, màu 
giáo: 11757 000 bọc sinh phồ thông và 


trên 30 vạn học sinh các trưởng day 
nghẽ, trưng học chuyên nghiệp, cao 
dũng và đại học. Bình quân cử gần 
4 người dân có môt người đi học. 
Hàng triện thanh niên hoc sinh đã trở 
thành những người lao động trên 
khắp mọi miễn Tà quốc, những chiến 
sĩ chiến đâu dũng cảm, lập những 
chiến công hiền hách. góp phần vào 
sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội, vì thống 
nhất nước nhà. Giáo dục đã đào tạo 
một đói ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật - 
hơn mỏi triệu người đủ các trình độ, 
ngành nghề; mọt đội ngũ công nhàn 


4d. 


khá đông đão và có trình độ văn hóa, 
-tny nghề nhất định. 


Mấy năm qua, trong muôn vàn 
khó khăn, các nha trường vẫn giữ 
vững phong trào « thi đua 2 tốt», và 


triền khai cải cách giáo dục. Nhiều. 


địa phương, nhà trường đã có những 
biện pháp sáng tạo trong việc thực 
hiện đường lối, phương châm giáo 
dục của Đảng. Nhờ vậy, chãt lượng 
giáo dục từng bước có chuyền biến tích 
cực. Rõ nhất là chuyền biến trong 
nhận thức của cần bộ lãnh đạo các 
-địa phương, của ngành giáo dục : về 
-tính chất của nhà trường phồ thông 
tà dạy kiến thức eơ bản, lao động, kỹ 
thuật tồng hợp, hướng nghiệp và đạy 
nghề; về việc gắn sự nghiệp giáo dục 
với việc thực hiện các mục tiêu kinh 
-'tế — xã hội của cả nước và của từng 
địa phương ; gắn dạy và học với lao 
-động sẳn xuất; ứng dụng những tiến 
bộ kỹ thuật vào sản xuất, đời sống. 
Đã xuất biện những điền hình tiên 
tiến, những tập thề và cá nhân anh 
hùng, những chiến sĩ thi đua toàn 
-quốc trên mặt trận giáo dục. Qua các 
.đơn vị và cá nhân tiên tiến này thấy 
rõ đdù khó khăn đến đâu vẫn có thề 
"phát triền giáo dục miột cách thích 
hợp. | 


Tuy nhiên, những chuyền biến 
trên đáy mới chỉ là bước đâu và 
-chưa mang tính hệ thống toàn cục. 
Vẫn côn nhiều khuyết điềm, nhược 
điềm, Có thề khái quát lại ba vấn đề 
cơ bản: 


Một là. 0uề chất lượng giáo dục. 
Nhà trưởng chưa giáo dục đủ mức 
cho thế hệ trẻ ý thức sẵn sàng phục 
vụ bất kỷ ở đâu, làm bất kỷ việc gì 
khi Tồ quốc cần. Tư tưởng thực 
dụng, ngại khô, ngại khó, trung bình 
chủ nghĩa, thiếu hoài bão, lý tưởng 
cách mạng trong thanh niên học sinh 
côn khá phô biển. Có nhiều nghề cần 
qhiết cho sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, nhưng ít ai muốn vào 
học hoặc có vào cũng là miền cưỡng. 
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Học sinh tốt nghiệp các trưởng đại 
học, cao đẳng, chuyên nghiệp thường 
thích công tác ở các thành phố, thị 
xã... Việc giảng dạy nói chung vẫn 
thiên về văn hóa chay, lý thuyết tách 
rời thực hành, tách rời lao động sản 
xuất. Phần lớn học sinh phô thông 
muốn học đề vào đại học. Các trường 
đại học, cao đẳng và chuyên nghiệp 
chưa bám sát yêu cầu và mục tiêu 
kinh tế — xã hội đề sắp xếp nội dung. 
chương trình đào tạo, bố trí cơ cấu 
ngành học, xây đựng các kế hoạch 
nghiên cứu và thực nghiệm khoa hợc, 
lập các quy hoạch và kế hoạch đào 
tạo v.v. Việc giáo dục thầm mỹ, giáo 
dục thề lực. giáo dục quốc phòng 
chưa được quan tâm đảy đủ. Thề lực 
học sinh đang có chiều hướng giảm 
sút. 


Hai là, pề quy mỏ, tốc độ giáo dục. 
Hiện nay vẫn còn trên 7 triệu châu. 
chiếm 2/3 số trẻ đang độ tuổi mầm 
non, chưa có điều kiện đề vào nhà 
trể, mẫu giáo. Việc phô cập văn hóa 
cấp I chưa hoàn thành, nhất là ở miền 
núi, đồng bằng sông Cửu long. Việc 
phồ cập văr hóa cấp II (phồ thông cơ 
sở) chưa làm được bao nhiêu, SỐ 
lượng học sinh đại học, trung học 
chuyên nghiệp và dạy nghề đều giảm 
so với 5 năm trước đây (năm 1950 có 
1ð vạn sinh viên đại học, năm 1985 
còn 12 vạn). Tốc độ phát triền giáo 
dục và đào tạo quá chậm so với sự 
phát triền của đân số và yêu cầu của 
sự nghiệp cách mạng. Sau năm 1975 
eó 35 sinh viên trên một vạn dân. tỷ 
lệ đó hiện nay chỉ còn trên 20/1 vạn. 
Tuy thanh niên và người lao động 
nước ta thông minb, cần củ và sáng 
tạo, nhưng do sự phát triền của giáo 
dục còn chậm, do việc bố trí, sắp xếp, 
sử dụng chưa hợp lý v.v. cho nên 
tiềm năng đó chưa được bồi dưỡng và 
phát huy đầy đủ. 


Ba !à, 0ề hiện quđcủa công tác giáo 
dục. Đội ngũ cán bộ khoa học; kỹ 
thuật, nghiệp vụ của tatuy khá đông 


đảo. nhưng thiếu đồng bộ, mất cân đối 
. vàphân bốchưa hợp lý.Ở một số ngành 
như mỏ — địa chít, lâm nghiệp.. ở 
khu vực kịnh tế tập thề, kinh tế gia 
đình vẫn rất thiếu cán bộ. Trong lúc 
đó, ở các thành phố lớn, các thị xă, Ở 
các trưởng đại học còn nhiều cán bộ 
kbea học, kỹ thuật chưa được sử 
dụng hoặc sử đụng không đúng ngành 
nphề đã được đào tạo. Nhiều ngành 
công nghệ quan trọng như eông nghệ 
chế biến nông sẵn, lâm sẵn, thủy sản, 
công nghệ sinh học v.v. có Ít chuyên 
gia giỏi và cân bộ đầu đàn. Việc phân 
luồng bọc sinh sau khi học xong phổ 
thông eơ sở còn chưa hợp lý, do đó 
gây thêm khó khăn cho việc hướng 
nghiệp, chuần bị thanh niên vào lao 
động sẵn xuất, và làm mất cân đối 
'giữa các ngành giáo dục và đào tạo. 
Cách làm kế hoạch giáo dục và đào 
tạo chưa thích hợp, còn máy móc, sao 
chép cách làm của một số nước có nền 
kinh tế đã phát triền. Kế hoạch tuyền 
sinh, kế hoạch đào tạo chựa gắn với 
kế hoạch sử dụng. Có ngành cán bệ 
đã được đào tạo ra nhưng chưa có 
nhu cầu sử dụng (như hóa dầu, tự 
động hóa...) hoặc nhu cầu ít, nhưng 
đào tạo nhiều (hiện nay số kỹ sư về 
đầu máy toa xe nhiều hơn tồng số đầu 
máy toa xe). Hệ thống giáo dục còn 
cứng nhắc, chưa phù hợp với tình 
hình kinh tế — xã hội của đất nước ta. 
Cách dạy và học thiên về bàn lâm, 
yêu cầu phải có đầy đủ chương trình 
hoàn chỉnh, có thầy giáo, trường lớp, 
trang thiết. bị... trong khi thực tể 
không bảo đắm được các điều kiện đó. 
Nhiều hình thức học khác bị coi nhẹ. 
Bệnh hình thức, chuộng văn bằng; 
chưa chủ trọng đến thực chất trình 
độ, đến biệu quả đào tạo, v.v còn phô 
biến trong các ngành giáo dục và 
trong xã hội. 

Có nhiều nguyên nhân gây nên 
những khuyết điềm, nhược điềm trên 
đây. Chúng ta vừa trải qua mấy chục 
năm chiến tranh liên miên lại bị bọn 
để quốc, phản động gây chiến tranh 


lấn chiếm biên giới, bao vây phá hoại 
ta về nhiều mặt; cơ sở vật chất — kỹ 
thuật quá nghèo nàn, lạc hậu, lại bị - 
tàn phá trong chiến tranh; những 
khó khăn về kinh tế và đời sống đang. 
diễn ra gay gải; cơ chế quản lý kinh 
tế, quản lý xã hội cỏn tập trung quan. 
liêu, bao cấp đã hạn chế rất nhiều 
tính năng động sáng tạo của các ngành. 
giáo dục. Chúng ta chưa có chiến 
lược và quy hoạch phát triền kinh 
tế — xã hội đài hạn làm cơ sở cho 
chiến lược và quy hoạch phát triền 
sự nghiệp giáo dục. Nhưng nguyên 
nhân chủ quan pẵn là chủ gếu. Giáo. 
dục cũng như nhiều lĩnh vực hoạt 
động khác đều phải tuân theo những 
quy luật nhất định. Nhưng đã có 
những lúc chúng ta chưa nắm vững 
và làm theo các quy luật, rồi vì ebủ 
quan, nỏng vội, mà đã gây ra những 
tác hại phải lâu dài mới có thề khắc: 
phục được. Chúng ta chưa nhận thức 
đầy đủ vai trò của giáo dục đối với. 

sự phát triền của kinh tế — xã hội; - 
chưa thấy rằng trong các nhân tố phát 
triền kinh tế —xã hội thì nhân tỡ 
con người là quan trọng nhát, có thề 
nói là quuết định. Nói chung, chúng 
ta vẫn chưa dành đúng mức công sức: 
và tiền của cho sự nghiệp: «tròng 
ngườởj». Ban chấp hành trung ương 
Đăng chưa có hội nghị chuyên đề bàn 
về công tác giáo dục; tập thề Hội đồng 


bộ trưởng cũng ít bàn vẻ văn đề này 


và bàn chưa sâu. Nói chung, các cấp: 
Đảng và chính quyền địa phương, 
nhiều ngành kinh tế, xã hội còn coi 
nhẹ công tác giáo dục. Đầu tư cho 
giáo dục chiếm một tỷ lệ quá nhỏ 
trong tông số vốn đảu tư cho kinh: 
tế — xã hội. Đội ngũ thầy giáo, cán. 
bộ, nhân viên ngành giáo dục chưa: 
có vị trí xứng đáng trong xã hội và 
chưa được quan tâm xây dựng, bòi 
dưỡng, chăm sóc đúng mức. Trường 
sở phần lớn nhếch nhác, trang thiết 
bị thiếu thốn nghiêm trọng. Học sinh 
học chay là phổ biến. VÌ vậy sự 
nghiệp giáo dục hiện nay chưa phát 
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huy đầy đủ tác dụng của mình đối với 
việc thúc đầy nhịp độ phát triền của 
¡nh tế — gà hội. 

Ngành giáo dục nói chung, từ cán 
øô lãnh đạo, cán bộ quản lý, đến đội 
ngũ giáo viên, học sinh, sinh viên và 
cả gia đình hoc sinh còn mang nắng 
một số quan điềm của xã hội cũ về 
£@Ao dục: thiên vẻ dạy và học chữ, lý 
thuyết tách rời thực tế, dạy và học 
sân hóa tách rời nghề nghiệp, tách 
rời lao động sản xuất ; học đề có địa 
#:. Hộ giáo dục, Bộ đại học và trung 


Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước 
ta trong chúng đường đầu tiên của thời 
kỳ quá độ đòi hỏi rất nhiều ở giáo đục. 
Giáo đục có vai trỏ rất quan trọng và 


to lớn trong ba cuộc cách mạng của ta. 


hiện nay. Không thề coi giáo dục là 
một bộ phản phì sản xuất, có tính 
chất đơn thuần phúc lơi, một gánh 
nâng của nên kinh tế, Giáo dục có 
nhiệm vụ quan trọng, làm biến đồi 
tân gốc chất lượng của lực lượng lao 
động, bộ phận quan trọng nhảt của lực 
tượng sản guấi, động thời cũng góp 
phân củng cố và hoàn thiên quan hệ 
sản xuât mới. Giao đục là một yếu tô 
quan trọng trong €(ễn lược con người. 
Như vậy, giáo đục cân phải trở thành 
một bộ phân hữu cơ của nền sản xuất 
vã hỏi và có quan hệ mật thiết đến 
sư phát triền kinh tế—xã hỏi. Những 
nhiệm vụ to lớn còn lại của thê kỷ 
này và của đầu thế kỷ sau sẽ do những 
s hôm nay đang ngồi trên ghế nhà 
trường giải quyết. Do đó, ngay từ 
bây giở chúng ta phải nhận thức đúng 
về vị trí, vai trò cửa sự nghiệp giáo 
dục và bảng mọi cách làm cho nó 
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hoc chuyên nghiệp, Tổng cục đạy 
nghề, Ủy ban bảo vệ bà mẹ và trẻ em 
cũng ở trong tỉnh trạng phản tán, 
chia cất, ít liên kết với nhau và còn 
tư tưởng báo thủ, trì trệ, chậm cụ thà 
hóa những đường lối, nội dung giác 
dục của Đảng và Nhà nước : chậm tìm 
ra bước đi, cách làm phù hợp với đặc 
điềm của chặng đường đầu tiên của 
thởi kỷ quá độ ở nước ta. Cơ chế 
quản lỷ quan liêu bao cấp của các 
ngành giáo đục cũng cần trở nhiều 
sư phát triền giáo dục. 


phát triền đúng hướng. Chúng ta 
cũng phải nghiên cứu đầy đủ đặc 
điềm của nước ta, của đàn tộc ta, đánh 
giá chỗ mạnh, chỏ yếu của. thanh 
niên, của người lao động nước ta đà 
tìm ra bước đi và cách làm thích hợp 


Mục tiêu của cả hệ thống giáo dục 
là đào tạo con người lao động mới cc 
lòng yêu nước, có lý tưởng xã hội chủ 
nghĩa, có sức khỏe, có phầm chất, có 
kiến thức và kỹ năng lao động nghề 
nghiệp. sản sàng gia nhập quân đội 
bảo vệ Tồ quốc hay lao động sản xuất 
phù hợp với sự phân công lao động 
trong địa phương và trong cả nước 
Đôi ngũ lao động nước ta chẳng 
những phải thích ứng và đón đãe 
trình độ phát triền kinh tế — xã hội 
trong chàng đường đầu tiên và cả 
thời ký quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
ở nước ta mà côn phải có khả năng 
tiếp thụ được những thành tưu mới 
nhất của cuộc cách mạng khoa học -- 


“ kỹ thuật trên thể giới.. ` 


Đà đạt được những mục tiêu, hoàn 
thành tốt những nhiệm vụ của sự 


nghiệp giÁo dục, trước hết từ nay đến 
nä:n 1990, chúng ta cần giải quyết tốt 
những vẫn đề cơ bản đang đặt ra cho 
tửng ngành giáo dục : 


Ngành gido dục mầm non: phải được 
thống nhất, bao gồm hệ thống nhà 
trẻ, mẫu giáo nhằm nuôi dạy tốt 

các em, bòi dưỡng cho các em cơ sở ban 
_ đầu của nhân cách con nguời mới xã 
hội chủ nghĩa. Đó là điều kiện thuận 
lợi đề đạt chất lượng cao trong giáo 
đục phô thông và mở rộng sự nghiệp 
giải phóng phụ nữ. Tuy nhiên, vẫn 
eỏn hàng triệu trẻ em không có điều 
kiện vào nhà trẻ và mẫu giáo. Vì vậy, 
đi đôi với việc mở rộng mạng lưới 
các nhà trẻ. mẫu giáo và nâng cao 
chất lượng nuôi dạy các cháu, phải 
có biện pháp hướng dẫn, phô biến 
cho các bà mẹ việc nuôi đạy trẻ em 
trong gia đình theo khoa học. 


Ngành giáo dục phò thông đang 
đứng trước hai vấn đề to lón và cơ 
bản là phồ cập giáo dục và chuyền 
biến tính chất của nhà trường. Đến 
năm 1990, chúng ta phải cố gắng hoàn 
thành việc phồ cập văn hóa cấp I 
trong trẻ em đang độ tuồi ; pRồ cập 
cấp lI trong các thành phố, thị xã, 
vùng đồng bằng, khu kinh tế tập 
trung và trong cán bộ thuộc khu vực 
kinh tế tập thề: phô cập cấp II trong 
công nhân trẻ và những người trong 
khu vực kinh tế quốc doanh. Học sinh 
đã học xong phồ thông cơ sở không 
thề vào hết các trưởng phô thông 
trung học, trường dạy nghẻ, trường 
trung hẹc chuyên nghiệp nhưng lại 
chưa đỏ khả năng tham gia lao động 
một cách thât sự, Do vậy, Hộ giáo duc 
nghiên cứu đề thiết lặp một loại hình 
trường phò thông trung hoc không 
chỉnh quy, vừa dạy văn hóa ở mức 


chưa phải hoàn chỉnh, vừa dạy thêm: 


một nghề hợp với nhu cầu và sự phân 
công lao động của xã hội. loại trường 
nà y được xây dựng theo phương châm 
eơ SỞ sẵn suất quốc doanh và tập 


thề, nhân dân tự tồ chức, Nhà nước 


g1p về giáo viên và quản lý chương 
trình, nội dung giáo dục. Đó là môi 
bước chuần bị đề phồ cập văn hoa 
phô thông trung học. Cần có hệ thống 
trường chuyên, lớp chuyên đề chon 
những học sinh giỏi, đào tao nhân tà: 
cho đất nước. Đồng thời từng bước 
chuyền trưởng phô thông biện naw 
thanh trường dạy văn hóa, giáo dục 
lao động, kỹ thuật tông hợp, hướng 
nghiệp và dạy nghề phồ thông. Khi 
ra trưởng (Irường phỏ thông cơ SỞ, 
phô thông trung học)học sinh có một 
trình độ văn hóa nhất định và bước 
đầu được chuần bị về ý thức và kỹ 
năng lao động nghề nghiệp. Nội dung, 
chương trình giáo dục sẽ được sửa 
đôi theo hướng giáo dục toàn diện. 
Việc dạy ngoại ngữ trong các nhà 
trường phồ thông cũng sẽ được mở 
rộng và chú trọng chất lượng. Cải 
tiến chương trình giảng dạy môn chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin cho phủ hợp vơi 
đặc điềm và trình độ của từng cấp 
học, với các đối tượng khác nhau 
với thực tế của đất nước. 

Ngành đạu nghề phải chiếm một tế 
trọng lớn trong sự nghiệp giáo dục 
đề đào tạo được những công nhâa 
lành nghề, theo một quy trinh chật 


chẽ, đạt chất lượng cao, đồng thời 


phô cập rộng rãi nghề nghiệp trong 
thanh niên và người lao động. Trone 
khu vực kinh tế Nhà nước hiện cop 
38% người lao động chưa được đào 
tạo về nghề nghiệp một cách cơ hàn. 
Vị vậy, chế độ đáo tạo, bồi dưỡng 
thường xuyên, liên tục bằng nhiều 
hình thức là rất cần thiết đề nàng cao 
chất lượng của đội ngũ lao động ẻ 
nước ta. Chúng ta nén học tập kint 
nghiệm của nhiều nước trên thế giới 
có những luật quy định về chế độ đà‹ 
tạo, bồi dưỡng trình độ trong các cc 
quan, xi nghiệp, nhà máy. Nhiệm vụ 
đào tạo, bồi dưỡng cũng quan trọng 
ngang với nhiệm vụ sản xuất của xì 
nghiệp, nhà mây; cản có kính phi 
dành cho công tác này. Cuối mỗi năm. 
đơn vị nào không dùng hết kinh phi 
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này thì phải nộp lại Nhà nước, không 
được chỉ vào việc khác,Các trường dạy 
nghề phải được sắp xếp lại theo hướng 
lấy các tỉnh, thành phố trực thuộc 
làm địa bàn phục vụ. trung ương 
chỉ có một số trưởng đào tạo những 
nghề nào mà các địa phương Ít có 
nhu cầu sử dụng. 


Ngành trung học chuyên nghiệp kết 
hợp chặt chẽ với ngành dạy nghề 
trong hệ thống giáo dục chuuên nghiệp. 

nhiều nước, trong một trường trung 
học, có thề có cả hệ phồ thông, hệ 
đạy nghề và hệ trung học chuyên 
nghiệp. Có nước, trong một trường 
đại học có cả hệ cao đẳng và hệ trung 
học chuyên nghiệp. Chúng ta có thê 
- học tập cách giải quyết linh hoạt đó 
đề tàn dụng những khả năng về giáo 
viên và cơ sở vật chất trong công tác 
giáo đục và đào tạo. 


Ngành đại học hiện nay đang gặp 
khó khăn là số thanh niên tốt nghiệp 
phô thông trung học tăng lên hằng 
năm nhưng quy mô tuyền sinh vào hệ 
đại học tập trung lại rất có hạn. Vì 
vậy, phải cải cách mạnh mẽ cơ cấu hệ 
thống đại học hiện nay theo hướng 
đa dạng, linh hoạt đề bảo đảm nhu 
cầu đào tạo cán bộ và nhu cau bồi 
đưỡng thường xuvên trình độ người 
lao động. Điều quan trọng là nâng 
-cao chất lượng giáo dục toàn diện của 
học sinh đại học nhằm giải quyết 
- :tốt những vấn đề lý luận và thực 
tiễn đặt ra. Học sinh tốt nghiệp các 
trường đại học có thể phục vụ ở khu 
vực kinh tế tập thê hoặc gia đình và 
hưởng thụ theo hiệu quả đóng góp 
của họ đối với xã hội. Chúng ta cũng 
cân coi trọng hệ đào tạo và bồi dưỡng 
thưởng xuyên, tạo điều kiện thuận 
lợi cho người lao động có nhu cầu 
vừa làm vừa học, nâng cao trình độ, 
tíng năng suất và hiệu quả lao động, 
phục vụ nhiều bơn cho xã hội. Nhanh 
chórg khắc phục tình trạng bỏ quá 
nhiều thời gian vào việc học tập, thi 
-cứ, lấy bằng cấp một cách hình thức 
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mà dành quá ít thời gian cho hoạt 
động thực tiễn, 5áng tạo, cống hiến. 
Mạng lưới các trường đại học và cao 
đẳng càng phải được sắp xếp lại theo 
hướng : xây dựng mội số trường đại 
học lớn, trọng điềm và phân bố cáce 
cơ sở đào tạo ở các địa phương, các 
vùng của đất nước. 


Học đi đôi với hành, giáo dục kết 
hợp với lao động sản xuất, nhà 
trường. gắn liền với xã hội — đó là 
phương châm giáo dục đúng đắn của 
Đảng ta. Lao động cần được đưa vào 
chương trình chính khóa. vì lao động 
sản xuất trong nhà- trường có tác 
dụng quan trọng trong việc giáo dục 


'eon người mới một cách toàn điện. 


Qua lao động sản xuất — lao động có 
kỹ thuật — các nhà trường có điều 
kiện nhanh chóng ứng dụng những 
tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời 
sống, đồng thời có thu nhập đề góp 
phần cải thiện đời sống giáo viền, 
học sinh, xây dựng cơ sở vật chất của 
nhà trường. 


Chăm lo xây dựng và bồi dưỡng đội 
ngũ giáo viên và cán bộ giáo dục là 
nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của 
ngành giáo dục hiện nay. Tiếp tục 
đào tạo và bồi dưỡng giáo viên về 


_ những bộ môn còn rất thiếu như chủ 


nghĩa Mác — Lê-nin, thầm mỹ, ngoại 
ngữ, kỹ thuật, công nghệ, thề dục thề 
thao, quân sự. Huy động những nhà 
nghiên cứu khoa học, những nhà 
công nghệ và công nhân giỏi ở các cơ 
quan, xí nghiệp, nhà máy (kề cả 
những người đã nghỉ hưu) tham gia 
giảng dạy trong các trường. Thưởng 
xuyên bồi đường, nâng cao trình độ 
của giáo viên, lựa chọn những học 
sinh giỏi có phầm chất tốt đưa vào 
ngành sư phạm đề đào tạo thành 
những nhà sư phạm. Đảng và Nhà 
nước nên có những chính sách nhằm 
nâng cao vị trí xã hội của giáo viên, 
chăm lo đời sống vật chất và tỉnh 
thần của giáo viên đề họ yên tâm với 
nghề nghiệp. 


° 


Đầu tư cho giáo dục ở nước ta 
đang ở mức quá thấp, lại có chiều 
hướng giảm bớt trong các kế hoạch 
5 năm vừa qua. Vì vậy, trong thời 
gian tới, Nhà nước nên quy định tỷ 
lệ đầu tư thích đáng cho sự nghiệp 
giáo dục. Ngoài ngân sách trung ương 
cần quy định mức đóng góp cụ thề 
của các địa phương, các ngành kinh 
tế, các tô chức xã hội và của nhân 
dân cho giáo dục. Ngành giáo dục 
không thề trông chờ, ỷ lại mà phải 
phát huy đầy đủ ý thức tự lực tự 
cưởng, thông qua lao động sản xuất, 
nghiên cứu khoa học... đề tự giải 
quyết một phản quan trọng những 
nhu cầu của mình. 


Công tác kế hoạch hỏa có ảnh . 


hưởng trực tiếp đến quy mô phát 
triền, chất lượng và hiệu quả của 
œônz tác giáo dục và đào tạo. Do đó, 
nó phải được cải tiến, đồi mới theo 
hướng có trọng điềm, không dàn đều 
và được xây dựng từ cơ sở. Kế hoạch 
đáp ứng nhu cầu của khu vực Nhà 
nước, kinh tế tập thề và kinh tế gia 
đinh, gắn với nhu cầu sử dụng và 
phân công lao động xã hội. 


Việc thi cử, đánh giá học sinh, lựa - 


chọn và sàng lọc học sinh trong quá 


trình giáo dục và đào tạo cần được 
cải cách và có cơ chè cụ thỀ đề cáo 
tập thề sư phạm, các tồ chức xã hội, 
gia đình và cả bản thân học sinh đều - 
có thê tham gia quá trình đánh giá 
và lựa chọn này. Chế độ cấp chứng 
chỉ, bằng, học vị, nhất là ở bậc đại 
học và sau đại học, phải được cải 
tiến, hướng vào mục đích phục vụ 
thiết thực sẵn xuất, xã hội, phản ánh 
đúng thực chất trình độ, chống thói 
hư danh, hình thức. | 


Việc mở rộng trao đồi, hợp túc 
quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và 


. đào tạo, nhất là với Liên xô, Lào, 


Cam-pu-echia và ©ác nước xã hội chủ 
nghĩa khác cũng cần được tăng cường 
đề qua đó nâng trình độ giáo dục của 
nước ta và đóng góp kinh nghiệm 
phong phú của nền giáo dục ta với 
các nước khác. 


Dưới ánh sáng của đường lối giáo 
dục của Đảng ta, sự nghiệp giáo dục 
nước ta đang có những chuyền biến 
tích cực. Nhất định trong thời gian 
tới sự nghiệp giáo dục sẽ có những. 
bước phát triền mới, góp phần quan 
trọng vào việc thực hiện thắng lợi 
các nhiệm vụ kinh tế — xã hội mà Đại 
hội thứ VI của Dàng sẽ đề ra. 
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GN 30 năm qua, thực hiện đường 
H lÕi giáo dục và đào tạo của Đăng, 
chúng ta đã xây dựng được một 
đọi ngũ cán bộ Khoa học và kỷ thuật 
tương, đối đông đáo, góp phần tích 
cực vào sự nghiệp giái phóng dân tộc, 
xây dựng và bảo vệ Tô quốc xã hội 
chủ nghĩa. Nghị quyết 37của Bộ chính 
trị đã nhận định: e« Đôi ngũ cán bộ 
khoa học và kỹ thuật, công nhân 
chuyên nghiệp đã được đào tạo với 
số lượng đông, có phầm chất chính 
trị tốt, trình độ chuyên môn dần dần 
được nâng cao s. 


So với các nước đang phát triền, 
nước ta có tiềm lực cán bộ khoa học 
và kỹ thuật không nhỏ. Thí dụ, số 
người làm việc trong khu vực nghiền 
cứu và triền khai trên một triệu dân 
tính trung bình trong những năm /;0, 
tại các nước phát triền là 3871, ở các 
nước đang phát triền là 307, còn ở ta 
năm 1983 là 319. 


99Ã số cán bộ khoa học kỹ thuật 
của chúng ta được đào tạo tỪ sau 
eách mạng, đa số được rên luyện, thử 
thách và trưởng thành trong thực 
tiễn sản xuất và chiến đấu, đang phái 
huy tác dụng ngàyv càng rõ rệt trong 
mọi lĩnh vực của xả hội. 


Đội ngũ này đã có khả nắng tiếp 
thủ được những tiến bó khoa học —-kỆ 
thuật mới, công nghệ mới của thế 
giới đề vận dụng có hiệu quả vào tỉnh 
hình thực tế nước ta, như trong công 
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tác điều tra cơ bản; trong thiết kế và 
thị công các công trình dân dụng. 
công nghiệp, giao thông, thúv lợi; 
chế tao, lắp ráp và sửa chữa cơ khi: 
trong nông nghiệp, y tế v.V, 


Xăng lực tÖ chức và tiến hànÈ 
nghiên cứu khoa học đã được nâng 
cao rõ rệt. Đề giải quyết những vẫn 
đề do thực tiền đặt ra, khoảng 150° 
đề tài thuộc 76 chương trỉnh tiến bộ 
kỹ thuật trọng điềm của Nhà nước đà 
được thực hiện trong 5 năm qua. 


củng với hàng nghìn đề tài nghiệp 


cứu khoa học của các ngành, các địa 
phương, đã có nhiều kết quả bươe 
đầu khả quan. Việc nghiên cứu và đưa 
vào gieo trồng trên hàng chục vận 
héc ta các giống lúa mới có nàng 
suất cao, các giống lúa ngắn ngày. 
các giống lúa chịu chua phén, chịu 
rét; nghiên eứu cơ cấu cây trỏng, các 
biện pháp thâm canh, bảo vệ thực 
vật, đã góp phần nâng cao sản lượng 
lương thực và thực phầm, nguyên 
liệu cho công nghiệp, hàng hóa cho 
xuất khầu. Những kết quả nghiên cửu 
khoa học trong lĩnh vực công nghiệp 
đã góp phần nâng cao khả năng sản 
xuất trong nước một số vật liệu, thiết 
bị, máy móc và phụ tùng, giảm bớt 
khó khăn cho sản xuất, tiết kiệm 
ngoại tệ, tăng thêm chúng loại các 
mặt hàng tiêu dùng và xuất khẩu. 
Trong lĩnh vực điều tra cơ bản, việc 
ừng dụng các phương pháp địa vật 
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tỷ, đo đạc hàng không, phân tích ảnh 
tư vũ trụ, máy tính điện tử, đã nâng 
cao năng suất, chất lrơng và hiệu quả 
công tác đo đạc, khảo sảt, công tác 
tìm kiếm và thấm dò khoáng sản, 
phát hiện thêm nhiều mỏ và điềm 
Khoáng: 


Chúng ta đã bắt đầu tổ chức đào 
tao cán bộ trên đại học ở trong nườc;: 
t6 trường đại học và viện nghiên cứu 
đã được phép tiến hành công tác này. 
Gàn 400 cán bộ đã bảo vệ thành công 
iluàn “án tiến sĩ và phó tiến sĩ, mà 
hầu hết các đề tài có ý nghĩa đối với 
thực tế nước ta. Đây cũng là imột nét 
quan trọng, đánh đấu sự trưởng thành 
sua đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật. 


Tuy nhiên, tiềm lực của đội ngũ 
cán bộ khoa học kỹ thuật chưa được 
phát huy đầy đủ nhĩm đáp ứng yêu 
cầu của xã họi. Có những nguyên 
nhân từ bản thân đội ngũ và những 
nguyên nhân về tô chức quản lý, 


Cán bộ khoa học kỹ thuật nói chủng 
chưa nhận thức sáu sắc về đặc điềm 
và điều kiện thực tế của đất nước. 
Đội ngũ cán bộ khoa học tự nhiên và 

“khoa bọc kỹ thuật ít hiều biết về khoa 
học xã hội, lúng túng trong việc vàn 
dụng một cách tồng hợp những kiến 
thức có tính chất liên ngành, bị hạn 
chế về khả năng thực hành và trình 
độ công nghệ v.v. Những điêu đó 
nhiều khi đã ảnh hưởng tới việc phát 
hiện và vác định đầy đủ. chính xác 
aohững vấn đề khoa học cần nghiên 


cứu, lựa chon trọng điềm, vận dụng 
kiến thức cho vững chắc đề giải 
quyết vấn đề một cách trọn vẹn. Đặc 
biệt, những hạn chế về kiến thức kinh 
tê— xã hội,trỉnh độ công nghệ, khả 
năng tổ chức quản lý đã làm cho kế! 
quả nghiên cứu thiếu hoàn chính 
hoặc khó đưa vào ứng dụng trong 
thực tế. (Tất nhiên, những khó khăn 
trong việc ứng dụng tiến bộ kỳ thuật 
côn do nhiều nguyên nhân khác nữa), 
Trình độ ngoại ngữ của cán bộ khoa 
học kỹ thuật cũng chưa cao. Qua điều 
tra, có tới 17% số cán bộ không biết 
hoặc chưa đìng được một ngoại ngữ 
nào. 


Trong cơ cấu của đội ngũ. cũng còn: 
có mặt chưa đồng bộ. Số cán bộ có 
trình độ cao còn Ít, chỉ chiếm ' ngót 
2% tòng số cán bộ có trình độ đại 
học, do đó thiếu những người giỏi đề 
chủ trì những tập thề khoa học trong 
việ» nghiên cứu các đề tài quan trọng 
hoặc nghiên cứu xác định những 
phương hướng khoa học lớn. Xét về 
cơ cấu ngành nghề, còn có chỗ chưa 
cân đối. Cán bộ thuộc một số nưành 
khoa học xã hội, quản lý kinh tế 
còn Ít. 


Việc bố trí sử dụng có vị trí rất 
quan trọng trong việc phát huy túc 
dụng của đội ngũ. Theo tài liệu điều 
tra năm 1983, việc phân bố cán bộ 
khoa học kỹ thuật theo các nhóm 
ngành đào tạo giữa hai khu vực sản 
xuất vật chất và không trưc tiếp sản 
uất vật chất như sau: 


: Khoa Khoa Rhoa jKhoahoecl hhoa 
học tư | học kỹ học nông họe xà 
nhiên thuật [y được | nghiệp hội 
4 ———————` 
k : ) 
_1 Tồng số (X) 100 tí 100 LÍM) ThỤ 
Ì Khu vực SXVC (%: 2,3 74.8 6,2 52, 30,3 
¡ Khu vực không SXVC (X) 94, BH E2 | 83,8 47,3 ?9,? 


—.-————————————————s-sxsasaasasaasaSSaBasasan 
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Riêng các ngành khoa học tự nhiên" 


có tỉnh h;ịnh phân bố như trên là vì 
sỏ cán bộ này chủ yếu công tác trong 
lĩnh vực giáo dục, đào tạo, 


Nứu tính chung, thì khoảng 30Ã 
tồng số cán bộ khoa học kỹ thuật 
công tác tại khu vực sản xuất vật 
chất. Tỷ lệ này còn thấp, cần có biện 
pháp nâng cao hơn. 


Xét về phân bố theo lãnh thồ, đội 
ngũ cân bộ khoa học kỹ thuật còn tập 
(rung nhiều ở trung ương và các 
tỉnh, thành phố lớn. Trong khi đó, 
tại vòng núi và trung du phía Bắc chỉ 
có 14% số cán bộ có trình độ từ cao 
đẳng trở lên ; tại đồng bằng sông Cửu 
long có 7,5% và Tây nguyên có 299%. 
Đặc biệt, cán bộ khoa học kỹ thuật 
bố trí ở cấp huyện còn quá mỏng, 
chưa đáp ứng được yêu cầu xây dựng 
cấp huyện. Tất nhiên, ở những tỉnh 
và thành phố lớn, có nhiều cơ quan 
nghiên cứu, đào tạo, quản lý và xí 
nghiệp lớn, nhưng dù sao tỉnh hình 
-Ö phân bố như vậy cũng hạn chế việc 
phát huy thế mạnh của từng vùng 
trong nhiệm vụ phát triền kinh tế — 
_xã hội chung của cả nước. Ngay việc 
phân bố cán bộ giữa các viện nghiên 
cứu và các trường đại học cũng không 
đồng đều. 11 số viện chưa có cán 
bộ trên đại học, 355 số viện chỉ có 
1 đến 2 người. Có những trường đại 
học có tới 25% — 3025 cán bộ giảng 
dạy có trình độ trên đại học, trong 
khi còn những trưởng chưa có hoặc 
chỉ có rất ít. 


Đội ngũ cân bộ khoa học kỹ thuật 
là yếu tố quan trọng nhất của tiềm 
lrc khoa học kỹ thuật. Bên cạnh đó 
còn có các yếu tố khác như hệ thống 
các cơ quan nghiên cứu triền khai, 
cơ sở vật chất — kỹ thuật, thông tin 
khoa học kỹ thuật, đầu tư tài chính, 
tô chức quản lý khoa học kỹ thuật, 
trong đó kề cả các chính sách có liên 
quan. Có thề hiều khái niệm tiêm lực 
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khoa học kỹ thuật như một khái niệm 
tồng hợp về các yếu tố hợp thành. 
Chúng tác động lẫn nhau, kích thích, 
hỗ trợ hoặc hạn chế lẫn nhau. Chỉ có 
sự phát triền hài hòa và sử dụng tồng 
hợp các yếu tố đó mới mang lại hiệu 
quả thiết thực. Cho nên cần xem xét 
việc phát huy tác dụng của đội ngũ 
cần bộ khoa họo kỹ thuật trong mối 
quan hệ của đội ngũ này với các yếu 
tố khác của tiềm lực khoa học kỸ 
thuật. Hiện nay nước ta có hơn 100 
viện nghiên cứu, chưa kề hàng chục 
viện thiết kế, quy hoạch. Có trên £ 
10 000 cán bộ đại học và gần 1000 cán 
bộ trên đại học công tác tại các viện 
này. Một số việu được trang bị tương 
đối tốt, có đội ngũ đồng bộ, đã phát 
huy được tác. dụng tích cực trong công 
tác nghiên cứu và triền khai. Nhưng 
đa số còn nghèo nàn về cơ sở vật 
chất kỹ thuật; trang bị thường 
thiếu hoặc cũ kỹ, không đồng bộ. 
Hệ thống các viện hinh thành quá 
nhanh. Tử năm 1975 lại đây, số lượng 
các viện đã tăng gấp đôi, Nhà nước 
không đủ khả năng đầu tư. Ngoài ra› 
giữa một số viện lại có sự trùng lặp 
về chức năng. Do tính chất phân tán, 
chia cắt, cơ chế quản lý lại mang 
nặng tính hành chính quan liêu; cho 
nên các viện chưa phát huy tác dụng 
được bao nhiêu. Theo kết quả điều 
tra tồng hợp, mới có khoảng 305 tồng 
số thiết bị của các viện, trường được 
sử dụng tương đối tốt, 52 thiết bị 
không đưa vào sử dụng được vì thiếu 
cần bộ vận hành, thiếu điều kiện bảo 
đảm về vật chất — kỹ thuật (vật tư, 
hóa chất, linh kiện, phụ tùng. thiết bị 
phụ trợ, điện, nước...), 4Ã thiết bị ở 
trạng thái sử dụng không ồn định, do 
thiếu kế hoạch, không có nhu cầu sử 
dụng thường xuyên, 4Ã thiết bị không 
có nhu cầu sử dụng. 


Mức đầu tư cho khoa học kỹ thuật 
của chúng ta cũng còn quá thấp, ngay 
cÃÄ so với các nước đang phát triền. 


Nếu chỉ dùng một chỈ tiêu về cách 
đánh giá của UNESCO, xem mức đầu 
tư tài chỉnh `'bình quân cho một cần 
bộ làm®&iệc trong lĩnh vực nghiên 
cứu và triền khai, thì thấy ở các nước 
đang phát triền, mức trung bình là 
vào khoảng 20 000 đến 30 000 đô la Mỹ 
trong một năm. Ở các nước phát triền, 
mức đó có thề lên tới 100000 đô la 
hoặc hơn nữa. Còn ở nước ta, năm (979, 
chỉ tiêu đó là 8300 đồng. Ở một số nước, 
như Mô-ri-ta-ni, Ê-eu-a-đo, Ca-na-đa, 
Đan mạch..., tính trung bình trong 
khoảng 10 năm của thập kỷ 70. tốc độ 
bình quân tăng thu nhập quốc dân 
hằng năm lớn hơn tốc độ bình quân 
tăng đầu tư cho một cán bộ nghiên 
cứu và triền khai từ 1,2 đến 14.4 lần. 
Đó cũng là điều đáng suy nghỉ. 


Về cơ chế quản lý và chỉnh sách, 
chế độ, trong những năm gần đây có 
phần nào được cải tiến, song cũng 
còn nhiều điềm làm hạn chế việc phát 
huy tác dụng của đội ngũ cán bộ 
khoa học kỹ thuật. Một trong những 
nguyên nhân sâu xa là, cơ chế quản 
lý kinh tế quan liêu bao cấp không 
thúc đầy tính năng động của cơ sở, 
không coi trọng mối quan hệ gắn bó 
giữa nghiên cứu —sản xuất — tiêu 
dùng. Từ đó đã làm giảm ý thức tìm 
tòi, sắng tạo trong con người lao 


động. phát triền nếp làm ăn thụ động, 


«chờ giao kế hoạch ®, “chờ cung cấp 
tài chính, vật tư », “có được đến đâu, 
làm đến đó ®. Do vậy, người sản xuất 
ít quan tâm đến nhu cầu của tiêu 
dùng (kề cả tiêu đùng trong sẵn xuất 
và trong đời sống) về chủng loại và 
chất lượng của sản phầm, tức là cũng 
không có nhu cầu áp dụng tiến bộ 


khoa học kỹ thuật. Thậm chí, có lúc,. 


có nơi, cảng áp dụng tiến bộ khoa 
học kỹ thuật, càng nàng cao chất 


lượng sẵn phim, càng bị lỗ ; càng giữ 


nhiều trang thiết bị, tuy không dùng 
đến, càng được lợi. 


Tóm lại hiện nay chúng ta đã có 
được một đội ngũ cán bộ khoa học kỹ 
thuật khá đông đảo, nó. chung có 
phầm chất chính trị tốt, có trình độ 
khá. Đó là vốn quý của đất nước, là 
kết quả của quá trình bồi đưỡng, đào 
tạo lâu dài theo đường lối giáo dục 
của Đẳng. Chúng ta đang bước vào ` 
kế hoạch 5 năm 19§6—1990, kế hoạch 
có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc 
thực hiện những mục tiêu kinh tế — 
xã hội trong cbặng đường đầu tiên 
của thời kỳ quá độ mà Đại hội thứ V 
của Đảng đề ra. Nghị quyết thứ 9 của 
Trung ương Đảng đã chỉ rö, phải « tồ 
chức và sử dụng có hiệu quả hơn 
tiêm lực khoa học kỹ thuật, trước hết 
là đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật 
hiện có, bao gồm khoa học xã hội, 
khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, 
tập trung vào những nhiệm vụ chủ 
yếu, nhằm góp phần giải quyết các 
vấn đề cấp bách về sẵn xuất, đời sống. 
về cải tiến quản lý và về quốc phòng ». 
Muốn thế cần phải có kế hoạch đào, 
tạo bồi đưỡng và bố trí sử dụng cân bộ 
cho hợp lý nhằm phát huy năng lực 
từng người và tiềm lực của toàn đội 
ngũ. 


Muốn bố trí đội ngũ cán bộ hợp tý - 
hơn, việc trước tiên cần làm là phải 
xem xét và kiên quyết sắp xếp lại hệ 
thống các viện nghiên cứu, các trường 
đại học, thực hiện chủ trương chung: 
về đầy mạnh phân công và bố trí lại 
lao động, sắp xốp và tỒ chức lại sản 
xuất trên địa bàn cả nước. Đối với 
những viện thuộc lĩnh vực chuyên 
ngành hẹp, nẻn nghiên cứu đưa về 
trực thuộc các liên hiệp xí nghiệp, 
nhằm phục vụ sát hơn nữa những yêu 
cầu của sản xuất và hoạt động chủ 
yếu trên cơ sở ký kết hợp đồng với 
các đơn vị sản xuất. Như vậy, Nhà 
nước có thề đầu tư tập trung hơn, 
tng cường trang bị cho những viện 
trọng điềm, nhằm thực hiện những 


nhiệm vụ quan trọng nhất, những 
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nhủ cầu bức thiết nhất. Cùng với việc 
sắp xèj? nạng lưới các trường và viện, 
can soát xót, bố trí lại cán bộ khoa 
học RÝ thuất cho hợp lý hơn, trước 
hết hãy giải quyết những bất hợp lv 
trong Hội bỘ từng ngành. 


[lề giải quyết những văn đề khoa 
bọc kỹ thuật quan trong, phưc tạp, 
'âun khắc phục tình trạng phân táu, 


_ ehia eÄt, bảng cach hình thành những 


tập thề khoa học đồng bộ, liên nưanh ;, 


triển khát thực hiện các chương trình 
trọng điềm của Nhà nước, xây dựng 
chiên lược phát triền kính tế - gà 
hôi, phÁt triền khoa học kỹ thuật, 
lap luận chứng kinh tế—-kỹ thuật của 
cac công trinh có ý nghĩa lớn đối với 
nền kinh tế quốc đân v vị Thực tiên 
những năm qua cho thầy việc thực 
hiện những nhiệm vụ phức tại như 
thê đòi hồi phải tập hợp cán bó thuốc 
cac ngành khoa học tự nhiền, khoa 


- tiọc ký thuật và khoa học xà hôi. cân 


bộ đông tác trong các lĩnh vực nghiên 
"ữu, sản xuất, quản lý và đào tao. 
Vót vấn đề đáng quan tâ¡n và eó tác 
dung khả quan trong đổi với việc 
bào đảm sư hoạt đông có hiệu quả 
sa những tap thề khoa học là việc 
lựa chớp và chỉ định eaec cân bộ chủ 
trí, NHỮng người này cân có khả nâng 
tap hợp. có trình đô chuyên môn và 
năng lực tô chức vững vàng 


Máy móc, trang thiết bị của chủng 
ta côn ngheo nạn, những công suất sử 
dụng lại chứa cao. Cần tận dụng cơ 


SỞ vất chất - kỷ thuật hiện có, tạo 


thêm điểu kiện làm việc cho căn bò 
khoa học Kỹ thuật bằng cách xây dựng 
những thề lệ, chế đỏ, những định mức 
và giá cả hợp Lý đề khuvến khích các 
cơ quan cũng hựp tác khai thác chúng 
những trang thiệt bị của nhau một 
cách có hiệu qua nhất. Mặt kháe, 
cũng nên có những biện pháp cần 
thiết, như điệu đồng trang thiết bị, 
thủ kinh phí Khảu hao v.v,, nhằm 


= 


~Š 


thúc đầy các cơ quan tận dụng trang ' 


thiết bị vẻ. '2.t+ bổ đần tình trạng cứ 
giữ máy móc mà không dùng hoặc 
ít dùng. 


Cần nghiên cứu và ban hành những 
chính sách, chế đó cụ thề đề động 
viên cần bỏ khoa học kỹ thuật đi sàu 
vào sản xuảit, về các cơ sở và địa 
phương có nh cầu. Cần khuyến khich 
và tạo điệu kiện đề cân bộ khoa học 


“KỆ thuật giải quyệt những khó khăn 
trong đơi sống bảng chinh lao đông: 


khoa học của (nình, cam cho cán bộ 
khoa học kỳ thuát gần bó hơn nĩữa 


với hiện qua của công tác, của sản 


xuất. Trong việc nay, nén coi trọng 
hiều quả công việc đÕi với xÃ hoi, 
tranh chủ nghĩa bình quân. 


Những nắm gần đây, một số cán bỏ 
khoa học kỹ thuật và công nhân đã 
được cử đi công tác ở nước ngoài, 
đưới hình thức xuất khầu lao động. 
Việc đó nên làm và có thề phát triền 
manh hơn. nhưng cần có một sư chi 
đạo nhạy bén, tập trung và có hiệu 
quả hơn. xử lý bài hòa mới quan hệ 
trong nước —ngoà! nước, trước mắt— 
lâu dài. tuyển chọn người đi — sử 
đụng ngưỜi về v.v 


Cân bô khoa học kỹ thuật cần được 
đánh giá không phải đơn thuần theo 
bảng cắp, ma điều rất quan trọng là 
phải theo hiệu quả của công tác khoa 
hoc kỳ thuật và sự cống hiến đối với 
sự nghiệp phát triền kinh tẻ —xã hồi 
và bảo vệ đất nước và cần có chế đê 
thưởng phạt nghiêm mình. 


Sự nghiệp đào tạo cân bộ của chúng 
ta đã có nhiêu thành quả tốt đẹp, 
song đề đáp ứng những nhu cầu của 
xã hội. việc sp xếp hệ thống các 
trường và công tác đào tạo nói chúng 
cần gắn chặt hơn nữa với việc thực 
hiện chiến lược phát triền kinh tê — 
xã hội, phủ hợp với việc phản hỗ lực 
lượng sản xuất, cũng như khả nàng 


đầu tư của Nhà nước. Từ đó, mục 
tiêu, nội dung và phương thức dào 
tạo cũng nên được nghiên cứu, bồ 
sung, sửa đồi hoàn chỈnh hơn. Cần có 
cách thức đào tạo linh hoạt sao cho 
đào tạo gắn chặt với sử dụng, vừa 
phục vụ tốt cho sản xuất,. đời sống, 
quốc phỏng, vửa góp phần nâng cao 
đàn trí, đáp ứng tính thần biếu học 
truyền thống của nhân dân ta. 


Song song với việc sắp xếp hệ thống 
đào tạo, có nhu cầu lớn về tăng cường 
bồi dưỡng thường xuyên đề nâng cao 
trình độ raoi mặtcủa cắn bộ khoa học 
kỹ thuật, tạo điều kiện cho đội ngũ 
cán bộ kịp thời nằm được những 
thành tựu mới của khoa học kỹ thuật 
trong và ngoài nước, bồ sung những 
kiến thức liên ngành. Nâng cao chất 
lượng đào tạo và hình thành đội ngũ 
chuyên gia giỏi phải thành một chủ 
trương lớn của Nhà nước, bằng cách 
nâng cao chất lượng từ giáo đục phô 


thông trở lên, bồi đường và sàng lọc 
trong quá trình sử dụng, dìy mạnh 
đào tạo trên đại học ở trong nước và 
nâng cao hiệu quá hợp tác khoa học 
kỹ thuật với nước ngoài. 


Cùng với việc cải tiến quản lý khoa 
bọc kỳ thuật theo hưởng nâng cao 
hiệu quả kinh tế — xã hội, phù hợp 
với đặc điềm của công tác này. cần 
mạnh dạn tăng cường đầu tư cho 
khoa học kỹ thuật. 


Tề chức tốt hơn đội ngũ: cán bộ 
khoa học kỹ thuật, kết hợp với đội 
ngũ công nhân kỹ thuật, với các hội 
khoa học kỳ thuật và phong trào quần 
chúng tiên quân vào mặt trận khoa 
học lÿ thuật, sẽ góp phần tích cực 
làm cho cách mạng khoa học kỹ thuật 
thật sự trở thành then chốt trong ba 
cuộc cách mạng, và làm cho khoa học 
trở thành một động lực thúc đày 
lịch sử tiếu triền, một dộng lực cách 
mạng 


Suy nghĩ về chính... 


(Tiếp theo traÄy 61) 


Việt nam nhìn thẳng ra Biền Đông 
và có bơn 3260 km bờ biền, có vùng 
đặc quyền về kinh tế và thêm lục địa 
rộng. 20 tỉnh, đặc khu, thành phố ó 
bở biền trong “tồng số: 40 tỉnh, thành 
phố; đặc khu, hơn 90 huyện có bở biền 
trong tông số 427 huyện của cả nước. 
Như vậy ngay một nửa của phần lục 
địa Việt nam cũng có bở biền, Một 
nước như vậy không thê không đặt 
biên vào vị trí xứng đăng trong chiến 
lược kính t' và quốc phòng của mình. 
Aột nước như vậy Ít nhất cùng làm 


được bằng những nước có tắm vóc 
tương đương hoặc kém hơn. Vấn đề 
là có chính sách đúng, có tồ chức 
thực hiện có hiệu lực, phù lợp với 
từng chặng đường của mìỉnh. 


Truyền thuyết lạc Long Quân và 
Âu Cơ chia một nửa số con lên núi, 
một nửa số eon xuống biền phải chăng 
đã đến thời điềm trở thành câu 
chuyện thật tượng trưng hai hướng 
phát triền cña nước ta? hướng lục địa 
và hướng biền? ˆ 
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điện tích của trái đất, với 123 tỷ 

km” nước tức hơn 97% toàn bộ 
nước của trái đất, với thế giới động 
vật và thế giới thực vậtLđa đạng và 
VÔ cùng phong phú, với nguòn tài 
nguyên khiông sinh vật chưa tính hết 
được, biền giữ vị trí ngày càng quan 
trọng trong lịch sử tiến hóa của loài 
người. Đó là chưa kề tác động của 
biền đối với thời tiết và khí quyền. 


là hơn 30 triệu km2, tức hơn 70% 


Người thượng cö đã biết lấy muối 
.ñn từ nước biền hoặc biết sử dụng 
các đường biền đề liên lạc với các đảo 
lân cận cách đây —5000 năm, nhưng 
con người khám phá và tỉm hiều biện 
chậm hơn khám phá và tìm hiều đất 
liên, và điêu đó cũng dễ hiều. Không 
kề chuyến vượt đại dương của người 
Vi-kinh (Na-uy) đẫn tới việc họ đồ 
bộ lên Bắc Mỹ vào khoảng thế kỷ XỈH, 
các cuộc phát hiện lớn từ thế kỷ XV, 
tranz# đỏ nôi lên cuộc hành trình của 
Gri-xtöp Cô-lông (Christophe Co- 
lomÐb) tìm ra châu ÄAlÿ, chỉ là những 
công cuộc đi tìm đất mới mặc dù nó 
mang lại cho loài người nhiều thông 
tin mới về địa lý, về trái đặt, và 
biền. Khoa học đại dương thật sự 
xứng đáng với cái tên đó bắt đầu từ 
cuộc đi vòng quanh trái đất đài 69 090 
hải lý trong ba năm rườỡi của chiếc 
tàu Anh Sa-lin-giơ (HISM Chalenger), 
từ 2L tháng 12 năm 1872 đến 2E thìng 
2 năm ÍÄZ0, quan tâm đến nhiều khía 


crt 
c: 


mhJ 


cạnh của hiền, kề cả đáy đại đương. 
Điều đặc biệt là từ bấy giờ, nghĩa là 
cách đây hơn một trăm nầm, tàu Sa= 
lin-giơ đã lấy được những viên cuộit` 
kết hạch đa kim (nodules polymétal- 
liques) đầu tiên hiện nay đang là vấn 
đề thời sự đối với các giới hài đương 
học cũng như các giới kinh doanh ð 
nhiều nước. 


Trong vòng ba thập kỷ qua, vớ: 
việc phát hiện đầu mỏ và khí đối ö 
thềm lục địa và các khu vực giàu cuó: 
kết hạch đa kim, việc nghiên cứu 
biền và đại dương càng được phái 
triền nhanh chóng. Các nước phát 
triền đều có chính sách quốc gia về 
biền. Viện hàn lâm khoa học Liên xô. 
Ủy ban Nhà nước Liên xô về khi 
tượng thủy văn và kiềm soát môi 
trường thiên nhiên, Cục hàng hải và 
hải đương học Bộ quốc phòng Liên 
KÔ đã tiền hành nhiều cuộc nghiên 
cứu đại đương đồ phục vụ kinh tê 
quốc dàn và khoa học biền. Mỹ thông 
qua đạo luật về phát triền tài nguyên 
và kỳ thuật biền năm #006, tiếp đẻ 
thành lập một ủy ban có nhiệm vụ 
xác định nội dụng chính sách nghiên 
cứu biền của Mỹ. Năm 1907 Pháp 
thành lập trung tâm quốc gia khai - 
thắc các đại đương, Tháng 8 năm 1967, 
đại điện ÄXan-tơ (Xe) tại Liên hợp 
quốc đề nghị chỉ vào chương trình 
sự† của Đạt hỏi đồng ni đó 
œtuyệền bố và hiệp ước liên quan tới 


việc chỉ đùủng vào những mục đích 


hòa bình các đáy biên và đại dương 
ở ngoài giới hạn thầm quyền quốc 
fƒ!a hiện nay và liên quan tới việc 
nhai thác các tài nguycn đó vì lợi 
ìch của loài ngườis. Như vậy thực 
chất là đề nghị Liên bợp quốc thảo 
irạn một khái niệm mới coi các đây 


biền và đại dương nằm ngoài giới 


hạn quyền tài phán của các quốc gia 
lz *dđi sản chung của loài người. 
Ngày 21-12-1968, Đại hội đồng Liên 
hợp quốc quyết định thành lập “Uy 
ban về việc sử dụng vào các mục 


đích hòa bình các đáy biền và đại. 


dương nằm ngoài các khu vực thuộc 
quyền tài phản quốc gia s. Chính do 
những vấn đẻ mới mà ủy ban này phát 
hiện mà Liên hợp quốc đã đi tới 
quyết định sẽ triệu tập một hội nghị 
quốc tế về luật biền sẽ khai mạc ở Ca- 
ra-cát (Caracas) với sự tham gia của 
hơn 110 nước. 


Từ những năm 60 đến những năm 
70 của thế kỷ này, nhiều nước đã 
tham gia những chương trình quốc 
tế quy mô nhắm nghiên cứu khu vực 
nhiệt đới của Đại tây đương, đòng 
Cu-rô—Xi-ô (Kuro—Shio); biên Ca-ri- 
_b*, vùng đông bắc, vùng tây bắc Đại 
tây dương, nhiều vùng của Thái bình 


tương, An độ dương v.v., đáng chú. 


© là chương trình PFAAIOUS Œrench- 
Aemeriean  Àlid Ocesniec Lndersea 
Study) của Pháp — Àlÿ, chương trình 
GATE-dbực nghiệm toàn diện về Hại 
tây đương) trong khuôn khó chương 
trình nghiên cứu khí quyền toàn củu 
với sự thain gia của hàng mĩãV nghìn 
nhà khoa học và kỹ thuật của 72 nước. 
Thông tin về hai dương học được 
trao đòi-quw các trung tâm số liệu 
tải dương thế giới đạt tại Liên Xô 
t2 ÀÍt. 


Nhiểêu công trình Chăm dờ cuối kết. 


,ach đa kim được tiến hành ở đáy 
Lhái bình dương, 

Ngày nay không phải chỉ là kỷ 
nguyên con người — vũ trụa mà 


còn /à ký nguyên “con người — đại 
dương” như nhiều nhà khoa học đã 
gọi. Vẫn đẻ đại đương có 'phương 
diện kinh tế, quân sự của -nó, nhưng 
cũng có phươnz điện chính trị — pháp 
lý của nó vì đã và ngày càng xây ra 
nhiêu cuộc tranh chấp quyền lợi trên 
đại dương. Trong thời đại khoa học 
và ký thuạt tiến những bước không lồ 
và nèn kinh tế tư bản chủ nghĩa đang 
khốn khô vì thiếu nguyên liệu và 


nhiên liệu, đại đương trở thành niột 
miền « viên tây mới đè các tờ rớt, các 


công ty đa quốc gia lao vào tìm 
những nguồn nguyên liệu, nhiên liệu 
có khả năãug vượt xa các trữ lượng 
trên lục địa hay Ít nhất cũng bồ sung 
được các nguồn đã bắt đầu cạn trên 
lục địa. 


Chính. vỉ tầm quan trọng của các 
biền và đại dương về cả ba phương 
diện mà ngày 10-12-1982 đại điện 119 
nước, bất chấp sự chống đối của Mỹ,“ 
đã ký công ước của Liên hợp quốc về 
luật biền tại Alôn-tê-gô Bay (Montego 
Bay) ở Ila-mai-ca; đến nay đã có 
thêm khoảng 20 nước khác tham gia 
CÔng tđr7c này. Công ước hiện nay 
chưa có hiệu lực, nhưng Ủy ban trủ 
bị đã được thành lập đề cơ quan 
quyền lirc về đáy biên và tỏa án quốc. 
tế vẻ luật hiền có thề sớm hoạt động. 
lä có bốn nước, Liên xô, Ấn độ, Nhật 
bản, P5 ïp, đóng mỗi nước 30 triệu đô 
la d¿ dug hý là engười đầu tư bán 
đầu ?. 


vế 


\ 


SỨ 101 T+nl, và phát triền của các 
troi.: lịch sử cho chúng ta 
triền _ Có 


QUỐC 1a 
thi v có hài hướng phát 
mÌững quốc gia theo xủ hướng luc 
địa thông thưởng mon theo hai hở 
tiến đến chàu thô một hay nhiều con 
sông rời từ đó ngày càng mở rộng địa 
bàn cư trủ có khi qua chỉnh phục các 
nước chung quanh trở thành đế quốc 


Š? 


lục địa. Đó là trưởng hyp chẳng hạn 
của Ai cập, Sumaer, đế quốc Ĩnca, 
đế quốc Trung hoa. Lại có những quốc 
gia khác (heo xu hướng Điền, thông 
thưởng là các đàn Lộc sống ở bờ biền 
hoặc trên các h›:i đảo, ngày càng mở 
rộng phạm vi lioạt động trên biển, 
tăng cưởng đội tàu buôn, phát triền 
mậu dịch vóỏi các nước khác qua 
đường biền. Nước đly lạp cô đã từng 
chiếm trú thế traaz Địa trung hải, 
đánh bì cả để quốc Tìe địa Ba từ, xây 
dựng lén một nan văn mỉah rực rỡ 
còn tỏa sáng đến này này, Thậm chí 
một đảo nhỏ như Crét (Crẻtc) trong 
Địa trung hải cũng đã phát triền mạnh 
mẽ nhờ biết dựa vào biền và xây 
dựng một nần văn hóa nỏi tiếng, 
Người Phê-ni-ei không phải chỉ dùng 
biền đề phát triền buôn bán với các 
nước chung quanh mà còn vượt biền 
đến định cư ở Bắc Phi, thành lập nêu 
xứ Các-ta-giơ (Carthage) hùng mạnh 
và phòön vinh, khống chế phần lớn 
Địa trung hải, chèn ép Rô-ma, khiến 
Caton, nhà chính trị Rô-ma phải luôn 
mồm kêu gọi « phải tiêu diệt Các-ta- 
giơ !®. Sau này, khi kỹ thuật hàng 
hải phát triền, nhiều nước có biền 
như Bồ đào nha, Tây ban nhà, Hà lan, 
Anh, Pháp v.v. trở nên hùng mạnh 
và phòn vinh cũng chỉnh là do buồi 
đầu đã tần dụng tru thế của một nước 
có biền. Chúng ta lên án chế độ thuộc 
địa mnà các nước đósau này thiết lập 
ở những vùng đất mới, nhưng chúng 
ta cần nghiên cứu chính sách biền của 
họ đề phát triển kinh tế, mở rộng ảnh 
- hưởng. 


Từ xa xưa ông cha ta đã biết khai 
thác nguôn muối, cá của Biến Đông, 
đã lặp Vân đồn làm cảng đầu tiên 
buôn bán với người nước ngoài. Đặc 
biết là nhà nước phong kiến đã chiếm 
hữu Tloìàng sa (tức là ca quần đảo 
loàng sa và quần đão Trường sa 
ngày nay), tồ chức đội lloÀng sa hàng 
năm ra khai thác Hoàng sa năm, sâu 
tháng, sau lại tò chức thêm đội Dắc 


hải đề khai thác tài nguyên ở vùng 
biên khác. 

Hồ Chủ tịch và Đảng luôn nhắc 
chúng ta : nước ta có # rừng vàng biền 
bạc”, và nhiều chủ trương, chính 
sách của Đáng và Nhà nước ta đều 
quán (riệt tỉnh thần đó trong khi vạch 
và thực hiện các biện pháp cụ thề về 
biền,. 


Nghị quyết của Dại hội thứ IV 
của Đng đã đề ra đường lối chung 
Xảy đng chủ nghĩa xã hội và đường 
lỗi xây dựng nền kinh tế xã hội chủ 
nghĩa trong giai đoạn mới của cách 
mạng nước ta, Riêng về phán kinh tế 
biên, nghị quyết đã nêu nhiều mặt 
hoạt dòng như đánh bắt, nuôi trồng 
thủy sản, tìng nhanh lực lượng đánh 
cá biên, phát triền nghề muối, đóng 
tàu biên, tàu đănh cá, phát triền đội 
tàu biên v.v. Khi phản vùng quy 
hoạch sản xuất đề phát tríền tất cả 
các vùng, nghị quyết cũng nêu # miền 
biền». Dại hội cũng đã vạch rõ hai 
vốn quý nhất của chúng ta là lao 
động và đát đai (bao gồm cả rừng và 
biên) Đại hội thừ V của Đảng đã 
khẳng định tiếp tục đường lối do Dại 
hội thứ IV đã vạch ra và khi đề ra 
những nhiệm vụ chủ yếu về kinh tế— 
xã hội trong 5 năm 1981 — 1985 và 
những năm 80 cũng đã nhắn mạnh 
vấn đề kinh tế biền. 


Nuất phát từ đường lối chung và 
các chủ trương eụ thề cña Đẳng trong 
từng giai đoạn, các cơ quan khioa học 
và khai thác biền của nước ta trong 
đó có Viện nghiên cứu biền, Bộ thủy 
sin, đã tiến hành nhiều cuộc điền tra 
biên từ Vịnh Đắc bộ đến các vùng biền 
phía nam và đã đạt được những thành 
tích quan trọng, 


Dưỡng lối của Đẳng cũng nhứ 
những công trình nghiên cứu đã tiến 
hành chứng minh rõ rằng sự quan ' 
tâm của nước ta đến biền và các vấn 
đề mà biện đặt ra trước đây cũng như 
trong những năm 80. 


` 


Những tứ su những n?m 6” của 
thể u này chính sách Điền của nước ta 
nên nint LhŠ nảo? Đó là câu hỏi nóng 
hỏi đặt ra che cá nhà khoa học, cáa 
nhà kinh tế, các nhà quân sr nước 
ta nghiên cứu ngay từ bày giờ và 
trã lời đề sớm có một đáp số đúng 
đắn ngang (tầm vóc của vấn đẻ biền 
và phủ hợp với hoàn cảnh và yêu 
cầu của nước ta. : 


Tôi cho rằng muốn đề cập đúng 
đẳn vấn đề này chúng ta nên tính đến 
ba nhân tố sau đây : | 


{ — N!:ờ tiến bộ ngày càng nhanh 
của khoa học và kỹ thuật cho phép 
eon người khám phá những bí mật 
và phát hiện tiềm năng của đại dươn?, 
con người có thê đặt nhiên hv vọng 
vào dai đương đề giải. quyết hàng 
loạt văn đẻ vượt quá tiềm năng; của 
lục địa: đánh bắt, nuôi trong thủy 
sản để táng thêm nguồn prót(t; khai 
thác cúc mỏ đầu và khí đói ở thêm 
lục địa: khai thác các cuội kết hạch 
đa kim ở dưới dáy đại đương. các 
khoáng sẵn hỏa tan trong nước biền; 
khai thác năng lượng nhiệt của biến. 
Thực tế đã gác nhận cách đè cập văn 
đề như vậy hoàn toàn là hiện thực: 


2—=Ngày 12-5-1977 Chính phú ta đã ra 
tuyên bỏ quy dịnh vùng đặc quyên Về 
kinh tế rộng 200 hải lý tính từ đường 
cơ sở thêm lục địa là sự kéo dài tự 
nhiên của lụe địa ra tới bờ ngoài của 
rìa lục địa và tới 200 hải lý ở nơi nào 
thềm lục địa không rộng tói 200 hai 
lý. Đây là một tuyên bố cực ký quan 
trọng VÌ nó mở rộng vùng biên thuộc 
quyền tải phán quốc gia của nước ta 
theo đúng pháp luật quốc tế. Xhư vậy 
chúng ta Khêng phải chỉ có một nước 
Việt nam lục địa rộng hơn 329 000km? 
mà côn có một nước iệt ngn biền rộng 
Iren dưới (000 000 1m”, không phãi chỉ 
eó những tài nguyên trên đất liền mà 
eỏn có những tài nguyên sinh vạt và 
không s¿r:h vạt trong vùng đặc quyền 
về kinh tế và thềm lục địa của 
nước {a. 


2-~ Công ước của Liên hợp quốc và 
luật biền ký tháng 12 năm 1982 đến 
nav đã được hơn 130 nước ký kết 
hoặc tham gia, (rong đó có nước ta, 
đã công nhận pàng (Zone) — tức là 
đáy các biền và đại đương nằm ngoài 
giới hạu tài phín quốc gia và các tài 
nguyên của nó — là di sản chung 
của loài người », do đó toàn thề loài 
người nà cơ quan quyên lực quốc tế 
(Autoritẻ) là đại điện có tất cả các 
quyền đối với các tài nguyên của 
vùng; cø quan quyền lực quốc 
lế có thề đứng ra trực tiếp khai 
thúc thông qua xỉ nghiệp ( en- 
treprise) hoặc ký hợp đồng với các 
quốc gian và các thực thề khác cho 
phép họ thăm dò, khai thác, kinh 
doanh các tài nguyên trong vùng đáy 
biền và đại đương. Trước đây nước ta 
cũng như các nước khác được quyền 
cho tàu thủy, máy bay tự do qua lại 
các đại đương; bây giờ, với công ước 


quói về luật biện, nước †œ sẽ tà thành 


Điện của cơ quan uUên lực quốc tế, có 
quyền Tlạu1m gia thăàn dò, khai thác, 
kiidn dodtnh các tải nguyên ở đáy đại 
dương theo các iu, định của công tước. 
Tài nguyên của nước ta không chỉ giới 
hạn trong phạm vị đất liên, vùng đặc 
quyên về kỉnh tế, them lục địa của 
nước la mà còn được mở rộng ra 
vũng đáy biền và đại dương nằm 
nzoài giới hạn quyên tài phán quốc 
gltt‹ 

Như vậy khi nghiên cứu vạch chính 
sách biên cho nước ta, chúng ta có 
quyền hiều răng đó là cbính sách vẻ 
vùng biên thuộc quyên tài phán quốc 
gia, thèm lục địa của nước ta và cả 
đại đương nữa. Quan điểm đó cần 
được quán triệt trong các khâu của 
chính sách, tử nghiên cửu khoa học 
đến thăm dò, khai thác, kinh doanh 
tài nguyên biên, tử đào tạo đội ngũ 
chuyên viên lành nghề đến chuân bị 
tÒö chức và vốn đầu tư, tử việc tự làm 
đến việc hợp tíc với cúc Lên khác. 


* 
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Nói đến tài nguyên vô cùng phong 
phú và vị trí của biền trong chiến lược 
kinh tế và quốc phòng của nước tạ, 
ai eũng đồng ý, nhưng đồng thời ai 
cũng thấy « lực bất tòng tam ® vì hiện 
nay thật sự “lực” của ta «bất tông 
tâm ®Ô liiện nay nước ta mới ở chặng 
đảu tiên của thời kỷ qua độ tiến lên 
chủ nghĩa xã hội, vừa có hòa bình 
vừa phải đối phó với cuộc chiến tranh 
lấn chiếm biên giới, chiến tranh phá 
hoại nhiều mặt của chủ nghĩa bành 
trưởng Bắc kinh. Bên cạnh những 
thuận lợi, chúng ta có biết bao khó 
khăn, chiều hướng đi lên đã trông 
thấy, những năm khó khăn nhất đã 
vượt qua, nhưng rõ ràng hiện nay 
chúng ta làm không đủ ăn, thu không 
đủ chỉ, thế thì chính sách biền của 
nước ta lấy gì đề vượt quá biền ven 
bở, biền gần ? Nói gì đến những vùng 
xa KÔi của Biền Đông đến các đại 
đương l 


xNntững cuộc sống, với quy luật 
khát khe của nó, đặt chúng ta trước 
nhỏng yêu cầu không thề và không 
nên né tránh. 


C¿ức vùng biền và thèm lục địa của 
nước ta có một tiềm năng lớn. Pháp 
luật quốc tế đã cho nước ta hưởng 
những quyền lợi mới thật to lớn, kề 
ca dối với đáy đại dương. Nếu đã là 
chủ qugền của nước ta thi ta phải giữ. 
Nếu đã là quyền lợi chính đáng của 
nước ta thì ta không được phép khước 
từ. Với việc phát hiện mỏ dầu ở ngoài 
khơi Vũng tàu, tài nguyên của thềm 
lục địa nước ta rö ràng là đã trong 
tâm tay của ta. Trong vài năm tới, 
song song với việc đây mạnh khai 
thác tài nguyên trên phần lục địa 
nước nhà, nếu ta lấy được một số 
lượng däu nguyên khai đáng kề thi 
bộ mặt kính tế của ta có thề có những 
dồi thay nhanh chóng. Chỉ với một 
mó đìu dưới biền nằm ở phía đông 
bác quản dảo Trường sa, Phi-líp-pin 
đã lấy được một số dâu đủ thỏa mãn 
10 nhủ cầu hằng nấm về nhiên liệu 


d0 


lỏng của họ. Điều đó có nghĩa là vi¿e 
khai thác đầu và khí trong Biền Đông 
(sau này còn phải tính cả Vịnh Bác 
bộ nữa) không phải là việc xa xôi 
lắm. 


Hơn nữa nhiều nước đang lợi dụng 


tình thế khó khăn,hiện nay của rước 


ta đề tranh giành đất đai, tài nguyên 
của ta. Bắc kinh đã chiếm toàn bộ 
quần đảo Hoàng sa của ta và đang 
cho nhiều công ty Mỹ, Pháp, Anh... 
tích cực thăm dò dầu khi ở đây cũng 
như trong Vịnh Hắc bộ. Trong quần 
đảo Trưởng sa, ta có quân đóng trên. 


- 9 đảo nhưng Đài loan đang chiếm đảo 


Ba bình là đảo lớn nhất của quần ˆ 
đảo, Phi-líp-pin đang chiếm 8 đảo (chỉ 
từ 1970 đến nay), Ma- lai -xi- s 
đang chiếm một hòn đảo đá phổ 
đề có một chỗ đứng chân hỏng thăm 
đò, khai thác tài nguyên ở vùng biềun 
và đáy biền chung quanh. Còn cơp 
cồng Bắc kinh luôn luôn há to mèm 
đề chờ cơ hội nuốt chửng toàn bệ 
quần đảo Trưởng sa, ra sức vùng vẫy 
trong Biền Đông. Tình hình này che 
ta thấy ngay trong Diền Đông và ngay 
trên phần lãnh thồ thuộc chủ quyền 
của nước ta, ta càng chậm càng cẻ 
nguy cơ mất thêm đất, mât thêm biềon 
và tài nguyên dưới biền và trơng 
lòng đất đưới đáy biền. Ngày nay 
mọi người đã thấy rö ràng Bắc kinh 
tìm cách bành trướng ra biên, lấn dần 
biền Dông hỏng thực hiện các kể 
hoạch bành trướng và bá quyền ở 
Đông Nam Á 


Quyền và tài nguyên của nước ta ở 
thềm lục địa, theo cÔông ước mới về 
luật biền, là bất khả xảm phạm dù ta 
có tuyên bố hay không tuyên bố, dù 
ta có khai thác hay chưa khai thác. 
Nhưng quyên được hưởng một phần 
«di sản chung của loài người » ở đại 
dương lại không thế. "Các quốc gia 
đều có quyên đăng ký xin thăm dò, 
kkai thác các cuội kết hạch đa kim ở 
từng khu vực một. Hiện nay mội số 
quốc gia đã đăng ký rồi và nÌlitu 


quốc gia khác tiếp tục đăng ký những 
khu vực khác cho đến khi không còn 
khu vực nào có ý nghĩa kinh tế đáng 
đề đăng ký nữa. Trước đây các cụ ta 
thường nói: «trâu chậm uống nước 
đục”. Ngày nay trong vấn đề tài 
nguyên ở đáy đại đương « trâu chậm » 
. không cỏn cả « nước đục? đề uống nữa Ì 

Các nước phải triền tử lâu đã tích 
cực chuẩn bị thăm dò, khai thác đáy 
đại dương. Bây giờ đến lượt các nước 
đang phát triền. Từ tháng 7-1981, 
Ấn độ đã thành lập cơ quan phát 
triền đại dương (DOD) do một bộ 
trưởng phụ trách và đặt dưới sự chỉ 
đạo của Văn phòng Thủ tướng có 
qhiệm vụ phối hợp hoạt động của các 
sơ quan liên quan và vạch ra chính 
sách đại dương của Ấn độ. Thái lan 
có Trường đại học Chụu-la-lonscon 


(Chulalongkorn) phối hợp với Trường ` 


đại hợc Dalhousic của Ca-na-đa trong 
một chương trình quy mô nhằm nghiên 
cửu các vấn đề về luật biền ở Đông 
Nam Á từ năm 1981 (chương trình 
SBAPOL). Từ 1966 tồ chức Uy ban 
điều phối thăm dò tài nguyên khoáng 
sản ngoài khơi châu Ắ (CCOP) được 
thành lập gồm 12 nước châu Ẫ. 


Hiện nay vấn đề đặt ra với nước - 


ta lÀ: 

- Hoặc đặt ngay vấn đà biền ngang 
vơi tầm vóc của nó, nghĩa là trong 
phạm vi chủ quyền và các quyền hợp 
pháp của nước ta kề cả ngoài đại 
dươi g, thì hiện nay ta chưa có sức, 

- Hoặc đợi khi ta có sức mới đặt 
vần đề thì chắc chắn khi đó phản 
khoáng sản mà ta có quyền khai thác 
ở đáy đại dương không còn nữa. 

Đây là một sự lựa chọn cực kỷ 
khó khăn trong lúc chúng tt có những 
ưu tiên khác, nhưng khô:rg phải là 
một phương trình vô nghiệm. 

Trước những khó khăn và nhiệm 
vụ cấp bách hiện nay, việc tiên ra 
đại đương có thề hiều như là câu 
chuyện khoa học viễn tưởng đổi với 
nước ta, đặt văn đề đa tham gia khai 


thác đáy biền và đại đương thậm chỉ 
có thề coi là câu chuyện viền vông, 

một ảo tưởng. Nhưng theo tôi, điều 
quan trọng trước hết là xem có đúng 
đại đương và biên đặt ra một vấn đề 
hết sức cấp bách cho tương lai gần, 
tương lai xa, thậm chí cho hiện tại. 
của nước ta không, và có phải nước 
ta có thề xây dựng và phái triền theo: 
cả hướng lục địa và hướng biền 
không ? Sau khi thấy vấn đề cần đặt 
ra như vậy, các cơ quan có trách 
nhiệm sẽ nghiên cứu và kiến nghị. 
những chủ trương và bước đi che 
thích hợp với khả năng hiệp nay về 
sau này của nước ta. 


Sau khi công ước của Liên hợp quớc 
về luật biền được ký năm 1982. Be 
ngoại giao và Ban biên giới của Hội 
đòng bộ trưởng đã đà nghị với Chính 
phủ lập một Ủy ban quốc gia về biền. 
Hiện nay Thường vụ Hội đồng bọ 
trưởng đã thành lập mội tiều bam 
chuyên nghiên cứu về vấn đề thà 
lục địa. Riêng tôi kiến nghị nên thànb 
lập càng sớm càng tốt một Ủy bae 
quốc gia về biền có nhiệm vụ gi8 
Chính phủ vạch ra chính sách biền củe 
nước ta. 


# 


Bị làn phá hết sức nặng nề trong 
chiến tranh thế giới thứ hai, với điệo. 
tich hơn nước ta một chút, với số dân 
hơn 30 triệu, Ba lan đã xây dựng môt 
công nghiệp đóng tàu phát triền, có 
đội thương thuyền 304 chiếc tàu vớt 
tỒng trọng tải 2837953 tấn (1) mặc 
dù Ba lan chỉ có khoảng 500 km bờ 
biền. Cu-ba là một hòn đảo rộng hơn 
1/3 điện tích nước ta, có khoảng 10 
triệu đàn nhưng trong 25 năm đã xây 
dựng được đội thương thuyền gồm 
111 chiếc tàu với tông trọng tải 797 418 
tấn 2). : 

(Xem tiếp trang 95) 


TEEUNGNNE.UNG ⁄ 

(1), (2) Theo tạp chỉ SHIPPING STATIS.. 
TICS xuất bản ở Brcncn. số tháng 1 nấm 
1285, đây chỉ tính các t®R. từ 390 tấnp 
trở dêu, 
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Nông nghiệp— mặt trận hàng đầu 


GHỊ quyết Dại hội thứ V của Đăng 
đã chỉ rõ: “Tập trung sức phái 
triền nông nghiệp, coi HỎng 

nghiệp là mặt lận hàng dấu, dưa 
nóng nghiệp một bước lên sản xuất 
lớn vã lội chủ nghĩa ®. Đây là phương 
hướng cơ bản có ý nghĩa chiến lược 
của Đảng nhằm phát triền nền nông 
nghiệp nước ta, 


Trong những năm qua, cùng với 
những khó khăn chunz của nền kinh 
tế, mãi trận sản Xxuât nông nghiệp đã 
gắp không Íf khó khăn, Khó khăn nồi 
bật là thiện tại xây Ta liên tiếp và 
nghiêm trọng, vật từ kỹ thuật phục vụ 
cho nông nghiệp còn thiếu và đưa về 
không kịp thời: eơ chế quản lý tập 
trung quan liêu, bao cấp đã gây trở 
ngại và kim hm sự phát triền của 
sun xuất, 


Dưới ảnh sáng nghị quyết Đại hội 
thứ V của Đang và các nghị quyết của 
Trune ương, nhân dân ta đã phát huy 
tỉnh thần vêu nước và chủ nghĩa anh 
hng cách mạng, tính thần lao động 
sáng tạo, khắc pbhục khó khăn, phán 
đầu đạt dược những mục tiêu quán 
trọng vẻ sản xuất nông nghiệp. 


Nhìn chúng, sản xuất nông nghiệp 
trong 5 năm qua đã có những bước 
"tiên quan trong, chúng ta đã chặn 
đứng sự sẽ sút nghiễêm trọng về sẵn 
xuat nàng nghiệp của 2 nắm 1979 và 
19SU, Từ năm 19§1 lại đảàyv nên nông 
nghĩ. p của cá nước phát triền theo 
hướng toàn điện, nhiều nhân tố mới 
Audtt hiện, nhiều điền hình tiên tiến 
tiêu biều cho sức sống của nèn mông 
nghiệp dang tiếp tục di lên: 


Lả 


Nó: đến kết quả về sản xuất nông 
nø`:iệp không thề khêng nói đến thành 
tru nội bật về sản xuất lương thực. 
Nhờ tHực hiện tốt các biện pháp 
thâm canh, tăng vụ, đồi mới cơ cấu 
cây trồng, cơ cầu mùa vụ, nhất là áp 
dụng? cơ chế khoán mới, mà sản lượng 
lương thực đã không nzừng tăng từ 
11.5 triệu tấn năm 1980 lên 15,1 triệu 
(ăn nấu: 1981 và 18,2 triệu tấn năm 
1955. Neu sản lượng lương thực quy 
thóc bình quân trong 5 năm 1976— 1980 
mới dạt được 13,35 triệu tấn/cäm thì 
trong 5 năm 1961 — 1965 đã đạt được 
'I7,1 triệu tấn/năm : tốc độ tăng bình 
quân hằng năm là 5.055, đó là tốc độ 
tíng trong đối khá trong lịch sử phát 
triên nông ngh;ệp ở nước ta (chủ yếu 
là tăng năng suất lúa). Alức lương 
thực bình quản từ 26085 kg/người năm 
1980 đã lên 309 kgingười năm 19685 
(trong khi dân số tăng 9,6 triệu người 
so với năm 1981). Số lượng lương thực 
Nhà nước huy động được năm 1950 là 
2 triệu tấn, năm 1931 là 3,9 triệu tấn, 
nhờ đó mức nhập khầu lương thực 
hằng năm đã giảm đi một cách đáng 
kê. Đời sống nhân đản ở nông thôn 
nhìn chung ồn định ýà nhiều nơi 
được cai thiện rõ rệt, trừ những vùng 
bị thiên tai nặng. 


Cùng với việc đầy mạnh phát triền 
sủn xuất lương thực, sản xuất cây 
ceông nghiệp, cây thực phẩm... có bước 
phát triền mới cä về điện tích, cơ cấu 
cñy trồng, về năng suất và sản lượng. 
AXganh chăn nuôi trong 5 năm qua 
cũng đạt được bước tiến quan trọng, 
đản lợn năm Í965 tăng 26ÃX so với 
nằm 1950, đàn bò và trâu tử 1,6 triệu 


con và 2,ở triệu con năm 1950 tăng lên 
2,6 triệu con và 2,58 triệu con năm 
1985; tỉnh trạng sa sút về số lượng› 
chất lượng và hiệu quả chăn nuôi đã 
được chấm dứt; chăn nuôi từng bước 
phát triền cân đối với trồng trọt. 


Những tiến bộ đạt được trên lĩnh 
vực trồng trọt và chăn nuôi trong 5 
năm qua gắn liền với việc đưa nhanh 
những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 
sản xuất, tăng cường cơ sở vật chất 
kỹ thuật cho nông nghiệp, không 
ngừng củng cố và hoàn thiện quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa trong nông 
nghiệp, nhất là hoàn thành về cơ bản 
cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông 


nghiệp ở các tỉnh Nam bộ. Đây là một ` 


thành tựu đáng kê và cũng là nhân tố 
hết sức quan trọng bảo đảm phát triền 
nông nghiệp trong 5 nắm qua và tạo 
. tiền đề cho sự phát triền nông nghiệp 
trong những năm tới, 


Những kết quả thu được trên Đặt 
trận sẵn xuất nông nghiệp trong 5 
năm qua là biều hiện sinh động về 
tỉnh thần lao động sáng tạo vượt mọi 
khó khăn, phần đấu vươn lên của 
giai cấp nông đân tập thê, đưởi sự lãnh 
đạo của Đăng. Tuy nhiên so với yêu 


cầu và tiềm năng của đất nước thì 


kết quả trên đây rới chỉ là bước đầu ; 
chúng ta cần phải phấn đấu vươn lên 
nữa. Trong việc thực hiện đường lối 
phát triền nông nghiệp của Đăng, 
chúng ta có thiếu sót, căn ra sức khie 
phục. Trước hết, việc thực hiện chủ 
trương lấy nông nghiệp làm mặt 
trận hàng đau ® do Di hội thứ V để 
ra còn nhiều thiếu sót. Nhiều văn đè 
của bản thân nông nghiệp như cơ cầu 
mùa vụ, cơ cấu cây trồng, 'giống, 
phần bón, thuốc trừ sâu, thủy lợi... 
và những vấn đề khác có liên quan 
trực tiếp đến nông nghiện như chính 
sách giá cả, thu mua, chế biến nông 
sản, vận tải... chưa được giải quyết 
đúng mức và kịp thời. Vốn đầu tư cho 
nông nghiệp đã ÍL lại chưa tập trung 
dúng mức vào những khâu then chót. 


4:hưa chú trọng đầu tư đồng Lộ, theo 
chiều sâu. Nhiều công trỉnh thi công 
kéo dài, không dứt điềm, gây lãng phí 
lớn và hiệu quả sử dụng rất thấp. 


Thế mạnh của nông nghiệp chưa 
được phát huy, tiềm năng lao động, | 
đất đai và ngành nghề chưa được bố 
trí và sử dụng tốt đề phát triền nông 
nghiệp toàn điện, tạo nên một cơ cấu 
sìn xuất hợp lý, có hiệu quả cao trên 
từng đơn vị cơ sở, từng huyện và 
từng vùng trong cá nước. Sẵn xuất 
lương thực, thực phầm tuy có tăng 
nhưng vẫn chưa đáp trng nhu cầu 
tiêu dùng của nhân đân, khó khăn về 
lương thực, thực phầm “còn điễn ra 
triền miên, sản xuất cày công nghiệp 
chưa bảo đảm nhu cầu củng cấp 
nguyên liệu cho công nghiệp và xuất 
khầu. 


Cơ chế quản lý tập trung quan 
liêu, bao cấp tuy được khắc phục 
bước đầu, song nhìn chung đây văn 
là trở lực chính kìm hãm sự phát huy 
quyền tự chủ và tính năng động sảng 
tạo của đơn vị cơ sở. Nhiều chính 
gách kính tế đối với nông nghiệp 
khôn/ còn phủ hợp nhưng chưa được 
tháo gỡ kịp thời. Còn nhiều tồ chức 
và đủu mới trung gian không cần - 
thiết, gày phiền hà cho người sản 
xuất. 

Hợp tác hóa nông nghiệp trêu 
phạm vì cả nước về cơ bản hoàn 
thành nhưng trình độ tô chức, quản 
lý, trình độ trang bị cơ sở vật chất 
kỹ thuật ở các hợp tác xã và lặp 
đoàn sìn xuất nói chung còn vến, đo 
đó chưa phát huy mạnh mẽ tính nụ 
việt của -quan hệ sẵn xuất mới. 


Những sự hạn chế trên đày chịu 
tác động của nhiều nguyên nhín, 
Nguyên nhân: sâu xa là nến nông 
nghiệp nước fa đang từ sản xuất nhỏ 
đi lên sản xuất lón xã hội chủ nghĩa. 
lại chịu hậu qua của chiến tranh kéo 
đài. Nguyễn nhân trực tiếp là trình 
đỏ tỏ chức quản lý và sự nhận thúc 


, : b3 


“nông nghiệp là mặt trận hàng đầu? 
của chủng ta còn non kén, lại bị cơ 
chế quan lý tập trung quan liêu, lao 
vấp ràng buộe, khiếu cho các cấp, các 
ngành chữa quan tàm đúng mức đến 
sản xuất nông nghiệp. 


Hiện nay nén kính tế của cả nước 
côn có nhiều khó khăn, và chính hoàn 
=anh khó khăn này đòi hỏi mỗi người 
chúng ta phải thật sự khách quan 
đ‹ứnh giá đúng những cái đã làm 
được và những cài chưa làm được. 
Khuvnh hướng chỉ nhìn thấy khó 
khin mà không thầy thành tích hoặc 
-hi thấy thành tích mà không thấy 
nhó thấp đều không giún ích gì cho 
việc QquUYết tàm thực hiện phương 
hướng phát !riên nông nghiệp của 
Đồng trong những năm tới. 


Nấm 1865, năm mở đầu của Rã 
hoạcn ö năm 19505 — 1990, đạt ra cho 
nưanh nông nohiệp những nhiệu vụ 
hết sức nạng nề, trước kết là -dày 
mnh sạn xuất lương thực. Cùng với 
lúa, phải phát triền mạnh các loại 
màu như nô, khoai tàv, khoai làng, 
sin.., đan sản xuất với chế biến và 
từng bóc cai tiên cơ cấu bữa ăn, 
P;iên đâu năm 1916 đạt cho được 20 
triệu tấn lượng thực. Phương hướng 
ì át triển củ c©nñ2 nghiệp nàm 1966 

& phái khuyến khích phát triền mạnh 
cự €6nr nghiện nưán ngày như lạc, 
0y0o/Ltb( 1Ø EM TC lá, mía, đụy, bông, 


{2u tầm, Đối với cây công nghiệp 
t3ip ca nh cao su, cà phé, chè, dừa, 


số để H, dựa SG, Vvúa tập trung 
4. từ t!.m canh trên diện ch đã 
sẽ Với TI:Ờ Tôáp điện tích trön? mới, 
T5 ec liện phương châm “lv ngân 
nsòi Gì: n, 6@ NhÀ nước và nhân dàn 
lá ®, kết bợp chạt chế giữa 
+hc doc 5Ù voi tập thè và giá đình 
TÈ láng thành điện tích, nàng suất 
và sản lượng nhằm đáp ứng vêu cầu 
an cÔigt n hiệp và xuất khảu. Phát 
triền rảnh chăn nuồi ở cả ba khu 
vực que đoanh, tập thề và gia đình 


¿am bảo đam như câu về thịt, sữa, 


‹« 
‡› 


b4 


xuất 


phân bón và sức kéo... Khuyến khiịch 
phát triền chăn nuôi tràu bỏ và mở 
ròng giao lưu trâu bò giữa các vùng! 
phát triên đàn lợn cả về số lượng và 
trọng lượng, cố gáng đưa đàn lợn 
lên lủ triệu con năm 12§6, phát tri`n 
mạnh đàn vịt xuất khâu ở những nơi 


“eó điều kiện. 


Đề thực hiện phương hướng phát 
triền nông nghiệp năm 1985, phải có 
những biện pháp thiệt thực có hiệu 
qua. 


Xâ”? tưng c0 sở Địt chát Fÿ Lhuải Đà 
đưa nhanh những tiền bộ khoa học R0 
thuật ảo nồng nghiệp. Như trên đã 
nói, thang lợi của công cuộc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp 
trên phạm vi ca nước nẽm 1965 dã tạo 
tiền đề cho việc xây dựng cơ SỞ vật 
chất RŸ thuật và đưa nhanh tiến bộ 
khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp. 
Bài học về phát triền lực lượng sảu 
ếng cân xứng với quan hệ sải 
xuil mới đã được xúc lập trong nông 
n¿hiệp trong những nắm qua nhác 
nhở chúng ta phải Lăng cường đầu 
tư hơn nữa cho nông nghiệp. Đây 
cũng là văn đề cực Kỷ quan trọng nà 
Lê-nin đã từng nhĩn mạnh: bản thàn 
nông nghiệp không thô tự nó đi lên 
gược, Vị vậv, muốn phát triền nông 
nghiệp, lấy nông nghiệp làm mặt 
trận hàng đu ø tiÌ văn để niều chót 
là phải tăng cường vốn đầu tư, tức 1â 
táng cường sự giúp đỡ cua Nhà nước 
của giai cạp công nhân đối với gi 


cấp nóng đân tập thề, Trước hết là 
dành một số vóỏn đầu tư thích đáng 


cho việc xây dựng cơ sở vật chất kỳ 
thuật và đưa nhanh tiến bộ khoa héc 
ký thuật vào nông nghiệp. Hướng 
chính là tận trung đau tự xây dựng 
hệ thống thủy lợi, huầàn chính và 
nâng cao năng lực công trình, cải tạo 
và xây dựng đồng ruộng phục vụ tối 
thâm canh, tàng vụ và mở rộng diện 
tích. Xúc tiến nữay việc hoàn chỉnh 
các cơ sử (từ trung ương đến địa 
phương) lại tạo, khảo nghiệm và sẵn 


` 


xuất giống cÂy tròng, giống con gin 
súc. hệ thống bảo vệ thực vật, thú y.... 
theo hướng bảo đảm đáp ứng đây đủ 
nhu cầu,về giống, bảo đảm an toàn 
cho sản xuất, chống dịch bệnh, tạo 
năng suất và sẵn lượng cao: nhất, Cần 
xem xét lại tỷ lệ vốn đầu tư cho 
nông nghiệp trong cơ cấu vốn đầu tư 
"chung, .đồng thời sắp xếp lại cơ cấu 
vốn đầu tư cho các ngành trong nội 
bộ nông nghiệp. đầu tư hợp lý vào 
các lĩnh vực, các khâu quyết định 
năng suất, sản lượng cây trồng và con 
gia súc; đầu tư tập trung, đứt điềm, 
döng bộ cho các loại cây tròng, con 
gia súc có tỉnh chất mũi nhọn, động 
thời chú ý phát triền nông nghiệp 
toàn diện; cung cấp đủ phân bón, 
thuốc trử sâu... và phải bảo đảm kịp 
thời theo đúng kế hoạch thời vụ gieo 
trồng, coi đây cũng là yếu tố trực 
_ tiếp đề tăng năng suất, sản lượng cây 
trong. Việc tăng cường đầu tư thích 
đáng về - cơ sở vật chất kỹ thuật cho 
nông nghiệp hà rất cần thiết, vì với 
điện tích hiện đang canh tác, nếu 
chúng ta cung cấp đầy đủ và kịp thời 
các yếu tố vật chất kỹ thuật (trước 
hết là phân bón, thuốc trừ sâu) thì 
cũng có thề tăng thêm hàng triệu tân 
lương thực — đó là khả năng thực tế. 


Đi đôi với tăng cường cơ sở vật chất 
kỳ thuật cho nông nghiệp, phải từng 
birớcđồi mới cơ chế quản lý nôngng hiệp. 
Đây là vấn đề có tầm quantrọng đặc 
biệt, bảo đảm thực hiện thẳng lợi kế 
hoạch phát triền nông nghiệp vào 
những năm tới. Phương hướng đòi 
mới cơ chế quản lý nông nghiệp trước 
hết là đồi mới chính sách kinh tế, 
chính sách đầu tư tin dụng. giá cả, 
huy động sản phầm, cung ứng Vật 
tư..., nhằm bảo đẫm cho nông nghiệp 
có đủ vật tư kỹ thuật phục vụ kịp 
thời cho sản xuất và khuyến khích 
mọi người hăng hái phăn khởi sản 
xuất. Việc đòi mới cơ chế quản lý 
nông nghiệp đòi hỏi phải xác định 
rõ vị trí của đơn vị cơ sở (nông trường 
quốc đoanh, hợp tác xã) là tỏ chức 


kinh tế vừa sẵn xuất, vừa kinh đoanh. 
có quyền tự chủ về tài chỉnh và tư 
cách pháp nhân độc lặp. Trên cơ sở 
kế hoạch tập trung thống nhất của 
Nhà nước, đơn vị cơ sở chịu trách 
nhiệm bảo đảm sản xuất kinh doanh 
đó lãi, bảo đảm lợi Ích của Nhà nước, 
của tập thề và của người lao đóng, 
chủ động khai thác các nguồn khả 
năng đề sản xuất kinh đoanh, tăng 
thu nhập. 

Do đặc điềm của sẳn xuất nông 
nghiệp là phụ thuộc nhiều vào thiên 
nhiên và hiện đang tòn tại các thành 
phần kinh tế khác nhau (chủ yếu là 
kinh tế tập thề), cho nên cơ chế kẽ 
hoạch hóa nông nghiệp phải sử dụng 
hai hình thức: Nhà nước thực hiện 
kế hoạch hóa trực tiếp đối với khu 
vực quốc doanh (sản xuất và dịch vụ) 
và sư dụng sức mạnh của kinh tế 
quốc doanh tác động, chỉ đạo kế 


hoạch gián liếp đối với khu vực tập. 


thề và cá thề. Đối với khu vực tập 
thề và cá thề, Nhà nước có kế hoạch 
hướng dẫn, bằng các chính sách kinh 
tế như thu mua, giá cả, tín dụng... đề 
khuyến khích và điều tiết sản xuấi 
theo hướng chung của kế hoạch Nhà 


nước. Quan hệ trao đòi, buôn bản,. 


giao dịch giữa các đơn vị cơ sở-sẵn 
xuất nông nghiệp... với các đơn vi 
kính tế khác được thực hiện trên 
nguyên tắc bình đẳng, thật sư thỏz 
thuận và theo hợp đồng kinh tế. 
Từng bước thực hiện chế độ hạcÈb 
toán kinh tế, bảo đảm kinh doanh ce 
lãi, thực hiện nguyên tắc phản phối 
theo lao động, mơ rộng và hoàn thiện 
khoán sản phầm, trả lương theo sản 
phầm, cải tiến chế độ tiền lương, tiền 
thưởng... nhằm khuyến khích những 
người lao động hăng hái sản xuất, 
Thực hiện sự phân công, phân cấp 
giữa trunz ương và địa phương, giữa 
cäc ngành và các tô chức kinh tế phi 
địra trên nguyên 
ngành kinh tế KÝ thuật, đồng 
phát hny được tiềm nàng và sự sìing 
tạo của địa phương và cơ sở, bảo đám 


tiờn 


ch 


tác hình thành các 


` 


sự chỉ dạo tập trung thống nhất của 
trang ương, khác phục tình trạng 
phân tán. cục bộ, tranh mua tranh 
bán, nhất là trong lĩnh vực ruất klầu. 
Cần mờ rộng việc giao lưu kinh tế 
giửa (hành thị và nòng thôn, giữa 
các vùng sìn xuất và tiêu thụ sản 
phảm (trong phạm vi cho phé p). Hoạt 
động của thương nghiệp quốc doanh 
phải hướng vào phục vụ thiết thực 
cho sẵn xuất nông nghiệp, mua bán 
phải sông phẳng. khắc phục tỉnh 
trạng mua chịu kéo đài gây phiền hà 
cho người sản xuất, Giải quyết tốt 
khâu lưu thông tiêu thụ sẵn phim, tỒ 
chức tốt chợ nông thôn, cho phép các 
hợp tác xã có sản phầm thửa được 
bán trực tiếp cho các đơn vị tiêu thụ 
ở thành phố và khu công nghiệp, nếu 
thương nghiệp quốc doanh không đủ 
sức đâm nhiệm. 

Đồi mới eơ chế quản lý nông nghiệp 
bao gồm nhiều vấn đệ, song vấn đẻ 
quan trọng có tính c!'ất quyết định là 
sắp x6p lai b2 máu pà đội ngũ cán bộ 
ng nghiệp, Vào năm 19660, cùng với 
sự sắp xếp lại bộ m:y quần lý chung 


_ceủn Nhà nước, bộ IáyY quản lý nòng - 


:ghiệp cũng phải được sắp xếp lại, 
kiên quyết cất bỏ những tÔ chức 
trung gian, những đầu mỗi không cần 
thiết ; lựa chọn những cán bộ có năng 
lực.có phẩm chát đề tăng cường cho bộ 
máy quản lý nông nghiện, kiên quyết 
cho thôi việc những cần bộ không đủ 
nắng lực hoàn thành nhiệm vụ theo 
cơ chế mới. K:ện toàn và tấng cường 
bộ máy quản Tý nông nghiệp từ trung 
ương đến tỉnh, huyện nhằm phát huy 
năng Tực và trách nhiệm làm tham 
mưu cho eie cấp ủy Đẳng và chính 
quyền, tô chức thực hiện thắng lợi kế 
hoạch phát triền nông nghiệp. Sắp 
xếp và sứ dụng hợp lý đội nưũ cần bộ 
kh ša bọc, cìn bộ quan lý nông nghiệp, 
địa cỉn lộ kỹ thuật và quần lý có 
mãng lực xuống địa phương và eơ sở 
(c(hủ yếu Tà xuống hợp tác xã), gắn 
hoạt động của họ vói kết quả sản 
xuất, Cơ chế quan TY mi đòi hỏi phải 


-. Chúng ta phải phát huy 


nâng cao năng lực và trình độ tô chức 
quan lý, trình độ nghiệp vụ chuyên 
môn cho đội ngũ cán bộ nông nghiệp. 
Vì vậy, các tỉnh, huyện và cơ sở phải 
có kế hoạch và quy hoạch 4lào tạo. 
bồi dưỡng cán bộ nông nghiệp cho đơn 
vị mình. Hiện nay, vấn đè đào tạo, 
bồi đưỡng cân bộ cho đơn vị cơ sở 
đang là khâu yếu và cũng là vẫn đề 
cấp bách nhất. Muốn mở rộng quyên 
bạn cho đơn vị cơ sở, phải eó đội ngũ 
cán bộ đủ sức tiếp thu những kiến 
thức về tÖ chức quản lý, về nghiệp 
vụ chuyên môn theo cơ chế mới. 
Trong việc thực hiện khoán sẵn phầm 
nông nghiệp những năm qua, bên 
cạnh những điền hình tốt cũng còn 
không ít hợp tác xã làm ăn chưa tót. 
JDicu đó do nhiêu nguyên nhân trong 
đó có nguyên nhân là trình độ "tỏ 
chức quản lý, trình độ nghiệp vụ 
chuyên môn của cán bộ hợp tác xã 
chưa đáp ứng yêu cầu của cơ chế 
khoán mới. Đề tíng cường hơn nữa 
công tác đào tạo, bồi đưỡng eán bộ, 
cần có sự phân cấp phân quyền cho 
tính và huyện, xác định rõ nội dung 
chương trình và hình thức đào tạo 
đối với mỗi loại cán bộ. Dầy nhanh 
công tíc đàp tạo, bòi dưỡng cán bộ, 
nhất là đội ngũ cán bộ chủ chối của 
hợp tắc xã. 

Phát triền nông nghiệp là sự nghiệp 
chung của toàn Đảng, toàn dân, do đó 


„ phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các 


cấp, các ngành, hướng mọi hoạt động 
của cíc cấp, các ngành vào phục vụ 
nông nghiệp, lấy kết quả phục vụ 
nông nghiệp làm thước đo sự công 
hiến của mỗi cấp, mỗi ngành. 

Những nhiệm vụ và mục tiều phát 
triên nông nghiệp năm 1986 và các 
năm tiếp theo rất nặng nề, song nếu 
chúng ta ra sức phấn đâu thì nhất 
định có thê đạt được các mục tiêu ấy. 
tỉnh năng 
động sáng tạo, có cách nghĩ, cách làm 
mới, đầy mạnh nông nghiệp phát 
triền, nhằm đạt được nhiều thành tựu 
lớn hơn nữa. 


NGUYÊN KHẮC BỘ 


MẤY Ý KIẾN VÌ VIỆ( KIỆN THẦN BỘI NHĨ CẤNBỘ 
LÃNH ĐẠO VÀ QUÂN LÝ HP TÁC XÃ NÔN( NGHIỆP 


` 


ÔI bước chuyền giai đoạn cách 
W mạng đều đặi ra những yêu cầu 
mới đối với công tác cán bộ, 
trong đó có vấn đề cán bộ lãnh đạo 
và quản lý hợp tác xã nông nghiệp. 


Như chúng ta đều biết, khi tiên 
hành hợp tác hóa nông nghiệp, một 
loạt cán bộ « hoạt động phong trào 3, 
bộ đài phục viên, xã viên tích cực, 
đoàn viên ưu tú.. được giao trách 
nhiệm lãnh đạo, quản lý hợp tác xã. 
Buôi đầu, khi chưa có ngay đội ngũ 
cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng một 
cách có hệ thống, việc bó trí hàng 
loạt cán bộ như trên lãnh đạo, quản 
lý hợp tác xã là điều cần thiết. Trên 
thực tế, lớp cán bộ này đã phát huy 
tác dụng tốt trong những nă¡n đâu 
cải tạo và phát triền nông nghiệp. 
Nhiệu người đã nêu eao tỉnh thản vừa 
làm vừa học, cho nên đã nhanh chóng 
vươn lên theo kịp yêu cầu, trở thành 
những cán bộ lãnh đạo, quản lý hợp 
tác xã khá vững vàng, Đến nay họ 
vẫn là lc lượng quan trọng trong 
đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của 
cơ sử nông nghiệp tập thê, có nhiều 
kinh, nghiệm tÖ chức, quản lý sản 
guất, kinh doanh. 


Béên cạnh lớp cán bộ đó, trong 26 
. năm qua, chúng ta đã gấp rút đào 
tạo cho các hợp tác xã hơn ð vạn cán 
bộ có trình độ trung cấp và một số 
có trình độ đại học về kinh tế, kỹ 
thuật, nghiệp vụ nông nghiệp. Trải 
qua hoạt động thực tiễn, nhiều người 


đã trở thành cán bộ lãnh đạo, quản 
lý. Đến nay, ca nước có 10ÃX chủ 
nhiệm hợp tác xã, 11X bí thư chỉ bộ, 
đẳng bộ có trình độ trung cấp và đại 
học; 12,7 đội trưởng sản xuất có 
trình độ trung cấp và sơ cấp về kinh 
tế, kỹ thuật, nghiệp vụ nông nghiệp. 
Hầu hết các cán bộ lãnh đạo, quản lý 
hợp tác xã đã được bồi dưỡng qua 
các trường Đẳng, trường nông nghiệp, 
trường quản lý (ở trung ương hoặc ở 
tỉnh, huyện) hoặc qua các lớp tập 
huấn ngắn ngày tại cơ sở, Nhờ thế họ 
đã có những kiến thức và kinh nghiệm 
nhất định đẻ lãnh đạo, quản lý công 
cuộc cai tạo, Xxày dựng nền nông 
nghiệp và nông thôn mới theo dường 
lõi của Đẳng. 


Thế nhưng, trước yêu cầu mới của 
nhiêm vụ phát triền kinh tế, đặc biệt 
là kinh tế nông ngÏhiệp, đói nưũ cán 
bộ lãnh đạo, quản lý hợp tác xã hiện 
nay đã bộc lò rõ những nhược điềm 
khá lớn và nhìn chung chưa ngàng 
Lâm nhiệm vụ. 


Ở miền Bắc, sau hơn 29 năm hoàn 
thành hợp tác hóa nông nghiệp, quy 
mô cúc hợp tác xã đã mở rộng phô 
biển tới xã, môi hợp tác xã trung bình 
đã có vài trăm héc tà đất canh tác, 
hàng trăm lao động, bàng triện đồng 
tiền vốn, quản lý nhiều ngành nghề 
phức tạp, vêu cầu vẻ lãnh đạo, quản 
lý hợp tác xã ngày càng cao, nhưng 
trình độ các mặt của cần bộ lãnh đạo 
và quản lý chậm được nâng cao, năng 
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lực công tác hạn chế, số đóng củn bộ 
chủ véu văn dựa vào những kinh 
nghiện: quản lý cũ trước đáy để làm 
VIỆC. 

phần lớn việc lựa 
chọn, bồi dưỡng, đào tạo căn bộ lành 
đạo, quản lý hợp tác xã mới nhan 
vào nhiệm vụ trước mắt TẠ tô chức 
xây đựng phong trào hợp tác hóa chứ 
chưa thật sự đi vào nội dung quản lý 
kinh tế cụ thè._ 


Ở miền MXam, 


Hiện nay, trên 90% cán bộ lĩnh đạo, 
quản lý hợp tác xã nóng ngà:ệp chưa 
được đào tạo chính quy và có hệ 
thống về kinh tế, kỹ thuật, nưniệp vụ, 
đặc biệt là khoa học tô chức quản lý 
nông nghiệp; trên 82Ã⁄ bí thư chỉ bộ, 
đẳng bộ, chủ nhiệm và 95% đội 
trưởng sẵn xuất mới cỏ trình độ văn 
héa phô thông cơ sở, trong đó trên 
1⁄4 ở trình độ văn hóa cấp I. 


Trỉnh đô văn hóa, chuyên môn của 
cân bộ quản lý còn thấp, cộng với 
.cơ chế quản lý quan liêu bao cấp, sẳn 
xuất, đời sống còn nhiều khó khăn 
đã tạo điều kiện cho những hiện 
tượng tiêu cực trong hợp tác tã phát 
sinh và phát triền, Một bộ phận cán 
bộ lãnh đạo, quản lý hợp tác xã sẽ 
sút về phầm chất. 

Tỉnh hình ấy có những nguyên 
nhan khách quan và chủ quan như 
3au : 


(~Các cấp, các ngành chưa nhận 
thức đầy đủ và chưa quan tâm đúng 


tiện nay, chúng ta đang LẬP trung 
sức phát triền sản xuất nông nghiệp, 
coi nóng nghiệp là mặt trận h.ng 
đầu, việc củng cổ và hoàn thiên quan 
chệ sản quất xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng cơ chế quản lý mới trong nông 


b3 


mức đến việc chăm lo xây dựng đội 
nơi cán bộ lãnh đao, quản lý hợp tác 
x nông nguiện, chưa có Liện pháp 
tích cực dẻ củnz cố kiện toàn đội 
ngủ này. Trong một thời gián đìi 
chứng ta không thấy hết tai hại của thói 
quen chỉ đạo chung chunzø, tủy tin, 
phần fín, cục bộ địa phương tíong 
hoạt động kinh tế; không có Liên 
pháp hỏi dưỡng đầy đủ, kịp thời tico 
quy hoạch, kế hoạch đào tạo. 


— Việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ 
lãnh đạo, quản lý hợp tác xã chưa 
gắn chặt với việc phục vụ nhiệm vụ 
của các hợp tác xã trong từng giai 
đoạn và chưa lấy kết qua sản xuât, 
kinh đoanh theo sự đồi mới cơ chế 
quản lý trong nông nghiệp làm tiêu 
chuẩn đề sàng lọc, bố trí lại cho phủ 
hợp. Có những cán bộ lãnh đạo, quản 
lý hợp tác xã thiếu năng lực, sa sút 
phầm chất nhưng khêng có sự đánh 
giá và soát xét Jại kịp thời đề tha? 
thế và đồi mới. 


3 — Cơ chế quản lý quan liêu, bao 
cấp trong nông nghiệp chậm được sửa 
đồi; chế độ chính sách đối với cán 
bộ lãnh đạo, quản lý hợp táe xã chậm 
được bồ sung, cho nên chưa khai thác 
hết khả năng của cán bộ, thậm chỉ 
côn tạo điều kiện cho tỉnh trạng vô 


trách nhiệm, quan liêu, lưới biếng 


phát triền, đẫn đến những việc làm 
sai nguyên tắc, phát sinh nhiều hiệp 
tượng tiêu cực trong hơợp tác xã. 


nghiện là vần để er- kỳ 
Vì vậy, cần gắp rút cây dựng đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo, quân lý hợp 
tác xã nông nghiệp đủ sức bả¬ đảm 
lãnh đạo, quản lý việc tô chức sản 
xuất, kinh doanh theo cơ chế quản 


uan trong - 


lý mới, từng bước đưa nhanh nền 
nông nghiệp. tử sản xuất nhỏ lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. 


Phương hướng chung là sắp xếp 
hợp lý, tĩng cường bồi dường cắn bộ 
lãnh đạo, quan lý hợp tác xã hiện có 
và tuyên chọn, đào tạo cán bộ lãnh 
đạo, quan lý dự bị cho hợp tác xã theo 
một cơ cấu đồng bộ bao gồm bí thư 
chỉ .bỏ, đăng bộ, chủ nhiệm hợp tác 
xñ, các đội trưởng sản xuất, cân bộ 
tế hoạch, kế toán trưởng... Đó phải 
là nh:ững người có khả năng lãnh đạo, 
quản lý, tô chức sản xuất, kinh đoanh 
của hợp tác xã theo cơ chế quản lý 
mới, Đồng thời họ phải được sắp xếp 
thế nào đề tạo thành « người quản lý 
tập thè » cân xứng, khoẻ khoắn, bồ 


sung được cho nhau; vừa vững - vàng: 


về chính trị, vừa tỉnh thông về nghiệp 
vụ quản lý ; vừa chắc chắn, vừa xông 
xáo, sáng tạo, nhạy bén đề “chủ 
độrg tính toán khả năng lao động, 
đất dai, ngành nghề mà xây dựng kế 
ho¿,ch sản xuất, kinh doanh, phân 
phối, tiều thụ sẵn phẩm, thực hiện 
hạch toán kinh tế và kinh đoanh xã 
hội chủ nghĩa theo đúng các chính 
súch của Nhà nước, làm tròn nghĩa 
vụ nóp thuế va thực hiện đầy đủ các 
hợp đồng kinh tế với Nha nước. và 
các tô chức kinh đoanh thác Ð (1). 


Tiêu chuỳn căn bộ lãnh đạo, quân 
lý hẹn tác xã phải đưe cụ thề hóa 
đói với từng chức đanh, sông trước 
hết đó p¡ối TÀ sự trung thành với 
Đang, với chủ nghĩa xã hội. Cân bồ 
iaphở2+3 và nuẫn lý hợp tác xã phải 
gam, dc đường lối, quan điềm của 
Đán + chỉ th? nghị qu€ất của cấp trên ; 
eo ìr pømơ tò chức thực hiện đồ biến 
“Tưởng lột củn lăng, chỉ *h* củn ClEP 
trên tbanh hiện thực: có tính thân 
đâu tranh chống trì trẻ, bảo thủ; có 
trình đô hiền biết và có kinh nghiệm 
quản lý hợp tác xã; có tỉnh thần chịu 
trách nhiệm trước tập thề và say sưa 
lăn lộn với sản xuất nông nơhiệp. 
Đội ngũ cần bộ ấy phải là những 


người có phầm chất tốt, thẳng thắn, 
trung thực, dược quần chúng xã viên 
tín nhiệm. 


“Hiện nay, trong đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo và quản lý hợp tác xã, có 
một số đồng chí đñ được thử thách 
trong thực tiễn, được rèn luyện nhiều 
mặt, có kinh nghiệm, có nhiệt tình 
và có trách nhiệm cao, Nhưng số cán 
bộ này không nhiều và một số lại 
chưa được sắp xếp hợp lý. Theo tỉnh 
thần nghị quyết hội nghị thứ 7 của 
Ban chấp hành trung ương Đẳng 
(khóa*VŸ) cần phải phát huy tốt hơn 
nữa số cán bộ hiện có, đồng thời 
nhanh chóng phát hiện, sử dụng, đồ 
bạt những cán bộ đã được dào tạo 
và rèn luyện, có cách nghĩ, cách làm 
thích hợp với cơ chế quản lý mới; 
kiên quyết thav đồi những cán bộ 
lãnh đạo, quản lý bảo thủ, thiếu năng 
lực và kém phầm chất. 

Những năm qua, chúng ta đã đào 
tạo được hàng vạn cán bộ trung cấp 
và đại học, trong đó đã có hàng trầm 
cán bộ đại học và hàng nghìn cán bộ 
trung cấp thuộc biên chế Nhà nước về 
công tác ở các hợp tác xã. Trong số 
ầy có nhiều người đã tÖ ra xuất sắc 
trên lĩnh vực cộng tác của mình, được 
thử thách về năng lực tô chức, quán 
lý sẵn xuất, kinh doanh, eó thể chọn 
ngay đề bồ sung cho đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo, quản lý hợp tác xã, 

Trong khi ở cơ sở còn thiến phiêu 
cán bộ lãnh đạo, quản lý hợp tác 
xũñ nông nghiệp, thì lại có làng chục 
vạn cản bộ chỉ đạo, cán bộ kinh tế, 
kỹ thuät nồng nghiệp (gồm 520 phó 
tiên sĩ, {900 kỳ sư, 111000 cậu Lộ 
trung cấp các loại) được Lố trí cồng 
kênh ở bên trên, phất là tỉah và 
trung ướỡng, Nếu cuúng tá kiến q"yết 


điêu chuycn mội số cán bộ này về 


(1) Chỉ thị số 67/CT — TỰ ngày 22 %- 
1985 của BBTTUPĐ về việc cải tiển quản lý. 
kinh tế, boản thiện cơ chế khoán sản phầm 
cuối cùng đến nhóm và rgười lao đóng trong 
các hợp tác xã và lập đoàn sản xuấ! nông nghicp. 
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tầng cường cho các hợp tác xã nông 
nghiệp, thì trong số đó cũng có thẻ 


chọn được những căn bộ có năng lực: 


cỏ kinh nghiệm tô chức, quản lý sản 
xuất. kinh đoanh đề đưa vào tham gia 
lính đạo, quản lý hợp tác xã. Diệu 
chủ yếu là p:ải có chính s:ch thỏa 
đáng đối với họ. f 

Đi đôi với việc kiện toàn đội ngũ 
cán bộ hiện có, cần tích cực tuyên 
ch n+và đào tạo e n bộ kế cận, eœ.n 
bộ dự bị cho đói ngũ lãnh đạo, quản 
lý hợp tác xã. Hiện nay, bình quản 
môi hợp tác xã có từ 150 đến 200 học 
ginh tốt nghiệp phô thông eơ sở và 
trunø học đang công tác, lào động Ở 
cơ sở và có k càng 35 lao động trẻ 
là bộ đội phục viên, xuất ngũ, có trình 
độ văn hóa kLá. Dây là một nguồn 
tivền chọn, đào tạo cần bọ lãnh đạo 


và quản lý hợp tác xã rất tốt, Chúng - 


ta cần triệt đề khai thác khả păng của 
nguồn này; đồng Jhời xin cấp trên 
cử vẻ đề retf luyện, đảo tạo, chuẩn bị 
một đội nưũ kể cạn cán bộ lãnh đạo, 
quản lý hợp tác xã, bảo đảm tính kế 
thừa, tính liên tục, đáp ứng được đồi 
hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ phát 
triền sìn xuấi nông nghiệp. 


Ở đày điều eơ bản là phải quán 
IriệU quan điềm của Đăng trong công 
tác cán bộ. Đăng ta luôn hiôn yêu cầu 
phải lấy tiêu chuẩn làm căn cứ đề 
- tựa chọn, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản 
lý hợp túc xã, Không nên chỉ xem xét 
vẻ bàng cấp, tuổi tác đơn thuận ; kiên 
quyết! khác phục những thái độ hẹp 
hòi, bảo thủ làm cần trở việc phát 
hiện và sử dụng cần bộ mới. Phải thực 
Sự Vì việc mà bố trí người, Không vì 
Chiểu cố, vị giữ mối quan hệ nội bộ 
hoặc vì tỉnh làng xém, thôn ấp mà bố 
Vrí những cần bộ thực chất không đủ 
phầm chất và năng lực công tác. 


Trên thực tế rất hiểm có những con 
nưười hoàn chỉnh. Nhừng cán bộ có 
bìn lĩnh, có tši năng, có tỉnh thần 
liên công táo 
người có “cá tính”, có nhược điền: 


bạo thường là những. 


riêng về tác phong, thái độ, quan hệ, 
rất dẻ bị thành kiến bởi cách nhìn cũ 
kỹ. Cho nên chỉ có mạnh dạn và hết 
sức tĩnh tường trong việc đánh giá 
con người, châm chước những mặt 
thiếu sót không cơ bản thì mới lựa 
chọn và bố trí được cán bộ thật sự có 
năng lực. 

Đề tim ra những cán bộ đáp ứng 
được yêu cầu mới, phải có cách nhìn 
mới và có phương pháp mới; phải 
lấv yêu cầu khúc phục trì trệ trong 
việc t†Ö chức thực hiện nhiệm vụ của 
hợp tác xã và việc chuyền biến công 
tác tò chức quản lý sản xuất, kinh 
đoanh theo yêu cầu mới làm căn cứ 
đẻ bố trí lại cán bộ lãnh đạo, quản lý 
hợp tác xã, lựa chọn cán bộ dự bị, 

„manh đạn đề bại và tạo điều kiện cho 
họ phát huy tác dụng. 


Chất lượng cán bộ là điều quyết 
định thắng lợi của công tác lãnh đạo 
và quản lý hợp tác xã. Bởi vậy, ngoài 
việc tự học, tự rèn luyện trong thực 
tiến công tác, người cán bộ lĩnh đạo, 
quản lý hợp tác xã còn phi được bồi 
đưỡng. đào tạo qua trưởng lớp, nhất 
là những kiến thức cơ bản về lý luận 
Mác — Lê-nin, về đường lới chính 
sách của Đăng, về quần lý kinh tế, tồ 
chức sản xuất và tô chức lao động, về 
những nguyên tắc và kinh nghiêm 
lãnh đạo, đặc biệt vẻ phương pháp 
và nghệ thuật lình đạo. Đương nhiên 
can xác định mức độ vêu cầu cho 
thích hợp với các loại hình hợp tác 
xã, các đói sản xuất, cũng như các 
chức đanh cụ thề của cán bộ, 


Dê sớm làm tốt những công việc 
nêu lrẻn, cần quan tâm giải quyết một 
SỐ văn đẻ then chốt dưới đây : 

Ä/ót ld, củng cố lại hệ thống quản 
lý cần bộ hợp tác xã, trong đó có các 
ban, ngành từ trung ương đến các địa 
phương, nhất là huyện và xã. Cần 
sớm bồ sung vào hệ thống này những 
cán bộ có phầm chất và năng lực mới 
phủ hợp với việc chuyền sang thực 
hiện cơ chế quản lý mới, bảo đảm 


xiệ“ nhận xét, đánh giá, tuyền chọn, 
bố (rỉ, sử dụng; quân lý cần bộ một 
cách khách quan, khoa học. 


Hfai là, bên cạnh việc bố trí lại cán 
Lò lãnh đạo, quản lý hợp tác ›ã cho 
phủ hợp với nh ệm vụ trước mắt, cần 
xúc tiến ngay việc xây dựng và thực 
hiện quy hoạch cán bộ đề chủ động 
xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 
quản lý hợp tác xã cho 5 — 10 năm 
sau và cho lâu đài. 


Cán bộ lãnh đạo, quân lý hợp tác 
xã không thề hình thành một cách tự 
phát mà phải có quá trình lựa chọn, 
thử thách, vun trồng rất công phu. 
Cho nên có thề tính toán đảo tạo sỐ 
cán bộ kinh tế, kỹ thuật,.. vừa đủ 
cho khu vực Nhà nước (hiện này còn 
hàng trăm sinh viên tốt nghiệp chưa 
có công tác; hàng nghìn cán bộ còn 
bố trí cồng kềnh ở bên trên), còn thì 
chuyền sang đào tạo cán bộ kinh tế, 
kỹ thuật, quản lý... cho các hợp tác 
xãä nông nghiệp. Hằng năm hợp tác 
xã có thề chọn cử con em xã viên vào 
học các ngành nghề có như cầu sản 
xuất, kinh doanh, theo một kế hoạch 
thống nhất từ cơ sở đến trung ương. 
Học xong, về hợp tác xã công tác 
không thuộc biên chế Nhà nước, Nếu 
chúng ta bắt tay ngay từ bây giờ theo 
hưởng này thì cũng phải gần 10 năm 
sau mới có thề chọn được cán bỏ lãnh 
đạo, quản lý hợp tác xã có trình độ 
đại học, có thực liễn vững vàng 
nằm học, Khoảng 5 năm công tác 
thực tế), 


Ba là, sắp xếp và sử dụng có hiệu 
quả hệ thống trưởng lớp hiện có. Hiện 
nay cả nước có 1 trưởng và 2 khoa 
đại học, 67 trường trung học chuyên 
nghiệp chuyên đào tạo cán bộ kinh tế, 
kỹ thuật nông nghiệp, lâm nghiệp, 
ngư nghiệp, thủy lợi. Riêng nông 
nghiệp có 4 trường, 2 khoa đại học; 
3 trưởng cao đẳng, 11 trường Irung 
học trung ương, 32 trưởng trung học 


địa phương. Nếu lính cã các trưởng 
công nhân kỹ thuật, các trường nòng 
nghiệp huyện thì có 102 trưởng. Nhà 
nước mới lập 2 trưởng quản lý hợp 
tác xã trung ương. Tỉnh, huyện no 
cũng có trường Đảng và cả nước có 3 
trường Đẳng khu vực. 


Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của 
mỗi trường và yêu cầu về trình độ 
của mỗi loại chức danh mà quy dịnh 
nội dung, chương trình đào tạo và 
chọn cử người đi học thật sát bợp. 


Chẳng bạn như các trường đại học, 
trường quản lý hợp tác xã trung ương, 
trường Đảng trung ương bồi dưỡng, 
đào tạo cần bộ lãnh đạo, quần lý hợp 
tác xi có trình độ đại học. Các trường 
ở tỉnh bồi đưỡng, đào tạo cán bộ có 
trình độ trung cấp. Các trưởng ở 
huyện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có 
trình độ sơ cấp. 


Cần sửa -đồi chương trình giảng 
dạy ở các trường lớp cho phủ hợp 
với cơ chế quản lý kinh tế mới. Các 
giáo trình cũ dựa trên cơ chế quản 
lý (Ập trung quan liêu bao cấp ngày 
nay không còn thích hợp nữa. Cần 
biên soạn những giáo trình mới dựa 
trên cơ chế quản lý mới theo lối hạch 
toán kinh tế, kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa và mở rộng quyền chủ động 
của đơn vị kinh tế. 


Hình thức bồi dưỡng, đào tạo phải 
đa dạng, linh hoạt. Hệ tập trung dài 
hạn chủ vếu đề đào tạo cán bộ dự bị, 
cân bộ đương chức còn trẻ có điều 
kiện theo học. Hệ chuyên từ, tại chức 
chủ yếu đành cho cán bộ đương chức 
không có điều kiện học tập trung. 


Nội dụng đào tạo cần được bồ sung 
ngay những vun đề vẻ phương pháp 
lành đạo, phương pháp công tác của 
người lãnh đạo, những hiệu biết cần 
thiết vẻ công tác tô chúc cán bộ, công 
tác tư tưởng, công tác kiểm tra, công 
tác vận động quần chúng. Những vấn 


(Xem liễp trang Š1) 


ĐĂNG HỮU 


KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT Ở NƯỚC TA 
TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA ` _ 


HỎNG giai đoạn phát triền mới của 
Ỉ đất nước, khi cụ thề hóa đường 
lối xây dựng kinh tế, Đại hội 
thứ V của Đảng đã khẳng định lại một 
lần nữa vai trò then chốt của cách 
mạng khoa học — kỳ thuật trong ba 
cuộc cách mạng ở nước ta và coi việc 
đầy mạnh hoạt động khoa học và kỹ 
thuật — một nội dung rất quan trọng 
của cuộc cách mạng này — là một 
trong mười chính sách lớn đề thực 
hiện bốn mục tiêu kinh tế xã hội tông 
quát của chặng đường đầu tiên. Đại 
hội đã nêu ra những yêu câu to lớn 
đối với khoa học và kỹ thuật cä khoa 
học tr nhiên, khoa học kỹ thuật và 
khoa học xã hội), chỉ rõ nhiệu: vụ 
của những người làm công tác khoa 
học và kỹ thuật là phái làm chủ những 
vấn đề khoa học và kỹ thuật cần thiết 
đối với đất nước: «cái gì đút nước 
căn thì ta phải vươn lên làm chủ cho 
kỷ được ». 


Thực hiện nghị quyvết Đại hội, đội 


naïi cần bộ khoa học và kỹ thuật cùng, 


với đồng đảo nhân dân lao động eä 
nước, đưới sự lãnh đạo trực tiếp của 
các cơ quan Đẳng và chính quyền các 
cấp, đã nêu cao tính thần khíc phục 
khó khăn, bắm sát các nhiệm vụ kinh 
tế xñ hội bức bách của các ngành, các 
cấp, các địa phương, từng bước gán 
hoạt động khoa học và Kỹ thuật với 
sàn Xuất và đời sống, đem lại những 
kết quá đăng khích lệ. 


Đưềm nồi bật trong giai đoạn 
IĐSI—198Ố lÀ việc đưa vào ấp đụng 
phương thức quản lý thẻo chương 
trình có mục tiêu, Trên 70 chương 
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trình tiến bộ khoa học — kỹ thuật 
trọng điềm cấp Nhà nước. trên 250 
chương trình cấp ngành và trên lõ0 
chương trình cấp tỉnh, thành phố đã 
tập hợp đông đảo lực lượng khoa 
học và kỹ thuật vào việc giải quyết 
các vấn đề nóng bỏng của nền kinh 
tế như: bảo đảm lương thực, thực 
phầm cho nhân dân ; tạo thêm nguồn 
nguyên liệu, nhiên liệu, vật liêu từ 
tài nguyên trong nước cho các ngành 
công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp 
hàng tiêu dùng; phục hồi, chế tạo 
nhiêu phụ tùng, thiết bị, mây móc, 
kề cả các dày chuyền đồng bộ quy mô 
nhỏ và vừa cho nhiều ngành kinh tế 
quốc dân; nâng cao hệ số sử dụng 
cÔng suất sản xuất; giảm định mứ: 
tiêu hao vật tư, năng lượng và lao 
động ; Ồn định và từng bước nâng cao 
chất lượng sản phầm hàng hóa: cải 
tiến và hoàn thiện cơ chế quản jý... 


Trong vài năm gần đây, nhiều vân 
đề quan trọng thuộc lĩnh vực khoa 
học xã hội như: cơ chế Dáng lãnh 
đạo. Nhà nước quản lý, nhân đản làm 
chủ», “quản lý cấp huyện... cùng 
được nêu lên thành các chương trìn!u 
nghiên cứu trọng điềm. 


Chỉ riêng các chương trình' cấp 
Nhà nước đã thu hút trên 15 090 cắn 
bộ khoa học và kỹ thuật chủ chối của 
gìn 400 cơ sở nghiên cứu, giảng dịạV 
và sản xuất thuộc 40 bộ, tông cục cùng 
tham giá giải quyết, Bàng cách đó, 
đã khắc phục một bước tình trạng 
nghiên đứu phản tán, tản mạn kéo đài 
rong nhiều năm trước đây, đồng thời 
tạo điều Kiện tập trung eác nguồn lực 


(tài chính, cân bộ, vật tư, thiết bị... 
Vào các văn đề trọng điềm của các cấp. 
Nhờ triền khai các chương trình trọng 
điềm mà trên 700 đề tài nghiền cửu 
đñ được đánh giá, nghiệm thu, trong 


số đó trên 300 đẻ tài đã có đủ điều, 


kiện đưa ứng đụng nøay vào sản xuất. 

Tính bình quân trong 5 năm vừa qua, 
hàng năm đã có trên 1000 biện pháp 
kỹ thuật tiền bộ dược áp dụt.g ở các 
quy mô khác nhan. liệu quả kinh tế 
đo áp dụng các thành tựu khoa học 
và tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và 
đởi sống trong 5 năm qua ước tính 
đà làm lợi trên một chục tỷ đồng. Chỉ 
riêng việc ứng dụng một số biện pháp 
tiên bộ Kỹ thuật trong lĩnh virc nông, 
làn, ngư nghiệp đã đứa năng suất 
của một số cây trồng, vật nuôi ở một 
SỐ vũng tăng gứp 1,5 — 2 lần so với 
năm 1950 và đã đóng góp mội phần 
quan lrọng vào việc tìng sản lượng 
lương thực trung bình khoảng † triệu 
tăn/năm. 

Củng với việc áp dụng phương thức 
quản lý theo chương trỉnh có mục tiêu, 
hcạt động khoa học và kÿŸ thuật ở các 
địa phương đã có bước phát triền 
mới. Thấu suốt tỉnh thần nghị quyết 
37 của Bộ chỉnh trị uẻ chính sách thoa 
học pủ bÿ thuật, nhiều cơ quan lãnh 
đạo Đăng và chính quyền cấp tỉnh, 
thành phố đã ra những nghị quyết 
riêng vẻ công tác khoa học và kỹ 
thuật, đã tăng mức đầu tư cho khoa 
học, kiện toàn và tăng cường? các ủy 
bạn khoa học và kỹ thuật tỉnh làm 
chức năng tham mưu cho cíp ủy và 
chỉnh quyền địa phương. Với sự giúp 
đờ, chỉ viện của trung ương, nhiều 
tính, thành phố đã tập bợp he hrợng 
khoa học và kỹ thuật ở địa phương 
tiền hành công tác điều tra cơ bản 


phục vụ việc phản vùng, quy hoạch- 


phần hố bực lượng sản xuất trên phạm 
vi lãnh thồ; vận dụng các thành tiru 
khoa học và tiến bộ kỹ thuật vào việc 
giải quyết những khó khăn về sản 
xuất và đời sống của địa phương; 
đầy mạnh công tác quản lý đo lưởng, 


tiêu chuần và chất lượng sẵn phầm, 
phát động rộng rãi phong trào phát 


_ huy sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất, 


Thời gian năm năm 1981 — 1985 
cũng đánh dấu bước phát triền mới 
trong hoạt động nghiên cứu ở các 
trường đại học, cao đẳng và trung cấp. 
Có tiềm lực to lớn về cán bộ và trang 
bị, thiết bị, kết hợp với công tác đào 
tạo, ngoài việc tham gia thực hiện các 
chương trình trọng điềm của Nhà 
nước, nhiều trường đã chủ động mở 
rộng qrian hệ trực Liếp với các cơ SỞ 
sẵn xuất, kinh doanh ở trung ương 
và địa phương thông qua các hợp 
đồng nghiên cứu, triền khai, chuyền 
gino kỹ thuật, hoặc thực hiện các dịch 
vụ kỹ thuật. Ở một số trường đại học, 
tôn? kinh phí thực hiện theo bợp 
đủ:.ơ đã đạt tới mức hàng chục triệu 
đông. Phù hợp với thế mạnh về 
chuyên môn, ở một số trưởng đã thành 
lập các phòng thí nghiệm, Irung tâm 
và viện nghiên cứu chuyên đề trực 
thuộc, đề triền khai công tác nghiên 
cửu. 


Thịrc hiện nghị quyết Đại hội thứ 
V của Đẳng, các cơ quan chỉ đạo và 
nhiều tập thê khoa hẹc đã có ý thức 
kết hợp khoa học tự nhiên; khoa học 
kỹ thuật với khoa học xã hội nzay tử 
khảu điều tra cơ bản tôồn¿ lợp, xác 


định nhiệm vụ và nội dung nghiên cứu, 


lựa chọn các cơ quan và cá nhân 
tham gia thực hiện và đín) giá, 
nghiệm thu kết quả nghiên cứu. Nhờ 
vậy mà nhiều thành tựu của các 
ngành sinh học và công ngỉ:ệ sinh học, 
của toán học và điều khiền học, của 
tôm lý học và xã hội học, của khoa 
học tö chức và quản lý, v.v. đã được 
vận đụng đề giải quyết có kết quả 
bước đầu nhiêu vấn đẻ phức tạp của 
thực tiên sản xuất và đời sẽng. s 
Trên những côn/; irinh của đặt nước 
nh thủy điện sông Đà, Trị an, nhiệt 
điện Phí lại cầu Thùng long, cầu 


- Ghương đương, xi măng Hoàng thạch, 


BÌm sơn... sắt cánh với các chuyên 
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gịa bạn, đội ngũ cán bộ kỹ thuật và 
công nhân Việt nam đã đưa ra nhiều 
giải pháp kỹ thuật có giá trị về khoa 
học và có ý nghĩa lớn về hiệu quả 
kinh tế, đề khắc phục những khó 
khăn trong thi công, vận hành cả 
những thiết bị và công nghệ ở trình 
độ hiện đại của thế giới. _ 


Công tác quản lý kỹ thuật cũng có 
những chuyên biến đáng kẻ. Tốc độ 
xây dựng và soát xét lại các tiêu 
chuần dã tăng gấp đôi so với thời 
gian năm năm 1976 — 1980; hệ thống 
kiềm tra chấf lượng sản phầm và 
hàng hóa từ trung trơng tới địa 
phương và cơ sở đã được tăng cường 
một bước ; hệ thống kiềm định và sứa 
chữa dụng cụ đo lường được bồ sung 
thêm. Những cố gắng đó đã góp phản 
thiết thực vào việc nưàn chặn tỉnh 
trạng suy giảm chất lượng sản phẩm 
và hàng hóa trong thời gian qua. 


Cùng với việc tập trung giải quyết 
những vấn đề trước mắt, một phần 
tiềm lực quan trọng đã dành cho các 
chương trình điều tra cơ bản tông 
hợp một số vùng quan trọng như Tây 
nguyên, Tây bắc, dòng bảng sóng Cửu 
long, ven biền Thuận hái; điều tra 
tồng hợp một số tỉnh và thành phố, 
làm cơ sở cho công tác nghiên cứu 
phân bố lực lượng sản xuất. Trong 
nhiều chương trình tiến bý khoa 
học — kỹ thuật trọng điềm và trong 
khuôn khô tiêu ban nghiên cứu chiến 
lược khoa học và kỳ thuật, hàng 
nghìn cán bộ khoa học, kỹ thuật và 
quản lý, nghiệp vụ đã được huy động 
tham gia công tác nghiên cứu dự báo 
và chiến lược đài hạn phát triền khoa 
học, kỹ thuật và kinh tế, xã hội. 
Những kết quả thu được đã góp phần 
chuẩn bị luận cứ khoa học cho việc 
xác định mục tiêu, bước đi của đất 
nước trong giai đoạn sắp tới và cho 
kế hoạch 1956 — 1990. : 


Tuy nhiên, bên cạnh những thành 
tích quan trọng nêu trên, nếu nghiêm 
túc đối chiếu với vai trỏ cần eó của 
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khoa học và kỹ thuật thì những kết 
quả đạt được chưa tương xứng với 
tiềm lực hiện có và còn xa mới đáp 
ứng yêu cầu to lớn của nhiệm vụ phát 
triền sản xuất, ồn định và cải thiện đời 
sống, cải tiến và hoàn thiện quản lý 
kinh tế, củng cố an ninh và quốc 
phòng. _ 


Do nhiều nguyên nhân khác nhau, 
nhưng chủ yếu đo cơ chể quản lý 
kinh tế chưa thật sự coi trọng yêu cầu 
nâng cao năng suất, chất lượng và 
hiệu qua cho nên chưa đòi hỏi và mỡ 
đường cho việc sáng tạo và ứng dụng 
các thành tựu khoa học và kỹ thuật. 
Cũng chính vì vậy, nhiều biện pháp 
tiến bộ kỳ thuật, kề cả những cái có 
hiệu quả kinh tế — xã hội lớn, đem 
áp dụng trong thực tiễn còn chậm và 
với quy mô còn quá hạn chế. Nhiều 
điền hình tiên tiến, nhiều sáng kiến 


_ eäải tiến kỹ thuật có giá trị chưa được 


nhân rộng. Nhiều công trình nghiên 
cửu đã kết thúc, nhưng chưa tìm được 
nơi ứng dụng... Do vậy, nhin chung, 
hoạt động khoa học và kỹ thuật chưa 
tạo được những chuyền biến mạnh 
mẽ trong các ngành sản xuất. 


Trong nhữnz năm gần đây các quy 
định pháp lý về quản lý kỹ thuật đã 
được bồ sung và hoàn thiện thêm một 
bước, nhưng việc chấp hành thiếu 
nghiêm chỉnh và xử lý không nghiêm 
ngặt các vụ vi phạm pháp chế kỹ 
thuật đã có ảnh hưởng tiêu cực tới 
việc ôn định và nâng cao chất lượng 
sản phầm, đặc biệt đối với các mặt 
hàng tiêu dùng thiết yếu và xuất khầu. 
Tình trạng không chấp hành nghiêm 
chỉnh các quy trình, quy phạm kỹ 
thuật trong sản xuất, lưn thông và 
phân phối, việc quản lý lỏng lẻo các 
định mức tiêu hao nguyên liệu, nhiên 
liệu, vật liệu đã gây thêm nhiều khó 
khăn cho nên kinh tế, 


Sự mất cân đối lớn giữa lực lượng 
cán bộ hiện có và các điều kiện tối 
thiều bảo đảm triền khai công tác 
khoa học và kỳ thuật như: vật tư, 


hóa chất, thiết bị thí nghiệm, phụ 
tùng, phụ kiện thay thế; nhà, xưởng 
làm việc, nhất là các cơ sở sản xuất 
thử; các tài liệu thông tin khoa học— 
kỹ thuật, các phương tiện ấn loát, v.v. 
chậm được khắc phục. Đó vẫn là một 
trở ngại lớt. đối với việc bảo đảm chất 
lượng công trình và tiến độ thực hiện 
theo kế hoạch. Thêm vào đó, sự chậm 
kiện toàn cắc cơ quan nghiền cứu 
khoa học, chậm khắc phục tỉnh phân 
tân, tản mạn và trùng lắp về nhiệm 
vụ của các cơ quan ấy đã làm hạn 
chế khả năng đóng góp to lớn của đội 
ngũ cán bộ khoa học và kỹ thuật — 
nguồn tài sản vô giá của đất nước. 


Hệ thống các cơ quan quản lý khoa 
học và kỹ thuật chuyên trách từ 
trung ương tới địa phương và cơ SỞ 
đã được hình thành về cơ bản, nhưng 
chậm được tăng cường, quan hệ phối 
hợp công tắc giữa các cơ quan này 
với các cơ quan quản lý kế hoạch, tài 
chỉnh v.v. cùng cấp chưa được chặt 
chẽ, cho nên chưa phát huy được đầy 
đủ vai trò cần có. Việc chưa phân 
định rõ trách nhiệm của cơ quan quản 
lý khoa học và kỹ thuật trong công 
tác giám định kỳ thuật và công nghệ 
đối với những công trình đầu tư lớn, 
nhất là các công trình nhập của nước 
ngoài, đang gây những ảnh hưởng 
tiêu cực đối với việc nàng cao hiệu 
quả đầu tư và hình thành cơ cấu kính 
tế của từng ngành, từng địa phương 
và chung cho toàn nền kinh tế quốc 
đân. 


Những thiếu sót và hạn chẽ trêu 
đây ở chừng mực nhất định đã bạn 
chế khả năng đóng góp có thề có của 


"lực lượng khoa họa và kỹ thuật đối 


với việc giải quyết các nhiệm vụ 
kinh tế — xã hội do Đại hội thứ V của 
Đảng đề ra. Trong thời gian tới, 
trong những năm còn lại của chặng 
đường đầu tiên, yêu cầu đối với khoa 
học và kỹ thuật càng to lớn và bức 
bách hơn. Trên cơ sở tông kết những 
bài học thành công và chưa thành 
công của những năm vừa qua, cc 
ngành, các cấp, cả đội ngũ khoa học 
và kỹ thuật cần tìm ra những biện 
pháp có hiệu quả đề khắc phục những 
thiếu sót và hạn chế đó. Ngi:iêm chỉnh 


thực hiện nghị quyết của Đẳng, nhất 
là nghị quyết Hội nghị thứ 8, thứ 9 ˆ 


gần đây của Ban chấp hành trung 
ương Đảng, chúng ta cần liếp tục 
hoàn thiện cơ chế quản lý, đặc biệt 
là cơ chế đồng bộ đưa tiến bộ kỹ 
thuật vào sẵn xuất, từng bước xóa bỏ 
lối quản lý hành chính bao cấp, 
chuyền mạnh sang phương thức hạch 
toán kinh tế ở những nơi có điều - 
kiện, tăng cường quyền chủ động của 
cơ Sở,... nhảm động viên tới mức cao 
nhất có thề tiêm đằng to lớn của đội 
ngũ những người lao động khoa học 
và kỹ thuật kết hợp chặt chẽ với 
động đảo nhân đân lao dòng, tham 
gia thực hiện thẳng lợi các nhiệm vụ 
mới đặt ra cho những năm 1986—1990. 


HÀ XUÂN TRƯỜNG 


BƯỚC ĐẦU CỦA MỘT - 
_€HUYỀN BIẾN MỚI TRONG VĂN NGHỆ 


Ồ quốc Việt nam được thống nhất 
đã tạo nên sức bật mới cho văn 
nghệ của cñ nước. Đặc biệt, sau 

đại hội các hội gáng tác cuối năin 1983, 
đội ngũ sáng tác bước đâu được sắp 
xếp lại, những ưu. khuyết điền: được 
nêu ra phản tích, đánh giá, phương 
hướng hành động được vạch ra cụ 
thề, sinh hoạt văn nghệ cả nước 
ngày cảng sôi động, khởi sắc. 


Điều nồi lên của văn nghệ nắm 
1985 là sự cố gắng tiếp cận thực tại 
xñ hội với những chuyên biến đầy 
mâu thun phức tạp của chặng đườn” 


đầu tiên của thời kỳ quá độ đi lên” 


chủ nghĩa xã hội trong phạm vì cả 
nước. Qua hàng trẩm cuốn sách, bộ 
phim, vớ điền sân khấu, hàng nghìn 
bài thơ, ea khúc, (ác phẩm tạo hình, 
ảnh nghệ thuật, có thề thĩy cuộc sống 
mới đang đi vào tác phim, văn nghệ 
cũng bước dàu di sâu vào cuộc sống 
mới và tử những góc độ khác nhau mà 
nhận thức, đánh giá và sáng tạo 
nhám góp phần thúc đây xã hội phát 
triền, Tiêm nàšn/ sáng tạo được khai 
thác dún/; vào những nguôn mịch mới 
đày sức sóng của xã hội mới. Từ 
những tác phầm văn nghệ nĩm 1985 
và vài năm trước đó đã đần đần hiện 
lên gương inặt của con người và thời 
đại ngày nay, đẫu chưa toàn điện, 
hoàn chỉnh và mức độ thành công 
cũng chưa đồng đều trong các loại 
hình văn nghệ. 
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Có thể nói, nét nồi bật nhất của 
văn nghệ vừa qua là sự đè cập đến 
nhiều vấn đề thuộc đạo đức xã hội, 
những vẫn đề đang lay động tâm tư, 
tình cảm mọi người. Đó là điệuw tất 
yếu của thực trạng trước niất khi 
cuộc đấu tranh giữa hai con đường 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nưhĩa 
đang điễn ra quyết liệt, xã*hội dang 
có sự phân cực mạnh mẽ: ở một phía 
là những thế lực tiên tiến anh hùng 
đang ngày đèm chiến dầu bảo vệ Tô 
quốc, lao động xây đựng từ những 
công trình nhỏ, vừa, đến những công 
trình của thế lý, đồi mới cách làm 
ăn, cải tạo xã hội theo hướng đi lên, 
và phía bên kia là những phần tử 
lạc hậu, thoái hóa vẫn ngoan cố đai 
đẳng bám lấy những quan niệm sống 
cũ, ngày càng tụt sâu xuông vực: 
thẩm trước sự cám đỗ của nếp sống 
xa hoa, cá nhân, Ích kỷ, giá (trị xã hội 
bị lẫn lộn, chuần mực đạo đức bị xảm 
phạm. Trong bối cảnh như vậy, sự 
xuất hiện những tác phầm như Thời 
gian của người, Sao đồi ngồi, Mùa lá 
rụng trong Đrờn, Hành trình ngàn thơ 
ăáu, Nhàn đình công lý, Lõi rẻ trủi 
(rên tường mòn v.v. tạo được sự chủ 
ý của đư luận là điều đề hiều, đồng 
thời cùng nói lên sự nhạy bén của 
văn n;hệ mong muốn tham gia giải 
quyết những vấn đề cấp bách của 
xã hội. 

Con người trong quá trình lao 
động, sun xuất, xây đựng — Lộ mát 


:chlủ đạo, quan trọng nhất của đất 
nước hôin này — tiếp tục xuất hiện 
trực diện hơn trong sáng tác văn 
nghệ.. Với những tác phầm như Củ 
lo trảm, Hạt mùa sau, Đứng trước 
biền (phim), Giấy trắng, Đối thoại 
góng Dvd. Tỏi nà chúng ta. Àlaa hè ở 
biền, v.v. văn nghệ đã đi thang vào 
những vấn đề cốt lõi của đi sống lao 
động sản xuất và của mặt trần kinh 
tế. Mặc dù mức độ thành công của 
tửng tác phầm, từng loại hình nghệ 
thuật có khác nhau và về mặt chát 
lượng, tâm tư tưởng, sức thuyết phục, 
giá trị nghệ thuật nhìn chung còn chưa 
đạt tới mức toàn điện, hoàn chính, 
xứng đáng với tầm vóc lớn lao của 
cuộc sống thực tế, những tác phảm 
thuộc loại này cũng được công chúng 
hưởng ứnz sôi nồi, có tác phầm dược 
sự chú Ýý sân rộng chưa từng thấy. 


Sự nghiệp bảo vệ Tô quốc—=mảng 
đẻ tài mà ván nghệ nước ta đa có 
nhiều thành công tiếp tục được quan 
tâm, đặc biệt theo khuynh hướng sử 
thi, nhiều lác gi3 muốn khái quát ba 
mươi năm khẳng chiến vĩ đ2! của dàn 
tộc. Một số tiêu thuyết nhiều tập của 
Nam lH1à, IÍỮữu Mai, Phan Tứ, Nguyên 
Quan Sing, Hong Văn Bồn, Nzuyễn 
Trọng Oánh, v.v. đã và đang được 
xuất bắn, một số tác phim sản khấu 
và điện anh theo hưởớnz nàyv đã ra 
mắt công chúng và đạt thành công 
nhất định. Những thử nghiệm nghiềm 
túc trong việc thê hiện hình tượng 
Bác Hộ, lính hòn của cách mạng và 
kháng chiên trên sàn khẩu đạt kết 
quả đáng mừng, như trong vớ kịch 
Lịch sử ả nhân chứng. 


Thật ra, sinh hoạt văn nghệ không 
thề có được sức thu hút dừ biận xã 
hội cao nh vừa qua HẺH nưười sắng 
tác chỉ mới tiếp cận được với cuộc 
- sống tnà chữa có chuyền biển tronz từ 
đuy và thê hiện nghệ thuật, Công 
chúng nghệ thuật ngày này được nắng 
cao về văn hóa, về Ý thức làm chủ, 
đang vươn tới trình độ tiếp thu tác 


. phầrn văn nghệ với thái độ phân tích, 


đánh giá, với những suy nghĩ mới. 
Từ nhừng hiện tượng xã hội đến 
những số phận con người. từ những 
nét chung của những tập thê sang lối 
khái quát xã hội qua những hình 
tượng cá nhân riêng biệt, từ việc xây 
đựng những nhân vật nặng về tính 
chất nêu gương cho mọi người sang 
kiều những nhân vật có đấu tranh 
nội tâm phong phú, có cá tính đọc 
đáo. văn nghệ fa hòm nay dang gợi 
cho người đọc, người xem suy nghĩ. 
phan tích, đánh giá đề tự boàn thiện. 
Những cuộc tranh luận sôi nồi, đôi 
khi gay gắt vẻ mát số fác phầm văn 
học, sân khẩu, điện ảnh thề hiện việc 
nghệ thuật trựa liếp ¡:am gia vào cuộc 
sông, nhân vật và tác giả đối thoại 
trực tiếp với cuộc sống, với người 
cùng thời, hiệu lác min mạnh đạn 
đưa nhân vật của mình sốn¿:, hành 
động, tư duy trong cuộc chiến đấu 
nóng bỏng ngày oøay, đám thê hiện 
những tính cách dang hình thành 
đồng (thời với quá trình của cuộc sống 
cha định hình, đang; diễn biển, đám 
chủ đàng ly giải những vấn đè mới 
với ý thức góp phan vao sự phát triền 
của xã hội chứ không lần lữa đợi 
chờ, nghe nướng. Có lẽ đây là một 
nguyên nhân gâyv nên nhiều sự tranh 
cĩi trong thời gian qua. Và đó là điều 
đáng trừng cho nên vấn nị¡ hệ nước 
ta, Phương ngôn xưa có cân? chân lý 
được để ra trong sự tranh cãi, 
Những năm qua, fronz tất eqñ các 
loại hình nghệ thuật đòn có một SỐ 
không Í tác phầm có đẻ tài tốt, chủ 
đề đúng, nêu được những vấn đề tích 
cực, nhưng khoòng tạo được sự chú Ý 
của đư luận xã hội vì chưa có được 
sự đồi mới đáng kề về tư duy và hình 
thức biền hiện phù hợp vú? những đôi 
hói mới. Nhận ra điều này, nhiền tc 
giả, trong sắng tác, đã bất đầu mở Pa 
nh; nướng tìm tòi đề đôi mới ngôn 
nưĩt ngà thuật, thủ hút đồng đảo công 
chún? đến với tác phầm. Giới sáng 
tac trẻ luôn tổ ra hăng hái, bước đâu 
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đã có những thành công về mặt này. 
Cũng đã có nhiều cố gắng đồi mới và 
nâng cao cách thề hiện ngay cả ở lớp 
văn nghệ sĩ lớn tuôồi, phong cách sáng 
tác vốn đã định hỉnh, bần vững. 


Sân khấu kịch nói có những thành 
công đáng kề về mặt mở rộng thề loại, 
phong cách dàn đựng, diễn xuất, Trên 
sân khấu truyền thống, chèo bước đầu 
vượi lên những khó khăn đề phát 
triền theo hướng nâng chèo truyền 
thống lên một đỉnh cao hơn hoặc mở 
rộng ngôn ngữ biền hiện cho phủ 
hợp với tâm lý thụ cảm của người 
xem hiện đại. Tuồng tự khang định 
sự tồn tại của mình vòi những tim 
tòi đi vào đề tài hiện dại. Àlộ( số vỡ 
cải lương thành công trong những hội 
điển gần đây nói lên sự cố gắng vượt 
ra khỏi thói quen tìm tỉnh hấp dân 
trong những cốt chuyện ly Ly éo 1s, 
giả` tạo, những tình cẢn bị lụy, khắc 
phục tính lai tạp đề đến gầu với cuộc 
sống hơn, vươn tới nhữug tiêu chuïn 
nghệ thuật cao hơn, Dân. ca kịch bài 
chỏi, đân ca Nghệ tĩnh đanởz tự làm 
phong phú thêm về mặt âm nhạc và 
hình thức trình điển, Lần đâu tiên 
nghệ thuật dù kê của đồng bào Khơ- 
me Nam bộ mang những nét cóc đáo 
của sân khẩu đân gian cô truyền được 
nâng cao và trình điễn với tư cách 
mọt loại hình sân khấu chuyên 
nghiệp. 


Điện ảnh cũng có những cố gắng 
phát huy tính quản chúng rộng rãi 
vốn có của minh với những thề 
nghiệm mở rộng đề tài, thề loại, 
phong cách đàn đựng, thề biện hiện 
thực với nhiều tìng lớp thời gian, 
không gian. Trong phạm ví ngôn ngữ 
đặc trưng của mình có nhữnz tìm tôi 
đề nàng cao hiệu quả của hình tượng 
thị giác âm thanh qua v:iệc mía Lăng 
sö lượng phim màu, nâng cao trình độ 
quay phim, thiết kế mỹ thuật, âm 
nhạc điện ảnh, đồi mới điển xuất, đa 
dạng hóa các bộ mặt điền viên, 
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Trong lĩnh vực Âm nhạc, hàng loạt 
ca kbúc thành công vừa mang được 
hơi thở của nhịp sống ngày nay vừa 
kế thửa và làm giàu thêm những tứ 
nhạc, giai điệu của œa khúc cách mạng 
và kháng chiến. Một số sắảng tác thuộc 
các thề loại kịch hát, kịnh múa, giao 
hưởng.... đánh dấu những thành công 
nhất định theo hướng sáng tạo, phát 
triền và nâng cao âm nhạc truyền 
thống dân tộc. Âm nhạc đân gian, đân 
lộc cö truyền và âm nhạc nghiêm 


túc ~ bác học được chú ý thích đáng 


và đần dần giữ vị trí xứng đáng. Ca 
nhạc nhẹ có nội dung lành mạnh đang 
đi vào chiều hướng kết hợp phong 
cách hiện đại với việc khai thác vốn 
truyền thống dân tộc và dân gian, 
nâng cao trình độ thầm mỹ và tư. 
trởng. Đây là một loại hình âm nhạc 
được quần chúng thanh niên rất ưa 
chuộng. 


Nghệ thuật tạo hình cũng có những 
bước tiên đi vào lối thề hiện có chiều 
sâu. Thủ pháp đồng hiện với khả 
năng ôm trhàm nhiều sự kiện, nhiều 
không gian, nhiều hình tượng đang 
được các hoa sĩ thuộc nhiều thế hệ — 
nhất là lớp trẻ — thề nghiệm đề theo 
kịp những đòi hỏi của đời sống xã hội. 
Vẻ mặt chất liệu, sơn đầu với sức 
năng động của ngôn ngữ tạo hỉnh 
đang gắng tạo nên sự uyền chuyền 
phong phú giữa đân tộc và hiện đại. 
Sơn mài vững vàng với những truyền 
thống quy báu và ngôn ngữ đặc trưng 
của chất liệu độc đáo này. Điêu khắc 
cũng có nhiều trăn trở trong ý niệm ' 
và cách biều hiện, gắng vượt lên 
những xu hướng đã được khẳng định, 
Các công trình tượng đài được chủ ý 
đáp ứng một nhu cầu thầm mỹ mới 
của xã hội. Việc sử dụng các kỹ thuật 
in, khắc truyền thống đang được mở 
rộng nhờ tiếp thu kỹ thuật của đồ 
họa thẻ giới, 


Trong tỉnh hình kinh tế — xã hội 
đang có nhiều khó khăn, những 
chuyền biến của vàn họe và nghệ thuật 
như mấy năm qua, đặc biệt tập trung 
vào năm 108ã, thề hiện sự cố gắng 
rất lớn cửa anh chị em hoạt động văn 
học và nghệ thuật trong cả nước. Tuy 
nhiên, sự chuyền biến nói trên mới 
bải đầu. Nhìn-chung đa số tác phầm 
mới chỉ đưng lại ở mức tái hiện một 
số mặt của hiện thực mà chưa đi sâu 
phanh phui, lý giải, chưa gắn chặt với 
những vấn đề thực chất của chặng 


đường đầu tiên của nước ta trong thời. 


kỷ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, 
với chiều sâu triết học và tư tưởng 
cần có, với sức nồng nhiệt của tinh 
thân cách mạng cao. Nói chung, văn 
nghệ mới nói lén, nhưng chưa trẻ lời 
những vấn đề mà cuộc sống đang đặt 
ra. Đây là nhược điềm cơ bản của văn 
nghệ ta hiện nay. Đối với sáng tác, 
đề tài và chủ đệ là quan trọng. Nhưng 
đối với chất lượng của sự sáng tạo, 
thì vấn đề là đè tài đó nói cái gì, chủ 
đề đó được đi sâu và khai thác đến 


độ nào, tác phìm đem đến điều gì” 


mới, bồ ích cho tâm hồn, trí tuệ và 
tỉnh cảm của công chúng. 


Trong mảng đề tài phản ánh cuộc 
sống hôm nay, những tác phầm hướng 
về khia cạnh đạo đức, tâm lý xã hội 
mang âm hướng phê phán, vừa qua 
được sự hưởng ứng mạnh mẽ và 
khuyển khích của đông đảo công chúng 
vì chúng đáp ứng đúng monø muốn 
phanh phui những mặt tiêu cực đang 
tồn tại khá lớn, thậm cní ngang nhiên 
thách thức dư luận xã hội. Nhưng 
trong hướng khai phá khu vực còn 
mới mẻ này, thường thiếu sự phân 


_tích chính xác, sâu sắc những nguyên 


nhân cốt lõi của hiện tượng nhằm tạo 
được niềm tin, thôi thúc mỗi người 
suy nghĩ và tham gia đấu tranh eii 
tạo xã hội. Chính vì vậy, những tác 
phầm mang chủ đề phê phán dã bát 
đầu trùng lặp về chủ đề và gặp nhau 
Ở tính hời hợt và giản đơn. 


Còn chưa nhiều tác phầm xây đựng 
được hình tượng con người mới có 
sức thuyết phục trong lao động, sản 


xuất, cải tạo và xây dựng. những con: 


người mà Dại hội anh hủng, chiến sĩ 
th đua vừa qua cho thấy có rất. 
nhiều nguyên mẫu sinh động trong: 
cuộc sống hiện nay. Trong những 
nguyên mẫu này, sức hấp dẫn toát ra 
từ khát vọng đóp phần tích cực vào 
tiến bộ của xã hội, Khát vọng này 
thấm sâu trong từng chỉ tiết, hành 
động, ý nghĩa, trở thành động lực 
quyết định sự phát triền tính cúch độc- 
đáo, đa đạng của con người trong quá 
trình thử thách và cọ xát với các thế 
lực xã hội. Nhìn lại việc thề hiện con. 
người mới qua khía cạnh lao động,. 
sản xuất, có thề thấy trong những 
năm vừa qua đã có những tác phầm có - 
giả trị cao, gây được tiếng vang rộng 
lớn và là chủ đề của những cuộc tranh 
luận sôi nồi, có tác động tích cực trong 
xã hội, nhưng nhìn chung khu vực đề 
tài này chưa được giới sáng tác và 
phê Hình cũng như nhiều đồng chí làm 
công tác tư tưởng của Dảng quan tàm 
đầy đủ. Những thành công bước đầu 
này chủ yếu mới thuộc về một số 
nợ đời sáng tác trẻ có tính năng động, 


- @ó tỉnh thần xông xXáo — mặc dù cỏn 


bộc lộ một số nhược điềm về vốn sống, 
về thế giới quan, nhân sinh quan cũng 
như về nghệ thuật biều biện. Cũng 
cần nói đến một tình hình đáng quan 
tâm là sự đề đãi, vội vàng trong súng 
tạo và sự lăn tránh thực tế đi vào sự 
chiêm nghiệm, tự nhận thức. lột số 
hiện tượng của khuynh hướng hoài cô, 


“tâm tư buôn chán, coi văn chương 


như một hoạt động tự thản, xa rời đàu 
tranh cách mạng cũng dã xuất hiện 
« Nghệ thuật kiểm sống » đang là văn 
đề nóng hồi rất tai hại không chỉ cho 
qrước mắt mà cho cả tương lai của sự 
nghiệp văn nghệ, là nguyên nhân của 
nhiều tiêu cực trong hoạt dòng văn 
nghệ của chúng tì, 

Trong sự chuyên biến chung của 
văn nghệ có sự chuyên biến và sự đóng 


r9 


góp của lý luận và phê bình. Những 
cố gắng mới của nó thê hiện trên 
nhiều bài mạnh dạn ủng hộ cái mới 
chân chính, phân tích cái tốt, đồng 
thời cũng phân tích cái chữa được 
và cải không tốt. ÄXlột số công trình 
nghiên cứu, nhiều cuöc hội thảo bồ 
ích năm qua tạo cho phê bình một 
không khí lành mạnh khá sôi nồi, được 
giới chuyên nghiệp cũng như công 
chúng quan tàm. Xhưng trong cái 
chung của mít trận văn nghệ, cñng bộc 
lò rõ nhược dđiề¡n vốn có của phẻ bình 
là chưa theo kịp sự phát triền của 
sảng tác, tình trạng né tránh nề nang 
clura được khic phục. Trong khi sáng 
tác — đặc biệt văn học, sản khấu, điện 
ảnh — đã tạo được cho mình một khối 
công chúng đáng kề của thời kỷ mới, 
đã có những tác động khá noạnh mẽ 
vào đời sống xã hội hiện nay, công 
Llác phê bình chưa có được sự nhạy bén 
nắm bắt tình hình đư luận đề phát 
huy những mặt hay, tốt của tác phẩm, 
phân tích và vạch ra những mặt non 
yếu hoặc chưa thành công của sáng tác, 
uốn nắn những lệch lạc, chăn chỉnh 
những điều ngộ nhận trong dư luận 
của một bộ phản không nhỏ công 


Sức mạnh của văn nghệ xã hội chủ 
nghĩa chi được thê hiện khi văn nghệ 
tham đía trực ĐIẾp xâv đựng cuộc sóng 
mới, cùng với nhân dàn phần đầu vì 
lề sông xã hội chủ nghĩa, khi quả tím 
của văn nghệ cùng đạp theo mạch đập 
của cuộc đời trong quả trình cách 
mạng đi lên rất phức tạp và đây màu 
thuận, Phê bình văn nghệ chỉ thê hiện 
được chức năng hướng đàn, chỉ đạo 
một khỉ nó tham giá tích cực vào quá 
trình sảng tạo nghệ thuật bằng những 
phát hiện, những phản tích tính tế, 


đănh giá công bằng và sàu sắc, bàng, 


sự đáp bó với quản chúng: Tỉnh nhân 
đân của nên văn nghệ mới không chì 


ằu 


chúng. Mãát khác. công chúng nghệ 
thuật đang có những chuyền biến hợp 
quy luật tử thói quen thưởng thức 
nghệ thuật thời chiến với những hình 
tượng có tính nêu gương, nặng về đại 
điện cho các lực lượng xã hội sang 


cách thụ cẩm những hình tượng có 


tìm khái quát xã hội thông qua cá 
tính đọc đáo, nội tâm phong phú, đa 
đạng. gợi cho đối tượng thưởng thức 
những suy nghĩ, bồi bồ cho họ nghị 
lực đề tự nâng mình lên: Trước tỉnh 
hình này, lý luận phê bỉuh vẫn chưa 


` eó những hoạt động đáng kề đề nâng 


cao trình độ thưởng thức của công 
chúng, đồng thời đâu tranh chống 
những quan niệm dung tục, những sự 
gìn ghép khiên cưỡng, suy diễn tùy 
tiện. Tỉnh trạng phát triền thiếu đồng 
bộ giữa lý luận phê bình và sảng tác 
đang ảnh hưởng đáng kề đến việc 
nâng cao sức mạnh tông hợp đề văn 
học nghệ thuật có thề đạt hiệu quả 
cao hơn nữa trong nhiệm vụ trực tiếp 
tham gia giải quyết những vấn đề hết 
sức phức tạp của thời kỷ quá độ đi 
lên chủ nghĩa xã hội trên đát 
nước ta. 


bất nguồn từ nhân đân và phục vụ 
nhân dân, mà còn phải thúc đầy được 
sức sáng tạo của quần chúng, tạo nền 
được một công chúng tự giác có trình 
độ văn hóa và thảm mỹ cao. 


Nhân đân tà xứng đáng được hưởng 
những tác phầm nghệ thuật hay nhất 
và đẹp nhất của đân tộc và nhàn loại. 
Đội ngũ văn nghệ sĩ nước ta có đủ 
khả năng, tiêm lực tiếp tục đưa nên 
văn nghệ nước ta phát triền thành 
một nền văn nghệ lớn của chủ nghĩa 
xã hội. Những nét mới của văn nghệ 
nănn 1985 là kết quả của một quá :trình, 
thì những nhược điềm, khuyết điềm của 


nó một phần quan trọng là đo sự thay 
đồi cơ bản về yêu cảu của giai đoạn 
cách mạng mới. Những bước mới của 
sự chuyền mình sắp tới chắc chắn sẽ 
còn gặp nhiều khó khăn hơn, trước hết 
vì cách mạng sẽ đi vào chiều sâu, 
cuộc đấu tranh giữa hai con đường 
sẽ quyết liệt hơn nhiều. Cuộc đấu 
tranh cách mạng không chỉ đòi hỏi sự 
nhất trí cao của đội ngũ văn nghệ sĩ 
đối với mục tiêu phần đấu của Đẳng 
và nhân dân, tỉnh đoàn kết chiến đấu 
giữa các thế hệ của đội ngũ. Nó còn 
đòi hỏi sự gắn bó máu thịt của chúng 
ta với cuộc sống, với hàng chục triệu 


nhân đân lao động đang phấn đấu hền 
bỉ và anh đũng trên đồng ruộng, làm 


trường, biển cá cũng như trên cúc: 


công trưởng xây dựng, các xỉ nghiệp 
công nghiệp, với các chiến sĩ đêm 
ngày gìn giữ biên cương của Tô quốc 
và làm nghĩa vụ quốc tế. Nó cũng đòi 
hỏi chúng ta không ngừng trau dòi 
kiến thức toàn diện, ý chí luôn luôn 


- tự vươn mình. Và hơn bao giờ hết 


cách mạng, cuộc sống đòi hoi không 
ngừng nâng cao tỉnh công đàn và tỉnh 
đảng của người văn nghệ sĩ — chiến 
sĩ trên mặt trận vẻ vang nhyng địìy 
sóng gió này : mặt trận văn nghệ. 


MẤY Ý KIẾN VỀ VIỆC... 
(Tiếp theo trang 71) 


đề này hiện nay chưa có hoặc có rất 
Ít trong các giáo trình. 


Bồn là, sớm nghiên cứu giải quyết 
một số vấn đề về chính sách đối với 
cần bộ lãnh đạo, quản lý hợp tác xã 
nông nghiệp (bao gồm cả cầu bộ thuộc 
biên chế Nhà nước tăng cường cho 
hợp tíc xã, bảo đảm phản phối công 
bằng theo kết quả lao động của từng 
người, tạo nên một tâm lý xã hội mới 
là dù làm ơì, ở cương vị nào, lĩnh vực 
nào có cống hiến tốt cũng đến được 
quý trọng như nhau. Coi trọng khuyến 
khích cả về vật chất lần tỉnh thần 
trên eơ sở thực hiện chế đọ trách 
nhiệm rõ ràng, có thưởng phạt nghiêm 
minh, có chính sách khuyên khích 


mạnh mẽ đối với những người nhận 
nhiệm vu ở khâu mũi nhọn, ki:ó khăn 
gian khổ, tích cực bọc tập, gìn bỏ 
với công việc. Sớm nghiên cứu chế 
độ hưu trí cho cán bộ lãnh đạo, quản 
lý hợp tác xã. 


Năm lờ, sớm tông kết công tác xây 
dựng đội ngũ cán lò lĩnh đạo, quản 
lý hợp tác xã từ khi có phong trào 
hợp tác hóa nông nghiệp đến nay 
một cách toàn điện. Trên cơ sở đó 
và căn cứ và yêu cầu phát triền nông 
nghiệp trong thời gian tới mà Kiến 
nghị với Đảng và Xhà nước một 
phương án xây đựng đội ngũ cắn bộ 
cho khu vực kinh tế nông nghiệp tập 
thê đến năm 2000. 


- 


tÊ TÂM HƯƠNG 


MỘT TẤM GƯƠNG KIÊN TRÌ 
VƯỢT KHÓ KHĂN VÀ SÁNG TẠO 


_Ò_* 


ÀẢ một xi nghiệp công nghiệp được 
đầu tiên của nước ta, dược giao 
những nhiện vụ nặng nề, xÍ 

nghiệp được phầm trung ương 2 trong 
hoàn cảnh thiểu thốn, khó khăn, đã 
)Ố_ nam liên lục hoài: Thành xuải sắc 
các chỉ liều kẽ hoạch Nhà nước giao 
Đà sản sàng đón nhận những nhiệm nụ 
nặng nề, lo lớn hơn. Xí nghiệp không 
chỉ có những thành tích rất đáng tự 
hào tỉnh hàng những mặt hàng thuốc 
phục vụ nhân dân và xuất khầu có 
uy tín trên thị trưởng, bằng những 
trăm triệu đồng giá trị tồng sản lượng 
và nộp ngân sách Nhà nước v‹v., mà 
côn có tiêm lực to lớn về cơ sở vật 
chất và kỹ thuật, nhất là vẻ vốn con 
người do xí nghiệp tạo ra. Xí nghiệp 
xứng dàng dược Nhà nước ta tuyên 
đương là đơn vị anh hùng lao động. 


Thành lặp tử năm 1561, xí nghiệp 
được phầm trung trong 2 lúc đầu chỉ 
có 315 cán bộ, công nhân, trong đó 
25% là nữ. Mặt bàng của xí nghiệp 
` chật hẹp, míy móc già côi, điện nước 
mấy năm nay không ồn định, nguyên 
liên, vật tư ngày càng khan hiểm, 
nhập khău đã khó khăn mà mua ởỞ 
trong nước cũng không dễ đàng, tá 
được cũng thiếu nghiêm trọng, nhiệm 
vụ sản xuất được giao vượt nhiều lần 
cổng sưii thiết kế, Trong tỉnh hình 
như vặy, xÍí nghiệp luôn luôn chủ 
động tìm cách khắc phục hết khó khăn 
này đến khó khăn khác đề hoàn thành 
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kể hoạch và giữ vững vị trí đầu tàu 
của mình, 


Giá trị tồng sản lượng của xí 


nghiệp năm 1983, 1984 chiếm tới 1/5 


giả trị tông sản lượng của toàn ngành 
dược. Những mặt hàng sẳn xuất bằng 


được liệu trong nước trước kia chật, 


vật lắm mới đạt được 10%, nay đã 
lên tới 305 giá trị tồng sẵn lượng của 
xí nghiệp, vượt chỉ tiêu của Bộ y tế 
giao cho các xỉ nghiệp (rung tương, 
Chỉ riêng việc đạt chỉ tiêu này: đã 
không đơn giản: từ những dược liệu 
trong nước chỉ chiết xuất được một 
phần trăm. có khi chỉ một phần nghìn, 
thậm chỉ một phần vạn hoạt chất, 
hoạt chất này lại phải tỉnh chế đề đạt 
tiêu chuầu đùng làm thuốc, rồi tử đó 
làm ra hàng trăm triệu viền thuốc, 
ống thuốc, giỗm được số lớn ngoại tệ 
mua được liệu của nước ngoài. NỈ 
nghiệp nộp rgân sách Nhà nước mỗi 
nìm một tíng: năm l19ð1 là 26 triệu 
đồng, năm 1982 là §9 triệu đồng, năm 
1983 là 93,3 triệu đồng, năm 1984 là 
116 triệu đồng. Chất lượng sản phầm 
được bảo đảm, liên tục vượt chỉ tiêu 
quy định của Bộ y tế, và xí nghiệp 
đã được Ủy ban khoa học kỹ thuật 
Nhà nước tặng bằng khen. Mặt hàng 
của xí nghiệp ngày càng có uy tín 
trên thị trường: Ka vet, Sê đa, Viên 
sữa ong chúa, Viên tăng lực, Ma-la- 
min, Sen vông, Vin ca. Sẵn phầm xuất 
khầu như các loại cao Ba đình, S:o 


vàng, dầu Thăng long, thuốc sâu răng 
Đen to xit và gần đây Viên phấn hoa 
đều đạt chỉ tiêu kế hoạch. Xí nghiệp 
cũng đã nêu cao tỉnh thần hợp tác xi 
hội chủ nghĩa với Lào và Cam-pu- 
- chia, với Liên xô, Hạng~-ga-ri. Với Lào, 
từ hơn 10 năm trước, xí nghiệp đã 
thiết kế và lắp ráp cno tỉnh Ilua-phăn 
của Lào một xí nghiệp được phầm 
hoàn chỉnh có đầy đủ các bộ phận 
cần thiết cho sản xuất, đến nay, xÍ 
nghiệp vẫn thường xuyên cung cấp 
vật tư, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho 
bạn... 
Đề phục vụ tốt nhiệm vụ sẵn xuất, 
xây dựng đơn vị vững mạnh về eÁc 
mặt, xỉ nghiệp đã xây dưng dược 
nhiều phong trào có tác. dụng rõ rệt, 
Phòng trào thi đua đã thành nền nếp, 
có tô lao động xã hội chủ nghĩa 14 
năm liền. Về phong trào an toàn vệ 
sinh công nghiệp, xÍ nghiệp được 
Tồng công đoàn Việt nam công nhận 
là đơn vị xuất súc, được Hội đòng bộ 
trưởng tặng bằng khen. Xí nghiệp 
cũng được Ủy ban thoa học kỹ thuệt 
Nhà nước tặn/ b¿ng khen về phong 
trào bảo vệ chất lượng thuốc. Phong 
trào văn hóa víăn n.hệ cũng tốt. 
Trưởng bồ túc văn hóa của xí pshiệp 
liên tục là trưởng tiên tiến xuất sắc, 
XI nghiệp có (iều đoàn tự vệ dạt danh 
. hiệu Quyết thắng 12 năm liên. Xi 
nghiệp còn được công nl:ận là đơn vị 
xuất sắc trong phong trào phát huy 
sáng kiến, phong trào bảo vệ an ninh 
chính. trị. Đẳng bộ xí nghiệp được 
công nhận là đăng bộ vững mạnh. 


* 


Đạt được những thành tích đáng 
tự hào trong suốt 2 năm qua, trước 
hết là đo xí nghiệp đã luôn luôn nêu 
cao Ú chí oà kiên trÌ thực hiện phương 
cham tự lực tự cường. Điều quan trọng 
nhất là đã biết tìm ra và dựa vào 
nguồn được liệu trong nước, sẵn xuất 


-_ 


thuốc phòng và chữa bệnh, kết hợp. 
Đông y với Tày v, góp phần xảy 
dựng ngình y tế Việt nam đóc lập và 
tự chủ, vượt được khó khău lớn nhất 
của xí nghiệp. Diện tích sản xuất chật 
hẹp thì lo bố trí cho ngăn nắp. Máy 
móc cũ, đã có chế đô sử dụng, bảo 
quản, kiềm tra định kỷ, Xí nghiệp tr 
chế tạo lẫy một số phụ tùng thay thế, 
Vật tư thiếu thốn, nhập thầu khó 
khăn thì những người chuyên trách 
chạy như con thoi khắp trong Nani 
ngoài Bắc, lên các tỉnh biên giới tìm 
kiếm cho ra, thụ mua cho dược. Älỏi 
khi cần phải thay dôi nguyên liệu, 
tá dược, đẻu kịp thỏi nghiên cứu bỗ 
sung quy trình kỹ thuật eho phù hợp- 
với thực tế sẵn xuất, Tuy chưa có 
chính sách, chế độ thỏa đáng đối. với 
việc nghiên cún sản xuất thuốc từ 
được liệu trong nước, (trang bị, thiết: 
bị cho việc nghiên cứu và sẵn xuất 
thiếu thốn và không đồng bộ, nhưng 
từ giám đốc xí n;¿hiệp dến cán bộ 
kñoa hẹc và ec2nz nhân KỲ thuật 
clLng ai ngại kh, mà trái lại say 
mê, khiêm (ổn học hỏi, bao ngày đèm 
mất ăn mấi nợi mới đưa được một 


mặt hàng vào dày chuyền sẳn xuất.. 


lai là, đầu mạnh phong trào phát 
huy sảng kiền bà nghiên su khoa học, 


Công nghiệp được phầm IÀ một 
nzành sản xuất đòi hỏi khoa học kỹ 
thuật chính xác, chất tượng sắn phầm 
phải bảo đảm tnyệt đối, chỉ cần sơ 
suất một tý là có tiề cây nguy hại 
cho tính mạng con người. Nó cũng 
đòi hỏi đi sảu nghiên cứu, tìm tòi 
sáng chế ra những loại thuốc ngày 
càng hiệu nghiệm hơn, thông dụng 
hơn. Giám đốc cùng ban lãnh dạo xí 
nghiệp đã đặc biệt quan tâm đến 
khâu công tác này và coi đó là trách 
nhiệm quan trọng nhất của mình. Nhò 
vậy, việc nghiên cứu khoa học và á 
dỹng vào sản xuất đã có quy chế 
thành nền nếp trong các phòng, ban, 
phân xưởng. Đội ngĩ cán bộ khoa họo 
kỹ thuật của xÍ nghiệp đến nay đã có. 
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trên 109 người có trình độ đại học và 
trên dại học. Trong 5 năm qua, đã có 
74 công trình nghiên cứu khca học 
dược đưa vào sản xuất, đạt biệu quả 
kinh tế. Công trình sản phầm ong đã 
tạo ra những mặt hàng đóng góp gần 
30 triệu đồng cũ vào giá trị tông 
san lượng của xÍ nghiệp ỗ năm qua; 
những mặt hàng này chiếm 605 giá 
trị mặt hàng chế biến bằng được liệu 
trong nước hằng năm của xÍ nghiệp. 
Tông hợp cô đê in từ meoóc phin chiết 
tử quả anh túc, tính chế vita mìn 
bị phá hủy thành nguyên liệu làm 
thuốc, chế tạo phầm màu không tan, 
chiết vin bla siin cnña ung thư từ hoạt 
chất của cây dừa cạn v.v.. Đề có thê 
sẵn xuất được các được liệu này, xí 
n¿hiệp đã tự thiết kế bằng vốn của 
mình một đây chuyên chiết xuất được 
liệu, tự chế tạo nòi eô chàn không 
tuần hoàn đề cô cao dược liện với 
công suất 100 líf/giờ, máy xay mịn 
được liệu có công suất 120 kgigiờ. 
Nhiều đồng chỉ đã nêu gương tận tụy 
say mê frong công tác nghiên cứu. Có 
những đòng chí đã lặn lội theo các 


“đội nuôi ong lưu động nghiên cứu 


cách lấy tùng sẵn phầm của ong đề 
vẻ phân tích, kết luận cái nào đưa 
được vào sản xuất, nguồn nguyên liệu 
nào đöi dào. czong những năm kháng 
chiến chống Mỹ, từng đoàn cán bộ đã 
đi tới Hoàng liên sơn đề nghiên cứu 
việc cất tỉnh dầu quế từ các bộ phận 
(rong cây quế, và những năm gìn 


_ đấy cất tỉnh dầu quế tại Thanh hóa, 


` 


Hà tuyên. Không chỉ lo điều tra được 
Hệu, láép đặt nồi eäất, nghiên cứu địa 
điểm cất, bảo quản tỉnh đầu — một 
mi hàng chiến lược, mà còn lao động 
chán tay, gánh nước, xây lỏ. Các cán 
bộ của xí nghiệp đã đến tận Mường 
lóng, Sn pa, Lai châu đề phát hiện 
cây anh túc có nhiều qnả, tỷ lệ hoạt 
chất cao, hoặc trong đợt nghỉ mắt tại 
Sam sơn, đã say mè tìm nguồn dừa 
cạn có nhiên hoại chất, Trong việc sản 
xuất thuộc, anh chị em đã nêu cao 
tỉnh thần trách nhiệm, chú ý đến 
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từng chi tiết nhỏ, từ việc in nhăn trên 
Ống tiêm đến nét chữ trên viên thuốc 


đề tránh nhằm lản. Ngay việc này, 


xÍí nghiệp cũng có sáng kiến chế tạo 
ra chày có chữ đề đập -viên thuốc. 


Trong những năm qua xí nghiệp ¿ã có 


tới 3231 sàng kiến, làm lọi cho Nhà 
nước trên 3 triệu đồng cũ. Xí nghiệp đã 
nhận 3 đề tài cấp Nhà nước, giám 
đốc là ủy viên ban chủ nhiệm công 
trình 61. 01 tạo nguồn nguyên liệu làm 
thuốc — công trinh cấp Nhà nước. 


Ba là, xây dựng oà thực hiện quỤ 
hoạch đáo !go, bòi dưỡng, nâng cao 
trình dộ cho cán bộ công nhân. 


Do có những yêu cầu chuyên sảu 
vẻ khoa học kỹ thuật đề bảo đảm 
phát triền sản xuất, cho nên xí nghiệp 
rắt coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng, 
nâng cao trình độ của cán bộ công 
nhàn. Tuy bận nhiều công việc, các 
giám đốc xí nghiệp vẫn kế tiếp nhau 
làm hiệu trưởng trường bồ túc văn 
hóa của xí nghiệp. Trường này đã 
hoàn thành nhiệm vụ phồ cập văn 
hóa cấp Ï năm 1970, phổ cập cấp II 
năm 1979, phổ cập cấp lII năm 1983 
cho tất cả những người trong điện 
tuồi quy định của toàn xi nghiệp. 
Muốn đảm nhiệm được công tác ở 
đây phải học tập không ngừng, học 
chuyên môn và học cả ngoại ngữ. 
Giám đốc đã học 4 ngoại ngữ (Anh, 
Pháp, Ngựa, Tiệp) đề có thề nghiên cứu 
thêm tài Hiệu oủa nước ngoài, nâng cao 
trình độ đặng đáp ứng yêu cầu của 
nhiệm vụ ngày càng nặng. Các phó 
giám đốc cũng biết từ hai đến bốn 
ngoại ngữ. Các cán bộ khoa học kỹ 
thuật say mê học ngoại ngữ (Nga, Anh 
Pháp). Một số cán bộ đã biết 1 ngoại 
ngữ (không kề ngoại ngữ đã học khi 
ở nước ngoài như Hung-za-ri, Ru-ma- 
ni, Bun-ga-ri, Tiệp khắc, Trung quốc). 
Những cán .bộ có trình độ đại học đều 
lần lượt được cử đi bồi dưỡng thêm 
về trình độ ở trong nước và ngoài 
nước. Theo quy hoạch, tất ca các công 
nhân kỹ thuật đều phải qua lớp kỹ 
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thuật sơ cấp hoïe kỹ thuật trung cấp. 
ôn các eán bộ chủ chốt của xí nghiệp 
ngoài việc học tập chuyên môn, ngoại 
ngữ, đều qua lớp chính trị trưng cấp. 

Cái * chìa khóa văn hóa ® ấy đã giúp 
xí nghiệp có điều kiện đào tạo được 
đội ngũ cán bộ kế cận hoàn thành 
nhiệm vụ tiong mễi thời kỳ. 25 năm 
qua xí nghiệp đã cung cíp cho bản 
thân minh và cho nơi khác 116 cán bộ 
lĩnh đạo, 


Bốn là, thường xuyên chăm: lo đời 
sống cán bộ, công nhân Diên cức: 
Nhiệm: vụ của xi n;biệb ngày càng 
nặng nẻ. Đời sóng của cán bộ công 
nhân viên chức có nhiêu khó khăn, 
nhất 
"khỏe yếu, con nhỏ, có :hững chị vừa 
làm mẹ, lại vừa làm bà, bài vai cánh 
vác việc nước, việ* nhà rất vất vả. 
Chị em chiếm tới 6924 tông số người 
của xí nghiệp, nhiều chị giữ các VỊ 
trí lãnh đạo chú chốt trong sản xuát, 
trong tò chức Đáng, Công đo*n. Ban 
lãnh đạo xí nghiệp là nữ ấy rất thông 
cảm với đòi sống cân bộ côn/ nhân 
viên chức, Xi nghiệp đã áp dạng nhiều 
hình thức và biện pháp khác nhau đề 
chăm lo đèi sống. Đán¿z chú ý là tô 
chứa cơ khi hóa nhà ăn, duy trì đều 
đặn bữa ăn giữa ca và bỏi dưỡng độc 
hại, ruặc đù giá cả đất đỏ; thực hiện 
đều việc kiếm sức khỏe định kỳ 
hẳng năm, hằng quý cho những người 
làm việc ở nơi độc hại, phát triền 
việc phòng bệnh và chữa bệnh bằng 
phương phập Đông y và Tây y, tô 
chức chàm cứu tại xi nghiệp ; duy trì 
tốt nhà trẻ và mẫu giáo; thực hiện 
việc khoản sẳn phẩm gia công, thu hồi 
phế liệu, phế phầu. Chỉ riêng việc 
này, môi năm đã tiết kiệm được 
hàng triệu đồng tiền cñ: năm 1983 — 
1.073 triệu, năm 1961 — 1,4 triệu, 


* 


Với những thành tích đã đạt được 
trong 29 năm qua, lại có truyền thống 


là cán bộ công n¡ân nữ, sức 
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phấn đâu tốt, có cơ sở chí:h trị, tr 
tưởng vững mạnh, quyết tâm giữ vững 
danh hiệu cao quý đơn vị anh hùng 
lao động, phát huy mạnh mẽ sức 
mạnh tồng hợp của cả xí nghiệp, nêu 
cao hơn nữa tỉnh thần tự lực tự 
cường, khắc phục khó khăn, ` chủ 
động sảng tạo, XỈ nghiệp dược phầm 
trung ương 2 chắc chắn sẽ hoàn 
thành tót nhiệm vụ to lớn hơn trong 
kế hoạch nă¡a 1986 và kế hoạch 5 năm 
1980 — 1990. 


~ Phong trào đấu tranh... 
(Tiếp theo trang 36) 


bản nước ngoài lẫn bọn bóc lột trong 
nước. Trong quá trình đấu tranh, họ 
đần đần được tö chức lại, ý thức gi:ú 
cấp và sự chín muồi về chính trị của 
họ cũng được nàng cao. Và mít kinh 
tế họ là đỏi tượng bóc lột tệ hại của 
tr bản bản xứ và các công ty xuyên 
quốc gia. Về mìài chính trị, họ là đối 
tượng tranh chấp của các tò chức 
công nhân thuộc đủ mọi xu hướng, 
địc biệt là xu hướng cải lương xã hội 
đản chủ. Tình bình trên đòi hỏi 
phong trào công nhân ở khu vtre này 


„phải chống sự chia rẽ, chống những 


khuynh hướng hợp tác giai cấp với 
chủ tư bản, giữ vững ngọn cờ đầu 
tranh giai cấp của giai cấp công nhàn, 


Tronø lúc ở các nước tư bản chủ 
nzhĩn tình hình diễn ra như đã nói 
trên thì ở các nước xã hội chỉ nghĩa, 
giải cấp công nhân đã thoát khỏi 
mọi áp bức bóc lột, thật sự trỏ thành 
người chủ của xã hội, của tự nhiên 
và của bản thân, đang tãnh đạo sự 
nghiệp xây dựng xã hội mới, đem 
lại hạnh phúc cho toàn thề nhân đân, 
tớ Tả tôi lai tượi sâng cho loài 
người. Điều đó càng cö vũ và thôi 
thúc giái cân công nhân các nước †ư 
bán chủ nah?a kiên quyết đầu tranh 
vi những lợi Ích sống còn của mình, 
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HOÀNG THỊNH 


ĐẤU TRANH (H0 HỘT TRẬT TỰ 


THÔNG TIN QUỐC 


HỨA bao giờ loài người lại có khả 
k năng to lớn như nuày nay đề tự 
mình giải quyết những khó khăn 
mà từ buôi bình mình của lịch sử đã 
được đặt'ra, như các văn đè: sức 
khỏe, ăn, ở, thiên tai và an ninh của 
chính mình, : ¬. 
Sự - phát triên của thông tin giúp 
cho con người khám phá thêm nhiều 
chán trời mới và làm qucn với nền 
văn hóa của các đân tộc khác. 

_Xã hội của chúng ta đan; trở thành 
mời +ã hội thông tín. Cuộc cách mạng 
thông tín đã có những ảnh hưởng sâu 
sũc tới tỏ chúc xã hội. Do những 
thành tựu kỷ điệu của khoa học kỹ 
thuật, với những công cụ truyền thông 
hiện đại, không mọt khu vực nào trên 
thế giới sống lẻ loi,cô lập; và tin tức 


TẾ MỨI 
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về các mặt đời sống, đủ nó xảy ra Ở 
bất cứ nơi xa xôi nào trên trái đát, 
cũng có thê đến với mọi ngưởi trong 
giây lát, Hành tỉnh của chúng ta trở 
thành nhỏ bé và đang dần đần biến 
thành cái mà nhiều người bất đầu 
gọi là mội làng toản cầu. 


Sự ra đời của xử lý vi mô (micro— 
proccssor) và máy tính điện tử nhỏ 
được coi như môi sư bùng nồ trong 
Ihỏng tín! Máy tính điện tử gọn nhẹ, 
trở thành một công cụ thu, phát, xử 
lý thông tin và có thề lưu trữ một 
khối lượng thông tin rất lớn, bằng 


- tông số chữ của 170 000 cuốn sách, mỗi 


cuốn đày 400 trang. Này nay, một số 
nước đã sử dụng máy tính điện tử và 
tia la de đề sắp chữ và trình bày các 
trang báo, 


*. 


Vào những năm 70 của thể kỶ này, 
“ một khái niệm mới đã xuất hiện và 
làm giàu thêm từ diễn chính trị thế 
giới: trật tự thông tìn quốc lễ mới. 


Nhờ có sự phát triền mạnh mẽ của 
truyền thông mà các mối quan hệ và 
giao lưu về mọi mặt giữa các dân tộc 
và các nước t'ên thế giới ngày nay 
được tăng cưởng hơn bao giờ hết, tạo 
điều kiện cho cuộc sống con người 
ngày càng tốt đẹp. | 

Thế nhưng hiện có những mát cân 
đối nghiêm trọng trên phạm vi quốc 
(¿ trong việc sản xuất và truyền đi 
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những tin tức, những chương trình 
Cúc nước đang phát triền chiếm 70%. 
đân sỐ toàn thẻ giới mà chỉ có một 
phần nhỏ các phương tiện truyền 
thông: 22% tên sách xuất bản, 17 
báo chí lưu hành, 9Ã giấy in báo, 
27% máy phát thanh, 1§% máy thu 
thanh, 5% máy phát hình và 12Ã máy 
thu hình. 


Một trong những trở ngại đối với 
các nước đang phát triền trong việc 
tiếp xúc tự do vói thông tỉn là giá các 
kỹ thuật mới về viễn thông rất cao, 
Mỹ và các nước công nghiệp phương 


Tây độc quyền về các phương tiện 
truyền thông, thường hạn chế chuyên 
giao kỹ thuật thông tin sang các nước 
đang phát triền. Và đo nắm, độc quyền 
các phương tiện thông tín, các nước 
đế quốc tư bản cũng nắm độc quyền 
về việc truyền tỉn. Riêng bốn hãng 
thông tấn phương Tây (UPI, AP, 
Reuter và AFP) hằng ngày truyền đi 
ngót 902 tin thế giới, trong đó nhiền 
lầm chỉ có độ 202 nội dung đẻ cập 
tới các nước đang phát triền. Tin tức 


Lúc đầu các nước để quốc kịch liệt 
chống lại quan điềm cho rằng phải 
thiết lập một trật tự thông tỉn quớc 
tế mới. 

Nhưng vào cuối' thập ky 70, do so 
sánh lực lượng trên thế giới thay đöi, 
chủ nghĩa đế quốc buộc phải thửa 
nhận sự cần thiết thay đổi cơ cấu 
thông tin trên thế giới. 

Nhờ kiên trì đấu tranh và phối 
hợp chặt chẽ giữa các nước xã hội 
chủ nghĩa và các nước đang phái 
triền, Đại hội đòng Tô chức giáo cục, 


khoa học và văn hóa của Liên hợp 
quốc (UNESCO), khóa 20, năm 1978, ` 


đã thông qua được một văn kiện tiến 
bộ: # Bứn Tuyên ngôn Uề những niên 
tắc cơ bản liên quan đến sự đóng góp 
. Của các phương tiện Thống lìn dại 
chúng vào việc củng cố hòa bình và 
hiều biết lần nhau trên thế giới, vào 
"việc phát triền quyên con người và 
cuộc đấu tranh chóng chủ nghĩa vị 
chủng và chủ nghĩa a pác thai cũng 
như việc kích động chiến tranh ®. 
Trước đó, tại Đại hội đồng UNESGO, 
khóa 19, năm 1976, tuyệt đại đa số các 
nước thành viên đồng ý xác lặp mọi 
trật tự thông tÍn quốc tế mới. 
Nhưng đần dân các nước đế quốc 
tìm cách tha đồi tên gọi, nhằm làm 


tử các nguồn tín phương Tây đưa ra 
thường sai sự thật, nhiều khi xuyên 
tạc, làm lu mở và tạo ra hình ảnh 
không đẹp, l:hông đáng vẻ các nước 
đang phát triền, 

Cỉo nên, các nước đang phát triển 
kịch. Hệt chòag luòng thông tin mội 
chiều đó, gọi đó là kiều thông tin 
đẻ quốc chả nðgÈïu và đấu tranh đòi 
thiết lập một trật tự thông tin quốc 
tế mới, tự do hơn, cân bằng hơn và có 
hiệu quả hơn. „ 


giảm bớt tỉnh chất ciai cấp và chống 
đế quốc, hướng cuộc đấu tranh mang 
tính chất chỉnh trị vào mục đích 
chuyên môn thuàn túy. Tại Hội nghị 
Ta-loa (Pháp), họ đưa ra luận điệu 
về một trật tự thông tín toàn cầu, đòi 
bố chí mới và thay chữ quốc tế bằng 
chữ toàn cầu. 


Hiện nay, những tài liện của Liên 


hợp quốc đùng khái niệm «trật tự 


thông tin thể giới mớia, trong khi 
các văn kiện của phong trào khôitg 
liên KFẽt lại dùng khải niệm ếtirật tự 
thông tín quốc lế mới 3®, 


Không những? tên gọi, mà nữay 
tịnh ng?a các khái niệm cũng chưa 
thông nhát, Mấy năm: gần đày, ngoài 
khái niệm (ñỏay Tín (n?orriatien), lại 
xuất hiện một khái niệm mới là 
truuần thông (eomrnunication}). Và trật 
tự mới có lóc được gọi là trại tự thong 
lin pd truuyèi Liông mới, 


Cho đến bày giờ vẫn còn nhiều định 


_ nghĩa khác nhau về «truyền thông ». 


— Có người cho rằng Ẩtruyền thông 
là mỏi quan hệ giữa người và người 
bằng tín hiện signcs) và ký hiệu 
(syrmnboles) ». 

—= Có người định nghĩa ®*truyền, 
thông là môi trường trao đồi vòng 


— 
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rãi giữa người và người về những 
dữ kiện và quan điềm 3®, 


— Lại có người nói “truyền thông 
là một phạm trủ về liên hệ giữa 
người và người bằng những ký hiệu, 
nó có thề là cử chỉ, điệu bộ, hình vẽ 
hay chữ viết s. 

Do những bất đồng như vậy, theo 
quyết định của Dại hội đồng UNESCO 
khỏa 19, Ủy ban quốc tế nghiên cứu 
những 0oãn (lẻ thuộc sẽ trayen thông. 
được thành lập gồm nhà báo và người 
làm thông tắn có kinh nghiệm của 16 
nước, đứng dầu là ông Alác Brai, 
“người AÄi-len, luật sư, cựu bộ trưởng 
ngoại giao, đã được giải thưởng Nô- 
ben và giải thưởng hòa bình Lê-nin. 
Do thành phần phức tạp, cho nên 
công việc tiền hành rất khó khăn và 
bản báo cáo cuối cùng của Ủy ban 
Mắc Brai (như người ta quen gọi) là 
một bản thỏa hiệp. 

Khi đặt câu hỏi * Truyền thông là 
gì?», bản báo cáo đó định nghĩa t 
e Truyền thông có thê là một công cụ 
của qujên lực, cũng như nó có thề là 
mội Đñ khí cách mạng, một sản phầm 
thương mại hay một phương tiện giáo 
đực s. Như vậy báu báo cáo đưa luôn 
một lúc bốn mặt khác nhau của một 
khái niệm. 

Bên cạnh một số nhược điềm, bản 
báo cáo của Ủy ban Mắc Brai có hàng 
loat điềm. tích cực ¿như đã phê phán lập 
trường của eắc cường quốc phương 
Tây trong lĩnh vực thông tin, phê 
phán các công tv bến quốc gia độc 
quyền thông tín; kiến nghị đề các 
phương tiện thông tín dại chúng tạo 
một kiôönz khí tốt cho sự hiều biết 
lần nhau; kiến „chị không được 
dùnz các phương tiện thông tin đại 
el*únữg vào mụ? dien chiến tranh 
hoác tuyên truyền cho hắn thù dân 
tóc, chúng tộc hay tồn giáo, 
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Không phải ngẫu nhiên mà tại Đại 
hội đồng UNESCO, khéa 22 năm 1985 
tại Pa-ri, chương trình * Truyền thông 
phục vụ con người ? đã gây ra ¿ranh 
luận gay go giữa các lực lượng tiến 
bộ và các lực lượng phản động, vì 
thiết lập một trật tự mới trong thông 
tin có ý nghĩa to lớn trong việc đầy 
mạnh đấu tranh giai cấp trên sân khấu 
quốc tế, nhằm giải quyết những vấn 
đề cơ bản của thời đại giữa các nước 
có chế độ xã hội khác nhau. Tại đại 
hội đó, ÀÍÿ và một số nước phương 
Tây nhấn mạnh và tìm cách áp dặt 
công thức # phô biến thông tin tự đdozs 
nhắm láng tránh trách nhiệm. Đại 
biều Việt nam đã cùng với đại biều 
các nước xã hội chủ nghĩi và các 
nước không liên kết vạch rõ: trong 
lúc bốn hãng thông tấn phương Tây 


(UPI,  AP, Reuter và AFP) mỗi ngày- 


truyền đi hơn 40 triện từ tin tức. thì 
Tô chức hợp tác thông tấn các nước 


-khêng liên kết chỉ phát được 60 000 từ. 


Trước tỉnh hình đó, quá nhấn mạnh 
đến «tự do thông tỉn? sẽ đán đến 
Lhoỏnd tín mội chiều. Chúng ta đòi hỏi 
phải sửa lại tỉnh trạng mít cân dõi 
trong công tác thông tin hiện nay, phải 
xác lập một trật tự mới, cán đối, thông 
lin hai chiều và ta đòi quyền tự do 
thông tin phải gắn liền với trảnn 
nhiệm của người làm thông tin. Chúng 
ta cũng tích cực đấu tranh chống quan 
điềm sai trái đòi đưa tín « khách quan» 
nhưng trên thực tế là đưa tin sai lẹch, 
một chiều. Ví dụ như khí phần ánh 
tình hình Cam-pu-chia có nước chỉ 
đưa lại tin của bẹn diệt chúng Pôn 
Pốt hay của bọn phản động quốc tế 
vu cáo Việt nam, Cho nên chúng ta 
đòi hỏi thông tin phải chính rác, 
đúng sự thạt, trung thực, hết sức khách 
quan 
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Khái niệm trật tự thỏng tín quốc lễ 
mới sẽ chỉ là một khái niệm suông nếu 
không có những biện pháp cụ thê và 
tích cực đề biến nó thành hiện thực. 


Lăn đầu :iên, Hội nghị cic vị đứng 
đầu cắc nước không liên kết tại Ẩn- 
giê năm 19873 đã ra lời kêu gọi phi 
thực dân hóa cóng lác thỏng tín đề góp 
phản giành độc lập về kinh tế và 
quyền tự quyết về chính trị. Sau đó, 
một số hãng thông tấn các nước không 
liên kết bắt đầu trao đôi tin tức với 
nhau, Nhưng Tô chức hợp tác thông 
tăn cúc nước không liên f¿l (Pool) chỉ 
thật sự được thành lập tại cuộc hội 
nghị cấp bộ trưởng thông tin các 
nước không liên kết họp ở Niu Đê-li 
tháng 7 nấm 1976, và được Hiội nghị 
thứ 5 cấp cao các nước không liên 
kết họp tại Cô-lôm-bô cuối năm 1976 
chính thức thông qua. 


Pool tô chức một mạng lưới truyền 
lin giữa các nước trong Phong trào 
không liên kết, nhàm đưara mới hình 
ảnh chân thật về tình bình thực tế 
các nước đang phát triền, chống lại 
sự bóp méo của các hãng thông tấn 
phương Tây. Nó đánh đấu niột bước 
tiến quan trọng trong việc đấu tranh 
nhằm thiết lập một trật tự mới trong 
thóng tin. 


Từ sau ngày thành lập. Pool đã tỏ 
rõ tác dụng của mình. Giữa các hãng 
thông tấn các nước không liên kết, 
việc trao đồf tín tức, giúp đỡ. nhau về 
trang bị kỹ thuật, đào tạo và bồi 
dưỡng cần bọ theo tỉnh thần tự lực 
{ự cường lập thè, đã góp phần tăng 
cường khả năng thông tin của các 
nước đó nhằm góp phần vào việc 
đấu tranh chống lại một cách có hiệu 
quả bộ máy tuyên truyền đồ sọ, đầy 
tính xuyên tạc của các nước đế quốc 
và phản động. Nhờ có sự giúp đỡ của 
các nước xã hội chủ nghĩa và các 
nước không liên Kết có điều kiện vật 
shất kỳ thuật cao hơn, nhiều nước 
đang phát triền dã thành lập được 
hãng thông tấn quốc gia của mình. 


Hằng ngày các hãng thành viên của 
Pool kịp thời phát vào mạng lưới 
truyền tin chung tình hinh của đất 
nước mình về các mặt chính trị, kinh 
tế, văn hóa, xã hội. Một số hãng 
thông tấn có cơ sở kỹ thuật khá hơn, 


trong đó có Thông tàn xã Việt: nam, 


xung phong làm nhiệm vụ #trung tâm 
phát lại, những tin tức nhàn được 
của các nước trong khu vực, nhờ đó 
mà tin tức về các nước không liên 
kết được truyền đi xa hơn và rộ 8 
hơn. 


Sau 10 năm hoạt động, Pool đã 
không ngừng lớn mạnh, lúc đầu chỉ 
bao gòm 12 hăng thông tấn, nay đã có 
93 nước tham gia, và tín tức phát 
vào mạng lưới của Pool ngày càng 
tăng về số lượng và cải tiến về chát 
lượng. 


Ở từng châu,“qi hình thành các (ö 
chức khu vực, như hãng thông tản 
châu Phi (PANA), Tò chức thông tấn 
MỸ la tỉnh (ASIN), Tồ chức thông tấn 
châu Á — Thái bình dương (OANA). 


Ngoài ra, Tô chức phát thanh, vô 
tuyến truyền hình các qgưuớc không 
Hến kết cũng hình thành. 


Tuy nhiên, đây mới chỉ lÀ bước 
đầu đáng khích lệ mà thôi, bởi vì 
hiện nay còn 13 nước không liên kết 
chưa có hãng thông tĩn quốc gia và 
hơn một nứa số thành viên của Pool 
trang bị thiểu thốn nên không. đủ 
phương tiện đề nhận tín hoặc truyền 
tin vẻ đất nước mình vào mạng lười 
chung của Pool. 


Sự cái tiền kỹ thuật trong truyền 
Lhống đang điện ra với nhịp độ nhanh, 
đỏi hỏi phải thường xuyên làm chủ 
được các kiến thức khoa học KỸ thuật. 


Việc xử lý và truyền bá thông tin 
cũng đòi hỏi kỹ thuật ngày càng 
tỉnh ví, hiện đại. Một văn đề được đặt 


ra:eie nước đang phát triền phái có 
Lhíic độ đi ƠI piệc nhạp Thoa Miệc kJ 
thuật mới như Lhể nào 2? 


Tại Hội nghị thông tin đại chúng 
các nước không liên kết (NAMEDIA) 
:'họp ở Niu Đê-li tháng 12-1983, có hai 
xu hướng : đóng chặt cửa, không cho 
kỹ thuật phương Tây vào, sợ làm hại 
đến những phương tiện truyền thông 
sẵn có trong nước, hoặc mở rộng cửa 
đón phững thành tựu mới vào đề 
nhanh chóng hiện đại hóa mà không 
tính kỹ đến khả năng thực tế của 
nước mình. 


Trong bài phát biều của mình, đại 
biều Việt nam đã nhận xét: Cách 
mạng Âÿ thuật hiện đang diễn ra nga 
Irước ngưỡng cửa của cltng ta. Cho 
nên một mặt, nêu cao tỉnh thân tự 
lực tự cường tập thô,- các nước đang 
phát triền trước hết hợp tác, giúp đờ 
lắn nhau, mặt khác đòi các nước phát 
triền chuuền giao khoa học kj thuậi 
cho các nước thế giới thứ ba mà 
không có điều kiện chính trị kèm 
theo. VÌ- điều kiện kinh tế — xã hội 
chưa cho phép trang bị kỳ thuật hiện 
đại dong loạt cho các phương tiện 
thông tin đại chúng, các nước đang 
phát triền cần tập trung khả năng 
hiện có, giúp dỡ nhau giải quyết 
những vấŸ đề có thề tự lực giải 


Đế quốc Mỹ đã chỉ những món tiền 


không lò cho việc thông tin và bỏ ra 
ltý dô la đề hiện đại hóa các đài 
phát thanh trong 5 năm tới. Riêng cơ 
guan tỉnh báo CIA hàng năm dành 
3400 triệu đô la cũng với 200/0) nhân 
viên (ở cơ quan đâu não thông tín và 
ở nước ngoài) cho các địch vụthông 
tín đại chúng. Mỹ không ngừng 
giượng cao ngọn cở Š thập tự chỉnh » 
chống cộng sản khắp nơi, đưa chiến 
tranh tàm lý thành một biện pháp 
chiến lược phá hoại đối phương, 
dùng thông tin tuyên truyền thành 


` 
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quyết: mặt khác không xem nhẹ 
việc từng bước hiện đại hóa, nhập 
những kỹ thuật mới phù hợp với nhu 
cầu, khả năng và trình độ tiếp thu 
nhằm khai thác những tiến bộ khoa 
học kỹ thuật mới của thời đại. 


Tại các hội nghị của Pool, vấn đề 
điện tử hóa trở thành một đề tài 
tranh luận sôi nồi. Một số hãng thông 
tấn các nước không liên kết đã bước 
vào giai đoạn điện tử hóa công tác 
thu phát tín (như Ấn độ) hoặc điện 
tử hóa công tác biên tập tin (như 


Ma-lai-xi-a). Thông tấn xã Việt nam . 


đang thí nghiệm và bước đầu đạt kết 
quả tốt trong việc thiết lập đường 
truyền tin mới Hà nội—thành phố Hồ 
Chí Minh bằng thiết bị vi tính với 
bản tin tiếng Việt đủ đấu và tốc độ 
cao hơn Ít nhất là 12 lần so với tốc độ 
thưởng dùng từ trước đến nay. 


Pool cũng đã có những biện pháp 
cụ thê đầy mạnh công tác đào tạo, 
bồi đưỡng cán bộ, cải tiến nội dung, 
chát lượng và hình thức thề hiện của 
tin tức nhằm tăng cường tính hiệu quả 
của công tác thông tin các nước đang 
phát triền. 


một công cụ đầu độc và gây sức ép 
toàn cầu. 


Hội nghị thưởng kỳ của các Bí thư 
Trung ương Đang các nước xã hội 
chủ nghĩa về vấn đề tư tưởng họp 
tại Bu-ea-rét tháng 12-1985, quyết định 
phải vạch rõ những tham vọng của 
\lŸ muốn phá vỡ thế cân bằng chiến 
lược và giành ưu thế quân sự là không 


thề thực hiện được, cần vạch trần - 


tính chất hiếu chiến của chương trình 
“Chiến tranh giữa các vì sao? của 
Mỹ,tính chất nguy hiềm cho sự 
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nghiệp hỏa bình mà những tư tưởng 


và chính sách «thập tự chỉnh » cũng- 


như các chiến địch khiêu khích chống 
chủ nghĩa xã hội của chủ nghĩa đế 
quốc có thề mang lại, Hội nghị cũng 
quyết định phải tìm cách cải tiến mặt 
kỹ thuật của công tác tuyên truyền, 


nhất là cần tính tới khả năng truyền. 


trực tiếp các chương trình vô tuyến 
truyền hình qua vũ trụ. 


Trong sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ TÔ quốc, trong cuộc đấu tranh 
chống chiến tranh lấn chiếm biên giới 
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Thông tin là công cụ phục vụ chính 
trị và, chịu sự tác động trở. lại của 


chính trị. Thông tin là một lực lượng' 


sống còn (rong phát triền kinh - tế. 


Thông tin ngày càng được sử dụng. 


rộng rãi vào việc phát triền giáo dục 
và văn hóa. Thông tỉn đóng góp tích 
cực vào việc nâng cao sự hiều biết 
- giữa các dàn tộc nhằm bảo vệ hòa 


và phá hoại nhiều mặt của bọn bành 
trướng bá quyền Đắc kinh, chúng ta 
không thề coi nhẹ tác động thông tin 
thù địch. Bởi vì, bọn phản động 
Trung quốc câu kết với đế quốc Àlt 
và các thế lực phản động trong và 
ngoài nước, đang từng giờ chia mũi 
nhọn €hiến tranh tâm lý vào đãi nước 
ta nhằm tác dộng vào tỉnh thân và 
tâm lý quần chúng. Phục vụ cho cuộc 
chiến tranh tâm lý của chúng là hàng 
chục đài phát thanh nói tiếng Việt 
của bọn đế quốc, của bọn phần động 
Trung quốc và phản động các loại. 


bình. an ninh thế giới và tắng cường: 
sự hợp tác quốc tế. 


Lĩnh vực thông tin và truyền thông, 
đang mở ra những triền vọng mới, 
đồng thời cuộc đấu tranh nhằm thiết 
lập một trật tự thông tin quốc tế mới, 
tự do hơn, càn bằng hơn, có hiệu quá 
hơn, văn đang tiếp diễn gay gút. 


9Ị- 


VŨ TIÊN 


Chiến lược kinh tế của Đảng 
xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức 


ÂU những năm 60, đi đôi với việc 
quốc hữu hóa bộ phận kinh tế 
của chủ nghĩa phát xít, Cộng hòa 

đân chủ Đức đã hoàn thành việc cải 
tạo xã hội chủ nghĩa đối với kinh tế 
` tư bản chủ nghĩa trong công nghiệp 
và nông nghiệp; từ đó quan hệ sẵn 
xuất xã hội chủ nghĩa được thiết lập 
và giữ địa vị thống trị trong toàn bộ 
kinh tế quốc đân. Chiến lược kinh tế 
trong thời kỳ này là nhằm xóa bỗ sự 
mất cân đối nghiêm trọng trong nên 
kinh tế đo sự chia cắt làm :hoi nước 
Đức (1), đồng thời ra sức phát triền 
lực lượng sẵn xuất; cải thiện đời sống 
nhân đân. Nhờ thực hiện chiến lược 
đó mà cơ sở vật chất và kỹ thưật của 
chủ nghĩa xã hội được xây dựng, một 
_số ngành công nghiệp quan trọng 
trước đây hết sức yếu kém nay phát 
triền mạnh. Những hậu quả của chiến 
tranh và sự mất cân đối nặng nề 
trong nền kinh tế được khắc phục một 
cách căn bản. Như vậy, đến đầu 
những năm 60, nhiệm vụ của thời kỷ 


quá độ từ chủ nghĩa tư hắn lên chủ. 


nghĩa xñ hội được hoàn thành về cơ 
bản. Xã hỏi xã hội chủ nghĩa bắt đầu 
phát triền trên cơ sở riêng của nó. 


Trong những năm 60, Đảng đề ra - 


nhiệm vụ củng cố và phát triền một 
cách toàn điện chế độ xã hội mới. Đầu 
những năm 70, Đại hội VIII của Đăng 
xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức lần 
đầu tiên đề ra nhiệm vụ chiến lược 
xây dựng chủ nghĩa xã hội phát triền, 


« 
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coi việc thực hiện nhiệm vụ đó là một 
quá Irình lịch sử của những cuộc cải 
tạo sâu sắc về chính trị, kinh tế, xã 
hội, văn hóa và tỉnh thắn, là giai 
đoạn chuyền tiếp đề tiến lên xây 
dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa. 


Đầu những năm 80, Đẳng XHCNTNˆ 


Đức đề ra chiến lược phái triền kinh 


tế trong những năm 80 nhằm thực hiện - 


chủ nghĩa + hột phát triền trong điều 
kiện cụ thề của tỉnh hình trong nước 
và thế giới thời kỷ đỏ, Hiện nay, Đăng 
XHCNTN Dức lại khẳng định sự đúng 
đắn của chiến lược đã đề ra và đưa 
vào đó những nội dung mới, phù hợp 
với tỉnh hình mới. ` 


Nội dung trước hết của chiến lược 
kinh tế mới là triệt dề khai thác 
những khả năng hiện có pề khoa học 
kị thuật ở trong nước và trên thế 
giới đề tăng sức mạnh kinh tế tới mức 
tối đa. 


Coi khoa hạẹc kỹ thuật là yếu tố 
quyết định trong cuộc đấu tranh kính 


(1) Trước khi nưi:c Đức bị chia cất. phản 
phía Đông nay hà Gộng hòa cân chủ Đớc 
phải phận 45% sản phầm công cgbiệp và nông 
nghiệp 'ừ bộ pb¿n phía Tây. pay là Cộng hòa 
lên Lang Đức. rơi tập trang kầu hết cơ sở 
nguyên liệu, luyện kim, công nghiệp nă“g 


"Tượng và công nghiệp nặng nói chung của cả 
ù ¬^. 


nước Đức. 


——— §Ð- ———m———m—mm—— —mm= _.. 


tế và quân sự giữa bai hệ thống xã 
hội đối lập, CHDC Đức đang phần đấu 
đề đưa công tác pghiên cứu khoa học 


đứng vào hàng tiên tiến nhất trên thế. 


giới. ChÏỉ có như vậy mới có được 
những giải pháp sản xuất có chất 
lượng cao nhất. Hiện nay và trong 
tương lai CHDC Đức tập trung vào 
những ngành có công nghệ cao cấp, 
coi đó là chia khóa đề CHDC Đức giữ 
vững vị trí là một trong 10 cưởng 
-_ quốc công nghiệp trên thế giới. Những 
ngành đó là vi điện tử, kỹ thuật 
người máy, kỹ thuật sinh học, vật 
liệu gốm cao cấp v.v. Trong đó, vi 
điện tử và kỹ thuật người máy là 
công nghệ then chốt đề thúc đầy toàn 
bộ kinh tế quốc dân phát triền và đạt 
hiệu quả cao nhất. Năm -1981, CHĐC 


Đức đã đưa vào sử dụng 10800 người. 


máy. Đến nay đã có 46 500 người máy 
làn việc trong các ngành kinh tế. 
Năm 1984 đã áp dụng 43 000 đây chuyền 
sản xuất «tự động — chương trình 
hóa ®. Tháng 9-1985 trang bị máy tính 
cá nhân cho học sinh phồ thông với 
chương trình thích hợp. Việc xuất 
khâu máy vi điện tử tạo ra 50% tông 
số lợi nhuận do xuất khầu đem lại. 


Trong phần tăng thu nhập quốc dân, 
tăng năng suất lao động, giảm tiêu hao 
vật tư và tng sức cạnh tranh của sẵn 
phầm CHDC Đức trên thị trường thế 
giới trên 90% là do khoa học kỹ 
thuật đem lại. 


Một nội dung quan trọng của chiến 
lược kính tế hiện nay là lận dụng 
nguồn tài nguyên trong nước CHIDC 
Đức là một nước nghèo nguyên 
liệu, không có than đá, dầu mố, 
quặng sắt, crôm, măng ga ne, rất 
thiếu đồng, gỗ, bốc xít, bông, vàng, 
bạc... Trước đây và hiện nay, với sự 
giúp đỡ to lớn của Liên xÒ và với sự 
hợp tác trong Hội đồng tương trợ 
kinh +ế, CHDC Đức về cơ bản được 
thỏa mãn nhu cầu về các nguyên liệu 
nói trên. Song từ đầu những năm 8, 


tình hình giá cả trên thị trường quốc 
tế có những biến động mới, VÌ vậy 
CHDC Đức chủ trương đầy mạnh việc 
tận dụng nguyên liệu, năng lượng. 
trong nước, giảm nhập khầu nguyên 
liệu, nhiên liệu trong khi vẫn bảo 
đảm tăng giá trị xuất khầu. Dề thực 
hiện việc này, mọi hoạt động kính tế 
và khoa học, kỹ thuật. tử nghiên 
cứu cơ bản, ứng dụng kỹ thuật, công 
nghệ học, phát triền các quy trình, 
kiến trúc, tạo hình cho đến việc đảo 
tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người 
lao động, tồ chức toàn bộ nền sản 
xuất theo những tiêu chuần chất 
lượng nghiêm ngặt nhất, tít cả đều 
nhằm mục tiêu tĩng sẵn lượng nguyên 
liệu và nhiên liệu trong nước, kề cả 
nguyên liệu thứ cấp, sử dụng các 
nguyên liệu trong nước trong nhiều 
lĩnh vực kỹ thuật sẵn xuất khác nhau, 
và nhất là tạo ra nhiều sẳn phầm có 


giá trị cao tử mỗi ki lô gam nguyên 


liệu trong nước bằng cách tỉnh chế. 

Hiện nay CHDC Đức đã làm được 
rất nhiều việc trong quá trình thực 
hiện mục tiêu nói trên. Trước kia dự 
kiến năm 2000 mới đạt 300 triệu tấn 
than nâu một nĩm (than nâu là loại 


-_ than kém nhiệt lượng, có rất nhiều ở. 


CHDC Đức), đến nay đã dạt trên 
300 triệu tấn. Nhờ ứng dụng thành 
tựu khoa học kỹ thuật mới nhất, 
CHDC Đức đã tỉnh luyện đề làm 
giàu than nâu, do đó đã có thề sử: 
dụng than nâu đề chạy tất cả các nhà - 
máy điện trước đây chạy bằng dầu 
mỏ, đồng thời dùng than nâu (hay 
thế đầu mỏ ở nhiều lĩnh vực khác. 
Dự kiến ngành điện có thề dùng than 
nâu trong 52 năm. Mục tiêu được đặt 
ra là dùng than nâu làm chất đốt 
trong tất cä cúc lĩnh vực sản xuất xã 
hội. Trong kế hoạch ð năm 1951— 1985, 
CGHDC Đức dành 70% vốn bỏ vào 
công nghiệp đề phát triền ngành than 
nâu với mục dích sói trên. lụng cụ 
gia đình trước làm bằng gõ, nay chủ 
vếu được chế tụo từ mùu cưa và gỗ 
lạng. Sợi thủy tỉnh quang học và gốm 
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kỹ thuật cao cáp nay được chế tạo 
từ nguyên liệu trong nước, thay cho 
nguyên liệu của nước ngoài. Về thức 
ăn gia súc, trước kia phải nhập khầu 
hãng năm 4,5 triệu tấn lưonz thực, 
nay chủ yếu nhờ tăng sản lượng và tận 
dụng lương thực trong nước, chỉ còn 
nhập 1,5 triệu tấm, trong khi vẫn bảo 
đảm phát triền đàn gia súc và sản 
lượng thịt, sữa. 

Một trong những nội dung quan 
trọig nhất của chiến lược phát triền 
kinh tế của CHDC Đức là tái sản xuất 
mở rộng theo chiêu sâu, Tái sản xuất 
'mở rộng theo chiều sâu có nghĩa là 
tăng khối lượng sản phầm thông qua 
việc sử dụng hợp lý cơ sở vật chất 
_ hiện có mà không tăng thèm sức lao 
động. 

Có nhiều biện pháp đề thực hiện 
tái sản xuất mở rộng theo chiều sâu, 
song chủ yếu là tiến hành cách mạng 
khoa học và kỹ thuật, áp dụng tiến bộ 
khoa học kỹ thuật, hợp lý hóa sản 
xuất. Hai là, sử dụng lao động một 
cách hợp lý nhất, có hiệu quả nhất 
theo nguyên tắc tốc độ tăng của năng 
suất lao động phải cao hơn tốc độ 
tăng của khối lượng sản phầm. Đa !à, 
phát huy hết hiệu quả của vốn cố 
định. Căn cứ vào xu thế đồi mới 
kỹ thuật trên thế giới đề kịp thời đồi 
mới vốn cố định, bảo đảm trình độ 


kỹ thuật hiện đại. liiện nay hơn một. 


nửa vốn cố định ở CHDC Đức mới 
được đưa vào sử dụng chưa quá 10 


năm, một phân ba chưa quá 5 năm.. 


Đó là tốc độ đồi mới khá cao. Đề 
làm việc này, trong số vốn đầu tư 
vào tài sản cố định, CHDC Đức tăng 
phân vốn dùng đề đồi mới thiết bị, 
giảm phần vốn xây dựng mới. Bốn là, 
coi tiết kiệm là nhiệm vụ chiến lược 
lâu dài. Khâu hiệu của CHDC Đức là 
triệt đề tiết kiệm trong sản xuất và 
trong tieu dùng, tính luyện nguyên 
liệu, vật liệu, hết sức coi trọng nắng 
- suất, chất lượng, hiệu quả. 

Chế độ tiết kiệm trong sản xuất 
được quy định theo một hệ thống chỉ 
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tiêu chặt chẽ về tiêu hao nguyên liệu, 
năng lượng. Theo quy định mới nhát, 


hằng năm mức tiêu hao nguyên liệu, 


năng lượng trên một đơn vị sản phầm 
phải giảm từ 3 đến 7%, Hiện nay, 
923 các hoạt động kinh tế ở CHDC 


"Đức đều có định mức tiêu hao nguyên 
liệu, năng lượng; tỷ lệ này là cao. 


nhất trong các nước xã hội chủ nghĩa. 


Việc huy động và sử dụng vật liệu 
thứ cấp được nêu thành chỉ tiêu kế 
hoạch, có khuyến khích bằng giá và 
được tò chức thực hiện bằng “một 
mạng lưới thu mua rộng khắp. Người 
lớn và trẻ em trong cả nước đều rắt 


quan tâm và tích cực thu nhặt phế 


liệu, phế phầm. 


Vấn đề tiết kiệm trong tiêu dùng 
được đặt ra rải nghiêm ngặt, nhất là 
đối với xăng dầu và những nguyên 
liệu phải nhập khầu. - 


Mặt khác, việc sử dụng hợp lý nhất 
thời gian lao động được coi là một 
biện pháp tiết kiệm quan trọng nhất. 
Điêu này được đặt ra trong phạm vi 
toàn xã hội cũng như đối với từng cá 
nhân người lao động. Năm 1985, nhờ 
nâng cao năng suất lao động mà tiết 


kiệm được 5413 triệu giờ lao động,. 


tương đương với khoảng thời gian 
làm việc của 300 nghìn người trong 
một năm. . 


` Chiến lược sẳn xuất theo chiều sâu 
được áp dụng ở CHDC Đức từ đầu 
những năm 70. Đối với CHDC Đức, nền 
kinh tế phải được phát triền đến một 
trình độ nhất định mới có thề phát 
triền theo chiều sâu. Trước hết phải 
có một đội ngũ cán bộ, công nhân có 
trình độ khoa học và kỹ thuật cao, 
có năng lực đọc lập sắng tạo, trong 
đó có những bộ phận quan trọng đạt 
hoặc vượt trình độ tiên tiến trên thế 
giới. Dồng thời phải có một cơ sở 
vạt chất và kỹ thuật hùng hậu, trên 
đó toàn bộ nền kinh tế có thề phát 
triền ôn định. Ngoài ra, năng suât lao 
động và hiệu quả kinh tế đã đạt được 


trình độ cao chưa từng có trong phạm 
vi toàn xã hội. : 


Ở CHDC Đức, piệc phát triền sản 
xuất hàng liêu dùng dựa trên cơ sỞ 
nguyên liệu trong nước hoặc nhận 
được tử Liên xô và các nước xã hội 
_ chủ nghĩa khác là một trong những 
nội dung quan trọng nhất của chiến 
lược kinh tế. Đề thực hiện phương 
hướng chiến lược này, Nhà nước quy 


định không chỉ các ngành công nghiệp 


nhẹ mà cả những ngành công nghiệp 
làm ra máy móc và thiết bị đề sản 


xuất hàng tiêu dùng, cũng phải trực" 


tiếp sẵn xuất một số mặt hàng tiêu 
dùng cần thiết. Tiến bộ khoa học, kỹ 
thuật phải trực tiếp thề hiện trong 
hàng tiêu dùng. Vi điện tử phải được 
ứng dụng trong việc sản xuất hàng tiêu 
dùng nhằm nâng cao chất lượng, mức 
độ tin cậy, tiện lợi và tiêu thụ năng 
lượng. Việc sản xuất một số, mặt hàng 
tiêu dùng đòi hỏi phải kết hợp có hiệu 
. quả kỹ thuật hiện đại và tài nghệ thủ 
công, đòi hỏi sự say mê, tỉ mĩ, sáng 
tạo và nhiệt tình của người lao động. 


Cùng với việc cung cấp lương thực, 
thực phầm và xây dựng nhà ở, việc 
cung cấp hàng tiêu dùng cho nhân dân 
nằm trong chính sách thống nhất 
linh tế và xã hội của Đảng XHCNTN 
Đức trên cơ sở gắn liền 0iệc cải thiện 
đời sống 0ởi nâng cao năng suất Dả 
hiệu quả kinh lẽ. 


“Mục tiêu chiến lược của Đẳng 
XHCNTN Đức đặt ra cho ngành nông 
nghiệp là: Nâng cao một cách có hệ 
thống năng suất và sản lượng của các 
ngành nông nghiệp, bao gòm tròng 
trọt, chăn nuôi và nghề rừng. nhằm 
bảo đảm cung cấp một cách ôn định 
với số lượng và chất lượng ngày càng 


táng lương thực và thực phẩm: cho ' 


nhàn dân và nguyên liện clo công 
nghiệp; thực hiện mạnh mẽ công 
nghiệp hóa sản xuất nông nghiệp và 
thành thị hóa nông thỏn nhằm từng 
bước xóa bỏ những khác biệt cơ bản 
giữa thành thị và nông thôn, 


“ăn gia súc 


Đề đạt mục tiêu nói trên, chiến lược 
phái triền nông nghiệp của Đảng XHCN 
TN ức là trong điều kiện không thề 
tăng diện tích (hiện nay CHDC Đức 
có 4,7 triệu hécta đất gieo trồng và 
1,6 triệu héc ta đồng cỏ), ra sức tăng 
sản lượng trên đơn vị diện tích, tăng 
năng suất cây trồng và gia súc. bằng 
cách tăng độ màu mỡ của đất, hiện 
đạt hóa máy móc thiết bị nông nghiệp, 
tăng cường và cải thiện cơ sở vật 
chất và kỹ thuật trong nông nghiệp, 
giảm chỉ phí, hạ giá thành, tăng chất 
lượng sẳn phầm. sử dụng đt đai một. 
cách có hiệu quả nhất, làm cho nông 
nghiệp có thề cung cấp đầy đủ nhất 
lương thực, thực phầm và nguyên 
liệu cho xã hội. 


Đảng XHCNTN Đức cho rằng vấn 
đề sản xuất nông nghiệp vừa có ý 
nghĩa kinh tế cấp bách vừa mang ÿ 
nghĩa chính trị trọng đại. Hiện nay, 


ở CHCD Đức đã hình thành những xí 


nghiệp nông nghiệp hiện đại chuyên 
môn hóa về trồng trọt và chăn nuôi 
gắn bó với nhau bằng quan hệ 
hợp tác. Những xÍ nghiệp ấy bảo 
đảm cung cấp những' thực phầm 
chính cho nhân dân như thịt, sữa. 
bơ, trứng, bánh, đường, khoai 
tây. Năm 19814, CHDC Đức đạt sản 
lượng kỷ lục 11,5 triệu tấn lương 
thực với năng suất 4,5 tấn trên 
một héc ta. Tuy nhiên hằng năm, 
CHDC Đức còn phải nhập lương thực 
đề duy trì đàn gia súc. Nông nghiệp. 


.(kề cả. nghề rừng) chỉ mới cung cấp 


hơn nửa số rzguyên liệu cho kinh tế 
quốc dân. Trong khi đó, chủ nghĩa 
để quốc ngày càng sử dụng lương 
thực như !à một công cụ đề gây sức 
ép về chính trị, quan sự. 


Trước tình hình đó, CHDC Đức 

soe h H -° x 
phải lợi dụng mọi khả năng khoa học 
kỹ thuật đề đầy mạnh sản xuất nông 
nghiệp theo chiều sâu, nàng cao sản 
lượng lương thực, thực phẩm, thức 
và các loại nguyên liệu, 
trong đó sản xuất lương Thực nà thức 


tà 


⁄ 


dz gia súc được “đặt ở oị trí hằng đầu 
trong kinh tế nôn; nghiệp. 


Di đôi với việc dây mạnh sản xuất 
trong khu vực hợp tác xã nông nghiệp 
và nông trường quốc đoanh (các nông 


trường quốc doanh chủ yếu chuyên: 


về chăn nuôi và chọn giống), CHDC 
Đức rất coi trọng việc phát huy vai 


trò của nông nghiệp cá thề, chăn 'ˆ 


nuôi gia đình và của Hội những 
người làm vườn. Sản xuất cá thề hiện 
còn chiếm khoảng 5,5 diện tích canh 
tác. Bộ phận sản xuất này được các 
eơ quan kinh tế Xhà nước quan tâm 
giúp đỡ. Hội những người làm vưỏn 
và những người chăn nuôi nhỏ bao 
gồm 1,3 triệu hội viên đã cung cấp 
một số lượng lớn rau quả, *mật ong, 
thịt thỏ, khoảng 1/4 sản lượng gia 
cầm và 40Ã sản lượng trứng của cả 
nước. 


Cùng với bộ phận thủ công nghiệp 
tư nhân bao gềm 26 vạn người lao 
động-và cung cấp 595% sản lượng và 
dịch vụ (hợp tác xã thủ công cung 
cấp 41Ã sản lượng và dịch vụ), bộ 
phản nông nghiệp cá thề và kinh tế 
phụ. gia đình đang phát huy vai trỏ 
ngày càng lớn. ˆ 


Chiến lược kinh tế của Đẳng XHCN 
TÀN Đức đặt vấn đề giáo dục và đào 
tạo con người theo quan điềm cho 
rằng người lao động là lực lượng sản 
xuất cơ bản nhất, quyết định nhất, 
ngay cả trong điều kiện khoa học và 
kỹ thuật tiến bộ không ngửng. lhực 
tế ngày càng chứng tỏ, chỉ có những 
con người có trình độ chuyên mỏn ©d0, 
có óc sóng tạo, lại có giác ngộ, có kỷ 
luật mới làm chủ được khoa học — 
kỹ (huật, 0à những người đó là tiềm: 
nàng (du nhất Đà bó lận của sức 
mạnh: kinh lế một nước. 


Ở CHDC Đức, giáo dục và khoa 
học ngày càng thàm nhập mọi lĩnh 
vực của đởi sống kinh tế và xã hội: 
Vị vậy, CHDC Đức hết sức coi trọn, 
hệ thống giáo dục từ phố thông đến 
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đại học, nhằm đào tạo những con 
người xã hội chủ nghĩa phát triền 
toàn diện, vừa có tri thức văn hóa, 
khoa học, kỹ thuật, vừa có giác ngỘ 
xã hội chủ nghĩa và tỉnh thần kỷ 
luật công nghiệp. Bên: cạnh hệ thống 


_cắc trường phổ thông, đại học và 


trung học chuyên nghiệp rất phát 
triền, CHDC Đức còn eớ một hệ thống 
trường bồi dưỡng kỹ thuật và nghiệp 


vụ cho người lao động. liiện nay. 


95 'người lao động ở CHDC Đức đã 
được theo học ở các trường này. 


Trong đường ]ối giáo dục người 
lao động, CHDC Đức coi trọng tăng 
cường kỷ luật, giáo dục chính trị, tư 
tưởng, tỉnh thần trách nhiệm và nghĩa 


vụ công đân. Đẳng XHCNTN Đức nhấn. 


mạnh rằng trong một nước cÔng 
nghiệp phát triền, đội quân lao động 
cũng cần có kỷ luật nghiêm ngặt như 


đội quán chiến đáu, chỉ khác ở chỗ,. 


trong kinh tế phải sử dụng quy chế 
và thuyết phục nhiều hơn là mệnh 
lệnh. Mặt khác, việc khuyến khích 
bằng lợi ích vật chất ở CHDC Đức 
được thực hiện ở mức cao và có cơ sở 
vật chất bảo đảm. 


- Do có chính sách eoï trọng nhân tổ 
con người như trên nền CHDC Đức 
ngày nay có một đội ngũ người lao 
động có trình độ kỹ thuật và tính 
thần kỷ luật công nghiệp vào hàng đầu 
thế giới. Với 3,2 triệu người lao động 
công nghiệp, CHDC Đức đã tạo ra một 
giả trị công nghiệp đưa đất nước 
vào hàng ngũ 10 cường quốc công 
nghiệp thế giới Nông nghiệp (bao 
gồm cả nghề rừng) cũng chỉ có 


khoảng trên 800 nghìn người lao động, _ 


nhưng đã tạo ra một sẵn lượng lương 
thực đủ nuôi sống gần 17 triệu dân ở 
mức cao (tính bình quân mỗi lao động 
có thề nuôi 21 người). Nông nghiệp lại 
còn có gản 6 triệu con bò, trên 13 
triệu con lợn..., sản xuất gần 1l triệu 
mỶ gỗ và cung cấp hàng loạt nguyên 
liệu cho công nghiệp, chưa kề những 
sản phầm nông nghiệp xuất khầu. 


- Về eơ chế quản lý kinh tế, khác với 


một số nước đang có xu hướng “tựdo. 


hóa ®, Dẳng XHCNTN Đức chủ trương 
tiế ptục hoàn thiện cơ chế quản lú theo kẽ 
hoạch theo hướng nâng cao chối lượng 
kế hoạch hóa trun1 tâm, dồng thời mở 
rộng quuền hợn uà trách nhiệm của 
các xí nghiệp liên hợp (eombina 
trong phạm vi kế hoạch. Nhà ' nước 
đưa ra một cụm 4 chỉ tiêu có tính 
chất pháp lệnh đối với các xí nghiệp, 
đó là sản lượng hàng hóa, trong đó 
có nói rõ cả phần hàng hóa dành cho 
xuất khâu; tông sản lượng; lợi 


nhuận; sản lượng hàng tiêu dùng cho. 


nhân dân. Xí nghiệp liên hợp bảo vệ 
kế hoạch trước Ủy ban kế hoạch với 
sự có mặt của bộ chủ quản. Xí nghiệp 
liên hợp. chịu trách nhiệm trước nền 
kinh tế quốc dân về cân đối sản phầm 
mà xi nghiệp liên hợp được giao sản 
xuất. Diều đáng chú ý là các xí nghiệp 
trong xỉ nghiệp liên hợp được hạch 
toán kinh tế đầy đủ, được lập quỹ 
khuyến khích bằng vật chất, có tư 


cách pháp nhân. , 


\ kở , 
* 


Vừa qua Hội nhà báo Việt nam đã 
eử chúng tôi sang thăm CHDC Đức. 


Đến đất nước bạn, chúng tôi càng- 
thấy rõ rằng nhân tố quyết định sự: 
thành công của chiến lược kinh tế 
nói trên là sự lãnh đạo của Đảng 
XHONTN Đức, là tỉnh thần lao động, 
sáng tạo và tự lực tự cường cửa nhân 
dân lao động CHDC Đức, là sự liên 
kết chặt chẽ và toàn điện giữa CHDC 
Đức với Liên xô và các thành viên 
khác trong Hội đồng tương trợ kinh - 
(ế. Chúng tôi hết sức vui mừng trước 
những kết quả to lớn mà nhân dân 
CHÙÒC Đức đã giành được trong quả 
trình thực hiện chiến lược kinh tế của 
Đảng XHỂNTN Đức. Nănn nay Đẳng - 
và nhân dân CHDC Đức kỷ niệm thứ 
40 ngày thành lập Đẳng XHỐNTN 
Đức OIl-4-1946) và tiến hành Đại 
hội thứ XI của Đảng. Nhân những 
ngày vui lớn nói trên, những 
người cộng sản và nhân dân Việt 
nam xin gửi đến những người cộng: 


sản và nhân dân CHDC Đức anh em 


những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 
Chúng ta tin răng dưới ánh sáng 


- những Nghị quyết của Đại hội XI của 


Đảng. nhân dân CHDC Đức nhất định. 
sẽ giành được những thành tựu to 
lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội phát triền ở- 
CHDC Đức. 


HỒ BẤT KHUẤT 


CU-BA 


VỮNG VÀNG 81 TỚI TƯẾNG LAI 


HÁNG lợi của cách mạng Cu-ba, 
một nước nằm trong vùng biền 
Ca-ri-bê gản bên nước Mỹ, gày ấn 

tượng vô cùng mạnh mẽ đối với các 
dân tộc trên thế giới. Người ta hỏi 
hộp theo dđõi và Không H người lự 
hỏi: liệu nhân dân Cu-ba có đứng 
vững được không ? Cách mạng Gu ba 
có đứng vững và phát triền được 
không ? Hơn một phần tư thế ký đã 
trôi qua, tư thế hiện ngang, vững 
vàng của đất nước Cu ba hôm nay là 
sự trả lời hùng hòn cho những câu 
hỏi đó. Nhân đàn Cu-ba giàu dũng khí 
và nhiệt tỉnh cách mạng, đang sống 
trong phần khơi, tự tín. Tháng 1-19à6, 
Cu-ba KỶ niệm 2ã năm chiến thắng 
lli-rôn và 25 năm: tuyên bố tính chất 
xã hội chủ nghĩa của cách mạng Cu^ 
ba. Đất nước đang chuyền mình đề 
đáp ứng những đẻi hói đòi mới đo 
nhủ cầu của thời đại đặt ra. Dại hội 
thứ III của Đang công sản Cu-ba được 
tiên hành từ ngày 4 đến ngày 7-2-1986 
là một sự Kiện có VÝ nghĩa to lón 
trong đời sống chính trị, kinh tế. xã 
hội của đất nước, Pại diễn đàn đại 
họi, đồng chí Phi-đen Ca-xtơ-rô, Bi 
thư thứ nhất UBTƯU ĐCS Cu-ba, Chủ 
tịch Hội dong Nhà nước và Hội đồng 
bộ trưởng nước Cộng hòa Cu-ba 
tuyến bỏ: 

“Môi Đại hội phải là một địp tông 
kết nhằm biều đương những thành 
tưuđã đạt được, phê phần nghiêm 
khắc những mặt thiệu sót đã mác phải, 


kêu 


xác định những phương hưởng lạc 
quan và táo bạo cho tương lai với 
niềm tín vào sức mạnh cách mạng, 
vào tỉnh thần cách mạng của chúng ta 
và khả năng vô cùng to lớn của chủ 
nghĩa xã hội ». 


Thành tựu nồi bật của nên kinh tế 
Cu-ba trong 5 năm qua (1981 — !985) 
là tông sản phảm xã hội tăng trung 
bình hằng năm 7,3%. Sản xuất công 
nghiệp tăng 8,8%, trong đó một. số 
ngành quan trọng có mức tăng cao 
như ngành cơ khí tăng 16. ngành 
xây dựng tăng 9,5% mỗi năm. Trong 
5 nấm qua, số lượng các công trình 
công nghiệp tăng 45ÃŠ so với năm 
190, 335000 căn hộ được xây dựng; 
sản xuất xi măng đạt 16 triệu tân, 
tăng 3 triệu tín so với 5 năm trước. 
Toông sản lượng điện tăng gấp 7 lần 
SƠ với trước cách mạng và cho phép. 


_ 8Ã số gia đình trong nước sử dụng 


điện trong sinh hoạ'. Sản xuất nông 
nghiệp (chưa kề mía) tăng trung bình 
hàng năm 3.8%, trong đó sản xuất 
sữa tăng 215, trứng gà 23%, gà 39% 
và dàn lợn 33%. So với 5 năm trước, 
sìn xuất đướng, sên phảm then chốt 
của kinh tế Cu-ba, trong ñ năm qua 
tang 12,22 và đạt sản lượng ön đính 
khoang Ä triệu tấn mới năm, Các 
nưành kính tế khác cũng đạt những 
thành tích đáng phấn khởi như đội 
tàn biền chớ hàng trong ð năm qưa 
tìng 21 và đạt tông trọng tải là 
] 100 000 tàn. 


_ Cu-ba đạt được những thành tựu 
đó trong điều kiện cuộc khủng hoàng 
kinh tế thế giới ngày càng trầm trọng 
và ảnh hưởng lớn - đến nên kinh tế 
của các nước ÀXÍÿ la- tỉnh và các nước 
ở khu vực Ca-ri-bê, khiến mức sản 
xuất của các nước trong khu vực tính 
theo đầu người chỉ bàng năm 1977; từ 
năm 1980 đến năm 1955, mức tìng 
hằng năm của kinh tế Mỹ la tính chỉ 
là 0,54 tính theo đầu người. Hiệng 
đối với Cu-ba, Mỹ lại còn thực hiện 
chính sách bao vậy kinh tế, căm vận, 
đe dọa vẻ quân sự v.v. Nhưng Cu-ba 
vẫn vững vàng, bởi bên cạnh Cu-ba 
oó các nước trong cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa và các nước bẻ bạn. Nên 
kinh tế Cu-ba là nền kinh tẻ có kế 
hoạch. Kinh tế phát triền ồn định cho 
phép Đảng và Chính phủ Cu-ba nâng 
cao đời sống của nhân đân lao động. 
Đến năm 1985, cứ trong 100 gia đình 
có điện dùng thì có 50 tủ lạnh, 91 máy 
thu hình, 152 máy thu thanh,' 59 máy 
giặt, 69 quạt máy. Đảng và Nhà nước 
Cu-ba đặc biệt quan tâm đến y tế, văn 
hóa, giáo dục, thề thao. Các thành tựu 
trong những lĩnh vực này đều nồi bật: 


Cu-ba hiện có một vị trí danh đự 
trên thế giới trong việc chăm sóc sức 
khỏe con người. Ngày nay, cứ 41 
người dân Cu-ba thì có một bác sĩ. 
Tuồi thọ trung bình của người Cu-ba 
hiện nay là 71. Vào dầu kế hoạch 
5ð năm vừa qua, các bác sĩ và nhàn 
viên v tế đà tiến hành thắng lợi cuộc 
đấu tranh loại trừ nạn địch sốt xuất 
huyết do đế quốc AXlỹ gây ra chống 
nhân dân Cu-ba. 


Năm 1959, khi cách mạng thành 


công, trong 6 triệu rưởi đản, có hơn: 


1 triệu người không biết chữ. Nuày 
nay tất cả nhân dàn lao động Cu-ba 
đều đã có trình độ văn hóa phỏ cập 
lớp 9 (hệ 12 năm) và hiện nay 1/3 số 
dân cả nước đang đi học theo các 
hình thức khác nhau, 280 nghin sinh 
viên học trong l6 trường đại học 
trong nước và hàng nghìn người 


đang học ở các nước xã hỏi chủ nghĩa 
anh: em, Cn-ba đã đào tạo được 2S 
nhìn giáo viên và giảng viên, đạt 
mức trrnữ bình một thầy giảo trên 
12 bọc sinh. 


Đội ngũ giáo viên và dội ngũ bác 
sĩ của Cu-ba Rhông những chí hoặp 
thành nhiệm Vụ giáo dục và bảo đảm 
sức khỏe cho nhàn đân Cu-ba mà còn 
làm nghĩa vụ quốc tế: đến đạy họe 
và chữa bệi:h ở các nước Ni-eca-ra-goa›s 
An-gỏ-la, -ti-ô-pi-a và nhiều nước 
khác. 


Đời sống văn hóa của nhàn dân 
ngày càng được nâng cao, Hiện này 
mỗi nầm Cu-ba in hơn 40 triệu bàn 
sách, ca nước có 319 thư viện công 
cộng và hơn 3000 thư viện trong các 
trường học, Trong các lĩnh vực nghệ 
thuật như điện ảnh, hội họa, văn học, 
ca múa, Cu-ba đẻu có những thành 
công lớn được công nhận tiên thể 


giới. 


Cu-ba là một trong những nước 
đầu tư nhiều nhất đề phát triền thề 
thao ở Tây bín eäu. Trong các cuc 
thí đấu quốc tế, các vàn động viên 
Cu-ba thường đạt được những thành 
tích xuất sắc. 


Đề bảo vệ thành quả cách mạng, 
đặc biệt trước sự dc dọa thường 
xuyên của đế quỏc Ä3Íÿ đối với cách 
mạng Cu-ba và cách mạng ở vùng 
Trung —~ Mỹ, Đảng và Nhà nước Cu- 
ba hết sức chú ý đến việc củng cô 
quốc phòng. Cu-ba đã có những nó 
lực to lớn đề xây dựng một lực lượng 
vũ trang tính nhuệ,- luôn luôn ở tư 
thể sẵn sàng chiến đầu, có sức cơ động 
lớn, hóa lực mạnh và có tỉnh thần 
chiến đấu dũng cảm, kiên cường. 
Tiêm lực quốc phòng của Cu-ba ngày 
nay đủ mạnh é€ dánh bại mọi kẻ thủ 
xâm lược Cu-ba. - 

Trong 5 năm qua, lực lượng vũ 
trang CGu-ba vừa làm tốt nhiệm vụ 
bảo vệ Tô quốc vừa gửi I00 nghĩn 
n„tười đi làm nghĩa vụ quốc tế: 
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Ngày nấy, người Cu-ba rất tự hào 
vẻ đất nước mình, nhân đân mình 
bao gồm nhiều chủng tộc, nhiều màu 
da nhưng sống bình đẳng, hỏa thuận 
trong một gia đình. Châu Mỹ la tỉnh 
là nơi mà sự phân biệt màu da diễn 
ra ròng rã bốn thế kỷ nay, nhưng Ở 
Cu-ba hiện tượng này đã biến mất 
hoàn toàn và vĩnh viễn. Đó là một 

trong những thành tựu quan trọng 
__ nhất của cách mạng Cu-ba. 


Cu-ba bước vào năm 1986 đủ mạnh, 
đủ vững vàng, đủ tự tin đề từ diễn 
-đàn Đại hội HE của Đảng, đồng chí 
Phi- đen Ca~=xtơ-rô nói về những 
_ khuyết điềm, thiếu sót một cách thắng 
thắn và rõ ràng. Những yếu kém- 
trong quản lý kinh tế được nêu ra 
cụ thề, đượ: phân tích kỳ cho mọi 
người hiều tác hại của nó đề khắc 
phục. đề tránh, đề tìm ra những 
phương thức quản lý mới có biệu 
quả hơn. 


Khẳng định những thành tựu, biều 
-‹dương những tư tưởng tiên tiến, 
phong cách làm việc sáng tạo; chỉ 
rö những mặt còn yếu kém, phê phán 
thái độ bảo thủ, trì trệ. Diều đó cho 
phép hiều rõ đúng mình, đánh giá 
đúng mình đề huy động được tất cả 
sức mạnh cho sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tô quốc. Dự thảo những 
phương hướng cơ bản phát triền 
kinh tế xã hội của đất nước trong 5 
năm 1980 — 1990 được đưa ra đề nhân 
‹đân thảo luận. Hơn ba triệu người 
lao đóng đã góp ý kiến vào dự thảo 
đó. Ở Đại hội HIL, trí tuệ của toàn 
Đăng, toàn đán đã được phát huy và 
đúc kết, và một kế hoạch to lớn cho. 
tương lại đã được thông qua. Một 
trong những nhiệm vụ quan trọng 
của kế hoạch 5 năm này là nâng cao 
hơn nữa năng suất! lao động, sr dụng 
tốt hơn tiềm năng sản xuất nhằm đạt 
được mức tăng tông sản phầm xã hội 
trung bình hàng năm là 52, xuất 
khầu tảng 5% và nhập khầu chỉ tăng 
1,5%. Cu-ba đầu tư 23 tý 140 triệu 


lo 


pê xô vào kinh tế, tăng 29% so với 5 

năm trước, trong đó 45% dành cho 
khu vực công nghiệp. Một trong những 
mục tiêu chiến lược kinh tế là đầy 
nhanh quá trình công nghiệp hóa đất 
nước. Theo kế hoạch, sản xuất điện 
sẽ tăng 4,3Ã, công nghiệp cœ khí tăng 
9,3%, sản xuất kèn và cô ban tăng 143% 
mỗi năm, sẳn xuất thép đến năm 1990 
sẽ tăng 57% 'so với năm 1935; khai 
thác đầu sẽ đạt 2 triệu tấn vào năm 
1990. Sản xuất nông nghiệp (không: 
kề mia) tăng hằng năm 4.5%, riêng 
sản xuất đưởng tăng 15% trong 5 năm 
tới, công nghiệp thực phầm tăng 3Ä, 
ngành đánh cá nâng sắn lượng lên 
248 nghìn tấn vào năm 1990 so với 
220 nghỉn tấn năm 1985, và trọng tải 
của đội tàu biền tăng lên ¡ 360 000 tấn. 


Các công tác y tế, văn- hóa, giáo 
dục, thề thao tiếp tục được đầy mạnh 
và hoàn thiện đề đạt được những 
thành tựu xuất sắc hơn nữa. Trong 
kế hoạch Š năm tới, Cu-ba đặc biệt 
quan tâm đến các mặt của đời sống 
như ăn, ở, mặc, chữa bệnh, nghỉ ngơi. 
Đến năm 1990, mức tiêu thụ hằng 
ngày theo đầu người sẽ đạt 3100 ca lo 
và 83 gam. chất đạm ; Nhà nước, các 
hợp tác xã và tư nhân sẽ xây thêm 


400 nghìn nhà mới, số vải tính theo 


đầu người là 23 — 2im; 27 bệnh Viện. 
45 phòng khám bệnh đa khoa, 113 nhà 
an dưỡng sẽ được xây dựng thêm và 


đưa vào sử dụng. 


Với kinh nghiệm đã tích lũy được 
trong hơn một phần tư thế kỷ xây dựng 
chủ nghĩa xã hội, với tỉnh thần laøđộng 
cần củ sáng tạo vốn có của mình cùng 
với sự giúp đỡ và hợp tác kinh tế với 
các nước trong Hội đồng tương trợ 
kinh tế, nhân dân Cu-ba bắt tay vào 
thực hiện những nhiệm vụ to lớn đó 
với niềm tin vào thắng lợi. 


Tư thế của Cu-ba hôm nay rất 
chững chạc, vững vàng. Cái vững 
vàng trước hết là ở chỗ 10 triệu nhân 
dân Cu-ba tuyệt đối tin tưởng vào 
Đăng cộng sản Cu-ba — đội tiên phong 


„” 


của giai cấp công nhân 
Đẳng cộng cần Cư-ba hiện có 532639 
đẳng viên chính thức và đẳng viên 
dự bị, 60% trong số họ trực tiếp lao 
động sẵn xuất và chiến đấu ở cơ SỞ. 
Những chiến công, những thành tựu 
vẻ vang của đất nước gắn tiến. với sự 
lãnh đạo của Đẳng. 


anh hùng 


\ 


Trong chiến đấu, lao động. học 


tập, nhiệt tỉnh cách mạng của nhân. 


đân Cu-ba thề hiện rò ràng, cụ thề và 
mãnh liệt; họ muốn làm được tất cả 
những gì có thề làm được đề bảo vệ 
thành quả cách mạng, đề thúc đầy xã 
hội không ngừng phát triền. Lãnh đạo 


quá trình xây dựng và bảo vệ Tô quốc, ˆ 


Đảng đã duy trì và nhân nhiệt tỉnh 
những ngày đầu cách mạng của nhân 
đân lên một tâm cao mới. 


Ngây nay, nhu cầu đồi mới đặt ra 


một cách bức xúc và quyết liệt, đòi 
hỏi phải có một quyết định đúng đắn 
_vẽ công tác cán bộ. Đẳng chủ trương 
trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Ủy ban trung 
ương Đảng được Đại hội II bầu ra 


ˆ gồm 146 ủy viên chính thức và 79 ủy 


viên đự khuvết, trong đó độ tuôi từ 
28 đến 35 có 20 dồng chí, độ tuôi từ 
36 đến 45 có 91 đồng chí, độ tuồi từ 


46 đến 55 có 8ö đồng chí, trên 55 tuôi, 


có 28 đồng chí. Những chiến sĩ cách 
mạng lão thành nhiều năm đứng trong 
cơ quan lãnh đạo tối cao văn hoàn 


` thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, 


nay tự nguyện nhường vị trí cho 


những đỏng chị trẻ hẹn. 


Đẳng cộng sẳn Cu-ba vốn có niềm 
tin vô hạn vào thế lệ trể, lớp người 
e€ó năng lực, có trìi.h độ và có đìầu óc 
phê phân. Phát biều trong Đại hội của 


_ Liên đoàn học sinh đại học, học sinh 


chuyền nghiệp. đồng chí Phi-đen Ca- 
xtơ-rõ nói: ® Trách nhiệm lớn thuệc 
về các đồng chí. Năm 2000 sắp tới sẽ 
l năm của các đồng chí hơn là của 
chúng tôi f Tương lai nằm trong tay 
các đồng chí s. 


_ Thế hệ trể Cu-ha phát huy những- 
truyền thống tốt đẹp của cha anh, rên 
luyện, tu dưỡng, - tự nân mình lên 


rong lòng xã hội xã hội chủ nghĩa,. 


đang đảm nhận những trách nhiệm 
lớn lao. Cu-ba dang trên bước đưởng 
đồi mới sâu sắc. Cả đất nước dường: 
như đang làm một cuộc E10: ban. 
thế hệ. - 


Trên đất nước Cu-ba đang khần: 


- trương triền khai việc thực hiện nghị - 


quyết của Đại hội HH. Nháp đản Cu-ba 


_kỷ niệm 2ã năm chiến thắng Hi-rôi, 


và 25 năm tuyên bố tính chất xã hội 

chủ nghĩa«eủa cách mạng Cu-ba trong 

không khí khần trương náo nức đó. 

Trải qua một phần tư thế kỷ lãnh đạo 

cách mạng, Đảng cộng sẵn Cu-ba đã 

trở thành một trong những đội tiên 

phong kiên định nhất và đày đạn nhất: 
của phong trào cộng sản và công nhân. 
quốc tế. Với đường lõi đúng đắn, với: 
tính năng động sáng tạo và những 
kinh nghiệm quý báu, Đáng cộng sẵn. 
Cu-ba, đứng đầu là đồng chí Phi đen 

Ca-xtơ-rô, vị lãnh tụ sáng suốt, đầy 

tài năng và nhiệt tình cách mạng của 

nhân dân Cu-ba, sẽ đưa đất nước Cu-: 
ba, hỏn đảo tự do, vững vàng đi tới 
tương lai xán lạn. 

Giữa hai Đảng cộng sản, nhân đân. 
hai nước Việt nam —=Cn-ba vốn có 
tình đoàn kết chiến đấu ấm nòng và 
bền chặt từ lâu. Hai Đăng, nhân đân- 
hai nước chúng ta hiều nhau sâu sắc, 
luôn luôn bên cạnh nhau trong sự: 
nghiệp xây dựng và bảo vệ TÔ quốc, 
phấn đấu cho lý tưởng cộng sản chủ 
nưhĩn. 

Nhân địp này, những người cộng: 
sản và nhân dân Việt nam gửi đến, 
những người cộng ‹ấn và nhân đân- 
Cu-ba lời chào mừng nòng nhiệt nhất Í 
Chúc nhân đân Cu-ba ah em đạt được - 
nhiều thắng lợi to lớn hơn nừn, bảo. 


-_ Vệ vũng chắc và xây đựng đất nước Cu-- 


bà — tiền đồn của chủ nghĩa xã hội ở 
Tây bán cầu —ngày càng tươi đẹp hơn, 


` 


-PHAN DOÃN 


chiến lược, nó hình thành như 

thế nào và tại sao nó lại là tiền 
đè cho hòa bình và hoa hoãn trên thế 
giới. Đày là những câu hỏi mang tính 
thời sự nóng hồi Làm rỡ những vấn 
đề này có ý nghĩa rất quan trọng cả 
về lý luận lần thực tiễn đề nhận thức 
tình hình thế giới, quan hệ quốc tế 
và xu hướng phát triền của những 
quan hệ đó. 


lu, nào là thế cân bằng quân sự 


Thế cân bằng lực lượng quân sự 
chiến lược là một khái niệm có nội 


dung khá phong phú và được đề cập 


hết sức rộng fãi trong ngôn n:gữ chính 
trị hiện đại. Theo eách hiều thông 
thường, thế cân bằng này là sự ngang 
nhau giữa Liên xô và MỸ, cũng có 
thề gọi là giữa khối Vác-sa-va và 
khối NATO, giữa phương Đông và 
phương Tàảy, 
và chủ nghĩa tư bản, về toàn bộ lực 
lượng quản sự, bao gòm lực lượng 
thông thường, lực lượng vũ khí hạt 
nhân chiến thuật và lực lượng vũ 
khi hạt nhân chiến lược. Trong đó sự 
ngang nhau về vũ khi hạt nhàn là 
quan trọng nhất. 


Chủ nghĩa đế quốc xuất phát từ 
quan điềm đùng sức mạnh quân sự đề 
làm cỡ sở cho chính sách đối ngoại, 
thực hành chủ nghĩa bá quyền cho 
nên chúng coi sức mạnh quân sự là 
yêu tế quyết định nhất trong so sánh 

ˆlực lượng. Ngược lại chủ nghĩa xã hội 
cho rằng khi đánh giá so sánh lực 
lượng, cần xem xét sức mạnh tông 
hợp bao gồm tiêm lực kinh tế, tiêm 
lực quản sự, sức mạnh chính trị, tư 
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giữa chủ nghĩa xã hội - 


VỀ THỂ (ÂN BẰNG QUÂN $Ự — CHIẾN LƯợt 
HIỆN NAY TRÊN THỂ GIÚI 


tưởng và tỉnh thần của chế độ, sức. 
mạnh của thời đại, tức là sức mạnh 
của các động lực cách mạng trên thế 
giới. Chủ nghĩa để quốc không bao 
giờ có được những sức mạnh đó. 
Riêng wề so sánh lực lượng quân 
sự, cũng không chỉ liên quan đến 
những yếu tố có thề tính toán được 


như binh lực, số lượng và chất lượng 


vũ khí, trang bị.. mà còn liên quan 
đến những yếu tố không thề tính toán 
được như tính thân chiến đâu .và 
trình độ huấn luyện của quân đội, 
khả năng về chỉ huy, về hậu cần, về 
thông tin, về tình báo, đặc điềm về 
tô chức và kết cấu của quản đội:.. 


Trong bài này, xin trừu tượng hóa 
tất cá những vếu tố không tính toán 
được đề tập trung đi sâu phản tích 
sự cân bằng về-lực lượng quâi sự 
Chiên lược. 


* `. na 


Sau chiến tranh thế giới thứhai. Liên 
xê và các nước xã hội chủ nghĩa khác 
luôn luôn chú trọng việc đi hai chàn 
trên lĩnh vực xàv dựng quốc phỏng, 
tức là vừa phát triền lực lượng thông 
thường vừa phát triền lực lượng chiến 
lược. Việc phát triền lực lượng vũ 
trang thông thường của Liên xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa khác sau 
chiến tranh có những thuận Tợi lứn. 
Với việc đập tan sự kháng cự. của 
quản đòi phát xít Đức ngay tại sào 
huyệt của nó và việc tiêu điệt đội 


quân Quan Đông — lực lượng tỉnh: 


nhuệ nhất của phát xít Nhật —., Hồng 
quân Liên xở bước ra khỏi chiến 
tranh thế giới thứ hai với tư thế 
hiên ngang của một đội quân vô địch, 
bách chiến 
mạnh của Hỏng quân Ljên xô đã ngăn 
cần âm mưu đen tối của các thế lực 
hiếu chiến ở Àlÿ và Ảnh trong việc 
gây chiến- tranh chống Liên xô sau 
khi chiến tranh thể giới thứ hai kết 
thúc. Trong bối cảnh đó, Mỹ ném hai 


quả bom nguyên tử xuống lli-rô-si-. 


ma và Na-ga-da-ki chính là đề đe dọa 
` Liên xô, Thế giới bước vào một kỷ 
nguyên mới, kỷ nguyên của vũ khí 
hạt nhân. Thảm họa hạt nhân nói trên 
đã đặt loài người trước sự lựa chọn: 
hoặc là chịu sự thống trị. của Mỹ 
trong một nền hòa bình kiều Mỹ, hoặc 
là bị vũ khí hạt nhân tiêu diệt. Ngoài 
ra không có con đường nào khác, vì 
sau chiến tranh thế giới thứ hai, MỸ 
là tên đế quốc mạnh nhất thế giới và 
giữ hoàn toản độc ,quyền vũ khí 
nguyên tử. Tình hìnheđó đòi hỏi Liên 
xô phải sớm chấm dứt sự độc quyền 
hạt nhân của Mỹ, phải sớm trang bị 
cho các lực lượng hòa bình xà cách 
mạng những vũ khí hiện đại nhất 
không kém gì vũ khí của phe đế quốc, 
kề cả vũ khí hạt nhàn chiến lược. Phải 
làm cho chủ nghĩa đế quốc thấy rằng 


trên quả đất này chúng không còn. 


có @đất thánh »® nếu chúng liêu lĩnh 
gây chiến tranh hạt nhân chống nhàn 
loại. Nhận:thức sâu sắc được trách 
nhiệm của mình đối với sự sống còn 


của loài người,. ngay từ những năm: 


cuối cùng của chiến tranh thẻ giói thứ 
hai, Liên xô đã tiến hành các kế hoạch 
chế tạo vũ khí hạt nhân 
chiến tranh thế giới thứ hzi đến nny 
Liên 


quân sự với Mỹ và NATO trước hết 
là Về mặt lực lượng chiến:lược. Quá 


trình này đã mất 2ã năm với những: 


mốc lịch sử đáng ghi nhớ. Năm 1919, 


"Liêh - xỡ cho thử quả bom mguyên tử. 


bách thắng. Chính sức. 


và tử sau 


xô đã không từ một cố gắng nào 
đề thiết lập cho kỳ được thể cân bằng 


đầu tiên, chấm dứt sự độc quyền vủ 
khí hạt nhàn của Mỹ, Năm 1953; Liên 
xò có bom khinh khí. Năm 1956, Liên 
xô thứ thành công tên lửa vượt đại 
châu. Thành tựu này của Liên xô đã 
tước bỏ hoàn toàn quyền bất khả xâm 
phạm mà lãnh thồ Mỹ được hưởng 
trong chiến tranh thể giới thứ nhất 
và thứ hai. Năm 1957 đánh đấu một 
bước tiến mới của nền khoa học kỹ 
thuật Liên xô trong việc vượt ÀÍÿ vẻ 
chỉnh phục vũ trụ. Những năm 60 
đánh đấu sự lớn mạnh vượt bạc của 
kiên xô về vũ khí chiến lược, cả về 
số lượng, chủng loại, sức công phá, độ 
chính xác và đưa đến việc thiết lập 
thế cân bằng với Mỹ và NATTO. 

Từ đầu, những năm 70, Mỹ đã phải 
thửa nhận thế cân bằng quân sự chiến 
lược đó. Chính điều đó là cơ sở đề 
Liên xỏ pà Mỹ ký kếi mội loạt hiệp 
ước nhằm công nhận thế cân bằng nói 
Irên 0ề mặt pháp lý. Những hiệp trớc 
đó là: hiệp ước giữa hai nước vẻ các „ 
nguyên tắc quan hệ giữa Liên xô và 
Mỹ về bạn chế vũ khí chiến lược giai 
đoạn ÏI (SALT1) và giai đoạn 2 (SALT2) 
và các cuộc đàm phí án ở Viên từ 1973 
về việc cùng cắt giảm các lực lượng 
quân sự thông thưởng ở Trung Âu. 
Chính xuất phát trên thế cân bằng này 
mà Liên xố và các nước trong tô chức 
Hiệp ước Váe-sa-va đã liên tiếp đưa 
ra nhiền sáng kiến hòa bình nhằm 
chấm dứt cuộc chạy đua vũ trang và 
làm dịu tình hình thế giới. Trong đó 
nồi lên là các đề nghị của Liên xô 
trong các cuộc đàm phán với Mỹ hiện 
nay về giải trừ quân bị như hai bên 
cùng cấU gium 50% số vũ khí chiến 
lược có thê bắn đến lãnh thồ của 
nhau và việc Liên xô đơn phương 
ngừng thứ các vụ nỏ hạt nhản.và 
đặc biệt là đề nghị đo đồng chí Tồng 
bí thư Goóe-ba-trốp đưa ra ngày 
15-1-1986 về một chương trình, tòng 
hợp nhằm từ nay đến cuối thế, ký 
loại bỏ hoàn toàn.vũ khí hạt:nhân 
trên khắp quả đất. Rõ ràng đây là 
những đề nghị không phải chỉ xuất 
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phát tử thiện chí mà nó còn xuất 
phát tử khả năng thực tế do thế cân 
bằng quân sự — chiến lược giữa Đông 
và Tây hiện nay cho phép. Việc Mỹ 
và các nước NATO ra sức phá hoại 
các thỏa thuận đã đạt được trước đây 
với Liên xô và khối Hiệp ước Vác" 
sa-va về hạn chế vũ khi chiến lược 
và chậm đi đến các thỏa thuận mới về 
giải trừ quân bị cho thấy họ rất sợ 
sự tồn tại và ngày càng được củng 
cố của thế cân bằng nói trên. Chỉnh 
quyền Ri-gân đang dốc mọi cỗ gắng 


đề phá vỡ thế cân bằng và giành ưu 


thế quân sự về Mỹ. 


Những phần tử hiếu chiến trong 
chính quyền Mỹ luôn luôn rêu rao về 


mối * đe đọa quân sự của Liên xô 2, nói 


rằng Liên xô đã vượt Mỹ và NATO về 
vũ khí chiến lược. Gần đây bộ trưởng 
quốc phòng Mỹ Oen-bơ-giơ còn đưa ra 


những con số bịa đặt nói rằng nếu chỉ: 


phí quốc phòng của Liên xô là 1 thì đầu 
những năm 60, của Mỹ là 1,4, nhưng 
đến năm 1981 Mỹ tụt xuống còn 0,685 và 
dự tính năm 1986 Mỹ cũng chỉ mới đạt 
0.95 Những luận điệu nói 'trên chỉ 
nhằm dựng lên những lý do đề bào 


chữa và che đậy cho chính sách chạy - 


đua vũ trang điên cuỏng hiện nay, đặc 
biệt là chương trình SDI cực kỷ nguy 
hiềm và tốn. kém do Oa-sinh-tơn đang 
triỀn khai, nhằm phá vỡ thế cân bằng 
hiện có, giành ưu thế về Mỹ, mưu tính 
nhận chỉm Liên xô và toàn thề loài 
người trong một cuộc chiến tranh hạt 
nhân hủy điệt, Thế cân bằng quân Sự 
"chiến lược lử tiền đề cho hòa bình 0à 
an nình quốc tế, Việc giữ thế cân bằng 
_đó là một nhiệm bụ cốp bách nhất 
hiện ngự. 


. Thế cÂn bằng lực lượng quân sự 
chiến lược hiện nay trêu thế giới là 
thành tựu lịch sử của chủ nghĩa xã 
hội. Gần 70 năm qua, sau khi xuất 
biện nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên 
trên thế giới, sự phát triền của tỉnh 
hình và quan hệ quốc tế, trước hết là 
khả năng giữ gìn hỏa bình thể giới 
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- 


gắn liền với sự lớn mạnh của Liên vê 
và hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới. 


Trong giai đoạn đầu (1917 — 1945) 
tuy hệ thống đế quốc thế giới đã bị 
chọc thủng ở một khâu, là nước Ngay 
chấm đứt ách thống trị độc tôn của 
chủ nghĩa đế quốc trên thế giới và 
đưa chủ nghĩa tư bản vào cuộc tồng 
khủng hoảng, nhưng chủ nghĩa xã 
hội chỉ mới tồn tại trong một nước 
và ở trong vỏng vây của chủ nghĩa 
tư bắn. Trong tình hình đó, lực 
lượng chống chiến tranh mà chỗ dựa 
duy nhất là Liên xô chưa đủ mạnh đề 
ngũn chặn không cho nồ ra cuộc chiến 
tranh thế giới thứ hai. 


Bước sang giai đoạn thứ 2 (từ 1945 
đến 1970), tình hình đã thay đồi lớn. 
Chủ nghĩa xã hội từ một nước đã trở 
thành hệ thống thế giới. Ba đòng thác 
cách mạng .ở thế liên tục tiến công. 
và không ngừng lớn mạnh. Trong bối. 
cảnh đó, mặc dù Mỹ còn tạm thời có 
ưu thế về vũ khi hạt nhân nhưng đã 


_ không dám gây«chiến tranh thế giới 


mới. Tuy nhiên Mỹ và đế quốc đã sử 
dụng ưu thế tạm thời đó đề gây chiếu. 
tranh lạnh và hàng trăm cuộc chiến 
tranh cục bộ, trong đó có ba cuộc 
chiến tranh cục bộ lớn nhất đã điền 
ra ở châu Á. ` | 
Từ sau khi Mỹ thất bại ở Việt đam, 
trong những năm đầu thập niên kỷ 70, 
tỉnh hình đã hoàn toàn khác trước. 
Với việc Liên xô và các nước thành 
viên khối Vác-sa-va thiết lập được 
thế cân bằng quân sự —~ chiến lược 
với Mỹ và NATO, Mỹ và phe đế quốc 
đã mất ưu tbể sức mạnh quân sự 
chiến lược so với chủ nghĩa xã hội. 
Sự hình thành thế cân bằng đỏ trước | 
hết là kết quả của sự cố gắng phi 
thường, sự phấn đấu hy sinh to lớn, 
của nhân đân Liên xô anh hùng trong 
nhiều năm. Nếu như năm 1917, sẵn 
lượng công nghiệp Liên xô chỉ mới 
chiếm 3% sản lượng công nghiệp thế 
giới, thì nay tỷ lệ đó là 20Ã. Thu nhập 
quốc đân của Liên xô so với của Mỹ, 


năm 1950 là 31%, năm '1957 là 50%, 


năm 1965: 59%, năm 197: 67%, thiện 


nay -là 7ä. 


Những thành quả ấy đạt được trong 
guột thời gian lịch sử ngắn. Những 


' thành quả đó cho phép Liên xô vừa 


ˆ 


củng cố quốc phòng vừa không ngừng 
nâng cao đời sống nhân dân. 


Thế mạnh của kinh tế Liên xô còn 
ở chỗ Liên xô là cường quốc phát 
triền duy nhất có thề tự túc được hầu 
hết về tài nguyên tự nhiên trong lúc 
Mỹ và các cưởng quốc phụ 
ngày càng nhiều 
từ bên ngoài. 


Liên xô đang dẫn đâu thế giới về 
một số linh vực quan trọng như sử 
dụng năng lượng hạt nhân vào mục 
đích hòa bình, kỹ thuật la đe, kỹ thuật 
vũ trụ... Về một số mặt khác, Liên xô 


vào nguồn tài nguyên 


-đạt trình độ ngang với Mỹ. Đó là chưa 


nói tới việc đo tính hơn hẳn của chủ 
nghĩa xã hội, Liên xô có khả năng huy 
động sức người sức của của đãt nước 
mình một cách có hiệu quả hơn bất cứ 
nước tư bản chủ nghĩa nào. 


Với cương lĩnh mới hoàn thiện chủ 
nghĩa xã hội, cuối thế kỷ này, Liên 
xô'sẽ có một tiềm lực kinh tế gấp đôi 
hiện nay. Điều này mở ra một triền 
vọng lốt đẹp cho sự nghiệp của nhân 
đân Liên xô và toàn thế piới. 


Những phần tử hiếu chiến của chủ 
nghĩa đế quốc và bọn bỏi bút của 
chúng luôn luôn vu cáo Liên xô chỉ 
phí cho quân sự nhiều hơn Mỹ, song 
lại tìm cách bôi nhọ nền kinh tế Liên 
xô. Chúng nói bừa rằng nền kinh tế 
Liên xô bị khủng hoàng, Ốm yếu, rối 
loạn !ï Những kẻ không có chân lý bao 
giờ nói năng cũng tự mâu thuẫn Ì Thử 
hỏi nếu không có một tiềm lực kinh 
tế hùng mạnh và khoa học, kỹ thuật 
tiên tiến thì làm sao có được một tiềm 
lực quốc phòng hùng mạnh ? Sự thật 
như thế nào? Như lịch sử đã chứng 
tò, Liên xô xây đựng được một nền 
kinh tế đủ sức đề không ngừng nâng 


thuộc- 


cao đời sống nhàn dân và báo đẳm 
một nền quốc phòng vững vàng, đạt 
mức ngang bằng với chủ nghĩa để 
quốc về lực lượng quản sự chiến lược, 
có khả năng đương đầu với mọi thách 
thức của chúng, không cho phép đễ 
quốc Mỹ phá vỡ thế cân Lắng hiện có. 
Hơn nữa, tiềm lực kinh tế của Liên 
xô cỏn cho phép Liên xô trong tỉnh 
hình cần thiết, tiếp tục nâng cao trình 
độ của- sự cân bằng chiến lược đề duy 
trì cơ sở vật chất quan trcng này cho 
một nền hỏa bình lâu dài trên thế 
giới, 


.,.* 
.. 


Điều nồi bật nhất và mang ý nghĩa 
thời đại lớn lao hiện nay là sự lớn 
mạnh của các lực lượng hòa bình và 
khả năng của loài người trong việc 
ngắn chặn một cuộc chiến tranh thế 
giới mới. Mọt sự kiện có về ngược 
đời đã xảy ra. Chưa bao giờ cuộc 
chạy đua vũ trang cả về lực lượng 
thông thường và lực lượng hạt nhân 
chiến lược lại có quy mô to lớn như 
trong 15 năm qua. Số vũ khí hạt nhân 
hiện nay trên thế giới đã lên đến mức 
có thề tiêu diệt 20 lần sự sống trên 
quả đất này. Nhưng chính trong tình 
hình đó, khả năng của loài người 
trong việc giữ gìn hòa bình lại lớn 
hơn bao giờ hết và đã trở thành một 
khả năng thực tế. Tại sao lại như 
vậy?" Hõ ràng việê Liên xÔ và các 
nước trong tò chức hiệp ước Víác-sa- 


_va thiết lập được thế cân bằng quân 


sự — chiến lược đã đặt phe đế quốc 
trước hai sự lựa chọn, như đồng chí 
Œoóc-ba-trốp đã từng nói là, hoặc 
cùng tồn tại hoặc cùng bị tiêu diệt. 
Điều đó thúc đầy sự hình thành phong 
trào chống chiến tranh rộng lớn trên 
khắp thế giới bao gòm cả những cá 
nhân và tập đoàn trong hàng ngũ 
đế quốc. Đối với các lực lượng hòa 
bình và cách mạng, việc thiết lập thế 
cân bằng chiến lược Đông — Tây đã 
tạo ra cho họ một chỗ dựa hoàn toàn 
đáng tin cậy đề tiếp tục cuộc đấu 
tranh cho những mục tiêu của thời 
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bu 
đại là liòa bình, độc lập đàn tóc, đân 
chủ và chủ nghĩa xã hội. 


Thực tế l5 năm qua cho thấy khả 
năng của chủ nghĩa để quốc trong 
việc gây chiến tranh đã bị hạn chế rõ 
rệt. Một số giởi thuộc phe đế quốc 
cũng bát đầu thấy rõ rằng tỉnh hình 
so sánh lực lượng đã thay đòi không 
.có lợi cho chúng, nếu chúng liêu lĩnh 
gầy chiến tranh thế giới thì sẽ là tự 
sát, Hơn nữa, Khả năng của chúng 
trong việc gây chiến tranh cục bộ và 
chiến tranh lạnh cũng bị hạn chế. 
Hằng chứng rõ rệt nhất là việc MỸ 
phải vội vã rút khỏi Li-băng sau khi 
bị thương vong nặng và việc động 
minh AIÿ không hưởng ứng việc Xlỹ 
bao vàyv cấm vàn kính tế đổi với 
Liên xô; bản thán chính quyền Rì- 
gàn rất hung hăng hiếu chiến, nhưng 
chỉ sau khi nhậm chức 4 tháng đã 
phải hủy bỏ lệnh cấm bán ngũ cốc 
cho Liên xô. Nguyên nhân của sự hạn 
chế này tất nhiên không phai do bản 
chất xâm lược của chủ nghĩa đế quốc 
đã thay đôi mà là đo sự lớn mạnh 
của liên xê và cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa thể giới. Ngày nay, với 
thể cân bằng chiến Tlược giữa chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản 
đã dược thiết lập một cách vững chắc, 
trên thế giới đang diễn ra một cuộc 
tập hợp lực lượng mới dưới hình 
thức một mặt trận quốc tế chống chiến 
tranh bao “gồm cả những người vốn 
không ưa gì chủ nghĩa cộng sân. Tình 
hình đó đã làm thay đỏi sâu sắc quan 
hệ quoc tế. Do hết quả của sự hình 
thành thể cân bằng, so sánh lực lượng 
trên thế giới đa thay đồi có lợi cho chủ 
nghĩa +®đ hội do đó xuất hiện khả 
năng thuận lợi cho piệc xúc định lại 
toan bộ hệ thống quan hệ quốc tế hình 
Ihành trong thời RÙ suu chiến tranh, 
đặi các quan hệ đó trẻn cơ sở hòa 
bình Dà đân chủ. 


Xét lớn nhất của quan hệ quốc tế 
hiện này là trước mới đe dọa của khả 
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năng «œcùnz bị tiêu điệt một cách 
chúc chắn s, ngày càng có nhiều nước 
nhận thức được rằng con đường duy 
nhất đúng đắn, sự lựa chọn hợp lý 
nhất là cùng tồn tại hòa bình giữa 
cúc nước có chế độ xã hội chính trị 
khác nhau. Đây là điều Lê-nin đã dự 
đoán tử lâu nhưng chỉ trở thành hiện 
thực phô biến sau khi thế cân bằng 
chiến lược Đông— Tây được thiết lập 
và cũng cố vững chắc. Quan hệ cùng 
tồn tại hòa bình ở châu Âu được bát 
đau từ đầu những năm 70, đã vượt 
qua thử thách của 7 năm chiến tranh 
lạnh vừa qua, ngày nay được củng 
cố thêm một bước với Hội nghị Xtốc- 
khôn về an ninh và hợp tác châu Âu. 
Giờ đây, quan hệ cùng tỏn tại hòa 
bình đang phát triên sang khu vực 
châu Á— Thái bình đương. 


: 


Trong l5 năm còn lại của thế kỷ 
này, cuộc đầu tranh giai cấp trên thế 
giới còn gay go và ác liệt. Nguy cơ 
chiến tranh hạt nhân còn rất lớn. 
Nhưng khả năng bảo vệ hòa bình còn 
lớn hơn. Nguy cơ chiến tranh thế 
giới bị đầy lùi, Khả năng tồn tại hòa 
bình đã bát đầu trở thành hiện thực. 
Nhưng chiến tranh cục bộ và những 
cuộc đấu tranh cách mạng vẫn tiếp 
tục diễn ra. Trong điều kiện tồn tại 
hòa bình, các lực lượng cách mạng 
và hỏa bình càng có điều kiện. và khả 
năng mới đề tiếp tục đấu tranh cho 
mọt xã hội công bằng, một trật tự 
quốc tế bình đẳng, dân chủ và tiến 
bộ. Trong cuộc đấu tranh đó, nhân 
đàn thể giới có chỗ dựa vữmg chắc là 
Liên xô hùng cường, đất nước đang 
chuẩn bị tiến những bước khòồng lồ 
đưới ánh sáng Đại bội XXVII của 
Đằng cộng sản Liên xô quang vinh, 


F 


«TAIITH KOHTLIAH» Ne 4— 1986 


IIEPE/IOBAfi — LÏCTOpHueCKaf MHCCHØ pa6odero k1acca. JIE JIbIK 
TXO —[loØena nceil erpanu. XOAHP` BẠN TXAH —Z7lyuine ycBonTb 
#B€ CTDñRT€TH©CKHE 38/18H — CTDOHT€.IbCTBO HH 38IIHT8 COILH8/IHCTIIGC- 
koii poxunn. XOAHEF MUIHb TXAO—Berenue BOBHHH HIOCD€/ICTBOM 
CHI HADOIHbBX MACC HA MGCTAX H DCTYZIHDHbIX NOTDA3/6/T6HHÍ— 
OT.IHIHT€.IbHAđ OCOỐCHHOCTb BOEHHOFTO HCKYCCTDA BberTHaMa. BYỸ 
KWY AAIII' — /jBHxccHHe ỐODbỐhI 38 #(H3Hb, I€MOKDATHO H MHp DAØOuqeFrO 
NIACC8 B COBDCMGHHHDX KAHHTA/IHCTHu€CEKMX CTpaHaAx. QỌAÀÀI TXI 
3ŸET — BbeTrnaMcKHñ paØouHii K1acC : IpoOH106 H HacTosmieee XOAAHF 
TXHHb—BopoTbcs# 3a HOBBIl MGZ /1Y HADOHHIÏ HHODM0AHHOHHBIÏ RFODS- 
norg. B⁄. TbIEH~ 3¿oHoMnqecKas c€TpDaTerHa COIiiaaneTnueckoii EnHoi 
uapTuu [epMarnii. XÔ BAT KXYAT-_—lCvớa, ycTpDeM.IeHHaã B 6yAy LHIe©, 


COMMUNIST REVIEW N° 4- 1986 


Editorial — The hislorical mission of the working class. LÊ ĐỨC THỌ — 
The victory of the whole eountry. HOANG VĂN THÁI -Let us grasp further 
the two strategic tasks: building and defending the soc:alist Motherland. 
HOÀNG MINH THẢO — Combination betLween the people°s local- war with 
the war of all the armv corps of the main force — an outstanding feature 
of Vietnamese military art, VŨ QUANG — The movement of struggle for the 
rights to well-being, democracy and peace oÍ the working elass in capitalist 
countries nowadays. PHẠM THỂ DUYỆT — The Vietnamese working ecÌass 
in the past and at prcsent. HOÀNG THỊNH — Fighting for new order of 
international information. VŨ TIÊN—The ceconomiec strategy of. the Socialist 
Unity Party of Germany. HỒ BẤT KHUẤT—Cuba's steady advance to future. 


REYUE DU COMMUNISME N° 4-1986 


Editorial — La mission historique de la classe ouvriere. LÊ ĐỨC THỌ — 
Une victoire de tout le pays. HOÀNG VĂN THÁI — Mieux se pénétrer des 
deux tâches stratégiques: édifier eL défendre la Patrie socialiste. HOÀNG 
MINH THẢO — Combiner la @uetre populai:e localisée et la guerre régulire : 
trait remarquable de Uart militaire vietnamien. VŨ QUANG - I*actuel 
mouvement de lutte de la classe ouvriere des pavs capitalistes pour la paÌÏx, 
la đémocratie et amélioration des conditions đe viíc. PHẬM 1: Ế DỦY‡T— 
La classe ouvrière vietnamienne: passé etL présent. HOÀNG THỊNH — Lulter 
pour un nouvcl ordre đ 'information internationale. VŨ TIÊN — la stratégie 
économique du Parti socialis(e unifie TNIDN | HỘN: HỎ BAT RHUAT — Cuba 
avance à pas sữrs vers lavenir, 


REVISTA DEL COWUNISMO N9 4-1986 


Editorial — La misión histórien de la elase obrera. LÊ DỨC THỌ — La 
victoria de todo el pais. HOÀNG VĂN THÁI — Asimilarse más de las dos 
Tareas estralégicas: construeción y defensa de la Patria soeialistLa, HOANG 
MINH THẢO — Coinnbinación de la guerra popular a escala regional y la 
guerra ejecutada por las eolumnas regulugres-una partieularidad del arte 
militar vietnamita. VŨ QUANG — ElI actual movimiento de lucha por el 
derecho a la viduw, la democracia y la paz de la clase obrcra en los paises 
capitalistas. PHẠM TIIẾ DUYIỆT — lì clase obrera vietnamita: su pasado 
Y su presente. HO ANG TIHNH — IE.uchar por un nuevo öorden intcrnaeional 
de comunicación. VŨ T LÊN — La estratezia económiea del Partido Socialista 
Unifieado de Alemania. HỎ BẬT KHUẤT — Cuba en su fTirme avance Bên e] 
futuro. 


TẠP CHỈ CỘNG SẲN - „ 
SỐ 4-1986. NĂM THỦ XXXIHI (%4) 


` 


Xã luận — Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 1 
Kỷ niệm lần thứ II thắng lợi của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước 
— LÊ ĐỨC THỌ — Chiến thắng của cả nước 6 
—= HOÀNG VĂN TIHIÁI — Quán triệt hơn nữa hai nhiệm vụ chiến 
lược xây dựng và bảo vệ TÔ quốc xã hội chủ nghĩa 9 


— HOÀNG MINH THẢO — Kết hợp chiến tranh nhân dân địa 
phương với chiến tranh bằng các binh đoàn chủ lực — nét đặc 


sắc của nghệ thuật quân sự Việt nam 13 

— PHẠM HỒNG SƠN — Lực, thế và thời trong trần quyết chiến 
chiến lược mùu xuân 1975 17 

—— HỎNG GHƯƠNG -~ Công tác chính trị tư-tưởng bảo đảm thắng 
lợi của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước 23 

VŨ QUANG — Phong trào đấu tranh vì dân sinh, dân chủ và hòa bình 
của giai cấp công nhân các nước tư bản biện nay - 32 

PHẠM THỂ DUYIT — Giai PEnU) công ông Việt nam — quá khứ và: 
hiện tại “j 


Tiến tới Đại hội thứ VI của Đảng 
— HOÀNG XUÂN TỦY — Tạo sự chuyền biến trong sự nghiệp giáo dục 43 
— LẺ QUÝ AN— Tô chức tốt hơn đội ngũ cán bộ khoa học và kỹ thuật 


hiện có 90: 
— LƯU VĂN LỢI —Suy nghĩ về chính sách biên PHÒNG chiến Tà. kinh 

tế và quốc phòng của nước ta D6 
* k# — Nông nghiệp — mặt trận hàng đầu 62 
NGUYÊN KHẮC BỘ — Mãy ý kiến về việc Kiện toàn đội ngũ cán bộ 

lãnh đạo và quản lý hợp tác xã nông nghiệp | 67 
ĐẶNG HỮU - Khoa học và kỹ thuật ở nước ta trong những năm 

vửa qua 2 
HÀ NUÂN TRƯỜNG — Bước đầu của một chuyền biến mới trong 

văn nghệ ˆ 76 


LẼ TÂM HƯƠNG — Một tấm gương kiên trì vượt khó khăn và sáng tạo 82. 


HOÀNG THỊNH — Đấu tranh cho một trật tự thông tin quốc tế mới 86: 


VŨ TIÊN — Chiến lược kinh tế của Đảng XHCNTN Đức 99 
HỒ BẤI KHUẤT — CGu-ba vững vàng đi tới tương lai 98 
PHAN ĐOẨN — Về thế cân bằng quân sự — chiến lược hiện nay trên 

_ thế giới 102 


WGEREGEWREEEGEGEEEIEEOEEEEEEEE TEEN ECOECGIEOEIEETDGEA HH NGA TH EE HH. GP NEHLSG TT ANH DI RUN VÀ VỊ HD SDDIDDTC ND HO HD (HE LINH HN GEĐGGTTA TH EU HE ĐA TH HỘI 
Trụ sở Bộ biên tập: 

1, Nguyễn Thượng liền — Hà nội. Dây nói: 52061 — 52063 

Trụ sở cơ quan thường trú tại miền Nam; | 

19, Phạm Ngọc Thạch — T.P. Hò Chí Minh. Dây nói: 35768 — 22040 


| 
| 
| 
` 


ma _=——=. `"... HT... ”z#,:'- 


mất 4 ——=——.... 


t> =t «\ 


«= ="\ 
cả = ` 


5 %8 #%$ t% cẹ 


—- 


'`.ố... 


————-.vevr>exc.ẻ>r+-xcen se eam=eo.eovẻ=^^=x 


về : ĐẠI HỘI THỨ _XxVI ĐẢNG CỘNG SẲN LIÊN XÊ LIÊN XÔ 


ỉ 


Các bạn ‡ìm đọc: 


+ SE£oöp lĩnh, Diều lệ Dáng cộng sẵn Liên xô 


M. X. GOÓC.RA.TRỐP 


H 
— Báo cáo chính trị của Ủy ban trung ương Dàng. | 


cầnug¿ san Eicn xô lại Đại hội XXYVI] của Đảng 


Ñ-t. RƯ.GIƠ.CỐP 


— Về những phương hưởng cơ bản phát triền kinh 
(# và x3 hội Liên x2 trong những nšãtn \9UŠ0 — 1990 
và thời kỷ đến năm 2990 

w 


w Tl2: chào mừng Dại cho XXYL Đẳng cộng sản ° 
L:tn: 1Ô 


HOANG TÙNG 


/ 


— Đỉnh cao mơi của sự phát triền TT 


_ z 3)IN3Ề 8íd ÑÍI 0VIH3 - 
NHÀ XUẤT BẢN SỰ THẬT kữ#Nzx- 


Ề SH 
$ : , đợi sú" k 
b : / 
{ ' L 
} * nh 
` Si U c N : 
. l \ \ £É— MA 
= \ L Z2 À uc 
\ : \ È 1. l 
? ' Sẻ kết) 
$ \ 
Dupftftorn Số ý Thờ: : : cp Nhuu¿ n +? x-rti 6y ro šx& -et-- SP: JmrỨi ho‡-PEDAaErmpck:a0og oi niar-rr 3 . 
_ | ! : K .. l vớ» 
ch Sắt S0 S075E00GEE52TNGEDDDRVL.ME HINH. 0U ÔHG mộ : TH A20, Sa. 42-1220 Ni nˆ†ˆ non. ....¬....nẽn 


1] =¬  ŠS. x3 ch =2 ss=Ài DU GV NV CÀ ma sa Đ«ạanø~T»sásôx_6 ˆ 2x7 nớt co»uợnm/^®qunn9, 


"„ì 


In tại Nhà ín TẠP @HÍ CỘNG SẲN Chỉ số: 12651 Gìá :: é&0O0 


HN sưnn ly nngxz 


”‹Í' v6 


_~—. mã 


Digitized by Coosle 


tư te 


~.. 


Tạp chí Cộng sản 
CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ 
CỦA ĐÁNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 


Xã luận 


liến hành tốt đợt tự phê bình và phê 
bình, chuần bị Đại hội các tấp của Đảng 


Tự phê bình uà phê bình là một quụ luật phát triền của Đảng ta, 

mội 0ăn đề có tính nguyên tắc trong sinh hoạt của Đìng. Nó có ảnh 

hưở ng quuết định trực tiếp tới sự tồn tại Uà uững mạnh của Đảng, tới 

Sự phải Iriền của cách mạng. Dũng cảm, thành khần tự phê bình 0à 

sửa chữa khuuẽ! điềm, sai lầm là mội biều hiện của tính Đảng, 

, mỘt uêu:cầu không thề thiếu đối uới mỗi lồ chức Đảng, mỗi 

đảng Uiên, cán bộ, không trừ một lồ chức nào, mỘt cán bộ nào. Cán bộ lãnh đạo, 

cán bộ có chức có quuẻn cảng phải nghiêm lúc lự phê bình uà sửa chữa sat 

làm, khuuẽt điềm, làm gương cho những cán bộ, đảng oiên khúc. Tiền hành tối 

Điệc tự phê bình uà phê bình không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối Uởi Điệc nâng 

cao cChãi lượng cán bộ, đảng 0iên , chất lượng lồ chức Đảng, lăng cường đoàn 
két nột bộ, ma còn là một biện pháp cơ bản dề-giữ rững mỗi liên hệ giữa Đang - 

bì quần chúng. V.I' Lê-nin đã nói: ® Thái độ của một chính đảng trước những: 

sai lầm của mình là một trong những liêu chuùàn quan trọng nhất 0à chắc chún 

nhãt đề xét xem đảng ñụ có niêm túc không oà có thực sự làm tròn nghĩa 

oụ của mình đối uới giai cấp mình nà đối oới quân chúng !ao động không » (1). 

Xl¿-nin còi nói : đ Công khai thừa nhận sút lầm, tìm rủ RguUên nhân súi lầm, 


(1 V.1. Lê~nia : Toàn t@y, Nxb Tiến-bộ, Mát-xcơ-va, 1978, tập 41. tr. ŠI. 


phân lích hoàn cảnh đã đề ra sat lầm, nghiên cứu cần thận những biện pháp đề 
sửa chữa sai lầm ău, — đó là dãu hiệu chứng tô mội đẳng nghiêm túc... » (2). 


Quán triệt Itr trởng của Lê-nin. suốt trong quả trình lãnh dgo, gido đục pà 
rèn luyện Đảng ta. Bác Hồ kính yêu tuôn luôn coi irọng 0piệc giáo dục cúc tồ 
chức Đăng, giáo dục cán bộ, đẳng uiên « phải thường cuyền nghiêm chỉnh 
phê bình øa thật thà tự phê bình đề giúp nhau sửa chữa khuuết điềm, 
phát huụu ưu điềm, đề cùng nhau tiến bộ » (3). Người nói : ® Làm cách mạng thì 
có đúng có sat ®(4), ®Chúng la không Sợ có sài lầm 0à khuuếšt diềm, chỉ: sợ 
không chịu cố gắng sửa chữa sai lâm 0à khuuết điềm ® (5). 

Trong điều kiện Đảng lãnh đạo chỉnh quuền, lãnh đạo nhân đân cả nước 
tâu dựng chủ nghĩa xã hội uà bảo 0nệ Tồ quốc hiện nau, 0uãn đề tự phê bình oâ 
phê bình đối uới cán bộ, đẳng 0ièn, oới các (ồ chức Đảng càng có Ú nghĩa hết 
Sức quan lrọn/. Í 

Trước hẽt, dó là 0ì trách nhiệm của Đảng đối DðớtL loàn +ä hội rất lớn, 
chúng ta đang đưng trước những n¡iệm 0ụ mới mẻ, phức tạp, nặng nề, khỏ 
tránh khỏi có sai lầm, ki‹uuết điềm. Có tiến hành tối piệc tự phê bình 0à phê bình 
mới rút ra được những kinh nghiệm cần thiết cho công tác Lãnh đạo, chỉ đạo, 
nhất là những kính nghiệm 0ề quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước, chỉ ra những 
tru điềm cần phái huy, những saL lầm, khuuết điềm cần kịp thời sửa chữa. Mặt 
khác, trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quuền, nếu cán bộ, đẳng 0ién khỏng 
cbiu Hà dưỡng, rèn luyện, không Uững Đảng trước những khó khăn thử thách 
mới, không thường xuyên làm tối oiệc tự phê bình 0à phê bình thì dễ có nguự cơ 
trở thành hư hỏng, thoái hóa, biến chất, mặc dù trước tiâu họ là những người 
có công 0ới cách mạng. Những củn bộ lãnh đạo, củn bộ có chức có quuêin xem 
thường Điệc lự phê bình, piệc góp Ú kiến phê bình của quần chúng, của củn bộ 


cấp dưới cảng dễ đưa iới những hậu quả Tai hại. Điều lệ của Đảng-†a đã quự 


định : SCác lồ chức của Đảng từ trung ương dễn cơ sở Đà mọi đẳng tiên phải 
nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình ; cấp trên phải tự phê bình trước 
cãp dưới oà tồ chức tối oiệc phèẻ bình từ dưới lên. Tự phê bình 0à phê bình phải 
thành thật, thẳng thắn, 0d nhàm mục đích hoàn thành nhiệm Uụ, xáâu dựng tô 
chức, giúp đỡ nhau tiến bộ * (6). Điều lệ Đang còn ght rõ : & Đảng nghiêm cắm 
những hành động trấn áp phê bình, trù đập cá nhân, 0à có thái độ nghiêm khắc 
đồi oớt bất cứ cán bộ, đảng 0iên 0à tồ chức nào phạm các khuuết điềm ấu » (?). 


Điều dáng chú j là những năm gần đáu, oãn đề lự phê bình pà phê bình 


Irong Đảng 1a có phần bị xem nhẹ. Có những tồ chức Đảng, những cán bỏ, 
đẳng oiên không quan lám lới piệc tự phê bình uà phê bình hoặc chỉ liến hành 
tự phê bình 0à phê bình một cách hình thức, chiếu lệ, không có tác đụng thiết 
ihực gì. Những hiện lượng lệch lạc nh chỉ thích nghe những lời tâng bốc, khen 
ngợi, chỈỉ thấy sai lầm, khuuết điềm của người khác, chỉ hăng hái phê bình 
người khác mà không nghiêm khắc tự phê bình, khỏng muốn at nói đšn sat lầm, 
khuuết điềm của mình dang điền ra khá phồ biến trong không ỉ† cán bộ nà cấp 
ủu Đảng. Lại có những trường hợp chỉ nhận sưi lầm, khuuẽt điềm cho « phốt 
phép », cho ra pẻ nghiềm lúc nhưng không chịu sửa chữu ; thâm ch còn trùủ đập, 
ức hiếp người thằng thần phê bình, chỉ ra khuuẽt điềm, sai lầm của người lănh 
đạo. 


t2) Lê-nin: Toản tập Nxb Tiến bộ, Má!-xcơ-va, 1928, tập 4l, tr. 51. 
(30, (4) Hà Chí Minh : Về xáu dựag Đảng. Nxb Sự thật. Hì nội. 1980, tr. 183. 
(5) Hà Chí Minh : sách đã dần, tr. 53. | 


(6) Điều lệ Đảng công sản Việt nem, Đan chấp hành trung ương, ša lìa thứ 2. tr, 13— 14. 
t7) Sách đã dãn tr. 13 = 14. 


_ 8= WMNEHGG. 


Vhững hiện tượng nót trên là hoàn toàn za lạ uới bản chất cách mạng 0à 
khoa học của Đảng ta. Chính những hiện tượng saL trái ếu là mội trong những 
nguuên nhân làm -cho Điệc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng không 
đạt được kết quả mong muốn, 0à làm cho những sai lầm, khuuết điềm trong bộ 
máu của Đảng uà Nhà nước, [rong cén bộ, đảng oiến kéo đài, ảnh hưởng không 
tốt đến lòng tin của quần chúng. Khắc phục những hiện tượng không tành mạnh 
nói trên, liền hành nghiêm lúc oiệc tự phê bình uà phê bình trong các tồ chức 
Đảng, tồ chức chính quụuền, trong cán bộ, đảng 0iên đang trở thành mội yêu cầu 
quttn trọng cấp búch. 

Hiện ngụ, toàn Đảng ta đang khăn Trương chuần bị tiền bành Đại hội đẳng 
bộ các cũp, liễn tới Đại hội toàn quốc thứ Vĩ Đào cuỗi nầm 1960. Đan bí thư 
Trung ương Đảng đã quyẽt định, nhân dịp näu tồ chức một đợt tự phê bình 
và phê bình trong toàn Đảng, ở tất cả các chỉ bộ, các cấp ủy, ủy ban 
nhân đần, cơ quan lanh đạo các ban, ngành từ huyện đến trung ương; 
đối với tất cả mọi đẳng viên và cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành, 
Đề ăn khớp uót lịch cóng tác chuần bị Đại hội, Điệc tự phê bình ouà phê bình sẽ 
€hia ra làm hat đợi : đợt một — tự phê bình 0à phê bình tập trung 0ào ba điềm: 
phầm chõt, phong cách lãnh đạo, chính sách cán bộ, đợi hai — sau khi nhận 
được dự thảo đề cương Báo cáo chính trị tại Đạt hội VI, tự phê bình 0à phê 
bình ?ề quán triệt đường lỗi, quan điềm của Đảng 0à lồ chức thực hiện. 
Đà là một nội dụng rất quan irọng của công Điệc chuần bị đạt hội các cấp 0à 
Đạt hội (oàn quốc, oà cũng tà- một đợt sinh hoạt chính trị hết sức quan frọng 
không chỉ trong Đảng mà còn trong toàn +ũ hội. Mỗi đảng 0iên, cán bộ chúng 
ta có trdch nhiệm góp phầtt lích cực 0du 0iệc liền hành đợt tự phê bình 0à cá 
bình này. 


ko 


Mục đích của đợi! tự phé¿ bình ðà phê bình — nhựt chỉ thị của BBT TƯỪĐ đã 
-chỉ ra ¡d : ` 

— Qua đánh giá rút kinh nghiệm cóng 0uiệc đã làm té Đại hội Ÿ đến naự 
mà nàng eao năng lực lãnh đạo 0à tồ ciức thực hiện đường lối của Đảng, góp 
phần tăng cường sự lhống nhất 0è iư tưởng 0à tồ chức trong Đảng, nàng cao lính 
lồ chức uà kỷ luật của củn bộ, đăng iên, tăng cường mỗi liên hệ giữa Đăng uà 
quần chúng. tạo điều kiện đề tiếp Lhu pà triền Khat thực hiện tốt nghị qcuét của 
Đạt hội toàn quốc thứ VŨ ouà Đại hội các cấp sắp tới. 


— Đánh g:á, nhận xét củn bộ một cách đúng đản, toàn điện, cả 0uề phầm 
chất pà răng lực, oẻ tru diềm 0à khuuet điềm, nhược điềm ; từ đó có thề lựa chọn 
chính xác những đồng chí xửng đáng dề cử đi dự dại hội các cấp, đè bầu 0ào 
đẳng ủụ các cũp öà bầu 0uào Ban chấp hành trung ương Đăng khóc VI. 

Đốøi oới tập thề cấp ủy hoặc lãnh đạo các ngành, nội dung tự phê 
bình 0uà phê bình tập trung Đào những 0uãn đề chính như: kiềm điềm Uiệc lĩnh 
đạo 0à tồ chức thực hiện nghị quut Đại hội toàn quốc lần thứ V ouà các ntụu hị 
quuẽt! Hội nghị BCHTU từ sau Đạt họi đến nau, nhất là các nghị quụẽt Hội nghị 
thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9 của Trung tương 0ù ngÌị ouyết của đại hội đẳng bộ 
cấp mình tửa qua, Chú trọng xem xét Dpiệc quán tri‡t đường lỗi, quan điềm của 
Đúng thề hiện ở các quuềt định, chủ Irương của ngành mình, địa phương 


mình có gì đúng, sal; chỉ rồ nguụên nhân thành công, thất bại, phản 
tÍch tru điềm, khuyết điềm, sai lầm, dánh giá đúng thực trạng kinh 
lế xã hội 0à chỉ rõ trách nhiệm cụ thề của từng đồng chỉ cấp ủụ piên trong 
quá trình lãnh đạo, chỉ đạo. Cần kiềm điềm k 0iệc tồ chức thực hiện như : 
sử dụng ðud điều hành bộ máu, bố trí cán bộ, lề lôi làm Điệc có ưu điềm, khuuét 
điềm gì ; tinh thần trách nhiệm, tính năng động, sảng tạo, ý thức tồ chức kủ 
luật... biều hiện thế nào ? Kiềm điềm oiệc chãp hành cơ chế Đẳng lãnh đạo, nhân 
dân lao động làm chủ lập thề, Nhà nước quản lú uà các nguyên tắc tồ chức sinh 
hoạt Đảng đã được quụ địnlt trong Điều lệ Đảng như : tập trung dân chủ, tập 
thề lãnh đạo, dán chủ nội bộ, đoàn kết thông nhất tự cphê bình nà 
phèẻ bình 


Hiện quả của 0iệc tự phe bình oà phê bình của cấp ủụ phảL thề hiện trước 
hết ở chất lượng báo cáo lồng kết công tác đưa ra trước các đạt hội, làm rõ 
những uêu cầu Uề nội dung nói trên, rút ra những bài học kinh nghiệm bỏ chỉ 
ra phương hướng, biện pháp cải tiến sự lãnh đạo của cấp ủu mình, ngành mình. 
Sau khi tự phê bình, các cấp ủU, các cơ quan lãnh đạo có thề góp Ú kiến nhận 
xét, phê bình cơ quan lãnh đạo cấp trên trực tiếp của mình. 


Trong đợi tự phê bình 0à phê bình nàụ, tất cả đảng 0iên, cán bộ phụ trách 
các cáp, các ngành, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chối từ cơ sở trở lên đều có 
trách nhiệm phải tham gia một cách nghiêm túc. Yêu cầu đổi với mỗi cá 
nhân (a kiề¡n điềm 0iệc thực hiện các nhiệm 0ụ công tác được giao từ Đạt hội 
toàn quốc thứ V đến naụ. Một mặt chủ trọng xem xẻt 0iệc quản triệt đường lỗi, 
quan điềm của Đảng, năng lực tồ chức thực hiện uà hiệu quả đem lạt thể nào : 
mặt khác chủ trọng xem xét uề phầm chãt 0à lác phong như: Ú chí chiến đầu 
cách mạng, tinh thần trách nhiệm, j thức tồ chức kỦ luật, tính năng động, sẻ ng 
tạo trong chấp hành đường lỗi, chính sách của Đang öuà Nhà nước, thức chàm 
lo đời sống của nhản dân, chăm lo công tác râu dựng Đảng, xâu dựng tồ chức 
Đà cán bỘ, Ú thức lập thê dân chủ, tác phong làm 0iệc, lối sống. 


Cần nghiêm khắc phê phản †ệ quan liêu, bảo thủ, trì trệ, Uô trách nhiệm. 
chủ quan, cơ hội chủ nghĩa, gia trưởng độc doán, những hiện tượng 0ì phạm 
kỷ luật của Đảng 0uà pháp luật của Nhà nước, lợi dụng chức quuền lầu cắp của 
cóng, ăn hối lộ, móc ngoặc 0uới những. phần tử xấu đề đầu cơ buôn lậu, làm ăn 
phi pháp, những hiện tượng mắt cảnh giác cách mạng trước những luận điệu 
trryẻn truyền xuyên tạc, chiến tranh tâm Tú của kẻ thù. 


Đợi tự phê bình oà phé bình này cân được chỉ đạo chặt chẽ từ trên 
xuống dưới và cần được tiền hành mội cách nghiêm túc, sâu sắc đối 
Đới tất cả các đúng Uiên, cán bỘ, tất cả các cắp, cúc ngành, các đơn 0ị. Ninh 
nghiệm những đợi sinh hoạt chính trị trước Ä eho thấu, muốn cho cujc tự phê 
bình 0ud ph¿ bình đạt được kết quả tốt, điều quyết định là cán bộ lãnh đạo 
chủ chốt các cấp, các ngành phải gương mẫu tự phê bình, phát huụ dân chủ, 
lũng nghe j kiến phê bình của cấp dtrới öoà quần chúng, nếu thấu đúng thì 
tiếp thu, nếu thấu không đứng Chì trình bà lại. Không được có thái độ nóng nâu, q : 
gải 0ớt n›¡ười phẻ Đình mình. Vghiêm cắm thải độ trà đập, trả thù ; di ö1 phạm 
điển nàu, phải cử lỤ nghiêm khác. Điều hết sức quan trọng là, trong 0iệc lự phê 
bình pà phê bình, cần dfng cảm nhìn thẳng 0ào sự thát, đảnh giá trung thực 
tỉnh hình: công 0iệc, phầm chãtl, năng lực. phong cách. lối sổng của mỗi cán bộ, 
đảng Uiên, môi tồ chức Đảng, nẻu rõ ưu điềm, nói cho hết khuuết điềm, 0à từ 
đỏ rút ra nistng bái học linh: nghiêm, chỉ ra những biện pháp thiết thực phúi 
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huy trí điềm. khắc phê khuyẽt điềm, nhằm đáp ứng tối hơn những yêu cầu 
của cách mạng. 


Aflỗi cán bộ, đảng liên phải phê bình 0ởi ý thức trách nhiệm, thai độ Trung 
thực, thẳng thân, 0ö tư, khách quan, phê bình có căn cứ cụ thề. Không xuê +0d, 
nš nung, phê bình qua loa, chiếu lệ theo kiều « dễ người đễ ta *, « gió chiều nào 
che chiều U s. Cũng không xen động cơ cá nhân, thành hiện, lợi dụng phê 
bình à lự phê bình đề đả kích, uu cáo, bịa đặt nói xấu đồng chí, âu 
chia rẻ nội bộ. Nét! hợp chặt chẽ piệc phát huụ tính tự giác của cán bộ, dáng 
piền trong Uiệc tự phẻ bình oởi 0iệc góp Ú kiến đấu tranh phê bình của lập thề. 
Phẻ phán nghiêm khác những hiện tượng công thần, gia trưởng, tự cho phép 
mì nh đứng trên tập thè, đứng ngoài tồ chức. coi thường mọi j kiến phê bình 
của các đồng chí khác. Trong những trường hợp cần ' thiết, cấp lrên cần tìm 
hiều, thầm tra, rác minh trước mới số 0ãn đề, đề giáp ‹ cho 0iệc HậU bình, tự phê 
bình đạt kết quả tối, 


Mội yêu cầu quan trọng nữa là tự phê bình oà nhé bình phải đẺ đói 1uới sửa 
chữa sai lầm. khuušt điềm. Những uiệc đã kiềm điềm thấu sai, phải có biện pháp 
$ửa ngau, tạo ra chuuàn bišn thiết thực, củng cỗ lòng tín của cán bộ, đẳng uiên 
Đà quần chúng. Các cấp ủụ, các cơ quan có trách nhiệm cần kiềm tra, theo dõi, 
đôn đốc oiệc nàu, tạo ra mội phong cách làm Điệc mới; khắc phục tình trạng 
lời nói không đi đói uới 0iệc làm, nghị quyết một đằng làm một nẻo. Năễu sai nà 
khỏng sửa thì phải chịu k luật của Đảng. 


_ Làm tốt đợt tự phê bình oà phê bình nâu chính là chúng ta thiết thực chuần 
bị cho Đại hội đảng bộ các cấp 0à Đại hội toàn quốc của Đảng, tạo ra những 
điều kiện thuận lợi cơ bản cho sự trưởng thành chung, cho oiệc triền khai thực 
hiện các nghị quuết, chỉ thị của Đảng. đưa sự nghiệp cách mạng của nước ta 
liền lên giành những thẳng lợi mới. 


LỜI HỒ CHỦ TỊCH 


...„« Các đ3ng chí ñu hiều rằng ° đẳng piên phạm sai lầm thì 
sẽ đưa quần chúng đến sai lầm, cho nên khi có sai lầm thÌ các 
đồng chỉ: ấu sẵn sàng pó kịp thời sửa chữa, không đề nhiều $đi 


lầm nhỏ cộng thành sai lầm lo. Do đó. các đồng chỉ: ấu biết thật 


thà tự phê bình và thành khần phê bình đồng chí khác đề 
cùng nhau liễ¡: bô. 


-Như thế là đúng sới đạo đức cách mạng. Trong bao nhiêu 
năm hoạt đông bí mật; dù bị bọn thực dân khủng bố gắt gao, 0à 
Đảng ta gặp rãi nhiều khó khăn nguy niềm, nhưng Đẳng 1a ngàu 
cảng phát triền, cảng mạnh mẽ, à đã lãnh đạo nhân dân làm 
cách mạng thành công, kháng chiến Lhẳng lợi. Đó là oì Đảng ta 
khéo dùng cái pũ khi sắc bẻn phê bình và tự phê bình. 


Nhưng oän có một số it đẳng uiên bị chủ nghĩa cá nhân (rới 
buộc mù trở nên kiêu ngạo, công  hần, tự cao tự đại. Họ phê bình 
người khác mà không muốn người khác phê bình họ; không tự 
phê bình hoặc tự phê bình một cách không thạt thà, nghiêm chỉnh. 
Họ sợ tự phẻ bình Lhì sẽ mãi thề điện, mất uự tíh. Họ không lằng 
nghe dj kiến của quần chúng. Họ xem khinh những củn bộ ngoài 
Đảng. Họ không biết rằng! có hoạt động thì khó mà hoàn toàn 
Iránh khỏi sat lầm. Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sal 
lầm mà không quušt tâm sửa chữa. Muốn sửa chữa cho tối thì 


phải sẵn sàng nghe quần chúng phê bình oà thật thà tự phê bình. 


Rhóng chịu nghe phê bình uà không tự phê bình thì nhất! định lạc 
hạu, thoái bộ. Lạc hậu pủ thoái bộ Lhì sẽ bị quần chúng bỗ rơi. 
Đó là kết quả tất nhiên của cñủ nghĩa cá nhàn... 


„ IENNENDZđIP <ưngnfurrmrrangrSfktrc>aeri2ESCEDEXEGEXSSDGEEEESEEEERUExGNEĐ. dinh V0) ‹%0PN02-06072S0H02 0WN:GUSSDEPEDUENEEEEmV-ELE, 


® Những người cộng sản chúng ta không một phút nào được 
quên lú tưởng cao cả của mình tà phần đầu cho Tồ quốc hoàn 
toàn độc lập, cho chủ nghĩa xã hội hoán toàn thẳng lợt trên đất 
nước ta uè trên toàn thế giới... Mỗi người chúng ta dèu phải biết 
đặt lợi ích của dân tộc, của giai cấp lên trên lợi ích cá nhân, 
phát biết quên mình cho nghĩa lớn. Muốn giữ gìn trong súng chủ 
nghĩa Mác — La-ntn thì trước hết tự mình phải trong sáng. Muốn 
đánh thẳng kẻ thù Ià chủ nghĩa đế quốc, muốn zâu dựng thẳng 
lợi chủ nghĩa xã hội, thì trước hết phải chiến thẳng kẻ thù bên 
trong của mỗi chúng ta ¡à chủ nghĩa cá nhân,.. 


Chủ nghĩa cá nhân là kẻ thà nguy liềm mà mỗi người chúng 
ta phảL luôn luôn tỉnĩ táo đề phòng 0à kiên quyết tiêu diệt 0. 


* Số người đó col Dùng như một cái cầu thang đề thăng quan 
phát tài. Họ không quan tâm đến đờt sống của nhân dân mà chỉ 
lo nght đền lợi ích của riêng mình. Họ quên rằng mỗi đồng tiền, 
hạt gạo đều là mồ hồi, nước mắt của nhân đân, do đó mả sỉ nh. ra 
phô trương, lãng phí. Họ tự cho mình có quuền sống za hoa 
hưởng lạc, từ đó mà đL dễn tham Ó, trụu lạc, thậm chí sa ào 
tột lỗi ». 


« Số người ấu khóng hiều sức mạnh của Đảng chính là ở sự 
lập trung thông nhất, ở kử luại sắt của Đảng. Họ (L gần bó oới 


tồ chức, không lin ở lực lượng ở trí tuệ của lập thề. .Jio sống Đà 
làm Diệc một cách riêng rễ, không đoàn kết uà hợp tác oởi người 
khác. Hỏ có đổi chút hầu biết, đôi chút thành công thì tự cao lự 


đại, 0tnh pang kiêu ngạo, tự cho mình lải giỏi hơn người. Ở 
Cương Dị phụ trách thì tự chó mình có quyền hơn hếi thảu, định 
đdoal mọt 0iệc; ở ngành ndo, địt phương nào khi coi đó như mội 
gia ng sơn riêng. (hông biết đến lợi ích toàn cục. liọ coi thường 
những quuết định của tồ chức, họ là những *ông quan liêu *, chi 
Lhích đìng mệnh lệnh đối 0uới đồng chí Đà nhân đân ». 


# (Có những dòng chí còn giữ đầu óc địa DỊ, cỗ tranh cho dược 
làm tụ 0iên nàụ, chủ tịch kia. Có những đồng chỉ lo ăn ngoï 
mặc đẹp, lo chiếm của công làm của tư, lợi dụng địa ðị oà công 
tác của mình mà buôn bản phái tài, lO Điệc riêng hơn 0lệc CÒI. 


Đạo đức cách mạng thế ndo, dư luận chê bai thể nào cũng mặc ®. 


“Ni người đăng 0iên, mỗi người cán bộ từ trên xuống dưới 
đótt phải hiều rủ ng : . mình vào Đảng đề làm đày tớ cho nhân 
dâ»... làm đày tớ nhân dân chứ không phải làm « an » 


nhân đản », 


LỄ ĐỨC THỌ 


NHỮNG NHIỆM VỤ CẤP BÁCH 
(ỦA (ÊNG TẤC XÂY BỤNC BẰNG. 


Ừ ngày thành lập đến nay, trải qưa 
hơn 56 năm đấu tranh cách mạng 
gian khồ và kiên cường, Đảng ta 

đãầ lãnh đạo nhân dân ta lập nên 
những chiến công vang dội, giành 
thắng lợi này đến thắng lợi khác, mở 
ra những trang chói lọi và huy hoàng 
nhất trong lịch sử dân tộc ta. Và 
chính trong quá trình đấu tranh thử 
thách ấy, Đảng ta đã trưởng thành 
nhiều mặt, luôn luôn phấn đấu không 
ngừng đề xứng đáng là người lãnh 
đạo và tô chức mọi thắng lợi của cách 
mạng nước ta, xứng đáng là một đội 
ngũ tiên phong trong phong trào cách 
mạng thế giới. 


Có thề chia lịch sử Đẳng ta và cách 
mạng nước ta làm hai giai đoạn lớn: 
giai đoạn thứ nhất tử ngày thành lập 
Đẳng (tháng 2 năm 1930) đến ngày 
giải phóng hoàn toàn miền Nam 
(tháng † năm 1975); và giai đoạn thứ 
hai từ tháng {† năm 1975 đến nay. 


“Giai đoạn thứ nhất tuy có nhiều 
thời kỳ khác nhau, phải thực hiện 
nhiều nhiệm vụ cụ thê khác nhau, 
nhưng nhiệm vụ chiến lược chung và 
eơ bản là thực hiện cách mạng dàn 
tộc dân chủ nhân dàn, đánh đuồi bọn 
thực đân cướp nước, lật đò ách thống 
trị của bọn đế quốc và phong kiến 
địa chủ, giải phóng hoàn toàn đất 
nước, thống nhất Tô quốc, thiết lập 
nên chuyen chính vô sản và quyền làm 
chủ tập thẻ của nhàn dàn, 


Giai đoạn thứ hai chắc chắn cũng 
sẽ bao gồm nhiều thời kỷ và phải thực 


_hiện nhiều nhiệm vụ cụ thề khác nhau, 


nhưng chiến lược chung và cơ bản là 
thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm 
vi cả nước. Đây là cuộc đấu tranh 
giai cấp rất phức tạp. 


Hai giai đoạn lịch sử đó có những 
điều kiện và đặc điềm khác nhau, đói 
tượng và nhiệm vụ của cách tạng 
khác nhau, vận động theo những quy- 
luật khác nhau. Nếu trong giai đoạn 
thứ nhất, sự thứ thách là hy sinh 
xương máu, hy sinh tính mạng, nó 
rất quyết liệt, thì ở giai đoạn thứ hai 
này, sự thứ thách là sự cám dỗ của 
vật chất và lối sống tư sản (tiền tài, 
gái đẹp, hàng hóa), nó không đòi hỏi 
phải hy sinh tính mạng, nhưng nở 
rất phức tạp và ghè gớm, nó giết dần 
giết mòn phảm chất và đạo đức của 
người cách mạng, nó hủy hoại ngắm. 
ngầm sức mạnh của đội ngũ chúng ta. 


Ở giai đoạn này, muốn chiến thắng, 
tức lì muốn cải tạo được xã hội cũ, 
xảy dựng và củng cố xã hội mới, 
không thề chỉ lấy nhiệt tình và tính 
thần hy sinh quên mình mà được. Ở 


“đây đòi hỏi phải nâng cao trình độ và 


năng lực quản lý kính tế, và phải 
tiến hành một công tác tò chức bên 
bỉ, lâu dài dê giai quyết những vấn 
đề kính tế, xã liộọi cực ký khó khăn 
và phức tạp. Đúng như lẻ nin đã 
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nói: S,..,Muốn quản lý được tốt, thì 
ngoài cái tại biết thuyết phục. biết 
chiến thẳng trong cuộc nội chièn, còn 
cần phải biết †ồ chức trong lĩnh bực 
thực Hiên, Đó là nhiệm vụ khó khăn 
nhất, vì vấn đề là phải tô chức theo 
phương thức mới những cơ sở sâu xa 
nhải, những cơ sỏ kỉnh tế của đời 


sống của hàng chục và hàng chục. 


triệu con người ®* (7), T.ê-nin còn nói: 

giải quyết một vấn đề chính trị có 
_ khi chỉ cần vài tuân lễ, giải quyết 
một vấn đề quản sự cũng cá thề chỉ 
trong vài tháng, nhưng về kinh tế thì 
phải giải quyết hằng năm, vài ba 
năm. Mỗi vấn đề có quy luật riêng 
của 8ó. Riêng các quy luật về kinh tế 
rất phức tạp, nó có quan hệ hữu cơ 
chẳng chịt với nhau, đan đệt vào 
nhau mà nếu làm sai ở một khâu nào 
thỉ lập tức nó kéo theo các khâu 
khác, có khi còn tác động đến tất cả. 
Ví đụ như nếu chúng ta định giá cả 
nà sai thì lập tức tác dọng dẻn sản 
xuất, phân phối, đời sống, xã hội, 
chính trị; nếu nông nghiệp mà sai 
thì công nghiệp gặp khó khăn, giho 
thông vận tải gặp rất nhiều trở 
ngại, V.V. 

Trong 10 năm quan, vượt qua muôn 
vàn khó khăn, thử thách do địch họa 
và thiên tai gây ra, dưới sự lình đạo 
của Đăng, chiến đầu vô cùng đũng 
cảm, nhân đân ta đã giành được 
những thành tựu rất to lớn trên cả 
hai mặt trận xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ Tô quốc xã họi chủ 
nghĩa. Chúng ta đã nhanh chóng hàn 
gan những vết thương chiến tranh, 
tửng bước đưa các mặt sản xuát đi 
lên, nhất là vẻ sản xuất nông nghiệp, 
xày dựng những cơ sở vật chất — kỹ 
thuật bước đầu cho chủ nghĩa xã hội, 
hoàn thành miột bước cơ bản cỏng 
cuộc tập thề hóa nông nghiệp ở miền 
Nam, bảo đảm tối thiều những như 
cầu thiết yếu của đời sống nhân dàn, 
phát triền văn hỏa, giáo dục, y tế, 
củng cố và tăng cường tiềm lực an 
ninhquốc phòng, bảo vệ vững chắc 
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TÔ quốc ta và làm trọn nghĩa vụ quốc 
tế đối với hai nước Lào và Cami-pu= 
chia anh em. 


Trong quá trình đó, Đăng ta đã 
được củng cố một bước vẻ chính 
trị, tư tưởng và tÔÒ chức ; trưởng thành 
hơn trong việc lãnh dạo xây dựng và 
quản lý kinh tế, quản lý xà hội, lãnh 
đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa. Cátr 
bộ, đảng viên ngày càng được nàng 
cao về trình độ giác ngộ giai cáp, giác 
ngộ xã hôi chủ nghĩa, có kinh nghiệm 
công tác, năng động, sáng tạo hơn và 
được thử thách trong xây dựng kinh 
tế. Chúng ta đã kiện toàn một bước 
các cơ quan lãnh đạo của Đẳng và 


các bộ máy quản lý của Nhà nước 


theo phương hướng nâng cao năng 
lực lãnh đạo kinh tế và tăng cưởng 
quản lý Nhà nước; chú trọng xây 
dựng cấp huyện, tăng cường cấp 
huyện gắn liền với củng cố và kiện 
toàn cơ sở. Chúng ta đào tạo được 
một đội ngũ cán bộ bước đầu biết 
quản lý kinh tế, có trình độ văn hóa, 
khoa học kỹ thuật ngày càng cao ; đã 
kết nạp thêm được hơn 80 vạn người 
vào Đảng. Đó là những cố gắng của 
chúng ta trong công tác xây dựng 


- Đảng, góp phần quyết định vào những 


thắng lợi và thành tựu của chúng ta 
trong hơn 10 năm qua. 


Tuy nhiên, so với yêu cầu mà các 
nghị quyết Đại hội IV, Đại hội V và 
các Hội nghị Ban chấp hành trung 
ương Đảng đề ra, công tác xây dựng 
Đảng chưa làm được bao nhiêu; 
khuyết điềm tồn tại trong công tác tồ 
chức xây dựng Đẳng còn nhiều, có 
những mặt rất nghiêm trọng. Chúng 
ta phải nhìn thẳng vào sự thật với 
tỉnh thần tự phê bình wà phê bình 
n¿hiểm túc của người cộng sản, vạch 
ra những khuyết điềm tồn tại và có 
biện pháp tích cực sửa chữa đề tiến 
lèn. 


(1) V,I. Lê-nin ‡ Toáa rập, Nxb Tiến bộ, 


Mát-xcơ-va, 1977, t. 3Ó. tr, 210. 


Về tư tưởng, biện nay trong cán bộ, 


đảng viên đang có những diễn biến. 


phức tạp. Nhiền người thầy tình hình 
kinh tế và đời sống có khó khăn thì 
sinh ra lo lắng, băn khoăn, không 
biết sẽ gỡ tình hình này như thế nào, 
đất nước rồi sẽ đi đến đâu? Nhiều 
đồng chí hoài nghỉ, giảm sút lòng tin 
đối với năng lực tô chức thực hiện 
nghị quyết của Đảng. Một số cán bộ 
-_ thiếu tỉnh thần trách nhiệ¡n trong công 
tác và trong việc chăm lo xây dựng 
Đảng, chăm lo đời sống quần chúng 
mà chỉ lo cho đời sống tiêng, kèn cựa 
địa vị cá nhân, kéo bè kéo cánh làm 
mất đoàn kết, trong Đẳng. Tình trạng 
tự do chủ nghĩa, vô tồ chức, vô kỷ 
luật trong Đẳng tương đối phô biến. 
Nó biều hiện ở chỗ không chấp hành 
nghiêm túc chỉ thị nghị quyết của 


Dăng, không thi hành đúng Điều lệ 


Đảng và kể luật của Đẳng; tự đo tùy 
tiện, cục bộ, địa phương, phát ngôn 
bừa bãi. 

Về phầm chất uả lõi sống, hiện tượng 
phô biến trong cán bộ, đẳng viên là 
tham ôÔô, hối lộ, buôn lậu làm giàu, 
ăn chơi sa đọa, chè chén, quà cấp 
biếu xén có tính chất hối lộ công 
khai. Một số cán bộ, đẳng viên chạy 
theo hủ tục ma chay cưới xin, mê tín 
cúng lễ, chạy theo lõi sống vật chất 
tắm thường, nhiều khi đồ cho đồng 
tiên chỉ phối cả lương tâm, danh dự. 
Tình hình này ở nơi nào cũng có, cấp 
nào cũng có. Nó gây ra lãng phí rắt lớn 
trong sẵn xuất và đời sống, nó làm hư 
hỏng cán bộ, đảng viên, làm giảm 
lòng tin của quần chúng. Có thề nói, 
chưa lúc nào trong Đẳng ta có sự sa 
sút về phầm chấi và lối sống như 
hiện nay. Đây là một vấn đề lớn và 
rất nghiêm trọng ; nó không phải chỉ 
là vấn đề tác phong, vấn đề sinh hoạt 
như có đồng chí nào đó hiều. Nó đã 
đụng chạm đến tư cách đẳng viên, 
phẩm chất của người chiến sĩ cách 
mạng, nó thuộc về phạm trù đạo đức 
của người cộng sản. Trong lúc hàng 
triệu nhân dân còn có khó khăn, túng 


thiểu mà có nhữrg cán bộ, đẳng viên 
tham ô, hối lộ, biiôn lậu làm giàu, có 
những đơn vị, xí nghiệp tô chức ăn 
uống thửa mứa chè chén linh đình, 
làm mất lòng tin của quần chúng, 
mà nói đó là tác phong sinh hoạt được 
sao ? Phải thấy rằng bọn địch đang 
lợi dụng triệt dề ván đề này đề phá 
ta, phá từ bên trong phá ra, phá bằng 
cách đánh vào dục vọng của con 
người, hòng làm lung lạc, rã rời phầm 
chất và hàng ngũ cán bộ cách mạng. 


Về †ồ chức hộ múy. Đại hội IV, Dại 
hội Y và nhiều Hội nghị của Trung 
ương Đẳng đã chỉ rõ phải kiên quyết 
và khần trương sắp xếp lại tồ chức, 
kiện toàn bộ máy, tỉnh giản biên chế 
gián tiếp. Song những cÔng việc ấy 
chưa làm được bao nhiêu. Hiện nay 
bộ máy lãnh đạo của ta ở các cấp, 
các ngành còn cồng kèềnh, nhiều đầu 
mối, nhiều tầng nấc trung gian, vừa 
lăng phí vừa rất kém hiệu lực. Một số 
quy chế về chức trách và là lối làm 
việc đã ban hành, nhưng không được 
chấp hành nghiêm túc. Quyền hạn 
của tập thể và cá nhân, của trung 
ương và địa phương, của bộ và công 
(ty, xỈ nghiệp... còn chưa được phân 
định rõ. Tình hình đó đã để ra chủ 
nghĩa quan liêu, tệ bảo thủ, trì trệ 
rất nặng ngay trong bộ máy từ trên 
xuống dưới, từ trung ương đến địa 
phương, nó làm cho thông tin không 
chính xác, chỉ đạo không sác bén, 
không kịp thời, không tập trung, 
và làm bó tay bó chân cấp dưới và 
cơ sở trong mọi mặt công tác. 


Về đội ngũ cán bộ, khác với Liên xô 
và các nước xã hội chủ nghĩa anh em 
khác, chúng ta vừa thoát ra kbói cuộc 
chiến tranh kéo đài ngót 30 năm, chưa 
có thời gian hòa bình xáy dựng dược 
bao nhiêu, do đó cân bộ của ta chưa 
được đào tạo một cách cơ bản, có hệ 
thống và đồng bộ. Đội ngũ cán bộ của 
ta được hình thành từ nhiều nguồn: 


- só đồng chí từ tù đày ra, có đồng chí 


tử kháng chiến về có đong chí được 
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đào tạo trong những nắm xây dựng 
chủ nghĩa xữ hội. Vì vậy trình độ và 
năng lực của đội ngũ không đồng 
đều, không toàn điện. Phần dòng cán 
bộ lại đã giả. Các đồng chỉ tham gia 
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 nay 
đã ngoài 60 tuôi. Nhiễu bộ (rưởng, 
thứ trưởng của ta hiện nay đã ở độ 
tuồi đó. Trong khi đó chúng ta lại 
chưa có quy hoạch dào tạo cán bộ 
một cách tích cực; côn bảo thủ, trì 
trệ trong viẹc bố trí, quản lý và sử 
dụng cán bộ, nhất là đối với cán bộ 
trẻ. Việc quản lý cán bộ chưa có nền 
nếp, cho nên việc đê bạt cèn chắp vá, 
tùy tiện. 


Về phong cách nà lẽ lối làm Uiệc. 
Trung ương Đảng đã thông qua quy 
chế làm việc, cách thức và lẽ lối ra 
nghị quyết và tð chức thực hiện nghị 
quyết, nhưng quy chế đó không được 
thực hiện đung. Tỉnh hình khả phô 
biếu hiện nay ở trong Đảng văn là 
thiếu đân chủ, quan liêu, xa thực lế, 
xa quần chúng. Có những đong chí 
chủ chốt ở các cấp các ngành rãi gia 
trưởng, độc đoán, không lắng nghe và 
không muốn ghe ý kiến của quần 
chúng, của đảrg viên và cán bộ cấp 
dưới, thậm chí còa thành Kiến hoặc 
trủ đập những người có ý kiễn khác 
với mình. Những*cái đó dã gãy ra 
không khí sinh hoạt không lành mạnh 
trong Đảng, làm (tê liệi sự suy nghĩ 


của cán bộ, đảng viên, không lập 


trung được trí tuệ của tập thê, Trong 
Đẳng sinh ra nề nàng, sợ SệL nhau, 
không đám nói thang, nói thật ý nghĩ 
của mình, có nơi ngôn ngữ của người 
cộng sản được thay thế bằng ngôn 
ngữ của những kể cơ hội, xu nịnh, 
nói lựa tl:eo chiều, báo cáo láo. Tìi.h 
hình đó ảnh hướng rất xấu dến việc 
ra quyc! định và thực hiện quyết dịnh, 
gày ra mặt doàn kết nội bộ, cán bộ 
lãnh đạo phạm sai lầm, tập thề Không 
làm việc dược. | 


Lãnh đạo, chỉ đạo nặng về quan 
liệu, giấy tờ; thiểu sâu sát quần 


chúng và cơ sở; không thực hiện tót 
chức náng kiềm tra, không đi sâu vào 
thực tiễn, bám sát cuộc sống đề nắm 
tỉnh hình, phát hiện vấn đề, giải quyết 
kịp thời, tông kết rút kinh nghiệm. 
Hệi bọp quả nhiều, phô trương hình 
thức. Do đó có tỉnh trạng « đánh trống 
bỏ dùi s, ra nghị quyết coi như xong, 
không ai nghiên cứu, không ai đôn 
đóc tực hiện. 


Nguyên nhân khách quan của, 
những thiếu sót, khuyết điềm nêu 
trên là chúng ta bước vào giai doạn 
cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng chủ nghĩa xã bội hết sức khó 
khăn và phức tạp bởi hậu quả nặng 
nề của chiến tranh ác liệt kéo dài và 
thiên tai đòn cập. Chúng ta đi lên 
chủ nghĩa xã hội từ một nước nông 
nghiệp lạc- hậu, không qua giai đoạn 
phát triền tư bản chủ nghĩa, lại chưa 
có kinh nghiệm tồ chức sản xuất, xây 
dựng kinh tế. Cuộc đấu tranh giai cấp 
biều biện cụ thề ở cuộc đấu tranh giữa 
hai con đường, trên nhiều lĩnh vực 
của đời sống xã hội; rất phức tạp và 
gay gátL, nó đụng chạm đến quyền lợi 
sát sườn của tất thầy mọi ngưỏi, của 
mọi tầng lớp xã hội. Văn hóa và lối 
sống phương Tây qua nhiều con 
đường tác động vào xã hội ta. Kẻ 
địch hằng ngày hằng giờ tìm cách 
phá hoại ta. 


Và phía chủ quan, chúng ta đã phạm 
phải một số chủ trương sai lầm lớn 
trên mặt trận kinh tế, cho nên đề ảnh 
hưởng đến nhiều mặt đời sống, kinh 


tế, xã hội và chính trị. Đồng thời 
chủng ta còn có nhiều thiếu sót, 


khuyết điềm về công tác tư tưởng, 
còn '!ữu khuynh, thiếu nhạy bén, 


“thiếu tích cực và chủ động trong việc 


đấu tranh chống lại những luận điệu 
tuyên truyền xuyên tạc của địch, 
chống: lại nhữn;; thói bư tật xấu trong 
cần bộ, đảng viên và quần chúng. Có 
đồng chí cho rằng đo tỉnh hình kính 
tế và đời sống khó khăn cho nên khó 
làm công tác tư tưởng, đi đến buông 


lơi công tác tư tưởng. Cư đồng chí 
nhấn mạnh quá mức đến lợi ích vật 
chất, không chú ý đầy đủ đến công 
táo tư tưởng, đến giá trị tỉnh thân ; 
trong #“ba lợi ích P thì chỉ nhấn mạnh 
vàchú ý đến lợi íchcá nhân. Một số nơi 
làm công tác tư tưởng một cách hời 


hợt, chung chung, chỉ đóng khung: 


trong các hội nghị, chỉ dừng lại Ở 
việc giải thích nghị quyết hoặc hô hào 
động viên chung chung, mà không di 
sâu nghiên cứu, phát hiện và uốn nắn 
kịp thời những nhận thức sai lệch. 
Báo chí, đài phát thanh, các phương 
tiện thông tin đại chúng tuyêp truyền, 
giải thích một chiều, chỉ năng về nói 
thành tích và ưu điềm, không 
dám nói khuyết điềm, không đám 
phê bỉnh thủng thắn và công khai, 
không trả lời đầy đủ những câu hỏi 
của quần chúng, không đáp ứng được 
nguyện vọng của nhân dân. Chẳng thế 
mà đã có tỉnh trạng Báo chí thì cứ 
nói hoàn thành kế hoạch trong khi 
quản chúng thiếu thõn đủ thứ. Ngành 
văn hóa văn nghệ còn đề lưu bành 
những văn hóa phầm đồi trụy, nhảum 
nhí; có nhiều cơ quan cho chiếu cả 
những phim bậyv bạ để kiếm tiền. 
Công tác tư tưởng thật sự là một mặt 
trận đấu tranh nóng bỏng, nhưng toàn 
Đáng chưa tạo ra được sức mạnh và 
chưa chủ động trong cuộc đấu (ranh 
đó. 


Công tác tò chức, công tác cán bộ, 
công tác kiêm tra của chúng ta cũng 


Hiện nay, chúng ta đang tiến tới 
Đại hội toàn quốc lần thứ VỊ của 
Đảng. Các cấp, các ngành đang chuẩn 
bị và tiên hành đại hội đảng bô của 


cip mình, ngành mình. Đây là mệt 
~ - 


chưa sắc bén, chưa năng động, nhiều 
mặt côn bảo thủ và tri trệ, nhất là về 
mặt quy hoạch, đảo tạo và quản lý 
cán bộ. Chúng ta đã duy trì quá lâu 
một cơ chế tập trung quan liêu bao 
cấp, không kịp thời thay đồi một số 
chính sách không còn thích hợp và vi 
phạm nguyên tắc tập trung dân chủ 
trong Đảng. Các tô chức Đẳng, nhất 
là các tỒ chức cơ sở Đảng chưa được 
củng cố và kiện toàn; một số nơi 
chưa quan tâm đầy đủ đến công (ác 
rẻn luyện, giáo dục, nâng cao phầm 
chất đẳng viên: Nhiều đẳng viên mới 
được kết nạp chất lượng còn thấp, 
chỉ chú ý mặt hiệu quả công việc, mà 
không chú ý về mặt phầm chất, thậm 
chí có nhiều người vào Đẳng với dộng 
cơ không đúng, nhưng không được 
giáo dục và xử lý. Thi hành kỷ luật 


không nghiêm và không công bằng, 


khen thưởng cũng không công bằng 
Yì cảm tình, thậm chí cả vì đút lót, 
cũng là một nguyên nhân dẫn đến 
những hiện tượng tiêu cực hoặc 
không ngăn chặn được hiện, tượng 
tiêu cực. Nghị quyết của Đảng nói 
rang bất kỷ ai, dù ở cương vị công 
tác nào, nếu làm sai đều phải có kỷ 
luật thích đáng, nhưng hiện nay có 
tình hình cùng một khuyết điềm 
tương tự như nhau, nhưng chỉ cấp 
dưới mới bị thì hành kỷ luật, còn ở 
cấp trên thì không bị kỷ luật hoặc 
ký luật nhẹ. Chính đó cũng là điều 
làm cho đăng viên và quần chúng 
thiểu tỉn tưởng. 


sự kiện quan trọng trong đời sống 


chính trị của Đảng ta. 


Chúng ta bước vào Đại hội Đang 
kỷ này trong tỉnh hình đất nước, thể 
giới và kÌu, vực có những biến 


lồ 


chuyền sâu sắc với những thuận lợi 
eơ bản. nhưng cũn;! só rất nhiều khó 
khăn. Khú khăn lớn nhất, tập trung 
nhất là tình hình kinh tế, đời sống, 
xã hội của nước la côn chưa Ổn định 
và c2 mặt còn rối ren; các mặt mất 
càn đổi lớn còn nghiêm trọng; các 
hiện tượng tiêu cực cèn khá nặng nề; 
tỉnh hình chính trị trong khu vực và 
trên thể giới đang có những diễn 
biến phức tạp. bạn bành trưởng bá 
quyền Trung quốc câu kết với đế 
quỏc Mỹ và các thế lực phản động 
khác đang tìm cách phá hoa! nước ta. 


Trong tỉnh hình đó, chúng ta phải 
ˆ nèu cao tỉnh thần đoàn kết, nhất trí, 
Ý thứe trách nhiệm, chuần bị và tiến 
hành thật tốt Đại hội Đẳng, củng cố 
vững chắc Đáng ta, làm cho Đẳng ta 
luôn luôn trong sạch và vững mạnh, 
xứng đáng là Đăng của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, là đội tiên phong chiến đấu 
của giai cấp công nhân Việt nam, có 
đủ sức lãnh đạo và tô chức nhân dân 
ta hơän thành thắng lợi sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã -hội và bảo vệ 
Tô quốc xã hội chủ nghĩa. Đó là 
nhiệm vụ quan trọng và cấp bách 
nhất của Dẳng ta hiện nay, 


Chúng ta phải xây dụng Đẳng một 
cách toàn diện, đồng bộ như Đại hội 
toàn quốc lần thứ Ý và các Hội nghị 
gân đây của Ban chấp hành trung 
ương Dẳng đề ra. Đặc biệt là phải 
nâng cao năng lực lãnh đạo xây dựng 
và quản lý kinh tế, năng lực quản 
triệt và tỒ chức thực hiện thắng lợi 
các chỉ thị, nghị quyết của Đẳng. 
Phải kiện toàn sự lãnh đạo của Đẳng 
trên cơ sở đồi mới cơ chế quản lý 
kinh tế, quản lý xã hội, xóa bỗ cơ 
chế quản lý tẬp trung quan liêu bao 
cấp, chuyền hẳn sanz thực hiện hạch 
toán kinh tế và kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa. Nâng cao sức chiến đấu 
của tỒ chức cơ sở Đảng, nâng cao 
chất lượng đẳng viên. Đào tạo và bố 
trí, sử dụng đội ngũ cán bộ có phầm 
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chất và năng lực đề đủ sức hoàn thành 
nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 


Trước mắt ,cần tập trung thực hiện 
tốt một số nhiệ¡n vụ cấp bách sau đây ; 


1 —=Sắp 'xếp lại tò chức, 
kiện toàn bộ máy, bố trí 


đúng cán b2 theo yêu cầu xây dựng 
cơ cấu kinh tế mới và thực hiện 
phương thức quản lý mới, 


Chúng ta cần kh¿n trương sắp xếp 
lại bộ máy các cơ quan Đăng và Nhà 
nước ở trung ương và đ;a phương, 
bao gồm cả việc định lại biên chế tồ 
chức, bố trí lại cán bộ, định ra quy 
chề và phongvcách làm việc mới. Cơ 
chế quản lý mới đòi hỏi phải có bộ 
máy mới, con người mới, nhạy bén, 
năng động. sáng tạo, biết cách quản 
lý, kinh doanh, làm ăn có lãi. Các 
ban, các bộ, các ngành phải làm tốt 
công tác tồ chức, cán bộ của ban, 
ngành mìỉnh. Các địa phương cần 
nghiên cứu, vận dụng, thực hiện từng 
bước việc sắp xếp tŠ chức, kiện toàn 
bộ máy của mình. Tập trung làm thật 
tốt công tác nhân sự của các cấp, nhất 
là của các tỉnh, thành phố, các cảng 
ty, các xí nghiệp liên hợp, xí nghiệp 
lớn, các ban huyện ủy, quận ủy ; bố 
trí đúng các cán bộ chủ chốt lãnh đạo 
Đẳng, các ngành kinh tế, an nỉnh, 
quốc phòng vấ các ban của Đẳng, 
nhất là tuyên huấn và tỒ chức. Kiên 
quyết tỉnh giản biên chế các cơ quan 
hành chỉnh và bộ máy gián tiếp ở 
các đơn vị sản xuất kinh doanh, biên 
chế các cơ quan Đẳng và cáe 
đoàn thề quản chúng; cát bỏ ngay 
những bộ phận trung gian không cần 
thiết. 


Trong việc lựa chọn bố trí cắn bộ, 
phải nắm vững quan điềm của Đẳng, 
xuất phát từ yêu cầu của nhiệm vụ 
cách mạng, có thái độ và phương 
pháp thật sự khách quan, dân chủ, 
khoa học. Đây là một công tác rất 


ruan trọng nhưng cũng hết sức khó 
chăn. Nếu không lựa chọn bố trí 
đúng cán bộ thì không thề tồ chức 
thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết 
của Đẳng. 


Mỗi giai đoạn cách mạng có yêu 
cầu về cán bộ khác nhau tùy theo 
nhiệm vụ chính trị của giai đoạn đó. 
Lựa chọn bố trí cán bộ phải xuất phát 
từ yêu cầu thrưrc hiện nhiệm vụ chính 
trị của Đẳng. Hiện nay chúng ta đang 
thực biện hai nhiệm vụ chiến lược 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
- TỔ quốc xã hội chủ nghĩa, tiến hành 
ba cuộc cách mạng, xây dựng cơ cấu 
kinh tế mới, chế độ quản lý mới, nền 
văn hóa mới, con người mới. Nhiều 
đồng chí cán bộ cũ phụ trách các cấp, 
các ngành của Đẳng và Nhà nước có 
rất nhiều cống hiến cho Đẳng, có 
nhiều kinh nghiệm công tác, trải qua 
thử thách lâu đài gian khồ, đến nay 
đã giả yếu nhiều, không làm việc 
được bao nhiêu. VÌ vậy phải mạnh 
dạn đào tạo, sử dụng và đề bạt lớp 
cán bộ trẻ đề thay thế, nếu không 
chúng tà sẽ bị hãng, công tác lãnh 
đạo sẽ gặp nhiều khó khăn. 


Chúng ta phải tin ở cần bộ trẻ. Tuồi 
trẻ tuy có nhược điềm là kinh nghiệm 
ít, nhưng nhạy bén, xông xáo, có trình 
độ tiếp thu cái mới, hăng hái, dám 
nghĩ dám làm. Nếu chúng ta đào tạo 
bồi dưỡng tốt thì anh cm sẽ làm được. 
Kinh nghiệm đã cho thấy, anh em trẻ 
khi mới lên có thề chưa có kinh 
nghiệm nhưng cứ làm rồi sẽ có kinh 
nghiệm, sẽ trưởng thành. Trong Cách 
mạng Tháng Tám, trong kháng chiến 
chống Pháp chúng ta đã biết gì mấy 
về quân sự đâu, nhưng cứ đánh, cứ 
làm và cuối cùng đã làm được. Sau 
năm 1945. bộ trưởng của ta mới chỉ 
ngoài 30 tuôi, nhiều đồng chí Trung 
ương chỉ trên 30 túôi, nhiều ủy viên 
Bộ chính trị mới 410 tuôi. Đồng chí 
Tòng bí thư của Đẳng ta lúc đó cũng 


„ 


mới 40 tuôi. Vừa qua, ở một số nơi 


cân bộ mới được đồ bạt rất nhanh và 
anh em ơũng làm được việc. 


Cũng có thề có những đồng chí tuồi 
cao nhưng còn sức khỏe, có năng lực 
thì tiếp tục ở lại làm việc đề làm chỗ 
dựa cho anh em trẻ, kết hợp chặt chẽ 
giữa cán bộ già và cán bộ trẻ. Những 
dù già, dù trẻ, đều phải trên cơ sở 
tiêu chuẩn cán bộ là chính, và phải vì 
yêu cầu chung của cách mạng mà giao 
nhiệm vụ. Không nên có tư tưởng 
“ sống lâu lên lão làng», coi (lường 
anh em trẻ, khống tích cực đào tạo 
bồi dưỡng cần bộ trẻ. Thực tế có dồng „ 
chí tuồi đã cao nhưng cứ cố giữ ghế 
của mình, suốt ngày chỉ ngồi bàn giấy 
đọc báo cáo, không đi cơ sở được,. 
không xông xáo cho nên không thề 
lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quã được. 


Trên cơ sở tiêu chuần, chúng ta 
lựa chọn trong số anh em trẻ, nhất là 
những anh em đã qua thử thách trong 
công tác, chiến đấu, tù dày, trưởng 
thành lên qua cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, những anh em xuất thân 
từ công nhân, các chị em nữ và căn 
bộ người dàn tóc thiểu số, đề đào tạo 
và bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo. Tốt 
nhất là bố trí, đề bạt tử dưới lên, 
những anh em đã trải qua công tác 
thực tế. Vị dụ: đề bạt đồng chí chủ 
tịch xã lên làm phó chủ tịch huyện 
một thời gian rồi bố trí làm chủ tịch 
huyện; đồng chí chủ tịch huyện lên 
làm phó chủ tịch tỉnh một thời gian 
rồi làm chủ tịch tỉnh. Bố trí bí thư cấp 
ủy cũng cần làm theo cách như vậy. 
Các cán bộ khoa học kỹ thuật cần 
được đào tạo theo ngành nghề, đồng 
thời phải biết quản lý. Cán bộ lãnh 
đạo các bộ, các ngành nhất thiết phải 
học qua trưởng Đảng. Chúng ta phải 
tiến tới tiêu chuần hóa cán bộ, xác 
định độ tuôi, xác định nhiệm kỳ cho 
từng loại cán bộ, đến tuổi nào đó thì 
thay đồi. 


Việc ồn định cán bộ cần kết hợp 
với việc luân chuyền cán bộ, đồi 


lỗ 


mới cán bộ. Sắp tới có thề Trung 
ương sẽ điền một số cán bộ từ 
Đấc vào Nam và từ Nau ra Bắc; 
một số cán bộ ở trung ương về 
công tác ở tỉnh, ở huyện và một số ở 
tỉnh, huyện lên công tác ở trung ương. 
Giữa các tỉnh, các huyện, các xã, các 
ngành cũng cần thiết phải luân chuyền 
như thế dè đổi mới cán bộ, đào tạo 
bồi đưỡng cán bộ, phát huy tính năng 
động của cán bộ. Kinh nghiệm cho 
thấy, một đông chí cứ làm mãi một 
việc, ở mãi một nơi thì dễ sinh ra bảo 
thủ, trì trệ, lrời suy nghĩ và không 
mở rộng được tầm hiều biết. Dương 
nhiên phai tiến hành việc này một 
cách có kế hoạch, có quy củ và chỉ 
trong" một số trường hợp cần thiết, 


chứ không phải làm tràn lan, gây xáo - 


trộn đội nữĩ cán bộ một cách không 
cần thiết, Ở đây phải chống tư tướng 
cục bộ, địa phương, chỉ muốn bố trí 
người tại chỏ, không muốn hợp tác 
với pcười từ nơi khác đến. Phải rắt 
chú ý bảo đảm tiêu chuẩn cán bộ. 


Nói tiêu chuản cán bộ không phải 
là nói phầm chút và năng lực chung 
chung mà phải thấy những yêu cầu 
cụ thê đối với từng loại cán bộ. Phầm 
chất của người cán bộ hiện nay phải 
thề hiện rất rõ ở lòng trung thành và 
đức tính thắng thắn, trung thực, tỉnh 
thần dám nói, dám làm, năng động, 
sảng fạo, đám chịu trách nhiệm, có 
quan hệ chặt chẽ và gản gũi quản 
chúng và có lối sống lành mạnh. Năng 
lực hiện nay phải là năng lực cụ thề 
hóa, quản triệt đường lối của Đảng, 
năng lực quản lý, năng lực tồ chức 
điều hành công việc, biết làm công 
tác Đảng, công tác quần chúng. Không 
có những cái đó người cán bộ không 
thề tồ chức quần chúng thực hiện 
đường lối của Đảng, biến đường lối 
của Đăng thành hiện thực. 


Lựa chọn và bố trí dúng cán bộ là 


công việc cực kỳ khó khăn, là inột 
khóa học và nghệ thuật. Trước hết 
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phải chấn chỉnh lại công tác quản lý 
cán bộ đề có thề nắm chặt được cán 
bộ. Việc tìm hiều, lựa chọn cán bộ 
đòi hỏi phải có phương pháp đúng 
đắn, khoa học. Phải thật sự đân chủ, 
lắng nghe nhiều ý kiến của cán bộ, 
đẳng viên, quần chúng; phải làm việc 
tập thề, trao đồi ý kiến trong tập thề 
một cách vô tư, khách quan, công 
bàng, tránh tỉnh cảm nề nang hoặc đề 
cho chủ nghĩa cá nhân xen vào. Tất 
nhiên lắng nghe ý kiến của cần bộ, 
đẳng viên, quần chúng phải bằng 
nhiều nguồn, bằng chế độ quản lý 
thưởng xuyên, gặp gỡ riêng, trực 
tiếp nghe từng người, viết thư trao 
đòi ý kiến có phân tích chọn lọc, có 
điều tra nghiên cứu thận trọng. Thực 
tẻ không phải không có trường hợp 
do thông tin sai lệch, cho nên biều 
không đúng và do đó nhận xét đánh 
g!á sai cán bô, có trường hợp kẻ dịch 
xen luồn vào đề tung tin vu cáo cần 
bộ, phá hoại ta. Tóm lại, chúng ta 
phái thực hiện đúng nguyên tắc tập 
trung đân chủ trong công tác cán bộ, 


Đồng thời với việc sắp xếp bố trí 
cán bộ cho trước mat, phải chuẩn bị 
ngay đội ngũ cán bộ kế cận cho 5—10 
năm sắp tới; có quy hoạch và kế 
hoạch đào tạo một cách có hệ thống 
wà đồng bộ. Phải thực hiện đúng đắn 
chính sách cán bộ. Những đòng chí 
đã già yếu hoặc không đủ khả năng 
đảm đương nhiệm vụ trong giai đoạn 
mới, cần có chính sách đãi ngộ thỏa 
đáng, chăm lo chu đáo đởi sống của 
anh chị em, tạo điều kiện đề anh chị 
em đỡ khó khăn trong đời sóng. Đối 
với các đồng chí hoạt động làu năm, 
lo thành cách mạng, nên có chế độ 
ưu đãi cho các đồng chỉ đó. 


Đối với đỏi sống của cán bộ, nhân 
viên nói chung, các bộ, các cấp 
cần có kế hoạch giúp đỡ miột cách cơ 
bản hơn bằng cách tô chức lăng gia 
sản xuất, thực hành tiết kiệm, theo 
đúng chế độ chính sách. Hiện nay cán 


'bộ lo đời sống một cách lung tung, 
không :ó tồ chức, không có hướng 
dẫn. Ngay việc sản xuất, chấn nuôi 
cũng cần phải ÚnE : theo quy mỏ, phạm 
ˆvi thế nào là vừa, thế nào thì lại là 
không được. ˆ ` 


2— Thực hiện tự phê bình 
và phô bình, nâng cao chất 
lượng đảng viên, khác phục 
các hiện tượng tiêu cực 
trong Đảng. _ 


Trong quá trình chuần bị và tiến 
hành Đại hội Đảng, chúng ta cần thực 
hiện tốt chỉ thị của Ban bí thư Trung 
ương Đẳng về tự phê bình và phê 
bình, kết hợp với việc tồng kết công 
tác, đánh giá tình hình, rút ra những 
bài học kinh nghiệm lãnh đạo và chỉ 
dạo trong 10 năm qua. Đó là nội dung 
cơ bản của công tác tư tưởng của 
Đẳng từ nay đến Đại hội VI, 


Tự phê bình và phê bình là vũ khí 
sắc bén đò sửa chữa khuyết điềm, là 
quy luật phát triền của Đẳng. Lê-nin 
nói rằng phê bình và tự phê bình công 
khai là «thanh bảo kiếm chữa lành 
những vết thương». Đề có thề phát 
huy ưu điềm, sửa chữa khuyết điềm, 


tiếp lục tiến lên, chúng ta cần tiền: 


hành thưởng xuyên và nghiêm túc tự 
phê bình và phê bình. Trước mắt, cần 
tò chức một đợt sinh hoạt tự phê bình 
và phê bình, qua đó giáo dục, sàng 
lọc đẳng viên, lựa chọn cán bộ, chuần 
bị thiết thực cho Đại hội Đăng. 


Tự phê bình và phê bình cợt này 
cần hướng vào kiềm điềm việc quản 
triệt và (ö chức thực hiện nghị quyết 
- Đại hội V và các nghị quyết Hội nghị 
thứ 2, 6, 7, §, của Trung ương Đẳng, 
nghị quyế: của đại hội đẳng bộ mình 
trong nhiệm tỷ vừa qua, chú trọng 
cả ning lực và hiệ:t quả công tác, ca 
phong cách làm việc, phải: chất và 
lối sống, qua đó rúLra bài học kinh 


nghiệm và nêu phương hướng cÃi 
tiến công tác của cá nhân, đờỡn vị 
mình. -ˆ 


Muốn tự phê bình và phê bình có 
.kết quả, các cấp các ngành phải eó sự 
chuầu bị chu đáo, phải giáo dục tốt 
cán bộ, đẳng viên và tô chức siult hoạt 
Đăng một cách cụ thề; làm có :lãnh 
đạo, có irọng điềm, trọng tâm; tránh 
“qua loa, chiếu lệ, hình thức chủ nghĩa. 
“Vát cả cán bộ, đẳng viên ở mọi cấp, 
mnọi ngành phải nêu cao ý thức trách 
nhiệm, tỉnh thần đũng cảm, vô tư, 
thẳng thắn, chân thành, lòng thương 
yêu đồng chí; không né tránh, nề 


_ nang, nhưng không lợi dụng đả kích, 


gây mất đoàn kết nội bộ. Các cắn Lộ 
‹chủ chốt, các cơ quan lãnh đạo cấp 
trên phải gương mẫu tự phê bình và 
phê bình — lâu nay ta cbưa làr: được 
như vậy, chính điều đó cũng hẹn chế 
tự phê bình và phê bình; phải thật 
sự tôn trọng ý liến của quần chúng 
và cấp đưới, không dược độc đoán, 
gia trưởng, không Cược thài.h kiến, 
trù đập. Nếu cán bộ chủ chót và cơ 
quan lãnh đạo cấp trên khôn/¿ ương 
mẫu tự phê bình và phê bình thì 


- không thề mở ra phong cách niỏi thật 


sự đản chủ trong Đẳng và sẽ làm tắc 
ngay tự phê bình và phà bình. Nói 
cách khác, phê bình và tự ¡hê bình 
kỳ này phải được iiễn hà:.h mạnh 
mẽ từ trên xuống và từ đưới lên, kết 
hợp sự phê bình trong Đăng với việc 
tồ chức cho các đoàn thề quần chúng 
góp ý kiến xây dựng Đăng, Nếu ở đâu 
có sự trủ đập phê bình giải lập tức 
thi hành kỷ luật thích đáng. 


Việc tự phê bình và phê bình phải 
gắn chặt với việc kuếc phục những 
biện tượng tiêu cực trong Đẳng, nâng 
cao chất lượng đảng viên. Phải thẳng 
thắn vạch ra những việc làm không 
đúng, những hiện Tượng tiều Cự 
trong Đẳng, đề ra những biện pháp 
sửa chữa, tích cực sửa chữa và tiến 
lên, Chúng t\ không sợ khuyết điềm 
sai lầm, chỉ sợ có khuyết điềm sai lầm 


1? 


mà không nhận ra hoặc không chịu 
nhận ra đề sửa chữa. Có đồng chỉ lo 
rằng nếu công khai nói khuyết điềm 
sai lầm trước các tô chức quần chúng 
thì sẽ làm mất uy tín của cán bộ, của 
Đẳng, và sẽ bị kể thủ lợi dụng đả kích, 
xuyên tạc. Không phải hoàn toàn như 
vậy. Tử trước đến nay, chúng ta đã tỒ 
chức nhiều đợt tự phê bình và phê 
bình tren Dáng eó các tồ chức quần 
chúng tham gia ý kiến phê bình eán 
bộ. đẳng viên và đã đưa đến những 
kết quả tết. Bác Hồ đã dạy : * Dàn ta 
rat tốt, rất yêu thương Dẳng, yêu 
thương cn bộ. Khi ta có khuyết điềm 
mà nói t.ước dân, chẳng những dân 
không phét, không khinh, mà còn 
thương yêu, quý trọng, tín nhiệm ta 
hơn nữa» (2), Lê-nin thưởng nói, 
thái độ n¿ hiêm túc của một đẳng cách 
mạng chân chính là công khui thửa 
nhận sai lầm khuyết điềm, vạch rõ 
nguyên nhân và tìm ra biện pháp sửa 
chữa. Đảng cách mạng không sợ 
khuyết điềm, không sợ kẻ địch xuyên 
tạc, vì Đẳng rất mạnh và rất cầu tiến 
bộ. Chỉnh đó là sức mạnh của Đẳng, 
là bảo đảm quan trọng đề cho Đẳng 
tiếp tục tiến lên. Lê-nin nói: * Tất cả 
những đẳng cách mạng đã bị tiêu 
vong cho tới nay, đều bị tiêu vong vÌ 
tr cao tự đại, vì không biết nhìn rõ 
cái gì tạo nên sức mạnh của mình và 
sợ sệt không dám nói lên những nhược 
điểm của mình. Còn chúng ta, chúng 
ta sẽ không bị tiêu vong, vì chúng ta 
không sợ nói lên những nhược điềm 
của chúng ta, và những nhược điểm 
đó, chủng ta sẽ học được cách khắc 
phục ® @). 


Với tỉnh thần tự phê bình nghiêm 
túc, Đang ta nhiều lần công khai nói 
rõ rằng, bên cạnh những ưu điềm và 
thánh tích cơ bản, thời gian qua 
Đăng ta cũng phạm một số sai làm, 
khuyết điềm lớn vẻ kinh tế và về việc 
eụ thề hóa và tô chức thực hiện đường 
lối kinh tế của Đăng. Những sai lầm, 
RKhuyết điềm đó đã làm ảnh hưởng 


lồ 


đến tốc độ xây dựng của chúng ta, 
làm trầm trọng thêm những khó khăn, 
tiêu cực trong xã hội, làm giảm sút 
lòng tin của cán bộ, đẳng viên và 
quần chúng. Nhận ra những sai lầm, 
khuyết điềm đó, Đẳng ta đang tìm 
mọi cách đề sửa chữa và khắc phục. 
Đẳng yêu cầu các cấp, các ngành cũng 
với tỉnh thần đó, thông qua tự phê 
bình và phê bình, tìm ra biện pháp 
sửa chữa đề tiến lên. 


Đương nhiên, đây là vấn dè rất 
khó. Chúng ta phải giải quyết đồng 
bộ, vững chắc. Nhưng trước mắt phải 
biết giành lấy từng thắng lợi nhỏ đề 
tiến dần đến thắng lợi lớn. Những 
việc nào có thề làm được thì tập 
(rung sức giải quyết ngay. Chẳng hạn 
như chúng ta co thề tỉnh giản, cắt bỏ 
ngay những đầu mối trung gian không 
cần fhiết trong bộ máy quản lý, chấm 
dứt ngay những hiện tượng tiêu cực 
như quà cáp biếu xén, ăn uống nhậu 
nhẹt, họp hành hình thức phó trương 
lãng phí, kiên quyết đưa ra khỏi 
Đẳng những người đã thoái hóa biến 
chất, không còn đủ tư cách đẳng viên, 
thay ngay những cán bộ không còn 
đủ pl:ảm chất và năng lực,.. .Ở các 
địa phương và cơ sở, việc nào có thề 
giải quyết được thì tập trung giải 
quyết ngay, không chờ đợi gì cả. 
Chúng ta phải rất năng động, tích 
cực. Thời gian không chờ đợi 
chúng ta. 


Thông qua đấu tranh tự phê bình, 
phê binh, sửa chữa khuyết điềm, 
chống tiêu cực, chúng ta cần giáo đục, 
rèn luyện, nâng cao chất lượng đảng 
viên. Trong 10 năm qua, số lượng 
đẳng viên của ta tăng lên không Ít, 


(2)? Hồ Chi Minh: kè xiụ đựng Đảng. 
Nxb Sự thái, Hà nội. 1961, tr. 217. 

(30 V.I. Lê-nin: Ƒề những nguyên tổ: :tề 
chức của đảng cô sản. Nxb Sự thật, Hà nội, 
137Ỡ, tr. 166. 


nhưng chất lượng ở nhiều cơ sở chưa ˆ 


cao, Có những người vào Đảng với 
động cơ không đúng: vào Đảng đề 
được đi học, được thăng cấp, được 
lên lương, được cái này cái nọ. Bây 
giờ chúng ta phải sàng lọc lại. Trước 
khi sàng lọc. phải củng cố kiện toán 
chỉ ủy, đẳng ủy, nâng cao sức chiến 
đấu của tồ chức cơ sở Đẳng. Phải 
làm ráo riết vấn đề này đề nâng cao 
tính tiên phong, gương mẫu của đẳng 
viên, làm trong sạch đội ngũ của 
Đăng, tăng cường mối liên hệ giữa 
Đảng và quần chúng. 


Mỗi cán bộ, đẳng viên cần hiều rõ 
rằng, sự sa sút về phầm chất, sự thoái 
hóa trong lối sống ở một bộ phàn cắn 
bộ, đảng viên là một nguyên nhân rất 
quan trọng dẫn đến sự giảm sút lòng 
tin của quần chúng đối với Đảng. 
Trước những khó khăn về đời sống 


và các mặt tiêu cực ngoài xã hội hiện. 


nay, người đẳng viên không một phút 
nào được lơi lỏng rèn luyện, bỏ vị 
trí chiến đấu của mình, bỏ danh hiệu 
cao cả của người cộng sản. 


8 — Đòi mới phong cách 
và lè lói làm việc. : 


Đây là một vấn đề lớn. một vấn đề 
trọng yếu trong công tác lãnh đạo 
của Đẳng, là một công tác cấp bách 
trong việc chuần bị Đại hội Đảng. Nếu 
đồi mới được phong eách lãnh đạo, 
lề lối làm việc thì sẽ góp phần làm 
chuyền biến được tình hình, mở ra 
một không khí mới trong Đảng, tạo 
ra một khí thế mới trong công tác, 


Một yêu cầu quan trọng là phải 
làm việc theo nguyên tắc tập thề đân 
shủ, đoàn kết nhất trí, thẳng thắn, 
- trung thực, dám nói, đám làm, dám 
chịu trách nhiệm; kiên quyết chấm 
dứt lõi làm việc độc đoán, gia trưởng, 
nề nang, né tránh, không dám nói 
thẳng nói thật ý kiến của mình, Ý 
lại, dựa đẫm nhau. Phải giữ gìn và 


b» 


phát huy truyền thống tốt đẹp của 
Đẳng ta là trong Đảng chỉ có một ý 
chí, một tiếng nói, một hành động, 
một phong cách sống và làm việc. 


Coi thường tập thề, coi thường 
quần chúng và cấp dưới, độc đoán, 
gia trưởng, quan liêu là sẳn phầm của 
chế độ phong kiến. Khi có chức có 
quyền, người ta rất dễ mắc vào bệnh 
này, và quần chúng rất sợ, rất chắn 
lối làm việc này. Muốn chuyền sang 
thực hiện phong cách khoa học. cách 
mạng, phong cách lê nin nÍt, chúng ta 
nhất thiết phải bắt đầu tử việc tạo ra 
trong Đảng một bầu không khí thật 


-aự chan bỏa, đân chủ, một lối làm 


việc tập thề kết hợp với phân công, 
xác định trách nhiệm cá nhân rõ 
ràng, bảo đảm dân chủ đi đòi với kỷ 
luật. Trong Đảng không nên có lỗi 
làm việc « giữ miếng » nhau, nề nang 
nhau, né tránh nhau. 


Phải xây dựng tác phong lãnh đạo, 
chỉ đạo sâu sát, cụ thề, luôn luôn gần 
gũi quần chúng và cấp dưới ; chống 
bệnh quan liêu, hành chính giấy tờ, 
hình thức phô trương. Phải kiên 
quyết làm việc theo quy chế, chống 
tùy tiện, tự do chủ nghĩa. 


Các bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh, 
các bộ trưởng, thứ trưởng khi cần 
thiết phải xuống tận cơ sở chỉ đạo, 
đôn đốc, kiềm tra, phát hiện vấn đề 
rồi cho ý kiến giải quyết ngay tại chỗ. 
Hoặc khi cần thì cho gọi cấp dưới 
lên trực tiếp gặp, nghe báo cáo, 


trao đồi ý kiến, quyết định ngay, giải 


quyết ngay, không cần qua báo cáo 
trung gian, không nên dùng nhiều 
công văn giấy tờ, họp hành triền 
miên; cồng kềnh, nặng nề, kém hiệu 


“quả. Khi ra quyết định cũng Vậy, 


đồng chí nào phụ trách thì phải trực 
tiếp tiếp xúc với cấp dưới, với cơ sở, 
không được chỉ ngồi ở trên, ở bàn 
giấy nghe báo cáo, đọc báo cáo, bàn. 
bạc qua trung gian, vòng vèẻo, loanh 
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quanh, mất nhiều công sức, thì gìờ 
mà hiệu quả thấp, nhiều khi cỏn ra 
quyết định không đúng, dẫn đến hậu 
quả tai hại. Chúng ta phải cách mạng 
ngay lối làm: việc đó. 


Phong cách làm việc lê nin nít là 
phong cách miệng nói, taụ làm, chân 
đi, lãnh đạo tập trung, dứt khoát, chỉ 
đạo cụ thề, có đôn đốc, có kiềm tra, 
theo quy trình công nghiệp, không 
đánh trống bỏ dùi, không phải họp 


xeng là coi như xong việc, không . 


phải ra quyết định xong coi như đã 
hết trách nhiệm. 


_ CÁc cơ quan tham mưu, giúp việc, 
các bộ phận văn phòng cũng phải 


chuyền nhanh phong cách làm việc. . 


Hiện nay chúng ta có quá nhiều công 
văn, giấy tở, quá nhiều báo cáo, chỉ 


thị. Báo cáo cần có chất lượng hơn,. 


tông hợp hơn, €ó phân tích cái mới 
và có lượng thông tin chọn lọc. Tệ 
nạn báo cáo, công văn, giãy tờ nhiều 
làm cho cán bộ càng quan liêu, không 
nắm dược tình hình bên dưới. Nếu 
là báo cáo láo, thống kê sai lạc thi 
càng nguy hiềm. 


Các ban tham mưu của Đảng, đặc 
biệt là Ban tồ chức trung ương và ban 
tô chức của các cấp ủy Đẳng, cần sớm 
được kiện toàn cả về phầm chất và 
năng lực. Đây là một khâu rất quan 
trọng của công tác xây dựng Đảng, 
công tác tô chức và cán bộ. Hiện nay 
các cơ quan tô chức của ta- làm việc 
con theo kiều cũ kỹ, lạc hậu, cÁch 
nghĩ và cách làm rất bảo thủ. Một số 
cán bộ 1ð chức không có phương pháp 


tư tưởng đúng, thiếu công tâm, siải 
quyết theo tỉnh cảm cá nhân, không 
khách quan cho nên có khi đánh giá 
cán bộ không chính xác, hoặc là 
thành kiến hẹp hỏi, hoặc là hữu 
khuynh dễ dãi. Ở một sö nơi côn có 
hiện tượng nhận của hối lộ, vòi vĩà 
biếu xén, cửa quyền, trủ đập. 


Những cán bộ làm công tác Đúng, 
công tác tồ chức phải là những người 
có phầm chất, tư cách rất cao, trung 
thực, thật sự công minh, thăng thắn, 
khách quan, vô tư, có nhiệt tì:h cách 
mạng, có đạo đức trong sấng, có tỉnh, 
thương yêu đồng chí; lại phải cớ 
trinh độ, có năng lực, có phương pháp 
xem xét, đánh giá con người một cách 
đúng đắn, nắm vững đường lõi quan 
điềm của Đảng, nguyên tắc tô chức 
cán bộ. Cân bộ tồ chức phải làih việc 
một cách sâu sát, cụ thề, khoa học, 
phối hợp và kết hợp chặt chẽ với các 
bộ phận có liên quan, phát huy và: 
tập trung được trí tuệ của tập thề 
trong công tác cán bộ. Nếu không kiện 


' toàn tốt ban tồ chức, không giáo dục 


tốt cán bộ làm công tác tỒ chức thi 


đến một lúc nào đó có thề đội ngũ cán 


bộ của ta sẽ chuyền biến theo một 
chiều hướng khác, không còn là đội 
ngũ của Đảng cách mạng. Sắp tới phải 
rà soát lại, kiên quyết loại bỏ những 
người không đủ tư cách làm cán bộ 
tồ chức xây dựng Đẳng, bồ sung 
những cân bộ có đủ tiêu chuần làm 
công tác này, xây dựng ban tỒ chức 
thành cơ quan tham mưu đắc lực của 
Đẳng, một ban mẫu mực, trong sạch, 
có tính chiến đầu cao. 


Trước mắt chúng ta đang có rất 
nhiều khó khăn, nhiệm vụ chiến đấu, 
sản xuất, xây dựng, cải tiến cơ chế 
quản lý, tồ chức xây dựng Đảng rất 
nặng nè. Nhưng nếu toàn Dàng ta, 
tất cả các cấp các ngành đoàn kết 
nhất trí, tập trung làm tốt những việc 
cấp bách nêu trên; mỗi cán bộ, đẳng 


_ viên trên vị trí công tác của mìỉnh - 


đem hết nhiệt tình cách mạng hoàn 
thành tốt đẹp nhất nhiệm vụ mà tồ 
chức Đảng đã giao cho, thỉ nhất định 
chúng ta sẽ làm chuyền biến được 
tình hỉnh, hoàn thành thắng lợi các 
mặt công tác mà Trung ương Đẳng, 
Bộ chính trị đã đề ra, tiến tới Đại hội 
toàn quốc của làng với một niềm 
tin mới, một quyết tâm và khí thế 
mới, đưa đất nước bước vào một thời 


kỷ mới đầy năng động. sáng tạo và 
giành những thắng lợi mới. Những 
người cộng sản chúng ta ở tất cả mọi 
lứa tuồi hãy ghi nhớ lời nói đầy tâm 
huyết eủa người cộng sản trẻ tuồi 
Pa-ven Goóc-xa-ghin trong tác phầm 
Thép đã lôi thế đấu, và lấy nó làm 
phương châm sống và hành động của 
mình: “Cái quý nhất của con người 
là cuộc sống. Đời người 'chỈ sống có 
một lần. Phải sống sao cho khỏi xót 
xa ân hận vì những năm .tháng đã 

sống hoài, sống phi, cho khỏi hồ thẹn - 
vì di vãng tỉ tiện và đớn hèn của 
mình, đề đến khi nhắm mắt xuôi tay 


có thề nói rằng: tất cả đời ta, tất cả 


sức ta, ta đã hiến dâng cho sự 
nghiện cao đẹp nhất trên đời... ». 


CHUẨN BỊ VÀ TIẾN HÀNH TỐT 
ĐẠI HỘI ĐANG BỘ CÁC CẤP 


HEO quyết định của Ban chấp hành 
Ỉ trung ương Đẳng, củng với việc 
chuần bị Dại hội đại biều toàn 
quốc thứ VI của Đẳng, tử nay đến 
hết quý III năm 1986, các cấp ủy Dáng 
sẽ triệu tập Đại hội đăng bộ các cấp. 


Khác với trước đây, lần này Đại 
- hội đăng bộ các cấp chỉ tiến hành một 
vòng cho nên đều phải thảo luận Đề 
cương báo cáo chính trị của BCH TỪ 
Đăng, thảo luận Dự thảo báo cáo bồ 
sung và sửa đồi Điều lệ Đảng; thảo 
luận Báo cáo hoặc Đà cương báo cáo 
của cấp ủy Đảng cấp trên; đánh giá 
tình hình thực hiện các nhiệ¡mn vụ công 
tác của đẳng bộ mình trong nhiệm kỳ 
qua, quyết định những phương hướng, 
phiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ tới ; 
bảu đại biều đi dự Đại hội đẳng bộ 
cấp trên hoặc Đại hội đại biều toàn 
quốc của Đẳng ; và bầu ban chấp hành 
mới của đảng bộ. 


Như vậy là Đại hội đẳng bộ các cấp 
kỷ này có rất nhiều nội dung quan 
trọng, phải giải quyết nhiều nhiệm vụ 
chẳng những có quan hệ trực tiếp đến 


- moi mặt công tác của địa phương, mà - 


còn có liên quan đến việc chuần bị 
Đại hội toàn quốc của Đảng, đến việc 
nàng cao sức chiến đấu và năng lực 
lãnh đạo của toàn Đảng. 

Việc tiến hành Đại hội đẳng bộ các 
cấp một vòng vào trước Đại hội toàn 
' quốc tuy có những khó khăn nhất 
định trong việc chuẩn bị nội dung và 
khăn trương về mặt thời gian, nhưng 
có mặt tốt cơ bản là kết hợp chặt chẽ 
được việc chuân bị tiến hành Đại hội 
đăng bộ cấp mình với việc chuân bị 
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và tiến hành Đại hội đẳng bộ cấp 
trên và Đại bội toàn quốc, tránh được 
những sự trùng lắp, rưởm rà và lãng 
phí không cần thiết. 

Đại hội đẳng bộ các cấp kỳ này có 
những yêu cầu chủ yếu sau đây : 

— Đánh giá đúng tỉnh hình thực 
hiện các nhiệm vụ công tác thời gian 
vừa qua, góp ý kiến vào các đề án của 
Đại hội cấp trên và Đại hội toàn quốc, 
xây dựng tốt nghị quyết của Đại hội 
đẳng bộ. — „ 

— Bầu cử được ban chấp hành mới 
của đảng bộ đủ sức đáp ửng yêu cầu 
của nhiệm vụ do Đại hội đảng bộ đề 
ra, và cử đoàn đại biều tiêu biều cho 
trí tuệ của đẳng bộ đi dự Dại hội đẳng 
bộ cấp trên hoặc Đại hội toàn quốc. 


— Tăng cưởng đoàn kết nhất trí, 
phát huy truyền thống tốt đẹp và gức 
chiến đấu của đảng bộ, động viên 
quyết tâm và khí thế của quần chúng 
thi đua đầy mạnh sản xuất và công 
tác, lập thành tích thiết thực chào 
mừng Đại hội toàn quốc thứ YVIcủa 
Đẳng.. 


e 


* 


Muốn thảo luận và đánh giá chính 
xác tỉnh hình thời gian vừa qua, góp 
ý kiến đúng đắn vào các Đề án Đại 
hội đảng bộ cấp trên và Đại hội toàn 
quốc, xây dựng tốt nghị quyết của 
đại hội đảng bộ cấp mình, vấn đề 
quan trọng là phải có quan điềm và 
phương pháp đánh giá đúng, tức là 


Phải thật sự khách quan, kboa học, 
nhìn nhận tỉnh hình một cách toàn 
điện, cụ thề và biện chứng, không 


giản đơn một chiều, không xen động. 


cơ cá nhân sai lệch. Các cấp ủy Đẳng 
và Đại hội cần làm rõ những thành 
tích và ưu điềm đề phát buy; đồng 
thởi chỉ ra những thiếu sót, khuyết 
điềm đề sửa chữa. Phải nên cao tỉnh 
. thần tự phê binh và phê binh bôn sê 
vích, đám nhìn thẳng vào sự thật, 
đũng cảm nhận những thiếu sót, 
khuyết điềm chủ quan, không, tranh 
công về mình, đồ lỗi cho người khác, 
không né tránh, phủi trách nhiệm. 


Tiến hành Đại hội đẳng bộ là một 
địp tỒng kết các mặt công tác, rút ra 
những bài học kinh nghiệm cần thiết 
trong việc lãnh đạo và chỉ đạo, nhất 
là kinh nghiệm tồ chức chỉ đạo thực 
hiện, kinh nghiệm quản lý và điều 
hành công việc, trên cơ sở đó củng cố 
sự đoàn kết nhất trí, vạch ra những 
phương hướng và biện pháp tiếp tục 
đưa các mặt công tác tiến lên. Vỉ vậy 
Bảo cáo của cấp ủy trước Đại hội cần 
tập trung vào việc tồng kết tỉnh hình 
thực biện nghị quyết Đại hội V của 
Đẳng và nghị quyết Đại hội đẳng bộ 
nhiệm kỷ vừa qua, đi sâu phân tích 
việc thực hiện “bốn mục tiêu ®, “ba 
cuộc cách mạng * ở địa phương, kiềm 
điềm sâu sắc sự lãnh đạo của đảng bộ 
và cấp ủy, chỉ ra đầy đủ những thành 
tích và khuyết điềm, phân tích rõ 
nguyên nhân, đề ra các biện pháp tích 
cực sửa chữa khuyết điềm. 


Khi thảo luận đánh giá tình hình 
công tác của địa phương, cần kết hợp 
thảo luận những nhận định đánh giá 
tỉnh hinh của cấp trên; kết hợp việc 
tự phê bình và phê bình của cắp mình 
với việc phê bình các công việc của 
cấp trên ; kết hợp việc tự phê bình và 
phê bình trong Đẳng với việc lấy ý 
_ kiến phê binh của quần chúng ngoài 
Đẳng : thực hiện đúng nguyên tắc tập 
trung dàn chủ trong sinh hoạt Đẳng. 


Trong việc đề ra phựơng hướng, 
mục tiêu. biện pháp công tác eho thời 
gian tới, cần quán triệt và vận dụng 
quan điềm và chủ trương chung của 
Đẳng vào tình hình cụ thề của địa 
phương, đề ra mục tiêu sát hẹp, chủ 
trương thiết thực, biện pháp tích cực, 
có trọng tâm, không chủ quan, viền 
vông, không thụ động, Ỷ lại. Hiện nay, 
đất nước ta đang có những chuyền 
biến sâu sắc về các mặt với những 
thuận lợi rất cơ bản, nhưng cũng có 
nhiều khó khăn, thậm chí có những 
khó khăn gay gắt. Khó khăn lớn nhất 
và tập trung nhất là tình hình kinh tế, 
đời sống, xã hội của nước ta cỏn chưa 
ồn định, bước chuyền sang xây dựng 
cơ cấu kinh tế mới và cơ chế quản lý 
mới mới chỉ là bước đầu, có nhiều 
diễn biến phức tạp; giá — lương— 
tiền đang là vấn đề nóng bỏng; các 
hiện tượng tiêu cực cỏn nhiều, quần 
chúng kém phấn khởi và có một bộ 
phận giảm sút lỏng tin; kẻ địch đang 
ra sức lợi dụng khó khăn của ta đề 
phá hoại. Tình hình đó đòi hỏi chúng 
ta phải nêu cao tỉnh thần cách mạng 
tiến công. ý chí tự lực tự cường, cố 
gắng vươn lên khắc phục mọi khó 
khăn, năng động, sáng tạo, khai thác 
đến mức tốt nhất các tiềm năng về đất 
đai, lao động, tài nguyên thiên nhiên, 
cơ sở vật chất kỹ thuật, làm ra nhiều - 


_của cải cho xã hội, nhằm sớm ồn định 


cơ bản tình hình kinh tế xã hội, đưa 


nền kinh tế đi vào thế phát triền nàng 


động, hình thành cơ cấu kinh tế mới, 
xây- dựng và hoàn thiện từng bước 
cơ chế quản lý mới, thúc đầy sự 
nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa 
tiến lên những bước mới. 

Các cấp ủy Dảng cần nắm vững 
quan điềm cơ bản của các nghị quyết 
Hội nghị thứ 6,7, 8, 9 của BCH TƯ 
Đảng (khóa V), vạch ra kế hoạch và 
biện pháp tồ chức lại sản xuất, điều 
chỉnh cơ cấu kinh tế, đồi mới cơ chế 
quản lý, khác phục tình trạng tập 
trung quan liêu bao cấp, phát triền 
mạnh sản xuất, kinh doanh, ồn định 
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giá cả, thị trưởng, bảo đảm đờisống 
nhân dân. Đồng thời có chủ trương 
và biện pháp tích cực cũng cố quốc 
phòng, an ninh, tăng cường Xây dựng 
Đẳng, xây dựng Nhà nước. kiện toàn 
bộ máy tồ chức, đầy mạnh phong trào 
cách mạng của quần chúng. 


* 


Bầu ban chấp hành mới của đẳng 
bộ, kiện toàn cấp ủy Đảng là một nội 
dung quan trọng của Đại hội đẳng bộ 
các cấp. Đặc biệt lần này, Đại hội 
Đăng được tiến hành trong hoàn cảnh 
đất nước ta sau hơn 10 năm hoàn toàn 
giải phóng và sau 5 năm thực hiện 
nghị quyết Đại hội Ÿ của Đảng, đội 
ngũ cán bộ Đảng và Nhà nước ta đã 
có bước trưởng thành đáng kề trong 
lãnh đạo xây dựng và quần lý kinh tế, 
quản lý xã hội, nhưng hiện nay nhiều 
đồng chỉ đã già yếu, không côn đủ 
sức khỏe và khả năng đáp ứng yêu 
cầu mới của cách mạng. Yêu cầu 
khách quan đặt ra là phải thực hiện 
sự chuyền tiếp giữa các thế hệ cán bộ, 
bảo đảm tính liên tục và tính kế thừa 
trong sự lãnh đạo của Đẳng, xây dựng 
và bố trí đúng đội ngũ cốt cán, làm 


cho sự lãnh đạo của Đẳng luôn luôn 


vững vàng, các tồ chức Đẳng luôn luôn 
đoàn kết thống nhất, đưa cách mạng 
nước ta tiếp tục vững bước -tiến lên: 

Đại hội kỷ này phải bầu được ban 
chấp hành đẳng bộ thật sự có năng 
lực lãnh đạo hoàn thành thắng lợi các 
nhiệm vụ công tác của địa phương, tò 
chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị 
quyết của Đẳng. Muốn thế phải nắm 
vững tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, tiêu 
chuän cấp ủy viên mà Đại hội V của 
Đẳng đã quy định. Trong điều kiện 
hiện nay, cần đặc biệt chủ trọng các 
tiêu chuẩn trung thành và trung thực 
với Đảng, với nhân dân, nhất trí với 
đường lối, quan điềm của Đăng, hết 
lòng hết sức phấn dấu cho lợi ích của 
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Đẳng và của nhân dân, biết chăm lơ 
lợi ích chung của cả nước, của tập thề, 
của người lao động; có ý thức tồ 
chức kỷ luật, chăm lo đoàn kết nội 
bộ ; có tính năng động, sáng tạo; có 
tỉnh thần đám nghĩ, đám nói thẳng sự 
thật, đám làm và dám chịu trách 
nhiệm; có ý thức toàn cục, không 
ene bộ địa phương, không cơ hội chủ 
nghĩa, 

Về năng lực, những đồng chí được 
bầu vào cấp ủy phải là những người 
có năng lực vận dụng và quán triệt 
đường lối của Đẳng, năng lực tồ chức 
thực hiện và điều hành công việc, nhất 
là năng lực quản lý kinh tế, năng lực 
thực hiện cơ chế quản lý mới. 


Về phong cách lãnh đạo và lề lỗi 
làm việc, đó phải là những đồng chí 
biết tôn trọng tập thề, làm việc dân 
chủ, sâu sát cơ sở và công việc, lắng 


nghe ý kiến quần chúng và cấp dưởi; | 


có lối sống giản đị, lành mạnh; làm 
việc có nghiên cứu điều tra, có kiềm 
tra đôn đốc; thực hiện tự phê bình 
và phê bình, khen thưởng công bằng. 
kỷ luật nghiêm minh; thường xuyên 
tồng kết rút kinh nghiệm. 


Những tiêu chuẩn chung đó lại 
phải được cụ thề hóa sao cho sát hợp 


- với từng loại chức vụ Ởở từng cấp, 


từng ngành và thích hợp với tính 
chất công việc ở mỗi địa phương, cơ 
sở. Không đề lại trong cấp ủy những 


đồng chí trong nhiệm kỳ qua không: 


phát huy được tác dụng lãnh đạo, sa 
sút về phầm chất, hạn chế về năng 
lực hoặc sức khỏe. 

Việc cấu tạo cấp ủy lần này phải 
nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất 
lượng lãnh đạo kinh: tế, đồng thời 
tăng cường lãnh đạo quốc phòng, an 
ninh, công tác Đảng, công tác quản 
chúng, bảo đảm sát cấp dưới, sát cơ 
sở, phát huy được sức mạnh tổng hợp 
của cơ chế Dẳng lãnh đạo, nhân dân 
làm chủ tập thề, Nhà nước quản lý. 
Những đồng chỉ được bầu vào cấp ủy 
nói chung phải là những người trưởng 


_— 


thành từ các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh. chiến đấu, công tác, am hiều 
công việc được giao, thật sự có khả 
nàầng tham gia lãnh đạo hoàn thành 
mọi nhiệm vụ công tác và có tác dụng 
tập hợp, lôi cuốn quần chúng, 


Trong cơ cấu thành phần cấp Ủy, 
cần có một số cán bộ phụ trách các 
ngành quan trọng về kinh tế, xã hội, 
nội chính, công tác Đẳng, công tác 
quần chúng; có một số lượng thích 
đáng các bí thư, giám đốc ở các đơn 
vị kinh tế quốc doanh, các cơ quan sự 
nghiệp,... do' cấp trên ngành đọc quản 
lý nhưng tồ chức đảng trực thuộc 


đẳng bộ địa phương. Trong số cấp. 


ủy viên của tỉnh, thành phố nên có 
một phản ba công tác ở huyện, quận 
và cơ sở ; của huyện, quận nên có trên 
một phần ba công tác Ở cơ sở. Ơ 
những huyện, quận, thành phố, thị xã 
có nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp 
và ở các xí nghiệp kinh tế quốc doanh 
cần có một số lượng thích đáng công 
nhân trực tiếp sẳn xuất tham gia 
cấp ủy... 


Đề bảo đảm tính lên tục và tính 
kế thửa trong đội ngũ cán bộ, kết hợp 
chặt chẽ cán bộ cũ với cán bộ mới, 
cán bộ già với cán bộ trẻ, đáp ứng 
yêu cầu trước mắt và yêu cầu lâu 
đài, tất cả các ban chấp hành đẳng 
bộ được bầu lần này nên có đủ ba thế 
hệ ở ba lứa tuồi khác nhau. ỞƠ cấp 
tỉnh, thành phố, bên cạnh một số 
đồng chí thuộc lớp tuôi từ ã0 trở lên, 
cần có nhiều đồng chỉ ở lớp tuôi từ 
40 đến 49, và mội số đồng chí ở lớp 
'tuổi dựới 40. Ở cấp huyện, quận, bên 
cạnh một số đồng chí trên 45 tuồi, cần 
có số đông đồng chí từ 35 đến 45 
tuổi, và một số đồng chí trên 30 tuồi. 
Chú ý tăng thêm các cán bộ xuất thân 
tử công nhân, cán hộ nữ, cán bộ trẻ, 
cán bộ có trình độ quản lý kinh tế. 
Chú ý bảo đảm cơ cấu thành phần 
hợp lý trong cấp ủy không có nghĩa 
là chỉ cốt tạo ra một cơ cấu cấp ủy 
«đẹp» gồm đủ các thành phần, mà 


xem nhẹ hoặc châm chước s tiêu 
chuần. Phải ngăn ngừa và khắc phục 
những biều hiện của tư tưởng bè phái, 
cục bộ, địa phương, chỉ chú trọng 
những người ở địa phương, thôn xóm 
mình, không ủng hộ những cán bộ ở 
các địa phương khác đến hoặc do cấp 
trên điều về, mặc dù họ có đủ tiêu 
chuần. Ngăn ngừa và khắc pHục các 
thiên hướng hình thức máy móc như 
chỉ xem xét về tuôồi đời hoặc chỉ chú 
trọng bằng cấp, nặng về thành phần 
xuất thân, không xem xét đầy đủ tiêu. 
chuần. v.v 

Cũng nhân địp này, các tỉnh ủy, 
thành ủy cần thực hiện chủ trương. 
luân chuyền cán bộ kết hợp với ồn 
định cán bộ. Trong những trường hợp: 
cần thiết, tỉnh ủy, thành ủy cần điều 
chuyền cán bộ lãnh đạo từ tỉnh, thành 
phố xuống huyện, quận và cơ sở. 
hoặc từ huyện, quận này sang huyện, 
quận khác; từ huyện, quận lên tỉnh,. 
thành phố hoặc xuống cơ sở... Làm. 
như vậy chẳng những sẽ góp phần 
nâng độ đồng đều về chất lượng lãnh 
đạo giữa các địa phương, mà còn đồi 
mới được cán bộ, bồi dưỡng cán hộ 
một cách toàn diện hơn, mở rộng tầm 
nhìn và sự hiều biết của cán bộ, khác - 
phục những tư tưởng chủ quan, hảo 
thủ, trì trệ trong đội ngũ cán bộ. Đối 
với một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt 
ở tỉnh, huyện, nếu chưa qua công tác 
ở huyện hoặc cơ sở cũng cần đưa về ˆ 
huyện, cơ sở đề bồi dưỡng thêm hiều 
biết thực tế và kinh nghiệm công tác, 
chuẩn bị bố trí những công tác quan. 
trọng hơn trong khỏa sau và cũng là 
đề tăng cường chất lượng cho cấp ủy 
cấp dưới. | 


* 


Thành công của Đại hội đẳng bộ: 
ckc cấp tùy thuộc chủ yếu vào công 
tác chuẩn bị của các cấp ủy Đẳng, 
Mặc đủ cùng một lúc các cấp ủy Đẳng 


phải lãnh đạo triền khai thực hiện 
nhiều việc, trong đó có những việc 
rất cấp bách và nóng bỏng như sắp 
xếp lại sản xuất, ồn định giá cả, thị 
trường, bảo đảm đời sống nhân dân,... 
nhưng vẫn cầ® tập trung sức chuẩn 
bị thật tết các công việc của Đại hội ; 
kết hợp chặt chẽ việc chỉ đạo thực 
hiện các công tác thường xuyên với 
việc chuần bị Đại hội, 

Quá trình chuần bị Đại hội là quá 
trình nắm lại tình hình, kiềm điềm và 
tồng kết việc thực hiện các nghị 
quyết và chỉ thị của Đẳng tử Đại 
hội V của Đảng đến nay, tiến hành 
tốt đợt tự phê bình và phê bình, phát 
huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên và 
nhàn đân trong việc đánh giá 'tình 
hình, vạch ra phương hướng, biện 
pháp công tác, sắp xếp lại tö chức, 
kiện toàn lại bộ máy, bố trí lại cán 
bọ, đầy mạnh phong trào hành động 
cách mạng của quần chúng. Trên cơ 
sở nắm vững chủ trương, đường lối 
của Đáng, thực hiện nghiêm túc việc 
tr phê bình và phê bình. khần trương 
tà soát và bố trí lại các cần bộ chủ 
chốt sao cho đáp ứng được yêu cầu 
mới của nhiệm vụ cách mạng trong 
những năm sắp tới. Việc này phải 
hoàn thành về cơ bản trước khi tiến 
hành Đại hội. 

Các ban, các bộ ở trung ương góp 
ý kiến cụ thề với các tỉnh ủy, thành 
ủy về những vấn đề cơ bản, quan 


- 


trọng trên lĩnh vực công tắc của 
ngành mình sẽ đưa ra bàn bạc và 
quyết định ở Đại hội, đồng thời có 
những kiến nghị cần thiết về việc 
điều chuyền cân bộ về tham gia cấp 
ủy ở địa phương hoặc cơ SỞ. 

Các cấp ủy có biện pháp chỉ đạo 
tích cực việc cỦng cố các cơ sở; rà 
soát, sàng lọc, nâng cao chất lượng 
đội ngũ đảng viên; bố trí đúng cắc 
cốt cán lãnh đạo như bí thư đẳng 
ủy, chủ tịch xã, giám đốc xí nghiệp. 
chủ nhiệm hợp tác xã... theo tỉnh thần 
các chỉ thị và quyết định của BBT TƯ 
Đẳng về củng cố, kiện toàn các loại 
tồ chức cơ sở Đẳng. | 

ĐỀ chuần bị và tiến hành tốt Đại 
hội, các cấp ủy Đẳng sần nắm vững 
yêu cầu, phương hướng, nội dung của 
Đại hội, có kế hoạch chỉ đạo thật cụ 
thề, thiết thực, và nên làm thử ở một 
vài nơi đề rút kinh nghiệm; không 
hình thức phô trương, không ăn uống 
lãng phí. 

Việc chuần bị và tiến hành Đại hội 
sẽ thu được kết quả tốt nếu được 
kết hợp chặt chẽ với việc thúc đầy 
các nhiệm vụ công tác thường xuyên 
của địa phương, phát động quần 
chúng đầy mạnh phong trào thi đua 
lao động sẵn xuất, thực hành tiết 
kiệm, hoàn thành thắng lợi các nhiệm 
vụ kế hoạch Nhà nước, lập thành 
tích thiết thực chào mừng Đại hội 
toàn quốc thứ VÌ của Đẳng. 


VÕ VĂN KIỆT 


. CHIẾN LƯỢC KINH TẾ CỦA LIÊN XÔ 


AI hội XXVÌI ĐCS Liên xô vừa nêu 


lên nhiệm vụ lịch sử hoàn thiện 

có kế hoạch và toàn diện chủ 
nghĩa xã hội, đưa xã hội xô viết tiến 
xa hơn nữa trên con đưởng cộng sản 
chủ nghĩa trên cơ sở đầy nhanh phát 
triền kinh tế xã hội của đất nước. 
Chiến lược kinh tế do Đại hội thông 
qua cho 5 năm tới và đến năm 2000 là 
yếu tố quan trọng hàng đầu đề hoàn 
thiện chủ nghĩa xã hội và dưa xã 
hội Liên xô tiến lên chủ nghĩa cộng 
sắn. 


Việc xác định.chiến lược đầy nhanh 
phát triền kinh tế xã hội của đất 
nước dựa trên sự đánh giá khách quan 
và sâu sắc thực trạng nền kinh tế, 
với tỉnh thần đám nhìn thẳng vào sự 
thật, khẳng định mặt mạnh, vạch rõ 
"những yếu kém và tử đó vươn lên 
với quyết tâm cao và những biện 
pháp hết sức thực tế và khoa học. 
Mặt mạnh của kinh tế Liên xô hiện 
nay là tiềm lực và quy mô to lớn, 
hoàn chỉnh, bao gồm gần 50 nghin xí 
nghiệp công nghiệp, chiếm 205 sản 
lượng công nghiệp thế giới, sản xuất 
khoảng 20 triệu sản phầm khác nhau; 
tài sẵn cố định của nền kinh Tế đạt 
1500 tỷ rúp. Liên xô hiện có trên 5000 
.trung tâm nghiên cứu khoa học với 
một đội ngũ nhà khoa học đông nhất 
và có trình độ vào loại cao nhất thế 
giới, sản xuất một phần ba sản phầm 
khơa học toàn thế giới. Có thề khẳng 
định nền kinh tế Liên rô dã đạt tới 
giới hạn mà những thau đồL căn bản 
Đề chất đã chín muồi uà cấp thiết. 


Đảng và Nhà nước Liên xô đã chỉ 
ra mặt yếu của nền kinh tế Liên x2 
là năng suất lao động chưa cao; kề 
từ những năm 70, nhịp độ tăng trưởng 
kinh tế chậm lại; chất lượng sản 
phầm có mặt còn yếu kém; sẵn xuất 
nông nghiệp và hàng tiêu dùng chưa 
đáp ứng nhu cầu; tiến bộ khoa học 
đưa vào sắp xuất còn chậm, thiếu 
những bước nhảy vọt tương xứng 
với tiềm năng hùng hậu sẵn có. 


Mục tiêu chiến lược của đường lối 
kinh tế hiện nay là nhằm thực hiện 
một bước chuyền biến mang tính chất 
cách mạng trong nền kinh tế. Vấn đề 
chủ yếu không phải chỉ là nhịp độ 
phát triền mà là thay đồi nhanh 
chóng về chất lượng. Diều đó có nghĩa 
là phải nhanh chóng đạt tới một nền 
kinh tế có tồ chức và hiệu suất cao 
nhất, lực lượng sẵn xuất phát triền 
toàn điện, quan hệ sản xuất xã bọi 
chủ nghĩa hoàn thiện, cơ chế quản lý 
kinh tế khoa học và có biệu lực. 
Muốn đạt mục tiêu này, không thê 
dựa trên cơ sở vật chất — kỹ thuật đã 
có. Lối thoát ở đây là cải tö lại một 
cách sâu sắc nền kinh tế quốc dàn 
trên cơ sở những thành tựu ::ới nhất 
của khoa học kỹ thuật, đôi mới một 
cách căn bản toàn bộ cơ chế quản lý 
kinh tế.. 

Đối với Liên xô, 15 năm tới là thời 
kỳ lịch sử hết sức quan trọng trên 
con đường hoàn thiện chủ nghĩa xí 
hội và tiến lên chủ nghĩa công sản, 
Mục tiêu của chiến lược kinh tế là 
trong 1ã năm tới phải tạo nên mọi ti£in 


~Í 


dực kinh tế gấp hat lần tất cả những gì 
-đã đạt được cho tới naụ, tăng gần gấp 
hai lần thu nhập quốc đân và 2,3—2,5 
lần năng suất lao động. Dựa: trên cơ 


sở đó đè đạt tới mục tiêu cao nhất 


của chiến lược kinh tế là không 
ngừng nâng cao mức sống vật chất và 
văn hóa của nhân dân... = 


ĐCS Liên xô cho rằng trong thời 
gian hơn 10 năm qua, nền kinh tế 
Liên xô mặc dù vẫn không ngửng 
phát triền song đã gặp những khó 
khăn nhất định. Nguyên nhân của 
những khó khăn đó chủ yếu là nền 
kinh tế chưa thật sự chuyền sang con 
đường phát triền theo chiều sâu, trong 
khi đó thì những điều kiện đề khai 
thác tài nguyên khó khăn hơn và 
nguồn lao động cũng khan hiếm hơn. 
Do đó, một khi việc xây dựng mới và 
nguồn lao động giảm xuống thì nhịp 
độ tăng trưởng kinh tế cũng giảm. Vì 
vậy, Dáng coi việc chuuèn nên kinh lễ 


lên quỹ đạo heo chiều sâu, tạo ra tỉnh. 


năng động cao và tỉnh nhạy cảm đối 
với hiệu quả ở mọi cấp quản lý, là 
điều kiện quyết định đề phát triền 
hơn nữa kinh tế xã hội Liên xô, là 
biện pháp chiến lược mang tính chất 
sống còn đối với mỗi xí nghiệp, mỗi 
ngành và toàn bộ nền kinh tế. ĐCS 
[Liên xô cho rằng từ nay phải đứt 
khoát từ bỏ quan điềm coi xây dựng 
mới là biện pháp cơ bản đề mở rộng 
sản xuất, chấm đứt cách làm trước 
đây là cố e moi » của Nhà nước càng 
được nhiều vốn và nguyên liệu, vật 
điệu càng tốt. 


Thực tế cho thấy, đối với tiềm lực 
kinh tế Liên xô hiện nay, việc đầu tư 
đề cải tạo kỹ thuật các xí nghiệp 
hiện có sẽ cho hiệu quả -gấp hai lần 
sơ với đâu tư xây dựng mới. Nếu như 
trước đây, trong tổng số vốn, 2/3 đành 
.cho xây dựng mới, 1⁄3 dành cho cải 
tạo, thì tử nay ít nhất 1/2 đành cho 
cäi tạo, Trong ð năm tới sẽ đôi mới 
từ 50 đến 60ÃX thiết bị trong toàn bộ 
kiuh tế quốc đân, thay vào đó bằng 


những thiết bị hiện đại nhất, có năng 
suất cao nhất, thực hiện việc cải tạo 
về chất cơ sở vật chất kỹ thuật của 
xã hội xô viết. 


Đòn bây chiến lược chủ yếu của sự 
phát triền theo chiều sâu lá thúc đầu 
nhanh chóng sự tiến bộ uề khoa học. 
kỹ thuật; đặt khoa học, kỹ thuật lên 
một tầm cao mới, coi đó là yếu tố 
quyết định của tăng trưởng kinh tế, 
xñ bội. “Sứ mệnh lịch sử của chủ 
nghĩa xã hội là đem những thành tựu 
của khoa học tiên tiến, kỹ thuật hiện 
đại và hoàn thiện nhất phục vụ sự 


nghiệp xây dựng chủ nghĩa cộng sản, 


sử dụng cơ sở vật chất vững chắc đà 
thực hiện những mục liêu cơ bẳn có 
tính cương lĩnh của ĐCS Liên xô là 
tăng nhanh phúc lợi của nhân dân và 
phát triền con người tcàn điện, cũng 
cố sức mạnh kinh tế và quốc phỏng 
của Tô quốc chúng ta › (1). ĐCS Liên 
xô cho rằng nền khoa học xô viết, 
bao gồm cả khoa học cơ bản và khoa 
học kỹ thuật, phải giữ vị trí quyết 
định sự tăng trưởng mạnh mẽ toàn 
điện và hiệu quả cao mọi lĩnh vực 
sản xuất, dịch vụ và quản lý. Do đó 
phải chuyền từ kiều “tuần tự như 
tiến blà chủ yếu sang những chuvền 
biến mang tính chất cách mạng là chủ 
yếu trong tiến bộ khoa học và kỹ 
thuật. Phải chấm đứt kiều cải tiến 
nhỏ nhoi, ngốn nhiều vốn mà thu hồi 
vốn lại chậm. Đảng đòi hỏi giới khoa 
học kỹ thuật xô viết phải trong thời 
hạn ngắn nhất tạo nên những hệ 
thống công nghệ hoàn toàn mới, 
những mây móc thuộc thế hệ mới nhất 
và có hiệu quả cao nhất, tạo ra một 
bước ngoặt về trình độ cơ khí hóa và 
tự động hóa, tiến tới tự động hóa 
toàn bộ qua việc sử dụng rộng rãi 
người máy trong toàn bộ nền kinh tế, 
nhắm giảm tới mức thấp nhất số 
người lao động chân tay hiện nay và 
đưa năng suất lao động công nghiệp 


(1) Cương linh ĐẾS Liên rô thần mới ) đe 
Đại bại XXVII ĐCS Liên xô thông qua. 


Ca an 


và nông nghiệp Liền xô lên hàng đầu- 


thể giới. 


Biện pháp quan trọng đề khoa h 
kÿ thuật có thề thực hiện được nhiệm 
vụ trên đây trước hết là xác định 
đúng đắn vị tri quan trọng của các 
cơ quan và giới khoa học xô viết, 
tạo điều kiện thuận lợi đề cho cán bộ 
khoa học kỹ thuật có thề có những 
sáng tạo lớn nhất, cống hiến hết sức 
mình cho đất nước xô viết. Đồng thời; 
vẻ mặt tỒ chức, Liên xô thực hiện 
việc liên kết khoa học và sẵn xuất, 
thành lập các “Liên hợp khoa học — 
sản xuất ®, Các liên hợp này bao gòm 
tử cơ quan nghiên cứu khoa học, thiết 
kế, các nhà máy sản xuất thử và sản 
xuất hàng loạt; các viện nghiên cửu 
và thiết kế trở thành một bộ phản 
hữu cơ của các liên hợp sản xuất lớn. 


Một bộ phận hết sức quan trọng của 
cách mạng khoa học kỹ thuật là cuộc 
cách mạng trong hệ thống giáo dục 
xà đào tạo, nhằm tạo ra một đội ngũ 
cản bộ và công nhân không chỉ có 
thề đứng vững được trong kỷ nguyên 
các quy trình công nghệ thay đồi 
như vũ bảo và các máy móc thiết bị 
hao món vô hình một cách cực kỳ 
nhanh chóng mà cỏn có đủ khả năng 
làm chủ khoa học kỹ thuật mới 
nhất trong sẳn xuất và cả trong 
quản lý. Bởi rằng ngày nay, cuộc 
cách mạng thoa học kỹ thuật đã đặt 
quản lý kinh tế xã hội trên những cơ 
sở kỳ thuật tiên tiến là kỹ thuật tính 
toán điện tử và kỹ thuật tô chức hoàn 

toàn mới. 


Chiến lược kinh tế mới đòi hỏi 
phải có những thay đòi lớn 0ề cơ cấu 
kinh tế. Nền kinh tế phải được xây 
dựng lại một cách năng động phủ 
hợp với xu thế tiến bộ khoa học kỹ 
thuật, với những công nghệ mới và 
với nhu cầu đởi sống xã hội. Do vậy, 
cần phát triền nhanh các ngành có 
khả năng bảo đảm tiến bộ khoa học 
kỳ thuật và giải quyết có kết quả các 
nhiệm vụ của xã hội, tạo ra mỗi quan 


hệ tối ưu giữa tiêu dùng và tích lũy, 
cải tiến quan hệ tỷ lệ giữa khu vực 
sản xuất tư liêu sản xuất và khu vực 
sản xuất tư liệu tiêu dùng, giữa các 
ngành trong liên hợp xí nghiệp nông = 
công nghiệp. 


Muốn đạt mục tiêu trên, phải có sự 
đồi mới về chính sách đầu tư, nhằm 
bảo đảm hiệu quả cao nhất của đồng 
vốn, tập trung vào những lĩnh vực 
có ý nghĩa quyết định, khiến toàn bộ 


- kinh tế phát triền với nhịp độ tăng - 


trưởng cao, òn định, cân đối, từ mỗi 
đồng rúp chỉ phí có thề làm ra nhiều 
sản phầm và đưa lại mức thu nhập 
quốc dân cao. Cần chuyên trọng tâm 
từ việc xây dựng mới sang trang bị 
lại về kỹ thuật và cải tạo kỹ thuật 
các xi nghiệp hiện có. 


Liên xô chủ trương tiếp tục phát 
triền hơn nữa công nghiệp nặng, đó: 
là cơ sở của sức mạnh kinh tế, trong 
đó công n;hiệp chẽ tạo mút giữ 0ai trò 
then chốt trong việc thực hiện cách 
mạng khoa học kỹ thuật, vật chất hóa 
những thành tựu khoa học kỹ thuật 
tiên tiến. Liên xô sẽ tru tiên phát 
triền công nghiệp máy cái, công 
nghiệp kỹ thuật điện, kỹ thuật vi điện 
tử và máy tính, công cụ, toàn bộ công 
nghiệp thông tin. Đó là những đòn 
bầy thật sự đề đầy nhanh tiến bộ 
khoa học kỳ thuật. 


Công nghiệp luyện kim, hóa chát, 
vật liệu mới sẽ được tăng cường và 
có sự chuyền biến về chất, nhất là về 
chất lượng nguyên liệu, vật liệu, 
chất lượng sản phầm. Liên xô sẽ cỐ 
gắng gấp hai, ba lần đề đuôi kịp thế 
giới về vật liệu gốm, nguyên liệu, 
hóa chất, vật liệu tỉnh khiết và sièu 
tỉnh khiết. Công nghiệp nhiên liệu, 
năng lượng sẽ được phát triền cỏ hiệu 
quả, sử dụng rộng rãi các nguồn năng 
lượng. Vấn đề tiết kiệm- nguyên liệu, 
năng lượng được đặt thành một trong 
những chỉ tiêu kinh tế bắt buộc trong 
toàn bộ các ngành kinh tế. Hiện nay, ở 
Liên xô nhần chỉ phi cho nguyên liệu, 
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năng lượng chiếm tới 75% giá thành 
sản phầm. Hơn nữa, nguồn lao động 
giảm, giá thành nguyên liệu, năng 
lượng ngày càng cao. Trên thế giới, 
nguòn năng lượng đang bước vào 
giai đoạn cạn kiệt. Từ năng lượng 
kéo theo những khó khăn về nguyên 
liệu. Tình hình đó đòi hỏi phải thay 
đồi còng nghệ khai thác, chế biến và 
sử dụng nguyên liệu, năng lượng, 
nhằm giảm mức tiêu hao năng lượng, 
nguyên liệu trong một đơn vị sản 
phầm xuống mức thấp nhất. Nhiệm 
vụ đặt ra là đáp ứng 75 — 80% mức 
tíng nhu cầu của nền kinh tế về 


nguyên liệu, năng lượng bằng cách 


tiết kiệm chúng. Đây thật sự là nhiệm 
vụ to lớn của toàn Đảng, toàn đã 
Liên xô. : 


Các nông trang tập thề, nông trưởng 
quốc đoanh, các xí nghiệp. liên hợp 
nông công nghiệp là cơ sở của kinh 
tế xã hội chủ nghĩa, có nhiệm vụ góp 
phần quyết định vào việc bảo đảm 
những nhủ cầu của.toàn xã hội về 
sản phầm nông nghiệp. Trong đó, 
cac liên hợp nông — công nghiệp là 
điều kiện tất yếu của sự tiến bộ kinh 
tế xũ hội @). Do đó, Liên xô sẽ đành 
nhiều vốn hơn nữa đề củng cố và 
nâng cao hiệu quả của các xí nghiệp 
liên hợp nông — công nghiệp; chú 
trọng hơn nữa đến kinh tế phụ của 
các xỉ nghiệp và gia đình. ĐCS Liên 
xô hướng mọi cố gắng vào việc tăng 
nhanh sản xuất hàng tiêu dùng và các 
hoạt động dịch vụ nhằm thỏa mãn 
mọt cách toàn điện nhu cầu của mọi 
cẻng dân xô viết: 


ĐCS Liên xô tiếp tục không ngừng 
quan tâm đến việc hoàn thiện sự phân 
bố lực lượng sản xuất trong cả nước, 
nhm kết hợp một cách hợp lý nhất 
giữa cơ sở sản xuất và cơ sở nguyên 
du, đây nhanh sự phát triền lực 
qượng sản xuất ở Xi-bía và Viễn Đông. 


. Chãti lượng sản phàm là chỉ. liều 
lòng hợp 0à chính xác nhất của tiến 
bộ khoa học kỹ thuật, của trình độ 
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văn hóa và kỷ luật lan động, là mội 
nội dung quan trọng bậc nhất của 
chiến lược kinh tế hiện nay. ĐCS 
Liên xô thừa nhận rằng chất lượng 
sản phầm của Liên xô hiện nay tuy 
đã được nâng cao, song vẫn là một 
trong những yếu kém của nền kinh 
tế, là một nguồn gốc gây ra những 
thiệt hại nghiêm trọng không chỉ về 
kinh tế xã hội mà cả về chính trị, 
đạo đức. Đảng không thề chấp nhận 
tình trạng những kỹ thuật mới vừa 
được sáng tạo và đưa vào sẵn xuất 
lại đã tô ra lạc hậu so với những chỉ 
tiêu tiên tiến nhất của kỹ thuật cùng 
loại. Đẳng cho rằng chất lượng sản 
phẩm không chỉ là niềm tự hào nghà 
nghiệp mà còn là niềm tự hào dàn 
tộc. Nhà nước cần phải có những quy 
chế nghiêm ngặt nhất về việc cấp dấu 
chất lượng Nhà nước. Trong công 
việc này, không một sự tri hoãn nào 
có thề được bào chữa. « Không một 
ai, không mrột xÍ nghiệp, một nhà 
thiết kế, nhà công nghệ hay nhà bác 
học, không một công nhân hay một 
nông trang viên, tóm lại, không một 
người lao động trung thực nào có 
quyền đứng ngoài cuộc. Đảng sẽ tích 
cực trợ lực cho cuộc đấu tranh vì 
danh dự của nhãn hiệu Liên xÔ và sẽ 
xét hỏi nghiêm khắc những ai còn thụ 
động hoặc gây cản trở cho việc giải 
quyết vấn đề dược đặt ra » (3). 


(2) Kề từ tháng 5-1982, Liên xô thành 
lập các hiên hợp xí nghiệp nông-công nghiệp 
ở cấp huyện và tỉnh. nhằm thống nÌất sề một 
đầu mối sản xuất nông nghiệp và các hoạt 
động có liên quan đến nông -ng'iệp như chế 
biến nông sẵn, cung cấp vật tự. thiết bị và tiền 
vến cho nông nghiệp... cấp trurg ương dã 
thành lập Ủy ban nông — công nghiệp Nhà 
nước thay thế cho 6 bộ có Ïiên quan về mông 
nghiệp trước dây. Đay là việc cải cách quan 
trọng về cơ chế quản Ïý nông nghiệp. Nó tạo 
điều kiện cho các liên hợp xí nghiệp nông - 
công nghiệp có thê phát buy tỉnh thần chủ 
đạng đọc lập hạch toá§a kiah tế và kính dea¬Ä 
xã hôi c.ủ mghíĩa. | 

(3› M.X. Goóc -ba-trốp : Vấn đề chen chốt 
trong chính sách kinh tế của Đáng. Hài phát ` 
biều tại hội sghị UBTƯ ĐẶCS Liên xô tháng 
4-1985. 


Đảng cộng sản Liên xô coi tiền đà 
của việc đầy nhanh phát triền kinh 
tế xã hội là thường xuyên hoàn thiện 
quan hệ sản xuất, Đảng coi việc đồi 
mới cơ chế quản lÚ kinh tế là một đòi 
hỏi cấp bách. Mục tiêu quan trọng 
nhất của việc cải tiến cơ chế là nhằm 


hướng toàn bộ cơ chế quản lý kinh. 


tế vào việc nâng cao hiệu quả kinh 


tế, đảy nhanh tiến bộ khoa học kỹ 


thuật, thỏa mãn ngày càng đầy đủ 
nhu cầu xã hội. Phương hướng cơ 
bản của đồi mới cơ chế quản lý kinh 
tế biện nay là: Thứ nhất mở rộng 
hơn nữa quyền chủ động sẵn xuất 
kinh đoanh của cơ sở, theo phương 
hướng của kế hoạch Nhà nước. Hai 
(à, sử dụng mạnh hơn các đòn bầy 
kinh tế, làm cho từng cá nhân và tập 
thề thẬt sự quan tâm đến hiệu quả 
cuỗi củng èủa sản xuất kinh doanh, 
bảo đảm sự liên kết chặt chẽ giữa kế 
hoạch và các đòn bầy kích thích kinh 
tế. Do vậy, cơ chế mới phải tạo ra 
được một đà mới trong nền kinh tế, 
và sản xuất phải phục tùng đòi hỏi 
của tiêu dừng chứ không phải ngược 
lại. ĐCS Liên xô quyết định đồi mới 
mội cách căn bản việc lập kế hoạch 
và quản lý, giảm bớt một số chỉ tiêu 
kế hoạch xét không cản thiết. Hoạt 
động của các xí nghiệp phai được điều 
hành không phải 
hành chính mà chủ yếu bằng những 
định mức kinh tế kỹ thuật xây dựng 
có căn cử khoa học và do đó mang 
tính chất pháp luật chặt chẽ, tiếp tục 
củng cố và phát triền chế độ tập 
trung dân chủ, nâng cao hiệu quả của 
nhân tố tập trung hóa trong việc quản 
lý và kế hoạch hóa ; tích cực vận dụng 
các hình thức và phương pháp lãnh 
đạo linh hoạt, năng động; quán triệt 
nguyên tắc hạch toán kinh tế và mạnh 
dạn sử đụng quan hệ hàng hóa-tiền 
tệ cũng như toàn bộ các đòn bầy kích 
thích kinh tế ; động viên tới mức cao 
nhất tỉnh thần chủ động sáng tạo của 
địa phương, eơ sở và của quần chúng. 
Dựa vào mục tiêu nói trên đề hoàn 


bằng mệnh lệnh - 


thành trong thời gian ngắn nhất việc 
thiết lập một cơ chế quản lý và kinh 
doanh mới trong toàn bộ kinh tế 
quốc dân. Trong cơ chế mới, phải phát 
huy mạnh mẽ vai trò và trách nhiệm 
của Ủy ban kế hoạch Nhà nước Liên 
xô, biến nó thật sự thành trung tâm 
của hệ thống quản lý kinh tế, thành 
cơ quan kinh tế khoa học, nơi tập 
trung những chuyên gia kinh tế đầu 
ngành và các nhà bác học lớn. Những 
chỉ tiêu về chất lượng sản phầm, về 
hiệu quả sử dụng tài nguyên, về quy 
mô và nhịp độ đồi mới sản phầm, về 
mức tăng năng suất lao động trên cơ 
sở tiến bộ khoa học kỹ thuật, có vị 
trí hàng đầu trong kế hoạch. 


Cơ chế quản lý kinh tế mới đòi hỏi 
phải giao một cách rộng rãi nhất 
quyền chủ động cho các xÍ nghiệp; 
các xÍ nghiệp được hạch toán kinh tế 
một cách đây đủ, tự mình quyết định 
lựa chọn con đường hợp lý nhất đề 
kinh đoanh có hiệu qua, tự mình chịu 
trách nhiệm đối với sẵn phản cuồi 
cùng, đối với lỗ lãi, từ đó mà phát 
triền sản xuất, mở rộng tích lũy, nàng 
cao phúc lợi và tiền lương. Các cơ sở 
sản xuất hàng tiêu dùng, nếu có nhu 
cầu đặt hàng của xã hội, có thề tự 
minh quyết định cơ cấu mặt hàng sản 
xuất, không một chiều ngồi đợi kế 
hoạch của trên giao. Các ngành sản 
xuất và dịch vụ được ấp dụng rộng 
rãi chế độ khoán tập thề, gắn liên 
một cách trực tiếp kết quả lao động 
và tiền lương. 


Đi đôi với việc hỉnh thành một cơ 
chế quản lý mới hoàn chỉnh, ĐCS 
Liên xô chủ trương động 0iên triệt đề 
những liềm năng uề tồ chức, 0ề xã hội 
Đà Uề con người ở tất cả mọi cấp, thiết 
lập một trái tự lao động có khoa học, 
có trách nhiệm 0à kỷ luật cao, phãn 
đấu đề mọi người công hiến hết sức 
mình tại nơi làm Điệc. Thực tế trong 
những năm gần đây cho thấy đây là 
một nguồn sức mạnh không bao giờ 
cạn. Việc huy động nguồn tiềm năng 


ủÍ 


“ 


nói trên cho phép không cần bỏ vốn 
lớn, và ngay cả trong điều kiện chưa 
hiện đại hóa sẵn xuất, vẫn đầy nhanh 
nhịp độ phát triền, nâng cao hiệu 
quả sản xuất. Trong những điều kiện 
vật chất như nhau, nơi nào tô chức 
tốt hơn, kỷ luật tốt hơn, quần chúng 
thật sự làm chủ và lao động súng tạo 
thi ở đó hiệu quả cao hơn ¡ất nhiều, 
Đảng đưa ra nguyên tắc: tất cả mọi 
người, không trừ một ai, đều được 
thưởng và chịu phạt như nhau trước 
mọi thành công và thất bại về 
kinh tế. 

Nhan tB6 quuết định đề, thực hiện 
những đồi mớt nói trên là con người. 
ĐCS Liên xô cho rằng cần phải cải 
tạo tâm lý và cách tư duy lỗi thời 
trong cán bộ và công nhân, giáo dục 
họ suy nghĩ và làm việc theo lối mới, 
khuyến khích ở khắp mọi nơi cách 
tiếp cận hiện đại đối với các vấn đề 
thời sự nóng hồi về tiến bộ kinh tế 
xã hội, tiến bộ khoa học kỹ thuật và 
tiến bộ văn hóa tư tưởng, phát huy 
rộng khắp tỉnh thần chủ động và sáng 
tạo. Lõi tư duy cũ kỹ như chỉ thấy 
nhiệt tỉnh không thấy điều kiện khách 
quan, lấy quyết tâm thay cho quy 
luật, nhìn nhận thành tựu và phương 
tiện là mục tiêu, coi số lượng cao hơn 
chất lượng, chỉthấy mặt kinh tế không 
thấy mặt xã hội, chỉ muốn xây dựng 
mới không muốn cải tạo kỹ thuật xí 
nghiệp hiện có, chỉ thấy sản xuất 
không đếm xỉa môi trưởng, và tất cả 
những lối tư duy khuôn sáo đường 
món của cán bộ đều phải thay đồi 
nhanh chóng, đề cho xã hội khỏi phải 
trả giá quá đát cho những tiến bộ nhỏ 
nhoi về kinh tế, xã hội. Những suy 
nghĩ nói trên có nguồn gốc lịch sử và 
đến hôm nay vẫn còn gây ra những 
trở ngại to lớn. Do vậy, việc xây 
dựng một nếp nghĩ mới, một phương 
pháp tư duy khoa học, nhạy cảm với 
cái mới, vẫn là một nhiệm vụ gay gắt 
của Đảng, nhằm đổi mới và thiết lập 
một cơ chế kinh tế năng động hơn và 
hiệu quả hơn nhằm tạo những chuyền 
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biến mang tỉnh chất bước ngoặt trong 
nền kinh tế xô viết. ĐCS Liên xô là 
hiện thân cho lợi ích của toàn thề 
nhân dân Liên xô, có trãàch nhiệm tạo 
nên lối tư duy mới và cơ chế quản lý 
kinh tế mới. 


Rhi vạch chiến lược kinh tế, ĐCS 
Liên xô có tỉnh tới các yếu tố trong 
nước gắn bó chặt chề với các yếu tố 
bên ngoài. Toàn bộ chính sách đối 
ngoại của Nhà nước xô viết là nhằm 
bảo đảm những điều kiện quốc tế 
thuận lợi cho công cuộc lao động hòa 
bình của nhân d¡n Liên xô và nhân 
đản các nước xã hội chủ nghĩa. Trong 
xu thế “quốc tế hóa » kinh tế ngày 
càng cao, Liên xô chủ trương đặt 
công tác kinh tế đỗi ngoại Dpào mị trí 
chiến lược, nhằm triệt đề sử dụng 
những khả năng của sự phân công 
lao động quốc tế cùng có lợi và trước 


' hết là những ưu việt của liên kết kinh 


tế xã hội chủ nghĩa. Yêu cầu khách 
quan của thị trưởng thế giới đòi hỏi 
nghiêm khắc các ngành sản xuết của 
Liên xô phải có sự chuyền biến căn 
bản vẻ số lượng và nhất là về chất 
lượng sản phầm, phải nâng cao sức 
cạnh tranh của hàng hóa Liên xô. Một 
nhiệm vụ quan trọng là Liên xô phải 
bảo đẳm được sự độc lập hoàn toàn 
đối với các qước tư bản chủ nghĩa 
trên những phương hướng chiến lược 
về kinh tế và quốc phỏng, bảo đảm 
an toàn tuyệt đối trước các thủ đoạn 
phân biệt đối xử của Mỹ và cúc cường 
quốc phương Tây khác. 


® 


Liên xô đã và đang là biều tượng 
của những hy vọng của loài người về 
một xã hội lý tưởng. Vận mệnh lịch 
sử của Liên xô, vị trÍ của chủ nghĩa 
xã hội trên thế giới tùy thuộc trực tiếp 
vào việc thực hiện thắng lợi toàn bô 
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E. CÔ-BẼ-LÉP 
Phó tiến sỉ sử học - 
(T.iên- xô) 


jïMÔ CHÍ MINH 


ÁC nhà cách mạng lỗi lạc bao giờ 
trước hết cũng là những người 
con của nhân dân mình, những 

anh hùng dân tộc cửa nước mình. 
Nhưng do ý nghĩa quốc tế của bất cứ 
cuộc cách mạng nào đặt mục đích cho 
mình là giải phóng đân tộc và xã hội, 
những con người như thế lại thuộc về 
toàn bộ phong trào cách mạng thế 
giới. Điều này cũng hoàn toàn đúng 
đối với Hiồ Chí Minh. 


Hồ Chí Minh là một trong những 
lãnh tụ cách mạng mà tên tuôồi ngay 
khi còn sống đã được hàng triệu người 
biết tới, và đã trở thành truyền thuyết 
thật sự. 


Người ta khâm phục Người, nhiều 
agười nói về Người, và mỗi người 
đều nêu lên một nét đặc biệt đáng chú 
ý nào đó trong tính cách của Người. 
Phi-đen Ca-xtơ-rô đã gọi Người là 
« nhà mác xÍt — lê nin nít khiêm tốn 


nhất và triệt đề nhất của thời đại - 


. chúng ta?, bí thư UBTU Đẳng cộng 
sản U-ru-goay Rốt-nây A-ri-xmen-đi 
đi gọi Người là « biều tượng của sự 
sáng suốt cộng sản chủ nghĩa ở châu 
Á».In-đi-ra Gan-đi đã gọi Người là 
« nhà lãnh đạo vĩ đại và kiên định, 
nhưng khoan dung?. Xan-va-đo À- 
gien-đê, trước câu hỏi của một nhà 
bảo: *Ba đức tính của các chỉnh 
khách mà ngài muốn có là những đức 
tính gì và ngài muốn noi gương ai ?3, 
đã trả lời: «Sự toàn vẹn, lòng nhân 


ái và tính khiêm tốn cao cả của 
Hồ Chí Minh *. Còn ở Liên xô, người 
ta đã gọi Người một cách trìu mến 
là “hiệp sĩ của cách mạng ». gửi gắm 
vào những từ đó niềm khâm phục đối 
với lòng quả cảm, dũng khi của nhà 
cách mạng, của người chiến sĩ nơi 
Người, và đồng thời đối với tính cách 
thật sự cao quý của Con Người viết 
hoa nơi Người. 


Kẻ thù căm ghét Người, nhưng 
phải thừa nhận sức mạnh và uy tín 
lớn lao của Người. Giăng Xanh-tơ-ni, 
đại diện Pháp ở Việt nam dân chủ 
cộng hòa trong những năm 1945 — 1946, 
đã ca thán trong tập hồi ký của ông : 
« Đáng tiếc là nước Pháp đã đánh giá 
thấp con người đó, không hiều được 
tầm vóc của ông ta và những lực 
lượng mà Ông ta.đại diện *, Ð. Ai-xen- 
hao, khi giải thích lý do vì sao Mỹ 
đã phá hoại cuộc tồng tuyền cử năm 
1956 ở Việt nam, và đã tiến hành cuộc 
can thiệp vũ trang ở đây, cũng đã 
thửa nhận: chính quyền Mỹ tin chắc 
rằng tuyệt đại đa số người Việt nam 
sẽ bỏ phiếu cho Hồ Chí Minh. Và khi 
các máy bay Mỹ bắt đầu dùng bom 
đề đánh chặn, và dùng na pan đề đốt 
chây con đường được che giấu rất 
khéo trong các rừng rậm, con đường 
mà - qua đó các chiến sĩ tình nguyện 
chuyên chở vũ khí và đạn dược từ 
miền Bắc vào miền Nam Việt nam, 
thì ở các bộ tham mưu của Mỹ, người 
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ta đã đặt tên cho con đường đó là 
«đường mòn liồ Chí Minh *, niặc dủ 
bản thân Người chưa hề bao giở có 
mặt ở những nơi này. 


Hồ Chí Minh và Việt nam — hai tử 
đó trong những năm đài đã quyện 
chặt vào nhau trong ý thức mọi người. 
® Việt nam, Hồ Chí Minh s—đó là câu 
mở đầu một bài ca đã được hát ở 
khắp nơi trên trái đất trong những 
năm 060, khi nhân dân Việt nam tiến 
hành cuộc chiến đấu quên mình chống 
sự xâm lược của cưởng quốc đế quốc 
mạnh nhất là Mỹ, 


Thiền anh hùng ca hết sức vĩ đại 
về cuộc đấu tranh anh đũng của nhân 
dàn Việt nam cho sự giải phóng dân 
tộc và xã hội sẽ không bao giờ phai 
mờ trong ký ức lịch sử. Thắng lợi của 
cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân 
dân ở một nước cực kỷ lạc hậu, nửa 
phong kiến và việc thành lập Nhà 
nước công nông đầu tiên ở Đông Nam 
châu Á (năm 1945); cuộc kháng chiến 
chín năm chống thực dân Pháp 
(19415 — 1954); cuộc kháng chiến thứ 
hai chống sự xâm lược đế quốc chủ 
nghĩa của Mỹ, cuộc kháng chiến sản 
sinh ra những kièu miáu của chủ 
nghĩa anh hùng mang tính quần chúng 
(1960 ~- 1973); cuộc đấu tranh chính trị, 


vũ trang và ngoại giao lâu dài đề giải. 


phóng miền Nam Việt nam và thống 
nhất Tò quốc bị bọn đế quốc chia cắt 
làm hai, cuộc đấu tranh đã kết thúc 
bằng thắng lợi hoàn toàn (1951—1975)— 
tất ca những sự kiện đó là những bộ 
phản hợp thành của kỳ công yêu nước 
và cách mạng của nhân dân Việt nam. 
Và đáng sau tắt cả những thành tựu 
vì đại đó, là Đảng cộng sản Việt 
nam và lãnh tụ eủa nó — đồng chí 
Hồ Chí Minh. 


Trong lịch sử lâu đài của cuộc đấu 
tranh cách mạng của các dàn tộc 
Dòng dương đề giải phóng dân tộc, 
Hò Chỉ Minh đã đóng vai trò người 
mở đường với ý nghĩa đầy đủ của 
tử đó. Đau thế kỷ thứ 20, nước Việt 
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nam dưới ách thực dân, không thiếu 
những người anh hủng, những n;ười 
yêu nước nồng nàn muốn giải phóng 
Tô quốc mình. Nhưng họ khô: g biết 
làm thế nào đề đạt được điều đó, 
không thấy những con đường hiện 
thực đưa tới giải pi:óng. Một số người 


.ehÏ trông vào đánh du kích (như 


Hoàng lloa Thám), số khác lại chỉ 
trông vào từ tâm của bọn thực đản, 
mà theo họ, có thề khuyên chúng tự 
nguyện làm dịu bớt số phàn của nhàn 
đân Việt nam (như Phan Chu Trinh), 
số khác nữa lại hy vọng vào sự giúp 
đỡ của “người anh ein đồng chủng ®, 
trước hết là Nhật bán, trong cuộc đấu 
tranh đề lật đồ chính quyền của bọn 
thực dân da trắng (như Phan Bội 
Châu)... 


_Hồ Chỉ Minh -là người đầu tiên tìm 
thấy ở những tư tưởng của V.].Lê-nin 
và Cách mạng Tháng Mười vĩ đại con 
đường duy nhất đúng đề giải phóng 
Tô quốc. Năm 1920, khi ở Pháp, Người 
đã tìm hiều luận cương của V.I.Lê-nin 
vẻ vấn đề đân tộc và thuộc địa, được 
viết nhân Đại hội thứ II của Quốc 
tế cộng sản. Công trình đó của Lê-nin, 
như Hò Chí Minh nhớ lại, đã lìm 
Người vô củng xúc động. « liỡi đòng 
bào bị đọa đày đau - khô! — Người 
viết — Đây là cái cần thiết cho chủng 
ta, đây là con đường giải phóng chúng 


tai Từ đó tôi hoàn toàn tin thco 


Lê-nin, tín theo Quốc tế thứ ba ? (1). 
Chủ nghĩa Lê-nin đã giúp Người về 


Sau này rút ra kết luận có ý nghĩa 


vô cùng sâu sắc: œChỉ có chủ nghĩa 
xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải 
phóng được các dân tộc bị áp bức 
và những người lao động trên thế giới 
khỏi ách nô lệ ® (2). 

Ngay trong những bài báo đầu liên 
của Người viết và V.I, La-nin (1924 — 
1925), Hồ Chí Minh đã phát triền quan 
niệm của mình về ý nghĩa quốc tế của 


() Hồ Chí Minh : Tuyên t4), Nxb Sự 
thật Hà nọi. 1980, tập ÏÏ, tr, 175. 
(2) Sách đã dẫn. tr. !76, 


chủ nghĩa Lê-nin, về tỉnh chất phô 
biến của nó đối với cuộc đấu tranh 
cách mạng đề giải phóng đân tộc và 
giải phóng xã hội. Người chỉ rõ, học 
thuyết Lê-nin đối với các dân tộc 
thuộc địa có ý nghĩa vĩnh cửu, bởi vì 
nó đã mở ra «một thời đạt mới, thại 
sự cách mạng trong các nước thuộc 
dịa Ð (3). Lê-nin, như Hồ Chí Minh 
nhận xét, «là người đầu tiên đã hiều 
và nhãn imnanh tất cả tầm quan trọng 
của việc giải quyết đúng đắn vấn đề 
thuộc địa đối với cách mạng thế giới... 
của việc lôi cuốn nhân dân các nước 
thuộc địa tham gia phong trào cách 
mạng... không có nhân dân các nước 
thuộc địa tham gia thì không thề có 
cách mạng xã hội › (4). 


Cả cuộc đởi về sau, Hồ Chí Minh 
đã trung thành với những đi huấn 
của Lê-nin, với những tư tưởng toàn 
tháng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. 
Người thường xuyên dựa vào kinh 
nghiệm vô giá của Lê-nin đề kiềm 
tra các hành động của mình và chính 
sách của đẳng đo Người lãnh đạo. Là 
người lãnh đạo lâu năm Đảng cộng 
sìn và Nhà nước xã hội chủ nghĩa, Hồ 
Chí Minh tô ra là một người kế tục 
triệt đề sự nghiệp của Mác và Lê-nin, 
góp phần quan trọng vào việc phát 
triền sáng tạo và vận dụng đúng đắn 
những tư tương mác xÍt — lê nin nít 
trong điều kiện phức tạp của Đông 
dương và Việt nam. Chủ nghĩa Lê-nin, 
như lià Chí Minh chỉ rõ, là « mặt trời 
8oi sáng con đường chúng ta đi tới 
thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sẵản® @), 
Ngày nay, lòng trung thành đối với 
học thuyết Lê-nin sống mãi, vẫn là 
ngôi sao chỉ đường cho những người 
cộng sản và những người lao động ở 
Việt nam, Lào và Cam-pu-chia. 


- Nắm vững học thuyết Lê-nin. Hồ 
©hí Minh là người đầu tiên hiều được 
sự căn thiết lịch sử phải thành lập ở 
Đông dương một đẳng cộng sẵn, một 
đẳng của giai cấp công nhân, là đẳng 


duy nhất có thề lãnh đạo cuộc đấu 
tranh giải phóng của các dân tộc và 
đưa cuộc đấu tranh đó tới thắng lợi. 
Trong cuốn Đường cách mệnh (1926), 
Hồ Chí Minh đã chứng minh luận điềm 
đó về mặt lý luận và kêu gọi đồng 
bào mình mau nắm lấy lý luận Mác— 
Lê-nin. Người đã lấy câu nói nồi 
tiếng sau đây của Lê-nin làm đề từ 
cho cuốn sách đó: Ấ... chỉ: đảng nào 
được một lú luận tiền phong hưởng 
dẫn thì mới có khả năng làm tròn Uai 
trò chiến sĩ tiền phong » (6). 


Đề chuần bị điều kiện thành lập 
Đảng, Hồ Chí Minh đã tiến hành một 
công tác chính trị và tồ chức rộng 
lớn. Người đã mở ở nước ngoài các 
lớp học chính trị cho những người 
cách mạng Việt nam, và sau đó đã 
thành lập một tỒ chức trung gian là 
Việt nam thanh niên cách nang đòng 
chỉ hội và bắt đầu ra báo chính trị 
Thanh niên. Trong một số năm, Việt 
nam thanh niên cách mạng đồng chí 
hội và tờ báo do Hồ Chí Minh xuất 
bản, đã bồi dưỡng được một đội ngũ 
hùng hậu các nhà cách mạng chuyên 
nghiệp, những người đã hiến dàng 
cuộc đởi cho cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc và xã hội của nhàn 
đân mình. Những nhà cách mạng này 
đã trở thành nòng cốt của Đăng cộng 
sản Đông dương do Hồ Chí Minh sáng 
lập vào ngày 3 Tháng Hai năm 1930. 


Hồ Chí Minh đã đóng vai trỏ kiệt. 
xuất trong quá trình trưởng thành 
sau đó của Đẳng cộng sản Đông đương, 
trong việc biến nó thành một dàng 
mác XÍt — lê nin nít thật sự có tính 
quần chúng, thật sự già đặn. Nhờ IIö 
Chí Minh trước hết, Đảng cộng sản 
Đông dương và cách mạng Việt nam, 
ngay trong giai đoạn đầu tiên, dä có 


(3). (4) Hà Chí Minh: Tuyên t¿?p, Nrb 
Sự thật. Hà nói. 1950, tập Ï, tr. 222. 

(5›) Hồ Chí Miah: Sách đã dẫn. tập ÏÍI, 
tr. 177. 

(6) V.Í. Lê-nn: Tođa rộớp. Nrb Tiến bề, 
Mát-cơ-va. 1976. tập 6, tứ. 32. 


được những mốếi: liên hệ bền vững 
với Quốc tế cộng sản, với phong trào 
cộng sản thể giới, và với những đội 
ngũ quan trọng nhất của nó mà trước 
hết là Đẳng cộng sản Liên xô. 


Đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng 
dân tộc của nhân dân mình, Hồ Chí 
Minh là người đầu tiên hiều rõ và 
thường xuyên nhấn mạnh tầm quan 
trọng đặc biệt của sự liên minh vững 
chắc giữa giai cấp công nhân và nông 
đân trong điều kiện Việt nam. Trong 
các tác phầm lý luận cửa mình, Hồ Chí 
Minh, tiếp theo sau V.L  Lê-nin, đã 
rút ra kết luận rằng ở các nước như 
Việt nam, cuộc cách mạng «lúc đầu 
và trước hết là một cuộc cách mạng 
nông dân », rằng “sự liên minh giữa 
quần chúng đông đảo nông dân và 
giai cấp công nhân làm cái nền tảng 
trên đó có thề thành lập một mặt 
trận dân tộc rộng rãi và vững 
chắc» (7). Trong quá trình chuần bị 
cách mạng, Người luôn luôn lưu ý 

những người bạn chiến đấu của mình, 
lưu ý mọi đẳng viên rằng nhất thiết 
phải cân nhắc một cách đúng đẫn mối 
Hên hệ qua lại hữu cơ giữa vấn đề 
dân tộc và cuộc đấu tranh cho đân chủ, 
giữa các nhiệm vụ đấu tranh chống 
đế quốc và đấu tranh chống phong 
kiến. 


Hồ Chí Minh là người khởi xướng 
và bảo vệ tích cực chiến lược mặt 


trận dân tộc thống nhất rộng rãi trong 


mỗi giai đoạn cụ thê của cách mạng, 
chiến lược đó đã được trình bày trong 
các văn kiện của Đại hội thứ VŨ] của 
Quốc tế cộng sản năm 1935. Chiến 
lược đó đã trở thành một vũ khí mạnh 
mẽ trong tav những người cộng sản 
Việt nam, lúc đầu trong cuộc đấu 
tranh đề giải phóng nước nhà khỏi 
bọn chiếm đóng Nhật bản và bọn thực 
dân Pháp (Mặt trận Việt minh), sau 
'đó trong cuộc đấu tranh của nhân dân 
miền Nam Việt nam chống xâm lược 


Mỹ (Mặt trận dân tộc giải phóng miền: 


Nam Việt nam), và hiện nay trong sự 
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nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trên đất Việt nam (Mặt trận Tô quốc 
Việt nam). 


Nhân vấn đề này. không thê không 
nói tới sự khôn khéo và -áng tạo mà 
Hồ Chí Minh đã chứng tổ ở những 
bước ngoặt khác nhau của cách mạng 
Việt nam. Năm 1941, tại Hội nghị toàn 
thề thứ tám Ban chấp hành trung 
ương Đẳng, khi giải quyết vấn đề tên 
gọi của mặt trận dân tộc thống nhất 
được thành lập lúc ấy, không thiếu gì 
những đề nghị cấp tiến nhất. Ho Chí 
Minh đã biết thuyết phục những 
người bạn chiến đấu của mình đặt cho 
mặt trận đó một cái tên mà ai nấy đều 
có thề chấp nhận, kề cả những đại 
biều của các giai cấp có của đang đấu 
tranh vi sự nghiệp giải phóng dân tộc, 
eái tên đó chính là Việt nam độc lập 
đòng minh. Cũng chính Người lại đề 
nghị gọi nó bằng một cái tên ngắn gọn, 
thông dụng, một cái tên âm vang, dễ 
nhớ và thu hút quần chúng. Thế là 
xuất hiện một từ ngắn gọn và chỉnh 
xác, như tiếng súng — từ « Việt minh , 
một tử mà trong nhiều năm đã vang 
lên như một hồi chuông báo động, kêu 
gọi nhân dàn đứng lên đấu tranh đề 
giải phóng Tô quốc. 

Đặc trưng chung cho hoạt động của 
Hồ Chí Minh là sự kết hợp hữu cơ 
giữa lợi ích dân tộc và lợi ích giai cấp, 
là sự thống nhất giữa lý tương yêu: 
nước chung với những tư tưởng của 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sân, sở dĩ như vậy trước hết là do 
tính chất của cách mạng Việt nam~ 
cách mạng đân tộc đàn chủ nhân dân 
chuyền thành cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. Đối với người Việt nam, Hồ 
Chí Minh là biều tượng chân chỉnh 


- của đoàn kết dân tộc. Luôn luôn đứng 


vững trên lập trường giai cấp — trên 
lập trường của giai cấp công nhân, 
Người đồng thời biết lôi cuốn về phía 
nhân dân những đại biều của giai cấp 


(7› Hồ Chí Minh : Tuyền tập. Ngb DẠY  Hện 
tìa sội. 1980, gập {Ì, tr. 523. 


~ Sẻ: 


_ tư sẵn đân tộc và những người trong 
tầng lớp địa chủ, điều đó đã cho phép, 


trong những giai đoạn khó khăn của - 


cách mạng, hình thành được khối liên 
minh khá rộng rãi của dân tộc Việt 
nam đề chống lại kẻ thù bên ngoài. 
Nhiều đại biều của giới trí thức tư sản 
và phong kiến Việt nam đã nêu lên 
rằng sở dĩ họ đi theo cách mạng chính 
là do chịu ảnh hưởng của nhân cách 
Hồ Chí Minh, qua nhân cách đó họ 
thấy trước hết niềm hy vọng giải 
phóng và phục hưng Việt nam trong 
tương lai. 


Tháng Tám năm 1945, do kết quả 
của việc nhân dân xô viết và các đồng 
minh của họ đập tan chủ nghĩa phát 
xít Đức và các lực lượng xung kích 
của chủ nghĩa quân phiệt Nhật bản, 
những điều k:ện bên ngoài thuận lợi 
cho sự phát triên thắng lợi của cách 
mạng Việt nam đã được tạo ra. Hồ 
"Chí Miuh và Đẳng cộng sản Đông 
dương, sau khi tỏ rö sự hiều biết sắn 
- sắc về chiến lược và sách lược cách 
mạpg, đi thông qua guyết định lịch 
sử về tồng khởi nghĩa vũ trang và 
tuyên bố thành lập nước Việt nam đản 
chủ cộng hòa sau kii thống lợi. 


Đó là một bước đi cực kỷ quan 
trọng và d¿uø cảm. Chúng ta hãy nhớ 
Tại Việt nam lúc ấy ở trong tỉnh hình 
như thế nào. Ở Irong nước, văn côn 
bọn Nhật chiếm đông và bọn Pháp 
hân chính pl.ủ Vi-si C). Từ phía bắc, 
nước Tàu Tưởng Giới Thạth đang uy 
hiếp: còn. từ phía :am và phía đông, 
quân đội Anh — Mỹ dang ốc dọa. Lại 
không có ai đề mà dựa — Liên xô ở xa, 
cách hàng nghìn ki lé mét. Alặc dù thể, 
Hồ Chí Minh và Đăng cộng sản Đóng 
dương lúc đó chỉ có non năm nghĩn 
đăng viên, đã dũng cảm thách thức 
quân thù đông đáo, và đá chiến thắng. 
qThăng lợi của Cách mạng Tháng Tâm 
năm 1945 — Hò Chí Minh chỉ rõ — là 
tháng lợi của học thuyết Lê-nin trong 
phong trào giải phóng dân tộc đầu 
tiên ở một nước thuộc địa a. 


Trong 2{ năm sau đó, Hò Chí Minh 
liên tục lãnh đạo Nhà nước Việt nam 
tự do và đẳng của những người cộng 
sản Việt nam, Đó là những- năm thử 
thách vô cùng ác liệt. Ngay tử những 
ngày “đầu tồn tại, nước Việt nam đân 
chủ cộng hòa đã buộc phải cầm vũ 


_ khí bảo vệ chủ quyền và nền độc lập 


của mỉnh, lúc đầu chống bọn thực đân 
Pháp cố sức lập lại ách thống trị đã 
bị mất, và tiếp đó, sau cả thầy có sáu 
nắm tạm ngừng chiến, sống hòa bình, 
lại phải chống bọn xâm lược Mỹ muốn 
dùng sức mạnh của. vũ khi đề tách 

miền Nam ra khỏi nước cộng hòa và 
biến nó thành một! thuộc địa kiều mới. 
Hồ Chí Minh, với tư cách Chủ tịch 
nước Việt nam đân chủ cộng hòa và 
người đứng đầu của Đảng, đã lĩnh 
đạo cuộc kháng chiến- anh đũng của 
nhân dân Việt nam, đã trở thành linh 
hồn của cuộc đấu tranh tơàn'dàn 


- giành tự do, 


Trong tất cả những năm khó khăn 
đó, Hồ Chi Minh vẫn như trước, là hiện 
thân của niềm tin không gì lay chuyền 
nồi vào thắng lợi của sự nghiệp chính 
nghĩa của nhân đân Việt nam, . Tùng 
giờ, Người ra sức gieo vào trái tim 
nrững bạn chiến đấu, những cán bộ 
trong Đảng và trong quân đội, và mọi 
người lao động Việt nam, chủ nghĩa 


đạc quan vô tận của mình. Người 
giáo dục họ không khi nào sợ kể thù, 


tin vào sức mình và sự ủng hộ của 
bầu bạn. Chính từ đấy mà Việt nam 
không hề biết sợ kể thủ bén ngoài, 
cho dù ke thủ đó ghê gớm và “nguy 
hiềm đến đêu. Người đạy phải sẵn 
sàng hy sinh thân mình, chịu đựng và 
kiên trì đạt tới mục đích, Trong cuộc ` 
đầu tranh giành độc lập đân tóc, tự 
đo và chủ nghĩa xã hội, như Hồ Chí 
Minh đã DIa rõ, nhân dân cần có € tịnh 


giương cao t0/nï cờ của "8Ñ nghĩa 


(+) 7ứ: chỉnh phủ Pháp do Pê-tanh đứng 
đầu. trụ sở dặtở Vi-si (1949 = Mon Chu 
thích của Pgườ dịch, 
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anh hùng cách mạng, không sợ gian 
khồ, hy sinh, kiên quyết đấu tranh 
đến cùng; (8). 


Động viên toàn dân vào cuộc kháng. 


chiến chống sự xâm lược của để quốc 
Mỹ, Hồ Chi Minh và những người 
cộng sản Việt nam đã biết đè ra và 
thực hiện thắng lợi chiến lược chiến 
tranh cách mạng phù hợp với điệu 
kiện Việt nam, góp phần quan trọng 
vào kho tàng kinh nghiệm cách mạng 
thế giới. Họ đã biết kết hợp linh hoạt 
các hình thức đấu tranh khác nhau — 
vũ trang, chính trị, ngoại giao, hình 
thức này bồ trợ cho hình thức kia tùy 
theo sự phát triền cụ thề của tình hình, 
do đó đã có thề gây sức ép không 
ngừng. ngày càng tăng đối với kẻ thù, 
buộc kẻ thủ đi vào thế thủ. 


Chống lại cuộc xâm lược tàn bạo, 
nhân dân Việt nam anh hùng trước 
hết dựa vào sức mình, vào các nguồn 
vật chất và nghị lực cách mạng của 
mình, và cả vào sức mạnh đoàn kết vĩ 
đại của bầu bạn trên toàn thế giới. Hồ 
Chí Minh và đảng của những người 
cộng sản Việt nam được vũ trang bằng 
chiến lược duy nhất đúng là kết hợp 
uyên chuyền những. cố gắng mọi mặt 
của đân tộc với sự ủng hộ rộng khắp 
của quốc tế. Dựa vào sự giúp đỡ vô 
tư của Liên Xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em khác, vào phong trào 
đoàn kết trên toản thế giới, những 
người cộng stn Việt nam, dưới sự lãnh 
đạo của Hồ Chí Minh, đã có thề biến 
đất nước mình thành một thành trì 
kiên cố mà kẻ. xâm lược, được trang 
bị tận răng, trong bao nhiêu năm ròng 
rã đä không sao công phá được. 


Hồ Chí 3linh không sống được tới 
ngày Tô quốc được hoàn toàn giải 
phóng mà vỉ nó Người đã hiến đâng 
cả cuộc đởi. Người mất ngày 3 Tháng 
Chín năm 1969 và hiện giờ Người 
đang yên nghỉ trong lăng bằng đá hoa 
cương ở quảng trường trung tâm Ba 
đình Hà nội. Hồ Chí Minh, cho tới 
hơi thở cuối cùng, văn tin tưởng 


« 
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vững chắc rằng ngày thắng lợi đớ 
chẳng còn bao lâu nữa sẽ đến. Trong 
Di chúc chính trị, Người đã viết: “Dù 
khó khăin' giaf khồ đến mấy, nhân 
dân ta nhất dịnh sẽ hoàn toàn thẳng 
lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút 
khỏi nước ta. Tồ quốc ta nhất định 
sẽ thống nhất* (9) Và chỉ sáu 
năm sau khi Người qua đời, những lởi 
nói đó đã trở thành hiện thực. 


Tất nhiên, tại Dại hội thứ IV của 
Đảng cộng sản Việt nam (tháng 19- 
1976)—« Đại hội của thắng lợi s—, tư 
tưởng và tình cảm của những đại 
biều tham dự Đại hội đều hướng 
trước hết tới Bác Hồ — cái tên mà 


người Việt nam vẫn triu mến gọi 
Hồ Chỉ Minh. 


* 
Z⁄ 
Câu chuyện về Hồ Chỉ Minh sẽ 
không đầy đủ, nếu như chúng ta 
không nói tới một số mặt quan trọng 
khác trong tính cách của Người, tài 
năng của Người. Người là một nhân 
“vật tài năng, sáng tạo — là nhà báo, 


“nhà chính luận, nhà văn, nhà thơ. 


Người đã viết không Íl sách, báo về 
chủ nghĩa Lê-nin và những bài hợc 
của Tháng Mười vĩ đại, về những vấn 
đề lý luận và thực tiễn của cách mạng 
Việt nam, về công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trong điều kiện Việt nam, 
về sách lược đấu tranh chống o&c 
cuộc xâm lược của nước ngoài, đề 
bảo vệ tự do và độc lập của đất nước. 
Ở Việt nam, Hồ Chí Minh được gọi là 
nhà sáng lập nền văn học cách mẹeng 
Việt nam. Tập thơ Nhé! kỷ trong fì 
của Người đã được dịch ra nhiều 
thứ tiếng trên thế giới. Ở Liên sô 
năm 1979 đã xuất bắn, và sau đô đã 
tái bản tuyên tập tác phầm văn học 
của Người. 


(8) Hà Chí Minh : Tuyên tập. Nab Sự thật, 
Hà m2i. 1980. tập ÏÏ, tr. 467. 
(9) Hà Chí Minh: Sách đã dẫn, tr. 542. 


` yêu nwớc ®, Mãi tới năm 1942, 


\ 


Hồ Chỉ Minh có kiến thức bách. 


kboa, thông thạo nhiều thứ tiếng. 
Người dã đẹc A-na-tôn Phrăng-xơ 
bằng tiếng Pháp, đọc Sếoh-xpia bằng 
tiếng Ảnh, đọc Lỗ Tấn bàng tiếng 
Trang quốc, ở Liên xô Người đã đọc 
các điển văn bằng tiếng Nựa. 


Trong những người cộng sẵn Việt 
nam,-Hò Chí Minh được co! là hạc 
thầy cá một không hai về phương 
pháp hoạt động bí mẠt, niột khoa hcc 
hết sức phức tạp và bất buộc phải có 
đếi với công tác cách mạng. Đề tránh 


_ sự truy lùng của sở mật thám thực 


dân, Người đã thay đồi hàng chục tên 
._ gọi, trong đó không còn thấy tên thật 
_ được bố mẹ đặt cho khi sinh È Ba: 


- Nguyễn Öình Cung. Trong 23 năm, t 


‹ 1Í tới 142, Người được biết tới ở Ở 
Đông dương và trong nhừng người 


_ -Cộng sản nước ngoài đưới cái lên 


Ái Quốc, có nghĩa là a nưười 
Người 
mới mang tên Hồ Chf Minh là cải tên 
được toàn thế giới biết tói. 


Hồ Chỉ Minh thuộc đệi ngũ xuất 
sắc các nhà cách mạng thuộc trường 
phái Lê-nin, những người khòng ciỉ 
tiếp tụ và thực. hiện trong thực tiễn 
học thuyết thiên tải của Lê-nin, mà 


Nguyễn 


, còn bằng những phầm chít cá nhân, 
bằng lẤm gương sống của mình, cho. 


thấy sức cuốn hút lớn lao của những 


_ tư tưởng cộng sản ciữ nghĩa. Tái cả 


những al đã có hạnh phúc cặp Người, 
đều kính ngạc trước sự kết hợp hoàn 
toàn tự nhiên, hữu cơ ở Người, ý chí 
gang thép và đăng khí không gì lay 
chuyền nồi với tính giản dị và lòng 
nhin ái hiếm có theo kiều Là-nin — 
ở đây nói như vậy là đúng chỗ. Người 
là chiến sĩ bảo vệ nhiệt thài:h đạo 
_đức cách mạng, và đấu tranh kl:ông 
biết mệt nhằm bồi đưỡng cho đảnz 
viên, cho mọi người lao động Việt 
nam phầm chất cá nhân cao đẹp 
Treng những năm đài dịu tranh, 


Người quen với lối sống gian khồ 
chịu đựng, và đối với tỉnh cách của 


Người không có gì xa lạ bằng thôi 


. ham muốn xa hoa. Người thích nhớ 


lại cuộc sống khó khăn, nhưng đầy 


_ lãng mạn, trong hang núi ở Việt bắc 


hồi trước cách mạng và trong những 
năm của cuộc kháng chiến đầu tiên. 
Người luên luôn tâm đắc với cuộc 


Sống giản dị đó giữa nhân dân, trong 


đó Người cùng chia sẻ miếng ăn với 
nông đản và binh sĩ, cùng ngủ với họ 
dưới mộ. méi nhà. Người muốn sống 
Cuộc sống giản, dị như vậy cho bé 
những ngày cuối đời mình. 


Tử tính cách của Người tổa ra sự 
ấm áp tỉnh thần mà Người chia sẻ 
rộng rãi với những người chung 
quanh. Người thuộc loại người óau 
những nỗi đau của người khác hơn 
nỗi đau của chính mình. Nhiều người 
gặp Chủ tịch Hõ Chí Minh đã nhận 
xét rằng Người cực ký nhạy cắm với 
tất cả những gì liên quan đến đời 
sống nhân đân Việt nam, đến những 
đau khó và hy sinh của họ, Người 
xúc động rõ rệt khi kề về chủ nghĩa 
anh bủng của các chiến sĩ Việt nam 
và ngậm ngủi nhắc lại: «Đang mất 
đi những ngư: i ướ tú nhất %. 


Trong biiệNg trào cách mạng Việt 
nam, Iiồ Chí Minh luôn luôn là biều 


tượng của nguyên tắc quốc tế hết sức 


cần thiết đối với bất cứ cuộc cách 
mạng nào: Dù tiến hành công tác cách 
mạng ở đầu, Người cũng thường xuyên 
phấn đấu cho sự thống nhất của những 
người lao động ở các nước khác nhau, 
cho sự liên minh của nhân dân Việt 
nam với các lực ,lượsg tiến bộ trên 
loàn thể giới Hoạt động của 
Hồ Chỉ Minh là kiều mẫu về sự kết 
hợp hữu cơ giữa đấu tranh vì lợi ích 
của giai cấp công nhân, những người 
lao động nước mình với đấu tranh 
vì lợi ích của giai cấp vô sản, những 
người bị áp bức trên toàn: thế giới. 


-Hình ẳnh Hồ Chí Minh đặc biệt. thân 


thiết và gần gũi đối với nh ng người 


xÃâ viết, bởi vì nhà yêu nước vi đại 
của Việt nam là người bạn lớn của đất s- 


- 
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\ 


nước chúng ta, thiết tha với tất cả 
những gì liên quan đến Cách mạng 
Tháng Mười, đến Lê-nin. Người là 
người cộng sản Việt nam đầu tiên 
đến nước Nga xô viết vào tháng sáu 
năm 1923. Người ước mơ gặp 
Vla-đi-mia T-lích, nhưng ước mơ đó 
Người đã không thực hiện được. « Thế 
là tôi chưa được gặp Lê-nin, và đó là 
một điều ân hận lớn trong đời tôi 10), 
Hồ Chí Minh nhớ lại như vậy. Trong 
những ngày tháng giêng đau thương 
năm 1924, trên báo Pra-øda, trong số 
nhiều bài của bầu bạn nước ngoài nói 


lên những suy nghĩ của mình trước sự. 


qua đời của vị lãnh tụ cách mạng thế 
giới, người ta thấy có bài của một 


người cộng sản Việt nam ký tên. 


Nguyễn Ai Quốc: 

Trong những năm hoạt động trước 
cách nm:ạng, Hồ Chí Alinh đã ba lần 
sang Liên xô — vào những nắm 1923— 
1924, 1927 — 1928 và 1931 — 1938. Người 
đã công tác ở Ban phương Đông thuộc 
Ban chấp hành Quốc tế cộng sản, học 
ở Trường đại học cộng sản chủ nghĩa 


của những người lao động phương: 


Đông và ở Trường quốc tế l.ê-nin, 
tham gia công việc của các đại hội 


thứ V và thứ VII của Quốc tế cộng: 


sản. Tồng cộng Người dã ở đắt nước 
chúng ta, nơi mà Người đã thạt sự 
tìm thấy Tò quốc thứ hai, hơn sáu 
năm. Những năm đó làm cho Người 
mãi mãi là người bạn tin cậy của đất 
nước Xô viết. Người đã sang thăm 
Liên xô nhiêu lần trong những năm 
50 và 60 với fíư cách Chủ tịch nước 
Việt nam đản chủ cộng hóa và Clủ 
tịch Ban chấp hành trung ương Đăng 
của những người cộng sản Việt nam, 
Cả đời mình, trong các cuộc nói chuyện 
với đồng chí, trong các bài thuyết 
trình, các bài báo, cũng như trong các 
bài phát biều từ điễn dàn của các đại 
hội, các hội nghị, các cuộc mít tỉnh, 
Hồ Chí Minh đều bằng mọi cách, 
tuyên.truyền những thành tựu của 
đất nước chúng ta, kêu gọi đoàn kết 
với nhân dân Liên xô, nhẵn mạnh 
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Šễ_— 


“lòng tin ở sức mạnh vô địch của 


Liên xô — thành trì của phong trào 


` cách mạng và cuộc đấu tranh vì hòa 


bình trẻn toàn thế giới » 


Người luôn luôn thấy ở nước chúng 
ta một ngưởi bạn gần gũi nhất và một 
người bạn chiến đấu của nước Việt 
nam đang đấu tranh; và Người luôn 
luôn khẳng định: nhân đân Việt nam 
không bao giờ quên rằng những thắng 
lợi của mình gắn liền với sự giúp đỡ 
và ủng hộ của Liên xô. 


Thật đáng chú ý, một trong những 
bài báo cuối cùnz của Người là bài 
đăng trên báo Pra-0Za viết nhân ký 
niệm thứ 50 Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa Tháng Mười vĩ đại. «... Việt nam 
có câu tục ngữ: eUống- nước nhớ 
nguồn » — lồ Chí Minh viết —.., Đi 
theo con đường do Lê-nin vĩ đại đã | 
vạch ra, con đường của Cách mạng 
Tháng Mười, nhân dân Việt nam đã 
giành được thắng lợi rất to lớn. 
Chính vì vậy mà mối tình gắn bỏ và 
lòng biết ơn của nhân dân Việt nam 
đối với Cách mạng Tháng Mười vẻ 
vang, đối với Lê-nin vĩ đại và đối với 
nhân đân Liên xô !Ä vô cùng sâu 
sắc Ð (11) | 


Ngày nay quan hệ Xô — Việt dựa 
trên nâần tẳng vững chắc của Hiệp ước 
hữu nghị và hợp tác giữa Liên bàng 
cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô viết và 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, 
ký ngày 3-11-1978 ở Mát-xcơ-va. Hai 
nước chúng ta, gần bớ bằng mỗi tì:h 
hữu nghị bắt nguồn từ Hồ Chí Alinh, 
đang vai kè vai xây dựng chủ nghĩa 
xã hỏi và chủ nghĩa cộng sản, đâu 
tranh chống những âm mưu của các 
lực lượng để quốc và phản động quốc 
tế, vì một nền hòa bình bền vững 
trên toàn thế giới, vì tương lai tươi 
sáng của loài người. 


—= 


(10) Hồ Chí Minh : Tuyền 0@p. Nxb Sự thật. 


Hà nội, 1950 tập ÏÌ. tr. 53% 
(11) Hồ Chí Minh : Sác!: đề dẫn,tr. 408, (72. 


TRÌNH MƯU  - £ 


Đồng chí Nguyễn Âi (uốt tại 


__ Hội nghị thứ nhất Quốc tế nông dân” 


Nhân đọc cuön Biên bản tóm tắt Hội nghị thứ nhất Quốc 
tế nông dân do Nhà zuốt bản Ñông thôn mới, Mut-rco-0a, 
uất bản năm 1924, bằng tiếng Nga, chúng tôi có ú định giới thiệu 
những phần có liên quan đšn hoạt động của đồng chí Nguyễn ẤI 
Quốc tại Hột nghị nhằm giúp giới nghiên cứu lịch sử có thêm: tài 
liệu đề hiều những dóng góp của đồng chí Nguyễn Ấi Quốc trong 
phong trào cộng sản 0à công nhân quỗc tế. Thông qua oiệc giớt 
thiệu này, chúng tôi có Ú định đính chính một oàL sử liệu không 
chính xác, được công bö trên sách, báo cẩu ta trước đâu. 


Tư tưởng về việt thành lập Quốc 
tế nông "dân bát đầu xuất hiện vài 
năm trước chiến tranh thế giới thứ 
. nhất (1914 — 1918), nhưng là do một số 
lãnh tụ' phản động ở châu Âu khởi 
xướng. Những lãnh tụ này hiều được 
vị trí và tầm quan trọng của vấn đề 
nông dân, cho nên âm mưu lôi kéo 
về phía mình lực lượng nông dân 
hùng hậu đề chống lại phong trào đấu 
tranh cách mạng -của công nhân. 
Nguồn gõc của tư tưởng muốn thành 
lập tô chức «Quốc tế nông dân đen » 
có thề tìm thấy ở một số người thuộc 
các đảng trung tâm» ở Đức (còn 
gọi là phái giữa) và một số đảng ở 
Trung Âu, mà phần lớn các đảng này 
đều chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của 
giáo hội Ri-tô. Nhưng, mặt khác, do 


bản chất phản động của họ, những . 


` 


* 


người này sợ răng, một khi nông dân 
đã được tồ chức lại, đứng lên tham 
gia đấu tranh chính trị ở trong nước 
và trên phạm vị quốc tế, thì rất có 
thề nông dân sẽ đi theo con đường 
hoàn toàn ngược với ý đồ của họ. 
Kết quả là ý định muốn thành lập 
Quốc tế nông dân không thực hiện 
được. 


Sau chiến tranh thế giớÌ thứ nhất, 
trong phong trào nông đân Bun-ga-ri 
đo TS 00U0P SP th cầm đầu, lại xuất 


(1) Lâu nay trên sách báo của te thường . 
viết là Đại bói Quốc tế nông dân. Nhưng 
the2 biên bản Hội nghị thứ nhất Quốc tế nông 
dân họp ở Mát-xcơ-ve, bản tiềng Nga. Nxb 
Nông tha mới, Mát-xcơ-va, 1924, thì đây 
1à gót nghị (lOH©epeHIUIW) chứ khêng 
phải là Đại hội (Cue3/t hoặc KOHT pecc), 
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hiên tư tưởng muốn thành lập « Quốc 
tế nội đân xanh s. Tư tưởng này cổ 
một tiếng vang rộng lớn ở châu Au, 
. nhưng cũng không thực hiện được, 
vi Xiam-bô-li-xky không đẻ ra được 
một bản cương lĩnh tập hợp, đoàn 
kết nông dân các nước. Các thế lực 
phát xít đã làm đảo chính lật đồ ông, 
gày ra cuộc khủng hoảng chính trị, 
xà hội sâu sáe. 


Thắng lợi của cuộc Cách mạng xã 
hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga năm 
1917 và việc thành lập Quốc tế cộng 
sản đã chỉ rõ ý nghĩa to lớn của vấn 
đủ nông dân và vấn đề liên mirh công 
nông. Với hoạt động không nệt mỗi 
của Lê-nin và Quốc tế cộng sản, với 
ảnh hưởng mạnh mẽ của Luận cương 
Lê-nin Về oăn đề dân lộc oà thuộc địa, 
phong trào nồng dàn quốc tế ngày 
càng phát triền. Lực lượng nông dân 
- động đảo đã được tổ chức, tham gia 
ngày cảng tích cực vào cuộc đấu tranh 


chống chủ nghĩa đế quốc và ách áp + 


bức, bóc lột của địa chủ phong kiến. 

Tháng 6-1923, tạt Hội nghị thứ ba 
Ban chấp hành Quốc tế cộng sản bàn 
về vấn đề chỉnh phủ công nông, đồng 
chỉ Đôm-ban (đại biều nông dân trong 
Nghị viện Ba lan) đã nêu ra sáng 
kiến triệu tập hội nghị quốc tế nông 
dăân, chỉ rõ sự cần thiết phải thực 
hiện ngay việc thành lập tồ chức 
nông đân quếc tế đề thực hiện sự 


liên minh công nông trên phạm vi: 


quốc tế. Đà nghị này đáp ứng đúng 
yêu cầu của tình hình thực tế. cho 
nên đã được báo chí của cỏng nÌàn 


và nêng dàn ở nhiều nước nhiệt liệt 


ủng hộ. 


Cũng trong thời gian này, cuộc 
Triền làm kinh tế nóng nghiệp toàn 
Liên xó khai mạc ở M.t-xcơ-va đã 
“thu hút sự chú ý rộng rãi của nêng 
dân Tây Âu. Ban lãnh đạo cuệc triền 
lãm kêu gọi nông dán toàn thế giới 
tham gia cuộc triều lãm với tư cách là 
khách -mời. Đại biều của nông đân 
nhiều nước đã quyết định sử dụng 
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triỀn lãm Mát-xcơ-va đề tháo luận 


việc thành lập tö chức Quốc tế nông 
đân. Ho thỏa thuận với nhau tham 
gia triền lãm và tại đây, đã tiếm hành 
một sốˆ cuộc họp trủ bị. Kết quả là đã 
hình thành một nhóm nông dân được: 
đồng đảo đại biều nông đân cá nước 
ủy nhiệm triệu tập Hội nghị thứ nhất 
Quốc tế nông đân. Nhờ những hoạt 
động tích cực của nhóm này, một cuộc 
hội nghị được tiến hành đề bầu ra 
Hội đồng nông dân quốc tế sau này 
cóhgười gọi là “Quốc tế nông hội 
đỏ »). Nhóm này đưa ra dự thảo Cương 
Ifnh và Chương trình hành động cho 
sự hợp tác giữa nông đân và giai 
cắp công nhân các nước đấu tranh về 
kinh tế, chính trị. 


Sau một thời gian chuần bị, Hội 
nghị thứ nhất Quốc tế nông dân đã 
được triệu tập tại Mát-xcơ-va, trong 
cung An-đrê-ép-xky, Krem-ll. Hội 
nghị khai mạc ngày 10-10-1923 và kết 
thúc ngày 16-10-1923 (2). Tham dự 
hội nghị có 158 đại biều (trong đó 122 
là đại biều chính thức) đại điện cho 
nông dân của 40 nước trên thế giới, 
bao gồm lãnh tụ các đẳng nông dân, 
các liên mninh nông dân; đại biề: nông 


dân trong các nghị viện và chính - 


phủ ; tồng biên tập báo Nóng đản. 


"Đồng chi Nguyễn Ái Quốc tham gia 


Hội nghị với tư cách là đại biều chính 
thức của nông dân Đông dương. 


- Đồng chí Đôm-ban đã khai mạc 
Hội nghị. Nêu bật ý nghĩa to lớn của 
Hỏi nghị này, đồng chí nói: «Lần 
đầu tiên trong lịch sử, những người 


nông dàn được tập hợp trong Hội, 


nghị Quốc tế nông đân. Đây là một 
sự kiện có ý nghĩa cực kỷ quan trọng 
và chứng tỏ rằng nông dân đã bắt 
đầu đi tìm con đường đề tự giải phóng 


(2) Phần Biến niên tớm tốt hoạt động củe 
Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuốn Hồ Chí 
Miab Toản ¿ệp. Nxb Sự thật, Hà nội, 1980, 
tập Ì, tr. 549 viết Quốc tế nông đến đã họp 
Đại: hai tbhứ nhất từ n;ày 12 đín ngˆy 
15-10-1922 °, như vậy là không chích xức. 


mỉnh theo chủ trương đoàn kết với 
tất cÄ nông dân lao động các nước 
trên thế giới và liên minh chặ( chẽ 
với giai cấp công nhân. Hội nghị này 
có một vị trí quan trọng trong lịch 
sử loài người. Những quyết định của 
Hội nghị sẽ mở ra một thời đại mới — 
thời đại của sự liên minh công nông 
trến toàn thế giới. Hội nghị sẽ trở 
thành buồi bình minh của kỷ nguyên 
công — nông mới P (3). 


Hội nghị đã nhất trí bầu Đoàn chủ 
tịch Hội nghị gồm 9thành viên: 
Xmiếc-nốp (Nga), Bi-xốp tĐức?, Va- 
dây (Pháp), Đôm-ban (Ba lan), Gô-rốp 
(Bun-ga-ri), Gơ-rin (châu Mỹ), Gan- 
van (Mê-hi-cô), một đại biều Tiệp 
khắc và một đại biều U-cerai-na. Trong 
10 phiên họp, Hội nghị đã nghe và 
thảo luận 7 bản báo cáo chính, thông 
qua cương lĩnh, điều lệ và bầu Hội 
đồng Quốc tế nông dân (4). 


Trong phiền họp đầu tiên, chủ tịch 
phiên họp Gô-rốp (Dun-ca-ri) đã giới 
thiệu đồng chí Ca-li-nin — Chủ tịch 
Đoàn chủ tịch Xô viết tôi cao Liên xô, 
đọc điễn văn chào mưng liội nghị. 
Ca-li-nin báo cáo trước Hội 
những thành tựu của công nhân và 
nông dân Liên xô trong Cách mạng 
Tháng Mười và trong sự nghiệp xảy 
dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên xô. chỉ 
ra những bài học kinh nghiệm phong 
phú và ảnh hưởng to lớn của Liên xô 
đổi với tiến trình cách mạng thế giới, 
đặc biệt là đối với phong trào nông 
dân. Tấm gương của cêrng nông Liên 
xô cÔ vũ mạnh mẽ phong trào nông 
dân, thức tỉnh họ, liên kết họ thành 


. một lực lượng chỉnh trị hùng hậu, 


sắt cánh cùng với giai cấp công nhân 
-trong đấu tranh đề tự giải phóng. 


Ngay sau lời chào mừng của đồng 
chí Ca-li-nin và lời phát biều của đại 
biều Gan-van (Mê-hi-cô) và Rư-dơ-lô 
(Tiệp khắc), đồng chỉ Nguyễn Ái Quốc 
đã được mời phát biều ý kiến. Đồng 
chỉ nói: “Nông dàn trong các thuộc 
địa của Pháp bị hai tảng áp bức bóc 


nạnj. 


lột như giai eấp vỏ sẵn và như nhữnàg 
người nô lệ bị mất nước. Ở An-giê-ri, 
những vùng đất đai màu mỡ bị bơn 
tư bản Pháp chiếm doạt hết, cỏn 
những người nông dân buộc phải 
sống chen chúc (rong rừng rú là nơi 
đất đai cần cỗi và không canh tác 
được. Còn ở Đông đương, bọn thực 
dân Pháp sống một cách thừa thãi 
trên những vũng đất đai rộng lớn và 
màu mỡ gồm nhiều làng xã do chính- 
phủ bão -hộ chia cho chúng. Những 
Đgười nông cân không chỉ có bần 
nông mà củ trung nỏng đều bị phá 
sản, bát buộc phải rời bỏ ruộng đất: 
của mình hoặc làm đày tớ không 
công cho bọn chiếm đóng nước ngoài. 
Thưa các đồng chí, khi cức đòng chí 
được tÔ chức lại, các đòng chỉ cần 
phải nêu gương cho chúng tôi, giúp 
đỡ chúng tôi và giang rộng cánh tay 
đón chúng tồi, đề chúng tôi có thê 
bước vào đại gia đình vô sẳn quốc 
tế (5). 


Y kiến của Người được ghỉ lại 
tron; biên bản, có một ý nghĩa hết, 
sức quan trọng. Nó không chỉ giúp 
cho các đại biều hiều được tình cảnh 
củng những lắin tư nguyện vọng của 
nông dân trong các thuộc địa, mà cỏn 
giúp cho Hội nghị chỉnh lý và bồ sung 


các báo cáo chính thức của Hội nghị. 


Đồng chí Ya-dây, đại biều nông dân 
Pháp, Chả tịch Đoàn chủ tịch Hội 
nghị, người trìrh bày bản báo cáo 
chính đầu tiên *Nỏng dân và chiến 
tranh ”, đã phát biều sau khí nghe 
các đại biều thảo luận. Đánh giá cao 


(3) Hội nghị thứ nhát Quốc tế nóng dân, 
tiếng Nga. Nxb Nâng thôn rới. Mát xcơ-va. 
1924, tr. 5. 

(0 Xem: Nguyễt Qafc liùn;: 60 năm —- 
Bác Hồ tham dự Đại hại thánh lập Quốc :ễ 
nông đản, tạp chí LỊch sử Đáng số 3-1913 
(từ tr. 20 đến tr. 23:. đây chứng tôi dùng 
từ Hới đồng. (tiếng Nga là COiET) cho đúng 
vởi nguyên bản (khôn g dùng từ đan chấp hành 


_ như các sách báo từ trước đến nay vẫn dùng, 


(5) Nội nghị thứ nhấi Quốc tế nông đảa, 
sách đã dẫn, tr. 14 — 15, 
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đóng góp của đồng chỉ Nguyễn Â¡i Quốc, 
Va-dây nói : ®S Đại biều Nguyễn Ái Quốc 
đã chỉ rõ tỉnh trạng bị hai tầng áp 
bức hóc lột của nông dân thuộc địa. 
Tôi hoàn toàn không phần đối mà ghi 


nhận đề sửa chữa, bồ sung cho bản - 


luận cương của tôi » (6). ˆ 


Trong phiên họp thứ '?, đồng chỉ 
Nguyễn Ái Quốe lại phát biều ý kiến. 
Đồng chỉ nêu bật bức tranh hiện thực 
của nông đân Đông đương, trình bày 
trước Hộf nghị những quan điềm của 
mình về vấn đề vận động, giác ngộ 
và tô chức nông đân. Người nói : “Nếu 
“đem so sánh tỉnh cảnh người nông 

đân Nga với người nông đân Việt 
nam nói riêng và người nông dân 
Đông đương nói chung, người ta có 
ấn tượng rằng : trong khi người nông 
đân Nga đang ngồi chếm chệ trên 
chiếc ghế bành thì cũng lúc đó người 
nông đân Việt nam, người nông dân 
Đông đương đang bị treo ngược đầu 
xuống đất. | 

«ẫng năm chính phủ Dông dương 
bán ra hơn 400 triệu đô la thuốc phiện 
đề đầu độc 20 triệu người bản xứ. Cứ 
10 trưởng học thì có khoảng 1000 quầy 
bán rượu và thuốc phiện. 


#lbọn đế quốc nước ngoài đuồi 
nông đân Việt nam khỏi mảnh đất 
của họ đề độc chiếm ruộng đất. 
Nhưng không phải chỉ có bọn để quốc 
thực đân. Song song với quá trình 
xâm lược ở Đông đương đã xuất hiện 
những nhà truyền giáo, kẻ đọn đường 
cho bọn xâm lược nước ngoài, Họ đã 
chiếm đoạt những văn bản ghi nhận 
quyền sở hữu vẻ ruộng đất của nông 
dân. Ở Nam kỳ, những nhà truyền 
giáo dã chiếm hoọn 1/4 đất đai canh 
tác. Ơ Cam-pu-chia, hơn 1/3 đất đai 
nằm trong tay các nhà truyền giáo. 
Và ở Dác kỷ, bọn truyền giáo đã 
chiếm đoạt những vùng đất đai hết 
sức rộng lớn. thậm chí ngay cữ Ở thủ 
đô HA nội. | 

« Nhân những địp thiên tai đột xuất, 
chúng hạn như lụt, bão, hoặc mất 
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mùa, bọn thực đân liền lợi dụng cho 
nông dân vay tiên với lãi cắt cô trong 
một thời gian ngắn, đề sau đó bắt 
buộc nông điân phải gán ruộng cao họ. 
Đối với nông dâu, nhà nước bảo hộ 
chỉ là một tai họa không hơn không 
kém. Bất kề được mùa hay mất mùa, 
nông dân vẫn cứ phải nộp thuế. Người 
nông dân bắt buộc phải bán toàn bộ 
hoa lợi cho bọn đầu cơ bằng mọi giá 
đề sau đó. bọn này lại cho nông đàn 
vay với giá cắt cỏ. : : 

«Đứng về mặt quan hệ pháp luật 
người bản xứ thực chất chỉ là nô lệ. 
Anh ta không có quyền xuất bạn báo 
chí và lập hội. Đề thành lập một tô 
chức khoảng 4 đến 5 người, những 
người bản xử buộc phải có giấy phép 
của viên toàn quyền. Thậm chí anh ta 
không có đến cả quyền thay đồi chỗ ở, 
nếu không có giấy phép của chính 
quyên địa phương. _ 

Trong thời gian chiến tranh, thực 
dân Pháp đã động viên gần mội triệu 
binh sĩ tử các thuộc địa phục vụ nước 
Pháp. Chỉ trong vòng hai năm (1916 — 
1917), nước Pháp đã vơ vét ở các thuộc 
địa 2 tỷ tấn ngũ cốc, trong khi những 
đân bản xứ ở châu Phi và ở Đông 
đương đang chết đói. 

“Quốc tế của chúng ta chŸỉ trở 
thành quốc tế chân chính khi trong 
quốc tế này có những người nông dân 
ở phương Đông tham gia, đặc biệt là 
nông đân các nước thuộc địa, những 
người bị áp bức và bóc lột tệ hại 
nhất ® Œ). km 

Hội nghị Quốc tế nông dân đã 
thành công tốt đẹp. Hội nghị bầu ra 
Hội đòng quốc tế nông dân gồm 52 ủy 
viên, đại điện cho nồng dân châu Âu, 
châu Á, châu Mỹ vÀ các thuộc địa (82 


(6 Hội nghị thứ nhất Quốc tỂ nông dan. 
sích đã dẫn. tr. 24. ' 

(7) Hỏi nghị thứ nhất Quốc tế nông đân, 
sách đã dắn. tr. 94. 

(x) Theo Nguyễn Quốc Hùng. Hói đồng 
Quốc tế nóag dân có 63 ủy viên, nhưng Uiên 
bảa Họi nghỉ thức nhất Quốc tế nông đứa, tr. 
¡42 — 143 ghi rõ chỉ có 22 ủy viên. 


Trong phiên họp đầu tiên, ngày 17-10- 
1923, llôi đồng Quốc tế nông dân đã 


bầu ra Đoàn chủ tịch gồm 11 ủy viên: 


Xmiếc-nốp (Nga xô viếU, Đôm-ban 
(Ba lan), Buốc-ghi (Đức), Va-dày 
(Pháp). Rit-lơ (Tiệp), Gô-rốp (Bun- 
ga-ri), Ghê-rô (các nước Xcang-đi-na- 
vơ), Gơ-rin (Mt‡), Gan-van (Mê-hi-cô), 
Xen-ea ta-y-a-ma (Nhật, bắn), Nguyễn 
Ái Quốc (Đông đương). 


Do những hoạt động lý luận và 
thực tiễn phong phú, với những dóng 
góp tích cực vào công việc cia Hội 
nghị, đồng chí Nguyễn Ái Quốc dã 
giành được sự tín nhiệrn của tất cả các 
đại biều. Hội nghị bàu Người vào 
Đoàn chủ tịch không chỉ với tư cách 
thay mặt cho nóng dàn Đông dương 


mà còn là đại biều cho tiếng nói của 
đông đảo nông dân ở các nước thưộz 
địa, trước hết là các thuộc địa của 
đế quốc Pliáp. Thay mặt quản chúng 
nông đản các thuộc địa, Người đã kỷ 
vào nhiều văn bản chung của [oi nghị, 
hoạt động không mệt mỏ: trong phong 
trào nông dân thuộc địa, góp pháãa 
quan trọng đưa phong trào nỏng đán 
thuộc địa ở các nước ÀÁ, Phi lèn nhữi.g 
bước phát triền mới (9). 


(9) Trong năm 1924, đồng chí Nguyễn Ái. 


Quốc đã viết 3 bài báo về phong Liàonông cứu, 


thuộc địa đăng trên tạp chí Quốc :ể nóng dâa: - 


® Tìah cảnh nong dân Việt nam 9, số 1-.9.4: 
s Tình cảnh nòng dân ở Ty ni-di s, số 2-6 - 
1924, và « Nâng dânở các nước Đíc Pht>® 
số 19-12)/.924, 


CHIẾN LƯỢC KINH TẾ... 


(Tiếp theo trarg 33) 


đưởng lối của ĐCS Liên xô, trước hết 
là chiến lược kinh tế của Đang trong 


5 năm tới và cho đến nšm 2000. Trung. 


thành vô hạn với chủ nghĩa quốc tế 
vô sản cao cả, Đăng và nhân đân 
Liên xô trước sau như một đành cho 
cách mạng Việt nam, cho nhân đân 
Việt nam sự ủng hộ nhiệt tỉnh, sự 
giúp đỡ to lớn và có hiệu quả. Ngày 
nay, hơn bao giờ hết, cách mạng Việt 
nam gắn bó chặt chẽ với sự nghiệp 
cách mạng của nhân dàn Liên xô anh 
em. Trong mọi lĩnh vực kinh tế xã 
hội ở Việt nam, mọi công trình, mọi 
sản phầm đều trực tiếp hay gián tiếp 
mang dấu ấn của quan hệ hợp túc 


Việt—Xô. Nhân đân Việt nam cci Nehị 
quyết của Đại hội XXVII ĐCS lin 
xô về việc hoàn thiện có kế hoạch 
và toàn điện chủ nghĩa xã hội và về 
ch:Zn lược kinh tế vĩ đại “bông chỉ 
là bó đuốc soi đường tiến lên cho 
nhàn đàn Liên xô anh hùng nà cho 
cả loài người tiến bộ, trong đó có 
nhân dân Việt nam. Uống nước nhớ 
nguòn, nhân dân. ta đời đời biết ơn 
liên xô và nguyện đem hết sức mình 
khỏng ngừng tăng cường tỉnh đoàn 
kết và hợp tác toàn diện gia Việt 
nam và Liên xô làm cho quan hệ 
Việt—Xô ngày càng nở hoa kết trái, 
và đời đời bên vững. 
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LÊ XUÂN VŨ BS. 


(0N NGƯỜI MỨI VIỆT NAM TRðNG ẤNH SÁNG 
TƯ TƯỞNG VĂN HÓA CỦA BÁC HỒ 


theo Chủ tịch Hồ Chí Minh xét 0è 

mặt Iư tưởng là xóa bỏ mọi biều 
hiện của hệ tư tưởng của giai cấp bóc 
-_ lột, xây đựng lại đời sống tỉnh thần 
của xã hội trên cơ sở thể giới quan 
Mác—L€-nin ¿ xớt 02 mặt xã lội là dân 
chủ hóa văn hóa, xây đựng một nền 
văn hóa mới đo nhàn đân lì động 
làm chủ tập thề. Hai mặt đó gin bó 
biện chứng với nhau, tạo thành mội 
quá trình thống nhất và cùng hướng 
tới việc giải quyết nhiệm vụ trung 
tâm của cách mạng tư tưởng và văn 
hóa là bình thành con người mới xã 
hội chủ nghĩa Việt nam 


t mạng tư tưởng và văn hóa 


« Xúc tiễn công tác Đãn hóa đề đào 
tạc con người mới và cán bộ mới cho 
công cuôa kháng chiến kiến quốc ® (1), 
Hò Chủ tịch đã nói như vậy. Con 
ngưới là cứu cánh, Tát cả vì,con 
người. Nhươơg tŒŒ cá cũng do con 
người. Dắng hoạt động của mình, con 
người tự tạo ra mình trong khi cải 
tạo tự nhiên và xã hội vì lợi ích của 
eon người, Lịch sử chàng qua chỉ là 
hoạt động của còn người thec đuôi 
mục đích của bản thân mình, Cho nên, 
chúng ta thấy Hồ Chủ tịch lao giờ 
cũng chú ý đặc biệt và trước hết đến 
€on người:rẻn luyện e2n người, khai 
thác hết mức sức mạnh cũa con người, 
phát triền cao nhất khả năng của con 
người, 

Rhông phải chỉ đến cuộc chỉnh huấn 
múa xuân năm 1961, Hò Chủ tịch mới 


40- 


nói: “Muốn xây đựng chủ nghĩa xã 
hội, trước hết cần có những con người 
+ hội chủ nghĩa ». Năm 1955, khi có 


. người hỏi “Nếu Mỹ — Diệm cứ ÿỳ ra 


thì thế nào *? Người đáp: không nền 


hỏi như vậy. “Mà mỗi người chúng. 


ta nên tự hồi: Minh đã cố gắng đến 
mức nào, đã làm tròn nhiệm vụ được 
chừng nào ?® (2). Năm 1947, nói về 
cái lẽ tại sao khẩu hiệu rất đúng mà 
chưa làm được hoặc làm nửa chừng 
lại nguội, lại xẹp, Hồ Chủ tịch chỉ ra 
một loạt nguyên nhân mà nguyên 
nhân đầu tiên là: *® Vị chúng ta quên 
một l rất giản đơn dễ hiều: tức là 
vỏ luận việc gì, đều do người làm ra 
cả, và từ nhỏ đến †o, từ gần đến ra 
đều thế cả. 


« Muốn lập làng kiều mẫu, đội kiều 
mẫu, v.v, thì trước hết phải đào tạo 
ra những người kiều mẫu, đề làm 


_ cắn bộ cho làng đó, đội đó » 3)... Mọi 


việc đều do con người làm ra cả, 
muốn làm việc gì trước hết phải có 
những con người cần thiết đề làm 
việc ấy, cho nên từ những năm 30 
của thế kỷ ® gieo hạt giống của công 
cuộc giải phóng» vào người Đông 
dương cho đến khi từ giả cõi đời, 


(1) Hiồề Chí Minh : Tuyền tập Nib 9g 
thật, Hà n2¡, 1980, tập 1, tr. 487, 
(?) tiề Chí Minh : Sách đã dắa, tập 2. 
tr. 44. ` . 

(3› Hà Chí Minh: Teán sệp, Nxb Sự thật, 
Hà nói, 1934, tập 4, tr, 456. 


\ 
fồ Chủ tịch vẫn đặt lên hàng đầu 
việc chăm lo xây dựng con người. ˆ 


Những con người mới Việt nam” 
công trình văn hóa cơ bản, sống động 
và vĩ đại nhất của Bác Hồ — đã làm 
nên kỳ tích Việt nam mấy chục năm 
qua. 


Đó là những con người « muốn sống 
thì phải làm cách mạng » theo lời dạy 
tha thiết, chân tỉnh của Hồ Chủ tịch, 
bất chấp mọi hy sinh quyết thực hiện 
bằng được hoài bão cứu nước, cứu 
dân, giải phóng dân tộc, giải phóng 
giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng 
loài người, lấy việc xây dựng tự do 
hạnh phúc cho mọi người làm lý tưởng 
cao cả và hạnh phúc lớn lao của mình. 
Đó là những con người cộng sản có 
lý luận cách mạng tiên phong, có đạo 
đức cách mạng sáng ngời, tiên biều 


cho khát vọng, niềm tin và khí phách - 


anh hủng của đân tộc Việt nam, làm 
cho đế quốc và phong kiến khiếp sợ, 
làm nên thắng lợi đầu tiên của chủ 
nghĩa Mác- Lê-nin ở một nước thuộc 
địa — thắng lợi của Cách mạng Tháng 
Tám năm 1945. p GA 

^— Đó là những con người giữ vững 
lời thề của Tuyên ngỏn Đóc lập « quyết 
đem tất cả tỉnh thần và lực lượng, 
tính mạng và của cải đề giữ vững 
quyền tự do, độc lập » đã giành được, 
thực hiện khẩu hiệu « toàn đân là chiến 
sĩ s, “vừa kháng chiến vửã kiến quốc, 
trải chín năm gian khổ, đánh thắng 
thực dân Pháp, làm rực rỡ Điện biên, 
chấn động địa cầu. Dó là những con 


người được tôi luyện trong kháng. 


chiến trường kỳ. «tận trung với nước, 
chí hiểu với dân », “cần, kiệm, liêm, 
chính, chí công vô tư? theo gương 
và lời dạy của Hồ Chủ tịch, sống giản 
dị và chân thành, phơi phới niềm tỉn 
vào tương lai tươi sáng của đân tộc, 


Đó là những con người ghìm đầu 
kẻ thù tàn bạo mhất của loài người 
là bọn xâm lược Mỹ xuống mà đánh, 


đảnh cho phá sẵn chủ nghĩa thực dân. 
mới của chúng, đánh cho thất bại 


chiến lược toàn cầu của chúng, vì sự 
sống còn của dân tộc mình và cũng vì 


_sự nghiệp chưng của ca thế giới tiến 


bộ. Dó là những con người anh hùng 
chiến đấu kiên cường cho tự đo và 
phầm giá con người nhưng cũng rất 
hiền, rất khiêm tốn, có những đức 
tỉnh đẹp đẽ, eao quý của một đân tộc 


'tồn tại và phát triền từ lâu đời, những 


con người (thật sự văn mình. Đó là 


_ những con người tượng trưng cho sức 


mạnh của tư tưởng “không có gÌ quý 
hơn độc lập, tự do». sức mạnh của 
chủ nghĩa xã hội và của tỉnh thân quốc 
tế vô sản, bằng sự thông mình, dũng 
cẩm, tài trí và mán của mình nữa, 
viết nên bản anh hùng ca của thời 
đại. « Cao sang thay cải chức vụ làm 
người trên trái đất!», hcàn toàn có 
thề tự hào nhắc lại câu cảm thản đó 
của Goỏóc-ki khi chúng ta nói tới 
những con ngưởi mới Việt nam thời 
chống Mỹ, cứu nước, những con 
người đá làm cho không Ít người 
phải thay đổi thước đo đánh giá con 
người mình. | 
Trong cuộc đấu tranh quyết liệt 
nhất đề sống còn, con người mới ŸY¡ict 
nam trong chống Mỹ, cứu nước buộc 


.phâi bộc lộ hết mọi tiềm lực của mình, 


trong đó có cả sức mạnh của 4000 năm 
và sức mạnh của thời đại “ cùng ta ra 
trận ». Song, phải có mới bộc lộ ra 
được. Hơn nữa, cái có đở đã trở thành 
máu thịt mới bộc lộ ra được một cách 
tự nhiên, tuyệt vời đến thế. Làm eho 
những phầm chất tốt đẹp cao quý của 
dân tộc, của thời đại kết hợp nhuần 
nhuyễn với nhau, trở thành máu thịt 
của mỗi con người, đó là thành quả 
của công tác văn hóa. Những con 
người mới Việt nam tiêu biều cho chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng Việt nam, 
trước đây cũng như hiện nay trong 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ [ồ quốc xã hội chủ nghĩa, 
chính là sắn phầm của nền văn hóa 
mới Việt nam. | 
Ái cũng biết xây đựng con người 
là việc khó, tỉnh vi, phức tạp, và cách 


LÝi 


- 


làm tốt nhất là nêu gương. Không 
phải chỉ đến năm 1968, mà ngay từ 
những ngày đầu sau Cách mạng 
Tháng Tám, Hồ Chủ tịch đã thưởng 
xuyên khen người tốt việc tốt qua 
các thìr từ động viên, khuyến khích, 
biều dương thành tích của thanh niên, 
thiến niên, nhỉ đồng, của các cụ phụ 
lão, đồng bào công giáo, phạt giáo, 
các chiến sĩ bình đân học vụ, đồng 
bào các dân tộc thiền số v.v. Người 
chú ý đến hết thấy mọi tầng lớp 
nhân dân, mọi lứa tuôi. Đối với các 
châu nhỉ đồng, Người đề nghị tồ chức 
đội Trần Quốc Toản, rên luyện tỉnh 
thần siêng năng và bác ái đề sau thành 
người công dân tối. Đối với các cụ 
gà, Người không tán thành từ tướng 
_lão lai tài tận», œlão giả an chỉ», 
mà động viên: *... càng già càng quắc 
thước, càng già càng anh hủag... 
không làm được công việc năng nề, 
tì khua gậy đi trước, đề khuyến 
khích bọn thanh niên... ® (4). Dối với 
thanh niên, Người khuyên muốn làm 
chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay 
hiện tại phải rèn luyện tỉnh thần và 
lực lượng của mình, hăng hái làm 
việc, dâu cần thanh niên có, việc 
khó thanh niên làm ®, luôn luôn thiết 
thực, nói được làm được... 

- Con người Việt nam trong quá trình 
biển đòi cách mạng cũng bộc lộ 
không ít nhược điềm. Đó là tư tưởng 
của người sản xuất nhỏ còn phô biến 
trong nếp nghĩ và cách làm; là trình 
độ và kỹ năng lao động còn thấp ; là 
sự thiểu kiến thức và thiếu kinh 
nghiệm tÒ chức quản lý kinh tế và 
quan lý xã hội mới v.v. Nhưng, trang 
thực tiễn đản tranh cách mạng hơn 
nửa thể ký qua, con người Việt nam 
dã tö rõ là những con nzười có Ý 
chí làm chủ đất nước rất mãnh liệt, 
phát huy đến độ cao chưa từng thấy 
tỉnh thàn yêu nước, truyền thống bất 
khuất của đân tộc Việt nam trước mọi 
thể lực xâm lược. Đó là những -con 
người cần củ, nhẫn nại, chịu đựng 
gian khò, đám hy sinh, giàu lòng 
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nhân ái — một truyền thống tốt đẹp 
nữa củu đân tộc Việt nam được kế. 
thừa và phát huy trong thời đại mới. 


-Đó là những con người có giác ngộ 
- chính trị cao, gắn bó với Đẳng, với 


chế độ mới, nhanh chóng tiếp nhận 
con đường làm ăn tập thê, Đó là 
những con người thông minh, dũng 
cảm, lạc quan, ham học hồi và luôn 
luôn vươn tới... 


Đại hội thứ IV của Đẳng chỉ rõ: 
œ€on người mới xãă.hội chủ nghĩa là 
con người Việt nam mới nià những 
đặc trưng nồi bật là : làm chủ tập thề, 
lao động, vêu nước xã hội chủ nghĩa 
xà tỉnh thần que tế vô sản. Dó cũng 
là sryr kết tỉnh và phát triền những gi 
cao đẹp nhất trong tâm hỏn và cối 
cách Việt nam hun đúc qua bốn nghìn 
năm lịch sử. 


Con ngưi mới là con người có tư 


tưởng đúng và tình cảm đẹp. có tri 


thức và năng lực đề làm chủ xã hội, 
làm chủ thiên nhiên. làm chủ bản 
thân ». 


Trong Báo cáo chính trị tại kỷ họp 
thứ nhất của Quốc hội khóa Vĩ, đòng 
chí Lê Duän nói: con người mới xã 
hội chủ nghĩa mà chúng ta dang xây 
dựng là «con người lao động Việt 
nam làm chủ tập thê, Đó là những 
con người kết tỉnh và phát triều 
những gì cao đẹp nhất trong truyền 
thống văn hóa Việt nam ; nhưng đó 
là những con người Việt nam mới, 
xã hội chủ nghĩa, phù hợp với chế độ 
làm chủ tập thê xã hội chủ nghĩa và 
nèn sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa 
đang được xây dựng. Đó là con người 
có tư tưởng dúng, có tình cảm cao 
đẹp, có dú tri thức và nàng lực đề 
làm người lao động làm chủ tập thề: 
làm cau xã hội, làm chủ thiên nhiên 
và làm chủ bản thân mình. Đó là con 
người có tỉnh thần tự giác cao, có. 
đầy đủ quyết tâm "và nghị lực đề 


(4) Hà Chí Minh: foán sập, Nxb Sự thật, 
Hà nội. [9354, tập 4. tr. 21. 


vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành 
nhiệm vụ. Là con người lao động thật 
thà, ghét lối sống ăn bám, dối trá, 
làm đối, nói đối, là con người lao 
động có kỷ luật; có kỹ thuật, có năng 
suảit cao, con người yêu lao động. quỷ 
trọng và bảo vệ của cÔng, tôn trọng 
các quy tắc của đời sống công cộng. 
Là con người có tỉnh thương yêu sảu 
"sắc đôi với nhân đân lao động đang 
củng mình xây dựng cuộc đời mới. 
Con người mới có lòng yêu nước xã 
hội chủ nghĩa nòng nàn, kết: hợp 
nhuần nhuyén lòng yêu nước với tỉnh 
thần quốc tế vô sìn trong sáng. Con 
người mới là con người phát triền 
toàn điện, có cuộc sống tập thê và cá 
nhân hải hèa và phong phú » @}. 


Như vày là theo tư tưởng của 
Bác Hồ, theo đà tiến triển của cách 
mạng nước ta, mô hình con người 
“mới Việt nam xã hội chủ nghĩa ngày 
càng được xúc định :: đồ là con người 
làm chủ tập thê, yêu lao động - giàu 
tỉnh thương, trọng lẽ phải. 


Làm chủ tập thề là một bướế nhãy 
.vọt vĩ đại nhát từ chế độ người bóc 
lột nưưöòi tỏn:tại mấy nghìn nắm nay 
sang mọt chế dộ hoàn toàn mới: 
ˆ người lao động tự quản lý lấy mình, 
xã hội mình, đi nước mình, Con 
người mới xã hội chứ nghĩa Việt nam 
là con người lao độcg làm chủ tập 
thề -trong một công đồng được tồ 
chức theo nguyên tác tập trung dân 
chủ, phản công và hợp tíc xã hội chủ 
nghĩa, kết hợp hài hòa eÁ nhân với 
tập thề, tín vêu tập thề cũng như tín 
ở mình, khiêm tốn học hỏi người khác 
nhưng vẫn vị độc lập suy nghĩ, đám 
bảo vệ chân lý đến cùnz, đảm chịu 
trách nhiệm tiệt lặp thẻ và đối vi 
chính mình. Con người mới xã hội 
chủ nghĩa „Việt nam phải là thành 
viên chủ động và tích cực thực hiện 


toi quyền lợi và nghĩa vụ làm chủ 
cửa mình trong công đồng xã hỏi 


cũng như trong môi tô chức của hệ 


“trong giai đoạn cách niàng 


ở bát cứ đâu Tô quốc cần đến, 


lao động là sẵn sàng 


thống chuyên chính vô sản' mà mình 
tham gia. ` 


Ý thức làm chủ đòi hỏi mỗi ngừời 


phải chăm lo xây dựng tập thề vững - 


mạnh, hết lòng vì lợi ích tập thề, kiên 
quyết đấu tranh chống lại mọi hiện 
trợng tiêu cực trong xã hội. Ý thức 
làm chủ không cho phép ý lại vào ai, 
dù là ý lại cấp trên hay ý lại bên 
ngoài, “Muôn ngườita giúp cho, thì 
trước mình phải tự giúp lấy mình 
đã» (6), từ Đường kách mệnh Lliòö Chủ 
tịch đã. nói như vậy. Người lại nói 
nhân 1000 ngày kháng chiến chống 
Pháp: *“Mỗi một người đân phải hiều : 
Có tự lập mới độc lập, có tự cường 
mới tự do ” (7). Con người mới ngày 
nay phải nâng cao ý thức tự lực tự 
cường của mình, khai thác mọi tiêm 
nàng và tự giải quyết lày mọi vấu đề 
của mình, của địa phương mình, của 
đất nước mình không bao giờ chịu 
bó tay trước khó khăn mà luôn luôn 
năng động, tìm tòi, sáng tạo. 

uốn nàng cao năng lực làm chủ 
thì phải có-hiều biết lý luận và thực 
tiễn cần thiết,có phương pháp tư duy 
¿úng dẫn, Chẳng những phải có tr ình 
độ vàn hóa chung ngày một cno mà 
xñ hỏi chủ 
nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xà hội, 
còn phải có hiệu biết và tự giác liên 
hành cách mạng khoa học — kỹ thuật, 
có liều biết và năng lực quản lý kinh 
tế, xa hội. | 

Yêu tao dụng là sẵn sàng lao động 
lao 
động vì lợi Ích của mình và của toàn 
xã hội; trong điều Kiện hiện nìv; yêu 
thưc hiện sự 
phân công và phân bở lao dòng theo 
hướng sử dụag hếi lao độrø và đất 


.đai, trực liếp sản xuất ra thật nhiều 


(3) * Toàn đản đoàn kết xây dựng lồ quốc 
Việt namth/2g nhét xã hịi chủ nghĩa ®, Tạp 
c}í lọc tỘp. so 7-1970, tr. 9, 

(6› HỊö Chí Mi.h: Toản tập. NI Sự tÌật, 
Hà nói, 1941, tạo 2, tr. C21.) 

(7) llỗồ Chí Minh. Sách đà dàn, 

102, : 


1955, tập 


53 F, 
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của cải vật chất cho xĩ hội. Lao động 
của con người mới Ÿiệt nam xã hội chủ 
nghĩa phải là lao động đã được giải 
- phóng khói bóc lột, ngày cằng màng 
đầy dủ nội dung sáng tạo, không ahi 
gàng tạo ra vật phầm mà còn sáng 
tạo ra cả con người xã hội chủ nghĩa 
cùng những quan hệ xã hội chủ nghĩa 
tốt đẹp giữa người và người. Truyền 
thống :ao động cần củ từ nghìn xưa 
của Ông cha ta tìm thấy một bước 
_ phát triền mới trong những con người 
lao động xã hội chủ nghĩa tự giác và 
tự nguyện, có tô chức, có kỷ luật, có 
kỹ- thuật và có năng suất cao. #“Cần? 
đi đôi với «kiệm ®, quý trọng và bảo 
vệ của công, giảm tiêu hao vật tư và 
lao động sống trong mỗi đơn vị san 
phầm làm ra. Lao động là nghĩa vụ, 
là nguồn sống, nguồn hạnh phúc. Lao 
động trở thành giá trị hàng đầu. Phân 
phối theo lao động trở thành luật lệ. 
Sống bằng kết quả lao động của mình 
trở thành tiêu chuẩn đạo đức chung 
củn cả xã hội. 

Giàu tình thương là phát huy đến 
độ cao nhất truyền thống thương 
nước — thương nhà, thương người — 
thương mình của nhân dân ta. Thương 
nước — thương nhà, con người mới 
Việt nam ngày nay luôn luôn nêu cao 
tỉnh thần yêu nước xã hội chủ nghĩa, 
sẵn sàng chiến đấu hy sinh làm tròn 
nưhĩa vụ bảo vệ TÔ quốc và xày dựng 
chủ nghĩa xã hội thành công. Thương 
người — thương mình trước hết là 
thương nhân dân lao động đang cùng 
mình xây dựng xã hội mới, cuộc đời 
mới, # tối lửa tát dèn có nhau ?. “Nhân 
đản ta từ lâu đã sống với nhau có 
tỉnh có nghĩa như thế. Từ khi có Đẳng 
{fa lãnh đạo và giáo tục, tỉnh nghĩa 
ấv càng cao đẹp hơn. trở thành tình 


nghĩa đồng bào, đòng chí, tỉnh nghĩa 


năm châu bốn biền một nhà. Hiều chủ 
nghĩa Mác—Le-nin là phải sống với 
nhau có tỉnh có nghĩa. Xếu thuộc bao 
nhiêu sách mà sống khóng có tình có 
nghĩa thì sao gọi là hiều chủ nghĩa 
Mac-Lênnn dược!» (8), Thương 
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người —t ương mình cho nên, nêu cao 
linh thần quốc tế vô sản, xây dựng 
khối liền minh ba nước Đông đương 
anh em, củng cố sự liên minh toàn điện 
với Liên xô, với các nước xã họi chủ 
nghĩa anh em khác, ủng hộ sự nghiệp 
đấu tranh chống chủ nghĩa đế qu(c 
của tất cả các đân tộc bị ấp bức và 
bao vệ hỏa bình thế giới. 


Trọng lẽ phải là xóa bố ấp bức bóc 
lột, xây dựng một xã hệi mới công 
bằng, hợp lý, trong đó mỗi người đều 
lao động và chiến đấu chc sự phát 
(riền của cộng đồng xã hội đề ai cũng 
có đủ cơm no, áo ấm, ai cũng được 
học hành, có cuộc sống tươi vui lành 
mạnh. Trọng lẽ phải là bảo vệ và 
phát triền chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
là biến chủ nghĩa xã hội khoa học 
thành hiện thực phong phú và sinh 
động, là tạo nên sự phát triền hài hòa 
giữa cá nhân, gia đình và xã hói, là 
thực hiện đạo lý cao cá « mỗi người 


YVỉ mọi người, mọi ngưởi vì mỗi 


nsười ®, 


Xây dựng con người mói phù hợp 
với chế độ làm chủ tập thề xã hội chủ 
nghĩa và nền sẳn xuất lớn đang được 
xây đựng không phải là việc đề đàng, 
chóng vánh. Không thê sẵn xuất ra tủ 
đâu đó những con người mới hoàn 
chỉnh rồi đưa họ đi xảy dựng xã hỏi 
mới, mà chỉ có thề biến những con 
người do lịch sử đề lại thành những 
con người mới (trong khi đưa hợ vào 
công cuộc xây dựng xãä hội mới. 
Nhưng khi họ đang xây'đựng một xã 
hội mới thì nói chung họ chưa phải 
đã là những con người mới hoàn 
toàn, nói thco Lê~nin là họ chưa «rũ 
sạch được hết bùn nhơ của thế giới 
cũ; họ còn bị ngập đến tận đầu göi 
trong vũng bùn đó, Gột sạch được đám 
bùn đó vẫn còn là một ước mơ. 
Nghỉ rằng có thề làm ngay được 
việc đó. là một điều không tưởng 


(§) Hồ Chị Minh: Tuyền ¿1Pp, Nsb Sự thật, 
Hà nội, 1980, tập 2. tr, 486. 
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nét sức ngốc ngếch» (9). Và ngay 
“khi xã hội cũ chết đi, chúng ta 
cũng đàu có thê bỏ nó vào áo quan 
đem chôn xuống đất, thây nó cử rữa. 
ra chung quanh chúng tA, ô nhiễm 
môi trường và gây bệnh cho ca chúng 
tì nữa. Hồ Chủ tịch cũng nói: «öinh 
trưởng trong xã hội cũ, chúng ta ai 
cũnz mang trong mình boặc nhiều 
hoặc Ít vết tích xấu xa của vĩ hải đó 
về tư tưởng, về thói quen » (10), Cho 
nên không nên nôn nóng, đòí hỏi ngày 
- một ngày hai mọi người đều phải là 
_ những con người mới xã hội chủ nghĩa 
hoàn toàn. Nhưng buông lỏng, coi 
nhẹ việc đấu tranh xây dựng con 
người thì lại càng không nên, nếu 
không nói là sai lâm. Không một phút 

nào chúng ta được quên lời dạy của 
Bác Hồ: mỗi con người đều có cái 
thiện cái ác ở trong lòng. Ta phải biết 
làm cho cái thiện thắng cái ác, loại 
trừ những cái xấu xa do xã hội cũ đề 
lại trong xã hội cũng như trong mỗi 
con người chúng ta, giữ gìn và phát 
huy mãi mãi đạo đức cách mạng trong 
sáng mình 'vị mọi người. Xây dựng 
chủ nghĩa xã hội không phải chỉ là 
xảy dựng một nên kinh tế mới, một 
chế độ mới, mà còn là xây dựng một 
nên văn hóa mới và những con người 
mới xã lội chủ nghĩa. liơn nữa, muốn 
xây đựng chủ nghĩa xã hội thí trước 
hết phải bòi dưỡng con người xã hội 
chủ nghĩa. Con ngươi xã hội chủ nghĩa 
phải có dủ cả đức lắn tài, nhưng đạo 
đức cách mạng là cái nguồn, cái gốc 
Cách mạng đã chuyên sang giai doạn 
mới, chúng ta chúng những phai nhanh 
chóng nàrg cao nhận tức tư tưởng 
của mình về chủ nghĩa xã hội hiện 
thực Việt năm, nâng cao trình độ và 

năng lực hoạt động thực tiễn của 
chúng ta cho kịp với yêu cầu của cách 
mạng, mà càng phải chăm lo rên luyện 
đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, 
chính, chí công vô tư, một lỏng một 
đạ phục vụ nhân đàn, phục vụ cách 
mạng, chống lại mọi biều hiện tha 
bóa. Hởi vì «làm cách mạng để cỉi 
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tạo xã hội cũ thành xã hội mới là một 
sự nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó 
cũng là một nhiệm. vụ rất nặng nề, 
một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu 
đài, gian khô. Sức có mạnh mới gánh 
được nặng và đi được xa. Người cách 
mạng phải có do đức cách mạng làm 
nền lắng, mới hoàn thành được nhiệm 
vụ cách mựng vẻ vang »(11) 


Trong cuộc cách mạng tư tưởng và 
văn hóa đù có lúc bộn bẻ công việc, 


chúng ta chưa coi trọng đúng mức 


mục tiêu xây dựng con người mới đề 
xảy ra những biều hiện hư bỏng 
nghiêm trong về đạo đức và lối sống 
ngay cả trong một bộ phận nhân đân 
lao động, công nhân, thahh niên, cần 
bộ và đảng viên, song nhìn chung bước 
đi của chúng ta là tích cực và đúng 
đắn. Trong việc xây dựng con người 
mới, nhờ có Bác Hồ — hiện thân của 
tỉnh hoa dân tộc Việt nam kết hợp 
làm một với tỉnh hoa của loài người, 
chúng ta phát huy được bản sắc dân 
tộc tà trong thời đại mới, đã có thê 
tự tèn đúc nên mình, thực hiện được 
lời răn của ông cha thuở trước: 
€,„Hỡi người sắp tói, chớ có đúc 
lắm » (12)ìg Con người tởi của chủng 
tu lq con d1 Úy ad hội chủ nghĩa Việt 
nam. 


Con người mới xã hội chủ nghĩa 
Việt nam cỏn- đang tiếp tục cuộc 
hành trình của nó trong hiện thực 


(Xem tiếp trang 735) 
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(9)L.e-nin: Toản tập. Nxb Tiến bà, Mát«xcơ- 
va, 1978, tập 37, tr. 551. 

(10) Hồ Chi Minh : Tuyền tập, NxÙ Sự thật, 
Hà nội, 1989, tập 2, tr. 94, 

(11) Hồ Chỉ Minh: Sách đã dẫn, tr.91, 

(12) Hải mình cuối thế kv XIV thường được 
coi là của Nguyễn Trung Ngạn nhắc rằng 
Việt nam phải là Việt nam: œ Chủ cài định, 
thần kh: đã. Việt chỉ dĩnh. Phật khí dã. Thần 
đị biến, Phát thườag lạc, Ý ? llàu nhân mịcc 
trủ thac!® (eœ Vạc nhà Chủ lì đồ thắn, Vạc 
đất Việt là dã phái. Thần dẻ dồi thấy. Phật 
thưởng vui về, lời người sắp tới, chớ có dúc 
lảm +. 
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Cuộc hành trình của Chú tịch 
Hò Chí Minh sang Pháp năm 1946 


(Biên niên tóm tắt) 


⁄ 

30-5-1946 - Tại Việt nam học xá, 
Bác Hồ dự cuộc mít tỉnh lớn của năm 
vạn nhân dân Thủ đô chào mừng 
Người trước khi lên đường sang thĩ¡rn 
nước Pháp với tư cách là thượng 
khích do chính phủ Pháp mời, Người 
nói: ® Theo mệnh lệnh của Chính phủ 
và ý chí của quốc dân, tôi cùng đoàn 
đại biều sẽ đi Pa-ri đề mở cuộc đàm 
phán chính thức ». 

3/-3-1946 — Dậy rất sớm, Bác viết 
thư gửi đồng bào Nam bộ: «... Đồng 
Lào Nam bộ là đân nước Việt nam. 
Sông có thề cạn, núi có thề mòn; song 


chảa lý đó không baở giờ thay 
đồi †... ». 


Tại sân bay Gia làm, sau khi chào 
các đại biều và đồng bào, Bác nắm 
tay cụ Huỳnh Thúc Kháng (lúc đó là 
Quyên Chủ tịch nước VNDCCH) nói : 
«.. Xlong cụ “di bất biến ứng vạn 
biến » (lấy cái không thay đổi đề đối 
phó với muôn sự thay đôi) Người 
căn đặn các đại biêu trong phái đoàn: 
“Anh em chúng t3 mang trọng trách 
ra đi, đứng trước mặt quốc đàn đòng 
bào cày, chúng ta phải hứa đủ gặp 
gian infan thế nào, chúng ta cũng phải 
nhất trí đoàn kết đề làm tròn nhiệm 
vụ đối với Tô quốc ». 

1-6-1946 — Qua một đêm" ngủ ở Pè- 
gu (Ñăng-yun), sớm hôm sau Bác đi 
Can-eút-ta (Ấn độ!. 

2-6-19i6 — Nghỉ tại Can-cút-ta, Bác 
đến thăm toàn quyền Anh. Riều bào 


c 
Le 


ta ở xa Can-củt-ta mấy trăm ki lô TIẾP 
cũng về đón chào Người. 


3-0-1946 — Bác đến 


thăm tỉnh San~ 


| đéc-nf-go (Ăn độ);.chiêu đãi lãnh sự 


Pháp và thăm kiêu bào ta. 

4-6-1946 — Bác rời Can-cút-ta đi A- 
gra. 

3-0-1946 — Từ A-gra, Dác đến Ra- 
ra-si. Viên tông đốc người Anh mời. 
Người nghỉ tại phủ tông dốc. 

.6-6-1946— Từ Ku-ra-si, Hác đi Ha- 
ba-nha (I-rắc). | 

7-0-1946 — Rời Iĩa-ba-nha, B:c đến , 
Lơ ke (Ai cập). Tại Lơ Ke, đại điện 
dại sứ Pháp ra đón và mời Người đjgn 
nghỉ tại sứ quản. 


8 đến 10-6-1946 — Bác đến thăm nhà 
vua Ai cập, viện bảo tàng Kim tự tháp 
và đạo thăm thành phố Lơ Re. 

11-6-1946 — Sảng sớm, từ Lơ Re, 
Bác đến Ben-ga-si. Nghí trưa rồi đi 
Bi-kra CAn-giê-ri). 

12-6-1940 — Đác đến Bl-a-rit — 


một thành phố ở tây nam nước 
Pháp —, nghỉ tại khách sạn Cáe-lơ- 
Lông. : 


13-0-1946 — Kiều bào ta từ nhiều 
nơi trên nưóc Pháp đến Bi-a-rít chào 
mừng Người. Các đại biều của Đảng 
cộng sản Pháp, Tông liên đoàn lao 
động Pháp, hội Pháp — Việt vừa mới 
thành lâp... và các nhàn sĩ Pháp đã 
lần lượt đến chào mừng Người. 


.__ 99-6-1946 — Mười ngày sau khi Bác 

đến Bi-a-rit, “chỉnh phủ PHáp mới 
thành lập mời Người lên Pa-ri. Máy 
bay chở Bác hạ cánh trên sân bay Lơ 
Buốc-gie. Độ trưởng bộ nước Pháp 
hải ngoại, các tướng lĩnh... rađón Bác 
với nghỉ lễ trọng thề. Kiều bào ta, 
đại biều các đẳng phái, các đoàn thề 
quần chúng Pháp nông nhiệt đón chào 
Người. Bác nói: “Cảm ơn chỉnh phủ 
và đản chúng Pháp tiếp đón tôi một 
cách long trọng. Mong sau này hai 
dàn tộc Việt và Pháp cộng tác một 
cách bình đẳng, thật thà và thân 
. thiết ». Đoàn xe đưa Bác về khách sạn 
Roay-an Mông-xô. 

23-6-1940 —- Bác tiếp đại tướng 
Gioăng, tham mưu trưởng quân đội 
Pháp; tiếp một số anh em trí thức 
Việt nam đang ở Pháp muốn về ngay 
phục vụ Tô quốc ; tiếp đón một đoàn 
thiếu nhi, con của kiều bào ta. Người 
trao cho các em lá cổ của nhỉ đồng 
Việt nam ở Hà nội táng nhỉ đồng Việt 
_ nam ở Pháp... 

24.6~1040 — Sáng, Đắc tiếp đại biều 
kiêu bào người Nam bộ đến chào 
mừng và nghe Người nói về tình ninh 
nước nhà. : ' 


Trưa, Người tiếp bộ trưởng Mu-tê 


và nhiều viên chức cao cấp trong 
chính phủ Pháp. 

Chiều, Ban trị sự hội Pháp — Việt 
đến chào mừng Người. 

25-6-1946 — Bác tiếp hơn một trăm 
đai biều các nhà báo Pháp và nước 
ngoài, các nhà chụp ảnh, quay phim, 

26-6-1910 — Sáug, Bác đi thăm phái 
đoàn ta ở khách sạn Xanh-tơ An và 
Lu-vrởơ ; tiếp các đại biêu Liên đoàn 
ái hữu người Việt nam ở Mác-xây, 
Đoóe-đỏ, Tu-lu-đơ... đến chào Người. 
Chiều, Dác tiếp luật sư Blầng-eua, 
một bạn chiến đấu của người trước 
đày trong Hỏi Hên hiệp thuộc địa, Tối, 
Bác tiếp các lãnh tụ Đẳng xã hội 
Pháp, mọt số bác¿sĩ, nhà văn... 

27-6-1940 — Sang, Bác đi đạo trong 
_ rừng Bu-lô-nhơ, thăm Cung văn hóa 
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Tơ-rô-ca-đê-rô. Trưa, ông Xanh-tơ-nì 
mời Người đến dùng cơm với gia 
đình. Chiều, Bác tiếp các đại biều 
Đảng cộng sản Pháp (Vay-ăng Cu- 
tuya-ri-ê, Ca-sanh,  Tô-rẻ, Duy-clô, 
Bi-u, Ti-lông...). 


28-0-1946 — Sáng, Bác đi dạo trong 
vưởn Xanh clu. Trưa, Người tiếp đại 
tướng Gioăng và đại tướng 1)Gœ-ve-giơ, 
Chiều, Người tiếp đại biều phụ nữ 
Pháp, nói về phong trào phụ nữ. Việt 
nam. Các đại biều bảo cáo với Người 
tỉn mửng: Liên đoàn phụ nữ dân chủ 
thế giới đã công nhận liệi phụ nữ 
Việt nam là hội viên. _ 


29-0-1940 — Sảng, Bác đi đạo trong 
rừng Xanh Xen-nơ. Trưa, Người dự 
bữa cơn cũng gia đình Cao ủy Đác- 
giăng-Ìi-ơ... Chiêu, Búc tiếp các đại 
biều Hội thanh niên thế giới và đại 
biều các tồ chức thanh niên Pháp. Bác 
nói về phong trào đáu tranh của thanh 
niên Vjệt nam. Các đại biên báo tỉn? 
Hội thanh niên thế giới đã công nhận. 
Đoàn thanh niên Việt nam là hội viếp. 
Đại biên thanh niên thế giới đề nghị 
với Người cho phép anh chị em thanh 
niên thế giới được gọi Người là ác 
Hồ. 

20-6-1940 — Sàng, Bác đi địo trong 
vườn hoa Xlong-xô. Trưa, Người mời 
các đại biều dự Hội nghị Phòng-ten- 


. nơ=blô đến đùng cơm thân mật. Chiều, 


Người đi xem Viện khảo cô; tiếp mội 
số nhà văn Pháp. : 
2-7-1926 — Sáng, Bác tiếp: nhà văn 
Lê-ô Pôn-đét. Trưa, chính phủ Pháp 
mở tiệchiêu đãi hoan nghênh Người. 


“Đáp lại lời chào mừng của Thủ tướng 


Pháp Bi-đôn, Bác nói: «... Chắc nhiều 
khó khăn đang chờ ở liộ¡ nghị Phông- 
ten-nơ-blỏ là hội nghị có nhiệm vụ 
đất nên móng cho sự giao thiệp giữa 
nước Pháp và nước Việt nam mới. 
Sự thành thật và tín cậy lần nhau sẽ 
san phẳng được hết những khó khăn 
trở ngại. Triết lý phương Đồng và 
triết lý Phương Tây đều tán dương 
mệt nguyên tức đạo đức: “Chớ làm 
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cho người những điều mà mình không 
muốn người làm cho mình ”... 


3-7-1946 — Sáng, Bác đi đặt vòng 
hoa trước mồ liệt sĩ vô danh tại cửa 
Khải hoàn và trước mồ tử sĩ Đông 
dương ở nghĩa địa ngoại thành. Trưa, 
bộ trưởng Mu-tê mở tiệc chào mừng 


Người. Chiều, Bác đi thắm cung điện - 


Véc-xay. Tối, chính phủ Pháp mời 
"Bác đi xem kịch múa tại rạp Ô-pê-ra. 


4-7-4946 — Sáng, Bác tiếp một số 
phỏng viên eác báo. Sau đó Người đi 
viếng mộ nghĩa sĩ ở đồi Va-lê-riên, và 
xúc động nói: ®Trông thấy nghĩa sĩ 
Pháp vì độc lập và tự do mà bị 
người Đức tàn sát; lại nhớ đến nghĩa 
sĩ Việt cũng vì độc lập tự do mà bị 
người khác tần sát, khiến cho người 


ta thêm nổi cầm động ngậm ngủi.- 


Quyền độc lập tự do ở nước nào cũng 
vậy, đều đo xương mẫu của các nghĩa 
sĩ và sự đoàn kết của toàn quốc dân 
mà xây dựng nên. Vậy nén, những 
người chân chính ham chuộng độc 
lập, tự đo của nước mình, thì phải 
kính trọng độc lập, tự do của dân 
tộc khác». . | 

Trưa, cao ủy Đắc-giăng-li-ơ mở 
tiệc hoan nghênh Người, Chiều, chính 
quyền và nhân đân Pa-ri tô chức mít 
tỉnh trọng thề chào mừng Người. 

Tối, Đác mở tiệc chiêu đãi Thủ 
tướng Hi-đôn, các bộ trưởng, các vị 
trong quốc hội Phắp, các tướng lĩnh... 

5-7-1946 — Bác tiếp các đại biều 
Tông liên đoàn lao động Pháp và ông 
Tồng thư ký Công hội thế giới. Các 
đại biều báo tin Công hội thế giới đã 
công nhận Công đoàn Yiệt nam là hội 
viên. | 

6-7-1916 — liôi nghị Việt — Pháp 
khai mạc ở cung điện Phông-ten-nơ- 
blỏ. Hác là thượng khách của chính 
phủ Pháp, cho nên không tham gia 
hội nghịz 

7-7-1246 — Cả ngày, Bác tiếp nhiều 
kiều bào ta; tiếp tướng Sa-lăng đến 
chào Người. ,Tôi, Bác đến dự hội đốt 
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pháo hoa của nhân đân thành phố 
Véc-xay tồỒ chức chào mừng Người. 

8-7-1946 — Sáng, Bác gửi điện về 
nước báo cáo với chính phủ: Người 


đã gặp các lãnh tụ Dàng cộng sản - 


Pháp, Đảng cộng hòa binh dân, Đẳng 
xã hội, đại biều các tô chức phụ nữ. 


thanh niên, trí thức, nhà báo, V‹V.. 


Trưa, Bác mời eơm thân mật vợ chồng 
ông Ma-ra-nơ, cựu chủ tịch quận Xen, 
vợ chồng nhà văn Pôn-đét, v.v. Chiều, 
đô đốc Mit-xốp mở tiệc hoan nghẻnh 
Người. 

9-2-1946 — Sáng, Bác tiếp ông Xa- 
ra-van-nơ, một nghị viên người Ấn 
độ trong quốc hội Pháp, có cẩm tỉnh 
với nhân dân Việt nam. Chiều, ông 
bà Xanh-tơ-ni mở tiệc chào mừng 
Người. = 

10-7-1946 — Sáng, Bác tiếp nhiều 
khách người Pháp đến chào Người. 
Trưa, Bác mời cơm thân mật ông bà 
Xanh-tơ-ni, cả bà thân sinh êng Xanh 
tơ-ni và ông An-be Xa-rô, bố vợ ông 
Xanh-tơ-ni, nguyên toàn quyền Đông 
đương. | 

11-7-1946 — Sáng, Bác tiếp kiều bào 
ta và đại biều Tồng hội giáo dục 
Pháp. Trưa, Bác tiếp đại tưởng 
Gioàng. Chiều, hội Pháp — Việt mớ 
tiệc trà hoan nghênh Người. Tối, Bác 
đi gặp Thủ tướng Bi-đôn và bộ trưởng 
Mu-tê đến khuya mới về. | 


19-7-1946 — Bác họp bảo đề công bố 
lập trường của Việt nam tại hội nghị 
Phông-ten-nơ-blô : 

1 — Việt nam đòi quyên đọc lập. 
Độc lập nhưng không phải là tuyệt 
giao với Pháp, mà ở trong Liên hiệp 
Pháp, vì như thế lợi cho cả hai vẻ 
mặt kinh tế và văn hóa, Việt nan: 
vui lòng cộng tác với Pháp. 

2 ~— Việt nam quyết không chịu có 
một chính phủ liên bang. 

3—=Nam bộ là một bộ phận của 
nước Việt nam, không ai có quyền 
chia rẽ, khòng lực lượng nào có thề 
chia rể. : 
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4 — Việt nam sẽ bảo hộ tài sản của 
người Pháp. Nhưng người Pháp phải 
tuân theo luật lao động của Việt nam 
và Việt nam giữ lại quyền raua lại 
những tà' sản có quan hệ đến quốc 
phòng. 

5 —Nếu dùng đến cố vấn thì Việt 
nam sẽ dùng người Pháp, 

6 — Việt nam có quyên phái đạ: sứ 
và lãnh sự đi các nước. : 

13-7-1926 — Sáng, Bác tiếp kiều bào. 
Trưa, Bác đến đự bữa cơm thân n¡iật 
do đô đốc Bác-giô mời. Tỏi, Bác dùng 
cơm thân mật với gia đình Ông Àli-sơ- 
lê, bộ trưởng bộ quốc phòng Pháp, 


14-7-1946 — Sáng, Bác đi đựy lễ quốc 
khánh của nước Pháp. Trưa, Bác viết 
thư cảm ơn thủ tướng Di-lôn: 

. Trong lúc mà dân Pháp và dân 
Việt đương tìm cách đề thực hành sự 
cộng tác thực thà và thân thiện, nưÀy 
44-7 lại cìng có X nghĩa dặc biệt dam 
thắm cho hai nước chúng ta, 


15-7-1946 — Sáng. Bác về thăm quê 
Yợ chồng ông Pôn-đét. Cl'öu, Bác trả 
lời phỏng vấn của một sẽ nhà iáo. Tối, 
Đác cùng phái đoàn ta đến đực cuiộc 
mít tỉnh lớn do kiều bào ta tỏ chức 
_tại cung Muy-tuy-a-li-tê (Da-ri). 

16-7-1946 — Trưa, bác mời com thân 
mật anh em cảnh sát Pa-ri, những 
người có công hộ vệ Ne‹ười. Chiều, 
Bắc trả lời phông vấn của bà Xô-ni¬ê, 
đại biều tuần báo Hạnh đọng, một 
tờ báo ủng bộ Việt nam, 

17-7-1946 — Bác đi thăm, một số nơi 
thuộc vùng Noóc-măng-đi... Tối, Bác 
nghỉ tại làng E-ghec-vin, quê của ông 
Xanh-tơ-ni. ‡ 

1S§-7-1946 — Đác tiếp tục đi thăm 
một số nơi thuộc vùng Noóc- -măng-đi. 
Tối, Bác trở về Pa-ri. 

` 19-7-1946—Sáng, Bác tiếp nữ văn sĩ 
Xi-mon Tê-ri và trả lời phỏng vấn của 
ông Rô-đăng-phen về cuộc hội nghị 
Phông-ten-nơ-blô. Tối, Bác dị tiệc trà 
đo ông Ti-lông, bộ trưởng hộ quân 
khí, tồ chức hoan nghênh Người. 


20-7-1946 — Sáng, Bác tiếp phỏng 
viên báo Phrăng Ti-rơ (Frane Tireur). 
Sau đó Người đi thăm ông bà Giô-li-ô 
Quy-ri và ông Phrăng-xi Giuốc- 
đanh, Tồng thư ký hội Pháp — Việt. 
Chiêu, Bác † tiếp cäc đại biêu phụ nữ 
Pháp đến thăm Người. 

2f-7-1246 — Sáng, Bác tiếp đại biều 
các báo hằng tàn; văn hào Liên xô 
I-li-a Ê-ren-bua ; ông Lô-ren-ti, chánh 
văn phòng bộ hải ngoại Pháp. Sau đó, 
Bác tiếp đại biều thanh niên 61 nước 
thny mặt cho 50 triệu thanh niên nam 
nữ dự Dại hội thanh niên thế giới 
họp ở Pa-ri. Tối, Bác tiếp các đô đóc 
Li-non-ni-ê, Ba-giô. 

22-7-1946 — Gáng, Bác tiếp chị em 
Việt kiêu gến thắm Người. 
cùnø anh emn tủy tùng đi xem chiếu 


phim về ngày hội thà thao ở Mát- 
Xcơ-ve 
22-7-1246 — Súng, Bác tiếp ông 


Duýt-sa, mụ,t nhà báo Pháp ủng hộ 
nền độc lập của Việt nam. Chiều, 
Người cùng Ông bộ trưởng Mu-tê đi 
dự bữa cơm thần mật do ông Xanh- 
tơ-nÏ IIỚI, 

2/-7-1946 — Nhiều tờ báo ở Pháp 
đăng? bài của Đác trả lời phỏng vấn 
về mối quan hệ giữa Việt nam và 
Pháp, trong đó Người kết luận: 
*“Nước Pháp thừa nhận Việt nam độc 
lập, và cùng chúng lôi gày mối quan, 
hệ mới trên các nên tin cậy và tự do, 
thì nước Pháp sẽ thấy đanh dị của 
mình, tỉnh thần của mình, và hợp 
lrrc của mình ở Việt nam thêm nhiều 
lắm, Mà như thế thì vững vàng, chác 
chắn hơn là lấy chiến tranh, hoặc 
sức mạnh, hoặc tham mưu đề ép 
chúng tôi ký điều ước này, điều 
ước nọ». 

25-7-1910 — Sáng, Bác tiếp- bác sĩ 
Blănm-đơ-vơ đến chào Người. Chiều, 
Bác đi thăm cụ Lê-ông Blum; một lãnh 
tụ Đảng xã hội Pháp. 

20-7-1916 — Sáng, Bác đến thăm 
Phông-tcn-nơ-blô, nơi họp hội nghị 
của hai phái đoàn Việt nam và Pháp, 
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Tối, Báoc“= 


Quận trưởng quận Xen và ủy ban 
thành phố mở tiệc hoan nghênh 
Người: 


27-7-1946 — Bác đến thăm anh cm 
công binh người Việt nam ở Pa-ri, 
khuyên anh em thương yêu nhau, 
đoàn kết.và hướng về TỔ quốc. 

98-7-7946 — Báo và anh em tùy tùng 
về thăm ông bà Ô-brắc quê ở Xoa- 
di Xu Mông Mô-ren-xi cách Pa-ri 
10 km. Ông bà đều tham gia du kích 
trong thời kỷ kháng chiến chống phát 
xit Dức. Ông bà viết thư mời Bác vé 
nghỉ mát, và rất ân cần, niềm nở đón 
tiếp Bác đến thăm. 

29-7-(946 — Buồi sáng đầu tiên kề 
từ khi đến nước Pháp, tại nhà ông bà 
Ò-brác, Bác được nahÏ ngơi, Người 
mang ghế ra vườn ngòi xem sách báo, 
nói chuyện với ông bà và vui đùa 
với hai cháu nhỏ của gia đình. Sau 
kei Bác dự bữa cơm trưa với ông bà 
Ô-brắc, đại điện chính phủ Pháp đến 
mời Người đi dự khai mạc liội nghị 
hòa bình của các nước đồng minh họp 
tại điện Luých-xăm-bua, Pa-ri. 

3-7-1946 — Sáng, Bác đi đạo trong 
rừng Mông Mô-ren-xi. Trưa, Bác tiếp 
ô:›g chủ bút báo Chiến đấu (Le com- 
bat). Chiều, Bác đến thăm giáo sư Hi- 
vê; Bác tiếp ông Tông thư ký Hội 
thanh niên cộng hòa Pháp cùng vợ 
đến chào và tặng hoa Người. | 

31-7-1946 — Trưa, Bác tiếp đô đốc 
Muy-đơ-li-ê. Chiều, Bác đi thăm bà 
Ang-đrẻ, Vi-ô-lit, một nhà báo nồi 
tiếng đã sang Việt nam điều tra tội 
ác của thực dân Pháp, và sau khi về 
nước bà viết cuốn Đỏng dương kêu 
cứu. Sau đó, Bác đi thăm giáo sư 
L.Zšng¬giơ-vin, một nhà khoa học nồi 
tiếng. Tối, ông Mác Ang-đrẻ, trưởng 
đoàn đại biều Pháp trong hội nghị 
Phông-ten-nơ-blô mở tiệc hoan nghèệnh 
Người. 

1-8-1946 — Sáng, Bác tiếp nhà văn 
lLu-i Ca-xtêch, Sau đó, Người tiếp 
viên quan năm Phát-tanh, người phụ 
trách anh em công binh Việt nam ở 
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Pháp. Chiều, ông Bi¬u, bộ trưởng Bộ 
kiến thiết của chính phủ Phảp và Ông 
Đa-xchi-ê đến thầm Người. 

2-8-1946 — Sàng, Bác trả lời phỏng 
vấn của nhà báo Pháp Phlơ-ri và 
tiếp đại biều thông tấn xã Trung quốc 
ở Pháp; Bác tiếp ông Clô-dơ 3ioóc- 
găng, chủ bút tờ tuần báo Van học 
Pháp, một tờ báo ủng hộ nền độc 
lập của Việt nam, Sau đó, Bác tiếp 
ông Ê-bay, nghị viên Đảng xã hỏi 
Pháp. Trưa, Bác đi thăm cựu thủ 
tướng I!e-ri-ô, chủ tịch Đẳng cấp 
tiến. Ch:êu, ông He-ri-ô đến chào, 
Người đề đáp lễ; Bác đi thăm tướng 
Lơ Cléc, và thăm Đẳng xã hội Pháp. 

J-8-17946 — Sáng, Bác đi thăm ông. 
Buv-rê, chủ bút báo Trát tự (L° ordre) 
một tở báo thường công kích ta; Bác 
nói rðÖ về tỉnh hình Việt nam. Sau đó,. 
báo này tỏ thái độ đúng đắn. Chiều, 
Bác đi thăm giáo sư Ri-vê, một bậc. 
lão thành trong Đảng xã hội Pháp. 
Sau đó ông Bu-skê, mét đại biều trong 
phái đoàn Pháp tại Hội nghị Phông- 
ten-nơ-blô, mời Bác đến thăm gia 
đình ông ở ngoại ô Pa-ri. 

4-8-1946 — Sáng, Bác tiếp nhiều 
anh chị em kiều bào ta và các chấu 
thiếu nhỉ Việt nam ở Pháp. Sau đó,: 
Bác tiếp tướng Moóc-li-e sắp sang 
Việt nam. Chiều, Bác đi thăm gia đỉnh 
cụ Lê-ông Blum ở ngoại thành 
Pa-ri. 

5-8-1946 — Sáng, Bác tiếp một số 
kiều bào ta và đọc các báo... Chiều, 
Bác đi thăm cụ Vanh-xăng Ô-ri-Ôn : 
thấm giáo sư E-min Kam, chủ tịch, 
Hội nhân quyền Phắp ủng hộ nền độc 
lập của Việt nam. Sau đó, Bác đi thăm, 
ông Luýt-xi, đảng viên Dẳng xã hội 
Pháp, đại biều quốc hội Pháp: 

6-8-1946 — Bác trả lời ông Sác-bon- - 
ni-ê, đại biều báo Trái tự đến phòng 
vấn Người. 

7-8-1946 —Sáng, Đác tiếp mầy người 
Pháp ở Sài gòn mới về nước đến chào 
Người. Trưa, Đác tiếp ông Đa-xi-ê, 
cựu bộ trưởng Bộ nội vụ trong chính 


phủ Pháp và hiện là đại biều quốc 
hội Pháp, tỏ ý tán thành Việt nam 
độc lập. 

8-8-1246 — Sáng, Bác đi thăm ông 
bộ trưởng Mu-tê, trung tướng Pen-lêẻ, 
trước đã ở Việt nam, nay làm Ở phái 
bộ hải ngoại. Chiều, Bác tiếp nghị sĩ 
tuýt-xi. 

9-8-7946 — Sáng, ông Xtéc-nơ, giám 
đóc Viện khảo cồ Viễn đông mời Bắc 
đản thăm viện. Tại đây, Bác cùng ông 
bA Xtéc-nơ nói chuyện về văn hóa 
phương Đông và phương Tây. Bác còn 
đi thăm ông Mô-ri-xơ Su-man, chủ 
tịch Dẳng cộng hòa bình dân Pháp. 
Chiều, Bác tiếp ông Giăng Bê-ben, 
phóng viên báo Giải phóng (Libéra- 
tion), một tờ báo ủng hộ nền độc lập 
của Việt nam. 

10-8-1946 — Bác đến thăm Trung 
ương Đảng cộng sản Pháp. Các đồng 
chí Mô-ri-xơ Tô-rê và Giắc Đuy-clô 
đón tiếp Người. 

11-8-7946 — Sáng, Bác cùng anh em 
tùy tùng đi thăm cung điện Săng-chi- 
e-ri. Chiều về, Bác tiếp ông Xanh-tơ- 
ni đang chờ Bác. 

19-8-1946 — Sáng, Đác gặp anh em 
phái đoàn ta và Việt kiều, nói chuyện 
đèn 12 giờ. Sau đó, Bác đi thăm một 
nhà nuôi trẻ ở làng Noa-di Lơ-grăng. 

17-8-1946 — TrÃ lời phỏng vấn của 
một số tờ báo ở Pháp về kết quả 
chuyến đi thăm nước Pháp của Người, 
và một số vụ xung đột Việt — Pháp 
xây ra gần đây, Bác nói đại ý: Người 
'không muốn trở về Hà nội tay không. 
Người muốn có những kết quả cụ thề 
vơi sự cộng tác chúc chắn giữa hai 
nước. Người lấy làm tiếc về những 
cwc xung đột mới xảy ra, và tuyên 
bố là nước Việt nam không chịu trách 
tnhiệm về những việcãy. Người nhãn 
mạnh cần tạo ra bầu không khí thuận 
lợi cần thiết cho sự cộng tác Việt — 
. Pháp. Muốn thế, càn phải làm yên 
lòng người Việt nam cũng như người 
Pháp. Về phía Việt nam sẽ bảo đảm 
cho người Pháp những quyền lợi 


tình thần, văn hóa và vật chất, trái 
lại, phía Pháp phải bảo đảm nền độc 
lập hoàn toàn của Việt nam. 
19-8-1946 — Nhân địp kỷ niệm một 
năm ngày Cách mạng Tháng Tám 
thành công, chính phủ ta gửi điện 


kinh chúc Bác mạnh khỏe, tỏ lòng 


tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đao 
của Người, và nguyện đem hết tài trì 
ra phụng sự Tô quốc.. 

20-8-1946 — Bác đến gặp bộ trưởng, 
Mu-tê. Người nhấn mạnh cần phải tô 
chức nhanh chóng cuộc trưng cầu ý 
đân...; phải có một cơ quan Việt — 
Pháp chuẩn bị, tồ chức và kiềm soát 
khi bỏ phiếu. Người nhắc -lại lập 
trường của Việt nam là nước Pháp 
phải công nhận nước Việt nam độc 
lập, và nước Việt nam bảo đảm cho 
nước Pháp những quyền lợi kinh tế 
và văn hóa. 

21-8-1946 — Bìc gửi cho chỉnh phủ 
Pháp bức công hàm, nêu vấn đề hai 
bên Việt — Pháp cần trở lại tiếp lục 
cuộc đàm phán chính thức ở Plông“ 
ten-nơ-blô. Sau đó, Bác nhận được 
công hàm của chính phủ Pháp trả lời: 
*®... Những sự khác nhau quá sâu »a 
giữa hai quan điềm về những vấn đè 


căn bản làm cho hội nghị không họp 


được, vì có họp lại cũng không đi dén 
kết quả nào ®. 

30-8-19/6 — Sắp đến ngày kỷ niệm 
Quốc khánh đầu tiền của nước ta, ác 
gửi điện về nhắc nhớ đồng bào nét 
sức tránh va chạm với người Plap 
đề tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc 
nói chuyện giữa phái doàn ta và phái 
đoàn Pháp. | 

14-0-1946 — Cuộc tiếp xúc giữa Bác 
và ông Mu-tê điền ra rít gay go vào 
giữa đêm... 12 giờ rưỡi đèm, Bác lại. 

äp ông Mu-tê, và phút cuối cùng Dác 

quyết dịnh ký bản Tạm ước. 

16-9-1946 — Sáng, BĐác rời Pa-ri 
bằng chuyến xe lửa riêng. Chiều, Bác 
đến Mác-xây. 

17-9-1946 — Sáng, Bác tiếp đại biều 
các bảo Mác-xày, gửi lời cảm ơn 


)/ 


nhân đân đón tiếp Người, và sự quan 
tâm của nhân dân đới với đồng bào 
của Nuười là thợ thuyền và bình lính. 
San đó, “các nhà chức trách đến chào 
Bác và đưa Bác đến trại Ma-g.ac-nhơ, 
nơi tàp trung hơn ba nghìn thợ thuyền 
và bình lính Đông dương. Đúc nói 
chuyện với thọ vẻ tỉnh hữu neh] 
Việt—Pl:áp. Chiều, cóc nhà chức trách 
cùng với Bác về Tu-lòng. Bác lên 
tuần đương hạm Đuy-mông Đuyếc- 
vin, 

18-9-1946 — Sáng sớm, Ông Giăng 
Xanh-tơ-ni lên tàu chào từ biệt Bác, 
Sau đó, chiến hạm Đuy-mông Duyếc- 
vin nhỒ neo. Bác yêu cầu ban chỉ huy 
chiến hạm kéo quốc kỳ Việt nam mỗi 
lần tàu cập bến ở những hải cảng 
thuộc Anh. Ở nhiều hải cảng trên 
đọc đường có bắn đại bác chào mừng 
vị nguyên thủ quốc gia đầu tiên của 
nước Việt nam mới. Bác thăm Gi-bu-ti 
theo lời mời của toàn quyền Pháp đã 
được chính phủ Pháp báo trước chuần 
bị đón tiếp Người. ` 


Khi tàu ghé cảng Cô-lôm-bô, Bác 
lên bờ thăm Xây-lan nay !à Xri Lan-ca) 
một ngày. Cụ Găng-đi và ông Nê-ru 
cử người thay mặt tới thủ đô Xây-lan 
trao tu Bác lá cờ của Quốc hội 
Ấn GỘ., 

18 - 10 - 1946 — Tàu ghé vào vịnh 
Cam-ranh. Đắác-giăng-li-ơ và AXloóc-li- 
e mới từ Hà nội vào đã có mặt trên 
tuần đương hạm Xắp-phrơn đề đón 
Bác. Nhiều nhà báo cũng được mời 
đến. Sau phần nghỉ lễ, Dác dự tiệc 
chiêu đãi, thủy sư đô đốc Đác-giăng- 
li-ơ nâng cốc chúc sức khoẻ Người. 
Bác trao đồi ý kiến với viên cao ủy 
vẻ việc thi hành Tạm ước 14 tháng 9. 
Hác khuyên các nhà báo hãy góp phần 
vào việc thi hành các điều đã được 
thỏa thuận trong Tạm ước. 


20-10-1946 — Đảng bộ và nhân dân 
Hải phòng đã chuän bị đón Bác. Ngoài 
đơn vị quân đội ta, còn có một đơn 
vị quản đội Pháp tham gia lẻ đón 
dư¿i quyền chỉ huy của ta. 16 giờ, 


“ 


bu 


tàu vào Đến ngự. Rời khỏi cầu tàu, 
Bắc tươi cười chào các đoàn đại biều 
và dòng bào. Sau phần nghỉ lễ, Bác 
cảm ơn các đoàn đại biều và đồng 
bào, nhận bó hoa của nhân dân Hải 
phòng và Ôm hôn các chảu thiếu nhi 
đến dón Bác. Sau đó, Bác về nghỉ ở 
Ủy ban hành chính thành phố. Sau 
La cơm chiều, Bác kẽ lại vắn tả! cho 
một số đại biều nghe về cuộc hành 
trình.. 


S8 5f0/0S9107 in Bác đi đạo một 
vòng quanh thành phố. Trở về, Đáe 
tiêp đại biều các đoàn thề, đẳng phái 
từ HÀ nội xuống : đại biều các cơ 
quan, đoàn thề ở Hải phòng ; đại biều 
các tỉnh Kiến an, Hòn gai, Quảng. 
yên, Nam định, Thái bình, Bắc minh... 
10 giờ sáng, chuyến tàu đặc biệt đưa 
Bác về Hà nội. Suốt dọc đường xe Lê&a, 
chỗ nào cũng có đông đồng bào đứng 
đón. Ở mỗi ga là một cuộc mít tình 
với rừng người, rửng cờ và biều 
ngữ... Bác đứng suốt 5 giờ đồng hồ 
bên cửa sồ mở rộng của toa xe lửa đề 
vay chào dòng bào. - 


15 giờ 30, tàu đến ga Hàng cỏ. Êg 
Huỳnh Thúc Kháng dẫn đầu đoàn đại 
biều chính phủ, Quốc hội và các đoàn 
thề đứng đón Bác trêa sân ga. Moócs 
li-e mới từ Cam-ranh trổ Yề, cũng có 

mặt ở sân ga. Bộ chi huy quân đội 
Pháp cũng cử tới một đội đanh dự và 
một đội nhạc binh. Sau khi dự lễ đóa 
mừng ở ga, Bác lên xe trở về Hắc bộ 
phủ, qua những con đường đầy cồng 
chào, đông nghịt đồng bào vẫy cờ, 
tung hoa, hò reo, hô khầu hiệu chào 
mừng Người. 


Bác gặp đông chí Trường Chính và 
Ban thường vụ Trung ương Đảng tại 
Bắc bộ phủ... 

Đồng bào đã đồn đến trước Bác bộ 
phủ, Các em thiếu nhi diễu qua, đãnh 
trống, hô to: *Bác Hồ đã về! Bác Hồ 
đã về! Bác ra đứng bên cửa sồ, vẫy 
chào đồng bào và các châu thiếu nhi. 


(Xem tiếp trang 67) 


V. PAN-TÊ-LÊ-;EP 
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bước ngoặt đột ngột trong đời 
ƒ sỏng của đất nước và của toàn 
thế giới hiện đại, Đại hội thứ 27 
của những người cộng sản Liên xô đã 
đưa ra câu trả lời cho những vấn đề 
chủ yếu nhất mà thời đại đặt ra. Đại 
-hội đã thông qua một chương trình 
hiện thực được cân, nhắc mọi mặt về 
đầy nhanh sự phát triền kinh tế xã 
hội, một chương trình đã trở thành 
đưởng lối chiến lược của Đẳng cộng 
sản Liên xô, đường lối chiến lược này 
sẽ đưa xã hội xô viết tới một tình hình 
mới về chất. Tư tưởng đầy nhanh đã 
thâm hập mọi hoạt động trước đại 
hội của Đảng, đã ở trung tâm sự chủ 
ý của đại hội, đã được thề hiện ở 
Báo cáo chính trị của UBTƯ, ở văn 
bản mới của Cương lĩnh của Đẳng 
cộng sản Liên xô và ở những sửa đồi 
trong Điều lệ Đảng, trong «Những 
phương hướng chủ yếu phát triền 
kinh tế và xã hội của Liên xô trong 
những năm 1986 — 1990 và trong thời 
kỷ tới năm 2000 ® và trong những văn 

kiện khác của đại hội. 


Đại hội thứ 27 đã vạch ra một 
chương trình hiện thực cho những 
hành động cụ thề nhằm ngăn ngửa 
thầm họa hạt nhân nóng, bao vệ và 
củng có hòa bình. Tư tưởng về mối 
quan hệ khăng khít giữa chủ nghĩa xã 
hội và hóa bình, giữa hòa bình và 
xây dựng, gìn chắc các kế hoạch của 
Đẳng cộng sản Liên xô. Cũng như 
đường lõi đây nhanh, tư tưởng đó 
như sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ 


công việc của đại hội, xuyên suốt các 
nghị quyết và các văn kiện do đại 
hội thông qua. 


Chiếm vị trí trung tâm trong công 
việc của Đại hội thứ 27 Đăng cộng sản. 
Liên xô, là Báo cáo chính trị của Ủy 
ban trung ương đo Tông bí thư UBTƯ 
ĐC5 Liên xô M.X. Gooe-ba-trốp trình 
bày. Báo cáo đó đã phác ra một toàn 
cảnh rộng lớn của thế giới biện đại, 
những xu hướng và những mâu thuẫn 
cơ bản của nó. Dã phân t*®*h mọi mặt 
tỉnh hình đối nội, những thành tích 
và những khó khăn đủa đất nước. Dã 
phác họa rõ nét những phương hướng 
chủ yếu trong chính sách kinh tế và 
xã hội của Dẳng, trong sự nghiện dân 
chủ hóa hơn nữa xã hội xô viết. Dã 
trình bày những mục tiêu chủ yếu và 
đã cụ thề hóa những phương hướng 
trong hoạt động chính trị đối ngoại 
của Đảng. Dã tổng kết những cuộc 
thảo luận về văn bản mới của Cương 
lĩnh và về những sửa đồi trong Điều 
lệ ĐCS Liên xô. 


Một phần tư thế kỷ đã trôi qua kề 
tử khi thông qua Cương lĩnh thứ ba 
của ĐCS Liên xô. Trong khoảng thời 
gian ấy nhàn dân xô viết đã đạt được 
những thành tích đáng kề. Nhưng sự 


(®) Bài viết cho Tạp chỉ Cộng sảu. 


tự mãn là xa lạ đối với Đảng. Đánh 
giá đúng những gì đã đạt được, Đâng 
thẳng thắn và còng khai nói lền 
những gì chưa đạt được, và nói lên 
những nguyên nhân của những thiếu 
sót ấy. «Trong một số nìm, — như 
Báo cáo chính trị của UBTƯ ĐCS Liên 
xô đã nêu rõ,— không chỉ do những 
nhân tố khách quan, mà cỏn đo trước 
hết những nguyên nhân mang tỉnh 
chất chủ quan, những hành động thực 
tiền của các cơ quan Dáng và Nhà 
nước đã lạc hậu so với những yêu 
cầu của thời đại, của bản thân cuộc 
sống. Những vấn đề trong sự phát 
triền của đất nước đã tăng nhanh hơn 
những vấn đề được giải quyết. Sức 
ÿ, sự khô cứng của những hình thức 
và phương pháp quản lý, sự giảm 
gút tính năng động trong công tác, sự 
tăng thêm chủ nghĩa quan liêu—-tất 
cả những hiện tượng đó đã tác hại 
không nhỏ tới sự nghiệp.. Trong đời 
sống xã hội đã bắt đầu xuất biện 
những hiện tượng trì trệ ` 


Tháng tư năm 1985, Hội nghị toàn 
thề UBTƯ ĐCS Liên xô đã đề ra yêu 
cầu khắc phục những hiện tượng tiêu 
cực trong sự phát triền của xã hội về 
mặt kinh tế — xã hội,. làm cho nó có 
tính năng động cần thiết và được đầy 
nhanh. Đường lối của Hội nghị toàn 
thà tháng tư đã được sự tán thành và 
ủng hộ của Đẳng và nhân dân. Điều 
đó thấy rất rò trong thời gian chuần 
bị đại hội. 


Trong tiến trình của cuộc thảo luận 
rộng rãi thật sự mang tính toàn dân 
vẻ những văn kiện trước đại hội, đã 
có sự mạn đàm công khai và xây dựng 
về tất cả những vấn đề chủ chốt. Đặc 
điềm nồi bật trong cuộc vận động 
bìu ban lãnh đạo mới trong Đẳng là 
sự thành thạo, là thái độ ráo riết đói 
với những khuyết điềm và thiếu sót 
trong công việc. Tại các cuộc họp và 
hỏi nghị, những người cộng sản đã 
nêu lên nhiều đề nghị và nhận xét 
. mang tính phê phản, họ nói vẻ sự cần 
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thiết phải đứt khoát xây đựng lại 
phong cách, hình thức và phương 
pháp công tấc Dáng, leại trừ những. 
biều hiện nương nhẹ và phô trương: 
Lời khuyên của Đảng và nhân dân 
đã cho thấy rõ hơn cần phải bắt tay 
làm gì và làm theo cách nào, cần 
phái đưa những đòn bày nào vào 
hoạt động. Kinh nghiệm tập thề của 
Dảng „à toàn dân đã cho phép giải 
quyết nhiệm vụ có tầm quan trọng 
lịch sử như thế này: vạch ra một 
đưởng lối chiến lược mới về nguyên 
tắc. 


Y nghĩa nào được đưa vào khái 
niệm «đầy nhanh *? Trong Báo cáo 
chính trị của UBTU có nói, đó trước 
hết là việc nâng cao nhịp độ tăng 
trưởng kinh tế. Nhưng không chỉ như 
vậy. Bản chất của nó là ở chất lượng 
mới của sự tăng trưởng: ở chỗ làm 


_ sao bằng mọi cách phát triền sản xuất 


theo chiều sâu trên cơ sở của tiến bộ 
khoa học = kỹ thuật, của việc xây 
dựng lại cơ cấu nền kinh tế, của 


_ những hình thức có hiệu quả trong 


viêc quản lý, tỒ chức và khuyến 
khích lao động? 


Nhưng đường lối đầy nhanh không 
hạn chế ở những cải cách trong lĩnh 
vực kinh tế. Đại hội Đẳng đã nhãn 
mạnh rằng nhân tố quyết định trong 
việc đầy nhanh là nhân tố con người. 
Và chỉ có thề động viên mọi khả năng 
chưa được sử dụng của nó, bằng cách 
thi hành một chính sách xã hội tích 
cực, củng cố nguyên tắc công bằng xã 
hội chủ nghĩa, hoàn thiện những quan 
hệ xã hội, đôi mới những hình thức 
và phương pháp công tác của các học 
viện chính trị và tư tưởng, tăng 
cường nền đân chủ xã hội chủ nghĩa. 


Nói cách khác, đầy nhanh có nghĩa 
là Khắc phục một cách kiên quyết sức 
Ý, sự trì trệ và tính bảo thủ — tất cả 
những cái đang kim häm sự tiến bộ 
xã hội, đang cần trở việc phát hiện 
đầy đủ những ưu thế và khả năng của 


. chế độ xã hội chủ nghĩa. Điềuzđó liên 


quan tới mọi phương hướng công tắc 
do Đẳng đè ra — công tác trước mắt 
và lâu dài, công tác kinh tế và xả 
hội, công tác chính trị đối nội và đối 
ngoại. 

Những nhiệm vụ có tầm cỡ đä được 
Đại hội thứ 27 đề ra trong lĩnh vực 
kinh tế. Tới cuối thế kỷ, phải tăng thu 
nhập quốc dân lên gần 2 lần, với việc 
tăng gấp đôi tiềm năng sản xuất và 
cải biến tiềm năng đó vẻ chất. Năng 
suất lao động phải tăng lên từ 2,3 tới 
2,5 lần. Dễ hiều là không thề nào đạt 
được những thành tích quan trọng 
nhất trong kinh tế trên cơ sở vật 
chất — kỹ thuật cũ và dựa vào những 
phương pháp quản lý sẵn có. Lối 
thoát là ở chỗ cải tồ sâu sắc nền kinh 
tế quốc dân trên cơ sở những thành 
tựu mới nhất của khoa học và kỹ thuật, 


và cã việc xây dựng lại cơ chế kinh, 


tế và hệ thống quản lý. 


Sẽ có sự thay đồi về chính sách cơ 
cấu và đầu tư. Diầu đó biều hiện ở 
việc chuyền trung tâm sự chú ý từ 
các chỉỈ tiêu số lượng của sản xuất 
sang các chỈ tiêu đặc trưng cho chất 
lượng, hiệu quả của nó. Nhin kết quả 
không phải ở kết quả trung cian mà 
ở kết quả cuối củng; trong đa số 
trường hợp, không phải là mở rộng 
quỹ sẳn xuất mà là đồi mới nó; ưu 
tiên không phải là tăng các nguồn 
nhiên liệu — nguyên liệu mà Í% sử 
dụng các nguồn đó tốt hơn — đấy là 
những yêu cầu của nền sản xuất hiện 
` đại. Và những yêu cầu đó được thè 
hiện trong các nghị quyết của 
Đẳng. 


Vai trỏ chủ chốt trong tiến bộ của 
công nghiệp nặng được dành cho 
ngành chế tạo máy. Được ưu tiên phát 
triền ở đây là những ngành thật sự 
có tỉnh chát xúc tác đối với việc đầy 
nhanh tiến bộ khoa học kỳ thuật — 
ngành chế tạo máy công cụ, ngành 
công nghiệp kỹ thuật điện. ngành vi 
điện tử, ngành kỹ thuật tính toán, 
ngành chế tao dụng cụ, ngành công 


nghiệp tin học. Ngành năng lượng: 
nguyên tử sẽ phát triền với nhịp độ 
nhanh. Trong tương lai, việc tăng nhu 
cầu về các nguồn nhiên liệu — năng 
lượng lên từ 754 đến 80ÃX phải được 
thỏa mãn bằng con đường tiết kiệm 
bằng mọi cách các nguồn đó. 


Một nhiệm vụ chủ yếu nữa phãi 
giải quyết là khắc phục tình trạng 
lạc hậu của nông nghiệp. Cho tới nay 
nông nưhiệp vẫn tiến chậm. Đại hội 
thứ 27 ĐCS Liên xô đang hướng Đăng 
và toàn dân xô- viết vào việc lạo ra 
một bước ngoặt quyết định đổi với. 
khu vực nông nghiệp trong nền 
kinh tế. 

Điều đó có hiện thực không? Có, 
như Đảng trả lời, dựa vào những. 
biện pháp bồ sung do Đảng vạch ra, 
phảm tăng cưởng tính hiệu quả của 
sản xuất nông nghiệp. Vấn đề hàng 
đầu là làm cho ruộng đất thêm màu 
mỡ, sử dụng rộng rãi các kỹ thuật 
thâm canh. Nguồn trước mắt đề bồ 
sung cho quỹ lương tí ực là làn sao 
giảm được mất mát sìn phẩm trong 
lúc thu hoạch, chuyên chở, bảo quản 
và chế biến. 


Việc giải quyét các nhiệm vụ mới— 
cả trong công nghiệp lắn trong nông 
nghiệp — sẽ không thề nào thực hiện 
được, nếu không cải tÔ sâu sắc cơ chữ 
kinh tế, xây dựng một hệ thống quản 
lý thống nhất, có hiệu quả và linh 
hoạt, cho phép thực hiện đây đủ hơn 
những khả năng của chủ nghĩa xã 
hội. 

Việc quản lý kinh tế đòi hỏi phải 
có sự cải tiến thưởng xuyên và có hệ 
thống. Cần nói thẳng ra rằng nhu cầu 
thật sự phải cải tiến hệ thống quản 
lý cho tới thời gian gần đây, phản 
lớn vẫn chưa được đánh giá đúng. 
Công việc này đã được tiến hành mọt 
cách chậm chạp và nửa vời. Sự gắn 
bó với các phương pháp cũ, chủ yếu 
là các phương pháp hành chính, đã 
chiếm tru thế. Sự trỉ trệ trong tư duy 
đã không tránh khỏi để ra sự trì trệ 
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trong công việc. Và bày giờ, như 
được nhấn mạnh trong Báo cáo chính 
trị của UBTƯ trước Đại hội thứ 27 
DCS liên xô, tỉnh hình đã tới mức là 
không thề chŸ bó hẹp trong những cải 
tiến bộ phân — cần phải có một sự cải 
cách triệt đề. Ý nghĩa của sự cải cách 
này là làm thế nào đà trên thực tế có 
thề làm cho toàn bộ nền sản xuất ở 
trong nước đáp ửng được các nhu cầu 
xĩ hội, thỏa mãn được các nhu cầu của 
eon người; có thề hướng việc quản 
lý vào chỗ nâng cao hiệu quả và chất 
lượng, đầy nhanh tiến bộ khoa học— 
lkŸ thuật, làm cho cán bộ, nhân viên 
quan tâm hơn đến kết quả lao động 
của họ, làm cho sáng kiến và tính 
tháo vát xã hội chủ nghĩa ở mỗi khâu 
của nền kinh tế quốc dân, và trước 
hết ở các tập thề lao động, được phát 
huy. 


Đại hội thứ 27 ĐCS Liên xô đã xác 
định đường lối hành động có tính 
nguyên tắc theo phương hướng này. 
Đưởng lối đó là làm sao đề, dựa vào 
nguyên tắc bất đi bất dịch của chế độ 
tập trung đân chủ, tăng cưởng và 
hoàn thiện sự lãnh đạo kinh tế có kế 
hoạch tập trung của Nhà nước — 
thanh quả và ưu thế căn bản của 
chủ nghĩa xã hội. Và về vấn đề này, 
như đã được nêu lên tại đại 
hội, những hy vọng của các nhà 
tư tưởng tư sản Về sự xa rời của 
những người cộng sản Liên xô đối 
với nguyên tắc căn bản đó của Lê- 
nin là không có căn cứ. 


Yêu cầu dứt khoát chuyền sang 
những phương pháp mới về quản lý 
và kính đoanh đang lan rộng khắp 
moi cấp, mọi lĩnh vực của nền kinh 
tế quốc dân, kề cả khu vực nông 
nghiệp. Có ý nghĩa nguyên tắc ở đây 
là việc xAy dựng ở trung ương và Ở 
các địa phương các cơ quan quản lý 
tò hợp nông công nghiệp thống nhất 
eó nhiệm vụ bảo đâm việc liên kết 
nóng nghiệp với các ngành công 
nghiệp có liên quan với nông nghiệp. 


Việc xây dựng cơ cấu tô chức mới 
này được kiện toàn bằng một cơ chế 
kinh tế phù hợp, và mục địeh chủ yếu 
của cơ chế này, eũng như trơng công 
nghiệp, là mở đưởng cho những 
phương pháp kinh tế trong kinh 
doanh. Quyền tự chủ của các nông trang 
tập thề và nông trưởng quốc doanh 
đang được mở rộng một cách đáng 
kề; sự quan tâm và trách nhiệm của 
các nông trang tập thề và nông trường 
quốc doanh đối với kết quả cuối củng 
trong công việc của họ cũng sẽ được 
đề cao. Như ÀI. X. Goóc-ba-trốp đã 
nhấn mạnh trong Báo cáo chính trị tại 
đại hội, thực chất vấn đề là vận đụng 
sáng (ạo tư tưởng của Lê-nin về thuế 


lương thực phù hợp với điều kiện 
hiện đại. 


Đối với các nông trang tập thề và 
nông trưởng quốc doanh, đang dự 
kiến quy định các kế hoạch thu mua 
sản phầm ồn định cho từng năm 
của kế hoạch 5 năm, các kế hoạch này 
sẽ không thay đồi. Sẽ mở rộng chế độ 
hợp đòng và chế độ khoán ở các cấp 
đội, tỒ, gia đình, với việc giao cho 
họ trong thời hạn hợp đồng eắc tư 
liệu sản xuất, kề cả ruộng đất. 


Đảng nhấn mạnh rằng, ở bước 
ngoặt đột ngột hiện nay, đòi hỏi phải 
vứt bỏ nhiều cái lỗi thời, thì những 
quan niệm đã trở nên ồn định, nhất 
là các thiên kiến, không được cản trở 
chúng tôi. Và nếu như chẳng hạn, 
điều cần thiết và chính đáng là phải 


áp dụng những định mức kinh tế thay 


cho những chỉ tiêu có tính chất pháp 
lệnh nào đó, thì điều đó không phải 
có nghĩa là từ bỏ các nguyên tắc lãnh 
đạo có kế hoạch, mà chỉ có nghĩa là 
thay đồi các phương pháp và cách 
thức lãnh đạo có kế hoạch mà thôi. 
Thật là không đúng, nếu coi bất cứ 


_ sự thay đồi nào về cơ chế kinh tế 


cũng gần như là sự tử bỏ các nguyên 
tắc của chủ nghĩa xã hội. Về văn đề 
này, M.X.Goóc-ba-trốp đã nhãn mạnh 
rằng “tiêu chuẩn cao nhất về hoàn 


thiện công lác quản lý, cũng như 
hoàn thiện toàn bộ hệ thống các quan 
hệ sẵn xuất xã hội chủ nghĩa, phải là 
việc đầy nhanh kinh tế —xã hội, 
tăng cường chủ nghĩa xã hội trên 
thực Lế 5, 


Những cuộc cải cách sâu súc, do 
Đại, hội thứ 27 ĐCS Liên xô đề ra, 
đòi hỏi phải có thời gian nhất định. 
Còn việc đầy nhanh hiều theo nghĩa 
rộng của nó, thì cần phải đạt được 
ngay từ hôm nay. Vì vậy, cần phải 
huy động tới mức cao nhất mọi nguồn 
dự trữ —các nhân tố về kinh tế và tồ 
chức, về tâm-lý và xã hội, cần phải 
sử dụng tốt hơn tiềm năng sản xuất 
hiện có, nâng cao hiệu lực của việc 
khuyến khích lao động, tăng cường 
tính tô chức và kỷ luật, khắc phục 
tình trạng không biết kinh doanh. 
Việc nâng cao căn bản chất lượng 
sản phầm có ý nghĩa rất lớn. Còn một 
nguồn dự p quan trọng nữa là phồ 
biến rộng Tãi kinh nghiệm tiên tiến, 
thực hiện thi đua xã hội chủ nghĩa, 
cuộc thí đua này phải nhằm vào việc 
nâng cao chất lượng công tác, vào 
việc tiết kiệm và dè xẻn, vào việc đạt 
được các giới hạn đề ra ở mỗi tập 
thề, ở mỗi nơi làm việc. 


Khi đưa ra các nhiệm vụ có tầm 
cỡ, ĐCS Liên xô chỉ rõ mối quan hệ 
khăng khít giữa việc cải thiện đời 
sống của con người với việc nâng cao 
hiệu quả lao động và xã hội của họ. 
Cần phải tăng cường việc kiềm tra 
mức lao động và mức tiêu dùng, làm 
cho tiền lương phụ thuộc chặt chẽ hơn 
vào năng'suất và chất lượng lao động; 
kiên quyết loại trừ chủ nghĩa bình 
quân, không đề xảy ra tỉnh trạng trả 
lương cho người không lao động, trả 
thưởng cho người khêng có công lao. 
Cần'- phải đấu tranh không khoan 
nhượng chống những khoản thu nhập 
không do lao động đem lại, cần phải 
„triệt đề thiết lập sự công bằng xã hội. 


è 
Quy mô và sự mới” mẻ của những 
công việc sắp tới, đaug đề ra những 


yêu cầu rất cao đối với tính cách hoạt 
động của ĐCS liên xô, ngày nay Lập 
hợp trên 19 triệu người cộng sàn, trong 
các lĩnh vực chính trị, tư tưởng và tÔ 
chức. 


Cuộc sống không đứng im tại chỗ, 
nó thường xuyên kiêm tra năng lực 
của những người cộng sản trong việc 
giải quyết những nhiệm vụ mới do 
cuộc sống đề ra. Và Đảng có thê giải 
quyết thành công những nhiệm vụ đó, 
nếu như bản thân nó ở trong một quá 
trình phát triền liên tục, không sa 
vào tỉnh trạng, như được nêu trong 
Báo cáo chính trị, cho rằng mỉnh 
« không bao giờ phạm sai lầm ®, nếu 
như bản thân nó đánh giá một cách 
có phê phán những kết quả đạt được, 
và thấy rõ mình sẽ phải làm gì. Vê 
mặt này, thời gian sau Hội nghị toàn 
thề tháng tư (năm 1985) của 'UBTƯ 
ĐCS Liên xô là thời gian khác thường. 


Chúng tôi hiều rất rõ, như M.XGoöc- 


ba-trốp đã nói tại đại hội, rằng không 
thề lầng tránh hơn nữa đối với những 
vấn đề đã chin muồi trong sự phát 
triền của xã hội, không thê chịu dụng 
hơn nữa đối với thái độ vô trách 
nhiệm, ít đòi hỏi, :hụ động, Đẳng 
tháng thắn nói với nhân dân về những 
khó khăn và thiếu sót trong công túc 
của mình, về những con đường đề 
khắc phục những khó khăn và thiếu 
sót đó. Và sau khi làm như vậy, Đảng 
đã mạnh thêm, vì được sự ủng hộ 
tích cực của hàng triệu người lao 
động. 


Những nhiệm vụ mới đề ra trước 
xã hội xô viết, đôi đổi phải có một 
sự chấn chỉnh căn bản trong công 
tác Đảng. Thực chất của công việc này 
là làm thế nào đề mỗi tồ chức Đáng 
sống trong một không khí tìm tòi, 
đồi mới các hình thức và phương 
pháp hoạt động của mình. Gọi sự 
việc đúng với tên gọi của n"ớ, XẻiI 
đoán mọi việc một cách công khai, 
thông báo một cách khách quan cho 
các cơ quan cấp trên của Đẳng và 


có 


quần chúng biết, luôn luôn và trong 
mọi việc thề hiện rõ tính đòi hỏi cao 
và sự thẳng thắn—tất cả những phầm 
chất đó phải là nguyên tắc bất di bất 
địch trong công tác Đảng. Đại hội 
Đảng đã nhấn mạnh cần phải bằng 
mọi cách phát huy tỉnh thần phê bình 
và tự phê bình, tăng cường đấu tranh 
chống sự phô trương, thi hành kỷ 
luật đối với những cán bộ, nhân viên 
nào trên lời nói thì ủng hộ việc chỉnh 
đón, nhưng suy nghĩ và hành động 
thì vẫn theo công thức cũ. Cần phải 
kiên quyết ngăn chặn bất kỳ mưu 
toan nào muốn bóp nghẹt, bài xích sự 
phê bình lành mạnh. 


Điều chủ yếu là xác lập ở mọi nơi 
phong cách thiết thực và chiến đấu 
của công tác Đảng, những phương 
pháp và phương tiện linh hoạt, có 
hiệu quả của công tác đó. 


HI : 


Đẳng công sản Liên xô — đẳng của 
những người theo chủ nghĩa quốc tế 

chân chính— kết hợp một cách hữu cơ 
__ việc giải quyết những nhiệm vụ chiến 
lược có tính chất bước ngoặt, đưa xã 
hội xô viết tiếp tục tiến lên trên con 
đường hoàn thiện chủ nghĩa xã hội, 
với những thắng lợi của quá trinh 
cách mạng thế giới. 


Một thế giới trẻ trung, hướng về 
tương lai-Cương lĩnh của ĐC§ Liên 
tô nhận xét về chủ nghĩa xã hội thế 
giới như VẬY. Ở định nghĩa này nồi 
lên xu hướng chủ yếu của thế giới 
hiện đại: sự tiến bộ xã hội trong thời 
đại chúng ta đồng nhất với chủ nghĩa 
xã hội, với sự hình thành, sự hoàn 
thiện, sự vận động tiến lên của nó. 
Hơn một phần ba loài người, hơn một 
chục nước và dân tộc đang đi theocon 
đường đó. Họ đã bắt đầu con đường 
đó từ những trình độ ban đầu khác 
nhau, trong những điều kiện không 


ai 


giống nhau, và đối với nhiều nước 
và dân tộc trong số họ thi con đường 
đó không phải bằng phẳng và không 
phải giản đơn, không phải dễ dàng 
qua được mà không phạm sai lầm. 


Nhưng, mặc dù những biều hiện cụ 
thề của củng một cơ sở hạ tầng là vô 
tận như Miác đã tiên đoán, ở đây văn 
có những cột mốc chỉ đưởng — những 
tính quy luật chung của sự nghiệp 
xây dựng xã hội mới. Việc nhận thức 
chúng và vận dụng vào điều kiện cụ 
thề của niỗi nước là cái bảo đảm đề 
giải quyết thành công những nhiệm 
vụ đặt ra, khắc phục những khó khăn, 
giải quyết những mâu thuẫn; là cơ. 
sở đề tiến lên một cách vững chắc. 


Điều ĐCS Liên xô đặc biệt quan 
tâm, như được nhấn mạnh trong 
Cương lĩnh của Đảng, là tăng cường 
bằng mọi cách tỉnh hữu nghị, phát 
triền và hoàn thiện các mối quan hệ 
của Liên xô với các nước trong cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa. 


Việc phân tích những xu hướng và 
mâu thuẫn cơ bản của thế giới hiện 
đại, được đưa ra trong Báo cáo chỉnh 
tị của UBTƯ ĐCS Liên xô, chứng 
tỏ một cách hùng hồn rằng, vận mệnh 
của thế giới và tiến bộ xã hội ngày 
nay gắn bó chặt chẽ hơn bao giờ hết 
với tính năng động trong sự phát 
triền kinh tế và chính trị của hệ thống 
xã hội chủ nghĩa thế giới. Muốn đầy 
nhanh phong trào chung tiễn lên, điền 
quan trọng sống côn là thúc đầy sự 
phối hợp hành động, sự phối hợp này 
đưa lại kết quả là tiềm năng của 
chúng ta tăng lên không chỉ bằng con 
số cộng mà bằng con số nhân, 


Động lực của sự phối hợp hành 
động mọi mặt giữa các nước trong 
cộng đồng, là các đảng cộng sản và 
công nhân cầm quyền. Sự hợp tác 
chính trị của họ đang tăng lên không 
ngừng, những phương pháp và hình 
thức hợp tác đang được hoàn thiện 
và đồi mới. 


Đại hội thứ 27, Cương lĩnh của 


Đảng, các văn kiện khác của đại hội 


đã thu hút sự chú ý tới nhiều nhân tố 
mới, những nhân tố này cho thấy sự 
phối hợp hành động của các nước 
anh em về mặt kinh tế. Điều chủ yếu 
ở đây là 25 năm qua, trong việc thực 
hiện xu hướng lịch sử về quốc tế hóa 
đời sống linh tế, đã thực hiện được 
một bước chuyền, được toàn bộ sự 
phát triền trước đó chuần bị một cách 
hợp quy luật, lên hình thức cao nhất 
của quốc tế hóa đời sống kinh tế 


trong điều kiện hiện đại — lên kết 


kinh tế xã hội chủ nghĩa. Sự cần thiết 
tăng cưởng hơn nữa liên kết như là 
cơ sở vật chất cho sự đoàn kết của 
các nước xã hội chủ nghĩa, đã được 
nhấn mạnh trong các văn kiện có tính 
chất cương lĩnh của ĐCS Liên xô. 


Một bước quan trọng mới trên oon 
đường đó là việc thông qua «Chương 
trình tông hợp tiến bó khoa học — kỹ 
thuật của các nước thành viên Hội 


đồng tương trợ kinh tế tới năm 2000.. 


Chương trình này đóng vai trò đặc 
biệt trong việc đầy nhanh tiến bộ 
kinh tế—xã hội của các nước anh em, 
bảo đảm nâng cao một cách căn bản 
năng suất lao động, tăng thêm uy tín 
và ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội 
trên thế giới. 


Trung thành với những nguyên tắc 
của chủ nghĩa quốc tế xã hội chủ 
nghĩa, ĐC5S Liên xô, trong những văn 
kiệm được Đại hội thứ 27 của Đảng 
thông qua, một lần nữa xác nhận sự 
quan tâm và sẵn sàng của mình góp 
phần vào việc nâng cao hơn nữa nên 
sản xuất xã hội và lối sống xã hội 
chủ nghĩa ở các nước trong cóòng đồng 
chúng ta, vào việc đầy nhanh quả 
trình làm ngang bàng trình độ phát 
triỀn kinh tế của các nước ấy. Chẳng 
hạn, trong œe Những phương hướng 
chủ yếu phát triền kinh tế và xã hội 
của Liên xô trong những năm 19°6 — 
1990 và trone thời kỷ tới năm 2090 ®, 
có chỉ rð sự cần thiết tiếp tục cùng 


với các nước anh em khác trong Hội 
đồng tương trợ kinh tế đành sự giúp 
đỡ quốc tế cho Việt nam, Cu ba và 
Mông cồ trong việc đầy nhanh sự 
phát triền và nâng cao hiệu quả của 
nền sản xuất xã hội, trong việc mở 
rộng sự tham gia của các nước đó 
vào sự phân công lao động xã hội 
chủ nghĩa quốc tế. 


Theo tỉnh thần của thời đại, nhằm 
đáp ứng nhu cầu của cuộc sống, ĐCS 
Liên xô đang nhấn mạnh ý nghĩa của 
nghị lực, của sự thành thạo, của sáng 
kiến. Theo quan niệm của Đảng chúng. 
tôi, những phầm chát đó cần được 
mở rộng cả sang toàn bộ hệ thống các 
mối quan hệ giữa các nước anh em 
với nhau. Bớt quan liêu mệnh lệnh, 
bớt các loại ủy ban và tiều ban, chú 
ý hơn đến các đòn bầy kinh tế, đến 
sang kiến, đến tính tháo vát xã hội 
chủ nghĩa, đến việc lôi cuốn các tập 
thề lao động — đó là điều cần thiết 
hiện nay đề tăng cường sự phối hợp 
hành động về kinh tế. 


Mệnh lệnh của chính sách hiện đại 
của Đẳng — đầy nhanh sự phát triền 
kinh tế —xã hội, đạt tới một tỉnh hình 
mới về chất trong xã hội chúng tôi, 
trước hết là trong kinh tế—đang thời 
thúc chúng tôi quan tâm hơn nữa, đị £ 
sâu hơn nữa tìm hiều cái gì là quỹ 
giá trong kinh nghiệm của các nướe 
và các đẳng anh em. Mỗi nước và 
mỗi đẳng đều góp phần minh vào. 
toàn bộ kho tàng kinh nghiệm chung 
của chủ nghĩa xã hội thế giới. ĐCS 
Liên xô đánh giá cao sự đóng góp 
này, col trọng công tác lý luận và 
thực tiễn của các đảng anh em. 


II 


Đối lập với thế giới xã hội chủ. 
nghĩn hướng về tương lai, đối làp 
với phong trào cách mạng và giải 
phóng quóc tế, là thế giới tư bản chủ 
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nghĩa bóc lột, thế giới này tuy còn 
mạnh và ngủy hiểm, nhưng đã trải 
qui điềm tỘt cùng của nó. 


Chủ nghĩa để quốc ngày nay chứa 
đựng nguy cơ ngày càng lớn đối với 
ban thân sự tòn tại của loài người. 
Nó là kẻ đầu tiền đã sử dụng vũ khi 
hạt nhân, và hiện nay đang chuìần bị 
thực hiện một bước mới có lẽ không 
sửa chữa được — là đưa cuộc chạy 
đua vũ trang lèn vũ trụ. 


Mục tiêu “chủ yếu của đường lối 
chính trị đối ngoại của ĐCS5 Liên xô 
là chỗ làm thế nào bảo đảm cho 
nhân đàn xô viết có dược khả năng 
lao động trong điều kiện hòa bình 
bèn vững. Vì vậy đấu tranh caiống 
n¿uy cơ hạt nhàn, chống chạy đua vũ 
trang, nhàm bảo vệ và củng cố hòa 
bìulh chung, cả trong tương lai nữa, 
van là phương hướng chính trong 
hoạt động của Dẳng trên trường quốc 
tế. Trong khuôn khồ đó, phương 
hướng trung tâm trong chính sách đối 
n;oai của Liên xô sẽ là đấu tranh đề 
thực hiện chương trình đã được đưa 
ra trong Tuyên bố của Tổng bí thư 
UHTƯ ĐCS liên xô M.X. Goóc-ba- 
Irốp nzày l1 tháng giêng năm 1986. 
thương trình đó có ý nghĩa lịch sử. 
Nếu như kể hoạch thủ tiêu vũ khí 
hcv diệt hàng loạt và ngăn ngửa 
chiến tranh thể giới mới theo tùng 
g ai đoạn được thực hiện, thì loài 
người sẽ đón thế kỷ thứ 21 không có 
vũ khí hạt nhàn, nguy cơ tự hủy diệt 
mình cũng sẽ được loại bỏ. 


Đại hội thứ 27 DĐCS Liên xô đã chỉ: 


Tỗ làm quan trọng đặc biệt của 
“Những cơ sở đề thiết lập hệ thống 
an ninh quốc tế toàn điện ®, những cơ 
sử có tỉnh nguyên tức đã được đưa ra 
trong Báo cáo chỉnh trị của UBTU. 
1›ax là ý kiến mới trong chính trị thể 
giỏi. Những nguyên tắc được trình 
bày ở đây mang tính toàn diện, tông 
hợp, xây dựng, những nguyên tắc đó 
thong nhất thành một mối tất cả 
những khia cạnh của khái niệm hiện 


ũ0. 


đại về an nỉnh quốc tế — quân sự; 
chính trị, kinh tế và nhân văn. 


Tham dự Đại hội thứ 27 có 152 đoàn 
đại biều các đẳng cộng sản, công nhàn, 
dân chủ cách mạng, công đảng và các 
đẳng kháe, có các đại diện của các tồ 
chức xã hội dân chủ. Họ đã từ 1138 
nước ở khắp các châu tới. 

Phát biều trước khách nước ngoài 
của Đại hội thứ 27 ĐCS Liên xô tại 
cuộc chiêu đãi ở Điện Crem-li, 
M.X. Goóc-ba-trốp đã nói rằng họ 
không chỉ là khách của đại hội, mà 
còn là — những người cộng sản Liên 
xô coi như vậy — những người tham 
gia đại hội, góp phần của mình vào 
công việc của đại hội. Sự đóng góp 
đó là ở chỗ họ đä ủng hộ tỉni. thần 
đồi mới. ủng hộ chiến lược chính trị 
đối ngoại của DCS Liên xở. 


Các đoàn đại biều các đảng anh 
em ở các nước xã hội chủ nghĩa đều 
nhất trí trong việc đánh giá Đại hội 
thứ 27 ĐCS Liên xô, coi đó như một 
sự kiện có ý nghĩa lịch sử. Việc thực 
hiện các kế hoạch có tính chất xây 
dựng của ĐCS Liên xô, như họ nhấn 
mạnh, sẽ ảnh hưởng quyết định tới 
sr tiến triền của các sự nghiệp trên 
thế giới, giúp cho việc đoàn kết hơn 
nữa các lực lượng của chủ nghĩa xã 
hội thế giới. 

Trong bài phát biều tại đại hội, 
đòng chí Lê Duần, Tồng bí thư BCHTƯ 
ĐCS Việt nam, đã nhận xét rằng Đại 
hội thứ 27 ĐC5 Liên xô có ý nghĩa 
lịch sử trọng đại vì nó mở ra một 
thời kỳ phát triển mới rực rỡ của 
đất nước xô viết, nó biều dương tình 
đoàn kết quốc tế của những người 
cộng sản toàn thế giới đấu tranh cho 
hòa bình, độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội. « Cương lĩnh sửa đồi 
mới của ĐCS Liên xô và đại hội lần 
này của các đồng chí, — đồng chí 
Lê Duần nói, — cồ vũ mạnh mẽ chủng 
tôi tiến lên. Không ngừng phát triền 
và nàng cao chất lượng, hiệu quả của 
sự hợp tác toàn điện Việt ram — Liền 
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xô là đường lối nguyên tắc của Dáng 
và Nhà nước chúng tôi? 


Trong cuộc trao đồi ý kiến giữa 
đồng chí Goóc-ba-trốp và đồng chí 
Lê Duần điễn ra ở Mát-xcơ-va ngày 
14 tháng ba năm nay, nhà lãnh đạo 
của những người cộng sản Việt nam, 
sau khi đánh giá cao công việc của 
Đại hội thứ 27 ĐCS Liên xô, đã nhận 
xét rằng những văn kiện do đại hội 
thông qua, có ý nghĩa cồ vũ lớn lao 
không chỉ đối với Liên xô, mà còn 
đối với tất cẢ các lực lượng cách 
mạng và tiến bộ trên thế giới. Đồng 
chí đã chúc những người cộng sẵn và 
toàn thề những người lao động Liên 
xô thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 
do đại hội đè ra. 


* 


Lịch sử sẽ đánh giá một cách khách 
quan ý nghĩa của Đại hội thứ 27 ĐCS 
[Liên xô. «Nhưng ngay từ hôm nay, — 
như được nêu rõ tong diễn văn của 
M.X. Goóc-ba-trốp khi bế mạc đại 
hội, — có thề nói: đại hội đã diễn ra 
trong một không khí thề hiện rõ tính 
nguyên tấc của Đẳng và sự thống 
nhất, thề hiện rõ tính đòi hỏi cao và 
sự thật bôn sê vích, sự công khai 
vạch trần các khuyết điềm và thiếu 
gót, sự phân tích sâu sắc những điều 


kiện đối nội và đói ngoại trong sự 
phát triền của xã hội chúng ta. Đại 
hội đã nêu một tấm gương cao cả về 
đạo đức, tỉnh thần cho hoạt động của 
Đảng, cho sinh hoạt của cả nước 3, 


CUỘC HÀNH TRÌNH CỦA... 


(Tiếp theo trang 58) 


93-10-1946 — Bác ra lời tuyên bố 
với quốc dân: *... Tôi qua Pháp đáp 
lại thịnh tỉnh của chính phủ Pháp đã 
mời tôi, mục đích cốt đề giải quyết 
vấn đề Việt nam độc lập, cùng Trung 
Nam Bắc thống nhất. Vì hoàn cảnh 
hiện thời ở nước Pháp mà hai vấn đề 
chưa giải quyết được, còn phải chờ. 
Nhưng không trước thì sau, tôi đám 
quyết rằng: Việt nam nhất định đậc 
lập, Trung Nam Bắc nhất định thống 
nhất! › (®). 

_ THỂ TẬP 
ưu tầm 


(®) Theo mội số bài đăng trên báo Cứu 
quốc năm 1946, N?@t! kỷ H:! nghị Phâng-ten- 
nơ-bl (bản đánh mếy Ïưu tại Vụ lưu trứ Văn 
phòng Trung ương Đảng) ; cuốa Những năm 
tháng không thề nảo quên của Võ N:uyên 
Giáp. Nxb Quán đội nhân cân. năm 1971, và 
tham khảo cuốn L®¿ dcuy guerret au Piệt tam 
(Hai cưộc chiến tranh ở Việt nam' của Gaeor" 
geos Chaífard, Nxb La table ronde de Combat, 
Paris. 1969. 


HỒNG CHƯƠNG 


(NŒ TẤC TƯ TƯỞNG (ỦA BẢNG CỆNG SÂN LIÊN XÔ 
TRÔNG THỪI KỲ PHÁT TRIẾN HỨI CỦA BẤI NƯỚC XÔ ViẾT 


ÙÈ trước đến nay, ĐCS Liên xô vốn 

I coi trọng công tác tư tưởng. Trong 

thởi kỳ mới của sự phát triền 

đãt nước xô viết, công tác tư tưởng 

lại càng được ĐCS§ Liên xô đặc biệt 
chú ý. 

Trong giai đoạn hiện nay, nhân dân 
Liên xô, đưới sự lãnh đạo của ĐCS 
Liên xô, có nhiệm vụ nặng nề và vẻ 
vang : hoàn thiện có kế hoạch và toàn 
diện chủ nghĩa xã hội, đưa xà hội xô 
viết tiến xa hơn nữa trên con đường 
"cộng sẵn chủ nghĩa trên cơ sở đầy 
mạnh phát triền kinh tế xã hội của 
đất nước. Công tác tư tưởng của ĐCS 
Liên xô có nhiệm vụ bảo đảm cho 
nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang đó hoàn 
thànhồ thắng lợi. 

Như Cương lỉnh của ĐCS Liên xô 
(bản mới) đã nhấn mạnh, ĐCS Liên 
xô sẽ làm tất cả những gì cần thiết 
đề sử dụng triệt đề sức mạnh cải tạo 
của tư tưởng mác xít — lê nin nít vào 
việc đầy mạnh sự phát triền kinh tế 
xà hội của đất nước, tiến hành công 


tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo 


đục lao động và đạo đức cho nhân dân, 
râu dựng con người phái triền hài 
hòa, có tình thần tích cực trong công 
øiệc xã hội, kết hợp trong mình sự 
phong phú uề tính thần, sự trong sạch 
Đề đạo đức 0à sự hoán chỉnh 0ề thê lực 

Đất nước xô viết càng tiến xa trên 
con đường cộng sản chủ nghĩa, vai 
trò của công tác tư tưởng không hề 
giảm bớt mà càng tăng thêm. Sự 


nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản càng đầy mạnh 
càng đề ra cho công tác tư tưởng 
những nhiệm vụ nặng nề, to lớn. 


Cương lĩnh ĐCS Liên xô (bản mới) 
đề ra những mục tiêu vỉ đại. Phát 
triền sản xuất theo chiều sâu với mức 
độ cao nhất trên cơ sở tiếp bộ khoa 
hợc kỹ thuật, cải tỒ sơ cấu kinh té. 
thực biện những hỉnồ thức quản lý 
có hiệu quả, tồ chức và khuyến khích 
lao động. Trong vòng l5 năm tăng gấp 
đôi tiềm lực sắp xuất với sự đồi mới 
cơ bản về chất, tăng năng suất lao 
động từ 2,3 đến 2,5 lần. Chuyền sang 
nền kinh tế có tồ chức cao nhất, có 
biệu quả với lực lượng sản xuất phá: 
triền toàn điện, các quan hệ sẵn xuất 
xã hội chín muỗi, với cơ chế kinh tế 
năng động. Đầy mạnh sự phát triền 
khoa học, kỹ thuật. Làm cho sở hừa 
tập thề và sở hữu toàn đân xích lại 
gần nhau và trong tương lai sẽ hòa 
làm một. Cải thiện điều kiện sỐng và 
lao động của nhân dân, thực hiệp 
nguyên tắc công bằng xã hội. Lâm 
cho các giai cấp xích lại gần nhau, 
cóa bỏ sự khác biệt giữa lao động trí 
éc và lao động chân tay, giữa thành 
thị và nông thôn. Củng cố quốc phòng, 
bảo đảm an nỉnh, đạt trình độ có 
khả năng loại trừ ưu thế chiến lược 
của các thế lực đế quốc. Đấu tranh 
cho hòa bình và tiến bộ trên thế giới. 
Tăng cường và củng cố đội ngũ cửa 
Đảng, hoàn thiện quan hệ trong Đảng 


trên cơ sở nguyên tắc tập trung đân 
chủ ;... | | 

Công tác tư tưởng của DCS Liên xô 
trong những năm tới cồ vũ nhân đân 
ra sức phấn đấu đạt các mục tiêu vĩ 
đại và hoàn thành các nhiện: vụ nặng 
nề được đề ra trong Cương lĩnh của 
Đảng. | 

ĐCS Liên xô tập trung toàn bộ sức 


mạnh tác động của mình vào điều, 


quan trọng nhất là làm cho mọi người 
đân Liên xô nhận thức được một cách 
sâu sắc (ính chất gay gắt của giai đoạn 
phát triền hiện nay của đất nước xÔ 
viết, tỉnh chất bước ngoặt của nó. 
Công tác tư tưởng của Đẳng nhằm 
đánh thức tính tích cực lao động và 
xã hội, năng lực và sáng kiến của 
quần chúng nhân dân, động viên mọi 
người ra sức hoàn thành nhiệm vụ 
trong giai đoạn mới. 


Mục tiêu cách mạng càng to lớn bao 
nhiêu thì sự tích cực tham gia của 
hàng triệu con người vào việc thực 
hiện các mục tiêu đó càng quan trọng 
bấy nhiêu. ĐCS Liên xô đặc biệt nhấn 
mạnh vai trò của yếu tố con người 
trong quá trình phấn đấu đạt cúc mục 
tiêu đã đề ra. Công tác tư tưởng nhắm 
phát huy hoạt động sáng tạo của 
quần chúng trong tất cả các lĩnh vực 
_ của đời sống xã hội. 

Công tác tư tưởng của Đẳng trước 
hết giáo dục cho nhân dân về hệ tư 
tưởng cộng sản chủ nghĩa, về lỏng 
trung thành cao độ đối với chủ nghĩa 
cộng sản. Nó giáo dục cho mọi người 
về chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa 
quốc tế vô sản xã hỏi chủ nghĩa. Nó 
bồi đưỡng cho mọi người thái độ tự 
giác đối với lao động và ý thức bảo 
vệ tài sản xã hội. Nó tạo điều kiện 
cho nhân dân được tiếp xúc nhiều hơn 
nữa với văn hóa tỉnh thần. Nó xây 
dựng lối sống xã hội chủ nghĩa và 
xóa bỏ những tập quán trái với lối 
sống đó. 

Nghị quyết Đại hội 27 ĐCS Liên xô 
ghỉ rõ: “Trong công tác tư tưởng, 


mục đích eơ bản là giáo đục nhân đân 
lao động theo tinh thần tư tưởng cộng 
sản và trung thành với Tô quốc xô viết, 
chủ nghĩa quốc tế vô sản xã hội chủ 
nghĩa, thái độ giác ngộ đối với lao 
động và tài sản của xã hội, không 
khoan nhượng đối với tất cả những 
gì xa lạ với chủ nghĩa xã hội, với văn 
hóa và đạo đức tập thề của chúng ta »®. 


Công tác tư tưởng nhằm đưa xã hội 
xô viết tiến tới những giới hạn mới 
về đời sống tỉnh thần được đề ra trong 
Cương lĩnh của Đăng: tiếp tục cẳng 
cố tư tưởng xã hội.chủ nghĩa trong ý 
thức của nhân dân, xác lập hoàn toàn 
những nguyên tắc đạo đức xã hội chủ 
nghĩa, tỉnh thần tập thề và tương trợ 
trên tình đồng chí, làm cho đông đảo 
quần chúng nhân dân tiếp cận những 
thành tưu khoa học, những giá trị văn 


hóa, xây dựng con người phát triền 


toàn diện. 


ĐCS Liên xô đòi hỏi công tác tư 
tưởng phải có nội dung lý luận và tư 
tưởng sâu sắc, đồng thời phải có tính 
thông tỉn phong phú. Nó phải gắn với 
thực tế cuộc sống trong nước và ngoài 
nước, phải đáp ứng nhu cầu tỉnh thần 
ngày càng cao của nhân dân, phải 
gần gũi quần chúng và dễ hiều đối 
với quần chúng. Việc giáo dục eon 
người gắn liền với sự tham gia thật 
sự của con người vào lao động sáng 
tạo vì lợi ích của nhân dân. Vì vậy 
gan với thực tế cuộc sống là yêu cầu 
hàng đầu đối với công tác tư tưởng. 
Trong Báo cáo chính trị tại Đại hội 
27, đòng chí M,X. Goóc-ba-trốp, Tầng 
bí thư UBTƯỨ ĐCS Liên xô có rei: 
« bất cứ lĩnh vực công tác tư tưởng 
nào, chúng ta cũng phải xuất phát 
từ cuộc sống » 


Một yêu cầu thiết yếu nữa của cêng 
tác tư tưởng là lời nói đi đôi với viêc 
làm. q« Đảng viên đi trước, làng nước 
theo sau”, tác dụng nêu gương của 
người đảng viên cộng sản là rất quan 
trọng. Vì vậy, một nguyên tắc mà 
người làm công tác tư tưởng phải 
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tuân thao là sự thống. nhất giữa lời 
núi và việc làm. 

Công tác tư tưởng không phải chỉ 
là công việc riêng của ngành (uyên 
buín; đó là công việc chúng của toàn 
Dãng, ĐCS Liên xô xác định rằng mỗi 
người đảng viên cộng sẵn đều có nghĩa 
vụ tích cực tham gia vào công tác 
giáo dục chính trị và tư tưởng. 

Công tác tư tưởng của Đảng có 
những nhiệm vụ chủ yếu sau đây: 


— Xây dựng thế giởi quan khoa 
học ; : 

—~ Giáo nạ lao động ; 

— Giáo dục đạo đức cộng sản chủ 
nghĩa ; 

— Giáo dục chủ nghĩa vô thân; 

— Đấu tranh chống những biều hiện 
của tư tưởng và đạo đức xa lạ, chống 
những biều hiện tiêu cực ; 


— Đấu tranh chống tư tưởng tư sản, 


Nhiệm “vụ hàng đầu của công tÁc 
tư tưởng là bão đảm cho thế giới 
quan khoa học dựa trên cơ sở chủ 
nghĩa Mác—Lê-ninchiếm ưu thế (rong 
đời sống tỉnh thần của xã hội. Nó 
phải giáo dục cho những người 
lao dộng các quan điềm của chủ 
nghĩa Mác —Lê-nin về tr.ết học, kinh 
tC học, vàchíÍnh trị xã hội học. Nó 
phải tiếp tục phát triên sáng tạo lý 
luận Mác ~ Lê-nin trên cơ sơ nghiên 
cu và tông kết những hiện tượng 
mới trong đời sống xã hội, Nó phải 
nghiên cứu kinh nghiệm các nướcanh 
eu và các đảng anh em trong cộng 
đóng xã hội chủ nghĩa và trong phong 
trào cộng sản quốc tế, cũng như những 
kinh nghiệm của phong trào dân tộc 
và đân chủ. Nó phải phân tích và 
tong kết những thành tựu của khoa 
học tự nhiên và khoa học xã hội. Nó 
phi giúp cho mỏi người lao động 
nắm vững học thuyết Mác — Lê-nin, 
nìng cao trình độ chỉnh trị và tư 
trông của họ, đề họ tự giác tham gía 
tích cực vào việc vạch ra chính sách 
của Dẳăng và thực biện chính sách đó. 


\ 


là nguồn của cải vạt 
chất và tính thần của xã hội. Đó 
là nghĩ: vụ thiêng liêng của mỏi 
người trong xã hội xã hội chủ nghĩa. 
Lao độug là tiêu chuần chủ yếu của 
uy tín xã hội của một con người, Dó 
cũng là cơ sở đề giáo dục chủ nghĩa 
cộng sản cho mọi người. VÌ vậy xây 
đựng cho mọi người có thái độ lao 
động đúng đắn, có ý thức sẵn sàng 
say mê tham gia lao động vì lợi ích 
của xã hội là trọng tâm của cóng tác 
tư tưởng, Công tác tư tưởng của Đáng 
nhấn mạnh việc phát triền tính chủ 
động và sáng tạo của mọi người trong 
lao động, đề cao vai trỏ của lao động 
có năng suất và hiệu quả cao. . 


Lao động 


Đạo đức của người cộng sẵẳn hấp 
thụ những giá trị đạo đức thô: 
thường vốn có của nhân loại cũng như 
những tiêu chuần xử sự và quan hệ 
giữa người và người mà nhân dân 
lao động đã tạo ra trong cuộc đấu 
tranh lâu dài chống bóc lột, vi tự do 
và công bằng xã hội, vì hạnh phúc vả 
hòa bình. Đạo đức của người cộng 
sản được xây dựng trên cơ sở trung 
thành với những mục tiêu của cách 
mạng, những lý tưởng cộng sản chủ 
nghĩa, Theo Cương lĩnh của ĐCS Licn 
xô, đạo dức cộng sản chủ nghĩa bao 
gòm : 

— Ý thức tập thề; . 

—~ Tỉnh thần nhân đạo; 

— Tính tích cực và hăng hái ; 

~ Chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa 
quốc tế. 

Chủ nghĩa tập thề đối lập với chủ 
nghĩa cá nhân, đạo đức cộng sản chủ 
nghĩa đấu tranh chống tỉnh vị ký, 
chống mọi biều hiện của chủ nghĩa 
cá nhân. Nó đề cao nguyên tắc « một 
người vỉ mọi người, mọi người vì 
IHIỘC nƯƯỞI s. 

“Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, quan 
hệ giữa nuười và người là quan hệ 
hợp tác giúp dỡ nhau trên tình đồng 
chí. Nó không dung thứ những hành 
động làm tòn hại đến phẩm giá 


của 


con người lao động. Đạo đức cộng sẵn 
chủ nghĩa thấm nhuần tỉnh thần nhân 
đạo vì nó đề cao con người lao động, 
tòn trọng con người lao động. 


Dấu tranh kiên định cho lý tưởng 
của chủ nghĩa cộng sản, đạo đức cộng 
sản chủ nghĩa thúc đầy con người 
vươn tới những đỉnh cao mới trong 
lao động sáng tạo, hãng hái tham gia 
sự nghiệp xây dựng đất nước, chống 
các biều hiện tiêu cực, trái với chủ 
nghĩa xã hội. Chính vì vậy nó mang 
tính tích cực và hăng hái. 


Người cộng sản tha thiết yêu Tổ 
quốc của mình ; đồng thời có tình cảm 
sâu sắc đối với anh chị em cùng giai 
cấp trên thế giới, đối với những 
người lao động ở các nước anh em, 
đối với những người đấu tranh chống 
để quốc, vì độc lập đân tộc, vì tiến 
bộ và hòa bình trên khắp các nước. 
Đạo đức cộng sản chủ nghĩa kết hợp 
chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa 
quốc tế. Nó giáo dục tỉnh thần sẵn 
sàng chiến đấu hy sinh đề bảø vệ Tồ 
quốc; đồng thời đấu tranh không 
khoan nhượng chống mọi biều hiện 
của chủ nghĩa sô vanh nước lớn, chủ 
nghĩa dân tộc hẹp hòi và tính ích kỷ 
dân tóc. 


Một mặt nghiêm chỉnh thị hành" 


những điều khoản bảo đảm quyền tự 
do tín ngưỡng được ghi trong Hiến 
pháp, mặt khác lên án những Am 
mưu lợi dụng tôn giáo đề gây tổn hại 
cho lợi ích của xã hội và con người; 
đó là ch:nh sách trước sau như một 
của ĐCS Liên xô. Nâng cao tính tích 
cực lao động và xã hội của nhân dân, 
phồ biến rộng rãi Ï iến thức khoa học 
về mọi mặt, đó là con đường đúng 
đắn đề khắc phục các định kiến sai 
lầm về tôn giáo. 

Trong “cuộc đấu tranh chống các 
mặt tiêu cực, Đảng đề lên hàng đầu 
việc thanh toán triệt đề các hiện 
tượng vi phạm kỷ luật lao động, tham 
ô và hối lọ, đầu cơ và ăn bám, 
nghiện rượu và say rượu, lưu manh 


eôn đồ, tâm lý tư hữu và trục lợi, nịnh 


hót và luồn lọt. Trong cuộc đấu tranh 


này Đảng sử dụng sức mạnh của dư 
luận quần chúng kết hợp với quyền 
lực của pháp luật. Đẳng nêu cao 
những điền hình tốt trong đời sống 
xã hội và trong đời sống riêng. trong 
việc thực hiện nghĩa vụ công dân. 


Công tác tư tưởng đặc biệt coi 
trọng việc làm rõ tính tru việt của 
chủ nghĩa xã hội so với chủ nghĩa tư 
bản, Nó vạch trần sự bóc lột của chủ 
nghĩa đế quốc, vạch trần bản chất 
phản nhân dân và vô nhAn đạo của 
nó. Tuyên truyền cho lõi sống xã hội 
chủ nghĩa với quan bệ tốt đẹp giữa 
ngưởi và người là nhiệm vụ hàng 
đầu của công tác tư tưởng. 


Phê bình và tự phê binh là quy luật 
phát triền của Đẳng cộng sản và của xã 
hội xã hội chủ nghĩa. Trong công tác 
tư tưởng Dảng coi trọng việc vận dụng 
phương pháp phê bình và tự phê 
bình. Có những người nước ngoài 
chuyên bới lóng tìm vết, lợi dụng sự 
phê bình và tự phê bình của những 
người cộng sản đề nói xấu chủ nghĩa 
xã hội. Nhưng họ chỉ tốn công vô ích; 
sự xuyên tạc của họ .không thề bôi 
nhọ được chủ nghĩa xã hội. Sự thật 
hiền nhiên là việc vạch trần một cách 
đũng cảm những gì xa lạ với bản chất 


' và nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội 


nhằm triệt đề khắc phục nó chứng to 
rằng chủ nghĩa xã hội hiện thực có 
sức mạnh to lớn. Bằng cách đấu tranh 
với chính bản thân mình, khắc phục 
mặt yếu và phát huy mặt mạnh của 
mình, xã hội xã hội chủ nghĩa Lự giác 
giải quyết những vân đẻ của mình, 
nhờ đó mà phát triền mạnh mă và 
tiến xa hơn nữa trên con đường cộng 
sản chủ nghĩa. : 
Là 


Trong công tíc tư tưởng của Đàảng, 
các phương tiện thông tin đại chng 
có vai trò cực kỳ to lớn. Báo chí, đai 
truyền hình, đài phát thanh thuyết 
phục phân đân bảng các chương trình 
có định hướng chỉnh trị rõ ràng, có 


73 


Sa =2 —ai = 


hỐ 
nội dung sâu sắe nhanh nhạy, giàu 
lượng thông tin, đẹp: và đễ hiệu. ĐGS 
Liên xô coi báo chỉ là công cụ mạnh 
mẽ của tỉnh chất thông báo cêng khai 
và sự kiềm tra của xã hội. Nghị quyết 
Đại hội thứ 27 ĐCS. Liên xô nhấn 
mạnh: €Các phương tiện thông tỉn 
đại chúng càng có tỉnh chất chín chắn, 
linh hoạt và càng ít theo đuồi tin tức 
cá biệt, giật gân bao nhiêu thì hoạt 
động của chúng càng có kết quả bấy 
nhiêu ». 


Bảo chỉ xô viết ngày càng có tác 
dụng to lớn đối với cuộc sống. Thời 
gian gần đây báo chỉ xô viết có một 
khí thế và phong cách mới. Nó tham 
gia giải quyết những vấn đề phức tạp. 
mới về nhiều mặt. Báo chí xô viết 
phẩn ánh bản thân cuộc sống sinh 
động với những thành tựu và mâu 
thuẫn của nó. Báo chỉ xô viết thề hiện 


một ý thức công dân cao hơn trước. 


Tính chiến đấu của nó cũng mạnh 
hơn trước. Nó phân tích, phê bình 
một cách cụ thề những khuyết điềm 
và thiếu sót. Nó đưa ra nhiều đề nghị 
có tính chất xây đựng về những vấn 
đề kinh tế, xã hội và tư tưởng cấp 
bách. Nó vứt bổ những khuôn sáo cũ, 
chú ý nhiều hơn đến lợi ích thiết 
thân của quần chúng. 


- 


Trong công tác tư tưởng, văn học 
và nghệ thuật có vai trò quan trọng. 
Văn học và nghệ thuật hiện thực xã 
hội chủ nghĩa được xây đựng trên cơ 
sở các nguyên tắc tính đàn tộc và tính 
đảng. Dưới sự lãnh đạo của Đẳng, 
văn họe và nghệ thuật phục vụ lợi 
ích của nhân dân và sự nghiệp cộng 
sản chủ nghĩa. Nó là nguòn vui và 
nguồn động viên của những người lao 
động. Nó thề hiện ý chí và tình cảm 
của họ. Nó góp phần làm phang phú 
thêm đời sống tính thần của họ. Nó 
là một phương tiện rảt tốt đề giáo 
dục, bỏi đường con người xã hội chủ 
nghĩa. Văn học và nghệ thuật hiện 
thực xã hội chủ nghĩa Lên hệ mật 
thiết với đời sống nhân dân, phan ánh 
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trung thực với tính nghệ thuật cao 
thực tế của chủ nghĩa xã hội, ủng hậ 
cái mới, cái tiến bộ, đấu tranh chống 
tất cả những gỳ cần trở sự phát triền 
của xã hội. ĐCS Liên xô đòi hồi văn 
học nghệ thuật phản ánh sự ra đời 
của thế giới mới, đồng thời tham gia 
tích cực vào việc hình thành thế giới 
mới, góp phần xây dựng con người 
mới. Trong phê bình văn nghệ, Đẳng 


“đòi hồi phải từ bỏ thói nề nang đang 


xói mòn đạo đức lành mạnh. Đẳng 
nhắc nhở rằng phê bình là công việc 
xã hội, chứ không phải là lĩnh vực 
phục vụ tính tự ái và kiêu ngạo của 
tác giả. 

Trong công tác tư tưởng Đẳng coi 
trọng việc giáo dục thầm mỹ cho 
những người lao động. Thông qua 
các táo phầm tốt nhất của nền văn 
nghệ của dân tộc và của nhân lojại, 
Đăng tiến hành công tác giáo dục 
thầm mỹ cho nhân dân, nhất là cho 
thế hệ trẻ. Đảng coi kiến thức thầm 
mỹ là cơ sở tăng nguồn húng thú 
trong lao động, chắp cánh cho con 
người, làm đẹp cuộc sống của những 
người lao động. 

Trong công tác tư tưởng, dư luận 
xã hội có vai trò to lớn. Đảng đặc 
biệt coi trọng việc xây đựng dư luận 
xã hội đúng đắn, phát triền ảnh hưởng 
của dư luận xã hội đối với thực tiễn 
công tác. | 

Đà làm tốt công tác tư tưởng cần 
eó những cơ sở vật chất cần thiết. 
Đẳng thường xuyên chăm lo xây dựng 
cơ sở vật chất cho công tác tư tưởng. 


* 


Trải qua gần 70 năm xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, 
ĐGS Liên xô có nhiều kinh nghiệm 
quý báu về công tác tư tưởng. Chúng 
ta cần nghiên cứn nghiêm chỉnh những 
kinh nghiệm đó đề làm tốt công tác 
tư tưởng của chúng ta. 


Công tác tư tưởng [À mối quan tâm 
hàng đầu của Đảng ta. Nhờ làm tốt 
công tác tư tưởng, Đẳng ta đã lãnh đạo 
nhân đân ta khởi nghĩa thắng lợi 
giành được chính quyền trong Cách 
mạng Tháng Tám, đánh thắng đế quốc 
Pháp và đế quốc Mỹ, đưa cả nước 
lên chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc 
TÔ quốc rã hội chủ nghĩa chống bọn 
bành trướng bá quyền Trung quốc câu 
kết với đế quốc Mỹ. 


Trong giai đoạn cách mạng mới, 
công táo tư tưởng của Đẳng ta có 
nhiệm vụ bảo đảm cho việc thực hiện 
thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là 
xây dựng thành công chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ vững chắc Tồ quốc 
Việt nam xã hội chủ nghĩa. 


Đại hội thứ V của Đảng đã vạch rõ 
nhiệm vụ cơ bản của công tác tư tưởng 
là vũ trang cho toàn Đảng, toàn dân, 
toàn quân ta những kiến thức cơ bản 
về chủ nghĩa xã hội khoa học, xây 
dựng ý chí kiên cường, quyết tâm sắt 
đá và trình độ hiều biết cần thiết đề 
làm tròn cả hai nhiệm vụ chiến lược : 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 
Tô quốc. - | 

Công tác tư tưởng nhằm lâm cho 
cán bộ, đẳng viên và nhân dân hiều 
sâu sắc đường lối chung về cách mạng 
xã hội chủ nghĩa và đường lối xây 
dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa 
trong thời kỷ quá độ, ra sức thực hiện 
đường lối Ấy một cách tự giác với 
_ nhiệt tỉnh eao nhất. Nó làm cho mọi 
người thấy rõ không chút. mơ hồ kẻ 
thủ trực tiếp và nguy biềm của dân 
tộc là bọn bành trướng, bá quyền 
“Trung quốc câu kết với đế quốc Mỹ, 
chiều rõ âm mưu và hành động của 
_ chúng, thưởng xuyên uâng cao cảnh 
.giác, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu 
dũng cảm đề bảo vệ Tồ quốc. 


Những người làm công tác tư tưởng . 


"lấy việc tuyên truyền đường lối chính 
sácl: của Đẳng là nhiệm vụ hàng đầu 
của minh. Thông qưa việc giáo dục về 
thời sự, chính sách, họ giúp cho cán 


bộ, đảng viên và quản chúng hiều 


sâu súc đường lối và quan điềm của 
Đẳng. Theo đõi sát việc thực hiện 
đường lối, chính sách của Đẳng, họ 
phát biện những chỗ đúng và chỗ sai, 
kiến nghị những điều sửa đồi và bồ 
sung cho đường lối chỉnh sách được 
hoàn chỉnh hơn. 

Đảng ta coi trọng việc giáo dục 
truyền thống tốt đẹp của dân tộc và 
truyền thống cách mạng cho cán bộ, 
đẳng viên và nhân dân. 


Giáo dục về nếp sống xä hội chủ 
nghĩa là một mặt quan trọng của công 
tác tư tưởng của Đảng ta. 

Công tác tư tưởng của Đẳng coi 
trọng việc giáo dục phầm chất cách 
mạng cho cán bộ, đẳng viên và nhân 
dân, chống chủ nghĩa cá nhân, chống 


chủ nghĩa cơ hội dưới mọi bình thức, 


chống các biều hiện tiêu cựo. ˆ 


Công tác tư tưởng coi việc xây dựng 
con người mới, xây dựng hình thái ý 
thức xã hội mới, là nhiệm vụ quan 
trọng bậc nhất của mình. 

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tồ 
quốc càng phát triền càng đặt ra nhiều 
vấn đè mới. Những người làm công 
tác tư tưởng không thề tránh né, mà 
phải đi sâu nghiên cứu, tìm ra câu 
trả lời cho các vấn đề đó. Chính vì vậy 
họ phải được trang bị về mặt lý luậm 

Đảng ta đặc biệt coi trọng việc giáo 
dục chủ nghĩa Mác — Lê-nin, kiên 


quyết đấu tranh chống mọi biều hiện 


của tư tưởng không vô sản. Đảng chủ. 
trương phân tích, phê phán sâu sắc 
những biều hiện tư tưởng tiều tư sản 
đề khắc phục nó, kiên quyết đấu 
tranh chống tư tưởng tư sản, chống 
những làn dư văn hóa thực đân mới 
và tàn dư tư tưởng phong kiến. Sức 
mạnh của công tác tư tưởng của Đẳng 
ta là ở tỉnh thần cách mạng và khoa 
học của nó. Đẳng ta eoi trọng tính 
chân thật trong công tác tuyên truyền. 
Sự thật là vũ khí của chúng ta. Đăng. 
chủ trương nói rõ cho nhân dân hiều 
sự thật, những việc làm được và những 


` việc chưa làm được, thuận lợi và khó 
khăn, thành tích và khuyết điềm. 
Đẳng ta chủ trương tiến hành công tác 
tư tưởng trên cơ sở khoa học, không 
chủ quan, một chiều, chống sơ lược, 
_hởi hợt, hình thức chủ nghĩa. Có như 
thế mới có thề đấu tranh sắc bén và 
có hiệu quả chống mọi tư tưởng sai 
lầm, thủ địch. 


Trong công tác giáo dục về Lư tưởng, 
Đẳng dùng phương pháp khêu gợi sự 
tự giác của mọi người. Đảng trang bị 
cho mỗi người những quan điềm đúng 
đề bọ có thề tự mình phân tích các sự 
kiện và có cách ứng xử đúng trước các 
sự kiện. Công tác giáo dục tư tưởng 
của Đẳng nhằm giủp mọi người có 
quan điềm đúng đề suy nghĩ và hành 
động đúng. Lối œnhòi sọ» là hoàn 
toàn xa lạ đối với phương pháp giáo 
dục tư tưởng của Đảng ta. Bằng cách 
-khêu gợi sự tự giác của mỗi người, 
công tác tư tưởng của Đảng làm cho 
mọi người tự nguyện tự giác tiếp thụ 
đường lối và chính sách của Đảng,ra 
sức phấn đấu đề thực hiện thẳng lợi 
đường lõi và chính sách đó. 


Hiện nay công tác tư tưởng đang 
tích cực góp phần thực hiện Nghị 
quyết Hội nghị thứ 8 của Trung 
ương Đẳng nhằm xóa bỏ cơ chế quản 
lý tập trung quan liêu, bao cấp, bảo 
đảm quyền chủ động sẳn xuất kinh 
doanh của các đơn vị kính tế, chuyền 
công tác quản lý của các đơn vị kinh 
tế sang phương thúc hạch toán kinh 
tế và kinh doanh xã hội chủ nghĩa. 
Đây là một sự dồi mới có tính chất 
cách mạng hết sức sâu sắc trong quản 
lý kinh tế. Công tác tư tưởng của 
Đăng nhằm bồi dưỡng, nâng cao €ề 
nhận thức, tư tưởng, làm cho mọi 
người thấu suốt các quan điềrz, chính 


sách quản lý kinh tế của Đảng, khắc 


phụe những quan điềm, nhận thữc cũ 
kỹ, lỗi thời, lệch lạc, gâv trở ngại 
cho việc xây dựng cơ chế quản lý 
mới. Có giúp cho mọi người đồi mới 
được lối suy nghĩ và cách làm ăn, 
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xóa bổ được lối suy nghỉ cũ, cách 
làm ăn cũ do cơ chế quản lý cũ, nội 
dung và cách giáo dục cũ tạo ra, thi 
công tác tư tưởng mới góp phần đắc 
lực vào việc thực hiện cơ chế quản 
lý mới mà Đẳng đã đề ra. Chính vì 
vậy Đẳng chủ trương tăng cường 
công tác tư tưởng, nhắm phát huy 
mạnh mẽ tỉnh thần làm chủ tập thề, 


_ ý thức tự lực tự cường, ra sức lao 


động sẵn xuất và thực hành tiết kiệm 
triệt đề, đấu tranh chống các hiện 
tượng tiều cực, đập tan các luận điệu 
chiến tranh tâm lý của địch. 


Cuối năm nay, Dại hội thứ VĨ của 
Đảng sẽ họp. Công tác tư tưởng phải 
góp phần chuần bị tốt Đại hội Đảng. 
Cần làm tốt việc tỒồng kết các mặt 
công tác của Đẳng, nhất là công tác 
tư tưởng, trong 10 năm qua, đặc 
biệt là từ Đại hội thứ V đến nay, 
làm sáng tỏ các vấn đề của cách 
mạng nước ta trong giai đoạn mới, 
đề ra phương hướng đúng đắn cho 
công tác tư tưởng trong những năm 
tới. Công tác tư tưởng phải góp phần 
làm cho Đại hội Đảng thật sự trở 
thành nơi tập trung trí tuệ của toàn 
Đẳng. Cô vũ phong trào quần chúng 
thí đua lập thành tích mừng Đại hội 
Đẳng, công tác tư tưởng, phải có tác 
dụng thúc đầy mọi mặt công tác của 
Đảng và Nhà nước tiến lên mạnh mẽ 
và vững chắc. | 


Công tác tư tưởng giúp cho mọi 
người nhận thức đúng đắn cục điện 
cách mạng nước ta, kháng định những 
thắng lợi trên mặt trận bảo vệ Tồ 
quốc và những thành tựu to lớn trên 
mặt trận xây dựng kinh tế, phái triền 
văn hóa, làm cho mọi người nhảp 
khởi tự hào về những thắng lợi mà 
nhân dân ta đã giành được. Đồng 
thời nói rõ những khó khăn trong sẵn 
xuất và đời sống, phân tích rõ nguyên 
nhân của những khó khăn đề ra sức 
khắc phục. Đẳng ta không hề che giấu 
khuyết điềm, sai lầm. Đẳng công khai 
nói rõ sai lầm và đềra phương hướng 


sửa chữa. Trong công tác tư tưởng, 
'Đẳng đề cao tự phê bình và phê bình, 
nêu cao tínit tồ chức và kỷ luật, nói 
và làm theo nghị quyết của Đảng. 
Đảng giải thích kịn thời và đúng đẳn 
cho toàn Đẳng toàn dân thấy rõ tình 


hình thực tế, hiều đúng chủ trương ` 


chỉnh sách của Đảng và Nhà nước, 
nhận rö âm mưu, thủ đoạn phá hoại 
của địch, vạch trần những thủ đoạn 
tuyên truyền của chúng, động viên 
quän chúng nhân dân phát huy quyền 
làm chủ tập thề, ra sức phấn đấu 
khắc phục khó khăn, hoàn thành 
nhiệm vụ đưa sự nghiệp cách mạng 
không ngừng tiến lên. 

Trong những năm qua, về công tác 
tư tưởng, Đảng ta có nhiều thành tích. 
Công tác đó đã góp phần thúc đầy ba 
cuộc cách mạng : cách mạng vỏ quan 
hệ sẵn xuất, cách mạng khoa học — 
kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và văn 
hóa, trong đó cách mạng khoa học kỹ 
thuật là then chốt; góp phần xâv 
đựng chế độ làm chủ tập thê xã hội 
chủ nghĩa, xây dựng nền sản xuất lớn 
xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền vặn 
hóa mới, xây dựng con người mới xã 
hội chủ nưhĩa. Chúng ta cũng dã tích 
lũy được những kinh nghiệm quý báu 
vẻ cÔng tác tư tưởng. Tuy vậy, những 
kinh nghiệm của chúng ta chủ yếu là 
những kinh nghiệm về công tác tư 
trởng trong đấu tranh giành chính 
quyền và bảo vệ chính quyền, trong 
chiến tranh giải phóng và chiến tranh 
bảo vệ Tô quốc. Chúng ta chưa có 
nhiều kinh nghiệm về công tác lư 
tưởng trong xây dựng kinh tế xã hội 
chủ nghĩa. Sự hiều biết của chúng ta 


2 


về chủ nghĩa xã hội eũng chưa đây 
đủ. Sự hiều biết của chúng ta về 
quản lý kinh tế lại càng ít. Những 
kinh nghiệm của các dòng chí Liên xô 
là những người đi trước chúng ta trong 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa cộng sản sẽ giúp cho 
chúng ta tránh được những mỏ mẫm, 
vấp váp, đề làm tố; công tác tư tưởng 
trong giai đoạn mới của cách mạng 
nước ta. - | 

Học tập những kinh nghiệm công 
tác tư tưởng của ĐCS Liên xô là điều 
rãt cần thiết đối với chúng tạ. ˆ 


CON NGƯỜI MỚI... 


` (Tiếp theo trung ñf) 


cách mạng sôi động, trong ánh sáng 
tư tướng văn hóa của Bác Hồ. Văn hóa 
chính trị của chúng ta đang soi sáng 
mỗi bước đi của nó. Văn hóa đạo đức 
của chúng ta đang đắp xây nền cho 
nó. Văn hóa nghệ thuật của chúng ta, 
khoa học, giáo dục, y tế, thề dục thề 
thao của chúng ta đang tạo cho nó 
những kích thước tâm hồn, trí tuệ và 
thề chất cần có. No đang hằng ngày 
biều hiện sự sống và sức sống của nó 
trong đấu tranh và xây dựng. Nó là 
thành quả tòng hợp nhất, tỉnh xão 
n¡ất, kỷ điều nhất và ngày càng tỉnh 
xảo hơn nữa, kỳ diệu Hơn nữa của 
cách mạng tư tưởng và văn hóa Việt 
nam, của nền văn hóa mới Việt nam 
xã lhiội chủ nghĩa, 


Tiến tới 


ĐẠI HỘI THỨ VI CỦA ĐẲNG 


Góp ý kiến về chiến lược kinh tế xã hội 
trong chặng đường đầu tiên ở nước ta 


TRẦN VĂN PHÁC 


d 


SỰ NGHIỆP VĂN HÓA 
TRONG CHẶNG ĐƯỜNG TRƯỚC 'MẮT 


HẶNG đường trước mắt của cách 
mạng nước ta «là chặng đường 
tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã 

hội và cải tạo xã hội chủ nghĩa, tăng 
cường hơn nữa sự nhất trí về chính 
trị và tỉnh thần củà nhân đân, giảm 
bớt và khắc phục khó khăn, ồn định 
và cải thiện đời sống nhân dân, chặn 
đứng và loại trừ các biều hiện tiêu 
cực, đạt những tiến bộ quan trọng 
trong mọi lĩnh vực, tạo ra thế cân 
đối mới của nền kinh tế, đồng thời 
chuẩn bị cho những bước tiến vững 
chắc và mạnh mẽ hơn trong chặng 
đường tiếp theo ® (1). 


Tích cực góp phần thực hiện những 
nhiệm vụ chính trị to lớn ấy, sự 
nghiệp văn hóa phải tự xác định rõ 
nhiệ¡m vụ, mục tiêu và phương hướng 
phát triền có tính chiến lược của 
mình phù hợp với điều kiện thực tế 
của đất nước. Đây thật sự là những 
vấn đề rất rộng, rất mới và rất khó. 


7ô 


Trước hết, việc phát triền văn hóa 
phải phù hợp ới tình hình kinh tế — 
+ä hội 0à nhàm phục Đụ những mục 
tiêu kinh tế ~ rã hội. Văn hóa phụ 
thuộc vào kinh tế nhưng đồng thời 
tác động trở lại kinh tế, góp phần 
thúc đầy kinh tế phát triền. Quan hệ 
giữa văn hóa và kinh tế là quan hệ 
giữa cấu trúc thượng tầng và cơ sở 
hạ tầng. Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở nước ta đòi hỏi phải có sự phát 
triền cân đối, nhịp nhàng giữa kinh 
tế và văn hóa. Theo đự báo của các 
cơ quan kinh tế của Đảng và Nhà 
nước, trong chặng đường đầu tiên của 


- thời ky quá độ tiến lên chủ nghĩa xã 


hội, nền kinh tế nước ta chưa thề có 


những bước phát triền đột biến, Các 


chỉ tiêu về lương thực thực phầm, về 
sắt thép, về năng lượng điện... tính 


(1) Văn hiện Đại hội V, Nxb 5v thật, Hà 
nội, 1982, tập ÌL, tr. 51, 


- 


bình quân theo đầu người cũng sẽ 
chỉ đạt ở mức không cao. Trong việc 


tô chức lại nền kinh tế, những vùng. 


chuyên canh lớn về cao su, cà phê..., 
những vùng -công nghiệp lớn về đầu 
khí, sắt thép, pÌân đạm. xí măng... 
sẽ được hình thành. Chúng ta sẽ phân 
bố lại lao động trong phạm vi cả 
nước, đưa hảng triệu người đi xây 
dựng các vùng kinh tế mới. Cùng với 
việc xây dựng vùng nông thôn mới, 
sẽ hình thành các cụm đân cư, những 
thị trấn, thị xã trên đưới 20 000 dân. 
Hệ thống đường giao thông, hệ thống 
thủy lVa nhỏ sẽ được xây dựng nhiều 
hơn.. 


Ki nét eơ bản về phương h6: 
phát triền kinh tế nêu trên có liên 
quan rất nhiều đến việc đề ra nhiệm 
vụ, mục tiêu và phương hướng phát 
triền văn hóa. Thoát Ïy điều đó, việc 
phát triền văn hóa lập tức sẽ thiếu 
tính khoa học. 


Phát triền văn hóa là nhẫm đáp 
ng ngự cảng cao những nhu cầu Đăn 
hóa lành mạnh của nhán dân. Nhu cầu 
văn hóa của con người là vô hạn. Xã 
hội càng phát triền, nhu cầu đó ngày 
càng cao. Và các phương tiện văn hóa 
cũng đồi mới, gia tăng. Thí dụ, hiện 
nay, cùng với sự phát triền nhảy vọt 
của khoa học kỹ thuật, chúng ta đã 
có nhu cầu về máy thu hình màu, về 
vi đê ô Cát xét, và phim từ, về điện tử 
hóa âm thanh và ánh sắng sân khấu, 


Nhu cầu văn hóa của con người 
ngày cảng phát triền là chuyện bình 
thưởng và hợp quy luật. Nắm vững 
các nhu cầu đó đề có kế hoạch phát 
triền sự nghiệp văn hóa cho phù hợp 
là mục tiêu phấn đấu của chúng ta. 
Nhưng. thấy rỡ nhu cầu và thỏa mãn 
nhu cầu là hai việc khác nhau. Thấy 
rõ nhu cầu đề có kế hoạch thỏa mãn 
nhu cầu. Song, muốn thỏa mãn nhu 
cầu phải căn cử vào điều kiện cụ thề 
của nền kính tế, vào mức thu nhập 
của cá nhàn và khả năng chí phí cho 
nhu cầu đó. Có những nhu cầu cần 


được thỏa mãn ngay nếu cơ: sở vật 
chát cho phép. Có những nhu Zcầu 
trong tương lai mới thỏa miần được. 
Và, có cả những nhu cầu cần được sự 
hướng dẫn, không thề thả nồi. Chúng 
ta hiện đang chỉ đạo sự nghiệp văn 
hóa phát triền theo hướng đẻ, Mấy 


năm qua, nhãt là năm 1985. hoạt động 


văn hóa — văn nghệ có chuyền biến tốt 
trên nhiều mặt, cả trong hoạt động 
chuyên nghiệp và phong trào quần 
chúng, ở trung ương và địa phương, 
về sáng tác, biều điễn cũng như yề lý 
luận phê bình, Công tác xây dựng đời 
sống văn hóa ở các đơn vị cơ sở có 
bước phát triền mới rõ rệt. Phong 
trào xây dựng nếp sống mới có tiến 
bộ hơn trước. Tuy nhiên, sự chuyền 
biến nói trên mới bắt đầu, chưa thật 
vững chắc. Đời sống văn hóa của nhân 
dân ta vẫn còn nghèo, nhất là ở nông 
thôn, miền núi. Số lượng tác phầm 
mới quá ít, chất lượng nhiều tác phầm 
văn học, nghệ thuật còn thấp. Công 
tác tỒ chức và quản lý của nhiều cơ 
quan văn hóa — văn nghệ chưa được 
củng cố. Tình hình nêu trên giúp 
chúng ta thấy rõ thực chất chỗ mạnh, 
chỗ yếu và những mâu thuẫn cần giải 
quyết đề đưa sự nghiệp văn hóa tiến 


lên trong điều kiện mới. 


Một nền văn hóa dân tộc chân e@hính 
phải bất nguồn từ truyền thống đề 
phát triền và đồi mới. Phương hướng 
phát triền văn hóa của chúng ta trong 
chặng đường trước mắt phải đặc biệt 
chủ đến uấn đề Iruuền (hống 0à đồi 


mới, uãn đề dân tộc — hiện dại. 


Việt nam là một nước có nền văn 
hiến lâu đời, lại cũng là nơi giao lưu 
của nhiều luồng văn hóa thế giới. 


Việt nam là một công đồng nhiều 
dân tộc đoàn kết gắn bó với nhau 
trong quá trình giữ nước và dựng 
nước, hiện nay dang càng ngày càng 
sống xen kẽ với nhàu. Mỗi thành phần 
dân tộc có nền văn hóa của mình và 
đem sắc thái riêng làm phong phú nền 
văn hóa chung của cả Việt nam. 


T¡ 


Nước Việt nam là mọt, đân tộc Việt 
nam là một, ý chỉ thống nhất đó bắt 
nguồn từ sức mạnh của một nền văn 
hóa sớm có bản sắc Việt nam. 


Tóm lại, lịch sử lâu đời đã tạo nên 
cho đản tộc Việt nam một bản sắc độc 
đáo và một Iruyền thống tốt đẹp. S.;:ng, 
bên cạnh những truyền thống tốt đẹp, 
chúng ta cũng cần thấy hết sự bảo 
thủ, lạc hậu của một xã hội phong 
kiến, sản xuất nhỏ trì trệ hàng nghìn 
năm. Những ảnh hưởng của hệ tư 
trởng nho giáo, phật giáo và các loại 
tư tưởng phản động dưới các chế độ 
cũ còn rất nặng nề. Nếp suy nghỉ và 
tác phong của người sẵn xuất nhỗ còn 
khá phồ biến. Chúng ta phải hiều rõ 
những mặt tốt đẹp, đong thời cũng 
phải hiều rõ cả những mặt hạn chế 
của truyền thống đề tạo ra những giá 
trị văn hóa mới của nước V,ệt nam 
thống nhất xã hội chủ nghĩa trong 
thời đại mới. 


w 

Trong chặng đường trước mắt, 
chúng ta vẫn phải tiếp tục tiến hành 
đồng thời ba cuộc cách mạng: cách 
mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng 
khoa học—kỹ thuật, cách mạng tư 
trởng và văn hóa, trong đó cách 
nạng khoa học — kỹ thuật là then 
chốt. Riêng về cách mạng tư tưởng 
và văn hóa, việc đầy mạnh công 
cuộc xây dựng nền văn hóa mới và 
con người mới”®, “thúc đầy tốt hơn 
công cuộc xây dựng chế độ mới và 
nền kinh tế mới» vẫn được coi là 
những nhiệm vụ quan trọng hàng 
đầu. 


Sự nghiệp văn hóa muốn thực hiện 
có hiệu quả sử mạng vẻ vang đó phải 
xác định cho được những nhiệm 0ụ 
cụ thề của mình hiện nay và trong 
những năm tới. Những nhiệm vụ 
đó là: 


— Không ngừng nâng cao ý thức 
giác ngộ xã hội chủ nghĩa cho nhân 
dân, làn cho chủ nghĩa Máe—L.ê-nin 
chiếm được ưu thế tuyệt đối trong 
đời sống tỉnh thần của nhân dân ta; 
tuyên truyền và phồ biến kịp thời 
đường lối, chính sách của Đẳng trong 
cắn bộ, đẳng viên và quần chúng, 
làm cho mọi người thấu suốt và nhận 
thức sâu sắc hơn nữa về độc lập đản 
tộc và chủ nghĩa xã hội trong điều kiện 
mới. Tiếp tục nâng cao tỉnh thần yêu" 
nước xã hội chủ nghĩa, lòng tự hào 
dàn tộc, tỉnh thần cảnh giác cách 


"mạng. phấn đấu đề hoàn chỉnh sự 


thống nhất đất nước cả về chính trị,. 
kinh tế, văn hóa xã hội theo tỉnh thần 
nghị quyết của các Đại hội thứ IV và 
thứ V của Đảng. Trên cơ sở đó mà 
đấu tranh chống mọi thủ đoạn phá 
hoại về tư tưởng và văn hóa của chủ 


nghĩa để quốc nói chung, của bọn ° 


bành trướng bá quyền Tung quốc 
nói riêng ; chống ảnh hưởng xâu của 
tư tưởng và văn hóa thực dân mới, 
chống tư tưởng tư sản và tiều tư sẵn, 
xóa bỏ những ảnh hưởng của tư tưởng 
phong kiến và tập tục hủ bại của xã. 
hội cũ; chống tư tưởng tự do, tản 
mạn, địa phương, cục bộ của người 
sản xuất nhỏ, chống bóc lột, đầu 
cơ, ăn bám, chống tham Ô, ăn cắp và 
những biều hiện Liêu cực khác. 

— Nâng cao trình độ hiều biết toàn 
diện của nhân dân, trước hết là của 
cân bộ và đảng viên, bảo đảm từng 
bước cho con người phát triền toàn 
điện, có khả năng làm việc đạt năng 
suất, chất lượng và hiệu quả eao trong 
mọi lĩnh vực hoạt động xã hội, có 
nếp sống văn minh. 

— Xây dựng nhân cách xã hội chủ 
nghĩa và lõi sống xã hội chủ nghĩa, 
thấm nhuần nguyên tắc « mỗi người vÌ 
mọi người, mọi người vì mỗi người ®,. 
trong đó cá nhân được tôn trọng và 
mọi người đều có ý thức làm chủ tập 
thề, gắn liền nghĩa vụ và trách nhiệm, 
biết kết hợp lợi ích riêng và lợi ích 
chung. 


~_- 


¬——nnm, =—: suminninnnuignn— = 


Quá trính xây dựng nhàn cách xã 
hội chủ nghĩa và lối sống mới là quá 
trình eÄi tạo phong tục cũ, tập quán 
ceñ, lây đựng phong tục mới, tập quán 
mới, là quá trình giáo dục nhân :ỉnh 
quan và thế giới quan eách mạng, 
quá trỉnh đấu tranh của văn hóa xã 
hội chủ nghĩa chống văn hóa tư bản 
chủ nghĩa. | ~ 


~ Xây dựng nền văn hóa — văn 
nghệ xã hội chủ nghĩa có tính đán tộc, 
tính đẳng và tính nhân dân, thấm 
nhuần chủ nghĩa nhân đạo cộng sản, 
lẫy phương pháp hiện thực xã hội 
chủ nghĩa làm phương pháp sáng tác. 


ong song với việc tạo ra những 
điều kiện cho sáng tác, cần hết sức 
coi trọng công tác lý luận phê bình 
nhằm tạo một nền phê bình văn nghệ 
có trình độ cao, gắn liền với công tác 
tư tưởng và sự lãnh đạo của Đảng. 


~ Xây dựng quyền làm.chủ tập thề 
của nhân dân về văn hóa trên hai 
mặt: hướng thụ các giá trị văn hóa 
và sâng tạo ra các giá trị văn hóa. 
Muốn vậy, phải nâng cao trình độ 
thầm mỹ của nhân dân, đưa văn hóa 
thâm nhập vào cuộc sống hằng ngày 
của nhân dân, tích cực xây: đựng đời 
sống văn hóa ở cơ sở, đặc biệt chú 
trọng tới các vùng đân tộc thiều số, 
vùng biên giới và vùng căn cứ kháng 
chiến cũ. Xây dựng văn hóa trên địa 
bàn huyện, hình thành một thề thống 
nhãt giữa trung tàm văn hóa huyện 
và các cơ sở dân cư. Xây dựng đời 
sỐng văn hóa ở các thành phố lớn, 
tạo nên những trung tâm văn hóa tiêu 
biều cho nền văn hóa mới, nhất là ở 
thủ đô Hà nội và ở thành phố Hồ 
Chí Minh. 


Cùng với việc xác định những 
nhiệm vụ cụ thề của sự nghiệp văn 
hóa trong chặng đường trước mắt, 
Uiệc xâu dựng những mục tiêu. chị 
liêu »ề ăn hóa cần phấn đấu thực 
hiện cho được trong chặng đường này 
cũng là điều hết sức quan trọng. Ta 


hóa — văn nghệ. 


} 


cá thề chia thành 5 


nhỏm mọc tiêu 
lớn như sau: 


1 — Nhóm mục Liêu về nâng eao đời 
Sỗng bắn hóa của nhân dàn. 


Trong chặng đường trước mắt, 


phấn đấu nâng cao mức hưởng thụ 


của nhân dân trên các mặt: đọc sách 
báo, văn hóa phầm, xem phim, xem 
biều diễn nghệ thuật, xem bảo tàng, 
triền lãm. Xây dựng thêm các công 
trỉnh văn hóa, các thiết chế văn hóa 
theo khả năng cho phép của nền kinh 
tÝ quốc đân. Phấn đấu đến năm 2000,. 


“mỗi huyện có một tồ hợp thiết chế 


văn hóa, mỗi xã có một số thiết chè văn 
hóa cần thi¿t theo phương châm s Nhà 
nước và nhân đân cùng làu: ®*. Ở trung 
ương, các thiết chế văn hóa phải là 
các công trình văn hóa của quốc gia 
như; cung vău hóa, nhà hát quốc gia, 
rạp chiếu bóng quốc gia, nhà triền 
lầm, nhà hòa nhạc, công viên văn 
hóa v.v. Mỗi kế hoạch 5 năm, phấn 
đấu xây dựng một hoặc hai công 
trình quốc gia, trước hết ở thủ đô 
Hà nội. 

Nâng cao trình độ thầm mỹ của 
nhân dân, đặc biệt chú trọng giáo dục 


. thầm mỹ từ tuồi nhỏ. Đưa việc giáo 


dục nhạc, họa vào chương trình chính 
khóa trong các trường phô thông, 
trưởng dạy nghề. Phát triền các 
phương tiện truyền thông đại chúng 
nhằm phồ biến rộng rãi đường lối, 
chính sách của Đẳng và Nhà nước. 


2 — Nhóm mục tiêu về sáng tạo các 
giả trị uàn hóa. 


Đăng và Nhà nước sẽ đầy mạnh 
việc đầu tư, phăn đấu xây dựng cho 
được những tác phầm văn hóa—văn 
nghệ lón, có giá trị cao về tư tưởng 
và nghệ thuật xứng đáng với đân lộc 
và thời đại. Đầy mạnh việc đào tạo 
nhân tài trên các mặt sáng tác, nghiên 
cứu. lý luận, biều điển, giảng đạy văn 
Xây dựng những 
công trình nghiên cứu, lý lrận có 
giá trị về văn hóa — văn nghệ. 
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3— Nhóm mục tiêu về bđo tồn các 
giá trị băn hóa. 


Trong vòng 10 năm trước mắt, cố 
gắng hoàn thành việc sưu tầm, Xếp 
loại các giá trị văn hóa ; bảo tồn các 
tác phầm văn học, sân khấu cồ điền, 
xây dựng bảo tàng dân tộc họo; hình 
thành quy hoạch đi tích. tượng đài 
trong phạm vi eä nước, từng tỉnh và 
thành phố. : | 


Đến năm 2000, hoàn thành việc 
chuần bị. khởi công bảo tồn và tôn 
tạo các đi tích đã có trong kế hoạch: 
Đèn Hùng, Côn đảo, đường mòn Hồ 
Chí Minh, Điện biên phủ, dinh thự ở 
Huế và các đi tích về chiến dịch Hồ 
_Clí Minh. Hoàn thành việc viết lịch 
sir các ngành nghệ thuật. Bảo tồn các 
nghề nghiệp eồ truyền và các món ăn 
cỏ truyền. 


Liờng Nhóm mục tiêu về râu dựng nếp 
sống mới +ã hội chủ nghĩa. 


Tiếp tục đầy mạnh các cuộc vận 
động xây dựng nếp sống mới, xây 
dựng gia đỉnh văn hóa mới, xây dựng 
phong tục mới trong việc cưới, việc 
tang, nếp sống nơi công cộng, bài trừ 
mê tín, đầy lùi các tệ nạn xã hội và 
những mặt tiêu cực khác. Xây dựng 
mọt số quy chế, thề chế đề bảo đảm 
đạt kết quả tốt trong việc xây dựng 
nêp sống mới, chống mê tín, chống 
ván hóa thực dân mới và các loại văn 
hóa đöi trụy phản động. 


5— Nhóm mục tiêu về cai tiễn Đà 
lừng bước hiện đại hóa các cơ $ở 0ật 
chát k thuật của 0ăn hóa. 


Gấp rút cải tiến kỹ thuật và cơ sở 
sàn xuất cho ngành điện ảnh đề bảo 
đảm sản xuất bình thường. Tăng tỷ 
lệ phim màu cho điện ảnh. Nâng cao 
chất lượng các sản phầm văn hóa 
hiện œó : nhạc cụ, máy chiếu phim, mỹ 
thuật, đĩa hát,.. Tô chức các cơ sở sản 
xuất mới như xưởng làm các đạo cụ 
hiều điển nghệ thuật, xưởng làm 
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phương tiện vật tư cho mỹ thuật y.v. 
Tửng bước mở rộng và hiện đại hóa 
các cơ sở sẵn xuất đã có, hiện đại hóa 
cá trường đại học văn hóa nghệ 
thuật, các ngành bảo tàng; thư viện. 
Nghiên cứu v®ệc tồ chức sẵn xuất 
trong nước các phương tiện phồ biến 
khác (máy truyền thanh, thư thanh, 
máy truyền hình, thu hình, bằng ghi 
âm và ghỉ hình, mi crô. loa, šm pli› 
máy nồ) và các vật tư cao cấp (giấy 
các loại, phim đen trắng, phim mâu, 


_ băng từ...). 


* 


Muốn thực hiện thắng lợi những 
nhiệm vụ, mục tiêu trên đây, oần eó 
những biện phá p thiết thực uà đồng bộ. 


_Trước hết, không ngừng nâng cao 
nhận thức đúng đắn của mọi người, 
nhất là của cán bộ, đẳng viên oề oị 
trí, 0uai trò quan trọng của cuộc cách 
mạng tư tưởng 0à uần hóa ở nước ta, 
mà hiện nay còn rất bị coi nhẹ. 


Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo 
của Đảng trên mặt trận 0ăn hóa— 0ũn 
nghệ. Yêu cầu của việc tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng trên mặt trận văn 
hỏa — văn nghệ hiện nay và những 
năm sắp tới là: ` 


~ Nâng cao kiến thức về văn hóa— 
văn nghệ cho cán bộ lãnh đạo các cấp, 
củng cố bộ máy tham mưu về văn 
hóa — văn nghệ cho cấp ủy từ trung 
ương đến địa phương. 


— Cải tiến phương thức lãnh đạo 
của Đảng, phương thức quản lý Nhà 
nước, nhằm đưa các hoạt động văn 
hóa — văn nghệ bám chắc các mục 
tiêu của cách mạng ; quản lý chặt chẽ 
các hoạt động văn hóa — văn nghệ, 
bảo đảm tính Đẳng trong các hoạt 
động đó, khuyến khích sự sáng tạo. 
tìm tòi trong lĩnh vực nghệ thuật. 


—= Cũng cố tồ chức Đẳng trong hạ 
thống các cơ quan và đơn vị văn 
hóa — văn nghệ, thường xuyên nâng 
eao phầm chất và ý thức trách nhiệm 
của những đảng viên làm công tác 
văn hóa — văn nghệ nhằm thực hiện 
thắng lợi đường lối, quan điềm của 
Đảng về văn hóa — văn nghệ. 


Xáu dựng những lồ chức uäãn hóa— 
păn nghệ mạnh, thích hợ p øớt tính đặc 
thà của công tác 0ần hỏa — 0uăn nghệ $ 
đồng thời xây dựng cho được một đội 
ngũ cán bộ văn hóa — văn nghệ có 
phầm chất và tài năng đề góp phần 
tích cực vào việc xây dựng nền văn 
hóa mới và con người mới xã hội chủ 
nghĩa trong thời kỳ quá độ tiến lên 
chủ nghĩa xã hội ớ nước ta. 


Trong quá trình xây dựng và phát 
triền sự nghiệp văn hóa, chủ trương 
« Nhà nước và nhân dân củng làm ® là 
hoàn toàn đúng đắn và sáng tạo 
nhưng vẫn phải coi trọng chính sách 
đầu tư thích đúng của .N hà nước trong 
việc xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật 
và trong việc tạo những điều kiện 
thuận lợi cho các văn nghệ sĩ lao 
động sáng tạo có hiệu quả nhất. 


Phát huụ sức mạnh tồng hợp của 
toàn +ä hội đề phát triền sự nghiệp 
văn hóa, trước hết đối với các ngành, 
các giới có liên quan nhiều tới công 
tác nãy như lực lượng vũ trang, các 
ngành giáo đục, y tế, thề dục thề thao 
và các đoàn thề quần chúng (công 
đoàn, thanh niên, phụ nữ). Chẳng hạn, 
Bộ giáo dục nên đưa ngay việc giáo 
dục nhạc, họa vào các trường mẫu 
giáo, trường phổ thông, nhằm bồi 
dưỡng khiếu thầm mỹ cho các cm 
_ ngay từ lúc còn nhỏ tuồi v.v. 


Đàu mạnh sự hợp tác q¡ ốc tế 0ê Dãn 
hóa — păn nghệ nÌlằm mục đích trao 


đồi văn hóa với nước ngoài, giới 
thiệu nèn văn hóa — văn nghệ của 
ta với thế giới và chọn lọc: những 
tỉnh hoa văn hóa — văn nghệ của thế 
giới đề giới thiệu với nhân đân ta. 
Trong sự hợp tác quốc tế vẻ văn hóa, 
cần nâng cao chất lượng và hiệu quả 
của các hoạt động văn hóa — văn 
nghệ, đặc biệt chủ trọng chát lượng 
về tư tưởng, luôn luôn có ý thức giành 
thắng lợi quyết định cho văn hóa—~ 
văn nghệ xã hội chủ nghĩa, tranh thủ 
và đoàn kết được các lực lượng văn 
hóa — văn nghệ tiến bộ trên thể giới, 
nhất là ở các nước tư bản chủ nghĩa 
đấu tranh cho hòa bình, đân chủ và 
tiến bộ xã hội. 


XÂY DỤNG VÀ... 


(Tiếp theo trang 85) 


công nghiệp mũi nhọn, góp phản 
quyết định vào việc tăng năng suất 
lao động và biệu quả kinh tế cho các - 
ngành kinh tế quốc dân, trong thời 
gian tới (1966 — 1990) chúng ta cần 
nhanh chóng thực hiện từng bước 
chương trình điện tử hóa nước ta. 


Phát triền mạnh mẽ kỹ thuật điện 
tử và tin học ià một vấn đề có tính 
quy luật đối với tất cả các nước muốỏn 
đưa nền kinh tế quốc dân tin lên 
hiện đại. Xây dựng thành oông ngành: 
kỹ thuật điện tử và tin học tiên tiến 
ở nước ta sẽ mang lại hiệu quả kinh 
tế to lớn trong công cuộc xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghia 
của chúng ta, 
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.Giáo sư tiến sĩ ˆ : 
NGUYÊN XUÂN QUỲNH 


XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 
NGÀNH ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC 


nước đang phát triền đã chọn 

điện tử và tin học làin mội trong 
những ngành kinh lế mũi nhọn và 
thậm chí còn coi đó là một ngành công 
nghiệp đòn bầy đề thúc đầy các ngành 
công nghiệp khác cũng như toàn bộ 
nền kinh tế quốc dân phát triên. 
Những tiến bộ cực kỷ nhanh chóng 
và sự thâm nhập sâu rộng của điện 
tử và tin học vào mọi lĩnh vực của 
sẵn xuất, kinh tế—xã hội là một đặc 
điềm nồi bật của cuộc cách mạng khoa 


| tot vòng 10 năm gần đây, nhiều 


học kỹ thuật hiện nay. Tiên bộ khoa. 


học kỹ thuật điện tử và tin học đang 
trở thành những biện pháp quan trọng 
1Š nâng cao năng suất lao động, chất 
lượng sản phầm, địch vụ, tạo nên sự 
chuyền biến to lón trong đời sống kinh 
tế, văn hóa, xã hội, trong việc hiện 
đại hóa ùn ninh và quốc phòng. 
Ngày nay khó có thê tìm được một 
máy công cụ nào, dù rất đơn sơ, 
xuất hiện trên thị trường thế giới 
mà không có bộ phản điều khiền điện 
tử nhằm tiết kiệm năng lượng tối đa 
và khai thác có hiệu quả nhất. Các 
thiết bị điện tử như tay máy, người 
máy, đặc biệt là người máy thông 
ninh, cho phép tự động hóa hoàn 
toàn các dây chuyền sản xuất với 
quy mô toàn xí nghiệp, cho phép con 
người đi sâu vào đại dương, đi xa 
vào vũ trụ và làm chủ những quá 
trình lao động sáng tạo trong các điều 
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kiện môi trường khắc nghiệt. Kỹ 
thuật điện tử và tin học giải phóng 
con người khỏi những lao động cực 
nhọc, gián đơn đề tập trung vào 
những lao đọng sáng tạo có tính hệ 
thống và tính điều khiền cao. Từ khi 
xuất hiện các bộ vi sử lý tức các cấu 
kiện điện tử điều khiền theo chương 
trình thì công cụ sẵn xuất của xã hội 
loài người đã thay đôi một cách cơ 
bản vê chất và khoa học trở thành lực 
lượng sản xuất trực tiếp, trí tuệ con 
người gắn liền một cách sinh động với 
từng loại công cụ sẵn xuất. 

Đặc điềm của một xã hội văn minh 
và phát triền cao là tính phô cập của 
thông tin và tính kịp thời, chính xác 
trong xử lý thông tin. Máy tính điện 
tử ra đời và phát triền đã thay đồi 
căn bản phương thức và quy mô xử 
lý thông tin của xã hội loài người. 
Trước dây thông tin do con người 
trực tiếp xử lý, ngày nay máy tính 
điện từ làm nhiệm vụ đó, nhờ vậy 
mà con người có thề xử lý những 
khối lượng thông tin khồng lồ, với 
tốc độ cực nhanh (hàng tỷ phép 
tính/giây). Những máy tính khổng lồ 
hiện nay có bộ nhớ hàng chục tỷ bít. 
Máy tính điện tử, đặc biệt máy vỉ tính 
đã thâm nhập vào mọi hoạt động của 
xã hội loài người, kề cả tong cuộc 
sống gia đình. Máy vi tính được lắp 
trực tiếp vào các dụng cụ, máy công 
cụ, thiết bị công nghệ đã góp phần 


nâng cao rõ rệt nĩng suất lao động 
và chất lượng sản phầm, tối ưu hóa 
việc sử dụng nguyên liệu và năng 
lượng. Đặc biệt trong lĩnh vực tô 
chức quản lý kinh tế và xã hội, máy 
tinh điện tử đã đưa đến cuộc cách 
mạng thẠt sự trong khoa học kỹ 
thuật : cách mạng tin học. 


Ở nước ta tuy nền công nghiệp điện 
tử mới hình thành nhưng các thiết bị 
điện tử, kề cả những thiết bị hiện đại 
đã thâm nhập tử lâu và góp phần to 
lớn trong công cuộc đấu tranh giành 
độc lập và thống nhất Tô quốc. Đảng 
và Nhà nước ta đã quan tâm đến việc 
phát triền và ứng dụng kỹ thuật điện 
tử và tin học trong c¡c ngành thông 
tin liên lạc, bưu điện, phát thanh, 


truyền hình, nghiên cứu khoa học, y' 


tế và đời sống; trong sản xuất công 
nghiệp. giao thông vận tải, đặc biệt 
là trong an ninh và quốc phỏng. Hiện 
nay ở nước ta đã hình thành một số 
cơ sở công nghiệp đầu tiên của ngành 
điện tử. Đó là các nhà máy sản xuất 
_ đác thiết bị điện tử dân dụng (lắp ráp 
_ra đi ô, tỉ vi...) các nhà máy sản xuất 

linh kiện điện tử, một số xí nghiệp 
sản xuất các thiết bị điện tử chuyên 
dùng và dịch vụ diện tử. Về tin học, 
bên cạnh các trung tâm và xí nghiệp 
tính toán, chúng ta đã có công ty máy 
tính Việt nam, thống nhất dịch vụ tin 
học cả phần cứng (phần thiết bị) lẫn 
phần mềm (phần bảo đảm chương 
trình) trong cả nước. Trong quốc 
phòng và an ninh đã xây dựng được 
nhiều eơ sở điện tử, chủ yếu là sửa 
chữa và khai thác các thiết bị điện 
tử quân sự. Ngoài ra, ở nhiều bộ và 
ngành sản xuất khác cũng đã hình 
thành các cơ sở dịch vụ điện (tử trong 
phạm vi hẹp. Việc thành lập Tồng cục 
điện tử và kỹ thuật tín học năm 1981 
là một bước tiến quan trọng trong 
việc xây đựng và phát triền ngành 
điện tử và kỹ thuật tin học ở nước ta. 


Về nghiên cứu và đào tạo. chúng 
ta đã xây đựng được một số trung 


tâm nghiên cửu về điện tử và tỉn học 
nằm rải rác ở các viện nghiên cứu và 
các trưởng đại học. Những trung tâm 
này đã tiến hành nghiên cứu chủ yếu 
theo các chương trình trọng điềm của 
Nhà nước và đã đạt được một số kết 
quả bước đầu. Đà đầy mạnh nghiên cứu 
ứng dụng nhằm đưa nhanh các tiến 
bộ khoa học, kỹ thuật điện tử và tin 
học vào sản xuất, Nhà nước đã thành 
lập Viện nghiên cứu kỹ thuật điện 
tư. Trong ba mươi năm qua chúng ta 
đã đào tạo được nhiều kỹ sư điện tử 
phục vụ cho chiến tranh giải phóng 
dân tộc và xây đựng nền nh tế quốc 
dân. 

Tuy nhiên, sự phát biên của ngành 
điện tử và tin học nước ta mới chỉ ở 
bước đầu : 

Công nghiệp điện tử của chúng ta 
mới hình thành và cỏn ở tỉnh trạng 
nghèo nàn, lạc hậu so với tình hình '` 
phát triền chung của công nghiệp 
điện tử trên thế giới. Về kỹ thuật tin 
học chúng ta chưa có một cơ sở công 
nghiệp nào kề cả phần cứng lẫn phần. 
mềm  - x 

. Đầu tư của Nhà nước cho công 
nghiệp điện tử còn ít và phân tán. 


Nền công n¿hiệp điện tử của chúng 
ta chưa gắn liền với hệ thống công 
nghiệp điện tử thế giới, kề cẳ với các 
nước trong Hội đồng tương trợ kinh 
tế, cho nên chưa tranh thủ được sự 
giúp đỡ và trao đồi quốc tế. 

Song bên cạnh những khó khăn đó, 
chúng ta lại có những thuận lợi rất 
cơ bản đề phát triền ngành vông 
nghiệp non trẻ này của đất nước. 
Nghị quyết của các Đại hội thứ 1V, 
thứ V của Đảng và nghị quyết 37 của 
Bộ chính trị đều nhắc tới vị trí quan 
trọng của ngành điện tử trong nền 
kinh tế nước ta và đã đề ra phương 
hướng phát triền ngành này cho nhiều 
năm tới. Chúng ta lại có nguồn lao. 
động dòi đào, cần cù, khéo tay, thông 
minh, giàu sáng tạo, thích hợp với 
ngành công nghiệp điệan tử. Chúng ta 
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,  e nguồn nguyên liệu cần thiết đủ đề 
phát triền công nghiệp điện tử, có 
quan hệ hợp tác ngày càng mỞ rộng 
với các nước anh em trong cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa và với các nước 
khác. Đội ngũ cán bộ khoa học điện 
tử và tin học của chúng ta tuy còn Íf 
nhưng có đủ trình độ tiếp thu và tiền 
lần làm chủ được agành kỹ thuật điện 
tử và tin học hiện dại. 


—— Xây đựng và phát triền mạnh mẽ 
ngành điện tử và tin học ở nước ta 
trong thời gian tới là yêu cầu bức 
bách. Kỹ thuật điện tử 
phải trơ thành mội ngành mũi nhọn 
của nền kinh tế quốc dân, một bộ 
phận quan trọng của khoa học kỹ 
thuật nhằm phát huy triệt đề tiềm 
năng trí tuệ của con người Việt nam. 
Căn cứ vào đường lối chung phát 
triền khoa học kỹ thuật của Đảng, 
dựa vào kết quả nghiên cứu, dự báo 
và kế hoạch phát triền của eác ngành 
kinh tế — xã hội, chúng ta thấy ngành 
điện tử và tin học cần phát triền theo 
những phương hướng sau đây : 


Đầu mạnh ứng dựng kỹ thuật điện 
từ uả tin học 0ảo các ngành kinh lế — 
+ hột. 


Trong hướng này cần đặc biệt quan 
tâm đến việc ứng dụng kỹ thuật tin 
học đề xây dựng các kế hoạch kinh 
tế của nước ta. Công tác xây dựng kế 
hoạch là một quá trình xử lý thông tín 
nhằm đưa ra các quyết định có căn cứ 
khoa học. Cần chú trọng ứng dụng kỹ 
thuật điện tử và tin học trong các 
linh vực quản lý sẵn xuất, quản lý 
kinh tế và quản lý xã hội. Ứng dụng 
kỹ thuật điện tử và tín học trong tự 
động hóa điều khiền các quá trình 
sản xuất, tự động hóa xử lý số liệu 
trong điều tra cơ bản, nghiên cửu 
khoa học và trong công táo thiết kế 
cùng là một hướng ứng dụng rất quan 
trọng. Căn sớm ứng dụng cúc tiến bộ 
khoa học kỹ thuật điện tử và tín học 
trong thông tin liên lạc đề nâng cao 
chất lượng mạng lưới thông tin: 


gỉ 


và tin học. 


Trong lĩnh vực thông tin đại chúng 
cần ứng dụng thành tựu của kỹ thuật 
điện tử và tin học đồ nâng cao chất 
lượng công tác phát thanh và truyền 
hình. Từng bước đưa kỹ thuật điện 
tử và tin hẹc vào sản xuất công 


nghiệp; trước mắt bảo đảm vận bành 


tốt những thiết bị và bệ thống điều 
khiền đã có. Mạnh đạn ứng dụng các 
thành tựu mới của kỹ thuật điện tử 
và tin học đề góp phần đần dần đồi 
mới hệ thống kỹ thuật và công nghệ 
của nền kinh tế nước ta. 


Phát triền sản xuất các thiết bị điện 
tử pà iLn học phục 0ụ nhu cầu trong 
nước 0à xuất khầu. 


Trong. 10 năm gần đây, giả thành 
các cấu kiện vi điện tử giảm 100 lần 
và mỗi năm tiếp tục giảm từ 20% đến 
30%. Vì vậy trong điều kiện: ÍUL vến 
đầu tư, chúng ta nên đi từ lắp ráp các 
thiết bị điện tử và tin học đề phục 
vụ nhu cầu trong nước và xuất khâu. 
bảng cách đé chúng ta sẽ sử dụng - 
được sức lao động dồi dào và tiêm 
năng chất xám cũng như kỹ năng 
khéo léo của người Việt nam. Chúng 
ta sẽ dần dần tích lũy vốn đề phát 
triền ngành công nghiệp điện tử va 
tin học nước ta. Chúng ta sẽ sớm hình 
thành các cơ sở lắp ráp các thiết b; 
tin học, từ các máy vi tính dến các 
thiết bị ngoại vi, cúc đầu cuối thông 
minh, các mạng tin học địa phương... 
Các máy điện tử dân dụng : ra đi ô, cát 
xét, máy thu thanh, thu bình v.v. sẽ 
được tô chức lắp ráp hàng loạt đề 
phục vụ nhân dân và xuất khẩu nhằm 
tích lũy vốn. 


Cần chú trọng phát triền công 
nghiệp phần mềm, sản xuất các phần 
mềm phục vụ cho ứng dụng và xuất 
khầu. Công nghệ phần mềm tó nhiều 
khả năng trở thành một mặt mạnh 


"của chúng ta. Phần mềm trong kÿ 


thuật tin học ngày càng có ý nghĩa 
đặc biệt, có khi chiếm đến 70% tông 
kinh phí trang bị mây vỉ tính. Cán bộ 
khoa học của chúng ta hoàn toàn có 


khả năng làm chủ và sáng tạo được 
trong lĩnh vực này. 


Trong việc nghiên cứu chế tạo vật 
liệu, chúng ta lựa chọn các loại vật 
liệu có nguồn tài nguyên trong nước, 
só điều kiện nghiên cứu, sản xuất và 
mang lại hiệu quả kinh tế cao, như 
vật liệu từ chứa nguyên tố đất hiếm 
“eó rất nhiều ở nước ta. 


_ Đầu mạnh dịch tụ sửa chữa, cải 
tiến. hiện đại hóa từng phần. nâng cao 
độ lin cậu của thiết bị điện tử 0à ttn 
học. 


Trong khi chúng ta chưa thề mở 
rộng sản xuất thiết bị điện tử và tin 
học, việc đầy mạnh địch vụ sửa chữa, 
nâng eao độ tin cậy của các thiết bị 
đš có và sẽ nhập ngày càng nhiều, 
có một ý nưhĩa chiến lược quan trọng. 
Cần phát triền các tồ chức bảo đảm 
dịch vụ sửa chữa cho hệ thống các 
máy tính điện tử của các dây chuyền 
sản xuất tự động hóa biện có như xi 
măng Hoàng thạch, nhà máy giấy 
"Vĩnh phú v.v. và cho các thiết bị 
điện tử quý; bảo đảm dịch vụ sửa 
chữa cho các máy điện tử dùng trong 
.các ngành kinh tế — xã hội, an ninh, 


quốc phòng, nhất là các ngành ít cán - 


bộ khoa học kỹ thuật về điện tử 
Ấy tế, văn hóa...) và sửa chữa máy 
điện tử dân dụng. Cần chú trọng tận 
dụng những thành tựu mới của kỹ 
thuật điện tử đề hiện đại hóa từng 
bước các thiết bị điện tử hiện có, 
nhằm nâng cao tính năng kỹ thuật và 
kxéo đài thời gian sử đụng chúng. 


Đề xây dựng và phái triền ngành 
kỹ thuật điện tử và tin học theo 
những phương hướng trên, chúng ta 
cồn tích cực thực hiện những biện 
„pháp sau đây : ` 


` Tăng cường đầu tt đề tạo cơ sở uậi 
chẩt — kỹ thuật cho ngành kỹ thuội 
điện tử 0à !In học. ChŸỈ eó trên cơ sở 
'đó ngành kỹ thuật điện tử tới có thề 
phát triền được với tốc độ cao, mang 


lại hiệu quả kinh tế to lớn cho đất 
nước. 

Đào tạo đói ngũ cán bộ in học: dủ 
đè đáp ứng nhu cầu của ngành k0 
thuật điện tử oà Iin học. 


Đây là vấn đề vô củng quan trọng 
vì sản phầm tin học là sẳn phầm trí 
tuệ, con người với năng lực trí tuệ là 
yếu tố quyết định sự phát triền tin 
học. Cần đào tạo nhanh chóng đủ các 
loại cán bộ tin học: cán bộ nghiên 
cứu thiết kế các thiết bị và hệ thống 
tin học, phát triền phần mềm; cán bộ 
giảng dạy ; các kỹ sư, công nhân bảo 
hành, sửa chữa, sản xuất; cán bộ tin 
học ứng dụng. Việc đào tạo cán bộ 
điện tử và tin học cần phải được đưa 
ngay vào chương trình của các trường 
đại học có liên quan.. Các cơ sở đào 
tạo cần được trang bị đủ phương tiện 
cần thiết, bảo đảm chất lượng cao 
trong đào tạo. 


Tăng cường hợp tác quốc t6 nhârn 
xây dựng ngành điện tử 0a tin học 
phát triềnuớt tốc độ cao bằng mội 
chính sách hợp tác đúng đẳn oà mạnh 
đạn. 


Trước hết cần nghiên cứu mọi khả 
năng hợp tác với các nước trong Hội 
đồng tương trợ kinh tế và ra sức sử 
dụng tốt mọi điều kiện thuận lợi mà 
các nước anh em đành cho nước ta 
Chúng ta cũng hết sức coi trọng tranh 
thủ hợp tác với các nước khác có 


trình độ tiên tiến về điện tử và tin 


học. 


Cần nhanh chong thiết lập mạng xử 
l tin hợp lý ở nước ta. Mạng xử 
lý tin này sẽ góp phần quan trọng 
trong việc giải quyết các bài toán 
quản lý kinh tế — xã hội, tối ưu hóa 
các kế hoạch phát triền kinh tế của 
nước ta, mang lại hiệu quả kinh tế vô 
cùng to lớn. 


Đề đưa ngành điện tử và tin học 
trở thành một trong những ngành 


(Xem tiếp trang 81) 


Giáo sự NGUYỄN LÂN DŨNG 


XÂI ĐỰNG VÀ PHÁ TRỈN CỔNG NGHỆ SNH Bật 


ẦN đây trên thế giới người ta nói 
nhiều đến cổng nghệ sinh học và 
coi đó như là một trong những 

mũi nhọn của sự phát triền khoa học 
và kỹ thuật. Công nghệ sinh học là 
một trong năm hướng ưu tiên mà từ 
nay cho đến năm 2000 các nước thành 
viên của Hội đồng tương trợ kinh tế 
sẽ ø lập trung những nỗ lực của mình 
và tồ chức hợp tác đồng bộ chặt chẽ ?, 

Công nghệ sinh học là các quá 

trình công nghệ có cơ sở là cáo hệ 
thống sinh học. Đó là sự áp dụng các 
nguyên tắc khoa học và công nghệ 
vào các quá trình vật chất có sử dụng 
các tác nhân sinh học đề tạo»ra hàng 
hóa và những xử lý phục vụ. Các tác 
phân sinh học đó là vi sinh vật, enzym 
và các tế bào động vật, thực vật nuôi 
cấy được. Hàng hóa ở đây bao gồm 
thực phầm, thức ăn gia súc, hóa chất, 
được phầm, vật liệu và cả kim loại 
nữa. Các xử lý phục vụ bao gồm việc 
xử lý rác sinh hoạt, rác công nghiệp, 
nước thải, sẵn xuất khí sinh học 
(biogas). 


Lịch sử đã chứng kiến 5 kỷ nguyên 


phát triền khác nhau của công nghệ 
sinh học. Thành tựu của kỷ nguyên 
sau bao giờ cũng vượt xa kỷ nguyễn 
trước và càng gần đây càng có nhiều 
thành tựu có thê coi là kỷ điệu: - 

Kỷ nguyên trước Pasteur (trước 
1865), kỷ nguyên Pasteur (1865— 1940), 
kỷ nguyêi chất kháng sinh (1940— 
1960), ký nguyên sau chất kháng sinh 
(1960—1975) và kỷ nguyên công nghệ 
ginbồ học mới hiện nay 


SÙ 


Ngày nay, cùng với việc phát hiện 
ra men transcriptaza ngược (hay ra- 
vertaza) và việc sử dụng plasmid của 
vi khuần đề vận chuyền các gen lạ 
từ tế bào này sang tế bào khác, con 


_ người đã mở ra một trang mới trong 


lịch sử phái triền của sinh học, bắt 
đầu một thời kỳ chủ động tồng hợp 
và lắp ghép gen. Ngày nay, các nhà 


- khoa học đã có trong tay những loại 


dao cắt phân tử (men restrictaza), hồ 
đán phân tử (men ligaz8), các loại xe 
vận tải phân tử (plasmid, vi rút, thức 
khuần thề...) đề cắt gen, nối gien và 
vận chuyền gen. Con người đã bắt 
buộc tế bào nhiều loại vi sinh vật 
phải tiếp nhận nhiều loại gen mới, 
và đưới sự chỉ huy của các gen này 
các vi sinh vật nói trên có thề tồn 

hợp ra các loại prôtein mà từ xưa fô 
tiên của chúng chưa hề sẵn sinh ra 
được. Có thề nêu lên hàng loạt các 
thành tựu kỳ điệu như vậy, chẳng 
hạn như việc tồng hợp Insulin (197?) 
Somatostatin (1978) kích tố sinh 
trưởng người HGH (1979), kích tố sinh 
trưởng bò BGH (1980), Interferon 
(1980), Ovalbumin (1978), kháng 
nguyên vi rúi viêm gan B (1929), 
Albumin người (1982), men Urokinaaa 
(1982), Protein của vi rút bệnh Aptơ, 
của vi rút bệnh Eepet, của vi rút đại 
(1982), việc đưa gen đề kháng kháng 
sinh từ vi khuần vào tế bào thực vật 
(1983), đưa gen sinh men xenlulaza 
từ viainh vật này sang vi sinh vật 
khác (1983)... PMOỘ 
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Một chân trời mới đang mở ra 
trước các nhà nghiên cứu về công học 
đi truyền (renctie engineering). Hàng 
loạt kích tố, vacxin hoặc (huốc lăng 
cường miễn dịch dự kiến sẽ được san 
xuất ở quy mô công nghiệp và sử dụng 
rộng rãi trên thế giới trong Ít năm tới, 
đó là insulin (1985), interferon chống 
ung thư (19687), interferon chống vi 
rút (1987), vacxin chống viêm gan B 


(1990), kích tố sich trưởng của người: 


_ (1990) v.v. 


Công học gen và kỹ thuật lai còn 
đem lại những triền vọng to lớn 
trong việc sản xuất vacxin chống sốt 
rét, nhiều loại vacxin thú y, sản xuất 
axit aminolaevulinie có tác dụng trừ 
cổ, sẵn xuất các loại prôtein ngọt (như 
thaumatin, monellin — vừa giàu đạm, 
vừa ngọt hơn đường kinh nhiều lần). 
Đặc biệt mục tiêu phấn đấu nhằm đưa 
gen Nif (gen sẵn sinh các enzym eố 
định đạm không khi) vào tế bào thực 
vật đề tạo ra loại cây lương thực 
không cần phân đạm đang được các 
nhà khoa học khắp nơi trên thế giới 
xúc tiến với một sự tập trung nỗ lực 
hết sức lớn lao. 


Tóm lại, công nghệ sinh học đang 
chứng tổ những khả năng to lớn của 
nó trong việc giải quyết những vấn 
đề lương thực, thực phẩm, nâng cao 


phúc lợi vật chất và sức khỏe của con 


người, bảo vệ môi trường sống. 


là: .í 


Đứng trước những thành tựu cực 
kỷ lớn lao và hết sức đáng phấn khởi 
của cuộc cách mạng về công nghệ 
sính học (còn gọi là cuộc cách mạng 
thứ hai trong sinh học phân tử), 
chúng ta cần suy nghĩ và hành động 
như thế nào đề cho tất cả các thành 
tựu này có thế từng bước triền khai 
được trên TÔ quốc xã hội chủ nghĩa 
thân yêu của chúng ta, góp phần đầy 


"lâu hơn nữa. | 


lùi những khó khăn hiện còn rất gay 
gất về lương thực, về thức ăn gia - 
sức, về năng lượng, về phán bón, về 
thuốc trừ sâu, về thuốc men và vẻ 
kim loại ? | 

Phải hiều rõ rằng trong lĩnh vực 
này, chúng ta còn có một khoảng cách 
khá lớn so với oáắc nước có kinh tế 
phát triền. Ngoài một vài xí nghiệp 
lên men đã có như các nhà máy rượu, 
bia, mì chính, một số phản xưởng 
sản xuất nước chấm, giấm, nấm ăn, 
vac xin... hầu như còn chưa có đủ cả 
các sản phầm lên men được nói đến 
từ kỷ nguyên Pasteur. Một nước trên 
60 triệu dân mà chưa có công nghiệp 
sản xuất chất kháng sinh, vitamin, 
dung môi hòa tan chất đẻo, prôtein 
đơn bào, thuốc trừ sâu vi sinh vật, 
phân bón vi sinh vật... là một thiệt, 
thỏi rất lớn và không thề đề kéo dài 


+ 


Không phải là chúng ta không có 
những điều kiện cần thiết đề xay dựng 
và phát triền công nghệ sinh học của 
nước ta. 

Trước hết, chúng ta sẵn có các 
nguyên liệu chủ yếu của công nghệ 
sinh học (rỉ đường, tỉnh bột, nguyên 
liệu giàu xenluloza, sản phầm biền, - 
khi thiên nhiên và cả đầu mỏ trong 


. một tương lai không xa). 


Chúng ta sẵn có khí hậu ấm áp và 
ở nhiều vùng phía Nam hầu như có 
thề lên men quanh năm trong điều 
kiện không cần sưởi ấm. Với một bức 
xạ mặt trời hết sức phong phú có thề 
phát triền rộng lớn các bề phản ứng 
quang sinh học đề thu nhận các sản 
phầm của tảo lục, của vi khuần lam 
và các vi khuẩn quang hợp. 

Chúng ta sẵn có một khu hệ vi sinh 
vật của thiên nhiên hết sức đa dạng 
và phong phứ. Nhiều thực nghiệm 
cho thấy từ thiên nhiên nước ta có 
thề phân lập được nhiều chủng vi 
sinh vật có hoạt tính cao, có tính 
chống chịu cao với những điều kiện 
nuôi cấy bất lợi nảo đó. 


Nà; 


- Chúng ta có một sự chuần bị đáng 
kỀ về đội ngũ cán bộ khoa học và kỳ 
thuật (đại học và trên đại học), về 
oác ngành khoa học có liên quan đến 
công nghệ sinh học (kề cả các lĩnh 
vực khoa học hiện đại của oông học 
dị truyền, kỹ thuật lai...). 

Thiết bị nghiên cứu tuy chưa nhiều 
nhưng nếu biết phối bợp sử đụng một 
cách hợp lý thì oũng khá đầy đủ, kề 
cả những thiết bị hết sức hiện đại. Đã 
có nhiều nghiên cứu chuẩn bị cho 
việc triền khai công nghệ sinh học 
trên nhiều lĩnh vực khác nhau. 


Chúng ta lại có sự giúp đỡ quốc tế 
to lớn theo chương trình tồng hợp 
tiến bộ khoa học kỳ thuật đến năm 
2000 của các nước thành viên Hội đồng 
tương trợ kinh tế. ỉ 


Căn cử vào năm nhiệm vụ bàng đầu 
của công nghệ sinh học được vạch ra 
trong chương trình tông hợp khoa 
học kỹ thuật của Hội đồng tương trợ 
kinh tế, chúng ta có thề tồ chức việc 
triền khai thật tốt chương trình nghiên 
cứu trọng điềm của Nhà nước về công 
nghệ sinh học và tồ chức thật chu đáo 
việc hợp tác, liên kết kinh tế xñ hội 


chủ nghi với các nước thành viên. 


của Hội đồng tương trợ kinh tế. 


Trong nhiệm vụ sản xuất các hoạt 
chối sinh học uà các chế phầm thuốc 
mới dùng trong ụ tế cho phép chần 
đoán sớm uà điều trị những căn bệnh 
nặng như bệnh {Lm mạch ác tính, bệnh 
di truyền, bệnh nhiễm khuần kè cả 
_ nhiềm oi rúi, chúng tôi nhận thấy nên 
tập trung trước hết vào các bệnh 
nhiễm khuần. Cụ thề cần sớm đầu tư 
tích cực vào việc xây dựng các nhà 
máy sản xuất chất kháng sinh, các cơ 


sở sản xuất vacxin. Đối với các loại 


thuốc thế hệ mới chỉ nên chọn lọc đề 
nghiên cứu và sản xuất thử nhằm đào 
tạo cán bộ, tập dượt cho sự tiếp thu các 
tiến bộ mới của thế giới. 

Trong nhiệm vụ sản xuất cức 
phương tiện 0L anh: pạt đề bảo uệ thực 
ạt, chống sâu bệnh, phân bón oi khuồền, 


«œ 
B8 


ÙỒ 


các chãt điều chỉnh độ tăng trưởng của 
thực át, các giống pà giống lai của 
câu nòng ngidệp mới có năng suãt cao, 
chịu đựng được những uếu lỗ không 
thuận lợi của mới trường, thu được 
bằng các phương pháp tái tồ hợp gen 
pà lễ bảo, chúng tôi nhận thấy, trước 
mắt cần xây dựng các nhà máy hoặc 
phân xưởng sản xuất thuốc trừ sâu 
vi khuần, phân bón vi khuẩn, kích 
thích tố gibberellin, đầy mạnh việc 
nuôi cấy mô thực vật đề nhân nhanh 
các giống cây quý hoặc đề thu nhận 
các hoạt chất của thực vật. Việc sử 
đụng công học đi truyền đề seo giống 
mới cần làm có trọng điềm tại một 
số phỏng thí nghiệm đã có những 
trang bị cần thiết và có nhiều cân bộ 
đã hoặc sẽ được đào tạo tại nước 
ngoài. 


Trong nhiệm vụ phát triền những 


thức ăn bồ sung có giá trị cao cho gia 
súc Uuà các chãi có hoạt tính sinh học 


đề nâng cao năng suãi chăn nuôi, 


những phương pháp mới trong tái tò 
hợ p gen 0à tế bào đề phòng ngừa, chần 
đoán uà điều trị có hiệu quả các loạt 
bệnh chủ uếu của các gia súc Bê gia 
căm chăn nuôi theo quy mô cỏna 
nghiệp, chúng tôi đề nghị trước mắt 
tập trung xây dựng các xỉ nghiệp, 
hoặc phân xưởng sản xuất. sinh. khói 
nấm men, sinh khối nấm sợi, sinh 
khối tảo, kháng sinh thô, vitamin B12 
thô và lizin. Việc sử dụng các kể 
thuật công học di truyền trong công 
tác thú y và nuôi cấy hợp tử cần tiến 
hành ở quy mô tập đượt, trong khi 
tận dụng ở mức độ cao những sự hợp 


tác quốc tế về các lĩnh vực mới mẻ 


này. 


Trong nhiệm vụ phát triền những 
công nghệ sinh học mớt đề thu được 
những sản phầm có giá trị cao dùng 
trong công nghiệp thực phầm, hóa chất 
0à các ngành công nghiệp khác, chủng 
tôi đề nghị ưu tiên phát triền các 
thực phầm xuất khầu (rượu trắng, 
rượu thuốc, rượu mùi, rượu vang. 


= ỶỶ 


nảm ăn, mộc nhĩ, nước mắm, mắm 
cHua..), các thực phầm phục .vụ đời 
sống hãng ngày (mi chính, nước chấm, 
giãm, men, bánh mì thực phầm khô...), 
các hóa chất quan trọng (axeton, bu- 
1auol, dextran, axi axetioy axit lac- 
tic...), e 

Trong nhiệm vụ phát triền các công 
nghệ sinh học đề chš biễn một cách có 
hiệu quả các phế liệt của nỏng nghiệp, 


công nghiệp oà của các thành phố, sử. 
dụng nước thải 0à khí lhủúi đề sản xuất 


khí sinh học nà các loại phân bón có 
chất lượng cao, chúng tôi đề nghị 
trước mắt tập trung chỉ đạo việc xây 
dựng các trạm xử lý nước thải, kết 
hợp với việc sản xuất sinh khối tảo, 
nấm men phục vụ chăn nuôi, xây dựng 
nhanh các xí nghiệp xử lý rác đề làm 


phân bón, chế biến thức ăn gia súc tái: 


tạo từ các phế liệu công nghiệp và 
nóig nghiệp, sản xuất đề bán rộng rãi 
các bề sinb biogas quy mô gia đình 
hoặc cụm gia đình, đầy mạnh việc sử 
dụng các biện pháp vi sinh vật học đề 
chống ô nhiễm dầu khí, ô nhiễm phân 
bón và các hóa chất dùng trong nông 
nghip và công nghiệp. 


* 


Đề có thề có được những bước đi 
nhanh chóng và vững chắc trong khi 
phần đấu thực hiện các nhiệm vụ nói 
trên, chúng tôi xin nêu lên năm kiến 
nghị cụ thề: : ï 


{. Hình thành sớm những tồ chức 
đủ mạnh đề có thề chỉ huy chặt chẽ và 
thống nhất công tác nghiên cứu và 
triền khai công nghệ sinh học. Đỏ là 
Ban chủ nhiệm chương trình nghiên 
cứu công nghệ sinh học, Liên hiệp 
khoa học sản xuất công nghệ sinh học, 
bảo tàng giống vi sinh vật quốc gia, 
tiền tới việc thành lập Tổng cục công 


có 


nghệ si:h học (trực thuộc Hỏi đồng 


bộ trưởng) và Viện công nghệ sinh học 
(trực thuộc Viện khoa học Việt am), 
Trước mắt cần chú ý đầu tư thêm đề 
hoàn thiện các eơ sở nghiến cứu về ví 


. sinh vật học đã hình thành. 


2. Nhà nước đầu ttư vốn thích đáng 
và tận dụng triệt đề các kế hoạch viện 
trợ quốc tế đề xây dựng ngay một số 
xi nghiệp công nghệ sinh học quan 
trọng nhất nhằm sản xuất chất kháng 
sinh, vi ta min, lizin, dung môi hữu 
cơ, thuốc trừ sâu vi sinh vật. 

j. Cử nghiên cửu sinh và thực tập 
sinh đi nghiên cứu thực tập về công 
nghệ sinh học ở các nước phát triền, 
nhất là về các lĩnh vực công học đi 
truyền (genetie engineering), kỹ thuật 
lai (bioproeess technologies)). TỒ chức 
liên kết, hợp tác giữa nhiều phòng thí 
nghiệm trong và ngoài nước đề triền 
kbai có trọng điềm các nghiên cứu cơ 
bẳn, nghiên cứu triền khai thuộc các 
lĩnh vực mới mẻ này. 

á. TÔ chức nhanh và vững chắc việc 
đưa vào sẵn xuất ở các tỉnh, các 
huyện, thậm chí ở ngay từng cơ sở sẵn 
xuất (nông trường, hợp tác xã, khu 
phố, trường học, đơn vị quân đội, 
bệnh viện...) những sản phầm lên men 
phục vụ sản xuất nông nghiệp và phục 
vụ đời sống, theo các quy trình đơn 
giản với các thiết bị tự chế tạo trong 
nước (lên men hở với các giống vi 
sinh vạt có tính chống chịu cao với 
điều kiện bất lợi, hoặc lên men kín 
trên các môi trường đặc). 


5. TỒ chức tốt hơn công tác hậu 
cần khoa học, trước mắt xem xét lại 
giá bán các loại vật tư, hóa chất và 
thiết bị khoa học, xây dựng chế độ 
cước phí bưu điện ưu tiên cho cán bỏ 
khoa học, chế độ quản lý kinh phí 
nghiên cứu khoa học và kinh phí 
triền khai tiến bộ kỹ thuật (dành 
quyền chủ động về tài chính cho các 


- chủ nhiệm đề tài nghiên cứu), 


_ 


Thư gửi Bộ biên tập 


=7 
Kính dâng Đảng 


Tỏi là Ngô Thị Út, năm naụ 79 tuồi, 0à chồng lôt 82 tuồi, chưa 
biết lúc ndo phải rời bỏ cối đời, xin ghL ĐUỘI mấy dòng kính đảng 
lên Đang thân gêu. 


Từ năm 1948, khi được kết nạp ào Đảng, chúng tôi đã ú thức 
rằng : «(ha mẹ sinh con, Đảng sinh tính ®, chứ không phải * trời 
sinh tính? như người ta thường nói. Do đó, suối chặng đường 
dải, luôn luôn rèn luuện theo tư tưởng của Đảng, trải qua muôn 
uàn khỏ khăn gian khồ do thiên tại, địch họa gúu ra, chúng tôi 
Dẫn pững bước dưới lá cờ của Đảng cho tới ngủụ naụ. 


Qua 22 năm được hưởng chế độ hưu trí của Nhả nước ta, 
clung lôi sống trong sự thương ygêu đùm bọc của gia đình, của 
đồng chí, đồng bào. Tiếp bước chúng tôi, lớp con cháu trong gia 
đình chúng tôi đêu mội lòng theo Đảng — 10 trên 14 người đã 
được 0uinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. 

Ước mơ cao đẹp nhấi trong đời người — Độc lập, Tự do, Hạnh 
phúc — đối 0ới chúng tôi đã trở thành, hiện thực, dầu rảng khó 
khăn gian khồ hãu còn nhiều. | 


Cho đến những giờ phúi cuối cùng của đời mình, chúng tôi 
nguyện 0uản ghỉ lòng lạc dạ tình sảu nghĩa nàng đối 0uới Đăng 
kính yêu. : “.. 

NGÔ THỊ ÚT 
(Phường Phú hiệp — Thành phố /Iuẽ) 


HỮU BỨC 


TỪ VÙNG «ĐẤT 


ÔNG trường quốc doanh Đông triều 
(Quảng ninh) là đơn vị tiêu biều 
cho 441 nông trưởng của cả nước 

vừa được Đảng và Nhà nước ta 
tặng danh hiệu Đơn vị anh hùng. 
Trải qua hơn hai thập kỷ kề từ khi 
thành lập năm 1969, nông trường Đông 
triều đã trở thành trung tâm lợn 
giống thuần chủng gốc quốc gia (lợn 
Móng cái), góp nhiều thành tựu xuất 
sắc vào sự nghiệp chăn nuôi lợn của 
cả nước. 


Nông trưởng có 1470 ha đất tự 
nhiên, trong đó 50% có khả năng sản 
xuát nông, lâm nghiệp, còn lại là đồi 
trọc, đất đai cần cỗ:, « đất chết ». Địa 
hinh ở đây chia cắt thành 10 khu vực 


bơi 9 con suối, chạy dài trên 30 km. 


từ đầu đến cuối huyện Đông triều, 
xen kẽ với nhiều vùng dân cư. Nó 
nản: gọn trong vòng cùng Đông triều, 
bị bao bọc bởi những dãy núi cao, 
thường chịu những cơn xoáy của gió 
mùa đông bắc, cho nên ở đây hình 
thành các vùng tiều khí hậu có dộ 
chenh lệch cao về nhiệt độ, khô hạn 
kéo dài từ tháng 9 đến tháng 5 năm 
sau. Những đặc điềm đó ảnh hướng 
trực tiếp đến tô chức và quản lý sản 
xuzt của nông trường. 

Năm 1973 đánh dấu một bước ngoặt 
đối với nông trường. Đó là năm đầu 
tiên nông trưởng sản xuất có lãi gần 
26 ngàn đồng (+); tỉnh trạng làm ăn 
thua lỗ kéo dài 10 năm chấm đứt. 

Từ đỏ, qua 10 năm sản xuất kinh 
đoanh (1973 — 1982), giá trị tông sản 
lượng tăng 5,2 lân; năng suất lao 


_ mình đã 


CHẾT» ĐI LÊN 


động tăng 3, 4 lần; lãi tăng 8 lần; thu 
nhập bình quân một cán bộ, công 
nhân tăng 7 lần. Hằng năm nông. 
trưởng cung cấp cho Nhà nước từ 
s00) đến 6000 lợn giống các loại, 
100 — 200 tấn thịt, 450 tấn hoa quả, 
hàng ngàn mét khối gỗ và còn cung 
cấp hơn 2000 lợn đực giống, 20 000 lợn 
cãi hậu bị và 29000 lợn bột cho 237 
đơn vị chăn nuôi của 30 tỉnh, thành 
phó. ` 

Mười năm đó, năm nào nông trưởng 
cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
kế hoạch Nhà nước giao, lãi năm sau 
cao hơn năm trước, tồnz số lãi tới 
gần l1, triệu đồng. Xiấy năm gìn dây, 
nông trường càng nêu cao ý chí tự 
lực, tự cường, bằng vốn liếng của 
mở rộng sản xuất, kinh 
doanh, chăn nuôi, trồng cây ăn qua, 
thả cá..., xây dựng thêm nhà ở, trường 
học, nâng cao mức sống và cái thiện 
điều kiện làm việc cho công nhân; 
nộp ngân sách Nhà nước 3 triệu đồng, 
trả gàn đủ vốn Nhà nước cắp phát 
và nộp lãi 2,3 triệu đồng. . 

Nhiều người về thăm nông trường 
đều có cảm nghĩ: trong hoàn cảnh 
khó khăn như nông trường Đông 
triều mà còn làm được như vày, thì 
các nơi khác cũng có thề phát triền - 
tốt nông nghiệp, góp phần làm giàu 
cho đất nước. 


* 


(+9 Những đơn vị Hiền trong bài này không 
có chứ thích đều là tiền cũ (H.Đ'. 
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Xét về mặt kinh tế —= xã hội, quá 
trình 2 năm xây dựng có cả thất bại 
lẫn thành công của nông trường Đông 


triều cho thấy có mãy nhân tố nồi bật: 


làm cho nông trường ngày nay trở 
thành đơn vị anh hùng. 

Một là, gắn lần oiệc xá đựng cơ 
cấu kinh tế hợp lú uới oiệc thực luện 
cơ chế quản lú năng động phù hợp 
trong hoàn cảnh cụ thề của nông 
trường. 


Troag vòng 10 năm đầu, Đông 
triều đã thay đồi phương hướng chăn 
nuêi 4 lần, trồng trọt 5 lần. lrong 
thời gian đó cũng có lúc đã chăn nuôi 
lợn giống nhưng vẫn làm ăn thua lỗ. 
Nguyên nhân chính là không Yác định 
rõ và cụ thề cơ cấu kinh tế hợp lý 
giữa các ngành đề phục vụ cho 
phương hướng sản xuất chính. 


Sau đó, nông trưởng đã đần dần bố 
trí được một hệ thống cơ cấu cây 
trồng vửa bồ trợ đắc lực cho phương 
hướng sản xuất chính (sản xuất lợn 
giống), vừa bảo đảm kinh doanh có 
lãi. Nông trường dành 15 ha có độ 
phì cao trong số 60 ha đất đai bằng 
phẳng đề trồng rau làm thức ăn cho 
- đàn lợn, hằng năm thu hoạch 120 — 
130 tấn một ha, đủ đề cung cấp cho 
gần 850 lợn nái đặc chủng và các loại 
lợn khác của nông trường; số đất 
còn lại trồng lúa, hoa màu dùng đề 
chế biến, làm thức ăn tỉnh, tự cân 
đối được 20—30Ã thức ăn cho lợn. 


Những chỗ đất dốc, sỏi đá, tầng đất 
canh tác mỏng, không có điều kiện 
_ làm thủy lợi thì tận dụng trồng cây 
ăn quả, cây lấy gỗ, trồng cỏ xty lô 
đề chăn thả trâu bỏ. Đến nay nông 
trưởng đã trồng 106 ha vải thiều, 11 
ha mận, 180 ha mít, 20 ha chè, 20 ha 
chanh, hàng chục ha cổ xiy lô đủ 
chăn thả 180 trâu bò và 300 ha rừng 
bạch đàn, phi lao với 145 triệu cây. 
Giá trị sản phầm thu hoạch được tứ 
cây ăn qua và cây rừng hằng năm 
đạt 3—4 triệu đồng. Nông trường lợi 
dụng bóng mát của mít, vải, bạch dàn 


02 


đề chăn thả trâu, bỏ thịt; vùng đất 
trồng mận đề nuôi thả lợn ; tận dụng 
hoa của cây cối đề nuôi ong lấy mật: 
cải lạo những nơi đất trũng hoặc cớ 
nước thành hơn 10 ha hồ ao, hằng 


_ năm thu hoạch 8—10 tấn cá. 


Nông trường không những biết kết 
hợp các ngành nghề nông nghiệp, lâm 
nghiệp, chăn nuôi và thủy sản, mà 
còn biết lợi đụng ưu thế của cơ cấu 
sản xuất đề luân canh hợp !ý, kết 
hợp tốt lao động với đất đai, biết vận 
dụng và cải tạo những điều kiện tự 
nhiên của từng vùng đãt đai đề bố 
trí cơ cấu kinh tế có nhiều loại sản 
phầm hàng hóa. Đến nay các vùng 
đất này được xem như là những miền 
tài nguyên riêng của nông trưởng. 
Triều phú là đất của mít. Triều sơn 
là đất của vải thiều, chanh, Triều bải 
là đất của chè. Còn trung tâm nông 
trường là đất của mận. Như vậy, cơ 
cấu kinh tế của nông trường Đông 
triều vừa thề hiện sự chuyên sâu vừa 
mang tính chất kinh đoanh tồng hợp, 
các bộ phận hỗ trợ lẫn nhau làm cho 
sản xuất phát triền cân đối. 


Đề bảo đảm phát huy tác dụng 
của cơ cấu kinh tế hợp lý đó, nông 
trường đã xây dựng thành công một 
cơ chế quản lý thích hợp, năng động, 
đem lại hiệu quả cao. Điều đáng chú 
Ý là, nông trường đã vận dụng sáng 
tạo các nghị quyết, chỉ thị của Đảng 
và Nhà nước, thực hiện lương khoán 
theo sản phầm trong cả chăn nuôi và 
trồng trọt. Đã xây dựng được một 
hệ thống định mức lao động, định 
mức kinh tế và yêu cầu kỳ thuật 
trong từng khâu củá quá trình chăn 
nuôi và tròng trọt. Trên cơ sở hệ. 
thống định mức này mà giao nhiệm 
vụ cho các đội sản xuất và khoản 
gọn quỹ lương cho các đội sản xuẩt, 
Đội trưởng sẵản xuất là người trực 
tiếp nhận khoán với giám đốc về tiền 
lương, chi phí vật tư, giá thành sản 
phầm... Nông trường đã tồ chức các 
đội chuyên sản xuất một loại cây, 


một loại con. Trong đội đó lại chia 
ra các tÒ chuyên nHư: tồ cày kéo. 
tỒ bảo vệ, tồ chăm sóc... của ngành 
tròng trọt; oác tỒ theo các khâu sản 
xuất như : tỒ sinh sản, tồ tiếp giáp, 
tồ vệ sinh, tồ chế biến thức ăn v.v. 
của ngành chăn nuôi. 


Theo định kỳ hằng tháng, nông 
trường tồ chức các đoàn công tác kế 
hoạch xuống các đội sản xuất nghiệm 
thu số lượng và chất lượng công việc, 
chỉ đạo các đội thực biện kế hoạch, 
nắm số liệu ban đầu và chứng từ gốc, 
đề thấy mức độ lỗ, lãi qua từng tháng 
đối với từng loại cây con. Thông qua 
đó mà phát huy quyền làm chủ tập 
thề của người lao động đối với công 
`riệc của đội sẵn xuất và giúp đội hạch 
toán, điều chỉnh công việc của mình 
một cách có hiệu quả. Hơn nữa, do có 
định mức kinh tế, kỹ thuật rõ ràng, dựa 
vào đơn giá khoán do đội trưởng và 
tỒ trưởng giao, người công nhân biết 
ngay được tiền lương, tiền thưởng 
của mỉnh, cho nên họ đã phát huy sáng 
kiến cải tiến kỹ thuật đề tăng păng 
suất lao động. Trước đây, đội trưởng. 
tồ trưởng phải đôn đốc công nhân 
làm việc; nay với cơ chế quản lý 
mới, mọi người đã thấy rõ nghĩa vụ 
và quyền lợi trực tiếp của mình đối 
với kết quả sản xuất cuối cùng, cho 
nên đã tích cực lao động. Nhờ vậy, 
từ đội trưởng sản xuất đến tỒ trưởng 


và công nhân bước đầu đã có phong ' 


cách làm ăn mới, biết hạch toán kinh 
tế và quan tâm chăm lo, giúp đỡ 
lẫn nhau. 


Gắn liền tiền lương với chế độ 
thưởng phạt, nông trường đã sử 
dụng tốt đòn bầy kinh tế này, kết 
hợp nó với phong trào thi đua sản 
xuất, xây dựng con người mới xã hội 
chủ nghĩa. Một công nhân đạt mưc 
lao động tiên tiến mà ở một tồ không 
tiên tiến thì được thưởng 100Ã ; nếu 
ở tồ trên tiến thì được thưởng 130%; 
nếu ở tồ lao động xã hội chủ nghĩa thì 
được thưởng 200%Ã. Kỷ sau nếu tiếp 


tục đạt lao động tiên tiến ở tỒ tiên 
tiến hoặc tồ lao động xã bội ehủ nghĩa 
thì được thưởng thêm 20 so với kỷ 
trước. Nếu công nhân phạm kỷ luật 


_từ cảnh cáo trở lên thì phải trả lại 


mức thưởng lúc đầu. Cách quản lý 
lao động bằng biện pháp chấm điềm, 
thưởng điềm, phạt điềm cũng có tác 
dụng tốt. Một ngày lao động ở đây 
được tính 10 điềm, gồm 4 điềm về 
bảo đảm 8 giờ lao động, 3 điềm đạt 
mức quy định. 3 điềm làm đúng quy 
trình kỹ thuật. Người lao động tăng 
năng suất được thưởng điềm tùy theo 
số phần trăm vượt mức. Các đội trưởng 
sản xuất, tỒ trưởng, cán bộ kỹ thuật 
làm tốt những nhiệm vụ được giao, 
cũng được thưởng điềm. Có thưởng 
thì có phạt, phạt nặng nhất là ví 
phạm nội quy, quy trình sẵn xuất 
mỗi lần từ 10 đến 20 điềm. Nghỉ không 
có lý do: phạt 20 điềm; đi muộp 
về sớm; phạt điềm theo giờ. Đội 
trưởng, tồ trưởng sẵn xuất, cán bộ 
kỹ thuật không hoàn thành kế hoạch 
đều bị phạt từ 20 đến 100 điềm, trách 
nhiệm càng cao, phạt càng nhiều. Tỷ 
lệ thưởng từng loại lao động được 
quy định rõ ràng. Hệ số thưởng lao 
động trực tiếp là 1,5, còn lao động 
gián tiếp là 0,7. Vì thế tỉnh giản 
được bộ phận gián tiếp sản xuất. Cáe 
sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý 


_hóa sản xuất tùy theo giá trị làm lợi 


cho nông trưởng mà được thưởng 
theo chế độ chung của Nhà nước; 
ngoài ra nông trường có thưởng thêm 
đề khuyến khích. = 


Sau 8 năm áp dụng lương khoán theo 
sắn phầm và thực hiện một số biệp 
pháp quản lý thích hợp, nông trưởng 
đã nâng cao năng suất lao động của 
công nhân, tiết kiệm được hàng vạn 
ngày công mỗi năm, giải quyết được 
tỉnh trạng thiếu lao động bình quâp 
mỗi năm 100 người, đưa mức lương 
bình quân hiện nay lên 420 đồng/ 
người/tháng (tiền mới). Kinh nghiệm 
thực hiện lương khoán theo sản phầm 
của nông trường Đông triều đã được 


báo cáo tại hội nghị toàn ngành và 
dược áp dụng có hiệu quả ở nhiều nơi, 


Đề phát triền sẵn xuất, nâng cao 
hiệu quả kinh tế hơn nữa, nông 
trường đã liên doanh, liên kết kinh 
tế với huyện, các hợp tác xã nông 
nghiệp, các tồ chức kinh tế của tỉnh 
và mở rộng dần quan hệ với các địa 
phương khác. Xuất phát từ cơ cấu 
kính tế và trình độ quản lý của mình, 
nông trưởng đã thực hiện sự liên kết 
khá vững chắc, đem lại hiệu quả kinh 
tế thiết thực, không sa vào kiều liện 
kết hình thức, không lành mạnh, chạy 
theo lợi ích không chính đáng. Cụ 
thề là dựa vào thế mạnh của mình, 
nông trường đã đưa tiến bộ khoa học 
kỹ thuật vào các trại lợn giống của 
tỉnh, huyện và các hợp tác xã nông 
nghiệp, cai tạo đàn lợn giống của các 
nơi này đề đạt năng suất cao và có 
lãi. Cùng với huyện, liên doanh nuôi 
lợn thịt xuất khâu, đạt giá trị xuất 
khu bình quân mỗi người trong B°nE 
SIM HỆ được 28 đô la. 


Sự liên doanh, liên kết kinh tế đó 
đã giúp cho nông trường Đông triều 
có điều kiện xây dựng hệ thống giống 
vững chắc, phát triền các ngành nghề 
nông nghiệp, lâm nghiệp, chế biến 
thức ăn gia súc, tăng cường cơ sở vật 
chất kỹ thuật (chuồng trại, nhà cửa, 
phương tiện di lại, hoạt động văn 
hóa xã hội), dây mạnh việc làm hàng 
xuất khẩu đồi lấy vật tư, thiết bị đề 
chủ dộng tự cân đỏi một phản. kế 
hoạch sản xuất. Thông qua sự liên 
doanh, liên kết ấy, nỏng trường ngày 
càng phát huy dược vai trò chủ dạo 
của một nóng trường quốc doanh xã 
hội chủ nghĩa trên dịa bàn huyện và 
tính, dem lại lợi ích thiết thực cho 
dịa phương, tranh thủ được sự dòng 
tình, giúp dỡ của địa phương, tăng 
cường mối liên minh côngnông. 
Nhân dân địa phương đã góp phần 
_ cùng nông trường bảo vệ các sản 
phẩm của nông trường (rước dây 
nẵng năm nông trường niất mát tới 


9á 


20—30Ã tồng sản lượng). Tiều đoàn tự 
vệ « Quyết thẳng» của nông trưởng 
đã góp phần thiết thực bảo vệ trật 
tự, an ninh ở địa phương. 


Hai là, tích cực uà kiên trì đưa cúc 
liến bộ khoa học, kỹ thuật 0ảdo sản 
xuất. 


Đưa tiến bệ khoa học kỹ thuật vào 
sản xuất trước hết là phải làm cho 
phầm chất lợn giống ngày càng cao, 
đó là yếu tố kỹ thuật có tính chất 
quyết định đối với sự tồn tại của 
nông trưởng. Việc áp dụng các tiến 
bộ khoa học kỹ thuật được tiến hành 
toàn diện trong các khâu: giống, 
chăm sóc, thức ăn, thú y... Việc đó đã 
gắn liền với yêu cầu cải tiến quản lở 
sản xuất, kinh doanh và dựa trên cơ 
sở những trang bị, con người hiện có, 
cho nên đã có nhiều khả năng và điều 
kiện thực tế đề biến thành hiện thực. 


Theo cách làm đựa vào sức mình 
là chính, lại được sự quan tâm chỉ 
đạo của công ty lợn giống và công 
nghiệp trung ương, sự giúp đỡ của 
các viện nghiên cứu chăn nuôi và sự 
hợp tác của các trường đại học nông 
nghiệp, nông trường Đông triều đã 
cải tạo thành công đàn lợn giống Móng 
cái thuần chủng. Ban đầu nông trường 


- chỉ có 30 lợn nái sinh sẵn cơ bản, ỏ 


hợp, sẵn xuất tự cung, tự cấp, nay đã 
trở thành trung tâm lợn giống quốc 
gia với hơn 850 lợn nái sinh sản có 
phầm chất cao, tốt nhất của cá nước. 
Đi đôi với biện pháp kiềm tra, chen 
lọc về phầm chất giống, nông trường 
còn nhập thêm các nhóm đực, cái cao 
sản của địa phương, và của các đơn 
vị chăn nuôi tiên tiến đề làm tốt công 
tác nhân giống thuần chủng. Nông 
trường đặc biệt quan tâm việc chọn 
và böi dục con giống, giữ mức ồn định 
đàn lợn sinh sản, xây dựng đủ dàn 
lợn hạt nhân, thay thế số lợn thải loại 
hằng năm nhằm làm tăng những đi 
truyền tiến bộ của con giống. Nhờ 
vậy, chất lượng con giống ngày càng 
tăng rõ rệt: từ 24,46% lợn đặc cấp; 
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43,/055cấp I; 20,8X cấp IL 1,71X 
can THỊ, nay nâng lên 43.82%Ä% đặc cấp; 
9l1,”7% cấp I; 41,07% cấp HH và hầu 
n›ứơ không còn cấp TH. Đàn lợn nái 
sinh sản bình quân năm từ 1,6 lứa lên 
l,Š lứa, lợn cai sữa 8—9 con, trọng 
lượng lợn cai sữa bình quân 7 kg. 
Trọng lượng lợn thịt xuất chuồng 


mưci tháng tuôi từ 61 kg tăng lên 80kg, - 


loại cao nhất là 100 kg. 


Cùng với công tác giống, nông 
trường đã chú trọng chăm sóc, bồi 
dưỡng đàn lợn và chế biến thức ăn 
thco quy trình và định mức kinh tế 
kỹ thuật cho từng loại lợn, đồng thời 
trong điều kiện còn nhiều khó khăn 
vẻ nguồn thức ăn, đã chịu khó tìm 
thức ăn thay thế, thay đồi cơ cấu thức 
ăn và cho ăn theo khầu phần. Nhờ 
vậy đã giảm được đơn vị thức ăn cho 
một l:¡ lô gam tăng trọng từ 7,02 xuống 
gìn 6,5. Nông trường vừa tạo được 
giống lợn cao sản vừa giảm được chỉ 
phí thức ăn chăn nuôi. Điều đó đã 
làm cho tốc độ tăng tôn chỉ phí giá 
thành thấp hơn tốc độ tăng tông trọng 
.lượng các loại lợn. 


Về mặt chăm sóc dàn lợn, nông 
trường sử dụng các loại chất dinh 
đường cho lợn con, thực hiện tiêm 
phòng định kỷ, tiêm phòng khép kín, 
xây dựng vành đai an toàn, có nội 
_ quy tham quan và mua sắm thức ăn 
của công nhân, cho nên 27 năn: qua 
không xảy ra dịch bệnh.. 


Trong trồng trọ, nông trường đã 
thực hiện chủ trương: acây rừng đi 
trước, từ cây rừng mà đi ®, với những 
biện pháp kỹ thuật thích hợp, sử 
_ dụng hợp lý máy móc hiện có đề làm 
các công việc san ủi, cày bừa, gieo 
cấy, phun thuốc kịp thời, trồng thành 
công tập đoàn cây phân xanh : muồng, 
cốt khí, có xtv lô đề thâm canh cây 
tròng. Tập đoàn câÿ phân xanh này 
được trồng vào thời kỷ xây dựng cư 
bản các vùng cây ăn quả (lúc chưa 
giao tán). Nó đã cùng cấp hàng trăm 
tấn phân xanh cho môt ha, và có thê 
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cắt thường xuyên đề tủ gốc cây, điệt 
cỏ đại, giữ ầm, chống xói mòn, tăng 
độ phì cho đất và làm tšng năng suất 
cây trồng (vải thiêu đạt 50—107 tạ/ha, 
chanh 120 tạ/ha, mận 45 ta/ha, chè 
búp 10 tạ/ha). Có thề nói, kết quả lớn 
nhất vẻ mặt này là nông trường đã 
có tập đoàn cây trồng sinh trưởng 
tốt, cÂn b¿:ng được hệ sinh thái, trong 
những điều kiện tự nhiên của địa 
phương mình. 

Đề đưa tiến bộ. khoa học kỹ thuật 
vào sẵn xuất ngày cànz sâu rộng, 
nông trường quan tầm thúc đầy phong 
trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ 
thuật. Đã có hơn 100 sáng kiến cải 
tiến kỹ thuật được áp dụng làm lợi 
cho nông trường hàng triệu đồng. 
Trong đó, số sáng kiến của công nhân 
trực tiếp sẳn xuất chiếm tỷ lệ khá cao. 


Ba là, có những biện phá p thiết thực 
chăm io đời sống cúi: bộ, công nhấn. 


Đảng ủy, ban giám đốc, công đoàn 
đã đặt nhiệm.vụ chăm lo đời sống vật 
chất và văn hóa của cán bộ, công 
nhân ngang tảm với nhiệm vụ sẵn 
xuất. _ 

Nông trưởng đã bố trí ồn định khu 
đân cư, cho mỗi gia đình công nhân 
mượn 300—500 m° đất đề xây dựng 
nhà ở và làm kinh tế gia đình, trích 
quỹ phúc lợi cho mỗi gia đình vay 
2000 đồng trừ dần vào lương trong 5 
năm, Nông trưởng tô chức lực lượng 
sản xuất vật liệu xây dựng nhà ở, 
cấp toàn bộ vật liệu đủ xây dựng 
30—50 m” nhà gạch ngói cho gia đình 
thương bình, liệt sĩ, cán bộ chủ chốt, 
chiến sĩ thi đua và lao động tiên tiến 
điên tục nhiều năm, bán vật liệu với 


: giá rẻ cho những gia đình chưa đủ 


tiêu chuần cung cấp. Đến nay đã có 
hơn 70ÃX số gia đỉnh công nhân có 
nhà ngói khang trang, Vườn cây ăn 
quả, ao cá, chuông lợn với sự giúp 
đỡ của nông trường về giống, thức ăn, 
thú y. Nông trườig còn gia công cho 
các gia đình nuôi lợn thịt, hằng năm 
nông trưởng có thêm 40=60 tấn thịt, 
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mỗi gia đình thu được 20—25 ngàn 
đồng. Nhờ vậy, nhiều gia đình đã có 
thu nhập khá, kinh tế gia đình có tác 
dụng bồ sung rõ rệt đối với kinh tế 
tập thề. Nông trường còn chăm lo bữa 
ăn hÃng ngày của công nhân. Nhờ các 
_biện pháp khuyến khích tăng gia sản 
xuất, trồng rau, nuôi lợn, thả cá đưa 
vào phục vụ bếp ăn tập thề, mỗi năm 
các bếp ăn tập thề đã có 20—27 tắn 
thịt, 5—6 tấn cá, hàng trăm tấn rau 
xanh. Những thức ăn thu được đều ưu 
tiên dành cho bếp ăn tập thề, nhà trẻ. 
Tất cả cán bộ, công nhân đều được 
ăn bữa giữa ca không mất tiền (trích 
tử quỹ phúc lợi). Nông trường đã phát 
động phong trào tận dụng đất đai đề 
sản xuất lương thực, hoa màu, chế 
biến thức ăn, nuôi lợn xuất khầu đồi 
lấy vải mặc, đồ dùng thiết yếu. Vì 
vậy, tính bình quân mỗi công nhàn 
hằng năm được hưởng 3ô kg thịt, cá 
và một bộ quần áo tốt. Hợp tác xã 
tiêu thụ của nông trưởng có tài khoản 
và hạch toán riêng, đưa hàng xuống 
tận các đội sẵn xuất phục vụ vào ngày 
chủ nhật và ngoài giờ làm việc của 
công nhân, phân phối hàng công khai, 
đúng tiêu chuần, đúng đối tượng. 

Từ năm 1981 đến nay do không 
'được cấp vốn xây dựng cơ bản, nông 


trường đã tạo ra vốn đề xây dựng: 


thêm nhà làm việc, nhà ở, mua sắm 
thiết bị kho tàng, nhà trẻ, lớp mẫu 
giáo, trường phô thông cơ SsỞ và 
trường phồ thông trung học vừa học 
vừa làm. Tất cả các cháu là con em 


` 


96 


cán bộ, công nhân đến tuồi đi học đều . 


được đến trường. Đội ngũ giáo viên 
được chăm lo về đời sống. Nhà câu 
lạc bộ có hệ thống truyền thanh, máy 
thu hình. Hoạt động văn nghệ thề 
thao được tồ chức thường xuyên phục 
vụ công nhân. 


Nhờ có sự cbăm lo đời sống vật 
chất và văn hóa như vậy, nông trường 
không những làm cho cân bộ. công 
nhân yên tâm công tác, sẵn xuất lâu 
đài. mà còn thu hút được con em họ, 
những người vừa có văn hóa, sức 
khỏe, vừa tiếp thu được kính nghiệm 
nghề nghiệp của cha anb bồ sung vào 
đội ngũ cán bộ, công nhân của mình. 
Cán bộ, công nhân ở đây coi nông 
trường thật sự là quê hương của mình, 
họ đã góp phần thiết thực biến đồi 
bộ mặ ( nòng thôn ở đây. 


* 


Có thề nói, vươn lên từ một vùng 
“đất chết», trải qua những bước 
thăng trầm, nông trưởng Đông triều 
ngày nay tuy còn có khó khăn, nhưng 
đã tạo lập được cơ sở kinh tế—xã hội 
vũng mạnh, làm đà cho những bước 
tiến mới. Với vinh đự to lớn được 
Nhà nước tặng danh hiệu Đơn vị anh 
hùng, cán bộ công nhân nông trường 
Đông triều nhất định sẽ phát huy hơn 
nữa vai trỏ nêu gương của một nông 
trường xã hội chủ nghĩa. 
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TRẤN ANH 


QUA (ÁC ðƠN VỊ ANH HÙNG 


(ỦA NGÀNH VĂN 


ÉT tiêu biều ở các tập thề anh 
hùng của chúng ta là ý chí và 
nỗ lực tạo ra sức mạnh vật chất 

và tỉnh thần cần thiết đề hoàn thành 


xuất sắc nhiệm vụ trong những điều. 


kiện, hoàn cảnh đầy khó khăn, gian 
khồ, hy sinh. Hoạt động thực tiễn của 
ba đơn vị anh hùng của ngành văn 
hóa là Nhà máy in Tiến bộ, Xi nghiệp 
-_ phim tài liệu và khoa học trung ương, 
Đội chiếu bóng số 1 huyện Bến hải 
(Bình trị thiên) cũng chứng minh 
điều đó. 


Đường lối văn hóa của Đẳng ta là 
đúng đắn và sáng tạo. Song trong 
thực tế có tỉnh hình là có khi do nhận 
thức chưa đầy đủ hoặc cố gắng chưa 
cao cho nên nơi này nơi khác không 
thiếu gì *Jlý do» đề xem nhẹ, buông 
trôi công tác văn hóa. Trước những 
khó khăn về kinh phí, nguyên liệu, 
vật liệu, phương tiện hoạt động 
chuyên ngành, không Ít đơn vị văn 
hóa đã tổ ra lúng túng, làm việc một 
cách thụ đậng, kém hiệu quả. Kinh 
nghiệm thành công trước tiên ở các 
đơn vị anh hùng của ngành văn hóa 
là do cot trọng đúng mức 0at trò của 
păn hóa, Đăn nghệ mà quuši tYtâm khắc 
phục mọi khó khăn, sáng lạora những 
điều Miện cần thiết đề hoàn thành xuất 
Sắc nhiệm 0ụ. 


Ở tuyến lửa Vĩnh lính, với quyết 
tâm «đánh thắng giặc Mỹ trên mặt 
trận điện ảnh ®, Dội chiếu bóng số 1 
huyện Bến hải (Bình trị thiên) đã tim 


được cách chiếu phim an toàn cả ban: 


đêm lẫn ban ngày, trên mặt đất cũng 


HÚA 


như đưới hầm sâu, đáp ứng được nhu 
cầu xem phim của nhân dân và chiến. 
sĩ. Đề kịp thời cồ vũ quân và đân ta 
trong chiến đấu và lao động sản xuất, 
những người làm phim ở Xi nghiệp 
phim tài liệu và khoa học trung ương 
đã thường xuyên có mặt ở những nơi 
mũi nhọn của cuộc sống cách mạng 
sôi động, ghỉ lại được những hỉnh 
ảnh quỷ về những chiến công. những 
thành tựu !ao động, sản xuất, khoa 
học, kỹ thuật, những chuyền biến lớn 
lao trong đời sống xã hội. Với khi thế 
thi đua sôi nồi, liên tục, cả nhà máy 
như một trận địa, Nhà máy in Tiến 
bộ đã in hàng núi tài liệu, văn kiên 
chính trị, sách báo... bảo đảm chất 
lượng cao, phục vụ kịp thời công tác 
tuyên truyền, phồ biến đưởng lối, 


.chính sách của Đảng và Nhà nước, 


cung cấp cho bạn đọc nhiều ấn phẩm 
có giả trị. 

Dùng sản phầm văn hóa tác động 
vào đời sống, góp phần làm chuyền 
biến tư tưởng, tình cắm và hành động 
cách mạng của quần chúng nhân dân 
là nét phô biến trong hoạt động có ý 
thức của các đơn vị anh hùng này, 
Đội chiếu bóng số 1 huyện Bến hải đã 
biết chọn những phim thích hợp vời 
nhân dân địa phương, chiếu những 
phim dễ đi vào tình cảm sâu lắng của 
con ngưởi trong những thời diềm cô 
bỉnh lính ngụy sang canh gác bên bờ 
bắc cầu Hiền lương. Đội đã tồ chức 
áp dụng những kinh nghiệm khoa 
học được giới thiệu trên phim như 
cách làm bẻo hoa dâu, cách làm xe 
cải tiến, những mẫu hình văn hóa 
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cề 
mới... vào -sản xuất và đời sống của 
quan chúng. Xí nghiệp phim tài liệu 
và khoa học trung ương đã xây dựng 
hàng trẻm bộ phim có chủ đề gắn 
chịt với cuộc sống chiến dịu, lao 
động sẵn xuất và các lĩnh vực hoạt 
đọng khác của nhân dân ta như Lñụ 
thép Vĩnh linh, Đầu sóng ngọn gió, Tả 
nội những ngày đếm khhỏng thề nào 
quên, Đác khinh xâm lược thảm bại, 
Đường dâu lên sông Đà, Đệnh đường 
ruột, Hàng không Việt nam, Ninh tế 
-ĐƯỞN, V.V« _ 

Bằng những hoạt động đũng cảm 
và bên bỉ của mình, các đơn vị anh 
hùng của ngành văn hóa đã góp phản 
xáu dựng đời sống uăn hóa của nhân 
đản lao động, từng Dước thực hiện có 
hiệu quả quuền làm chủ tạ thề của 
nhản dàn lao động Đề ăn hóa. Họ ý 
thúc rằng sản phảm văn hóa trong 
tay họ là tài sản của nhàn đân, và đã 
tìm mọi cách đề đưa những sản phầm 
ấy đến với quần ehúng nhanh, nhiều, 
có chất lượng. Đội chiếu bóng số 1 
huyện Bến hải đã liên tục nâng co 
chỉ tiêu hưởng thụ về xcm chiếu bóng 
của nhân dân ở vùng mình phụ trách. 
Nhà máy in Tiến bộ, Xỉ nghiệp phim 
tài liệu và khoa học trung ương đã 
khắc phục rất nhiều khó khăn về 
kinh phí và vật tư đề không ngừng 
tíng sở trang in đẹp, tăng số phim 
phóng sự, tài liệu và khoa học quý. 
Các đơn vị này đã giữ gìn tốt, sử 
dụng tiết kiệm và phát huy cao nhất 
hiệu quả của những phương tiện hoạt 
động văn hóa của mỉnh. Thái độ phục 
vụ chu đáo cùng với những biện pháp 
sinh đóng trong việc đưa tác phầm 
văn hóa đến với quần chúng nhân 
dân, như giới thiệu phim, tọa đàm 
với các đối tượng thuộc các lứa tuôi 
trong nhàn đân về sản phầm văn hóa, 
học tiếng đè viết thuyết mình phim 
bằng tiếng Vân kiêu cha đồng bào 
Văn Riệu v.v. đà có tác đụng góp phần 
từng bưéc nâng có trình độ thưởng 
thức và năng lực hoạt động, sáng tạo 
văn hóa của quần chúng các đâu tóc. 
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Nhân dân lao động tìm thấy trên phim 
ảnh, trên những trang sách, tài liệu, 
văn kiện... lời giải đáp cho những 
câu hỏi mình đặt ra, nguồn cô vũ, 
thôi thúc mình vươn tới nhữig thành 
tựu mới. Từ đó họ đá tísh cực tham 
gia xây dựng cơ 8ở vật chất cho công 


tác văn hóa, xíy dựng các tô chúc, 


văn hóa, trực tiếp tha¡i gia các hoạt 
động văn hóa. 

Điều kiện và hoàn cảnh củ: cúc 
đơn vị anh hùng ngành văn hóa 
không thuận lợi hơn mả nhiều khi 
cỏn khó khăn hơn so với các đơn vị 
bạn, thế thì véu tố nào; động lực nà2 
đã giúp họ hoạt động có hiệu qua 
cao 2 Đội chiếu bóng số I huyện Bén 
hải đã tô chức chiếu bóng liên tục và 
an toàn trorg mi điều kiện Khắc 
ngh:iệt của thiên nhiên, của thời gian 
và lhônưg gian đầy bom đạn. Àí 
nghiệp phiiúi tài liệu và khoa học 
trung ương dã giải quaết dược sự 
thiếu thốn về nguyên liệu, vạt liệu. 
máy móe, phụ tùng vốn phải mua tử 
nước ngoài, không ngừng phát huy 
sáng kiến, tự lực tìm tôi, thề nghiệm, 
đã đưa kỹ thuật làm phim lên ngay 
càng tiến bộ và đạt tiêu chuẩn quỏc 
tế. Nhà máy in Tiên bộ đang vươn 
lên thoát khỏi lối làm ăn bao cấp, đã 
giữ vững được các nguyên tắc quản 
lý kinh tế, quản lý tài chính, thực hiện 


_vượt mức các chỉ tiêu năng suất lao 


động, chỉ tiêu nộp lãi cho Nhà nước, 
tạo được công ăn việc làm, bảo đam 
mức thu nhập và ôn định được đời 
sông của công nhân, tránh được những 
hiện tượng tiêu cực... Xét đến cùng. 
đỏ là do các đơn vị anh hùng này 
biết thực hiện chế độ làm chủ tập thè 
+ä hội chủ nghĩa trong đơn 0ị mình. 
Ho biết ra sức phát huy tỉnh thần tự 
lực tự cường khai thác các nguỏn 
tiêm răng, phát huy tính chủ đòng. 
sự năng nồ của cán bộ, công nhân 
trong đơn vị. Trước khó khăn, những 
con người ở đày không chịu bó tay 
mà luôn luên vươn tới, càng nhau 
cfi tạo hoàn cảnh (heo phụ cầu của 


mình. Phát huy tính thần iàm chủ 
tập thê, họ đã tích cực tác động vào 
những điều kiện khách quan sẵn có 
đề tạo ra những điều kiện khách 
quan mới cần thiết cho công việc. 

Đề làm chủ có hiệu quả, cán bộ, công 
nhân ở các đơntvị anh hùng này đã 
luôn luôn rèn luyện đề nâng cao mình 
lên về các mặt trí thức, tư tưởng, tình 
cảm, ý chí và năng lực tô chức hoạt 
động. Tình cảm và ý chí đó là 
sự định hướng, sự thói thúc bên trong 
đề chuyền hóa tri thức của họ thành 
quyết tâm, thành hành động cách 
mạng hoàn thành nhiệm vụ. Nhiêu 
cán bộ, công nhàn Xí nghiệp phim 
tài liệu và khoa học trung ương và 
Nhà máy in Tiến bộ đã anh dũng hy 
sinh trong khi bám -chắc vị trí lao 
động, sẳn xuất và chiến đấu. Bất chấp 
mọi gian khô hy sinh, những người 
quay phim ở đây đã bảm trụ ở những 
vùng chiến sự nóng bỏng nhất, luôn 
luôn có mặt ở những vị trí đầy nguy 
hiềm đề kịp thời ghi lại những cảnh 
máy bay Mỹ bị bắn cháy trên bầu 
trời Việt nam, nl:ững bằng chứng về 
tội Ác của giác Mỹ và bọn bành 
trướng Trung quốc... 

Có trí thức, có tỉnh cảm và ý chí 
cách mạng, những con người Ở các 
tập thề anh hùng này lại có năng lực 
tô chức hành đọng. Họ. đã biết liên 
kết các nhàn tố người 
người với eơ sở vật chất đề nhân 
` thêm sức mạnh hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vu 


VỚI NPƯỜI, 


Quá trỉnh phấn đấu thực hiện có 
hiệu quả cao những nhiệm vụ cách 
mạng được giao của các đơn vị anh 
hùng này do vậy cũng là quá trình, 
từng bước xây dựng và rèn luyện, 
bỏi dưỡng ý thức và nặng lực làr 
chủ tập thề xã hội chủ ngh:ia 
của họ. 


Tóm lại, các đơn vị anh hùng của 
ngành văn hóa đã biết khai thác va 
phát huy cao nhất mọi- khả năng của 
các phương tiện, phương thức hoạt 
động văn hóa, thật sự làm cho văn 
hóa gắn bó vớ cách mạng, phục vu 
nhân dân lao động. Trong khi ra sức. 
phục vụ, góp phần nâng cao đời söng 
văn hóa của nhân dàn, các đơn vị 
anh hùng này đã làm giàu thêm cho kho 
lưu trữ tư liệu quốc gia hàng chục 
vạn mét phim, hàng triệu trang in — 
những tập sử biên niên sống động vô 
giá, bằng chứng hùng hồn của dáng 
đứng Việt nam trong những thập kỷ 
vừa qua, khắc họa rõ thế ửng xử của 
con người Việt nam trước những 
thách đố của lịch sử, ghỉ lại tiên trình 
của đản tộc Việt nam không nưững 
nàng cao tâm vóc của mình trong thời 
đại mới. Các đơn vị anh hùng của 
ngành văn hóa đã cung cấp cho chúng 
ta những bài học kính nghiệm quy 
báu, kháng định hướng đi tích cực 
cho các đơn vị bạn trong ngành, góo 
phần thúc đầy sự nghiệp xây dựng 
và phát triền nên văn hóa mỏi xã hỏi 
chủ nghĩa Việt nam. 
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YẾN VẤN 


KÍNH TẾ TIỆP KHẨC — NHỮNG THÀNH TỤU 
ĐÃ ĐẠI VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỀN 


ÀO những năm đầu của thập niên 
| kỷ 80, trong nền kinh tế Tiệp 
khác đã xuất hiện nhiều khó khăn 
không lưỡng trước. Trước hết, đó là 


những khó khăn do tình hình quốc tế ' 


trở nên xấu đi, phần lớn các nước đế 
quốc đều đầy mạnh chính sách phân 
bi¿L đối xử đối với các nước xã hội 
chủ nghĩa. Mặt khác, theo nhận định 
của UBTƯ ĐCS Tiệp khắc, trong lãnh 
đạo kinh tế, cũng đã bộc lộ một sỐ 
mặt yếu kém, thê hiện trước hết ở 
việc sử đụng không linh hoạt và 
không nhất quán các nhân tố phát 
triền thee chiều sâu, ở việc chậm Ứng 
đụng vào thực tiễn những thành tựu 
khoa học và tiến bộ kỹ thuật. Hậu 
quả của tỉnh hình đó khiến cho nhịp 
độ phát triền kinh tế Tiệp khắc trong 
hai năm đầu của kế hoạch năm nẵm 
thứ 7 (1981 — 1955) bị chậm lại. 


Trước tình hình đó, UBTUƯ ĐCS 
Tiệp khắc đã kịp thời phân tích tình 
hình, động viên toàn Đẳng, toàn đân 
kiên quyết tìm ra và sử dụng những 
nguồn dự trữ, thực biện nhất quản 
những nhiệm vụ do Đại hội thứ 16 của 
Đẳng (họp tháng 4-1981) đề ra, Đăng 
và Chính phủ Tiệp khắc đã thông qua 
một số biện pháp khần cấp nhằm bảo 
đầm sự cân bằng kinh tế cá bên trong 

_và bên ngoài, tạo ra những tiền đề đề 
khôi phục mức tăng thu nhập quốc 
đàn. Trong những biện pháp đó có 
việc sửa đôi trong lĩnh vực dầu tư và 
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nhập khầu, cải tạo cơ cấu sản xuất và 


_tiêu dùng, điều chỉnh giá v.v. 


Nhờ những quyết định. kịp thời đó 
của Trung ương Đẳng, ngay trong 
năm 1983, Tiệp khắc đã khôi phục 
được sự phái triền kinh tế quốc đân, 
từ đó tiến lên hoàn thành tốt đẹp kế 
hoạch năm năm thử 7 (1981 — 1985). 
Thu nhập quốc dân tăng bình quân 
32% mỗi năm; năng suất lao động xã 
hội năm 1985 tăng khoảng 9Ã so với 
năm 1980; sẵn. xuất công nghiệp tăng 
15%, sản xuất nông nghiệp tăng 9,85% 
so với kế hoạch năm năm trước. 

Năm 19§5 so với năm 1970, thu nhập 
quốc dân tăng 80%, (trong đó 925 
mức tăng là do tăng năng suất lao 
động); sản xuất xã hội tăng 70, sản 
xuất nông nghiệp tăng 34%, thu nhập 
thực tế của nhân dân tăng 109, mức 
lương trung bình tăng 50%. 

Những thành tựu nói trên đã tạo ra 
được những tiền đề thực tế cho việc 
phát triền kinh tế một cách vững chắc 
và mạnh mẽ trong thời gian tới. 


Công nghiệp — ngành chủ yếu trong 
nền kinh tế Tiệp khắc sử dụng 40% 
lực lượng Tao động của đất nước, đã 
mang lại 705 thu nhập quốc đân. Các 
ngành cơ khi, điện, luyện kim chiếm 
trên 30% tồng sản lượng công nghiệp. 
Ngành chế tạo máy: được coi là một 
ngành «truyền thống ?® của Tiệp khắc, 
đang phấn đấu bảo đắm cho nền kinh 
tế quốc dân những phương tiện sản 
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xuất và kỹ thuật mới , Công nghiệp 
"hóa chất đã xây dựng thêm những 
ngành mới, sản xuất các chất tồng hợp. 
Việc quốc hữu hóa các xí nghiệp 
công nghiệp, quản lý kế hoạch hóa 
nền kinh tế quốc dân đã tạo điều kiện 


đề Tiệp khắc thực hiện việc tập trung ` 


sản xuất cao. So với trước chiến 
tranh thế giới thử hai, hiện nay sản 
lượng công nghiệp tăng 13,5 lần, điều 
đó có nghĩa là khối lượng sản phầm 
công nghiệp làm ra trong vòng chưa 
đầy một tháng ngày nay, nhiều hơn 
khối lượng của cả một năm dưới chế 
độ tư bản, mặc dù trước chiến tranh, 
Tiệp khắc đã là một trong những 
nước có công nghiệp phát triền đứng 
hàng đầu thế giới. 


Nông nghiệp, với việc thực hiện hợp 
tác hóa và cơ khi hóa, đã trở thành 
nền sản xuất phát triền cao với 
phương pháp canh tác tiên tiến. Mức 
tăng sản lượng nông nghiệp binh quân 
hằng năm là 2Ã (trong khi mức tăng 
của Cộng hòa liên bang Đức là 14%, 
Pháp 1,8%, Áo 1.4%...). Tiệp khắc đã 
vượt nhiều nước tư bản chủ nghĩa về 
sản lượng một số nông sản chủ yếu 
tính theo đầu người. So với thời kỳ 
trước chiến tranh thế giới, sản lượng 
nông nghiệp Tiệp khắc ngày nay cao 
gấp đôi, mặc dù số người làm trong 
_ nông nghiệp chỉ còn một phần ba và 
diện tích đất canh tác giảm đi. Do 
nông nghiệp ngày càng hiện đại hóa, 
Tiệp khắc đã. và sẽ chuyền một số đáng 
kề lao động nông nghiệp sang các khu 
vực khác của nền kinh tế quốc dân. 


Việc ứng dụng khoa học — kỹ thuật 


vào sản xuất được đặc biệt coi trọng,. 


và được tập trung vào các khâu then 
_ chốt như điện tử hóa nền kinh tế quốc 

dân, tự động hóa đồng bộ và áp dụng 
các hệ thống sản xuất linh hoạt, phát 
triền năng lượng hạt nhân, nghiên 
cứu phát triền các vật liệu mới và 
công nghệ mới. phát triền công nghệ 
sinh học. Tiệp khắc đã xây dựng được 


một đội ngũ cán bộ khoa hoe kỹ thuật 


- đông tới gần 26 vạn người. Những đội 


tông hợp nghiên cứu việc bợp lý hóa 
san xuất gồm công nhân, kỹ thuật 
viên và chuyên gia các viện khoa học 
được thành lập trong các xí nghiệp, 
trực tiếp giải quyết nhanh chóng . 
những văn đề kỹ thuật đặt ra trong 
quá trình sản xuất, tạo điều kiện chơ 
guồng máy sản xuất đạt hiệu quả cao. 
Phong trào sáng chế phát minh được 
khuyến khích, cồ vũ đã mang lại 
những lợi ích thiết thực. Trên mặt 


- trận nông nghiệp, hiện nay, ở Tiệp 


khắc, tất cả các hợp tác xã đều đã có 
đầy đủ các loại cán bộ kỳ thuật thuộc 
các ngành trồng trọt, thú v, quản lý 
kinh tế, sửa chữa máy v.v. có trình 
độ cao đẳng hoặc trung cấp chuyên 
nghiệp. 


Là nước cớ nền kinh tế phát triền 
nhưng nguồn nguyên liệu, vật liệu 
không được đồi đào, thị trưởng trong 
nước hẹp, Tiệp khắc coi việc tham 
gia sự liên kết kinh tế rã hội chủ nghĩa 
có tầm quan trọng lớn trong việc 


'nâng cao hiệu quả nền kinh tế của 


đất nước. Với việc tắng cường quan 
hệ trao đôi kinh tế với các nước xã 
hội chủ nghĩa anh em, Tiệp khác đã 
giải quyết được 77% nhu cầu nhập 
khảu về nhiên liệu, nguyên liệu, 71% 
nhu cầu nhập khäầu về máy móc, thiết 
bị, 63% nhu cầu nhập khầu hàng công 
nghiệp thưởng dùng. Đồng thời Tiệp 
khác cũng đã xuất sang các nước trong 
cộng đồng xã hội chủ nghĩa nhiều máy 
móc thiết bị, nhiêu hàng công nghiệp. 
Năm 1985 so với năm 1970, tỒng kim 
ngạch ngoại thương tăng gần gặp 
đôi. Năm 1985 trong kim ngạch ngoại 
thương Tiệp khắc, phần các nước 
thành viên Hội đông tương trợ kinh 
tế chiếm trên 71, riêng phần Liên xô 
chiếm 55%. 


_ Có thề nói rằng hiện nay ở Tiệp 
khắc, trong hầu hết các lĩnh vực sản 
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xuất, cơ sở vật chất kỹ thuật hùng 
mạnh đã được hình thành, quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa được thiết 


Trên cơ sở những thành tựu về mọi 
mặt mà Tiệp khắc đã đạt được, ĐCS 
Tiệp khắc cho rằng văn đề then chốt 
hiện nay đối với Tiệp khắc là đầy 
nhanh sự phát triền kinh tế — xã hội, 
nâng cao đáng kề hiệu quả của nền 
kinh tế quốc dân, từ đó nâng cao 
mức sống của nhân dân, đáp ứng nhu 
*%ầu vẬt chất và tỉnh thần của nhân 
dân ở mức phát triền cao hơn về chất, 
và tạo điều kiện ngày càng thuận lợi 
cho sự phát triền hài hòa của con 
người. 


Dựa trên sự phân tích những khả 
năng và nhu cầu tiếp tục phát triền 
xã hội đến năm 2000, Đại hội thứ 17 
ĐCS Tiệp khắc, họp tại Pra-ha tử 
gàav 24-3 đến ngày 25-3 vừa qua, đã 
đề ra mục tiêu trong 15 năm tới tắng 


thu nhập quốc đân thêm hai phần ba,S 


trong khi giam một phần ba tiêu hao 
năng lượng và 40 — 503 tiêu hao về 
kim loại, tăng năng suất lao động 
thêm hai phần ba. Hiêng trong kế 
hoạch nắm năm thứ tám (19656 — 1990), 
tăng thu nhập quốc dân thêm 1Š —= 
19%, trong đó khoảng 92 — 95% mức 
tăng phải đạt được do tăng năng suất 
lao động xã hội. Điều này đòi hỏi 
nhịp điệu tinữg thu nhập quốc dân 
hảng năm phải đạt 3,5% và những chỉ 
số tảng đó được thực hiện trong điều 
kiện không tầng khối lượng nguyên 
liệu, vật liệu và năng lượng. 


Đại hội khẳng định việc bảo đảm 
thic hiện mục tiều này là nhiệm vụ 
eơ :bản của chiến lược kinh tế của 
Đang dựa trên sự phát triền nhành 
chóng Đa toàn điện nên Rnh tà theo 
chiêu sáu, Biện pháp chủ yếu gồm 
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lập trong toàn bộ nền kinh tế quốc 
dân, tiềm lực khoa hoc — kỹ thuật 


khá lớn. 


đầy nhanh việc áp dụng những tiến 
bộ khoa học—kŸ thuật và phương 
pháp công nghệ mới vào sản xuất, 
giảm đến mức thấp nhất chi phí sản 
xuất, triệt đề thực hiện chương trình 
tông hợp tiến bộ khoa học—kÿ thuật 
của các nước thành viên Hội đồng 
tương trợ kinh tế từ nav đến năm 
2000; thực hiện những thav đồi về cơ 
cấu sản xuất, cải tiền công tác quản 
lý và kế hoạch hóa, vận dụng cơ chế 
kinh tế, bao đảm sự tham gia ngày 
càng tăng và có hiệu quá của người lao 
động vào công tác quản lý, nâng cao 
trình độ chuyên môa và phát huy 
tính năng động của người lao động. 
Đại hội cũng đề ra nhiệm vụ thiết lập 
và tăng cưởng ở khắp mọi nơi tính tồ 
chức và kỷ luật, động viên tất cả mọi 
người vào lao động sáng tạo, kiên 
quyết chống bệnh công thức, bảo thú, 
trì trệ, lười biếng, xâm phạm của 
công, vô ký luật và những thói quen 
của lối làm việc cũ, thay đồi tâm lý 
và phương pháp hoạt động của con 
người. | 


Đề thúc đầy kinh tế phát triền theo 
chiều sâu, việc kết hợp chặt chẽ 
hơn nữa lợi ích cá nhân và lợi ích 
xã hội, nang cao sự khuyến khích 
bằng lợi ích vật chất đối với người 
lao động và củng cố nguyên tác 
phân phối theo lao động được đặt 
ra một cách nghiêm túc. Theo nghị 
quyết của ĐDại hội, trong l5 năm 
tới, mức tiêu thụ của nhân đân sẽ tĩng 
ít nhất 50, khoảng 1,5 triệu căn hộ 
sẽ được xây dựng thêm. Hàng công 
nghiệp tiêu dùng, nhất là các sản 
phầm cơ khí và điện tử có chất lượng 
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cao sẽ tíng nhanh. Văn minh thương 
nghiệp và các dịch vụ sẽ được cải 
tiến và mở rộng. Các nhu cầu của 
nhân dân về giáo dục, y tế, xã hội, 
nhà ở, giải trí, môi trường và các 
nhủ câu khác liên quan đến việc nâng 
cao Iimức sống của nhân dân sẽ được 
ưu tiên đáp ứng. 


Đẳng cộng sản Tiệp khắc cho rằng 
việc phát: triền kinh tế theo chiều 
sâu—con đường duy nhất đề đưa đất 
nước Tiệp khắc tiến lên, là nhiệm vụ 
khó khăn, phức tạp. Nhiệm vụ đó 
phải được sự tham gia chủ động. tích 


Cùng với niềm phấn khởi đạt dào 


đón mừng những kết quả rực rỡ của 


Đại hội thứ 17 Đảng cộng sản Tiệp 
khắc, nhân dân Tiệp khắc đang tưng 
bừng kỷ niệm 65 năm thành lập Đảng 
(16-5-1921 — 16-5-1986). Trong những 
ngày đáng ghi nhớ này, những người 
cộng sẵn, giai cấp công nhân và nhân 
đân Việt nam gửi tới những người công 
sản, giai cấp công nhân và nhân dân 
Tiệp khắc những lời chào mừng nhiệt 
liệt nhất. Xin chúc nhân đân Tiệp 

khắc đưới sự lãnh đạo của ĐCS Tiệp 


'động nhằm 


cực của toàn đân ; do vậy yếu tố quyết 
định trong việc thực hiện kế hoạch 
là con người. Vị lẽ đó, cùng với việc 
động viên sự sáng tạo của người lao 
nảng cac nắng uất 
lao động, nâng cao hon nữa mức 
sống của nhân đân, Đăng đòi hỏi mọi 
cắn bộ, đẳng viên của Đảng phải 
không ngừng phấn đấu hết sức mình 
đề nàng cao trình độ về mọi, mặt, 
gương mẫu trong mọi việc và trong 
lối sống, xứng đáng với vai trò của 
mình trong giai đoạn mới, kiên quyết 
lãnh đạo quần chúng thực hiện thắng 
lợi Nghị quyết của Đẳng. 


- khắc, đứng đầu là đồng chí Tồng bí 


thư Gu-xta-vơ Ilu-xắc kính mến, thực 
hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội thứ 
17 của Đáng, đưa đất nước Tiệp khắc 
tiến mạnh hơn nữa trong sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội phát triền, 
tiến lên chủ nghĩa cộng sản, góp phần 
tích cực hơn nữa vào việc tăng cường 
sức mạnh của cộng đồng xã hội chủ 


_ nghĩa, tng cường vị trí của chủ nghĩa 


xã hội trong cuộc thi đua hỏa bình 
với chủ nghĩa tư bản. 
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LỄ TỊNH 


MỘT SỐ ĐỊNH -HƯỚNG QUAN TRỌNG TRONG 
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỀN KINH TẾ (ỦA RU-MA-NI 


ANG cộng sản Ru-ma-ni đề ra mục 
tiêu đến năm 2000 sẽ đưa Ru-ma- 
ni vốn là một nước nông nghiệp 

lạc hậu trước đây, một nước công 
nông nghiệp đang phát triền hiện nay, 
thành một nước công nông nghiệp 
phát triền, có công nghiệp tiên tiến, 
nông nghiệp hiện đại, khoa học kỹ 
thuật phát triền cao, toàn thề nhân 
đân đều có mức sống cao, phù hợp 
với tiêu chuần khoa học, phát triền 
lành mạnh về thề chất và tỉnh thần. 
Theo dự định, đến cuối thế kỷ này, 
bằng cách sử dụng những công nghệ 
kỹ thuật mới nhất, công nghiệp và 
các ngành kinh tế then chốt khác của 
' Ru-ma-ni sẽ được tự động hóa, điều 
khiền tự động hóa và người máy hóa 
ở mức cao. Trình độ kỹ thuật, năng 
suất lao động và chất lượng sản phầm 
của Ru-ma-ni sẽ vươn lên vào loại 
tiên tiến nhất thế giới. 


Những phương hướng chủ yếu 
nhằm đạt được các mục tiêu nói trên 
là ra sức áp dụng những thành quả 
mới nhất của khoa học kỹ thuật, nâng 
cao trình độ hiện đại hóa sản xuất, 
chủ yếu là công nghip và nông 
nghiệp, không ngừng hoàn thiện cơ 
cấu kinh tế và cơ chế quản lý, nhanh 
chóng nâng cao năng suất lao động, tận 
dụng nguyền liệu và các nguòn năng 
lượng giảm mạnh chỉ tiêu tiêu hao 
vật chất, không ngừng nâng cao chất 
lượng san phầm, nâng cao sức cạnh 
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tranh và hiệu quả hàng xuất khầu của 
Ru-ma-ni trên thế giới. 


Đà không ngừng hoàn thiện cơ cấu 
công nghiệp, vấn đề hàng đầu là củng 
cố hơn nữa eơ sở nguyên liệu, năng 
lượng trong nước, từng bước bảo đảm 
khả năng tự túc của Ru-ma-ni trên 
linh vực năng lượng. Vì vậy, một 
mặt, phải tập trung ưu tiên phát triền 
ngành khai thác và ngành năng lượng. 
Mặt khác, coi trọng việc tiết kiệm 
nguyên liệu và păng lượng trong tiêu 
dùng và trong sản xuất. Đồng thời, 
đặc biệt chú trọng phát triềnÊ các 
ngành có tác dụng như là đòn bầy 
thúc đầy kỹ thuật phát triền, tạo nên 
năng suất cao, chất lượng sản phầm 
tốt, có sức cạnh tranh lớn như công 
nghiệp điện tử, máy tính, thiết bị vì 
điện tử, công nghiệp đóng tàu. Phương 
hướng cơ bản của công nghiệp là 
phát triền theo chiều sâu, khai thác 
tiềm năng hiện có, tập trung cải tạo 
và nâng cao kỹ thuật hiện có, hết sức 
hạn chế việc sử dụng vốn đề tăng 
thêm năng lực sản xuất, cố gắng tới 
mức cao nhất đề đưa chỉ tiêu tiêu hao 
năng lượng và nhiền liệu xuống mức 
thấp nhất, nhằm đạt trình độ cao của 
thế giới về lĩnh vực này. 


Ru-ma-ni dự kiến trong vòng mội 
chục năm tới, bằng cách ưu tiên phát 
triền điện - nguyên tử và đa đạng hóa 
ngành năng lượng điện, sẽ tự trang 
trải được nhu cầu về năng lượng. 


ông nghiệp, bao gòm trồng trọt, 
chăn nuôi và đánh cá là ngành cơ bẵẫn 
_ thứ hai của kinh tế Ru-ma-ni. Cùng 
với việc xác định công nghiệp là 
nganh chủ đạo và quyết định việc 
hiện đại hóa toàn bộ nền kinh tế, 
Hu-ma-ni coi nông nghiệp là cơ sở 
ca kinh tế quốc đân. Đề tập trung 
phát triền nông nghiệp, liên tục trong 
mãyv kế hoạch năm năm vừa qua và 
trong. tương lai, Ru-ma-ni dành cho 
nông nghiệp mức độ tăng vốn đầu tư 
cao nhất so với tất cả các ngành kinh 
tế khác. Hiện nay, một cuộc cách 
mạng thật sự đang điễn ra trong 
nông nghiệp Ru-ma-ni. Mục đích của 
cuộc cách mạng này là nhằm tăng 
cường hơn nữa cơ sở kỹ thuật của 
nóng nghiệp, cải tiến tồ chức lao động 
và cơ cẫu sản xuất nông nghiệp, thay 
đồi cả cách lao động, cách sống và 
cách tư đuy của nông đân tập thề, 
nhắm làm cho nông đân theo kịp yêu 
cầu của công nghiệp hóa, kỹ thuật 
hiện đại. Trên cơ sở đó, thúc đầy nông 
` nghiệp phát triền mạnh mẽ, đáp ứng 
được yêu cầu ngày càng cao của sản 
xuất và đời sống toàn xã hội. Cho rằng 
điều quan trọng nhất trong nôngnghiệp 
là đầy mạnh việc cải tạo đất bằng 
cách không ngừng mở rộng điện tích 
được tưới nước, Ru-ma-ni đang phấn 
đấu đề đến năm 1990, 60^/ điện tích 
nông nghiệp được tưới nước theo một 
hệ thống thủy lợi hiện đại, toàn bộ 
sản xuất nông nghiệp được cơ khí 
hóa, với lượng phân bón không ngừng 
tăng lên. Ngành chăn nuôi với các 
giống vật thường xuyên được đồi mới 
sẽ cho sắn lượng và chất lượng thịt 
ngày càng cao. : 

Di đôi với quá trình phát triền kinh 
lế, vấn đê tập trung vốn ngày càng 
trở thành vấn đề gay gắt. Thực tiễn 
cho thấy, giữa một bên là nhu cầu 
phát triền kinh tế và tăng thu nhập 
quốc dân — nguồn duy nhất đề nâng 
cao mức sống và mở rộng sản xuất~ 
và một bên là phần thu nhập đành 
cho như cảu tiêu dùng cá nhân và xã 


hội, có mối liên hệ rất chặt ehẽ. Việc 
xác định một tỷ lệ hợp lý giữa tiêu 
dùng và tích lũy trong một lượng thu 
nhập quốc dân nhất định trở thành 
vấn đề quan tâm,hàng đầu của các 
nước. Trong suốt 20 năm qua, Ru-ma- 
m đã dành trên 30% thu nhập quốc 
đân hằng năm cho tích lũy. Đó là 
mức tích lũy khá cao và là yếu. tố 
quan (trọng nhất bảa đảm cho Ru-ma- 
ni đạt được những thành tựu kinh tế 
hiện nav 


Hiện nay, Ru-ma-ni đã xây dựng 
được một tiềm lực kinh tế cho phép 
chuyền mạnh sang việc phát triền 
theo chiều sâu. chú trọng khai thác 
những tiềm năng đã có, đầy mạnh 
việc nâng cấp xỉ nghiệp và thiết bị 
đã được xây dựng, dành vốn cho 
những công trình trọng điềm có v 
nghĩa làu dài. Trong điều kiện phát 
triền theo chiều sâu, Ru-ma-ni coi 
trọng năng suất và hiệu quả, ra sức 
nàng cao hiệu suất đồng vốn, sao cho 
mỗi đồng lây bỏ ra sẽ thu về hiệu 
quả cao nhất. Điều đó nhằm bảo đảm 
nhịp độ tăng trưởng kinh tế ở mức 
trung bình và ồn định trong khi vốn 
đâu tư chỉ tăng ở mức thấp hơn, 920 ` 
năm qua, ở Ru-ma-ni bình quân hằng 
năm vốn đầu tư tăng trên §%, nay dự 
kiên trong những năm 1986 — 1990. 
mỗi năm chỉ tăng 1,3 — 2,5%. 


Phát triền lực lượng sản xuất phải 
đi đôi với không ngừng hoàn thiện 
quan hệ sẵn uất, cải tiến tồ chức và 


quản lý kinh tế. Yề mặt này, Ru-ma-ni 


đang phần đấu phát triền kinh tế 
theo một kế hoạch thống “nhất trong 
phạm vi cả nước, kết hợp hài hỏa yêu 
cầu của tất cả các ngành kinh tế, trước 
hết là của công nghiệp và nông nghiệp, 
của công nghiệp nặng và công nghiệp 
nhẹ; gắn liền phát triền kinh tế và phát 
triền văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo 
dục và y tế. Việc đôi mới cơ chế quẳn 
lý kinh tế được coi là nội đụng cơ bẳn. 
của việc không ngừng hoàn thiện quan 
hệ sản xuất, Nguyên tắc quan [rong 
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được áp dụng trong cơ chế quản lý 
là tự quản trong sẵn xuất và tự chủ 
vẻ tài chính. Ru-ma-ni, tất cả các 
đơn vị kinh tế cũng như toàn bộ kinh 
tế quốc dân đang phấn đấu đề xác lập 
một cơ chế có thề phát huy được tình 
thàầa chủ động, sáng tạo, tự nguyện, 
tự giác của quần chúng và cơ sở, coi 
. đó là nhân tố quan trọng nhất đề 
không ngừng nâng cao năng suất lao 
động, phát triền 'sản xuất. 


Trong cải tiến cơ chế quản lý, Ru- 
ma-ni coi trọng vận dụng quv luật 
giá trị và các quy luật kinh tế khách 
quan khác, ra sức khắc phục mọi biều 
hiện của lối điều hành kinh tế bằng ý 
muốn chủ quan, bằng chủ nghĩa duy vé 
chí, bát chấp quy luật khách quan, 
đồng thời đấu tranh chống lối buông 
lóng đề cho quy luật tự nó chỉ phối 
sản xuất và thị trường. Với tỉnh thần 
đó, Hu-nia-ni đang cố gắng xây dựng 
cơ che kinh tế và tài chính mới theo 
nguyên tác giữ vững kế hoạch hóa, kết 
hợp mọt cách khoa học tập trung và 
dân chủ, quản lý hành chính và tự 
quan của quần chúng. Cơ chế quản lv 
kinh tế Hu-ma-ni chú ý sử dụng rộng 
rài các đòn bảy kinh tế, gắn thu nhập 
cúa người lao động với kết quả lao 
động, dùng kích thích vật chất và 
tính thần đề không ngừng nâng cao 
năng suất và hiệu quả. 


Hu-ma-ni coi nhân tố có Ý nghĩa 
quyết định đối với việc phát triền 
kinh tế xã hội là cải cách hệ thấng 
giáo đục theo hướng kết hợp giáo dục 
với thực hành sản xuất và nghiên cứu 
khoa học, kỹ thuật. Đồng thời, tăng 
cường việc đào tạo đội ngũ cán bộ 
quan lý và công nhân kỹ thuật, nàng 
cao trình độ văn hóa và kiến thúc 
khoa học kỹ thuật eho toàn thề nhân 
đàn. Tronø những năm qua, Hu-nma-ni 
đã dành một số vốn khá lớn đâu tư 
Vào giáo dục và khoa học kW thuật, 
khoa học xã hội 
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Ru-ma-ni coi trọng việc phát triền 
quan hệ kinh tế với nước ngoài, trước 
hết là với các nước xã hội chủ nghĩa 
trong lội đồng tương trợ kinh tế. 


.Theo tỉnh thần Đại hội thứ 13 của 


Đảng cộng sản Ru-ma-ni,- Ru-ma-ni 
cố gắng góp phần vào các hoạt động 
của Hội đồng tương trợ kinh tế, phản 
đấu thực hiện tốt sự phân cÔng và 
hợp tác trong sản xuất và trong 
nghiên cứu khoa học giữa Ru-ma-ni 
và các nước thành viên khác, góp 


.phần làm cho Hội đồng tương trợ 


kinh tế ngày càng giữ vai trò to lón 
đối với sự phát triền kinh tế xã hội 
của các nước thành viên. 

Trên đây là một số định hướng 
quan trọng trong kế hoạch năm năm 
phát triền kinh tế xã hội thứ 8§ (1986— 
1990) và cho đến năm 2000 được thông 
qua tại Đại hội thứ 13 Đảng cộng sảun 
Hu-ma-ni tiến hành vào tháng 11 năm 
1981. Dưới sự lãnh đạo của Đẳng cộng 
sản Ru-ma-ni, nhân dân lu-ma-ni anh 
em đang ra sức biến chiến lược kính 
tế của Đang thành hiện thực. Hiện nay 
nhân dàn Ru-ma-ni đang tưng bứửng 
kỷ niệm thử 65 ngày thành lập Đảng 
cộng sản Ru-ma-n! (8-5-1921 — 8-5-1980). 


Nhân địp này, những người cộng sản. 


và nhân dân Việt nam gửi đến những 


người cộng sản và nhân dân Ru-ma-ni - 


anh em lời chúc mừng nhiệt liệt. 
Chúng ta tin rằng dưới sự lãnh đạo 
của Pảng cộng sản Ru-ma-ni đứng 
đầu là đồng chỉ Xê-au-xc-xeu, mặc 
đủ còn nhiều khó khăn như chính 
các dồng chỉ lãnh đạo Hu-ma-ni đã 
nhiều lần vạch ra, nhân đân Ru-ma-ni 
sẽ giành được những thành tựu ngày 
càng to lớn trên con đường tiến tới 
những mục tiêu đã xác định. Chúng 
ta chân thành mong muốn phát triền 
hơn nữa quan hệ hợp tác và giúp đỡ 
lần nhau giữa Việt nam và Ru-ma-ni 
theo tỉnh thần hữu nghị và đoàn kết 
xã hội chủ nghĩa vốn có giữa hai 
Đẳng và nhân đàn hai nước chúng ta. 
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REVIEW OF COMMUNISM N° 5-1986 


Editorial — Criticism and self-criticism work must be well earried outin 
preparations for the Party°s Congresses at all levels. LÊ ĐỨC THỌ — Some 
uruøent tasks in the Party-building work. ÂẦWY*Y#t — Let us well prepare and 
conduct the Party's Cóngresses at all levels. VÕ VĂN KIỆT — The Soviet 
Union's eceonomic strategy. TRÌNH MƯU — Comrade Nguyễn Ái Quốc at ;!:e 
[irst Conferencc of the Peasants' Internationale. PANTELEBEV — Ata sharp 
turning-point. HÔNG CHƯƠNG—The ideological work of the Communist Party 
of the Soviet Union ïn the new stage of development of the USSR. YẾN VÄN-— 
Czechoslovakia`s eeonomy —Its aehievements and orientations of đevelopment 
[LÊ TỊNH—Some importaht STIEHIBMGDS in the plan of economic developmeunt 
of lumania. 


REYUE DŨ COMMUNISME N'° 5-1986 


Editorial — Mener à bien la campagne de critique et d' "auto=critique en vue 
de Congtẻs des đifférentes instances du Part. LÊ ĐỨC THỌ — Les tàch¿s 
urgentes du travail d'édification du Parti. #w` — Préparer et mener à bicn 
les Congrs des différentes instances du Parti. VÕ VĂN KIỆT — La straftégzte 
économique de lUnion soviétique. TRÌNH MƯU — Le camarade Nguyễn Ái 
Quốc ä la Premiere Conférence de lInternationale des Paysans. PANTELEIV — 
Aun tournant brusq ue. HỒNG CHƯƠNG-—Le travail idéologique du Par tỉ com 
muniste de LŨnion soviélique dans la nouvelle étape de développement du 
pavs des Soviets. YÊN VÂN — L'éeomomie de la Tehécoslovaquie —réalisations 
et orientations đe đéveloppement. LÊ TỊNH—Quelques orientations importan- 
tes đans le plan de développement économique de la Roumanie. 


REVISTA DEL COMUNISMO N° 5-1986 


Editorial — Healizar bien la jornada de autocríitica y critica y preparar ecl 
congreso del Partido en sus respectiyos nrveles. LÊ ĐỨC THỌT—Las apremian- 
'tes tareas en cÌ trabajo de contruccion del Partido. w+kw — Preparar y 
organizar bien cÌ congrcso éel J?artido cn sus respeclivas organizaciones 
VÕ VĂN KIET—I.a estratcgin eeonómica de la Unión Soviética. TRÌNH \'ƯU 
E]l camarada Nguyễn Ái Quốc al primer Congreso de la Internacional Campe- - 
sina. PANTIELEEB\V — 6n el bruseo viruJe. HỎNG CHƯƠNG — EI trabaj jo ideo~ 
lógico del Partido Comunista dc la nión Sovi¿lieca en el nuevo periodo de 
đesarrollo đe la patria sovietica. YÊN VẬN — Ecoaomía de Checoslov:quia : 
sus realizaciones y su orie+tación de đesarrollo. LÊ TỊNH—Algunas orientacio= 
nes importantes del plan de desarrollo ceonómico en lumania. 
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TẠP CHÍ CỘNG SẴN 
SỐ 5-1956. NĂM THỬ XXXH (365) 


Mục lục 


Xã luận — Tiến hành tốt đợt tự phê bigh và phê bình, chuần bị 
Đại hội các cấp của Đẳng 


Lời Hồ Chủ tịch 
LÊ ĐỨC THỌ — Những nhiệm vụ cấp bách của công tác xây dựng Đẳng 
*%x*4* _— Chuẩn bị và tiến hành tốt Đại hội đảng bộ các cấp 
VÕ VĂN KIỆT — Chiến lượt kinh tế của Liên xô 
E. CÔ-BÊ-LÉP — Hồ Chí Minh 
THỈNH MƯU — Đồng chí Nguyễn Ái Quốc tại Hội nghị thứ nhất 
Quốc tế nông dân 
LÊ XUÂN VŨ — Con người mới Việt nam trong ánh sáng tư tưởng 
văn hóa của Đác Hồ 
% — Cuộc hành trình của Chủ tịch Hò Chỉ Minh sang Pháp năm 1946 
(Biên niêu tóm tấu) 
PAN-TÊ-LÊ-ÉP — Ở bước ngoặt đột ngột 
HỎNG CHƯƠNG ~ Công tác tư tưởng của Đẳng cộng sản Liên xô trong 
thời ký phát triền mới của đất nước xô viết 
Tiến tới Đại hội thứ VI của Đảng ¬ 
— TRÀN VĂN PHÁC — Sự nghiệp văn hóa trong chậng đường 
trước mắt 
— NGUYÊN XUÂN QUỲNH — Xây dựng và phát triền ngành 
điện tử và tin học 
— NGUYÊN LÂN DŨNG - Xây dựng và phát triền công nghệ 
sinh học 
Thư gửi Hộ biên tập 
HỮU UỨC — Từ vũng «đất chết» đi lên 
TRẤN ANH ~— Qua các đơn vị anh hùng của ngành văn hóa 
YẾN VÂN — Kinh tế Tiệp khắc — Những thành tựu đã đạt và phương 
hướng phát triền 


LÊ TỊNH — Một số định hướng quan trọng trong kế hoạch phát triền 
kinh tế của Ru-ma-ni 
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I, Nguyễn Thượng liên — HÀ nội. Dây nói: 52051 —~ 52002 
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KỶ HIỆM THỨ 9ó NGÀY SINH 


CHỦ TỊCH HÒ CHÍ MINH (I9-5-í89O — t9-5-I986) 
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HỒ CHÍ MINH ¬ ) 


— Về Đng cảm quyên 
— Nàng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa 
cá nhân (tái bàn) 


LÊ DUÁN 


— Chủ tịch Hồ Chí Minh — lãnh tụ vĩ đại của Đăng 
và dân tóc ta 


TRĂẦN DÂN TIÊN 


— Những mũu chuyện về đời hoạt động của Hồ 
Chu tịch hệ 
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CƠ QUAN LÝ LUẬN VÀ CHÍNH TRỊ 
_CỦA ĐẲNG CỘNG SẲẢN VIỆT NAM. 


Xã luận 


Đổi mới quản lý đối với 
các đơn ví kinh tế cơ sở 


Nhà nước 0ề đồi mới quản lÚ kinh tế, chúng ta đã thu được những kết 
quủ bước đầu trong 0iệc khắc phục nihữtng trói Duộc của cơ chế quản lú 
kinh tế lập trung quan liêu, bao cấp, từng bước phát huu quyền chủ 
động, sáng tgo của các cấp uà cúc ngành, nhất là của các đơn 0| kinh lễ cơ sở. 
Nhiều điền hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả khá cao trong nông nghiệp, 
thủ công nghiệp, công ngitệp. dịch 0uụ đã xuất hiện, đem lại những kinh nghiệm 
quụ, tác động mạnh đến 0uiệc †hai? đồi từ duy kính tế của cán bộ uà góp phần” 
nâng cao một bước trình độ lãnh đạo ð»à quần lý kinh tế của các cấp, 
các ngành. | | 


N năm 0ừa qua, thị hành các chủ trương, chính sách của Đảng oà 


Tuụ uậu. đến naụ cơ chế quản lý tập trung quan liêu, bao cấp Đề cơ bản 
chưa bị xóa bỏ, cơ chế quản tÚ kinh doanh +a hội chủ nghĩa chưa hình thành. 
Các chš độ quản lý mới ban hành còn chắp 0ú, thiết đồng bỏ. Các thề chế uề 
quản lÚ kiiii tế 0ẫn còn mang nặng tính chất mệnh lệnh hành: chính, chưa khuyến 
khích òủa thúc đầu cơ sở chuuền mạnh sang kinh doanh xả hội chủ nghĩa. Mặt 
khác, tình Irạng 0uô t!ồ chức, 0ô kỷ luật, tham ó, lãng phí... phát triền ở nhiều 
nơi, gôu ra những hậu quả xấu oẽ kinh tế oà xả hội. Trong oiệc tồ chức điều 
hành Đĩa Thiếu dân chủ lại oừu buông lòng kụ luật uà pháp luật. 


Tải cả những cái đó đã hạn chế oiệc phát huụ quuền ldin chủ lập thề của 
hhân đản lo động, quUên hạn bà trách nhiệm của các đơa 0ị Rinh tế cơ $ở 
trong sản xuất kinh doanh; mặt khác không bảo đảm được quyền quản lý tập 
trung thông nhất của Nhà nước. 


` 


Vì 0uậu trong cujc họp gần đâu, Bộ chỉnh trị Trung ương Đảng đã quuết 
dịnh phải kien quuếšt xóa bỏ cơ chế quản lý lập trung quan liêu bao cấp, thực 
hiện hạch loán kinh doanh zñ hội chủ nghĩa : bảo đểm đầu đủ quuền tự chủ sảm 
xuất, kinh doanh của các đơn 0ị kinh lế cơ sở dưới sự quản lý thống nhất của 
Nhà nước, đồng thời đồi mới cơ chế quản lý chung. HiaL piệc nàu có liên quan 
khăng khít, tác động lẫn nhau. Việc đồi mới cơ chẽ quản lÚ chung tạo điều kiện 
rät thuận lợi cho 0iệc phát hug quuền tự chủ s&ửn xuất, kinh doanh của cơ sở ; 
ngược lại, piệc bảo đảm quyền tự chủ sẵn xuất, kinh doanh của cơ $ở lại có lác 

-động lớn đến 0iệc đồi mới cơ chế quản lý chung. làm cho cơ chế quản l mới 
chóng hình thành 0à ngày càng hoàn thiện. Cần thấu rõ tầm quan trọng của các 
đơn bị kinh lễ cơ sở : đỏ là nền tảng của tồ chức kinh tế —x+xä hội, ld nơi sửn: 
xui mọi của cải oật chất, nơi nhân dân lao động tiến hành ba cuộc cách mạng 
dưới sự lãnh đạo của Đảng 0à sự quản lj của Nhà nước, nơi chàng chịt mọi 
“đường dâu của quản lý, mà nếu tơ làm được thông suối thì loàn bộ công lúc 
quản lý kinh tế của đất nước sẽ cảng có cơ sở đề đồi mới mạnh mẽ, 


Việc đồi mới quản lụ lần này phải nhằm thực hiện đúng nguyên tắc 
tập trung dân chủ, phát huy mạnh mẽ động lực làm chủ của nhân 
dân lao động, nâng cao quyền hạn và trách nhiệm của cơ sở vả của 
các cấp, các ngành, đề đầy mạnh ba cuộc cách mạng, phát triền sản 
xuất, kinh doanh với năng suất, chất lượng, hiệu quả ngày cảng cao. 
Trên cơ sở đó. ồn định 0à từng bước cải thiện đời sống nhân dân tao động ; tạo 
ra 0à tăng thêm nguồn tích lũy cho sự nghiệp công nghiệp hóa +ä hội chủ 
nghĩa ; củng cố 0uà hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ; đập tan mọi 
đm mưa oà thủ đoạn phá hoại của địch. đấu tranh có hiệu quả chống các hiện 
lượng tiêu cực, bảo uệ lốt tải sản xã hội chủ nghĩa, tăng cường quốc phòng uà 
an ninh. | 


Được tiền hành trong điều kiện nước fa dang ở chăng đường đầu của thờt 
kỳ quú độ len chủ nghĩa xã hội, sản xuất hàng hóa chưa phát triền, nền kình 
tế còn nhiều thành phần »à đang mắt cân dõi nghiêm trọng Uuề nhiều mặi, tình 
hình kinh tế, +ä hột chưa ồn định... việc đồi mới quản lý lần này phải 
rất sát hợp với thực tiễn của nước ta. Nó đòi hỏi chúng ta phải biết 
vân dụng sáng tạo những nguyên tắc cơ bản của chế độ quản lý kinh 
tế xã hội chủ nghĩa. 


Trước hẽt, phải thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ rong 
guản lý kinh tế, Cần phải hiều sau sắc rằng, oiệc bảo đảm đầu đủ quên tự chủ 
sản xuất kinh doanh của các đơn 0Ị kinh tế cơ sở là cực kỳ quan lrọng, song 
giệc đó tuyệt đối không được tách rời mà còn phải góp phần thúc đầu 0iệc tăng 
cường sự quân hj tập trung thống nhất củu Nhà nước trung ương. Làm hhdc 
di là øL phạm nguyên lắc tập trung dàn chủ, một nguyên lẳc cơ bản của quản 
lj nền kinh lế xã hội chủ nghĩa, gâu thiệt hại cho sự nghiệp +à hột chủ nghĩa 
của nhân dân ta. : 


Hoạt động sản suấãi, kinh doanh của xí nghiệp phải trên cơ sở lấy kế 
hoạch làm trung tâm ; vận dụng các quy luật đặc thù của chủ nghĩa 
xã hội, đồng thời sử dụng đúng đắn quy luật giá trị và quan hệ hàng 
hóa — tiền tệ, gán sản xuất oới lưu thông. Chồng bảo thủ, trừ trệ, quan liêu, 
đồng thời chống tự do chủ nghĩa, 0ô lồ chức, 0ô kỷ luật. 


Phải thực hiện nguyên lắc phân phối ( heo lao động. Gần quyền hạn, lợi ích 
øởi trách nhiệm 0à nghĩa dụ ÿ kết hợp ba lợi ích, bảo đứm lợi ích toàn xã hội, 


ˆ 


chú thích đáng lợi ích ca cơ sở oử của người lao động. KếtL hợp chặt chẽ ba 
loại biện pháp (rong quản lý, lău biện pháp kính lế làm cơ Đẳn: Kế! hợp 
quản lý theo ngành với quản lý theo địa phương và vùng lãnh thô. 


* 


- 


Trong sản xui, kinh doanh theo kề hoạch, các zí nghiệp quốc doanh phải 
hoàn ioàn tự chịu trách nhiệm về lời, lồ, phán đấu giảm cài phí đề kinh 


doanh có lät, 


Đề làm lốt uiệc đồi mới quản lú lần nàu, cần nắm 0pững oà thực hiện (ỗi 
những 0ản đề cơ bản sau đây ðề cơ chế quản lý đối uới các đơn ðị kinh 


tế cơ sở, 
1. Về kế hoạch hóa. 


Căn cứ uảo hướng dân của cơ quan quản lÚ trực tiếp, ảo khả năng cản đối 
oát tư từ các nguồi: 0ê liêu Lhụ sản phầm thông qua các đơn đặt hàng Đà các 
hợp đồng kinh lế, z( nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch của mình pà 
trình cơ quan quản lý cấp trên trực liếp xẻt duuêt. Đương nhiên, đó phảt là một 
kế hoạch sản xuổt — kỹ thuật — tài chỉnh — xÄ hội thống nhàt, thề hiện mọi hoạt 
động sản xuất kinh doanh xử hội củu xí nghiệp, không phán biệt nguồn cán 
đối 0ật tư, kề cả những mặt hàng ngoài thiết kš ban đầu. Đà chủ động [rong 
Điệc xúủu dựng kế hoạch, các +Í nghiệp sẽ được cơ quan quan lỦ cấp trên lrực 
tiếp sớm thông bảo số hướng dân kế hoạch, các uát tự, dịch uụự được cùng ứng 
oà các tồ chức cụng ứng Uài tự, dịch 0a được chỉ định đè xí nghiệp Rý hợp 
đồng, các định mức, tiêu chuần kinh lế — kỹ Lhuat, các chf[nth sách khuuẽn khích 
của Nhà nước, các thoỏng tín kinh tế k thuật trong nước 0à thế giới có liên 


-uai U.Đ. 


~ 


Tùy tình hình cụ thờ, cơ quan quản lý cấp trên lrực Hiếp giao cho mỗi xỉ 
Trghiệp từ | đến 3 chỉ tiêu pháp lành ; ngoài ra có thề có nững chỉ tiêu 
hướng dẫn cần thiết. 

Từ ngụ xí nghiệp chỉ chịu sự quìn lý của một cơ quan quản lý cấp trên 
drực tiềp, oử xí nghiệp phải báo vệ, nhậu kế boạch và chịu sự xét duyệt 
hoàn thành kể hoạch (rước thủ trưởng cơ quan äW. 


Các #i nghiệp cùng phải cũng cố và tăng cường hạch toán kinh tê 
một cách thát sự. 


2, Về cunz ứng vật tư và tiêu thụ sản phầm, kề cả thông qua xuắt 


Điều cơ bản là phải chuUền 0iệc cung cấp 0ại tư sang mua bán 0át tự giữa 
+Í nghiệp 0à tồ chức uật tự thông qua hựp đồng kinh tẻ. Vì 0ậu phải tò chức lại 
hệ thống các cơ quan củng tứng oật tư, ok chuyjèn hoạt động của cúc cơ quun 
nàu sang kinh doanh xả hội chủ nghĩa. 


Nói chung, cần bảo dảm cho các cơ sở sản đuấi, Rinh doanh được nhận 
0ật tư ở đầu mốt thuận tợi nhất, theo con đường ngắn nhất. 


Đề tự cán đối thêm nát tư, các rỉ nghiệp có quyền liên kết. liên doanh uới 
các đơn 0ị kinh tế khác, được mua trực tiếp hoặc mua qua hợp đòng kỦ pởới các 
cơ $ở $ản xuất, các cơ sở tương nghiệp, những nguyên liệu do kinh tế lập thề, 
kinh tế cá thề 0à kinh tế gia đình sản xuất. 


Vỳ tiêu thụ sản phầm, trừ những sản phầm tươi sống Đà sản pÌầm ngoài 
danh mục Nhà nước thông nhất quản lý, các rÍ nghiệp phải tiêu thụ theo kế 
hoạch sả theo hợp đồng kinh tế, khỏng được dùng hàng hóa do mì:h lắm ra 
hoặc kinh doanh, kề cả hàng hóa sản xuất phụ, đì bản rẻ hoặc thưởng cho công 
nhân, piên chức, cán bộ. 


Ä(nghiệp được quuền tạo thêm nguồn Uật tư 0à liêu thụ sản plLầm thông 
qua hợpđồng Xuất nhập khầu eo đúng chính sách, pháp luật của ÁN hà nước, 
Những liên hiệp các TÍ nghiệp Uà +í nghiệp lớn có đủ điều kiện thì được Nhà: 
nước cho phép trực liếp xuấi nhập khâu, giao địch, liên kết kinh tế cởi nước 
ngoài. 


Mọt tồ chức xuất nhập khầu đều phải đặt dưới sự quản L thống nhất của 
Nhà nước ð°ề ngoại thương 0à ngoại hối. 


3. Về quyền tự chủ tài chính của xi nghiệp. 


Ngoài một phần oốn Nhà nước cấp ban đầu, uốn khấu hao cơ bản 0à lợi 
nhuận đề lại cho xí nghiệp, xí nghiệp dược tự tạo thêm vốn tự có chủ ušu 
bằng cách ra sức phải triền sản xuốit, tăng năng suất nà hạ giả thành sản phầm 
đề tăng thém phần lợi nhuận +Í nghiệp được hưởng. : 


Xỉ nghiệp được VAY ngân hàng 0à nếu ngân hàng chưa đúp ửng gêu cầu 
thì được tạm thời huụ đông oốn của cóng nhân Điền chức trong 3í nghiep 0ới lãi 
suất thích đáng theo sự hưởng dẫn của ngân hàng. 


Xi nghiệp dược sử dụng vốn tự có và vốn vay; bao gồm cả vốn ngoại 
tỆ, sử dụng linh hoại các loại quí của.xí nghiệp (song cuối năm phải trẻ lại 
các khoản sử dụng linh hoạt đó cho các quỹ) đề phát triền sắn xuất, kinh doanh. 


Xí nghiệp được giữ một mức tồn qui nhất định oẽ Hiền mặt cần thiết -eho 
sản xuất, kinh doanh hàng ngày theo kể hoạch tiền mặt đã đăng ký với 
ngân hàng. 


Các + nghiệp có quỹ ngoại tệ phải gửi tại ngân hàng, và được sử dụng 
ngoại tệ theo đúng quụ dịnh của Nhà nước. 

Đề bảo đảm quyền tự chủ tài chính của a nghiệp, Nhà nước sẽ ban hành 
chính sách mới về tài chính có liên quan đến xí nghiệp (heo nguyên 
túc bảo đảm cho xỉ nghiệp tích tụ được uốn rhunh hơn uà tăng thêm nguồn thu 
cho ngàn sách Nhà nước. 

Afặt khác, Nhà nước cần nhanh chóng chuyền hướng tồ chức và cơ 
chế hoạt động của ngân hàng, sửa đồi các chính sách, chế sói thủ tục đã 
lỗi thời. 


4. Về định giá, 


Nhà nước định giá đói oới những pẠi tư, sản phầm trọng gếu do Nhà 
nước thống nhất quản lỦ, 0à dịith khung giá hoặc giá chuần đối với những 


â 


mặt hàng quan tron khác. Đối ớt những mặt hàng quan trọng nâu, xí nghiệp 
được chủ động xâu dựng phương ún qiá trong khung giá cà giá chuần do Nhà 
nước qtu/ định: pà búo pệ trước cơ quan tnuệt giú. ! 


Đút uới những mài hàng khác, xí nghiệp lược định giá tiều ihú Irong 
khung giá do chỉnh quyền địa phương quụ định hoặc tự định giá trên cơ sở lính 
toán chíttit xúc giỏ thành, chồng chạU theo cơ chế thị trường tự do. 


Xí nghiện phái nghiêm chỉnh chấp hành kủ luật giá của Nhà nước. 


5. Về lao động, tiền lương. : 

Giáảmn dốc +Í nghiệp được quuền tuyền chọn, đảo tạo, bồi dưỡng; sử dụng 
lo động theo yẻu cầu sản xuất, kinh doanh, khen Lưởng, LÍ hành kỷ luột, cho 
thôi piéc đối cởi công nhà niên chức trên cơ sở pháp luật của Nhà nước. 


Xi nghiệp căn cử ảo thang, bảng lương của Nhà nước đề linh quỮ lương 
kề hoạch, dược chủ động úp dụng các hình thức trẻ lương, TU nh bị mở rộng 
các hình thức lươig khoản, lương theo sản phàm.- 


Mại khác, Nhà nước sẽ khần trương sửa đồi những quụ định bất hợp lÚ 
trong chế độ tiền lương hiện hành đề quán triệt hơn nữa nguyên tắc Ji phối 


theo luo động. 


6. Vê khoa học và kỹ thuật, 


Xi nghiệp được quyền chủ động quuết định các phương ún kỹ thuật của sẵn 
xuõt 0à sa phầm, tô chức liên Kết 0uới các cơ quan nghiên cứu khoa học dưới 
mọi hình thức.  Rt cần thiết. xỉ nghiệp có thề lập các tồ chức ng¡iiên cứu thực 
nghiệm kỹ lhuát, các đơn 0Ị chế thử ø.p. Xí nghiệp cũng được quyền chủ động sử 
dụng các nguồn Uõn khúc nhau clð lồ chức cúc hoạt động khoa học — kỹ thuật. 


Về phía mình, Nhà. nước đề lại cho xỉ nghiệp Irong một số năm phần lợi 
nhuận thu lhẻm nhờ áp dụng củúe thành tựu khoa học bà kỹ thuật đề đưa 0ào 
. các quỹ của 7 nghiệp; chuuền các oiện nghiên cứu ng dụng khoa học kỹ thuật 
Đề cơ sở sản tuất, kinh doanh hoặc gắn các piện nà 0uới hoạt động sủ:t xuất 
kinh doanh của các cơ Sở. 


7. Thực hiện đúng đắn cơ chế « Đảng lãnh đạo, nhân đân làm chủ 
tập thề, Nhà nước quản lý » và chế độ một thủ trưởng trong quản lý 
kinh tế ở cơ sở, 


Đảng ủy xí nghiệp có nhiệm 0ụ làm lối công tác chính trị, tr tưởng, 
công tác xáu dựng đẳng bộ 0à các đoàn thề quần chúng trong xí nghiệp, cỏng 
tác cán hộ, cảng tác kiềm tra 0à tạo mọi thuận tới cho giảm đốc làm Iròn nhiệm 
Uụ của mình 


Tạp thà công nhân viên chức, thông qua hoại động của lồ chức công 
đoàn oà nhiều hình thức khác, có quuền hạn 0à nhiệm Đụ: tham gi xây đtrnrg 
kế hoạch kinh tế — xä hội, tham gia quuết định piệc sử dụng hợp TÚ các loại guỞ, 
quyušt định 0iệc sử dụng quj phúc lợi của £Í nghiệp, góp ý kiến oào mọt màt công 
tác cản bộ ở xỉ nghiệp, kiềm tra, giúm sát các hoạt động sản uất, kinh doanh 
nà Điệc thực hiện cúc chính sách, chế dọ quản lý Kinh tế của giảm đốc, quušt 
định nộ: quu của x( nghị?op phù hựp 0ới chế độ, luật lệ của Nhà nước. Họ còn có 


trách nhiệm xâu dựng đơn ðị mình hành một tập thề lành mạnh, đoàn kết, có 
kỤ luật 0à luôn hoàn thành nhiệm 0ụ được giao 


Giám đốc có quyền hạn ðà chịu trách nhiệm 0ề: râu dựng kế hoạch, điều 
hành sản xuất RLnh doanth theo kế hoạch đã được cắp trên phê chuần ; ra quuếi 
định 0è tồ chức bộ múu quần lụ uà bố trí đội ngũ củn bộ giúp 0iệc, trên cơ $Ở 
Iharmn khảo ý kiến của công nhân oiên chức xí nghiệp 0à bàn bạc thông nhất 0ới 
đing ụ, (riêng, kế loán trưởng do Nhà nước bồ nhiệm ; các phó giảm đốc do cắp: 
Irẻn quyšt định dựa trên cơ sở đề nghị của giảin đỗce sau khi thống nhãt Ú kiến 
ĐớI Đảng ủụ) ; tuuền dụng, đảo tạo, khen thưởng. kỹ luật đối oởi công nhà nuiên 
chức, kề cả cho thói 0iệc những người không tảm tròn nhiệm 0ụ theo hợp đồng, 
sau khi đã tham khảo Ú kiến của cơ quan lãnh đạo công đoàn; tồ chức, điều 
khiền lực tượng an ninh 0a tự oệ đề bảo 0ệ tài sản xí nghiệp. Sẽ sớm ban hành 
Diều lệ giảm đốc xí nghiệp ở làm thử 0iệc bồ nhiệm giám dốc trên cơ sở công 
nhân Diên chức bỏ phiếu tìn nhiệm. 


Vgoài những 0ãn đề cơ bản nói trên, Đảng ta cũng đã đề ra những nguyên 
lắc đừng làm cơ sở cho 0uLệc bồ sung, sửa đồi Điều lệ liên hiệp các xí nghiệp 
quốc tloanh. 


Đảng ta cũng đã đề ra mộit số chủ Irương mới đồi 0ới sản xuất tiều, thủ 
cóng nghiệp (gồm cả kinh tế tập thề lẫn kinh lế gia đình öà kính tế cá thề, tự 
nhàn). Đảng còn đòi hồi phải thực hiện đúng Hình thần 0v nội dụng Nghị quuết 
Hiột nghị thứ 6 của Trung ương (khỏa V) oà các chỉ thị của Đảng öà Nhà nước 
đã ban hành. Phải tồng kết công tác quản L hợp Tác xã sản xuất nông nghiệp, 
chuần bị đề án Đề cơ chế quản lụ đối 0ởới cúc đơn '0ị kinh dễ tậpthề, gắn uớt đồi 
mới cơ chế quản lJj chung trong nông nghiệp đề Bộ chính trị thảo luận oà quuết 
định trong năm 1980. Tình thần chung của những chủ trương đó là hưởng tới 
Điệc 1U dựng một cơ chế quản tý thích hợp nhằm phát huụ đầu đủ tiềm năng, 
bà hướng hoạt động của các khu oực sản tui tiều, thủ công nghiệp ðà nòng 
nghiệp theo thỉng quỹ đạo xã hội chủ nghĩa. 


* 


Việc đồi mới qun L Kùnh tế đối bởi các đơn 0Ị kính lŠ cơ &ở cần tiễn hành 
một cách tích cực, 0ững chác, có bước đt thích hợp, có biện pháp đồng bộ, có hệ 
Lhống trong mọi bước. 

Trước hết cần phô biến rộng rãi ® VJghị quyết của Bộ chính trị (dự thảo) 
Đề bảo đúin quyên tự chủ sản xuất, kinh doanh của các đơn DỊ kinh lễ cơ sở » 
Irong cán bộ, đãng Diên 0à các tang lớp nhan đán, làn cho mọi người đêu thắm: 
nhuần 0à tích cực thị hãnh Aghị quyết, biến thành phong trào cách mạng 
sôi nội ở cơ sở, ở mọi cấp, mọi ngành, 


Trong piệc quản triệt Đa thì hành Mqh[ quuẽt, cần chống hút khuynh hướng 
gui làm satL đau ‡ 

Mội là, hó¿o thủ, trì trệ, không chị đồi mới pà không quyết tâm đồi mới 
cơ chế quản TỦ. 

Hai là, tự doö chủ nghĩa, bô lồ chức, pó Eụ luật, tự lj “xế rẻo Ð ngaụ cả 
dõi 0Đới những qiuụ định mới của Đồng ðà Nhà nước Đề đòi mới cơ chế quản lử 
đời 0uới cúc đơn ĐỆ kÌnh lễ cơ $Ơ. 


(4 hút khuich hưởng trên đầu trái ĐỚi ngiyyên lắc tập trung dân chủ lrong 
quản lJ kinh tế, đều gà cán Irở đối Đới 0iệc thực hiện Nghị quuết của Đảng 


(Xem tiếp trang 33) 


HỘI NGHỊ THỨ MƯỜI BAN CHẤP. HÀNH 
TRUNG ƯƠNG ĐẲNG (KHÓA V) 


sản Việt nam (khóa V) đã họp Hội nghị lần thứ mười. 
Đồng chí Tông bí thư Lê Duần đọc điễn văn khai mạc. Đồng chí 
nói : « Hội nghị Trung ương lần này chuần bị nội dung cho Đại hội 
lần thứ sảu của Đảng... Thành công của hội nghị này sẽ là bước mở đầu có 
tính quyết định đối với thành công của Đại hội Đẳng sắp tới ®. 
Hôi nghị Ban chấp hành trung ương Đẳng đã thảo luận và nhất tri thông 
qua dự thao Báo cáo chính trị trình Đại hội Đẳng toàn quốc lần thứ sáu, 


©: tháng 5 — s:ỦÑu tháng 6-1986, Ban chấp hành trung ương Đăng còng 


Với ý thức trách nhiệm cao vì sự nghiệp cách mạng của nhân dàn và eủa 
Đảng, Ban chấp hành trung ương, Bộ chính trị, Ban bí thư và Thưởng vụ Hội 
đồng bộ trưởng đã nghiêm túc tự phê bình và phê bình, nêu rð ưu điềm, phân 
tích sâu sắc những sai lầm và khuyết điềm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, 
điều hành, và quyết định những biện pháp có hiệu quả đề khắc phục. Hội 
nghị tin tưởng chắc chắn rắn”, làm tốt đợi tự phê bình và phê bình trong 
toàn Đảng, từ Truúg ương đến các cấp và các cơ sở, sẽ tạo ra bầu không khí: 

phấn khối, làm tăng thêm lòng tỉn của nhân đân đối với sự lãnh đạo của Đảng. 


Ban chấp hành trung ương đã thảo luận một số điềm bồ sung, sửa dồi 
Điều lệ Đẳng nhắm nâng cao tỉnh giai cấp và tính chiến đấu của Đẳng, tính 
tiên phong, gương mẫu của đẳng viên, giữ vững nguyên tắc tập trung đân chủ 
trong Đảng. 

Sau khi thảo luận, phân tích những khuyết điềm, sai lãm trong việc chỉ 
đạo công tác giá, lương, tiên, Ban chấp hành trung ương khẳng dịnh mạnh, 
mẽ tỉnh thần và nội đụng cơ bản của nghị quyết tâm là đúng đắn, có ý nghĩa 
cách mạng sâu sắc, thề hiện quyết tâm chiến lược xóa bỏ tập trung quan liêu, 
bao cấp, chuyền sang hạch toỉn, kinh đoanh xã hội chủ nghĩa, đánh đấu bước 
trưởng thành của Đăng ta trong công tác lãnh đạo kinh tế. Hội nghị Bạn chấp 
hành trung ương đã vạch ra phương hướng phấn đấu cho toàn Đẳng, chỉ ra 
một số cÔng việc cấp bách về giá, lương, tiền, từng bước ồn định tình hình 
kinh tế — xã hội, thi hành đúng đẩn Nghị quyết Hội nghị Hhìn thứ tâm Bàn 
chấp hành trung rơng và các nghị quyết của Bộ chính trị. | 

Sau lội nghị Trung ương lần này, toàn Đẳng ta tập Irung vào công việc: 
của Đại hội đại biêu toàn quốc lân thứ sáu, trước mắt bảo đâm cho Đại hội 
đại biều các cấp đạt kết quả tốt, 

Hội nghị lần thử miưrởi Ban chấp hành trung ương Đẳng kêu gọi toàn 
Đẳng, toàn quản và toàn đân ta nêu cao ý chí cách mạng, ra sức khác phục 
khó khăn, hăng hái thi đua lao động sẵn xuất, tăng cường quản lý, thực hành 
tiết kiệm, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước năm 1980, 
tạo đà phấn khởi lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội đại biều các cáp 
và Đại hội đại biều toìn quốc lần thứ sáu của Đẳng, góp phần thực hiện tốt 
- hai nhiệm vụ chiến lược xây đựng chủ.nghĩa xã hội và bảo vệ TÔ quốc xã 
hội chủ nghĩa. 


VÕ CHÍ CÔNG 


QUYỀN TỰ (HỦ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BƠN \Ị 
KINH TÍ (ƒ $Ử TR0N@ SÂN XUẤT =- KINH DANH 


HỞI gian qua, chúng ta đã bước 
đầu sửa đồi một số chính sách 
kinh tế, điều đó có tác dụng tốt 

đối với sản xuất và lưu thông, nhưng 


cho đến nay, cơ chế quản lý tập trung. 


quan liêu — bao cấp về cơ bản chưa bị 
xóa bỏ, cơ chế quản lý mới chưa hình 
thành. 


Tỉnh trạng tập trung quan liêu — 
bao cấp gắn liền với tính ỷ lại, thụ 
đọng và sự phân tán tản mạn, cục bộ 
địa phương trong chỉ đạo và quản lý 
kinh tế tồn tại từ lâu. Tồ chức sản 
xuất có nhiều bất hợp lý; côn^+ tác 
kế hoạch hóa không được đòi mới, 
không sát thực tế; tô chức bộ máy 
quản lý cồng kênh, nặng nè và kém 
hiệu lực, không phân biệt rõ chức 
năng quản lý hành chính — kinh tế 
với chức năng quản lý sản xuất—kinh 
đoanh:- 

Những khuyết điềm trên đây đã 
hạn chế việc phát huy quyền làm 
chủ tập thê, quyền tự chủ sản xuất — 
kinh đoanh của các đơn vị kinh tế cơ 
sơ ; đồng thời, cũng không bảo đảm 
được quyền lãnh đạo và quản lý tập 
trung thống nhất của Nhà nước, 


Đề làm chuyền biến tình hình kinh 
tế—-xã hội của đất nước hiện này, việc 
đồi mới quản tị kình tế có ý nghĩa hết 
sức quan trọng. | 

Dòi mới quản lý lăn này là một 
cuộc vạn động lớn có Ý nghĩa cách 
mạng sâu sắc vẻ kinh tế, chính trị ~ 


xã hội, trước hết là đối với việc củng 
cố và tăng cường quan hệ sản xuất 
xã hội chủ nghĩa, thúc đầy cách mạng 
khoa họe—kỹ thuật đề phát triền lực 
lượng sản xuất thích ứng với tỉnh 
hình thực tế khách quan của nước ta 
đang ở chặng đường đầu của thởi kỷ 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 


Đồi mới cơ chế quản lý phải được 
tiến hành cùng với việc sắp xếp lại 
sản xuất, bố trí lại eơ cấu kính tế. Dó 
là một công tác phức tạp phải trải qua, 
một quả trình lâu dài, liên tục; nó 
đòi hỏi phải đồi mới toàn bộ hệ thống 
quản lý nền kinh tế quốc dân và xã 
hội, nhưng cần tiến hành từng bước 
đồng bộ vững chắc. Trước mát, chúng 
ta chọn khâu bảo đảm quyền tự chủ 
sản xuãt—kinh doanh của các đơn bị 
kinh lễ cơ sở lảm khâu đồi mới đầu 
liên, đồng thời đồi mới cơ chế quản lỦ 
chung, nhằm phát huy động lực làm 
chủ của nhân dân lao động, nâng cao 
quyền hạn và trách nhiệm của cơ SỞ, 
của các ngành, các cấp đề phát triền 
kinh tế với năng suất, chất lượng và 
hiệu quả ngày càng cao. Thực hiện 
tốt vấn đề này tạo điều kiện ồn định 
và từng bước cải thiện đời sống nhàn 
đân lao động, tăng nguồn tích lũy cho 
sự nghiệp công nghiệp hóa xã bội chủ 
nghĩa, củng cố và hoàn thiện quan hệ 
sản xu#t mới, đập tan mọi âm mưu 
và thủ đoạn phá hoại của địch, đấu 
tranh có hiệu quả chống các hiện 
tượng tiêu cực, bảo vệ tốt tài sản xã 


hội chủ nghĩa, tĩng eường quốc phòng 
và an nỉnh. 


Việc đồi mới quản lý đối với đơn 
vị kinh tế cơ sở có tầm quan trọng 
đặc biệt, vì cơ sở là nền tẳng của tỒ 
chức kinh tế—xã hội, äơi tạo ra mọi 
của cầi vật chất cho' xñ hội; nguồn 
vốn tích lũy từ sẵn phầm thăng dư 
cũng phát sinh ở đây. Chính tại cấc 
đơn vị kinh tế cơ sở, nhân dân lao 
động thực hiện trực tiếp quyền làm 
chủ tập thề dưới sự lãnh đạo củn 
Đảng và quản lý của Nhà nước. Do 
đó, các đơn vị kỉah tế cơ sở phi 
được bảo đầm đầy đủ quyền nạn và 
lợi ích, đồng thời phải làm đầy đủ 


trách nhiệm và nghĩa vụ của mình: 


đối với cả nước. 
Tình trạng tập trung quan liêu — 


bao cấp kéo đài hàng chục nắm đã 


tạo nên tính thụ động, tư tưởng Ỷ 
lại, không phát huy và nắng cao được 
ý thức tự chủ và tỉnh thần trácn 
nhiệm của những người lao động 
trong xí nghiệp quốc doanh. Tư liệu 
sẵn xuất và sản phẩm của kinh (ế 
quốc doanh thuộc sở hữu toàn dân ; 
tập thề những người lao động t†tong 
xí nghiệp quỏe đoanh được Nhà DƯỚC 
giao cho quyền sử dụng bà quản LỤ 
Irực Hếp một phủn lư liệt: sửn xuất 
thuộc sở hữu toàn dân đề tiến hành 
sản xuất vì lợi ích của (toàn xã hội. 
Sự thành công hay thất bại của xỈ 
nghiệp, hiệu quả kinh tế cao hay 
thấp, lời lãi hay thua tổ, sạt nghiệp, 
một phần rất quan trọng là do những 
người lao động tron§ xi nghiệp đó 
quyết định; do đó lập thề. những 
người lao động trong từng xí nghiệp 
từ giám đốc, cán bộ quản lý đến công 
nhân phải ý thức được úầy đủ về 
quyền hạn và trácn nhiệm, lợi Ích và 
nghĩa vụ trong sản xuất -- kinh do:inb. 
Nhưng từ lâu, với cơ chế quản lý cũ, 
tính thụ động, ÿ lại, đựa đẫm vào 
Nhà nước đã làm xói mòn và tê Hệt 
mọi sảng tạo của những người lao 
động. Người lao động đã có lúc thờ ơ 


với kết quả sản xuất — kinh đoanh 
của xỉ nghiệp vì rsọi việc đã có Nhà 
nước lo, kết quả làm ăn của xí nghiệp 
tốt hay xấu đều do Nkà nước lo, , 
không gắn (rực tiếp với lợi ích .và 
(tách nhiệm cụ thà của họ. Giờ đây, 
muốn khơi đậy ý thức làm chủ, sức 
sáng tạo, trách nhiệm và nghĩa vụ, 
tính tồ chức và kỷ luật của người lao 
động đề phát triền tốt sản xuất kinh 
doanh của xí nghiện thì phải kiền 
quyết xóa bổ cơ chế quản lý tập trung 
quan liêu—bao cấp, xác lập quyền tự 
chủ của các đơn vị kinh tế cơ SỞ 
trong sản xuất—kinh đoanh, làm chờ 
xỉ nghiệp thật sự chuyền sang hạch 
toán kinh tế và kinh doanh xã hội 
chủ nghĩa. 


Công cuộc đồi mới quần lý đối với 
các đơn vị kinh tế eơ sở cũng như dỗi 
mớ: cơ chế quản lý kính tế chung phải 
đựa trên những nguyên tắc cơ bản về 
quần lý kinh tế xã hội chủ nghĩa: 
Dưới đây là mội số nguyên tắc có bản 
cần nắm vững trong: quá trình thực 
biện đồi mới cơ chế quản lý kinh tế. 

\ 


Bảo đảm qujần tự chà sản xudi— 
kinic doank: của các đơn ðẸ hinh tế trên 
cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ: là 
nguyên tắc cơ bản của chế độ quản lý, 
kinh tế cũ hột cha nghĩa. 


Trong quản lý nền kinh tế xã hội 
chù nghĩ:, Nhà nước trung -ương luôn 
luôn tăng cưởng sự lãnh đạo và quun 
lý tập trung thống nhất trên các mặt 
chủ yếu: xác lập quy hoạch và kế 
hoạch phát triền :ền kinh tế quốc dẫn; 
quân lý tài nguyên đất nước, phản 
phối hợp lý vốn, ngoại tệ, nắm chắc 
các sẵn phầm quan trọng, những vật 
tư chủ yếu, quyết định những cân đối 
lớn của nền kinh tế quốc dân, trực 
tiếp quần lý có hiệu lực các ngành cô 
vị trí quan trọ: g đôi với nèn kính tế 
quốc dân; quy địah các chính sách 
kinh (tế — tài chính, các định mức 
kinh tế — kỹ thuật quốc gia; làm tốt 
công túc quy hoạch dào tạo bòi đường 
cán bộ; chỉ đạo việc phối hợp hoạt 
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động cũa các ngành, các đơn vị kinh 
_ tế; kiềm tra thanh tra, đề cao pháp 
chế và kỷ luật quản lý, bảo đẫm thực 
hiện đúng đắn các chính sách và pháp 
luật của Nhà nước. 


Các đơn vị kinh tế phải được bảo 
đảm đầy đủ quyền tự chủ sẵn xuất— 
kinh đoanh đưới sự quần lý tập trung 
thấng nhất của Nhà nước. Mọi xí 
nghiệp đều chịu sự quản lý trực tiếp 
của một cơ qua: đầu mối cấp trên vỏ 
chịu sự giâm sát, kiềm fra của các cơ 
quan chéức năng khác nhằ¡n thực hiện 
đúng những quyền bạn và nghĩa vụ 
sau đây : 


Äfột lả, giữ gìn, sử lùng: bit 010 
tài sản cố địab và vốn lưu động được 
Nhà nước cấp tneo đúng chỉnh sách 
và pháp luật cúc Nhà nước, dong thời 
tự tạo thêm vốu để thực hiện tái sản 
xuất mở rộng. 


Hơi là, xác định cơ cấu sản Xuất” 
kinh doanh phủ hợp với phương 
hướng nhiệm vụ, mục tiếu của kế 
hoạch Nhà nước, vói nu cầu của xã 
hội và khả nàng sản xuảt — kinh 
doanh của đơn vị. 


B¿ là, thiết lập các mối quan hệ 
sạn xuất — kiulL: doanh với eác đơn vị 
linh tế khác troug nước và ngoái 
nước theo những quy định của Nhà 
nước về hợp đồng kinh tẻ, 


Đón là, 
thành tru khơa học — ⁄Ÿ thuậi, phát 
minh sắng chế và cải tiến kỹ thuật, 
góp phân đây mạnh cách mạng khoa 
học — kỹ thuật. 


Xăm lả, các đơn vị phải làm tròn 
nghĩa vụ tiêu thụ sản phầm theo hợp 
đông, trước hết bảo đảia cùng Ứng 
hàng hóa cho thương nghiệp quốc 
doanh đề thực hiện việc phân phối 
theo kế hoạch vị nhu cầu chung của 
xã hội và đóng góp cho ngân sách 
Nhà nước, 


Súu là, giải quyết tốt những vấn đề 
xã hội trong nội bộ đơn vị kinh tế. 
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tíng cường ứng dụng các 


Bầu tà, xác định cơ cấu tô chức bộ 
máy ; đào tạo, bồi đường, bố trÍ sử 
đụng lao động và cán bộ theo đúng 
chính sách của Nhà nước. 

Thời gian qua, đo cơ chế quản lý 
tập trung quan liêu —= bao cấp, cho 
nên các đơn vị kinh tế không có 
quyền tự cbủ trong sản xuết — kinh 


` đoanh ; mặt khác, đo tỉnh trạng phân 


tán tẳn mạn, cục bộ, tủy tiện, vô tỒ 
chưc, vô kỷ luật cho nên cấp trên 
cũng khôrg thề thực hiện được sự tập 
trung có hiệu lực trong quân lý kinh 
tế. Tập trung và dân chủ là hai mặt 
của mộJ vấn đề cản được nắm vững 
trong quản lý kinh tế. Cần phải thực 
hiện một cách nhất quán việc bảo 
đăm quyèn tự chủ sản xuất ~ kinh 
đoani của các đơn vị kinh tế cơ sở 
gắn với việc tăng cưởng hiệu lực lãnh 
đạo và quản lý tập trung thống nhất 
của hhbà nước trung ưong Những 
khuynh hướng bảo thủ, trì trệ không 
chịu đồi mới, cử khư Rhư bám lấy lối 
quần lý tập trung quan liêu, không 
thiết thực, kém hiệu lực, n:à thực tế 
là sự tập trung lỏng lẻo cần phải 
được xóa bỏ; ngược lại. những 
khuynh hướng tự do chủ nghĩa cử đỏi 
mở rộng quá mức quyền hạn: và lợi 
Ích cho các đơn vị cơ sở mà không 
ràng buộc quyền bạn, lợi ích với 
nghĩa vụ và trách nhiệm của xí nghiệp 
với NhÀ nước, biến mỗi xÍ nghiệp 
thành ruột « vương quốc ® riêng thoát 
khỏi sự quản lý (tập trung đúng đần 
của Nhà nước cũng phải được phô 
phán và uốn nắn kịp thời. Thực hiện 
việ. bảo đảm quyền tự chủ của cáe 
đơn vị kinh tế cơ sở đồng thời phải 
thúc đầy cải liến và tăng cường SỰ 
quản lý tập trung thống nhất của Nhà 
nước trung ương và sự phân cấp hợp 
lé giữa trung ương và địa phương 
thì mới bảo đảm sản xuất — kinh 
doanh của các xí nghiệp đi đúng quỳ 
đạo xã hội chủ nghĩa và đưa lại hiệu 
quả mong muốn theo yêu cầu phát 
triền kinh tế — xã hội của cả nước, 
do đó mới bảo đẩm được lợi ích lâu 


đài của xí nghiệp và của người lao 
động, 

Việc đồi mới quản lú đồi 0ới các đơn 
ð0E kinh tế cơ sở cũng như đồi mới 
quần lj kinh tế chung được thực hiện 
dựa trên cơ sở lãu kế hoạch làm trung 
tâm, đồng thời sử dụng đúng đẳn quan 
hệ hàng hỏa — "Hền lệ, làm cho +í 
nghiệp thật sự chuuền sang hạch loán 
kinh tế uà kiah doanh zã hội chủ nghĩa. 


Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa là nền 
kinh tế có kế hoạch nhằm đáp ứng 
nhu cầu ngày càng tăng của mọi thành 
viên trong xã hội trên cơ sở kỳ thuật 
ngày càng phát triền và chế độ làm 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa. Nhưng 
sản xuất dưới chủ nghĩa xã hội văn 

mang tính chất sản xuất hàng hóa, 
` mặc dù tính chất của sản xuất hàng 
hóa dã khác trước; vì vậy, quy luật 
giá trị, quy luật chung của mọi nền 
sản xuất hàng hóa vẫn còn tồn tại và 
hoạt động. Chỉ có khác là dưới chủ 
nghĩa xã hội, các quy luật đặc thù của 
chủ nớøhĩa xã hội chiếm vai trò chủ 
đạo và điều tiết chủ yếu nền sản xuất 
xã hội, quy luật giá trị không còn giữ 
nguyên vai trỏ điều tiết một cách tự 
phát các hoạt động kinh tế như trong 
các phương thức sản xuất trước đó. 
Song, chứng nào còn sản xuất hàng 
hóa, dù là sẵn xuất bàng hóa xã hội 
chủ nghĩa có kế hoạch thì các hoạt 
động kinh tế không tránh khỏi vẫn 
còn chịu sự tác động của quy luật giá 
trị. Chúng ta phải thật sự chủ động, 
thật sự tự giác vận dụng đúng đắn các 
quy luật kinh tế đặc thủ của chủ nghĩa 
xã hội cũng nhưứ vận dụng đúng đắn 
- quy luật giá trị và quan hệ hàng hóa — 
tiền tệ, quan hè thị trưởng trong quản 
lý và kế hoạch hóa đề dưa lại năng 
suất, chất lượng và hiệu quả cao cho 
nền kịnh tế xã hội chủ nghĩa, đồng 
thời hạn chế có hiệu quả mặt tiêu cực 
về kinh tế và xã hội do sự hoạt động 
của quy luật giá trị tự phát gây ra. 


Tiền đề vật chất của việc phát triền 
cỏ kế hoạch và cân đối nền kinh tế 


quốc đản cũng như của việc phát 
triền sẵn xuất — kinh doanh trong 
từng đơn vị kính tế là tỉnh clất và 
trình độ xã hội hóa lực lượng sản 
xuất. Song, chỉ có việc xã hội hóa lực 


lượng sẵn xuất thì vẫn chưa thề có sự 


phát triền kinh tế có kế hoạch và cân 
đối trong phạm vi toàn xã hội; điều 
này chỉ có thề thực hiện được dưới 
chế độ sở hữu xã hội chủ nghĩa về tư 
liệu sản xuất và trong điều kiện lực. 
lượng chính trị đại b:iều cho chế độ 
đó là nền chuyên chỉnh của giai cấp 
công nhân. | 


Có luận điềm cho rằng sản xuất có 
tính chất xã hội hóa là nhân tổ quyết 
định việc phát triền kinh tế có kế 
hoạch, rằng việc phát triền kinh tế có- 
kế hoạch không phải là sản phầm riêng 
của chủ nghĩa xã hội, rằng chủ nghĩa 
tư bản đã thực hiện nó từ lâu và ngày 
nay với tỉnh chất và trình độ xã hội 
hóa lực lượng sản xuất ngày càng cao, 
chủ nghĩa tư bản đã thực hiện kế 
hoạch hóa sản xuất đến cả phạm ví 
các công ty đa quốc gia và liên quốc 
gia mà chủ nghĩa xã hội còn lìư mới 
thực hiện được. Đó là một luận điềm 
sai lầm. Chúng ta đều biết rằng, chủ 
nghĩa tư bản đã đạt tới trình độ rất 
cao về tÖ chức và quần lý trong phạm 
vỉ của từng xi nghiệp (kề cả những 
công ty đa quốc gia và liên quốc gia) 
mà chính nhữcg người cộng sẵn phải. 
biết học tập đề t3 chức và quần lý tốt 
củc xí nghiệp xã hội chủ nghĩa, nhưng 
chủ nghĩa tư bản khêng thề chỉ đạo: 
phát triìn kinh tế có kế hoạch trong 
phạm vì toàn xã hội, vì nền kinh tế 
tư bản chủ nghĩa dựa trên chế độ sở 
hữu tư nhân tư bẳu chủ nghĩa về tư 
liệu sẵn xuất thì tất yếu phải phát: 
triền theo quy luật cạnh tranh, ngay 
cÄ trong giai đoan tư bản độc quyền 
đến trình độ rất cao vấn không thê- 
thủ tiêu được hoạt động của quy luật: 
đó. Chúng ta cần phân biệt rõ ràng sự 
khác nhau về bản chất giữa chủ nghĩa 
tư bản và chủ nghĩa xã hội, về cái ˆ 
gọi là “kế hoạch hóa tư bản chủ 


bì 


1] 


nghĩa ? và kế hoạch hóa xã hội chủ 
nghĩa. 


Trên cơ sở chế độ sở hữu xã hội 
chủ nghĩa về tư liệu sẵn xuất, các quy 
luật kinh tế xã hội chủ nghĩa xuất 
hiện, hoạt động và ngày càng phát 
huy tác dụng bảo đảm cho nền kinh 
tế phát triền có kế hoạch. Quy luật 
phát triền có kế hoạch và cân đố: là 
một trong các quy luật kinh tế đặc 
thù của chủ nghĩa xã hội. Việc vận 
dụng một cách tự giác và đúng đẫn 
quy luật đó sẽ bảo đảm cho sản 
xuất — phân phối — trao đồi —-tiêun dùng 
trong nền kinh tế quốc dân phát triền 
một cách cân đối, nhịp nhàng, tiến 
lên không ngừng mà không bị ngất 
quãng bởi các cuộc khủng hoảng kinh 
tế như" dưới chủ nghĩa tr bản. Tất 
nhiên, mức độ cao hay thấp của tính 
chất và trình độ xã hội hóa lực lượng 
sản xuất có liên quan trực tiếp đến 
trình độ kế hoạch hóa nền kinh tế 
quốc dân; chúng ta phải tính đến 
“điều đó khi vận dụng quy luật có kế 
hoạch và cân đối vào chặng đường 
đầu tiên của thời kỳ quá độ từ sẵn 
xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta,tránh chủ quan, nóng 
vội, kẻ hoạch hóa một cách quan liêu, 
hình thức. 


Văn đề mẫu chốt của đồi mới cơ chế 
quan Fj kính tế là đồi mới kế hoạch 
hóa, cả về nội dụng và phương pháp. 
Mọi sự trì trệ trong sản xuất — kinh 
doanh trước đây đều bắt nguồn từ kế 
hoạch hóa chưa đúng. Kế hoạch sản 
Kuaät—kỹ thuật —tài chính —xã hội của 
củ nước, của từng địa phương và của 
từng đơn vị kinh tế là một thề thống 
nhất, thề hiện được sự vận dụng tồng 
nợp hệ thống các quy luật kính tế 
địc thủ của chủ nghĩa xã hội và các 
quy luật kinh tế khác cón tồn tại và 
hoạt động đưới chủ nghĩa xã hội, bao 
gồm cả các quy luật của kinh tế hàng 
hóa như: quy luật giá trị, quy luật 
cùng cầu, quy luật lưu thông tiền tệ. 
Kế hoạch đó bao gồm các niặt sẵn 


‹ 
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xuất = phân phối lưu thông —tiêu dùng 
qua hệ thống cáo chỉ tiêu được cân 
đối vững chắc, các biện pháp kinh tế 
đồng bộ, thích hợp và các hợp đồng 
kinh tế. Mỗi đơn vị kinh tế chịu sự 
quản lý trực tiếp của mỘột cơ quan 
quẫn lý cấp trên được chủ động xây 


đựng phương ân sản xuất— kinh doanh 


tốt nhất, phủ hợp với phương hướng, 
nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch Nhà 
nước và nhu cầu của xã hội. XI 
nghiệp phải hoàn toàn tự chịu trách 
nhiệm về lỗ, lãi và phải phấn đấu sản 
xuất~kinh đoanh có lãi vì lợi ích của 
toàn xã hội, đồng thời cũng vì lợi ích 
của tập thề xí nghiệp và của người - 
lao động. Đơn vị kinh tế cơ sở phải 
thực hiện tốt các chỉ tiêu hiện vật và 
giá trị, đạt hiệu quả kinh tế thiết thực 
Và ngày càng eao. 

Chúng ta không thề chấp nhận quan 
điềm cho rằng, mọi hoạt động sản 
xuất—kịnh doanh của đơn vị kinh tế 
cơ sở phải xuất phát từ nhu cầu của 
thị trưởng, cho xí nghiệp được chọn 
cái gì mà thu được nhiều lãi hơn thì 
sản xuất, được tự do mua bán vật tư 
của Nhà nước và tiêu thụ sản phầm 
theo giá cả thị trường, phải * thương 
phầm hóa mọi loại sản phầm ›, Nhà 
nước muốn nắm các sẳn phầm của xi 
nghiệp quốc doanh cũng phải thông 
qua hợp đồng kinh tế theo kiều thuận 
mua vừa bán. Quan điềm đó là hoàn 
toàn sai lầm. Đề đáp ứng yêu cầu của 
sản xuất và đời sống của toàn xã hội, 
chúng ta phải luôn luôn quan tâm 
đến cả giá trị sử dụng và giá trị của 
hàng hóa. Mọi hoạt động sẳn xuãt— 
kinh doanh của xí nghiệp phải được 
tiền hành trước hết theo phương 


. hướng, nhiệm vụ, muc tiêu của kẽ 


hoạch Nhà nước nhằm đáp ứng nhu 
cầu của sản xuất và đời sống cửa toàn 
xã hội, đồng thời phai đem lại hiệu 
quả kinh tế cao, làm ăn có lãi đề bảo 
đảm tái sản xuất mở rộng không 


. hưửừng. : 


Đối với những sản phầm thuộc về 
nhu cầu thiết yếu của sẵn xuất và 


đời sống của xã hội, thì nhiệm vụ chủ 
yếu của xí nghiệp là sản xuất theo 
vêu cầu của kế hoạch Nhà nước — kế 
hoạch đó đã tính đến nhu cầu của thị 
trưởng, nhằm đáp ứng các nhu cầu 
của xã hội, thực hiện yêu cầu của quy 
luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã 
hội. Xí nghiệp được quyền dựa vào 
yêu cảu của kế hoạch Nhà nước, nhu 
cầu của thị trường, khả năng cân đối 
vật tư từ các nguồn và tiêu thụ sửn 
phầm thông qua các hợp đồng kinh 
tế đề tự xây dựng kế hoạch sản xuất — 
kinh doanh nhằm tận dụng tối công 
suất máy móc và tiềm năng sản xuất 
của xí nghiệp. Nhưng mọi hoạt động 
sìn xuất—kinh doanh của xỈ nghiệp, 
không phân biệt các nguồn cân đối 
vật tư khác nhau, đều phải được phần 
ánh trong kế hoạch sản xuất — kỹ 
thuật —tài chính — xã hội thống nhât 
ò năm và hàng năm ; tuyệt đối không 
được hình thành một bộ phận sản 
xuất ngoài kế hoạch đề tăng thu nhập 
của xí nghiệp bằng thu chênh lệch 
giá hoặc bằng những cách không 
chính đáng khác, nhằm lập quỷ riêng 
chia nhau trong xí nghiệp: 

Cân phải cải tiến công tác kế hoạch 


hóa và chế độ hợp đồng hính tế về: 


cung ứng vật tư đề xí nghiệp được 
nhận vật tư cần thiết đúng thời gian, 
ở địa điềm thuận lợi nhất, với chỉ 
phí vận tải ít nhất, không qua các 
khâu trung gian không càn thiết. Trên 
cơ sở đó, xí nghiệp và các tỒ chức 
cung ứng vật tư cũng như các đơn vị 
sản xuất nguyên liệu ký kết hợp đồng 
kinh (tế với nhau, thực hiện đúng đắn 
những điều khoản đã cùng .nhau ký 


kết trong hợp đồng và chịu trách 


nhiệm một cách bình đẳng trước pháp 
luật về việc thực hiện hợp đỏng kinh 
tê. Trong công tác xây dựng và thực 
hiện kế hơạch, các hợp đồng kinh tế 
ngày càng có vai t†rò chủ đạo. Đề thực 
hiện tốt các hợp đòng kinh tế, việc 
đề cao pháp chế kinh tế và phát huy 
đảy đủ vai trỏ của cơ quan trọng tài 
kinh tế các cấp với chức năng như 


một tòa ái kinh tế có ý nghĩa hết sức 
quan trọng. 


Kế hoạch lao động —tiền lương của 
xí nghiệp được xây dựng cho toàn bộ 
khối lượng sản xuất — kinh đoanh theo 
các định mức hao phí lao động và 
định mức chỉ phí về tiền lương cho 
từng loại sản phầm. Việc trả lương 
phải gắn với kết quả sắn xuất — kinh 
doanh và mức độ hoàn thành công 
việc của xí nghiệp. 


Về giá thành, cần lập kế hoạch theo 
các định mức kinh tế — kỹ thuật tiến 
bộ, loại bỏ các chỉ phí bất hợp lý và 
bất hợp lệ. Nếu vật tư do Nhà nước 
cung ứng đề sản xuất thì hạch toán 
vào giá thành theo giá quy định của 


“Nhà nước. Còn vật tư do xí nghiệp tự 


cân đói thì được hạch toán vào giá 
thành theo giá mua thực tế trong 
khung giá do Nhà nước quy định. 
Trừ một số sản phầm trọng yếu làm 


nguyên liệu sẵn xuất chính cho nhiều 


ngành sản xuất quan trọng trong nước, 
một số sản phẩm đưa lại lợi nhuận 
đặc biệt cao hoặc Nhà nước còn phải 
trợ giá vì chính sách xã hội, Nhà nước 
giao chỉ tiêu pháp lệnh về giảm mức 
tiêu hao vật chất hoạc mức giá thành 
đề làm cơ sở cho việc tính toán giá 
bán buôn xí nghiệp và bảo đảm lợi 
nhuận chính đáng cho xí nghiệp. Nói 
chung Nhà nước không giao chỉ tiêu 
pháp lệnh về giá thành như theo cách 
quản lý trước đây; khi xi nghiệp 
đã phải tự chịu lấy trách nhiệm về 
lỗ lãi trong sản xuất—kinh doanh, vì 
lợi ích thiết thân của mình, xí 
nghiệp buộc phải quan tâm đầy đủ 
tới việc tính toán giá thành trên cơ 
sở các dịnh mức và đơn giá chặt chờ, 
đồng thời tích cực áp dụng các biện 
pháp về hỹ thuật và kinh tế, không 
ngừng phấn đấu hạ giá thành sản 
phầm nhằm đưa phần lợi nhuận của 
xí nghiệp ngày càng tăng lên. Diều 
này cũng đòi hỏi phải đồi mới nghiệp 
vụ công tác tài chính, kê hoạch, lao 
động tiền lương, thống kê, hạch toán 
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và cả phương pháp tiếp cận của cÁc 
ngành có trách nhiệm đề quán lý xí 
nghiệp có hiệu lực hơn. 


Xí nghiện cần chủ động xây dựng ' 


kš hoạch tài chính. Về vốn. ngoài 
phần vốn Nhà nước cấp một lần ban 
đầu và các khoản thu hằïz năm do 
Nhà nước đề lại cho xí nghiệp, xÍ 
nghiệp phải có kế hoạch tạo vốn và 
bồ sung nguồn vốn tự có chủ yếu 
bằng cách ra sức phát triền sản xuất, 
tíng năng suất lao động, nàng cao 
chất lượng, hạ giá thành sản phầm 
đề tăng thêm các loại quỹ của xi 
nghiệp. Xí nghiệp được vay vốn ngân 
hàng hoặc tạm thời vay tiền nhàn rồi 
của công nhân viên chức xÍ nghiệp 


trong khi ngân hàng chưa đủ vốn. 


cho vay v.v. Cần xây dựng kế hoạch 
lợi nhuận của toàn bộ các hoạt động 
sản xuất — kinh doanh, kHông phân 
biệt các nguồn cân đối vật tư. 


Tùy theo tỉnh hình và điều kiện 
sản xuất — kin!t đoanh cụ thề của các 
loại xí nghiệp, cơ quan quản lý cấp 
trên trực tiếp giao cho xỉ nghiệp từ 
một đến ba chỉ tiên pháp lệnh: giá 
trị sản lượng hàng hóa thực hiện 
(trong đó ghí rõ kim ngạch xuất khầu, 
nếu eó);'số lượng sẵn phầm chủ yếu 
với quy cách và chất lượng quy định 
tiêu thụ theo kế hoạch và hợp dòng 
(trong đó ghỉ rõ phần cho quốc phòng 
và cho xuất khầu, nếu có); các khoản 
nộp ngân sách (gôm lợi nhuận và các 
khoản thu khác). 


Đối với những sẵn phầm thiết yếu 
về sản xuất, đời sống, que phòng và 
xuất khầu, nhất thiết Nhà nước phải 


giao chỉ tiêu pháp lệnh về sản phầm. 


chủ yếu tiêu thụ theo kế hoạch và 
hợp đồng. Đối với xí nghiệp sẵn xuất 
những mặt hàng kbông thuộc danh 
mục thiết yếu và phải tự cân đối lấy 
hầu hết hoặc phần lớn vật tư' chủ 
yếu cho sản xuất, do đó sẵn xuất 
không ồn định, Nhà nước có thê chỉ 
giao một chỉ tiêu pháp lệnh là các 
khoản nộp ngân sách. 
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Theo hướng trên đây, Nhà nước eụq 
thề hóa thêm về chỉ tiêu pháp lệnh 
cho thích hợp với từng loại xí nghiệp 
quốc doanh trong công nghiệp, nông 
nghiệp, xây dựng, vận tải, lưu thông 
bao gồm thương nghiệp nội địa, xuất 
nhập khầu và kinh doanh vật tư v v. 

Trong việc đồi mới nội dung và 
phương pháp kế hoạch hóa ở từng 
đơn vị kinh tế eơ sở cũng như ở lừng 
cấp, từng ngành và trong phạm vi cả 
nước, còn có nhiều vấn đề cần được 
tiếp tực nghiên cứu, cụ thề hóa hơn 
nữa, bảo đảm cho kế hoạch Nhà nước 
thật sự được xây dựng một cách đân. 
chủ và khoa học, kết hợp được việc 
xảy đựng và tồng hợp kế hoạch tử 
đưới lên với sự tính toán cân đối 
vững chắc và có cơ sở khoa học của, 
cơ quan kế hoạch Nhà nước. Nội 
dung kế hoạch bao' gồm cả việc ứng 
dụng các tiễn bộ khoa học — kỹ thuật, 
biến khoa học — kỹ thuật thành lực 
lượng sản xuất trực tiếp, và việc sử 
dụng các chính sách đỏn bầy kinh tế 
như giá cả, tiền lương, lợi nhuận, 
tài chính, thuế, tín dụng đề tạo ra 
những động lực thật sự mạnh mẽ bảo 
đảm thực hiện thắng lợi kế hoạch. 


Thực hiện sự kết hợp hài hòa ba 
lợi (chở đơn UỊ kinh lẻ cơ sở ? lợi 
ích toàn +ñ hột, lợi ích lập thề uà lợi 
Ích của người lao động. 


Một động lực rất mạnh thúc đầy 
sự phát triền sắn xuất và tăng n.ng 
suất của xí nghiệp là giải quyất đúng 
đắn các lợi Ích kinh tế. Lê-nin đã dạy 
rằng: “Những lý tưởng cao cá nhất 
cũng không đáng giá một xu nhỏ. 
chừng nào mà người ta không biết 
kết hợp chặt chẽ những lý tưởng đó 
với lợi ích của chỉnh ngay những 
người đang tham gia cuộc đấu tranh 
kinh tế ® (1). 


Lợi ích kinh tế là một phạm trù 
kinh tế khách quan, nhưng cñng là 


(1) V.lL Lê-nin: Toản tập, Nxb Tiến bộ, 
Mát-xcơ-va, 1978, tập I, trang 510 = 5II. 


động cơ hoạt động của con người, 
đo đó nó trở thành động lực mạnh 
mẽ thúc đầy phát triền kinh tế. Khi 
mà lợi ích kinh tế được tác động một 
cách tự giác thì nó khơi đậy được 
sự cố gắng cá nhân một cách mạnh 
mẽ, làm cho các chính sách kinh tế 
của Đăng và Nhà nước thật sự đi 
vào quần chúng, làm lay chuyền cả 
phong trào quần chúng trong lao 
động sẵn xuất đề xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, Việc giải quyết một bước các 
ndối quan hè giữa Nhà nước và hợp 
tác xã nông nghiệp, giữa Nhà nước, 
hợp tác xí tà nông đàn xã viên theo 
nhiều chỉ thị của Đăng và Nhà nước 
đã ban hành, trong đó có chš độ khoán 
sản phầm đến nhóm và người lao 
động (theo chỉ thị 100 của.Ban bí thư 
Trung ương Dảng) cũng như việc giải 
quyết một bước các mối quan hệ giữa 
._ Nhà nước với xí nghiệp và giữa Nhà 
_ nước, xí nghiệp với công nhân (theo 
quyết định 25—CP, 2ö—CP, 156—[IDBT 
của Nhà nước), trong đó có việc mở 
rộng các hình thức lương khoán, các 
hình thức thưởng, đã kích thích mạnh 
mnẽ phong trào lao động sản xuất 
trong nông nghiệp, công nghiệp. Năm 
năm qua, trong khi các cơ sở vật 
chất kỹ thuật của sản xuất nói chung 
chưa hơn trước, vật tư, nguyên liệu 
cần thiết cho sản xuất nhập tử bên 
ngoài vào chỉ bằng 2/3 so với 5 năm 
trước, sủn xuất nông nghiệp, công 
nghiệp đã vượt qua được những khó 
khăn, trì trệ, giảm sút của những 
năm 1979 —1980 và từ năm 1982 đến 
nay đã phát triền với tốc độ đáng kề, 
nhất là sản xuất nông nghiệp phát 
triền tương đối nhanh, chính là nhờ 
có những đồi mới từng bước trong 
quản lý kinh tế, bảo đảm kết hợp hài 
hỏa ba lợi ích, bảo đảm được lợi ích 
trực tiếp của người lao động. 

Tuy vậy, đến nay chưa phải chúng 
ta đã giải quyết tốt vấn đề này. Trong 
kinh tế quốc doanh và kinh tế tập 
thề, lợi Ích trước mắt của tập thề xí 
nghiệp và lợi ích trực tiếp của cá 


nhân người lao động có sự thống 


nhất căn bản, nhưng cũng có mâu 
thuẫn. Đó là một tồn tại khách quan. 
Phải làm cho tập thề xí nghiệp và 
pgười lao động nhàn rõ lợi ích của 
toàn xã hội mà Nhà nước là người đại 
diện là lợi ích cơ bản ; lợi Ích này cô 
được thực hiện đầy đủ thì lợi ích của 
xí nghiệp và của người lao động mới 


'eó điều kiện đề bảo đảm lâu đài và 


ngày càng lăng thêm. Đồng thời, 
cũng phải làm cho các cơ quan quản. 
lý tồng hợp. các cán bộ quản lý cấp 
trên của Nhà nước nhận thức sâu sắc 
rằng, có chú trọng đầy đủ tới lợi ích 
trước mắt của tập thề zỈ nghiệp, lợi 
ích trực tiếp của người lao động thi 
xã hội mới thực hiện sự tích tụ ngày 
cảng lớn trong từng đơn vị kinh tế 
cơ SỜ, và lrên cơ sở đó mà tập trung 
được nguồn tích lũy ngày càng lớn 
vào ngân sách Nhà nước nhằm: tái 
sản xuất mở rộng không ngững trong - 
phạm vi toàn xã hội. Chỉ chú trọng 
tới lợi ích trực tiếp hằng ngày của 
người lao động và lợi ích cục bộ của 
xí nghiệp, cọi nhẹ lợi ích của toàn xã 
hội, thì trong một thởi gian ngắn 
nào đó, tuy có kích thích được sản 
xuất trước mắt, nhưng đứng về lâu 
đài thì xã hội không thề tạo ra được 
những điều kiện vật chất — kỹ thuật 
cần thiết cho tái sản xuất mở rộng 
liên tục của xí nghiệp, đo đó mà làm 
thiệt hại ngay cho cả bản thân xí 
nghiệp và từng người lao động. Ngược 
lại, nếu &hông chú trọng đầy đủ tới 
việc tăng nhanh tích tụ từ cơ sở, 
nhất là trong điều kiện từ sẳản xuất 
nhỏ đi lên như ở nước la hiện nay, 
và không quan tâm thỏa đáng đến lợi 
ích trực tiếp hằng ngày của người 
lao động, chỉ chú trọng đến lăng thêm 
nguồn thu cho ngân sách Nhà nước 
thì không thề kích thích được sản 
xuất phát triền và do đó mà cũng 
không có cơ sở đề làm cho nguồn thu 
ngân sách ngày càng lớn lên, Vì vậy, 
mọi cấp, mọi ngành, mọi cơ sở, mọi 
người lao động đều phải nhận rõ. 
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những điều đó. Đồng thởi, cần làm 
cho cán bộ quản lý và mọi người 
hiều sàu sắc quyền hạn, lợi ích bao 
giờ cũng gắn chặt với trách nhiệm 
và nghĩa vụ, không bao giờ chỉ có 
quyền lợi mà không có nghĩa vụ, đồng 
thời cũng không bao giờ chỉ có nghĩa 
vụ mà không có quyền lợi. Cần phải 
bảo đảm đúng đắn lợi ích của Nhà 
nước, của xí nghiệp cũng như củu 
người lao động. Phải giáo dục cho 
những người lao động hiều rằng, 
kbi nào và ở đàu mà lợi ích của Nhà 
nước và của tập thề không dược bảo 
vệ thỉ lợi ích chính đáng của người 
lao động cũng không được thực hiện 
một cách đầy đủ, đề tự giác nhận rõ 
trách nhiệm đối với sản xuất của xí 
nghiệp và làm tròn nghĩa vụ đối với 
toàn xã hội, đối với Nhà nước, tích 
cực lao động quên mình vì lợi ích 
của toàn xã hội, của tập thẻ xí nghiệp, 
trong đó có phần lợi ích của mình. 

Cần phê phán những tư tưởng cục 
bộ, bản vị, muốn giảm bớt lợi ích của 
Nhà nước đề đành phần thu nhập cho 
xí nghiệp mình được cao hơn, mặc 
đù điều kiện sản xuất và hiệu quả 
kính tế của xí nghiệp không cho phép. 
Không Ít xí nghiệp đã tự ý dề lại 
một phần sản phẩm đáng kề đề phân 
phối nội bộ dưới mọi hình thức, hoặc 
trao đôi với các cơ sở sản Xuất khác 


lay hàng tiêu dùng về phân phối nội. 


bộ, tăng thê¡n các quỹ liêu dùng của 
xí nghiệp, hoặc tăng thêm thu nhập 
thực tế của công nhàn, viên chức, cán 
bộ, hoặc đề buôn bản, trao đồi ngoài 
kế hoạch theo giá thị trường tự do 
nhằm tước đoạt một phần sắn phầm 
tháng dư của các đơn vị kinh tế khác, 
của những người lao động khác bằng 
thu chênh lệch giá không chính đáng 
đề tăng thêm thu phập của mình, 
hoặc đồ trang trải cho những thua lỗ 
của xí nghiệp, do cách quản lý kém 
gây nên. Những việc làm này đã làm 
hư hỏng chế độ hạch toán kinh tế, 
làm nẩy sinh và phát triền nhiều hiện 
tượng tiêu cực không những về kinh 


lo) 


. Phúp hành chỉnh — tồ chức 


tế mà cả về xã hội; vì vậy, phải 
được kịp thòi và kiên quyết đấu 
tranh ngăn chặn và khắc phục bằng 
mọi biện pháp. 


Trong đồi mới quản ly kinh tế, phải 
sử dụng 0à kết hợp tốt hơn nữa cả bú 
loại biện. pháp : biện pháp kinh tế, b:ện 
Uà Biện 
pháp giáo dục. 

Tronz be loại biện pháp đó. biện 
pháp kinh tế là cơ bản. Phải có 
những chỉnh sách, chế độ quản lý 
kinh tế đúng đề' gắn quyền lợi và 
trách nhiệm, bảo đảm đãi ngộ xứng 
đáng' về vật chất những người làm 
ăn tốt, sản xuất giỏi, đồng thời cũng 
bắt phải chịu trách nhiệm về vật chất 
những người làm ăn kém, sản xuất 
đở. Cần quán triệt hơn nữa nguyên 
tắc phân phối theo lao động trong 
chế độ tiền lương, tiền thưởng và 
thực hiện đúng đắn chế độ xử phạt 
về vật chất trong sản xuất — kinh" 
đoanh, | 


Biện pháp hành chỉinh— tô chức và 
biện pháp giáo dục có ý nghĩa rát 


- quan trọng đối với việc nâng cao hiệu 


quả quản lý kiuh tế; những biện 
pháp đó càng có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng trong hoàn cảnh nước ta 
hiện nay đang có cuộc đấu tranh 
chống chiến trarh lấn chiếm biên giới 
và phá hoại nhiều mặt của kẻ thủ và 
cuộc đấu tranh nhằm giai quyẻt vấn 
đề « ai thắng ai P giữa hai con đưởng 
xã hội chủ nghĩa và tư bẫn chủ nghĩa 
cang diện ra gay go, phức tạp. Phải 
thật sự đề cao pháp luật và tăng 
crởng ký luật trong quản lý kinh 
tế, thực hiện việc kiềm tra, kiềm soát 
chặt chữ mọi hoạt động sản xuất — 
kinh doanh, phân phối sản phầm và 
thu nhập trong từng xí nghiệp và 
trong phạm vi toàn xã hội. Xủ lý 
nghiêm khắc và công bằng đối với 
mọi sự vi phạm pháp luật ; kịp thơi 
xử lý đối với những phần tử thsái 
hóa kiến chất, thay thế những cán 
bộ không đủ phầm chất chính trị và 


năng lực quản lý kinh tế. Thực hiện 


tốt công tác giáo dục chính trị, tư 
tưởng và công tác vận động công 
nhân, viên chức, phát huy quyền làm 
chủ tập thề xã hội chủ nghĩa của 
nhân đân lao động, xây dựng các (tồ 
chức quần chúng vững mạnh. đŸy lên 
phong trào 'hành động cách mạng sôi 
nồi của quần chúng ở khắp mọi cơ 
sở, đầy mạnh thi đua cải tiến kỹ 
thuật, tô chức hợp lý hóa sản xuất, 
cải tiến quản lý kính tế, nhằm đạt 


năng suất, chất lượng, hiệu quả cao: 


và đấu tranh có hiệu quả chống mọi 
hiện tượng tiêu cực, mọi hoạt động 
phá hoại của kẻ thù. 

Thực hiện đúng đân cờ chữ * Đảng 


lanh đạo, nhân dân làm chủ tập thề 
Nhà nước quản lý ? uà chẽ độ một thủ 


trrởng trong quản lÚ kinh tế ở cơ sơ. 


Đảng ñy xỉ nghiệp có trách nhiệm 
làm tốt công tác tư tưởng, công tác 
xây đựng đẳng bộ cơ sở, công tác cản 
bộ, công tác xây đựng các đoàn thề, 
phong trào thị đua trong đơn vị, 
thực hiện đúng chức năng kiềm tra 
đề bảo đảm thỉ hành đúng đắn đường 
lối chính sách của Đẳng, các chế độ 
quản lý và pháp luật của Nhà nước 
trong xí nghiẹp. 


Dưới sự lãnh đạo của đảng ủy và 
“chỉ đạo của công đoàn, công nhân 
viên chức trong xí nghiệp có trách 
nhiệm xây đựng đơn vị mình thành 
mội tập thề lao động tốt có khả năng 
hoàn thành mọi nhiệm vụ, 

Giám đốc, người trực tiếp điều 
hành sìn xuất — kinh đoanh của xí 
nghiệp, phải là người thật sự có phầm 
chất chính trị, có năng lực, có kinh 
nghiệm quản lý sản xuất — kinh đoanh, 
nhạy cắm với cái mới, biết tôn trọng và 
phát buy vai trô của tô chức Đẳng 
và đoàn thê đề hoàn thành đầy đủ và 
xuất sắc kế h ạch của xÍ nghiệp. 

Việc bảo đắm quyền tự chủ sản 
xuất — kinh doanh của các đơn vị 
kinh tế cơ sở phải được thực hiện 
đồng thời với việc sắp rếp và tò chức 


lại sản xuất trong cả nước, trong tửng 
vùng và từng địa phương nhằm tạo 
điều kiện thuận lợi đầy mạnh phát 
triền kinh tế và thực hiện cơ chế 
quản lý mới. 


* 


Đồi mới quản lý ở các đơn vị kinh 
tế cơ sở và đồi mới quần lý kinh tế 
chung theo phương thức hạch toán 
kính tế và kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa là sự đồi mới có tính chất 
cách mạng rất sâu sắc trong toàn bộ 
đời sống kinh (tế — xã hội, gắn liền 
với quá trình thực hiện đồng thời ba 
cuộc cách mạng, Vì vậy, chúng ta 
phải coi đây là sự nghiệp của quần 


chúng. Chúng ta cần vận động đông 


đảo quần chúng tham gia và tồ chức 
quần chúng thực hiện một cách liên 
tục. Phải đồi mới nếp suy nghĩ cũ kỹ, 
đồi mới cä về mặt tâm lý xã hội, hình 
thành phương pháp luận và tư đuy lô 
gíc và biện chứng; phù hợp với quy 
luật phát triền khách quan của xã 
hội và của sản xuất. 


Chúng ta đặc biệt coi trọng công 
tác tư tưởng, trước hết trong các cơ 
quan lãnh đạo của Đẳng và Nhà nước 
các cấp và trong đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo và quản lý chủ chốt của các đơn 
vị kinh tế. Khăn trương bồi dưỡng 
nâng cao nhận thức tư tướng của mọi 
người, làm cho họ quán triệt và nhất 
trí cao về quan điềm, chủ trương và 
chính sách đã đề ra trong nghị quyết 
của Bộ chính trị (đự thảo) về *bảo 
đấm quyền tự chủ sẵn xuất, kinh 
doanh eña các đơn vị kinh tế cơ sở », 
kiên quyết khắc phục những nhận 
thức lệch lạc, lỗi thời đo lối quản lý 
cũ và cách làm ăn eũ tạo ra‹ 

Đồng thời, gắn công tác tổ chức 
với công lác tự tưởng, kiên quyết và 
kịp thời thay đôi những cần bộ lãnh 
đạo và quản lý không có đủ phầm chất 
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và năng lực, không có khả nắng tiếp 
thu và thực hiện cái mới, Đôi mới 
cán bộ,,tăng cường bộ máy quản lý 
các cp, trước hết ở các đơn vị kinh 
tế, có ý nghĩa rất quan trọng đối với 
việc bìa đàm quyền tự chủ sản xuất —= 
kinh doanh của xỈ nghiệp. Qua việc 
làm tốt cêng tác tư tưởng và tÔ chức 
mà thật sự tạo ra sự nhất trí cao; Từ 
đó, hình thành sức mạn về sự thống 
nhất ý chí và bành động của toàn 
Đẳng, toàn đân đề chryền tang cơ chế 
quan lý mới, 

Trước hết, chúng ca cần phải nghiên 
cứu thảo luận kỹ nghị quyết của lộ 
chính trị vẻ *bảo dấm quyền tự chủ 
sản xuất — kinh doanh của các đơn 
vị kinh tế cơ sở ® trong các ngành, 
các cöp, có hiện hệ với tỉnh hình 
thực tế và công tác đã làm của cơ 
quan và đơn vị đè có sự chuyền 
biến nhận thức tư tưởng, làm cơ 
sở cho việc soát xét lại các quy định, 
chế đỏ cũ, phương pháp nghiệp vụ cũ 
và xây dựng các chính sách, che độ, 
quy định mới. Khần trương bồi đường 
kịp thời cho cán bộ (ảnh do và cán 
bộ quản lý về nội dung dồi mới cơ 
chế quản lý lần này. 

Việc bảo đảm quyền tự chủ của các 
đơn vị kính tế trong săn xuất--kinh 
đoønh cần dược t'ến hành một cách 
khẩn trương và kien quyết, nhưng 
hải tiến hành đồng bộ và có bước đi 
vững chắc. Các cấp, các ngành, từ 
trung rơng đến địa phương đèu ohải 
có chỉ đạo điềm và đi sâu đi sát thực 
(lé đề nghiên cứu kiểm tra, kịp thời 
phát hiện các vấn đé đồ vừa phát huy 
tính chủ động, sáng tạo vừa uốn nắn 
kịp thời những lệch lạc của cơ sở, 
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Đề cao kỷ luật, chấp hành đúng 
đắn nghị quyết của Đẳng và pháp luật 
của Nhà nước. Các cấp bộ Đảng và 
chính quyền, các ban của Đẳng, các 
bộ, các ngành kinh tế phải giữ đúng 
kỷ luật về báo cáo, xin chỉ thị và kiến 
nghị những vấn đề cần bỏ sung lên 
Bộ chính trị, nhằm giải quyết đúng 


đấn và kịp thời những điển biến 


phức tạp của tỉnh hình có thề xây 
ra và những vấn đề mới nảy sinh 
trong quả trình thực hiện. 


Các ngành, các cấp cìn thưởng 
xuyên sơ kết, tồng kết kinh nghiệm 
đẻ làm phong phú thêm sự chỉ đạo và 
tô chức thựœ hiện việc đổi mới quản 
lý kinh tế đối với các đơn vị kinh 
LỄ cơ SỞ. 


Quản lý nền kinh tế là một công 
tác cực kỷ khó khăn và phức tạp, 
nhất là trong quả trình từ sản xuất 
nhỏ đi lên sản xuất lớn xã hội chủ 
nghĩa. Phải đám làm, dám chịu trách 
nhiệm, tồ chức chỉ đạo chu đáo 
và vừa làm, vừa học, vừa rút kinh 
nghiệm đè làm cho tốt, không chần 
chứ, do dự, đồng thời cũng không chủ 
quan, nóng vội, đòi hỏi mọi việc đã 
làm là phải hoàn chỉnh ngay. Lèê-nin 
đã ehi rõ rẪng. không phải bầm sinh 
người ta đã có nghệ thuật quân lý, 
mà phải trái qua kinh nghiệm mới có 
được, nhất là trong giai đoạn đầu 
của thời kỷ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hỏi, giai cấp công nhân không tránh 
khỏi phải mò mẫm, thí nghiệm đề lựa 
chọn những phương pháp mới đáp 
ng đúng yêu cầu của tỉnh thế khách 
quan mới, Và có thề chúng ta phải 
trả giá cho bài học mới. 


BÙI QUANG TẠO 


NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ ˆ 
HIỆU LỰC CÔNG TÁC THANH TRA 


$ 


Hi ñ tu seo khi cước ViẬP nam 
dân chủ cộnh hòa ra đơi, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc 

lệnh thành lập Ban thanh tra đặc biệt 
(ngày 23-11-1945) đề thanh tra việc 
thìrc hiện đường lối, chính sách của 
Đảng và Chính phủ. Từ đó đến nay, 
Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều 
nghị quyết, chỉ thị về công tác thanh 
tra. 


Tại Hội nghị thanh tra năm 1957, 
Chủ tịch Hồ Chỉ Minh đã căn' dặn cán 
bộ : « Thểnh tra là công lác rất quan 
trọng. Nếu như Trung ương Đẳng, 
Chinh phủ có nghị quyết, chỉ thị đưa 
về cÁc ngành, các địa phương, kết 
quả thế nào không có thanh tra khó 
mà biết được địa phương làm tốt, làm 
vừa, làm xấu, có làm hay không làm 
trên không biết ; địa phương nhiều khi 
tự minh cũng không biết ; trên không 
thâu dưới, dưới không thấu trên. 
[hanh tra là đề theo đõi xem các kế 
hoạch, chỉ thị, chính sách đó, các địa 
phương đã chấp hành như thế nào... 
Nếu họ làm sai hay gặp khó khăn, còn 
giúp dở họ làm cho đúng với nghị 
quyết, chỉ thị của trên đưa xuống. 


« Thanh tra cũng không phải chỉ 
điều tra, nghiên eđứu việc chấp hành 
nghị quyết, chỉ thị đã được đến đâu 
mà cón phải theo dõi cho đến khi 
công việc đó được làm xong, làm tốt... 


® Tóm lại thanh trd là tai mút của 
trên. là người bạn của dưởi... ® (1). 


Trong chỉ thì sô %XK Bạn bí thư 
Trung ương Đang đã xác định vai 
trò quan trọng của công tác thanh 
tra: “Các tỒ chức thanh tra là công 
cụ đắc lực của Đảng, của chính quyền 
trong việc kiềm tra, thanh tra sư 
chấp hành đường lối chính sách, chủ 
trương của Đẳng, pháp luật. kế hoạch 
Nhà nước ®. Công tác thanh tra không: 
phải chỉ là của cấp trên, mà còn là: 
công việc của bản thân mỗi cấp, 


"không phải chỉ là của lãnh đạo, nà 


còn là của quần chúng, thề hiện sự 


_nhất trí giữa lợi ích Nhà nước và lợi 


ích nhân dân. Có lãnh đạo, có hoạt 
động là phải có kiêm tra, thanh tra. 
Công tác thanh tra là một bộ phận 
quan trọng không thề thiếu được của 
công tác lãnh đạo của Đăng và quản 
lý của Nhà nước, một cóng cụ sắc 
bén của bản thân người lãnh đạo, 
người quản lý, đồng thời ]à nội dung 
cần thiết của quyền làm chủ tập thề 
của quần chúng. Nó có tác dụng qtzn 
trọng thúc đầy việc chấp hành dúng 
đường lối, chủ trương, chính sách của 
Đẳng, pháp luật, kế hoạch của Nhà 
nước và phát huy quyền làm chủ tập 
thề xã hôi chủ nghĩa của nhân dân, 
-Đề nâng cao chất lượng và hiệu 
lực công tác thanh tra, phải giải 
quyết nhiều vấn đè. Hiện nay cần 


(1) 40 năm phát triền bà trưởng thành của 
lực lượng thanh tra. Ủy Đan thaph 0a Nà 
Bước xuất bản, Hà nội. 1955, tz 55—-56. 
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tấp trung làm tốt mấy vấn đề chủ 


yếu và cấp bách sau đây : 


. Nắm ung 0à thực hiện đúng quan: 
Tàn thunh tra của Đẳng: trong hoại 
động thanh tra. 


Mục đích của công tác thanh tra là 
nhằm ngăn ngừa và giúp đỡ sửa chữa 
khuyết điềm,: phát huy ưu điềm. 
Thanh tra phải phát hiện, đánh giá 
đúng thành tích, ưu điềm, những nhân 
tố mới, tiến bộ mới, những sáng kiến, 
kinh nghiệm hay đề kiến nghị biều 
dương, phát huy, làm cho mặt tích 
cực. tiến bộ ngày càng lấn át, đáy lùi 
mặt tiêu cực; phát hiện kịp thời 
những thiếu sót, lệch lạc mới nảy sinh, 
kiên nghị biện pháp có hiệu lực ngăn 
chặn, giúp đỡ sửa chữa, không đề 
gây ra tác hại lớn, Phát hiện sai phạm 
có tính chất nghiêm trọng, làm thiệt 
hại lớn tài sản xã hội chủ nghĩa, tài 
"sản, sinh mệnh chính trị của công 
dân, gây ảnh hưởng không tốt về 
chính trị, thì kiến nghị xét xử nghiêm 
theo đúng chính sách của Đẳng, pháp 
luàt của Nhà nước. 


Công tác thanh tra mang tỉnh công 
-khai và tính quần chúng rộng rãi 
nhằm thu hút được sự quan tâm 
đóng góp nhiều ý kiến bồ ích của 
nhân đân, đề kiến nghị với cơ quan 
dãnh đạo của Đảng và Nhà nước không 
ngừng phát huy mặt mạnh, khắc phục 
mặt yếu, nâng cao chất lượng lãnh 
đạo và quản lý. 


Nhận thức và thực hiện đúng quan 
điềm thanh tra của Đẳng trong hoạt 
động thực tế mới nâng cao được chất 
lượng và hiệu lực thanh tra, tranh 
thủ được sự đồng tỉnh và ủng hộ của 
đông đảo cán bộ, công nhân, viên 
chức và nhân dân. tạo thành sức 
mạnh tồng hợp, đấu tranh có hiệu quả 
chống những biều hiện tiêu cực. Kinh 
nghiệm thực tế cho thấy, hoạt động 
thanh tra chỉ thiên về truy tìm sai 
lắm khuyết điềm đề trừng trị, Ít quan 
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tâm đến những việc làm đúng, làm 
tốt đề kiến nghị biều dương, động 
viên, thì dễ bị cô lập, khó tranh thủ 
được sự đồng tình, ủng hộ của cán bở 
và nhân dân. 


. Căn cử đề xây dựng 0d chỉ đạo 
Tụ hiện chương {rình thanh tra. 


Xây dựng chương trình thanh tra 
là phải bám sát các nghị quyết, chỉ 
thị của Đẳng, của chính quyền, kế 
hoạch kinh tế—xã hội của Nhà nước. 
Đây là. một trong những yêu cầu 
quan trọng đề phát huy tác dụng 
thanh tra, thực hiện chương trình 
theo hệ thống tồ chức thanh tra. 


Việc thực hiện chương trình thanh 
tra đòi hỏi, phải huy động được cả hệ 
thống và các tồ chức thanh tra cùng 
tiến hành một cách thường xuyên. 
Tùy tình hình cụ thề cần tập trung 
thanh tra một số vấn đề quan trọng 
và cấp bách theo yêu cầu của Đảng, 
của Nhà nước. 


Qua việc chỉ đạo thực hiện chương 
trình thanh tra, sẽ thấy rõ: hơn tỉnh 
hình thực tế chấp "hành các nghị 
quyết, chủ trương, "chính sách của 
Đẳng và Nhà nước, sự hoạt động của 
bộ máy và cán bộ Đảng, chính quyền 
Ở các cấp, từ đó thu thập được nhiều 
thông tin trong các cơ sử của nhiều 
ngành, nhiều địa phương, và có 
căn cứ đề phản ánh tình hình và 
kiến nghị với cơ quan lãnh đạo của 
Đảng, của Nhà nước nhằm đánh giá 
đúng tình hình,'tăng cường công tác 
chỉ đạo, phát huy ưu điềm, sửa chữa 
khuyết. điềm, uốn nắn lệch lạc, đấu 
(ranh ngăn chặn những việc làm sai 
trái. 


3. Tăng cường chỉ đạo hoạt động 
thanh tra theo hệ thống tồ chức thanh 
tra, có kš hoạch phõL hợp hog! động 
uới các lồ chức có liên quan. 


Từ khi có chỉ thị số 38 của Ban bi 
thư Trung ương Đảng và nghị quy ết số 
26 của Hội đồng bộ trưởng. tồ chức 


thanh tra đã trở t:ành hệ thống bao 
gồm Ủy ban thanh tra Nhà nước, Ủy 
ban thanh tra cấp tỉnh, thành phố, 
đặc khu, huyện, quận và cấp tương 
đương, Ban thanh tra nhân đân cấp 
- cơ sở. Đó là một hệ thống được chỉ 
đạo tà quản lý thống nhất từ trung 
ương đến cơ sở, có điều kiện rất 
thuận lợi đề xây dựng tò chức, kiện 
toàn đội ngũ cán bộ và đầy Tang 
hoạt động thanh tra. 


Đề phát huy sức mạnh của cả hệ 


thống tổ chức thanh tra, trước hết 
mỗi tồ chức thanh tra phải nêu cao 
vai trò và trách nhiệm của mình, 


uán triệt chương trình thanh tra của 


Ủy ban thanh tra Nhà nước đề ra cho 
cả hệ thống tổ chức thanh tra, nắm 
chắc ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của các 
“cấp ủy Đẳng, chính quyền, của thủ 
trưởng các ngành trong việc thực hiện 
nhiệm vụ thanh tra. Ủy ban thanh tra 
Nhà nước tăng cưởng quan hệ chỉ đạo 
đối với các Ủy ban thanh tra địa 
phương. Uy ban thanh tra đa phương 
là một cấp của hệ thống :hanh tra Nhà 
nước, đồng thời là một bộ phận của cơ 
quan lãnh đạo chính quyền củng cấp. 
Nó còn có trách nhiệm thanh tra việc 
thực hiện nghị quyết của Hội dồng 
nhân dân, nhiệm vụ kế hoạch kinh tế 
xã hội của chính quyền địa phương. 


Thực tiễn cho thấy, việc tăng cường 
chỉ dạo hoạt động thanh tra theo hệ 
thống t› chức tharh tra đã tạo được 
sức mạnh đóng bộ, phát huy tác dụng 
và hiệu lực thanh tra. Nhiều cuộc 
thanh tra điện rộng về một vấn đề 
có Ủy ban thanh tra ở nhiều tỉnh, 
thành phố, tồ chức thanh tra của 
nhiều bộ, ngành tham gia, lại được 
chỉ đạo thống nhất, dã phát hiện, 
kết luận vấn đề được chính xác, 
khách quan, kiến n;shị những biện 
pháp giải cuyết sắt hợp, được nơi 
thịnh tra hoan nghèệnh. Việc đó đã 
có tác dụng giúp họ sửa chữa khuyết 
điềm, phát huy ưu điềm. đầy mạnh 


sản xuất, công tác, hoàn thành tối. 


nhiệm vụ được giao. 


Phương pháp tiến hành thanh tra . 
tốt là phải thanh tra từ trên xuống, 
từ dưới lên, thực hiện ckế độ thông 
tin toàn điện, chặt chẽ, báo cáo đây 
đủ-thke2 hệ thống tồ chức thanh tra, 
đồng thời đối chiếu với báo củo của 
cơ quan chỉ đạo thực hiện nhằm phản 
ánh etl{cth xác tỉnh hình thực tế, kiến 
nghị những biện pháp giải quyết vấn 
đ3 một cách trật sự Kbách quan, bảo 
đảm đúng chính sách của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước. l.ết luận của thanh 
tra phải căn cứ vào nhữag vấn đề ổã 
được thanh tra, có đủ chứng cứ, đối 
chiếu với chủ trương, chính sách của 
Đẳng, pháp luật của Nhà nước đề 
khẳng định đúng, sai. Kiến nghị của 
thanh tra phải xuất phát từ tliực tiễn, 
sát với tình hình cụ thà, có điều kiện 
và khả năng thực hiện. 


Lĩnh vực hoạt động thanh tra rất 


rộng, nội dung thanh tra có nhiều 


vấn đề, mỗi vấn đề thưởng liên quan 
đến nhiều ban, nhiều ngành, có quan 
hệ với cả cấp trên và cấp dưới, cho - 
nên phải có kế hoạch cụ thề bảo đảm /ˆ 
và tăng cường sự phối hợp loạt động 
t.anh tra với hoạt động của các tỒ 
chức có liên quan, nhất là các tô 
chức trong khối nội chính, các Ban 
của Đăng, Niặt trận Tô quốc, Công 
đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hài 
LHPN, Hội LHNIDTT, các cơ quan 
tuyên truyền báo chí, đề tạo thành 
sức mạnh đồng bộ trong hoạt động 
thanh tra và phát huy kết quả thanh 
tra. 


4. Xâu dựng tồ chức thanh tra uững 
;nạnh, hiện toàn đột ngũ cán bộ thanh. 
tra có đủ phầm chãi. năng lực. 


Hoạt động thanh tra là lĩnh vực 
hoạt động tổng hợp, phức tạp. có 
khi phải đấu tranh gay go. căng thẳng, 
đòi. hỏi có kiến thức sâu rộng, có 
kinh nghiệm về cuộc sống, có đức 


lách 
t—m 


tính thận trọng. kiên cường, công 
bằng, vô tư. lioạt động thanh tra 
phải thề hiện được tính chất Nhà 
nước và tính chất nhân dàn. Cho nên, 
nó có những yêu cầu cao đối với bộ 
máy tô chức và cán bộ thanh tra. Một 
yêu cầu quan trọng đề xây dựng tỒ 
chức thanh tra vững mạnh là bảo đảm 
đầy đủ tính chất Nhà nước và tính 
chất nhân dân của tò chức đó. 


Từ Ủy ban thanh tra Nhà nước, Ủy 
ban thanh tra các tỉnh, thành phổ, 
đặc khu, quận, huyện đến Ban thạnh 
tra nhân dân ở cơ sở và Dan thanh 
tra bộ, ngành, đều phải vừa có tính 
chất NI:à nước vừa có tính chất nhân 
dân. Tính chất Nhà nước của tồ chức 
thanh tra thề hiện ở chỗ tÈ chức, 
nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động 
của nó được xác định về mặt pháp lý. 


Còn tính chất nhân dân thề hiện ở. 


sự thừa nhận vai trỏ của quần chúng 
nhân đân tham gia hoạt động thanh 
tra, thực hiện quyền giám sát, thanh 
tra việc thực hiện các chủ trương, 
chinh sách của Đẳng, kế hoạch, pháp 
luật của Nhà nước. Đề bảo đảm những 
tính chất nói trên, mỗi tô chức thanh 
tra cần làm tốt chức năng, nhiệm vụ 
đã được quy định. Trước hết, lực 
lượng thanh :tra chuyên trách có 
trách nhiệm làm nòng cốt trong những 
công việc khó khăn, phức tạp; lực 
lượng thanh tra nhân dàn với gần 
20000 ban và khoảng 500000 thanh 
tra viên cấp cơ sở cần thực hiện đúng 
chức năng, nhiệm vụ giám sát, kiểm 
tra; thưởng xuyên tại chỗ, phát hiện 
những việc tốt, ủng hộ, bảo vệ những 
nhân tố tích cực, kiên quyết đấu 
tranh ngăn chặn những việc làm sai 
trái. những hiện tượng tiêu cực. Làm 
tốt nhiệm vụ nói trên. mang lại kết 
quả thiết thực sẽ có tác dụng động 
viên đông đảo cán bộ, đẳng viên, 
công nhân, viên chức cộng tác viên 
thanh tra và nhân dàn tích cực tham 
gia hoạt động thanh tra 


. 


Đặc biệt cần chú trọng cùng cố TÊ 
chức thanh tra cấp huyện, quận đề có 
đủ khả năng chỉ dạo, hướng dắp, xây 
dựng tÖ chức thanh 1ra nhân đân và 
hoạt động giám sát, kiềm tra thường 
xuyên việc chấp hành các nghị quyết, 
chỉ thị, chủ trương, chính sáclt của 
Đảng, chế độ, pháp luật của Ahà 
nước Ở xã, phường và từng cơ sở sàn 
xuất, kinh doanh. Vấn đề cấp bách 
biện nay là ra sức củng cố các tò 
chức thảnh tra nhân dân đã cỏ, nàng 
cao chất lượng hoạt động đòng đêu, 
đem lại hiệu quả rõ rệt, có kế ho:ch 
phát triền nhanh, mạnh và vững chục 
các tồ chức thanh tra nhân dân Ở 
những nơi chưa có. 


Cán bộ thanh tra có đủ tiêu chuẳn 
đạo đức cách mạng và tài năng là cơ 
sở bảo đảm sự vững mạnh của các tö 
chức thanh tra. Nghị quyết số 26 của 
Hội đồng bộ trưởng đã chỉ rõ: ®SCân 
bộ thanh tra phải có phầm chất tét 
về chính trị, nêu cao tỉnh thân €cñíi 
công vô tư? và ý thức trách nh:ệm, 
trung thực, khách quan, kiên cường. 
phải nắm vững đường lối chính súch 
của Đẳng và pháp luật của Nhà nước, 
có trình độ hiều biết về quản lý Nhà 
nước, quản lý kinh tế, về chuyên môn 
nghiệp vụ thuộc lĩnh vực thanh tr:, 
có năng lực làm công tác thanh t:ia, 
biết làm công tác vận động quản 
chúng; có tác dụng giúp những đổi 
tượng được thanh tra phát huy ưu 
điềm, sửa chữa khuyết điềm. Những 
cán bộ thanh tra lạm dụng quyền hạn 
được giao, có những quyết định s:: 
trái do mưu cầu lợi ích riêng tư phải 
bị xử lý nghiêm minh sa. 


Cán bộ thanh tra cần nhận thức rõ 


: hoạt động thanh tra lÀ một trưởng 


học lớn đề tự rèn luyện và thường 


_ Kuyên bồi đưỡng nâng eao phầm chất 


cách mạng, trình độ kiến thức và 
năng lực công tác của mình. Cần có 
quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bẻi 
dưỡng cán bộ thanh tra có hệ thống, 


trước hết là những cán bộ lãnh đạo 
chủ chốt. 


ð. Sự lãnh dgo củ: các cấp ủụ Đảng 


đói uới công tác thanh tra là nhân lế 
quyết định nâng cao chất lượng 0à liệu 
lực thư nh tra. 


Thanh tra chỉ có thề trở thành công 
cụ đắc lực của Đảng, của chính quyền, 
thật sự phát huy được tác dụng và 
hiệu lực khí được cấp ủy Đẳng quan 
tàm lãnh đạo thưởng xuyên và được 
chính quyền chú ý chỉ đạo, giúp đỡ 
(hiết thực. Sự quan tâm lãnh đạo của 
cáp ủy Đẳng đổi với công tác thạnh 
tra thề hiện ở việc lựa chọn cán bộ 
có phầm chất, năng lực làm cồng tác 
thanh tra, chú ý xây đựng và củng 
cố các tÖ chức thanh tra, cho ý kiến 


Hiện nay các tồ chức thanh tra, cán 
bộ thanh tra phiải tập trung thanh tra 
việc thực hiện các Nghị quyết của BCH 
TƯ và của Bộ chính trị về nhiệm vụ 
kẻ hoạch kinh tế -- xã hội nầm 1986 
và về giá —lương —tiền. 


\ 


về yêu cầu và nội dung hoạt động 
thanh tra trong từng thời kỳ, định 
kỳ nghe thanh tra báo cáo, sử dụng 
và huy động các tồ chức có liên quan 
phối hợp hoạt động với tồ chức thanh 
tra, xem xét. giải quyết những vấn 
đề do thanh tra phát hiện, đề xuất, 
kiền nghị, làm cho thanh tra phát huy 
tốt vai trò của mình, phục vụ đắc lực 
yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng, 
tăng thêm lòng tìn của nhân dâmđối 
với sự lãnh đạo của Đẳng và quản 
lý của Nhà nước. Đương nhiên, các 
tồ chức thanh tra, cán bộ thanh tra 
phải phát huy tính tích cực, chủ động, 
đề xuất ý kiến với lãnh đạo, ra sức 
phát huy ưu điềm, khắc phục khó 
khăn, thiếu sót, làm tròn nhiệm vụ 
được giao. 


* 


Hoạt động tích cực của thanh tra 
sẽ góp phần tạo nên những chuyền 
biến mới về tình hình kinh tế —xã hội 
của đất nước, thiết thực chào mừng 
Đại hội đại biều toàn quốc thứ VỊ của 
Đẳng. 


+ 


Thượng tướng BÙI PHÙNG 


QUÂN ĐỘI VỚI 
_NHIỆM VỤ XÂY 


Ề giải quyết mối quan hệ giữa hai 
nhiệm vụ chiến lược xày dựng 

-_ thành công chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ vững chắc Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa, Đẳng ta đề ra phương hướng 


chiến lược thực hiện sự kết hợp kinh. 


tế vóig :ốc phòng trong một cơ cấu 
thống nhất, trong phạm vi cả nước, 
trong tùng vùnz !ãnh thồ và từng 
đơn vị cơ s7; thực hiện khâău hiệu : 
toàn đàn lao động sản xuất, xây dựng 
kinh tế động thời Ì:m nhiệm vụ củng 
cố quốc phòag, bảo vệ Tò quốc ;—toïn 
quân vừa sản sàng chiến đấu và chiến 
đấu, vừa tham gia sản xuất, xày dựng 
kinh tế. Nhảä¿a đáp ứng những yêu 
cầu mới của tình hình hiện nay, Nghị 
quyết 9 của BCIITỪ Đúng (khỏa V) 
đã nên rõ: elTluoy đệng một Tực lượng 
lớn quản đội làm kinh tế, bảo đảm 
tính toán hiệu quả hình tế, giao nộp 
sản phẩm và nộp ngàn sách Nhà nước. 
Tô chức lại sin xuất và nàng cao 
hiệu quả sìn xuất của các xỉ nghiệp 
quốe phòng đồ vừa sản xuất cho quốc 
"phòng, vừa sử đụng thích đăng năng 
lực của các XxÍ nghiệp quỏ› phòng và 
lao động ký thuật đề sản xuất hàng 
tiến đùng và xuất khầu ». 

Những tư tưởng chỉ đạo chiến lược 
đö phản ảnh đúng đán quy luật phát 
trcn của c¡ch mạng nước tA, quy 
luật dựnz nước gan chịt với giữ 
nước trong điều hiện hiện này của 
đất nước ta. Dưới sự lãnh đạo của 
Bò chính trị Trung ương Đẳng, của 
Quản ủy trúng ương trước kia và 


sa 


DỰNG KINH TẾ  . 


của Đăng ủy quản sự trung ương hiện 
nay, sự chí đạo của Chường vụ liội 
đòng bộ trường, được :ự hợp tác giúp 
đỡ của các cơ quan N~à nước và các 
địa phương, quản đội đã đạt được 
nhữg thành quả đáng kệ trạng lĩnh 
vực sản xuất, xây dựng kính tế, góp 
phần thúc đầy kinh tế quốc dân phát 
triên và cải thiện đời sống quàn đôi 
và nhân đân. Sản phầm và công trình 
quản dội làm ra trong 10 năm qua đà 
góp phần từng bước khác phục tỉnh 
trạng mt cân đối trong nên kính tế 
quốc đân, từng bước bố trí chiến lược 
kết hợp kinh tế với quốc phòng ở 
mỘI sở địa bàn chiến lược, duy trì 
một đội quản đủ mạnh đề chiến đấu 
và sẵn sàng chiến đấu bìo v Tô 
quốc, Tham gia sắn xuất, xây dựng 
kinh tế là nhiệm vụ cơ bạn, làu dải 
của quần đòi ta, 10 năm qua chỉ là 
một đoạn đường ngắn ngủi, lại phái 
tẬp trunz nhiều công sức vào nhiệm 
vụ chiến đấu, ch' nên thành quá của 
quân đội vẻ kinh tế côn bị hạn chế 


Trên mi trận nóng nghiệp là mặt 
tran hàng đầu, quản cội đã tập trung 
GỠ Zắng vào một số mặt chỉ yeu như: 


_— Xu dựng; cóc nùng kính lễ nơi 
ở ctc địa bàn Tảy nguyên, Đêng Nam 
bộ, đồng bảng sềng Cứu long, ven 
biên, đồng hằng sông Hữòng và miễn 
núi trung đu phía bác, Đến này đã 
xảy đựng 22 khu kinh tế ¡mới tương 
đối đồng bộ, có cơ sở hạ tân, các 
công trình phục vụ sản xuất và đó? 


š6tlgt/ đã khai hoang kiến thiết đồng 
ruộng trên sâu vạn ha ; xảy dựng hơn 
một ng›ìn km đường ôtô, hàng chục 
công trình thủy lợi, trạm, xưởng cơ 
khí, trạm thủy điện nhỏ, trạm, trại 
cây và con giống.và chế biến nông, 
lâm sản; đã khai thác, quản lý: và tu 
bồ hàng vạn ha rừng, đã tròng hàng 
triệu cây từng bước phủ xanh đồi trọc 
trên các đơn vị đóng quân; đã sản 
xuất hơn chục vạn tấn lương thực, 
đồng thời đã xây dựng hàng nghiĩn ha 
ao cá Bác Hồ, đầy mạnh chăn nuôi 
gia súc, gia cầm, bảo đảm cân đối một 
phần nhu cầu lương thực, thực phầm 
tại chỗ. Đặc biệt là với những cơ sở 
vạt chất kỹ thuật, năng lực sẵn xuất 
mới được tạo lập, các khu kinh tế 
mới đã thu hút trên 10 vạn lao động 
và đân"cư đến mở mang kinh tế, 
củng cố quốc phòng ở một số địa bàn 
chiến lược. 

Tại những nơi đóng quán, đã khai 
hoang phục hóa, sản xuất lương thực, 
thực phầm (thịt cá, đậu, lạc, vừng, 
đường mỉa, rau xanh) nuôi trồng, thu 
- hái và chế biến được liệu... góp phần 
bù vào chỉ tiêu hiện vật mà Nhà 
nước cung cấp không đủ, giữ mức 
sinh hoạt tương đối ồn định của bộ 
đội. Mấy năm gần đày quân đội đã 
được Nhà nước đâu tư phát triền 
mạnh cơ sở vật chất kỹ thuật đề đây 
nhanh nhịp độ phát triền sản xuất 
lương thực, thực phầm. Cáe đơn vị 
trong toàn quân, nhất là các đơn vị 
ở phía bắc đã xây dựng hệ thống cơ 
sở sản xuất ở tửng cấp gắn liên với 
hàng vạn điềm sản xuất theo mô hình 
« VÀC » ở các phân đội. 

— Xâáu dựng các công trình thủu 
lợi lớn, uửu Đà nhỏ ở đồng bằng sông 
Cứu long, đồng bằng sông Hồng, Tây 
nguyên và ở nhiều nai khác. Đào dáp 
hàng chục triệu m' đất làm kênh dân 
nNƯớc ngọt ngàn nước mặn, xô phèn, 
quai đê lần biên, bảo đảm việc+röng 
trọt cho hàng vạn hà lúa. 

Những năm gần đàu, quân đội đã 
tham gia xâu dựng một số công trình 


công nghiệp phản bón, như tham gia 


xảy dựng khu mỏ a pa tít Lào cai, n:ở 


một số điềm khai thác phân Bà DủP 
rích.. 


Trên mặt lrận cỏng nghiệp, mặt 
trận then chốt của nền kinh tế quốc 
dân, quân đội đã là lực lượng xung 
kích trên một số lĩnh vực quan trọng, 
đặc biệt là giao thông Uận lÃI oà năng 
lượng, lĩnh uực mà quân đột tập trung 
công sức cao nhất, bởi vì đây là cơ sở 
hạ tầng của kinh tế và quốc phòng. 
Hiện nay quân đội đã đảm nhận xây 
đựng các tuyến đường chiến lược dọc 
và ngang, các tuyến đưởng sắt, bộ, 
thủy trong các khu công nghiệp, nông 
nghiệp lớn, mạng đường biên giới, 


_ven biền, hải đảo. Mười năm qua đã 


xây dựng cơ bản được 1400 km đường 
quốc lộ, 205 km đường sắt, 3000 km 
đường địa phương, đào 1000 km kênh, 
góp phần bảo đảm giao thông vận 
tải trong nước, giữa nước ta và các 
nước anh em Lào và Cam-pu-chia. 
Quân đội còn đảm nhận công việc 
vận tải hàng không, xây dựng ngành 
hàng không quốc gia, đã vận chuyền 
gan 3 triệu hành khách, 260/0 tšn 
hàng hóa, thực hiện 3800 giờ bay 
chuyên cơ, 3300 giờ bay chuyên 
nghiệp bảo đảm an toàn, đã kết hợp 
chặt chẽ giữa vận tải và dịch vụ, 
lấy dịch vụ bù cho vận tải, cho nên 
đã tạo ra sự ồn định trong sản xuất, 
kinh doanh thu ngoại tệ cho Nhà 
nước. Bộ đội đường ống vận hành 
70 triệu tấn/Rm xăng đầu cho Nhà 
nước và nước bạn; bộ đội vận tải 
ngoài việc vận chuyền đáp ứng nhu cầu 
lớn của quân đội còn dành phương 
tiện và thời gian vàn tải 153 triệu 
tấn/m cho Nhà nước và nước bạn 
Lào. Bộ dội pháo binh đã kết hợp 
khai thác và vận chuyền hàng vạn 
tấn nguyên liệu bảo đảm phần quan 
trọng cho nhu cầu sản xuất giấy của 
đt nước. 


Năng lượng đóng 0al trò cực kỳ: 
quan irọng và có tác dụng quyết 


định đến sự. phát triền của nền sẵn 
xuất lớn bằng máy móc và sự nghiệp 
hiện đại hóa quân đội. Từ năm 1981 


đến nay, quân đội đã tích cực tham. 


gia xâv dựng các công trình nhiệt 
điện, thủy điện Jớn, vừa, nhỏ, như 
công trình nhiệt điện Phả lại, công 
trinh thủy điện Hòa bình và lần đầu 
tiên, quân đội đảm nhận xây dựng 
toàn bộ công trình thủy điện Drây 
linh Cây nguyên)—công trình đầu tay 
của ngành điện lực Việt nam; đồng 
thời đã và đang cùng các tỉnh biên 
giời phia bắc xây dựng hệ thống thủy 
điện nhỏ, thiết thực phục vụ cho nhủ 
cầu kinh tế và quốc phòng. 


Quân đội cũng đã tham gia xây 
dựng công trình dầu khí Vũng tàu, 
bồ sung cho ngành đầu khí một đơn 
vị xây lắp có chất lượng, và có những 
đóng góp không nhỏ vào ngành than 
(Na đương, Quảng nỉnh). Riêng quân 
đội đến nay đã có 20 cơ sở nhỏ khai 
thác than, và đã khai thác được 
300 000 tấn trong các năm qua. 


Đề đáp ứng nhu cầu zdy đựng cơ 
bản ngày càng lớn và hết sức cấp bách, 
quân đội đã xây dựng 35 xí nghiệp 
sàn xuất vạt liệu xây dựng như xi 
măng, ngói, gạch, vôi, cát sôi, đá, cấu 
kiện thép, cấu hiện bê'tông và hàng 
trăm cơ sở nhỏ phân tán khác. Trong 
5 năm 1981 — 1985, đã sản xuất được 
120 900 tấn xi măng mác thấp, 1015 
triều viên gạch ngói các loại, 205 000 
Lin vôi, 3 triệu m` đá các loại và hàng 
vạn tần cấu kiện thép và bê tông. Nhờ 
có nguồn vật liểu xây đựng tự sản 
xuit ra, quân đội đã xây dựng 2 triệu 
mề nhà kho, nhà xưởng, nÌà ở các 
loại, tạo ra khả nàng trong 5 năm tới 
thực hiện về cơ bản mục tiêu engói 
hóa» ở nhiêu đcn vị trong toàn quân. 


a0 đựng công nghiệp quốc phòng là 
mới bộ phận quan trọng của công cuộc 
công nghiệp hóa xã hỏi chủ nghĩa. Nó 
bao gom những nhà máy thuộc ngành 
còng nghiệp nặng, những nhà máy 
thuộc ngành công nghiệp nhẹ và công 
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nghiệp thực phầm. Những năm qua,các. 
xí nghiệp quốc phòng ngoài việc sản 
xuất và sửa chữa phục vụ quốc phòng, 
đã sẵn xuất hàng trăm mặt hàng dân 
sinh và xuất khẩu cho Nhà nước.Giá trị 
sản lượng hàng kinh tế đân sinh chiếm - 
gần một nửa giá trị sẵn lượng hàng 


đóa trong các xí nghiệp quốc phòng. 


Làm hàng dân sinh chẳng những khai 
thác được nững lực sẵn xuất hiện có, 
làm tăng thêm sản phầm tiêu dùng, 
góp phần đáp ứng nhu cầu của nhân 
dân, mà còn thông qua đó, tạo vốn 
phát triền công nghiệp quốc phòng. 
Những xí nghiệp sẵn xuất lương khô, 
cơm sấy, sản xuất quân trang, quán 
dụng, thuốc men và các hàng tiêu 
đùng khác đã đáp ứng phần lớn nhu 
cầu của quân đội. Những xí nghiệp 
này hình thành từng cụm ở các khu 
vực, đ§ cung cấp kịp thời sản phầm 
cho các đơn vị với chất lượng ngày 
càng tiến bợ, giảm chí phí vận chuyền. 
Những năm qua, quân đội đã thực 
hiện khá tốt việc kết hợp làm kinh tế 
biền với tuần tra bả2 vệ vùng biền. 
Và mặt sìn xuất, đã đánh bắt được 
40 000 tần cá, chế biến được 7 triệu lít 
nước mắm, khai thác và chế biến 
được 230 tấn tôm, mực, bào ngư, rau 
câu xuất khầu, đã 'sửa chữa IIỗ tàu 
trong nước và 77 tàu nước ngoài thu 
ngoại tệ, đã xây dựng được một SỐ cơ 
sở vật chất kỹ thuật cho nhiệm vụ 
làm kinh tế biền và quốc phòng. 


* 


Thực tiến hoạt động kinh tế của 
quần đội trên mặt trận nông nghiệp, 
công nghiệp, giao thông vận tải thời 
gian qua khẳng định những nhiệm vụ 
tà Đảng và Nhà nước giao cho là 
thích hợp với những điều kiện và khả 
năng của quân đội, có thề phát huy 
được thế mạnh của quân đội. Những - 
lĩnh vực hoạt động đó có yêu cầu kết 
hợp rất chặt chẽ giữa kinh tế và quốc 


phòng, nhiều công việc đèi hỏi sử 
dụng quân đội như lực lượng xung 
kích, nỏng cốt nhằm bảo đảm năng 
suất, chất lượng, hiệu quả. 


Việc chỉ đạo và tê chức quân đội 
tham gia xây dựng kinh tế trong thời 
gian qua đã làm cho chúng ta có điều 
kiện hiều rõ hơn và giải quyết tốt hơn 
một số vấn đề về mối quan hệ giữa 
nhiệm vụ quân sự và nhiệm vụ kinh 
tế, về việc sử dụng lưc lượng bộ đội 
làm kinh tế, về tô cuức chỉ huy và 
quản lý những hóạt động kinh tế của 
bộ đội. 


Trước hết, vấn đề khai thác, sử 


dụng tiềm năng và thế mạnh của quân. 


đội trên mặt trận xây dựng kinh tế 
là vấn đề có tính chất quyết định đối 
với hiệu quả công việc. Những năm 
1976 — 1980, nghị quyết 259 của Bộ 
chính trị Trung ương Đảng đã nói rõ 
văn đề đó, song trong tô chức thực 
hiện thì có phần còn coi nhẹ việc sử 
dụng lực lượng thưởng trực chiến 
đấu và các xí nghiệp công nghiệp 
-quốc phòng. Đến năm 1981 trở đi, 
nhất là 3 năm gần đây mới khắc phục 
được thiếu sót đó. Đề có thề khai tháo 
LỐt tiềm năng và thế mạnh của quân 
đội trong lĩnh vực này, điều- quan 
trọng là tìm ra những loại hình và 
phương thức tham gia thích hợp nhằm 
đạt hiệu quả ngày càng cao. Đó là 
lực lượng chuyên sản xuất, xây dựng 
kinh tế, tham gia xây dựng các công 
trỉnh công, nông nghiệp trọng điềm 
của Nhà nước và quân đội ; lực lượng 
thưởng trực chiến đấu đành một phần 
thời gian trong năm tham gia sản 
xuất, xây dựng kinh tế tại nơi đóng 
quân; các xí nghiệp công nghiệp quốc 
phòng tận dụng khú năng công suất 
thiết bị còn lại tích cực tham gia sản 
xuất hàng dân sinh và xuất khẩu. Đặc 
biệt là chú trọng tông kết những kinh 
nghiệm °vô sẵn xuất, xây dựng kinh 
tế trong quân đội, tạo nên những mô 
hình sản xuất, quản lý kinh tế của 
quân đột theo đúng phương thức hạch 


- 


toán kinh tế và kinh doanh xã hội chủ 
nghĩa. Làm như vậy mới tạo thành 
sức mạnh tòng hợp của ba lực lượng 
đó trong toàn quân trên cơ sở khai 
thác tiềm năng, phát huy thế mạnh 
của từng lực lượng 


Tô chức quân đội bao gồm những 
chiến sĩ trẻ, khoẻ, có tô chức kỷ luật, 
có trình độ văn hóa, tiếp thu khoa 
học kỹ thuật nhanh và đội ngũ cán bộ 
trưởng thành trong tò chức chỉ huy 
hiệp đồng quân, binh chủng. Khi làm 
nhiệm vụ sản xuất, xây dựn;' kinh tế 
được tÔ chức /heo dây chuyền liền 
hoàn, đồng bộ và chuyên môn lóa 
theo kiều sản xuất công nghiệp, đồng 
thời thực hiện các chính sách đòn bày 
kinh tế, áp dụng chế độ khoán, thưởng 
tăng năng suất cho người lao động, 
thì quân đội với những yếu tố về con 
người và tồ chức, có khả năng làm 


-đươợc và làm tốt mọi nhiệm vụ kinh 


tế, kề cả những công việc có yêu cầu 
kỹ thuật cao và phức tạp. 


~ 


Việc gắn nhiệm vụ quân sự với 
nhiệm vụ kinh tế thông qua hoạt 
động sẵn xuất, xây dựng sẽ có điều - 
kiện thực hiện thỏa đáng. Trên cơ sở 
gắn nhiệm vụ quân sự với nhiệm vụ 
kinh tế và làm tốt nhiệm vụ quân sự 
là nhiệm vụ trọng tàm hàng đầu, phải 
làm tốt nhiệm vụ kinh tế, dựa vào 
kết quả làm kinh tế mà phục vụ trực 
tiếp cho nhiệm vụ quản sự. Nhiều 
đơn vị nhờ làm tốt việc kết hợp làm 
kinh tế với huấn luyện mà làm cho 
két quả Huấn luyện đạt chất lượng 
cao hơn. Các bình đoàn kinh tế thời 
bình chuyên làm kinh tế, thời chiến 
chuyền thành đơn vị phục vụ chiến 
đấu theo ngành nghề với lực lrợng 
và trang bj sẵn có. Các đơn vị bộ binh 
kết hợp chặt chữ với địa phương nơi. 
đóng quân, củng với địa phương làm 
kinh tế tốt, nhất định sẽ giúp cho 
việc xây dựng đơn vị tốt và thiết thực 
cùng với địa phương xây dựng tiêm 
lực kinh tế và quốc phòng tại chỗ 
mạnh. Các xi nghiệp quốc phòng làm 
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.‹hàng kinh tế đề tạo vốn dầu tư phát 
Iriên công nghiệp quốc phòng. Lực 
lượng vũ trang địa phương làm kinh 
tế là tạo lập ngân sách quân sự cho 
mình đẻ có điều kiện triển khai các 
nhiệm vụ quân sự địa phương. Các 
đơn vị làm nhiệm vụ quốc tế có tiến 
hành hợp tác xây dựng kinh tế với 
bạn gắn chặt với liên minh chiến đấu, 
mới có điều kiện thuận lợi làm tót 
nhiệm vụ quốc tế của mình... 


Muốn quản lý sản xuất, xây dựng 
có hiệu quả cao, điều rất quan trọng 
là phải tồ chức chỉ huy và bảo.đảm 
kỷ luật lao động tốt. Quân đội có 
nhiều kinh nghiệm tồ chức chỉ huy. 
Vận dụng thích hợp những kỉuh 
nghiệm tö chức chỉ huy quân sự vào 
các lĩnh vực quản lý kinh tế, nhiều 
đơn vị đã áp dụng phương thức chỉ 
huy bốn trực tiếp: trực tiếp động 
viên giáo dục; trực tiếp giao nhiệm 
vụ, chỉ tiêu, định mức; trực tiếp kiêm 
tra, đôn đóc, giải quyết các vướng 
mắc, khó khăn; trực tiếp đánh giá 
thành quả sản xuất và khen thưởng 
ve ¿nh thần, vật chất. Quân đội cũng 
có nhiều kinh nghiệm vẻ nêu cao KỶ 
luật quản sự trong chiến đầu. Vận 
dụng thỏa đáng những kinh nghiệm 
đề cao Ký luật tự giác, nghiêm mình 
vào hoạt động sẵn xuất, kính doanh, 
nhiều đơn vị đã áp dụng phương pháp 
cđiệu lệnh hóa” các quy trình, quy 
phẹm, quy tác KỸ thuật, Thực tiễn diều 
hành san xuất những năm qua cho 
tay, nhớ biết khai thác thế mạnh của 
lò chức chí huy quần sự và ký luật 
qtuiàn sự mà năng suất, chất lượng và 
hiệu qua trong lao động sản xuất của 
quản đội có tiên bộ 1Õ rẹt, 


Trong thời pìan tới, quân đội ta 
tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ sản 
xuit, xâv đựng (¡nh tế nặng nề hơn 
mà l*âng và Nhà nước eẽ giao phó. 
Nhữrg kinh nghiệm thực tiên của 
nhưng nam Vừa qua làm elio quản đội 
tr tin nơn, Đạc biết, được các nữhị 
quyet É, 7, 8, 9 của Trung ương Đăng 


soi sảng, quân đội ta sẽ cố gắng phấn 
đầu dạt một bước tiến mới về nhận 
thức và trách nhiệm, về khả năng tỒ 
chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất — 
xây dựng kính tế. 


Muốn vậy, trước hết, phải nắm 
vững mục tiêu của nhiệm vụ quân đô¿ 
xây dựng kinh tế là đầy mạnh sản 


_ xuất, tham gia xây dựng cơ sở vật 


chất kÿ thuật của chủ nghĩa xã hội, 
góp phần vào sự nghiệp công nghiệp 
hóa xã hội chủ nghĩa nước nhà, đồng 
thời xây dựng kinh tế cho bản thân 
quân đội đề tự cân đối một phần quan 
trọng những nhu cầu cấp thiết của 
quản đội và quốc phòng; tham gia 
xảy dựng toàn ciện các địa bản chiến 
lược, góp phần b;ö trí lại chiến lược 
kinh tế — quốc phòng. Toàn bộ hoạt 
động sản xuất, xây dựng kinh tế phải 
hướng vào việc góp phần cùng toàn 
Đảng, toàn dân vươn lên khắc phục 
tỉnh trạnø mất cân đối của nền kinh tế 
„quốc dân, bố trí lại chiến lược kết hợp 
kinh tế với quốc phòng, quốc phòng 
với kinh tế trong một eơ cấu thống 
nhất. 


Đề phái uy sức mạnh tồng hợp của 
quân đội trên mặt trận xảy dựng kinh 
tế, cần nắm vững đường lối chiến 
tranh nhàn đàn, quốc phòng toàn dân, 
thàu suốt quan điểm kết hợp kinh 
tế — que phòng, tự lực tự cường, làm 
chủ tập thê, thiết thực, tiết kiệm, t 
tưởng cách mạng tiến công, định rò 
quy hoạch tông thề quân đội xây đưng 
kinh tế, hkế hoạch hóa tùng năm và 
đài hạn, hoàn thiện thêm môi luc sáo 
loại ninh, các phương thúc và Lình 
thức quân đội sản Xuất. xiyv đựng 
kinh tế. Mi loại hình, môi phư:g 
thức, hình thức đó có thê huy Cộng 
cao độ tiềm năng ví thế mạnh của. 
quản đội, đồng thời tùng bưic 
nàng cao và kết hợp giữa các loại 
hình đó nhằm phát huy sức manh tồn ; 


hợp đề đạt năng suất, ckat lượng và 


(Xem tiểp trang 105) 


NGUYÊN THỌ CHÂN 


MẤY VẤN BỲ (ẤP ĐÁCH TRN( PHÚNC TRÀO | 
THÍ BUA YÊU NƯỚC XÃ HỘI (HỦ NGUĨA - 


HONG trào thi đua yêu nước xã 
hội chủ nghĩa do Hồ Chủ tịch đề 
xướng từ tháng 6 năm 1948, đã 

được đồng bào cả nước hưởng ứng 
rộng rãi và trở thành truyền thống 
tốt đẹp. Phát động và tồ chức phong 
trào thi đua trong quần chúng là một 
đặc điềm về phương pháp cách mạng 
của Đẳng ta, về sự gắn bó giữa Đẳng 
và nhân dân. Khi còn sống, Hồ Chủ 


tịch chăm lo chỉ đạo và bồi đưỡng_ 


phong trào, thường xuyên động viên 
người tốt việc tốt. Những lời kêu gọi 
thi đua giản dƒ có sức thuyết phục 
cao của Người, nhân dân ta còn nhớ 
“nhưïn. Trong lịch sử ngót 10 năm, 
phong trào thi đua đã động viên đồng 
bào và chiến sj cả nước giết giặc lập 
cóng. tăng gia sản xuất, thực hành 
tiết kiệm, làm cho những chủ trương 
lớn của Đảng và Nhà nước ta được 
thưc hiện thắng lợi: đánh Pháp, đuôi 
Mỹ. diệt ngụy, bước đầu đánh bại chủ 
nghĩa bành trướng Bắc kinh, thống 
nhất đất nước, cải cách ruộng đất, 
tập thề hóa nông nghiệp, cải tạo công 
thương nghiệp, thủy lợi hóa, tạo 
giống mới, đầy mạnh ứng dụng tiến 


bô kỹ thuật, thâm canh tăng năng . 


suất cây trồng, mở mang công nghiệp, 
giao thông vận tải, phát triền y tế, 
văn hóa, khoa học, giáo dục v.v. ˆ 


Công nhân ta đã lập các binh công 
xưởng ở rừng núi hồi kháng chiến 
_ chống Pháp; đã kiên trì tồ chức sản 

xuất trong hoàn cảnh sơ tán hồi chiến 


tranh chống Mỹ, đã kiên quyết đấu 
tranh đòi dân sinh dân chủ trong các 
vùng bị địch chiếm đóng, đã đáu 
tranh bảo vệ thiết bị tài sản, lúc dịch 
sắp rút chạy, và khi cả nước được 
giái phóng đã khôi phục những cơ 
sở bị địch đánh phá trước đây, ồn 
định sản xuất, chịu đựng muôn vàn 
khó khăn thiếu thốn, lao động cìn củ 
sáng tạo, ngày nay đang (tiễn bước 
trên con đường công nghiệp hóa xã 
hội chủ nghĩa nước nhà. 


Nông dân ta suốt bao năm cày,cäấy ˆ 
dưới bom đạn. đành dụm « hù gạo 
nuôi quân *®, Ngay trong chiến tranh, 
bà con đã làm lên những cánh dòng 5 
tấn, ngày đêm làm thủy lợi, xây dựng 
đồng ruộng, áp dụng kỹ thuật mới, 
nay đang tạo nên những cánh đồng 
cao sản, thực hiện chế độ khoán sản 
phầm đồi mới quản lý. 


Thợ tiều, thủ công nghiệp sản xuất 
một tỷ trọng hàng tiêu dùng và xuất 
khầu quan trọng làm nên nhiều mặt 
hàng tỉnh xảo tổ rð truyền thống khéo 
tay. Nhiều cơ sở tiều, thủ công nghiệp 
phát triền thành những xí nghiệp 
công nghiệp tập thề thật sự. 

Giới trí thức ta có những sáng tạo 
quan trọng mặc dù thiếu thốn phương 
tiện. | 

Bộ đội và công an ta chiến đấu tài 


giỏi, mưu trí, anh hùng thế nào, cả 
thế giới đều biết. 
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Thanh niên ta xứng đáng với các 
bậc tiền bối. Không có nơi đầu sóng 
ngọn gió nào, không có việc khó khăn 
nào vắng mặt tuồi trẻ. Học sinh, ngay 
cả trong bão lửa chiến tranh, khi 
địch dọa đưa đất nước ta trở lại thời 
kỳ đồ đá, vẫn học giỏi, vẫn đoạt 
những giải cao trong các kỷ thi quốc 
tế, làm bạn bè khâm phục và không 
cho phép kể thủ coi thường. 


Phụ nữ ta làm biết bao việc cực 
kỷ khó, tưởng như chỉ có dân «vai 
nahken (ấc vững, thâu mưới thước @&© ° 
mới kham nồi. Đội quân tóc đài béu 
trc đã đần đầo đồng khổa váo sắc 
tình hình tưởng như bó tay. Chính 
trong chiến tranh, ở nông thôn miền 
Bắc khi phụ nữ là lao động chính, 
đã xuất hiện cánh đồng 5 tấn và ngày 
nay đội ngũ phụ nữ tài năng càng 
đỏng đảo. 


Phụ lãoWạ rất kiên cưởng, trên 80 
tuôi văn được tặng đanh hiệu anh 
hủng lao động như các cụ Hoàng văn 
Oanh, Nguyễn Văn Hưởng, Nguyễn 
Sĩ lam, xứng đáng với lời khen của 
Hö Chủ tịch #lão đương ích trắng ®. 


Phong trào thi đua yêu nước xã 
hội chủ nghĩa ngày càng đi vào trọng 
tâm của cuộc sống là thực hiện các 
chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước và những 
nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốo phòng 
- quan trọng ; ngày càng đị vào nghiên 


cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật, . 


hợp lý hóa tồ chức, hạch toán kính 
tẻ, kiềm tra nghiêm ngặt kết quả 
lao động và phân phối thu nhập. 
Hinh thức tồ chức thi đưa cũng phong 
phú: ký kết giao ước, hợp đồng, tồ 
chức hội chợ triền lãm, luyện tay 
nghề thí thợ giỏi, phấn đấu đạt các 
danh hiệu thí đưa, phấn đấu làm cho 
tà. đội không còn người yếu kém, đơn 
vị không còn tập thề yếu kém v.v. 


Việc đãnh giá kết quả, đề cao vính 


đự trong thí đu ngày càng làm cho, 


cue cÂp lãnh đạo Đẳng và chính quyền 
qunn tảm tô chức và chỉ đạo phong 
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trào thi đua. Ban chấp hành các đoàn 
thề nhận thức ngày một rõ hơn chức 
năng giáo dục. vận động quần chúng 
thi đua... Nơi nào làm được như vậy. 
phong trào đều phát triền và đạt kết 
quả tốt. 


Cùng với việc Nhà nước đồi mới 
cơ chế quẫn lý, xóa bỏ tập trung 
quan liêu, bao cấp, việc. thực hiện 
nguyên tắc công khai, so sánh trong 
thi đua, việc kiềm tra kết quả thực 
hiện chương trình mục tiêu thi dua 
-<¡g đã bước đều gẼ 2wgøp 9iob trang 
(6 hHAo suông trong thí đua, loại bó 
“4= tình tr„ng Kem thướng cÌ:v~£ 
chung, thủ trưởng quyết định khen 
thưởng theo nhận xét chủ quan; bớt 
được tình (trạng cán bộ cãi lý sự 
không có cơ sở, hạn chế được những 
trường hợp khai man, thồi phòng 
thành tích. Đã có lần cấp trên không 
trao cờ đẫn đầu cho những đơn vị vi 
phạm nghiêm trọng các nguyên tắc 
và đạo đức lao động. 


Nhiều nơi đã kịp thời phát hiện. 


-tồng kết và tồ chức làm theo kinh 


nghiệm của các điền hình tiên tiễn. 
xét chọn đúng anh hùng và chiến Sĩ 
thi đua toàn quốc. 


Trên cơ sở kết quả thị đua, nhiều 
nơi đánh giá, phân loại tò chức Đẳng. 
chính quyền và đoàn thề, lựa chọn, 
bồi đưỡng và đề bạt đúng cán bộ. 


Phong trào thi,đua mấy năm qua 
có tiến bộ nhưng cũng còn những văn 
đề tồn tại đang cần trở sự phát triên 
và hạn chế thẳng lợi của nó. Ớ đây 
chỉ nêu ra một số vấn đề cấp bách 
cần giải quyết đề đưa phong rào 
tiến lên, nhẫm thực hiện những nhiệm 
vụ cách mạng mà Đại hội thử VI của 
Đảng sắp tới đề ra. 


Những vấn đề đó là gì? 


Một là, Hồ Chủ tịch có lần nói 
« Còn nhiều nơi nhân dân. mà trước 
hết là cán bộ, chưa hiều thật rồ ràng 
ý nghĩa của phong trào thì đua ái 
quốc. Tưởng lầm rằng thi đua là một 


việc khác với những công việc hằng 
ngày. Thật ra, công việc hằng ngày 
chính là nên tăng thị đua... Tương 
làm ràng thí dua chỉ: n?ất thời. Thật 
ra thi đua là phải trường kỳ *ˆ(1). 
liiện nay vẫn còn tình hình mà 
Bác Hò đã rêu ra đó. Nhiệm vụ mới, 
nhưng sai ầm cũ vấn tòn tại. Chúng 
ta không so sánh mức độ hiện nay 
với trước đây. Chỉ biết rằng ở bất cứ 
- đâu, bât cứ lĩnh vực nào, ngay cả ở 
những đơn vị tiên tiên, chúng ta đã 
sàm được ahiềuo việc nhưng còn những 
việc đàng lắm, cần lâm, cÓ© thỂ sám 
được đs “tựa Em, _Eo aghte lạ eA 
người, có tập thề thi đua nhưng vần 
. còn có người và tập thề chưa thi đua, 
Nhiều dồng chí ở cương vị không 
thấp tưởng:rằng với trình độ của 
mình, đã thừa hiều thí đua là gì 
nhưng thật ra chưa hiểu đầy đủ hoặc 
hiều bời bợi, thậm chí hiều sai. Và 
kinh nghiệm cuệc sống cho thấy hiều 
nửa với còn tệ hơn là chưa hiệu. Vẫn 
côn không Ít đòng chí viện cớ bản 
nhiều việc cho nên chưa có thì giờ 
nẹ› tới thi dua, nhung lại bực dọc 
thấy mình làm quần quật mà vẫn 
không hoàn thành tốt nhiệm vụ, quy 
lỏi cho Đăng và Nhà nước đã giao 
nhiệm vụ quá nặng mà không chịu đề 
tìm xem những nơi cùng có điêu kiện 
- giong như nơi mình đã làm ăn như 
thẻ nào đề hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
Có nơi đồng chí lành đạo chủ chốt 
quan tầm nhưng chưa làm cho cả tập 
tò quan tâm cùng ra tay, thành ra 
chỉ có nhiệt tình đơn độc trong lúc có 
đông chí khác nói năng và hành động 
làm nản lòng quần chúng, kìm hãm 
phong trào. Vẫn cỏn có nơi chỉ phát 
đcng thị đua một cách hình thức, 
không tồ chức chỉ đạo cụ thề, không 
“ áp dụng những biện pháp kính tế, kỹ 
thuật, kiềm tra đầy đủ, phó mặc cho 
các đoàn thê làm sao thì làm. Rết cục 
đoàn thề và cán bộ thị đua cũng đành 
Jó tav, Văn còn thành viên hội động 
thì đua thay mặt cho tö chức mình 
mà không hoạt đông cụ thề, gần như 


chưa thấy trách nhiệm của minh 
nhưng lại không tiếc lời phê bình 
người khác. Còn có những đồng chí 
luôn kêu ca phong trào thi đua yếu, 
có khuyết điểm và «cl:o những chỉ 
thị » nhưng bắn thân chưa thi đua gì 
ca và làm sai không ít. Bất kỳ giai 
đoạn cách mạng nào, nhất là những 
lúc khó khăn, cũng có thề gặp những 
nhà qcách mạng đầu lưỡi ? như vậy. 
Những vị ấy chỉ gây thêm phức tạp 
cho phong trào. 

XSipb xghiệm :bc© thấy nhũng sc: 
đạt kết quê cổng (Ác cáo, hơan thánh 
tốt nhiêm v th đềc đề kiên trì (È chức 
va bởi dưỡng phong trào cách mạng 
của quần chúng, coi thi đua là một 
hình thức đề quần chúng làm chủ thật 
sự bằng hành động cách mạng. 

Hai là, cũng vì chưa hiều rõ ý nghĩa 
của thi đua cho nên không Ít nơi phát 
động thi đua một cách hình thức, lấy 
lệ, chưa thấy thi đua là một phương 
pháp chủ yếu đề tò chức và động 
viên đông đảo quần chúng thực hiện 
nhiệm vụ cách mạng, chưa thấy có. 
những việc tuy “khó vạn lần dân 
liệu cũng xong *; do đó không quan 
tâm đến nội dung, mục tiêu, hình 
thức thi đua, biện pháp tồ chức, ki:h 
tế, kỹ thuật, giáo dục và động viên 
nhằm đạt kết quả thiết thực. Cũng 
còn những đồng chí, do xa rời quần 
chúng lâu ngày, mất lòng tin, hoài 
nghỉ kết quả thị đua. 

Thật ra, chỉ đạo thí đua là một 
công việc phức tạp, đòi hỏi phải chuần 
bị chu đáo, bàn bạc dân chủ, giải 
thích kỹ, tồ chức hợp lý. kiỀm tra 
nghiêm ngặt, trước, trong và sau đợt 
thi đua đều phải có biện pháp. có 
quyết tâm. Phải thấy rõ: «Kế hoạch 
một, biện phắp mười, quyết tảm hai 
mươi ®. Có như vậy mới làm chủ được 
phong trào thi đua. 

Hình thức thi đua rất phong phú. 


, Ghẩm bài ghi điềm, cấp hec bồng cao 


(1) Hỗ Chị Minh: Tỉ dua yêu nước : nan thị 
đua trung ương tải bàn, 1952, trr t7, : 


ðl 


pho học sinh nghèo học giỏi, định 
mức sảu xuất kiềm tra kết quả, trả 
lương theo sản phầm; tò chức luyện 
và thí tay nghề, nâng bậc theo năng 
suất và chút lượng; ký ao ƯỚC, kiềm 


tra, xếp hạng; tò chức hội chợ triên - 


lãm tặng huy chương, bằng khen và 
công bở những sản phẩm, công trỉnh 
co chất lượng ca2 v.v, tất cá đến là 
những hình thức thì đua có khen 
thrởng 


Những ý kiến cho rằng trong hoàn 
cảnh thiếu thốn về vật chất, cơ chế 
quản lý chưa hoàn chỉnh thì không 
thề thí đua được đều là không dúng. 
Thát ra, chính trong hoàn cảnh như 
vày lại càng phải đầy mạnh thị đua. 
Những ý kiến cho rằng thí dua là 
phong trào quần chúng thì cứ đề 
quần chúng tự làm cũng là không 
đúng. Dó là tư tưởng tự phát nguy 
hiềm vì chúng ta đều biết mọi phong 
trao cách mạng muốn thành công phải 
có sự lãnh đạo của Đẳng. 


a là, khuynh hướng tự phát nói 
trên có phần bắt nguồn từ c'ö không 
hiều đúng cơ chế «Đẳng lãnh đạo, 
nhân đân làm chủ, Nhà nước quản 
lý?. không hiều rằng nhân dân làm chủ 
thông qua Nhà nước, thông qua những 
đại điện do. mình bầu ra đề quản lý 
đất nước, cho nên, cần bộ Nhà nước 
phải là người đại điện thật sự cho 
lợi ích của dân, tôn trạng quyên làm 


chủ của đân, làm tròn phận sự được. 


đân ủy thác. Trong thỉ dua cũng như 
vày. Thủ trưởng chỉnh quyền cũng 
như các đoàn thể đều có trách nhiệm 
lão đảm phong trào thi đua của quần 
chúng. Thủ trưởng chính quyên có 
trách nhiệm nặng nhất, không thê 
khoán trắng công việc cho đoàn thê. 
Còn đoàn thề phải là chỗ dựa vững 
chắc cho phong trào thí đua. Có lân 
Hò Chủ tịch đã phê bình: « Nhiều 
đồng chí phụ trách các ngành, các địa 
phương chưa chủ ý đúng mức đến 
công tác chỉ đạo, tồ chức thi đua ®(2). 
Và Người luôn cho rằng đề có phong 


lv 


trào thị đua mạnh thì nhiệm vụ cúc 
Đẳng, của Chính phủ, của Mặt trận là 
phải đầy mạnh phong trào thị đua 
lên cao hơn nữa. Chỉnh quyền vừ đoàn 
thề phải phối hợp chặt chẽ cùng nhau 
tò chức chỉ đạo thi đua dưới sự lãnh. 
đạo và kiềm tra của các cấp ñy Dang.- 
Chính quyền đẻ ra mục tiêu, tạo điều 
kiện đề quần e úng phấn đấu, kiếm 
tra tết quả. khen thường kịp thời 
chính xác, tông kết kinh nghiệm tiên 
tiến, quy chế hóa những kinh nghiệm 
đó và tŠ chức đề các n2i làm theo, 
động viên nuôi đưỡng những yếu tố 
tích cực mới. Đoàn the giáo dục chính 
trị, tuyên truyền ý nghĩa và mục tiêu 
thi dua cho quần chúng, giúp đỡ thủ 
trưởng chính quyền trong việc kiềm 
tra khen thưởng, tồng kết và tò chức 
áp dụng kinh ngl iệm tiên tiến, khuyến 
khích phát huy sáng kiến cải tiến kỹ 
thuật, đề xuất những hình thức dòng 
viên người có công. Cấp ty Đăng, 
ngoài việc thông qua nội đun“. mục 
tiêu, những biện pháp lớn ¿đầy nạnh 
phong trào, còn động viên đẳng viên 
gương mẫu lao động, tích cực thị đưa, 
kiềm tra và uốn nắn những lệch lạc 
có thề có của chỉnh quyền và đoàn 
thề; qua kết quả thi đua mà phát triền 
và kiện toàn tồ chức Đảng và tô chức 
quần chúng, lựa chợn cán bộ. Nơi nào 
tồ chức Đảng, chính quyền và đoàn 
thề làm đúng chức năng thì phon” 
trào phát triền mạnh. Hiện nay vấn 
còn những cản bộ thờ ơ với phong 
trào cách mạng của quần chúng, có 
mặt ở tất cả các cuộc liên hoan, chè 
chén nhưng lại lấy cớ vắng mặt Ở 
những cuộc vận động thi đua. Phong 
trào quần chúng của ta chưa mạnh, 
và nhiều nghị quyết của Đẳng không 
được thực hiện trọn vẹn có phần do 
tỉnh hinh đó. 

Bšăn là, có nơi không nắm vững mục 
tiêu boặc đề ra quá nhiều yêu cầu cho 
một đợi thí đua, không hợp với khả 
năng và sức lực của quần chúng. 


(2) Sich đã dẫn tr. 54. 


“Những yêu cầu phụ, thứ yếu, thưởng 
đễ thịrc hiện, có khi lấn át cả những 
yêu cu then chốt là sản xuất và tiết 
kiệm. Iiö, Chủ tịch đặn : kế hoạch phải 
sát với hoàn cảnh, với địa phương và 
ăn khớp với nhau, Đề đạt được yêu 
cầu sản xuất và tiết kiệm, phải có 
biện pháp động viên, khuyến khích 
phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật 

- và tô chức tốt lao động, giải quyết 
những khâu yếu. Trong bất cứ công 
việc nào đều phải nhìn cho ra những 
điều đó, giái quyết những văn đề cần 
thiệt, xác dịnh thời gian phải hoàn 
thành, eon người chịu trách nhiệm, 
đó là những điều quan trọng bậc nhất, 
1;..nự tác pầm œ Tồ chức thí đua như 


-- thể nào Lê-nin đã nêu bật vấn đề 


tô chức, vấn đề kiềm kê, kiềm soát. 
Nếu không giải quyết rõ ràng những 
văn dẻ đó, không thề gọi là tò chức 
thi đưa được. Ở mước ta có những 
nghị quyết đúng nhưng tÔ chức, kiềm 
tra và xử lý kém cho nên thực hiện 
không đạt yêu cầu, thậm chí thất bại. 


,„ Chính vì không kiềm kê và kiềm 


poát kết qua lao động và thủ nhập 


cho nẻn việc phân phối và thưởng 
phạt không công bảng, tạo cơ hội cho 
kẻ x¿u lợi dụng làm bạy khiến cho 
người tích cực nản lòng, phải trải 
không rõ.,Vị vày thí đua phải lấy 
mục tiêu hoàn thành các chỉ tiều kế 
hoạch Nhà nước làm nội dunø chủ 
yvếưứ. Nếu vẻ chỉ tiêu nào đó còn băn 
khoăn thị líy tốc độ tăng trưởng so 


VỚI Các năm trước ỞJồề xem Xét. 


Vi" là, đề việc so sánh và thưởng 
phạt được công bằng thì việc xâU 
tt g 0đ ciao các ClLỉ liêu K> toẹch 
phíi dược tích toán kỹ, sát với tiềm 
lực của địa phương, cơ SỞ, bậc nghề 
của cá nhậu. Việc định chỉ tiêu kế 
hoạch có ảnh hưởng trực tiếp đến thị 
đưa. Ouá cao, không thực hiện nồi, 
quá thắp, chẳng cần cố gáng cũng 
thứa sức hoàn thành, cả hai mặt đèu 
sinh ra tiêu cực và dẫn đến không 
công bàng trong khen thưởng thì đua, 


` 


Công tác thống kề và kế hoạch phải 
phát hiện những đự trữ về công suäi 
thiết bị, về nguồn vẬI tư, và lao động, 
tiền vốn, về kỹ thuật, về khả nàng 
lăng năng suất, tíng sẵn lượng, giảm 
chỉ phí. nâng cao chất lượng, hạ giá 
thành, trên eơ sở đó mà định ra những 
chỉ tiêu kế hoạch vừa tích cực, vừa 
vững chắc, 


Trong quả †rình thực hiện kế hoạch, 
những cơ sở rẳn xuất kinh doanh có 
liên quan đều bắt buộc phải ký kết 
hợp dòng, có sự giám sát và xử lý 
nghiêm khắc của trọng tài kinh tế 
Nhà nước và cơ quan cíp trên. Đây 
cũng là yếu tố rất quan trọng. Ký và 
thực hiện hợp đồng có thưởng phạt 
là một hình thức liên kết, một hình 
thứa thi đua làm cho các chỉ tiêu kế 
hoạch Nhà nước được thực hiện. động 
viên được lòng hăng hải của cán bộ 
và quần chúng lao động. 


Còn không Ít người có trách nhiệm 
làm nlh:ư chưa thấy vấn đề đó và có 
người, thường là ở cơ quan kinh 
doanh cấp trên, từ chối, chần chừ ký 
hợp đồng hoặc tự tiện hủy hợp đồng 
nghĩa vụ mà Nhà nước đã chỉ định. 


Súu là, trong phong trào thị dua 
xuất hiện không Ít những con người 
và tập thê tiên tiến suy nghĩ đúng 
đắn, xác định rỡ đường đi nước bước, 
mạnh đạn đổi mới cách làm ăn, ra 
sức phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ 
thuật, khiêm tốn học tập, hợp tác tốt 
với bạn bè, coi trọng danh dự và lợi 
ích chung, hoàn thành tốt nghĩa vụ. 
liọ không có điều kiện ơi thuận lợi 
hơn người khác, thậm chí còn gặp 
khả khăn hơn, những đã biết nẻụ 
cao tiịih thần chủ động, năng đòng 
khắc phục khó khăn đề tiến lên. Nếu 
tất cả mọi người, mọi tạp thê đều 
làm tốt nh họ thì đất nước sẽ chóng 
giàu mạnh, nhân dân am no hạnh 
phúc. 

Do vậy một vấn đẻ cần hết sức chu 
trọng là lông hết kinh nghiệm của các 
điền hình liên tiến, phồ biển rộng rữi 


h5 


øq tồ chức làm theo, 
và vượt tiên tiến. Về mặt này, ;uân 
đội và các hợp tác xã nông nghiệp 


làm tốt hơn các ngành khác nhưng. 


vẫn chưa thật kiên trì. Còn nhiều nơi 
chưa kiềm tra ze1n lại sao càng diều 
kiện như nhau mù kết qud công tức, 
§ản xtuất lại khác nhau. Kinh nghiệm 
của các điền hình tiên tiến là vốn 
quý của cả nước, không tông kết, 
không tô chức làm theo là bỏ phí cái 
vốn đó. 


Bay td, thị đua là một phương pháp 
quản lý, một phương pháp vận động 
quản chúngglàm cách mạng. Có thi 
đua, quần chúng lao động nô nức 
hơn, phấn chấn hơn, không thi dua 
thì không động viên được sức mạnh 
của quần chúng, việc để trở thành 
khó, việc có thề giải quyết nhanh 
thành Réo đài. Thi đua là cùng nhau 
đoàn kết phấn đấu vì sự nghiệp chung 
nhưng có thề so sánh hơn kém, qua 
đó thúc đầy phê bình và tự phê bình, 
giáo dục và cải tạo con người. Có 
qua thi đua mới thấy rõ tiên tiến 
hay lạc hậu, năng động bay trì trệ. 
Phi đua tốt thì được việc, được người, 
1ược tô chức, được phong trào. 


thi đua đuồi kịp' 


Căn cử v:io kết quả thì đua qua 
một quá trình nhất định, chúng ta có 
thề lựa chọn, bồi dưỡng pà kịp thời 
tha thẻ hoặc cất nhắc cán bộ. kiện 
toản tồ chức D‹ịng, chính quyền và 
đoàn thà. Một tò chức mà được rên 
luy ện và phát triền trong phong trào 
thi đua của quần chúng thì mới sóng 
động, mạnh mẽ. Nhiều nơi chưa gắn 
cônz tác tö chức cán bộ với phong - 
trào thi đua cách mạng của quần 
chúng cho nên đánh giá cán bộ chưa 
thật đúng, trong bộ máy thửa những 
người làm ăn được chăng hay chớ, 
thiếu nliững người năng nồ, nhạy 
bén, làm ăn thật sự. 


* 


Hiều vấn đề thi đua, nắm chắc và 
thúc đầy phong trào. giải quyết những 
vấn đề cấp bách được đ,t ra, đó là 
thiết thực lập thành tích xuất sắc 
chào mừng Đại bội thứ VI của Đăng 
cộn;: sản Việt nam. Chúng ta hãy làm 
cho thi đua trở thành cao trào, trở 
thành ngày hội thật sự của quần 
chúng. 
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_ CHỦ TAM THỨC 


BẢO ĐẨM QUYỀN TỰ (tủ TẢI (HÍNH (ỦA 
KÍ NGHIỆP QUỐC DOANH 


ÂN đây, với việc thực hiện các nghị 
quyết 6, 7 của Ban chấp hành 
trung ương Đảng (khóa V), cơ 

chế quản lý xi nghiệp đã có nhiều 
điềm được bồ sung, sửa đồi, bước đầu 
có ảnh hưởng tốt đến sẵn xuất—kinh 
đoanh, thúc đầy các xí nghiệp tích cực 
khai thác tiềm năng, tỉnh toán kỹ hơn 
các phương án sản xuất— kinh doanh, 
tháo gỡ được nhiều vướng mắc. Tuy 
nhiên, những bồ sung, sửa đồi trong 
cơ chế quản lý xí nghiệp vửa qua 
chưa đáp ứng được yêu cầu phát huy 
quyền tự chủ tài chính của xí nghiệp. 
Nhiều chế độ chưa đạt được mức độ 
hợp lý phù hợp với tình hình và 
điều kiện nước ta. Nhược điềm lớn 
nhất trong cơ chế quản lý tài chính 
xí nghiệp quốc doanh hiện nay xét 
đến cùng, vẫn còn nhiều biều hiện 
của tệ tập trung quan liêu bao cấp. 


Nhằm tạo điều kiện mở ra bước 
chuyền biến mới, căn bản trong công 
tác quản lý kinh tế, phát huy tính 
năng động sắng tạo của xÍ nghiệp, 
nâng cao năng suất, chất lượng và 
hiệu quả, việc xác lập đúng đắn quyền 
tự chủ tài chính của xỉ nghiệp trong 
giai đoạn hiện nay là một vấn đề có 
ý nghĩa cực kỷ quan trọng. Chính vì 
vậy, Nghị quvết Hội nghị thứ 6 của 
BCHTƯ Đảng tkhóa V) đã nêu rõ: 
#® Mở rộng quyền chủ động, sáng tạo, 
xác lập quyên tự chủ tài chính của 
các đơn vị san xuất—- kinh doanh, mở 


rộng quyền chủ động của các địa 
phương dưới sự quản lý tập trung 
thống nhất oủa trung ương, gắn chặt 
nghĩa vụ với lợi ích, trách nhiệm vói 
quyền hạn ở mỗi ngành, mỗi cấp và 
trong từng đơn vị cơ sở ». 


I— NGUYÊN TẮC VÀ ĐIỀU 
KIỆN BẢO ĐẢM QUYỀN TỰ CHỦ 
TÀI CHÍNH CỦA XÍ NGHIỆP 


Bảo đảm quyền tự chủ tài chính 
của xí nghiệp chính là quy định rõ 
cho xÍ nghiệp những quyên hạn, trách 
nhiệm và nghĩa vụ sao cho xí nghiệp có 
thề phát huy được tính nĩng động, sáng 
tạo của mình trong quá trình sản 
xuất—kinh đoanh, đó cũng chỉnh là 
thực hiện nguyên tắc (tập trung dân 
chủ. Sự cần thiết phải lãnh đạo kinh 
tế một cách tập trung đưới chế độ xã 
hội chủ nghĩa là do có chế độ công 
hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản 
xuất. Chế độ sở hữu này liên hợp nềa 
kinh tế thành một khối: thống nhất 
trong phạm vi cả nước và phù hợp 
với tính chất xã hội của quá trình 
sản xuất. Quy luật phát triền có kế 
hoạch nền kinh tế quốc dân hoạt động 
đưới chế độ xã hội chủ nghĩa đòi hỏi 
sự. phát triền của tất cả cúc ngành 
sản xuất xã hội phải phục tùng sư 
lãnh đạo th'ng nhất theo kế :oạch, 
nhằm bảo đảm sự cân đổi của các bộ 
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phận kinh tế, Việc đuy trì sự cân đối 
thường xuyên trong nén kinh tế quốc 
dân sẽ không thề thực hiện được nếu 
không có kế hoạch kinh tế quốc dân 
thống nhất của Nhà nước, nếu không 
biến “toàn bộ bộ máy kinh tế Nhà 
nước thành một bộ máy lón duy nhất, 
thành một cợ cấu kinh tế hoạt động 
sao cho hàng trăm triệu con người 


đều được chỉ đạo bằng một kế hoạch. 
duy nhất” (1). Kinh doanh xã hội chủ. 


nghĩa hoàn toàn không có tính tự phát 
và tình trạng vô chính phủ như chủ 
nghĩa tư bản vốn có. Trong chủ nghĩa 
xã hội, mọi hoạt động kinh tế đêu 
chịu sự tác động của các quy luật 
kinh tế khách quan, đồng thởi Nhà 
nước xã hội chủ nghĩa vận dụng một 
cách có ý thức các quy luật kinh tế 


ấy vào thực tiễn Xây đựng kinh tế. 


Khác với chế độ tập trung quan liêu, 
chế độ tập trung dân chủ thu hút 
rộng rãi nhân dàn lao động tham gia 
xây dựng đát nước tạo T1 các điều 
kiện đề phát huy tính chủ động và 
tinh tích ere sáng tạo của họ. Dưới 
chế độ xã hội chủ nghĩa, việc tăng 
cường sự lãnh đạo tập trung yong 
quản lý kinh tế đòi hởi phải dòng 
thỏi hoàn thiện chế độ đân chủ xã 
hội chủ nghĩa, thu hút ngày càng rộng 
rãi, đông đảo quần chúng nhân dân 
tham gia quần lý Nhà nước, nẻu cao 
vai trò của các cơ sở và các tô chức 
kinh tế trong việc xây dựng kinh Lẻ. 
Lê-nin nói: “Chủ nghĩa xã hội không 
phải là kết quả của những sac lệnh 


từ trên ban xuống. Fính chất máy. 


móc hành chính và quan liêu không 
dung hợp được với tỉnh thần của chủ 
nghĩa xã hội: chủ nghĩa xã hội sinh 
động, sáng tạo là sự nghiệp của bản 
thân quần chúng nhân dân ». (3) 

Ở nước ta hiện nay, trong hoàn 
cảnh sản xuất đang có nhiều khó 
khan, mặt cần đói, quản lý còn theo 
kiều tặp trung quan Tiểu, mọi cải 
đếu phải chờ eấp trên xét duyệt, đã 
đản đến châm trẻ, gò bó, gáy thiệt 
hợi đến sản xuất. Dao dâm quyền tự 


MÌP 


chủ tài chính của xí n:hiệp có tác 
dụng làm cho xí nghiệp quan tâm đây 
đủ đến hoạt động của mình, tính toán: 
kỹ hiệu quả kinh tế, nâng sao nặng 
suất, chất lượng và hiệu quả, khắc 


phục lối làm ăn ỷ lại, vô trách nhiệm. 


. Bảo đảm quyền tự chủ tài chính 
là thực hiện yêu cầu phát Huy cao độ 
tỉnh thần làm chủ tập thề của nhân 


- đân lao động, thực hiện nguyên tắc + 


Đăng lãnh đạo, nhân đân lao động 
làm chủ tập thề, Nhà nước quản lý. 
Trong hoàn cảnh khó khăn phức lạp 
hiện nay, chỉ có phát huy caØ độ tỉnh 
thần làm chủ tập thề của quần chúng 
mới có thề tập hợp được đầy đủ trí 
tuệ, sức sáng tạo, đủ sức giải quyết 
khó khăn. Phát huy cao độ đân chủ 
cũng chính là tạo điều kiện đề thực 
hiện tập trung cao độ. Chỉ có kết hợp 
tốt giữa dân chú và tập trung mới 
(tạo ra khả năng kết hợp đúng đín 
sự lãnh đạo tập trung của Nhà nước 
với việc phát huy cao độ tỉnh tích cực 
sáng tạo của quần chúng. „ 


Bảo đẫm quyền tự chủ tài chính 
của xí nghiệp không có nghĩa là thoát 
ly khỏi sr quản lý tập trung, thống 
nhất của Nhà nước. Tự chủ không có 
nghĩa là hoạt động theo kiều tự phát, 
tùy tiện. Những khuynh hướng, biều 


hiện muốn đưa hoạt động của xí 


nghiệp ra xa vòng chỉ đạo của hà 
nước, muốn được thoải mái tự do làm 
theo ý mình, không muốn bị ràng 
buộc bởi những quy định. tiêu chuẩn. 
định mức hợp lý, không muốn hki.m 
tra, kiềm soát, chỉ thu vén cho lợi 
ích của xí nghiệp mình, của địa, 
phương mình mà không thấy hét lợi 
ích của cä nước v.v. là xa lạ với bản 
chất của chủ nghĩa xã hội, không 
đúng với thực chải của tự chủ tài 
chinh xi nghiệp đưởi chế độ ta. 


—————— 


(1) V.Í.Eê-nn: Toản tệp. Nhì xu"âL bản 
Tiền hộ, Maàt-xcd-va¿ 1977, 1436, tr 8, 

(2) V.L.Lê-nin ; Sách đã , dàn, 1975, L3, 
tr 64, 


Quyền tự chủ tài chính: của xỉ 
nghiệp phải được xây đựng sao cho 
sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả 
kinh tế ngày càng cao, tích lũy được 
nhiêu nhất, phân phối số tích lũy làm 
ra hợp lý nhất, đáp ứng đồng thời 
eœa hai nhiệm vụ chiến lược là xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ TÔ 
quốc. Bảo đảm tự chủ tài chính của 
xí nghiệp là nhằm thúc đầy sản xuất 
phát triền, đạt được hiệu quả kinh 
tế đối với từng cơ sở và đối với toàn 
bộ nên kinh tế quốc dân. Trong hoàn 
cảnh tích lũy của các xí nghiệp quốc 
doanh hiện nay làm ra chưa nhiều, 
nếu tính toán không kỹ, không thấy 
hết yêu cầu toàn diện, cả trước mắt 
và lâu đài, rất đễ rơi vào tỉnh trạng 
phân tán vốn. làm ra bao nhiêu tiêu 
dùng hết bấy nhiêu. Bảo đảm quyền 
tự chủ tài chỉnh của xí nghiệp phải 
trên cơ sở bảo đảm cả ba lợi ích: lợi 
- Ích Nhà nước, lợi ích tập thề xí nghiệp 
và lợi ích của người lao động, trong 
đqó lợi ích của Nhà nước là trên hết, 
đồng thời giải quyết đúng đắn mỗi 
quan hệ giữa tích tụ và tập trung. 
quan hệ giữa trung ương và địa 
phương. Trong các lợi ích và các mối 
quan hệ trên phải có chính sách phân 
phối hợp lý, phủ hợp với từng thời 
kỷ và hoàn cảnh cụ thề, nhằm mục 
tiêu cao nhất là năng suất, chất lượng, 
hiệu quả cao. Trên cơ sở năng suất, 
chất lượng, hiệu quả kinh tế đạt được 
và số lượng sản phảm hàng hóa Ítư 
liệu sẵn xuất và tư liệu tiêu dùng) 
thực tế làm ra, Nhà nước phân phối 
cho tích lũy và tiêu dùng. Phải tiêu 
dùng trên cơ sở của cải làm ra được, 
không phải dựa vào viện trợ, vay nợ, 
tranh mua, tranh bán, đảy giá lên, 
tạo ra chênh lệch g:á đề tăng thu nhập 
của xí nghiệp mình, địa phương mình, 
Thực tế đã chỉ rõ, nếu làm nh vậy 
chỉ tạo ra srr mất cân đối chung, làm 
Xộc xệch việc kế hoạch hóa, làm lợi 
cho bọn đầu eơ. buôn lậu. gian thương, 


61úp cho chúng phá rối thị trường, 


phá rối g 'á ca, khiến cha Nhà nước 


không nắm được hàng. tiền, ngân 
sách Nhà nước càng thêm thâm hụt 
vì bị tiêu hao, rò rỉ, phân tán từ cơ 
sở, từ các ngành, các cấp. 


Đề bảo đảm quyền tự chủ tài chính 
của xí nghiệp, trước mắt cần nhanh 
chóng (tạo ra những điêu kiện sau 
đây: 


+ Kế hoạch sản xuất của xỉ nghiệp 
phải được bảo đảm cân đối trên 
những mặt chủ yếu như: Cân đối 
giữa kế hoạch sẵn xuất với kế hoạch 
cùng ứng nguyên liệu, nhiên liệu, vật 


liệu và máy móc thiết bị chủ yếu, - 


giữa kế hoạch sản xuất với kế hoạch 
lao động và tiền vốn, giữa sản xuất 
và tiêu đùng, giữa xuất khầu và nhập 
khẩu v.v. 


+ Hệ thống giá cả phải được xây 
dựng hợp lý, nói chung phải bù đấp 
được chỉ phí và có tích lũy. 


+ liệ thống định mức kinh tế kỹ 
thuật được xây dựng có căn cứ khoa 
học. 


+ Công tác hạch toán, nhất là hạch 
toán kế toán phải bảo đảm trung thực. 


+ Chức năng nhiệm vụ của các bộ. 
các ngành, các địa phương phải được 
rà xét lại, phân biệt rõ chức năng 
quản lý hành chính —kinh tế của các 
cơ quan Nhà nước với chức năng 
quản lý sản xuất — kinh doanh của xí 
nghiệp. 


II— NỘI DUNG CHÍNH VỀ BẢO 
ĐẢM QUYỀN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH 
CỦA XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH 

Trên cơ tở những ng: yên tắc, điều 
kiện đã nều trên, đề bảo đảm quyề ì 


tr chủ tài chính, cần nhanh chóng bồ 
sung, dồi mới chính sách tài chính xi 


nghiệp. 
a) Kš hoạch hóa tài chính 0à hệ 
th7ng chỉ tiêu pháp lệnh ° 


J7 
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Kế hoạe!. tài chỉnh phải thật sự được 
xây dựng từ cơ sở và phải được tính 
toán cân đối với các kế hoạch khác, 
nhất là kế hoạch vật tư, tiêu thụ. liIết 
sức khắc phục tình trạng giao kế hoạch 
không có vật tư bảo đảm, bát xí 
nghiệp sẵn xuất nhưng không có kế 
Loạch tiêu thụ sản phầm cho xí 
nghiệp. Kế hoạch tài chính và các kế 
hoạch khác của xi nghiệp phải được 
xâv dựng trước hết trên cơ sở hợp 
đòn; đã ký được cho tới giữa năm 
trước năm kế hoạch, không nên 
hoàn toàn xây đựng trên cơ sở các 
chỉ tiêu vật tư phân phối trên giấy. 

Tùy theo tính chất, trình độ sản 
xuất, điều kiện kỹ thuật của từng 


ngành, tùy theo sản phầm và khả. 


năng cân đối vật tư của Nhà nước, 
cơ qiuan quản lý cắp trên giao cho xí 
nghiệp một số chỉ tiêu pháp lệnh 
thích hợp, (phân biệt tùy theo loại 
hình xí nghiệp), chủ yếu nhằm xác 
định rõ được yêu cầu của xã hội về 
hiện vật và giá trị đối với kết quả sản 
xuất — kinh doanh cuối cùng của xÍ 


nghiệp đó. 
Đi với các cơ sở sản xuất, tủy tỉnh 
hình sản xuất kinh doanh cụ thề của 


từng loại xí nghiệp và từng mặt hàng, 
cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp 
giao cho mỗi xí nghiệp từ 1 đến 3 chỉ 
tiêu pháp lệnh sau dày: 

1. Giá trị sản lượng hàng hóa thực 
hiện (trong đó ghi rõ kim ngạch xuất 
khaảu nếu có). 

2. Số lượng sản phầm chủ yếu với 
quy cách và chất lượng quy định 
tiêu thụ theo kế hoạch và hợp đòng 
(trong đó ghi rỏ phần cho quốc 
phòng và cho xuát khầu, nếu có. 

3. Các khoản nộp ngân sách Nhà 
nước (gồm lợi nhuận và các khoản 
thu khác). 

Hiện nay ở nước ta, tình hình sản 
xuất— kinh doanh còn đang biến động. 
Trong hoàn cảnh đó, nếu coi giá thành 
là chỉ tiêu pháp lệnh sẽ làm cho xí 
nghiệp bị gò bớ, nhiều trường hợp 


b&¿ 


hạch toán thiếu trung thực, rút từ giả 
thành của sản phầm này sang sản 
phầm kia. Đề kích thích mạnh mẽ việc 
hạ giá thành, cần có chính sách mạnh 
dạn khuyến khích các sáng kiến cả: 
tiến kỹ thuật và tiết kiệm vật tư so 
với các định mức tiêu hao đã được 
cấp trên có thầm quyền xét duyệt. 
Tuy Nhà nước không giao chỉ tiêu 
pháp lệnh, nhưng giá thành sản phầm 
là chỉ tiêu hướng dẫn của cơ quan 
quản lý cấp trên trực tiếp và chịu sự 
kiềm tra, kiềm soát của Nhà nước; 


- đối với các sản phầm có tích lũy lớn 


hoặc các mặt hàng còn phải bù lỗ theo 
chính sách thì Nhà nước xét duyệt 
giá thành khi quy định giá bán buôn 
xi nghiệp. Xí nghiệp phải phấn dấu 
giảm chỉ phí sản xuất dề hạ giá thành 
sản phầm, coi việc hạ giá thành là 
nhiệm vụ và mục tiêu quan trọng đề 


“tăng lợi nhuận và nâng cao hiệu 


quả sản xuất — kinh doanh của xi 
nghiệp. _ 
b) Cúc loại uốn sản xui : 


Có chính sách khuyến khích, tạo 
điều kiện cho xí nghiệp có khả năng 
tự tạo vốn. nhằm mở rộng vốn tự ce 
của xi nghiệp. Cần tích cực tạo điều 
kiện đề chuyền sang hình thức típ 
đụng toàn bộ vốn lưu động và đại b¿ 
phân vốn đầu: tư cơ bản cần thiết. 
Đầu tư chiều sâu và mở rộng do :9 
nghiệp tự lo vốn. 

Về nguyên tắc, xí nghiệp được đì 
lại toàn bộ hoặc một phần tiền tríc» 
khấu hao cơ bản đề dùng vào việc đầo 
tư, đòi mới kỹ thuật mở rộng séa 
xuất — kinh doanh. tùy theo trạng 
thái của tửng xí nghiệp. 

Mở rộng quyền hạn của rí sghiệy 
trong việc thanh lý và mua bán tả 
sản cố định. Sau mội thời gian nhà: 
định. nếu cấp trên không trả lời ÿ 
kiến của xí nghiệp thi xí nghiệp đượse 
giải quyết theo phương án dã đè 
n ghị. | 

Áp dụng kboản nộp về sử dụng vớc 
sp tuất ở những oơi có điều kiện 


ø 
nh:r đã xây đựng được định mức sử 
dụng máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên 
liều tương đối đầy đủ và giá củ cho 
phép, nhằm thúc đầy, khuyến khích 
sử dụng hết công suất máy móc 
thiết bị. ⁄ 


Khi xí nghiệp mới ra đời và đi vào 
sàn xuất, xí nghiệp được Nhà nước cấp 
vón lưu động ban đầu. Bỏ chế độ hằng 
nan xét duyệt lại định mức vốn lưu 
động và ngân sách cấp vốn bồ sung 
vốn cho các xí nghiệp dang hoạt động. 
Trong năm kế hoạch, xí nghiệp được 
sử đụng một phần trong số lợi nhuận 
đề lại xí nghiệp đề bồ sung vốn lưu 
động thông qua quỹ khuyến khích 
phát triền sản xuất. Ngoài số vốn 
ngân sách cấp ban đầu và các nguồn 
vốn tự có khác do xỉ nghiệp tự tạo 
được, nếu thiếu xí nghiệp được vay 
vốn ngôn hàng. 


c) Phân phốt tích tũu tiền tệ, trích lập 
ta sử dụng các quỹ : 


Nhà nước thực hiện việc phân phối 
tích lũy tiền tệ đưới hình thức thuế 
thích hợp. Xí nghiệp có nghĩa vụ nộp 
đầy đủ và kịp thời số phải nộp cho 
+gÂAn sách Nhà nước, phần còn lại Nhà 
azớc đề cho xí nghiệp lập các quỹ của 
«i nghiệp (quỹ khuyến khích phát triền 
sàn xuất kinh doanh, quỹ phúc lợi, 
4ÿ khen thưởng). Mục đích, tính 
suất và đại lượng của các quỹ này 
phải được xác định trên cơ sở bảo đảm 
xuyền xí nghiệp được tạo vốn cho sản 
uất kinh doanh theo chiều sâu, thực 
niện các phương án kinh tế xã hội, 
đời sống và khuyến khích về vật chất 
đói với người lao động. Các quỳ này 
đat được nhiều hay ít là tùy thuộc 
vào biệu quả sản xuất kinh doanh của 
xi nghiệp trên cơ sở tăng năng suất 
lao động, hạ giá thành, tăng nhanh 
vòng quay vốn, và mức độ hoàn thành 
các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước. Đối 
với quỹ phúc lợi và quỹ khen thưởng 
của xí nghiệp, không khống chế mức 
tối đa; Nhà nước điều tiết bằng một 
khoắn thu theo phương thức lũy tiến 


ngoại 


khi các quỹ này vượt quá một mức 
nhất định (việc điều tiết vào hai quỹ 
này sẽ được bãi bỏ khi Nhà nước thực 
hiện việc đánh thuế thu nhập đối với 
người lao động). 

ÄXi nghiệp được Nhà nước cho phép 
trực tiếp thực hiện kinh doinnh xuất 
nhập khầu phải thực hiện đúng những 
quy định của Nhà nước và của các 
cơ quan chức năng về mặt hàng, tỷ 
giá và giá cả, quản lý ngoại tệ... Xí 
nghiệp được mở tài khoản tiền gửi 
ngoại tệ tại Ngân hàng ngoại thương 
và được quyền sử dụng ngoại tệ đề 
nhập khẩu vật tư, thiết bị phục vụ 
sản xuất — kinh doanh của xí 
nghiệp. 

Trong trưởng hợp xi nghiệp sản 
xuất hàng xuất khầu nhưng không 
trực tiếp quan hệ với thị trường xuất 
nhập khầu, thì việc giao hàng cho tồ 
chức xuất nhập khầu vẫn thực biện 
bằng tiền Việt nam, nhưng xi nghiệp 
được bảo đảm quyền sử dụng ngoai 
tệ (do được thưởng quyền sử dung 
tệ hoặc được phép ủy thác 
xuất khảu phần vượt kế hoạch) và các 
VẬt tư cần thiết đề sản xuất ra hàng 
xuất khầu. 

Những xi nghiệp có quyền sử đụng 
ngoại tệ thì đồng thời cũng có quyền 
chuyên nhượng quyền sử dụng ngoại 
tệ cho các đơn vị kinh tế khác theo 
đúng quy định của Nhà nước. 

Thực hiện chế độ kết hối bắt buộc 
một phần ngoại tệ thu được của xi 
nghiệp do kinh doanh xuất khâu. 
Phần ngoại tệ còn lại thuộc quyền sư 
dụng của xỉ nghiệp đề thực hiện nhiệm 
vụ kinh doanh xuất nhập khầu 
phục vụ sản xuất của xí nghiệp. 


Xí nghiệp có qu$ ngoại tệ phải co ` 
kế hoạch thu chỉ ngoại tệ và chấp 
hành nghĩa vụ nộp thuế ruất nhập 
khâu cho Nhà nước, 


d) Công tác hạch loản: 


Xí nghiệp có trách nhiệm thực hiện 
các chế độ hạch toán, báo cáo, đồng 
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thời chịu sự kiềm tra, thanh tra theo 
đúng quy định của Nhà nước. Phải 
hoàn thiện công tác hạch toáu, trong 
đó hạch toán kế toán là quan trọng, 
nhằm đạt được các mục đích: Cung 
cấp thông tin chính xác đề lâm phương 
tiện cho việc phân tích đánh giá két 
quả kinh tế, kiềm tra việc thực hiện kế 
hoạch và xây dựng kế hoạch cho thời 
kử tới, bảo đảm thông tin số liệu, tình 
hình kịp thời, chính xác cho việc điều 
hình sẵn xuất — kinh doanh; thực 
hiện tốt việc thanh toán và quyết 
toán. 

Nhà nước sớm ban hành Pháp lệnh 
về kế toán thống kê thống nhát trong 
cả nước phù hợp với cơ chế quản lý 
mới, ban hành Điều lệ kế toán 
(trưởng. 

Ngoài ra, Bộ tài chính cần nghiên 
cứu bồ sung, sửa đỏi một số nghiệp 
vụ kế toán phủ hợp với những đồi 
mới của các chế độ vẻ quản lý kinh 
tế tài chính; cùng với Tông cục thống 
kê bỗ sung, sửa đồi chế độ ghỉ chép 
ban đầu và chế độ báo cáo kế toán 
thống kê của xí nghiệp; quy định chế 
độ kế toán vốn cố định và vốn lưu 
đong, kế toán các loại vốn và các loại 
quỳ xí nghiệp, kế toán các hoạt động 
liên đoanh, liên kết và thu chỉ ngoại 
tệ trong kinh doanh xuất nhập khẩu, 
kế toán tiên lương, tiên thưởng và 
các khoản thu nhập khác của xí 
nghiệp, chế độ xét duyệt quyết toán 
cho các xí nghiệp cơ sở, chế độ báo 
cáo kế toán tồng hợp và biều mẫu 
q tryết toán năm của các Bộ, Tông cục 
và các cơ quan chủ quản cắp trên. 

Cần tĩng cườrg công tác kiêm tra 
việc thực hiện kỷ luật kế toán ở các 
đơn vị xí nghiệp và cơ sở kinh tế, 
bảo đam chế độ tài chính công khai 
và tính trung thực của các sồ sách, 
chứng từ báo cáo kế toán; khôi phục 
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và thực hiện thưởng xuyên công tác 
hạch toán kinh tế nội bộ xỉ nghiệp và 
công tác phân tích hoạt động kinh tế ở 
xí nghiệp, phân xưởr g, tô đội sản xuất. 


* 

Bảo đảm quyền tự chủ tài chính 
của xí nghiệp nói riêng cũng như l:áo 
đẫm quyền chủ động sản xuất -kính 
đoanh của xí nghiệp nói chung là một 
yêu cäu tự thân, nội tại của hoạt Cộng 
sản xuất kinh doanh của xí nghiệp, 
của nền sẵn xuất hàng hóa xã hội chủ 
nghĩa, trên cơ sở nguyên tắc tập trung 
đân chủ, lấy kế hoạch làm trung làm, 
tiến hành hạch toán kinh tẻ, kinh 
doanh xã hội chủ nghĩa. Cần coi trọng 
việc sử dụng đúng đắn các đòn bảy 
kinh tế về giá cá, tiên lương, tiên 
thưởng, lợi nhuận, tài chỉnh, tỉndụung... 
Xi nghiệp được quyền tạo vốn, bồ 
sung vốn, tăng nhanh vòng quay của 
vốn, thực hiện chu trình tái sản xuát 
mở rộng, thật sự tự chịu trách nhiệm 
về hiệu quả sản xuất kinh đoanb, lỗ 
lãi của mình, bảo đảm cả ba lợi ích, 
trong đó lợi ích của Nhà nước là cao 
nhất tạo ra động lực làm chủ tập thê 
của mỗi thành viên trong xỈ nghiệp, 
làm cho mọi người đều quan tâm 
thực hành tiết kiệm, tăng năng suết 
lao động, hạ giá thành, nâng cao chát 
lượng sẵn phảm. 


Giải quyết đúng đắn, đồng bộ những 
vấn đề về quản lý kinh tế, với sự 
chỉ đạo sát sao, thống nhất của Nhà 
nước, chắc chắn sẽ có những túc 
động tích cực đến toàn bộ nền kinh 
tế xã hội của nước ta, tạo đà phái 
triền mới với hiệu quả cao trong việc 
thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 
1986 và những năm sau. 


tÊ XUÂN VŨ 


Nghiên cứu 


THỂ tứ: [ §IAN MẮ( — LÝ-NIN IRÚNC BÙI SẴNG. 
HINH THẦN (ỦA NHÂN DẦN LÍ. 


ƠN 0U năm trước, vào đầu thế kỶ 
20, xã hội Việt nam còn là một 
xã hội thuộc địa, phong kiến lạc 

hậu mà nếp suy nghĩ theo những 
mệnh đề và khái niệm Nho giáo còn 
là phô biếm. Sự áp bức bóc lột của 
thực đân phong kiến, kề cả sự đầu 
độc có hệ thống của chúng đều không 
làm tê Hiệt được ý thức của nhân đàn 
Việt nam, nhưng những phong trào 
cứu nước điển ra liên tiếp và rât anh 
đũng, từ Cần Vương đến lioàng Hoa 
Thám, từ Phan Bội Châu đến Phan 
Chu Trinh, vẫn cứ lần lượt bị thất 
bại, bởi thiểu một đường lối cứu nước 
đúng đắn. Thời đại đã đòi khác. Kẻ 
thù chính là chủ nghĩa tư bản phương 
Tây chứ không phải là phong kiến 
nước ngoài như xưa, cho nên không 
thề cứu nước theo đưởng lối và khuôn 
mẫu của ông cha ta thuở trước chống 
Trung quốc xâm lược. Nhưng lại cũng 
không thề giải phóng đất nước khỏi 
ách nô lệ bằng con đường phái triền 
tư bản chủ nghĩa, noi gương Nhật bản 
đuy tân. Yêu nước nồng nàn, dũng 
cảm có thừa, hy sinh không quản, 
nhưng nói như Phan Bội Châu, « trăm 
thất bại mà chẳng một thành công ®, 
Đó là vì tư đuy còn luần quần trong 
khuôn khồ của thế giới quan phong 
kiến, tư sẵn, chưa có được một quan 
điềm đúng đắn về thời cuộc, cho nên 
chưa có được một đường lối cứu nước 


đúng đần phủ hợp với quy luật gi m0E 
triền của lịch sử. 


Phong trào cứu nước Việt nam hồi 
bấy giờ đòi hỏi cấp bách có một 
đường lối mới dựa trên một hệ tư 
tưởng mới có khả năng đưa sự nghiệp 
giải phóng dân tộc đến thành công. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận lãnh 
sử mệnh lịch sử vĩ đại ấy. Người đã 
tìm thấy và đem lại cho phong trào 
cứu nước Việt nam đường lối mới ấy. 
hệ tư tưởng mới ấy, sau mười năm 
bôu ba kháp bốn biên năm châu, vừa 
rèn luyện, nghiên cứu, vừa hoạt động 
cách mạng. Đường lối mới ấy là đường 
lối giải phóng dân tộc trong quỹ đạo 
của cách mạng vô sản. lệ tư tưởng 
mới ấy là hệ tư tưởng Mác — Lê-nin. 


Hồ Chủ tịch sớm chỉ rõ chủ nghĩa 
Mác — l.ê-nin giống như trí khôn của 
một con người, như kim chỉ nam của. 
một con tàu. Chủ nghĩa Mác — [.ê-nin 
phải là cái cốt lõi của một đảng cách 
mạng đề từ đó trở thành cốt lõi của 
đời sống tỉnh thần của xã hội. 


Việc biến đồi oề mặt hệ tư tưởng. 
Điệc tâu dựng lại đời sống tính thủn 
của +ä hội Việt nam theo thế giới quan 
Mác — Lé=nin bắt đầu từ những năm 
20 của thế kỷ này : từ Le Paria do 
Hồ Chủ tịch sáng lập được gửi về 
Việt nam ; từ những bài báo kịch liệt 
lên án chủ nghĩa thực dân, nhất là 
từ Bản án chế độ thực dán Pháp nồi 
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tiếng của Người; từ tuần báo Thanh 
niên và tác phầm Đường kúách mệnh 
của Người có vai trỏ như tờ báo Tid 
lửa và tác phầm Lảm gì? trong Cách 
mạng Nga;tử Việt nam thanh niên 
cách mạng đồng chí hội do Người tồ 
chức và phong trào * vô sản hóa ® của 
thanh niên Bác kỷ ; từ những học trò 
ưu tủ của Người gửi đi hợc ở nước 
Nga xô viết trở về... 


Chủ nghĩa Mác — Lê-nin đi vào Việt 
nam bằng tư tưởng độc lập, tự do gắn 
liền với chủ nghĩa xã hội : làm cách 
mạng đánh đồ đế quốc và phong kiến 
tay sai. giải phóng đân tộc ròi tiến 
thẳng lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua 
giai đoạn phát triền tư bản chủ nghĩa. 
Đày là tư tưởng cách mạng không 
ngừng; là tỉnh thần cách mạng triệt 
đề của giai cấp công nhân kết hợp 
nhuần nhuyễn với truyền thống yêu 
nước và dàn chủ nghỉn đời của dân 
tộo Việt nam, là xu thế cách mạng của 
thởi đại, là thuận theo quy luật phát 
triền tất yếu của xã hội loài người, 


Lỷ luận cách mạng của chủ nghĩa 
Mac — Lẻ-nin được Hồ Chủ tịch đưa 
vào Việt nam một cách €vắẫn tắt, dễ 
hiều, dễ nhớ ?®, «rất giản tiện, mau 
mân., chấc chắn như 2 lần 2 là 4. 
"không tô vẽ trang hoàng gì co 
(Đường kúch mệnh). Những tư tưởng 
sâu sác và phong phú của Hồ Chủ tịch 
thường được diễn đạt hết sức ngắn 
con, giản dị và lắng đọng ngay Ở 
tửng chủ trương, kế hoạch, biện pháp 
cụ thể. Phong cách hiện đại độc đáo 
áy của Người đã làm cho lý luận về 
một đường lối và một phương pháp 
cách mạng mới theo hệ tư tưởng 
Mác —= Lê-nin nhanh chóng thâm nhập 
vào quần chúng và có tác dụng hướng 
dắn phong trào cách mạng Việt nam. 
Nhân đân Việt nam sục sôi tinh thần 
yẻu nước —căm thủ — ghét lây hướng 
về chủ nghĩa cộng sản và nước Ngựa 
xỏ viết, nhanh chóng nhận rõ rủng : 
« Muôn sống thì phải làm cách mạng, 
cách mạng phải triệt đề, €đã cách thì 


1 


` 


phải cách đến nơi... », làm cách mạng 
phải dựa vào sức mình là chính, lực 
lượng chủ yếu của cách mạng lả công 
nhân và nông dân, nhân tố quyết định 
thắng lợi của cách mạng là sự lãnh 
đạo đúng đắn của Đẳng cộng sản v.v. 


Việc thành lập Đăng cộng sản Việt 
nam ngày 3-3-1930 với Chính cương. 
và Sách lược vắn tắt do Hồ Chủ tịckh 
kbơi thảo, đặt nền móng cho toàn bộ 
đường lối cách mạng của Đáng cho. 
đến tận ngày nay, Íd cái mốc đánh dâu 
thẳng lợi đầu tiên của thế giới quan 
Mác — Lê-n(n ở Việt nam : gạt bỏ thế 
giới quan phong kiến, nó đi vào đời 
sống tỉnh thần của xã hội Việt aam 
bằng việc kết hợp với phong tràe 
công nhân và phong trào yêu nước 
Việt nam, xác lập sự lãnh đạo của 
giai cấp công nhân Việt nam và Đảng 
cộng sản Việt nam. N.. 


>ˆ`— -ÝẮ e- 


Cùng với sự phát triền lớn mạnh 
của Đăng cộng sản Việt nam trong 
máu lửa cách mạng, thế giới quaa 
Mác—Lê-nin cũng ngày một sáng tẻ 
và chiến thắng không chỉ trong lĩnh 
vực chính trị — triết học phân tích mâø 
thuẫn xã hội, xác định chiến lượe. 
sách lược, phương pháp cách mạng, 
mà cả trong nhiều lĩnh vực khác củz 
đời sống xã hội Việt naimn. Những cuộc 
đấu tranh tư tưởng về đường lồi cách 
mạng giữa những người cộng sản và 
những người cách mạng quốc gia tron, 
các nhà tủ đế quốc chỉ chứng mink 
thêm sự dúng đắn và sức thuyết ph 
của những quan điềm và đường lẽ 
của Đăng cộng sản Việt nam. Những 
luận thuyết phản động của bọn tờ rô: 
xkít và bọn khiêu khích chống Đẳng 
(bọn A. B.) không có đất phát triềa 
Cuộc tranh luận « duy tâm và duy vật». 
« nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ 
thuật vị nhân sinh ? trên báo chí công 
khai vạch mặt bọn tay sai đế quốc, 
phê phán quan diễm chính trị, triết 
học, văn nghệ tư sản phản động và 
tuyên truyền quan điểm triết học, văn 
nghệ của chủ nghĩa Mác — Lê-nin. Đồng 


thời (trung nói bộ Đang, những lẹch 
lạc etả® khuynh như biệt phái, hẹp 
ˆ hỏi, hữu khuynh như hệnh hợp pháp. 
say sưa với những tháng lợi cục bộ, 
hợp tác vò nguyên tắc với bọn tờ rốt 
xkít, lo tranh thủ giai cấp tư sản, địa 
chủ mà coi nhẹ tực lượng cách mạng 
của công nhân và nông dân, coi nhẹ 
liên minh công nông v.v. đều bị phê 
phán nghiên khác. Sách báo cách 
mạng phát hành bí mật, thơ ca cách 
mạng của các chiến sĩ cộng sản tuyên 


truyền đắc lực cho những quan điềm 


của hủ nghĩa Mác—Lê-nin và đường 
lối, chỉnh sách của Đẳng, được đông 
đảo quần chúng tìm đọc, truyền tụng. 
Đề cương 0uăn hóa Việt nam (1913) 
thề biện quan điềm của chủ nghĩa 
Mác — !.ê-nin về văn hóa vận dụng vào 
hoàn cảnh Việt nam. Yới một thế giới 
quan khoa học và một phương pháp 
luận biện chứng duy vật, Đề cương 
oän hóa Việt nam vạch ra con đường 
cách mạng giải phóng trí tuệ và văn 
hóa trong sự nghiệp giải phóng chung 
của đân tộc, phát động một cuộc đẫu 
tranh rộng lớn trên mặt trận văn hóa 
chống văn hóa ngu dân và nô dịch của 
bọn phát xít Nhật~ Pháp, chống những 
khuynh hướng văn hóa sai lầm tai 
bại khác, tiến lên xây dựng một nền 
vấn nóa mới Việt na¡in có tính dân tộc, 
tỉnh khoa học và tính đại chúng đưới 
sư lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt 
nam. 

Cach mạng Tháng Tâm năm 1945 
thành công, Nhà nước Việt nam dân 
thủ cộng hòa ra đời, Hồ Chủ tịsh yêu 
cầu mở ngay “một chiến dịch giáa 
đẹc lại tính thần nhân dân ?® (I). /¿ 
tư tưởng Mác —~ Lẻ-nin từ đâu trở thành 
hệ tư tưởng chính thống của nước ta. 
Không phải là bằng rỉ tai hay bí mẬt 
chuyền tay nhau như trước nữa mà 
việc tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa 
Mác -Ïê£-nin và đường lối, chính sách 


tủa Đảng chính thức và công khai: 


mở rộng ra trên phạm vị cả nước 
bằng sách báo, đài phát thanh, bằng 
nhà trường, bảng những phong trào 


vách mạng sôi nội của quần chúng 
nhàn dân kháng chiến và kiến quốc 
Trong hoàn cảnh mới, trước những 
nhiệm vụ cách mạng mới, Hò Chủ tịch 
càng luôn luôn nhắc nhở phải không 
ngừng học tạp chủ nghĩa Máe—Lê-nin, 
học tập suốt đời, bởi vì ekhông có: 
lý luận thì lúng túng như nhắm mắt 
mà đi ›, « vì kém lý luận, cho nên gặp 
mọi việc không biết xem xét cho rö, 
cân nhắc cho đúng, xử trí cho khèẻo. 
Không biết nhận rõ điều kiện hoàn 
cảnh khách quan. Ý mình nghì thế 
nào làm thế ấy. Kết quả thường thất 
bại » (2). Học tập lý luận chủ nghĩa 
Mác— Lê-nin theo tư tưởng của Hồ Chủ 
tịch hoàn toàn không phải là học 
thuộc lỏng một số sách vở về chủ 
nghĩa Mác— Lê-nin đề «trang sức » và 
tự biển mình thành cái “hòm đựng 
sách ®, mà là rên luyện lấy một thế 
giới quan, một phương pháp tư đuy 
khoa học, là vận dụng những chân 
lý phồ biến của.chủ nghĩa Máe— La- 
nin vào hoàn cảnh cụ thê của nước ta 
một cách sáng tạo nhằm giải quyết 
những công việc thực tế. Vì lẽ đó 
cho nẻn liồ Chủ tịch luôn luôn yêu 
cầu lý luận phải gắn liền với thực 
tiễn. 

Được lý luận chủ nghĩa Mác—l.+- 
nin của Đảng soi sáng, nhân dân ts 
giương cao hai ngọn cờ độc lập dân 
tộc và chủ nghĩa xã hội, gần liền chủ 
nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc- 
tế vô sản, kiên quyết đánh thắng thực 
đân Pháp, giành lại độc lập tự do và. 
tiến lên chủ nghĩa xã hội. Kháng chiến 
chống thực dân Pháp thẳng lợi, miền 
Bắc được giải phóng nhưng miền Nam 
lại bị đế quốc M‡ xâm chiếm và biến 
thành thuộc địa kiêu mới của chúng. 
Chúng ta vừa xây dựng chủ nghĩa xã. 
hội ở miền Đắc vừa đấu tranh giải 
phóng miền Nam, thực hiện thống 
nhất nước nhà. Theo tư tưởng chỉ đạo 
của liồ Chủ tịch, ở miền Bắc chúng 


(1), (2) tà Chỉ Minh : Toản to. Nvb Su 
tháạt., Ti nội, 951,1, 4, tr, 7; và tr, 141, tr. 445, 
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(ta đã mở những cuộc vận động tư 
tưởng lớn, chống tư tưởng tư sản, phê 
phán tư tưởng tiều tr sìn, quét sạch 
tư trởng đế quốc và phong kiến, đã 
kết hợp chặt chẽ việc không ngừng 
nàng cao lòng yêu nước, tỉnh thân tự 
hào dân tộc, ý chí đấu tranh thực 
hiện thống nhất nước nhà với việc 
xây dựng ý thức xã hội chủ nghĩa cho 
nhân đản. Nhờ vậy, nhân đân lao động 
nước ta đần đạn hiều được rắng sau 
khi đánh đồ để quốc và phong kiến, 
phải đi eon đường xã hội chủ nghĩa 
đề vĩnh viễn thoát khỏi áp bức, bóc 
lột, nghèo nàn, lạc hậu. Ý thức làm 
chủ nước nhà, chủ nghĩa tập thê, tư 
tưởng « mỎi người vÝ mọi người, mọi 
người vì mỗi người”, thái độ lao 
động xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa anh 
hùng cách mạng ngày càng ăn sâu vào 
quần chúng nhân đân. 

Đương nhiên, không để gì quét sạch 
được những tư tưởng, tàm lý và tập 
quán mà chế độ thực đân phong kiến 
đã đề lại trong ý thức con người. 
Huống chỉ. đế tpuốc và phong kiến hồi 
bấy giờ lại văn còn đang thống trị ở 
miền Nam. Dấu tranh giai cấp nhắm 
xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, xác lập quan 
hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa và phát 
triền lực lượng sẵn xuất xã hội chủ 
nghĩa ở miền Bắc cũng mới chỉ bất 
đầu. Những luận điệu tuyên truyền 
chống cộng, xuyên tạc chế độ ta và 
phe tì, những tà thuyết duy tâm phần 
động của Mỹ — ngụy, những tư tưởng 

cao bồi trụy lạc, «lối sống Mỹ » tràn 
ngập miền Nam và ảnh hưởng ra cả 
miền Bác. Ngay ở miền Bác, những 
tư tưởng phục để quốc, tự tí đàn tộc, 
sùng bái văn hóa đế quốc, những tư 
tưởng tôn tỉ đẳng cấp, đanh vị, cấp 
bác, thái độ gia trưởng, quan liều, 
hách dịch, trọng nam khinh nữ, v.v. 
của giai cấp phong kiến địa chủ vẫn 
tồn tại trong không ít người, kề cả 
trong cán hộ, đẳng viên. Mê tín cũng 
còn khá phố biến ở nhiều nơiv.V. 
Cho nên, sau khi miền Bác được gini 
phòng và tiến lên chủ nghĩa xã hội, 
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cuộc đấu tranh cho thắng lợi của tư 
tưởng Mác—Lê-nin và đường lối, chính 
sách của Đẳng vẫn tiếp tục, nhiều lúc 
thát gay gắt, quyết liệt. 


Chúng ta phải đấu tranh chống 
những hoạt động xuyên lạc pdủ liến 
công của bọn phá hoại Nhân ăn — 
Giai phằm vào đường lối của Đăng từ 
Lĩnh vực tr tưởng, văn hóa đến lĩnh 
vực kinh tế, chính trị. Đây là cuộc 
đấu tranh rộng lớn phản ánh cuộc 
đấu tranh giai cấp gay gắt trong xã 
hội khi miền Bắc bước vào cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, là cuộc đấu tranh 
trên cả hai mặt chính trị và văn nghệ 
đề bảo vệ chế độ ta, bảo vệ sự trong 
sáng của chủ nghĩa Mác — Lê-nin, 
bảo vệ đưởng lối và sự lãnh đạo 
đúng đắn của Đảng. « Nhân văn — 
Giai phầm là những hạt giống xẫu 
mọc trên miếng đất của những tư 
tưởng lạc hậu ®, Hồ Chủ tịch đã nói 
như vậy (3). Đó là *những phần tử 
chống chủ nghĩa xã hội, chống Dáng 
đã nhân sơ hở của ta mà tiếp tục tiến 
công ta về mọi mặt dưới hình thức 
văn nghệ? như Nghị quyết ngày 
6-1-1958 của Bộ chính trị Đảng ta đã: 
nhận định. Chúng xuyên tạc chế độ 
xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, nói xấu 
phe xã hội chủ nghĩa, kích thích chủ 
nghĩa cá nhân tư sản, đỏi “trả văn 
nghệ lại cho văn nghệ. trả chuyên 
môn lại cho chuyên môn %, thực hiện 
tố cộng trong lỏng cộng»... Phải 
mất ba năm đấu tranh quyết liệt (tuy 
thời gian đầu — vào cuối năm 1956 
đầu năm 1957 — ta còn dẻ đặt, phần 
nào buông lông trận địa) mới xóa bỗ 
được những tư tưởng chính trị thủ 
địch và quan điềm văn nghệ phản 
động của chúng. 


Chúng ta phải đấu tranh chống ảnh 
hưởng của chủ nghĩa xét lại hiện đợi. 


(1y Trích theo Tố Hữu trong Xây đựg một 
nèn săn ngiệ lớn xứng đáng với nhân đến te. 
sới thời đại t6, Ninh Văn học, là nói, 1873, 
tr. 216 


Đây là cuộc đấu tranh khá phức tạp 


bởi vỉ chủ nghĩa xét lại hiện đại khoác 
áo Mác—Lê-nin đề tuyên truyền quan 
điềm tư tưởng tư sản. Thận trọng 
phân biệt đúng sai, phê phản có lý 
có tỉnh nhưng kiên quyết giữ vững 
nguyên tắc, đó là thái dọ của Hồ Chủ 
tịch và của Đẳng ta trong cuộc đấu 
tranh này Nhờ vậy mà chúng ta đã 
ngăn chặn được tác hại của những 
quan điềm sai lâm như muốn lên chủ 
nghĩa xã hội nhưng sợ đấu tranh giai 
cấp, e ngại chuyên chính vô sản, sợ 
mất tự do cá nhân thực chất là tự do 
tiều tư sẵn và tư sản, thuyết con 
người trừu tượng, chủ nghĩa nhân 


đạo trừu tượng trong xã hội có giai ` 


cấp và đấu tranh giai cấp, phủ nhận 
tính đáng trong văn học nghệ 
thuậtv.v. Từ đó. vị trí của thế giới 
quan Xác — Í.ẻ-nin trong đời sống 
xã hội ta được củng cố thêm một 
bước. ` 


Cuộc đấu tranh hơn 20 năm nhằm 
giải phóng miền Nam, hoàn thành 
cách mạng dân tộc dân chủ trong cả 
nước cũng bao hàm cả đấu tranh hết 
sức ác liệt chống tt tưởng Đà 0ăn hóa 
thực dân mới. Chính kẻ địch đã chủ 
trương một cuộc « đối đầu tư tưởng », 
một cuệc Ẩchiến tranh ý thức hệ s. 
Đó thực chất là cuộc đấu tranh giữa 
hệ tư tưởng Mác — Lê-nin với những 
tư tưởng phong kiến, tư sản và tôn 
giáo phản động được góp nhặt lại, 
đại loại như ngụy thuyết duy linh 
nhân vị, chủ nghĩa hư vô, triết học 


hiện sinh tiêu cực chán chườởng; là: 
cuộc đấu tranh giữa văn hóa đân tộc 


và nhân phầm con người Việt nam 
với văn hóa thực đâần mới phản động 
và đỏi trụy ; là cuộc đấu tranh giữa 
lối sống Việt nam lành mạnh, giản đị, 
nhân nghĩa, thủy chung với lối sống 
Mỹ xô bồ, sa đọa, lạnh lùng, tàn nhẫn. 
Cuộc đấu tranh này hiện điện ở mỗi 
căn nhà, góc phố miền Nam. Sử dụng 
bộ máy chiến tranh tâm Jý không lô, có 
cơ sở và phương tiện vạt chất áp đảo, 
kế địch khóng phải là không thu 


hoạch được gì, hậu quả của tư tưởng 
và văn hóa thực dân mới ở nước ta 
cho đến ngày nay văn chưa hết. Song 
chúng ta đã thắng; thế giới quan 
Alác — Lê-nin, đường lõi chống Mỹ, 
cửu nước của Đảng.cộng sản Việt nam 
đã thắng; con nưười Việt nam, văn 
hóa Việt nam đã thắng. 

Trí thức nước ta cũng như trí thức 
các nước thuộc địa, nứa thuộc địa 
hay các đàn tộc bị áp bức, khác với 
trí thức các nước tư bản đế quốc. Hồ 
Chủ tịh chỉ rõ: nói chung, trí thức 


nước ta đêu bị đế quốc áp bức cho 


nên có đầu óc dàn tộc và đấu óc cách 
mạng. Nhưng Hồ Chủ tịch cũng nói 
rằng trí thức nước ta vốn có những 
khuy¿t điềm như chủ nghĩa cá nhân, 
tính Không kiên quyết, thái độ chờ 
đợi, bàng quan, tính bảo thủ, óc làm 
thuê, và Người răn: &Ngòi giữa hai 
ghế thì nhất định sẽ ngã ”(1). Thực 
tế là trong quá trình cách mạng, chúng 
ta cũng phải đấu tranh khắc phục 
những sự non uếễu, ngủ nghiêng 0 lập 
trường, quan điềm, tư tưởng ở một sỐ 
qgười nào đó ngau trong hàng ngũ 
chủng ta ảo những lúc có chuuền biến 
lớn của cách mạng. Từ sau Đại hội ' 
đại biều toàn quốc thứ III của Đảng; 
theo tỉnh thần Nghị quyết Đại hội, 
chủng ta đã đầy mạnh công tác tư 


tưởng trong Đảng, nhằm böi dưỡng 


tư tưởng vô sản trên cơ sở giáo dục 
một cách có hệ thống chủ nghĩa Mác— 
Lê-nin ; lrong +ã hột nói chung,: nhằm 
nâng cao không ngừng trình độ giác 
ngộ xã hội chủ nghĩa, tỉnh thần yêu 
nước, ý chỉ thống nhất nước nhà và 
ý thức làm chủ của nhân dân, chỏng 
lại mọi biều hiện của tư tưởng tư 
sản, phê phán tư tưởng tiều tư sản, 
tiếp tục xóa bỏ mọi tàn tích của tư 
tưởng phong kiến và các tư tưởng sai 
làm khác. Thực hiện nhiệm vụ công 
tác tư tưởng này, chúng ta đã góp 
phản bảo đảm hoàn thành kế hoạch 


(4) Hồ Chí Minh: Tayềs sp, Nxb Sự thật, 
là twỌÒi, 1980, tập 1, tr. 53ã, 


` 


` 


Nhà nước và đầy mạnh cuộc đấu 
tranh thực hiện thống nhất nước nhà. 
Đồng thời, đó cũng là tiến thêm mội 
bước nữa trong cách mạng xã hội chủ 
nghĩa về tư tưởng theo mục tiêu #“làm 
che toàn dân, trước hết là nhân dân 
lao động, thắm nhuần tư tưởng xã 
nội chủ nghĩa, gạt bỏ thế giới quan 
và nhân sinh quan cũ, xây dựng thế 
giới quan của chủ nghĩa Mác — Lê- 
nín và nhân sinh quan cộng sản chủ 
nghĩa, idm cho chủ nghĩa Alác — Lê- 
nin chiếm tu thế tuuệt đốt trong đời 
Sống tinh thần của nước t†q 0à trở 
tlhảnh hệ tư tưởng của toàn dàn, trên 
cơ sở đó mà xâu dựng dụo đức mới 
.của nhân dân ta ® (5). 


Thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta 
trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, 
cứu nước, như Dăng ta đã nhặn định, 
không chỉ là thắng lợi của đường lối 
chỉnh trị, đường lối quân sự đúng 
đín mà còn “là thắng lợi của chủ 
nghĩa Mác — Lê-nin, của tư tưởng xã 
hội chủ nghĩa ngày càng thắm sâu 
vào đông đảo quần chứng; thắng lợi 
của ý chí độc lập, tự đo, của chủ nghĩa 
yêu nước truyền thống được phát huy 
mạnh mề hơn bất cử thời đại nào 
trong lịch sử dân tộc; thắng lợi của 
nhân phầm Việt nam, của những giá 
trị tỉnh thần cao quý của con người 
Việt nam » (6). Từ đây, từ bước ngoặt 
1ịch sử này2của cách mạng Việt nam, 
Tð quốc ta đã hoàn toàn độc lập thi 
đàn tộc và chủ nghĩa xã hội là một. 
CẢ nước thống nhất cùng tiến lên 
hủ nghĩa xã hội trong đấu tranh 
-@ay go, phức tạp giữa hai con đường 
xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, 
trong lao động tự do, tỉnh thương 
 Ò£ lễ phải. 


Tư tưởng làm chủ tập thề được Hồ 
Chủ tịch nêu lên từ sau Cách mạng 
và nhất là từ đâu những năm 60 đến 
đây càng có điều kiện phát huy mạnh 
mẽ. Chúng ta đang từng bước thực 
hiện chê độ làm chủ tập thề theo cơ 
chế « Đảng lãnh đạo, phản dân làm 


.i$ 


chủ, Nhà nước quần lý *. Lý luận về 
làm chủ tập thề xã hội chủ nghĩa của 
chúng ta đang hình thành và phát huy 
tác dụng của nó: làm chủ về chính 
trị, kinh tế, văn hóa, xã hôi ; làm chủ 
xñ hội, làm chủ thiên nhiên, làm chủ 
bản thân; làm chủ trong phạm vi cả 
nước, trong mỗi địa phương, mỗi co 
sở, kết hợp hữu cơ quyền làm chủ 
tập thà với quyền tự đo chân chính 
của mỗi cá nhân. Làm chủ là nằm 
quy luật khách quan và vận dụng 
đúng đắn quy luật khách quan nhằm 
phục vụ sự phát triền của xã hội và 
con người: là có phương pháp tư 
duy khoa học, suy nghĩ và hành động 
phủ hợp với yêu cầu và khả năng hiện 
thirc, là thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và 
quyền lợi của mình với tư cách là 
người chủ tập thề của nước nhà... 


Không chỉ những quan điềm chính 
trị của giai cấp công nhân về đâu 
tranh giai cấp trong thời kỷ quá độ 
lên chủ nghĩa xã hội, về lao động, về 
làm chủ tập thê, về chủ nghĩa yêu 
nr%c và chủ nghĩa quốc tế vô sản, 
mà cả những quan điềm triết học, 
pháp luật, đạo đức, mỳ học v.v. cửa 
nỏ cũng ngày càng sáng tỏ trong đởi 
§ZHợ của nhân đân ta. 


*+ 


“Cuộc đãu tranh thủ tiêu mọ: biều 
hiện của hệ tư tưởng của các giai cấo 
bóc lệt nhằm cải biến triệt đề bộ mặt 
tỉnh thần của xã hội ta, xây dựng 
lại đời sóng tinh thần của phâc dâp 
ta trên cơ sở những nguyên tắc của 
chủ nghĩa Mác — Lê-nin hiện nay vắp 
đang tiếp diễn không kém phần gay 
gắt và phức tạp. Văn có sự phá hoại 
công khai và ngắm ngầm của. các 


(5) Vaăa hiện Đại kội TÌÍ llà nội, 360, tạp 
3, tr, 70, 

(4) do cáo cÀ(nh trị ro BCNTƯOĐ tại Đại 
hội JV, Nrb Sự thât. lià nội, 1977, tr, 112—113: 


loại kẻ thủ đế quốc, bành trướng và 
phản động khác. Vẫn còn những tác 
động ngưy hiềm của tư tưởng tư sẵn 
và tiều tư sẵn, của tàn dư tư tưởng 
phong kiến, của văn hóa thực dân 
mới, của thế giới quan tôn giáo, mê 
tín. v.v. Vẫn còn những yếu kém về 
lâp trưởng, tư tưởng, quan điềm trong 
hàng ngũ chúng ta. Sự mơ hồ về cuộc 
đầu tranh giữa hai con đường và đấu 
tranh giữa ta và địch, lề thói sản 
cuất nhỏ, sự thiếu hiều biết về khoa 
học và kỹ thuật vẫn còn kìm hầm 
nhân đân ta. Bệnh quan liêu xa rời 
quản chúng, sự bảo thủ trì trệ, chủ 
quan nóng vội bất chấp quy luật vẫn 
cỏn gây nhiều tác hại to lớn. Thậm 
chí vẫn còn những biều hiện hư hỏng 
nghiêm trọng về đạo đức và lối sống 
trong một bộ phận cán bộ và nhân 
đân. Nhưng «chỉ có chủ nghĩa xã hội 
mới thực hiện được ước mơ làu đời 
của nhân dân lao động là vĩnh viễn 
thoát khỏi cảnh bị áp bức, bóc lọt, 
nghèo nàn, lạc hậu, đề sống một cuộc 
đời no cơm, ấm áo, ngày mai được 
bảo đảm, một cuộc đời văn minh, 
hanh phúc. Chỉ có chủ nghĩa rã hội 
mới đem lại cho nhân dàn lao động 
quvền làm chủ đầy đủ, mới trả lại 
@4 trị chân chỉnh cho con người. 
khiến cho con người thật sự làm chủ 


tâ h2i, lArm chủ thiên nhiên và lânn 


— 


chủ bản thân. Có chủ nghĩa xã hội, 
Tổ quốc ta mới có kinh tế hiện đại, 
văn hóa, khoa học tiên tiến, quốc 
phòng vững mạnh; do đó bảo đẳn. 
cho đất nước ta vĩnh viễn độc lập, tư 
do và ngày càng phát triền phồn vinh. 
Chỉ có chủ nghĩa xã hội mới làm cho Tà 
quốc ta thống nhất ở trình độ cac 
nhất và đầy đủ nhất, thống nhất vẻ 
lãnh thồ, về chính trị và tính thần, và 
kinh tế, văn hóa, xã hội, thống nhát 
về quyền lợi và nghĩa vụ, mọi người 
đoàn kết, thương yêu nhau một cácb 
chân thành và thắm thiết ? (7). Những 
điều đó đã trở thành nhận thức cc 
bản làm cơ sở cho đời sống tỉnh thần 
của nhân dân tạ ngày nay đang làm 
hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ: 
vững chắc Tồ quốc xã hội chủ nghĩa. 
Mục tiêu tư tưởng, mục tiêu hàng đầu 
của cách mạng tư tưởng và văn hóa. 
theo cương lĩnh của Hồ Chủ tịch và 
của Đăng ta đã và đang từng bước 
trở thành hiện thực: thế giới quan 
Mác — Lê-nin, tư tưởng xà hội cha 
nghĩa đã chiếm ưu thế uà đang cha 
phốt đời sống tình thần của nhár 
đân ta. 


(7) Đáo cáo cÀinÀ tr} của ÊCHTU8B 
hội [V, Nib Sv tbát, Hà sôi, 1977, tr, 
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Tiến tới 


ĐẠI HỘI THỨ VI CỦA ĐẲNG 


Góp ý kiến về chiến lược kinh tế xã hội 
trong chặng đường đầu tiên ở nước ta 


ĐĂNG HỘI XUÂN 


Những năm tới : y tế cơ sở và 


chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân 


RONG các mục tiêu kinh tế — xã hội 

tÔng quát của những năm 80 do 

Đại hội thứ V của Đảng ta đề ra, 

mục tiêu sức khỏe cho nhân dân được 
đặc biệt coi trọng. 


Thấu suốt nghị quyết Đại hội thử 
V của Đảng, mấy năm qua, những 
người làm cÔng tác y tế đã cố gáng 
vươn lên đề làm tròn những nhiệm 
vụ nặng nề mà Đảng và nhân dàn 
giao phó. Trong hoàn cảnh thiên tái 
liên tiếp xảy ra, đời sống của nhân 
đản fa có nhiều khó khăn, kẻ địch văn 
tiến hành chiến tranh lăn chiếm biên 
giới, phá hoại chúng ta về nhiều mặt, 
việc duy trì được các hoạt động y tế, 
bao vệ sức khóe nhàn đản, phục vụ 
kịp thời mọi yêu cầu cấp bách của sự 
nghiệp xảy đựng và bảo vệ Tô quốc, 
lì một thành tích đáng tự hào. 

Công tác trọng tâm của ngành y tế 
mãv năm qua là thực hiện 5 mục tiêu 
ytè và đây mạnh phong trào 5 dứt 
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điềm. Đến nay, chúng ta đã từng bước 
thực hiện được các nhiệm vụ nói trên 
Nhờ tích cực phòng, chống dịch, chúng 
ta đã không đề một vụ dịch lớn nào 
xảy ra. Nhờ tăng cường việc khám, 
chữa bệnh, chăm sóc sức khóc tại nhà 
mà tá đã hạ thấp được tỷ lệ người 
mắc các bệnh sốt rét, lao, phong, mắt 
hột, ho gà, bại liệt, uốn ván. sởi v.v 
Theo phương châm kết hợp y học 
hiện đại với y học cô truyền,việc chữa 


"bệnh bằng các biện pháp y học dân 


tộc đã có một bước phát triền mới. 
Sự góp sức của 6000 lương v và hàng 
chục nghìn y sĩ, v tá, bác sĩ được đào 
tạo hoặc được bồ túc về y bọc dân 
tộc. đã làm tăng thêm khả năng khám, 
chữa bệnh bằng thuốc nam. bằng 
những phương pháp không dùng 
thuốc như châm cứu, bấm huyệt, xoa 
bóp, đưỡng sinh... Công tác vận động 
sinh „để có kế hoạch, hạ thấp tỷ lệ 
phát triền số đân ngày càng có chiều 


gầu và đạt hiệu quả thiết thực. Việc 
tăng thêm đỉnh đưỡng đối với bà mẹ 
và trẻ em đang được inở rộng. Dằng 
việc thành lập Hiên hiệp các xí nghiệp 
được, và sự cố ging của nhiều địa 
nhương, cơ sở, chúng ta đã khác phục 
một bước tỉnh hình thiếu thuộc hiện 
nav. Bốn năm qua, chúng ta đã dưa 
giá trị sản lượng thuốc và được liệu 
tíng lên hơn ba làn. Một sở thiết bị, 
dụng cụ y tế trước đây phải nhập từ 
nước ngoài, đến nay tít đã tự sản xuất 
được. 


Việc xây dựng hệ thống tö chức y 
tế. nhất là mạng lưới y tế huyện, quận 
và xñ, phường đã được coi là một mịtc 
tiêu quan trọng nhất. 5 năm trước đây, 
xũ, phường các tỉnh phía Nam chỉ có 
y tá, đến nay 80% đã có y sĩ. Các bệnh 
viện, đội vệ sinh phỏng địch và chong 
sốt rét, hiệu thuốc, phỏng chin trị Y 
học đân tộc huyện, phòng khám da 
khoa khu vực đã được kiện toàn về 
tồ chức và tăng cường vẻ cán bộ. 
Bình quân mỗi huyện đã có 8 bác sĩ 
(ở các huyện miền Nam số này còn 
thấp) và phản lớn đã có được sĩ đại 
học. 


Cùng với việc thực hiện 5 mục tiêu 
về chăm sóc sức khốc nhân đân, khắc 
phục kịp thời những hậu quả do thiên 
tai gây ra, ngành y tế đã coi phục vụ 
chiến đấu là nhiệm vụ thường xuyên; 
đã định kỷ kiềm tra, đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ người địa phương, bồ 
sung phương tiện, thuốc cho y lẻ các 
tỉnh, huyện biên giới phía Bắc, phối 
hợp với quân y đề chăm sóc, cứu 
chữa đồng bào, chiến sĩ ở nơi có chiến 
sự, Công tác cấp cứu chiến thương 
trong các trận chiến đấu bao vệ biên 
cương đã được Lô chức tốt và kịp thời. 


Gông tác đảo tạo cán bộ, nghiên 
cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật 
chất — kỹ thuật và hợp tác quốc tế 
trong kế hoạch 5 năm qua cũng đã 


được tăng cường một bước. Hệ thống ~ 


các trường đại học, cao đăng, [rung 
học và các lớp sơ cấp của ngành 


trong cả nước đã đào tạo mỗi năm từ 
159? đến 2000 bác sĩ, 250 đến 200 được 
siđại học, hàng nghìn cán bộ trung 
học các loại và bồ túc kiên- thức 
chuyên môn cho hàng ngiủn cắn bộ, 
Nhiều để tài nghiên cứu khoa học đã 
được triển khai, Hơn 3509) trạm y tế 
xã, phường, gan 1000 đơn vị y tế 
tuyển huyện, quận (bệnh viện, đôi vệ 
sinh pnòng địch và chồng sốt rét, hiệu 
thuốc, phòng khám bệnh), nhiều đơn 
vị y tế tuyến tỉnh và trung ương 
được xảv đựng, sửa chữa và trang bị 
phương Liện. Ngành y tế đã mở rộng 
sự hợp tác và tranh thủ viện trợ quoc 
tế, dảy mạnh sự hợp tác toàn điện với 
Liên xô, Lào, Cam-pu-chia và các 
nước xã hội chủ nghĩa, các nước khác 
và các tÔ chức v tế thể giới. 


\llv năm qua, ngành y tế đã vừa 
lận dụng vốn đầu tư của Nhà nước 
và những khả nàng hiện có của toàn 
ngành vừa dựa vào khả năng to lớn 
của các địa phương, sự quan tâm của 
các ngành, và sự đóng góp của nhân 
dân. Chúng ta đã đặc biệt coi trọng 
việc tuyên truyền, vàn động quần 
chúng tham gia phong trào thực hiện 
đứt điềm 5 mặt công tác y tế. Phong 
trào đó đã trở thành động lực thúc 
đầv việc thực hiện ñ mục tiêu và 
hoàn thành kế hoạch của ngành, bảo 
đảm làm tốt việc chăm sóc sức khỏe 
ban đầu cho nhân dân. Hàng nghìn xã, 
phường và hàng trăm huyện, quận 
đã đạt tiêu chuẩn thực hiện dứt điềm 
tử một đến năm mặt công tác. Nhiều 
đơn vị tiên tiến, nhiều nhân tố mới, 
nhiều cá nhân xuất sắc đã xuất hiện, 
được Đảng và Nhà nước tạ tặng đanh 
hiệu anh hủng, chiến sĩ thí đua toàn 
quốc. Từ những điện hình đó, chúng 
la có thê rút ra những kinh nghiệm 
vẻ cách nghĩ và cách làm sắng tạo 
đề tháo gỡ khó khăn, vươn lên hoàn 
thành nhiệm vụ, 


Thành tích trên đây là cơ bản và 
đáng từ hào nhưng so với mục liêu 
và nhiệm vụ mà nơưhị quyết Đại hội 
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thứ V của Đảng đề ra, nhiều mặt 
chúng tì chưa đạt hoặc đạt ở mức độ 
thấp. Đảng ta, nhân dân ta và ngay 
cả nhỮng người làm công tác y tẾ 
cùng chưa hải lòng trước tỉnh hình 
chăm sóc, bắc vệ sức khỏe của nhân 
kân ta hiện nay. Mlôi trường nhiều nơi 


tiếp tục bị Ôô nhiễm nặng, nhất là ỏ. 


sác khu đân eư đông đúc, ở những nơ! 
sông cộng và ở các thành phớ, thị xà, 
thị trấn, khu công nghiệp... Vẫn đè 
thiếu thuốc chữa bệnh, ngay cả những 
thuốc thông thường, vẫn đang còn gay 
gát› Việc sản xuất thuốc, nhập thuốc 
từ nước ngoài, quản lý, phân phối, 
sử dụng thuốc, giá thuốc đang đặt ra 
những vấn đà căn giải quyết đề đáp 
ứng tốt hơn nhu cầu phòng và chữa 
bệnh của nhân dân ta. Số đân mấy 
nắm qua vẫn tiếp tục tăng nhanh, gây 
sức ép rất lớn đối với tỉnh hình kinh 
tế — xã hội. Mạng lưới y tế, nhất là 
ở cơ SỞ, nói chung văn đang tiếp tục 
bị sa súi, chưa được củng cố, ồn định. 
Ở nhiều nơi, cần bộ. nhân viên y tế 
bỏ nghề, bỏ việc đã ảnh hưởng xãu 
đền việc phòng dịch, chống dịch, 
khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe 
ahân đân lao động. Chất lượng nhiều 
hoạt động y tế chưa bảo đảm, Tỉnh 
thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của 
nhiều cán bộ, nhân viên y tế chưa tót, 
eìn xa lạ với tỉnh thản thầy thuốc 
như mẹ hiền ?*. Nhiều hiện tượng tiều 
cực xây ra, nhất là trong các lĩnh vực 
kham, chữa bệnh, quản lý và phân 
hối thuốc. Nhiềq cán bộ, nhân viên 
; tế hách địch. cửa quyền, banơn, ân 
hỐi lỘ, bớt rén và buôn bán thuốc... 
đã làm nhân dân giảm lòng tín vào SƯ 
aghiệp y tế nói chung. Việc thực hiện 
không đúng tính thần nghị quyết Hội 


&ghị thứ tâm của Trung ương Đăng. 


(khóa V) và Nghị quyết 28 của Bộ chính 
tr ở mỘit cơ sở g tế đã làm cho tình 
hinh vốn đã khó khăn, phức tạp lại 
ceng khó khăn, phức tạp thêm. 
Mhững thiếu sót, khuyết điềm trong 
sông tác y tế mấy năm vừa qua có 
hiền nguyên nhân thách quan và chủ 
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quan. Thiên tai, địch họa, tỉnh hình 
kinh tế — rã hội của một nước lac 
hậu vưa trảPqua mấy chục năm chiến 
tranh... đã có những cản trở rất lớp 
đến sự phát triền ngành y tế và đáp 
ứng nhu cầu của cách mạng. Kinh 
phi cho y tế, nhất là cho các bênh 
viện, các trạm y tế, quá thấp (chỉ bìc 
đảm 50 — 60 nhu cầu tối thiều); vài 
tư, dụng e0 y tế rất thiếu. Giá mua 
được liệu hiện nay quá thấp, Không thị: 
hút được được liệu vào tay Nhà nước. 
Ta cũng không đủ ngoại tệ đề nhập 
thuốc thiết yếu ; chưa có nhà may sản 
xuất thuốc kháng sinh, thiếu nhà máy 
sản xuất y cụ và thủy tỉnh v.v. Tình 
hình thiếu dụng cụ y tế, thiếu thuốc 
cảng trở nên trầm trọng. Hơn nữa, 
đời sống cán bộ nhân viên y tế có 
nhiều khó khăn: chỉnh sách chế độ 
(nhất là cho cún bộ y tế cơ sở) chưa 
thỏa đảng, chưa kịp thời... đã ảnh 


- hưởng. xấu và làm giảm sút chất 


lượng các hoạt động y tế. 


Nhưng nguyên nhân chủ quan văn 
la chủ vếu. Chúng ta nhận thức chưa 
đầy đủ về chức năng của y tế và y 
học, về cái vốn quy nhất của con 
là sức khỏe. Các cáp Đảng, 
chính quyền, các tồ chức xã hội va 
đông đảo nhân dân mới chỉ giao phó 
việc chăm sóc, bảo vệ, tăng cường sức 
khỏe cho riêng một ngành y tẻ. Chúng 
ta chưa thấy hết rằng, muỏn cé sức 
khỏe tốt không chỉ cần tích crrc phỏng 
và chống dịch, bệnh, mà phải tao ra 
môi trường thiên nhiên, môi trưởng 
cả hội thật tốt. Môi người chúng ta 
phải tự bảo vệ, tăng cưởng sức khỏe 
của minh bảng một chế đỏ làm ciệc, 
rên luyện, ăn uống, nghỉ ngơi, sình 
hoạt, giải trí phù hợp. Chúng ta chưa 
tàm tối công tác tuyên truyền, gÍio 
dục ý thức bao về môi trưởng, bảo 
vệ và rên luyện sức khỏe trong nhân 
đân mội cách sâu sắc, khoa học. 


Ngành y tế chịu trách nhiệm 
chỉnh trong việc đề xảy rú những 
thiếu sói trong các hoại động của 


mình, Công tác giáo dục chính trị tư 
:ưởng, nàng cao tỉnh thần trách nhiệm, 
ý thức phục vụ người bệnh làm chưa 
tốt hoặc có nơi, có lúc bị buông lỏng: 
Những điền hình tốt của ngành chưa 
được nhân ra rộng rãi. Chưa có những 
biện phá pŠ đề phát động quần chúng 
phát hiện, đấu tranh, kiên quyết ngăn 
chăn, chấm đứt các hiện tượng tiêu 
cực. Do đó, đã gây tác hại đến hiệu 
quả phục vụ và làm giảm lòng tin của 
quần chúng đối với sự nghiệp y tế. 
Việc cụ thê hóa các chỉ thị, - nghị 
quyết, chính sách của Đang và Nhà 
nước ta vào lĩnh vực y tế có nơi, có 
lúc chưa kịp thời, chưa phù hợp cho 
nên cũng gây những ảnh hưởng xấu 
không đáng có. 


Với tỉnh thần thẳng thắn phê bình 
zà tự phê bình, khẳng định những 
thành tích, nhin thẳng vào sự thật, 
chúng ta quyết nhanh chóng khắc 
phục những thiếu sót, nhược điềm 
nói trên, làm tốt hơn qữa công tác 
chăm sóc sức khỏe của nhân dân, 


w 


Trong quá trình thực biện nghị 
quyết Đại hội V của Đảng, chúng te 
agav càng thấy rõ hơn những vấn đè 
tơ bần, cáp bách trong công tác chăm 
sec sức khỏe của nhân dân ta. Đó 
cũng là cơ sở hiện thực đề chúng ta 
thảo luận, đề ra những nhiệm vụ của 
«ông tác y tế những năm trước mắt. 


Năm 1985, nhân ngày *“ Thầy thuốc 
Việt nam?, Chủ tịch Hội đồng bộ 
trưởng Phạm Văn Đồng đã chỉ rồ: 
sức khỏe con người tùy thuộc vào 
môi trường xã hội, môi trưởng thiên 
nhiên, sự phân đấu rên luyện của 
tưng người và tác động của y học và 
y tế. Do đó, chăm lo sức khỏe phả; 
bao gồm những biện pháp toàn điện 
về kinh tế, văn hóa và rã hội, nhằm 
cái thiện điều kiện sống vật chất vô 
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văn hóa của người lao động, bảo vẻ 
và làm sạch môi trường, nâng cao 
trình độ, kiến thức của từng ngươi, 
phát triền y học và tồ chức tốt dịch 
vụ y tế. Chăm lo sức khỏc phải lo 
trách nhiệm của các cấp Đảng, chính 
quuèn, của các ngành Đà của toàn rỡ 
hội. 


Dã đến lúc cần rà soát lại và tiếp 
tục điều tra cơ bản về tỉnh hình sức 
khỏe, bệnh tật, về những yếu tÕ có 
liên quan đến sức khỏe đề ngành y tế 
làm tham mưu tốt hơn cho Đẳng và 
Nhà nước đề ra chủ trương, đường 
lối chăm lo bảo vệ và nâng cao Sức 
khỏe của toàn dân. 


Trải qua nhiều năm hoạt động trong 
những điều kiện cực kỷ khó khăn. 
ngành y tế nước ta đã có mội 
thành công lớn là Nhà nước kết hợp 
với nhân dân phát triên mạng lưới y 
tế rộng khắp trong cả nước, đưa công 
tác y tế tới từng người dân, thực 
hiện “thầy tại chỗ, thuốc tại chỗ › 
Đó ià một kinh nghiệm tốt. Đề thực 
hiện mục tiêu chung ®sửc khỏe cho 
mọi người vào năm 2000 * mà Tô chức 
y tế thế giới đề ra, chúng 1a đang 
hỏa nhịp cùng với ác nước triềo 
khai việc chăm sóc sức khỏe ban đảo 
cho nhân dân. Chàm sóc sức khỏe bo 
đầu bao gòm những biện pháp toán 
diện đề chăm sóc sức khỏe người dâa 
mà chúng ta đã làm như giáo dục sức 
khỏe, cung cấp nước sạch và làn 
trong sạch môi trưởng, cải tiến bữa 
&n và dinh dưỡng, tiêm chủng, phòng. 
chống các bệnh dịch và các bệnh xà 
hội, bảo vệ bà mẹ, trẻ em và kế hoạcb 
hóa gia đỉnh, chữa bệnh và vết thương 
thông thưởng, bảo đảm thuốc thiết 
yếu... Chăm sóc sức khỏe ban đầu la 
đưa các kỹ thuật tiên tiến thích hợp 
cuống cơ sở đề thực hiện các biệp 
pháp nói trên, có sự đóng góp của 
các ngành, các đoàn thề quần chúng 
và sự tham gia tự giác của nhân dâp 
nhằm thường xuyên và chủ động 
chăm sóc sức khỏe các tầng lớp nhâp 
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dân và kịp thời giải quyết các vấn 
đẻ địch, bệnh và vết thương xảy ra 
hẳng ngày ở cơ sở. Đó là cách làm 
phù hợp với quan điềm chủ dòng, 
tích cực của  Dẳng ta trong công LÁc 
y tế và phương hướng v học dự phòng 
mà loài người đang thực hiện. Cách 
làm đó cũng phát huy khả năng của 
y học cồ truyền, nguồn được liệu sẵn 
có ở địa phường và những sáng kiến, 
những kinh nghiệm phong phú của 
quần chúng. Cho 
đường thuận tiện nhất, tiết kiệm nhất 
đồ chăm lo sức khỏe cho mọi người, 
giảm bớt được gánh nặng không cân 
thiết cho Nhà nước và các tô chức y tế 
tuyến trên. Chính vì vậy, ngành y tế 
nước !a đã coi chăm sóc sức khỏe 
ban đầu là nhiệm vụ trọng tâm sỐ 
một trong kẻ hoạch y tế 5 nìm 19850 — 
1090. Đề thực hiện nhiệm vụ quan 
trọng đó, còng việc có ý nghĩa quyết 
định là phải củng cõ 0à kiện loàn mạng 
lưới ụ tš cơ sở, từ trạm v tế xã, 
phường, xí nghiệp, công trường, 
nông trưởng. lâm trưởng đến mạng 
lưới y tế quần chúng Ở từng khu vực 
dân cư nhỏ nhất. Những nhàn viêu 
y tế và hội viên chữ thập đồ cần bám 
sát tới cÁc hộ gia đỉnh, tự nguyện 
chăm sóc sức khóc nhân đàn. Tùy 
theo chức trách từng người, đội ngũ 
nà v cần được đào tạo, bồ túc đầy đủ 
về nội đụng các biện pháp chăm sóc 
sức khỏe ban đầu. Đội ngũ cán bộ 
các trạm y tế xã, phường cần được 
trả lương hoặc sinh hoạt phí thích 
đáng. Ý tá đội sản xuất hoặc thôn, 
bản cần được đân cứ, đân nuôi, làm 
sao gøg úp cho anh chị em có đủ khả 
nìng công tác và yên tâm phục vụ. 
Hoạt động của mạng lưới y tẾ cơ sở 
chỉ thật sự có hiệu quả khi công tác 
giáo dục sức khóc trong nhân đàn 
được đầy mạnh, làm cho môi người 
đân có ý thức và biết cách chăm sóc sức 
khỏe cho mình, gia đình mình và tập 
thề nơi mình sống, đồng thời hãng hái 


- 


2 


nên, đây là coón „ 


tham gia thực hiện các biện pháp chăm 
sóc sức khoe ban đầu ở địa phương 


Năm 19/3, tại hội nghị quốc tế bàn 
về công tác sức khỏe ở cơ sở họp ở 
.\An-n:a A-ta, thủ đỏ nước Cộng hòa Ca- 
đíc-tng (Liên xô), chỉnh phủ các nước 
đã cam kết thực hiện các biện pháp 
chăm sóc sức khỏe ban đầu và mục 
tiêu chiến lược Sức khỏe cho mọi 
người vào năm 2009. Ở nước ta, 
việc thực hiện các biện pháp toàn 
điện này chỉ có thề thực hiện được 
khí nó dược các cấp ủy Đẳng và Ủy 
bạn nhn đàn các cấp trực tiếp lãnh 
đạo và các ngành, các đoàn thề làm 
tron trách nhiệm của mìình đối vời 
sức khỏe nhân đàn. Chăm sóc sức 
khỏe ban đảu là nhiệm vụ trọng tâm 
của toàn ngành v tế, không của riêng 
y tế cơ sở. Tùy theo chức năng của 
mình, các đơn vị y tế tuyến trên đều 
pl¿(: hướng vào phục vụ cho việc 
thirc hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu 
thông qua các công tác nghiên cứu, tö 
chức, chỉ đạo, đào tạo, bồ túc kiến 
thức cho cản bộ, tăng cường cán bộ 


- và trang bị, thiết bị cho y tế cơ SỞ. 


Đề phục vụ tốt người bệnh và sức 
khỏe nhân đân, một vấn đè bức bách 
và nghiêm ngặt đặt ra là náng cao 
chát lượng trên mọi lĩnh pực cóng tác 
Ụ lế. Đày lÀ vấn đề sống còn của 
những công tác chuyên môn tỉ mỉ và 
phức tạp, có liên quan đến sức khỏe 
và tính mệnh con người; những 
công việc luôn luôn đòi hỏi được tiễn 
hành với tính thân trách nhiệm cao 
và tỉnh thương yêu nhàn đân, thương 
yêu người bệnh sâu sắc “thầy thuốc 
như mẹ hiền?, với tay nghề thành 
thạo và với những quy trình, quy tác 
chuyên môn chặt chẽ. Từng đơn vị y 
tế cần kiêm tra, đánh giá lại toàn điện 
tình hình chất lượng công tác đề có 
phương hướng phần đấu và biện pháp 
eœđạ thề của mình trong những năm 
tới. Tăng cường giáo dục chỉnh trị và 
Lư tưởng, nàng cao ý thức tò chức, 


ký luật và tình thân tự giác, đấu quản lý là những biện pháp chủ yếu 
tranh khắc phục những biều hiện tiêu của ngành y tế đề nâng cae chất 
cựu và tự đo, tùy tiện. Bồ túc thưởng lượng công tác phục vụ ở các cơ sở 
xuyên về chuyên môn, đầy mạnh công — y tế trong kế hoạch ñã năm tói những 
tác khoa học, kỹ thuật đi đôi với năm của y tế sơ sở và của chất lượng 
kiện toàn tô chức và đôi mới cơ chế phục vụ sức khỏe nhân dân. 


XÃ LUẬN... 
(Tiếp theo trang 6) 

Thái độ đứng (lu nhất trong piệc này tà phải nghiêm chỉnh chấp hành 
Ñghị quyết của Đảng và Nhà nước và các văn bản pháp quy cụ thề hóa 
các nội (dung của Nghị quyết. Không được nhân danh piệc quản lý tập trung 
mã đứy trì thỏi bảo thủ trì trệ, 0L phạin quyên tự chủ của cơ sở; cũng không 
được nhận (anh: mở rộng dan chủ, bảo đảm quyền tự chủ sản xuất, lính doanh 
của +í nghiệp má gáu hại đến vSứ quan. lỦ tập trung thống nhất của Nhà nước. 
Cơ sở chínth trị tr Lirỡ nụ của mội Lhúi độ đúng đán như 0ậu là sự tôn trọng lợi 
(ch của toản xã hội, co lợi ích toàn xã hội là cao hơn hết, /a có quan 
điềm toàn cục vả toản quốc Irong 0iệc giải quuết mọt Đãn đề cụ thề của iệc 
“đội mới cơ chế quản tỤ, đồng thời rất tín tưởng ở trí sảng tạo của: quần clhtng, 
cớ cơ $Ở Đà chú ý thích đáng đến lợi ích trực liếp của họ. Thiếu điều đó thì 
không tránh khỏi rơi 0ảo bệnh bảo thủ, trì rẻ, tự (lo chủ nghĩa, không tranh 
khỏi mắc bệnh cục bộ, địa pilirơng chủ nghĩa, đem lợi ích cục bộ đối chọi uới 
lợi ích toản cục, đem lợi ích địa phương đổi chọi 0uởt lợi ích toàn quốc, đern lợi 
(ch của cá nhàn người [do động 0à của lập thê nhỏ đối chọi eới lợi ích toản xả 
hội, hoặc ngược lại nhân danh lợi ích toàn + hội ma coi thường lợi ích của xí 
nghiệp, làm cho oiệc kết hợp hài hòa ba lợi ích trên cơ sở coi lợi ích toản 
Tä hội là cao nhất, bị 0L phạm nghiêm trọng, có hại cho toàn bộ cóng cuộc đồi 
mới quản lụ Rinh tế của nước ta. 

Đương niiên, Điệc ban hảnh kịp thời các văn bản pháp qUY bề UĐ¿n 
đè này là rất cần thiết. Bỏ trước hết là các thề chế 0à chính sách tạm thời oẽ kế 
hoạcÌt hóa, tài chính, ngân hàng, xuất nhập khâu 0à sử dụng ngoại tệ, Đề tò 
chức cưng tng oát tư 0a định giá, oề tao động 0à hựp dòng Rinh tế. 

Cần khăn trương chuần bị đề án đồi mới cơ chế quản lj chung. Trước mắt 
cần sắp rếp lại sửn Tuát ok lồ chức bộ mút trong từng đơnU| cơ $ở, giảm nhẹ 
biên chế hành chính 0à biến chế gián liếp trong sản xuất, kinh doanh : kịp thời 
bồi dưỡng cán bộ bá thay những cán bộ không còn khí năng thích ứng oới nhiệm 
Đụ Đà phương thức quản lj mới, phát hiện 0d đề Dạt những cán bộ có phầm 
chãt, năng lực, nhạu cảm 0ớt cái mới, làm nhiệm Đụ lạnh: đạo oà quín lý ở các 
cấp 0à cúc ngành. 

Cuối cùng lá phải tăng cường công tác chỉ đạo, điêu hành. Điều cơ 
bản là các cãp. các ngành đều phải dì sâu, đí sút cơ sở, 0â liến hành clỉ đạo 
điềm đề nắm ứng tìnlt hình, kịp thời rút kinh nghiệm, phát huy cái đúng, khắc 
phục các khuuẽt điềm, lệch lạc có thề nâự sinh, phải hiệa bà + lý hịp thời 
những điễn biến mới, plúfc tạp của tình hình. 


Đoàn kết chặt chế od có RỤ luật, cới tư địt mới bề nh tế, Đúng ta sẽ lãnh 
đạo tháng lựi oiệc đồi mới quan lý Kính tế lần này, từng bước giảnh những kết 
quả cụ thề, rõ rệt, góp phần tích cực 0do oiệc làm cliuyền biến dần thực trạng 
kinh tế — cũ hội của nước td, đồng thời tạo điều kiện thuận lợt cho thành Củng 
của Đạt hội VĨ của Đảng sáp họp áo cuối năm na. | 
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NGUYÊN VĂN HẠNH 
Thứ trưởng Bộ giáo dục 


BẤY MAẠNH (ÔNG TÁC BỔ TÚC VĂN HÚA 
THÍCH HP VỚI TỈNW HỈNH: MỨI 


ỘT vinh dự lớn của ngành bồ túc 
văn hỏa — một bộ phận quan 
trọng của nền giáo dục nước 

ta—=là được Bác Hồ sáng lập và luôn 
luôn quan tâm chỉ đạo, đìu đắt Vì 
một phần ham muốn tột bậc của Bắc 
là đồng bào ta ai cũng được học hành, 
cho nèn ngay sau khi giành được 
chỉnh quyền (9-1945), nhân danh Chủ 
tịch Chính phủ cách miạng lâm thời, 
Bác đã đê ra một trong những nhiệm 
vụ cấp bách của chính quyên cách 
mang là diệt giặc đốt. Và chỉ một tuần 
sau đó, Đác đã ký sắc lệnh thành lập 
Nha bình dân học vụ đề chăm: lo việc 
học hành, thanh toán nạn mù chữ cho 
nhân dân ta. 

Đến này, qua °hơn 40 năm cách 
mang, ngành bồ túc văn hóa (ŒïTVID (1) 
đã đạt được hiều thành tựu to tớn : 
góp phân củng có, bảo vệ chính quyền 
cách mạng thời kỳ “trừng nước}, 
nâng cao trình đô văn hóa của nhàn 
dàn; bồi dưỡng cán bộ, công nhân, 
nông dân; xảy dựi¿? cuộc sống mới, 
œon người mới. Đạc biết, sau khi miền 
Nam được hoàn toàn giải phóng, 
ngành BTVII đã có bước phát triển 
mới trên phạm vica nước. Hàng triệu 
người bị mù chữ dưới chế độ Mỹ — 
nguy đã đi học, vừa biều hiện lòng 
vêu nước, yêu chế độ mới, vừa muốn 
úp công sức vào các hoạt dòng cách 
mạng, Chỉ sau hơn hai năm, 1,3 triệu 
0gười đã biết đục, biết viết Nhờ đó, 


nước ta đã căn bẳn xóa xong nan mù 
chữ. Tiếp theo là phong trào phô cập 
văn hóa cấp I trong nhân dân lao 
động cả nước. Lần lượt các tỉnh vùng 
đồng bằng, trung du miền Bắc và một 
số xã, huyện đồng bằng ở miền Nam: 
đã đạt các tiêu chuän quy định. Việc 
nâng cao trình độ văn hóa cho cán bộ 
chủ chốt các cấp và cho thanh niên 
ưu tú cũng đã đạt được, những thành 
tích đảng kề. Nhiều trường PTVH 
được thành lập, nhất là các trường 
Lập trung của cấp tỉnh, huyện, của 
một số ngành kính tế, vần hóa và của 
lực lượng vũ trang. Năm 1978, riêng 
ở miền Nam đã co 50 trưởng của tỉnh 
với 31000 người học cấp l1, cấp IH; 
I56 trường của huyện với hơn lỗ ?00 
người học cấp l, cấp II, Ơ môi miền 
còn €Ó một trường eấp ÍIII dành cho 
những công nhân trẻ có nhiều thành 
tích xuất. sửc đến học. Các trường 
văn hóa tại chức cũng phát triền ở 
nhiều nơi, nhất là ở các thành phố, 
thị xã, thị trấn, khu công nghiệp... 
Hằng năm có khoảng 10 vạn người 
học các trưởng này. 

Qua những phong trào BFVH, đến 
uay (trừ một số vùng hếo lánh, vùng 
núi cao) hầu hết cán bộ, đẳng viên 
trong cä nước đã có trình độ văn hóa 
cấp [trở lên. Ở các tỉnh đồng bằng 
và trung du miền Bắc, số đông căn bê 


(1) Từ đây xin viết tất là BTVH 


ez sở có trình độ văn hóa cấp II, 1/3 
can bộ tỉnh và huyện có văn hóa trên 
cấp HH. Ở miền Nam, số đông cán bộ 
cơ sở có vấn hóa cấp Ì; cán bộ huyện, 
tỉnh có văn hóa cấp IÍ trở lên. Trình 
-độ văn hóa được nâng cao đã góp 
phần làm cho cán bộ các cấp, các 
ngành nắm vững và vận dụng đúng 
đán đưởng lối, chủ trương, chính 
sách của Đẳng và Nhà nước. Việc 
nghiên cửu, tiếp thụ lý luận cách 
mạng, kiến thưc và kinh tế — xã hội, 
đời sÕỐngr v.V, có nhiều thuận lợi. 


Có được những thành tựu trên đây 
trước hết là nhở nhiều cấp ủy Đảng, 
chính quyền địa phương, cơ sở, nhiều 
ngành đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, 
tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy 
và học, đưới ánh sáng các nghị quyết, 
chỉ thị của Đẳng và Nhà nước ta. Đó 
cũng là kết quả của quá trình kiên 
trì phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn 
đề dạy tốt, học tốt của đông đảo giáo 
viên. cán bộ quản lý BTVHI và người 
học. Nhiều nơi phong trào BTVH phát 
triền, phục vụ thiết thực nhiệm vụ 
cách nạng. Nhiệêu nơi, công tác BTVH 
đã là động lực thúc đầy sự phát triền 
kinh tế, văn hóa, xã hội. Đã có những 
tập thê anh hủng trên lĩnh vực BTVTH 
như xã Cảm bình (Nghệ tĩnh), Cát 
hanh (Nghĩa bình), Ngò luông (Hà 
sơn bình). Đó là những dơn vị xuất 
sắc, có nhiều kinh nghiệm quý đóng 
góp vào sự nghiệp giáo dục của nước 
ta thời gian qua. 


Nhưng mấy năm gần đây, phong 
trào, chát lượng ĐTVHT nói chúng giảm 
sút, không đáp ứng kịp nhủ e:iú của 
nhén dân ta trong gini đoạn mới SỐ 
người đi bọc ngày công gián sút 
nghiện tron. Hiện nay, ca nước c?ỉ 
còn kzronv 20 vạn nguời học ĐTYVITT 
Ở nhiều trườig ĐBTVH tập trurợ, số 
người không cúng đãi theo 
học tươnơg đối cao (hoàng 49—50 5ƒ 
Cần bộ, thanh niên ưu tú đi học 
nøợ«+v càng Ít, Nhieu trưởng DTVIHH tập 
trung đóanUf cửa. Nhiền trường tại 


{tren 


chức ở nông thôn. miền núi... lẻo tèo 
người học. Ba phần tư số tỉnh trong 
cả nước mỗi tỉnh chỉ có khoảng 300 
cán bộ các ngành, các cấp di hục 
BTVH. Ở các trường BTVII cấp HH, 
phần đông là thanh niên, thiểu niên 
(chưa có việc làm ðn định) theo học. 
Một nửa số xã, xí nghiệp trong cả 
nước hoặc là không có lớp học hoặc 
không có người đi học B7VH. Trình 
độ văn hóa của cín bộ, đàng viên, 
thanh niên ở nông thôn chững lại 
hoặc có chuyền biến nhưng không 
đáng kề. Trong các dân tộc thiều sở 
ở vùng cao, số người mù chữ hoặc mù 
chữ trở lại rất cao, một số cán bộ, 
đẳng viên ở cơ sở chưa biết đọc, chưa 
biết viết. Việc nhiều trẻ em không 
đi học hoặc bỏ học ở đầu cấp l càng 
làm tăng nhanh số người mù chữ. 
Hiện nay, ca nước ta có đến hàng 
triệu người mù chữ. 


, 


Chất lượng đạy và học BTVII cũng 
kém, lạc hậu so với cuộc sống. Điêm 
nồi bật và cách đạy và học BTVII còn 
mĩng nặng đăng đấp của giáo dục phô 
thông đối với trẻ em. lhện tượng học 
qua loa, hình thức, chiếu lệ, tàm lý 
cl:ay theo văn bàng... có chiều hướng 
phát triển. Phong trào nhiên noi còn 
hình thức. chạy theo số đâu người đi 
học, chưa chỉ ý đến thực chất và hiệu 
qua. CÁc vêun cầu về nắm ving kien 
thúc khoa học, vận dụng vào thực 
tiên sản xuâ!, đời sống bị xem nàc, 
Hiệu qua cám công tác BPVH nói 
chung chữa được thê hiện rõ trong 
đời sông, trong công tác, 


(ó nhiều nguyên nhân gầy ïrn 
những thiếu sót, vếu Rém trong cóaig 
tác HEVTT thời cian qua. Trước Fct, 
nhiều đập ủv Đăng, chính quyên dịa 
phương, cơ sở và nhiều đồng chí lành 
đ co các nơành, cÁc đoàn thê, kẻ cả 
Hưạnh giáo đục chưa nhận thức đing 
đắn vị trí, tàm quan trọng và tính 
chất búc thiết của công tác piáo dục 
nói chui và BPVIE nói riêng trong 
sr nị hiệp cách mạng hiện nay, Nhiều 


LH 


người chưa thấy rằng muốn phát 
triền kinh tế — xã hội thì phải có cắn 
bộ mà trong việc đào tạo cán bộ, 
giảo dục là bước đầu. Do vậy, nh›;ều 
nơi quá bằng lòng về những thành 
tích đã đạt aược nià khòagø thấy nhụ 
cầu ngày càng mới, ngày càng cao 
của quần chúng và của xã lội. Một 
số ngành, địa phươrg không quy 
hoạch cán bộ, không quan tàm chỉ 
đạo và không tạo điều kiện thuận lợi 
cho công tá, BTVII, Có một số đồng 
chỉ lãnh đo nơi này, nơi khác nhìn 
cạn hẹp cho rằng, đội ngũ cán bộ của 
ta đã khá đầy đủ, trình độ văn hóa 
của nhân dân ta đã khá cao, cho nên 
không cần hoặc ít cần phát triền 
BTVH. 


Nguyên nhân quan trọng nhất eủa- 


việc ngày cànz; nhiều người không 
thích học là vì nội dụng, chương trình, 
hình thức và cách tô chức học BTVH 
không thiết thực, không đáp ứng nhụ 
cần nưười học. Trách nhiệm nàu thuộc 
U¿ những người lãnh dạo ngành giáo 
dục và các cơ quan chức năng của 
nghĩnh này, Việc cải cách giáo đục làm 
không đồng bộ, hầu như chỉ chú ý 
tập trung vào giáo dục phồ thông. 
Các điều kiện đề duy trì và phát triền 
ngành BTVHI bị xem nhẹ, thậm chí có 
lúc, có nơi bị “thả nòi”. Nội dung, 
chương trình, sách giáo khoa, hình 
thức đạy và học đã quá lạc hậu, cứng 
nhắc lại chậm được sửa đôi, cải tiến, 
cho nên người học Ít thấy biệu quả 
thiết thực cho công tác, cho sẵn xuất 
và đời sống, thầy m:ít nhiều thời gian 
nhẽ ra đề làm những việc khác bồ 
ích hơn. 


Đội ngũ giáo piên, cán bộ,nhân 0iên 
BTVHE nói chung thiểu, không đông 
bộ, yếu kém nhiều mặt lại không 
được tô chức, sử dụng một cách hợp 
lý cũng là những nhàn tố rất quan 
trọng làm cho phong trào DTVH sút 
kém. Hiện nay, các trường phô thông 
không thực hiện chế độ “một hội 
đồng (giáo viên) bai nhiệm vụ ®, cho 


tÔ 


nên đã làm mất đi một lực lượng 
quan trọng giáo viên tham gia giảng 
dạy BTVH. Chúng ta cũng chứa Hiế! 
tận dụng, tồ chức đội ngũ đông đac 
những cán bộ giảng dạy cie trường 
đại học, trung học chuyên nghiệp, dạt 
nghề và những người có trình đó 
caunyên môn, nghiệp vụ.⁄ tham gìú 
dạy BTVH. Chế độ, chính sich đói 
VỚi giáo viên, cán bộ, nhân viên 
BTVIH và những người: đi học chưa 
thích đáng lại chậm được bồ sung. 
sửa đôi cũng không khuyến khích. 
động viên người đạy, người học. 

Ngoài ra, đời sống của nhân đân ta 
tiếp tục có nhiều khó khăn, việc thưc 
hiện như thế nào đó chế độ khoán 
sản phầm trong các hợp tác xã nông 
nghiệp v.v. cũng có cản trở sự phát 
triền của phong trào BTVH 


* 


Rõ ràng, lĩnh vực BTVH đang cớ 
những khoảng cách khá xa so với 
cuộc sống, với yêu cầu của cách mạng. 
và đặt ra những vấn đề cấp bách phải 
được giải quyết. Thực tiễn cách mạng, 
yêu cầu của cán bộ và nhân dân ta 
đang đòi hỏi BTVH phải có những 
chuyên biến kịp thời đề phù hợp vơi 
tỉnh hình mới, nhiệm vụ mới. Ngày 
nay, giáo dục BTVH thực chất là giáe 
dục phồ thông người lớn. Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, cách mạng khoe 
học — kỹ thuật trên thế giới đang cé 
những bước phát triền mạnh mẽ. Coa 
người thời đại ngày nay phải luôn 
luôn khỏng ngừng học tập, trau đồi 
kiến thức, «bồ túc văn hóa ® nhiều 
mặt tÌìì mới thích hợp được với yêu 
cầu của xã hội. Muốn vậy, mỗi ngườ. 
ít nhất phải có học vấn phô thông 
làm cơ sở cho quá trình học tập, rẻ 
luyện nâng cao trình độ, năng lực 
công tác. Nước ta đang trong chặng 
đường đầu tiên của thời kỳ quá đẹ 
tiến lèn chủ nghĩa xã hội, nền kính 


tế còn rất nhiều khó khăn gay gắt. 
Muốn đầy mạnh tốc độ phát triền kinh 
tế. văn hóa, tiếp thụ những thành tựu 
khoa học, kỹ thuật tiên tiến thì trước 
hết mỗi người dân phải có trình độ 
văn hóa nhất định. Do vậy, Đảng ta 
nhiều lăn khẳng định việc xóa nạn 
mù chữ, việc phồ cập văn hóa, nâng 
cao trình độ khoa học — kỹ thuật, 
trình độ quản lý, bồi dưỡng về chính 
trị, tư tưởng, đạo đức... là vếu tố có 
tính chất quyết định đề nhân đân laó 
“động phát huy ý thức và năng lực 
làm hủ tập thề trong sự nghiệp xây 
đựng và bảo vệ Tô quốc xã hội chủ 
nghĩa. - _ 

Công tác BTVH hiện nay cần được 
sửa đồi nhiều mặt : nội dung, chương 
trình, hình thức tô chức trường, lớp, 
phương pháp giảng dạy, cơ chế quản 
lý, chế độ, chính sách v.v. Nội dụng 
văn hóa phô thông cho người lớn tuôi 
không chỉ đơn thuần là kiến thức văn 
bóa cơ bản mà còn bao gòm cả một 
số kiến thức về quản lý, về xã hội, và 
những kiến thức cần thiết cho một 
cuộc sống lành mạnh, Tỷ trọng, cấu 
tạo chương trình theo những kiến 
thức đó cũng phân biệt theo đối tượng 
học. Cán bộ đã lớn tuôồi cần được học 
và đi sâu về những kiến thức khoa 
hoc tỉnh giản, chọn lọc đề có tư duy 
lý luận, có phương pháp làm việc 
khoa học. Còn đối với cán bộ trẻ và 
thanh niên thì chương trình phải đáp 
ứng nhu cầu nắm vững những môn 
khoa học cơ bản kết hợp với những 
kiến thức về kỹ thuật phù hợp đề họ 
tự nâng cao trình độ nghề nghiệp, sống 
só lý tưởng cách mạng và có nhân 
sinh quan đúng đắn. Những người lao 
động đơn giản lại cần có chương trình 
học đề đạt trình độ edọc thông viết 
thao» và có những kiến thức khoa 
hoc thiết thực phục vụ lao động sản 
xuât và cuộc sống. Nói dung học 
BTYVIH, đo vậy có những phần ồn định, 
lâu đài và có những phần thường 
xuyên thav đồi; có phần chúng cho 
quơi đối tượng, mọi vũng, có phần 


riêng cho từng vùng. từng địa 
phương, dân tộc, lứa tuồi, trình độ... 
Trong khi xây đựng nội dung, chương 
trình, tồỒ chức lớp học BTVH, cần 
thấy một đặc điềm là: nói chung 
những người học BTVH là những 
người đang lao động, sản xuất, công 
tác, họ đã có một vốn sống, kiến thức, 
trình độ nhất định. Do đó, cách tô chức 
trường, lớp, cách giảng đạy, cơ chế 
quản lý v.v. cũng phải thiết thực, đa 
dạng, linh hoạt, thích hợp đề mọi 
người có nhu cầu học tập đều có thê 
được đáp ứng. 


I"hương pháp dạy BTYVII phải thay 
đồi, cải tiến trên cơ sở phát huy cao 
nhất tính tích cực, sáng tạo của người 
học, khơi dậy những kinh nghiệm 
sống của họ, nhằm bồi dưỡng cho họ 
lòng ham muốn, say mê học tập và 
kha năng vươn lên tự học suốt đời. 
Dòng thời với việc nhanh chóng củng 
số, mở rộng mạng lưới trường. lớp 
BTVH, cần khắc phục những tri trệ, 
yếu kém, lạc hậu trong cách tô chức 
giảng dạụy, học tập đè «trường ra 
trường, lớp ra lớp®.Ợ nông thôn, 
mièn núi lại càng càn có những cách 
tồ chúc lớp, cách học hợp với tập 
quán, thời vụ, tạo điều kiện thuận lợi 
cho người học không bỏ đở chương 
trình. Bên cạnh những trường, lớp 
chính quy, cần mở rộng các loại lớp 
học không chính quy ở đơn vị sản 
xuất, ở cơ quan, xí nghiệp, ở nơi làm 
việc zào những giờ thuận tiện nhất. 
Kết hợp với những cơ sở văn hóa 
như câu lạc bộ, nhà văn hóa, thư viện, 
phòng đọc: sử dụng những phương 
tiện thông tin đại chúng (sách, báo, 
điện ảnh, đài truyền thanh, đài 
truyền hình...) đề nâng cao hiệu quả 
giáo đục và mở rộng hình thức giáo 
dục ngoài nhà trường. Như vậy. 
người lao động có nhiều điều kiện đề 
học tập, tự nâng cao trình đỏ, kiến 
thức. 


Đôi ngũ giáo viên, cán bộ quản lv 
BTVIH hiện nav rất thiếu và chưa 


bã.) 


Ga) 


đồng bộ. Nhiều người yếu kém cả về 
năng lực quản lý, tồ chức, vận động 
quản chúng lắn trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ. Do đó, cấp bách phải đào 
tạo, bòi đường, bồ sung, đôi mới đội 
ngũ này. Bấy lâu nay, giáo viên BTVH 
thường truyền thụ kiến thức văn hóa 
đơn thuần mà chưa là những người 
tö chức, hướng dẫn, chỉ đạo quá trình 
giáo dục, chưa tuyên truyền vàn động, 
cỗ vũ người học tự làm giàu vốn hiều 
Liết và thực hiện quyền lợi và nghĩa 
vụ học tập. Giáo viên BPẾVH trong 
siai đoạn mới này phải được đào tạo, 
bồi đưỡng ca về phầm chất cách mạng, 
năng lực chuyên môn, trình độ tô 
chức, quản lý và đủ số lượng cần 
thiết. Giáo viên các trưởng phô thông, 
các trưởng đại học, trung học chuyên 
nghiệp, dạy nghề v.v. cũng cần được 
giao trách nhiệm tham gia giảng dạy 
JTVIL Những người có trình độ khoa 
học, kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ 
cũng cần được thu hút, tô chức đề họ 
tham gia giảng dạy những bộ môn 


-ˆ 


thích hợp. Giáo viên, cán bộ ngành. 


ITVH cũng như tất cả những aitham 
gia công tác này phải được động viên, 
khuyến khích, bồi dưỡng. đãi ngộ 
một cách thích đáng. 

Nhiệm vụ nặng nề của sự nghiệp 
giáo dục hiện nay đòi hỏi sự nỗ lực 
của toàn xã hội. BTVH lại là sự nghiệp 
sủa đông dảo quần chúng lao động 
đang hằng ngày, hằng giờ trực tiếp 


lao động sản xuất, công tác, xây dựng 


. và bảo vệ Tồ quốc. Sự nghiệp BTVH 


liên quan trực tiếp đến tất cả các 
ngành, các cấp, các đoàn thể, các tŠ 
chức xã hội. Vì vậy, nó đòi hỏi 
những người lãnh đạo các ngành, các 
cấp, các đoàn thề... phải là tấm gương 
tốt tham gia tích cực vào việc giảng 
dạy, học tập, tổ chức, quản lý các 
trường, lớp BTVH và cấp bách đâu 
tư cho sự nghiệp quan trọng này mét 
cách thích đáng. Việc đào tạo, bồi 
đưỡng cán bộ một cách thường xuyên 
cũng là góp phần trực tiếp nâng cao 
năng suất lao động xã hội và hiệu 


-_ quả công tác. Các ngành, các cỉp cũng 


cần tham gia vả vào việc xây dựng 
chương trình, nội dung học tập, cung 
cấp người giảng, định chế độ chính 
sách cho người dạy, người học. 
Những điều nói trên chỉ có thề được 
thực hiện tốt khi Nhà nước có một 
quy chế liên ngành, quy định nhiệm 
vụ cụ thề và phân trách nhiệm rõ 
ràng. 


Làm được những việc cơ bản trên 
đây, chúng ta bước đầu làm cho 
ngành BTVH thích hợp với tỉnh hình 
mới và nhiệm vụ mới, thiết thực phục 
vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ TÔ 
quốc xã hội chủ nghĩa. Đó cũng là cơ 
sở quan trọng, là những nội dung chủ 
yếu của cải cách BTVH ở nước ta 
hiện nay. 


ĐỖ ANH CHÂU 


MẤY Ý KIỂN VỀ VIỆC ĐẢO TẠO, BỒI DƯỠNG 
(ÁN BỘ NGƯỜI DÂN TỘC THIẾU SỐ 


Ll 


ngĩ cán bộ người dân tậc thiểu 

_ số là một trong những vấn đề 
then chốt của việc thực hiện chính 
sách đân tộc của Đảng, là nhân tố 
hàng đầu bảo đâm tăng cường đoàn 
kết dân tộc, thực hiện sự bình đẳng 
giữa các dân tộc và bảo đảm quyền 
làm chủ tập thề của các thành phân 
dân tộc trong một quốc gia thống nhất. 

Cách mạng là sự nghiệp của quần 
chúng. Việc vận động, tô chức quần 
chúng các đân tộc làm cách mạng đỏi 
hỏi phầi có đội ngũ cắn bộ xuất thân 
từ quần chúng các đân tóc: Với quan 
điểm giai cấp và chính sách dân Lộc 
đúng dắn, Đăng ta đã ra sức xây dựng 
cơ sở quan chúng, đào tạo, rên luyện 
đội ngũ cán bộ người đân tộc thiều 
SỐ ngày càng lớn mạnh. 

Ngay từ những ngày đầu cách 
mạng, nhiều người con tru tủ trong 
các đân tộc thiêu số đã đi theo Dàng, 
chiến đấu dưới ngọn cờ của Đăng. 
Dược Đăng giáo dục và rèn luyện, 
trải qua thử thách cách mạng, nhiều 
người đã trở thành đẳng viên và cán 
bộ chỉnh trị, cán bộ quản sự xuất síc 
của Đăng. Từ sau Cách mạng Tháng 
Tám đến này, hàng ngũ cần bộ người 
đản tộc thiều số không ngừng được 
bồ sung và ngày càng phát triển. 


0" tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội 


Sau ngàv miền Nam hoàn toàn giải 
phóng, edä nước thống nhất đi vào 
thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược, 


vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
người đân tộc thiêu số càng dược đặt 
ra một cách toàn điện và cụ thê hơn. 
Đại bội IV của Đảng ta đã chỉ rõ : 
phải «tích cực đào tạo và bồi dưỡng 
cần bộ dân iộc Ít người trong tát cả 
các lĩnh vực công tác của Đăng, Nhà 
nước và đoàn thề, trước hết chú trọng 
cán bộ lãnh đạo và cán bộ quản lý 
kinh tế * (1). Đại hội V nhắn mạnh và 
bồ sung thêm: “Chú trọng làm tốt 
việc dào tạo, hbòi dưỡng cán bộ lãnh 
đạo, cần bộ quản lý, cán bộ khoa học 
kỹ thuật người dân tộc, trước hétcho 
cấp huyện và cơ sở » (2), 


Trong 10 năm qua, Đẳng ta đã có 
nhiều chủ trương, liện pháp cải tiến 
và bò sung thèm các chế độ, chính 
sách, tăng cường các cơ sở và điều 
kiện vật chát, từng bước nâng cao 
chất lượng đào tạo, bòi dưỡng, khắc 
phục đần những thiểu sót về bố trí, 
sử dụng. quản lý cán bộ. Đến nay 
chúng ta đã có một đội ngũ cán bộ 
người đân tộc thiểu số đông hàng vạn 
người, bao gồm nhiều loại: cần bộ 
lãnh đạo, cân bộ quan lý, cần bộ 
nghiên cứu khoa học, cáu bộ giảng 
đạy các trường đại học và chuyên 
nghiệp, cán bộ kỹ thuật, chuxẻn món 


(1) Báo eđo chính trị tai Đại hội EV, Nxb Sự 
thật, Ha nói, E977, tr, 162, 

(2) Van kiện Đại hột V Nxb Su thật, Hà nội, 
192, tập [, tr. 153— 134, 


HẦU 


nghiệp vụ ở khắp các ngành ; cán bộ 
chỉnh trị, quân sự, kinh tế, văn hóa 


nghệ thuật ở các cấp từ trung ương. 


tới cơ sở. Phần lớn số can bộ này đã 
được rên luyện và trưởng thành qua 
thực tiên cải tạo và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, củng cố an ninh, quốc 
phòng, bảo vệ Tô quốc. Đặc biệt là 
đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật 
phát triền rất nhanh. Qua 10 năm tích 
cực đào tạo, cộng với những cố gắng 
trước đó, chúng ta đã có trên 7 000 cán 
bộ người dân tộc thiều số có trình độ 
cao đẳng, đại học và trên đại học, 
chiếm 2,7% tòng số cán bộ cùng loại, 
trên 27000 cán bộ có trình độ trung 
học, chiếm 6,1 tông số cán bộ cùng 
loại. Đã có những nhà khoa học 
người Tày, người Thái, người Alường. 
người Nùng, người Dao, người 
Chăm.. Đội ngũ cân bộ lãnh đạo và 
quản lý tử trung tương đến cơ SỞ 
cũng phát triền và trưởng thành, chỉ 
tính riêng tử cấp huyện trở lên, đã có 
trên 9000 người, chiếm 4,9% tông số 
cân bộ cùng loại: 

Ở các vùng dân tộc thiều số mới 
được giải phóng, đội ngũ cán bộ eơ 
sở, cán bộ huyện và nhân viên trong 
các cơ quan tỉnh, huyện là người đân 
tộc thiều số phát triển nhanh, đáp 
ứng một phần quan trọng yêu cầu lãnh 
đạo, quản lý và đầy mạnh các mặt 
hoạt động ở các vùng này. Tính đến 
đầu năm 19§1, ở các tỉnh Tây nguyên 
eó 8000 cán bỏ, nhân viên trong biên 
chế là người đân: tộc thiêu số. Ở tỉnh 
Đắc lắc có 12,15 cấp ủy viên cơ sở, 18% 
cắp ủy viên huyện, thị, 3725 cán bộ 
chủ chốt-xã, phường (theo thống kê 
1) chức danh) là người đân tộc thiêu 
số tại địa phương. Trong số đó có 
nhiều anh chị em đã đảm đương tốt 
công tác của mình. Alột số cán bộ 
chuyên môn đo chế độ cũ đào tạo cũng 
dã được cải tạo, mạnh đạn sử dụng 
và quan tầm bòi dưỡng. Ớ vùng biên 
giới phía Bắc, trải qua cuộc đấn tranh 
chống các ảm mưu, thủ đoạn của kẻ 
thủ, xây dưng và bảo vệ lrc lương 
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ta, đội ngũ cán bộ cơ sở và cán bộ 
cấp huyện đã được rèn luyện và 
trưởng thành về nhiều mặt. 


Trong các cơ quan quyền lực (Quốc 
hội, liệi đồng nhân dân các cấp), nơi 
thề hiện trực tiếp quyền các dân tộc 
cùng làm chủ tập thề về mặt Nhà nước, 
những đại biều ưu tú của các dân tộc 
thiều số tham gia ngày càng đông và 
được tuyên chọn ngày càng tốt. Quốc 
hội khỏa 7có đại biều của 33 dàn tcc 
(khóa trước chỉ có 30 dân tộ>). 


Tuy vậy, việc đào tạo và xây dựng 
đội ngũ cán bộ người đân tộc thiều số 
cũng còn nhiều nhược điềm và thiếu 
sót, nhất là đối với các vùng cao, 
biên giới, nơi xa xôi hẻo lánh, nơi có 
nhiều khó khăn và ở các vùng mới 
giải phóng. 

Dội ngũ cán bộ của các dân tốc 


Mông, Dao, Khơ mú, Äïnh mun... tuy . 


đã được quau tâm đào tạo, bồi dưỡng, 
nhưng phát triền còn chậm so với các 
đân tộc Tày, Thái, Mường v.v. Thậm 
chỉ có nơi có chiều hướng chừng 
lại hoặc giảm sút. Ở các vùng mới 
giải phóng (Tây nguyên. dọc Trưởng 
sơn,...) đội ngũ cán bộ, nhất là cán 
bộ quản lý kinh tế và cán bộ kboa 
học kỹ thuật vẫn còn thiếu và yếu. 
Cán bộ cơ sở và cán bộ cấp huyện 
còn mồng và chưa theo kịp yêu cau. 
Phần lớn cán bộ huyện và một phần 
quan trọng cán bộ cơ sở vẫn là cán 
bộ được điều động từ nơi khác đề: 
Chẳng hạn như ở tỉnh Đắc lắc có tới 
91% cần bộ quản lý cấp huyện và 6344 
cán bộ chủ chốt xã, phường là người 
được đưa từ nơi khác đến. Có noi có 
nguồn dào tạo khá, nhưng do còn 
vướng mắc về chính sách chế dệộ cho 
nên chưa phát triền được. 

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quần lý, 
nhất là ở cấp huyện v‹ cơ sở, chàm 
được đồi mới. Nhiều đồng chí tuôi 
đã cao, nhưng chưa chuủn bị tốt lớp 
trẻ kế cạn. Đội ngũ cán bộ khoa 
học kỹ thuật phát triền nhanh, nhưng 
chưa cân đới và đồng bộ về trình độ 


và ngành nghề. Còn thiếu những cần 
bộ quản lý kinh tế, những chuyên gia 
và công nhân kỹ thuật bậc cao. Đây 
là một trở ngại đói với việc khai thác 
các thể mạnh và xây dựng cơ cấu 
kinh tế mới ở các địa phương có 
nhiều đồng bào đản tòc thiều số. 


Đẳng viên và đoàn viên thánh niên 
là nguồn rộng lớn trực tiếp đề đào 
tạo thành cán bộ, song ở nhiều nơi, 
cơ sở Đảng con mỏng và yếu, đội ngũ 
đẳng viên và đoàn viên phát triền 
chậm, trình độ về nhiều mặt cón thấp, 
có người còn chưa biết chữ. 


Vấn đề phát triền đội ngũ công 
nhân người đân tộc thiều số cũng là 
một yêu cầu quan trọng trong việc 
thực hiện chỉnh sách dân tộc. Alười 
nàm qua, đi đôi với việc mở mang 
kính tế ở các vùng dân tọc thiêu số, 
đội ngũ công phản người dàn lộc thiều 
số đã hình thành và từng bước phát 
(riền. Nhưng nhìn chung còn chưa 
tương xứng với tốc độ và quy mÔ 
phát triền kinh tế và sự nghiệp công 
nghiệp hóa nước nhà. liiện nay, SỐ 
công nhân là người dàn tộc thiều số 
mới chiếm khoảng 2/35 tông số công 
nhân cả nước. Các cơ sở công nghiệp, 
các nồng trường. lâm trưởng đứng 
trẻn địa bàn các vùng có đòng bảo 
dân tộc thiều số đáng lẻ phải thu hút 
đồng đảo lao động tại chỗ đề từ đó 
đảo tạo, bói dưỡng họ thành những 
công nhàn có kiến thức và tay nghề 
vững, nhưng nhiều nơi chưa chú ý 


Trong thời gian tới, đề tiếp tục 
thực hiện thẳng lợi hai nhiệm vụ 
chiến lược, thực biện tốt chính sách 
đạn tóc của Đăng, từng bước xóa bó 
sự chênh lệch về trình độ phá! triền 
kình tế, văn hóa giữa các đân tộc, 
đầy mạnh công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, thực hiện phân công 
lao động trên địa bàn cả nước, chúng 
ta cần ra sức nàng cao chất lượng và 
hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng, xây 


đúng mức. Ở mỏ a pa tÍL Cam đường — 
một mỏ lớn ở Hoàng liền sơn, số 
cộng nhàn là người d:n tộc thiều sỐ 
cùng chỉ chiếm gản 2,7%. 


Sở đi có những khuyết điềm và 
thiếu sót như trên là do tình hình 
kinh tế xã hội và đởi sống của nhiều 
vùng dàn tộc thiều số, nhát ià các dân 
tộc ở vùng cao biên giới còn thấp, 
chiến tranh kéo đài nhiều năm, nèn 
kinh tế chung của đất nước cũng: 
đang còn có nhiều khó khăn, mã! cần 
đối. Song chủ yếu là đo các ngành, 
các cấp và các cơ quan có trách 
nhiệm trực tiếp chưa nhận thức đây 
đủ vị trí và tính chất trọng vếu của 
công tác cán bộ dân tộc thi :u số trong 
việc giải quyết vấn đề dàn tóc và 
thực hiện chỉnh sách dân tộc. Chưa 
có quyết tâm cao, chưa có chủ trương, 
biện pháp, xế hoạch cụ thề từng bước 
đào tạo và bồi dưỡng cán bò cho 
từng vùng, từng dân tộc. Chưa thực 
hiện nghiêm túc các chỉnh sách đã có, 
chưa có các biện pháp dòng bộ bảo 
đảm nâng cao chất lượng và hiệu quả 
của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ. Nhiều kinh nghiệm và điền hình 
tốt chưa được tòng kết và phát huy, 
chưa Kkịp thời nghiên cứu những biện 
pháp thiết thực và những chính sách 
cần thiết đề thúc đầy công tác đào 
tạo cân bộ ở những vùng, những dân 
tộc đang có nhiều khó khăn, hoặc có 
nhu cầu bức thiết về cán bộ. Việc tô 
chức thực hiện thiếu công phụ, thường 
có hiện tượng dễ làm khó bố. 


đìng đội ng cán bộ người dân tóc 
thiền số ngày càng đóng đảo và vững 
mạnh. 


Phương hướng chung văn là đào 
tạo, bỏi dưỡng một dội ngũ cán bộ 
người đàn tộc thiêu số lớn mạnh, bao 
gom đủ các loại, trong tắt cá các lĩnh 
vực công tác và hoạt động, chú ý cả 
cần bộ lãnh đạo, cần bộ quản lý và 
cán bộ Khoa học kỹ thuật, trước hét 
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cbo cấp huyện và eơ sở. Đặc biệt cần 
chú trọng đầy mạnh hơn nữa việc đào 
tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ cho 
các vùng cao biên giới, các vùng mới 
được giải phóng ở miền Nam, nhất là 
những nơi phong trào còn yếu kém- 


Chúng ta cần nhận thức đúng đắn và 
sâu sắc hơn vị trí và ý nghĩa quan 
trọng của việc đào tạo, bòi dưỡng và 
xây dựng đội ngũ cán bộ người dàn 
tộc thiều số trong sự nghiệp cách 
mạng chung, đề từ đó có quyết tâm 
thirc hiện, Cán bộ người đàn lộc thiều 
số là những người am hiều tiếng nói, 
tàm lý, nguyện vọng, phong tục tập 
quản và trình độ sinh hoạt của dân 
tộc mình, cũng là những người tha 
thiết với sự nghiệp cách mạng của dân 
tộc mình, là nhịp cầu nối liền Dàng 
với quần chúng các đân tóc, đưa chủ 
trương chính sách của Đăng đến với 
quần chúng và phản ánh tâm tư 
nguyện vọng của quản chúng cúc dân 
tộc với Dẳng. Cần có quy hoạch toàn 
điện việc đào tịo, bồi dưỡng cán bộ 
người đân tóc thiều số, chú ý đến từng 
vùng, từng dàn tộc, từng ngành nghề, 
bảo đảm cho mỗi vùng, mỗi dân tộc 
có một đội ngũ cân bộ chính trị, quản 
lý, khoa học kỹ thuật thích ứng với 
các mục tiêu kinh 'tế — xã hội đã đề 
ra và phù hợp với đặc điềm của vùng 
đó, đàn tóc đó. Trên cơ sở đó có l:ế 
hoạch và biện pháp thực hiện từng 
bưóc vững chúc. Các ngành, các địa 
phương cần kiềm tra, rà soét lại đội 
ngũ cán bộ và công tác đào tạo, bói 
dưỡng, sử dụng, quản lý đói với từng 
loại câu bộ của từng đân tóc trong địa 
phương mình và ngành mình, qua đó 
rútra những nhận xét và Rinh nghiệm 
đề cắt tiến công tác tô chức chỉ đạo 
thực hiện, Đăng C10 chất lượng và 
hiệu quả đảo tạo, bồi đường. 


Việc tạo nguồn đề đào tạo căn bộ 
ngưỏi dân tóc thiều số ớ vủng cao, 
biên giới, nơi xa xôi héo lánh, ở Tày 
nguyên, dọc Trường SƠN có ý nghĩa 
rãi quan trọng. Các tRƯỜNnG phô thông 


dân tộc nội trú, trưởng thanh niên đản 


Lộc vừa học vừa làm, trường bồ túc văn 
hóa công nông, trưởng thiếu sinh quan 
của quân đội và công an là những 
loại trường tạo nguồn tốt cần được 
củng cố và phái triền. Cán bộ khoa học 
kỹ thuật người dân tộc thiều số hiện 
đang công tác ở cơ SỞ và các ngành 
cũng là một nguồn đào tạo, bồi dường 
thành cán bộ lãnh đạo, cắn bộ quản 
lý. Chú trọng cải tiến công tác tuyên 
sinh ở các vùng dân tộc thiều số và 
sử dụng nhiều hình thức đào tạo. bồi 
dưỡng, với các loại trưởig, lớp đài 
hạn, ngắn hạn, tập huấn, tham quan... 
thích hợp với từng loại cần bộ, từng 
ngành nghề khác nhau. Củng cõ, kiện 
toàn mạng lưới trường, lớp, các cơ SỞ 
dào tạo của huyện, nhất là của tỉnh, 
mở thêm những trưởng lớp vừa dạy 
vn hóa, vừa dạy nghề ở từng tỉnh, 
kịp thời đáp Ứng yêu cầu phát triền 
kinh tế, văn hóa ở địa phương: 
Trường đự bị đại học ở miền Bắc và ở 
miền Nam cần có chỉ tiêu chiêu sinh 
cụ thề cho từng tỉnh, mỗi tỉnh có chỉ 
tiêu cho từng dân tộc, từng vũng trong 
tỉnh. Tham quan thực tế và nghiên 
cứu kinh nghiệm các điền hình tiên 
tiến là một hình thức bồi dưỡng rất 
có hiệu quả đối với anh chị em cần bộ 
người đân tộc thiều số, cần được dặt 
thành một chế độ thưởng xuyên: 
Trong các trường đăng, trường doän 
thề và trường nhà nước, cần tò chức 
tồng kết việc đào tạo cán bộ người 
đâu tộc thiều số, rút ra những kinh 


nghiệm và kết luận vẻ mục tiêu, 
chương trình, kế hoạch và phương 


pháp huấn luyện, trên cơ sở đó, 
nghiên cứu đồi mới phương thức đào 
tạo, bảo đẫm sao cho sau thời gian 
học tập ở nhà trưởng, cán bộ có thê 
giải quyết được những vẫn đề dothực 
tế ở địa phương đặt ra- 

Cần sớm nghiên cứu bồ sung một 
số chính sách, chế độ đối với cán bộ 
người dân tốc thiều số và cần bỏ miện 


(Xem tiếp trang 101) 


Sinh hoạt tư tưởng 


Mùa đại hội 


HẤM thoát lại một mùa đại hội đến 
| với các đẳng bộ các cấp. Ban bí 
thư Trung ương Đảng đã quyết 
định, từ giữa năm 1986 sẽ tiến hành 
đại hội các cấp tử cơ sở trở lên, tiễn 
tới Đại hội đại biều toàn quốc thứ VÌ 
vào cuối năm 1986. 

Thế là đã hơn 4 năm qua đi đối 
với các đẳng bộ các tỉnh và thành phố 
trực thuộc Trung ương, hơn 2 năm 
qua đi đối với các đảng bộ các huyện, 
quận... 

Thời gian qua đi có bao giờ trở lại Ì 
Nó qua đi âm thảm, lặng lẽ nhưng 
cũng nghiệt ngà phưứ một trọng tài VÔ 
tư đòi hỏi cán bộ, đảng viên chúng ta, 
trước hết là các cấp ủy Đăng. những 
cán bộ lãnh đạo, hãy nghiềm khắc 
nhìn lại xem mắy năm qua — từ đại 
hội trước đến đại hội này — chúng ta 
đã làm được những việc gì thật sự 
- đem lại lợi ích cho quản chúng: xứng 
đáng với lòng tỉn cậy của quần chúng, 
được quản chúng thật sự hoan nghênh. 

Từ đại hội đến đại hội, chúng ta đã 
có không Ít kinh 
nghiệm về những thành công, những 
điều đáng tự hào và kính nghiệm về 
những vấp váp, những khuyết điềm. 
GUân dây. Đại hội của một số đảng 
anh em, đặc biệt là Dại họi 27 của 
Đảng cộng sản liên xô cũng gợi cho 
chúng ta nhiều suy nghĩ, 


nghiệm, cả kinh: 


Chuần bị cho đại hội đẳng hộ có 
nhiều việc phải làm, việc nào cũng 
quan trọng, nhưng quan trọng hơn 
cả văn là phải chuần bị thật tốt hai 
công việc cơ bản: báo cáo của cấp ủy 
trước đại hội đăng bộ và bầu ban chấp 
hành mới của đẳng bộ. 


Chuên bị tốt hai việc ấy coi như đã 
nắm chắc trong tay hai phần ba thắng 
lợi, còn nếu chuần bị qua quít thị rót 
cuộc đại họi cũng chỉ là miột việc làm 
mang tính chất hình thức. Dù có bao 
nhiêu hoa tặng, bao nhiêu. tham luận, 
bao nhiêu tràng vỗ tay cũng chẳng 
giải quyct được vấn đề gì về thực chất. 
Với chúng ta, kinh nghiệm ấy không 
hề cũ mà vẫn mang đầy đủ tính thời 
sự nóng hồi. | 

Nhiều đồng chí hẳn còn nhớ rõ, ở 
một số đại hội đảng bộ trước kia có 
những báo cáo khá đài, có khi rất dài, 
nhưng thiếu hắn những nội dung cần 
thiết. Chúng nặng về kề thành tích, 
trong đó có cả một số thành tích đã 
được tô vẽ quá đáng song lại chỉ lướt 
qua những vấn đề tồn tại, những vấp 
váp, khuyết điềm lẽ ra cần được 
trình bày, phân tích kỹ cho đúng với 
tình hình thực tế. Có bảo cáo cùng 
đề cập tới những thành tựu, ưu điểm, 
những thiếu sót, khuyết điểm, cùng 
rút ra bài học kinh nghiệm hẳn hoi 
nhưng đáng tiếc là nó giống như một 
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công thức chỉ cốt trình bày cho có đủ 
các tiết mục, cö + nội dụng các tiết mục 
thì lại nghèo nàn. Nói một cách vắn 
tắt, những báo cáo ấy không phản 
ánh được tình hình một cách trung 
thực, không ¡hân tích được rõ ràng 
các yếu tố về lãnh đạo, chỉ đạo — ưu 
điềm không ra ưu điềm, khuyết điềm 
không ra khuyết điềm, không rút ra 
được bài học kinh nghiệm gì bồ ích. 
Sau khi được cấp ủy cấp trên góp Ý 
kiên, cấp dưới thảo luận bồ sung, có 
báo cáo đã được sửa chữa tốt hơn 
nhưng có bảo cáo về cơ bản vẫn đừng 
lại như khi dự thảo, không “cách 
mạng ø được bao nhiều. : 

Gần đây có một báo cáo tại đại hội 
một đẳng bộ ở Liên xô được nhiều 
người đành giá rãi cao. Háo cáo cũng 
khẳng định những thành tựu, những 
tiên bộ, cũng chỉ ra những vấn đề tòn 
tai, những khuyết điềm, thiểu sót, cũng 
tông kết công tác rút ra những bài 
hoc kinh nghiệm nhưng lại không 
công thức, không khô khan, nhạt nhẽo 
mà thật là hấp đẫn. Ở bản báo cáo 
sinh động nhiều tính chiến đấu ấy, có 
những đơn vị cụ thẻ, những con 
người cụ thề được biêu đương, khen 
ngời và cũng có những đơn vị; những 
người lãnh đạo — kề cà cán Lộ cao 
cấp, được nêu đích danh đề phê phần 
và yêu cầu phải sửa chữa khuyết 
điềm. Đó là báo cáo của thành ủy 
\fát-xeơ-va đo đồng chí B.N. bn-xin,» 
3í thư UBTUƯ ĐCS Liên xô, Dí thư thứ 
nhát thành ủy Mát-xcơ-va, trình bày 
túi Đại hội đẳng bộ thành phố Mát- 
xeơ-va ngày 21-1-1956 Qại Đại hội 3 
DCS Liên xô, đồng chí B.N En-xin đã 
được bầu là ủy viên dự khuyết BỘT 
UBEU ĐCS Liên xô). Báo cáo này đã 
được đăng trên báo Sự thật Aldt=-xcơ- 
ðứ ngày 22-1-1966 và trích đăng trên 
báo Nhan đản của Đăng ta trong hai 
ngày 18 và 19-2-1986. Có thê nói báo 
cáo này là một mẫu mực về thái độ 
tự phê bình và phê bình bôn sẽ vích, 
một mẫu mực về báo cáo công tác của 
Han chấp hành trước đại hội đảng bộ. 
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Nó gợi cho chúng ta những suy nghĩ 
vẻ một phong cách mới, một phương 
pháp mới về việc làm báo cáo tại đại 
hội các đẳng bộ của chúng ta lần này. 


Tại những đại hội đúng bộ các cấp 
trước đây, không chỉ báo cáo của một 
số cấp ủy mới có vấn đề cần rút kinh 
nghiệm mà ngay tham luận của một 
số đại biều cừn¿ có đ:ều đáng nói. Có 
những bản thai luận mang nặng tính 
chất «lễ tân ®, hình thức, chỉ kề lề 
về thành tích, thẳng lợi. Sau một 
tràng đài các €kinh thưa ® và bày tỏ 
sự nhất trí tuyệt đối (2 với báo cáo 
của cấp ủy, người tham luận đọc luôn 
một lèo báo cáo về thành tích công tác 
của ngành mình hoặc địa phương 
mình cho đến lúc «chúc các đại biều 
đồi đào sức khỏe, chúc đại hội thành 
công rực rỡ ®, 


Đại hội đẳng bộ là cơ quan lãnh 
đạo cao nhất của đảng bộ và cũng là 
sinh hoạt chính trị quan trọng nhảit 
của đăng bộ. Dó phải là nơi xem xét, 
thảo luận và quyết định các vấn đề 
đặt ra cho đảng bộ môt cách nghiêm 
túc, thề hiện rõ trí tuệ, trách nhiệm 
và quyền lực của đại hội, nhất là đối 
với những vẫn đề nóng bỏng nhất, 
gay gắt nhất mà quần chúng và đẳng 
bộ đang quan tâm, đang chờ đợi. 


Cuộc sống đạy chúng ta: muốn có 
chủ trương đúng, biện pháp đúng, 
điều quan trọng trước hết là phải 
dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật. 
đánh giá đúng tỉnh hình, đúng thực 
trạng kinh tế — xã hội, phân tích sâu 
các nguyên nhân đã dẫn tới thắng lợi 
hoặc thất bại, sai lầm. Còn nếu đã 
quanh co, né tránh, sợ trách nhiệm, 
sợ mất uy tín, vẽ ra một bức tranh 
thiếu chân thật với những * tình hình 
nói chung là tốt p, &về cơ bản là ồn 
định», *không có vấn đề gì lớn". 
qnhiều nhân tố mới», “nhiều triền 
vọng tốt đẹp»... thi rốt cuộc đâu vẫn 
hoàn đó, tỉnh hình sẽ nguyên vẹn 
như cũ. 


Bởi vậy, một vấn đề có tích quyết 
định là các cắp ủy phải quản triệt 
tính thần chỉ đạo của Ban bí thư 
Trung ương Đảng, tiên hành tốt đợt 
tự phê bình và phê bình trong các 
cp ủy, các tô chức Đăng, tò chức 
chính quyền, trong cán bộ, đẳng viên, 
nhất là cán bộ lãnh đạo, lấy đó làm 
một nội dụng chuẩn bị đại hội các 
cấp của Đảng. Báo cáo của các cấp 
ủy, tham luận của các đại biều muốn 
thật sự có giá trị thì phái di theo 
quỹ đạo ấy, không nên đi thco đường 
mòn, lối cũ. 


Bao giờ cũng vậy, tại các đại hội, 
“nhân sựa là một vấn đề có tâm 
quan (trọng to lớn. Liya chọn ai, bầu 
ai.vào bañ chấp hành mới của đảng 
bộ đề có thẻ bảo đảm đúng yêu cầu 
“chọn mặt gửi vàng p2? Nói đúng ra, 
vấn đề này phải được chuìn bị hàng 
năm hoặc từ một vài năm trước — 
nhất là đối với những vị trí chủ chốt, 
chứ không thê nước đén chân mới 
nhảy, sắp đại hội ròi mới tìm người, 
chọn người. 


Cái khó của vấn đề «nhân sự» 
chung quy vẫn là chuyện * rút ai ra», 
«đưa ai vào? cấp ủy.Ơ một số đại 
hội đang bộ vừa qua thường có 
chuyện * tế nhị » này : người cân rúi 
ra không rút được, người xứng đíng 
muốn đưa vào không đưa được!? Ở 
đại hội đảng bộ một thành phố nọ, 
su khi các đại biều võ tay nhiệt liệt 
chào mừng ban chấp hành mới của 
đăng bộ, nhiều đại biều mới ngớ ra 
rằng: ban chấp hành như thế này thi 
rồi biết phân công thế nào? Những 
chuyện như thế có thề lại xuát hiện 
ở nơi này nơi khác trong địp đại hội 
này. Cần thấy trước điều đó đề chuần 
bị tốt hơn về tư tưởng cũng như về 
tổ chức theo đúng tư tưởng chỉ đạo 
của Đảng. 

Trải qua hơn nửa thế kỷ đấu tranh 
cách mạng, nhất là trải qua hai cuộc 
kháng chiến chống Pháp và chồng 
Mỹ, Đảng ta đã có một đội ngũ đông 


đảo cán bộ vững vàng. Nhiều đồng 
chí đã trải qua nhà tù này nhà tủ 
khác, đã có những cống hiến to lớn 
đối với cách mạng, được đảng bộ và 
quản chúng rất quý miền. Nhưng đến 
nay nhiều dòng chí đã tuồi cao sức 
yếu, đã bộc lộ rõ những mặt hạn chẻ. 
Trong khi đó lớp cán bộ những năm 
kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ 
ngày càng trưởng thành; nhiều đồng 
chí đã có kiến thức, có năng lực, có 
kinh ngiiệm nhất định đề từng bước 
đáp ứng những yêu cầu của giai đoan: 
cách mạrg xã hội chủ nghĩa. 


Việc lựa chọn ai, bầu ai vào ban 
chấp hành đẳng bộ không thề xuất 
phát từ sự đồn đáp công ơn, từ những 
tỉnh cảm cá nhân mà phải xuất phát 
từ yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng: 
và tử thực tế của đội ngũ cán bộ. 
Chúng ta hết sức kính trọng, quý 
mến những đồng chí đã hy sinh cả 
cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng 
của Đẳng. Đảng ta, Nhà nước ta cần 
có chế độ, chính sách thỏa đáng với 
các đồng chí ấy. Nhưng có bầu hay 
không bầu các đông chí ấy vào ban. 
chấ» hành đảng bộ lại là một việc 
khác. Năm ba năm trước đây, những 
cán bộ ấy ở cương vị công tác ấy la 
đúng, là thích hợp, nhưng đến nay 
có những trường hợp khôug nên như 
thế, không thà như thế, Đó là chưa 
nói đến yêu câu mỗi lần đại hội cần 
đồi mới khoảng một phần ba số đồng 
chí trong cấp ủy. Nếu không rút 
người này, người kia ra khỏi cấp ủy: 
thì làm sao có chỗ đề đưa người khác 
vào, làm sao đòi mới được. Cũng 
không thề suy nghĩ một cách đơn giản 
là đưa tất cả những người có tuôồi ra. 
khỏi cấp ủy. Nếu như vậy thị làn: 
sao thê hiện được tính kế thừa va 
tỉnh liên tục trong việc xây dựng các 
cấp ủy Đảng. 

Từ những điều nói trên, cần nằm 
vững tư tưởng chỉ đạo của Đảng là : 
đại hội đẳng bộ các cấp phải bâu 
được ban chấp hành thật sự có nàng 
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lực lãnh đạo hoàn thành những nhiệm 
vụ do đại hội đề ra, đồng thời thê 
hiện được tính kế thửa và tính liên 
tục trong việc xây dựng cấp úy. Phải 
trên œy sở bảo đảm tiêu chuẩn của 
Œđìp ỦÚV viên và qua xem xét việc làm 
của mới người trong thỏi gian qua 
na lựa chọn những đồng chỉ xứng 
đáng theo vêu cầu cấu tạo của cấp 
ủy. Cần chú Ý cầu tạo cả ba độ tuôi 
tlhico hướng tạng mạnh sức trẻ. Ngoài 
những vêu cảu về phầm chất chính 
trị, về năng iực, cần chú ý vẻ phong 
cách lãnh đạa, Những yêu cầu này đã 
được nói rõ 'rong chỉ thị của Ban bí 
thứ Trung tương Đăng về đại hội 
đảng bộ các cấp, 


linh nghiệm của những đại hội 
đăng bộ trước nhc chúng ta: cùng 
với việc chuñn bị tốt các công việc 
cơ bạn nói trên, các eấp ủy ecàn chỉ 
đao chặt chẽ các khoản chỉ tiêu cho 
đại hội, Hết sức tránh lăng phí. phô 
trương, hình thức, nhất là hiện nàw 


Ø 


chủng ta đang có những khó khu 
lớn vẻ kinh tế và đời sống. 


Trước hết là việc ăn uống liên 
hoan. Thứ hai là quà cáp,tặng phẩm. 
Œ nơi này nơi khác đã tùng có nhữn:z 
lời chè Uách chính đảng của quản 
chúng, của cán bộ, đảng viên, kê ca 
một Số đại biều đại hội. Người tá 
đặt càu hỏi: Không hiều đại hội đăng 
bộ có giải quyết được vấn đề gì không 
nhưng trước mắt tốn kém quá. Ngườt 
tì phàn nàn: không chỉ tốn kém về 
ìn nòng lính đình mà còn tốn kém 
về quà cáp, tặng phim, đã khó khăn 
lại khó khăn thêm. 


- Môi lần đại hội là một bước 
trưởng thành của các đẳng bộ và của 
Đăng ta nói chung. Chúng ta tin 
tưởng rằng, với những kinh nghiệm 
của cúc đại hội trước, với sự chỉ đạo 
chặt chẽ của Trung ương Đăng, đại 
hội đăng bộ các eấp lìn này sẽ được 
các cấp ủy chuần bị tốt lơn nhằm 
đạt được những kết quả mong muốn. 
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Thư gửi Bộ biên tập 


Một căn bệnh nguy hiểm 


Ó một căn bệnh nguy hiềm, không 
phải thật khó chân đoán nhưng 

Ít khi dược ghỉ vào bệnh án, đó 

là bệnh cơ bội. Mặc dù chính bản 
thán người mắc bệnh biết bệnh của 
mình hơn ai hết, nhưng thật khó mà 
hình đụng nồi anh ta sẽ phát khùng 
lên như thế nào khi mà có ai dó chỉ 
thẩng ra: anh là @phần tử cơ hội ». 
Nghị quyết Đại hội toàn quốc thứ 
VỀ của Đăng đã chỉ rõ: *Điều nguy 
hiềm lÀ có một số phần tử cơ hội đang 
lợi dụng lúc Đảng gặp khó khin dẻ 
thực hiện mưu đồ riêng tư. llọ đá 
kích Hinh đạo, thông tin sai lệch đề 
guy hoang mang trong nội bộ. Có 


những phĩìn tứ cơ hội nịnh bợ: luồn 


cúi, lựa gió theo chiều dê lấy lòng 
người này, người kía, họ đè eo người 
này, nói xấu người khác đẻ hỏng gàyv 
chia rẽ bè phái ø (1). 

De góp phản vào việc nàng cao 
chất lượng đợt sinh hoạt tự phê bình 
và phê bình chuẩn bị đại hội các cíp 
của Đáng, bài viết này xin nêu lên 
một sỏ ý kiến vẻ căn bệnh nói trên 
Với mong muốn rắng căn bệnh đó phải 
được các thay thuốc ghí vào bệnh ăn, 
chfra khôi cho người bệnh là tót nhất, 
nếu không thì chỉ Í' cũng dừng đề 
cho nhàng phần từ eơ hội (dủ ớ mức 
độ nào, núp đưới vỏ bọc nào) chui 
Vào các cơ quan anh đạo các cấp 
của Đang và Nhà nước, cPut vào đội 


ngũ những đại biều đi dự đại hội các 
cấp của Đăng, 


bài 


Trong một tô chức Đẳng hoặc Nhà 
nước mà có những phần tử cơ hội, 
nhất là khi mà những phần tử đó lại 
Ởở cương vị lãnh đạo, chỉ huy hoặc 
nắm khâu tổ chức cán bộ thì tình 
hình ở đó trước sau cũng điện ra như 
thế này: nội bộ thiếu tín tường lẫn 
nhau, tục đục; cấp trên bị tung hỏa 
mù khó nắm được thực chất tình 
hình ; quần chứng, đang viên cÝp 
đưới chán nắn. Hơn thế nữa, từ chỗ 
thiểu tín tưởng lần nhau nội bộ sẽ 
chỉa bè kéo cảnh; từ chỗ bị tùng hỏa 
mù, cấp trên có khi sẽ trở thành chỗ 
đựa cho những phần từ cơ hội; còn 
quần chúng, đăng viên từ chỏ chân 
nản đến chỗ nơin nớp lo sợ, mắt niêm 
tin 

Cơ hội là một biều hiện và là biều 
hiện nghiệm trong, giấu mặt của chủ 
nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tư do, 
Phần tử eơ hội không có động cơ 
đúng, mà mọi suy nhỉ và hành động 
đèu xuất phát từ mưu đỏ riêng. Ảnh 


(1) Văn kiện Đại hồi VL Nxb Sự thịt, Ta 
mọi, 1952, tạp lII, tr. 65. 
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ta hoạt động và quan hệ theo mội 
nguyên tắc mà về thực c¡ất là đối lập 
với các nguyên tắc đạo đức của người 
cộng sản. Điều nguy hiềm là anh ta 
luồn lách, lèo lá. lập lờ. Có khi đứng 
ở tuyến sau, có khi đứng ở tuyến 
giữa và cũng có khi ra tuyến trước, 
khầu khí công khai của anh ta bao 
giờ cũng «cách mạng. Phân tử cơ 
hội sớm muộn cũng bị phát hiện 
nhưng cũng phải qua một thời gian 
nhất định và không ít trưởng hợp 
chui sâu leo cao, nhất là khi mà cấp 
trên của anh ta đã bị sa vào cạm bây. 


Trong chiến tranh, phần tử cơ hội 
ít xuất hiện hơn, vì chiến tranh là 
cuộc thử thách quyết liệt về nhiều 
mặt, ít chỗ trú cho những kế lập lờ, 
giấu mặt, chính, tà, để phân biệt: 
Thưởng trong điều kiện hòa bình, 
nhất là khi mà đời sống chỉnh trị, 
kinh tế, xã hội có nhiều biến động 
phức tạp thì các phần tử cơ hội xuất 
hiện nhiều hơn và hoạt động cũng 
hăng hải hơn. 


ILê-nin đã viết: ®Khi nói đến đấu 
tranh chống chủ nghĩa cơ hội thì 
không bao giờ được quên đặc điềm 
của tất cả chủ nghĩa cơ hội hiện đại 
trong mọi lĩnh vực là: nó man tính 
chất không rõ ràng, lở mở và không 
thỀ nào hiều nồi được. Do lần chất 
của mình, phái eơ hội chủ nghĩa bao 
giờ cũng tránh đại các vấn đẻ một 
cách rõ ràng và đứt khoát; bao giờ 
nó cũng tìm con đưởng trung dung, 
nẻ quanh eo uốn khúc như con rắn 
nước giữa hai quan điềm đối chọi 
nhau, nó tìm cách “thỏa thuận p với 
cả quan điềm này lắn quan điềm kía, 
vi nó quy những sự bất đồng Ý kiến 
của mình lại thành những điều xửa 
đồi nhỏ nhặt, những sự hoài nghỉ, 


những nguyện vong thành tàm và vô” 


ha: v.v.P (2), lHoäe «... khó mã tôm 
được anh chàng cø hội chủ nghĩa 
bán g một công thức nào đỏ,... anh cØ 
hồi chủ nghĩa đễ đàng thửa nhân 
mọi công thức và rời bở mọi công 


Bề 


thức cũng đễ đàng như thế, vì chủ 
nghĩa cơ hội chính là ở chỗ không 
có những nguyên tắc nhất định và 
vững chắc nào › @). 

Nghị quyết Đại hội toàn quốc thử 
V của Đảng đã khái quát rất đúng: 
« Bè phái chính là đặc trưng của chủ 
nghĩa cơ hội. Bọn cơ hội về quan điềm 
tư tưởng là không có tính nguyễn 
tác ; về lý luận, thường ngụy biện : về 
hành động, theo chủ nghĩa thực 
dụng ? (4). 

Những ý kiến của Lê-nin và của 
Đẳng ta là cái lăng kính rất tốt đề 
giúp chúng ta nhận biết những đấu 
hiệu của phần tử cơ hội. 

Trong hàng ngũ chúng ta có chủ 
nghĩa cơ hội hay không có và nếu có 
thiở mức nào, nó tỏn tại như một 
căn bệnh chính trị hay như một lực 
lượng chính trị ?—người viết bài này 
không có điều kiện bàn và cũng không 
cóý bàn về vấn đề đó. Nhưng về 
những phần tử cơ hội thì có thề nói 
mà không sợ sai là hiện nay ở nhiềo 
cấp, nhiều ngành. nhiều đơn vị đềo 
eó ở mức độ khác nhan và hoạt động 
dưới các hình thức khác nhau: 


Những năm qua, chúng ta nói nhiên 
đến chöng bảo tÌ:ủ, quan liêu, chống 
tự đo tùy tiện: phần nào chúng tạ H 
nói đến chống chủ nghĩa cá nhàn, 
nhất là ít nói đến chống chủ nghĩa 
cơ hiôi. 


Các phần tử cơ hội có đặc tính 
chủng là lắm thủ đoạn, nhiều mưa 
đồ và tham: vọng, không trung thực, 
hay tìm “ô® và cánh hầu với mình. 
Có loại hoạt đông đề kiếm lợi về vật 
chất, có loại hoạt động đề kiếm lời 


vê chính trị, có loại nhằm ca hai cái 


lợi đó, Khi cần phải ca ngợi thì họ 
ca ngơi hết lời. Khi cần phải phê 
phán thì họ tổ ra là người phê phán 


(2ý VÌ lLẻ-nin: Tân tệg NI b Tiến bề 
Mát-xco-va, tập 8. tr, 47Ê 

(3) \.!. ]ê-› in: Sách đ4 đẫn. tìp 6, tr. 239. 

(1) Vớn kiện Dại hôi V, N.b Sư thát, Hà 
nội. 19§&2, tập THÍ, tr. 6ã, 


sắc sáo. Khi cần nói là đúng thì họ 
co cách nói thành đúng, khi cần bảo 
(à sai thì họ lại có cách chứng minh 
là sai. Họ tìm chỗ dễ kiếm ăn đề lại 
gần, Họ tìm chỗ dễ tiến thân đề làm 
quen. Họ rắt biết nhược điềm và nhu 
cầu của cấp trên. Họ cũng rất biết 
cách đi vào tâm tình của những người 
cần lôi kéo. Họ biết cách «vận dụng 
linh hoạt» và cũng biết cách tỏ ra 
“cứng rắn», «nguyên tắc». Nói 
chung; họ ít đứng ra làm người khởi 
xướng mà thường chỉ là người phụ 
họa. Họ biết xuất hiện đúng lúc và 
_©0 lại cũng đúng lúc. Có một điều 
đăng chú ý là những phần tử cơ hội 
rất sợ tự phê bình và phê binh, Do đó, 
nếu anh ta đóng vai trỏ người chủ trì 
của một cơ sở thì có thề đoán chắc 
sinh hoạt phê bình và tự phê binh của 
cơ sở ấy khó mà đem lại kết quả gi 
tốt đẹp ; hoặc anh ta sẽ tìm mọi cách 
đề biến sinh hoạt phê binh và tư phê 
bình thành một thứ sinh hoạt œgió 
thoảng raưa bay, căn bản là tốt», 
hoíc anh ta sẽ lách khỏi cuộc sinh 
hoạt ấy một cách ma quái khôn 
lưởng. 


Tình hình kính tế,ehinh trị xã hội 
của nước ta cũng như tỉnh hình tư 


trưởng và tồ chức của chúng ta biện 
nay đang đòi hỏi một cách nghiêm 
túc việc dánh giả đúng đề sử dụng 
đúng người cán bộ, đảng viên, không 
chỉ ở một cấp nào, ngành nào, mà ở 
tất cả mọi cấp, mọi ngành, kề cả cấp 
cơ SƠ. rong việc đánh giá cán bộ, 
đẳng viên thì quần chúng là người 
khách quan nhất nếu chúng ta biết 
cách sử dụng họ vào việc này. 


Với truyền thống đoàn kết, với bản 
lĩnh chính trị vững vàng của Đẳng 
ta, chúng ta tín rằng đợt sinh hoạt 
tự phê bình và phê bình nói riêng và 
việc tiến hành đại hội các cấp của 
Đẳng nới chung sẽ đem lại kết quả 
tốt đẹp, sẽ tạo thuận lợi cho việc lựa 
chọn một đôi ngũ những người lãnh 
đạo và quản lý Lốt « trung thực, thẳng 
thắn, không cơ hội s(5)— điều kiện tiên 
quyết đề (tô chức thực hiện thắng lợi 
các nghị quyết của Đảng. 


LẺ IIÙNG 


(5) Chỉ thị của Ban bì thư về tiến hành 
đại hội đảng bộ các cấp, Báo hán đán 8gày 
17-3-1986, 


VĂN HỒNG 


VĂN H( THIẾU NHI VỚI VIỆ( BÙ! DƯỠNG 
THẾ HỆ (ẤÊH MẠNG CHÚ BỬI SAU 


1 
HÃM nom săn sóe thiếu nhi, đành 
cho các em những gì tỏòL đẹp 
nhát, mong muốn thế hệ sau riỏi 
hơn thế hệ trước là tình cảm tự nhiên 
của loài người. 


Những người cộng sản Việt nam 
phát huy truyền thống nhân đạo đó, 
với một tầm nhìn xa, với những kiến 
thức hiện đại vẻ sir hình thành nhân 
cách, đã luôn luôn cot việc chăm sóc, 
giáo dục thiếu niên, nhỉ đồng là một 
trong những nhiệm vụ hết sức trọng 
đại của mình, Chính vì thế mà Nghị 
quyết Đại hội đại biều toàn quốc thứ 
IV của Đảng dã ghỉ rõ: «Phải xây 
dựng con người mới tử lúc mới lọt 
lòng... » (1), 


Trong việc chăm sóc, giáo đục thiếu 
nhỉ về mặt tâm hòn, văn nghệ được 
coi như một phương tiện tốt nhất, 
có hiệu quả nhất. Điều này được xúc 
định trong chỉ thị số 18/CP của lội 
đòng Chính phú ngày 30-1-1968 : « văn 
hóa văn nghệ giữ một vai trò trọng 


yếu, là một trong những vũ khí súc 


bén nhất đề giáo dục chính trị, tư 
tưởng, tỉnh cảm, nâng cao đạo đức, 
mở rộng kiến thức cho thiếu niên, 
nhí đồng ». Đấy là * một trong những 
phương tiện tốt nhất đề giáo dục con 
người phát triên toàn điện? Dúng 
thế, ở tuổi các em, nhất là lứa tuôi má 
non (lứa tuôi trước khi đi học), khi 
mà Ý thức đang hình thành. tư duy 
eön chập chững, sự cảm nhận và thích 


40 
/ 


ửng với thế giới bên ngoài chủ yếu 
thề hiện bằng cảm xúc. bằng tưởng 
tương, thì không có gì gây tác dòng 
mạnh mẽ bằng những bài hát, những 
chuyện kê... 


*. 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng 
lạp Đảng và Nhà nước ta cũng là 
người sáng lập ra nền văn học viết 
cho thiếu nhị Việt nam theo đường 
lối của Đẳng. Từ năm 1911, Bác đã 
viết hai bài thơ Trẻ chăn tràu và Nêu 
gọi thiếu nhí (nhiều năm sau đó Bác 
văn thường gửi thư và làm thơ cho 
các em). 


Sớm chịu ảnh hưởng của các tư 
tưởng tiến bộ qua báo chỉ của Đẳng 
trong thời kỷ Mặt trận Dân chủ, năm 
I9{1, Tô Hoài đã viết Dễ mèn phiếu 
lưu j hướng về một thế giới đại 
đồng không có áp bức, không có chiến 
tranh. Tác phầm đã được nhiều thế 
hệ trẻ em Việt nam và thế giới đón 
nhận hân hoan như là một đóng góp 
vào kho tàng văn hóa nhân loại. Bên 
cạnh đó, nưav từ những ngày đầu cách 
mạng và trong kháng chiến chống 
Pháp, một số nhà văn đã đành thời 
giờ viết cho thiếu nhỉ như Nguyễn 


(1: Nghị quyết Đại hội IV, NxÙ Sự thật, Hà 


Hi, 19:z, tr, 29, 


Huy Tưởng. Nguyễn Tuân, Nguyên 
Hlòöng, Nguyên Xuân Sanh... 


Tuy nhiên do những hạn chế của 
hoàn cảnh, của ý théc hệ phong kiến 
coi thường trẻ em tồn tại dai 
dung, do những quan niệm thô sơ ấu 
trĩ về giáo dục và văn học cách 
mạng... mà nền văn học cho thiếu 
nhỉ hình thành khá chậm và có những 
bưóc đi chập chững. 


Đê khắc phục tình hình trên, các 
cơ quan dược Đảng và Nhà nước ủy 
nhiệm đã có nhiều biện pháp : tồ chức 
các cuộc vận động sáng tác, các hội 
nghị khoa học, tặng các giải thưởng, 
ưu tiên vẻ nhuận bút, tăng cường các 
cơ quan xuất bản sách báo cho thiếu 
nhi... Những hoạt động đó cùng với 
sự cố gắng của các nhà văn, nhà thơ 
đã thúc đảy văn học cho thiếu nhí 
trong vài chục năm nay có những 
bước tiến rõ rệt. Giờ đây chúng ta có 
thể vui mừng khẳng định những thành 
tựu của nó với hàng nghìn tác phầm 
đã xuất bản, nhiều tác phẩm đặc sắc 
được in đi ¡in lại, không những trẻem 
mà eä người lớn cũng tìm đọc, một số 
được dịch và có tiếng vang ở nước 
ngoài. 


Một đội ngũ viết cho thiếu nhỉ đã 
hình thành và phát triền mạnh. Bên 
cạnh những nhà văn có tài năng, giàu 
tàn huyết vì các em như Tô Hoài, Võ 
Quảng, Phạm Hồ, Đoàn Giöi... là một 
lực lượng đông đảo và sung sức, 
trưởng thành từ nhiều ngành nghề 
khác nhau. trong đó có những người 
đã có tác phầm được dư luận chú Ý 
ngay khi còn ở lứa tuôi thiểu nhỉ 
như Trần Đăng Khoa, Khánh Chí... 


Xuất phát tử yêu cầu giáo đục thiểu 
nhi theo Năm điều Đác dạ và vận 
dụng phương châm « lúc học thì cần 
Uui, líc pui thì cần học e — phương 
châm mà Hồ Chủ tịch khuyên các cán 
bộ phụ trách thiếu nhỉ — văn học cho 
thiếu nhí trong chặng đường đâu tiên 
đã đi đúng hướng: phát triền toàn 


điện, lành mạnh, phong phú và đa 
đạnø, phù hợp với lứa tuôồi các em, 


Về mặt thề loại, văn học cho thiếu 
nhỉ đã phát triền trên điện rộn+: từ 
truyện đồng thoại, huyền thoại, các 
loại truyện ngắn, tiều thuyết, đến 
kịch, thơ... 

Về mặt đề tài, không chỉ bó trỏn 
trong đôi sống trẻ em, văn học cho 
thiểu nhỉ bao quát một phạm vi rộng 
lớn từ lịch sử ngàn xưa đến cuc đấu 
tranh sống còn hỏm nay, tử quê 
hương Việt nam dến chân trời thế 
giới, từ tình yêu đồng báo, đồng chỉ 
đến tình hữu nghj giữa các đân lộc, từ 
lỏng nhàn ái truyền thống đến tính 
thần đấu tranh giai cấp.. Tuy nhiên 
toàn điện không có nghĩa là dàn đều, 
Văn học cho thiếu nhỉ cũng đã bám 
sát nhũng yêu cầu bức thiết của từng 
lửa tuôi, Khai thác sáu một số vấn đề 
trọng tâm, tạo nên những nét đậm 
đà trong nền văn học mới. Đó là măng 
đe tài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
về các anh hủng đân tộc và những 
người cộng sản tiền bối, những đoàn 
viên, đội viên tiêu biều, về những anh 
lùng chiến sĩ thí đua và các cháu 
ngoan Bác Hồ, nhằm giáo dục các em 
lòng yêu nước thương dân và nhữnz 
phầm chất cộng sản. Chính ở mảng 
đề tài này, văn học cho thiếu nhỉ đôi 
khi đã đóng vai trỏ tiên phong, những 
thành tựu của nó đã gây ra những 
cuộc tranh luận lý thú và thu hút sự 
chú ý, quan tâm cña xã: hội. 


Văn học cho thiếu nhỉ không chỉ 
đem lại cho các em những hiều biết 
nhiều mặt trong chiều rộng và chiều 
đài lịch sử, những bài học về lẽ sống 
và nhân cách mà đã góp phần mở rộng 
óc tưởng tượng, làm phong phú 
lâm hòn và nàng cao thị hiểu thầm 
mỹỸ cho các em. 


Nhìn vào gương mặt tỉnh thần của 
lớp lớp tuôi trẻ lớn lên trong mấy 
chục năm qua, trên các nẻo đường 
œba sẵn sàng?®, “năm xung kích p.., 
và hàng chục triệu đội viên “cháu 
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ngoan Bác Hồ ®, văn học cho thiếu 
nhi có thề tự hào vì ít nhiều đã có 
phần đóng góp- 


* 


Tuy nhiên cái hay, cái đẹp là vô 
cùng. Văn học cho thiếu nhí Ở nước 


ta hiện nay tuy đã vượt qua được trạng” 


thái thô sơ ban đâu nhưng còn Ít 
những tác phẩm hay, có sức lay động 
lớn, đề lại những ấn tượng lâu bèn 
trong lông bạn đọc. Hơn nữa giờ đây. 
hoàn cảnh đã thay đổi, nhiệm vụ Xây 
dựng và bảo vệ Tồ quốc xã hội chủ 
nghĩa đang đòi hỏi con người Việt 
nam phải có những phầm chất mới: 
Mát khác, những khó khăn, những 
vập .vấp, sai lầm trong buồi đầu, 
những ảm mưu phá hoại của kẻ thủ 
các loại, những nọc độc của văn hóa 
thực đân mới... đang gây nên những 


tác động tiêu cực trong lớp trẻ, có: 


nơi, có lúc khả nghiêm trọng. Vậy văn 
học cho thiếu nhỉ phải làm đi, phân 
đầu theo hướng nào đề góp phần tích 
cực vào chiến lược âu dựng con ngtrời 
mới xã hội chủ nghĩa của Đang ? 


Con người mới là con người phát 
triền toàn diện. Đề bảo đảm sự phát 
triền toàn điện —đã được khái quát và 
cụ thề hóa trong Năm điều Bác dạy ~ 
văn học cho thiếu nhỉ căn triển khai 
trên ba mặt chủ đề: giáo dục truyền 
thống, giáo dục chủ nghĩa xã hội và 
giáo dục khoa học kỳ thuật. Mỗi mắt 
trên đều có tính toàn điện của nó, ð 
đây chỉ nhãn mạnh một vài điều: 


¡— Uống nước nhớ nguồn. bạn đọc 
nhỏ hôm nay cần biết, cần hiền càng 
nhiều càng tốt vê tô tiên mình, dàn 
tộc mình. Điều tưởng như đơn gian 


đó giờ đây phải nhấn mạnh, bởi vi 


đo nhiều nguyện nhàn tác động trong 
một bộ phản tuôi trẻ đang le lói xuất 
hiện một tâm lý hướng ngoại, đẻ bín 
dân tộc, chê bai những lớp người đi 
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trước. Tăng cường giáo dục truyền 
thống là cái gốc đề nuôi dưỡng lòng 
gẻu lồ quốc, yêu dong bào, lòng biết 
ơn cú? øị liền bối ; đề cúng cố lòng lự 
hào dàn tộc chân chính 0à giáo dục 
chủ nghĩa quốc tế bô sản, tạo nèn bản 
lĩnh vững bèn của con người Việt 
nai trước thời cuộc đây biến đọng. 


Trong việc giáo dục truyền thống, 
văn học đân gian có một tác dụng lớn 
lao, nhất là với lứa tuôồi nhi đồng. 
Nhiều nhà sư phạm ở [iên xô đã từng 
nhản mạnh :càng đi vào thế giới công 
nghiệp hiện đại càng cần nuôi dường 
thiếu nhi bằng thơ ca và truyện cò 
tich nếu không muốn tâm hồn trẻ nhỏ 
trở nên thực dụng và khô cắn. Mấy 
nầm gân đảy. trên sách báo cho thiếu 
nhi đã có nhiều truyện cô. bên cạnh 
những truyện nhuần nhuyên, phong 
phủ còn khá nhiều truyện sơ lược. 
Truyện cồ là một kho tàng vô giá 
nhưng không phải vô tận. Số truyện 
đặc sắc của mỗi dân tộc không phải 
nhiều. Vì vậy các tác giả văn học cho 
thiếu nhi nên bỏ nhiều công sức đề 
viết lại truyện cô, gạn đục khơi trong, 
sáng tạo nên những thề loại mới vừa 
giữ được phong vị cô tích, vừa chứa 
đựng cảm hứng của thời đại và phong 
cách độc đáo của môi nhà văn. 


Nếu như nhị đồng rất thích truyện 
cồ tích thi với tính hiếu động, ham 
muốn những ký tích, những chiến 
công, bạn đọc thiếu niên lại rất chuộng 
truyện lịch sử, truyện chiến đấu. 
Chúng ta đã có được một số tác phảm 
tốt vẻ lịch sử đân tộc, về cuộc kháng 
chiên chống Pháp, còn cuộc kháng 
chiến chống Mỹ kết thúc đã hơn mười 
nàầm mà văn thưa vắng những tác 
phầm xứng đáng với nó. Lớp lớp bạn 
dọc lớn lên hôm nay không được 
chứng kiến gương mặt nhân dân anh 
hùng trong lửa đạn, chưa có được 
nhận thức đầy đủ về tầm cỡ, về ảnh 
hào quang chói lọi của cuộc kháng 
chiến. Trong lúc đó hằng ngày các em 
phải chịu đựng những hậu quả, những 
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khó khăn sau chiến tranh, Tâm lý 
hòa bình hưởng thụ, ngại gian khô 
đang có xu hướng phái triền, e rằng 
8Ẽ làm vần đục tâm hồn eáe em. Trách 
nhiệm của các nhà văn, nhất là của 
những ai đã “xẻ dọc Trường sơn đi 
cứu nước?®, là phải bằng ®ác phầm 
của mình tái hiện lại thời lịch sứ oanh 
liệt đó, huôi đưỡng trong các em ngọn 
lửa thiêng của lỏng yên nước, 
của chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
Việt nam. Đã đến lúc cần viết đầy đủ 
hơn, sâu sắc hơn về hiện thực chiến 
tranh. Không chỉ có thắng lợi mà còn 
có thất bại sai lầm ; không chỉ hướng 
về những hành động cao cả chói sáng 
mà còn khơi gợi những tình cảm nhân 
-_ đạo thầm kín, lòng thông cảm vị tha, 
tính trung thực, Sự tế nhị, niềm xức 
động trước cái đẹp... Cũng cần thề 
hiện chiến tranh như một công cuộc 
lao động kỷ vị, trong đó sự chịu đựng 
gian khò, tỉnh thần lao động kiên trì 


sắng tạo là những biều hiện chủ yếu, - 


hằng ngày của chủ nghĩa anh hùng, 
Tóm lại cần tái hiện cuộc kháng chicn 
chống Mỹ, cứu nước Với gương mặt 
chân thật của nó và đĩ nhiên là từ chỗ 
đứng, cách nhin, phương thức tiếp 
cận phủ hợp với lứa tuôi thiếu nhỉ, 

2 — Giáo đục truyền thống góp phần 
quan trọng xây dựng con người 
mới, nhưng con người mới xã hội 
chủ nghĩa chủ yếu hình thành 
thông qua thực tiễn xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Hơn bất cứ lúc nào, văn 
học cho thiếu nhị cần đành nhiều công 
sứe đưa đến cho các em những bức 
tranh xây dựng chủ nghĩa xã hội trên 
Các cÔng trưởng, nông trường, các 
khu công nghiệp. các vùng thôn quê... 
nhằm giáo dục các em tình vgêu lao 
động và ú thức tập thề, xâJ dự ng cho 
Các em lòng tin Đào lương lai 0à niềm 
khao khát được góp phần cỗng hiễn. 
Mặt khác cũng không thề coi nhẹ 
những đề tài quen thuộc, những mối 
quan hệ trong gia đình, nhà trưởng, bè 
bạn... trong đó sinh hoạt Đội và nhà 


trưởng xã hội chủ nghĩa cần được xem 


như một trung tâm phẩn ánh. Viết 
nhiều về đề tài nhà trưởng xã hội 
chủ nghĩa là thng cường tính hiện 
thực trực Liếp clo văn học thiếu nhi. 

đây các em không côn là ngư./i 
chứng kiến, người dẫn tru*xện mà là 
nhân vật chính đóng vai trò tích cực 
trong các hoạt động đẻ tự rèn luyện 
mình trở thành eon :gười mới, 


Thiếu nhi thích hình mẫu, thích noi 
g6Wơng, văn học thiếu nhi chú Ý miêu 
tả những người anh hùng, những tính 
cách cao thượng, điều đó hoàn toàn 
đúng. Nhưng cũng cần kiai thác về 
đẹp ở những con người bình thường, 
những người gần gũi chung qua;:h các 
em. đồng thời không lẳng trình mà 
cần phân tích, mô xé, lên án những 
hiện tượng tiêu CỰC, xấu xa với một 
thái độ rõ rằng, trong sán... Cân giáa 
dục cho các em biết phân biệt và căm 
ghét cái xấu, cái tiêu cực. Giúp cho 
Các em từng bước tiếp cận với hiện 
thực một cách nghiêm túc thì đến khi 
bướ: vào tuôi trưởng thành, các em 
mới tránh được những biến động đột 
ngột. _ 


Bên cạnh những chủ đề có ÿ nghĩa 
xã hội rộng lớn, cần giáo dục các em 
một cách chu đáo về trách nhiệm và 
nghĩa vụ đối với gia đình, lòng hiếu 
thảo đối với cha mẹ, anh chị, những 
người đã có công nuôi dưỡng, giáo 
dục mình. Cũng cần nhấn mạnh yêu 


cầu giáo dục ý thức tồ chức kỷ luật, 


bảo vệ của Công và nếp sống văn hóa, 
biết vâng lời người lớn, biết kính ' 
trọng tuồi già, biết bảo vệ trẻ em và 
thông cảm ru ái với những người 
bất hạnh. Đấy là những đức tính cần 
thiết tạo cho các em khả năng tự bảo 
vệ, chống trả lại những thói quen tự 
do, tắn mạn của người sẳn xuất nhỏ 
và những biều hiện thoái hóa về đạo 
đức đang có nguy cơ tăng lên. 


3 — Bạn đọc hôm nay sẻ là những 
công dân của thế kỷ 21. Ơ thời điềm 
phát triền vĩ bão của khoa học, của 
bùng nồ thông tin, sự lạc hậu của-ếon 
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em chúng ta thật đáng buồn. Văn học 
cho thiếu nhỉ cần đánh thức trong các 
em một nhu cầu. một khít oọng được 
hiều biết khoa học 0à lao động cống 
hiến bằng khoa học. Dung lượng kiến 
thức truyền bá bằng văn học có thề 
không lớn lắm nhưng cần đủ đề vũ 
trang cho các em một phương pháp 
tư duu khoa học, phương pháp duụ 
Đải biện chứng, đấu tranh chống lại 
những cách nghĩ siêu hình, cảm tính, 
chủ quan, mê tín... Thực hiện chủ đề 
trên. cần viết nhiều về đề tài phồ biến 
khoa học, các truyện danh nhân, 
truyện khoa học viễn tưởng. Nhưng 
không chỉ có vậy, tất cả các đề tài, 
"thề loại khác, truyện và tiều thuyết 
lịch sử, truyện về các chiến sĩ cách 
rang, các anh hùng chiến sĩ thỉ đua..- 
đều cần khai thác gương học lập, 
gương rẻn luuện oề thề lực Đà trí lực. 
Tại sao lại không viết về Tuệ Tĩnh và 
Hải Thượng Lãn Ông, về Nguyễn Du 
và Lê Quý Đôn bên cạnh Hai Bà 
Trưng và Trần Hưng Đạo ? Gần hơn 
nữa là nên biều dương những gương 
học tập rèn luyện của bản thân các 
em như đã từng có sách về Nguyễn 
Ngọc Ký, Hoa Xuân Tứ, Đặng Thái 
Sơn... Nên chăng có một tờ báo « khoa 
học * đành cho các em và trên trang 
chủ nhật các báo hằng ngày cũng nên 
có mộ. góc dành cho các em yêu 
khoa học». Các mục này cần vừa bồ 
ích vừa lý thú như lời dạy của Bác 
Hồ “lúc học cần vui, lúc vui cần học ®, 


* 


Những gợi ý trên đây xuất phát 
từ lòng mong muốn văn học cho thiếu 
nhỉ đi sát hơn nữa hiện thực đời 
sống và yêu cầu xây dựng con người 
mới xã hội chủ nghĩa. Do đặc trưng 
của nó, trong văn học cho thiếu nhị, 
bên cạnh những hình thức biều hiện 
cuộc sống như nó vẫn tồn tại còn có 
những hình thức khác như huyền 
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thoại, đồng thoại, giả tưởng... Nội 
dung hiện thực của những thề loại 
này cần được nhìn nhận thông qua 
những tượng trưng, ước lệ. Và hơn 
bất cứ thề loại nào, ở đây cái « sát b 
của chủ đề, của tư tưởng quan trọng 
hơn là «sát » về mặt đề tài. Mặt khác 
“sát hiện thực» cũng cần nhìn từ 
nhiều phía : sát đường lối chính sách 
của Đảng, sát các phong trào cách 
mạng, sát các yêu cầu giáo dục và 
phất là sát tâm lý, thị hiếu của các 
lứa tuồi thiếu nhỉ, 


Không chỉ “sát », mà còn phải hay. 
Việc phấn đấu không ngừng đề có 
được những tác phầm hay cho từng 
thề loại, từng đề tài là yêu cầu bức 
thiết của văn học cho thiếu nhỉ, đòi 
hỏi sự phấn đấu gian khồ của những 
người sáng tác. Cần chống quan niệm 
đơn giản: viết cho thiếu nhi là một 
sự thu hẹp phạm vi đề tài và hạ thấp 
tầm tư tưởng, khác chỉ chủng ta củi 
người xuống cho ngang tầm các em 
và bắt chước giọng bi bô đề nới 
chuyện với các em, Sự thật, một tác 
phầm văn học chân chính cho thiếu 
nhỉ cần phải như quan niệm của nhà 
văn cộng sản Pháp Pi-e Ga-ma-ra + 
« Từ lĩnh vực người lớn sang lĩnh vực 
trẻ em, các vấn đề không phải đơn 
giản, nhạt nhẽo đi, sơ lược hơn. Trải 
lại, càng sắc nhọn và phức tạp 
hơn ® 2). 


Viết cho thiếu nhỉ thật khó. Nhiều 
nhà văn lão thành đã nói như vậy. 
Yêu cầu rèn luyện, yêu cầu học tập - 
của những người viết cho thiếu nhĩ 
thật là không cùng. Họ cần được vũ 
trang về đường lối, chính sách của 
Đẳng, về các kiến thức của nhiều 
ngành chuyên môn : giáo dục, tâm lý, 
đạo đức, thầm mỹ... 


Việc bồi dưỡng, giúp đỡ đội ngũ 
những người viết cho thiếu nhỉ cần 
được xã hội, nhất là các cơ quan hữu 


(2) Dẫn theo Vũ Ngọc Bình trong Ð4i điều 
tam đếc. Nxb Rim đồng, Hà nội, 1985, tr. ?{1. 


ˆ quán như Đoàn thanh niên cộng sản 
Hồ Chí Minh, Hội nhà vău Việt nam... 


quan tâm hơn. Đặc biệt, giới nghiên . 


cứu phê bình cần tập trung nhiều 
_ eông sức hơn nữa cho nền văn học 
viết cho các em, Có thề nói so với sáng 
tác thì sự hình thành lý luận về văn 
học cho thiếu nhỉ là khá chậm trễ. 
Những vấn đề cần giải quyết trong 
văn học cho thiếu nhi cũng không Ít 
hơn trong văn học người lớn. Vậy 
mà đã có mấy công trình nghiên cứu ? 
Còn những tác phầm có giá trị hoặc 
‹ó vấn đề cần trao đồi cũng thưởng 
bị lãng quên Í 


Mong rằng một ngày gần đây sẽ có 
tờ tạp chỉ Văn học thiếu nhị, với nội 
dung vửứa có sáng tác vừa có lý luận 
- phê bình, tờ báo không chỉ dành riêng 
cho các em mà còn là chỗ gặp gỡ của 
những ai quan tâm đến văn học cho 
thiếu nhị và muốn phục vụ thiếu nhỉ 
bằng văn học. Có lẽ cũng đã đến lúc 
cần có một tỒ chức nào đấy cho 
những ngưởi hoạt động văn nghệ 
phục vụ thiếu nhỉ nhằm mục đích trau 


dồi nghề nghiệp và mở rộng sự hợp 
tác quốc tế. - 


* 


Lúc vĩnh biệt chúng ta, Bác Hồ căn 
đặn: « Đồi dưỡng thế hệ cách mạng 
cho đời sau là một 0iệc rất quan trọng 
bà rất cần thiết 2. 


Việc rãi quan trọng 0à rất cần 
thiết » đó là « ơì lợi ích một trăm năm 3, 
lợi ích lâu dài. Nhưng cũng là vì lợi 
{ch trước mắt, Hàng chục triệu người 
lao động trên đất nước hôm nay chắc 
chắn sẽ yên tâm hơn, phấn khởi hơn 
nếu con em họ được chăm sóe chu đáo. 
Và các e¡n nữa, chẳng phải các em 
cũng *“tuồi nhỏ làm oiệc nhỏ s đề góp 
phần xây dựng chủ nghĩa xã hội đó sao, 


Cho nên vì thiểu nhỉ cũng là vì Tô 
quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì trước 
mắt, vì lâu dài. Mong các nhà văn 
nhà thơ hãy đem hết tâm huy ết đề viết 
những trang đẹp nhất. Và vinh dự biết 
bao nếu các em sẽ mang những trang 
sách ấy theo suốt cả cuộc đời và lưu 
truyền tử thế hệ này sang thế hệ khác. 


?5 


TIẾN HẢI 


 « 


XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA 
TRÊN ĐỊA BẢN HUYỆN 


RONG công tác xây dựng huyện, 
việc xây dựng đời sống văn hóa 
trên địa bàn huyện-là một nội 

dung guan (trọng và có ý nghĩa lớn. 
Qua một quá trình thử nghiệm, đến 
nay chúng ta đã xác định được nội 
dung eơ bản của công tác xây dựng 
huyện, hay nói cách khác là đã xác 
định được tương đối rõ mô hình 
huyện là: xu dựng cơ cáu kinh lễ 
thicii: hợp mà cối lối là cơ cầu nông— 
công nghiệp; xâu dựng klnh tế đt đôi 
Đởi tồ chức tậi đời sống 0ật chất 0à 
ĐDă¡n hóa của nhân dàn, râu dựng con 
người mới, ,töng thôn mới +ã hột chủ 
nghĩa; bảo'đảm 0ững chắc an nình 
_ quốc phòng. Chỉ có xây dựng huyện 
theo mô hình như thế thì huyện mới 
thật sự trở thành pháo đài vững chắc 
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tồ 
quốc, bởi vì ba nhiệm vụ: xây dựng 
và phát triền kinh tế; xây dựng đời 
sống văn hóa ; bảo đảm an ¡ninh quốc 
phòng trong xây dựng huyện là ba 
nhiệm vụ có quan hệ biện chứng, tác 
động tích cực lẫn nhau, cái này vừa 
là nhân vừa là quả của cái kia và 
ngược lại. Nghị quyết liội nghị thứ 
bảy BCHTƯ Đảng (khóa V) về công 
tác xây dựng huyện và tăng cường 
cấp huyện dã chỉ rõ: «Phát triền 
kinh tế phải đi đôi với tô chức tốt 
đời sống vật chất và văn hóa của 
nhà: đân, xây dựng con người mới, 
nông thôn mới xã hội chủ nghĩa, bảo 
đâm vững chắc an ninh quốc phòng 
Ở từng cơ sở và trên địa bàn huyện ®, 
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Và mặt kinh tế, xây dựng cơ cấu 
nông —công nghiệp trên địa bàn huyện 
đề tạo ra một nền sản xuất mới, cùng 
đồng thời là đề tạo,ra một cơ sở vật 
chất mới của đời sống văn hóa ở đó. 
Không những thế, cơ cấu kinh tế mới 
ở huyện ra đời sẽ có tác dụng phát 
triền sẳn xuất, nâng cao năng suất lao 
động, tạo nên một đời sống vật chất 
mới và tạo ra nguồn vốn tích lũy cần 
thiết cho việc xây đựng các công trình 
văn hóa, tạo điều kiện cho quần chúng 
tham gia vào hoạt động văn hóa và 
thưởng thức, sáng tạo văn hóa. 

Về mặt văn hóa, nếu hiều theo 
nghĩa rộng thì xây dựng đời sống 
văn hóa trên địa bàn huyện cũng bao 
gồm cả nội: dung xây dựng kinh tế, 
bởi vì đời sống văn hóa của con 
người bao gồm hai mặt: văn hóa vật 
chất và văn hóa tỉnh thần. Xây dựng 
đời sống văn hóa trên địa bàn huyện 
là vừa trực tiếp góp phần sáng tạo ra 
lực lượng sẵn xuất mới, vừa củng cố 


quan hệ sẵn xuất mới, vừa xóa bỏ 


cái cũ, vừa xây dựng cái mới trong 
mọi lĩnh vực của đời sống xã hội trên 
địa bàn huyện. Còn nếu hiều theo 
nghĩa hẹp, tức chỉ là văn hóa tỉnh 
thần thì nó cũng đòi hỏi phải xây 
dựng kinh tế. Bởi vì muốn nâng cao 
trình độ về mọi mặt cho nhân đân, 
muốn tạo điều kiện cho nhân dân 
tham gia vào hoạt động sáng tạo văn 
hóa, muốn xóa bỏ tỉnh trạng chênh 
lệch về văn hóa giữa thành thị và 


nông thón,.. thì phải phát triền kinh 
tế song song với các biện pháp phát 
triền văn hóa. Đồng chí Lê Duần nói : 
® Sức mạnh kinh tế không thề lách rời 
Sức mạnh 0ăn lúa, sức mạnh con người, 
uà sức mạnh: của ăn hóa, của con 
người phái được hiện thực hóa trong 
Sức mạnh kinh tế. Tách rời kinh (tế với 
văn hóa và con người là không nắm 
vững quy luật phát triền kinh lế và xã 
hội * (1). Cho nên, phát triền kinh tế 
nhất thiết phải đi đôi với phát triền 
văn hóa và ngược lại. - 

Trong mối quan hệ giữa nhiệu vụ 
phát triền kinh tế, xây dựng đời sống 
văn hóa trên địa bàn huyện, với 
nhiệm vụ bảo đảm an nỉnh - quốc 


phỏng cũng vậy. Kinh tế và văn hóa. 


phát triền mạnh mẽ thì an nĩnh quốc 
phòng được bảo đảm. Ngược lại, an 


ninh quốc phỏng được giữ vững thì 


những thành tựu kinh tế và văn hóa 
mới được giữ gìn, bảo vệ. 

Đến nay, thực tế công tác xây dựng 
huyện đã cho thấy huyện là địa bàn 
thích hợp nhất và thuận lợi nhất đề 
tồ chức lại sẳn xuất xã hội, kết hợp 
- nông nghiệp với công nghiệp, kinh tế 
với quốc phòng, tiến hành tồ chức 
và phân công lại lao động. Iluyện 
cũng là địa bàn thích hợp nhất và 
thuận lợi nhất đề tồ chức tốt đời sống 
vật chất và văn hóa của nhân dân. 
Nói tóm lại, huyện là địa bàn thích 
hợp nhất và thuận lợi nhất đề tiến 
hành đồng thởi ba cuộc cách mạng ở 
nông thôn. Xây dựng đời sống văn 
hóa trên địa bàn huyện có ý nghĩa 
quan trọng chính là ở chỗ đó. 


Xây đựng đời sống văn hóa trên 
địa bàn huyện không chỉ có ý nghĩa 
như một nhân tố thúc đầy sự phát 
triền kinh tế, góp phần bảo đẫm an 
ninh quốc phòng, mà còn là (iến hành 
lrực tiếp cuộc đấu tranh qiữa hai con 
đường +ä hội chú nghĩa uà từ bản chủ 
nghĩa !rên lĩnh 0ực Đăn hóa Uuăn nghệ. 


Cuộc đấu tranh giữa hai con đường 
trong thời kỷ quá độ tiến lên chủ 


nghĩa xã hội ở nước ta diễn ra quyết 
liệt và phức tạp trên tất cã các mặt 
kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa 
xã hội. Cuộc đấu tranh này trên mặt 
trận văn hóa càng đặc biệt phức tạp. 
Hiện nay, những tàn dư của tư tưởng 
và văn hóa thực dân mới, thực dân 
cũ và phong kiến vẫn tồn tại dai dẫn 

trong ý thức của khá nhiều người. ổ 
nơi này cái mới thắng cai cũ nhưng 
ở nơi khác, cái cũ lại ngóc đầu đậy, 
có khi lăn át cả cái mới. Lúc này cái 
mới thắng cái cũ, nhưng lúc khác, 
cải cũ lại hàu như thẳng cái mới. Cái 
mới, cái cũ xen lẫn nhau, hằng ngày 
hằng giờ đấu tranh với nhau quyết 
liệt. Nếu văn hóa mới, cái mới, cái 
tiến bộ không chiếm lĩnh được địa bàn 
thì các yếu tố văn hóa phi xi hội chủ 


-. nghĩa, cái cũ, cái lạc hậu, phần động 


sẽ chiếm lĩnh ngay. Sự giành giật này 
diễn ra hằng ngày hằng giờ ở khắp 
mọi nơi. Huyện là cấp trực tiếp chỉ 
đạo cơ SỞ, vì vậy huyện cần lãnh đạo, „ 
chỉ đạo tiến hành tốt cuộc đâu tranh 
này. Nếu tất cả các cơ sở ở tất cả các 
huyện đều xây dựng và phát triền 
được mạnh mẽ một nền văn hóa mới 
xã hội chủ nghĩa thì văn hóa phi xã 
hội chủ nghĩa :ẽ Kết CÓ CƠ SỞ Hộ 
tòn tại. 


Xây dựng đời sống văn hóa trên 
địá bàn huyện còn là lrực tiếp mở 
rộng Sự lao lưu uăn hóa giữa các cơ 
sở trong huyện với nhau; giữa huyện 
với các địa phương khác trong tỉnh 
và trong cả nước, làm cho văn hóa ở 
cơ sở không phải là thứ văn hóa khép 
kín như trong chế độ thực đân phong 
kiến trước đây. Nhở thế, mỗi cơ sở, 
mỗi làng xã đều có thề học tập được 
những tính hoa văn hóa của cơ sở 
khác, của làng xã khác, từ đó phát 
huy được những mặt ưu tú, loại bỏ 
được những mặt lạc hậu, bảo thủ 


(1) lê Duần : €Nẵm vững quy luật, đồi 
mới quản lý kích tế ®, Tẹp chỉ Cộng sản số 
0-1954, tr, 430. 


trong đời sống văn hóa của cơ sở 
mình, của làng xã mình. 

Với những lý đo nêu trên, việc xây 
dựng đời sống văn hóa trên địa bàn 
huyện trở thành một tất yếu khách 


quan. Đã là tất yếu khách quan thì. 


không thà xem nhẹ, không thê coi 
thường. 


* 


Xây dựng đời sống văn hóa trên 
địa bàn huyện có nội dung rất phong 
phú và rất đa dạng. Nhận thức cho 
đúng và đầy đủ về vấn đề này là một 
điều rất quan trọng. Qua kinh nghiệm 
của :một số địa phương, chúng (ta có 
thề quy tụ nội dung xây dựng đời 
sống văn hóa trên địa bàn huyện vào 
mãy điềm chính sau đày :_ 

1 ~Hoạt động thông tìn đại chúng. 
Các tồ chức văn hóa thông tin ở 
huyện đảm nhận trách nhiệm tuyên 
truyền, phô biến kịp thời, có hiệu quả 
những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa 
M.c—l.ê-nin và đường lối, chính sách 
_€@ủa Đăng và Nhà nước ta, nhất là của 
đăng bộ và chỉnh quyền địa phương 
cho n]:ân đản trên toàn địa bàn huyện; 
tỏ chức thông tỉn kịp thời những vấn 
đề thời sự chính trị, kinh tế, quốc 
phòng trong nước cũng như của địa 
phương và thời sự quốc tế : thông tin 
và phô biến kịp thời những kiến thức 
cơ bản vẻ khoa học kỹ thuật, quản lý 
kinh tế, quản lý xã hội. Tô chức phát 
hành đến tận cơ sở báo chỉ của Đảng 
và có kế hoạch hướng dẫn mọi người 
đọc cho tốt. Ngày nay, những phương 
tiện truyền thông đại chúng phát 
triển rất mạnh. Mọi việc xảy ra trong 
nước và trên thế giới đẻêu được truyền 
đi rất nhanh khắp nơi. Các tô chức 
văn hóathông tin ở huyện phải biết 
sìng lọc tín tức, giáo đục, hướng đìn, 
điều chính dư luận xã hội đề tạo nên 
một không khi văn hóa lành mạnh ở 
địa phương. 

2—lloạt động ăn học nghệ thuật. 
Những hoạt động văn học nghệ thuật 
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trên địa bàn huyện phải được triền 
khai theo hai chiều: một mặt phải 
đưa những thành tựu văn học nghệ 
thuật cao tới quần chúng. tạo điều 


“kiện cho quần chúng thưởng thức : 


được những giá trị văn hóa cao ; mặt 
khác động viên, tỒ chức phát động 
đông đảo quần chúng tham gia các 
hoạt động sáng tạo văn học nghệ 
thuật. Muốn vậy phải tồ chức cho 
nhân dân ở khắp các cơ sở trong toàn 
huyện được xem phim, nghe nhạc, 


xem biêu điễn nghệ thuật, đọc sách 


văn học... Huyện chăm lo bảo đảm 
cho địa phương minh có. nhiều cách 
hoạt động văn học nghệ thuật khác 
nhau đề mọi người thuộc các lửa tuôi, 
các nghề nghiệp, các khu vực cư trẻ 
khác nhau có thề thỏa mãn sở thích, - 


.đồng thời góp phần giáo dục, nâng 


cao thị hiếu văn học nghệ thuật của 
quần chúng. xác lập quyền làm chủ 
của quần chúng trong hưởng thụ và 
sảng tạo nghệ thuật. 

3—X¿u dựng nếp sống mới zã hệt 
chủ nghĩu trong đân cư trên địa bàn 
huyện. Nếp sống thề hiện một cách 
cụ thề qua ứng xử của các cá nhân 
trong các quan hệ xã hội. Khái quát 
các hệ thống ứng xử xã hội, xây dựng 
thành thề chế, trên cơ sở ấy, xây đựng 
một hệ thống nghỉ thức làm kim chỉ 
nam cho các ứng xử, hành vi và hành 
động của cá nhân là những vấn đề 
cơ bản của công tác xây dựng nếp 
sống mới xã hội chủ nghĩa. Ở huyện, 
việc xây dựng nếp sống mới xã hội 
chủ nghĩa nên khuôn vào những công 
việc cụ thề như tuyên truyền, vận 
động nhân dân thực hiện các quy túc, 
quy trớc về việc cưới, việc tang, về 
phép ửng xử, giao tiếp; hướng dẫn 
thầm mỹ trong trang phục, phong 
cách sinh hoạt ở nơi công cộng; xây 
đựng phong trào thị đua lao động xã 
hội chủ nghĩa, phong trào * gia đỉnh 
văn hóa mới », bài trừ hủ tục, mê tín 
và mọi hiện tượng tiêu cực khác trong 
đời sống xi hội... 


4 — Giáo dục truyền thống dân lộc, 
Irnuen !ðng cách mạng cho toàn dân, 
đặc biệt là cho thế hệ trẻ. Trong lịch 
sử đựng nước và giữ nước của dân 
tộc ta, mỗi địa phương, mỗi huyện 
đều có những trang sử về vang của 
mình. Những trang sử đó trở thành 
truyền thống tốt đẹp cần được nâng 
níu. quý trọng, kế thừa và phát huy, 
biến nó thành sức manh vật chất và 
tỉnh thần của đông đảo quần chúng 
trong giai đoạn cách mạng hiện nay, 
Đó là công việc chung của toàn Đảng, 


toàn dân ta, chứ không phai là công, 


việc riêng của một ngành nào hoặc 
mộf tồ chức nào. Cần l`m cho mọi 
người, đặc biệt là thế hệ trẻ trong 
huyện hiều biết đây đủ về truyền 
thống của dân tóc ta, của Dẳng Ia nói 
chung và truyền thống của địa 
phương, của đẳng bộ địa phương nói 
riêng, tử đó gày cho họ niềm tỉn 
vững chắc và lòng tự hào chỉnh đáng 
về dân tộc, về Đảng và về địa phương 
mình. | 
Đề công tác xây đựng đời sống văn 
hóa trên địa bàn huyện đạt được kết 


quả tốt, trước hết cân có sự quan lâm 


đúng mức của cáp ủ Đảng bà chính 
quuền địa phương. và cần xây dựng, 
củng cố bộ máy tô chức vần hóa thông 
tin tử cấp cơ sở đến cấp huyện, xây 
dựng phong trào văn hóa thông tin, 
xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho 
văn hóa thông tín... Đó là những yếu 
_tố không thề thiếu được. | 
Trong việc +đự dựng ðà củng cố bộ 
má lồ chức 0ăn hóa thông tin, trước 
hết cần kiện toàn phòng văn hóa— 
thông tin huyện, bởi vì đáy là cơ 
quan tham mưu chủ yếu giúp cấp ủy 
và ủy ban nhân dân huyện trong việc 
vạch phương hướng, nhiệm vụ, nội 
dung công tác văn hóa — thỏng tin 
trong từng thời gian; dự thảo các chỉ 
thị và kế hoạch văn hóa — thông tin 
trên địa bàn huyện; chỉ đạo và tô 
chức thực hiện các chỉ thị và kế hoạch 
ấy sau khí đã được đuyệt; lập quy 
hoạch xây dựng các công trình văn 


“theo đúng 


hóa —thông tin, Phương hướng chung: 
là phòng văn hóa ~ thông tin huyện 
nên được tồỒ chức gọn nhẹ, biên chế 
vừa phải, nhưng làm việc có hiệu quả 
cao. Cán bộ của phòng văn hóa —thông: 


tin phải đạt các tiêu chuần ¿ chính trị, 


tư tưởng vững; có kiến thức nghiệp 
vụ chuyên môn khá; có phầm chất 
đạo đức cách mạng ; biết tồ chức, động 
viên quần chúng. 


Các đơn vị văn hóa — thông tin ở 
huyện như: đội chiếu bóng lưu động, . 
đội thông tin lưu động, hiệu sách 
nhân dân, hiệu ảnh, nhà văn hóa, thư 
viện v.v. cần được phát triền và tùy 
theo nhu cầu có thề tăng thêm biên 
chế bởi vì các đơn vị này trực tiếp 
phục vụ đông đảo: quản chủng; vừa 
phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đăng. 
vừa đáp ứng nhu cầu về đời sống văn 
hóa tỉnh thần của nhân dân, 


Ở tất cả các xã trong huyện cần 
thành lập ban văn hóa — thông tin 
tính thần nghị quyết 
159 IIĐBT của Hội đồng bộ trưởng về 
công tác văn hóa — thông tin đề giúp 
úy ban nhân dân xã vạch kế hoạch 
hoạt động và điều hành công tác xáy 
dựng đời sống văn hóa tronz toàn xã. 
Các tồ chức văn hóa thông tỉn như 
đội thông tin, đội văn nghệ, thư viện 
hoặc phòng đọc sách của xã nên gản 
với tô chức hợp tác xã, dựa vào hợp 
tác xã đề hoạt động, như thế vừa bám 
chắc được nhiệm vụ sản xuất, vừa có 
điều kiện vật chất đề hoạt động. 


Đi đôi với việc xây dựng, tồ chức 
bộ máy, cần khần trương đào tạo, - 
bồi dưỡng đội rgũ cán bộ làm công 
tác văn hóa —thỏng tin cấp huyện bao 
gồm hai loại: cán bộ quản lý và cán 
bộ nghiệp vụ chuyên môn. Đề khác 
phục tình trạng cán bộ văn hóa —thông 
tin ở huyện vừa thiếu vừa yếu như 
hiện nay, nhất là về trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ thi ngoài nguòn cán 
bộ do cặp trên cung cấp, với sự giúp 
đỡ của trung ương và tỉnh, các huyện 
cần đào tạo, bòi dưỡng cán bộ tại chỗ 
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là chủ yếu, Việc đào tạc và bồi đường 
đó phải luôn luôn xuất phất từ yêu 
cầu phát triền sự nghiệp văn hóa của 
địa phương. 


Xây dựng và tồ chức bộ máy, đào 
tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ phải 
di liên với việc râu dựng phong trủo, 
râu dự ng cơ sở 0pật chất kỹ thuật, trang 
bị các phương tiện và vật tư chuyên 
dùng đề triền khai hoạt động. Ba mặt 
đó là một thề. thống nhất không thà 
thiếu được trong việc xây dựng đời 
sốtg văn hóa trên địa bàn huyện. 


Phong trào quần chúng là một yếu 
tố quan trọng bảo đảm cho các hoạt 
động văn hóa thông tin trên địa bàn 
huyện đạt kết quả tốt. Phong trào 
quan chúng cũng chính là thước đo 
chất lượng của các hoạt động văn 
hóa —thông tin ở huyện. Kinh nghiệm 
ở nhiều nơi cho thấy, hoạt động văn 
hóa —thông tin càng trở thành phong 
trào quần chúng thì càng phát huy 
được tác dụng thiết thực đối với việc 
nâng cao đời sống văn hóa, tính thần 
của nhân dân và càng phục vụ đắc 
-lực cho các nhiệm vụ chính trị của 
địa phương. Trong việc chỉ đạo xây 
dựng phong trào cần xác định cho 
được lực lượng chủ chốt của từng 
phong trào đề từ đó có kế hoạch xây 
dựng và triền khai lực lượng một 
cách thích hợp. Chẳng hạn, trong 
phong trào xây dựng nếp sống mới, 
bài trừ hủ tục, mê tín, lực lượng nòng 
cốt phải là thanh niên. Trong phong 
trao xây dựng * gia đình văn hóa mới”, 
lực lượng nòng cốt phải là phụ nữ... 


Công tác xây dựng đời sống văn hóa 
trên địa bàn huyện chỉ có thê đạt 
được kết quả tốt khi có cơ sở nát chất 
kỳ thuật 0à các phương liên, Uật tư 
chuyên dùng tối thiều đề triền khai 
hoạt dòng. Chẳng hạn, muốn phát 
đong phong trào đọc và làm theo 
sách báo cách mạng thì điều tối thiều 
là phải có sách báo, có thư viện hoặc 
phòng đọc sách. Muốn tô chức một 


tối biều điển văn nghệ thì tối thiều. 
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phải có một số nhạc cụ, son, phấn:.. 
chưa nói tới phải có sân khấu, phông 
màn, loa... 


Trong điều kiện kinh tế nước ta 
còn nghèo, việc xây dựng cơ sở vật 
chất kỹ thuật và trang bị các phương 
tiện vật tư chuyên dùng cho các hoạt 
động văn hóa — thông tin, ngoài việc 
đựa vào vốn đầu tư của Nhà nước, 
cần dựa vào dân, phát huy trí tuệ 
tập thề của nhân dân, tận dụng nguyên 
liệu của địa phương, tận dụng những 
công trình có sẵn rồi cải tạo đi đề 
biến thành các công trình văn hóa— 
(hông tín phục vụ quần chúng. _ 


Theo phương châm “Nhà nước và 
nhân dân cùng làm * nhiều huyện đã 
có những biện pháp rất sáng tạo trong 
việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật 
cho các hoạt động văn hóa —thông tín. 
Huyện Tam kỷ (Quảng nấm— Đà nẵng) 
chủ trương mỗi cắn bộ thoát ly đóng 
góp một ngày lương đề tham gia xây 
dựng nhà bảo tàng của buyện. Nhà 
bảo tàng và thư viện huyện Hải hậu 
(Hà nam ninh) được xây dựng với 
nguyên liệu, vật liệu của nhân dân 
đóng góp. Huyện Đông hưng (Thái 
bình) có sáng kiến vận động nhân dân 
đóng góp công lao động xã hội chủ 
nghĩa đề xây dựng nhà văn hóa. 
Huyện Thủ đức (thành phố Hồ Chí 
Minh) sửa chữa một trưởng dòng cũ 
thành nhà văn hóa tương đối lớn. 
Trung tâm văn hóa huyện Sông lô 
(Vĩnh phú) được hình thành chủ yếu 
cũng do cải tạo vả sử dụng các cơ sở 
cũ. _ 


Trong việc xây dựng cơ sở vật chất 
kỹ thuật cho các hoạt động văn hỏa — 
thông tin ở huyện, nên ưu tiên xây 
đựng khu trung tâm văn hóa huyện 
với các thiết chế tương đối đày đủ như 
nhà văn hóa, câu lạc bộ, rạp hoặc bãi 
chiếu bóng. hiệu sách, hiệu ảnh, thư 
viện... bởi vì đó là nơi chỉ đạo và điều 
hành các hoạt động văn hóa—thông 
tin trong toàn huyện, là nơi đào tạo, 
bòi dưỡng cán.bộ văn hóa thông tin 


cho các cơ sở, nơi tập trung các điều 
kiện đề thỏa mãn nhu cầu văn hóa của 
nhân đân. Đó còn là trung tâm giao 
lưu văn hóa của các cơ sở và các tầng 
lớp nhân dân trong, huyện. 

Ngoài khu trung tần: văn hóa huyện, 
. eần chủ ý xây dựnz cơ sở vật chất 
kỹ thuật cho các cụm văn hóa xã. 
Thực tế cho thấy. hoạt động văn hóa 
ở khu trung tâm huyện ly không thà 
nào vói tói được đến tất cá các Xã 
trong huyện, nhất là đối với những 
huyện miền núi và những huyện ở 
đồng bằng sông Cứu long có địa bàn 
khá rộng và việc giao thông còn gặp 
nhiều khó khăn. Theo điều tra của 
một số huyện thì số giờ nhân đân ở 
thị trấn Huyện ly và ở các xã gần 
trung tâm huyện ly được xem biều 
diễn nghệ thuật, chiếu phim, nghe đài, 
đọc sách báo nhiều gấp 3— 4 lần, 
thậm chí 5 — 6 lần so với các xã ở xa 
huyện ly. Đề khắc phục tình trạng 
trên, nhiều huyện đã chủ trương xây 
dựng những cụm văn hóa xã gắn liền 
với cụm kinh tế — dân cư — kỹ thuật, 
Tỉnh Nghĩa bình, huyện Thủ đức 
(thành phố Hồ Chí Minh) và huyện 
Hải hậu (Hà nam ninh) là những nơi 
có nhiều kinh nghiệm xây dựng cụm 
văn hóa xñ. Với những cụm văn hóa 
xã hoạt động chung quanh khu trung 
tâm văn hóa huyện, huyện Thủ đức 
đã có một hệ thống mạng lưới văn hóa 
“hoàn chỉnh: huyện —cụm xã — xä 
(từ trên xuống) và ngược lại, xã — 
cụm xã — huyện (từ dưới lên). 


* 
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Mấy nău qua, mặc dù có rất nhiều 
khó khăn về kinh tế và đời sống; công 
tác xây dựng đởi sống văn hóa trên 
địa bàn huyện vẫn đạt được những 
kết quả: đáng mừng: “ˆ 

Điều đáng chú ý đầu tiên là hảu 
như tất cả các cấp ủy Dẳng và chính 
quyền các tỉnh và thành phố đều quan 
tâm đúng mức tới công tác này. Nhiêu 
tỉnh và thành phố đã có nghị quyết 


hoặc chŸ thị về công tác xây dựng đời 
sống văn hóa trên địa bàn huyện. 


Nhiều huyện ủy và ủy ban nhân 
đân huyện đã nhận thức đúng vai trò, 
vị trÍ quan trọng của công tác này, 
hiều rõ nội dung hoạt động của nó và 
những việc cần phải làm. Chính 'vì 
thế, nhiều điền hình tốt về đời sống 
văn hóa trên địa bàn huyện đã ra đời 
như Hải hậu (HÀ nam ninh), Hưng hà 
(Thái bình), Thủ dức (hành phố l?ö 
Chí Minh), An nhơn Nghĩa bình), 
Đắc tô (Gia lai — Kon tum), Thốt nốt 
(Hậu giang)... Tiêu biều nhật là hai 
huyện Hải hậu và Thủ dức. Cả hai 
huyện này đã xây dựng được một đời 
sống văn hóa tương đối cao cho nhân 
dàn trên khắp địa bàn huyện, phút 
huy được tác dụng to lớn của hoạt 
động văn hóa — thông tin đối với sản 
xuất và an ninh quốc phòng. 

Nhiều huyện đã xây dựng được khu 
trung tâm văn hóa huyện với đảy 
đủ các thiết chỀ đề có thề hoạt động 
thường xuyên. Các tò chức văn hóa — 
thông tỉn cấp huyện được tăng cường 
thêm những cán bộ có năng lực và 
phầm chất tốt. Một mạng lưới văn 
hóa — thông tin khá hoàn chỉnh tử 
huyện tới cơ sơ đã được xây dựng 
trên địa bàn của khá nhiều huyện. 
Tính tới cuối năm 1955, ngoài các nhà 
văn hóa tỉnh và thành phố, chúng ta 
có tới 161 nhà văn hóa quận, huyện, 
hơn 2000 nhà văn hóa phường, xã. 
Những con số này cho thấy công túc 
xây dựng đời sống văn hóa trên địa 


- bàn huyện đang được chú ý đầy mạnh. 


Tuy nhiên, trong thời gian qua, 
công tác xây dựng đời sống văn húa 
trên địa bàn huyện chưa phát triền 
đồng đều và rộng khắp ở tất cá các 
huyện trong cả nước.Chính điều đó dẫn 
tới sự chênh lệch có khi rất lớn giữa 
các huyện trên tất cả các mặt : tỒ chức, 
phong trào, cơ sở vật chất, hiệu quả. 


Chúng ta tin rằng tình hình nèu 
trên sẽ được khắc phục trong thời 
gian tới. 
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§U PE PHỐT PHÁT LÂN THA6—NHÀ MÁY ANH HÙNG 


RẢAI qua 23 năm liên tục vừa sản 
xuất, vừa xây dựng và trưởng 
thành, nhà máy su pe phốt 

phát Lâm thao đã nhận được phần 
thưởng xứng đáng do Nhà nước trao 
tặng : đanh hiệu Đơn vị anh hủng lao 
động. Hơn hai thập kỷ vượt qua mọi 
khó khăn trong mọi hoàn cảnh, thời 
bình cũng như thời chiến, nhà máy 
luôn hoàn thàiuh xuất sắc nhiệm vụ 
của mình: sản xuất hàng triệu tấn 
phân bón, hàng chục vạn tấn a xÍt và 
hàng nghìn tấn hóa°chất khác cho 
đất nước như thuốc trừ sâu, bột giặt 
tông hợp v.v. 

Đượe xây dựng với sự giúp đỡ của 
Liên xô, đi vào sẵn xuất từ tháng 
6-1962, nhà máy có công suất ban đầu 
là 100 000t a xít và. 400 000L su pe lân 
một năm. Qua hai lần mở rộng, hiện 
nay nhà máy đã có sản lượng a xÍi 
và sư pc lân gấp ba lân công suất ấy. 

Là một cơ sở sản xuất hóa chất 
hoạt động có năng suất, chất lượng 
và hiệu qua kinh tế cao, luôn đạt và 
vượt kế hoạch sản lượng, nộp lãi cho 
Nhà nước mỗi năm một tăng, giữ 
nghiêm kỷ luật lao động và nền nếp 
quản lý luôn chăm lo cải thiện đời sống 
của cán bộ, công nhân, vừa sản xuất, 
vừa xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng 
đội ngũ vững mạnh, đoàn kết... nhà 
máy su pe phốt phát Lầm thao xứng 
đáng là một trong những tấm 
gương sáng của ngành công nghiệp 
nước fa. 


* 


Luôn luôn giữ 0ững FỦ luật lao động, 
duy trì nền nép 0à cải tiến quan lụ cề 
các mặt là yếu tố hàng đầu đem lại 
những thành tích to lớn của nhà 
mây. ; 

Là nhà máy hóa chất có quy trình 
liên tục 24 giờ/ngày với những quy 
định nghiêm ngặt về kỳ thuật vận 
hành, bảo hộ lao động và vệ sinh môi 
trưởng, chỉ một sơ suất nhỏ trong 
đây chuyền cũng ảnh hưởng tới năng 
suất, chất lượng của toàn nhà máy, 
gây thiệt bại hàng chục nghìn đong, 
có khi ảnh hưởng lớn tới sức khớc và 
tỉnh mạng của công nhân, cho nên, 
ngay từ đảa, nhà máy đã chú ý tới 
việc giữ nghiêm kỷ luật lao động. 
nền nếp quan lý, thực hiện đầy đủ 
các quy tắc, quy trình, quy phạm k‡ 
thuật v.v. 

Trong mỗi phân xưởng, từ người 
thợ phụ tới người quản đốc đều được 
chỉ dẫn cơ bản về nhiệm vụ của từng 
người với đầy đủ nội dung, chỉ rõ 
những mối quan hệ với người khác, 
phạm vi công việc phụ trách, quyền 
hạn và trách nhiệm ; những kiến thức 
cần thiết về chuyên môn, về bảo đảm 
an toàn lao đong; chế độ giao nhận 
ca v.v. Mỗi phòng, ban và cần bộ 
quản lý cảng có những quy định 
riêng về nhiệm vụ, quan hệ trên dưới, 
trách nhiệm v.v, : 


Đà cho công nhân làm đúng các 
yêu cầu kỹ thuật, nhà máy xây dựng 
đây đủ các quy định về vận hành, 
bảo dưỡng máy móc, về việc lập hồ 
sơ máy, về chất lượng sản phầm, 


định mức tiêu hao nguyên liệu, vật 
tư, v.v. Một mặt, nhà máy tồ chức cho 
từng người, từng bộ phận, nhất là 
người mới vào nghề học tập, nắm 
vững tất cả các quy định liên quan 
đến mình, mặt khác tồ chức hệ thống 
kiềm tra từ nhiều phía. Chẳng hạn; 
mỗi công nhân vận hành máy phải 
ghi nhật ký kỹ thuật, báo céo kết 
_ quả sau mỗi ca làm việc cho người phụ 
trách; ca sau kiềm tra ca trước, bộ 
phận này kiềm tra bộ phận kia. Nhà 
máy có các đội kiềm tra, ngoài kiềm 
tra định kỳ còn có kiềm tra đột xuất. 
Tồ chức Đảng hằng tháng có chương 
trình kiềm tra. Giám đốc đành thời 
giờ trực tiếp nghe mọi người phản 
ánh tình hình. Đề chấp hành nghiêm 
các chế độ, chính sách của Nhà nước, 
tránh tùy tiện khi giải quyết công 
việc, giám đốc, đảng ủy, công đoàn 
dự thảo các quy chế : tuyền dụng lao 
động, giao nộp sản phầm, xử lý việc 
xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa, 
vi phạm kỷ luật lao động, kỷ luật kỹ 
thuật v.v. rồi đưa ra thông qua trước 
đại hội công nhân viên chức. Mọi 
người phải làm theo quy chế; quy 
chế là cơ sở của việc kiêm tra, giám 
sát, xét khen thưởng, kỷ luật. Việc 
chấp hành những quy định thuộc về 
quản lý lao động, quản lý kỹ thuật 


được kiềm tra và ghi nhận thường . 


xuyên, rð ràng, cho nên đã giúp việc 
xét thưởng, phạt, nâng lương, nâng 
bậc được công bằng, đúng đắn. 

Tủy theo từng thời kỷ, nhà máy có 
những cải tiến trong nền nếp quản lý, 
. gửa đồi các quy định cho phủ hợp 
với sự thay đồi hoàn cảnh khách quan 
và điều kiện sẵn xuất của nhà máy, 
nhằm đạt được mục tiêu cao nhất là 
hoàn thành kế hoạch với hiệu quả, 
năng suất, chất lượng ngày một cao. 
Qua thực tế sản xuất, kiên trì đấu 
tranh nội bộ, qua việc tồỒ chức học 
tập và nghiêm túc xử lý những trường 
hợp ví phạm chế độ kỷ luật và quần 
lý, nhà máy đã đần đần tạo cho cán 


bộ, công nhân một thói quen tự giác 


chấp hành các quy chế của nhà máy. 
Điều đó thật sự góp phần nâng cao 
công suất máy móc, tránh được các 
sự cố kỹ thuật đáng tiếc xảy ra, góp 
phần tăng năng suất lao động của 
toàn nhà máy. Trong những năm gần. 
đây, bên cạnh kế hoạch chính, nhà 
máy cũng có kế hoạch phụ, nhưng 
không có trường hợp nào vật tư, 
nguyên liệu từ kế hoạch chính chạy 
sang kế hoạch phụ. Sản phầm dù làm 
ra từ nguồn nguyên liệu nào cũng 
đều phải đạt chất lượng quy định và 
được giao nộp theo đúng quy định 
của Nhà nước; phần do liên kết, liên 
doanh cũng bảo đảm giá cả thống 
nhất của Nhà nước, không bán ra 
ngoài, hưởng chênh lệch giả. Các 
khoắn nộp ngân sách hằng năm đều 
đúng thời hạn, đủ và vượt chỉ tiêu 
theo mức độ vượt sẳn lượng của kế 
hoạch. | 

Thật sự cot trọng 0à đt sâu ào khoa 
học — kỹ thuật, cot đó là biện phúp rất 
cơ bản đồ tăng năng suấit, đạt chất 
lượng, hiệu quả kinh tế, giảm tiêu hao 
nguyên, uậi liệu, bảo đảm an loản, Uệ 
sinh công nghiệp, đặc biệt là đề tạo 
điều kiện chủ động trong sẵn xuất, đây 
là một trong những yếu tố quan trọng 
nhất làm cho nhà máy trở thành đơn 
vị anh hùng. 

Một mặt, nhà máy biết phát huy 
tỉnh thần tự lực tự cường, chủ động 
sáng tạo của anh chị em cán bộ, công 
nhân, đồng thôi có khuyến khích bằng 
vật chất thích đáng, mặt khác tích cực 
đưa nhanh các kết quả nghiên cứu 
và sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản 
xuất, đem lại hiệu quả thiết thực. Qua 
23 năm, trên 1500 sáng kiến cải tiến 
kỹ thuật, hợp lý hóa sẵn xuất được 
ứng dụng làm lợi gần 25 triệu đồng 
(tiền cũ). Năm 1964, chỉ sau khi đi 
vào sẵn xuất một năm, các kỳ sư, 
công nhân đã cải tiến máy xúc Kö9~—4, 
nâng sẵn lượng a xít từ 60 tấn lên 70 
tấn/ngày, góp phần đạt 1350001 tấn 
su pe lân/năm, vượt công suất thiết kế 
35 00U tấn. 
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- Sau đợt 1 mở rộng (1974), nhà máy 


đã hoàn thành đề tài nghiên cứu, 
_ nâng sản lượng ạ xÍt từ 60 000 tấn lèn 
70 000 tấn/năm. Hiện nay sau đợt 2 
mở rộng (1981) nhờ nắm vững kỹ 
thuật, dây chuyền su pe lân 2 đã dạt 
mức công suất thiết kế, dây chuyen 
u xít 2 đạt 903% công suất, 


Nhà máy chú ý việc tự rghiên cứu, 
thiết kế, gia công, lắp đặt các loại 
thiết bị, máy móc và phụ tùng thay 
thể lẽ ra phải nhập khâu. liiện “nay, 
nhà máy tự bảo đảm được 8025 số phụ 
tùng, thiết bị thuộc loại này. Vì vậy 
đây chuyền su pe lân 1 tuy sau 23 năm 
máy móc đã cũ và khẫu hao hết nhưng 
đến nay văn hoạt động tốt, góp phần 
đáng kề làm cho nhà máy đạt và vượt 
kế hoạch, 


_ Trong 2 năm 1983 — 1981, nhà máy 
thực hiện được gản 200 sáng kiến cải 
-tiền kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và 
các đẻ tài tiên bộ kỹ thuật khác, làm 
lợi cho công quỹ hơn 9 triệu đòng 
(tiên oñũ), Đề đưa dây chuyền su pe 
làn 2 đi vào hoạt động trước 6 tháng 
so với kế hoạch, nhà máy đã tr nghiên 
cứu gia công được 200 tấn chất kết 
dính a đa mÍt, xi măng chịu nhiệt chịu 
a XÍt ; tự chế tạo được 400) tần thiết bị 
phi tiêu chuẩn, tự kíp đặt trên 1000 
tần thiết bị như các đường ống chịu 
a Xít, chịu nhiệt, trạm khí nén, máy đo 
kiem tra, trạm biến áp v.v. Nhà máy 
còn hợp tác với trường đại học Bách 
khoa Hà nội, trường cơ điện Hắc thái, 
nhà máy công cụ số 1 Hà nội đề chế 
tạo một số loại phụ tùng cần thiết, kịp 
thời phục vụ cho sản xuất như: các 
vòng lạc gra phít thay vòng bạc phải 
nhập khảu, bánh xe răng của cần 
trục v.v. Trong hoàn cảnh khó khăn 
của đất nước, nhà máy chú trọng 
nưhiên cứu đưa các nguyên liệu sẵn 
có trong nước vào sản xuất đề khỏi 
nhập của nước ngoài, đồng thời 
nghiên cứu cai tiến máy móc, quy 
trình phú hợp với các loại nguyên liệu 
ay. Nhà máy đã thành công trong 


6l 


việc dùng lưu huỳnh dưới các dạng? 
bột, cục, đề sản xuất sư pe lân đạt tiêu 
chuẩn chất lượng. 


Năm 1984, chỉ trong vòng 3 tháng 
nhà máy đã nghiên cứu và đưa vào 
sẵn xuất a xÍt tử pi rÍt trong nước, và 
a xÍt tử lưu huỳnh theo quy trình đốt 
lưu huỳnh trong lò tầng sôi. Nhờ 
nghiên cúu chế tạo thiết bị và cải tiến 
kỹ thuật, quy trinh sử dụng nguyên 
liệu trong nước, nhà máy đã giữ 
đriược chủ động trong sản xuất, 


Nhà máy không chỉ bảo đám chất 
lượng các sản phầm đã quy định, mà 
côn chú ý nghiên cứu chế tạo các sản 
phim mới, mở rộng mặt hàng. Trong 
số 8 sản phầm mới được sản xuất ở quy 
mô công nghiệp của nhà máy đã có 2 
sản phầm được đưa vào chỉ tiêu pháp 
lệnh là bột giặt tông hợp (3000 tấn/ 
năm) và na tri pô li phốt phát (600 tấn? 
năm). Các dây chuyền sản xuát nay 
đều được xây dựng từ vốn tự cỏ của 
nhà máy. Ngoài ra nhà máy còn sẵn 
xuất 17 hóa chất tỉnh khiết khác cung 
cắp cho các ngành công nghiệp. Đề có 
thêm nhiều sản phầm mới, tiết kiệm 
mỗi năm hàng chục triệu dồng, nhà 
máy đã chú trọng giảm tiêu hao 
nguyên liệu, vật tư cho mỗi tấn sản 
phầm thông qua tác động của khoa 
học kỹ thuật và đầy mạnh phong trào 
tiết kiệm, tàn thu phế liệu, phế phầm 
dề làm ra sản phảm mới. 


Việc coi trọng và đi sâu vào khoa 
học — kỹ thuật có ảnh hưởng lớn tới 
công tác cán bộ của nhà máy. Nó đã 
góp phần quan trọng đào tạo một đội 
ngũ cán bộ và công nhân vững tay 
nghề, có tính chủ động sáng tạo và 
gắn bó với nhà máy. Từ ngày thành 
lập đến nay, ngay cả trormg điều kiện 
chiến tranh, nhà máy vẫn duy trì việc 
học tập văn hóa của cán bộ, công 
nhân. Nhà máy đã mở l5 khóa trung 
cấp, đào tạo được trên 400 công nhân, 
cán bộ trung cấp kỹ thuật thuộc đủ 
các ngành nghề treng nhà máy ; mở 
3 lớp đại học tại chức, đào tạo được 


35 kỹ sư trong đó có cả kỹ sự quản 
lý kinh tế. Hằng năm nhà máy đều 
cr người đi học các trường đại học 
tập trung. Nhờ vậy, hiện nay nhà 
máy có 108 người có trình độ đại 
học. 


Nhà máy thực hiện chủ trương đào 
tạo, đê bạt cán bộ gắn liền với thực 
tiễn sản xuất. Tất ca các cắn bộ của 
nhà máy hiện nay dù quản lý kỹ 
thuật hay quản lý kinh tế đều đã trải 
qua-thời kỷ tập sự ở các phân xưởng, 
lần lượt làm công việc của thợ phụ, 
thợ cả, đốc công, quản đốc... Vì vậy, 
đội ngũ cán bộ này vừa có tay nghề, 
vừa có kiến thức, vừa có trỉnh độ 
kỹ thuật, vừa có năng lực quản lý, 
điều hành. 


+. 


"` 


Mấy năm gần đây nhà máy tăng 
cường liên kết, liên doanh với các địa 
phương và tồ chức sản xuất của Nhà 


nước đề có thêm nguyên liệu sản. 


xuất. Năm 1984, được tỉnh Vĩnh phú 
cung cấp nguyên liệu, nhà máy sản 
xuảt được 200 tấn -bột giặt cho tỉnh. 
Năm 1985 được liên đoàn địa chất 3 
cung cấp 6000 tấn pirít và hàng chục 
tân phương tiện chuyên chở, nhà máy 


sản xuất được 60000 tắn su pe lân, 
bằng 20% sẵn lượng cả năm. Dây 
cũng là mót hướng mới đề nhà máy 
khai thác năng lực sản xuất hiện có, 
góp phần tăng nguồn tÍch lũy đề trang 
trải các khoản đầu tư chiều sâu. tăng 
phần nộp ngân sách. Cũng trên cơ sở 
đó, nhà máy xây dựng thêm cơ SỞ 
vật chất của mình, tăng phần cải thiện 
đời sống cho cán bộ, công nhân. Nhà 
máy đã cố gắng bảo đảm cho mỗi cán 
bộ, công nhân có thu nhập gấp 3 lân so 
với mức lương của mình. Nhà máy 
tự sản xuất gạch không nung đề xảy 
thèm lớp học, nhà trẻ, bệnh xá, hội 
trường, nhà xưởngVv.v. và đã xây 
dựng được hàng nghìn mét vuông nhà 
ở cho công nhàn. Nhà máy cũng chú 
ý giải quyết việc làm trong nhà máy 


-_ eho con em cắn bộ, công nhân khi đến 


tuôi lao động. Được nhà máy qunn 
tâm bằng những việc làm thiết thực 
như vậy, cán bộ, công nhân của nhà 
máy càng yên tâm sẵn xuất và gắn bó 
với nhà máy. 

Nhà nước tặng danh hiệu Dơn vị 
anh hùng lao động cho nhà máy su pe 
phốt phát Lâm thao là đánh giá cao * 
những thành tích toàn điện của nhà 
máy. Phấn khởi tự hào về phần thưởng 
cao quý ấy, nhà máy su pe phốt phát 
Lâm thao đang ra' sức phấn đấu đề 
đạt những thànE tích to lớn hơn nữa. 


HỮU HẠNH 


KÍT HẸP NÔNG — ÔNG NGHI 


Ÿ HẸP TẤC XÃ NGA THỦY 


Ì- PHÁT TRIẾN NỀN -NÔNG 
NGHIỆP CHUYÊN CANH VÀ THÂM 
CANH. 


Đất Nga thủy trồng cói thích hợp, 
cho năng suất cao và chất lượng cói 
tốt. Từ năm 1965 trở về trước, các 
chính sách về cây cói chưa cụ thề và 
rõ ràng, do đó cá: hợp tác xã sản 
xuất nông nghiệp ở vủng này đều 
chuyền sang trồng lúa. Nhưng do 
chất đất (phủ sa biền bồi) chịu ảnh 
hưởng mặn, trồng lúa không tỐt, năng 
suất thấp, thu hoạch bấp bênh. Vì 
vậy, vấn đề lương thực ở Nga thủy 
vẫn không giải quyết được bằng con 
đường tròng lúa. 


Từ khi hợp nhất eác hợp tác xã 
nhỏ thành hợp tác xã toàn xã (năm 
1965), Nga thủy chuyền toàn bộ 160 
héc ta ruộng đất canh tác trên địa 
bàn xã sang trồng cói. Tiếp theo các 
năm sau, qua hai đợt quai đê lấn biền, 
Nga thủy lại có điều kiện khai hoang 
mở thêm đồng cói và đến nay đã có 
2223 héc ta ruộng cói. Trải qua 10 năm 
(từ 1965 đến 1975) liên tục đầu tư xây 
dựng đồng ruộng, Nga thủy đã xây 
_dựng hoàn chỉnh ba vùng tập trung 
chuyên canh cói. Quy hoạch và hình 


thành được ba vùng chuyên canh cói ˆ 


như trên, Nga thủy có điều kiện bố 
trí rải vụ thu hoạch cói (1) kéo dài tử 
tháng 5 đến tháng 11,cho nên đã 
giảm bớt hư hao do thu hoạch không 
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kịp, bồ cói thối nát ngoài đồng ruộng 
hoặc biến thành cói « bồi ›. 


Nga thủy đã sắp xếp 780 lao động 
trong tồng số 1615 lao động của hợp 
tác xã chuyên trồng cói (tức là chuyên 
sắn xuất nông nghiệp). Những lao 
động được bố trí làm nghề trồng cói 
đều là lao động chính và lao động 
khỏe, tồ chức thành 10 đội sẵn xuất. 
Mỗi lao động trồng cói phụ trách 
0,55 héc ta gieo trồng cói, hằng năm 
làm ra 3,5 tấn cói hàng hóa (tương 
đương với 25 tấn cói tươi). Trong 
nghề trồng cói ở Nga thủy, lâu nav 
hợp tác xã thực hiện cơ chế khoán 
sản phầm đến nhóm lao động (không 
khoán sản phẩm đến người lao động), 
vẫn đạt năng suất 12,5 tấn một héc ta 
và có sản lượng 2 800 tần cói hàng hóa 
một năm. Đây là đơn vị có năng suit 
và sản lượng cói cao nhất huyện 
Nga sơn. 


Với sản phầm cói hàng hóa cung 
cấp cho Nhà nước hằng năm hợp tác 
xã Nga thủy đã thu về cho mỗi đầu 
người trên 300 kg lương thực đối lưu 
(chưa kề lương thực đối lưu cho sẵn 
phầm thủ công nghiệp ohế biến bằng 
cói), bảo đảm giải quyết đủ lương 
thực cho mọi ngưởi dân trên địa bàn 
Nga thủy. Lương thực do đó không 
còn tranh chấp với nghề chuyên canh 


(1) Công việc thu hoạch côi bao gồm : cất 
cói chuyền về bãi, chế cói, phơi khó, đóng 
thành buộc sẵn phầm. 


cổi trên đồng ruộng Nga thủy, hơn 
nữa còn tạo điều kiện thuận lợi cho 
nghề chuyên canh cói ở đây phát 
triền theo chiều sâu. 


Diện tích tròng cói của Nga thủy 
đã ồn định từ nhiều năm nay ở mức 
224 héc ta. Khả năng khai hoang mở 
thêm điện tích còn rất ít. Vì vậy, hằng 
năni muốn tăng thêm sản lượng cói, 
Nga thủy tập trung đầu tư cho thâm 
canh đề đưa năng suất cói mỗi năm 
một tăng thêm, Đi đôi với bón phân 
vô cơ, Nga thủy đặc biệt chú trọng 
bón thật nhiều phân chuồng, coi đây 
là mấu chốt của thâm canh đề đưa 
nắng suất cói tăng lên. Phẫn đấu theo 
hương đó, năng suất cói của Nga thủy 
đä tăng lên không ngừng: bình quân 
mỗi héc ta năm 1983 đạt 11,2 tấn, năm 
198đ đạt 11,72 tấn, năm 1955 đạt 
12,57 tấn. : 


Thâm canh bằng chế độ bón nhiều 
phân chuồng đưa lại nàng suất cao, 
chất lượng cới tõt, hơn nữa còn làm 
tăng độ mùn làm màu mỡ thêm cho 
đất tròng cói, tạo điều kiện cho cây 
-_ cói phát triền tốt !âu đài, chủ kỷ khai 
thác kéo dài được nhiều nắm, chỉ phí 
về cải tạo lại đồng cói giảm bớt. 
Hiện nay, Nga thủy có 405 diện tích 
đồng cói đã khai thác liên tục qua 
24 năm, mà năng suất vẫn ngày một 
cao. Số điện tích còn lại cũng đèu có 
chu kỷ khai thác từ 12 năm trở lên. 
Do đó, hằng năm Nga thủy chỉ phải 
đầu tư cải tạo lại tỉ 3% đến 5Ã điện 
tích cói. Ở các nơi khác, hẳng năm 
vẫn phải cải tạo lại trên 105% diện 
tích đồng cói. Vì ở các nơi đó cây cói 
khai thác từ 7 đến 10 năm là đã giảm 
năng suất, phải tròng lại. 


Nghề trồng cói chuyên canh và 
thâm canh ở Nựa thủy ngày nay đã 
.thu về cho hợp tác xã (năm 1985) được 
trên 3,5 triệu đồng (tiền mới). Như 
vậy, bình quân mỗi lao động chuyên 
tròng cói ở đây trong một năm đã 
sáng tạo ra được trên 4600 đồng (tiền 
mới) về thu nhập. Chính nhờ người 


lao động chuyên trồng cói tạo ra được 
năng suất lao động cao (cả về 
sản phầm làm ra và giá trị thu nhập) 
mà hợp (ác xã có nguyên liệu và tiền 
vốn đề phát triền mạnh nghề làm sẵn 
phầm bằng cói trong mọi gia đình xã 
viên và tồ chức lao động làun hàng 
xuất khâu. | 


I¡ — MỌI NHÀ, MỌI NGƯỜI THAM 
GIA SẢN XUẤT THỦ CÔNG NGHIỆP 


Song song với nghề tròng cói, Nga 
thủy có nghề làm hàng bằng cói. Khi 
còn là hợp tác xã nhỏ (1965 trở về 
trước) các hợp tác xã sản xuất nông 
nghiệp ở xã Nga thủy chỉ trồng cói, 


. không !ÐÖ chức làm hàng bằng cói. 


Việc làm chiếu cói được giao cho một 
hợp tác xã thủ công nghiệp chuyên 
nghiệp làm. Tách trồng cói và chế 
biến cói ra thành những hợp tác xã 
riêng biệt như trên, haj phần ba năng 
lực làm chiếu cói ở xã Nga thủy. 
không được sử dụng đến. Trong khi 
đó, phần lớn cói của Nga thủy làm ra 
đều đưađi các nơi khác làm hàng cói 
xuất khầu. Thời gian này Nga thủy ˆ 
làm được rất ít hàng cói xuất khầu. 


Đến năm 1965, Nga thủy chủ trương 
hợp nhất tất cả các hợp tác xã sẵn 
xuất nông nghiệp tròng cói và hợp 
tác xã thủ công nghiệp chế biến 


cói thành một hợp tác xã toàn Xã, 


vừa kinh doanh nghề trồng cói, vừa 
kinh doanh nghề chế biến cói. 


Chuyên làm hàng cói xuất khâu, 
hợp tác xã phải tồ chức lao động sản 
xuất theo quy trình kỹ thuật chặt chẽ 
bảo đảm số lượng mặt hàng và chất 
lượng sản phầm xuất khẩu. 


Hợp tác xã bố trí từ 600 đến 650 
lao động trẻ, khoẻ đã được huấn 
luyện và có tay nghề thành thạo, chia 
thành hai đội sẵn xuất làm tập trung 
ở hai xưởng sản xuất của hợp tác xã, 
đẫm nhận các khâu công việc quan 
dđrọng như: nhuộm màu, phơi sấy, 
dệt chiếu... bảo đảm chất lượng sẵn 
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phẩm cuối cùng đạt tiêu chuẩn xuất 
khâu. 

Hợp tác xã đã trang bị 600 máy xe 
cói và 110 máy xe đay giao về cho 
các gia đỉnh có lao động yếu, lao 
động phụ và lao động nông nghiệp 
kết hợp làm ngoài giờ đề làm các 
việc như: xe lõi cói theo các mã hàng 
-khác nhau, xe sợi đạay... cho hợp tác 
xã. Hợp tc xã cũng đã trang bị 350 
động cơ điện chạy máy xe cói thay 
đạp chân cho những lao, động yếu 
và lao động phụ có điều kiện xe lõi 
cói dạt nắng suítt cao, 


Việc đan bao mìanh cũng gia công 
cho gia đình xã viên làm và giao nộp 
thành phầm cho hợp tác xã. 


Các gia đình nộp sản phầm gia 
công cho hợp tác xã theo lịch nhập 
kho, đã thành lệ, không phải dón đốc. 
Mi loại sẵn phầm gia đỉnh làm gia 
công cho hợp tác xã, đều có sỐ riêng 
ghỉ chép số lượng giao nộp Nó kết 
quả thanh toán. 


Tô chức làm nghề thủ công chế 
biến cói như trên, mọi nhà, mọi người 
ở hợp tác xã Nga thủy đều có thề 
tham gia sản xuất. 40% khối lượng 
công việc làm hàng cói xuất khẩu ở 
Nga thủy là do lực lượng lao động 
phụ trong các gia đình xã viên đảm 
đương. Nhờ gắn được với lao động 
phụ làm gia công các nứa thành 
phẩm, một lao đòng chính sản xuất 
thủ công nghiệp ở hợp tác xã Nơa 
thủy đã làm ra được một khối lượng 
hàng cói xuất khiu gấp hai lần so 
với một lao động chuyên làm hàng 
eói xuất khiu ở các hợp tác xã khác 
tronz huyện Nựa sơn. Nim 1985, 050 
lao động chính làm thủ công nghiệp 
ở Nơa thúy đã dệt được 52099000 mét 
vuông chiếu cói xuất khảu, tương 
đương với định mức lao dòng của 
817 người dệt chiều chuyên nghiệp. 
Do đó, giá trị thu nhập về phần thủ 
công nghiệp của Ngựa thủy năm 1985 
đạt 3659 000 đồng (tiên mới), (trong đó 
chủ vếu là hàng xuất kiuiiu — đạt 
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3 112000 đồng), chiếm trên 50Ã tồng 
giá trị thu nhập nông — công nghiệp 
(z 279 000 đồng tiền mới) cla hợp tác 
xã. — 


II — NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN 
XUẤT NÔNG — CÔNG NGHIỆP Ở 
HỢP TÁC XÃ 


Việc kết hợp sản xuất nông — công 
nghiệp ở Nga thủy được thử thách 
qua nhiều nắm và đã mang lại kết 
quả tối, được xác định là con đường 
đi lên vững chắc của hợp tác xã. Song 
hiện nay, Nơa thủy đang còn có nhiều 
khó khăn phải từng bước giải quyết 
mới nâng cao được hiệu quả sản xuất 
nông — còng nghiệp nhằm phát triền 
nhanh lực lượng kinh, tế của hợp tác 
xi và nâng cao không ngừng đời 


sống c]ho xã viên. 


Nga thủy có kinh nghiệm thâm 
canh đạt năng suất cao về cói cây) 


"trên đồng ruộng. Nhưng việc thu. 


hoạch bao gồm các khâu cất cói, chẻ 
cói, phơi khô đang còn làm bằng thủ 
công rat nặng nhọc, năng suất thấp 
và lệ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. 


Hợp tác xã có chủ trương cơ giới 
hóa một số khâu thu hoạch cói. Dùng 
máy cất cói vừa giảm nhẹ lao động 
cho người trông cói, năng suất lại 
tíng gấp nhiều lần cắt tay. Dùng 'máy 
chế cói chạy điện năng suất tăng gấp 
20 lần so với chẻ cói bằng công cụ 
thủ công. Xây dựng ]ð sấy bằng điện 
(ở đây có nguồn điện lưới) thì bảo 
đảm chủ động ngày đêm sấy khô cói 
nguyên liệu. Giải quyết được các 
khâu thu hoạch bằng cơ giới như 
vày sẽ đạt được năng suất và sản 
lượng cói nguyên liệu cao với chất 
lượng tốt, do đó nâng cao hiệu quả 
sản xuất của nghề tròng cói. Năng 
suất lao động của người trồng cói 
càng được nâng cao bao nhiêu, hợp 
tác xã Nga thủy càng có điềus 
kiện bấy nhiêu đề chuyền thêm lao 
động nóng nghiệp sang làm nghề thủ 


công sản xuất hàng cói xuất khầu, 
tạo ra giá trị thu nhập cao hơn so với 
lao động nông nghiệp. Với trình độ 
sản xuất như hiện nay, một lao động 
thủ công nghiệp sản xuất hàng cói 
xuất khầu ở Nga thủy tạo ra được giá 
trị thu nhập trên 5600 đồng, còn lao 
động nông nghiệp chÏ được 4600 đồng 
(tiền mới) một năm. Hiện nay ở Nga 
thủy mới sử đụng khoảng 40Ã nguyên 
liệu cói của hợp tác xã làm ra đề sẵn 


xuất hàng cói xuất khầu, nhưng đã . 


_ tạo ra được một giá trị thu nhập nhiều 
hơn giá trị thu nhập cả năm của toàn 
ngành nông? nghiệp hợp tác xã. Nguồn 
cói nguyên liệu của Nga thủy còn 
nhiều, kinh nghiệm sản xuất có sẵn, 
chỉ cần rút được nhiều lao động nông 
nghiệp sang làm thủ công nghiệp sẵn 
xuất hàng cói xuất khầu thì có thề 
nhanh chóng làm giàu cho hợp tác xã. 
Điều này hoàn toàn có thề thực hiện 
được nếu thực hiện được việc cơ 
giới hóa một số khâu thu hoạch 
trong nghề trồng cói như đã trình 
bày ở trên, 

Máy móc, vật tư, thiết bị kỹ thuật 
trang bị cho việc cơ giới hóa một số 
_ khâu thu hoạch trong nghề trồng cói 

và cho công nghiệp làm hàng cói 
xuất khâu ở Nga thủy có nhiều thứ 
phải'mua bằng ngoại tệ. Nga thủy xin 
được dùng một phần ngoại tệ bán hàng 
cói xuất khầu của mình vào việc mua 
sắm máy móc, vật tư, thiết bị cần 
thiết cho nhu cầu phát triền sản xuất 
của hợp tác xã. Điều đó hoàn toàn 
chính đáng, hơn nữa còn tạo điều 
kiện đề phát huy quyền tự chủ và 
tỉnh năng động trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh của hợp tác xã. 

Việc tửng bước trang bị cơ khí cho 
nghề trồng cói nói riêng, sản xuất nông 
nghiệp nói chung, cũng như việc sử 
dụng phô biến các loại máv móc trong 
nghề thủ công làm hàng bằng cói ở Nga 
thủy và ở tất cả các hợp tác xã trong 
huyện đòi hỏi công việc sửa chữa cơ 
khí rất lớn. Bản thân hợp tác xã Nga 
thủy cũng như từng hợp tác xã khác 


¬- ` 
trong huyện không tự làm được, đang 
phải mang máy móc đến sửa chữa 
ở các huyện và tỉnh khác, vừa xa, 
tốn kém, vừa phải chờ lâu mất nhiều 
thời gian sản xuất. Nga thủy cũng 
như nhiều hợp tác xã ở Nga sơn rất 
mong trên địa bàn huyện mình sớm 
xây dựng được một xí nghiệp sữa 
chữa cơ khí cấp huyện có đủ năng 
lực và trình độ bảo đảm sửa chữa kịp 
thời những máy móc bư hỏng cho họ, 


Ngoài ra, cơ chế quản lý tập trung 
quan liêu bao cấp còn đang gây 
nhiều khó khăn. trở ngại cho phát 
triền sản xuất kinh doanh của hợp 
tác xã. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất và 
định mức thu mua sản phầm cói, cấp 
trên giao cho hợp tác xã một cách 
thiếu dân chủ, ấn định sát nút năng 
lực sản xuất hằng năm của cơ sở. Do 
đó, hợp tác xã không còn phần sản 


_phầm dư đôi làm quỹ hàng hóa đồ 


tiến hành liên doanh, liên kết kinh 
tế với các nơi khác tạo nguồn cân 
đối mới cho phát triền sẵn xuất kinh 
doanh của hợp táq xã. Hợp tác xã 
phải giao nộp đủ số lượng và chất 
lượng sản phầm cho cơ quan thu mua 
của quốc doanh, nhưng lại không 
được đối lưu đầy đủ và kịp thời 
những vật tư, phụ tùng, bàng hóa, 
lương thực theo hợp đòng đã ký kết. 
Bên mua thường chịu tiên quá lâu 
không trả làm ảnh hưởng không tốt 
đến kế hoạch sản xuất của hợp tác xã 
và gây khó khăn cho hoạt động tiêu 
dùng của người sản xuất... Các cơ quan 
có liên quan và các chủ mua hàng 
của Nga thủy cân bàn bạc kỹ với 
hợp tác xã đề tháo gỡ kịp thời những 
vướng mắc có nguy cơ làm triệt tiêu 
những động lực thúc đầy sản xuất 
phát triền, làm cho người lao động 
kém phấn kằhởi sản xuất và hợp tác 
xã thiếu những điều kiện vươn lên 
giải quyết các vấn đè về sản xuất và 
đời sống. Có như vậy, hợp tác xã 
Nga thủy mới có điều kiện phát triền 
mạnh sẵn xuất nông — công nghiệp 
với chất lượng tốt và hiệu quả cao. 


NGUYỄN THÀNH LÊ 


Những tòng kết sâu sắc về 
tình hình quốc tế 


hội xô viết và tình hình thế giới 

đang ở bước ngoặt, Đại hội thứ 
XXViI] của ĐCS Liên xô được mãi 
mãi ghỉ nhớ như một cột mốc không 
chỉ trong lịch sử ĐCS Liên xô quang 
vinh do lLê-nin sáng lập, rên luyện 
mà cả trong lịch sử phong trào cộng 
sản và công nhân quốc tế, trong lịch 
sử của cả loài người tiến bộ. 


¡* tiến hành vào thời điềm xã 


Quán triệt và vận dụng sáng tạo 
phương pháp luận duy vật biện chứng 
của chủ nghĩa Mác —Lê-nin, Dại hội đã 
phân tích sâu sắc, toàn điện tỉnh hình 
và những mâu thuẫn của thời đại, 
khủng định xu thế tất yếu của thời 
đại, nêu bật những động lực của thời 
đại; đồng thời đã cụ thề hóa đường 
lối, chính sách đối ngoại lê nin nít 
của Đảng, Nhà nước và nhân đàn 
Liên xô trong tình hình quốc tế sôi 
động và phức tạp hiện nay. 


-Ú, Đại hội thứ XXVII của. ĐCS Liên 
xô là sự tổng kết sâu sắc, sáng suốt, 
toàn diện tỉnh hình quốc tế và các quan 
.hệ quốc tế trong thời đại ngày nay. 


Thời đại chúng ta, mở đàu bằng 
Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, là 
thời đại hết sức sôi động, là thời đại 
được đánh dấu bắng vô số những 
cuộc cách mạng xã hội và cách mạng 
giải phỏng dàn tộc ở hầu kháp các 
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lục địa. Sự ra đời và lớp mạnh không 
ngừng của hệ thống xã hội chủ nghĩa 
bao gồm hàng chục nước ở châu Âu, 
châu Á, châu Mỹ la tỉnh, cùng với 
việc khoảng một trăm nước giành 
được chủ quyền đân tộc làm sụp đồ 
hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế 
quốc, đã thay đồi căn bản so sánh lực 
lượng giữa lực lượng tiến bộ và 
những lực lượng phản động. 

Từ chỗ chỉ mới là * bóng ma ? giữa 
thế kỷ XIX, phong trào cộng sẵn và 
công nhân ngày nay đã trở thành 
phong trào chính trịẳẩ«— xã hội hùng 
nạnh nhất. Giai cấp công nhân đã tỏ 
rõ là giai cấp cách nang chủ yếue 
trong thời đại chúng ta.. 

Đó là những sự thật hiền nhiên. 
Tuy nhiên cũng có một sự thật là sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
không tránh khỏi vấp váp, thậm chí 
mắc phải sai lầm ở nước này hay 
nước khác, kề cả ở Liên xô, đất nước 
đã lận được nhiều thành tích kỷ điệu. 
làm nức lòng người. 


Trên thế giới hiện nay có hơn mội 
trăm đẳng cộng sản và công nhân. 
Trong thời gian qua, nhiều đảng đã 
phát huy tốt vai trò và tác dụng của 
mình, không ngừng đi lên, ngày càng 
trở thành nhân tố có vai trò quan 
trọng hàng đầu trong đời sống chính 
trị—xã hội của nước mình. Đồng thời 
lạ: có một số đảng đang suy thoái ; 


chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh, chủ 
nghĩa giáo điều, chủ nghĩa xét lại, 
chủ nghĩa dân tộc sô vanh v.v. đã và 
đang gây tác bại đối với các đẳng đó. 


Trong phong trào đân tộc, sau khi 
giành lại chủ quyền, một số nước đã 
chọn con đưởng phát triền phi tư 
bảu chủ nghĩa và hướng theo chủ 
nghĩa xã hội, một số nước còn phân 
vân ở ngã ba đường, trong khi nhiều 
nước khác vẫn pằm dưới sự khống 
chế bằng hình thức thực đản mới của 
chủ nghĩa đế quốc quốc tế. Bên cạnh 
những thành tựu nhiêu mặt, các nước 
đang phát triền vấp phải những khó 
khăn chồng chất do chủ nghĩa thực 
đâu cũ đề lại và do sự bóc lột thực 
dân mới gây ra. 


Về phía thế giới tư bản chủ nghĩa, 
địa bàn thống trị của chúng đã bị thu 
hẹp trông thấy, chủ nghĩa để quố- đã 
bết thời làm mưa làm gió, nhưng các 
nước tư bản chủ nghĩa phương Tây 
vẫn còn tiềm lực phát triền kinh tế. 
Đặc biệt là trong vài thập niên kỷ 
nay, do áp dụng những tiến bộ khoa 
học kỹ thuật, lực lượng sản xuất ở 
các nước đế quốc chủ nghĩa phát 
triền chưa từng thấy. 


Lợi dụng những tỉnh hình và những 
sự kiện kề trên, những lý thuyết gia 
củn giai cấp tư sản quốc tÊ và những 
kẻ theo đuôi chúng đã ra sức xuyên 
tạc chủ nghĩa Mác — Lê-nin, huênh 
hoang tuyên bố rằng sự ra đời của 
chủ nghĩa xã hội là một sai lầm » 
của lịch sử cần phải sửa chữa báng 
những liều thuốc của chúng. Chúng 
đưa ra đủ thứ nhăn hiệu, nào là «chủ 
nghĩa tư bản nhàn dân », nào là « chủ 
nghĩa tư bản—xã hội”, nào là chủ 
nghĩa thế giới mới, nào là «(huyết 
hội tụ »s, v.v. hóng đầu đọc nhân dân 
các nước. Chúng tuyên truyền «hiệu 
lực vạn năng * của khoa học —kỹ thuật, 
làm như khoa học — kỹ thuật có thề 
thay thế cách mạng xã hội. 


Phân tích bức tranh toàn cảnh của 
thể giới ngày nay, Đại hội thứ XXVI 


của ĐCS Liên xô nhận định: Thế 
giới ngày nay rất phức tạp, đa dạng, 
năng động, chứa đầy xu hướng đòi 
lập nhau, đầy mâu thuẫn *, 

Bác bỏ luận điệu của những lý 
thuyết gia tư sẳn nói rằng sự vận 


động của thế giới ngày nay là œsự- 


vàn động Hrown?, nghĩa là sự vận 
động hỗn độn, Đại hội khẳng định 
lại kết luận cơ bản của chủ nghĩa 
Mác—Lê¬nin cùo rằng lịch sử của xã 
hội là một quá trình tiến lên hợp quy 
luật. Cuộc cách mạng giải phóng xã 
hội được mở đầu bằng Cách mạng 
Tháng Mười, đang xác định bộ mặt 
của thế giới ngày nay. Tác động của 
khoa học —kỹ thuật đủ to lớn đến đâu 
đối với cuộc sống cũng không thề 
thay thế được sự giải phóng con 
người về mặt xã hội và tỉnh thần, 
điều kiện tiền quyết làm cho con 
người thật sự tự do. 

Với tính khoa học vững chắc và 
niêm lạc quan cách mạng tràn đầy. 
Đại hội thứ XXVII của ĐCS Liên xô 
nhãn mạnh: «... Những khó khăn 
khách quan 0uà nhàn tạo do thế qiớởi cũ 


gâu ra dà lớn đến thế nào đi nữa thì 


tiến trình của lịch sử oẫn không thề 


nủo đảo ngược được 2. 


Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác — 
Lê nin, với tư duy khoa học đồi mới 
phù hợp với thực tiến khách quan, 
Đại hội đã xác định những nhóm mâu 
thuẫn chỉnh của thời đại ngày nay 


Nhóm Tnâu thuần quan trọng nhất 
đối với vận mệnh của loài người là 
những mâu thuần * gắn liền với guan 
hệ giữa các nhà nước thuộc hai hệ 
thống, hai hìnhthúái khác nhau ®. 


lòng đảo ngược bánh xe lịch sử, 
hòng sửa chữa cái mà chúng gọi là 
“sai lầm *của lịch sử, giai cáp tư 
sản quốc tế đã gây ra đủ kiều chiến 
tranh (chiến tranh nóng, chiến tranh 
lạnh, chiến tranh kính tế, chiến tranh 
tư tưởng, chiến tranh tâm lý, chiến 
tranh chia đề trị, chiến tranh bằng 
diễn biến hòa bình v,v.) chống Liên 
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xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa. 
Chúng đã liên tiếp thất bại, nhưng 
như Báo cáo chính trị của đồng chỉ 
Goóc-ba-trốp đã vạch rõ: *Do bản 
chất gã hội của nó, chủ nghĩa đế quốc 
thường xuyên đẻ ra chính sách xâm 
lược, phiêu lưu?. 


Những năm gần đây, chủ nghĩa đế 
quốc đứng đầu là đế quốc Mỹ, hòng 
giải quyết cuộc tồng khủng hoảng 
ngày càng trầm trọng, đã hung hăng 
đầy mạnh chính sách đối địch toàn 
cầu, đối đầu quân sự hết sức nguy 
hiềm. Chúng đầy mạnh chạy đua vũ 
trang, tăng gấp bội kho vũ khí hạt 
nhân và các vũ khí giết người hàng 
loạt khác, âm mưu quân sự hóa vũ 
trụ v.V. 


Khác với chủ nghĩa đế quốc, chủ 
nghĩa xã hội với mục tiêu tất cả vì 
con người, tất cá vì hạnh phúc của 
con người», chủ trương dứt khoát 
rằng không nên và không thề gắn 
Hiền tương lai của mình vào việc giải 
quyết những vấn đề quốc tế bằng sức 
mạnh quân sự. 


Đại hội thứ XXYVII của ĐCS Liên 
xô dự báo cuộc đấu tranh giữa hai 
hệ thống xã hội thế giới còn phức tạp 
về nhiều mặt, đồng thời cũng nêu rõ 
những yếu tố có tính chất quyết 
định về quan hệ tương lai giữa Liên 
xô và Mỹ, giữa hai hệ thống xã hội 
thế giới. Những yếu tố đó là «sự so 
sánh lực lượng trên trưởng quốc tế, 
sự lớn mạnh và tỉnh thần tích cực 
của tiêm năng hỏa bình, khả năng 


của tiềm năng đó chống lại một cách - 


có hiệu quả nguy cơ chiến tranh hạt 
nhân 2». cớ " 


Với tầm nhìn khách quan, hiện 
thực, thấm nhuần chủ nghĩa nhân bản 
của chủ nghĩa cộng sản khoa học, 
Đại hội khẳng định : « Trong điều kiện 
chiến tranh hạt nhân hoàn toàn không 
thề chấp nhận được thì chỉ có chính 
sách cùng tồn tại hòa bình giữa hai 
hệ thống, chứ không phải sự đối đầu, 
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mới eó thề trở thành luật pháp trong ` 


quan hệ giữa các nước 9. „ 


Nhóm máu thuần thứ hai bao gồm. 
những mâu thuẫn bên trong của chính 
bản thân thế giới tư bản chủ nghĩa. 
Nếu chỉ xem xét một số biều hiện thi 
dường như chủ nghĩa tư bản chưa. 
qgiãäy chết». Bởi vì nhìn bề ngoài, 
nó còn khả năng phát triển kinh tế,. 
còn giữ được một số vị trí cụ thề về 
kinh tế, quân sự, chính trị; còn khả 
năng phục thủ về mặt xã hội Trên trận 
địa này hoặc trên trận địa khác. Nó 
còn khả năng giành giật lại vị trí này 
hay vị trí khác trước đây đã tuột - 
khỏi tay. € Thế giới bóc lội còn mạnh 
pà nguy hiềm ®, đó là sự thật. Nhưng, 
đó mới chỉ là một mặt. Mặt khác của 
sự thật là thế giới bóc lột “để qua 
thời kỳ cường thịnh của nó, phạm vĩ 
thống trị của chủ nghĩa tư bản không. 
ngừng bị thu hẹp, tính tắt uều bị điệt 
Đong 0ề mặt lịch'sử của nó ngàu cảng 
trở nên rõ ràng ». Sự xung đột giữa, 
lực lượng sẳn xuất đã phát triền tới 
mức khồng lồ và quan hệ sẵn xuắt 
càng tập trung trong cơ chế thống 
nhất của tư bản độc quyền nhà nước, 
ngày càng gay gắt. Mâu thuẫn giữa 
lao động chân tay, lao động trÍ óc 
với tư bản cực kỳ sâu sắc. Nạn thất 
nghiệp hiện nay đạt đến con số kỷ 
lục so với toàn bộ thời kỷ sau chiến. 
tranh thế giới thứ hai  - 


Cuộc đấu tranh giữa vô sẵn và tư 
bản, thề hiện mâu thuẫn chủ yếu ở 
các nước tư bẳn chủ nghĩa, ngày càng 
gay gắt, phức tạp. Việc chủ nghĩa tư: 
bản quốc tế ngày càng phải dựa vào _ 
chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa quân 
phiệt, chủ nghĩa chống cộng, chủ 
nghĩa bài Xô, chứng tỏ nó đã và 
đang vấp phải những bế tắc xã hội 
chồng chất, nó không thề và không 
còn chỉ đựa hoàn toàn vào những 
phương pháp và biện pháp cai trị 
thông thường của chế độ đân chủ tư 
sản đại nghị. 


Sự phát triền không đều của chủ 
nghĩa tư bản làm nảy sinh những mầu 
thuẫn gay gắt của chính nó. Ba trung 
tâm đế quốc lớn (Mỹ, Tây Âu, Nhật 
. bản) một mặt ra sức củng cố, tắng 
cường liên minh quân sự, chính trị 
đề ch“ng lại cáo nước xã hội chủ 
nghĩa và các đân tộc yêu chuộng độc 
lập. tự do, hỏa bình; mặt khác ra 
. sức giảnh.giật thị trưởng tiêu thụ, 
khu vực đầu tư, nguồn nguyên liệu, 
giành các mũi nhọn của khoa học— 
kỹ thuật ; các mâu thuẫn giữa cấc 
nârước đế quốc điễn ra gay gắt. 


Từ sau khi hệ thống thuộc địa bị 
- sụp đồ, các nước đế quốc đã xây dựng 
và điều chỉnh một hệ thống bóc lột 
thực đân mới rất tỉnh vk buộc chặt 
nhiều nước đã giải phóng vào chúng. 
Chúng mưu toan tước đoạt quyền của 
các dân tộc đã giành chủ quyền tự 
chọn cỔn đường đi của mỉnh. Dây 
chính là nguyên nhân gây ra những 
cuộc xung đột khu vực ở châu Á, châu 
_ Phí, châu Mỹ la tỉnh, vùng Ca-ri-bê. 


Căn cứ vào tỉnh hình thực tế đã và 
đang điễn ra trong lòng chủ nghĩa tư 
bản, và bằng sự phân tích khoa học, 
Đại hội thứ XXV]I của ĐCS Liên xô 
một lần nữa khẳng định đanh thép 
rằng không một thủ đoạn nào của 
giai cấp tư bản hiện đại “có thề hủy 
bỏ được các quy luật phát triền của 
nó, có thề loại trừ được những mâu 
thuẫn đối kháng của nó », « chủ nghĩa 
‹đš quốc là chủ nghĩa tư bản mục nái 
đung giầu chết, là đêm trước của cách 
mạng zä hột chủ nghĩa ®. 


_Đại hội đã xác định một nhóm mâu 
thuẫn nữa, và đây là một điều mới, 
một nhận định mới. Đó là mâu thuẫn 
giữa yêu cầu bảo tòn và phát triền 
văn minh, bảo tồn và phát triền sự 
sống với tình trạng môi trường sống, 
bầu khí quyền và các đại dương ngày 
càng bị ô nhiễm, các tài nguyên 
thiên nhiên bị cạn kiệt. Đó là mâu 
thuẫn giữa yêu cầu phải lập trung 
sức *tất cả vì con người, tất cả vì 


"tiền lên tiên hết; 


hạnh phúc của con người? với sự 
phát triền theo quy mô chưa từng 
thấy của các loại vĩũ khí giết người 
hàng loạt; đó là mâu thuẫn giữa yêu 
cầu bảo vệ nền văn hóa và các giá trị 
chân chính của con người với sự tiến 
công của sự đồi trụy tư sẵn đặt đồng 
đó là mâu thuẫn 
giữa yêu câu phát triền mạnh mẽ và 
toàn điện của các nước đang phát 
triền với sự cạn kiệt tài nguyên, với 
sự cùng quẫn về vốn đầu tư, nợ nước 
ngoài chòng chất. 


Đó là những vấn đà có tí¬*h chất 
toàn cầu. Đề giải quyết những mâu 
thuẫn kề trên, Báo cáo chính 'trị đo 
đồng chí Goóc-ba-trốp trình bày trước 
Đại hội nhấn mạnh : * Tiến trình lịch 
sử và tiến bộ xã hội ngày càng đòi 
hỏi cấp thiết phải thiết lập sự phối 
hợp xây dựng và sáng tạo giữa các 
nước và các, dân tộc trong phạm vi 
toàn hành tỉnh ›. 


Chỉ ra những nhóm mâu thuẫn của 
thời đại ngày nay, chỉ rõ chủ nghĩa 
đế quốc là vật cần chủ yếu của xã 
hội loài người trong thời đại ngày | 
nay, Đại hội đồng thời chỉ rõ bốn 
động lực chính phát triền xã hội, đó 
là: Chủ nghĩa xã hội thế giới ; Phong 
trào cộng sản và công nhân quốc tế ; 
Nhân dân các nước đã giành độc lập 
đân tộc ; Phong trào đân chủ có tính 
quần chúng. 


Cả loài người tiến bộ hoàn toàn 
nhất trí với nhận định của Đại hội 
rằng «eSự lớn mạnh không ngừng 
và phối hợp hành động chặt chẽ của 
các lực lượng này là bảo đảm đề niềm 
hy vọng của các dân tộc được sống 
trong hòa bình, tự do và hạnh phúc 
trở thành hiện thực ». Giai cấp công 
nhân, nhân đân lao động và toàn thề 


"loài người tiến bộ hoàn toàn nhất 
_trỉ với niềm tỉn sắt đá mà Đại hội đã 


khẳng định là *Dùủ còn gập ghănh. 
phức !q 0à mâu thun, con đường của 
lo¿t người tiễn lên chủ nghĩa ra hội 
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pà chủ nghĩa cộng sản là không cỏ gL 


ñngăn cản nồi ». 


II. Đại hội thứ XXXVII của ĐCS Liên 
xô tổng kết sâu sắc vị trí, vai trò, quan 
- hệ kiểu mới của các nước xã hội 'chủ 
nghĩa. | 


Đánh giá vị trí, vai trò, tác dụng 
của các nước xã hội chủ nghĩa, Đại 
hội nêu rõ: ®Sự thành lập hệ thống 
xã hội chủ nghĩa thế giới, sự hình 
thành và tăng cường Cộng đòng xã 
hội chủ nghĩa đã làm thay đôi căn 
bản so sánh lực lượng trên trường 
quốc tế có lợi cho các dân tộc đấu 
tranh vì tiến bộ xã hội, dân chủ, độc 
lập dân tộc ® 

Nhấn mạnh đặc biệt vị trí, vai trò 
của Cộng đồng xã hội chủ nghĩa, mà 
trụ cột là Liên xô, Dại hội nhận định: 
«Cộng đồng xã hội chú nghĩa là lực 


lượng có uy tín nhất của thời đại mà- 


thiếu nó thì không thề giải quyết 
được bất cứ vấn đề gì trong nền 
chính trị thế giới », Cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa là “thành trì vững chắc 
trên quả đất, là người bảo vệ kiên 
định nhất các nguyên tắc lành mạnh, 
dân chủ và hòa binh trong quan hệ 
quốc tế ». Cộng đồng xã hội chủ nghĩa 
là lực cần chính đối với đế quốc 
phản động ». 

Mặc dù có lúc mắc phải khuyết 
điềm, sai lầm khó tránh khôi trong 
giai đoạn này hay giai đoạn khác 
trên con đường cải tạo xã hội cũ, xây 
dựng xã hội mới, các nước xã hội 
chủ nghĩa đã giải quyết được hàng 
loạt văn đề chính trị, kinh tế — xã hội, 
văn hóa, giáo dục, quan hệ quốc 
tế v.v. mà chế độ tư bản chủ nghĩa 
không thê nào giải quyết được. Đại 
hội đã chứng mỉnh rắng chủ nghĩa 
_ xã hội, được kiem nghiệm bằng thực 
tiên trên quy mô thể giới, đã tổ rõ 
tính ưu việt, cô vũ hàng trăm triệu 


người tiến bước đưới ngọn cở của nó. - 


Do hoàn cảnh lịch sử kRhác nhau, 
và đo nhiều nguyên nhàn khác nhau, 
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các nước xã hội chủ nghĩa có tính đa 
đạng là điều tất nhiên. Nhưng sự đa 
dạng không có nghĩa làt không có 
những mẫu số chung. Đại hội đã tông 
kết những mẫu số chung về đối nội, 
đối ngoại của các nước xã hội chủ 
nghĩa, những quy luật phò biến của 
sự phát triền của chủ nghĩa xã hội, 
đó là: Chính quyền của nhàn đân 
lao động, trong đó giai cấp công nhân 
giữ. vai trò chủ đạo; sự lãnh đạo của 
Dảng cộng sẵn được vũ trang bằng 
tư tưởng của chủ nghĩa xã hội khoa 
học đối với sự phát triền xã hội; 
sự củng cố chế độ sở hữu xã hội đối 
với những tư liệu sản xuất chủ yếu; 
và trên cơ sở đó phát triền cỏ kế 
hoạch nền kinh tế vì lợi ích của nhân 
dân; thực hiện nguyên tắc « làm việc 
theo năng lực, hưởng theo lao 
động”; phát triền nền đản chủ xã 
hôi chủ nghĩa; bình đẳng và hữu 
nghị giữa tất cả các dân tộc và chúng . 
tộc; bảo vệ những thành quả cách 
mạng chống sự phá hoại của những 
kẻ thủ giai cấp. - 


Sự tông kết của Dại hội về những 
quy luật phô biến của các nước xã 
hội chủ nghĩa là một sự phát triền 
lý luận có ý nghĩa quan trọng; là 
một sự giúp đỡ to lớn và thiết thực 
đối với các nước anh em; là sự nhảo 


nhở hữu ích các đẳng anh em đề 


phòng và khắc phục những khuynh 
hướng œiä" và hữu trong sự nghiệp 
xây dựng và phát triền chủ nghĩa xã 
hội. 


Đại hội cũng đã tổng kết quan hệ 
giữa các nước xã hội chủ nghĩa, 
những quan hệ do bản chất của giai 
cấp vô sẵn, và của chủ nghĩa xã hội 
sinh ra. Những quan hệ này có cơ SỞ 
vững chấc vì các nước xã hội chủ 
nghĩa cùng chung lý tưởng Mác — 
Lê-nin, cùng chung tình đoàn kết giai 
cấp, hữu nghị, hợp tác và tương trợ 
đề giải quyết các nhiệm vụ xây dựng 
và bảo vệ xã hội mới, bình đẳng, tôn 
trọng độc lập và chủ quyền của nhau. 


Đại hội đặc biệL biều đương quan hệ 


giữa các nước thuộc cộng đồng xã. 


hội chủ nghĩa, đã nêu (Ấm gương về 
quan hệ kiều mới, thề hiện sâu sắc 
chủ nghĩa quốc tế vô sản. 

Trong khi ca ngợi những quan hệ 
kiều mới giữa các nước xã hội chủ 
nghĩa và các nước trong Cộng đồng 
xã hội chủ nưhĩa, Đại hội cũng chỉ ra 
rằng cần phải đồi mới những hình 
thức, phương pháp làm việc giữa các 
Đẳng và Nhà nước thuộc cộng đồng, 
phải kịp thời giải quyết các bất đồng 
và phải cảnh giác chống lại kẻ thù 
giai cắp âm mưu gây đối lập những 
nước xã hội chủ nghĩa này với những 
nước xã hội cỉủ nghĩa khác. 


II. Đại hại thứ XXVHH của ĐCS Liên 
xô tổng kết ý nghĩa lý luận và thực tiễn 
của sự nghiệp đấu tranh bảo vệ hòa 
bình—nhiệm vụ cơ bản của thời đại. 


Chiến tranh và hòa bình là vấn đề 
nóng hồi nhất trong thời đại chúng ta 
Yỉ đây là vấn đề không chỉ liên quan 
tới một nhóm nước, một vài khu vực, 
mà là vấn đề toàn cầu, vấn đẻ bảo 
tồn sự sống trên hành tỉnh chúng ta, 
_vẫn đề duy trì, phát triền nền văn 
minh của loài người hay là làm cho 
nó điệt vong. 

Chiên lược hòa bình và các giải 
pháp vì hóa bình và an ninh quốc tế 
của Liên xô bắt nguồn và gắn liền 
với bản chất của xã hội Liên xô, xã 
hội đầu tiên của loài người đã đi vào 
xây dựng chủ nghĩa xã hội từ ngót 
7Ø năm nay. Cách đây hơn một thế kỷ, 
Mác đã tiên đoán: *... ở phía đối lập 
của xã hội cũ, với những sự khốn khồ 
về kinh tế và sự mê sẳng về chính trị 
của nó, có một xã hội mới đang phái 
sinh, một xã hội mới mà nguyên tác 
quốc tế sẽ là HÒA BÌNH vì rằng trong 
mỗi mọt dâu tộc đều cũng sẽ do niột 
nguyên tắc này chỉ phối, tức là LAO 
ĐỘNG s(i) Toàn bộ hoạt động cña 
Nhà nước xô viết mở đầu bằng sắc 
lệnh về hòa bình của Lê-nin ngày khi 


Nhà nước xô viết mới ra đời đã thề 
hiện nồi bật„ nhất quán quy tắc quốc 
tế mà Mác đã nêu ra. Cương lĩnh được 
Đại hội thứ XXVII của CS Liên xô 
thông qua, ghi rõ : ® Chủ nghĩa xã hội 
chứng minh những ưu việt của mình 
không phải bằng sức mạnh của vũ 
khí, mà bằng sức mạnh nêu gương ˆ 
trong tất cả các lĩnh vực của đời sống 
xã hội, bằng sự phát triền mạnh mẽ 
của kinh tế, khoa học và văn hóa, 
nâng cao mức sống của người lao 
động. tăng cường nền đân chủ xã hội 
“chủ nghĩa », 


Đề thực hiện chương trình vĩ đại 
hoàn thiện chủ rghĩa xã hội, tiến lên 
chủ nghĩa cộng sẵn, Liên xô cần có 
điều kiện hòa bình đề xây đựng và 
phát triền. Mặt khác chiến lược hòa 
bình của Liên xô còn xuất phát từ 
một sự thậi đã được nêu rõ trong Báo 
cáo chỉnh trị của đồng chí Goóc-ba- 
trốp là: « Đã đến lúc phải hoàn toàn 
nhận thức sự khắc nghiệt của thời 
đại hiện nay : vũ khí hạt nhàn chứa 
đựng nguy cơ xảy ra một cơn bão lõc 
có thè quét sạch loài người khỏi quả 
đất ®, 


Các văn kiện của Đại hội đã chỉ 
rõ kẻ thủ của hòa bình, kẻ đã gây ra 
hai cuộc chiến tranh thế giới, đang 
đầy mạnh chạy đua vũ trang và đang 
ảm mưu gây ra cuộc chiến tranh thế 
giới thứ ba là chủ nghĩa đế quốc, mà 
dinh lũy là đế quốc Mỹ. 


Trong khi hoan nghênh một số giới 
cầm quyền ở các nước để quốc có đầu 
óc thực tế trước tình hình nguy kịch 
của thế giới hiện nay, Đại hội đã chỉ 
ra rằng bọn cực hữu trong các nước 


“đế quốc, nhất là ở Mỹ văn bám vào 


tư duy và hành động dược hình thành 
trong bao thể ký nay trên cơ sở chấp 
nhận những cuộc chiến tranh và xung 
đột vũ trang; không ít“kẻ trong bọn 
chúng Ý mù mắt và mù cả tâm hồn », 


(1) Các Mác: Wại chiến ở Pháp 1871. Nxb 
Aự thật, là nội, 1961. 1r. 35, 
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Đại hội nhấn mạnh chân lý : « Muốn 
hòa bình thì phải đấu tranh, đấu 
tranh cho hòa bình một cách tích cực 
và kiên định. Cần phải tìm ra và sử 
dụng những khả năng dù là nhỏ nhất 
đề ngăn chặn xu thế nguy cơ chiến 
tranh tăng lên». Nói một cách khác 
cần phải có chiến lược và sách lược 
đấu tranh gin giữ hòa bình. 


Với tỉnh thần trách nhiệm cao đối 
với việc bảo tòn sự sống trên hành 
tính này, với hệ tư tưởng cộng sản 
nhận ái, Đại hội đề ra chủ trương 
phải giảm hẳn mức đối đầu quân 8+, 
phải bảo đảm an ninh như nhau trên 
cơ sở thế cân bằng chiến lược, và 
điều cực kỷ quan trọng là cần phải 
loại trừ hoàn toàn vũ khí hạt. nhân 
và các loại vũ khí giết người hàng 
loạt khác ra khỏi thế cân bằng đó. 

Tuyên bố ngày lã-1-1986 của dòng 
chí Tông bí thư ĐCS Liên xô M.X.Goóc" 
ba-trốp được dư luận rộng rãi toàn 
thế giới ca ngợi đã cụ thề hóa mục 
tiêu và những bước đi của chiến lược 
vĩ đại vì hòa bình, vì sự sống, vì vấm 
minh của loài người. 

Với tư duy hiện thực, Đại hội nhận 
định đúng dắn rằng trong thế giới 
ngày nay đầy mâu thuẫn, trong tình 
trạng đối kháng rõ rệt giữa hai hệ 
thống xñ hội thế giới, “!ối thoái duy 
nhãt lợp tình, hợp Lý, duu nhất có thề 
chấp nhận được là cùng tồn tại hòa 
bình giữa các nước có chế độ xử hội 
khác nhau 9®. 

Tư tưởng cùng tồn tại hỏa bình 
giữa các chế độ xã hội khác nhau do 
Lê-nin đề xuất, ngày nay được Đại 
hội phát triền, chúa dựng nhiều nội 


> 
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dung phong phú: chỉnh trị, kinh tế, 
văn hóa, khoa học kỹ thuật, triết 
học v.V. 

Cùng tồn tại hòa bình có nghĩa ¡` 
không gây chiến tranh chống nhau, 
không can thiệp vào công việc nội bộ 
của nhau, tôn trọng độc lập, chủ quyền 
của nhau, đó là điều hết sức quan 
trọng, nhừng không phải chỉ ngừng 
lại đó. Cùng tồn tại hòa bình còn có 
nội dung xây đựng tích cực là vun 
tròng #các quan hệ láng giềng tốt và 
hợp tác, trao đồi rộng rãi thành tựu 
khoa học, kỹ thuật, các giá trị văn 
hóa...» Nhữừ vậy, cùng tồn tại hòa 


_ bình đấp ứng lợi ích của các nước, 


các dân tộc. 


Với tỉnh thần gắn liền lý luận và 
thực tiễn, lời nói và việc làm, Đại hội 
đã thông qua ® Những cơ sở thiết lập 
hệ thống an nữnh quốc tế toàn điện® 
bao gồm các lĩnh vực quân sự, chính 
trị, kinh tế, xã hội. Đây là cương lĩnh 
hành động có tính toàn cầu do Đại 
hội thứ XXVII của ĐCS Liên xô đề 
nghị các chính phủ, các đẳng, các tồ 
chức, các phong trào xã hội, các dân 
tòc thật sự quan tâm đến vận mệnh 
của hòa bình trên trái đất nhằm tìm 
ra những con đường hợp tác chặt chẽ 
và có hiệu quả. : 

Đấu tranh thực hiện « Những eơ SỞ 
thiết lập hệ thống an ninh quốc tế 
toàn điện * là một cuộc vận động rộng 
lớn có tỉnh quần chúng nhằm đân chủ 
hóa trật tự quốc tế hiện nay, làm cho 
ý thức cùng tòn tại hòa bình giữa các 
chế độ xã hội khác nhan ngày càng 
đi vào cuộc sống của các quốc gia. 
các dân tộc- 


Xỷ niệm thứ 4ã ngày mở đều cuộc chiến tranh giữ nước dĩ đợi. 
của nhân dân Liên xô chống phát xit (22-6-1941 — 22.6.1986). 


TRẦN ANH 


HÒA BÌNH THẾ GIỚI 
_PHÁI ĐƯỢC BẢO VỆ VỮNG CHẮC. 


ÀO lúc 4 giờ sáng ngày 22 tháng 6 
Ỷ păm 1911, không một lời tuyên 
chiến, nước Đức phát xít đã bội 
ước, bất ngờ tiến công Liên xô. Cuộc 
chiến tranh giữ nước vĩ đại của nhân 
dân Liên xô bắt đầu. Cuộc giao tranh 
lớn nhất trong lịch sử loài người đã 
diễn ra trên mặt trận Xô — Đức, 
chiến trường chính của cuộc chiến 
tranh thế giới thứ hai. Lúc tiến công 
đánh đòn phủ đầu vào Liên xô, phát 
xit Đức có ưu thế lớn, có kinh nghiệm 
tiến hành chiến tranh, có tiềm lực 
kinh tế, quân sự do được tư bản lũng 
đoạn Mỹ và Ảnh giúp đỡ xây dựng từ 
nhiều năm trước, và do đã chiếm 
được hầu hết các nước châu Âu. 
. Chúng mưu toan giành thắng lợi 
chớp nhoáng, tiêu điệt Liên xô, nước 
xã hội chủ nghĩa đâu tiên, thành trì 
của hỏa bình và cách mạng trên thế 
giới, “ vật cần * lớn nhất đối với chủ 
nghĩa phát xít trên con đường thực 
hiện ý đồ bá chủ thế giới của nó. 
Không riêng Bộ chỉ huy quân đội Đức 
mà nhiều nhà hoạt động chính trị và 
quân sự nhiều nước trên thế giới lúc 
bấy giờ đều nghĩ rằng Liên xô sẽ 
không thề chống cự lâu dài. Chỉnh 


Sớc-sio, thủ tướng Anh đương thời: 


đã viết trong hỏi ky: «Hầu hết các 
chuyên viên quân sự lớn đẻêu nhận 
định quân đội Nga không tránh khỏi 
thất bại và bị tiêu diệt Ð. 


Sự thật điễn ra trên chiến trường 
Xô ~ Đức đã hoàn toàn bác bỏ nhận 
định ấy. Đoàn kết chặt chẽ chung 
quanh Đảng cộng sản Liên xô, toàn 
dân Liên xô đã nhất tê đứng dậy bảo 
vệ TÒ quốc thân yêu. Cuộc chiến 
tranh du kích toàn dân chong lại bọn 
chiếm đóng Đức đã phát triền mạnh 
mẽ, phối hợp chặt chẽ với các lực _„ 
lượng quân. đội chính quy. Những 'ả 
lực chung của quân đội và nhân đả 
Liên xô đã nhanh chóng đem lại kết 
quả trong việc khắc phục những tồn 
thất lớn trong những tuần đầu của 
chiến tranh và giành' được những 
thẳng lợi quan trọng ở nhiều khu vực 
trên mặt trận Xô — Đức. Trong trận 
đánh ác liệt gần thành phố Xmô-len-: 
xcơ (10-7 đến 10-9-1941), quân đội Liên 
xô đã ngăn cần cánh quân xung kích 
của phát xít Đức là tập đoàn quân 
® Trung tâm ? tiến công theo hướng 
Mát-xcơ-va và đã gây cho địch thiệt 
hại nặng. Tiếp theo đó trận đánh ở 
ngoại ô Mát-xcơ-va điễn ra vào đầu 
tháng 12 năm 1941 là sự kiện lớn nhất 
trong thời kỷ đầu của chiến tranh. 
Hồng quân Liên xô đã đánh bật quân 
thù ra xa Mát-xcơ-va về phía tây từ 
100 đến 350 ki lò mét. Cuộc phản công 
này của Hồng quản Liên xô- bắt đầu 
ngày 6 tháng 12 năm 941 đã diễn ra 
trên mặt trận rộng lớn đài hơn 
1000 km với kết quả: hơn 11000 điềm 
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đẩn oư và nhiều thành phố đã được 
giải phóng, phát xít Đức đã mất hơn 
000000 quân, 1300 xe tăng, 2500 đại 
bác, hơn 15 000 ô tô vận tải và nhiều 
phương tiện kỹ thuật khác. Từ thắng 
lợi có tính chất quyết định này, mở 
đầu bước ngoặt cơ bản trong chiến 
tranh. Bằng chiến thuật phòng ngự 
- tửng tấc đất và liên tiếp giáng những 
đón phản công mạnh, quân đội và 
nhân đân Liên xô đã tiến lên giành 
những chiến thắng ngày càng giòn 
giã, đã làm sụp đồ từng bước, tiến tới 
làm sụp đồ hoàn toàn mộng tưởng 
ngông cuồng của bọn phát xit Đức. 


Với sự tồ chức và lãnh đạo tài tỉnh 
của Đẳng cộng sản Liên xô, cuộc 
chiến đấu ngoan cường và anh dũng 
của nhàn dân Liên xô đã diễn ra IÍ18 
ngày đèm, kinh qua muôn vàn khó 
khăn, gian khồ và kết thúc với thắng 
lợi vĩ đại của Liên xô. Quân đội xô 
viết đã đánh tan 607 sư đoàn quân 
phát xít Đức và chư hầu (trên mặt 
trận Xô — Đức), đã đầy lùi bọn phát 
xi xâm lược đến tận hang Ồ cuối cùng 
của chúng, đã đè bẹp bọn Đức quốc 
xã, tiếp đó lại tiêu diệt đội quân Quan 
đ2ng, chủ lực tỉnh nhuệ nhất của bọn 
quân phiệt Nhật bản, giáng đòn 
quyết định buộc Nhật bản phải đầu 
hàng không điều kiện, 


Đề giành được chiến: thắng vĩ đại 
pày, nhân dân Liên xô đã phải chịu 
đựng những gánh nặng của chiến 
tranh với những hy sinh †o lớn nhất 
về người và cua Trong số 30 triệu 
người đã chết ở khắp các lục địa 
trong cuộc chiến tranh thế giới thứ 
hai; có 20 triệu người Xô viết đã hy 
sinh. lữàng nghìn thành phố và thị 
trấn, hàng vạn làng mạc, xí nghiệp, 
nông trưởng, cơ sở sản xuất trên đất 
nước Liên xô đã bị phát xít Đức phá 
hút 


Cuộc chiến đân chính nghĩa của 
nhàn đần Liên xô ngay từ đâu đã 
được sự ủng hộ ròng rãi của nhân đân 


... ., L 


tiên bộ trên thế giới. Thắng lợi vĩ đại 
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của nó đã tạo ra bước ngoặc lớn của 


cục điện thế giới, của tiến trình cách ˆ 


mạng và tiến bộ trong lịch sử loài 
người. Chiến công oanh liệt nhất của 
các thời đại mà Liêu xô đã lập nên 
không những đã bảo vệ Tồ quốc Xô 
viết thân yêu, bảo vệ chủ nghĩa xã hội, 


- mà còn cứu loài người khỏi thảm họa 


phát xít, tạo điều kiện cho một loại 
nước ở châu Âu, châu Á, châu Phi 
đứng đậy giành độc lập. tự do. Đúng 
như Nghị quyết của UBTƯ ĐCS Liên 
xô về ký niệm chiến thắng của 
nhàn đân Liên xô trong cuộc chiến 


tranh giữ nước vĩ đại 1941 ~ ¡9lš đã 


nhận định: « Việc tiêu diệt chủ nghĩa 
phát xít và sau đó là chủ nghĩa quân 
phiệt đã có tác động vô cùng sâu sắc 


đến toàn bộ tiến trình của sự phát ' 


triền thế giới. Nó tạo ra những điều 
kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh của 
quần chúng nhân dân lao động đề 
giải phóng dân tộc và giải phóng xã 
hội của mình. Những vị trí của lực 
lượng tiến bộ, đân chủ và yêu 
chuộng hòa bình đã được củng cố. 
Ảnh hưởng của các đảng cộng sản và 
công nhàn đã tăng lên. Hệ thống xả 
hội chủ nghĩa thế giới đã hỉnh thành 
và đang phát triền có kết quả. Quá 
trình suy sụp của hệ thống thuộc địa 
của chủ nghĩa đế quốc đã được đầy 
nhanh và kết thúc bằng sự sụp đồ 
của nó ». 


Năm tháng càng đi qua, tầ¡n vóc vĩ 
đại của chiến công và ý nghĩa của 
chiến thắng mà nhân dân Liên xô đã 
mành được càng chói lọi. Cả loài 
người tiến bộ nói chung và nhân dân 
Việt nam ta nói riêng rất biết ơn 
công lao to lớn ấy của Liên xô. Nhân 


.đân Việt nam ta hiều một cách sâu sắc 
rằng thắng lợi của Cách mạng Tháng 


Tám ở Việt nam, việc thành lập nước 
Việt nam đân chủ cộng hòa, Nhà nước 
công nông đầu tiên ở Đông Nam châu 
Á gắn liền với thắng lợi vĩ đại đó 
ca Liên xô. Chỉ có những kẻ biếu 
chiến, những tên đầu sỏ của chủ nghĩa 
để quốc mới cố tỉnh quên đi những 


lởi đánh giá, thửa nhân công khai của 
các nhà cầm quyền dương thời trong 
giới đế quốc như tổng thống Mỹ 
Ph. Ru-dơ-ven, thủ tướng Ảnh Sớc- 
sỉÌn... về vai trò quyết định của Liên 
xô trong chiến thắng chủ nghĩa phát 
xit Dức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật 
bản. Cùng với sự cố tình quên lãng 
đó, chúng âm mưu xuyên tạc, hạ thấp 
ý nghĩa lịch sử của chiến thắng vĩ 
đại đó, nhằm phục vụ những lợi ích 
bần thỉu hiện nay của chúng. Chúng 
sợ cả việc kỷ niệm rộng lớn nzày mở 
đầu cuộc chiến tranh yêu nước vĩ đại 
.eủa nhân đân Liên xô và chiến thắng 
vĩ đại mà Liên xô là người quyết định 
chủ yếu. Bởi vì chúng biết rắng với 
việc nhắc lại một cách chân thực lịch 
sử, những dịp ký niệm đó sẽ vạch 
trần mọi sự bịa đặt, vu cáo đối với 
J,iên xô, đối với đường lối, chỉnh sách 
hỏa bình của Liên xô do bộ máy tuyên 
truyền của Mỹ và khối NATO tung ra, 
sẽ góp phần thúc đầy những xu hướng 
có lợi cho hỏa hoãn và sự hợp tác 
thật sự ở châu Âu và trên thế giởi, 
gẽ tiếp thêm những kích thích mới 
cho phong trào chống chiến tranh, 
bảo vệ hỏa bình. 


* 


Nhớ lại cuộc chiến đấu anh hùng 
sự hy sinh to lớn và chiến thắng vĩ 
đại của nhân dàn Liên xô trong cuộc 
chiến tranh giữ nước, chống phát xít 
hơn 40 năm trước, loài người tiến bộ 
hiện nay không thề không nghĩ đến 
nguy cơ chiến tranh hạt nhân đang 
đe đọa nền văn mình thế giới và đo 
dọa chính ngay cuộc sống của mọi 
người thuộc moi khu vực trên trái 
đất. 

Trong những năm gần đây, hỏng 
giành giật lại những vị trí đã mất, 
hỏng ngăn chặn tiến trình tất yếu của 
lịch sử, các thế lực đế quốc hiếu 
chiếu, đứng đầu là đế quốc Mỹ đã 


w 


hung băng đầy mạnh chính sách đối 
địch toàn cầu, đổi đầu quân sự hết 
súc nguy hiềm.. Chúng ra sức đầy 
mạnh chạy đua vũ trang, tăng gấp 
bội vũ khí hạt nhân và các loại vũ 
khí giết người hàng loạt khác, âm mưu 
quân sự hóa vũ trụ, mưu toan giành 
ưu thế về quân sự đề đánh đòn trước 
tiên nhằm nhận chim Liên xô và loài 
người trong một cuộc chiến tranh hủy 
điệt tàn khốc. Hỗ ràng, vấn đề nóng 
bỏng nhất hiện nay là vận đề chống 
chiến tranh bảo vệ hòa bình. 


“Trong khi Liên xô đưa ra nhiều đề 


nghị hỏa bình hợp lý, hợp tỉnh nhắm 
hoàn toàn và vĩnh viễn giải thoát cho 
loài người khỏi thảm họa hạt nhàn, 
thì Mỹ vẫn cố tình làm ngơ trước 
những lời kên gọi chân thành của 
Liên xô, ngoan cố tiếp tục các vụ thử 
hạt nhàn, thúc ép các đồng mình Tây 
Âu thực hiện chương trình quân sự 
hóa vũ trụ, Đầy mạnh chạy đua vũ 
trang, thực hiện chương trình “chiến 
tranh gifữa các vì sao ®, giới cần quyên 
ở Oa-sinh-tơn nhằm chủ yếu chống. 
phá Liên xô. Chúng hy vọng, với việc 
buộc Liên xô phải chạy đua vũ trang 
thì Liên xô không tập trung được đây 
đủ tiềm lực cho chiến lược đây nhanh 
phát triền kinh tế — xã hội, do đó 
Liên-xô không thề mạnh lên nhanh 
chóng và toàn điện. Nhắm ngụy trang 
cho những âm mưu ác độc của chỉng, 
bọn hiểu chiến trong giới cầm quyền 
ở Àlÿ luôn luôn rêu rao về cải gọi 
là * mối đe dọa quân sự của Liên xô ®, 
Sự thẠẬC là nguy cơ chiến tranh bắt 
nguồn từ đàu, điều đó mọi người 
đã rõ. 

Là người chiến thắng vẻ vang nhất, 
đồng thời cũng là người chịu đựng hy 
sinh nhiều nhất trong chiến tranh thế 


giới thứ hai, hơn ai hết liên xô rấtS- 


thấu hiều những thảm họa của chiến 
tranh, thông cảm sâu sắc nguyện vọng 
hòa bình thiết tha của các đân tọc, 
Với bắn chất của mình, Liên xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa không bao 
giờ gắn Hiền tương lai của mình với 
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việc giải quyết những vấn đề quốc tế 
bằng sức mạnh quân sự, và cũng chưa 
bao giờ đc dọa ai. Những cố gắng 
điên tục của Liên xô, những giải pháp, 
sáng kiến về hòa bình, đặc biệt là bản 
tuyên bố ngày 15 tháng 1 năm 1955 
của đồng chí M.X. G2óe=ba-trốp, Tông 
hí thư UBTƯ ĐGS Lièn xô đã thề hiện 
rõ thái độ nghiêm túc và ý thức trách 
nhiệm oao của .Liên xô đối với vận 
mệnh của cúc dân tộc. Liên xô đã tìm 
mọi cách, mọi khả năng đề thúc đầy 
quá trình hòa hoãn, đã tiến hành các 
biện pháp đơn phương như ngừng 
triền khai các tên lửa tầm trung bình, 
giảm số lượng vũ khi, ngừng các vụ 
nỒ hạt nhân, Liên xô đã tiến hành 
những cuộc nói chuyện với các nguyên 
thủ hoặc thành viên chính phủ nhiều 
nước trên thế giới, trong đó có các 
cuộc gặp gỡ cấp cao Xô-Án, Xô“ 
.Pháp, Xô -Myỹ về việc chống chạy 
đưa vũ trang, chống chiến tranh hạt 
nhân, bảo vệ hòa bình. Liên xô cũng 
.đã có những nỗ lực tích cực nhằm xúc 
tiến các cuộc đàm phán ở Giơ-ne-vơ, 
Xtốc- khôm và Viên với mục đích chấm 
-đứt cuộc chạy đua vũ trang, củng cố 
lòng tin giữa các nước. Hòa bình là 
yêu cầu trước nhất của lao động sáng 
tạo, là điều kiện tiên quyết đề phát 
triền sản xuất, tạo ra của cải vật chất 
và văn hóa đôi đào cho con người, 
cho xã hội tồn tại và văn minh, thực 
hiện quy luật kinh tế cơ bản của chủ 
nghĩa xã hội. Mục đích chủ yếu của 
chiến lược đối ngoại của Đảng cộng 
sản Liên xô là bảo đảm cho nhân đân 
Liên xô có khả năng lao động trong 
điều kiện hòa bình bên vững và tự 
đo. Hòa bình là thuộc tính của chủ 
.nghĩa xã hội. 

Chiến tranh là sản phầm của xã 
đội có giai cấp và đấu tranh giai cấp. 
Nó là sản phầm của chủ nghĩa tư 
-bản, của chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa 
thực dân, chủ nghĩa phát xít Chiến 
tranh gắn liền với bản chất bóc lột, 
ăn bám, xâm lược, hiếu ehiến của chủ 
nnghia để quốc. Chủ nghĩa đế quốc hy 
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vọng dùng chiến tranh đề xâm chiếm. 
giành giật đất đai, tài nguyên, thị 
trưởng đề tăng cường bóc lột, thu lợi 
nhuận tối đa. Cương lĩnh của Đại hội 
thứ XXVII ĐCS Liên xô đã khẳng 
định: «Dinh lũy của thế lực phẩn 
động quốc tế là đế quốc Mỹ. Nguy 
cơ chiến tranh xuất hiện trước hết là 
từ phía chủ nghĩa đế quốc Mỹ... s. 
Loài người không sợ chúng, nhưng 
đồng thời phải cảnh giác cao độ với 
chủ nghĩa đế quốc, đặc biệt là với đế 
quốc Mỹ. Đề tránh thẩm họa chiến 
tranh, giữ vững hòa bình, mỗi dân 
tộc, mỗi người “phải tích cực đấu 
tranh, đấu tranh cho hòa bình một 
cách tích cực và kiên định, cần phải 
tìm ra và sử dụng những khả năng 
dù là nhỏ nhất đề ngăn chặn xu thế 
nguy cơ chiến tranh tăng lên, chứng 
nào hãy còn có thề làm được điều đóa; 
đồng thời phải tin tưởng ở sức mạnh, 
khả năng của mình trong việc ngăn 
chặn cuộc chiến trành thế giới mới. 
Cương lĩnh của Đẳng cộng sản Liên 
xô đã khẳng định: *SMối đe đọa đối 


với hòa bình do chính sách của bè -ˆ 


lũ đế quốc xâm lược gây ra dù to 
lớn đốn đâu, chiến tranh thế giới 
cũng không nhất thiết xảy ra. Có 
thề ngăn chặn chiến tranh, cứu loài 
người khỏi thảm họa. Đó là sử mệnh 
lịch sử của chủ nghĩa xã hội, của tất 
cả các lực lượng tiến bộ, yêu chuộng 
hòa bình trên hành tỉnh chúng ta ®. 


Tình hình thế giới rất căng thẳng, 
hiện nay đòi hỏi chúng ta theo đöõi 
chặt chẽ, nhận định đúng đắn và hành 
động tỉnh táo. Chưa bao giờ nguy cơ 
chiến tranh hạt nhân nghiêm trọng 
như ngày nay, và cũng chưa bao giờ 
lại có những khả năng hiện thực to 
lớn như vậy đề ngăn chặn cuộc chiến 


tranh và bảo vệ, củng cố hòa bình: 


thế giới. 


Những khả năng hiện thực đó là 
tầm lực ngàu càng lớn mạnh của các 
lực lượng hòa bình. Đó là sự lớn 
mạnh về kinh tế và quốc phòng của 


- —_—— ——————————t —”"”rm—m--=--=xễẳễẳễẳễ=sxe=-aễ....C- 


eác nước xã hội chủ nghĩa, sự thiết 
lập vững chắc thế cân bằng quán sự — 
chiến lược giữa Liên xô và Mỹ, giữa 
tồ chức Hiệp ước Vác-sa-va và khối 
NATO. Đo là chính sách tích cực của 
đại đa số các đân tộc, các nước trên 
thế giới hết lòng quan tâm đến việc 
giữ gìn hòa bình, chấm dứt chạy đua 
vũ trang. Đó là sự lớn mạnh của 
phong trào giải phóng dân tộc, phong 
trào cộng sản và công nhân ở các nước 
tư bản chủ nghĩa và phong trào chống 
chiến tranh của quảng đại quần chúng 
nhân dân trên khắp các lục địa. Tất 
cả các lực lượng hòa bình này đã và 


đang tiến công liên tục vào chủ nghĩa. 


đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ, 


Trong cuệc đấu tranh chung này, các- 
lực lượng hỏa bình có chỗ dựa vững 
chắc là Liên xô, người đã từng có 
những cống hiến to lớn nhất vào việc 
tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa 
quân phiệt, cứu nền văn minh và vận 
mệnh của loài người, và ngày nay 
vẫn kiên định, tích cực phấn đấu 
không mệt mỏi cho sự nghiệp hòa bình. 
và an ninh quốc tế. Bằng tiếng nói 


-và hành động đoàn kết với Liên xô, 


tích cực ủng hộ những giải pháp hòa 
bình hợp lý, hợp tỉnh của Liên xó, 
bằng sự phối hợp hành động chặt 
chẽ, các lực lượng hòa bình sẽ đầy 
lùi được nguy cơ của cuộc chiến tranh 
hạt nhân, bảo vệ vững chắc hòa bình 
thế giới. 


MẤY Ý KIẾN... 
(TIếp theo trang 69) 


xuôi công tác ở các vùng có đồng bào 
đân tộc thiều số, cũng như các chế độ, 
chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán 
bộ người dân tộc thiều số. Trong quá 
trình đấu tranh xóa bỏ cq chế quản lý 
tập trung quan liêu bao cấp, chuyền 
từng bước sang xây đựng và thực hiện 
cơ chế mới theo tỉnh thần các nghị 
quyết 6, 7 và 8 của BCHTƯ và nghị 
quyết 31 của Bộ chính trị, cần phân 
biệt những vấn đề có tính chất bao 
cấp với những chỉnh sách cần thiết 
nhằm tạo điều kiện đầy nhanh và 
nâng cao chất lượng, hiệu quả việc 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân 
tộc thiều số. Đối với những vùng còn 
quá thiếu cán bộ, cần cho tuyền gấp 


một số đề kèm cặp đào tạo, đồng thời 
cử nhiều cán bộ ở nơi kbác đến đề 
giúp địa phương xây dựng và củng 
cố phong trào, xây dựng cơ sở và đào 
tạo cán bộ. Đương nhiên phải rất chú 
trọng chất lượng cán bộ, phải cử 
những đồng chí có đủ phầm chất, 
trình độ, năng lực, có kinh nghiệm 
vận động quần chúng về công tác ở- 
những nơi này. 


Việc bố tri, sử dụng đúng cán bộ: 
cần được kết hợp chặt chẽ với việc 


- đào tạo, bồi dưỡng và quân lý, rèn 


luyện cán bộ. Đối với cán bộ người 
dân tộc thiều số, việc bố trí đúng và sử 


. đụng tốt đi đôi với việc kèm cặp tẻn. 
-luyện trong thực tiễn, sẽ giúp cho anh 


chị em tiến bộ và trưởng thành nhanh 
chóng. 


lÚE 


PHAN LANG 


VỀ “CUỘC CHIẾN TRANH Ý THỨC HỆ » 
(ỦA (CHÍNH QUYỀN RI - GÂN 


HỈ vài tuần sau khi vào Nhà trắng 
Ũ (nhiệm kỷ LŨ, ông Ri-gâu đã đề 
ra một số *đối stch cấp bách ® 
trong đó có đối sách : « Đầu cuộc chiến 
tranh thức hệ chốn cộng sản ra liền 
tuyến», Ngay sau đó, tông thống thứ 
40 của nước Mỹ đế quốc đã duyệt lại 
ngàn sách, dành cho hoạt động thông 
tín đại chúng một khoản chỉ lớn, liêng 
đài fiểng nói Hoa k (VOA) đã nhận 
được một kinh phí hăng năm tăng gấp 


đòi, đạt tới 819 triệu đô la, trong đó,. 


6% dành cho các buồi phát thanh 
tiếng Việt. 

Không những cho chạy hết công 
suất bộ máy dưới quyên, đích thân 
ông li-gân còn xông ra Ê tiền tuyến ». 
Cựu Tông thống Mỹ Ca-tơ và bình 
luận viên tở 7ời bảo Niu Y-oóc Giêm 
Re-xtơn đã nhận xét: #*Trong mấy 
chục năm qua, chưa từng có một tÔng 
thống Mỹ nào lại Vượt được Hi-gàn 
-_we hoạt động trên mặt trận thông tin 
đại chúng», và cũng: «Chưa tỒng 
thoòng Mỹ nào lại tung ra nhiều thông 
tin sai lạc như Hi-gân.» : 


Đương nhiên, đây không phải là 
làn đầu tiên các thế lực chóng cộng 
đưa ra sử dụng thông tín đại chúng 
như một vũ Khí trong cuộc đấu tranh 
nhäm giải quyết vấn đề *ai thắng 
ai giữa chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa 
để quốc và chủ nghĩa cộng sẵản- Từ lâu, 
Mác đã nhận xét rằng kẻ thủ không 
chỉ phê phán bằng vũ khí mà côn dùng 
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cả vũ khí phê phán chống lại chủ nghĩa 
cộng sản và các trào lưu cách mạng. 
Tuy nhiên, khi so-sánh lực lượng chưa 
nghHIêng về phía có lợi cho cách mạng, 
khi các thế lực đế quốc còn tin rằng 
chỉ cần một đòn hạt nhân ®“trả đũa 
Ồ ạt P là có thề xóa sạch chủ nghĩa cộng 
sản trên trái đất, thì thông tin đại 
chúng chỉ mới đóng vai trò là một 
thứ vũ khí bồ trợ, nhiều lắm cũng chỉ 
là vĩ kh: chiến thuật. 


Còn ngày nay, khí Hi-gản nói tới 
“chiến tranh ý thức hệ ® thì tử ngữ 
này không phải chỉ là đề điễn đạt 
cho cỏ hình ảnh, mà mang một nội 
dung xác định. 


Vị sao có cuộc « chiến tranh ý thức 
hệ ® ? 

Trong cuốn *Cuộc chiến tranh thật 
sự» xuất bản cách đây chưa lâu, 
Nich-xơn, cựu tồng thống Mỹ, đã tồng 
kết, * Tỉnh đến nay đã có tới 21 nước 
nằm trong quỹ đạo chủ nghĩa cộng 
sản, trong đó, 7 quốc gia tuột khỏi 
thế giới tự do trong quãng thời gian 
chỉ 5 năm, sau khi Mỹ thua ở Việt 
nam ®..., «có nhiều pháo đài vốn của 
phương Tây nay chỉ trong một sớm 
một chiều trở thành những vạc đầu 
sôi sục chống phương Tây sa... * tình 
thế chung là như vậy ở khắp nơi. 
cộng sản đang tiến bước, côn phương 
Tây thì đang rút lui và sự sống còn 
của nó trong thế kj 21 đang bị đe 
đọu ®-«s 


Như vậy ngay tẻn trùm chống cộng 
khét tiếng nhất cũng phải thú nhận 
một sự thật mà những người cộng sản 
đã vạch ra tử lâu. Đó là thắng lợi, 
sư lớn mạnh vượt bậc và thế tiến công 
mãnh liệt không chỉ của phong trào 
cách mạng xã hội chủ nghĩa mà của 
cả ba dòng thác cách mạng. Ngọn cờ 
xầ hội chủ nghĩa giờ đây đã phấp 
phới tung bay trên các lục địa, thậm 
chi ngay cả trước cửa sào huyệt, đinh 
lũy chủ yếu của chủ nghĩa chống cộng 
Jà nước Mỹ đế quốc. 


Cuộc *chiến tranh ý thức hệ ®* của 
chính quyền Ri-gân đã ra đời trong 
bối cảnh ấy. Nó khác với vũ khí thông 
tin mà các thế lực chống cộng trước 
đây đã sử dụng ít nhất trên 3 điềm, 


Nếu trước đây vũ khí thông tin đại 
chủng được sử dụng đề bồ trợ cho 
việc qchiến thắng » chủ: nghĩa cộng 
sản thỉ ngày nay chức năng trước hết 
của nó là đề chống đỡ với chủ nghĩa 
cộng sản, cửu nguy cho chủ nghĩa để 
quốc. Nếu trước đây vũ khí thông tin 
được sử dụng ở tầm chiến thuật thi 
ngày nay được nâng cấp lên thành có 
tầm chiến lược, thậm chỉ thành một 
cuộc chiến tranh độc lập. Nếu trước 
đây vũ khí thông tin chỉ nhằm chống 
« bóng ma cộng sản », chống nhân dân 
các nước xã hội chủ nghĩa thì ngày 
nạy ngoài việc chĩa vào các nước xã 
hội chủ nghĩa và các nước dân tộc 
chủ nghĩa đã chọn cho mình con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội, cuộc 
«chiến tranh ý thức hệ » còn nhằm 
chống lại ảnh hưởng của chủ nghĩa 
xã hội trong các quốc gia còn bị chủ 
nghĩa đế quốc thống trị hoặc phụ 
thuốc vào chủ nghĩa đế quốc, trong 
phong trào đấu tranh của công nhân 
yà các tầng lớp tiến bộ khác ở ngay 
trong lỏng nước Mỹ và trong thế giới 
phương Tây. - 


Như vậy, cuộc « chiến tranh ý thức 
hệ» của chính quyền Ri-gân khúc 
nhiều so với vũ khí thông Tin “trong 
tay các thể lực chống cộng trướe đây, 


nN 


Xét trên các mặt tính chất, quy mô và 
đối tượng. | 


Cuộc «chiến tranh ý thức hệ ®* đành 
phần lớn công suất của nó vào việc 
nói xấu, xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ 
* thế giới cộng sản p tức là Liên xô và 
các nước xã hội chủ nghĩa khác mà 
Ri-gản phỉ báng là «những vương 
quốc của tội ác», là «trung tâm của 
hiềm họa thời đại ngày nay». Nó đề 
cập đến nhiều điền nhưng chủ đề 
được lập trung hỏa lực với mật độ 
dày đặc nhất là * khủng bố quốc tế ® 
và “cực quyền®, “xâm phạm quyền 
con người ». ChỈỉ trong mấy năm cầm 
quyền của Ri-gân, một loạt chiến địch 
kiều này đã được phát động liên tục, 
chiến dịch này kế tiếp, gối đầu lên 
chiến dịch kia, Đó là các chiến dịnh vu 
cáo Liên xô dùng nhàn viên sứ quản 
vào mục đích gián điệp đi đôi với 
việc Mỹ vận động các nước đồng 
minh trục xuất hàng loạt các cán bộ 
ngoại giao Liên xô; chiến dịch bôi 
nhọ Liên xô thông qua sự kiện mà Mỹ 
nói là #tàu ngảm Liên xô thâm nhập 
đo thám căn cứ quân sự một nước 
Bắc Âu »; chiến địch “tố cÁo Liên xô 
vô nhân đạo? xoay quanh vụ chiếc 
máy bay gián điệp Bô-inh 707 bị bắn 
rơi; chiến dịch bôi nhọ Ba lan «cực 
quyền ® đối với Công đoàn đoàn kết; 
chiến địch nói xấu Việt nam chung 
quanh các sự kiện q€Cam-pu-chia  , 
“người di tắn», đối xử đã man với 
những người cộng sự với Mỹ trong 
chiến tranh ›; chiến dịch vu cáo Cu- 
ba “ tuồn người và vũ khí thực hiện 
khủng bố quốc tế ở vùng Trung Mỹ 
và bờ biền Ca-ri-bê ¿; chiến dịch bôi 
nhọ Bun-ga-ri chung quanh vụ mưu - 
sát Giáo hoàng ? v.v. 


Đi đôi với việc phê phán, phủ định 
chủ nghĩa cộng sẵn, cuộc “chiến tranh 
ý thức hệ » còn léu lúi tung ra thị 
trường nón hàng rớm thường được 
gợi là “con đường phát triền thứ ba 
không cộng sản, không tư bản và 
cải gọi là *chủ nghĩa cộng sản đân 
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tộc ®, “chủ nghĩa cộng sẵn khu vực » 
đối lập với chủ nghĩa quốc tế vô sản. 


Cuộc chiến tranh ý thức hệ *® sử 
dụng toàn bộ công suất còn lại vào 
việc tuyên truyền tô vẽ cho chủ 
nghĩa tư bản, chủ nghĩa để quốc ; 
thuyết minh, lý giải, biện hộ cho 
những chính sách lớn mà đế quốc ÀX{ÿ 
đang theo đuồi, trước hết là chính 
sách điên cuồng chạy đua vũ trang. 
Liền. trong mấy năm nay, bộ máy 
thông tin đại chúng của Mỹ đã sử 
dụng hàng trăm vạn tấn giấy mực, 
hàng triệu giờ phát sóng vào việc 
tuyên truyền cho luận điệu « chiến 
tranh hạt nhân hạn chế 3, * ngăn chặn 
hủy diệt hạt nhân bằng tấm áo giáp 
- SDI là cách ngăn chặn tốt nhất ». 


_Bộ máy thông tin đại chúng của 
Mỹ còn được sử dụng đề quảng cáo 
cho mức sống thừa thãi », đặc biệt 
là lối sống * tự đo thoải mái * của thế 

_ giới phương Tây cùng với thứ triết 
học đề cao lên tận mây xanh chủ 
nghĩa cá nhân tư sẵn cực đoan nhất. 
* Sống là tiêu cho bằng hết cải tôi ®. 
“Trên đời này không có mục đích 
nào cao hơn là mục đích sống cho 
tôi " —« Gác ngoài tai các chuyện đấu 
tranh xã hội, trở về với bản ngã, với 
pháo đài gia đình”? — «Lý tưởng, 
hoài bão đều hão huyền, chả là cái 
gì cả. Tiền, tiền, tiền, đó mới là tiên 
là phật ®, ®Hãy sổng xả láng trong 
việc hưởng thụ lạc thú cuộc sống đành 
cho ta». Đó là những điệp khúc 
không ngày nào là không vang lên 
từ các công cụ bộ máy thông tín đại 
chúng của Mỹ. 


Đối tượng của cuộc * chiến tranh 
ý thức hệ ; này là tất cả mọi tầng lớp 
nhân dân ở các nước .‹xã hội chủ 
nghĩa, các nước dân tộc chủ nghĩa, 
cũng như ở Mỹ và các nước tư bản, 
vđế quốc khác, Song loại “con mồi 
mà bộ máy thông tin Mỹ hám săn đuồi 
nhất, bám sát gót nhất vẫn là thế hệ 
trẻ. Xin chớ quên số liệu này : 70Ã 
hoạt động thông tin đại chúng của 
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Mỹ là hướng về thanh niên và 70Ã 
nội dung của hoạt động thông tỉn ấy 
là xoay vào các vấn đề mức sống. đặc 
biệt là lối sống. Tim đen của ông Ri- 
gân không cần phải đi guốc vào, cũng 
thấy rõ. Chủ nghĩa chống cộng không 
phải ngẫu nhiên lại chọn đột phá khâu 
là thế hệ trẻ. Theo những người cầm 
đầu, chỉ đạo cuộc «chiến tranh ý thức 
hệ » thi đây là đối tượng dễ mời nhử 
nhất chứ không kiên định như thế 
hệ già. Chúng hy vọng với cuộc: 
chiến tranh này, có thề kéo thanh 
niên các nước phương Tây ra khỏi 
ảnh hưởng của phững lý tưởng cộng 
sản chủ nghĩa, loại những thanh niên 
này ra khỏi mặt trận đấu tranh chính 
trị đấu tranh đư luận, chống các 
chính sách hiếu chiến phản động của 
nhà cầm quyền. Với thanh niên trong 
các nước xñ hội chủ nghĩa và các 
nước dân tộc chủ nghĩa, chúng hy 
vọng có thề thu hút, lôi kéo đổi 
tượng này hướng về « thế giới tự do ?, 
kích thích họ chạy theo lối sống «tự 
do», hưởng thụ, vô chính phủ, đối 
lập với chủ nghĩa tập thê, với trật tự 
cách mạng. 

Theo tính toán của bọn trùm số 
chống cộng thì việc « đầy cuộc chiến 
tranh ý thức hệ ra tiền tuyến » vừa 
là “cần phải » vừa là ø eó thề *. Trong 


tình hình thế giới ngày nay, khi các 


thế lực đế quốc thực đân không những 
đã bị tống cồ khỏi các nước xã hội 
chủ nghĩa mà còn bị đuồi và sẽ tiếp 
tục còn bị đuôi ra khỏi nhiều nước 
dân tộc chủ nghĩa thì vấn đề sống còn 
đối với chúng là tìm mọi cách đề giữ 
được những trận địa còn lại. Tất 
nhiên, chúng chưa chịu từ bồ ý 
đồ phản kích, giành giật lại những 
trận địa đã mất. Nhưng đề đạt được 
mục đích này, chúng chỉ còn một con 
đường tác động từ xa mà ohúng cho 
là có hiệu quả nhất. Đó chỉnh là con 
đường tiến hành cuộc “chiến tranh ý 
thức hệ» đánh vào trái tìm, khối óê 
của các tăng lớp nhân dân các nước 
không còn dưới sự thống trị của 


chúng. Chính là từ đó mà những năm 
gần đây, trong kho từ vựng chính 
trị hiện đại đã xuất hiện các thuật 
ngữ %chủ nghĩa đế quốc văn hóa », 
« xâm lược bằng thông tin. 


Đó là cần phải », vậy còn, vÌ sao 
lại “có thề ®? 


Nếu chỉ tính riêng cuộc đấu tranh 
trên mặt trận thông tỉn đại chúng thì 
ở đây vê phương tiện, công cụ; ưu 
thế không nghiêng về phỉa các lực 
lượng cách mạng. Theo một tài liệu 
phương Tây, hiện có tới hơn 30 quốc 
gỉa tuy đã giành được độc lập chính 
trị nhưng chưa có cơ quan thông tấn, 
vẫn phải dựa chủ yếu vào nguồn 
thông tin của 4 hãng thông tấn lớn 
phương Tây. Ngay bộ máy thông tin 
đại chúng của các nước xã hài chủ 


nghĩa, tuy những năm gần đây có. 


khá hơn, nhưng vẫn còn một khoảng 
cách khá xa giữa yêu cầu và khả 
- măng tuyên truyên. § dT2.. 


Trong khi đó, bộ máy thông tin 
đại chúng phương Tây lại trội hơn 
hắn. Vẫn theo tài liệu phương Tây, 
hiện nay 4 hãng thông tấn của Mỹ, 


Anh, Pháp là UPI, AP, Roi-tơ, AFP_ 


I‹hống chế trên 80Ã lượng thông tin 
phát đi hẳng ngày trên thế giới, Riêng 
một mình Mỹ chiếm 75 toàn bộ 
chương trình truyền thanh và truyền 
hình, 35% việc xuất bản sách, 50Ã số 
giờ chiếu phim, 60Ã số băng, đĩa hát. 
82% số hàng điện tử dùng trong bộ 
máy thông tin đại chúng trên thế giới. 


Tận dụng những thành tựu khoa 
học kỹ thuật mới nhất, chính quyên 
Iti-gân đang ra sức hoàn chỉnh, nâng 
cao hơn nữa hiệu quả của bộ máy 
thông tin đại chúng. Mỹ, Nhật và một 
vài nước Tây Âu đã sản xuất thành 
công một loại thiết bị mà sử dụng 
nớ thì các máy thu hình đều có thà 
bất trực tiếp mọi chương trình truyền 
hình phát đi trên thế giới, nếu những 
chương trình này được truyền qua 
vệ tỉnh 


Các chuyên gia «chiến tranh ý thức 
hệ » cho rắng, đột nhập vào trái tìm 
khối óc con người, qua hai cảnh cửa 
“nghe® và fnhìn» là phương pháp 
tối ưu. Đó là cách tác động trực tiếp, 
tức thời, có thề bám sát đối tượng 
đến tận giường ngủ và, không giống 
như báo chí, sách vỡ, còn có thề tác 
động được cả vào những đối tượng 
trình độ học vấn thấp, thậm chí mù 
chữ. Chính là từ quan điềm này mà 
có tốc độ phát triền không đồng đều 
trong các binh chủng thông tin đại 
chúng. Trong 25 năm qua, ở phương 
Tây, trong khi tốc độ phát triền của 
báo chỉ là 774 thì của phát thanh là 
417ÄÃ. còn của truyền hình vọt lên tới 
32253. " 


— 


Dựa vào bộ máy thông tin đại 
chúng to lớn như thế, bọn trùm 
“chiến tranh ý thức hệ °® nuôi hy 
vọng là Mỹ chẳng những có thề nhất 
thề hóa thế giới về quan điềm, tình 
cảm đối với các sự kiện xảy ra ở bất 
cứ một vĩ độ nào, mà còn có thề nhất 
thề hóa thế giới cả về lối sống, thị 
hiếu, thậm chí nhất thề hóa thế giới 
đến cả kiều quần áo, kiều đề tóc... 


Cuộc *chiếa tranh ý thức hệ» của 
chính quyền Ri-gân cũng như mặt 
trận tuyên truyền của các thế lực đế 
quốc tiền bối, luôn luôn vấp phải 
những mâu thuẫn cơ bản không thề 
vượt qua được. Đó là mâu thuẫn giữa 
những luận điệu đối trá, vu cáo, bịp 
bợm của chúng tuôn ra với chính 
nghĩa, với sự thật. 


Tuy nhiên, chúng ta tuyệt đối 
không đánh giá thấp các hoạt động 
của bè lũ chống cộng trên mặt: trận 
này. Phải đánh bại cuộc chiến tranh 
ý thức hệ» chống cộng bằng một 
cuộc chiến tranh ý thức hệ chống đế 
quốc, được tiến hành ráo riết, chủ 
động, có hoạch định, có bài bản, đó 
là một nhiệm vụ cấp bách, bức thiết 
của công tác chính trị, tư tưởng. Đề 


HÌN, 


làm tốt nhiệm vụ này, chủng ta ghi 
nhận một cách sâu sắc ý kiến của 
đồng chí Goóec-ba-trốp, Tông bí thư 
UBTU ĐCS Liên xô trong Báo cáo 
chính trị đọc tại Đại hội thứ 37 ĐCS 
Liên xô : « Chúng ta phải lấy trình độ 
nghiệp vụ cao của cán bộ tư tưởng 
của chúng ta, đạo đức và văn hóa 
của xã hội xã hội chủ nghĩa, sự 
thông tin công khai, tính chất mạnh 


dạn sáng tạo của ngành tuyên truyền 
của chúng ta đề đối lập lại sự khôn 
khéo và tính vô nguyên tắc của các 
nhà tuyên truyền tư sản. Phải có tỉnh 
thần tiến công — cä trong việc vạch 
trần hoạt động phá hoại trong lĩnh 
vực tư tưởng, cả trong việc cung 
cấp thòng tín đúng sự thật về những 
thành tựa thực tế của chủ nghĩa xã 
hội, vẻ lối sống xã hội chủ nghĩa. ® 


L¿ 


Quân đội với... 


(Tiễp theo trang 28) 


hiệu quả kinh tế cao. Vấn đề tạo 
nguồn vốn phải được đặc biệt quan 
tàm đề thực hiện cân đối kế hoạch sản 
xuất, trong đó phải biết tạo vốn bằng 
khai thác tốt nhất eic tiêm năng lao 
động, đất đai, ngành nghề, cơ sở vật, 
chất kỹ thuật hiện có, đặc biệt là 
tiêm nàng lao động có tô chứe, có kỹ 
thuật của quân đội và phải gán chặt 
với địa phương. Đơn vị chuyên sản 
xuất, xảy dựng kinh tế, các xỉ nghiệp 
quốc phòng khi làm kinh tế phải thực 
hiện hạch toán kinh tế, đứt khoát xóa 
bỏ bao cấp. Các đơn vị chiến đấu làm 
kinh tế thi phần làm kinh tế phải có 
tính toán chạt chẽ đề làm sao đã sản 
xuất là phải :lạt năng suät, chất lượng, 
hiệu quả ngày càng cao; bước đầu thì 
tập đượt đề từng bước tiến tới hạch 
toán kinh tế được. Trong việc phản 
phối các lợi ích, áp dụng các độn bày 
kinh tế, phải chấp hành đảy đủ các 
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quy định của Nhà nước, thực hiện 
thống nhất và cụ thề trong toàn quán 
theo nguyên tắc làm kinh tế được 
hưởng quyền lợi kinh tế và làm đáy 
đủ nghĩa vụ của mình đối với cấp trẻ n, 
đối với quàn đội và Nhà nước, đong 
thời giải quyết tốt mối quan hệ với 
các cấp, các ngành bên ngoài quân 
đội, tạo nên sự phối hợp, kết hợp 
đồng bộ, thúc đây nhau cùng phát 
triên.- | 

Muốn làm tối các công việc nói trên, 
phái có cán bộ, Tất cả cần bộ quản 
đội phải vững về chính trị, giỏi về 
quân sự, đồng thời cũng phải giỏi về 
kinh tế. Không biết làm kinh tế là một 
nhược điềm lớn cần được sớm khác 
phục. Dội ngũ cán bộ quân sự căn 
được đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức 
kinh tế và quản lý kinh tế đề có điều 
kiện tham gia hoạt động kinh tế ngày 
càng tốt hơn, 
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thanh: tra 

BÙI PIIÙNG — Quân đội với nhiệtn vụ xây dựng kinh tế 

NGUYÊN THỌ CHÂN — Mấy vấn đề cấp bách trong phong trào thi 
đua yêu nước xã hội chủ nghĩa 

GHU TAM THÚC — Bảo đảm ung tự chủ tài chính của xí nghiệp 
q»ốc doanh 

Nghiên cứ+ LÊ XUÂN VŨ — Thế giới quan Mác—Lê-nin trong 
đời sống tỉnh thân của nhân dân ta 

Tiến tới Đại hội thứ Vĩ của Đảng 

— ĐẶNG HÔI XUÂN — Những năm tới : y tế cơ sở và chất lượng chăm 
sóc sức khỏe nhân đân 

— NGUYÊN VĂN HẠNH — Đầy mạnh công tác bồ tủc văn hóa thích 
hợp với tỉnh hình mới . 

— ĐỒ ANH CHÂU — Mấy ý kiến về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
người đân tộc thiệu sỐ 

Sinh hoạt tư tưởng # THANH THANH ~- Mùa đại hội 

Thư gửi Bộ biên tập % LÊ HÙNG — Một căn bệnh nzuy hiềm 

VĂN HỒNG — Văn học thiếu nhi với việc bòi dưỡng thế hệ cách 
mạng cho đời sau 

TIẾN HẢI — Xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện 

HOÀNG CÒNG — Su pe phốt phát Lâm thao—nhà máy anh hùng 

HỮU HẠNH — Kết hợp nông — công nghiệp ở hợp tác xã Nga thủy 

NGUYÊN THÀNH LẺ — Những tổng kết sâu sắc về lình hình quốc tế 

TRẤN ANH — Hòa bình thế giới phải được bảo vệ vững chắc 


« 


PHAN LANG — Và cuộc chiến tranh ý thức hệa của chính quyền 
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Trụ sở Bọ biên tập: 

1, Nguyễn Thượng liền — Hà nài. Dây nói: 52061 —= 52062 

Trụ sở cơ quan thường trú tại miền Nam: 

19, Phạm Ngọc Thạch — T.P. Hồ Chí Minh. Dày nói: 25763 — 22040 
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Các bạn tìm đọc: 


VỎ CHÍ CÔNG 


— Đôi mới quần lý kinh tế, bảo đầm quyền tự chủ 


san xuất kỉnh doanh của đơn vị kính tế cơ sở 


NGUYÊN THANH BÌNH 


- Cai tạo và hoàn thiện quan hệ sển xuất, đồi mới 
cơ chế quản lý nông nghiệp 


VÙ OANH 


mới 


NHÀ XUẤT BẢN SỰ THẬT 


— Mặt trạn nông nghiệp — thành tựu và kinh nghiệm 


In tại Nhà in TẠP CHÍ CỘNG SẲẢN Chi số: l26ã] Giá: 6đ@®0 
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